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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


TỊI KÝ IP THỨ HIÁT giúc II Hit VI 


NGUYÊN VĂN LINH 


IHỤC HIẾN RỆNG RÃI VÀ BẦY BỦ NỀN BẤN (HỦ 
XÃ HỘI (HỈ NGHĨA IÀ BIỂN MẤU CHỐT TRÚNG 
MŨI MỚI TƯ DUY CHÍNH TRỊ VÀ TƯ DUY KINH TÍ 


Thưa cúc 0ị đại biều Quốc hội, 
Thưa các đồng chỉ uà các bạn, 
_ Ứ kiện chính trị nồi bật nhất ở 
_ mước ta trong thởi gian gần đây 
là cuộc tông tuyền cử bầu Quốc 
hội khóa VHI và bầu hội đòng nhiần 
đần các cấp đã thành công tốt đẹp. 
Cuộc bầu cử diễn ra theo tính thần đồi 
mới của Đại hội Đẳng lần thứ VI, cỡi 


mở và dân chủ hơn so với các lần lầu 
trước, tôn trọng quyền làm chủ của 
đân trong việc lựa clọn các đại biều 
thay mặt mình vào cơ quan quyền lực 
tối cao của đất nước. Bốn trăm chín 
mươi sáu vị đại biều có mặt hôm nay 
của Quốc hội khóa VIII là những ngườt 


đại điện cho ý chí và nguyện vợng của 


nhân đân, có vinh đìr to lớn và trách 


nhiệm nặng nề quyết dịnh những vấn: 


T 
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đề trọng đại có liên quan đến công cuộc 
đồi mới và vận mệnh của đất nước. 

Nhân địp này, cho phép tôi thay mặt 
3an chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam, nhiệt liệt chào mừng và 
chúc sức khốc các vị đại biều, các 
đồng chỉ và các bạn có mặt tai kỷ họp 
đầu tiêo của Quốc bội khóa VI. 

lôi cùng xin nhiệt Hệt hoan nghênh 
'sử có mặt của các vị trong Đoàn ngoại 
giao tại buổi khai mạc khóa VIÍI của 
“luốc hôi Việt nam. 


Thưa các 0L đại biền, 

Đại hội lần thứ VI của Đẳng cộng 
san Việt nam đánh dâu bước đôi mới 
quan trong trong sự lĩnh đạo của Đáng 
trên rnọt lĩnh vực đời sống xâ hội. 
Những quan điềm và chủ trương mới 
đo Đai hội lần này quyết định chỉ rõ 
con đường đưa nước ta vượt ra khỏi 
khó khăn, dân dân ôn định tỉnh hình 
kinh tế—xã hội. Những việc lớn mà 
Điịng và Nhà nước ta đã làm từ sau 
Đại hội đến nay đếu thề hiện quyết 
tâm tiến theo phương hướng đúng 
đắn đó, 

Thời gian sau Dại hội, Đẳng và 
Nhà nước tập trung sự chú ý của mình 
vào công tác sắp xếp lại lộ máy và 
cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan trung 
ương và địa phương. Qua cuộc bản cử 
Quốc hội mới và ký họp này của Quốc 
hội khỏa VIH, bộ máy nhà nước được 
kiện toàn thêm. một bước. Chúng ta 
nhận thức sáu sắc rằng nếu không kiên 
quyết đồi mới về tÖ chức bộ máy và 
cân bộ thì không môi chủ trường, chính 
sách nào có thể thực biện được tỐI. 
Một bộ mây có hiệu lực và trong sịch 
là yêu cầu cấp bách của nhân đàn và 
của cách mạng hiện nay. Có lập lại trật 
tự. ký cương trong Đăng, trong cơ 
quan lãnh đạo các cấp của Nhà nước, 
mới có sức mạnh lặp lại trật tư, kỷ 
cương trong xã bội. Do đó. nhiệm vụ 
đồi mới tổ chức bộ mây và cán bộ vẫn 
tiếp tục là môi trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của bùng ta biên nẽyv và 
sắp tới. 


Thi hành Nghị quyết Dại hội và v 
nguyện của nhân dàn, Bỏ chính trị 
đang tích cực chuẩn bị tiến hành cuộc 
vận động làm trong sạcF và nâng cao 
sức chiến đấu của tÖ chức đảng và bệ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các quar. 
hệ xã hội. Cuộc đấu tranh cl:õng những 
biều hiện hư hỏng trong bộ máy v®& 
cần bộ đã trở nên mạnh mẽ trong thê 
gian chuần bị Đại hội VI. Hiệu nay. pe 
đang được tiếp thêm khí thế mớt 
Chúng ta hiều rằng đây là công việt 
không dễ dàng. Điều cần thiết là chúng 
ta phải kiên định. quyết tâm tiến hàak 
cuộc đáu tranh mạnh mẽ theo phương 
hướng đã vạch ra, đầy tới những công 
việc mà chúng ta vừa mới bất đảau 
làm. 

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp bánh 
trung ương Đẳng họp vào đầu tháng 
tư đã thực hiện một trong những 
nhiệm vụ quan trọng do Đại kLội VỊ đà 
ra là giải quyết những vấn đề cấp 
bách về phân phối, lưu thông. Dây là 
linh vực rất hệ trọng mà nhân dâu 
đang mong đợi giải quyết. Tư tưởng 
chỉ đạo hàng đầu ở đây là: đồi mới cơ 
chế, chính sách và tồ chức phân phố« 
lưu thông theo hướng vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế, lấy kế hoạch 
hóa làm trung tâm, mở rộng việc sử 
dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
chuyên sang hạch toán, kinh 
doanh xã- bội chủ nghĩa, gản liên 
với đỏi mới các khâu khác trong cơ 
chẻ quản lý kinh tế. Hội nghị đã xem 
vét và giải quyết một bước ba loại 
chính sách : chinh sách về giá cả vẻ 
tưu thông vật tư, hàng hóa ; chỉnh sách 
và biện pháp giải quvết tiên lương và 
đởi sống của cán bộ. công nhản viên 
và tực lượng vũ trang : chính sách và 
biện pháp về tài chính và ngân làng. 
Mục tiều đề ra là thực hiện «@ bôm 
giảm ®: giảm tốc độ lạm phát, giảm 
tốc độ tăng giá, giảm tốc đô bội chứ 
ngân sách, giảm khó khăn về đời sống 
t\12 người ăn lương, của lực lượng và 
trang và nhân đàn lao động nói chung 
Nơi chỉ đỏ xuyên suốt các chính sách, 


này là xử lý đùng đẫn các lợi ích 
kinh tế đề tạo ta động lực: của 
sản xuất, kinh doanh cả trong nông 
nghiệp và công nghiệp, thương nghiệp, 
tài chính và tiền tệ. - 

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
lẫn thứ hai là chính xác, phù hợp với 
thực tế tình hinh. Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện nghị quyết không suôn sẻ, 
một phần vì năm nay thời tiết diễn 
biến bất thường ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất nông nghiệp, phần khác do 
công tác quản lý của chúng ta chưa 
tốt. Điều quan trọng hiện nay là tăng 
cường công tác chỉ đạo, cụ thế hóa 
nghị quyết thành các chủ trương. biện 
`pháp cụ thề cũng như đôi hồi các cấp, 
các ngành, các tŠ chức kinh tế và mọi 
người chấp bành nghiêm túc. 


Chúng ta đang bố trí lại cơ cấu sẵn 
Tuất và đầu tư. quyết định định hoãn 
boặc giãn tiến độ thí công nhiều công 
trỉnh lớn đề tập trung sức người, sức 
của vào những công trình trực tiếp 
phục vụ ba chương trính mục tiêu 
kinh tế lớn mà Đại hội VỊ đã đề ra. 


Nắm vững quan điềm và chủ trương 
của Đẳng, các ngành. cúc địa phương 
đã và đang tích cực đề ra những 
quyết định và triền khai việc tực 
biện những vấn đề cấp bách thuộc 
phạm vi mình phụ trách. : 


Thực tiễn cho thấy rằng. tìm được 
phương hướng, chủ trương giải quyết 
đúng đắn các vẫn đề kinh tế-xã hội 
là việc khó. Nhưng chỉ đạo, tồ chức 
thực hiện, tạo ra những điều kiện thực 
tế đề cái mới, cái đúng chiến thắng 
cái cũ. cái sai cũng không dễ dàng. Sau 
Đại hội, chúng ta đã làm được một sỐ 
việc lớn, có tác dụng thúc đầy rõ rệt. 
Cần phải tiếp tục đầy mạnh quá trình 
đổi mới theo phương hướng đúng mà 
Đại hội VÌ đã vạch ra. Trước mất, 
Đẳng và Nhà" nước tập trung nghiên 
cứu cải tiễn tương đối toàn diện cơ 
chế quản lý kinh tế cũng như tiếp tục 
soan thảo các biện nhán đề thực biện 
Sa chương trình kinh tế lớn. 


Thưa các đồng chỉ đai biều. 


Tại phiên họp trọng thề này, tôi vui 
trừng báo cáo với Quốc hội kết quả 
tốt đẹp của cuộc đi thăm hữu nghị 
chỉnh thức Liên xô từ ngày 17 đến 22 
tháng 5 của Đoàn đại biều cấp cao 
của Đảng ta. 


Cuộc đi thấm lần này điền ra đúng 
vào năm ký niệm lăn thứ 70 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vĩ đại, giữa lúc Đăng và nhân dân bai 
nước Việt nam và Liên xô đang quyết 
tầm thực hiện công cuộc đổi mới và 
cải tò dưới ánh sáng Nghị quyết Đại 
hội VŨ Đẳng còng sẵn Việt nam và 
Nghị quyết Đại hội 27 Đáng cộng sản 
Liên xô, trong bối cảnh tỉnh hình quốc 
lế cũng như khu vực đang có những 
chuyền biến to lớn, có lợi cho cuộc 
đầu tranh vì hỏa bình và chủ nghĩa 
xã hội. 


Cuộc đi thầm đã diễn ra trong 
không khí chân thành, hiều biết, tin 
cậy và ủng hộ lẫn nhau. Hai đẳng đã 
hoàn toàn nhất trí về các vấn đề then 
chốt thuộc chính sách đối nội và quốc 
tế. Đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp và 
các dòng chí lãnh đạo Liên xô hoàn 
toàn đong tỉnh, đánhỒ giá cao và ủng 
hộ đường lỗi hiện thực, đúng đắn của 
Dại hội VŨ Nghị quyết Hội nghị Ban 
chấp bành trung ương Đảng lần thứ 
hai (khóa VŨ). Các đồng chí Liên xô 
cũng vui mừng nhận thấy Ban chấp 
hành trung ương Đẳng ta đang tích 
cực, khăn trương giải quyết các vấn 
đề kinh tế và các vấn đề cấp bách của 
đất nước theo hướng đúng. Bạn đồng 
Hình và có ấn tượng sâu sắc về cách 
đạt vấn đề của chúng ta :iến hành cuộc 
vận động làm trong sạch và nâng cao 
sức chiến đấu của Đảng và bộ mày 
nhà nước, lâm lành mạnh các quan hệ 
xã hội. Đẳng cộng sản Liên xô không 
chỉ bày tỏ sự đồng tỉnh mà còn biều 
thị quyết tìm góp phần cùng với chúng 
ta thic hiện thắng lợi Nghị quyết Đai 
hội VỊ, 


Kết quả to lớn và tốt đẹp của cuộc 
đi thăm thề hiện rõ trong nội dung 
tuyên bố chung, trong các hiệp định 
và thỏa thuận mới đã được đại diện 
hai đẳng, hai nhà nước ký kết. Tôi 
muốn nhắn mạnh thêm là Liên xô 
hoàn toàn nhất trí chủ trương của 
Đăng (ta kiên quyết chuyền quan hệ 
kinh tế từ cho vay, thương mại là chủ 
yếu, sang quan hệ hợp tác sản xuất 
cùng có lợi là chính trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau như nông nghiệp. công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 
nghiệp cơ khí và điện tử, khai khoáng. 
hóa chất v.v. 

Sự nhất trí và ủng hộ to lớn của 
Đảng cộng sản, Chính phủ và nhàn 
đàn Liên xô không chỉ là nguồn cô vũ 
lớn lao đối với Đảng và nhân dân ta, 
mà cỏn là nhân tố cực kỷ quan trọng, 
tạo ra những khả năng thực tế mới đề 
khai thác tốt hơn lao động, đất đai, 
tài nguyên, năng lực sản xuất hiện có, 
mở ra điều kiện thuận lợi đề chúng 
tu tham gia ngày càng sâu rộng vào 
phản công lao động quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao hiệu quả của hoạt 
động kính tế đối ngoại, từng bước ôn 
định tỉnh hình kinh tế—xä hội và 
chuần bị những tiền đề cần thiết đề 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 
quy mô mớ rộng. 

Tuy nhiên, dẻ cho những kết quả 
nói trên trở tbành hiện thục, đòi hỏi 
chúng ta phải nỗ lực vượt bậc trong 
việc tÔ chức thực hiện. 


Cần phải đồi mới tư duy, đồi mới 
tồ chức và cán bộ, đồi mới phong cách, 
nắng cao tính than trách nhiệm, làm 
tròn cam kết của mình trong quan hệ 
kinh tế với Liên xô. Phái kiên quyết 
xóa bỏ tư tưởng ý lại khá nặng trong 
một bộ phản Không nhỏ cần bộ các 
cấp, các ngành và cá trong nhân đản, 

Hai bên cũng đã nhất trí cao về tắt 
cả các vấn đề quốc tế và phương hướng 
giải quyết các vấn đề này, nhằm báo 


vệ hóa bình, tầng cường sức mạnh: 


mỗi nước cũng nl.ư của cộng đồng xã 


hội chủ nghĩa, góp phần làm lành mạnh: 
tỉnh hình quốc tế và khu vực. 


Chúng ta khẳng định sự ủng hộ: 
hoàn toàn của Đẳng cộng sẵn và nhân 
dân Việt nam đối với những sáng 
kiến hỏa bình quan trọng mới của 
Liên xô nhằm giảm tình hình căng 
thẳng, đầy lùi nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân, củng cố hòa bình và an nỉnh 
trên toàn thế giới. Việt nam và Liên 
xô phấn đấu thực hiện tư tưởng biến 
châu Á— Thái bình đương thành khu 
vực hòa binh, ồn định. láng giềng tốt 
và hợp tác trên cơ sở cố gắng chung 
của tảt ca các nước trong khu vực. 
Chúng ta khẳng định lòng mong muốn 
của mình giải quyết vấn đề Cam-pu-=ˆ 
chia băng biện pháp chính trị và bình 
thường hóa quan hệ với Cộng hòa 
nhàn dàn Trung hoa. 


Ban lãnh đạo Liên xô boàn toàn nhất 
trí và ủng hộ những chủ trương trên 
của chúng ta. 


Thành công tốt đẹp của cuộc đi thăm 
lần này đánh dấu bước phát triền 
quan trọng mới về chất trong quan 
hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai 
đảng và nhân đân hai nước Việt — Xô. 
Đày là kết quả tắt yếu của chỉnh sách 
đối ngoại đúng đắn, nhất quán, thắm 
đượm tỉnh thần quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, được hai Đảng và nhân dàn hai 
nước nàng nỉiu, vun đắp, trong quá 
trình cách mạng lâu dài. 


Thưa các pị đại biều, 


Trên tinh thần đôi mới toàn diện: 
được đặt ra từ Đại hội Đảng lần thứ 
VI, Quốc hội khóa VIII cùng đặt ra 
nhiệm vụ đổi mới công tác của mình 
mót cách sâu sắc nhằm hoàn thành 
thẳng lọi trọng trách vẻ vang mà toàn 
đân giao phó. Về mặt này, vấn đề 
trung tâm mà toàn bộ trí tuệ và nghị 
lực của chúng ta hướng vào đề thực: 
hiện, như Nghị quyết Đại hội dã chỉ 
rõ, là nâng cao hiệu lực quan lý của 
Nhà nước. Đó là điều kiện quan trọng: 
bạc nhất bảo đảm sự lãnh dạo cÚỦa 


"Đẳng đối với toàn xã hội €ũng như 
"thực hiện quyền làm chủ của nhán dân 
lao động theo cơ chế Dăng lãnh đạo, 
nhân đản làm chủ, Nhà nước quản lý. 


Điều có ý nghĩa nhất đề nâng cao 
hiệu lực quản lý của Nhà nước xã hội 
- chủ nghĩa, trước hết là của Quốc hội, 
Họi đồng Nhà nước và Hội dòng nhân 
dân các cấp là thực hiện rộng rãi.và 
đầy đủ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
ấy là điềm miấu chốt trong đòi mới 
tư duy chính trị cũng như tư duy kính 
tế ở nước ta hiện nay. Chủ nghĩa xã 
hội có hai ưu thế lớn mà các xã hội 
khác không thề có được. Một là, tính 
- tồ chức và tập trung cao đo chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất tạo ra. Hai 
là, người lao động được giải phóng, 
thực sự làm chủ xã hội, làm chủ đất 
nước, tạo ra năng lực to lớn đề bảo 
vệ và xây dựng Tô quốc. Khai thác 
được đồng thời cả hai nguồn sức 
mạnh này, chúng ta sẽ trở nên vô 
địch. Trong sự thống nhất biện chứng 
của hai mặt này, không thề không 
nhận thấy rằng: cơ sở chủ yếu và 
nguồn góc sâu xa tạo nên sức mạnh 
của chế độ chúng ta, nhân tố cơ bản 
bảo đảm giữ gin và phát huy thành 
- quả cách mạng chính là vai trò của 
quần chúng lao động. Bởi lẽ, cách 
mạng bao giờ cũng là sự nghiệp của 
bản thân quần chúng. Chân lý đó 
"hoàn toàn sảng rõ và được chứng 
minh đàãy đủ trong bất cứ giai đoạn 
nào của cách mạng nước ta. 


Trước đây, khi ta chưa có chính 
-quyền,chỉ bằng đường lối chính trị đúng 
đắn của Đẳng, phủ hợp với lợi ích của 
nhản đản và được nhân dân ủng hộ, 
Đảng ta đã lãnh đạo và tô chức nhân 
cđân làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công, thiết lập Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông—Nam Â. Trong cuộc 
kháng chiến vĩ đại chống để quốc Mỹ 
vừa qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
hay nhắc đến là *Dẻ trầm lần không 
đân cũng chịu, khó vạn lán dân liệu 
-€ũng xong ®. Câu nói đó đã trở thành 


thứ võ khi vô địch của chiến tranh 
nhân đân, giúp chúng ta giành lại độc 
lập, tự do và thống nhất đất nước, 
được cả thế giới khâm phục. 


Trong điều kiện lịch sử mới, khi đã 
có chính quyền thống nhất quản lý cả 
nước tiến hành bai nhiệm vụ chiến 
lược bảo vệ và xây dựng TỔ quốc xã 
hội chủ nghĩa, bài học ® lấy đàn làm 
gốc ® được nêu lên trong Nghị quyết 
Đại hội Đảng lần thứ VI chẳng những 
vin giữ nguyên giá trị mà còn có ý 
nghĩa đặc biệt. Bởi lẽ, cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mang tính cách mạng 
sâu sắc và triệt đề nhãt, diễn ra trong 
tất cả mọi lĩnh vục của đời sống xã 
hội, chỉ có thề là kết quả của sự tham 
gia tích cực nhất, vớiý thức làm chủ 
cao, của hàng chục triệu người, của 
toàn thề nhân đân. Kinh nghiệm đã 
chứng to, nơi nào và lúc nào không 
lạo ra được phong trào cách mạng sôi 
nồi của quản chúng, thì nơi đó và lúc 
đó công việc không tiến lên được, 
ngược lại tiêu cực phát sinh. Muốn có 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
điều quan trọng trước hết là các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước plải đúng. hợp với lòng dân, 
Tiếp đó là cán bộ phải đân clủ, đi 


sâu đi sát lắng nghe tiếng nói của dân, 


vững vàng về chính trị và trong sáng 
về đạo đức, biết tô chức, lôi cuốn mọi 
người tham gia vào công việc. 


Tiếng nói của đại đa số nhân dân 
vẻ cơ bản thường là chỉnh xác. Do đó 
mọi chủ trương lớn của Đẳng và Nhà 
nước trước khi đem ra thực hiện; 
nhất thiết phải tồ chức thu thập cho 
được ý kiến của nhân dân. Tôi đã 
nhiều lần nói rằng, Nghị quyết Đại hội 
VI của Đảng sở dĩ được hoàn thiện 
như đưới hình thức hiện nav chính vi 
nó là tác phầm của toàn đẳng và toàn 
đàn. Đó: là bài học quý, chúng tả cần 
ưu ý đầy đủ từ nay về sau. 

Chân lý “lấy đân làm góc * tưởng 
chừng rất đơn giản, mọi người thừa 
nhận đề dàng. nhưng trên thực tế 


việc làm hoàn toàn không đơn giản. 
Phải chăng khi đã có chính quyên 
trong tay, không ít người trong chúng 
ta thường nặng về sử dụng quyền lực, 
ra lệnh từ trên coi nhẹ việc thuyết 
phục, bàn bạc, động viên nhân đàn 
làm. Thâm chí eÓ người coi việc phát 
huy đân chủ gáy trở ngại cho việc 
thực hiệu nguyên tắc tập trung, hạn 
chế vni trò của quyền lực. Hiều tập 
trung tách rời đân chủ, không thấy sự 
thống nhất biện chứng của chúng. đó 
chỉ có thê là thứ tập trung quan liêu. 
tập trung hình thức. Chúng ta có thẻ 
kề ra rất nhiều sự thực đau lỏng về 
việc vì phạm quyền làm chủ của dân 
- ở mọi cấp đẳng và chính quyền, ở mọi 
cơ quan dân cử. Riêng tôi, hằng ngày 
vẫn nhận được nhiều đơn từ khiếu tố 
tử các nơi gửi đến, trong đó chắc chắn 
có nhiều trường hợp đúng, về việc cán 
bộ có chức có quyền hà lạm, ức hiếp 
dân, đặc quyền đặc lợi. Những cán bộ 
này đã đề ngoài tai sự phê bình, góp 
Ý chân thành của quản chúng, thạm 
chỉ không phải một lân. Dắng tiếc là 
công lắc xét xử, giải quyết các vụ 
việc của chúng ta tiến hành quá chậm 
chạp, nhiều trường hợp đã bị bỏ qua, 

Chính quyền của chúng ta là của 
nhân đân lao động, chỉnh quyền a do 
đân và ví đân ®. Chính vì vậy, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: «Từ Chủ tịch 
nước đến cân bộ bình thường đều 
phải xứng đáng là đầy tớ thật trung 
thành của nhân dàn”. Nếu tách rời, 
đứng xa và đứng trên nhân dản thì 
mỗi chúng ta không là gì hết và chính 
quyền của chúng ta chỉ là «người 
không lồ, chân đái sét ®. Hơn ai hết, 
các đại biều Quốc hội và hội động 
nhận dân cắc cấp — những người do 
nhân đán trực tiếp bầu ra, phải nói 
lên tiếng nói của họ một cách trung 
thực và thẳng thắn, dũng cẩm bảo vệ 
lợi ieh chính đáng của họ. Trước khi 
cầm lá phiếu bỏ vào thủng phiếu đề 
bầu, chắc hẳn mỗi người đàn đều cân 
nhắc thàn trọng, như người ta thường 
nói «chọn mặt gửi vàng ®. Tôi biết 
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trước ngày bầu cử, các đại biều đều 
đã gặp gỡ cử tri của mình, lắng nghe 
tiếng nói của họ và cũng đã bứa hẹn 
nhiều điều. Nhưng liệu đã có thể nói 
chúc rằng tất cả các đại biều chúng ta, 
sau khi trúng cử, đều nhớ và làm đúng 
những điều mà mình đã hưở với dân 
không ? Tôi cũng biết rõ ở các khóa 
Quốc hội trước đây, có đại biều sau 
khi dược lầu, mất hút suốt cả nhiệm - 
kỳ không gặp gỡ cử tri. Lý do đưa ra 
thì cũng đầy đủ cả. Nhưng dân thì he 
nói: e€Nuười chủ pặp Sđầy tớ? của mình- 
sao mà khó quả !». 


Đại biều của nhân dân dù ở cấp nào 
cũng phải tự ý thức được rằng, mình 
là chiếc cầu nối liền đông đảo cử trì 
với các cấp chính quyền, cần thiết: 
phải xây dựng mối liên hệ vững chắc 
bai chiều giữa cử tri với các cơ quan. 
dàn cử. Sợi đảy liên bệ đó cho phép. 
các đại biều nắm vững tầm tư, nguyên. 
vọng, ý kiến xây dựng của cử tr¡ đề 
đẻ đạt lên trên, đồng thời tự mình giải 
đáp hoặc thông báo cho nhân dân biết: 
những chủ trương, chính sách mới của 
Đẳng và Nhà nước. Những cuộc tiếp 
xúc với dân dưới hình thức đối thoại 
bao giờ cũng gây hứng thú. ŸỶ kiến 
trực tiếp của nhân dân là tài liệu gốc: 
trưng thực, không bị xuyên tạc méo: 
mỏ, qua đó giúp người đại biều suy 
nghĩ. phân tích đề kiến nghị lên trên, 
góp phần xây dựng và hoàn chỉnh chèề- 
trương, chỉnh sách. 


Những điều vừa nói trên là một 
trong những hình thức quan trọng: 
thực biện nguyên tắc Sdđân biết, dân. 
bàn, dân làm, dân kiềm tra s. Đề dăãn. 
được biết, phải thực sự công khai hóa: 
mọi vẫn đề cần thiết. Đề dân tích cực 
bàn, phải đân chủ lắng nghe tiếng nós: 
của họ và tiếp thu những ý kiến đúng 
bề dân tự giác làm, tạo thành phong. 
trào cách mạng thực sự, phìi tôn trọng: 
và bảo vệ lợi ích chính đáng của dân 
Đề dân hăng hái tham gia kiềm tra thế: 
những phát hiện của dân phải được: 
xử lý kịp thời, thưởng phạt nghiệm. 


minh, chống trù đập dân dưới mọi 
hinh thức. | 


Tôi nghĩ rằng, diễn dàn của Quốc 
hội và hội đồng nhân dân các cắp phải 
được sử dụng tốt hơn nữa theo hướng 
coi trọng thực chất và có hiệu lực. 
Nơi đây phải thực sự là tiếng nói của 
nhân đân thông qua các đại biều của 
mình về những vấn đề có tảm quan 
trọng đối với toàn quốc và địa phương 
không những trong việc đề xuất các 
chả trương, chính sách, tô chức thực 
hiện, mà cả những nhận xét đối với 
công tác của chính quyền, kề cả những 
kiến nghị vẻ nhân sư. Những ý kiến 
của các đại biều Quốc hội và Hội 
đòng nhân dân phải được các cơ quan 
hữu quan nghiên cứu nghiêm túc, có 
trả lời và nếu đúng thi phải nghiêm 
chỉnh thực hiện. Tất cả những vần đề 
quan trọng thuộc thầm quyền quyết 
định về mặt Nhà nước phải được đưa 
ra Quốc hội, Hội đồng Nhà nước thật 
sự bàn bạc dân chủ trước khi có nghị 
quyết chỉnh thức, tuyệt đỏi không đặt 
cơ quan dân cử trước những việc đã 
được quyết định rồi, chỉ còn một cách 
là thụ động biều quyết thông qua. 


Thưa các uị đại biều. 


Một vấn đề quan trọng khác đảng 
được quan tâm là nàng cao vai trò 
của Quốc hội với tư cách là cơ quan 
lập pháp và giám sát việc thị bành 
phấp luật. 


Dẳng cộng sản Việt nam là đảng 
cầm quyền, Đăng thực hien sự lãnh 
đạo của mình đối với toàn xã hội bằng 
việc vạch ra các đường lỗi, chủ trương 
lớn, bằng kiềm tra cóng tác của chính 
quyền và kiến nghị đề các cơ quan dân 
cử bố trí cân bộ có năng lực và xứng 
đáng vào các chức vụ chủ chốt của bộ 
máy nhà đước. Nhiệm vụ của Ni:à 
nước là thề chế hóa đường lỗi, chủ 


trương của Đẳng thành pháp luật, các: 


chỉnh sách và quy định phù hợp: vạch 
ra các kế hoạch phát triền kinh tế— xã 
hội, tỒ chức việc thực hiện chúng có 


hiệu quả trên cơ sở chức năng quản 
lý Nhà nước về kinh tếTxã hội mà 
Hiến pháp quy định.. Trong toàn bộ 
công việc nói trên của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, Quốc hội có vị trí đặc 
biệt, là cơ quan lập pháp và giám sát 
trên cơ sở đường lối chủ trương của 
Đảng và thê hiện ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân: _ 
Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ, Nhà nước quản lý, chỉ có 
thề được thực hiện thông qua pháp: 
luật và được bảo đảm bằng phấp luật. 
Một xã hội tiến bộ, có kỷ cương, nền 
nếp, chủ yếu được điều chỉnh bằng 
pháp luật, không chỉ với ý nghĩa là 
một sức mạnh cưỡng chế mà còn là 
một công cụ giáo dục tích cực. Đông 
thời, xã hội đó đòi hỏi tất cả mọi 
công đàn, không phân biệt địa vị và 
chức vụ, phải sống và làm việc theo 
phá p luật. Thế nhưng, ở nước ta hiện 
nay, có tỉnh trạng thiếu rất nhiều luật 
lệ đề quản lý đất nước. Ngay đối với 
những luật đã có rồi thị nhiều ngườớt 
cũng ÍL quan tâm tìm hiều. Việc thị 
hành pháp luậc không nghiêm. Còng 
tác phồ biến, giáo dục về pháp luật 
cỏn bị xem- nhẹ. Đó là một số trong. 
nhiều nguyên nhân dẫn đến tỉnh hình 
số lượng vụ, việc phạm tội không giam 
bớt, kỷ cương của đất nước không 
được giữ vững. an toàn xã hội chưa 
được bảo đảm. Mỗi khi người dàn 
không biều pháp luật thị họ có thà 
làm trái pháp luật một cách không tư 
giác và không Có điều kiện đề thực 
hiện quyền làm chủ của mình trong 
việc kiềm tra các cơ quan nhà nước 
thí hành pháp luật. Mặt khác, cuộc 
đấu tranh chồng € c tiêu cực xã hỏi 
muốn tiến bành có kết quả, nhất thiết 
phải dựa vào nhàn đân, Trước đây. 
VỊ Lê-nin đã nêu lên câu hỏi vÌ sao 
pháp luật của nước Ngựa không thiếu: 
mà vị phạm pháp luật lại nhiều. 
Người trả lời : ® Chỉ Khí nào được bản. 
thân quần chúng nhân đân giúp đỡ. 
cuôc đấu tranh ấy (cuộc đâu tranh 
chống tiêu cực) mới có thề hoàn thành 
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được ». Chắc chắn rằng, việc nhân 
đân hiều biết pháp luật sẽ giúp họ có 
thêm phương tiện hùng mạnh đề tiến 
hành cuộc đấu tranh chong tiêu cực 
thắng lợi. Nhân đân lao động sử dụng 
pháp luật làm công cụ đầu tranh đề 
bảo vệ nền đân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ có như thế thì nền đàn chủ của 
chúng ta mới được hoàn thiện không 
ngừng và mới có thề cböặăn đúng nguy 
cơ cản Lộ bị tha hóa. 


Ý thức không đầy đủ đối với pháp 
luật có nhiều nguồn gốc. Nước ta vến 
là nước sản xuất nhỏ lâu đời. Quan bệ 
giữa ngưởi và người trong thôn xã 
chủ yếu được điều chỉnh bằng tập tục 
và dư luận xã hộí, thậm chí khác nhau 
tùy theo địa phương. Nhà nước phong 
kiến tuy cũng có một số luật lệ, 
nhưng đối với dân, trong một số 
trưởng hợp thi “phép vua thua lệ 
làng”. Trong xã hội thuộc địa, luật 
lệ của nhà nước thực dàn ban bố 
nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi của 
một thiểu số thực đân và phong kiến, 
trải ngược với lợi ích quần chúng. 
Một bộ phận nhân đàn từ chỗ thành 
kiến. đổi nghịch với luật pháp của 
chế độ cũ đã thành kiến với luật pháp 
nói chung, kề cả của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Một số cắn bộ có chức có 
quyền chịu ảnh hướng của tàn dư tư 
tưởng phong kiến hoặc bị chủ nghĩa 
cá nhân chỉ phối coi ý muốn của 
mình là tất cá, đặt mình cao hơn và 
đứng ngoài luật lệ của Nhà nước, 


thâm chí còn bao che cho các hành vi: 


phạm pláp. Nên cạnh đó, các hiện 
tượng ví phạm pháp luật được xử lý 
không nghiêm hoặc bị bỏ qua, đã làm 
nay sinh tìm lý coi thưởng pháp luật. 


` 

đai hội Đăng lần thứ VI đã phản 
tích kỳ tỉnh hình này và đề ra nhiệm 
vụ quan lý đất nước bằng pháp luật, 
Đại hội vêu cầu mọi người, mọi căn 
bộ, đẳng viên đủ Ởở cương vị nào cũng 
phải sống và làm việc theo pháp luật. 
Muỏn quản lÝẲ xã hội bằng pháp luật 
phải quan tâm xây dựng pháp luật, 
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từng bước bồ sung và hoàn chỉnh 


- nó đề bảo đảm cho bộ máy nhà nước 


được tö chức và hoạt động theo pháp 
luật. 


Ni.ững yêu cầu của Đại hội đề ra 
đòi với pháp luật có liên quan nhiều 
đến còng tác của Quốc hội khóa VIII 
clúng ta. Chúng ta đã có Hiến pháp, 
đạo luật cơ bản của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Yừa qua, một số luật quan 


trọng cũng đã được ban bành. Nếu. 


so sánh với các khóa Quốc hội trước 
đây, thì trong khóa VIÏ vừa qua, hoạt 
động lập pháp của Quốc hội đã được 
đầy lên một bước. Đáng chú ý là 
Quốc hội đã thông qua được các luật 
về tö chức bộ máy nhà nước, Bộ luật 
hình sự, Luạt hôn nhân và gia đỉnh... 
Hội đồng Nhà nước cũng thông qua 
áuuột số pháp lệnh. Tuy nhiên, so với 
yêu cầu xây dựng một hệ thống luật 
pháp hoàn chỉnh và đòng bộ thì chúng 
la còn thiểu khá nhiều, nhất là luật 
kinh tế. Đó là chưa nói đến phải thay 
thế, đôi mới những quy định đã lỗi 
thời, nhất là những quy định duy 
trì chế độ tạp trung quan liêu bao 
cấp. Đây là những công việc rât cấp 
bách, Nhiều hoạt động của chúng ta 
tiến hành chậm trẻ, nếu có làm thì 
cũng đẻ rơi vào tình trạng tùy tiện, 
chấp hành không nghiêm, một phản 
không nhỏ là đo thiếu các chuẩn mực, 
quy định mang tính pháp lý. Chẳng 
hạn, Đăng và Nhà nước ta chủ trương 
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, 
nhưng chứng nào bộ luật về đầu tư 
của nước ngoài ở nước ta chưa được 
xây dựng xong thì việc thực hiện chủ 
trương này có phần bị hạn chế. Cũng 
như vậy, khi chúng ta tích cực thực 
hiện cơ chế quản lý kinh tế mới, lẫy 
đơn vị kinh tế cơ sở làm khâu trung 
tâm, những chừng nào đạo luật về xÍ 
nghiệp chưa được xây dư# thì hoạt 
động của xí nghiệp chưa được bảo 
đảm đây đủ về mặt pháp lý. 


Tôi nói như vậy Với Ý muốn là rồi 
dây Quốc hội của chúng ta sẽ tập 


trung sự chú ý của minh nhiều hơn 
cho công tác lập pháp. Phải chăng đã 
đến lúc cùng với việc đồi mới tư đuy 
kinh tế cần đồi mới tư duy pháp lý, 
kế hoạch hóa việc xây dựng pháp luật 
và định ra một quy trình làm luật 
nhanh chóng hơn, khắc pbục sự trì trệ 
kéo dài. 


Cùng với các đạo luật, những vấn 
đề quan trọng như kế hoạch nhà 
nước, các chính sácb lớn mà Hội đồng 
bộ trưởng đưa ra trình Quốc hội 
thông qua, phải làm thế nào phần ánh 
được đầy đủ và chinh xác hơn ý kiến 
của các đại biều Quốc hội. Đây là vấn 
đề được nhiều người quan tâm. Đề 
thực sự thề hiện được trí tuệ và ý 
chỉ của Quốc hội. cần thiết phải tạo 
điều kiện đề mỗi đại biều cũng như 
các ủy ban thường trực của Quốc hội 
có thời gian nghiên cứu kỹ, không 
chỉ tìm hiều trên văn bản mà còn 
khảo sát thực tế, thu thập ý kiến rộng 
rãi của nhân dân. Các đại biều phải 
được cung cấp những thông tin cần 
thiết, trung thực, có liên quan đến 
chủ đề, của bất cứ cơ quan nào. lối 
với những vấn đề quan trọng, cản 
được thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đề mọi người 
cùng biết và khêu gợi sự tham gia góp 
ý của nhân dân..Với cách làm này, 
chắc chắn các đại biều sẽ có thêm tư 
- liệu làm phong phú cho sự suy nghỉ 
của mình đề đề xuất những ý kiến có 
căn cứ. Sau đó, dĩ nhiên cân tô chức 
tốt các cuộc thảo luận, tranh luận công 
khai và cởi mở. Cái đáng sợ không 
phải là sự khác nhau ý kiến trong 
quá trình tranh luận, mà chính là sự 
thông nhất bề ngoài dẫn đến khi thực 
hiện thì mỗi người làm một cách. 
Nghị quyết dựa trên sự nhất trí của 
đại đa số đại biều Quốc hội là pháp 
lệnh, là mệnh lệnh tối cao mà Các cơ 
quan hành pháp; phải tuân theo, không 
một tồ chức và cá nhân nào, dù giữ 
địa vị gì và nhân danh ai có thê trì 
hoãn việc thi hành hoặc thay đôi quyết 
định của Quốc hội. Quyền lực phải 


gắn chặt và được bảo đảm bằng hiệư 
lực. 


Việc soạn thảo và thông qua luật 
phá p cũng như các quyết định lớn dù 
quan trọng nhưng cũng mới chỉ là 
phần đầu của công việc. Khó khăn 
lớn nhất là đưa chúng vào cuộc sống, 


- biến chúng thành Eoạt động thực tiên 


hằng ngày của quảng đại quần chúng. 
Ở đày, vai trò của Quốc hội là kiếm: 
tra, giám sát việc thực hiện từ lội 
đồng bộ trưởng. Tòa án nhân dàn tôi 
enao, Viện kiềm sát nhân đàìn tÔI €:tO, 
các cơ quan nhà nước khéc cho đến: 
hoạt động thực tiền hàng ngày của 
quân chúng. Qua đó, Quốc hội sẽ bỏ 
sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp 
lệnh đã ban hành, cũng như phát hiện 
những khó khăn, vấp vấp trong quá 
trình thực hiện đề kiền nghị với các 
cấp chính quyền có biện pháp giải 
quyết. Cũng chính trong quá trình 
giảm sắt việc thực hiện. dựa vào dâng 
Quốc hội sẽ đưa ra sự đánh giá của 
mình vẻ công tác của các cơ quan 
nhà nước, về năng lực và phầm chất 
của các cán bộ lãnh đạo, lôi ra ánh 
sáng và yêu cầu các cơ, quan Có thầm 
quyền nghiêm trị những kể phạm p há p, 
kề cả những người dang có chức, có 
quyền. Làcơ quan đại điện cao nhất 
của nhân đân, Quốc hệi có toàn quycn 
chất vấn, phê bình Hội đồng bở 
trưởng. bãi miễn thành viên của nó 
nếu không xứng đáng, truy tỔ trước 
pháp luật những cá nhân và tập thê 
nào phạm sai làm nghiêm trọng dến 
mức phải xứ lý. | 


Vấn đề đặt ra là quyền hạn nói 
trên của Quốc hội được thực hiện như 
thế nào 2 Có những sự thật ở các khóa, 
Quốc hội trước đây đã nói lên rằng 
không phải bất cứ lúc nào và trong 
trường hợp nào tiếng nói của những 
người đại điện cao nhất của nhân đàn 
cũng được tôn trọng. Có những người 
sẵn sàng chấp nhận trên - lời nói, 
nhưng sau đó trong việc làm thì “án 
binh bất động P hoặc làm khác di. 
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Cũng không hiểm trường hợp kiến nghị 
hằng văn bản của đại biều Quốc hội 
được gửi đến một cơ quan hoặc cả 
nhân đồng chỉ lãnh đạo nào đó yêu 
cầu làm rõ hoặc xử lý một vụ, việc 
nhưng bị e ngâm cứu » trong đồng hồ 
sơ nắm này qua pặm khác, không 
được phản hỏi. 


Tình hình đó nhất thiết phải được 
chăm đứt. Không thể kéo dài mãi chủ 
nghĩa hình thức, quan liêu ở ngay cơ 
quan quyền lực tối cao của đất nước. 
Quốc hội phải là eơ quan tiêu biều 
nhất của nước ta về hiệu lực của 
quyền lực và thực chất của nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Làm được điều 
đó chắc chắn sẽ nêu gương sáng cho 
hội đồng nhân dân các cấp cũng như 
cho tất ceã mọi tô chức khác. Tôi nghĩ 
rằng những quy định pháp lý về việc 
này đã quá đủ, cả trong Hiến pháp, 
nên không cần phải bồ sung gì thêm. 
Điều cần nhất biện nay là bát tay vào 
hành động, là đồi mới trong việc làm, 
là thực hiện các văn bản đã có một 
cách đầy đủ và triệt đề. 


Đề Quốc hội làm đúng chức năng của 
ninh như luật định, rút cuộc tùy thuộc 
ở chỗ mi đại biều Quốc hội có trách 
nhiệm đóng góp xứng đáng như thế 
nào. Quyền hạn càng lớu, tFách nhiệm 
càng cao. Là đại biều nhân dân, tôi 
nghĩ rằng, giá trị tỉnh thân cao quý 
của đanh hiệu đó là ở chỗ gắn bó máu 
thịt với nhân đàn, nói lên tiếng nói 
của họ, đại diện cho nguyện vọng và 
dơi ích chỉnh đáng của họ. Ý kiến của 
đại biều Quốc hội phải là chất kết tỉnh 
suy nghĩ và khát vọng đúng đắn và 
chân thành của bộ phận nhân dâu mà 
mình là người đại điện. Dù là đại biều 
.‹cho các tầng lớp xã hội khác nhau và 
các địa phương khác nhau, suy nghĩ và 
hành động của chúng ta là thống nhất : 
vi lợi ích loàn cục của nhân dân cả 
nước và của chủ nghĩa xã hội. 


Được niều như trên thì không thà 
chấp nhận tỉnh hình thụ động € xuân 
thu nhị kỹ ? đi họp Quốc hỏi, còn nội 
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dung ý kiến đề xuất của mình sao chờ 
có chất lượng lại rất ít được quan 
tâm. Biết sắp xếp thời gian tiếp xúc 
với nhân dân, trăn trở ngày đêm với 
những vấn đề do họ kiến nghị, có kẻ 
hoạch tìm hiều các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước cũng như 
các thông tin về kinh tế, chính trị, xả 
hội... đề mở rộng và nâng cao tầm hiệu 
biết, đó là những gì cần thiết tạo ra 
năng lực của người đại 
đân. 


biều nhận 


Thưa các đại biều Quốc Đo 
đồng chỉ nà các bạn. 


các 


Trong hệ thống các cơ quan nhà 
nước, Quốc hội có vị (trí và vai 
trò to lớn. Tuy nhiên, bên cạnh 
những ưu điềm đã đạt được, phải 
thừa nhận cằng các khóa Quốc hội 
trước đây chưa thực hiện được dày 
đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 
hiệu quá hoạt động còn hạn chế và 
kém hiệu lực, chưa đáp ứng dược 
lòng mong mỏi của nhân dân. Đạày là 
một khâu yếu trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước chuyên chính vô sản 
và cũng là một khuyết điềm lớn trong 
công tác lãnh đạo chính quyền của 
Dẳng, đã kéo dài nhiều nàu nhưng 
eham được khắc phục. 

Quốc hội khóa VIII được hàu ra và 
hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt 
của đãt nước, được bắt đầu từ Đại 
hội Đảng lần thứ VÌ. Giai đoạn này đòi 
hỏi cấp bách phải đồi mỏi cách nghĩ, 
cách làm một cách sâu sắc và toàn 
diện trên mọi lĩnh vực hoạt động đề 
từng bước ôn định tình hình kinh tế— 
xã hội, giữ vững quốc phòng và an 
ninh, đưa cách mạng nước ta VưỢi 
qua những khó khăn, thử thích trước 
mắt, vững bước tiên lên. Quốc hội 
khóa VIII có trách nhiệm to lớn góp 
phần thực hiện sự đồi mới đó, tồ chức 


và đ'ng viên nhân dân thực hiện 


thắng lợi các rnục tiêu và nhiệm vụ 
mà Dai hội Dẳng lần thứ VỊ đã đề ra. 


(Xem liếp trang 2/' 


kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI! 


LÙI PHÁT BIỀU (ỦA ĐŨNG CHÍ PHẠM HÙNG 


Kinh thưa đồng chí Nguyễn Yần 
Linh. Tồng hí thư Đan chấp hành 
trung ương Đăng cộng sản Việt nam. 

Kinh thưa đồng chỉ Trưởng Chỉnh. 

Kính thưa đồng chí Phạm Văn Đồng, 

Thưa các đồng cli đại biều Quốc 


hội. 
| quan lãnh đạo Nhà nước, thề 

- hiện tính kế thửa đề thực hiện 
tỉnh thần đồi mới của Đại HỘP: lần thứ 
VỊ của Dàng. 


Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới, 
đòng chỉ Trường Chính và đồng chí 
Phạm Văn Đồng. sau khi được giao 
trọng trách làm cố vấn cho Ban chấp 
hành trung ương Đăng đã không ứng 
sử đại biều Quốc hội và không giữ 
các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước, 

Đồng chí Trường Chính và đồng chí 
Phạm Văn Đồng là những học tro xuất 
sắc của Chủ tịch llồ (Chí Minh kinh 
mến. là những chiến sĩ cộng sản kiên 
cường suốt đời hy sinh phấn đấu cho 
sự nghiệp cách mạng củn Đảng và nhân 
đân ta. Trong ¬uộc đấu tranh giải 
phóng đân tộc cũng như trong sư 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hỏi và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, đồng 
chỉ Trưởng Chỉnh và đồng chí Phạm 
Vân Đồng đã được toàn Đảng, toàn 
đân tin shiệm trao cho trọng trách 
giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt 
của Dẳng và Nhà nước. Hai đồng chỉ 
đã có những cóng hiến xuất sắc, góp 
phần to lớn và quan trọng vào sự 
sghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 


UỐC hội kEóa VIII đã bầu các cơ 


Tổ quốc và đưa cá nước đi lên ch# 
nghĩa xã hội, xây dựng và củng cô 
Nhà nước chuyên chính vỏ sản ở nước 
ta, Vượt qua muôn vàn gian khó, 
giành được những thành tựu về vang. 
Hai đòng chí đã nêu tấm giương sáng 
ngời tận tụy phục vụ cách mang, trung 
với nước, hiểu với dân, được toàn dân 
mến phục và bạn bẻ trên thế giới kính 
trọng. 

Thay mặt đồng bào và Chiên sĩ cả 
nước, Quốc hội long trọng tuyên 
dương công lao to lớn của hai dòng 
chí. Nhân địp này, Quốc hôi thay mật 
nhân dân cả nước bày tỏ lòng kinh 
mến và hết sức biết ơn đối với đỏng 
chí Trường Chính và đồng chỉ Pham 
Văn Đồng. Dưới sự lãnh dạo của 
Đăng công sản Việt năm quang vĩnh, 
Quốc hôi quyết tâm đồi mới hoạt động 


của mình theo tỉnh thần bài diễn văn - 


mở đầu khóa Quốc hội này của đồng 
ehí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh, sát 
cánh cùng toàn din và toàn quản 
thực hiện thẳng Tợi ngÌ ¡ quyết Đại bội 
lần thứ VỊ của Đăng giành những thành 
tích ruoới to lớn trong công CUỘC xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp đầu 
tranh của nhần dân thè giới vì hòa 
bình và hữu nghị giữa các dân tộc ở 
Đông — Nam châu Á và trên thế giới, 

Tử đáy lòng tpình, chúng ta kính 
chúc hai đồng chí luôn luôn mạnh 
khỏe, sống lâu: tiếp tục cống hiến cho 
sự nghiệp cách mạng về vang của 
Dẳng và phân đân ta. 
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Tại _ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII 


LỮi PHÁT BIÊU (ỦA ĐỒNG (HÍ TRƯỜNG CHINH 


Thưa đồng chí Tòng bí thư Nguyễn 
Vân Linh, 

Thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các đồng chí đại biều Quốc 
hột, 


ÔNG chỉ Phạm Văn Đồng và tôi 
vô cùng xúc động trước tình cảm 
thám thiệt, nông nàn mà Quốc 
hội, đồng bào và chiên sĩ cả nước 


đành cho chúng tôi, qua những lời 


nói tốt đẹp của dòng chỉ Phạm Hùng 
vừa phát biểu, Chúng tòi xin bày tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc, và nguyện mãi 
mãi ghi nhớ những tỉnh cam trong 
sáng đó. 

Những năm qua được Đảng và Nhà 
nước gino trong trách trong công tác 
lãnh đạo, chúng tỏi luôn luôn được 
đồng bào và chiến sĩ ca nước, được 
Quốc hi và Hội đồng NÈà nước tín 
nhiệm và nhiệt Hệt ứng hộ, Nhàn địp 
này, chúng tôi xin chân thành căm ơn 
toàn thê các đông chí và đồng bào về 
sự tín nhiệm và ứng hộ đó, Chúng tôi 
hiểu rõ đó chính là nguồn cô vũ to 


lớn giúp chúng tôi phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ. 


Chứng tôi tín trởng chắc chắn rằng, 
thâm nhuần tính thân đổi mới và nội 
dụng phong phú của Nghị quyết Dại 


hội lần thứ VI của Đăng, Quốc hội: 


khóa VIII là người đại diện cho ý chí 
và nguyện vọng của nhàn dân, luôn 
luôn lâv đân làm góc, nhất định sẽ 
góp phản tích cực vào việc thực hiện 
tháng lợi những nhiệm vụ chiến lược: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Chúng tôi xin hứa trước Quốc hội 


và trước đồng bào cñ nước sẽ đem hết - 


sức mình tiếp tục phục vụ Tô quốc 
trong nhiệm vụ mới mà Đăng và nhân 
đàn giao phó. 

Nim chúc Quốc hội hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của mình. Chúc các đồng 
chí đại biều sức khóe- đòi đào, giành 
nhiều tháng lợi mới, 


Sống, chiền đảu, lao đọng và học, 


tập theo gương Bác Hò vĩ dụi! 
Xin cảm ơn các đòng chỉ. - 
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Chủ tịch Quốc hội 
LÊ QUANG ĐẠO 
(Được bầu trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII) 


TRẦN XUÂN BÁCH 


 a 


HOÓONG cách công tác là một 
vấn đề lý luận và thực tiến có 
quan hệ trực tiếp đến chất lượng 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đẳng. 
Đối với mỗi người lĩnh đạo, phong 
cách công tác là một trong những vếu 
tố cấu thành và là sự thè hiện phẩm 
chất, năng lực, có quan hệ đến khả 
năng tư duy, khả năng tồ chức thực 
Viên và ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
hoàn thành nhiệm vụ của nguời đó, 


Đại hội VI của đẳng ta đã khởi động 
cuộc 2i mớt trên đất nước ta, Đồi 
mới là một công việc to lớn, diện ra 
rong một quá trình lâu đãi trên Kháp 
các lĩnh vực của đời sóng xã họi, 
trong đó cái trục chính là đôi mới eơ 
chế quản lý kinh tế. Nếu không dồi 
mới, cứ khư khư giữ lại cơ chế cũ thì 
không thê tiến lên được. Cách mạng 
nước ta lại đang điện ra trong hồi 
cánh thế giới có nhiều đồi mới mạnh 
mẽ. Nếu khóng đổi mới thì đần tóc ta 
không thê thích ứng với thời dạt. Sự 
nghiệp đói mới đang đòi hỏi chúng 
ta phái nhanh chóng sửa đôi lỗi làm 
việc, khắc phục những biểu hiện tiêu 
cực trong phong cách cộng tác, thực 
hiện đáy đủ và nghiệm túc những yêu 
cầu của phong cách lê nín nÍt trong 
điểu kiện hiện này. 


Và chăng, muốn đồi mới phải có 
đông lực. Động lực cua sự đồi mới là 


sự lãnh đạo của đẳng. Đồi mới trong 
đảng, đôi mới phong cách lãnh đạo 
của đảng, đó là động lực tạo ra sự đồi 
mới của xã bội, của đất nước. 

Đăng ta là đăng của giai cấp công 
nhàn Việt nam, là đẳng Mác — Lê-nin 
chân chính, là dẳng câm quyền lãnh 
đạo xảy dựng chú nghĩa xã hội. Dáng 
lấy chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin làm nèn 
làng từ tướng và Kim chỉ nam cho 
hành đồng của mình, kết hợp một cách 
đúng đùn chú nghĩa yêu nước với chủ 


nghĩa quốc tẾ vỏ sẵn, tính nguyên tác 


và tính sắng tạo, Hiến hệ thường xuyên 
và cb1f chẽ với quản chúng lao động; 
đ ?nø tô chức theo nguyện tác tập 
[rung đản chủ, lấy tự phê bình và phê 
bình làm một quy luật phát triền và 
có kV luật nghiêm mình, 


Chính bạn chất và đặc trưng của 
đăng quy định phong cách lãnh đạo 
và lề lỗi làm việc của tô chức đẳng và 
của các cán bộ lãnh đạo dang, Nói cách 
khác, đỏi mới phong cách công tác là 
một yêu cầu khách quan đề nắng cao 
nàng lực lãnh đạo và sức chien đâu 
của đăng, báo đânn phát huy bản chất 
cách mang và khoa học của đăng. Đỏi 
mới phong cách công tác là bảo đảm. 
quan trọng chờ sự nghiệp đôi mới toàn 
bộ hoạt động của đăng, của nhà nước, 
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là điều kiện căn thiết đề đưa cách 
mạng nước ta tiếp tục tiên lên. 


* 


Theo nghị quyết Đại họi VI của 
đẳng, đồi mới phong cách lành đạo và 
lề lối làm việc bao gòm nhiều nội 
dung phong phú và có ý nghĩa rộng 
lớn. Nó Hiên quan chặt chẽ với đôi 
mới tư duy và đôi mới tô chức, cán 
bộ. Đồi mới tư duy là tiền đề đề 
đồi mới tŠ chức, cân bộ và đồi mới 
phong cách, Đồi mới phong cách 
lại là điều kiện đề đôi mới tư duy 
và đôi mới tö chức, cân bộ. Phải 
dồi mới tư duy trong phong cách 
và trong công tác tô chức, cán bộ; 
cũng như phải đồi mới phong cách tư 
duy và phong cách làm công tác tồ 
chức, cân bộ. Trong đôi mới tư duy 
có đôi mới phong cách, cũng như trong 
đồi mới phong cách có đôi mới tư 
duy... - : ‹ 

Ở đây chỉ nhấn mạnh một số điềm. 

1— Đồi mới phong cách là phải 
lhực hiện được sự thống nhất giữa 
lú luận uà thịrc tiền, lời nói đL đôi 
Uởi Uiệc làm. 

Sự thống nhất giữa lý luận và thực 
tiễn, lời nói đi đôi với việc làm là đặc 
điểm cơ bản đầu tiên của phong cách 
công tác lẻ nin nít đó cũng là yêu cầu 
cấp bách đổi với chúng ta trong tình 
hình hiện nay Có thống nhất lý luận 
với thực tiên, lời nói với việc làm. mới 
mang lại hiệu quả trong công tác và 
mới củng cö được lòng tin của quần 
chúng đòi với đăng, đối với nhà nước 
và chế độ ta. 


Lúc này. hơn lúc nào hết chúng ta 
cần nam Vững các nguyên lý lý luận. 
mm vững và vận dụng đúng các quy 
luật Khách quan. nhật là các quy luật 
kinh tế hoạt động trong thời kỳ quá 
đo tiến lên chủ nghĩa xã hội, đề ra 
được những chủ trương và giải pháp 
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đúng đắn, thiết thực, chống thái độ và 
tư tưởng chủ quan, tùy tiện, làm việc 
bất chấp quy luật. Bài học về nắm 
vững quy luật và hành động theo quy 
luật là một bài học sàu sắc, có trả giả 
đối với chúng ta mà Đại hội VI đã rúi 
ra từ thực tiên những năm qua. Có 
nam vững quy luật mới đôi mới được 
tư duy, mới có cách nghĩ, cách làm 
đúng đắn Dương nhiên, nắm quy luật 
không có nghĩa là rơi vào giáo điều, 
kinh nghiệm chủ nghĩa ; cũng như sáng 
tạo, linh hoạt không có nghĩa là bất 
chấp nguyên tắc, bất chấp quy luật. 
Cả hai khuynh hướng đó đều là sai và 
đều có thê dẫn đến những tồn thất 
lớn cho cách mạng, làm cho chủ nghĩa 
xã hội hoặc là bị xơ cứng hoặc là bị 
biến dạng. 


Muốn nắm vững lý luận, không có 
cách nào khác là phải ra sức học tập, 
nghiên cứu lý luận, đồi mới công tác 
lý luận theo hướng phát huy dân chủ, 
mở rộng thảo luận, tranh luận các 
vấn đề khoa học. Đòng thời cần thiết 
lập trong toàn đảng một chế độ thông 
tin nhanh chóng và chính xác. Mỗi 
cấp, mỗi ngành cần xảy dựng chế độ 
thông tin của cấp mình, ngành mình 
và phải bảo đảm tính khách quan, 
trung thực trong thông tin. Khắc phục 
tình trạng chỉ muốn nghe những thông 
tin phù hợp với ý muốn, với « khầu 
vị » của lãnh đạo, tô hồng thành tích, 
che giấu khuyết điềm; phải phê phán 
nghiêm khắc thói báo cáo láo, cơ hội 
chủ nghĩa, nịnh bợ cấp trên; lừa đối 
quần chúng và cấp dươi. 


Điều làm cho đông đảe đảng viên 
và quần chúng không hài lòng là có 
những cán bộ lãnh đạo lời nói không 
đi đôi với việc làm, nói nhiều làm Ít, 
chỉ nói mà không làm, thậm chỉ nói 
một đường làm một nẻo. Thói tệ này 
chẳng những làm cho các chỉ thị, nghị 
quyết của đẳng không biến thành hiện 
thực, mà còn làm cho quần chúng 
giảm lòng tin, nghỉ ngờ khả năng tÔ 
chức thực hiện của đảng, nghỉ ngờ 


tính đúng đắn của bản thân một sỐ 
nghị quyết của đảng. Không phải 
noằầu nhiên mà Lê-nin đã nhiều lần 
nhắc nhở những người cộng sản Nga : 
cllãy bớt những lời hoa mỳ đi, và 
hãy làm thêm những công việc giản 
đị, thưởng ngày, hãy quan tâm hơn 
nửa đến từng pút lúa mỉ và từng pút 
than!» (1). Bác liồ cũng thường căn 
đặn cán bộ, đẳng viên phải nêu cao 
vai trò tiên phong gương mẫu, làm 
việc thiết thực, lời nói đi đôi với việc 
làm. Nếu không gương mảu, lời nói 
khỏng đi đôi với việc làm thì chẳng 
giáo dục, thuyết phục được ai và rốt 
cuộc chẳng làm nên trò trống gì. 


Trong tình hình hiện nay, muốn lời 
nói đi đôi với việc làm, người lãnh 
4lao một mặt pÏ ải nâng cao tịnh đẳng, 
có tỉnh thần tận tụy hy sinh, khắc 
phục khó khăn, chịu đựng gian khồ, 
_ đâm nghĩ đám làm, đắm chịu trách 
nhiệm, và mặt khác phải có đầu óc 
khoa học, đâu óc thực tế. Trong việc 
đề ra chủ trương và giải pháp, cần 
tranh tham lam, viền vòng, đề ra quá 
nhiều việc trong củng một lúc, không 
phù hợp với khả năng thực tế. Khắc 


_plục bệnh đại khái, giản đơn, chỉ nói - 


phương hướng, phương châm, nguyên 
lúc hoặc đạo lý chung chung, mà 
không suy nghĩ tìm ra những giải pháp 
cụ thê cho những vấn đề cụ thề, Phong 
cách khoa học, thiết thực đòi hỏi 
người lãnh đạo phải luôn luôn xuất 
phát từ tỉnh hình cụ thề, nhạy bén, 
năng động, đám nhìn thắng vào sự 
thật, dũng cảm và kiên quyết thay 
đồi những chủ trương, biện pháp 
không phù hợp với thực tế, không 
mang lại hiệu quả thiết thực. 


3—~Thực hiện lối nguyên lắc tập 
[rung dàn chủ, đê cao lính lập thồ 
trong lãnh dạo đL đói tới lăng cường 
Irách nhiệm cá nhàn. 


Sức mạnh của đẳng là ở tính tô 
chức, tỉnh kỶ luật, ở việc thực hiện 
4áy đủ nguyên tắc tập trung đản chủ, 


“Trong những năm qua, nguyên tác tập. 


trung đản chủ trong sinh hoạt và hoạt 
động của đẳng bị ví phạm không thà 
xem thường, dẫn đến hậu quả là vừa 
có tỉnh trạng tập trung quan liêu, 
gia trưởng, độc đoán, vừa có tỉnh 
trạng cục bộ, vô tồ chức, vô kỷ luật. 
Đây là hai biều biện của cùng mội thứ 
tâm lý tiều tư sản, vừa *tả » khuynh, 
vừa hữu khuynh. 


Chúng ta phải nhanh chóng khôi 
phục lại nguyên tắc tập trung dân chủ: 
trong sinh hoạt đẳng, lập lại kỷ cương, 
củng cố kỷ luật trong đẳng và trong 
bộ máy nhà nước. Có như vậy mới 
nâng cao sức chiến đấu của đẳng, 
hiệu lực của bộ máy nhà nước, và 
mới có sức mạnh lập lại trật tự trong 
xã hội. 


. Trước khi ra quyết định, các cơ 
quan lành đạo cần tồ chức lấy ý kiến 
của cơ sở, của cấp dưới, của các 
chuyên gia, các nhà khoa học và của 
đông đảo quần chúng; chú ý nghiên 
cứu kinh nghiệm sắng tạo của cơ sở, 
của quần chúng. Phải lắng nghe và 
tôn trọng ý kiến của quần chúng. 
Trước những vấn đề có ý kiến khác 
nhau, cảng phải đi sát thực tế, sát 
quần chúng, nghiên cứu, khảo sát, 
tông kết thực tiễn, thảo luận dân chủ, 
thẳng thắn, đề di đến kết luận đứt 
khoát và khoa học. Tránh kết luận 


- chung chung, lựa chiều mọi người đề 


LỎI cuối củng ra một quyết định chứa 
đựng những yếu tố dung hỏa, nửa vời, 
chẳng những không có tác dụng gì - 
mà có khi còn gây ra hậu quả xấu 
trong công tác và doàn kết nội bộ. 
Người lành đạo ở mọi cấp, mọi ngành 
rất càn rên luyện cho mình tác phong 
bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến 
trái với ý kiến của mình, sẵn sàng 
® phục thiện, tiếp thu những ý kiến 
đúng đắn của người khác, thừa nhận 
những non kém của mình; không vì 
sĩ điện, Vì tự ái cá nhân, sợ mắt “uy 


(I) VI.Lê-nin: Toán tệp, Nxb Tiến bộ, 
Aát-xcơ-va, 1979, tập 39, tr. 26, 
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tín? mà cố bảo thủ, có biện luận cho 
những ý kiến chưa đúng của mình. 
Ngưay khi phát hiện ra những vấn đẻ 
mới nảy sinh, kề cä những vấn đề tích 
Cực và tiêu cực, cũng chưa nên vội 
kết luận hoặc coi Ýý kiến của mình đã 
là chân lý. Thái độ đúng nhất ở đây 
là cứ một số đồng chí có trình độ, có 
năng lực đi nghiên cứu, điều tra. thảo 
luận tập thê rồi hãy rút ra kết luận. 
Có như vậv mới tránh được những 
kết luận độc doán, Không chính xác. 


Đặc biệt, phải rất chú Ý phát huy 
đân chủ troig công tác cán bộ. Bất 
cứ người căn bộ lãnh đạo nào cũng 


eó cíp trên của mình, đồng thời có: 


cấp dưới và quân chúng của mình. 
Nếu chỉ căn cứ vào ý kiến của cấp 
trên đề đánh giá cán bộ là không đầy 
đủ. Cấp trên nhiệu lắm cũng chỉ làm 
việc, tiếp xúc với cán bộ cấp dưới 
của mình được một số lần vào mội số 
thời d.Êm nhất định, cấp trên không 
tl:ê bao quát được hết mọi: đối tượng 
cán bộ do mình quản lý. Trong khi đó 
cán bộ cùng cấp và quần chúng ở Cơ 
sở thường xuyên tiếp xúc với cán bộ 
lãnh đạo của họ, hiệu rõ về người cản 
bô của họ. Có khỉ cấp trên nhìn 
xuông chỉ thấy œcái mũ ” của người 
cần bộ, nhưng cấp dưới và quán chúng 
Ở cơ sỐ thấy được etoàn thân ® người 
cán bộ. Vậy vị sao chỉ căn cứ vào Ý 
kiến của eấp trên làm chuần ? Đó là 
chưa kề trường hợp nều cấp trên quan 
liêu thị đánh giá cán bộ sẽ ra sao 2 
Tất nhiên cấp trên có quyền quyết 
định cuối cùng và chịu trách nhiệm 
về công tác cán bộ thuộc phạm vì 
guản lý của mình, nhưng phải trên cơ 
SỞ lắng nghe, tham khảo Ýý kiến của- 
cán bộ cấp dưới và quần chúng. Phải 
thực hiện tốt dàn chủ hóa công lác 
cần bộ, coi dàn chủ hóa công tác cán 
bộ là khâu then chốt để đôi mới đội 
ngũ cán bộ và là cơ sở của cơ chế 
quản lý cán bộ, 


ĐỔi mới phong cách còn có nghĩa 


là phải giữ vững nguyên tắc và nâng 


s 
Ể 


cà 


quyết được thông qua đều 


trách nhiệm cá nhân, 


cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy 
đáng và các tô chức cơ sở dang 
Hiện nay tỉnh hỉnh sinh hoạt của 
nhiều cấp ủy, nhiều chỉ bộ đảng còn 
lông lẻo, chất lượng không cao, hình 
thức chủ nghĩa. Phải tạo điều kiện 
cho mọi đẳng viên đều có thề phát biều 
Ý kiến thảo luận mọi vấn đề của chi 
hộ, tạo điều kiện đề các cấp ủy viên 
biết trước những vấn đề mà cấp ủv 
sẽ bàn bạc và quyết định. TótL nhất 
là thông bảo trước cho các cấp Ủy 
viên những vân đề sẽ bàn, những 
phương án cân chọn, các thông số, 
các dữ kiện đã chuän bị. liội nghị 
cấp ủy, hội nghị chỉ bộ cân thảo luận 
thất sự đàn chủ, làm cho mỗi nghị 
là sản 
phầm của trí tuệ tập thê. 

Phát huy tính tập thể trong lãnh 
đạo không có nghĩa là phủ nhận hoặc 
hạ thấp trách nhiệm cá nhân. Độc 
đoán là sai, nhưng cá nhân không 
dám chịu trách nhiệm, không dàm 
quyết đoán cũng là sai. Phong cách 
làm việc tập thê, đân chủ chỉ có tác 
dụng tốt nếu nó đi liền với chế độ 
đề cao trách 
nhiệm cá nhàn. 


Mở rộng đân chủ trong sinh hoạt 
đăng không phải là sa vào dân chủ 
hình thức hoặc đân chủ vô nguyên 
túc. Đân chủ đúng đắn phải dưới sự 
chỉ đạo của tập trung và đi Hiến với 
lập trung; năng động sáng tạo, phải 
trên cơ sở đường lối, chính sách của 
đẳng. Chủ nghĩa tự do, vò kỶ luật, 
cục bộ địa phương, phản tán, tân 
mạn, nói âu, làm bửa hoàn toàn 
không phải là dân chủ. 


$=— Đội mới phong cách có nghĩa 


là phát dị sâu đi sát thực lế., dựa 0ào. 


quần chúng, chống chủ nghĩa quan 
liền. 

Quan liêu là một căn bệnh phô biến 
và nặng nề trong xã hội ta, là một vàt 
sản lớn trên con đường tiến lên của 
chủng ta. Công cuộc đôi mới, sự 
nghiệp xảy đựng chủ nghĩa xã hội với 


quy mô rộng lớn và tỉnh chất phức 
tạp của nó đang đòi hỏi chúng ta 
phải kiên quyết đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu, tăng cường liên hệ 
với quần chúng. Căn có những quy 
chế, những biện pháp yêu cầu các căn 
bộ lãnh đạo đi sâu đi sát quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của cấp dưới và 
- quản chúng. giải quyết kịp thời tại 
chỗ những công việc cụ thê. 


Người lãnh đạo căn biết sắp xếp 
công việc, sử dụng thởi gian một cách 
hợp lý, thê hiện ở chỗ biết lập chương 
trình công tác một cách khoa học. 
Trong năm loại công việc chính của 
một người lãnh đạo (tiếp xúc với cân 
bộ, đọc, họp, học và đi cơ sở) cần 
phải đành nhiều thời gian cho việc 
tiếp xúc với cán bộ và đi cơ sở, không 
nên đề việc hội họp chiếm quá nhiều 
thời gian. Hiện nay vẫn còn tỉnh trạng 
một số cán bộ chủ chốt làm việc tùy 
tiện không có chương trinh; có 
những đỏng chí không coi trọng 
đúng mức việc lặp chương trình, 
không biết lập chương trình, hoặc 
lập chương trình một cách hình thức. 
Phải thấy rằng chương trình công tác 
thật sự là một phương án tác chiến, 
là kết quả của sự động não, chứ 
không phải là một bản liệt kê các 
công việc, phản ánh ý muốn chủ quan 
không có căn cứ. 


Trong việc đi cơ sở, phải xác định 
Tõ từng thời gian đi nơi nào, bao 
nhiều lâu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra 
là gì, biện pháp thực hiện ra sao. Và 
điều quan trọng là phải suy nợhĩ, 
phải trả lời được những càu hỏi do 
thực tế đặt ra. Có động não mới phản 
tích, tồng hợp được tỉnh hình, tiếp 
cản được sự thật, tiếp cận được chân 
lý, Nếu đi công tác ở cơ sở chỉ bằng 
đôi chân thôi thì chưa phải là người 
lãnh đạo. Có những đồng chỉ đi cơ sở 
rất nhiều, đi hết tuần này sang tuần 
khác và tưởng rằng như vậy là đã 
SÁt thực tế, tiếp cận được chân lý. 
Chưa hẳn đã như vậy. Muôn tiếp cặn 


chân lý, nhất thiết người lĩnh đạo 
phải động não, không nên đi thực tế 
một cách hình thức, hời hợt, 


Cân đi nghiền cứu kinh nghiêm ở 
những đơn vị tiên tiến và ca ở những 
nơi khó khăn, yếu kém. Những nơi 
khó khăn yếu kém rã! cần sự có mặt 
của người lãnh dạo. Người lãnh đạo 
về nơi yếu kén phải tra lời được càu 
hỏi: vếu kém như thẻ nào? Vi sao 
yếu kém ? Biện pháp khắc phục là gì ? 
Yếu tố tích cực là ởdàu ? Đến nơi có 
phong trào khá phải cắt nghĩa dược 
tính chân thực và tính vững chác của 
phong trào và phải xem xét những 
yếu tố tiêu cực có không? Có như 
vậy mới giúp ích cho cơ sở và mới 


rên được tư duy cho chính người 


lãnh đạo. Nếu về cơ sở mà chỉ nghe 
cấp ủy hay chính quyền báo cáo rồi 
phán chung chung thì chẳng có táo 
đụng bao nhiêu, chẳng khác gì thay 
đôi địa điềm họp. 


Cần động viên, tô chức và hướng 
dẫn quần chúng góp ý kiến với dũng 
và nhà nước về những chủ trương 
công tác, kiến nghị những biện pháp 
xây đựng, kiềm tra việc thực hiện chỉ 
thị, nghị quyết của đẳng, kiềm tra 
phạm chất đảng viên, phát hiện những 


"người tốt, việc tốt và tố giác những 


hiện tượng tiêu cực, những bành dòng 
chống đổi, phá hoại. Trong điều kiện 
đang lãnh đạo chính quyền, đương 
nhiên chính quyền phái dùng những 
biện pháp hành chính, cường chế, 
nhưng như thế không có nghĩa là cán 
bộ, đng viên được phép quan Tiểu, 
mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền, 
hồng hách với quần chúng, xâm phạnm 
quyền làm chủ của quần chúng. Ngay 
trong trường hợp phải đùng biện pháp 
cưỡng chế cũng chỉ lá đối với những 
người không tự giác, những phân tử 
eó hành động chống đổi, chứ Không 
phải đối với đa số nhân dân. 


Đỏi mới phong cách công tác đòi. 
hỏi phải nâng cao chất lượng và hiệu 
quả của công tác kiểm tra. Bởi vì kiểm 


3 


tra là biện pháp hiệu nghiệm đề khắc 
phục bệnh quan liêu, xa thực tế, xa 
quần chúng. Kiếm tra trước hết phải 


nham vào việc chấp hành chỉ thị, nghị. 


quyết của đang, chấp nành Điều lệ 
đảng, kiểm tra phầm chất đẳng viên, 
Qua kiêm tra đề kiềm nghiệm sự đúng 
sai của chú trương, caicnh sách, phát 
hiện những máu thuận mới này sinh, 
phát buy nÌ:ững nhân tổ tích cực, ngăn 
chặn và khắc phục các hiện tượng tiêu 
cực. Các cäp, cầc ngành cần có những 
quy định cụ thề về chế độ kiềm tra, 
chế độ sơ lết, tông kết rút kinh 
nghiệm, khae phục tình trạng «đâu 
voi đuôi chuột », ® đánh trồng bỏ dùi® 
mà nhiều năm nay thường mắc phải. 


4 — Đồi mới phong cách là phái đầu 
mạnh hơn nữa lự phè bình oa phê 
bì nh. 


Tự phê bình và phê bình là vũ khi 
sắc bén, là quy luật phát triền của 
đẳng, Niưng thời gian qua €húng ta 
chưa clbú ý đầy đủ dến tự phê bình 
và phê bình. Chất lượng tự plLê bình 
và phê bình chưa cao, tính chiến đấu 
không mạnh mẽ. Trong đẳng có hiện 
tượng nề nang, xuê xoa, né tránh 
nhau, «dĩ hòa vị quý». Nhiều nơi vin 
cớ bảo đảm đoàn kết », «chờ đợi 
nhau » để buông lông vũ khí tự phè 
bình và phê bình. Kết quả là nhiều 
liiện tượng tiêu cực không được khắc 
phục, có nơi đoàn kết một chiều, 
nhân nhượng nhau vô nguyên tác, kỷ 
luật không nghiêm, tác dụng giáo dục 
rất kén. 


Trong tình hình hiện nay, cùng với 
các hình thức khác, tự phẻ bình và 
phê bình là phương pháp rất tốt đề 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
chủ nghĩa quan liêu, cùng những thói 
tệ khác. Thực tế đã chỉ rõ ràng thẳng 
kể thù giai cấp trong nhiều trưởng 
hợp còn dễ hơn thắng kẻ thù bèn 
trong là chủ nghĩa cÁ nhàn. Bác Hồ 
đã chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhàn rất gian 
giảo xảo quyệt; nó là nguồn gốc để 
ra hàng trăm thử bệnh nguy hiềm như 
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ngại gian khô khó khăn, tham ð, hủ 
hóa, lãng phi, xa hoa, tham danh trục 
lợi, thích địa vị quyền hành. tự cao 
tự đại, coi thường tạp thể, coi khinh 
quản chúng, dọc đoán ghuyên quyền..., 
Chúng ta phải kiên quyết chống coủ 
nghĩa cú nhân, cöống tham những, đặc 
quyền đặc lợi, chống bọn nịnh thần. 
Muon thế, một biện pháp rất quan 
Lreng là phải đây mạnh hơn nữa tự 
phê bình và phê vinh. 


Đạo đức trong tự phê bình và phê 
bình là trung thực. Nếu xen đọng cơ 
cá nhần vào là miất tính khách quan, 
không trung thực. Phong cách trong 
tự phê bình và phê bình là sự hài hòa 
giữa tính nguyên tắc và tỉnh dồng 
cli. Phải chống chủ nghĩa cá nhân 
n¿ay Irong tự phê bình và phê hình, 
€ ông thái độ giảm nhẹ khuyết điểm 


_ela bản thân, nói đậm khuyết điềm 
của người khác, tô hồng thành tích 


của mình, pha loãng thành tích của 
người khác, Cũng có đồng chí làn ra. 
ve lích cực tự phê bình, kê ra la liệt 
những khuyết điềm, nhưng rồi lại viện 
ra đủ thứ nguyên nhàn khách quan, 
khôn khéo đồ lỗi cho người khác, cấp 
khác. Tự phê bình như vậy. chẳng có 
ý nghĩa và tác dụng gì. 


Thái độ nghiêm túc trong tự phê 
binh và phê bình là phải dũng cảm 
nhìn thắng vào sự thật, nói rõ sự thật, 
xác định đúng nguyên nhân. tìm ra 
biện pháp sửa chữa và quyết tâm sửa 
chữa. Cán bộ cấp trẻn phải gương 
mẫu trước thì mới khai thông được 
tự phê bình và phê binh. Bác Hồ đã 
dạy : “Muốn tự phê bình và phê bình 
có kết quả, cán bộ các cấp, nhất là cân 
bộ cao cấp phải ldm qương trước Ð (2). 


Người lãnh đạo phải rất tỉnh tảo, 
cảnh giác với chỉnh bản thân mình, 
đừng tự ru ngủ mình, đừng tưởng rằng 


(Xem liếp trang 42) 


(+) Ho Chỉ Minh: Và tự gÃê bình sà phê 
binh, Nab Sự thại, là nội, 1970. tr, 41, 
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KỶ NIỆM MƯỜI NĂM HIỆP ÓC HỮU NGHĨ VẦ HỢP TÁC 


VIỆT — LAO (18-7-1977 — 18-7-10%7) 


PHÁT TRIỀN TÌ11H HỮU NGHỊ VÀ 
QUAN ¡iỆ HỢP TÁC ĐẶC BiỆT ViỆT = LÀO 


ỨNG tựa lưng vào dãy Trưởng 
sơn hùng vĩ hai dàn tộc Việt 
nam Lào từ bao đòi nay đã gắn 
bó chặt chẽ với nhau. Vị trí: í\ì lý, số 
phạn lịch sử và cuộc đấu tranh chung 


chống chế độ phong kiển, bọn thực” 


đân Pháp và để quốc Mỹ đã gán bó các 
dân tộc Việt nam — Lào, cũng như 
Việt nam —Lào—Carm-pu-chia, tạo nên 
mối quan hệ anh em lắng giêng rất 
mực trong sáng, thủy chung. Tỉnh hữu 
nghị, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt — 
Lào đã được Chủ tịch !iồ Chí 
Minh khái quát bằng những câu thơ 
bất hủ: 


« Việt— Lào bai nước chúng ta, 
Tình sâu hơn nước Hỏòng hà, Cứu long›. 
Mọt chương mới trong quan hệ Việt — 
Lào lại được mở ra từ năm 1975, 
khi cả hai dân tộc dã giành toàn 
thắng trong cuộc chiến tranh giải 
phóng lâu đài và ác liệt, zà quyết định 
đưa đất nước mình đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam và nước Cộng hòa dàn 
chủ nhân dân Lào ra đời đã mở ra 
những khả năng lớn lao tăng cường 
mối quan hệ bữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước. 


Đề đáp ứng nguyện vọng và lợi ích 
của nhân dân hai nước. và những đòi 
hỏi khách quan của thời đại, Hiệp ước 


-“ 


hữu nghị 0à hợp lác giữa nước 
(2H VIICAÁN Việt ;rim 0à nước CIIDCVD 
lao dược long trọng ký kết ngày 
18-7-1977 tại thủ độ Viêng-chăn, Đây 
là sự Kiện có ý nưhĩa trọng đại [rong 
lịch sử quan hệ Việt — Lào, nó đánh 
đấu bước phát triển sâu súc của tình 
anh em và tạo ra những khi năng mới; 
những tiên đề mới đề nâng quan hệ 
hữu nghị và hợp tác Việt ào lên một 
tầm cao mới trên cơ sở cl:l nghĩa Mác 
l¿-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
cao ca, Việc ký liiệp ước đó còn là sự 
bày tổ và khẳng định nguyện vọng và 
quyết tàm luôn luôn sát cảnh bên nhau 
trong lao động và chiến đâu của hai 
dàn tộc Việt nam — Lào, 


Thực tế phong phú và sinh động 
trong mưởi năm qua đã chứng minh 
lác dụug to lớn có Ý nghĩa chiến lược 
của bản liiệp ước hữu nghị và hợp 
tác Việt — Lào. Thông qua việc thực 
hiện những điều khoán ký kết, những 
tiềm năng lớn lao của hai nước dược 
khai thác, bồ sung cho nhau trong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh, khòi 
phục và phát triền kinh tế, củng cố 
quốc phòng, bảo vệ vững chắc an nình 
chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền 
quốc gia. Đối với củ haj dân tộc, mười 
năm qua là một giai đoạn đặc biệt: 
mỗi nước đều có những thuận lợi cơ 
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bản và đều kinh qua những khó khăn 
to lớn. Thuận lợi ở chỗ nhân đân hai 
nước, trải qua những thử thách khốc 
liệt của chiến tranh, đã dày dạn trong 
đấu tranh, to rõ bản lĩnh vững vàng 
trong mọi hoàn cảnh; ĐCS Việt nain 
và ĐNDCM Lào đã dược tòi luyện, có 
kinh nghiệm lãnh đạo và uy tin lớn; 
được các lực lượng tiến bộ trên thế 
giới, đặc biệt là cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa với Liên xô là trụ cọt đồng tình 
ủng hộ và hết lòng giúp đỡ... Khó 
khăn ở chỗ nền kinh tế của hai nước 
quá nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến 
tranh tàn phá đến kiệt quệ. hơn nữa 
các thế lực phản động ngoài nước và 
trong nước tiếp tục chống phá bằng 
mọi hình thức, kê cả những thủ đoạn 
thâm độc như dọa dâm, lôi kéo, dụ đỗ 
nhằm chia rẽ nội bộ của từng nước. 
phả hoại, chia rẽ tỉnh đoàn kết chiến 
đấu giữa các nước trên bán đảo 
Đông đương. Nhưng hai dân tộc Việt 
nam ~— Lào đã vượt qua tất cá, đã đứng 
vững và đang đi tới. Qua thực tế đâu 
tranh chống lại những mưu mò xảo 
quyệt của kẻ thủ, hai dân tộc càng 
hiều nhau hơn, gắn bó với nhau hơn 
và cảng khẳng định sự cần thiết phải 
luôn luôn có nhau bên cạnh. 

Sự đoàn kết, nhất trí, phối hợp nhịp 
nhàng là nguồn gốc tạo ra sức mạnh và 
hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt— 
Lao, Mười năm qua, trong tình hình 
quốc tế và khu vực có những phức tạp, 
hai đang, hai nhà nước Việt namT— Lào 
hoàn toàn nhất trí về những vấn đề 
quốc tế, phối hợp đấu tranh ngoại giao, 
đưa ta nhiều đề nghị hợp lý, hợp tỉnh 
nhằm bảo vệ hòa bình. an nình và 
thúc đạầv sự hợp tác trong khu vực 
Đông Nam Á. Trong hợp tác kinh tế, 
việc thực hiện những hợp đồng cụ thề, 
phát hiện và khai thác tiềm năng của 
hai nước, bồ sung và giúp đỡ cho nhau 
tạo ra hiệu quá to lớn, Trong lĩnh vực 
này Việt nam và Lào đã làm được một 
Sö việc vừa có hiệu quả kinh tế, vừa 
góp phần thắt chặt tỉnh hữu nghị giữa 


bai nước. Chúng hạn, Việt nam có 
X 


kinh nghiệm làm lúa nước đã cử kỹ 
sư của mình sang củng với các bạn 
Lào lai tạo giòrg lúa mới. Sau mỘi 
thời gian nghiên cứu, tập thê các kỹ 
sư lLào— Việt ở trại giống Sa-la-khăm 
đã tạo nên một số giống lúa mới phù 
hợp với điều kiện canh tác của Lào, 
giúp cho những nơi sử dụng giò.ig lúa 
mới đưa năng suất từ 1,7 tán/ha lên 
4 tăn/ha, Thực hiện hợp tác về lâu 
nghiệp, Lào và Việt nam đã cùng nÏau 
khai thác gÖ ở rừng Lào và xuất khâu 
qua các hải càng của Việt nam, đông 
thời hai nước đã trao đồi kinh nghiệm, 
cùng tìm ra phương ân tối ưu và những 
giống cày thích hợp để tái tạo và phát 
triền rừng trên lãnh thỏ của ca hai 
nước. Những đòi công nhân xây dựng 
cầu đường có trình độ cao và có nhiều 
kinh nghiệm của Việt nam đã sang phối 
hợp củng với các bạn Lào, vừa xây 
đựng cầu đường giúp bạn, vừa trao 
đỏi kiến thức và kinh nghiệm đề trong 
một tương lai không xa các bạn Lào 
có thề tự thiết kế và thi công những 
chiếc cầu lớn trên khắp mọi miền nước 
bạn. Việc giúp nhau đào tạo căn bộ 
vấn hóa, Khoa học — kỹ thuật dã thu 
được nhiều kết quả tốt đẹp. Những 
năm gần đày Không chỉ Việt nam đảo 
tạo cho Lào, mà lào cũng đã dào tìo 
cho Việt nam hàng trăm cán bộ thuộc 
các lĩnh vực ngỏn ngữ, nghệ thuật... 

Hợp tác chặt chẽ với nhau, môi 
nước còn có thê mở rộng và đa dạng 
hóa nên kinh tế nước mình. Một ví 
dụ €ụ thẻ là dù không có bờ biền 
nhưng hiện nay nước CIIDCND Lào 
đã có đội tàu buôn chạy trên biện 
cá, bởi vì đất nước Việt nam anh em 
có trên 3000 km bờ biến với nhiều 
hải cíng, đã, đang và sẽ sẵn sàng tạo 
điều kiện thuận lợi cho đội tàu biền 
của lào phát triên. Quan hệ hữu 
nghị và hợp tác Việt — Lào được 
mở rộng thêm một bước khi hai đẳng 
và hai chính phủ đồng Ý đề thủ đô 
Hà nội kết nghĩa với thủ đô Viêng chăn 
và các tỉnh khác của Việt nam kết 
nghĩa với các tính của Lào. Điều đó 


tạo diều kiện đề chính quyền địa 
phương của hai nước phát huy tính 
chủ dòng sắng tạo làm phong phú và 
tàng liệu quá quan hệ giữa hai nước. 
Gan đây, mọt trong những biều hiện 
đẹp đề của tỉnh bầu nghị và sự hợp 
lác Việt-Lào là việc tập thề các 
chuyên gia Việt nam và kỹ sư, cán 
lộ, công nhàn Lào hoàn thành việc 
lở rộng và lăng công suất đài truyền 
hình trung ương lào lên 10 lần đề 
phục vụ việc tuyên truyền Đại hội 
của ĐNDCM Lào thăng 11-1686. Một 
khơi lượng công việc to lớn và phúc 
tạp với những thiết bị chú yếu cược 
chuyền từ thành phò Hồ Chí Minh 
đến thủ dô Viêng chăn, được hoàn 
thành trong thời gian hơn một tuàn. 
Những ai dược trực tiếp chứng kiến 
không khi lao dòng khăn trường, 
căng thàng và thứ vị đó sẽ cám nhận 
được tình cam chan thành, đầm thấun 
mà hai đân tộc dành cho nhau thông 
qua những con người cụ thề trong 
một hoàn cảnh phối hợp lào động cụ 
thể đây tính sáng tạo và có ý nghĩa 
chính trị to lớn. 


Trong mười năm qua, đất nước 
lào anh em đã đạt được những thành 
tựu đàng phần khới: tôa# sản piầm 
xĩ hội tíng ấp đôi, thu nhạp bình 
quản đầu người tang 60Ã ; sản xuất 
công nghiệp Tăng 1Í lần; sản xuât 
nˆng nghiệp tĩng gấp đói, lương thực 
bình quản dâu người nàn 1985 đạt 
380 kợơ... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, 
giáo đục đếêu có những tiên bộ mạnh 
mẽ, an nình chính trị. trật tự xã hội 
được bảo đâm vững chắc Ủy tín 
quốc tế của Lào ngày càng tăng, hiện 
nay nước CHDCND Lào là thành viên 
của Liên hợp quốc, của Phong trào 
không liên kết và nhiều tỏ chức quốc 


tế khác. Lào đã có quan hệ ngoai giao- 


với 6ö nước trén thế giới. 


Đẳng, Chính phủ và nhàn đân Việt 
ham vui trứng và tự hào vẻ những 
thành tựu to lớn của nhàn dân Lào 
anh ein — người bạn chiến đấu kiện 


Cường và rất mực thủy chung. Cùng 
Với sự lớn mạnh của đãi nước Lào, 
tỉnh hữu nghị và hợp tác Việt — Lào 
cũng như Việt — Lào — Cam-nu-chia 
cảng thêm gán bó và nâng cao hiệu 
quả, Tiềm năng của mỗi quan hệ đặc 
biệt Việt — Lào là vỏ cùng lớn 
lao. Trong tình hình mới, hai đẳng, 
hai nhà nước và hai dàn lộc cùng ra 
sức khai thác tiềm năng dó đề đầy 
nhanh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở mỏi nước. Với tính thần tự 
phê bình nghiêm túc. chúng ta nhận 


“tăng trong những năm qưa chúng tá 


chưa tạn dụng hết tiêm năng lớn lao 
của n;iỏi quan hệ đạc biệt dó. Rế 
hoạch hợp tác kinh tế với Lào có 
những mặt chưa thiết thực. chưa mang 
lại hiệu qua monự rmuỏn, có lúc côn 
chịu ảnh hưởng của chế độ bao cấp, 
thiêu sự hạch toán chu dảo. Việc vận 
dụng kinh nghiệm của bạn cũng như 
phô biển kinh nghiệm cho bạn có lúc 
chưa sát hợp với hoàn cảnh cụ thề. Có 
những lúc, những nơi, phía Việt nam 
cỏn có những thiếu sót như cử chuyên 
gia chưa sát với yêu cầu của bạn, mọi 
số tỉnh liên kết khai thắc gỗ với bạn 
nhưng lại chưa chủ ý đảv đủ đến kế 
hoạch cũng bạn phát triển và tái 
sinh nừng v.v, 


\ 


Nhận ra được những thiểu sót của 
mình, chúng tà quyết tàm thác phục 
nhằm làm cho môi quan hệ đặc biệt 
Việt nam — bào phát triển lên một bước 
mới, di vào chiều sâu chất lượng và 
hiệu qua. Trước yẻu cầu đôi mới của 
thời đại — một đòi hỏi cấp bách có 
tính lịch sử của ca hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. bai đàn tộc Việt, Lào chúng 
ta sẽ đôi mới cách nghĩ, cách làm, huy 
động triệt de sức mạnh của bai dàn 
tọc, kết hợp với nhau tản dụng tối 
sự giúp đỡ của cộng động xã hội chủ 
nghĩa — truớc hết là của Liên xô, và 
của các nước bầu bạn Khác đề giành 
tháng lợi ngày càng: to lớn tiong sự 
nghiệp xây dựig chủ nghĩa xã họi và 
bảo vệ Tô quốc, 
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Chúng ta kỷ niệm lần thứ 10 ngày 
ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tắc 
Việt — Lào trong bối cảnh tình hình 
quốc tế nói chung và tỉnh hình khu 
vực nói riêng về cơ bản đã chuyền 
biến có lợi cho sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ba nước Đông dương, 
đồng thời chúng ta cũng nhận thấy 
rằng quá trình khắc phục những khó 
khăn trước mắt còn gay go, phức tạp: 
thêm vào đó cần phải sẵn sàng đối 
phó một cách có hiệu quả với cấc lực 
lượng phản động quốc tế đụng mưu 
toan làm suy yếu liên mỉnh đoàn kết 
chiến đấu giữa ba nước. Hiện nay 
từng nước trên bán đảo Đông dương 
đang tích cực thực hiện nghị quyết của 
Đẳng mình theo tỉnh thần đôi mới và 
đang chuần bị tiến tới hội nghị cấp 
cao ba nước Đông đương lần thứ bai, 
nhất định sẽ tạo ra được thế và lực 
mới đề đưa cách mạng tiến lên. 

Trải qua bao nhiêu biến cố trọng 
đại của lịch sử, trải qua bao nhiêu 
thứ thách khốc liệt của cuộc đấu tranh 
vị đóc lập, đân chủ, tiến bộ và lẽ phải; 
ba đân tệc trên bắn đảo Đông dưỡng 
đã luôn luôn sắt cánh bên nhau và 
hiểu gầu sắc rằng, tình đoàn kết chiến 
đấu keo sơn, tình hữu nghị son sát, 
rong sáng, thủy chung và sư hợp lắc 
toàn điện Việt — Lào — Cam-pu-ehia 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chú nghĩa quốc tế vô sản cao cả 
]À tài sản vô giá, là lợi ích sống còn: 
là đòi hồi thiêng liềng của ba đàn 
t2e, là quy luật phát triển và tồn tại 
của cách mạng mỗi nước, đồng thời 
là một trong những nhân tố bảo đảm 
thắng lợi của cuộc đâu tranh ví hòa 
bình, ồn định và hợp tác ở khu vực 
Đông Nam Á, Vị vậy liên mình đoàn 


kết chiến đấu. tình hữu nghị thắm 
thiết và sự hợp tác toàn điện giữa 
Việt nam — Lào — Cam-pu-chia sẻ mãi 
mãi xanh tươi, đời đời bèn vững, 
không có thế lực nào, dù tàn bạo và 
xão quyệt đến đâu, có thể phá vỡ nồi. 


Mối quan hệ đặc biệt Việt — 
Lào—Cam-pu-chia với những đường 
biên giới hòa bình và hữu nghị giữa 
ba nước ngày nay là một máu mực 
về mối quan tệ láng giềng tốt đẹp 
giữa những nhà nước, những đàn tộc 
có chung đường biên giới. Xây dựng 
đường biên giới hòa bình và hữu nghị, 
thiết lập quan hệ láng giềng thần 
thiện là xu thế phát triền chung của 
thời đại. Có đường biên giới chung 
với Trung quốc, Việt nam và Lào đều 
muốn cải thiện quan hệ với Trung 
quốc, biến đường biển giới Lào — 
Trung quốc, cũng như đường biện 
giới Việt nam — Trung quốc thành 
những đường biên giới hòa binh, hữu 
nghị và hợp tác. Điều đó Không những 
sẽ phục vụ lợi ích của nhàn dàn mi 
nước mà còn góp phần vào việc bảo 
vệ hòa binh, thúc đầy hợp tác quốc tế 
trong khu vực.. 


Sự hợp tác quốc tế trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa đang bước vào một 
giatđoan phát triền mới về chất, năng 
đông và thiết thực hơn, bình đẳng và 
có hiệu quả hơn trước, Củng với việc 
phát triền quan hệ hữu nghị, hợp tác 
Việt— Lào và Việt— Lào —Cam-pu-chin. 
bà đân tộc chúng ta quyết tâm THỜ 
rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với 
các nước xã hội chú nghĩa ảnh em 
đặc biệt tà với Liên v0, góp phần tang 
cường sức mạnh của cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. 


kt#w»s 


VỀ NHỮNG BÀI BÁO CỦA N.V.tL. 


Nhàn dân của Đảng, N.V.L. đã 

phát biều một loạt bài phê phán 
những hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống kinh tế và xã hội nước ta. Những 
bài báo đó nói lên quyết tâm của 
Dăng khắc phục những hiện tượng xấu 
xa đang cản trở bước tiến của xã hội; 
sự đòi hỏi nghiêm khắc đối với cán 
bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành: các 
địa phương và cơ sở, nhất là các 
ngành nắm giữ. nhiều tài sản của đất 
nước và các ngành có chức năng bảo 
vệ pháp luật nhà nước ; sự tín nhiệm 
và đòi hỏi báo chí phải làm tròn trách 
nhiệm của minh trong cuộc đấu tranh 
chÕỗng tiêu eực ; và nhất là niềm tin vô 
hạn vào sức mạnh vĩ đại của nhân 
đân trong cuộc đấu tranh này. Chính 
vivậy mà những bài bảo đó dã và 
đang được sự hưởng ứng rộng rãi của 
đông đảo cán bộ, đẳng viên và nhàn 
dàn ta, 

Qua nlững bài báo của ÑN.V.L., 
chúng ta thấy toát lên một điều sau 
dây:căn phải đưa cuộc đấu tranh 
chống liêu cực ra công Rhuai, nhằm tận 
dụig sức mạnh to lớn của báo chí ba 
của đư luận 3ä hói, tl:co đúng tính 
thần của bài lọc lún “ldw dvdn lšm 
gọc » (Đương nhiên shúng ta hiểu tính 
công kiai của báo chí không hè có 
màu thuẫn vỏi sự cần thiết pÏIải giữ 
gìn bí mật quốc gia, điều mà mọi nhà 
báo đều phải tuân thco). 

Kinh nghiệm thực tế chứng tỏ rằng: 
nếu không có úp lực mạnh mề của (Ít 
luận xử hội (thòng qua hoạt động của 


I Ử hơn một tháng nay, trên báo 


báo chí) thì cuộc đầu tranh chöng liên 
cực do Đảng ta lãnh đạo Kkhóng thầ 
giảnh được tháng fợi. Thật vậy, nếu 
chúng ta chờ đợi « ý thức từ giác » 
của những kẻ ăn cắp lài sản xã hội 
chủ nghĩa một cách lệ thống và ngh êm 
trọng, những kẻ lợi dụng chức quyền 
đề tham ô, ăn hỏi lộ. móc ngoặc với 
những phần lử xấu ngoài xã hội làm: 
nhiều điều xăng bảy, những kẻ đã 
thoái hóa, biến chất đến mức trở 
thành “những ô»g quan cách mạng Ð 
đè đầu cười cỏ nhân đân, ức hiếp 
quản chúng, trấn ấp và trù đập một 
cách tàn bạo những người tố cáo 
chúng, và đựa vào những thứ ăn cắp 
được đề sống xa hoa, trụv lạc, thì đó 
hoàn toàn là ảo tưởng !Chỉ có dùng 
áp lực mạnh mẽ của quần chúng the 
hiện trong hành động thực tế và ca 
trên báo chí (à diễn đàn công khai 
ròng rãi nhật), hỏ trọ đắc lực cho 
các cơ quan pháp luật của Nhà nước. 
và tiến bành đầu tranh chống tiêu ctrc 
dưới sự lãnh dìạo đúng đân và kiên 
quyết của Đăng thì chúng ta mới mong 
chiên thắng được những “con sảu 
mọt ? àyv của xã hội, 


Củ điều nàv nữa cũng đã đuợc 
N.V.L. nói rõ ? phái dùng sức 
mạn tòng hợp của hệ thống chuyên 
chính pó sản tgòm các tô chức 
đd;:ng, €áC cơ quan nÌ”à nuớc, các đoàn 
Vhịc quan chúng? dê tiến hành thắng 
lợi cuộc đầu trình chống tiêu cực, 
chòng những kẻ làm bậy, gây thiệt hại 
lớn đèn lợi ích của Tô quốc và nhàn 
đàn, 


Đối với Đảng và Nhà nước, N.V.L., 
viết: ® Đăng và Nhà nước quyết tâm 
làm trong sạch và nắng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ », 
“lãnh đạo các cấp cần nêu gương tốt, 
giữ mình trong sạch; không quan liều, 
không bè phái, đề có đủ uy tín và sự 
nghiệm mình trong công việc »®. Dong 
chí còn viết: Đảng và Nhà nước ta 
không cho phép bất cứ cá nhân hay 
tạp thê nào “có quyền dứng ngoài 
vòng pháp luật và ký cương của 
chúng ta ®. 

Đối với cắc cơ quan pháp luật, 
đồng chí yêu ceàu ephadi lôi các vụ 
việc làm saf trái lớn dể nghiêm trị và 
phái dưa rõ kết quả lên các cơ quan 
nưỏn luận cho nhân đân biết ®, 

Đối với các cơ quan có thầm quyền, 
đồng chí đề nghị “phải điều tra và 
nghiêm trị những người gây ra thiệt 
hại... sau đó phải đưa lên báo *,. Đồng 
chí nói thêm: ecän theo sát các phát 
hiện của nhân dân và báo chí, giải 
quyết nhanh rồi trà lời cho đàn biết p 


Đối với nhân đàn và báo chí, đồng 
chí viết: Quần chúng phải có phong 
trào lên ân ngựayv cá mi SỐ cán bộ, cơ 
quan làm bạy ®: €eác cơ quan tuyên 
truyền phải phần ảnh và lên ân, phái 
củi địch đạình những cá nhàn, những 
cơ quan, những tô chức làm các việc 
trái với chủ trương của Đăng và Nhà 
nước »;“ nhìn đàn Cùng các cơ quan 
thông tỉn cần tiếp tực phát hiện theo 
đõi để giúp đỡ các cơ quan pháp luật 
và các cơ quan có trách nhiệm điều 
tru, XỨ lý nhanh chóng, chính xác, 
triệt để mọi vụ việc» 

Như vày là những biện pháp cơ 
bản, báo đâm cho thàng lợi của cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực đã được 
vạch ra. Và điều đáng mừng là các 
bài báo của N.V.L. cũng đã tạo ra 
được mỘt đa Phúc đầu mới cho cuộc 
đầu tranh này. 

Tuy nhiên, chúng ta cần thấy rắng 
những khó khăn rất to lớn vẫn đang 
ở phía trước. Và cuộc đấu tranh chống 


ỏ0 


Hiệu cực sẽ rãi phức tạp, ác tiệt nà lâu 
đải. Phức tạp vì dõi tượng của cuộc 
đấu tranh gềm nhiều loại, trong đó có 
sự móc ngoặc giữa những phần tử 
thoái hóa biến chất trong các cơ qưan 
đẳng và nhà nước với những phần 
tử xấu, bọn dau ce@, buôn lậu, bọn ăn 
cíp ngoài xà hội: đó là chưa kè; tr. nợ 
một sỐ trưởng hợp, còn có bàn lay 
của kẻ địch thoe vào;lại còn phải 
biết tỉnh táo qhâu biệt những Rẻ cố 
tình ví phạm pháp luật một cách 
nghiêm trọng với những người ít nhiều 
còn có thiện Ý tong vì lý do này khác 
mà lầm sai một số nguyên tác, luật 
lệ của Nhà nước. 


Ác liệt vì chắc chắn cuộc đấu tranh 
sẽ vấp phải sự kháng cự, có khi là 
sự phản kích điên cuông của những 
kẻ đăng lẽ phải vào nhà đã 3® từ lầu 
Tôi song đến nay vấn ngang nhiên: 
lai ngoại” do đã dùng quyên lực 
trần áp một 34ố người này, dùng tiền 
tài mua chuộc một số người khác. hơn 
nửa họ còn có những #*ô, dù? khá 
lớn che chờ !2 


Lâu đài vị những hiện tuợng tiêu 
cực còn có cơ sở xã bội trên dải nước 
tá (mới ở buớc đầu của thời KÝ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội;và lại những 
tàn dự từ tưởng Xxâu xa sẽ còn lòn tại 
jàu hon nhiều so với những biến đồi 
gớn lao trên các lĩnh vực kinh tế và 
chính: trị. 


Điều đó đòi bói mọi lực lượng tiến 
bộ. cách mạng của đất nước phải nàng 
cao ý thức trách nhiệm, phải tỉnh táo, 
kiên trì và dũng cảm Vrorø cuộc đâu 
tranh này. 

Hiềng giới báo chí cũng vậy. Ngoài 
việc phải nâng cao Trách nhiệm \Ä hỏi 
của minh, các nhà báo chúng ta cũng 
cần phải có lính than dũng cẩm và 
théát dcÔ khoa học trong cuộc đâu tranh 
ác liệt và phức tạp nàv, Chúng ta 


không sợ bất cứ sự trả tù nào vị thấy 


rõ sử mệnh thiêng liêng của mìỉnh 
trong việc hìo vệ chân lý: hơn nữa 
chúng ta tín tưởng Ở sự lãnh đạo của 


Trung ương Đẳng do đồng chỉ Tông 
bí thư Nguyễn Văn Lính đứng đầu, 
tín tưởng ở sự ủng hộ và dùm 
bạc của nhân dân, tín tưởng ở lẽ 
phải và lương trí con người. Chúng 
t đũng sẽ eó thái độ khách quan Khoa 
học trước mọi vụ, việc xây ra, không 
đe cho những ý kiến xuyên lạc, vũ 
khống của những người không tốt 


trong cơ quan nhà nước và trong 
nhân dân *gây nhiều”, làm sai lạc 


nhận thức của nhà báo trong việc đi: 
sâu nắm vững bản chất của sự vạt. 
Đề báo đảm tính chính xác của bài 
báo, các nhà báo chúng ta cân phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp 
huật của Nhà nước, lắng nghe ý kiến 
của nhiều người, từ đó chất lọc lấy 
«sựr thật%, có tác phong điều tra 
nghiên cứu sự việc một cách nghiêm 
túc và thận trọng. Công cụ báo chí” 
càng sắc bén, sức mạnh của dư luận 
xã hội càng to lớn bao nhiều, thị các 
nhà báo chúng ta càng phải nên cao 
tỉnh thần trách nhiệm của mình bấy 
nhiêu đề bo đảm chặt chẽ lính chân 
thực của báo chí, báo đứnn tính chính 
Tác của bàt báo qua đó mà phát huy 
tác dụng to lớn đối với cuộc sỏng. Alột 
điền rất quan trọng nữa là báo chí 
chúng ta cần nghiêm khắc đặt mình 
dưới sự lãnh đạo của Đăng. Đong thời 
chúng †a cũng mong rằng các cấp ủy 
đảng, các đồng chí lãnh đạo trong các 
cơ quan nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở, quan tâm chỉ đạo và hết lòng 


ủng hộ, cô vũ, và bảo pệ các nhà báo 
chàn chính đang đâu tranh quên mình 
cho chân lý, cho thắng lợi của cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực. Cuộc dấu 
tranh này quả là một sự khádo nghiệm 
nghiêm lúc đối với mọi tò chức, mọi 
e4 nhàntrong xã hội chúng ta, bất kề 
Cúc cá nhàn äV có cương vị công tác 
như thể nào. 

L.àm được nữ vậy, báo chỉ chúng 
la sẽ phát huy tác dụng ngày càng LO 
lớn trong sự nghiệp cách mạng nói 
chung và trong cuộc đầu tranh chông 
liêu cực nói riêng, xứng đáng VỚI sự 
tín cậy của Đảng và của nhân dân. 


THỰỤC HIỆN RỘNG RÃI... 
(Tiễp theo trang 10) 


Với tỉnh thần đöi mới, Quốc hội và các 
Uy ban thường trực của Quốc hội sẽ 
làm việc thiết thực, có hiệu quả, khắc 
phục chủ nghĩa hình thức, quan liêu, 
đóng góp ngày một tốt hơn cho sự 
nghiệp cách mạng. Đẳng cộng sản Việt 
nam tỉn trởng rằng, các đại biều Quốc 
hội chúng ta sẽ ra sức phản đấu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đại biều của 
mình, xứng đáng với sự tin cậy và 
lòng mong đợi của nhân đản. 

Chúc kỳ họp thứ nhất eủa Quốc hội 
khóa VIII thành công tốt đẹp ! 

Xin cảm ơn các đại biều, các đồng 
chí và các bạn ! 


NGUYÊN THÀNH BANG 


LÀM THẾ NÀO TẠO RA NGUỒN DỰ TRỮ ĐỀ ỒN ĐỊNH 
VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA? 


UỐN bảo đầm một cách ồn định 
những nhu câu thiết yếu vẻ 
lrơng thực và thực phầm cho 
toàn xã hội, cần phải có nguồn lương 
thực và thực phầm dự trữ. 
1l. Rự trữ bằng phương dán 
động dự phòng. 
các nước mà khối lượng lương 
thực và thực phầm sản xuất hằng năm 
đáp ứng dư thừa các nhu cầu xã hội, 
thì giải quyết vấn đề dự trữ lương 
thực và thực phầm không có gì khó 
khăn. Có chăng, người ta cũng chỉ 
bàn đến cách thức huy động và các 
biện pháp kỹ thuật đề dự trữ, bảo 
quản lương thực và thực phầm như 
thế nào cho tốt hơa mà thôi. Còn ở 
nước ta, mặc dù chúng ta đã có nhiều 
cố gắng, nhưng cho đến nav vấn đề 
lương thực và thực phầm vẫn chưa 
được giải quyết một cách vững chắc. 
Ngay cả những năm thời tiết và khí 
hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất 
nông nghiệp, chúng ta cũng mới Ở 
ranh giới giữa thiếu ăn và tạm đủ ăn. 


Nếu như các kế hoạch 5 năm được 
thực hiện, chúng ta có thề chủ động 
nhập lương thực dè dự phòng. chứ 
không phải cứ bị động đối phó. Tuy 
vậy, khả năng này cũng có giới hạn 
nhất định, vị chúng ta không có nhiều 
ngoại tệ dành riêng cho dự trừ lương 
thực. Mã 


chủ 


2. Tiết kiệrmn uà bảo quản tòi đề lạo- 


Rút Đã dự trừ. 
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trị nh V, 


Từ những kết luận trên đây chúng 
ta thấy, nguồn dự trữ chủ yếu vẫn 
phải rút ra từ trong số lương thực 
mà chúng ta sản xuất được ở trong 
nước bằng năm. Mặc dù trong phạm 
Vi Cả nước, việc bảo đảm nhu cầu 
lương thực cho toàn xã hội còn gặp 
khó khăn, nhưng nhiều nơi sử dụng 
thóc gạo hết sức lãng phí, chẳng hạn 
như dùng thóc gạo đè chăn nuôi, nấu 


Tượu, v,v. Cần phải tạo ra dư luận 


xã hội sâu rộng lên án việc dùng thóc 
gạo đề nấu rượu lậu, đồng thời phải 
đưa ra một đạo luạt cấm nấu rượu 
bằng thóc gạo. nghiêm trị những kẻ 


- Phạm pháp. Hơn thế nữa, nhà nước 


phải giữ đọc quyền sản xuất và kinh 
doanh các loại rượu đề bảo đảm an 
ninh và an toàn xã hội, tiến tới xóa 
bỏ những tệ nạn đo- eehất độc ® này 
mang lại. Muôn làm được việc này, 
trước hết phải có luật, đòng thời nhà - 
nước cần tÔ chức tốt mạng lưới bán 
buôn và bán lẻ trong toàn quốc cho 
đến tận các xã, phường, thòn, ấp đề 
đáp ứng nhu càu của nhân đân về 
rượu (dùng trong những ngày giỏ, 
tết, chữa bệnh v.v.). Riêng vấn đè 
này, nhà nước ta có dây đu điều 
kiện và phương tiện đề quần lý tốt 
và chúc chắn sẽ được quần chúng 
ng họ. Đổi với những hành động dã 
man như đùng thóc gạo đề nẫu rượu; 
thị phải sử dụng những biện pháp 
thậm chí hết sức đã man đề nghiêm 
[. Lê-nin đã từng nói. 


Muốn chấm đứt việc dùng thúc gạo 
đề chăn nuôi thì rõ ràng không thề 
đùng biện pháp hành chỉnh. Nhà nước 
phải tồ chức tốt việc chế biến thức 
ăn cho gia súc (từ ngô, khô lạc, khô 
đậu, có thêm cá bột và các thành 
phần giàu đạm) đưa về các vùng đồng 
bằng đề đồi lấy thóc gạo; cứ † kg 
thức ăn gia súc giàu đạm đồi lấy 1 kg 
gạo, thì nhà nước có lợi mà nông đân 
cũng có lợi. Khi ấy nông dân không 
đại gì dùug thóc gạo đề chăn nuôi. 


Như vậy. nếu chúng ta có kế hoạch 
giải quyết tốt hai vấn đề trên đây thi 
kiối lượng không nhỏ lương thực tiết 
kiệm được hằng năm, sẽ là nguồn bồ 
sung cho dự trữ lương thực. 


Ngoài ra, từ trước đến nay chúng 
ta bầu như không quan tâm đến việc 
đầu tư đề bảo quản lương thực. mặc 
dù khối lượng lương thực tồn thất 
hằng năm do m. mốc, rnÕ:, mọt... gàYy 
ra khá lớn. Nếu tính cá những tòn 
thất do chất lượng lương thực bị 
giảm sút, thì thiệt hại do báo cuân 
kém có thề lên tới hơn 102. tức là vài 
triệu tấn lương thực hãng năm. (Có 
nhiều ý kiến cho rằng con số đó trong 
thực tế còn cao hơn nhiệm). 


Nên nhớ rắng, hằng nữm muốn tầng 
lên chững ấy lương thực, chúng ta 
phải đầu tư để mở rộng điện tích gieo 
trồng hàng triệu héc ta (trong hen T9 
năm qua mặc dù chúng ta đã dâu tư 
nhiều tiền của và ông sứ những diện 
tích đất gieo tròng lúa cũng củi tầng 
lên chưa đầy 0,5 triệu héc ta), hoặc 
phái đầu tư thâm canh đề tăng năng 
8"Ât lửa trên toàn bộ điện tỉch đieo 
tròng với nhịp độ 2Ã hàng năm so 
với mức hiện nay, tức gấp nhiều lăn 
sỐ với nhịp độ trung bình trong Í0 
năm qua. ATuốn thực hiện hai phương 
án nói trên hoặc kết hợp cá hai 
phương ân đó đều phải có vốn đầu 
tư lớn, vượt quá khả năng của nên 
kinh. tế nước ta trong những nắm 
trước mắt. Ngoài ra, cần lưu ý là 
trong những năm căng thẳng nhất 


chúng ta cũng đã phải nhập khoảng 
vài triệu tấn lương thực đề giải quyết 
khó khăn ở trong nước. Vị vậy, con. 
số mà chúng ta nêu lên về khối lượng 
lương thực lãng phí hằng năm do bảo 
quản tồi là con số đầy ý nghĩa. Nó 
nhắc nhở chúng !a không thề tiếp tục 
coi nhẹ vấn đè bảo quản lương thực. 


Như vày, nếu chúng ta có chiến 
lược đầu tư hợp lý nhằm khắc phục 
có hiệu qua tình trạng lăng phí lương 
thực do bảo quản tồi, chứ không phải 
chỉ hô hào suông như lâu naụ, thì 
luụ chưa đòi hỏi tăng thêm nhiều 
bốn đầu tư cho nông nghiệp, 0uãn có 
kha năng tạo ra dự trữ lương thực 
lừ các nguồn bèn trong. 


3, Đầu mạnh công tác bảo hiềm đề 
lạo nguồn dự trữ. 


Vấn dè không kém phin quan trọng 
là hình thức huy dòng lương thực dự 
trữ như thế nào đề người nông dàn 
vui vẻ sản xuất ra nhiều lương thực 
và tự nguyện đóng góp vào quỷ dự 
trữ lương thực quốc gia. 


Đối bởi một nền nông nghiệp còn 
phụ thuộc hết sức nặng nề uào các uẽu 
t0 tự nhiền bin động mạnh Từ 
ni1nt nai? sang năm khác, các nguyên 
lý cơ bạn của điều khiền học chỉ cho 
chung ta thấu rạng đề Kịp thời Thác 
phục hại qua Phí có những biến động 
xây ra đối 0oới các quá Trình không 
ồn định, cần phái lạo ra một bộ điều 
chỉnh tự thích nghị rong mỗi liên hệ 
ngược. 3Iột bộ diều chùnh đảng chủ Ụ 
thuộc loại nàu là các tÓ chức bao hiếm, 
0ì nhờ đấu có thà tạo ra các nguồn 
dự trữ quốc gi từ sự tự ngui¿n đóng 
góp của nông dđìn nhàm Rịp thời 
khác phục lậu quả Phi có tại biền xả 
ra, gðp phản nhình chóng ồn định 
sim dưới bà đời sống của nông đản. 

Về mặt phương pháp luận, cần làm 
sáng tỏ sự khác biệt giữa chính sách 
bảo Hiểm với chính sách huy dộng 


"lương thực theo «chế độ cộng sản thời 


chiến» mà mãi cho đến nay, dưới 
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nhiều hình thức khác nhau; chúng ta 
Văn còn vận dụng trong thực tế, 

Đúng như Lẻ-nin đã nhận xét: 
« Chế độ cộng sản thời chiến »ecó điềm 
đặc biệt là: trên thực tế, chúng ta lẩy 
của nông dân tất cả những lường thực 
thừa và thậm chí đôi khi ca những 
lương thực không phải là thừa mà là 
một phần những lưỡng thực cần Chiết 
cho sự sinh sống của họ, lšy đẻ cung 
cạp cho quản đội và dẻ nuồi cêng 
nhân. Phần niiều, chúng fa mua chịu, 
tra bằng tiên giavS (1), 

Œ nước ta hiện nay, ngoài thuc 
nòng nghiệp, nhà nước vàn còn gi::Ó 
cho các hợp tác xã quá nhiêu chỉ tiêu 
rà thường chỉ xuất phát từ yêu cầu 
thủ mua của nhà nước. lớn thể nữ: 
SqaU mÓi Vụ sản xuất, nhà nước còn 
giao tổng mức huy động lương thực 
và các sản phẩm khác theo lệ “năm 
Sau Cao hơn năm rước » Và Với giả 
ca túy được mệnh đanh là «gia thỏa 
tiuận 3, nhưng thường không dủ đề 
bù đấp mọi chỉ phí mỹ nông địn 
pÌái bọ ra, VÌ mọi thú cần thiết eho 
sản Xuất và đời sóng Hưười HỒN 
dân phải mui Với g 1á cao Trên thị 
(trường tự dO. ã Vậy, các cơ quan thú 
mài thường chỉ eấp cho nông dân giày 
biển nhận, có khi đến hàng năm sau 
nớới lay dược tiện, Do bị ép giai, do 
dòng Liên liên tục Dị mát giá, với Kiểu 
tÍhúU mi nói trên, nhà nước hoặc các 
cơ quan miệnh danh là nhà nước đã 
lay Không một phầu lượng thực và 
cúc sản phẩm khác mà nông đân buộc 
lòng phải bản cho nhà nước sau khi 
đã hoàn thành nghĩa Vụ nộp thuế, Như 
VAv, rõ ràng là chúng tà văn tiếp tục 
dUuv trì chính sách huy dòng lượng 
thực theo “chế độ cộng sản thời 
chiến », cmiột chế độ cộng sản đặc 
biệt do tính trạng cùng khôn cực đó, 
tỉnh trạng hoàng tần và chiến tranh 
buộc chúng ta phối thí hành? 31, Và 
đụng như ỦLê-nin đã khẳng định: “Nó 
không phi và không thể là một chính 
gách phủ hợp với nhiệm vụ kinh tế 
Của giai cấp VÔ sản » Q3), 
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Hiện nay chúng ta đang đứng trước 
nhiều khó khăn và mầu thuần gay gắt 
giữa cũng và cau, Nhà nước cần có 
nhiền lương thực và thực phầm để 
cúng cñdp cho hàng chục triệu người 
ăn lương và ăn theo, cần có nhiều 
nguyên, vật Hiệu đề đuy trì, phát triển 
còng nghiệp và xuất khâu. Muốn nắn: 
được những thứ đó thì cách khôn 
mưoan nhất là phải đứt Kkhoát đoạn 
tuyệt với chính sách lói thời đả nói 
trên và đi vào eon đường Irao đôi 
bình thường với nông dân, tức phải 
Lhật sự tồn trọng và quan tâm đúng 
mức đến lợi ích chính đáng của họ: 
động viên khuyến khích họ sản xuất 
ra nhiều nông sản bàng hóa dề bán 
cho nhà nuớc theo œgiá thỏa thuận 
thật sự », không được ép buộc nòng 
đn dưới bất kỷ hình thức biến tướng 
nào, Đã đến lúc, theo cách nói của Lê" 
niu, nhà nước phải học cách buôn 
bán đề sao cho công nghiệp thỏa niãn 
được nông đàn, còn nông dàn thì nhờ 
có thương nghiệp mà thỏa mãn được 
nhủ cầu của mình 


Hằng năm nhà nước ta có rong 
tav khoảng 1,5 triệu tấn phần đạm và 
bao nhiều thứ khác nữa đề trao đồi 
với nông đản, Cứ theo nguyên tác frao 
đòi ngàng giá (Ì Kkữ đạm đỏi lấy 2kữ 
thóc) thì nhà nước ít ra cùng tÌ:u 
được hơn 3 triệu tăn lượng thực quy 
thóc, Cộng thêm với thuế nỏng nghiệp 
nữa (khoảng hơn Í triệu tấn lương 
thực quy thác), thì việc đấp ứng nhu 
sầu lương thực cho những người ăn 
hrong và ăn theo làm gì đến nói căng 
tháng như làu nav! Nhưng do cơ chế 
quan Tý tập trung quan Hiệu — bao cấp, 
do không có KÝ luật và luật pháp 
nghiệm mình, cho nén vật tự phục vụ 
cho sản xuất nóng nghiệp đã bị thất 
thoát qua nhiều khâu, qua nhiều tô 
chức, nòng đàn phải mua mọi thứ ở 
thị trường tr do, còn nhà nước thì 


(1) YVel.l.e-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bộ, 
Máat-xcơ-va, 19/5, t, 43, tr, 264, 
(2), (3) Sách đã đẳn, trạ 264 — 265, 
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thất thủ, Trước tỉnh bhíunh đó. mọt cần 
-hỏi đặt ra là phải đôi mới phương 
thức Cũng ứng vật tư nông nghiệp đè 
chấm dứt tình trạng lộn xón nói trên 
hay là tìn mọi cách huy động lương 
thực đề bù vào những thất thoát do 
quản lý tồi gây ra? Thiết nghĩ câu 
ra lời đã rõ. Chúng ta không thê cứ 
tiếp tục hành động theo nếp suy nghĩ 
cũ được nữa. bởi vì cách làm đó sẽ 
dan đến kết quả tất yếu là nông dân 
không phần khởi sản xuất, chí làm ở 
mức vừa đủ ăn và có đóng góp chút 
ít cho nhà nước, điều đó có nghĩa là 
chúng ta tiếp tục đây lùi nền nông 
nghiệp nước ta trở về tỉnh trạng độc 
canh lương thực, tự cung và tự cấp. 


Trái ngược với chính sách huy 
động lương thực theo ®eEẽế độ ©òng 
sản thời chiến ». chính sách bảo hiểm 
cày trông Và eon Vật nuòi trong những 
điều kiện bấp bênh, không ôn định 
của sản xuất nông nghiệp thê hiện 
trước tiền sự quan làm của nhà nước 
đến việc bảo vệ các thành quả lao 
động của nông dân, bảo vệ những lợi 
ííh chinh đáng của họ trong những 
trường hợp rủi ro do thiên tai, dịch 
bệnh gây ra và trên cơ sở đó mà đuy 
trì lợi ích của toàn xã hội, Chính sách 
này đặt nên tảng cho môi quan hiệ 
sòng phẳng giữa nhà nước và nông 
đàn về mặt lợi Ích, tạo những tiên đề 
san thiết đề phá vỡ dân cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu — bao cấp trong 
sản xuất nông nghiệp. 


Thật vậy, từng người nóng đàn, 
lừng hợp tác xã riêng lẻ, thậm chí ca 
một địa phương cũng không thê nào” 


có đủ sức để đối phó có hiệu qua với „ 


những thiên tai và địch bệnh thường 
hay xảy ra trong sản xuất nòng nghiệp 
ở nước ta. Muốn làm được việc này; 
nhà nước cần phải huy động sức mạnh 
lồng hợp của toàn hệ thống kinh tế 
quốc đản, cần có vốn đề đầu tư cho 
các phương tiện và các biện pháp 
phòng trừ sảu bệnh đối với cây trong, 
dịch bệnh đổi với con vật nuôi, cần 


CÓ những dự trữ và dự phòng chiến 
lược đề đối phó Xịp thời với những 
tỉnh huỗng đọt biến có thề xâV ra, 
nhanh chỏng bù đáp những thiệt hại 
của nòng đàn đề ôn định sẵn xuất và 
đời sống. Do đó, nông đân phải có 
nghĩa vụ đóng góp vào các quỹ bảo 
hiểm của nhà nước và đồng thời phải 
có ý thức sử dụng tiết kiệm và hợp 
lÝỶ những sản phầm do chính họ 
làm ra. 


Thực tiên công tác bảo hiềm cây 
tròng Và con vẬI nuôi ở Kiến an (Hải 
phòng).- Điện bàn (Quảng nam — Đà 
nắng), lúc đầu mang tính chất tự phát. 
như một sắng kiến của địa phương, 
nay đã lan rộng ra ở nhiều huyện 
trong phạm vi ca nước, cho thấy rằng 
mông đản đã nhiệt liệt hưởng ứng chủ 
trương này, và theo sự suy nghĩ của 
chúng tôi, chính nhờ công tác báo 
hiểm cây trong và eoón vật nuôi kết 
hợp với các chính sách đòn bầy kinh 
tế (giá ca hợp lý, thu và mưa sòng 
phẳng...) đã tạo được những chuyền 
biến mạnh mẽ, vững chắc trong sản 
xuất nông nghiệp đớ các địa phương 
nói trẻn. 


Như vậy, vêu cầu bảo hiểm cày 
Irông và eon vạt nuôi hiện nay đã trở 
nên hết sức cäp thiết. Một vấn đề tất 
yếu phải đạt ra là: tô chức công tác 
bảo hiểm nông nghiệp trong phạm vì 
'à nước như thế nào? Đặt tô chức 
này ở đàu là hợp lý, ở Bộ tài chính 
hay là ở bộ nóng nghiệp và công 
nghiệp thực ph:iai 2 | 


Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, nên 
tách bộ phận báo biềm chăn nuôi từ 
Công ty bảo hiềm Việt nam (thuộc Hộ 
tài chính) và nhập với Cục bào vệ 
thực vật (thuộc Độ nông nghiệp trước 
đảy) đề thành lập ngày Tồng công ty 
bao hiểm nóng nghiệp Việt nam và đặt 
ở Độ nỏng nghiệp và công nghiệp thực 
phầm. Dưới Tông công ty, thành lập 
các công ty bảo hiềm nòng nghiệp khu 
vực (tốt nhất là theo sự phản vũng 


Sàn 


kinh tế) và từ đây tỏa xuống các chỉ 
nhánh bảo hiềm nông nghiệp huyện. 


Nếu các công ty dịch vụ kỹ thuật Ở 
huyện (công ty giống, công ty bảo về 
cày trồng, vật nuôi v.v.) hoạt động Ở 
tầm tác chiến mang tính chất chiến 
thuật (bám sát các hợp lắc xã sản xuất 
nông nghiệp đề đề ra các biện pháp 
phòng trừ tông hợp; tô chức mạng 
lưới bảo vệ cây tròng và con vật nuôi ; 
kịp thời vạch phương ân đập tát sâu 
bệnh đối với cây trồng, địch bệnh đối 
với vật nuôi), nhằm giẫm thiệt hại 
trong sản xuất nông nghiệp đến m ỨC 
thâp nhất, thì các tô chúc bảo hiểm 
phải hoạt động ở tầm chiến lược 
nhằm các mục đích sau: 


1) Dựa vào các nguồn dự trữ chiến 


lược về phương tiện và vật tư ký 
thuật mà tài trợ cho các công ty dịch: 


vụ kỹ thuật ở huyện bằng cách đầu tư 

"ứng trước hoặc đầu tư đột xuất khi 
thiên tai, địch bệnh xảy ra trên địa 
bản hoạt động của mình. 

2) Tạo ra nguồn dự trữ từ sự quay 
vòng vốn tự có do nông dân đóng góp 
thông qua phí bảo hiềm đề có, điều 
kiện bù đắp kịp thời những thiệt hại 
của nông dân khi có thiên tai. dịch 
bệnh xây ra nhằm góp phần nhanh 
chóng ồn định sẵn xuất và dời sống 
của nông dàn, 


Các tô chức bảo hiềm phải lấy sự - 


duy trì ồn định và thúc đầy phát triền 
sản xuất nòng nghiệp ở nước ta làm 
mục tiêu chính trong hoạt dòng của 
mình và hoạt động trên cơ sở hạch 
toán kính doanh xã hội chủ ngÌĩa 
thông qua các hợp đồng kính tế; còn 
về phí bảo hiểm thị trong tỉnh hình giá 
ca không ôn định như hiện nay nên 
quy ra số phần trăm của sản lượng 
cây trồng và trọng lượng con vật nuôi 
đề tính theo thời giá hoặc thu bàng 
hiện vật. Tất nhiên còn phải nghiên 
cứu đề phân định rõ hơn nữa chức 
năng, nhiệm vụ của các tô chức bảo 
hiểm và các công ty địch vụ kỹ thuật, 
phân định rõ ranh giới hoạt động và 
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mỗi quan hệ hợp tác đề tạo nên sức 
mạnh tồng hợp góp phản thúc dày 
nông nghiệp phát triền. 

Với nếp suy nghĩ “duy tình» của 
người sản xuất nhỏ theo kiểu « lá lành 
đùm là rách ® trong cơn hoạn nạn và 
vốn đã quen với sự «ŸÝ lại ®và« trông 
chờ » vào nhà nước do cơ chẽ quản lý 
tập trung quan liêu — bao cấp đề lại, 
nhân đân ta nói chung chưa quen với 
các hỉnh thức bảo hiềm, cho nên cần 
phải đây mạnh hơn nữa việc tuyên 
truyền ý nghĩa và tâm quan tronE của 
các tồ chúc bảo hiềm, làm sắng tỔ 
chức năng và tác dụng của chúng, và 
thông qua hoạt động thực tiễn củi CC 
tồ chức này, chúng ta có thê từng 
bước xây đựng “tập quán bảo hiềm » 
tức là xây dựng thói quen “sòng 
phẳng » giữa nhà nước và nông dân 
trong công tác bảo biềm, xóa bỏ dân 
thói quen «ÿ lại» từ phía nông dân 
và thói quen «ban ơn» từ phía củo 
tồ chức đại diện cho nhà nước. 


Như vậy, công tác báo bhiềm cây 
trông và con vật nuôi trong nên sản 
xuất nông nghiệp ở nước ta phải được 
coi là một nhiệm vụ mang tính chất 
chiến lược trên con đường tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Thông 
qua các hình thức bảo hiềm có thể hạn -ˆ 
chế đến mức thấp nhất những thiệt 
bại trong sẵn xuất nóng nghiệp và góp 
phần tạo ra các nguôn dự trữ quốc gia 
rắt quan trọng đề nhà nước có điều 
kiện ôn định nhanh chóng sản xuất và 
đời sống của nông dân khi có thiên tai 
xãy.ra đối với cây trông hoặc khi có 
dịch bệnh xảy ra đối với con vật nuối. 

Nói tóm lại, mặc đủ nên kinn tế 
nước ta hiện còn gặp nhiêu khó khăm: 
chưa thể đòi hỏi những đầu tư lớn đói 
với sản xuất nông nghiệp trong những 
năm trước mắt, nhưng nếu biết tổ 
chức và quản lý vẫn có nhiều khả 
năng tạo ra các nguồn dự trữ cần 
thiết. nhất là dự trữ về lương thực đề 
ồn định sẵn xuất và đáp ứng đầy đủ, 
kịp thòi những nhu cầu thiết yếu của 
phân đàn. 


Chất lượng nghệ thuật và hiệu quả 
xã hội của hoạt động 
văn hóa văn nghệ 


TRẦN ĐỘ 


Đại hội đại biều toàn quốc lần 

thứ VI của Đáng đã khẳng định : 
“Công tác văn hóa, văn học, nghệ 
thuật phải được nâng cao chất lượng. 
Mỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ đều 
phải tính đến hiệu quả xã hội, tác động 
tốt đến tư tướng, tâm lý, tình cám, 
nắng c^Ao trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa và trình độ thầm mỹ của nhàn 
đân, Quan tán: đáp ứng nhụ cầu, thị 
hiếu lành mạnh của các tầng lớp xã 
hội và các lứa tuôồi » (1). 


B ÁO cáo chính trị của BCHTU tại 


Trong quan niệm thông thường, khi 
nói chất lượng nghệ thuật. người ta 
nghï ngay tới chất lượng của tác phầm 
nghệ thuật, và khi nói về tác phầm 
nghệ thuật thì chú ý ngay tới chủ đề 
tư tưởng hoặc nội dung chính trị của 
tác phẩm. Quan n:ệm này không hoàn 
toàn sai, nhưng nó chưa được toàn 
diện và đắyv đủ. 

TLực ra họo¿t động nghệ thuật là 
trột quá trình, bắt đầu từ sự sâng tạo 
ra lác phẩm của nghệ sĩ. Tác phầm 
được nhân bản lên bằng cách phồ biến 
rộng rài trong công chúng thông qua 
cac phương tiên truyền đạt như : in 
thánh sách, phát trên đài truyền thanh, 
truyền hình, triền lãm hay trình điển 
lrước còng chún... Đó là qua Rênh 
truyền đạt mà tác pIầm đến với công 


chúng. Công chủng tiếp nhận, cẩm thụ 
tác phim và có phần ảnh trở lại, nhờ 
đó mi nghệ sĩ điều chỉnh tác phẩm của 
mình cho phủ hợp với thị hiếu và nhu 
cìu của công chúng. Tác phầm của 
nghệ sĩ, kênh Iruyên dại uà công 
chúng là ba khàu liên kết chặt chẽ với 
nhau trong một chủ trình khép kín. 
Chu trình ăv được gọi là hoạt động 
nghệ thuật, Đánh giá chất lượng của 


_hoạt động nghệ thuật là phải đồng 


thời xem xét cá bà khâu này, bồ sót 
một khâu nào đều là không đầy đủ. 

Trước nẻt hãy xen xét tác phầm 
của nghệ sĩ, vì đây là khâu quan trọng 
nhất : 

Tác phầm nghệ thuật là một thề 
thống nhất giữa nói đụng tư tướng và 
hình thức diễn đạt mà ta thường 
quen gọi là hình thức nghệ tỉ uật. 
Nội dung tư tưởng tốt nhưng hình 
thức nưhệ thuật xeàng thì vẫn không 
làm nên tác phầm hay được. Nói nghệ 
thuật là nói đến cải mới, nói đến tỉnh 
độc đáo của ngôn ngữ quản xuyến 
trong việc xây dựng hình tượng nghệ 
thuật. Ngôn ngữ diễn đạt thô thiền, 
hình tượng nghệ thuật mở nhật, thì 
lác phim nghệ thuật không đủ sức 
chuyên chở tư tưởng tối đến với công 


(U Tạp chí Cộng sảs, số 1-19%7, tr. 59. 


Hi 


$ 


chúng. Tiếp ”xúc với tác phầm mà nội 
dung giáo huần của nó quá lộ liễu thì 
người xem đẻ có cảm giác khó chịu. 
Trong cuộc sống xã hội, giáo dục có vị 
trí vô cùng quan trọng, nó góp phần 
hình thành nên nhàn cách. Nhưng giáo 
dục đối với người lớn tuôi và thanh 
niên có trình độ học vấn có một đặc 
điềm rảt đáng lưu v. Người lớn tuôi 
là người dã đạt tới sự phát triền 
thuần thục về tâm lý — sinh lý. Họ đã 
tích lũy dược vốn sống phong phú, đã 
tương đối ôn định trong việc lựa chọn 
các mục tiêu, quan điềm, lý tưởng, xu 
hướng và nguyện vọng về cuộc sống, 
đã có một nghề xác định. Tóm lại, họ 
là những cá thê đà định hình về nhàn 
cách. Vì vày, tiếp xúc với nghệ thuật, 
người lớn tuˆ ¡ thưởng muốn lắng nghe 
ngi:ệ sĩ gợi ý, mách bảo đề họ lựa 
chọn phương thức tự hoàn tiiện lấy 
nhàn cách của mình, Nói khác đi, họ 
có nhu câu tự giáo dục. Tác phảm 
nghệ thuật mà ý đồ giáo huấn bộc lộ 
thô thiện là kiông phủ hợp với tàm lý 
của lớp công chúng lớn tuôi và thanh 
niên có trình độ học vấn. Nội dung tư 
tưởng của tác phầm càng hàm súc, 


ngầm äần nhiều tầng ý nghĩa, khiến 
người cảm thụ pLải tìm tòi nớới hiều 


biết được đáy du thì càng có :ác dụng 
giáo dục tét. 

“Tác phảm nghệ thuật giòng như 
chiếc bình tích điện (accumulifeur), 
ở đày là vật tích gia trị vàn hóa nhân 
loại. Muốn làm cho ninh phát sảng 
thì phải nổi nó với hệ thống bóng 
điện, nói khác đi là phái làm sao cho 
tqc phầm đồn bớt công chúng, thì giá 
trị của nó mới phát hú được Lác (lụ ng, 
lức là đạt tới biện qua xã hội, Đày 
chỉnh là khâu cầm thụ nghệ thuật của 
công chúng, Cảm tụ nựi e thuật Không 
phải là một hành động cô lập, tách 
rời khỏi nhàn cách xã hội, cùng với 
vốn kinh nghiệm sống— gọi tật là vốn 
văn hóa — của người cảm thụ tác 
phẩm, Cám thụ nghệ thuật sẽ gày ra 
sự biến đôi trong ý thức của người 
cảm thụ, trong mi quan hệ của họ 
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với hiện thực khách quan. Nói khác ởi 
là tác phầm nghệ thuật eó khả năng 
chiếm lĩnh tỉnh căm, ý thức của ngực 1 
cam thụ, hướng dẫn họ lựa chọn 
phương thức ứng xử hợp với tiền Lỏ 
xã hội. 

Trong thực tế, có người xem n›:at 
vở diễn, nước mắt chảy ròng tong; 
cũng vở ấy có người xem lại cười hè 


hề... Hõ ràng cảm thụ nghệ thuậ' giín. 


liền với điều kiện tâm lé lịch sử của 
người cảm thụ. Có người xem nụÌ.e 
thuật chỉ thiên về phê phán, phê phán 
đồ tỏ ra có biều biết—Ít nhất là nghĩ: 
với tác gia. Ngược lại trẻ em tiếp cận. 
với nghệ thuật chỉ tiếp thu mà không 
phèò phán. Lại có người xem nghệ 
thuật xong thấy đầu óc phân văn.. 
không biết hoặc kbông dâm nói gì: 
vì nói ra sơ bị cười là nói sai. nói 
trật. Thái độ đúng đắn nhất đối với 
tác phầm nghệ thuật là vừa cảm thụ 
vừa phê phán, phê phán làm cho sự 
cảm thụ được sâu sắc hơn, nhờ đỏ: 
mà cảm nhận được chất lượng nghệ 
thuật. 


Muốn thưởng thức nghệ thuật oũng 
phải học và tập công phu. Học là đề 
nắm vững đặc trưng ngôn ngữ và kết 
cấu của từng thê loại nghệ thuật, tập 
là thường xuyên tiếp xúc với tác phẩm 
nịcnTa là nghe nhiều, xem nhiều và đọc 
nliều, đọc tác phầm và đọc cả những 
bài phê bình tác phầm, nhờ đó mà 
nâng trình độ cảm thụ của người đọc 
lên ngang tầm người viết. Đối với các 
tác phầm nghệ thuật thuộc loại nghe 
nhìn cũng phải kiên trí Lọc và tập 
như thế. | 


Về một phương diện nào đó. có thề 
kem nghệ thuật giống như một ngón 
ngữ. Ớ đỏ có những nguyên tắc tạo 
từ và đặt câu (cú pháp) riêng cho 
từng loại nghệ thuật. Aluốn * đọc » tác 
phầm nghệ thuật thị phái nắm vững 
các nguyên tác về từ và cú pháp của 
Ró., Cho nên học và tập thướng thúc 
nghệ thuật gần giờng như học nưoại 
ngữ, Tiếp nhận một từ mời cũng khó. 


như làm quen với người bạn mới, 
nhưng trước lạ sau quen. Cử kiên tri 
tiếp xúc đến một lúc nào đó sẽ làm 
chủ được mỗi quan hệ ấy, tức là làm 
chủ được sự đánh giá đối với lác 
phầm nghệ thuật. 


Nuày nay xã hội đang đạt tới sự 
phần còng lao động chuyên môn hóa 
nưựày cảng tỉnh ví và sâu sắc. Sự phản 
cỏng lao động ấy đã dàn đến sự phân 
hóa công chúng nghệ thuật thành 
những đối tượng khác nhau, theo dấu 
hiệu nghề nghiệp và lớp tuôi. Giới trí 
thức ở thành phố có thê vẫn say sưa 
nghe nhạc giao hưởng, còn những 
mười lao động thường mê cúc giai 
điệu du dương. có khả năng làm thư 
giãn thần kinh. giải tỏa những cảng 
thẳng về tâm T—sinh lý. 


Xưa kia ba, bốn thể hệ có thể sống 
chung trong một ngôi nhà, cùng thoải 
mái đi xem hát chèo vào những đêm 
hỏi làng rộn rã. Ngày nay, ông và 
cháu cùng ngồi xem tỉ vị là có tha 
phát sinh máu thuẫn. Ông muốn nghe 
tiếp chất véo von của khúc hát chèo 
thì cháu lại muốn tắt ngay đề chuyên 
sang kênh nhạc nhẹ. Hoặc như khi 
cùng xe: một đoạn phím chiến đấu, 
ng bồi hồi nhớ lại không khi ào 
hung của cái ngày vác mã tấu lên 
lẫy, hoặc nghỉ về những bước chân 
rảm rập hành quân ngang dọc đất 
nước đuöi kẻ thù chung, còn châu sẵn 
sàng nhại lại hành động của những 
người trong phim, cảm bất cứ vật gì 
có thê giá làm súng bắn rẹt rẹt vào 
qhọi người. Nếu ông dọa chấu, nó lập 
đức quav súng nồ vào Ông rồi cười. 


Xem một kiệt tác về khóa thân 
cũng có người thấy đây là vẻ đẹp 


của hóa công, nhờ đó đạt tới 
sư thanh thần và cao khiết của 


tâm hon ;số người khác thì lại chỉ 
khai thác khía cạnh thấp hèn của sự 
cảm thụ nghệ thuật đầy chảt bẵn năng 
4ình dục. Tác phầm nghệ thuật, như 
người ta thưởng nói, là thức ăn tỉnh 
thần của con người. Thức ăn äv chỉ 


trở nèn “ngon miệng Ð khi hợp với 
khqu vị của từng loại đổi tượng, với 
trình độ thường thức của từng lớp 
tuôi. 


Chất lượng nghệ thuật còn phụ 
thuộc vào chất hrựng của kênh truyền 
đạt, tức là những phương tiện chuyên 
chớ giá trị của tác phầm đến với 
công chúng. Sách viết bay mà in trên 
giay đch, chữ quá nhỏ lại sai sót 
nhiều thì người đọc sẽ kém hứng thủ. 
Thưởng thức Âm nhạc mà phòng nghe 
ồn ào, máy móc lạo xạo gây ra nhiều 
tạp âm thì đù bản nhạc hay đến đâu 
cũng không có Ý nghĩa. 


Trong thực tiễn hoạt động nghệ 
thuật hiện thời, chủng ta còn quá dễ 
đãi đói với việc tô chức trình điền 
nghệ Thuật. Nhà hát chật chội, rạp 
cllcu phim ón ào, ghế ngòi xiêu Vẹo, 
vệ sinh không bảo đảm thì không thê 
nào dạt hiệu quả cao trong cảm thụ 
nghệ thuật, Tô chức trình điển nghệ 
thuật có thiểu sót sẽ tạo ra tâm lý 
tùy tiện trong thướng thức nghệ 
thuật. Nếu khán giả đến nhà hát mà 
mang sến ý thức như đến ®# chợ trời ® 
thì nghệ thuật sẽ không dược nuôi 
đường, nó sẽ bị suy thoái về chức 
nã: ø, chàng những gáy thiệt hại cho 
hcạt động nghệ thuật mà còn góp 
pIian :ạo ra nếp sống xã hội không 
lài:h mạnh, Đành rằng hiện nay cơ SỞ 
vật chất dành cho hoạt động nghệ 
tl:uat còn nghèo nàn, nhưng nếu cơ 
quan tô chức biều điện quan tâm đến 
việc tạo r8 môi trường trang (trọng 
cho sự trình bày tảc phầm nghệ thuật, 
thì chíc chân sẽ khác phục được nhiều 
nhược điềm. 


Tóm lại, chất lượng nghệ thuật là 
chat lượng của ba khâu trong quá 
trinh hoạt động nghệ thuật ; sáng tạo 
của văn nưhệ sĩ, kênh truyền đạt và 
công chúng cắm thụ tác phẩm. Đa 
khau ấy là mọt dày xích liên quan 
với nÏau rất cöặt chẽ, buông lòng 
một khảu sẽ gàyv tác động xấu đên 
toàn bộc quá trính nghệ thuật, Có Lác 
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phầm hay, phương tiện truyền đạt 
tốt, lại biết tồ chức công chúng thưởng 
thức nghệ thuật hợp với thị hiểu và 
trình độ cảm thụ của họ, thị tác phầm 
nghệ thuật sẽ có tác động sâu sác đối 
với công chúng, tức là có hiệu quả xã 
hội tích cực. 


* 


Ngày nay, khi tiến hành các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, không thề 
xem nhẹ hiệu quả kinh tế của nó. Từ 
việc tỒ chức một buôi hội thảo khoa 
bọc, cho ra đời một cuốn sách, tờ báo, 
vở kịch, bộ phim, hay tò chức lễ hội 
đều phải tính tới biệu quả kinh tế, Ợ 
đây hiệu quả kinh tế không chỉ đơn 
thuần có nghĩa là doanh thu nhiều, 
mà cái chính là tồ chức thế nào cho 
tiết kiệm, sử dụng nhân, tài, vật lực 
hợp lý mà đạt kết quả tối ưu. Có 
những tiết mục đoanh thu không nhiều, 
thường khi phải bù lỗ, vẫn có vấn đề 
hiệu quả kinh tế. Khi một vở điền tốt, 
một bộ phim hay, một cuốn tiều 
thuyết mới thu hút sự chú ý của đông 
đảo công chúng, được phô biến rộng 
rãi và xuất khầu ra nước ngoài thi 
đoanh thu của tác phầm sẽ lớn. Trong 
trường hợp này hiệu quả kinh tế thống 
nhất và tỷ lệ thuận với hiệu quả xã 
hỏi. Tuy nhiên, hiệu quả kính tế và 
hiệu quả xã hội của nghệ thuật không 
phải lúc nào cũng di song soPE với 
nhau theo tỷ lệ thuận. 

Vấn đề đặt ra như sau: lrone Cuộc 
cách mạng từ tướng và văn hóa hiện 
thời. chúng ta đang đấu tranh đề khẳng 
định hệ thống giá trị mỚi: phê phán 
và loại bỏ các giá trị phí xã hội chủ 
nghĩa. Trong Cuộc đấu tranh quyết 
liệt ấy, bên cạnh những tác phầm 
nghệ thuật chân chinh được lớp công 
chúng tiến bộ ủng hộ, văn còn miột số 


tác phầm giả nghệ thuật đo lớp công 


chúng lạc bạu nuôi dưỡng. Vị vậy khi 
thấy một vở điện ăn khách; trước hết 


40 


chúng ta phải xem khách ãy thuộc lớp: 
còng chúng nào, do nguyên nhân nào 
mà tán thưởng. Chỉ sau khi đã xem 
xét kỹ càng mới có thề nhận định về 
biệu quả xã hội của vở diễn. 


Bàn về hiệu quả xã hội, không 
thề bỏ qua cái gọi là hiệu quả 
tức thời và hiệu quả lâu đài của 
nghệ thuật. Không nên chỉ chú ý 
đến cái trước mắt, muỗn tác phầm 
nghệ thuật lập tức phải có tác 
dụng đối với các việc tuyền quân, 
thu thuế, làm thủy lợi, làm cho nghệ 
thuật trở thành tác phầm cồ động tức 
thời. Đành rằng, nghệ thuật có nhiệm 
vụ đóng góp vào việc bồi dưỡng tinh 
cảm và ý thức của nhân dân, động 
viên và cồ vũ họ vượt qua khó khăn, 
tiến lên hoàn thành mọi nghĩa vụ xã 
hội, nhưng biến nghệ thuật thành một 
tác phầm thuần túy cồ đọng là không 
đúng với bản chất của nó. 


Thực ra, tác động của nghệ thuật 
là thứ tác động lâu dài, ngẫm dân, 
nhiều chiều, nhiều bình diện, từ đó 
mà tạo ra hiệu quả xã hội tức là góp 
phần hình thành nên nhân cách. Hiệu 
quả xã hội của loạt động ng hệ thuật 
là mức độ tác động của các hoạt động 
vào tinh thần, vào tâm hòn của người 
thưởng thức, là sức tạo nên những 
niềm vui, những âm hưởng vươn lên 
cao cả, thanh khiết, tạo nên những 
xúc động nhân đạo, đầy tỉnh thương 
yêu con người, tạo nên trạng thái tính 
thần tốt đẹp, nhiều khoái cảm... Nếu 
những hoạt động nghệ thuật diễn ra 
liên tục làu dài, thì những tác động 
trên tích lũy trong người thưởng 
thức, tạo nên trạng thái tính thần, đạo: 
đức cao cä một cách bền vững, và như 
vậy là xây dựng thế giới tỉnh thần 
cao đẹp của con người, là xây dựng 
con người có nhân cách ngày càng 
tốt đẹp. 


Trách nhiệm của những người quản 
lẻ văn hóa và cả các nghệ sĩ sáng tác 
và biều điễn là phải nghĩ đến công 
chúng (những người đọc, xem, nghe)¿. 


biều được nhu căn và thị biếu lành 
mạnh của công chúng; phải cố gắng 
làm cho cảm hứng sáng (ác và trách 
nhiệm tồ chức hướng vàe công chúng, 
phù hợp với trạng thái tỉnh thần của 
công chúng. Nhằm vào hướng nâng 
cao công chúng không nẻn chí biết 
có cảm hứng chủ quan, và chỉ có thỏa 
mãn cảm hứng chủ quan, tuy rằng rất 
cần tôn trọng cảm hứng của nghệ sĩ. 
Người nghệ sĩ chân chính là người 
nghệ sĩ có cảm hứng thống nhất với 
cảm hứng của nhân dân, bất nguồn 
từ cảm hứng chân chính của nhàn dân, 


Người quản lý văn hóa tuyệt nhiên 
không thề ỷ vào khó khăn vật chất 
mà tủy tiện đễ đãi trong tồ chức hoạt 
động nghệ thuật. Tùy tiện dễ đãi trong 
.tồ chức hoạt động là coi thưởng công 
chúng. là vô ¡rách nhiệm. 


Về mặt này, muốn tính đến và tạo 
ra hiệu quả xã hội tích cực và tốt 
đẹp, cũng phải thấm nhuần tư tưởng 
.qlấy đân làm gốc ®. 


Trên đây đã phân tích tác động 
tích cực của nghệ thuật chân chính. 
Thiết tưởng cũng nên nói đến tác 
động tiêu cực của nghệ thuật giả, tác 
phẩm xấu... Một tác phầm có tư tưởng 
xấu, mà hình thức điến đạt trau 
chuốt, tính vi có thề đánh lừa được 
công chúng. Nó ngắm dần, đầu độc 
quá trình hình thành nhân cách, góp 
phần tạo nên sự lộn xộn trong nếp 
sống mới của chúng ta. Nhiều thực 
nghiệm cho biết môi trường nhạc giạt 
gân, âm lượng quá ngưỡng sẽ tạo ra 
thứ tâm lý quê quặt, bệnh hoạn cho 
các cháu nhỏ sống trong đó. 


Như vậy, khi nói hiệu quả xã hội 
của nghệ thuật ta thấy có hai mặt: 
hiệu quả tích cực và hiệu quả tiêu 
cực. Rể địch rất chú ý mặt hiệu quả 
tiên cực của nghệ thuật. Chúng thường 
sử dụng tác phảm nghệ thuật như 
một phương tiện tác động tính vị đẻ 
phá hoại tư tướng và tỉnh cảm trong 
8áng của nhân dàn. 


Đề bảo đảm hiệu quả xã hội tích 
cực cho hoạt động nghệ thuật, cần 
quan tâm đầy đủ đến khâu tồ chức 
công chúng. Gần đây, việc tồ chức 
biều điển có nơi có lúc đã đề trôi nồi ; 
đoàn nào muốn điển ở đâu thì điển, 
quảng cáo rùm beng thế nào cũng 
xong, kết quả là tác phầm thường 
không tìm được bạn tâm huyết là lớp 
công chúng tiến bộ. Thay vào đó, 
những người nhiều tiền mua được vé, 
lớp người có thị hiếu tầm thường 
chiếm hết chó ngồi trong rạp hái. Họ 
bỏ tiền ra mua vé nuôi sống nhà hát, 
họ biều thị sự khen chê theo nhu cầu 
giải trí thấp kém và thị hiếu thưởng 
thức lạc hạu của họ. Kết quả, nghệ 
thuật bị hạ thấp chàt lượng và hiệu 
quả xã hội đương nhiên bị hạn chế. 


Thực ra, nhà hát nào cũng cần đến 
công chúng. Còng chúng là lý do tồn 
tại của nhà hát. Nhưng nếu chúng ta 
không tồ chức tốt công chúng, không 
có biện pláp hướng dẫn công chúng 
thi lớp công chúng lạc hậu sẽ điều 
khiền ngược lại, và kết quả sẽ làm 
cho hoạt động nghệ thuật đi chệch 
ra ngoài quỹ đạo của chúng ta. Vì 
Vậy, viẹc cấp bách là cán bộ quản lý 
văn hóa nên đứng ra fồ chức công 
chúng cho nghệ thuật. Nhà hát nào có 
doanh thu mà vẫn bảo đảm chất 
lượng nghệ thuật, tức là có hiệu quả 
xã hội tích c°°c. 


Tô chức công chúng là phải hiều 
được tỉnh hình công chúng, hiều cơ 
cấu đân cư, phân bố dân cư, phân 
loại được tính chất và điều kiện sống, 
nhu cầu thị hiếu của các nhóm dân 
cư khác nhau. 


Có hiều được và phân tích được 
đân cư, mới có thề biết được nên đưa 
loại hình nghệ thuật nào, tác phầm 
nào, tiết mục nào, thề loại nào đến 
với bộ phận công chúng nào. Căn phải 
tồ chức thòng tỉn giới thiệu (quảng 
cáo) một cách rộng rài và thường 
xuyên đề mọi nhóm dân eư biết trước 
các chương trình, kế hoạch hoạt động 
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(biều điễn và sinh hoại, đề người tà 
chủ động dự trò thời gian và tiên bạc. 
'VFỐốt nhất là cần có sự tiếp xúc và hợp 
đồng giúp các đơn vị nghệ tLuật và 
các tô chức đân cư. 

Xét đến cùng thì tác phầm nghệ 
thuật vẫn là khâu quyết định nšất 
làm nèa hiệu quả xã hội tích cực. 
Muốn có tác chấm tốt, trước hết cần 
có sự quan tâm thích đáng đến người 
làm ra nó— lớp văn nghệ sĩ. Chúng ta 
cần bồi đưỡng và nhanh chóng có chính 
sách thỏa đáng khuyến khích văn nghệ 
Sĩ sáng tạo ra những tác phầm ngang 
- tầm đân Lọc và thỏi đại, 


. 


* 


Muốn có hiệu quả xã hội tốt và 
ngày càng lớn thì hoạt động văn hóa 
văn nghệ, các tác phầm nghệ thuật, 
việc truyên bá ngiệ thuật và việc tÔ 
chức công chúng phải có chất lượng 
cao. | 

Đó là trách nhiệm của mọi cấp lãnh 
đạo và mọi cấp quản lý văn hóa, trách 


nhiệm của tất cả các cần bộ văn hỏi 
và của mọi nghệ sĩ. Việc nghiên cứu 
các chính sách, chế độ cho hoạt động 
văn hóa, văn nghệ phải được tiến 
hành trên cơ sở các tư liệu phân tích 
kboa học đặc thù của lao động sáng 
tạo, đặc thù của tô chức hoạt động 
vn hóa, văn nghệ và đặc thủ thưởng 
thức của công chúng, chứ không thề 
chỉ là những sự tính toán đơn giản và 
thiếu hiều biết. Cân quản triệt tư: 
tướng % giải phóng mọi năng lực sản 
xuất» và tỉnh thần đồi mới, tỉnh thần 
dàn chủ trong việc nghiên cứu các: 
chính sách, chế độ đối yới văn hóa, 
văn nghệ. Chính sách, chế độ thật tốt là 
một diều kiện có tính chất quyết định 
tronz việc nâng cao chất lượng nghệ 
thuật và hiệu quả xã bội của hoạt. 
động văn hóa, văn nghệ. 


Đề thực hiện được một điềm quan 
trọng nói trên về văn hóa, văn nghệ. 
chúng ta cần nắm thật vững những tư 
tưởng và tỉnh thần của Nghị quyết 
Đại hội VI, vận dụng nó một. cách 
tích cực và toàn diện vào thực tiền 
Cuộc sống. 


MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ... 
(Tiếp theo trang 29) 


mình đã được miễn dịch ® tiên cực. 
Thứ thách đối với người cộng sẵn 
trong thời ký hòa bình cũng rất cáng 
tháng, vì đòi hỏi phải giải quyết tốt 
mâu i1iuän giữa đạo đúc cách mạng 
và chủ nưhĩịa €á nhân, và cũng phải 
hy sinh rất lớn. Phải cảnh giác ngày 
từ những lời khen đốổi-với mình. Lời 
khen có tiể làm cho anh phấn khởi, 
trưởng thành lên, những cũng rất có 
thề làin cho anh trở thành kiêu ngạo, 
hư hỏng đi Có lời khen chân thật 
(của các đồng chỉ chân chính) và có 
ca những lỏi khen không chân thật 


(của bọn cơ hội, nịnh thần). Nếu: 
không cảnh giác, có thể lúc anh được 
khen nhiều nhất lại chính là lúc anh 
xuống dốc về tư tưởng. Bơi vì vào lúc 
đó anh rất để say mè, tự cho mình là - 
nhất thiên bạ ! Thể giới đã có những 
bài học đau xót đỏ. | 

Tóm lại, tự phê bình và phê bình 
đúng, đó là phong cách lẻ nin nít, đó 
là cơ sở bảo đảm cho quá trình dồi 
mới phong cách lãnh đạo của đẳng, 
phong cách công tác của môi người 
chúng ta đạt được hiệu quả thiết thực: 
và bền vững. 


LÊ QUANG THÀNH 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
an ninh, an ninh với kinh tế 


À[ Đại hội thứ VI, sau khi xác 

định phải tiếp tục thực I.iện thắng 

lợi hai nhiệm vụ chiến lược, Đẳng 
ta nêu rõ: «Phát hbuy sức mạnh của 
cả hệ thống chuyên chính vô sẵn, sức 
mạnh của toàn đẳng, toàn đản và toàn 
quân, kết hợp chặt chẽ kinh tế, quốc 
phòng và an Rinh, địìy mạnh công cuộc 
xây dựng nén quốc phòng và ìn nĩnh 
toàn dàn. xàv dựng làu pÌIương đất 
nước một cách toàn diện ® (1). 

Như vậy là so với Đại hẻi IV và 
Đại hội V, Đại hội VIđã nêu lcn một 
vấn đề mới: đó là phải kết hợp kinh 
tẾ với an nĩnh. Diều này được rútra 
từ thực tiền xây dựng và bảo vệ đất 
Rước ta 5 năm qua. là sự bồ sung về 
chỉ đạo cl iến lrợc của Đăng ta. Ì ¡dõi 
với văn đề kết hợp an nìỉnh với quốc 
phòng trong nLiệm vụ lảo vệ Tổ quốc 
xã hội clú nghĩa, vẫn đề kết hợp chặt 
Ghế kính tế với an nình, an nình vỏi 
kinh tế cũng trở thành một vêu cầu 
rắt quan tronơ, eấp thiết của đất 
nước ta. 

Trong sự nghiệp đau tranh chống 
phần cách mạng dề Lao vệ những 
thành quá của Cách mạng thắng Vtrỏi 
vì đại, Lê-nin đã nêu mọt luận điểm 
nỗi tiếng: * Một cuộc cách mạng chỉ 
Ẵó giá trị khi nào nó biết từ vệ CĐ), 
Đó là một quy luật khách qu.n của 
@ch mạng xã hội chủ nghĩa, bởi vi 
trên thể giới còn €ó chủ nghĩa để 
quốc và tronz nrrớc còn có các thể lực 


phan động. Cách mạng xã hội chú 
nghĩa ở nước ta cũng kLòng vượi ra 
ngoài quy luật dó. Nếu trước đây, 
trong những năm tháng chiến tranh, 
địch tìm mọi cách phá loại việc xâv 
dựng hậu pÌlLương — một nhàn tố cơ 
bản thường xuyên quyết dịnh thắng 
lợi của cuộc kháng chiến — với những 
thủ doạn tung gián điệp piá hoại và 
chỉ điệm che máy bay ném bom, bản 
phá đê đập, nhà máy. nông trường, 
động ruộng, phá hoại niùa màng... thì 
ngày nay dã có những điềm mới trong 
âm mưu, thủ doạn của chúng. Từ đâu 
thập kỷ 70, chủ nghĩa để quốc Mỹ và 
các thế lực phần động quốc tế khá2 
đã cấu kết với nhau vạch kế hoạch. 
pHả koại cách mạn? ba nước Đồng 
dương, trong đó có điềm: bằng mc¡ 
cách, tập trung ngắn cản Việt nam trở 
thành một nước mạnh về kinh tế ®, Nếu 
phá hoại về chính trị đạt đỗ chế d5 
bằng cách thâm nhặạp nội bộ, phá từ 
trong phá ra...) là mục tiêu cơ bản, 
hàng đầu của địch, Liä phá hoại kính 
tế là một mục tiêu hết sức quan trọng 
của ke dịch biện nay, Chúng đang ra 
sức lợi dụng những kk:ó khăn, sơ bở. 
thiểu sót cúa ta về kinh tế đề phá 
boai. làm lo vấn đề Kinh tế trở thành. 
vấn đề cbính trị. Vì vậy, an nĩnh kính 


(1. Hào cáo -h?nh trị của BCIIELL?Đ tại Đại 
hòi VI, Tạp cÀt Cộng sản, số 1-1957, tt, 33. 

(2) V.! ïc-nn: Toửn tập. Nab Tiến lo, 
Mát-xcơ-va, 9278, 1 37tr, 145: 
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tế lúc này gắn chặt với an nỉnh 
chỉnh trị và trên ý nghĩa nào dỏ, 
nó cũng là an nình chính trị. Một 
nền kinh tế phát tpiền vững chắc là 
một báo đâm chắc chấn cho nén an 
ninh quốc gia. Ngược lại, an ninh 
được bảo đăm vững chắc tạo diều 
kiện cÈo kinh tế phát triền thuận lợi 
Trong tình hình nuớc ta biện nay, làm 
nghiêm trọng thêm, gay gắt thêm khó 
khăn của ta về kinh tế, về đời sống, 
đề từ đó, làm suy yếu. * chảy máu dân 
dần đến kiệt sức », làm sụp đồ chế độ 
chính trị, đó là mối quan tâm hàng 
đầu của kể thủ đối với nước ta. Thực 
tiễn đấu tranh trong thập kỷ vừa qua 
chứng tỏ hoạt động phá hoại kinh tế 
của chúng khá tỉnh vi và toàn điện, 
từ phá hoại lực lượng sản xuất, đến 
phá hoại quan hệ sẵn xuất mới, từ phá 
hoại việc xây dựng đường lối chính 
sách đến phá hoại sự thực biện đường 
lối chính sách, từ phá hoại cơ sở vật 
chất — kỹ thuật đến phá hoại cá c giống 
cây, con, phá từ bên ngoài bằng cách 
bao vây, cấm vận kinh tế đến phá giá 
cả, tiền tệ, lũng đoạn thị trường trong 
nước, vừa phá hoại ngắm vừa phá 
hoại trắng trợn như gây nỏ, gây chá y, 
gây rối loạn v.v. 

Vị lẽ đó, sẽ là thiếu cảnh giác chính 
trị nếu cho rằng tất cả những thiệt 
hại về kinh tế, những đảo lộn giá cả 
trên thị trường, những hiện tượng mất 
trật tự trong lưu thông phân phối và 
tiêu cực trong đời sống kinh tế, xã 


hội vừa qua đều hoàn toàn do sự non 


kém của ta trong quản lý, còn địch 
thì không nhúng tay vào. Nhưng cũng 
không có căn cứ nếu cho rằng mọi 
thiệt hại, mọi khó khăn kinh tế trong 
thởi gian qua đều đo bàn tay phá hoại 
của kẻ địch. Cần đặc biệt chủ ý là kẻ 
địch thường lợi đụng ta đề phá ta. Vì 
vậy, trong sự kết hợp chặt chẽ giữa 
xây dựng kinh tế với bảo vệ kinh tế, 
phải coi công tác bảo vệ an nình kinh 
tế là một trong những công tác quan 
trọng hàng đầu mà trách nhiệm chính 
thuộc về thủ trưởng các cơ quan, các 
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ngành, các cơ sở kinh tế. Sự kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với an nỉnh. an nĩnh 
với kinh tế, sản xuất và bảo vệ sản 
xuất cần được hiều và vận dụng trên 
quy mô ceä nước cũng như trong tửng 
địa phương, từng cơ sở, từng đơn VỊ 
và trong từng mặt công tác cụ thề. 
Nội dung bảo vẹ an ninh kinh tế có 
piạm vi rất rộng, bao gòm tất cả 
các ngành kinh tế, nhất là những 
ngành trọng điềm, (lương thực, vật 
tư, nội thương, ngoại thương. giao 
thông vận tải..., những -nơi quản lý 
các mặt hàng chiến lược, những địa 
bàn tập trung nhiều vật tư, tài sẵn. 
Tất cả các hoạt động kinh tế, kề từ 
thực hiện một chính sách, chủ trương 
đến việc xây dựng một xí nghiệp, mở 
một cửa hàng, đều phải có nội dung, 
biện pháp, quy frinh bảo vệ rãi eụ thề 
tà được thực hiện, kiềm tra chặt chẽ. 
Trong thời gian qua, do không hiều 
rõ mối quan hệ giữa kỉnh tế với an 
ninh, nhiều nơi đã tách rời sản xuất 
với bảo vệ sản xuất, clo nên đề xảy 


ra những tồn thất không đắng có. 


Trước đây, trong suốt hai m.rơi năm 
(1955— 197), trên miền Bác xã hội chả 
nghĩa đã điễn ra cuộc dấu tranh giữa 
hai con dường và dấu tranh giữa ta 
với dịch. Hai cuộc đấu tranh đó tuy 
có quan bệ với nhau và tác dộng lẫn 
nhau, nhưng việc phân định ranh 
giới giữa chúng không đến nỗi phức 
tạp lắm. Ngày nay (trong vòng mười 
hai năm lại đây) đã xuất hiện một 
trạng thái mới về đấu tranh giai cấp 
trong cá nước: dấu tranh giữa ta 
với địch và đấu tranh giữa bai. 
con đường quyện chặt vào nhau, đan 
xen và thâm nhập vào nhau. Địch ra 
sức lợi đụng bọn phạm tội khác và các 
hiện tượng tiêu cực đề tăng cường 
phá hoại ta. Vì lẽ đó, đấu tranh chống 
phản cách mạng, báo bệ an ninh kinh 
lễ phải gắn bó chặt chẽ ouới đấu tranh 
chống bọn phạm lội khác, nhàit là bọn 
xdm phạm lài sản xã hội chủ nghĩa, 
Đà dàn ranh chống liêu cực. Dó là 
một vấn đề có nhiều điều mới mẻ và 


phả! được coi trọng trong sự kết họp 
chặt chẽ các chiến lược kinh tế, chiến 
lược an ninh và chiến lược văn hóa — 
xã hội. Trên lĩnh vực tô chức thực 
tiễn, điều đó đòi hỏi một mặt phải 
giảo dục và phát động cán bộ, công 
nhân trong các ngành kinh tế, phát 
hwy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thê, 
nâng cao ý thức bảo vệ tài sân xã 
hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh 
chống địch phá hoại, chống những kẻ 
cố ý xảm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa dù dược che giấu dưới bất cứ 
hình thức nào. Phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh trong cơ quan, xí 
nghiệp và phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh ngoài xã hội phái kết hợp 
chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau. 
Mặt khác, phải kiện toàn các tô chức 
bảo vệ, từ vệ ở các cơ quan, xí nghiệp, 
kho tàng, tích cực đấu tranh truy xét 
và kết luận các vụ phá hoại và nghỉ 
phá hoại kinh tế, xử lý kịp thời và 
nghiêm minh bọn phạm tội; không bồ 
trí những người không đủ tin cậy nắm 
giữ các khâu quan trọng có liên quan 
đến bí mặt kinh tế quốc gia, đến vạt 
tư quý hiếm; kiên quyết dưa ra kioi 
các khâu nàyv những phần tử có biều 
hiện thoái hóa, biến chất, Đi đôi với 
việc đấu tranh lầm thất bại chính sách 
của địch bao vậy kinh tế ta, cần chân 
chỉnh gấp rút việc quản lý xuất khầu, 
nhập khầu và các hoạt động ngoại 
thương, không để kẻ địch lợi dụng 


thăm nhập, pIá hoại. Trong quá trình 
xâv đựng chủ nghĩa xã hội, việc hợp 
tác, giao lưu kinh tế trong nước Và 
giữa Cúc nước ngày càng pLát triển, 
quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta 
ngày càng mở rộng, đó lÀ một tất 
yẻu khách quan, là một quv luật 
phát triền của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. liện nay chúng ta cần nở 
ròng quan hệ kinh tế và khoa hẹc — 
KÝ thuật với các nước XHỐN, các 
nước thể giới thứ ba, các nước còng 
nghiệp phát triền, các tÖ chức quốc tế 
và tư nhàn nước ngoài trên nguyên 
Lắc bình đẳng, cùng có lợi. Công tác 
an nỉính phải bảo đâm được yêu 
cau đó. Điều quan trọng là gi 
quyết tốt cả yêu cầu kinh tế và yêu 
cầu an ninh, tránh những sơ hở, lộ bí 
mật quốc gia, bị “rút chất xám» 
khểng dem lại hiệu quả kinh tế, đồng 
thời tránh khuynh hướng bảo vệ an 
nính đơn thuần, hạn chế yêu cầu phát 
triên kinh tế. 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với an 
nỉnh, an ninh với kinh tế là mọt nội 
dụng rất quan trọng của sự thống 
nnàt siữa chiến lược kinh tế — xã hội 
và chiến lược an nỉnh, là một bài học 
kinh nghiệm của Đăng ta trong hơn 
1U năm qua, là một biểu hiện sinh 
động của sự cắn bó mật thiết giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 
hiện nay. 
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Tiến tới ký niệm lần thứ 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


— 


NGUYÊN VĂN QUỲ 


ỳ 


BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA 
QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT =XÔ - 


THẮNG 5 vưa qua, 
trong quan hệ Việt 
nam — Liên xô đã diễn 
ra môi sự kiện quan 
trọng: động chí Tồng bí 
thể BCIHFƯ DCS Việt 
nam Nguyễn Văn Lính 
thăm hữu nghị chính thức 
Liên xô. Với cuộc đi thầm 
này quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn 
điện giữa Việt nam và Liên xô được 
nàng lên một tìm cao mới. Về mặt 
quan hệ kính tế, cuộc đi thăm đánh 
đản một bước nzoặt quan trọng. 

Quan hệ kinh tế giữa Việt nam và 
điên xô được thiết lặp từ năm 1955 
-khi Chủ tịch Hò Clni Minh thăm Liên 
xÔ Và ký hiệp định về việc Liền XxÔ 
giúp Việt nam khôi phục kinh tế. 

Từ đó đến nay, quan hệ kinh tế 
giữa Việt niìn và Liên xô không ngừng 
phát triền. Trong thời kỷ 1955 — 1975, 
Lien xô đã giúp ta khôi phục và xây 
đựn/; mới gần 200 công trình, trong 
đó có n:ững công trình lớu đầu tiên 
của CÚ nụ ïa Xã hội Ở nước tạ, 


46 


Sau thắng lợi của cuc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước của nhàn dân ta 
năm 1975, quan hệ kính tế Việt nam 
và Liên xô có bước phát triền mới. 
Tông số viện trợ không hoàn lại và 
tín dụng cho vay của Liên xô cùng 
cập cho ta trong ð năm Í976 — 19680 
gìn bảng cả 20 năm trước đó. Với 
việc Ký hiệp ước hữu nưhị hợp tác, 
Việt nam — Liên xô thùng 1Í năm 1978 
quan hệ về moi mặt giữa Việt nam và 
Liên xô và quan hệ kinh tê nói riêng 
lại được tìng cường một bước mới về 
chất. Tông số viện trợ và cho vao 
của Liên xỏ đối với ta (rong 5 nắm 
HĐII — TĐS? tăng gần gấp đôi so với 
» năm trước đó. Sư nhất trí cao về 
chính trị giữa hai đẳng thê hiện trong 
cuộc đập gỡ giữa Tônz bí thư của 
hai đẳng hồi tháng 6-1985 và tháng 
11-1986 đã tạo cơ sở cho sự mở rộng 
mạnh mề quấn hệ hợp tác kinh tế giữa 
hài nước, Liên xổ tăng tông số vi n 
trợ và cho vav trong 5 năm 1986 — tủn0 
lên hơn 2 lăn số với ö nắm 1981 — TỌNU. 


Trong hơn 1? năm qua, trong khi 
M và các tế lực thủ địch bao vây 
kinh tế Việt nam một cách hết sức 
độc ác, sự giúp đỡ của Liên xô thật 
sự có Ý nghĩa cực kỷ quan trong, Liên 
xô đã bảo đảm cho ta từ 705 dèn 1002 
nLu cầu vẻ các vật !?ư ciuiến lược quan 
trọö¿ nhất, cóp phần quyết định giúp 
ta duy trì san xuất, bảo dâm dời sống, 
Các công trình thiết bị toàn bộ vẻ 
điện than, đầu khí, cơ khí. giao thông 
vận lái, xi aăng v.v. do liên xÒò xây 
dựng đã giúp ta tạo ra những nàng 
lực sản xuất ở những khaảu yêu nhất 
của nền kinh tế quốc dân, tíng cường 
+ơ SỞ Vải chất — kỹ tl:uật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

wàhin lại quá trình 37 năm quan hệ 
hợp tác kinh tế Việt nam — Liên xô, 
chúng ta thấy nỏi rõ mấy đặc điềm 
sau đây. Thứ niất, do nhiều nguyên 
nhân, điềm xuất phát của chúng ta 
quá thấp, nên Liên xô đã giúp ta xây 
đựng nhiều còng trình làm nền tảng 
cho nền kinh tế, đầu tư rất lớn, thời 
hạn xảy đựng kéo đài, chu chuyền vốn 
chậm, thu hồi vốn lâu. Thứ hai, không 
kề viện trợ quân sự, về mặt kinh tế, 
bên cạnh các khoản cho vay còn eó 
các khoản viện trợ không hoàn 
lại định kỷ và bất thường. Đó là 
chưa kề bồi tháng 7-1973, Liên xô 
tuyên bố xóa mọi khoản cho ta Vay, 
eu góc lắn lãi. fƒhứ ba, trong quan hệ 
buôn bán, phía Việt nam luôn luôn 
nhập siêu, có năm số xuất không bằng 1 
phân 3 số nhập. Do vậy, Liên xÔ 
phải luôn dành một khoản tín dụng 
đề giúp ta bù nhập siên. Phia chúng 
ta thường không thực hiện những cam 
kết đã ký trong các vấn bản. Ngày cả 
những hàng hóa đã giao cho bạn, cũng 
không bảo đảm các chỉ tiêu về chất 
lượng. 

Những đặc điềm nói trên chứng tỏ 
quan hệ hợp tác như vậy chỉ có lợi 
cho một bên, nó mang tính chất bao 
cấp nặng nề, kéo dài. Cơ chế hợp tác 
này không còn thích hợp với tỉnh hình 
hiện nay, 


Trước hết. các nước xã hỏi chủ 
nghĩa trong Hòi động tương trợ kỉnh 
tế (SEV) đến nhất trí cho rằng, trong 
giai đoạn phát triển lịch sử hiện nny, 
Các nước xã hội chủ nghĩn phâiy cải 
tiên phương hướng hợp tác giữa các 
nước anh em, tàng cường liên Kết kinh 
LẾ xã Lọi clủ nghĩa dễ phát huy sức 
mạnh của ca cộng đồng trong cuộc 
tbí đua kính tế với chủ nghĩa tư bản. 
Phương thức tợp tác trước nay đưa 
trên sự cùng cấp về nguyên liệu, nhiên 
Hệu của Liên xô và sự trao đôi buôn 
hán sẵn phảm không còn thích hợp. 
Phương thức ấy không khuyến khích 
áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học ~ 
kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản 
phầm. Xu hướng của thế giới ngày 
nay là tăng cường phản công lìo động 
quốc tế, chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa sẵn xuất. Chỉ riêng ngành chế tạo 
máy, các nước tư bản Tây Âu nhờ 
thực hiện hiệp tác hóa sản xuất nẻn 
đã cung cấp 40Ã chu chuyền ngoại 
thương tron, lĩnh vực này. Chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa sản xuất là 
đòn bầy đề đây nhanh tiến bộ khoa 
học kŸ thuật và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Các nước cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa chỉ mới đi những bước đầu 
tiên theo phương hướng này. Các 
thành viên khối SEV cũng cho rằng 
việc đôi mới phương thức hợp tác 
phải đi đôi với việc đôi mới hình thức 
hợp tác, thay đỏi các biện pháp quan 
liêu, hình thức trong các hoạt động 
hợp tác giữa các ngành, Điều này có 
nghĩa phải phát triền quan hệ trực 
tiếp giữa các xÍ nghiệp. Đó là hình 
thức hợp tác quan trọng, là đòn bầy 
tăng cường liên kết kính tế giữa vác 
nước xã hội chủ nghĩa. Một hình thức 
quan trọng khác là thành lập các liên 
biệp và Hiên doanh quốc tế. 

Giữa các nước Xã hội chủ nghĩa, 
việc thực hiện chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa có nghĩa thực hiện sự 
phản công lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa. Sự phân công này đòi hồi 
phải phát huy được tiềm nàng và thế 
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mạnh mỗi nước, làm cho mỗi nước CÓ 
thỀ phát triển có hiệu quả nhất, bảo 
đảm thực hiện các quy luật kinh tế, 
trước hết là quy luật kinh tế cơ bản 
củaq chủ nghĩa xã hội, 


Sự phản công này cũng đôi hỏi phải 
thực hiện sự trao đôi ngang nhau về 
Số lượng và chất lượng lao động. Mục 
tiêu của sự phân công nói trên là dưa 
đến trình độ phát triền đồng đêu giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa, mỏi nước 
có thể tự phái triên trên cơ sở nền 
kính tế cần đối hợp lý của mình, tạo 
điều Kiện cho mỗi nước ngày càng có 
thê tham gia rộng rãi hơn vào quá 
trinh phản công lao động quốc tế nói 
chung. Dưới chủ nghĩa tư bản, quan 
hệ giữa các nước tư bản phát triền 
với các nước đang phát triền là quan 
hệ trao đói không ngang giá, gáy nên 
sự phát triền quê quật trong các nước 


đang phát triển và sự hợp tác bất bình: 


đẳng trên quốc tế, thực chất vẫn là 
quán hệ bóc lột. Chủ nghĩa xã hội thực 
hiện sự trao đôi ngàng giá, không cho 
phép bèn nào bó ra một lượng lao 
động Ít mà đòi thủ về một lượng lao 
động cao hơn. 


Dĩ nhiên, chủ nghĩa xã hội thực 
biện sự giúp đỡ lân nhau trên tỉnh 
anh emi luê-nin cho rằng một trong 
những diều kiện thành công của cách 
mạng một nước là sự giúp đỡ của 
những nước đã giành thắng lợi trước. 
Những phép biện chứng của tự nhiên 
đạy rằng bât cứ sự việc gì cũng có 
giới hạn khách quan của nó. Sự giúp 
đỡ một chiều, chủ yếu tập trung vào 
thời kỷ đầu. Sau đó, tùy theo sự phát 
triển và trưởng thành của nước nhân 
giúp đỡ mà chuyền dân từ hình thức 
giúp đỡ một chiều là chủ yếu sang 
quan hệ hợi tác là chủ yếu. Lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội thế giới ngày 
càng đòi hỏi chính các nước nhận viện 
trợ phải nhanh chóng vươn lên đứng 
vững trên hai chân của mình, để 
rỏi lại giúp đỡ các nước đi sau mình, 
Nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Đông 
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Âu đã thựa hiện được điều này. Hiện 
"2y, các nước này đang tiến hành sự 
giúp đỡ tập thê đổi với Việt nan, 
Mông cồ và Cú-ba, theo quyết định 
của Hội đồng tương trợ kinh tế. 

Tron# quan hệ hợp tác Việt nani— 
Liên xô, liên xỏ đã giúp đỡ Việt nam 
theo đúng nghĩa eúa tỉnh thần quốc tế 
vô sản, của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 
với tư cách là nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới và là nước hùng 
mạnh nhất trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Liên xô cũng là nước đã thực hiện 
sự giúp đỡ to lớn nhất đỏi với nhiều 
đân tộc trên thể giới, tử Âu sang Á, tử 
Phí sang Mỹ la tỉnh, Chỉ tính riêng với 
các nước đang phát triền nói chung, 
Liên xô đã giúp đỡ 70 nước xây dựng 
34210 công trình, trong đó 1915 công 
trình đã được đưa vào sử dụng. Đặc 
điểm của sự giúp đỡ của Liên xô là 
hưởng vào giúp các nước Xảy dựng 
những ngành kính tế then chót. Nhớ 
vậy, trong nhiều trường hợp, sự hợp 
tác với Liên xô là nhản tố chủ yếu, 
quyết định sự hình thành nhiều ngành 
kinh tế hiện đại của CÁC nước mới 
giành được độc lập. 


Liên xô đã thực hiện nghiềm tc 
quyết định của Liên hợp quốc về việc 
các nước công nghiệp phát triền phúi 
dành 0,7 thu nhập quốc đân đề giúp 
đỡ các nước chậm tiến. Thực tế chỉ 
số này của Liên xô cao hơn của Mỹ, 
CIIILL.B Dức, Nhạt, Pháp. 


Có thể khẳng định nếu Liên xô chỉ 
tập trung tiềm lực kinh tế của mìinh 
đề chăm lo đời sống trong nước mình, 
thì mức sống của Liên xô không như 
hôm hay. Đặc biệt trong điều kiện 
quốc tế hiện nay, nhân đàn Liên xô có 
nguyện vọng cải thiện hơn nữa mức 
sống của mình. Đó là điều hoàn toàn 
chinh đăng. Đẳng và Nhà nước Liên 
xô đưa chính sách xã hội lên thành 
nhiệm vụ chiến lược chính là đề đáp 
Ứng nguyện vọng đó. Điều này Không 
chỉ là lợi ích của Liên xõö mà còn là 


lợi ích của chủ nghĩa xã hội thế giới. 
Loài người tiến bộ cần có một Liên xô 
hùng cường và có mức sống cao. Đó 
là chỗ dựa, là niềm tin của tẤt cả 
những ai muốn có một thế giới tốt đẹp. 


Nhân đân Việt nam cũng mong muốn 
nâng cao đời sống của mình, đó là 
nguyện vọng hoàn toàn chính đáng. 
Điều kiện đặc biệt của một nước cho 
đến nay vẫn chưa hoàn toàn chấm đứt 
tiếng súng cho phép chúng ta suy nghĩ 
như vậy. Nhưng lô-gích của tư duy 
lại không cho phép chúng ta đi từ suy 


nghĩ đó đề cho rằng chúng ta có thê/ 


đòi hỏi ở Liên xô những gì vượt quả 
nguyên tắc của quan hệ hợp tác kinh 
tế. Ít nhất, thực tiễn hơn 10 nắm qua 
cho thấy, mặc dù trong điều kiện hòa 
bình và thống nhất, chúng ta vẫn chưa 
phát huy có hiệu quả những thế mạnh 
của nưởớc ta là đất đai, sức lao động 
và tài nguyên khác. Rõ ràng làchúng ta 
thiếu vốn và kỹ thuật. Nhưng Liên xô 
đã và đang sẵn sàng dưa vốn và kỹ 
thuật vào đề hợp tác nhằm phát huy 
có hiệu quả những thế mạnh đó. Vậy 
chúng ta thiếu cái gì ? Xét đến cùng là 
chúng ta thiếu ý chí vươn lên đề thực 
hiện sự bợp tác có hiệu quả. Tư tưởng 
Ÿ lại, tư tưởng cho rằng ta cứ có thê 
yêu cầu bạn giúp đỡ một chiều, còn 
bạn thi có nghĩa vụ đáp ứng không thề 
thoái thác chưa được khắc phục. Đó 
chính là tư tưởng #bao cấp », một. cơ 
chế lỗi thời mà tất cá các nước đang 
kiên quyết xóa bỏ. Nếu như trong một 
nước, cơ chế bao cấp đang kìm hãm sự 
phát triền thì trong quan hệ hợp tác 
quốc tế, cơ chế bao cấp cũng là nhân 
tố hạn chế sự kích thích tính tích cực 
hợp tác. Thậm chỉ nếu chỉ hy vọng vào 
cơ chế bao cấp thì quan hệ hợp tác 
kinh tế quốc tế sẽ đi đến chỗ bế tắc. 
Phải thav thế cơ chế đó bằng cơ chế 
bạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
bằng nguyên tắc cùng có lợi. 


Chỉ có trên cơ sở kết hợp hải hòa 
lợi ích của bai bên, mới có thê duy trì 
và phát triền hợp tác. Vấn đề là cần 


tìm cho ra hình thức hợp tác lính hoạt 
phù hợp với tiềm năng và trình độ mỗi 
nước. Việt nam được xếp vào loại ð 
nước chậm phát triền nhất trong khối 
SEV. Vì vậy, Hội đồng tương trợ kinh 
tế đã xác định giúp đỡ tập thể cho 
chúng ta, cũng như cho Mông cô và 
Cu-ba. Đây là sự giúp đỡ tập thề của 
cộng đòng, chứ không phải chỉ riêng 
của Liên xô. Hơn nữa, sự giúp đỡ đó 
phải theo nguyên tắc cùng có lợi. Tuy 
vậy, trên thực tế, Liên xô đã giúp đỡ 
lớn nhất cho mỗi nước trong 3 nước 
nói trên. Sự hợp tác giữa Cu-ba, Mông 
cô với Liên xô về cơ bản bảo dâm 
được nguyên tác hai bên cùng có lợi, 
mỗi bên đều thực hiện được cam kết 
của mình. Chính là nhở sự hợp tác 
bình đẳng và cùng có lợi với Liên xXÔ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác mà 
C€Gu-ba và Mông cô hiện nay đã bước 
vào giai đoạn hoàn thành quá trình 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, giai đoạn hoàn 
thành công nghiệp hóa nền kinh tế, 
tiến gần đến trình độ một nước công — 
nông nghiệp. Trong khi đó chúng ta 
còn ở chặng dường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ, đang ở thời kỷ tạo ra những 
tiền đề cần thiết cho việc đầy mạnh 
công nghiệp hóa. còn bản thân việc 
công nghiệp hóa thì sang chặng saw 
mới bắt đầu đầy mạnh. Điểm xuất phát 
của chúng ta thấp hơn nhiều so với 
ngay ca Cu-ba và Mông cô. Thu nhập 
quốc dân tính theo đầu người của 
chúng ta kém các nước xã hội chủ 
nghĩa Dòng Âu hơn Í0 lần, trong khi 
€Gu-ba chỉ kém f,5 lần, Mông cô kém 2 
lần. 

Bí quyết gì đã đưa Cu-ba và Mông cỗ 
tiến tương đối nhanh như vậy ? Rõ 
ràng ở đây có nhiều nhân tố, trong đó 
có nhân tố về điềm xuất phát, song 
gự tìm kiếm bình thức hợp tác thích 
hợp là nhân tố quan trọng đã khiến 
Cu-bn và Mòng cồ thu hút được sự 
tích cực hợp tác của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Sẽ là sai 
lầm nếu chúng ta tuyệt đối hóa bất 
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eứ cái gì. Cu-ba. Mông eö và biết bao 
nước khác dang gập vô vàn khó khăn 
trong phát triền kinh tế. Nhưng phải 
thấy r¡ng quan hệ hợp tác ø!ữa liên XỔ 
và Cu-ba, Mông cô là sự lợp tác có 
biệu quả, phát tuy được thể mạnh của 
Cu-bãa (đường và một số ngành khả e) 
và Mông cô (cbáan nuôi và nhiều loại 
khoáng sản). Hiện nay ở Mong CÔ CÓ 
đoàn thăm đỏ địa chảt quốc tế gỏm 
một sö nước xã hội chủ ngÌ.?a anh em. 
Đoàn thăm đỏ này có từ cách pháp 
nnân như là một xí nghiệp của nước 
ngoài trên lãnh thô Mông cô. 


Thực tiễn của quan hệ hợp tác kính 
tế quòc lế nói trên chứng tỏ sựyr đồi 
mới là hết sức cần thiết và cấp bách. 
Quan bệ Việt nam — liên xỏ cũng 
không thề đặt ra ngoài quá trình đồi 
mới đó. Nghĩa là quan hệ này pUả1 
được thực hiện theo hướng Lình đẳng, 
cùng có lợi, cùng chịu trách nhiệm. 
Đó là con đường duy nhất có tế trạnh 
thủ được sự than gia nhiệt tỉnh c"a 
các nước anh em. trước hết là liên xô. 
có tiề giúp tà có vốn và kỹ thuật đề 
khai thác các thể mạnh của tá, lầm 
ra nhiêu sẵn phầm với chát lượng cao. 
vừa eó lợi cho ta, vừa có lợi cho bạn, 
Đó cũng là con đường duy nhất đề 
xảy dựng được lỏng tin của bạn, lãm 
cho bạn ngày càng mỜ rộng QUY mô 
hợp tác, qua đó giúp tá nhanh chóng 
nâng cao trình độ sản xuất, đề sớm 
có thề tham gia một cách bình đẳng 
vào sự phân công lao động quốc tế. 
từng bước rủi ngăn khoảng cách giữa 
ta và các nước phát triền. vươn lên 
kịp trình độ chúng của công GỎNg Xã 
bội chủ nghĩa và của thể giớt. Nếu cử 
tiếp tục Ý lại vào bạn thì ta khó có 
thể thoát ra khói những khó khan 
kinh tê hiện nàyv, 


Trên cơ sở của sự đôi mới nói trên, 
Liên xô tân thành tập trung vào việc 
hợp tác với Việt cam thực hiện ba 
chương trình kính tế trọng điểm do 
Dai hội thứ VŨ nêu ca, cùng t2 XâV 
đựng và thực biện các chương trình 


lì Hệ 


hợp tức quy mô lớn và đài hạn tronE 
các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất 
hàng tiêu dùng, cơ khí và điện tử, 
phân bón và hóa chát, khai khoảng, 
hợp títc láo động. Cũng trên cơ sử 
của sự đồi mới và qua kinh nghiệm 
hợp tác những nàm qu3, đề đẫm bảo 
cuc chương trình hợp tác đạt hiện quả 
cao, Liên xò đã thỏa thuận với chúng 
ta các nguyên tác hợp tác sau đây: 

Liên xô đần tư đồng bộ vào sản 
xuất cho dến sẵn phầm cuối cùng và 
lêm bảo những nhu cầu cần thiết về 
đời sống của những người lao động 
trong các chương trình hợp tác. - 

Liên xô giúp Việt nam về khoa học 
kỹ thuật, tÖ chức và quản lý sản xuât, 
đảm bão chất lượng sẵn phẩm và hiệu 
quá kinh tÊ của các chương trình 
hợp tác. 

Việt nam đẫm bảo thực hiện đây 
đủ các cam kết về giao sẵn phầm. 

Áp dụng các hình thức hợp tác linh 
hoất trên ba cấp: nhà nước, ngành 
và xí nghiệp, kề cá các mối quan hệ 
trực tiếp giữa các xÍ nghiệp và lạp 
các liên hiệp và liên doanh quốc tẾ. 


Về phía Việt nam. cần quản triệt 
trong toàn đẳng và toàn dàn ta tỉnh 
thần từ lực tự cường, Vươn lên hợp 
tác binh đẳng và cùng có lợi với bạn, 
Ghủng ta phải kiên quyết sửa chữa 
alLững sai lầm trước đây. triệt đề thay 
đồi cách sử dụng các thiết bị và vật 
tư do bạn cùng cắp theo lối quan Heu 
bao cấp, gây lãng phí lón, nhanh chòng 
chăn chỉnh bô máy bợp tác công kênh, 
kém hiện lực, chỉ thích ứng với Cơ chế 
hợp tác bao cắp trước đây, Toàn thề 
cong nhân viên chúc YODE các ngành 
kinh tẻ, tử trung tương đến €ỡ SỨ, 
phấn thay đổi mi cách căn bàn cung 
cách suy nghỉ và hành động, nhữm 
đập ứng yêu cầu mới củi SỰ hợp tác, 
đó là quấn triệt nguyên tắc hạch toàn 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có 
nhì vậy mới có thể dưa quan bệ hợp 


ft Xem tiÊp Irendq 37) 


Giáo sư NGUYÊN NGỌC MÌNH 


Nèn dân chủ xô viết 


lây cảng 


* 


CÁCH đây 69 năm, kề 
ƠO tử khi V.I. Lê-nin VIẾt 
câu nói tiếng: *SChỉnh 
quyền xô viết, cái hình 
thức ấy của chuyên 
chỉnh vô sản, còn mỌI 
triệu lần dân chủ hơn lá 
nước đân chủ nhàt trong số nước 
cộng hòa tư sản » (Ì) trong tác phẩm 
« Cách mạng vỏ sản và tên phần bội 
Cau-xky ®, thì một phạm trủ mới « đản 
chủ øó sản? ra đời, dõi lập với phạm 
trù “đán chủ lư sử». Ngày này; hai 
phạm trủ này trở thành hai phạm trủ 
phán biệt bản chất khác nhau giữa 
hai hệ thống chính trị xã hội trên 
thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa và 
hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


7Ô 


các 


Lê-nin đã nói lên cải cốt lỗi của 
« dân chủ vỏ sản s như sau: «Chế độ 
đân chủ vô sản, mà một trong những 
hình thức của nó là Chính quyên xô 
viết, đã phÁt triền và mở rộng chế đỏ 
đân chủ một cách chưa hề thấy ở mội 
nơi nào trên thế giới, chính là vì lợi 
ích của đại đa số đân cư, vì lợi ích 
của những người bị bóc lột và lao 
động ° (2). 


Ngày nay, nền dân chủ xô viết 
ngày cảng koàn thiện. Đó là một trong 
nh.:ng thành quả nội bật nhất của 20 


hoàn thiện 


năm sau thẳng lợi của Cách niạng 
Tháng Mười vì đạt, 


* 


Nhin lại chặng đưởng phát triền 
của nền đân chủ xô viết trong 70 năm 
qua, chúng ta có thề thấy mấy cái 
tốc của n9. 


I. €Tưuyên ngôn Đề các qujền của 
các đàn lộc N{Ja », vấn kiện quan trọng 
dầu tiên về quyền các dàn tọc dượce 
công bố chỉ § ngày sau khi Nhà nước 
xô viết được thịnh lập, Dàn chủ xÔ 
viết được bắt đâu bằng dân chủ giữa 
các đán lọc. 


Dưới chế độ Sa hoàng, các đân tộc 
ở nước Nga hoàn toàn không bình 
đẳng. Dàn tộc Do thái bị 700 hạn chế 


“pháp lý, đân tộc theo đạo Hồi, đạo 


Phát, và nhiều tồn giáo khác cũng bị 
tước nhiều quyền. Gòn người Nga và 
những người theo đạo Cơ đốc chính 
thông thì được hưởng mọi đặc quyền, 
đãc lợi. Sau Cách mạng Tháàng Mười, 
dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, quyền 
bình đẳng giữa các đân tộc, bình đẳng 
giữa các tôn giáo được tuyên bố. Đó 
là thắng lợi đầu tiên của nền dân chủ 


(1) Y.!. ILê-nin : Bàn Và phá+¬ chế xẻ hột cÀủ 
nghĩa, Nxb Sư thật, tắn ì, 197U, L7, 46, 
(2) Sách đã dẫn, tr. 4l, 


SI 


xô viết. Từ đó đến nay, trên đất nước 
Liên xô gần một trầm đàn lộc: bộ tộc 
khác nhau đã đạt được những thành 
tựu rất to lớn trong việc thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
trong cuộc sống thực tế: 


ở. Tuyên ngôn Đề các quyên của 
nhân đân lao dộng pà bị áp bức » do 
Lê-nin đự thảo và được Dại hội các 
xô viết thông qua thắng TI3Iä, là 
bước p]lát triển thứ bai. tuyên ngòn 
này vạch ra một cường lĩnh và nen 
làng clo Liên bang Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô viết ra đời. 


Trên cơ sở đề nghị của Lê-nin, 
được thảo luận Tộng rãi trong các 
nước cộng hòa. ngày 30-12-1922 Đại 
hội lần thứ nhất các xó viết toàu liên 
bang đã thông qua nghị quyết thành 
lập Liên bang Cộng hòa vd hội chủ 
nghĩa xô piềt. Lúc đầu Có mỘI. SỐ 
nước cộng hỏa và một số tỉnh tự ỨÍ, 
ngày nay có lỗ nước cộng hòa liên 
bang, 20 nước cộng hóa tự trị: 5 vùng 
tự trị. 10 tính tự trị. 


Nói về thắng lợi này, Lê nín viết: - 


€ Những người công nhân đã dem thế 
giới mới của sự thông nhất những 
người lao động của tất cá các đân lộc, 
trong đó kbông có chỗ cho một đặc 


quyền nào, một sự áp bức cỏn e0n - 


nào giữa người và người đói lập với 
thế giới cũ, thế giói của áp bức dàn 
tóc của các cuộc đâu tranh giành dàn 
tộc hoặc của chủ nghĩa đặc tủ dân 
tóc » (3). 

Việc từng bước thanh toán nạn mủ 
chữ, nạn thất nghiệp, nghèo đói, bất 
công và biết bao làn dư của chế độ 
Sa hoàng. đặc biệt là việc xã hội hóa 
đãt đai và các tư liệu sâu xuất chủ yếu 
khác là cơ sở vững clLắc của nén dân 
chủ xô viết. Thủ tiêu được quyên tư 
hữu về tư Hiệu sản xuất là xóa bó được 
eơ sở của mọi sự bác lột, áp bức. 
Thiết lớp được quyền công hữu vẻ 
tư liệu sản xuất là thiết làp được thứ 
quyện để ra quyền. Từ đó mà có các 
uyên khác về kinh tế, về chính trị, 


về văn hóa xã hội. Từ đó mà thủ tiêu 
được chế độ người: bóc lột người. 


3. Sự ra đời của liền pháp năm 
1936. do Đại hội các xô viết (Xóa 
VI) thông qua. Một trong những 
mục tiêu hàng đầu của liiển pháp năm 
1936 là ® đân chủ hóa hơn nữa chế độ 
tuyền cử bằng cách thay những cuộc 
tuyên cử chưa được bình dẳng hãn 
bằng những cuộc tuyền cử hoàn toàn 
bình đẳng. thay những cuộc tuyên cử 
qua nhiều nắc bằng những cuộc tuyến 
cử trực tiếp, thay việc bầu cử cỏông 
khai bằng bỏ phiếu kín ® €Ó. 

Theo Hiến pháp này, tất cả các 
công dân xỏ viết đều bình đăng, không 
phản biệt tài sản, nguồn góc dàn tộc, 
nam nữ, chức vụ hay cấp bậc, người 
ở làu hay không ở làu... mà chính là 
những năng lực cả nhân và công tác 
cá nhân của mỗi công đân quyết định 
địa vị của công dân đó trong Xã hội. 

Hiến pháp không chỉ quy định các 
quyền của còng đản, mà còn quy định 
những điều kiện báo đảm việc thi hành 
các quyên ấy, bảo đảm bằng thủ tục 
lập pháp (ra những văn bản cân tÌhiết 
cho từng lĩnh vực) và bằng những 
phương tiện vật chất. Lúc này. đất 
nước xỏ viết đã xây dựng xong về cƠ 
bản eơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. 

4. Hiến pháp nầm 1977 ra đời đánh 


đấu một bước phải triền mới của nền 


đân chủ xô viết 

Ngay trong Lời nói đầu, khi nói về 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền, 
Hiến pháp năm 1977 viết: 

# Đó là xã hội của nền đân chủ thật 
sự, hệ thống chính trị của xi hội đó 
bảo đảm việc quản lý một cả ch có liệu 
lực mọi công việc của xã hội, bảo 
đảm cho nhân dân lao động tham gia 


(3) Do Alevandire Pro-kourine trích. Xem: 
Une unnion đe peuples freres (Một lén bàng 
các dàn tốc anh eni) Nxb Nò-vÖö-xti, Mát‹-acơ 
va, 1986, dưới ảnh Lê-nin sau trang 16, 

(4á) Xia-lin : Nhang sến đề chủ ngÀ¡a Lâ®- nì8; 
Nab Sự thật, Hà nội, 1999, te 261. 


ngàv càng tích cực vào sinh hoạt nhà 
uiưrỡc, bảo đảm việc kết hợp quyền lợi 
và CÁc quyền tự do thật sự của công 
dân với nghĩa vụ và trách nhiệm của 
họ trước xã hội ». 


Các quyền bình đẳng của công dàn, 
các quyền cơ bản, các cuvến tự do 
và nghĩa vụ của công đân được quy 
định đậy dủ. Vai trỏ của cêng 
doàn, Đoân thanh niên còng sản Tẻ- 
nin, các tô chức hợp tác xã. cúc đoàn 
thề nhân dân, các tập thê lao động 
được đề cao. Đặc biệt là các xô viết 
đại biền (tức là cơ quan dàn cử) được 
mở rộng và quy định rõ ràng hơn 
trước về các quyền hạn, nhiệm vụ. 
Đày là thời kỷ mà *Phương hướng 
phát triều cơ bản của hệ thống coinh 
trị trong xã hội xô viết là ftếp tục mở 
rộng nền (làn chủ +ñ hội chủ nghĩa : 
trở rộng hơn nữa sự tham gia của 
còng đân vào việc quần lý các cêng 
việc của nhà nước và xà hởi, hoàn 
thiện bộ máy nhà nước. nâng cao 
tính tích cực của các đcàn thề xã hội. 
tăng cwưởng sự kiềm tra của nhìn 
dân, củng cố cơ sở pháp; luật của đời 
sống nhà nước và xã hội, mở rộng 
tính công khai, thường xuyên lưu ý 
tới dư luậu xã hội * (diều 9 của Hiền 
pháp). 


9. Đại hội lần thứ 27 của Đẳng 
công sẵn Liên xô, một đại hội có tầm 
vóc lịch sử đem lại sự đồi mới mạnh 
mẽ nên dân chủ xô viết. Nền đàn chỉ 
xô viết đang bước sang một thời kỷ 
mới, một thời kỷ mà quần chúng rát 
năng động, sáng tạo, phát huy vai trò 
to lớn của mình trong công cuộc cải 
tồ đất nước xô viết hiện nay đề hoàn 
thành việc xây dựng chủ nghĩa xã hỏi 
hoàn thiện, tiến dần lên chủ nghĩa 
cộng sản, 


* 


Dân chủ xô viết là một loại hình 
của đản chủ xã hòi chỉ nữgh a, loại 
hình đẹp dể nhất, thê hiện miột cách 


Tố nét nhat bán chát của chế độ và 
hỏi chủ nghĩa. 

Dại hội lần thứ 26 của Đáng cộng 
sản Liên xô (thắng 2-1981) đã nói về 
thực chất của nền dân el.ủ sinh động 
và có hiệu quả ấy như sau: « Thái 
độ quan tâm đến sư nghiệp chung, 
dến việc phát triền sản xuất, việc dối 
chiêu, cân nhắc các ý kiến khác nhau, 
sự plkẻ bình *à tự phê bình có tính 
nguyên lắc, cởi mở, sự nàng cao tính 
tích cực chính trị — xã hội của mỗi 
công dân » (5). 

Đại hội lần thứ 27 của Dẳng cộng 
sản Liên xô (tháng 2-1986) lại nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nền dàn 
clkủ Iroug giai đoạn mói và vạch rõ 
phư:ng hướng đề củng cố nền dân 
chủ đó. «Chiến lược đầy nhanh sự 
plát triền của chúng ta bao gồm việc 
hoàn thiện hơn nữa quan bệ xã hội, 
đồi mới nội dụng, bình thức và phương 
pbáp còng tác của các thể chế chính 
trị và tư tưởng, (tin sử sóc thêm nền 
dìn chủ tử hội chủ nghĩa... 


Tuan theo lới chỉ: giáo của Lẻ-nin: 
“(Cú nghĩa xã hội sinh động, sáng 
tạo do chính bản thân quần chúng 
nhàn đàn xây dựng nên”, đẳng vẫn 
thường xuyên quan tàm sử dụng ngày 
càng có hiệu quả mọi hình thức của 
nền dàn chủ đại điên pà rực tiềp, 
không ngừng mờ ròng sự tham gia 
của quần chúng nhân dân vào việc 
soạn thảo, thông qua và thực hiện 
những nghị quyết kiác, dẳng văn là 
lực lượng lành đạo và là sự bảo đảm 
việc tăng cường triệt đề chữ đ2 lự 
guản + hội chủ nghĩa của nhân 
dìn Ð, (Người trích nhấn mạnh). . 

Phản tích nền đàn chủ xô viết, 
chúng ta thấy nòi lên mấy đặc trưng 
sau đây ? 

{. Lênin đả từng phản tích «kế 
độ đản chủ pỏ sản là chế độ dân chủ 
cho người nghéo, chứ kbông phải cbẽ 
độ đàn chủ cho bọn giàu ®Ô Nhân dân 


(tố Đai hột 2ó Ð/S Liên xó, Nxb Sự thật, 
[la nói, (981, tr, 12a. 


SN) 


lao dòng là người chủ thật sự trong 
xã bội. Các eơ quan nhà nước chỉ là 
còng cũ phục vụ quyền lợi của nhân 
đàn lao động. Nói khác hắn với các cơ 
quan nhà nước tư sản. Tư sản Àlÿ gọi 
thượng nghị viện Àlỹ là cau lạc bộ 
của những nhà triệu poủ », 


Đán elö xã hội chú nghĩa không dừng 
lại ở cho nhân dân Tao động là¡n chủ 
tr liệu sin xuất, mà họ còn hát sự 
Lh tìm gia ông Điệc qu1n DỤ nhà nước 
pà quân Tự e8 Rọi ngày một đồng đảo. 
Lẻ-nin đã phản tích * chỉ riêng việc 
tước quyên sở hữu, tức là một hành 
ví pháp lý hay chính trị, thì khó mà 
giải quyết được vấn đề; vì phải thực 
sự Írudi bỏ bọn địa chủ và bọn tư 
bản, phải thực sự thaự thế bọn chúng 
bàng một sự quản lý khác — quan lý 
còng nhan các nhà máy và ruộng 
đất ® (0). | 
9%, Gắn liên với sự phát triền của 
nền kinh tế — xã hội. và là dòng lực 
cực kỷ quan trọng của sự phát triền 
ấy, nền đàn chủ xô viết chẳng những 
được mở ròng và có những quy định 
đầy đủ vẻ mặt pháp lý, mà còn được 
thực hiện trong thực tế ngày càng sâu 
rộng. Nền dân chủ xô viết báo đâm 
chắc chắn quyền dàn chủ đâu tiên mà 
không có quyền này thì không có các 
quyên và tự do khác, Đó là quyền có 
piệc làm và quiyền được hướng Theo 
luo động eua mình. 


Ở Liên xô, từ Hìu rồi đã không có 
nạn thất nghiệp. 

Đi liền với quyền có việc làm là 
quyền được học tập, được đào lạo 
thành những người có nghề, quuền 
được €Ó miột cuộc sống chắc chản 0à 
ngày cảng được cai thiện, quyên được 
bác hiềm xã hỏi khi về già hoặc khi 
mặt sức lao động, Đặc biệt là nên 
đàn c€h xô viết chủ trọng bảo đảm 
trong thực tế sự bình đăng về quyền 
lời giữa nam và nữ, Chàng hạn điều 
mà ở các nước tư bản không có là 
r"a1m nữ cùng công tác như nhau thị 
được hưởng lương như nhìu. Số sinh 


JÌ 


viên đại học ở Liên xô cao hơn hẳm 
SỐ Với nhiều nước tư bản phát triển: 
Năm học T9ỂầI — T92), ở Liên xÕð cứ 
{0 J0 đạn thì có 35765 sinh viên đại 
học, trong khí ở Anh chỉ cớ 1Hỗ; 
CHỤP Đức HH, ÝY 121 Pháp đi, 
Nhật 111 Œ7), 


Việc bao đảm và thực hiện nguày 
càng tốt hơn các quyền của công dân 
thê hiện bản chất tòt đẹp của nén dàn 
ehl xò viết, và chính điều đó đã thúc 
đây sự phát triền mạnh mẽ của nền 
đàn chủ xô viết, | 

3. Nền đản chủ xô viết thật sự là 
nền đân chủ mang đậm tính nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa. Nó bảo đảm trong 
thịrc tế những tự do chân chỉnh của 
con người, những tự do mà không có 
chúng thì không có đàn chủ. Chủ nghĩa 
nhân văn thắm nhuần trong bản chàảt 
của nền dàn chủ xò viết. Người công 
đân xô viết được hưởng rãi nhiều tự 
do: tự do ngòn luận, tự do báo chỉ, tự 
do lừn ngưỡng, tự do hột họp, tự do 
mi tình, biều tình, bất khả xâm phan 
Đề hán thê 0à các thứ tự do khác. 

4. Nhân dân lao động ngàv càng 
được nâng cao trình độ vẻ mọi mặt 
đề thực hiện dân chủ, trong đê oó trình 
độ văn hóa được nâng cao rõ rẹt' 
Không có trình độ văn hóa thì không 
có điều kiện cần thiết để thực hiện 
dàn chủ. Lê-nin nói « người mù chữ 
đứng ngoài chính trị». Đại hội lun 
thứ 37 của Đăng cộng sản liên xẻ đĩ 
nhắc lại lời nói nàv của l.c-nin và 
khẳng định: « Tử đó đến nay ngót bấy 
thập KÝ đã trôi qua. Trình độ học văn 
và văn hóa chung của những người 
xô viết đã lăng lén chưa từng thấy, 
kinh nghiệm xã hội —chính trị của họ 
phong phú thêm nhiều. Có nghĩa là 
những khả nàng và như eầu của môi 
công dân tham gia quản lý công việc 
xã hội và nhà nước đã tĩng lên 


(tú) Y.I, Là-nin: Bán sề pháp ch£ rổ kó. 
chủ nghĩa. Nrb Str thật. HÀ nội, †970, tr. °(. 

(7) .(Vlexandre Proskourine: Sách đầ dân, 
trạ 17s l 


nhiều » (8). Trình độ học vấn và văn 
hóa chung cùng với trinh độ chính 
trị của nhắn dân Liên xô hiện nay đã 
trở thành yếu tố rất quan trọng đề 
ngày càng mở rộng chế độ tự quản xã 
hội chủ nghĩa của nhân dàn. 


5. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô ngày càng có tác dụng to lớn 
đối với việc thúc đầy sự phát triền 
của xã hội. Đại hội lần thứ 27 của 
Đảng cộng sản Liên xô đã nhận định 


« Nền dân chủ ià bầu không khí lành 
mạnh và trong sạch mà cơ thê xã hội 
xã hội chủ nghĩa mới có thề sống 
phong phú được. Chính vÌ vậy. khi 
chúng ta nói rằng tiềm lực hùng mạnh 
của chủ nghĩa xã hội chưa được chúng 
ta sử dụng đầy đủ thì cũng có nghĩa 
là: nếu không có sự phái triền hơn 
nữa của nền dân chủ xã hội ehủ nghĩa, 
các khía cạnh 0à biều hiện của nó, 
thì không thề nào đầu nhanh được sự 
phát triền của xã hộL®. (8) Ề 


* 


4 


Dân chủ hóa hơn nữa xã hội, củng 
cố chế độ tự quan xã hội chủ nghĩa 
của nhân dán, đó là khầu hiệu hiện 
nay của Nhà nước xô viết dưới sự 
lãnh đạo oủa Dảng công sản Liên 1Ô, 
Đại hội lăn thứ 27 của Đảng công sản 
Liên xô đã đề ra n¡ững biện phấp 
thiết thực đề thực hiện khẩu hiệu 
hanh đồng đó. 


1. Dạng là lực lượng đin đầu; là 
bào đảm chủ yếu cho sự phát triền 
chế độ tự quản xã hội chủ nhì của 
nhân đán. Nhưng bản thân đ‹ng cũng 
là một hình thức — hình thức cao 
nhất — của một tÖ chức tự quản xã 
hỏi chính trị, Cho nên phải phát triển 
dân chủ trong nội bộ đăng. #7 rông 
đảng không có 0à không thê có những 
lồ chức không bị kiềm soát, không 
được phép“ phê bình, không có mà 
không thề có những cán bộ lãnh đạo 
không chịu trách nhiệm trước 


đảng (10). Không thề có dân chủ nếu 
thiếu phê bình. Dân chủ bắt đầu từ tự 
phê bình và phê bình. Trong hơn một 
năm qua, với tính thần” nhìn thủng 
vào sự thật, nói thật, tự phê bình và 
phê bình với trách nhiệm cao, xử lý 
nghiêm minh những cần bộ, đẳng viên 
phạm pháp, kiên quyết tiến hành cái 
tồ, Đăng cộng sản Liên xô đã tiến 
những bước quan trọng trong dàn chủ 
hóa nội bộ đìng, động thời nêu một 
tắm gương đề thúc đầy đàn chủ hóa xã 
hội Liên xô. 

°, Dề cao trách nhiệm của các cơ 
quan dân cử, từ xô/viết tối cao đến 
các xô viết địa phương. Hoàn thiện 
công tác lập pháp, tăng cường kiềm 
tra việc thi hành các đạo luật, đánh 
giá hiệu quả thực tế hoạt động của 
mỗi cơ quan nhà nước, mỗi người 
lanh đạo. Đồng chí Goóc-ba-trốp nói : 
« Phải làm sao đề các kỷ họp của các 
xô viết tối cao càng tích cực thảo luận 
hơn nữa những kiến nghị của các 
công đoàn, đoàn thanh niên và tồ chức 
xã hội khác, báo cáo của các cơ quan 
quản lý, tình hình trong một số ngành 
kinh tế và sự phát triền của các 
vùng » (11). Về vai trô của các xô viết 
địa phương, đông chí nói: « Tôi muốn 
đặc biệt lưu ý các đại biều tới hoạt 
động của cúc tô piết địa phương. 
Ngày nay, các xô viết đó có thê và 
phải trở thành một trong những mất 
xích có hiệu quả cao nhất đẻ động 
viên quần chúng nhằm đãy mạnh sự 
phát triền kinh tế — xã hội của đảt 
nước. Nhận sự ủy nhiệm của cử trị, 
các cơ quan chính quycn địa phương 
chịu trách nhiệm về mọi mặt đời SÒNE 
trên lãnh thổ mình ® (1), 

Cần đầy mạnh hoat :ng của các 
ban thường trực, cải tiến việc chất 


(3), (9) M.X Gaóc-ba-trồn: Báo cáa chính trị 
của UBTU ĐCS Liên xô tại Đại hội XXFII của 
Đáng, NxÙb Sự thật, Hà nội, Nxb: Thêng tấn xã 
Nỏ-vô-xli, Mát-xeơ-va, T956, tr. 60, 

(10) Sách đã đân, tr. 119. 

(11) Sách đã dan, tr. 82, 

(12) Sách đã dẫn, tr. 82. 


văn của các đại biều, và đã đến lúc 
phải sửa đổi thực tiền bầu cử địi 
biều đề có điều kiện bầu những người 
xứng đáng vào các xô VIẾt, 


3. Adng cao 0di Irò của các lồ chức 
+Ä hội trong 0iệc Pham gia công Uiệc 


quản TÚ đất nước. Tính chất dân chủ,- 


tính chất nhân dàn được thề hiện 
rõ nét ở đày. Cụ thê là phải chú ý 
vai trò của công đoàn, của Đoàn 
thanh niên cộng sản L¿-nin, của các 
tập thè lao động. 


Đối với các cóng đoàn, tò chức 
quân chúng rộng lớn nhất ở Liên xô 
(bao gòm cả công nhàn viễn chức và 
các nòng trang viên tập thể), thì nội 
dung chủ vếu và luôn luôn ở hàng 
đầu HÀ bảo đâm thực hiện tốt chín ì 
sách xã hỏi và lọi ích của nhân dàn 
lao động. - 

Thunh niên có vai trò rất quan 
trọng, Đại hội lần thứ >7 của Đẳng 
công sản Liên xô đã nhân mạnh: 
4 Thế hệ trẻ nà chúng ta giáo dục 
hiện nay về nhiều mặt sẽ quyết định 
trơng lai %, 


Đăng cộng sản Liên xô đã chủ 
trương ấp dụng nhiêu biện pháp đề 
nâng cao vai trỏ của công đoàn và 
Đoàn thanh niên công sản, của các 
hôi sáng tác và hội tự nguyện trong 
chế đỏ tự quản xã hội chỉ nghĩa của 
nhân đản, Đăng còn chú [rương sử 
dụng có hiệu quả nhất nuọi hình thức 
của nền (ân chỉ trực liễp và việc quần 
chúng nhàn đàn trực tiếp tham gia 
quá trình soạn thảo, thông qua và 
thực hiện các nghị quyết của nhà nước 
và các nghị quyết khác. LHìi pề các 
tập thề lo động mà Nhà nước Liên 
xô vừa ban hành là mỏi cơ sở pháp 
lý rấi quan trọng nhằm phát huy 
những hình thức đàn chú trưc tiếp 
của nhân đản, Trong công tác lĩnh 
đạo các nòng trang tạp tÍẻ và các tô 
chúc hợp tác xã khác cần tuần thủ 
nghiêm chỉnh những nguyên tác dân 
cll và các điều lẻ của chúng. Các eơ 
quan đăng và các Xxó viết có trách 
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nhiệm kiềm tra đề chế độ tự quản của 
nông trung tập thề, của các tò chức 
hợp tác xà luôn luôn có tác dụng, 
phải chặn đìing mọi mưu toan gây sức 
ép và lề thói quan liêu, mệnh lệnh, 


4. Tăng cường hiệu lực của các 
ban, lò, đội kiôêin ra nhân đản. Đây 
là phương p:Áp giảm sát tại chỗ, có 
nhiêu điều kiện dề pIát hiện những 
sai trái, những thiếu sót Irong việc 
thi hành chế độ đản chủ, 

5, Coi trọng vai trò của báo chí, 
nêu cao lính công khai. Đèng chỉ 
Goóe-ba-trốp nói: (Ván đề mở rộng 
Uiệc báo cáo công hai là căn đề 
nguyên lắc đổi với chúng ta. Đó là 
ấn đề chính trị. Nếu khỏng có bảo 
co công khai thì Rhông có pà cũng 
không hề có chế độ dân chủ, sự sáng. 
tạo chính trị và sự tam gia của quần 
chúng vào quản lý. Có thể nói rằng 
đỏ là cơ sở đề hàng chục triệu công 
nhăn, nóng đân, trí thức, trong hoạt 
động của mình đều nghỉ đến lợi ích 
của nhà nước, có tỉnh thần trách. 
nhiệm cao, đó là điềm xuất phái đề 
Ihat đồi tâm Tử cũ cản bộ chúng Ta s. 
(Người trích nhấn mạn!) (13) Đồng 
clí Goóec-ba-trốp đã phê phán quan 
điềm cho ràng công klai nói những. 
khuyếL điểm, những khó khăn sẽ có 
những bĩL lợi về mặt này hay mặt 
khác. Đề trả lời đồng chí nhắc lại 
câu nói của Lê-nin: *trong mọi điều 
kiện, những người cộng sản bao giờ 
cũng cán đến sự thật s. 

Trong tình hình hiện nay ở Liên xô, 
tiếp tục plát triền đân clủ Fóa là 
nÏ iệm vụ quan trọng nhất. Các phương 
tiên thông tín đại chúng đóng vai trò 
quan trọng nhất trong việc này bằng 
cách nói côrg khai, nói thẳng, phê 
phán, đồng tiời phần tích các quá 
trình sảu xa ca công cuộc cải tô, 

ö. Thực hiện và mở ròng dân chủ 
gân Hến với nghiêm chỉnh tuân tủ và 
lùng cườï pháp chế. 


(:7) Sách đã dàn, tr, 68. 


Muốn tnở rộng đàn chủ, phải giữ 


nghiêm pháp chế, Đại hội lần thứ 27- 


của Đẳng cộng sản Liên xỏ đã tỏ rõ 
thái độ rãt kiên quyết đối với mọi vi 
phạm pháp luật xô viết. Đồng chí 
Goóc-ba-trốp nói: « Một nhiệm vụ bắt 
di bất địch là sử dụng toàn bộ 
sức mạnh của các pháp luật xô viet 
trong cuộc đấu tranh chống tỉnh trạng 
phạm tội và các hành động khác vi 
phạm luật pháp, sao cho ở bất cứ điểm 
đân cư nào người dân cũng dẻu căm 
thấy mỗi quan tâm của nhà nước đối 
Với sự an ninh và bất khả xâm phạm 
-của họ, tin tưởng rằng môi một kẻ vi 
phạm luật pháp, nhất định sẽ bị trừng 
trị đích đáng» (II). Đi đôi với sức 
mạnh của pháp chế, còn phải dùng 


sức mạnh của dư luận xã hội đề thực 
hiện dàn chủ, 


“ 


w* 


Kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng 
Tháng Mười viđại, chúng ta vui mừng 
trước những bước phát triền mới của 
nền đán chủ xô viết một mô hình 
nưày càng hoàn thiện của đân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Chính nên dàn chủ 
này là biều hiện sinh động của tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chế độ mà nhiền nước trên hành tính 
chúng ta đang hướng vào trên con 
đường phát triển của mình 


(11) Sich đã dịìn, tr, 90 


BƯỚC PHÁT TRIÊN.,.. 
(Tiếp Ihco trang 99) 


+ác Việt nam — Liên xô lên một bước 
phát triền mới về chất. 


Do trình độ chậm phát triền, Việt 
nam còn cần sự giúp đỡ của Liên xô 
đề giải quyết một số nhu cầu cắp bách 
trong sản xuất và đời sống và đề phát 
triền các kết cấu hạ tầng. Nhưng diệu 
-có ý nghĩa quan trọng là hai bèn đã 
kháng định chuyền từ quan hệ giúp 
đỡ và thương mại là chủ yeu sang 
-quan hệ hợp tác sản xuất cùng có lợi. 
Đó là một bước ngoặt trong quan hệ 
kinh tế giữa hai nước. 


Quan hệ kinh tế phần ánh quan hệ 
chính trị. Quan hệ chính trị đến lượt 
nó, chỉ đạo quan hệ kinh tế. Nếu 
không có sự nhất trí cao về chính trị 
thì không thề có sự hợp tác chặt chẽ 
về kinh tÝ. Chuyển đi thầm Liên xô 
vừa qua của đồng chí Tổng bí thư 
Nguyễn văn [nh và các cuộ- hội đàm 
giữa đồng chỉ Nguyễn văn Lính và 
đồng chí Goóe-ba-trốp, Tông bí thư 
UBTƯ ĐA Liên xô, đã đạt dược sư 
nh1rất trí hoàn toàn về chính trị. Điều 
đó, một lìn nữa, thề hiện việc táng 
«crởing đoàn kết và hợp tác toàn diện 


với Liên xô là hôn đá tầng trong 
đường lỗi đỏi ngoại của chúng ta. 
Lịch sử 7 thập kỷ của chủ nghĩa xã 
hội và thực tiền nhiều năm của quan 
hệ Việt nam — Liên xỏò chứng tỏ nền 
kinh tế Việt nam muôn phát trièn 
phải thực hiện hợp tác lớn với Liên xô, 
Nhàn đân Liên xỏ mong tauuốn có một 
nước Việt nam hùng mạnh, cũng như 
nhàn đân Việt nam mo muôn có 
một nước Liên xỏ hùng mạnh, Sự 
nghiệp của Cách mạng Tháng Mười 
đã quy định như vày. Chúng ta đã đạt 
đến sự nhất trí như vạv. Song e2 thề là 
hơi muộn, Chúng ta đã bỏ phí mắt nhiều 
năm. Vì vạy nhiệm vụ cấp bách của 
toàn đẳng toàn đản Việt nam là phải cố 
gàng cao nhất đề biến những cam kết 
thành thực tế, Không chỉ thực hiện 
thành công những hiệp định đã ký 
mà còn phải tiếp tục mở rộng quy: mô 
hợp tác. Chỉ có như vày mới phát huy 
được thể mạnh của nước ta, nâng cao 
sản xuất và báo đảm đời sống cho 
nàn đân ta, hoàn thành những nhiệm 
vụ lịch sử do Đai hội VŨ đề ra cho 
những năun còn lại của e>àng đường 
đu tiền của thời kỷ quá dò, 
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PHAN HỎNG GIANG 


Ảnh hưởng mạnh mẽ của 
Cách mạng Tháng Mười, 
của chủ ngiữa Lê-nIn đối 
với những người cách 
mang Việt nam đã điền 
ra trước ảnh hưởng trực 
tip của văn học xô viết đối với văn 
hoc cách mạng Việt nam, tạo điều kiện 
thuận lợi cho mối giao lưu vẫn học 
Việt Xô. - 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc không 
những là người Việt nam đầu tiên tiếp 
nhận ánh sáng của Cách mạng Tháng 
Mười, của chủ nghĩa Lê-nin mà còn là 
nhà hoạt động văn hóa đầu tiên của 
Việt nam tiếp xúc với những thành tựu 
của nền văn họe cồ điền Nga và văn 
học xô viết. 

Năm 1923, lần đầu tiên Người tới 
đất nước của Lê-nin, chưa có dịp được 
gặp vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân 
cách mạng thế giới, Người đã phai dau 
buồn vĩnh biệt Lê-nin. Vào ngày tỒ 
chức lễ tang Lê-nin (27-1-1920, bảo 
Sự thạt (Liên xô) đã đăng bài bút kỶ 
của đồng chí Hồ Chí Minh với nhan đề 
rê-nin uà các đân lộc Thuộc địa. Hài 
bút ký đã dựng lại bình ảnh ELê-nin 
với một phong cách mang màu sắc đàn 
gian phương Đồng. Mắy năm sau, vào 
cuối năm 1930, Người viết cuốn truyện 
thơ Mhát kú chìm tàu gồm 24 chương. 
Bảng hình thức giản dị, dễ hiều, 
Người đã giới thiệu với đông đảo độc 
giả sự ưu việt của chế độ xã hội mới 
ở Liên xô. Như vậy, thông qua sáng 
tác của đồng chí Hồ Chí Minh, đề lài 


TÌ4 HIỂU §ƒ ŒIA0 LƯU VĂN HỤC VIỆT—XỔ 


Cách mạng Tháng Mười, đất nước xô 
việt và Lê-nin vĩ đại đã bước đầu đi 
vào văn học cách mạng Việt nam. 


Sự thành lập Đảng cộng sản Đông 
dương (1930) đã mở ra một thời kỷ 
mới cho nền văn học cách mạng Việt 
nam. Và cũng từ đó, ảnh hưởng của 
văn học xô viết đối với văn học cách 
mạng Việt nam ngày càng lớn. 

Thời kỳ Mặt trận bình dân giành 
được chính quyền ở Pháp (1936 — 1939), 
Đẳng cộng sản Đông đương boạt đóng 
công khai, sách báo cách mạng chiếm 
lĩnh vị trí đáng kê trong đời sống văn 
hóa Việt nam thời ấy. Qua bản dịch 
tiếng Pháp, các tác phầm văn học xô 
viết bất hủ như Ägười mẹ của M. Goóc~ 
ki, Thép đã tôi thế đúy của N. OUxtơ- 
röp-xki, Suối thép của AÁ. No-ra-phir 
mô-vích, Xỉ măng của F. GIát-cốp v.V. 
đã đến với người đọc Việt ram, thúc 
đầy nhiều người bước lên đường cách 
mạng. Dặc biệt cuốn tiêu thuyết Ngươi 
mẹ đã được Nguyễn Thường Khanh 
(tức nhà thơ Trần Mai Ninh sau này! 
dịch sang tiếng Việt. Nhiễêu chương 
của bản dịch này đã được đăng trên 
tờ báo Người mới (1939) gây tiếng 
vang rộng lớn trong dư luận bạn 
đọc (I). Hinh ảnh Liên xô trước đây 
đã từng xuất hiện trong các sáng tác của 


(1) Tài liệu về sự việc này được lưu trẻ 
tại Nhà bảo tàng M. Goóc-ki ở Mát-xcơ-va. 
Xin xem thêm: M.B. Kô-dơ-min~ Tiều thuyết 
« Người mẹ » ở Việt nam. Tạp chí Ùưu tra s€£ 
giế, 1968, số 2, tr, 75 — 83 (tiếng Nga). 


đồng chỉ Hồ Chi Minh, trong thơ c2 
cách mạng lưu hành bí mật, đến thời 
kỳ Mặt tràn dân chủ đã xuất hiện trên 
nhiều báo chí công khai qua các bài 
thơ của Tô lHiữu, qua loạt bút ký 
phóng sự của Trần Đình l.ong (Ba năm 
ở nước Nga 1ô Điếi — 1938). 

"Những nguyên tặc tư tưởng — nghệ 
thuật của văn học xô viết, thề hiện 
chủ yếu trong các tác phầm của người 
sáng lập ra piirơng pháp hiện thực 
+ä hội chủ nghĩa — M. Goóc-ki — đã 
là chỗ dựa vững chắc pề mặt lú luận 
cho các nhà nghiên cứu mác 3i† của 
Việt nam thời ấy trong cuộc tranh 
luận về chức năng của nghệ thuật. 
Trong bài báo nhân địp M. Goóc-ki 
qua đời (1956), đồng chị liải¡ Triều đã 
nhiệt liệt đề cao phương pháp sáng tác 
cách mạng mà cốt lõi là œ@ ở str tà một 
cách chân thật, rành mạch những 
hiện trạng quá khứ hay hiện tại, làm 
thế nào cho sự tả thực ấy có thề đưa 
quần chúng đến chỖ giác ngộ, tranh 
đấu đề kiến thiết xã hội chủ nghĩa s(2). 
Sự thắng lợi của phái « nghệ lhu Ật vị 
nhân sinh » do nhà phê bình mác xít 
Hải Triều đứng đầu đã củng cố vị trí 
của nền văn học cách mạng non trẻ 
do Đang lãnh đạo. 


Bản Đề cương ouăn hóa Việt nam 
(1943) của Đảng, bản báo cáo của 
đồng chí Trường Chỉnh Chủ nghĩa 
Mác ouà 0uăn hóa Việt nam tại Đại hội 
văn hóa toàn quốc lần thứ hai (1948)— 
những hòn đá tẳng đầu tiên của lý luận 
văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa 
Việt nam — đã thề hiện sự vận dụng 
số trợ tạo đường lỗi văn nghệ mác xít— 
lê nin nít vào hoàn cảnh cụ thề của 
nước ta. 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tâm 
thành công. tỉnh hinh còn vô cùng 
phức tạp. thù trong giặc ngoài, nạn 
đói tiếp tục đe dọa..., nhưng toàn bộ 
bản địch cuốn Người mẹ của M. Goóe- 
ki đã được xuất bản (1916). Cùng năm 
đó, trên báo Cứu quốc (cơ quan của 
Tồng bộ Việt minh). nhiều chương 


chính của cuốn tiều thuyết Sông Đóng 
êm đềm của M. Sò-lô-khốp đã được 
in ở trang ba... 


Trong những năm kháng chiến 
chống Pháp, những cuốn sách. tờ tạp 
chí ít ỏi bằng tiếng Pháp có đăng các 
tác phầm văn học xô viết được các 
nhà văn hóa Việt nam nâng niu truyền 
tay phau đợc trên chiến khu. Nhà phê 
bình vàn học Hoài Thanh kề lại rằng 
Ông và các bạn đòng nghiệp đã từng 
chép tay cả bản địch tiếng Pháp cuốn 
tiều thuyết Đã! øỡ hoang của M. Sô- 
lô-khốp. ¬ | 


"n_ San sự kiện thiết lập quan hệ ngoại 
gìao chính thức giữa Việt nam với 
Liên xô và các nước dân chủ 
nhân dân khác (tháng 1-1950), việc 
giới thiệu văn học xô viết được đầy 
mạnh thêm. Nhân dân vùng tự do đã: 
được làm quen với một số tác phầm 
của K. Xi-mô-nốp, của B. Pô-lê-vôi, 
của l, E-ren-bua, của V. Va-gi-lép- 
xcai-a, của A. Xê-ra-phi-mô-vích... Đặc 
biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh dướt bút 
danh Nguyễn Du Kích dù bận trăm 
công nghin việc cũng đã dành thi giờ 
dịch và giới thiệu cuốn Tỉnh ủụ bí 
mật của AÁ. Phi-ô-đô-rốp. „ 


Về lý luận phê bình, đáng kề là 
việc xuất bản bản dịch các báo cáo 
của M. Goóc-ki và A. Giơ-đa-nöp tại 
Đại hội các nhà văn Liên xô lần thứ 
nhất (19351). 


Một cái mốc lớn trong sự phát triền 
mỗi quan hệ văn hóa Việt—Xô là việc 
lần đủu tiên hiệp định hợp tác văn 
hóa giữa hai nước được ký kết tại Hà 
nội ngày 15 tháng 2 năm 1957. Điều 
«đả» của bản Hiệp định ghỉ rõ 
cần khuyến khích việc địch và xuất 
bản các tác phầm văn học của 
nhau » (3). Nếu vào những năm kháng 
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(2) Hải Triều : Về căn họẹe nghệ thuật Niịb 
Văn học, Hà nội, 1%§°, tr, 150 —151, 

(3) Fuyền tập các công vớc, hiệp tóc. hiệp 
định de Liên xê ký kết sớit các nước (tiếng 
Nga), Mát-sceø-va, 1960, t, 19, tr. 392, 


clhiến chống Pháp việc địch các tác 
phẩm văn học Liên xô còn lắc đặc và 
thường thực hiện q1 tiếng (PUNG gian 
như tiếcg Pháp: Lống Trung cuốc 
thì vào cuöi nhữtg năm 0, d¿u những 
năm 00 việ+ dịch này Cả 11101ể tính 
chất thưởn; xuXéH: có quy tô iớn và 
miều được thực biện ỨC LIỀP 
Đồng đảo Tgười đọc 
li mẹ để 


,. 
` 


phản 
(ừ tiếng 
Việt nam được đọ+ qua 
niững tác phảm SỞ giá trị từ tưẻ Dợ, 
ngiệ thuật cao như Thép đã Tỏi thở 
đăy, Đội cận pệ Thanh nhiệt, Sa-pa-ẻJ» 
Sóng Dông €m đêm, Đài eỡ heaq11› 
Con dườig đau khó, Dát ca šử phạm, 
Mùa gặt, Bão táp V‹VY: 


Nữa. 


Đại thắng mùa xuân nằm 1975 đàn 
đa sự Liống nIất Cất nước, Hơn t 40 
giờ liết nền văn học Việt nam có địcn 
kiện thuận lợi đề mở rộng quan hệ 
với nền văn học các nước, Văi đrỏ 
neày càng tăng của sự ø ao lưu cuốcC 
tế của văn học Việt nam cần liên với 
xu hướng phát triên lät vếu của xã 
hội nước ta ở giai đoạn kiện tại — đó 
là sự tĩng cường mỗi quan hệ Lợp tác 
toàn diện với Liên xô và cộng đòng 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Sau 30 năm chiến tranh, nhãn căn 


ta càng khao khát tiếp thủ nhữa36 giả 
trị văn hóa tỉnh thần mà loài người 


đã sáng tạo ra, ITƯỚc Lét là của Liên 
xô và cÁc nước anh em, Trong điều 


kiện mới, sự chú Ÿ của các nhà văn 
và người đọc Việt nam lẽ tự nhi2n là 
nhằm vào các tắc phầm hiện đại miêu 
tà con người xô viết trong quá trình 
lao động sắng tạo và rèn luyện nhàn 
cách mới. lo những biến đòi to lớn 
trong sự nghiệp xày đdựnz chủ nghĩa 
xũ hội ở Việt nam, đo văn học xô viết 
đã có những tiến bộ đẳng kẻ trong VIỆC 
phần ánh cuộc đấu tranh giữa cái mới 
và cái cũ, cái tốt và cải xâu nãy sinh 
trong cuộc sống hôm tay, nên mỖÕi 
quan hệ giữa độc gia Việt nam và 
văn học xổ viết đã trở nên gắn bó 
mật thiết hơn. Nếu ào những gái 
đoạn Irước đày các tác phầm văn học 
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`ở mọt huyện của V. 


I\ vẽ ra trước mắt 
nam viễn caah đìy 


xô viết chủ vếu 
nuyười CỌC Việt 
hắp dân của cuộc sống tương lai: thì 
nay thông qua hiện thực dược miều 
tà trong cúc tcc mầm văn Lọc xô viết, 
người đọc Việt nam dễ đàng nhạn 
trăy những sự việc, những vấn đề: 
tương dòng với cuc sống hóm này 
của xã hội Việt nam. Tuái độ tiếp 
nhận văn học xô viết vì vây mà có 
nét mới hoàn toàn VỀ chất: từ chỗ 
tiếp cận các tác plLầm xô viết chủ yếu 
dưới góc độ tìm biỀu, nhận thức đời 
sóng tính thần của một dân tộc bè 
sạn đến chỗ coi cậc tác phầm đó n" 
e ính những sự kiện của dẻ1 sóng văn 
lọc nước nhà. 

Văn học xô viết đã góp ¡ hân khéng 
nhỏ trong việc định bướng nhân cách 
x~ä hội chủ nghĩa cho bạn đọc Việt 
Nam. Nhiều tác phẩm của các nhà văn 
xỏ viết đã gây được tiếng vang sa 
rộng không những chỉ trong giới văn 
học mà còn cả trong đông dào người - 
đọc thuộc mọi tầng lớp nhàn đàn. Có 
tê kề đến cuốn Chuyên thường ng2U 
Ô-vét-skin với 
cach đặt văn đề sắc sảo. mạnh bạo về 
việc lựa ciọn những kiều cũn bộ lãng 
dạo của Đăng ở cơ sở. Cuốn sách đã 
được tái bản nhiều lần trong vài năm, 
nhiều địa phương đã tồ chức nLững 
buôi thảo luận sôi nồi, thiết thực và 
bộ ích cho việc cải tiến phương thức 
lãnh đạo của Đẳng tron lĩnh VựỰC 
nông nghiệp cũng như nhiều địa lạt 
khác. Có thề kề thêm các cđuốn sách 
gợi cho người đọc nhiều Suy ngiTtam:- 
tư như Quy luật của muôn đời của 
N. Đum-bát-dê, Thao thức của À. Cơ- 
rôn, Lựa chọn của Iu. Bôn-đa-rép; 
Nửa đời nhìn lại của Iu. Tơ-ri-phô- 
nöp. Đa-ghe-+†an của tôi của l. Gam~ 
da-töp, Đoạn đầu đài của Ts. Ai-ma* 
tốp, Đứm chủ của V. Ha-xpu= 
chin V.V: 


œz 


Những năm qua giới dịch thuật Việt 
nam không những chỉ chú ý tới các 
sáng tác của các nhà văn xô việt mà: 
còn quan tàm đến cả việc giới thiện 


những công trình nghiên cứu lý luận 
phề bình của các bọc giá liên xô 
như B, Xu-skốp, Á, Khơ-raip-tren-cô, 
À. Öp-Ira-ren-eô, ŒG. Í?¿~xpe-lôp v.V. 


Những cêng trính ràv đã giúp 
cho gới lý luận pLẻ bình nước ta 
cũng như động đảo nhà văn, bạn 
đọc có thêm nhiều ý kiếtu tham 


khảo bồ ích về một trong niững 
pIrong pháp nghiên cứn văn lhiẹceEFủ 
yvéu trên thế giới, Hảo chỉ văn nghệ 
nước ta cũng thường: xuVvên giới thiệu 
những sự kiện đánz chú Ý trong đời 
sông văn học liên Xô, Jợi ÿ cho các 
nhà văn ta suy nghĩ pê những nàn đô 
tệ trong củũn chín! nên Đa ì nụ hệ nước 
nhà. 

Những nhận định tỉnh táo, thẳng 
thắn của Táng cộng sản Liên Xô Hại 
Đại lôi lànthứ 27 và trong lội nghị 
trung ương thắng Í-1987 về thực trạng 
cóa nên văn nghệ Liên xô nói lên 
những đòi hỏi nghiêm klác của nhân 
đân Liên xô đối với lĩnh vực quan 
trọng này trong đời sống tỉnh thân 
của xã hội xô viết. Tính thần « cải LỒ »y 
"quá trình đân ch hóa xã hội xô viết 
và chiến lược “đây nhanh P đarg thôi 
một Tuông sinh khí mới vào mọi lĩnh 
vưc hoạt động của nhân dân Liên xô. 
Với tỉnh thần ấy, sau Dại hội thứ § 
của mình, chắc chắn các nhà văn Liến 
xô sẽ đem lại những mùa gặt mới với 
những tác plầm đề cập và giải quyết 
nhằng vấn đề nóng hỏi của xã hội và 
nhàn sinh; nâng cao thêm tuv tin và 
vai trỏ chủ đạo của văn học XỔ viết 
troi:g tiến trình văn hóa tế giời. Đọc 
gia Việt nam chắc chắn sẽ được đọc 
nhiều tác phầm mới xuất sắc của các 
nhà văn xô viết, những tác phẩm sẽ 
góp phần đắc lực vào quá trình đồi 
mới của nền văn nghệ Việt nam, 


* ` 
Một bình điện quan trong khác trong 


mới giao lưu văn học Việt—Xö là sư 
miều tả hiện thực Việt nam rong các 


ttc phần Tô piễt pà păn học Việt nain: 
trẻn đạt nước của Cách mìng Thủng 
Aftrở i. 

Việt năm tủy ở cách xa nước Nựa 
hàng vạn đấm những n av từ thế Kỷ 
(rước đã được nhác đến nhiều lìn 
trong cac{đ báo chí Nga thời ấy như 
các tờ n châu .Íu, Tuyền lập hàng 
hải, Đản tín của Hội địa T Xạa. Đầu 
thể kỷ NXX, nhà thơ Nga N. Gn-mi-li- 
Ốp (18801921) cũng đã đến Việt nam 
và sang tác những bài thơ có giá trị 
về đất nước ta trong tập thơ .Xhững 
gian phòng bằng sứ (1918). Năm P92 
nhà tơ Nơa nói tiếng ÓO, Man-den- 
xtam đã viết bài phóng sự xuất sắc 
đâu tiên về dòng chí Nguyễn Ái Quốc, 
kli Người mới sang Liên xò (l), 

Đăng chú Ý là, giới văn nhọc Liên vÔ 
thông qua bút ký chính luận của 
AE, Goóc-Ki đã có tiếng nói kịp thời 
ng hộ cao trào # Xô viết Nghệ tĩnh »® 
(19501931) của cách mạng Việt nam 
ngay sau khí Đẳng ta mới thành lặp, 
Trong bài Trả lời cho một nhà trí 
thức (1950) Goóc-ki đã phần nộ tố cáo 
hành động thực dân Plấp ném bom 
xuống làng Cô am. Bài láo đó đã được 
động chỉ Hải Triều giới thiệu và cho 
đăng trên tạp chí Tiền phong số 23 
ngày 1-12-1945, 

Sau Cách mạng Tháng Tâm 1915, 
cuộc đấu tranh của nhân đản ta ngày 
càng được nghiên cứu sảu ròng hơn 
qua các công trình của A. Gu-le, 
B. Đan-xich, V. Va-xi-le-va, I. Pốt-eô- 
parép v.V. Nám 1919, trong tập thơ 
Địt đồng nhà thơ Nga A. A-đa-lit đã 
eloœ in nột bài thơ đài ca nượi cuộc 
đầu tranh của nhàn dân ta chống bọn 
thực dân Piáp với nhan đề Sự thái nà 
gia doi. 

Năm T95f nhà đạo diễn điện ảnh 
nồi tiếng H,/Các-men đã quay cuốn 
phim xuất sắc Việt, nan [rên (đÌL†Ơ H1} 
tháng lời và viết bai cuốn bút ký có giá 


(42 AYguyễn Ái Quốc (tham mọt nhà hoạt đóng 
của Quốc tế cộng sảa (Tạp củi Vgọic lio (G°ố, 
số 39, ngày 23-2-1927 (Hếng Nga), 


œ=< 
— 


trị về cuộc sống chiến đấu ca nhân đâÂn 
ta : Ảnh sáng trong rừng rậm (1957) và 
Việt nam chiến đấu (1958). Đầu những 
năm 60 xuất hiện một loạt những sắn 
tác về Việt nam có tiếng vang lớn 
trong giới văn học Liên xô. như các 
tập sách Sức mạnh Việt nam của 
P.An-tô-côn-xki, Những lá bưu thiếp 
tr Việt nam của V. Xô-lô-u-khin¿ và 
cuôn Mùa xuân Việt nam của G. Xê- 
vun:.. 


Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân 
chống nhân dân miền Bắc và ö ạt đưa 
quân vào miền Nam nước ta, cùng với 
nhân dân Liên xô và nhân đân tiến 
bộ toàn thế giới, các nhà văn xô viết 
đã lâp tức lên tiếng ủng hệ cuộc kháng 
chiến anh hùng của quân và dân ta. 
Không quản ngại nguy hiềm, nhiều 
nhà văn, nhà thơ” danh tiếng của 
Liên xô đã sang thăm đất nước tí giữa 
những ngày bom rơi đạn réo và đem 
và cho người đọc những tắc phầm 
xuất sắc : Việt nam, mùa đông 1970 
của K. Xi-mô-nốp, Con đưởng số Í 
của E. lp-tu-sen-cÔô, Biên giới rực lửa 
của M. Lu-eô-nhin. Lý trí nồi giận của 
Đ. Cu-gun-ehi-nốp. Cö gái pận đồ trắng 
của E. Đôn-ma-töp-xki, 11ữu sở ảo 
trái bom của I, Lép-sen-cô, Hai bước 
cách đường xích đạo của I. Cu-pơ- 
ri-a-nốp. Tre đỏ, đại: dương đen của 
E. Pa-rơ-nốp v.V. 


Hiện thực Việt nam những năm 
tháng ấy chứa đựng giá trị tư tương: 
ngi:ệ thuat, thầm mỹ cao và đã là ngọn 
nguồn sáng lạo cho nhiều nhà ăn, 
nhà thơ xô niết, 

“®- Sau sự kiên Việt nam — Điện biên 
phủ, bạn bè thế giới bắt đầu đón tiếp 
nồng nhiệt những tác phầm thơ văn 
của chúng ta thông qua cánh cửa chủ 
yếu là văn học xô viết. Đặc biệt, khi 
Việt nam đã trở thành biều tượng của 
niềm tin, của chủ nghĩa anh hùng cách 


mạng. bạn đọc gần xa trên hành tỉnh 


khao tìm bhiều về đất 
chúng ta. lọ đã 


lại càng khát 
nước và con người 
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hiền được nhiêu về hiện thực Việt narn 
qua nền văn học của chúng tà. *....Các 
nhà văn nhà tho Việt nam mangcáa ngày 
hòm nay và ngày hônm qua 
nữa. Sáng tác của họ... gộp lại với 
nhìu cũng đang và sẽ thành một thiên 
tiều thuyết lịch sử ® Ô?. 


trong họ 


Cuốn sách văn học Việt nam đầu 
tiên được địch và xuất bản ở Liên xô 
là tận Thơ của các nhà thơ Việt nam 
(1955). Tử bước đi đầu tiên ấy. trong 
vòng 30 năm — 1955 — 1985 — các nhà 
dịch thuật Liên Xô đã có những cõ 
gắng lớn đưa số lần xuất bản các tác 
phẩm,văn học Việt nam lên 23; lần với 
tòng số lượng là 11414000 bản bằng 
20 thứ tiếng các dân tộc Liên xô (6). 


Có thề nói trong văn học Liên xô 
đã hình thành một tập thề khá đông 
các nhà nghiên cửn và dịch thuật vẫn 
học Việt nam với những cái tên khá 
quen thuộc như ÑN. Nhi-cu-lin, l. Dị- 
mô-nhi-na, M. Tơ-ea-tri-ốp, E5. Gla-du- 
nốp, I. Giê-bô-va, X. A-phỏ-nhin, 
E. Cô-bê-lén, A. Xô-cô-lốp V. Các-pốp. 
P. A-li-ô-sin v.v. 


Họ đã giới thiệu với đông đảo độc 
giả Liên xô từ Truyyên lhần thoại, cồ 
lien Việt nam (1958), Truyện cô lích 
các dân tộc miền núi (1970) đến Chinh 
phụ ngâm (1969) Truyện Kiều (1965). 
Thơ Hồ Xuân Hương (1968): Lĩnh nam 
chích quát (1969, Truyền kù mạn lục 
(1974)... Họ đặc biệt chú trọng các tác 
phầm nồi tiếng của văn học cách mạng 
Việt nam : năm 1901 tập thơ Nhật RỤ 
trong tủ của Hồ Chủ tịch đã được dịch 
ở Liên xô; tiếp đó là Thơ Tố Hữu, và 
tập Thơ trữ tình của các nhà thơ 
Việt nam khác. 


L— ——— — ni 

(5) Trích theo Nguyễs Xuân Sanh ? Văn Äe® 
Việt nam treng lông bạn bè thể giới, Trong 
tấp 40 nớm ấn họo. Nxh Tác phầm mới, Hà 
nội, 1986, tr. 201, 

(6) Số liệu của cuỘc « Triền lâm các tác 
phầm văn học Việt nam » tồ chức tại thư 
viện Lê-nin ở Mát-xcơ-va từ 1 đến 7 tháng 
? năm 1985ä, 


Công trình dịch thuật lớn nhất phải 
kề đến là Tủ sách ăn học Việt nam 
gồm lỗ tập được lần lượt in ra từ 
1979 đến 1984. Mở đầu là Tuiên lập 
thơ uăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1970). «Tủ sách» đã lần lượt giới 
thiệu những thành tựu chính của văn 
học Việt nam hiện đại từ đầu những 
năm 30 đến cuối những năm 70. 


Gần đây nhiều tác phầm văn học 
Việt nam đã được tiếp tục xuất bản ở 
Liên xô như Gứp gỡ cuối năm, Thời 
gian của người của Nguyễn Khải, 
Người đàn bà trên chuyến làu lốc 
hành của Nguyễn Minh Châu, Ñ hoảng 
cách còn lạt của Nguyễn Mạnh 
Tuấn v.v‹ 


Song song với việc dịch, công tác 
nghiền cứu văn học Việt nam cũng 
được chú trọng dúng mức, thề hiện 
qua các tập chuyên khao khá công 
phu về lịch sử văn học nước la của 
giáo sư tiến sĩ N. Nhi-cu-lin ; qua một 
số công trình nghiên cứu của L. lˆt-lin, 
B. Rip-tin, V. Xê-ma-nốp, I. Di-mô- 
nhi-na, TT. Phi-H-mô-nô-va... Nhiều 
công trình có giá trị của các nhà 
nghiên cứu văn học Việt nam như 
Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, là Xuân 
Trường, lloàng Trinh, Phan Cự Đệ, 
Nguyễn Đức Đàn... đã được dịch đăng 
trên sách báo, tạp chí của Liên xỏ, 
góp phần không nhỏ giúp bạn dọc xô 
viết tìm hiều nhiều vấn đề hệ trọng 
của nền văn học nước ta. 


Có thề khẳng định rằng. ăn học +ô 
oiễt đóng 0a trò quan trọng bậc phải 
trong piệc đưa Đăn học nước †a bước 
ra 0u đài quốc tế. Sự xuất hiện các 
tác phầm tiêu biểu của nền văn học 
nước ta trong đời sống văn học Liên 
xô và sau đó là ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, ở nhiều nước trên 
thế giới có một ý nghĩa to lớn đối với 
sy phát triền của nền văn học dân 
tộc ta. Điều đó khích lệ các nhà văn 
ta vững bước đi theo con đường của 
phương pháp hiện thực xã hội chủ 


nghĩa, nâng cao uy tín của nền văn 
hóa mới nước ta trên trường quốc tế. 


w 


Nghiên cứu mấy bình diện chính 
của sự giao lưu văn học Việt— Xô chúng 
ta có thề thấy rõ nền văn học cách 
mạng của hai dân tộc anh em gắn bó 
với nhau vô cùng chặt chè. 

Sau Đại hội lần thứ 27 của Đẳng 
cộng sản Liên xô và Đại hội lần 
thứ VI của Đẳng cộng sản Việt 
nam, nhân đân hai nước chủng ta 
đều đang dứng trước một thời kỷ 
lịch sử mới với những yêu cầu cách 
mạng bức thiết của công cuộc đồi 
mới tư duy, đồi mới phong cách 
làm việc, đồi mới tồ chức cân bộ. : 
Quá trình chuyền biến' cơ bản đó 
nhất định sẽ tạo những điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho sự giao lưu, 
hợp tác giữa hai nền văn học Việt— Xô. 

Cuộc đi thăm hữu nghị chính thức 
Liên xô mới đây (thắng 5-1987) của 
đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tông bi 
thư BCHTƯ Đảng cộng sản Việt nam, 
đánh đấu bước phát triền mới của 
mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn 
diện giữa nhân dân bai nước Việt — 
Xô. Tuyên bố chung Việt nam — Liên 
xô được ký kết trong chuyến đi thăm 
này đã ghi rõ: “Hai bên đã thỏa 
thuận lập Ủy ban liên chính phủ 
Việt — Xô về hợp tác văn hóa, tăng 
cường việc trao đổi giữa các hội sáng 
tác của hai nước. Nhữrg ngày văn 
hóa Liên xô ở Việt nam (1987) nhàn 
dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, và 
những ngày văn hóa Việt nam ở Liên 
xô (1990) nhân dịp kỷ niệm 4ã năm 
Quốc khánh Việt nam và 100 năm 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
sẽ là những sự kiện có ý nghĩa lớn »Œ). 


(Xem liếp trang 80) 


(7) « Tuyên bố chung Việt nam —Li ên xô ®, 
Tẹp chí Cộng sản, số 6-1987, tr. $. 
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Nghiên cứu — Trao đồi 
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Về khoán sản phâm 
Irong nông nghiệp 


TRẦN ĐỨC ` 


PHẢI (HÀNG KHOÁN SẨN PHẨM ĐÃ 


PHÙ HỢP VỚI GIẢI ĐOẠN HIỆN NAY? 


I,. Tính đến giữa những năm 60, 
trên phạm vi cá nước đã xàv dựng 
dược 1ö600 hợp tác xã và 2/0UU tập 
đoàn sản xuất, kết nạp 5,j3 triệu 
hộ xã viên, chiếm 65,SÃ tông số nông 
hộ; bình quần mỗi hợp tác xã có 
153 La ruộng đất và 966 lao động. Các 
hợp tác xã và tập doàn sản xuất 
đó chỉ mới xã hội hóa vẻ mặt hình thức 
đo chưn CÓ một nên công "nghiệp nặng 
phát triển đề trang bị hiện dại cho 
nòng nghiệp, và tỉnh trạng phố biến 
trọng nông thôn văn là cón trâu đi 
(rước, cái eàv theo sau, 


Trong hai thập ký, các hình thức 
kinh tẾ nói trên đã eó một tác địng 
nhất định trong việc huy động lá ó dòng 
tạp thề để làm thủy lợi, xây dựng cơ 
sở vật clăt- KỸ thuật của cEú nghĩa xã 
lội ở nông thôn, tiến hành cách mạng 
xanh tử giùn những năm 6U, bào đâm 
một chế độ phản phối lương thực hợp 
lý trong những nắm chồng cbiên 
tranh phá hoại. Tuy nhiên, do quan 


DI 


niệm giản đơn về cải tạo xã hột 


chủ nghĩa, lại thêm tư tưởng chủ 
quan nóng vVỌI, chúng ta đã công 
hữu hóa vời va đàn trầu bò cày 


kéo, vẻ sau lại đưa nhanh hợp tìc xã 
lên cấp cao và liên tiếp nhiều đọt mở 
rộng quy mô hợp tác xã v.v, Những 
khuvết điềm đó đã làm giảm sút tính 
tích cực lao động của nông đân và 
anh hưởng xâu không ít đến tình hình 
san Xuất nóng nghiệp, 


Điều cơ bạn cần nêu lên là* các 
hợp tác xà đã dược xây đựng trên eØ 
sử chế độ ngàv cóng— lao động; hình 
thức quan lý này tÓ ra cao hơn so với 
tỉnh chải thủ công và trình độ thấp 
kém của lực lượng sản xuất. Chế độ 
đó không huy động được những tiềm 
nắng trong nông nghiệp, xã viên Ít hào 
hứng tham gia lo động tập thê, thậm 
chí có khi lúa chín rủ ngoài đồng, họ 
cũng không buôn gặt. SỐ công phi sản 
xuất táng vỏ tỌI và làm cho giá trí 


ngày công tấp, thu nhập từ kinh tế 
tập thề có khi không bằng kinh tế 
gia địínb, và rõ ràng tính tích cực kìo 
động của ngưởi nông dàn tập thể có 
¡hạn chế, Trước tỉnh hình đó, các 
họp !ác xã đã cải tiền chế độ khoán 
bằng cách chuyền từ khoán việc sang 
kicán sẵn phầm; theo cách này, nếu 
vượt sản lượng khoán thi xã viên được 
lưởớng toàn bộ phần vượt, còn sản 
lượi g khoán, sau khi trích đề chỉ phí 
sản xuất cho vụ sau, góp các quỹ tích 
lũv và công Ích, nộp thuế và bán cho 
Nhà nước theo hợp đồng hai chiều thì 
phần còn lại đen chia cho xã viên theo 
sở ngày công lao động. 


Eết quả cho thấy rằng, chế độ 
khoán mới thực hiện từ năm: 1983 đã 
phần nào đem lại sức sống cho nòng 
thôn, gắn bó xã viên với hợp tác xã 
hơn trước: họ đi sớm về muôn, chịu 
khó đầu tư tlÌêm lao động, phân bón 
cho ruộng lúa đề vượt khoán được 
nhiều hơn. Sản xuất thoát khói tình 
trạng trì trệ và bước đầu có vươn 
lên, t†.u nhập của xã viên tăng và đóng 
góp clko nhà nước được bảo đảm, 
Dãn dần về sau, giá các vật tư kỹ 
tuật tạng nhanh trong lúc giá thóce 
nà nước thu mua của nóng dàn tăng 
elàm dân đến giá trị ngày còng thấp 
làm cho thu nhập của xã viên chỉ 
nhích lên chút Ít, còn phần vượt khoán 
cũng không tăng nEhanh như trước; 
tôn lại, với chỉ phí bỏ ray phản thú 
nhập của xã viên từ kinh tế tập tê 
không được như mong muốn. Vì vậy, 
với năm lại đây, nhiêu nơi lác đác 
c? liện tượng xã viên xin trả bớt 
ruộng, cLÍ muốn giữ lại số ruộng đủ 
đề nộp thuế, bán thóc cl:o Nhà nước 
(leo hợp đồng và nuôi sông gia đình, 
còn cành vòn và lao động đề Kinh 
dcanh riêng. 


2, Tìih hình trcn đặt ra một vấn 
đề thời sự nóng hồi là phải cánh giá 
lại khcán sản phầm có phảt nó văn 
chưa phủ hợp và phải chuyên sang 
mọt hình thức mới ? koạc về cơ bản 


có thề chấp nhận, chỉ cần hoàn thiện 
thêm một bước ? Cũng có ý kiến cho 
rằng phải trở lại hình thức khoản 
việc của những năm 60 và :0. : 


Đề tìm lõi thoát, nhiều địa phương: 
đã hoàn thiện chế độ khoắn bằng cách ˆ 
quần lý cFặt chẽ hơn số ngày công 
lao động, ciam khá nhiều số côag phỉ 
sản xuất, làm c€lo giá trị ngày công 
được nàng lên, tuy chưa nhiều. Trong 
kbi đó, tiếc thay, môi quan hệ giữa 
nhà nước và hợp tác xã chưa đưce 
eii thiện, giá vật tư kỹ thuật và hàng 
tiêu đùng bán cho nòng đân văn cao, 
còn giá nòng sản xã viên đem bán cho 
nhà nước tuy có tăng nhưng văn 
thiệt cho nóng đán, Thành phố Hải 
phòng đã tìm ra lôi thoát cơ bán: lai 
màm trước đây, có ý kiến cho rắng 
lực lượng sản xuất trong nóng thôn: 
còn thấp kém, do đó muốn phát triền 
sản xuất, vẻ mặt quản lý phái hủy bộ: 
clế độ ngày công lao dòng và thay 
bằng sự hiệp tác giản dơn dựa vào 
lao đồng thủ cộng và Kỹ thuật thủ 
công kết hợp với sự phản công lao 
động (nông nghiệp, công nghiệp...) 
đưới hình thức các tô chức dịch vụ 
kỸ thuật giúp nông dân thực hiện các 
biện pláp kỹ thuật. Như vày, xã viên 
có trách nhiệm quản lý sản xuất trên 
mảnh ruộng được giao, họ có nhiệm 
vụ thanh toán chỉ phí cho các tô chức 
dịch vụ thông qua hợp tác xã và sau 
khi đã làm nghĩa vụ và trích nộp quŠ 
Lập thề thì họ được hưởng toàn bộ 
số sắn phầm làm ra. 


Cách quản lý này đang được áp 
dụng ở nhiều địa phương: nó kích 
thích lao động, động Viên Xã Viên 
đầu tư thêm vốn vào sản xuất, giảm 
bớt đóng góp của họ (việc bán nông 
sản cho nhà nước theo hợp đồng van 
được bảo đảm). Cách quản lý mới đòi 
hói nhà nước giúp đỡ hợp tác xã xây 
đựng và kiện toàn cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, hoàn thiện công cụ lao động, 
chuẩn bị eơ sở cho sự ra đời của nền 
sản xuất bằng máy móc. Nó còn đòi 


(.» 


hỏi nhà nước gấp rút cải tiến các 
chính sách (chỉnh sách giá, thuế, thu 
mua, chính sách đối với những người 
hưu trí, neo đơn, chính sách hậu 
phương quân đội...) nhằm khuyến 
khích nông dân hăng hải sản xuất. Ơ 
các địa phương phía Nam, còn phải 
giải quyết hàng loạt vấn để khác như 
tiếp tục điều chỉnh ruộng đất, làm 
thủy lợi và kiến thiết dòng ruộng 
(trên những cảnh dòng có ca Tuộng 
của tập đoàn viên và người clưa vào 
tập đoàn sản xuẫt) v.v. Alột điều dáng 
chủ Ýý nữa là: một số địa phương đã 
thông qua con đường hợp tác, tín dụng; 
hợp döng... đề bảo đâm sản xuat được 
tiền hành bình thường, nhưng ở dây 
Van Còn một số hộ nêng dàn thưa 
phương tiện sản xuất mà lại thiếu sức 
lao động; trong trường hợp đó, chúng 
tôi thiết nghĩ, nếu cho phép số hộ này 
thuê mượn nhân công thời vụ thì sẽ 
có lợi cho sản xuất, có lợi cho xã 
viên và hợp tác xã mà không sợ sế 
hộ này đi vào can đường tư bản chủ 
nghĩa. ' 


tð ràng với việc hủy bỏ chế độ 
ngày công lao động, quan hệ sản xuât 
có hạ thạp xuẽng một nắấc cho phù 
hợp với tính chất và trình độ thấp 
kém của lực lượn, sàn xuất, Thay vào 
đó là sự hiệp lắc giả CCH giữa các 
xã viễn đề san xuii v(l sự giúp đỡ 
tích cực của các tÖ vhức dịch vụ về 
cày bùa, thuv lội, nlĩn giênø, phòng 
tứ sâu bệnh, cong Cáp Vật từ kỹ 
tiiiát..., các tô chúc này do tập thề 
ho: ce quốc đoan}'p'hụ trách và có trưởng 
“hợp đo Aãñ viên löoặc nén# đàn cá tiề 
phụ trách. Hiáy là cái chịa Khóa rất 
quan trọng, các ban quản trị hợp tác 
xã căn ram lấy dể dựa tiến bộ kỹ thuật 
vào nóng thôn, bào đảm sự đồng đều 
của các cảnh cộng thảm canh, tầng 
nhanh nàng suất cây trông Và VẬI 
nuối, đồng thời từng bước xây dựng 
cơ sở vật chất—kỸ thuật của hợp tác 
xã Dê tạo điều kiện phát triền sản 
xuat và tiều thụ sản phẩm, nhiều địa 
phương còn chăn chỉnh quản lý của 
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các hợp tác xã tín dụng và hợp tác xã 
mua bán, và ở những nơi có điều kiện 
tủ thành lập các hợp tác xã pông — 
công—thưong—tín. Chế độ hợp tác đó 
phải elLăng là hình thức kinh tế dúng 
đủn trong giai đoạn hiện nay, hình 
thức này qua thực nghiệm ở nhiều 
địa phương được nông dán tiếp thu 
một cách dễ dàng vì nó đem lại hiệu 
quả kinh tế cao. Theo con đường này, 
không nhất thiết phải tuần tự đi từ 
khoán việc đến khoán sản phầm rồi 
đến quản lý chỉ phí dịch vụ, mà ngay 
tử đầu có thề tiến hành hợp tác giãn 
đơn trong sản xuất với sự giúp đỡ của 
các tô chức địch vụ kề cả trong sẵn 
xuất và lưu thông. 


Cách tồ chức và quản lý mới này 
đòi hỏi phái điều chỉnh cơ $ở VẬI 
Chít—kỹ thuật của nông nghiệp cho 
phù hợp với khả năng tiền vốn của 
xä viên và trình đô công nghiệp của 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì 
vày chúng ta cũng không lấy làm lạ 
khi thấy sau khi có khoán sẳn phầm, 
nhiều mặt hàng như gàu đai, gàu sòng, 
trục lăn, áo tơi v.v. xuất hiện trên các 
clợ nóng thôn. Còn đối với máy kéo 
Và công cụ cơ giỏi, phương hướng và 
nÏịp đó phát triền cũng đang được 
điện Ciinh, Trước đây có thời gian 
chúng ta dàn sảu Vào eon đường cơ 
HIỚI la! CPRÒT g 5 nằm T26 T19Á0 nhà 
rước cã đều fứ vào đó gắn T tỷ đồng; 
đưa topg số nãy Réo lên tới 3 vạn 
chiếc coi 1, triệu CV, bình cqunn 
Jhn đái căn?! te được trang hị0 20C, 
Với {O7 cong sHẤT này, lẽ ra chúng 
tr có T2 cơ giới hóa khaău làm đất 
kic¿ ¡2 67 triệu ba đất gieo trông 
(ti.co tiêu chuẩn 0/23 CV/ha), nhưng 
tron, trực tế đo quản lý có nhiều thiểu 
sót nên môi đạt trên đưới 1/1 tổng 
điền tích gieo trônm (năm 1980 đạt tý 
lệ cáo nhất điền tích cày mây cũng 
cli được 2,3 triệu ha, chiếm 27.5% 
tồng điện tích gieo trồng), Ở đày, cần 
chủ ý: lực lượng sản xuất bao gồm 
không chỉ công cụ sản xuất mà cả 
con người sử dụng né ; không thề kết 


luận rằng một khi được trang bị máy 
kéo là mặc nhiên nỏng nghiệp trỞ 
thành tiên tiến. Muốn có một lực 
lượng sản xuất tiên tiến, còn phải có 
những con người có khả năng điều 
khiền được máy móc thiết bị và phải 
phối hợp với nhiều biện pháp kỹ thuật 
kháe, ` 

Có thê thấy rằng cách tiền hành cơ 
giới hóa như cũ đã đem lại hiệu quả 
rảt thấp. Những năm gần đây, một 
mô hình mới vẻ cơ sở vật chất KỸ 
thuật của nóng nghiệp được hình 
thành: đi đôi với việc tiếp tục hoàn 
chỉnh thủy nông bằng 3 loại công trình 
(lớn, vửa và nhỏ), phát huy tác dụng 
của các trạm trại kỹ thuật, việc cơ 
giới hóa đã được tiến hành có chọn 
lọc, chú trọng các khảu thủy lợi, cày 
bừa, tuốt lúa, xay xát..., và tập trung 
vào những vùng thiếu sức kéo (trâu 
bò) một cách gay gắt (nhất là để làm 
vụ đông ở các tỉnh phía Bắc và vụ hè 
thu ở các tỉnh phía Nam), đông thời 
trang bị đủ công cụ cầm tay cho người 
lao động dùng, tăng cường sức kéo 
trâu bò (mà tông số từ 2,21 triệu con 
năm 1876 đã tăng lên 2,67 triệu coön 
năm 1984). 


3. Quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp nước ta 
đã trải qua một chặng đường đài. 
Chúng ta mất gần 1/1 thể kỷ đề tiin ra 
được con đường thích hợp với những 
hình thức kinh tế cụ tl:ề về tô chúc 
và quản lý, nhằm xíy đựng và hoàn 
thiện qiian hệ sản xuất mới. 

bài tic Kinh nghiệm cần rút ra là 
trước tiên trên cơ sở phần ký chuẩn 
xác tiến trình của cách mang xã hội 
chủ nghĩa, phái xác định đất nước ta 
đang ở giải đoạn nào. Chúng ta đã 
khang định rằng đó: là chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng như tiế chưa đủ. 
Còn pìi đồi mới tự duy về chủ nghĩa 
xã hội và kính tế xa hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đã 
xuất hiện của s 


thức được rằng: sự 


M 
ở hữu tập thề về công 


cụ sản xuất chưa hề chứng tổ là quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa đã ra 
đời, diệu đó chỉ có nghĩa là nó mở 
đường cho sự hình thành của những 
quan hệ sản xuất kiều mới phủ hợp 
với lực lượng sản xuất đang ở trình 
độ thấp kém. Nếu lực lượng sản xuất 
chưa cao mà đã vội tổ chức ngày 
hợp tác xã với chế độ ngày công lao 
động vốn chỉ thích hợp với một 
nền nông nghiệp đã cơ khi hóa, hiện 
đại hóa thì đó chưa phải là chủ nghĩa 
xã hỏi hiện thực, làm theo kiều đó 
thì Khó có thề đạt tới những mục tiêu 
tông quát mà các Dại hội V, VIđề ra 
eno nòng nghiệp. Chúng ta còn nhận 
thức dược ráng kính tế gia định là 
một bộ phàn của kính tế tập thề, và 
khi nói dến quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, khi đó không phải đơn 
thuận là quyền sở hữu mà là tông thề 
những mỗi quan hệ về sử dụng tư liệu 
sun xuất và hưởng thụ kết quả sản 
xuất, về phát triền sản xuất và phân 
phối sản phầm, đó là cả một hệ thống 
lợi ích kinh tế giữa người lao động 
với tập thê xã hội. Chúng ta còn thầy 
rö một điều là tiến bộ xï họi phải 
đạt được trên cơ sở phát triển kinh 
tế, không thê nâng cao phúc lợi công 
còng vượt quá khả năng cho phép của 
nên Kinh tế, 


Như vậy, muốn xâc định được hình 
thức kinh tế phù hợp với giai đoạn 
hiện này trên con đường hợp tác hóa, 
văn đề quan tronz Tà phải đánh giá 
được tính chất và trình độ pháttriên 
của lực lượng sản xuất, VÀ nếu quả 
thật lực!lượnz sẵn xuất còn yếu kém 
thị đi đòi với n;iều biên pháp tầng 
ctrrne#' Cỡ sơ Vạt chắtkỹ thuật, phí 
mình đạn hạ thấp quan hệ sản xuất 
xuống một nặc, hủy bò chế độ ngày 
công lao động, tò chức các địch vụ k 
thuật, bạn hành bàng loạt chính sách 
nhàm khới động tính tích cực sản 
xuät của người nông dàn, Làm như 
vậy là đề phát triền lực lượng sản 
xuất trong nông thôn lên một trình đỏ 
cao hơn. Ộ 
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ĐÀO QUANG CÁT 


(ẦN ĐỒI MỚI (ÁCH KHOÁN 


$ẲẢN PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP 


I. TÌNH HÌNH KHOÁN SẢN 
PHẦM NÔNG NGHIỆP TRONG 
THỜI GIAN QUA 


Sau một thời gian đài thực hiện 
khoán sản phầm cuối cùng đến người 
lao động (thực chất là tới từng gia 
đình) trong nông nghiệp, thiết Lướng 
đến nay đã có, đủ điều kiện đề phản 
tích đánh giá hiệu qui, rút ra mật 
mạnh mặt yếu đề tìm ra phương thức 
hợp lý hơn. 

1 — Đánh giá kết qua 0à nhữ nụ thiếu 
gói tồn lại. 

Việc khoán sản phầm cuối củng đến 
người lao động đã đưa lại kết qua eụ 
thê là: 

— Nông dđân gắn chặt với đồng 
ruộng, đã bỏ vốn và sức lao động, 
thức khuya đày sớm chăm sóc mảnh 
ruộng mà họ nhận khoản. 

— Sản lượng nông nghiệp có tăng 
và ôn định hơn so với trước khi bắt 
đàu thực hiện khoán, Tuy nhiên so 
với thời kỳ còn là hợp tác xã cấp 
thấp thì không hơn hoặc hơn không 
đáng kề. Trong khi đó đã bậc lộ ra 
những vấn đề cần nghiềm túc xem 
xét: 

g) Cứ xử Địt chất pàì cơ cầu kinh 
doanh của hợp tác Aã bị phú ĐỠ. 

Về nóng thôn hiện này, ta thấy 
không chỉ nhà kho, sản phơi của hợp 


"nhì 


tác xã bị tháo cỡ mà các đòi chặn 
nuôi, đội làm gạch, đội nông cụ... đều 
đã giải tàn hết, eó nơi bạn quản trị 
còn bán cá ao, ngòi, đồi, ruộng, máy 
móc, nông cụ để làm quỹ. Mọi người 
đều chạy theo phần ruộng khoán của 
mình, Hợp tac xã vốn sản xuất đa 
canh, eó trồng trọt, chăn nuôi và các 
ngành nghe khác, nay thành độc 
canh. 


b) Nông thôn dd bược đầu phân 
hóa Kẻ giản người nghèo. Tình Irạng 
bóc lọt lăn nhan đã xuất hiện kha rõ. 


Vị là khoán trắng cho lừng gia đình 
cho nên đèn nhà ai này rạng, không 
ai giúp đỡ at, vì thể những gia dình 
có nhiều lao động, có nhiều vốn thị 
các{ mặt sản xuất nông nghiệp, kinh 
doanh tự do đều phất lèn được. Trong 
khi đó những gia định neo đơn, có 
khó khăn. bất trắc, bị thiếu thốn buộc 
phải bán lúa non (đúc giáp hạÐ, phải 
đi vay nặng lãi. Những việc nàyv đã 
trở thành hợp pháp; tình đoàn kết 
tường trợ trong hợp tác xã đã biếuy 
dần, 

cœ)đ mọi số nơi bạn giun trị hơpláe 
wã trở thành người phái canh thu tỏ 
ĐứC lạm ® cai đầu đại» óc lột nông 
đà tì. 

[lò chứa hợp tác xã quả lởn — quy 
mÔ toàn xã hoặc liên xã lại Khoản sản 
phạm đến từng gia đình, nên bạn quản 


trị khó lỏng quán xuyến nồi công việc: 
Vi thế công việc chủ yếu của ban quản 
trị là tính toán chia ruộng (chi vụ 
đầu! phân phối vật tư và đến mùa 
đốc thuế, thu thóc cho hợp tác xã, Ở 
một số nơi, ban quản trị trở thành 
người trung gian kinh doanh vật tư 
hàng hóa của nhà nước, tuôn ra ngoài 
qua một số cân bộ nhàn viên thoái 
hóa biến chất hoặc tư thương, và 
tìm cách thu gom sản phầm của 
nông dân, đỉm giá, chén ép, mua trẻ 
bán dất đề ăn chênh lệch giá. Có nơi 
ban quân trị đã trở thành đầu mỗi 
đầu cơ vật tư nòng nghiệp và các 
hàng tiêu dùng của nông dàu. Ví dự 
khi họ được biết nhà nước sẽ đem 
phân đạm hoặc hàng tiêu dùng về bán 
eho hợp tác xã và mua nông phầm 
như đậu, lạc, vừng v.v. họ đã vận 
động nông dân đem bán các thứ này 
với giá rẻ (thông qua cửa hàng hợp 
tác đề thu mua) và đem đôi cho 
thương nghiệp lấy phản đạm; hàng 
hóa đem bán lại cho nông dân với 
giá cao, số lãi thu được chia nhau 
bỏ túi. 

d) Gâu khó khăn cho oiệc thực hiện 
phương chảm kết hợp Rính tế mới 
quốc phòng, có phần làm ảnh lurở 
đến xâu dựng lực lượng 0ñ irang. 

Với cách khoán này nồi lên mìội 
điều rãt rõ nét là gia đỉnh nào có 
nhiều lao động thì làm ăn khẩm khá 
hơn. Bởi vậy, việc huy động những 
thanh niên đến tuôi đi làm nghĩa vụ 
quân sự rất khó khi gia đình họ đang 
thiếu lao động làm ruộng khoản, 
những gia đình cán bộ nhà nước, cần 
bộ quán đội đi công tác và chiến đầu 
xa, ở nhà chỉ có vợ và con nhỏ, Không 
ai giúp đỡ, gặp rất nhiều khó khăn. 
Khi đến vụ cấy, làm cô v.v. chỉ cần mẹ 
ốm, con đau là lỡ thời vụ, chưa kê 
tỉnh trạng vì íE vốn, neo đơn không 
có khả năng đầu tư thêm, năng suất 
thấp hoặc bị thất thu thì không đủ 
ăn, nợ pần chỏng chất, lài mẹ để lãi 
eon, đã kÌó càng khó thêm, vụ sau 
nợ nhiều hơn vụ trước; ở một SỐ 


“tơi người ta đã dùng biện pháp thô 


bạo, tịch thu giường, tủ, bắt lợn 
gà v.v. của xñ viên dễ trừ nợ. Từ khi 
có khoán đến từng gia đỉnh thì các 
chính sách đối với gia đình Hệt sĩ, gia 
đỉnh bộ đội ít được các tập thê quan 
tàm thực hiện. Điều đó ảnh hướng 
không ít đến tâm tư tỉnh cảm, Ý 
chỉ chiến đấu của một số cán bộ chiến 
sĩ đang làm nhiệm vụ trong quân đòi. 


đ) Quan hệ xã hội, phầm chải đạo 
đức xã hội chủ nghĩu bị suu thoái. 


Từ những điều nêu trên, những 
phầm chất và dạo đức xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta đã đày công xây 
dựng, bồi dưỡng trước đày dần dần 
bị xói mòn. Quan hệ xã hội bị thay 
đồi, thậm chí cả quan hệ anh em, cha 
con cũng bị ảnh hướng bởi đời sống 
ngày càng khó khăn, những người giả 
cả, neo đơn, không nơi nương tra lại 
càng cơ cực. Vai trò của các đoàn 
thê thanh thiếu nhỉ, phụ nữ v.v. ngày 
càng lu mở. Tỉnh trạng đó không phải 
xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc, ở tất cả 
các hợp tác xã, nhưng có thề nói nó 
đang có cớ mỡ rộng. Gũng có một số 
ban quần trị còn giữ được phầm chất, 
công tâm, còn quan tàm chăm lo đời 
sống của xã viên. Điều đó thật đàng 
quý, nhưng nó lại không có nhiều. 


2 — Những uãn đề nêu trên thề hiện 
những mâu thuần của bản thân cách 
khoản. 


qa) Bản thân cách &œ khoản san 
phầm cuối cùng đến từng gia định » 
đã mang trong mình nó mầm mống 
của khoán trắng 0d tiêu cực. 


Sản phầm cuối cùng là kết qua tông 
hợp của toàn bộ các khâu sản xuất, 
không phải chỉ do 3 khâu của gia đình 
quyết định. Vì muốn có sản phầm cao 
và vững chắc tửng gia đỉnh tự nhiên 
phải tìm cách khắc phục những khó 
khăn, yếu kém trong 5 khâu của hợp 
tác xã — mà 5 khâu này mang tính 


- chất quyết định cao hơn đối với sản 


phầm cuối cùng. Ghẳng hạn: lúa tốt 
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vì phân — nếu hợp tác xã cấp phân 
chậm hoặc cấp không đủ, xã viên 
phải mua ngoài với giá rất đát nặc 
đủ bọ biết rõ số phân đó lại từ trong 
kho hợp tác xã chui ra. 


Giống của hợp tác xã bảo quản có 
thề không tốt (vi các tò kỹ thuật của 
hợp tác xã cũng không còn) cho nên 
xâ viên phải tự chạy giống và một số 
gia đỉnh có điều kiện tự làm lấy 
giống, thậm chí trở thành hộ chuyèn 
canh giống. Trong những diều kiện 
như vậy, ban quản trị hợp tác xã tự 
nhiên thấy rằng nếu mình có quan 
liêu, kém trách nhiệm cũng Rhông 


sao. Cuöc sống buộc người nông dàn - 


phải tự lo liệu. Người ta còn có thề 
lợi dụng tỉnh hình đó đề kiếm lợi 
thêm. Tất cá những vấn đề đó từng 
bước đưa đến khcân trăng. Các tệ nạn 
khác cũng do đó mà lan rộng. lệ 
quan liêu cửa quyền có đất phát trin. 
Trong các hợp tác xã số người thoát 
ly sản xuất ngày càng nhiều, số công 
gián tiếp của mỗi người lại cao gấp 2 
lần số công của một xã viên trực tiếp 


sản, xuất thuộc loại giỏi; như vậy sẽ - 


có một số người không lao động hoặc 
lao động rất ít mà được hưởng cao. Tệ 
móc ngoặc, hối lộ càng có cơ sở phát 
triền. Một số xã viên chỈ cần làm mếch 
lòng cần bộ là có thể bị thu ruộng tốt 
giao ruộng xấu, thu ruộng gần giao 
rđuộng xa, thu bớt diện tích giao 
khoản v,V. 


Tình trạng trên còn dẫn đến tỉnh 
hình có nơi nông dân không chịu chống 
thiên tai, họ nói thà đề mất trắng còn 
hơn chữa chạy cứu vớt thu hoạch 
không đáng bao nhiêu lại bị hoạnh 
học miễn giảm rất phiền phức. Lẻ tế 
có nơi, có gia đình đã bỏ chạy đi 
buôn, còn ruộng của hợp tác thì thuê 
người làm chỉ cần nộp đủ sản lượng 
khoán cho hợp tác xã là được. 


b) Khoán đến gia đình là nguụên 
nhân làm giảm lài sản 0à công cụ 
sản xui của lập thè, 
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Đàn trâu cày ở nhiều hợp tác xã 
trong mãy năm nay nói ©hung bị giảm 
sút, tỉnh trạng người cuốc ruộng, kéo 
cày thay trâu đã xảy ra ở nhiều nơi. 
Đối với nên sản xuất nông nghiệp 
chủ vếu còn là thủ công thì con trầu 
văn là sức kéo chính, Nó đã hoàn 
toàn mang tính chất tập thể nhưng 
người sử dụng nó lại mang tính cá 
nhân (hợp tác xã giao cho 3 — 5 gia 
đình một con trâu, ruộng nhà ai nhà 
ấy tự cày bừa), chăm sóc không chu 
đáo thì chỉ một vài vụ là trâu kiệt 
sức. Các loại công cụ khác như máy 
tuốt lúa, máy nghiền thức ăn gia súc, 
chuồng trại chăn nuôi, sản phơi, nhà 
kho... cũng mất dần, gây lãng phí 
nghiêm trọng. 


Tóm lại, việc khoán sản phầm nông 
nghiệp đến người lao động không còn 
độ kích thích như trước nữa. Chúng 
ta tiếp tục phât huy mặt tích cực của 
cách khoán này, dồng thời cũng phải 
nhìn thắng vào sự thật, phân tích 
đánh giá các mặt hạn chế, dưa ra 
những kiến nghị nhắm hoàn thiện cơ 
chế khoản mới. 


II. KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG 
THỨC KHOÁN MỚI 


1 — Tiếp lục thực hiện hhoản sản 
phầm cuỗi cùng. 

Cần kháng định rõ rằng khoán và 
khoản sản phầm cuối cùng là đúng 
đẳn. Đó là phương pháp khoa học về 
quản lý lao động và quản lý sản xuất. 
Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản có 
khoán và chủ nghĩa xã hội cũng có 
khoán. Cách khoán của chủ nghĩa tư 
bản phù hợp với mục đích cúng có 
và phát triền chủ nghĩa tư bản. Cách 
khoản của chủ nghĩa xã hội làm sao 
vừa có tác dụng thúc đầy sản -xuât, 
vừa củng cố quan hệ sản Xuất xã hội 
chủ nghĩa. Bởi vậy, phải chọn cách 
khoản cho phủ hợp với đặc điềm, 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta, mà 
không vi phạm nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 


Nước ta là môt nước nông nghiệp 
lạc hậu. sản xuất còn dáng dấp của 
thời kỷ phong kiến. Trước mát chỉng 
ta có hai con đường: con đường từ 
bản chu nghĩa và con đường xã họi chủ 
nghĩa" Đứng về sản xHẤI mà nói thì wen 
sản xuất tư bản chủ nghĩa so với nền 
sản" xuất phong kiến là tiến bộ hơn 
gấi: bôi mà nền sẳn xuất xã hôi chủ 
nghĩa so với nền sản xuảt tư bản chủ 
nghĩa lại còn ưu việt bơn nhiều. hhi 
elúng ta ứng dụng một hình thức kinh 
tế mang ÍÍ nhiều tính tư bản chủ nghĩa 
thị trước mắt, nhất thời vẫn có thề 
tạo nên những kích thích nhất định 
đối với nền sẵn xuất vốn đang tất 


thấp kém của ta. Nhưng chúng ta - 


không dừng lại ở đây mà phải nghiên 
cứu tim ra hình thức kinh tế cụ thể 
thích hợp đề từng bước đưa nền kinh 
tế nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. 


2 — Thực hiện khoán sản phầm cuỗi 
càng đến đội sản xuất (đội nhỏ hơn 
hiện na). ` 


Trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay, ruộng đất, trâu bò là những tư 
liệu sẵn xuất chủ yếu đều thuộc về sở 
hữu tập thê, vì thế phát huy lao động 
tàp thể mới thúc đầy được san xuất. 
Cách khoán này có lợi là ruộng đất 
của đội được tập trung thành khoảnh 
lớn phù hợp uởi sử dụng sức kéo lập 
thè. Thông thường một cánh đồng có 
khu ruộng tốt, khu ruộng vừa, khu 
ruộng xấu, mỗi đội sẽ nhận. được một 
khoảnh ruộng lớn trên một khu vực, 
có thề huy động toàn bộ sức kéo và lao 
động trong đội đề hoàn thành côn g việc 
trong một thời gian ngần, kịp thời vụ. 
Như vậy sẽ khắc phục được tỉnh trạng 
như hiện nay : mỗi người vài ba mảnh 
ruộng rải khắp cánh đồng, đi lại clăm 
sóc khó khăn, nhất là khi có thiên tai. 
chỉ có lao động tập thề của đội mới có 
điều kiện phân công bồ sung cho nhau 
Trên cơ sẻ củng cõ đội sản xuất vững 
mạnh mớt có thề giải quyết được các 
vướng mắc trong sản xuất, mới nêu 
sao được tỉnh thần tương trợ giữa các 


xã viên. Đông thời các chính sách hậu 
phương T?uân đội và các chính sách 


# khác của đảng và nhà nước mới có 


điều kiện thực hiện được tốt và công 
hả nữ. ^ 


Việc thực hiện cách khoán nàụ đòi 
hót phát giảm bớt kháu trung gian, 
bao đam phải huu được quyền làm chủ 
lập thề cửa nhân dân tao động. Về tồ 
chức, hợp tác xã chỉ đạo trực tiếp đội 
sản xuất và đôi lại trực tiếp điều 
hành sản xuất. Công việc chỉ đạo và 
thực hiện gần ngay với sản xuất, giảm 
được tệ quan liêu, quy mô đội không 
lớn tạo điều kiện cho xã viên đễ dàng 
kiềm soát công việc cbøng của đội. 
Việc đôn đốc ban quản trị hợp tác xã 
cung ứng đủ phân bón, thuốc trừ sâu, 
giống v.v. là trách nhiệm của cán bộ 
đội sản xuất. Làm riêng từng người, 
từng hộ nông dân phư hiện nay không 
thê tạo thành sức mạnh đấu tranh với 
các hiện tượng tiêu cực và tệ quan 

"Hêu vô trách nhiệm của cán bệ hợp 
tác xã. ẹ 


Tóm lại, chúng ta đang ở thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta 
phải tìm ra những hình thức kinh tế 
quá độ thích hợp, không thể bằng lòng 
với cách làm ăn như hiện nay mà phải 
từng bước phân đâu xây dựng nông 
thôn giàu đẹp, văn mình, xã hội chủ 
nghĩa. Khoán sản phầm đến đội sản 
xuất sẽ tạo điều kiện đè xây dựng 
nông thôn, xây đựng con người mới có 
đạo đức phầm chất, có trình độ tô 
chức quản lý... chuần bị tiền đề cho 
các bước phát triền sau. 


3 — Chia nhỏ hợp tác rã cho phủ 
hợp Đới quụ mô sản xuất oà trình độ, 
năng lực của cán bộ hợp tác xã hiện 
na ; xác định lại cho đúng diện tích. 
sản lượng gieo trồng. 


a) Công cụ lao động và trình độ 
sản xuất nông nghiệp về cơ bản vẫn là 
thủ công, thô sơ thì hình thức hợp tác 
hóa tương ứng với nó chỉ có thề là 
hợp tác xã quy mô nhỏ. lợp tác xã 


, v 


tí 


quy mô toàn xã và liên xã chỉ thích 
hợp trong điều kiện sản xuất đã cơ 
giới hóa và kinh doanh nhiều ngành 
ngic, Chính vì chúng ta đã đốt chày 
giai đoạn, tô chức hợp tác xã quy mô 
lớn nên đã dẫn đến tỉnh hình là quan 
hệ siín xuất tách Tời Và Vượt quá xa 
tỉnh chất và trình độ phát triển của 
lực lương sản xuất, dẫn đến sự sa sút 
về sẵn xuất, De ồn định Tại tình hình, 
cúng ta đã ấp đụng cách khoán sẵn 
phẩm nông nghiệp đến cá nhân người 
lào động như vừa gua, do đó đã biến 
một số hợp táe xã từ Kinh doanh nhiều 
ngành ng]ê trở tPành độc canh lúa, 
Quy mô Fợp tắc xã toàn xã và liên vã 
không thích hợp với điển kiện sản 
xuất và trình độ quản lý của cần bộ 
đTrợp tác xã hiện nịịy, Thực tế ở miễn 
sắc trong những năm qua cho thấy 
hợp tác xã có quy mô 3010— 100 họ, 
mỏi đội sìn xuất 30—10 hộ là vừa, đội 
trương nên là những người thành tho 
công việc nhà nông có Khả năng đicu 
hành công việc và công tầm, đội 
trưởng đòi phỏ không nhất thiết phải 
là đăng viên, Nên tiến hành báu cử 
thực srr dân chủ, 


b) Khác phục tỉnh trạng ruộng 
khoán cho xã viên không dúng với 
điện tích thực tế của nó (ở một số hợp 
tác xã sau mi vụ cứ lớn dần lên), thực 
hiện giao đúng, giao đủ điện tích khoản 
-cho xã viên, việc tính sẵn lượng khoán 
cũng cần đúng mức hơn và không 


được tùy tiên nâng mứ» khoán 
sau tửng vụ, từng năm. Cần bảo 


đảm mức khoản vừa phái và hợp lý. 
Trong điều kiện lao động tích cực 
người Xã viên có thề thu nhập thực 


tế ÍL nhất 5026 sản phầm mà Fọ làm 
ra. 

Có thể đănh giá một cách xác đăng 
rằng khoán sản phầm chối cù: g đến cá 
nhàn người lìo động đã có vai TYO 
tích cực nhát dịnh trong thời điểm 
leh sử của nó, Nó đã pIát huy táo 
dụng tòt trong g ai đoạn đầu của việo 


phục hói sản xuất và cn định sìn 
lượng nỏng nghiệp vừa qua. Ty 


nhiên, sử mệnh đó của nó đến nàáyv đã 
hoàn thành, 

Cóon đường xã hội chủ nghĩa văn 
phíi là con đường làm ấn tạp thể. Sở 
bữu tập thể, sẵn x"ất tập thề, phản 
phối theo lao độnz, đó là nguyên TỶ, 
RKoán sản phim cuối cùng đến đòi là 
bườc đi phù hợp với quy Toật đựa 
nóng nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản 
xHấI lớn xã hài chủ nghĩa. Nếu kéo đài 
thiểm kiểu khoán €ũ, nộ sẽ trở thành 
sức Ì làm trị trẻ sản xuất Chúng 
ta không thể nào đi lén chủ nghĩa xã 
hội bằng cách cứ khoán mãi cho nông 
đân một số mảnh ruộng manh mún rải 
rae trên Rhip cánh đóng, 

Khoán sản phẩm cuối cùng đến đội 
sản Xxuât, kboán gần với trách nhiệm 
cán bộ và các ngành Hiên quan, tồ chức 


lại quy mô hợp tác xã là những vấn 
đề có quan hè mật thiết tác động lản 


nhau, không nên coi nhẹ mặt nảo. 
Cùng với eắc biện pháp về tô chức và 
quản lý như trên, cần coi trọng công 
tắc giáo dục nâng cao giác ngô xã hội 
chủ nghĩa eho nòng dìn, cŠ vũ phong 
trào thị đua xã hội chủ nghĩa nhằm 
Xây dựng.nhng con người mới, phong 
Cách làm việc mới ở nòng thôn,. thúc 
đầy sẵn xuất nòng nghiệp phát triển, 


nhiều loại thầy. Thầy giáo, thay 

thuốc là những thầy luôn được 
kính trọng. Thầy bói, thây cúng là 
những thầy bị giễu cợt, phê phán. 
Đặc biệt, có một loại «etùay”® kliông 
những bị phê phán mà còn bị căm ghét, 
kinh tởm nữa, đó là thầy... giùi! 


H ƯA này trong xã hội thường có 


Gọi là « thầy giùi vì loại thay này 
thường hay thọc gậy, chõ mùi vào 
công việc của người khác, xúi giục, 
xúc xiềm làm hại người khác. Tico 
nghĩa gốc của từ này, thầy giùi là loại 
người chuyên đi xúi giục người khác 
kiện cáo lắn nhau. Ngày nay, trong 
nhiều trường hợp, khái niệm thầy giủi 
được dùng đề ám chỉ và phê phán 
những người chuyên đi giềm pha, 
«đâm bị thóc, chọc bị gạo ®, những 
người muốn làm * mưu sĩ ?, làm œ« quản 
sư ®, nhưng “lực bất tòng tâm ?, tấm 
lòng không trong trẻo, có ác ý, tà tâm, 
cơ hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đều biết, trong cuộc sống 
thường ngày, nhất là mỗi khi có công 
việc hệ trọng, người ta thường hỏi ý 
kiến lẫn nhau, lắng nghe và tham kkEao 
ý kiến của nhau; người biết bảo ban, 
khuyên nhủ người chưa biết. Đó là lẽ 
thường tình và là điều rất cần thiết. 
Cũng như các cơ quan và các cán bộ 
lãnh đạo các cấp cần có người giúp 
việc, có người tham mưu. Chúng ta 
hoan nghênh và cảm ơn n' ững ý kiến 
đóng góp xác đáng, đúng đán của tát 
cả mọi người vào công việc chung, 
cũng như hoan nghênh và cảm ơn 
những chuyên gia giúp việc irung thực, 
khách quan, tài giỏi. Đồng thời chúng 
ta phải cảnh giác, vạch mặt và lênán 
những thầy giùi, những quân sư quạt 
mo cơ hội chủ nghĩa. 


Phải cảnh giác là vì trong thực tế 
không dẻ gì phát hiện ra nụay loại 


Snh hoạt tư tưởng 


, Thây gG]1ùi 


thầy giùi; có khi anh ta côn được nề 
vì, Iïn yêu, trọng dụng nữa là khác. 
Plai vạch mặt và lên ân là vì nếu 
không, loại người này với những thủ 
đoạn xảo trá, có thề làm khuynh đảo 
tình hình, làm rối ren nội bệ, làm hại 
lớn cho công việc chung của chúng ta. 


Nh.ều người đã quan sát và đi đến 
kết luận rằng, thầy giùi là loại người 
rất hay xu nịnh, ton hót, Giọng lưỡi 
anh ta lúc nào cũng ngọ( như mía lùi, 
như mật rót lỗ tai. Anh ta trỏn mồm 
hót vặt và luôn tìm kế để vừa lòng 
cấp trên, vừa lòng thủ Irưỡnz. Anhta 
lê la đi khắp nơi đề đỏ la, lượm lặt 
tin tức, dướn !ai căng mắt lãng nghe 
thủ trưởng, đề rồi biết thec lưỡi vào 
đúng lúc. Anh ta khuyèn can thủ 
trưởng thể này, mách nước, tính mẹo 
cho thủ trưởng thế kia. Nếu thủ trưởng 
là người sinh thành tích, anh ta sẽ 
tìm mọi cách đề tan dương, tàng bốc 
thủ trưởng hết lời. 

Thủ đoạn thường tiấy của thầy 
giủ: là bóp méo sự thật, xuŸên lạc sự 
thật, tung hẻa mù, bẻ công chân lẻ, 
4 [lầy » thích ai, ưa ai, muốn eãt nhắc 
ai hoặc nâng lương cho ai, ® thầy s sẽ 
tân hươu tán vượn về người đỏ trước 
mặt thủ trưởng. Còn nếu «tháy » ghét 
ai, muốn trù đập ai thì «thầy» kẻ ra 
đủ tội đề đìm người đó xuống tận 
bùn đen, Nếu anh có điều gì đó đã 
từng làm cho # thầy » không hài lòng 


mà ở cương vị “thầy ®*, “thầy chưa 
làm gì anh được (có khi là do ganh ty 
với anh trong địa vị, quyền lợi hoặc 
trong đời sống riêng tư), thì « thầy » sẽ 
tìm mọi cách đề íL nhất cũng làm giảm 
uy tín của anh đi. « Thầy » sẽ đề ý tập 
hợp những sơ suất đù nhỏ nhất hằng 
này của anh đề khi cần thiết sẽ chắp 
nổi thành một bản cáo trạng hùng 
hồn ® và tố cáo anh. * Thầy * sẽ xoa 
tay hít hà với thủ trưởng của anh rằng : 
anh Là „ "bàng vô tích sự! Nhiều lúc 
« thây » làm ra vẻ khách quan, không 
nói thắng ý kiến của mình ra đảu, mà 
núp dưới đanh nghĩa thông báo tỉnh 
bình ø, “phản ánh đư lung: * Tôi 
nghe người ta nói thế này », “anh em, 
quần chúng kêu thể nọ”, nhưng thực 
chất chỉ là ý kiến của một mình « thầy?, 
của cả nhàn « thầy ». 


Thầy giùi thường có tàm địa lá mặt lá 
trái vào cỡ ngoai hạng, Với giọng 
lưỡi * con ông trạng, châu ông nghè %®, 
#tlầy sdâm bán rẻ cả lương tâm, bản 
rẻ tình đồng chí,đồng đội đề đồi lấy một 
lợi ích cá nhản vặt vãnh. Trước cùng 
một sự việc, anh Â nói thể này * thầy » 
gật đầu Sdạ, vàng đúng thể !®,anh B 
nói thế kia * thầy * cũng hi hà «đ4, vàng 
chí phải!®, « Thầy * len lỗi như cön 
rắn, con rêt.e« Phầy * ném đá giấu tay, 
gắp lửa bỏ bàn (tav người rồi lại xoa 
tay chối biến. « Thay » chọc gaày vào 
bánh xe người Khác niột cách kín đảo 
đề rồi khi người đó bị ngã thì chính 
« thầy » lại làm ra về thương xót, Xuýt 
xoa, nắn vuốt cho aình ta... 

Cử nLư thế, thầy giủi gây ra không 
biết bao nhiều tại vạ. Nội bộ cơ quan, 
đơn vị mất đoàn Kết là do loại thầy 
naY, Bạn bè, động Chí xa lánh nhàu 
cũng vì loại thầy này. Và chính loại 
thay này trong nhiều trường hợp đã 
làm nhiều thông tìn, gày ra biết bao 
sự hiệu lầm, đẫn đến những quyết dịnh 
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sai chủ trương không hinh xác. 
Chẳng đã có những người lãnh đạo bị 
thầy giủi bưng bít mà việc thật không 
nghe, người tốt không dùng, den hiều 
thành trắng, đúng nghĩ ra sai đó sao ? 
Chẳng đà có trường bợp chính bản: 
thân thủ trưởng bị thầy giùi điêu 
khiên, đưa vào tròng, làm hại đó sao 2: 

Tâm địa thầy giùủi thật là ghê tớm, 
tác hại do thầy giùi gây ra thật là tày 
đỉnh. Nhưng vì sao có những thầy giùi 
văn được tín dùng và có khi danh 
vọng của « thầy » còn lên như điều gặp: 
giỏ 2 Một là vì thây giùi có giọng lưỡi 
Trương Nghi, khéo luồn khéo lách. IIai 
là vì trên đời này còn có những 
người ưa đượế « giùi 3, thích vị đường 
mặt, không chịu nghe những lời nựay 
thẳng, không phân biệt được dúng sai. 
(ƒ những người này không có được 
bạn lĩnh cần thiết ; trình độ mọi mặt 
đã non kém, lại không chịu tiếp xúc 
với thực tế, với quần chúng, không đi 
nhiều, nghe nhiều, cho nẻn không nắm. 
được thực chất tỉnh hình. 


Thật ra, trước khi trở thành thầy 
giùi. cũng có những anh có mát 
mạnh nào đó nhất định (mặt mạnh thea- 
đúng nghĩa của nó) và lúc đầu có thề 
làm tốt được phần việc nào đó. Nhưng 
rôi đản đàn anh ta được tín đụng, 
được tín nhiệm. Cấp lrên và tập thề 
không quản lý, giáo dục tốt anh ta, 
thủ trưởng quá chiều chuộng, cả nghe 
anh ta, xem anh ta như con người 
«toàn diện», “tuyệt vời”, làm cho- 
anh ta mỗi ngày mội kiêu ngạo, biến: 
Chất đi, 

Nguy hiềm thay loại thây giủi, nếu 
ni nấy đều tỉnh táo, cảnh giác, phản 
biệt cho rõ đúng sai, tốt xấu, không lần 
lồn vàng thau, thì thảy giùi khó có đất 
® đụng võ}, 


THÂN TÚY 
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Thư gửi Bộ biên tập 


(ẦN TẠO RA NHỮNG 
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XÃ HỘI (ẦN THIẾT 


= 


ỊCH sử loài người đã từng trải 

qua một thời kỷ khá dài không có 

những bộ luật thành văn. Chế dộ 
phong kiên tồn tại hàng ngàn năm tuy 
‹©ó những điêu quy dịnh mang tính 
luật pháp rất tàn khóe, song bộ luật 
thành văn của nó cũng chưa đầy đủ 
và hoàn chính. Thế nhưng, kỶ cương, 
những phép tắc đạo dức xã hội vàn 
được giữ gìn. Sở dĩ được như vậy 
phân lớn là nhớ có đư luận xã hội. Vì 
Vậy, người fa còn gọi một cách bóng 
bảy đưừ luận xã hội là « bộ luật không 
thành văn ». 


Tuy có bai kiều dư luận: dư luận 
tốt và dư luận xâu, nhưng chún cùng 
có chung một số nét đặc trưng là: 
bùng nỗ nhanh, lan truyền rộng và 
có tác dụng «bao vậy * đối tượng räăt 
chặt. Vị vậy, nếu là một hiện tượng 
tốt xuất hiện, nó liên được dư luặạn 
Tộng rãi hoan nghênh, cô vũ và ngày 
tức khắc số đông người đã biết và 
-eùng tán thưởng. khích lệ: còn nếu 
là một sự việc xấu, thì lận tức sự 
chê bai. chế giêu, thậm chí xỉ và đến 
mất mặt kiều *đảo đất đồ đi » của số 
“đông có sức vít cô đối tượng xuống. 
Do đó, đối với những con người làng 
Xãä ngày xưa. cải mà họ sợ nhất lại 


không phải là luật pháp mà 1à dư luận 
xã hột. 

Các Liền đư luận và những nét đặc 
trưng của nó không hệ thay dõi theo 
thời gian. Vai trò quan trọng của dư 
luàn trong đời sông xã hội là không 
thề nghỉ nườ. Thế nhưng, tiếc rắng 
chúng ta đã không biết sử dụng tót thứ 
“vũ khí P đó, Trong xã hội dang có 
hiện tượng thờ ơ với ca cái tôi lẫn eái 
xấu. Nhiều người có thái độ ngoành 
mặt quay lưng với những gì xây ra 
chung quanh mình. Đó là trai dộ thầy 
đúng không bảo vẻ, thầv sai không 
dau tranh. Đã có những trường hợp 
người ta nhìn thấy mọt thàng kẻ cấp 
đang móc túi một người khác, những 
cũng làm lơ vị sợ liên lụy. Người ta 
“khoán trắng» cho cóng an, cho 
bìa vệ, 

Với cái đà đó, e rằng dư luận xã 
hội sẽ không còn đóng nội vai trò vốn 
có là & bộ luật Không thành văn " nữa. 


Nã hội ta tử sau Đại hội VỊ của Đang, 
đang trai qua một thời kỷ trăn trở 
đữ dọi đề đi lên, Chúng ta cũng đang 
tìm cách khác phục, đi dến xóa bỏ các 
hiện tượng tiều cực trong đời sống xã 
hội. Mlột trong những biện pháp có 
liệu quả nhất đề làm việc đó, theo 
chúng tôi là phải tạo ra cho được 
những « làn sóng * dư luạàn xã hội cần 
thiết, Được như vậy thị, chẳng những 
luật pháp được bồ trợ, mà trong 
khong Ít trường hợp, nó còn thay thể 
ca luật pháp, kịp thời và có hiệu lực 
hơn cá luật pháp 


NguyÊn Alqnh lùng 
(Đại học sư phạm Quy nhơn) 
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THỂ PHẤN 


VỀ NHỮNG XU HƯỚNG (ỦA KINH TẾ 
THẾ GIỚI VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI $ÂU RỘNG 


TRONG (ÔNG ĐỒNG 


Ề đồi mới tư duy, truớc hết là tư 

duy kinh tế, chúng ta căn nhìn 

thủng vào thục trạng kinh tế xã 
hội của dài nước. Song cũng không 
thê thiếu cái nhìn tông quát về những 
xu hưởng của kinh tế thế giới và vẻ 
những củi tô sâu rộng hiện nay trong 
e¿ng đồng xã hội chủ nghĩa dễ có 
thêm những suy ngắm mới trong cách 
nghĩ và cách làm kinh tế của mình. 

I—Yề những xu hướng của 
kinh tế thế giới. 

Có thẻ có những nhàn dịah khác 
nhau về những xu hướng này. nhưng 
theo thiên nghĩ của chúng tỏi thì 
thấy nói lên những xu Pướng sau đầy : 

Mọi fd, cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật hiện này đã làm cho các lực 
lượng sản xuất ca xã hội loài người 
phát triển với t,ed) chưa từng thầy, 
đặc biệt lì trong các ngành: điện từ 
và ví đện tử, tín bọc, trí tuệ nhàn 
fẠO Và nơ 101 may, năng lượng mới, 
Vật liệu mới sinh học và ¿li truyền 
học. Cuộc cách mạng nói trên cùng 
đã làm eo e2 cu: kính l2, sơ càu vã 
hội 0d cơ chữ quản Tý vũa nhiêu nước cÓ 
những biến đềi sâu sắc như: có những 
ngành sản x:át mói được gọi là « mũi 
nhọn da ra đời và phát Triền mịnh 
mỹ, (rong Khi do Elủ có rhững ngành 
đ(ruycn thông» sia xuat ra n 'ữnz 
sản piảm €¿ bùn hư? nòng sẵn, Xieg 
dâu, xỉ Hiáno, sát théi Lhì lại Dị giam 


zö 


XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


sút vì hàng sản xuất ra không còm 


được ăn khách» như trước nữa, dơ- 


đã có những sản phìầm mới thay thế 
hoặc là do kỹ thuật và phương pháp 


công nghệ mới đã cho pháp tiết kiệm. 


sự tiêu dùng các mặt hàng ấy. 


Các ngành dịch nụ, từ dịch vụ sẵn 
xuất đến các dịch vụ lưu thông hàng 
hóa, tiền tệ, thông tin, cố vẫn v.v. 
phát triên đặc biệt mạnh; số người 


hcat động trong các ngành này ở các 
mước phát triển đã chiếm tới trên. 


6U — 70 tông số lao động xã hội. 


TỶ lệ chỉ phí vật chất (nguyên liệu; 


Vặt liệu, nắng lượng...) so với chỉ phí: 


trí tuệ trong mỗi đơn vị sản phầm và 
lý lệ “công nhàn áo xanh », tức lao 
đ¿ng chân tay trong tòng số lao động 
xã hội ngày càng giảm sút (có nước 
elhf còn chiếm từ 12 dến 15). 


Tô chức sản xuất và cơ chế quản 
lý của các nước cũng có những biến 


đôi theo hướng “mềm và mở» hơn. 


như: các xí nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa dược ưa thích hơn, những sáng 
kiến và sáng chế, những kỹ thuật và 


phươaiø pháp công nghệ mới được: 


dưa vào sản xuất nhanh bơn, những 
biển động trên thị trường trong nước 
và thế giới được đón bắt » một cách 
nhanh nhạy hơn, 


tTai là, xu hướng quốc tê hóa đời. 


sön; của các đân tộc ngày cảng phát 


NGHI tam S—- = m.—mmmmann===eeesnmm..ssaan _ 


bu 


“triền aảu rêng với những vấn đề toàn 
cầu (bảo vệ hèa bình, bÃo vệ môi sin", 
khai thác các đại dương và khoai 
không vũ trụ v.v.) xà sw liên hệ uới 
nhau giữa các nước ngày càng tìng 
4rong lĩnh vưc bình tế. Sự phản oòng 
lao dệng quếo tế lrở #Èành một xu 
thế tất yếu và ngày càng p|Lát triển 
mạn) mẽ hợp. 


Mặt Lhác, câc cưwộc thị dua, cạnh 
tranh oà chiến tranh uè kinh lá? 
giữa hai hệ thÕống thế giới xã hội 
‹ebủ nzhĩa và tư bản chủ nghĩa, 
giữa các nước và nhóm nước trong 
thế giới tư bản cũng ngày eàng trở nên 
gay gát đến mức một sẵn pEầm mới 
của nén công rghiệp hiện đại có thê 
bị loại bỏ trong thời gian từ 1 đến 3 
năm, một. ngành công nghiệp mói ra 
đời có thề chỉ từ 3 đến 5 năm đã trở 
thành lỗi thời và một địch thủ cỡ 
sường quếc, thậm chí một tập thê 
cường quốc eó thề bị bạ ®%đo ván? 
trên thị trường trong khoảng thời gian 
từ 5 đến 10 năm v.v. 


Ba là, trong một thế giới có sự 
thống nl:ất của các mặt đối lập như 
đã nêu trên, so sánh 0oề lực lượng 
kinh lễ giữa các nước 0d nhỏ nước 
cũng dã có những biến đói như: Nhật 


bản và Tày Âu đang vươn lên thách ` 


thức MỸ trong địa vị chỉ phối ti:ế 
giới tư bản chủ nghĩa. Nhiều nước 
công nghiệp mới đã xuất hiện cỏ sức 
eạnh tranh đáng gớm trên thị trường 
thế giới, ngày cá đối với các nước tư 
bản phát triền. Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu đang 
vươn lên đuồi và vượt các nước tư 
bản phát triền mọt cách toàn diện cả 
về năng suất, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế đề chứng minh trên thực tế 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bản. 


Bốn ld, nắm bắt những xu thế chung 
kề trên của nền kinh tế thế giới, đề 
có tốc độ phát triền cao, mỗi quốc gia 
đều phải lựa chọn phương án phát 
triền kinh tế tối ưu riêng của mình, 


như g tất cả hoặc hầu hết các nước, 
địc biệt là các nước đang phát triền 
dœ1¡ có chung những quan niệm như 
sau 


PHải lợi dụng những thánh tựu 
lhoa lọc — kỹ thuật của thời đại đề 
đi nhanh, ®đi tắt® vào những ngành 
sản xuất « mũi nhọn " hoặc đưa nhanh 
vào sản xuất các kỹ thuật và phương 
pháp công nghệ mới. 


— P:ảäi dựa trên cơ sở tính toán * lợi 
thế sò sánh» và ®phí tồn so sánh ® 
(tức là thu lợi nhiều nhất và trả giá 
íƠ nhất) đề tham gia ngày càng sâu vào 
sự phàn công lao dộng quốc tế và 
chọn được sự phân công tỔi ưu. Đó 
ckính là phương thức tốt nhất đề giữ 
vững độc lập về kinh tế trong bối cảnh 
các nước tắt yếu phải phụ thuộc vào 
nhau dê tồn !ại và plát triền. Độc lập 
về kinh tế không có nghĩa là phải sản 
xuất ra mọi thứ mình cần theo kiều 
khép kín * mà là sản xuất cái có lợi 
nhất đề bán ra, rồi mua về cái minh 
cần. _ 

Từ những quan niệm trên, phải 
chuyên mạnh sang hưởng phát triền 
xinh tế Iheo chiều sâu và coi trọng các 
hình thức liên kết kinh I!ế đối nội và 
đối ngeại ; phải xử lý một cách dúng 
địn Các mới quan hệ giữa quốc gian và 
quốc tế, giữa dòc lập và phụ thuộc, 
giữa tự lực tự cường và liên kết kinh 
tế, giừa kinh tế và chính trị v.v. 


Piả¡ thấy khái niệm về sec mạnh 
của đvn Tóc trong lĩnh vực kính tế hà 
mệt kKEái riệm biện chứng, sức niạnh 
đó chỉ có t6 có được và được nhân 
lên Lhí trở thành một phân lệ kinh 
lễ náng dòng và hữu cơ trong hệ 
thống kinh tế thế giới. Ngày nay sự 
đói đào về sức lao động và những ưu 
đãi của thiền niiềên như :tài nguyên 
phong phú, khí hậu thuận lợi v.v. 
không còn có ý nghĩa quyết định nl.ư 
trước nữa. Bởi vì ngày nay, một nước 
tài nguyên Ít phong phú và với điều 
kiện thiên nhiên khắc nghiệt vẫn có 
thể trở nên giàu có, và sự dư thửa 


sức lao động của một nước cũng Sẽ 
chẳng có mãy ý nghĩa. nếu chỉ là sức 
lạo động chân tay đơn giản, Ngày này, 
nói đến sức mạnh kinh tế của một dàn 
Lọc, người ta thường nhấn mạnh những 
yếu tố thuộc vê chất lượng * chất xám » 
như : lao động có kỹ thuật và có tồ chức, 
khả năng lựa chọn chiến lược phát 
triền kinh tế tối ưu, khả năng quản lý 
tốt nền kinh tế trong nước và thích ứng 
một cách nhạy bén với những biến 
đổi kinh tế ở ngoài nước, khả năng 
vận dụng những thành tựu mới về 
khoa học kỹ thuật, khả năng làm ngoại 
thương và khả năng nắm bắt, xử lý 
các nguồn tín kinh tế v.v. Trong các 
cuc điều chỉnh về chiến lược phát 
triên kinh tế hoặc cải cách về cơ chế 
quản lý kinh tế, các quốc gia đều nhằm 
phát huy tối đa các thế mạnh của mình 
và chọn đúng hướng đề quốc tế hóa 
nên kinh tế của đất nước. 

II—Về những đồi mới sâu 
rộng hiện nay trong cộng đông 
xã hội chủ nghĩa. 


Những năm gần đây, nhiêu nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
có những cải tô sâu rộng về mọi mặt. 
Và sự đồi mới về tư duy chính là tiền 
đề, là xuất phát điềm của những cuộc 
càitồ đó. Với tỉnh thân nhìn thắng 
vào sự thật, bạn bẻ ta dã đôi mới 
nhận thức về bàng loạt vân đề quan 
trọng như 


MỘI là, bề sự phản kỳ của chủ 
nghĩa wă hội. Trước đày, có hiện 
tượng k'á phỏ biển là do chủ quan 
nóng vẻi, muốn đói châyv giai đoạn 
theo kiều ø chủ nghĩa xã hội tỉnh cảm 
nên nhiều nước đã tuyển bố quá sớm 
sự kết thúc của giai doạn này, giai 
đoạn khác trong qui trình phát triển 
của chủ nglTa xã hội ở nước mình. Nay 
thi Liên xỏ và nhiều nước anh em 
khác, với thái độ khách quan, khoa 
học đã nhận định lại về việc mình 
đang ở giải đoạn nào của sự pIát 
triển và đang phái khác phục những 
hán quả tiêu cực đo việc phần KỶ 


œ® 


sai và đánh giá sai điềm xuất phát 
gày ra. 

Hai là, oề sự pận động của các qut 
luật chung 0à quU luật đặc thù của chủ: 
nghĩa + hội, Trước đây, đã có những 
nhàn thức sai lầm và lệch lạc như ? 
phủ nhận hoặc coi nhẹ sự tôn tại của 
những máu thuẫn khách qưan trong 
chủ nghĩa xã hội, không coi những 
mâu thuảu đó là động lực của sự phát 
triên. Coi sự phủ hợp giữa quan hệ 
sản xuất với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất nlư là mệt 
tất yếu có tính chất tự động đưới chủ 
nghĩa xã hội. Coi quan hệ hàng hóa — 
tiên tỳ và quy luật giá trị như những 
cái xa lạ với bản chất của chủ nghĩa 
xã hội nén tìm cách khống chế và 
triệt tiêu tác dụng của chúng. Gắn cho 
quv luật phát triền kính tế có kế hoạch 
và sự tập trung trong quản lý quá 
nhiều khả năng và thực biện chúng: 
một cách máy tóc, thoát ly trình đó 
phát triên của nền kinh tế—›xãä hôi và 
trình độ quản lý kính tế, đối lập nó 
với thị trường. 

Ngày nay, đã có sự uốn nắn lại. 
những nhận thức sai lâm kề trên và 
xác định lại vai trò và tác động của 
những quy luật chung và các quy: 
luật đặc thủ của chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật quan hệ sản xuấ! phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất, quy luật giá trị được coi 
trọng hơn trước trong nghiên cửu và 
rần đụng. Những quy luật đặc thủ của 
chủ nghĩa xã hội như: quy luật kinh 
tế cơ bản, quy luật p lát triên kinh tế 
có kế hoạch, quy luật pLản phối theo 
lao động v.v. cũng đang được nghiên 
cứu đề chuần xác hóa thêm. 


Ba là, pề tính chát của nền kinh lẽ 
đurời chủ nghĩa xã hỘi. 


Trước đầy, thường chỉ nhấn mạnh 
tính ®eó kế hoạch » của nên Rinh tấ 
mà coi nhẹ hoặc phú nhận tính hàng 
hóáứ. NÀY này, người ta thừa nhàn đó 
là nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch 
và nhận minh việc phải sử dụng các 
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quan hệ hàng hóa — tiền tệ và thị 
trường như là một căn cứ đề lập kế 
hoạch và một công cụ điều chỉnh và 
bồ sung cho kế loạch. Trước đây 
trong quan niệm chỉ có hàng tiêu dùng 
mới là hàng hóa và thị trường chỉ là 
thị trường hàng tiêu dùng. Ngày na), 
thị trường hàng hóa nói chung bao 
gồm cả tư liệu tiêu dùng, tư liệu sản 
xuất và hoạt động địch vụ. 


Trong nền kính tế xã hội chủ nghĩa 
có sự cạnh tranh hay khêng, đó cũng 
là một vấn đề đang được đặt ra cho 
công tác nghiên cứu. 

Bón tà, 0ề chế độ sở hữu ud chế độ 
phản phối. 


Trước đây, trong thời kỷ quả độ, 
về thực tế người ta chỉ thửa nlIận hai 
hình thức sở hữu: quốc doanh và 
hợp tác xã, phủ nIận hoặc coi nhẹ 
các hình thức sở lữu khác như: tư 
nhân, cá thê, gia định... Ngày nay, cho 
phép kinh tế tư nhân và cá thê hoạt 
động trong một phạm ví nhất định; 
thửa nhận kinh tế gia đỉnh của xã 
viên hợp tác xã, công nhan, viên chức 
là bộ phận của thành phần kính tế 
xã hói chủ nghĩa. 

Trước đây, thủa nhận nguyên tắc 
phản phối theo lao động, nhưng trong 
chế độ phân phối cụ thẻ lại bình quản, 
lạn chế sự clLênh lệch về thủ nhập 
và íL gắn quyền lợi với trách nhiệm 
rất chất, Bên cạnh đó, con đề tön tại 
trong xã hội quá nhiều khoản thu 
nhập bất hợp lý. không do lao động 
mà có, Ngày này, kiện quyết thực hiện 
nguyên tắc phản phối theo lao động 
và loại trừ các khoản thu nhập bất 
ghính. 


Vám là, bề các quan hệ kinh lế qiốc 
lẽ. : 

Trước đây, quan niệm Về Cúc quan 
hệ kinh tế trong Cộng đ ng xã hội chủ 
nghĩa thường chỉ hạn chế trong các 
quan hệ về ngoại thương, tín dụng và 
viện trợ. Ngày nay, mở rộng quan hệ 
sang cả các lĩnh vực khác như : dâu tư 


vốn, hợp tác sẵn xuất, hợp tác về lao 
động và về khoa học kỹ thuật, 

Trước đảy, về mặt kinh tế quá nhấn 
mĩnh việc giúp đỡ làn nhau, ngày nay 
đồng thời pLải thực hiện sự hợp tác 
cũng có lợi. 

Đối pới các nước Iứư bạn, trước đây 
thường là € đóng cửa Ð®,í( quan hệ hoặc 
nếu có thì cũng mang nhiều tính chất 
phòng thủ và bị động đối phó. Ngày 
nay, mở rộng các quan hệ một cách 
chủ đội g, tích cực và có ý nghĩa tiến 
công hơn. 

Đối mới các nước đang phát triên, 
trước đày thường chỉ coi trọng các 
quan hệ về mặt chính trị, ngày nay, 
đây mạnh cả các quan hệ hợp tác về 
kinh tế. 

Trước đây, trong cuan hệ giữa các 
nước néi chung thường chỉ nhấn mạnh 
tính độc lập tự chủ và coi nhẹ tính. 
liên hệ với nhau, Ngày nay đã thấy 
rõ nền kinh tế thế giói là một thề: 
thống nhất mà tất cả các nước tất yếu 
phải tham gia và mỗi một quốc gia 
độc lập, tự chủ phải biết tính dến cả 
lợi ích của mình và lợi ích của các 
nước khác nữa thì mới có sự hợp tác 
tốt về kính tế. 


* 


Tóm lại, thế giới đang đổi mới về 
nhiễu mặt và đôi mới tư duy. Chúng 
ta không thề năm dài» trên những 
kiến thúc cũ mà phải bất lấy nhịp 
sống của thời đại, có những quan niệm 
mới, kiến thức mới đề làm kinh tế 
tốt hơn. 

Những quan niệm cũ kỹ cần được 
lọc bỏ, những quan niệm mới có căn 
cứ khoa học cần được xây dựng 
đề làm cho tư duy kinh tế của chúng 
ta hợp với thời đại mới, Chúng tôi 
thấy rằng cân đặc biệt chú ý my 
quan niệm sau đày : 

Một là, cần chống quan niệm * Khép 
kín” và xảy dựng tư tưởng tích cực; 
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phủ đệng, tham gỉa ngày càng sâu 
rộng vào sự phân công !ao động quốc 
tế bằng xuất nhập khäu và các hình 
thức trao đồi, hợp tác với các nước 
khác, trước hết lá các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa ; cảng tham gia 
được sâu rộng thì càng có lợi. 


lHal là. trong các quan hệ kinh 
tế quốc tế, cần thầy rõ cái gì là 
Sức mạnh của đân lộc, cái gì là sức 
mạnh của thời đại và phải biết kết 
hợp hai mặt đỏ trong công tác kinh 
tế như thế nào cho có lợi nhất. Không 
nẻn quá cường điệu những yếu tô 
“trời cho » như sức lao động dõi đào, 
tài nguyên phong phú, thiền nhiên 
nhiệt đới v.v. Inà phải ra sức tự tạo 
cho mình những yếu tố có ý nghĩa 
quyết định như : lao động có kỹ thuật 
cao và có tô chức quân lý tốt, khả 
năng hoạch định đúng các chiến lược 
phát triền kinh tế T— xã hội và khả năng 
quản lý, điều hành các hoạt động kinh 
lẾ Vv.V, 


Ủa là, trong quan hệ với Liên xô 
và cc nước khác trong cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, trước đày chúng ta 
thường có tư tưởng Ở lại vào sự viện 
trợ và giúp đỡ một chiều và thường 
chỉ có quan hệ về ngoại thương và 
tín dụng. Nhúng nay thì cần mở rộng 
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sự hợp tác về nhiều mặt và nguyên 
tắc bình đẳng, cùng sé lợi phải thật 
sự là nguyên tắc chỉ đạo eác mếi quan 
hệ kinh tế giữa nước ta và oác nước 
anh em. Không thề sống ÿ lại vào 
người khác — dù đó là các nước anh 
em chí thiết. Chẳng những thế, còn 
phải đóng góp phần của mình vào sự 
phát triền kink tế của toàn thể cộng 
đồng, góp phần làm cho chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ngày càng tỏa sáng trên 
hành tỉnh chúng ta. 


TÌM HIỀU SỰ GIAO LƯU... 
(Tiếp theo trang 63) 


Việc Liên xô thành lập Hội đồng 
văn học Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia (thắng 6-1987) đã củng cố hơn 
nữa tình hữu nghị giữa các đàn tộc 
Liên xô, Việt nam, Lào, Cam-pu-chia. 


Điều đó chắc chắn sẽ 
cò vũ mới khích lệ giới văn hóa, 
văn học hai nước Việt — Xô đầy 
mạnh hơn nữa môi quan hệ hữu nghị 
hợp tác nhằm phục vụ lợi ích cao cả 
của sự nghiệp xảy dựng nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa của cả hai dân tộc. 


là nguön 


Qua sách, báo các nước anh em 


VỀ €ÁC 4+ÂU THUẦN XÃ HỘI 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


M. N. RÚT KÊ.VÍCH 
Viện sĩ thông tàn VIILKH Liên xô 


HỦNG tôi muốn tập trung sự chú 

ý của bạn đọc đến các mâu thuận 

+ hội của clrủ nghĩa xã hỏi phủ 
hợp với xã hội xô viết trong giai đoạn 
phát triền hiện nay của nó. Đó là 
những mâu thuần trong lĩnh pực + 
hội với tư cách là một lĩnh vực riêng 
của đời sông xã hội, những mâu thuận 
trong các quan hệ xã hội với tư cách 
là các quan hệ giữa các giai cấp, các 
tập đoàn và tâng lớp xã hội cho đến 
các cá nhân, và trong điều kiện của 
chúng ta — là những mâu thuïn cả 
trong các quan hệ dàn tộc nữa. 


Cơ eở của tất cá những mâu thuïn 
trong đời sống xã hội, kề cá dưới chủ 
nghĩa xã hội, là mâu thuản giữa hai 
mặt của phương thức sản xuất ; màu 
thuẫn đó không đơn thuần là màu 
thuần kinh tế, mà là mâu thuần kim. 
tế —=zœÑñ hội. 

Dưới dạng mở rộng hơn, màu thuận 
đó có thê hiều như là máu thuảán giữa 
một bên là hiện trạng và nhu cầu phát 
triền của lực lượng sân xuất xã hội 
và một bên là hệ thông các quan hệ 
san xuất, kinh tế đã bình thành. Máu 
thuần nói trên giữa hai mặt của 
phương thức sắt: xuất được các rhà 
S¿ nợ lập chủ nghĩa Mác đỏng thời coi 
như là mâu thuẫn giữa các lợi ích căn 


bản của các giai cập và các tập đoàn 
xã hội, đo phương thức sản xuất nhất 
định để ra, tức như là mâu thuẫn giữa 
các thành phần cơ bản trong cơ cấu 
giai cấp — xã hội của xã hội trong 
thời đại nhất định. Điều đó đúng với 
cả các tầng lớp và các nhóm nằm 
trong các thành phần cơ bản (hoặc 
ngoài các thành phần cơ bản), các 
tầng lớp và các nhóm đang đóng vai 
qcác thành phần phụ ® trong cơ cấu 
nói trên, cho tới các « viên gạch nho » 
cuÕi cùng, năm ở nền móng của tất cả 
các dạng cơ cấu xã hội — tức cho tới 
các cá nhân riêng lẻ với những lợi ích 
của họ và với vai trò (đôi khi đăng 
kẻ) của họ trong quá trình lịch sử. 


Cần phản tích các màu thuần giữa 
các lĩnh vực, các ngành, các mặt, các 
phương điện của đời sống xã hội như 
một hệ thống toàn vẹn cho tới các 
mâu thuận giữa con người uới nhau, 
trước hết là giữa các gia! cấp, giữa 
các tập đoàn, các tầng lép xã hội, 
khác nhau về vị trí của họ trong một 
hệ thống quan hệ sản xuất nhất định 
trong lịch sử. Chính các mâu thuẫn 


(®) Lược dịch bài đăng trên tạp chỉ « Khoa 
học triết họ: » (Liên-xó) số 5-1986, tr. 
13 — 24. 
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loại này, hoàn toàn có thề có quyền 
và cần được gọi là các mâu thuận xã 
hội với mọt ý nghĩa đặc thù, riêng 
biệt, khoa học của kkái niệm này, một 
khái niệm bắt nguồn từ Các Mác và 
đã đi vào toàn bà sách bảo mác xỈt 
và các văn kiện đảng của ĐCS 
Liên xô. 


Trong « lời tựa » nội tiếng viết eho 
. tác phầm «Phê phán khoa kinh tế 
chính trị», lần đầu tiên chủ nghĩa duy 
vật lịch sử được trình bày toàn vẹn, 
Cúc Mác đã lưu ý rằng: Phương 
thức sản xuất đời sống vật chất quyết 
định quá trìỉnh sinh hoạt xã hội, chính 
trị và tính thân nói chung ® (1). 
Trorg “lời tựa P này, thuật ngữ 
®xÃÄ hội" được sử dụng vớiý nghĩa 
đặc thù của nó, hơn nữa được sử 
dụng với Ý nghĩa là khâu nổi giữa cơ 
SỞ Kinh te và cấu trúc thượng tầng 
chính trị và tư tướng. Các quan hệ xã 
hội, không nghỉ ngờ gì nữa, bao gồm 
các quan hệ giữa các giai cấp và các 
tập đoàn xã hội, các tầng lớp và các 
nhóm trong đó, các tập thể và các 
nhóm nhỏ, cho tới cá nhân, tức 
là bao gom toàn bộ hệ thông các quan 
hệ mà người ta động ý gọi là cơ cấu 
xã hội của xã hội. Trong những điều 
kiện chung sống của hơn một trăm 
dàn tòc và bộ tộc, tạo thành một 
cộng đồng lịch sử mới là nhân dân 
xô viết, thị theo một Ý nghĩa nào đó, 
cả các quan hệ giữa các dân tộc cũng 
thuộc lĩnh vục xã hội. 


Cả dưới chủ nghĩa xã hội, eơ cấu 
giai: cấp — + hội văn là eơ cầu chủ 
vếu, ở đây trong điều kiện hiện nay 
của quá trinh xóa bỏ các ranh giới xã 
họi đã tiến rất xa, tuyệt đối căn thiết 
phái tính tới không chỉ những khác 
biệt gifa các giai cấp (và giữa các 
tập đoàn), mà cá những khác biệt 
trong nội bộ giai cấp (trong nội bộ 
tập đoàn. chừng nào đó là giới trí 
thức): những khác biệt thứ hai, về 
một loại thông số, chẳng hạn trong 
lĩnh vực phân phối, hiện nayv hóa ra 
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quan trọng hơn những khác biệt thứ 
nht, 


Văn để thứ hai có tính chất phương 
tháp luận cần phải xem xéi là vấn để 
về niỏi quan hệ giữa cỉ" khác biệt vũ 
hoi nà các mút thuận ta bội. Đôi với 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa công sản, 
theo ý kiến của chúng tôi, quan đi`m 
có tính chất phương pháp luận mà 
V.L Lê-nin vận dụng trong định ngh:a 
nöi tiếng, đầy đủ nhất của Người về 
giai cấn, hoàn toàn giữ nguyên ý nghĩa 
eơ bản: “Người ta gọi là giai cấp, 
những tập đoàn to lớn gòm những 
người khác nhau về địa vị của họ 
trong một hệ thống sản xuất xã hội 
nhất định trong lịch sử, khác nhau 
về quan hệ cửa họ (thưởng thường thi 
những quan hệ này được pháp luậi 
quy định và thừa nhận) đỏi với những 
tư liệu sẵn xuất, vẻ vưi trò của họ 
trong tô chức lao động xã hội, và như 
vậy là khác nhau về cách thức hưởng 
thụ và về phản của cải xã hội ít hoặc 
nhiều mà họ được hưởng ?® (2). Trong 
phần cơ bản này của định nghĩa của 
Người, tiếp sau việc xác định chung 
về bản chất những khác biệt có tính 
chất giai cấp (về địa vị trong một hệ 
thống sản xuất xã hội nhất định), Lẻ- 


- nin xem xét những khác biệt đó một 


cách có hệ thống, như là tông thê của 
ba nhân tố, thích ứng với ba thành 
phần cơ bản của quan hệ sản xuất: 
quan hệ sở hữu về tư liệu sẵn xuất; 
quan hệ trao đôi hoạt đông, quyết 
định vai trô của các giai cấp trong 
việc phản công, tô chức lao động xã 
hội: quan hệ trong lĩnh vực phân 
phối. Nhưng định nghĩa của Lê-nin 
về giủ cấp chưa kết thúc ở đây. Tiếp 
đó, lLâ-nin chỉ rõ mổi liên hệ của 
những Rhúc bút có tính chất giai cấp 
Đởới những ›ndu thuần giữa các giai 
cấp. Đoạn vàn đưới đày là phần bai, 


(I1) C. Mác và Ph, Ăng-ghen. Tsayềa sập, 
Nàb Sự thật, Hà-nội, 1962, tập Í, tr. 576. 

(2) Y.Í. Lê-nin: Toêán cập. Ntb Tiên bộ, 
Mát-rcơ-vas, 1979, tập 3%, tr. í7—16, 


phần kết của định nghĩa về giai cấp 
mà chúng ta đang xem xéL: « Giai cấp 
là những tập đoàn người, mà tập đoàn 
này thì có thề chiếm đoạt lao động 
của tập đoàn khác, do chỗ các tập 
đoàn đó có địa vị khác nhau trong 
"một chế độ kinh tế xã hội nhất 
định ® @). 


Như vậy, khi phân tích xã hội, cần 
phải nghiên cứu các mâu thuần z hội, 
các mâu thuẫn này do sự khác nhau 
về địa vị của người ta trong hệ thống 
sản xuất quy định, và do sự khác 
nhau này, lại sinh ra các lợi ích màu 
thuẫn nhau của các giai cấp, các lập 
đoàn xã hội, các tầng lớp, các nhóm, 
các cá nhân, 


Sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã 
hội và các binh thái đối kháng—g-ali 
cấp trước nó, Lê-nin nhin thấy không 
phải ở chỗ dưới chủ nghĩa xã hội, 
những khác biệt xã hội và những mâu 
thuẫn bắt nguồn tử đó mất đi, mà là 
ở chỗ cùng với việc xóa bỏ tình trạng 
nhóm người này chiếm hữu lao động 
eủa nhóm người khác, và do đó, xóa 
bỏ đối kháng giai cấp, thì tính chất 
của những mâu thuẫn xã hội thay đôi 
một cách cần bản. V.I. Lê-nin đã nhấn 


-‹ 


mạnh: « Đối kháng và các mâu thuận _ 


hoàn toàn không phải là một. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, cái thứ nhất mất 
đi, cái thứ hai còn lại »s (41). 


Vì vậy, cần lưu ý rằng, đối kháng 
là một dạng đặc biệt của chính những 
mầu thuẫn xã hội. Còn các mâu thuận 
không đối kháng giữa các giai cấp 
và các tập đoàn xã hội thì có đặc điềm 
là lợi ích chung, lầu dài, cơ bản. khách 
quan của họ lớn hơn sự xung đội về 
quyền lợi. Những màu thuẫn như VvẬY, 
về bản chất, chính là những máu 
thuần giữa giai cấp công nhân và các 
đồng minh của nó trong số các giai 
cấp lao động, kề cả nông dân lao động, 
trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, 

Tính chất không đối kháng của các 
mâu thuẫn giữa giai cấp công nhàn 
Và nông dân lao dòng sở hữu nhỏ, 


văn còn trong thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Màu thuần này được giải quyết ở Liên 
xô, như chúng ta đã rồ, trong quá 
trình đưa các nòng hộ nhỏ vào hợp 
tác cùng một lúc với việc xóa bộ giai 
cấp bóc lột cuối cùng là giai cấp phú 
nòng. Kết quả của việc tập thê hóa là 
xuất hiện một giai cấp xã hội mới, 
mà bản chất là xã hội chủ nghĩa ~— 
giai cắp nông dàn hợp tác (nòng trang 
tập thề). Tuy nhiên, tàn dư của mâu 
thuẫn nói trên ở dạng đặc thù vẫn 
còn, chứng nào mà sự khác nhau giữa 
hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa được khác phụ boàn toàn, 


Trên sách báo nghiên cứu xã hội xô 
viết hiện nay có thê coi như đã kết 
thúc quan niệm cực kỷ gian đơn, hết 
sức giáo điều, đã thống trị trong một 
thời gian rất dài, cho rằng chỉ cần 
chuyên tư ;/iêu sản xuất thành sở hữu 
xã hội là vĩnh viên làm cho quan hệ 
sản xuất hoàn toàn phù hợp với lực 
lượng sẵn xuất. V.JI. Lê-nin đã lưu ý 
răng sự « phù hợp ® đó sẽ không bao 
giờ có, không thê có trong sự pLát 
triền của tự nhiên cũng như trong sự 
phát triền của xã hỏi... ® Q1). 


Dưới hình thức mở rộng. các nguyên 
nhàn xuất hiện những xu hướng không 
thuận lợi, bộc lộ vào những năm 70— 
đầu những năm 80, đã được ÀI.X. Goốc- 
ba-trốp chỉ rõ tại Đại hội thứ 27 của 
Đảng như sau: ®Trong nhiều năm, 
không chỉ do những nhân tổ klách 
quan, mà trước kết do những nhàn. 
tố chủ quan, những hành động thực 
Liên của các cơ quan đẳng và nhà 
nước đã lạc hậu so với yêu cầu của 
thời gian và của chính cuộc sống. 
Trong sự pliảt triền của đất nước, 
những văn đề nảy sinh tăng thèm 
nhiều hơn là những vấn đề dược giii 

° 


(3) Sach đã dán, tr. 18, 

(4) V.I, Iê-n n: Van tập (tiếng Nga), XI, 
M., 1955, tr, 591, 

(5) V,I. Là-nin : Toản tệp, Niab. Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va, :977, t, 36, tr. 379, 
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quyết. Sức ở, những hình thức và 
phương pháp quản lý cứng nhắc, sự 
giảm sút tính năng độrg trong cộng 
tác, tệ quan liêu tăng hẳn lên—tất cả 
những điều đó đã gây thiệt hại không 
nhỏ cho công việc. Những hiện tượng 
trì trệ bắt đầu bộc lộ rõ rệt trong đời 
sống của xã hội » (6). 

Tuy nhiên, những tàn tích nhất 
định, những « dấu vết » của quan niệm 
phản biện chứng đó tới nay đôi khi 
vẫn lộ rõ. Trên sách báo kinh tế, điều 
đó thề hiện ở chỗ hiều một cách giản 
' đơn hệ thống các quan hệ sản xuất 
chỉ là các quan hệ sở hữu về tư liệu 
sản xuất. Các quan hệ giừa các xí 
nghiệp Qiên hiệp xí nghiệp) tương đối 
biệt lập, có quyền sử dụng một sỐ 
nhất dịnh các tư liệu sản xuất của 
toàn dân, và sau nữa, các quan hệ nội 
bộ đơn vị sản xuất cơ bản ấy, nói 
một cách khác, toàn bộ «tầng ® kinh 
tếT— tô chức của quan hệ sản xuất (cơ 
chế kinh tế, hệ thống quản lý kinh tế, 
mà dày là bộ phận động nhất của 
quan hệ sản xuất) vẫn còn trong bóng 
tối, Trên thực tế, sự không phù hợp 
phần nào của các quan hệ này với các 
yêu cầu phát triền lực lượng sản xuất 
hiện nay là trở ngại cho sự phát triền 
của sản xuất, và những biện pháp sử 
dụng nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý 
kinh tế có nhiện vụ giải quyết mâu 
thuản ấy. 

Trên sách báo triết học và xã hội 
học viết về vấn đề các mâu thuẫn 
dưới chủ nghĩa xã hội, người ta chú 
ý nhiều đến việc tìm những khác nhau 
tưởng tượng giữa mâu thuẫn « cơ bản? 
và mâu thuẫn “chủ yếu» của chủ 
nghĩa xã hội, và giớ trò chơi các 
khái niệm mà thiếu sự phân tích cần 
thiết cÝce máu thuần giữa hai mặt của 
phương thức sản xuất, các màu thuần 
trong hệ thống các quan hệ kinh tế và 
sau nữa, các mâu thuẫn xã hội với tư 
cách là các mâu thuẫn về lợi ích giữa 
các tập đoàn xã hội. Đấy là những 
mâu thuận về fợi Ích giữa các giai cấp, 
các tập đoàn xã hội, các tầng lớp lao 
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động, và cũng là giữa các nhóm nhân 
khảu—xã hài, các nhóm dđân cư, các 
nhóm chuyên: nghiệp, giữa những 
người lao đông treng các ngành kinh 
tế knác nhau, trong các tập thề lao 
động khác nhau, giữa lợi ích của các 
cơ quan nhà nước và eủa các lãnh thô 
các nước cèng hòa, các đân tộc, các 
bộ tộc. Treng các công trình triết học 
và xã hội hẹc về các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa xã hài, thường sự phân 
tích không di đến nghiên cửu những 
mâu thuẫn xã hệi thực tế giữa con 
người và những eon đường giải quyết 
chúng Xià chính điều này lại có ý 
nghĩa to lớn đổi với sắc cơ quan quản 
lý, trên thực tế sể có những quyết 
định đề giai quyết hoàn toàn hoặc 
một phần những mâu thuẫn nói trên — 
những màu thuần đôi khi rất gay gắt, 
mang hình thức những cuộc xung đột. 
Tư duy lý luận có nhiệm vụ phân tích 
các màu thuần xã hội của chủ nghĩa 
xã hội trước khi các mâu thuẫn đó 
mang tỉnh chất sâu sắc, và hơn nữa, 
mang hình thức xung đột, và do đó, 
thực tế giúp eho các cơ quan quản lý 
ở mọi cấp. 

Mười lắm năm trở lại đày, máu 
thuần giữa một bên là các nhụ cầu 
đồi mới khoa học —kỹ thuật, tiết kiệm 
tài nguyên và trên cơ sở đó bằng mọi 
cách phát triển sản xuất theo chiều 
sâu, với một bên là sự lạc hậu sảu 
sắc của quan hệ sản xuất, đã trớ nèn 
gay gái. Nguyên nhân chính làm cho 
mâu thuận cơ bản này trở nên gay 
gắt là sự lạc lậu trong lĩnh vực quan 
lý kinh tế, trong cơ chế quan lý kinh 
tế, là sự thích ứng chưa đủ của cơ chế 
đó với việc khuyến khích tiến bộ khoa 
học-kỹ thưật, với việc nâng cao 
nhanh chóng năng suất lao động. 


Vậy những nguyên nhân nào đã 
khiến cho sách báo lý luận khoa học, 


(6) Béo cáo chính trị của Ủy ban tung ương 
Đảng cộng, sản Liên xô tại Đại hội XIV II, Nib 
Sự trạt—-Hà nội, Nxb Thông tân xã Nô-gô- 
xiiMát-xcơ-va, 1986, tr. 6, 


”m —NGặNnaaaanaanaanar=ỶnmSõ —————. 


trong đó có triết học, quau tâm không 


đầy đủ tới những mâu thuần xã hội, 


khác với báo chí chính luận nêu những 
vấn đề ấy lên một cách mạnh bạo hơn ? 
Theo quan điềm chúng tôi, thái độ 
giản đơn đối với việc giải thích các 
máu thuần của chủ nghĩa xã hội có 
tiền đề trực tiếp là khuynh hướng 
tuyệt đối hóa thành tựu vĩ đại nhất 
của chủ nghĩa xã hội,— khuynh hướng 
xác lập tính thống nhất của các lợi 
ch căn bản của tất cả các tập đoàn 
xã hội chủ yếu trong nhản dân lao 
động (giai cấp công nhân, nóng dàn 
tập thề, trí thức nhân dân và cả các 
dân tộc và bộ tộc trong nước), — 
khuynh hướng cũng cố không ngừng 
sự thống nhất về chính trị—xã hội của 
xã hội xô viết. 


Sự thống nhất trên các lĩnh vực 
kinh tế — xã hội, chính trị, tính thần 
của xã hội chúng ta và xu hưởng củng 
cố nó — đó là điều không có gì đề nghỉ 
ngờ. Nhưng phải chăng như thế có 
nghĩa là không có những mâu thuận 
xã hội trong sự thống nhất nói trên, 
không có những màu thuần về lợi ích 
kinh tế, về phương châm tư tưởng, vẻ 
những nguyên nhàn tâm lý — xã hội 
thúc dầy hoạt động? Đại hội thứ 3; 
ĐCS Liên xô đã chỉ ra rằng : €... sự 
thống nhất của xã hội xã hội chủ nghĩa 
hoàn toàn không có nghĩa là san bằng 
sinh hoạt xã hội. Chủ nghĩa xã hội phát 
huy tất cả các lợi ích đa dạng, nhụ 
cầu và tài năng của con người, tích 
cực ủng hộ hoạt động tự chủ của các 
tỗồ chức xã hội thề hiện tính đa dạng 
đó ® (7). Nhưng một số nhà khoa học 
lại chưa nhận thấy rằng, chính các 
nhiệm vụ tăng cường hơn nữa sự thống 
nhất của xã hội xô viết lại đòi hỏi một 
sự phân tích khách quan tỉ mi 
nhất đối với những khác biệt hiện 
nay về lợi ích giữa các giai cấp và 
cac lập đoàn xã hội, giữa các nhóm và 
các tầng lớp trong đó, giữa các nhóm 
nghiệp vụ và các nhóm định cấp bạc 
nghiệp vụ trong những người lao động, 
làm việc ử các ngành kính tế khác 


nhau và các khu vực khác nhau trong 
nước, giữa các tập thê lao động và 
các nhóm trong đó, và có thề cả đối với 
những màu thuẫn không đổi kháng này 
sinh trên cơ sở những khác biệt này, 

Bằng cách (ính tới tỈ mỉ lính thống 
nhất và tính đặc thù uề lợi ích của 
các giai cấp, các tập đoàn xã hội trong 
chính sách của mình, đẳng công sản 
bảo đảm sự thống nhất vững chắc của 
xã hội, bảo đảm giải quyết thắng lợi 
các nhiệm vụ quan trọng nhãt và phức 
tạp nhất của :ninh, Các giai cấp và các 
tập đoàn xã hội, các tảng lớp và các 
nhómt lao động càng nhích lại gan 
nhau về hoàn cảnh khách gián sự tòn- 
tại và ý thức của chúng càng có thêm 
những nói chúng, trình độ về tỉnh 
thuần nhất xã hội của xã hội đạt được 
càng cao, thì lợi ích của tắt ea các tập 
đoàn và các tầng lớp nhân đàn càng 
trùng nhau. Đăng cộng sản và Nhà 
mrớc Liên xô, thề hiện lợi ích làu dài 
của toàn xã hội, trong chính sách của 
mình, đã và đang thưởng xuyên tính 
tới các mâu thuần không đôi kháng 
nảy sinh trong quá trình phát triển 
giữa các tập đoàn xã hội và các tàng 
lớp và đanggiải quyếtc&c mâu thuận ấy 
xuất phát từ chỏ ưu tiên các lợi ích 
căn bản, các lợi ích chung, các lợi ích 
làu dài. Đảng ra sức góp phần khắc 
phục những khác biệt về giai cấp và 
xã hội, nhưng đồng thời, chừng nào 
những khác biệt đó còn tồn tại, thì 
Đảng vẫn coi nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu là kết hợp tối ưu lợi ích của 
các giai cẤp và các tạp đoàn xã hội 
với lợi ¡ch của toàn dân. 


Trong chính sách kinh tế và xã hội 
của mình, Đẳng có gắng tính tới và 
liên kết tối đa các lợi ích riêng khòng 
chỉ của các giai cấp và các tập đoàn 
xã hội, các nhóm và tầng lớp lao động 
trong đó, mà cả của các đơn vị lãnh 
thồ và các ngành kinh tế, và do đỏ, 
cả của dàn cư trên các lãnh thô và 
những người lao động hiện làm việc 


(7) Sách đã dân, tr, 25: 


Irong các xí nghiệp và các tô chức của 
các ngành đó, của các nhóm nhàn 
khầu — xã hội treng dân cư (nam và 
nữ, thanh niên và người về hưu), của 
các ước cộng hòa và các khu vực, 
của các dân tộc và các bộ tộc trong 
nước. 


Việc thỏa mãn các nbụu cầu tăng lên 
của người lao động bằng cách này hay 
bằng cách khác sẽ vấp phải sự hạn 
chế của các nguồn dự trữ, trước hết 
trong việc sản xuất các hàng Hrơng 
thực, thực phầm và hàng công nghiệp 
thường dùi g của nhàn dân và trong 
linh vực các dịch vụ vặt chất. Do 
khả năng tăng phúc lợi không phái 
vô hạn, cho nén phải quy định trình 
tự nhất định trong việc nàng các khoản 
thụ nhập theo loại lao động, theo 
ngành, theo vùng trong nước. 


Điều nói trên hoàn toàn thích hợp 
với cả các quan hệ phân phôi giữa các 
tập đoàn và tầng lớp xã hội, Chẳng 
hạn, trong những thập kỷ gần đày đã 
tăng thêm mâu thuẫn trong việc trả 
lương cho công nhân và trị thức là ký 
sư và nhân viên kỹ thuật? lương công 
nhân đã tăng nhanh hơn lương kỹ sư 
và nhân viên kỶ thuật. 

Vấn đè cũng đặt ra tương tự cả đối 
với một loạt loại chuyên viên làm việc 
trong lĩnh vực phi sản xuất. Cả ở đây 
cũng buộc phải tuân theo một trình 
tự nhàt định. 


Các máu thuẫn trong lĩnh vực trợ 
cấp vật chất còn liên quan cả tới tỷ 
lệ về các khoản tiền hưu trí giữa những 
người cùng trinh độ và nghề nghiệp 
như nhau nhưng nghỉ hưu với những 
thời hạn khác nhau, cũng như tỷ lệ về 
các khoan tiền hưu trí giữa nông dân 
tập thể, công nhàn và nhìn viên. 

Những mâu thuận giữa các nhóm 
người lao động làm việc ở các ngành 
khác nhau, điển ra do sự không hoàn 
thiện của cơ chế kính tế, cũng rảãt 
đảng kẻ. Đày là một ví dụ điền hình. 
Các nông trang tập thê và nóng trường 
quốc doanh thường hay lô vốn, trong 
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khi đó các xí nghiệp của bộ kỹ thuật 
pỏng nghiệp và hóa học nông nghiệp. 
cũng như các xí nghiệp sẵn xuất của 
một loạt bộ chế biến.sản phầm nông 
nghiệp lại có lãi lớn, do đó các xỉ 
nghiệp này có thê thưởng không ít cho 
cản bộ, công nhân, viên chức của họ, 


Cuối cùng, cả trong khuôn khồ mỗi 
ngành nhất định cũng có những mẫu 
thuán giữa các tập thề của các xí 
nghiệp làm việc tốt, tích cực áp dung 
các thành tựu của tiến bộ khoa học — 
kỳ thuật; với các tập thê khỏng mang 
lịi một sự cái thiện căn bản nào trong 
kỸ thuật và công nghệ, sản xuất sản 
phầm kém chất lượng, có khi không 
tiều thụ được và năm lại trong kho, 
Vị vậy, điều có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng là áp dụng hạch toàn kinh tế 
đày đủ trong quan hệ giữa các xí 
nghiệp, trên cơ sở các hợp dòng ký 
kết giữa các xí nghiệp cùng với việc 
quy định mức cõ định về trích lợi 
nhuận nộp ngàn sách nhà nước. Đỏ 
là con đường quan trọng nhất đề giải 
quyết các mâu thuẫn giữa các tập thê 
của các xỉ nghiệp, và tiếp theo là giữa 
các ngành — cùng với việc họ chuyên 
sang chế độ tự trang tri, 


Trong tương lai, việc áp dụng hạch 
toán kinh tế có thể đóng vai trò quyết 
định trong việc khác phục các màu 
thuần giữa lợi ích của các tỉnh, các 
vùng, cac nước công hòa.. 


Chúng tôi không thề đặt mục đích 
cho mình ở đày là phản tích hay dù 
chỉ là kề ra tất cả những mâu thuẫn 
xã hội hiện ray, do những thiếu sót 
trong cơ chế quản lý kinh tế đẻ ra. 
Chúng biêu hiện cả trong việc xác định 
số vỏn đầu tư, cả trong hệ thống giá cả, 
kẻ cả giả thu mua, thực tế là trong mọi 
khàu của hệ thống các quan hè kinh 
tế — xã hội. Đấy là những màu thuận 
va hội sinh động, hiện thực, eö khi 
gav gất. Nhiệm vụ thay đồi căn bản 
hệ thông quần lý kính tế, hoàn thiện 
cơ chế quản lý kinh tế trên cơ sở thực 
hiện hach toán kính tế thật sư chứ 


không phải hình thúc, hơn nữa thực 
hiện không chỉ ở các tô đội, mà cả ở 
các phản xưởng, các xí nghiệp, các 
liên bợp, các ngành, các vùng, các 
nước công hòa — hiện này, đó là một 
phương hướng hết sức quan trọng 
trong cuộc đấu tranh nhằm khắc phục 
những mâu thuẫn này, và do đó, nhằm 
đầy nhanh tiến bộ tt tÈ và xã hội 
của xã hội xô viết. Việc hoàn thiện 
quản lý có nhiệm vụ đi lo đảm kết hợp 
tối ưu lợi ích cá nhàn, lợi ích của cúc 
tập thề lao động, của các tập đoàn xã 
hội khác nhau với lợi ích của cñ nước; 
của toàn đân, và do đó, có nhiệm vụ 
sử dụng các lợi ích như một động lực 
đề phát triền kinh tế với sự ưu tiên 


tuyệt đối của lợi ích toàn dân so với. 


‡ất cả các lợi ích khác, 


Ở đày :cần lưu ý một điều có tính 
nguyên tắc. Kinh tế phụ của cá nhân 
là một bộ phận hợp thành của kính 
tế nông nghiệp xã bội chủ nghĩa, là 
một « phân xưởng phụ ® đọc dáo của 
nền kinh tế xã hội. Cần thừa nhận rắng 
trừ trường hợp được thực hiện thco 
giá cả dã được nâng lên cao hơn mức 
chỉ phí lao động thực tế, tức là theo 
giá cả đầu cơ ra, phân sản phẩm hàng 
hóa của kinh (tế cá nhìn, nói chung, 
là năm trong công thức chung : « hoạt 
động lành mạnh của quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ trên cơ sở xã hỏi chủ 
nghĩa » (3). 


- Như vậy, chúng ta đi tới xem xét 
một mâu Ni rat chung và đặc biệt 
gav gắt, mâu thuần để nảy ra xung 
đột— mâu tl:uän giữa lợi ích của xã hội, 
của tất cả những người lao động trung 
thực, chiếm tuyệt đại đa số dân, và 
các phần tử không thích nghỉ với xã 
hội, hưởng những thu nhập không lao 
động, do đó, một phần hoặc hoàn toàn 
là sống dựa vào những người lao động 
trung thực, dựa vào xã hội nói chung. 
Đấy là bọn đầu cơ, bọn ăn hối lộ, bọn 
tham ô tài sản xã hội, bọn trộm cấp, 
bọn săn bắn trái phép, bọn du thủ du 
thực, v.v. Đảng coi là điều đó ý nghĩa 


nguyên tắc, việc kiên quyết loại trừ 
những thu nhập phi lao động, kiên 
quyết loại trừ bất kỷ sự đi trệch nào 
khỏi nguyên tắc phân phối xã hội chủ 
nghĩa, -kiêm quyết loại trừ những bình 
thức phản xã hội về phản phối lại các 
khoản thu nhập và phúc lợi, biện 
trợng ăn bánn; đầu cơ. 


Trên sách báo triết học của chúng 
ta ki:ông phải ki nào cũng đã đ:nh 
giá đúng tính chất của những mâu 
thuận giữa xã hội và những phần tử 
không thích nghỉ với xã hội. Sự xung 
đòi giữa xã hội và các phần tử này có 
khi đã được sử dụng đề đưa ra luận 
điềm về sự sống lại của nhũng đối 
kháng xã hội trong giai đoạn phát 
triền hiện nay của chủ nghĩa xã hội. 
Chúng tôi cho rằng thật là sai nếu lần 
lồn đối kháng xã hội với đối kháng cá 
nhân. Về vấn đề này, €. Mác đã viết: 
« Quan hệ sản xuất tự sản là bình thức 
đổi kháng cuối củng của quá trình sản 
xuất xã hội, đối kháng đàyv không có 
nghĩa là đôi kháng cá nhàn, mà có 
nghĩa là đối kháng này sinh ra từ trong 
những điều kiện sinh hoạt xã hội của 
các cá nhàn... » (9). Chúng tôi cho rằng 
càng sai hơn nữa những lời khẳng 
định, phát biều không lấy gì làm làu 
lắm trên sách báo triết học, về khả 
năng xuất hiện đòi Kháng giữa tìng 
lớp các nhà tỏ chức và quần chúng 
lao động còn lại. Dĩ nhiên, những hiện 
tượng quan liêu, và hơn nữa những sự 
lạm dụng của cán bộ, nhàn viên các 
cơ quan mầu thuận với bản chất dân 
chủ của chủ nghĩa xã hội, mảu thuần 
với lợi ích của nhân đàn. Ÿ,I. Lê-nin 
eoi đấu tranh cbỏng chủ nghĩa quan 
liêu lÀ đặc biệt quan trọng trong những 
thời điềm có tính chất hước ngoặt.., 


Trong khi đánh giá các sự việc nêu 
trên, điều rất quan trọng là chủ ý 
rằng, ngoài những RẺ mà cơ sở cuộc 


(1%) Sạch đã dẫn, tr, õ0. 
(9) C. Mác và Ph, Ăug-ghen : Tuyền tộp, 
Nxb $ự thất, Hà-nội 1962, tập 1, tr. 578, 
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sếng và hoạt động của họ mâu thuần 
với nền tảng của chủ nghĩa xã hội, eòn 
có một loại người dòng hơn nhiều, là 
những người, chủ yếu vẫn sống bằng 
lao động nhưng họ lại có những hành 
vi nào đó trái với những quy tắc đạo 
đức xã hội chủ nghĩa, và có khi trái 
với cả pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tệ 
nghiện rượu, lưu manh, phá hoạt trật 
tự nơi công cọnz, v.v, rất tiếc, mang 
tính chất khả phô biến. Các mâu thuần 
loại này không chỉ là các máu thuẫn 
giữa oâ nhân nào đó với xã hội, ma 
còn là các mâu thuận frong bản hàn 
cả nhân. 


Việc khắc phục những « thiếu sót về 
xã hội» diện ra trong lĩnh vực vật 
chất cũng như trong lĩnh vực tính 
thần. Đôi khi có ý kiến cho rằng những 
hiện tượng nói trên thuộc lĩnh vực 
nhận thức, và vì vậy, việc khắc phục 
chúng có thê đạt được bằng cách cải 
tiến việc tô chức công tác giáo dục 
cộng sẵn chủ nghĩa. Nhưng đề đạt 
được mục địch này không thê chỉ dùng 
"các hiện pháp tác động bằng giáo dục 
và dùng các biện pháp cưỡng bức. 
Điều chủ yếu là hoàn thiện hơn nữa 
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cơ sở vật chất của lối sống xã hội chủ 
nghĩa, toàn bộ các quan hệ xã hội; là 
phát triền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 


Tăng mức cung cấp về vật chãt— 
đó là điều kiện cần thiết đề phát triền 
nhân cách dưới chủ nghĩa xã hội, 
nhưng nó phải là kết quả của việc nâng 
cao tính tích cực và ý thức về lao 
động. Nếu sự phát triền về tỉnh thần 
tụt lại xa so với việc nâng cao phúc 
lợi, thì cho đù việc nang cao này có 
đạt được bằng lao động trung thực đi 
nữa, khả năng xuất hiện thái độ sống 
«xa láng ? sẽ mở rộng. 

Mâu thuân trong hành vỉ của một 
số thành viên trong xã hội, những 
người chủ yếu vẫn giữ những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng 
thời ở mức độ nào đó lại vi phạm 
những nguyên tắc ấy, là mu tl:uẫn có 
tính chất không đối kháng, màu thuận 
trong hành vị của cá nhân, bởi vì, 
khách quan mà nói, !ợi ích căn bản 
của xã hội và lợi ích của các thành 
viên này trong xã hội là giống nhau, 
do đó, có cơsở đề khắc phục thắng 
lợi những hiện tượng tiêu cực trong 
hành vi của họ. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


(Cơ quan lý luận và chính trị 
“của Đảng cộng sản Việt nam 


Xã luận 


Phấn đấu giảm bội chỉ ngân sách - 


IỆN nay, nền kinh tế nước ta đang lâm vào tình trạng lạm phát trầm 
trọng, bội chỉ ngàn sách lớn. giá cả tăng vọi, đồng tiền mất giá nhanh, 
tiền lương thực tế giảm sút, đời sống của nhân dân lao động, trước hết là 
của công nhân viên chức và lực lượng vũ trang, gặp nhiều khó khăn, công bằng 
xã hội bị vi phạm, các hiện tượng tiêu cực tiếp tục phát triền. Tình bình trên 
tác động rất xấu tới toàn bộ hoạt động sản xuất = kinh doanh và tàm 1ý xã hội, 


Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng về phân phối, lưu thông, 
chúng ta đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ, tạo ra những nhân tố tích 
cực trên từng mặt và trong từng thời gian, song thực trạng chung về kinh tế, 
xã hội không tốt lên mà vẫn tiếp tục chuyên b:ến theo chiều hưởng xấu,, ngày 
cảng khó khăn, phức tạp hơn. | | 

Từ đâu năm 1986 đếm nay, sai lầm của tổng điều chỉnh giá, lương, tiền đã 

ảnh hưởng xấu đến nền tài chính quốc gia, đến cân đối ngân sách nhà nước. 
— Mặc dù Hộ chính trị đã nhiều làn xử lý, nhưng kết quả còn hạn chế. Đặc điềm 
nồi bật của năm 1986 là sự biến động mạnh về giá cả đã tác động đến mọi 
hoạt động kinh tế xã hội và đời sống, cộng với sự buông lỏng quản lý, đã 
đưa số bội chỉ ngân sách năm 1986 lên tới 22,74 tông số chỉ ngân sách nhà - 
nước. Ngàn sách nhà nước năm 1987 được quốc hội thông qua với số bội chỉ 
chiếm 10 tông số chỉ ngân sách. Nhưng qua 4 tháng thực hiện, tỷ lệ bội chỉ 
đã vượt quá mức quốc hội cho phép. 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho bội chỉ ngân sách tăng nhanh là đo nền sản 
3uất xã hội tăng ehậm hoặc không tăng, khối lượng hàng hóa sản xuất ra quá 


Ít, giá thành lại eao, dân đến nguồn thu của ngàn sách nhà nước từ khâu sản: 
xuất bị giảm sút nghiêm trọng. Cụ thê là các diều kiện cung cấp vật (tư, năng 
lượng, vận tải, ngoại tệ... cho sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. không đáp ứng 
đủ yêu cầu sản xuất, củng ứng vạt tư chỉ đạt từ 20 đến 30ÃX kế hoạch năm, 
đáp ứng khoáng 502 yêu cầu sẵn xuất 6 tháng; sắt thép, hóa chất công nghệ, 
thuốc nhưộm thiếu trầm trọng. Ngoại tệ đã rất căng thắng, lại bị phân tán ở 
các ngành; các địa phương, chưa được tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng 
theo đúng mục đích. 

Việc tô chức sả XẾD đại: sản xuất kinh doanh, bố trí lại cơ cấu đầu tư hợp 
lý đè thực hiện 3 chương trình kính tế lớn chưa có kết quả rồ rệt. 


Việc xứ lý qđầu vào », * đầu ra »triên khai chậm và không đồng bộ. Việo: 


soát xét lại các định mức tiêu hao vạt tư, lao động để xử lý những yếu tố tiêu 
cực chưa có kết qua, Nhà nước lại chậm điều chính giá thủ mua các mặt hàng 
nông, lắm, hai sản, giá bán buôn vặt tư..., đồ đó một số bộ và địa phương đã 
phải tự điều chính giả thu mua để bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất, làm cho 
giá thành và phí lưu thông tăng lên, dìn đến tỉnh trạng giá thành nhiều sản 
phẩm đội giá bán buôn công nghiệp, làm cho xí nghiệp bị l hoặc không còn 
tích lùy nội; ngân sách. 

Những khó khăn nêu trên đã ũnh hưởng Fptfe tiếp đến việc thực hiện kế 
hoạch nhà nước, nhiều sản phầm chủ yếu của nên kinh tế quốc dàn có tích lũy 
lớn cho ngàn sách nhà nước không dạt kế hoạch, đã Tàm giảm thu trong khu 
vực kinh tế quốc doanh và tăng thêm bội chỉ ngàn sách. Nghĩa vụ thu nộp: 
ngân sách Không dược bìo đấm, xây đựng cơ bán vượt xa kế hoạch cho phép, 
bú lÒ lương thực phát sinh lớn ngoài dự hiến, chế độ bù giá, bù lương, trợ 
cấp, phụ cấp, mỗi nơi làm một cách và chênh lệch nhau quá xa đã làm cho 
bói chỉ: ngàn sách nhà nước trong quý T-19S¿ tăng gấp đôi so với dự kiến. 

Vị vậy, hói chỉ ngàn sách tà nguyên nhân quan trọng nhất dâu đến bội chỉ. 
tiền mặt và giá cả tăng vọt, 


* 


Dội chỉ ngắn sách, bội chỉ tiền mặt đã ảnh hướng sâu sắc đến phân phối, 
lưu thêng của nền kính tế. Đúng như Báo cáo chính trị tại Đại hỏi thứ VŨ của 
Đẳng đã khẳng định: ®trước mát, thực hành những biện pháp có hiệu quả đề 
hãm bớt lạm phát và tốc độ tăng giá, giam bớt khó khăn về đời sống của 
người ăn lượng, Có làm được việc đó mới tạo được những tiên de vẻ kinh tế, 
xi hội và tàm lý cho việc đây mạnh quá trình sản xuất... 3, 

Từ cơ chế tập trung quan liêu báo cấp chuyên hẳn sang hạch toán kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, tài chính với tư cách là đòn bầy kinh tế và công cụ: 
quan lý có vài rô cực RỶ quan trong, Vị vậy, báo cáo về phương hướng nhiệm 
vụ Kế hoạch 5 năm T19S6—1990 tại Đại hội thứ VI của Đăng đã chỉ ra răng : 
«Phần dâu giảm bội chỉ, tiến tới cần bằng thủ chỉ ngàn sách là nhiệm vụ hàng 
đâu của công tác tài chính trong 5 năm 19860 — 1990, Bên cạnh những biện pháp 
eơ bán, thường xuyên trong chính sách tài chính quốc gia, cần có những biện 
pháp bất thường áp dụng trong một thời gian ngắn đề tăng thuy giảm chỉ, hạn. 
chế đi tới chăm đứt phát hành để chỉ ngắn sách ». 

Thực hiện nghị quyết Đại hội VI, hội nghị thứ 23 Ban chấp hành trung 
ương Đăng (khóa VŨ) đã đề ra các chính sách 0d biện pháp cụ thê nhàm lăng 
Lhu, liét Ñiệm €1, hạn chế bội chỉ ngàn sách nhà nước. 


s 
=6 


Điện pháp quan Irọng hàng địìu Ea lập Irung xức dầu nạnh sìn xuấi 
thực hiện tốt kế hoạch nhà nước năm T987, Trước hết, cần tịp rung thực 
hiện 3 chương trình kinh tế lớn đề tăng thêm sản phẩm xã hội và xuất Khầu, 
góp phản giảm mất cân đối giữa tiền và hàng, giữa CHIN Vũ cầu, TRÒN CƠ SỞ 
đó mà giải quyết vấn đề giá — lượng — tiền. Căn tÖ chúc và sắp xếp lại sẵn 
xuất theo ngành kinh tế kỳ thuật, kết lợp ngành với lãnh thô và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi về vật tư, nguyên liệu, nàng lượa, tiền vốn, giá cả... đề phát 
4triền sản xuất của ñ thành phân kinh tế. 


Trước mắt, cần quản lý tập trung, thông nhất và nàng cao hiệu quả công 
tác xuất nhập khâu đề đạt được số ngoại tệ cần thiết nhập vạt tư cho sản 
xuất, trước hết là cho sản xuất lương thực, thực phầm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khầu. Cụ thê là phải tô chức lại hcạt động xuất, nhập khầu theo 
hướng tập trung đầu mội, bỏ bớt khâu (ang gian, cắm trau,h mua, tranh bán, 
nâng giá vốn hàng xuất khau, rà soát lại các mặt hàng bù lỗ lớn mà không 
năm trong điện trả nợ bằng hiện vật, nàng cao hiệu quả hoạt động hợp tác 
lao động đề tăng thêm nguồn ngoại tệ phục vụ sẵn xuất trong nước. - : 


Đi đôi với những biện phtp nói trên, cần quan tâm giải quyết đúng mức 
và kịp thởi vấn: đề tiền lương pà đời sống của những người ăn lương. Hiện 
nay, đời sống của người ăn lương rất khó khăn. gày cần trở lớn đến việc phát 
triền sản xuất và phân phối lưu thông. Trong thực tế, có tỉnh trạng tiền lương 
không được thực hiện thống nhất trong cả nước, môi ngành, mỗi địa phương làm 
một kiều, không quản triệt nguyên tác phần phối theo lao dòng, gáy ra sự chênh 
lệch quá lớn về tiền lương giữa các ngành, các địa phương, không bảo đảm sự 
công bằng xã hội. Vị vậy, nhất thiết phải giải quyết vấn đà tiền lương nhưng 
cần làm một cách vững chúc, từng bước, không làm thâm hụt lớn nưàn sách, 
không gảy ra biến động lớn về giá cá. lướng giải quyết tích cực nhất là tìm 
mọi biện pháp đề tập trung đầy mạnh sản xuất, tạo thêm của cải vật chất cho 
xã hội. Nhà nước có biện pháp kiên quyết và động bộ để năm được đại bộ 
phận hàng hóa sản xuất ra trong khu vực quốa doanh và kinh tế tập thê, cá 
thề. Nghiêm .‹cấm các đơn vị sản xuất bản sản phầm ra thị trường tự do hoặc 
giữ lại đè phân phối nội bộ. Căn cứ vào mức độ gia tăng của sản xuất, tốc độ 
tăng năng suất lao động đề từng bước giải quyết vấn đẻ tiên lương mót cách 
đồng bộ và thông nhất trong cì nước. Cân chú Ý, trong bất kỳ trưởng hợp 
nào, mức độ gia tăng tiền lương bình quần cũng không dược vượt quả mức 
độ gia tăng của năng suất lao động xã hội. Trong đó. cần đặc biệt chủ Ý bão 
-đảm cho được sự cân đối giữa tiên và hàng, Không dùng biện pháp phát hành 
đề tăng lương: Trước mát, nhà nước sớm ban hành mức lương chuần phủ 
hợp với khả năng tài ehính — tiên tệ và tình hình giá ca hiện nàạv để hướng 
-dẫn các ngành, các địa phương thi hành. Móọt biện pháp quan trong là nhà 
nước kiên quyết đành vốn đầu từ, một phần vạt tư đi đòi vời chính sách 
khuyến khích, giúp đỡ công nhân viên chức phát triền kính tế gia định cả 
trong sản xuất, gia công vụ dịch vụ. 


Đồng thời với những biện pháp trên, cần thí hành các biện pháp tien cự 
đề ồn định giá cả, mở rộng lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho sản Xuất 
phát triển. Phải vận dụng quy luật phát triển có kế boạch và cần đòi nếp 
kinh tế quốc đân và quy luật giá trị để xây dựng chính sách giá cả đối với tư 
liệu sản xuất, hàng công nghiệp và lương thực, nòng sản hàng hóa cho hợp 
lý. Nguyên tắc định giá là phải bảo dâm bú đắp chỉ phí sản xuất và có lãi 


thổa đảng đối với cơ sở sẵn xuất và người lao động. Xác định lại quan hệ tỷ 
giá đúng đắn giữa hàng công nghiệp và hàng nông sản trên cơ sở củng cố khối 
liên minh công nông và khuyến khích nông nghiệp phát triền. Tăng cường 
chỉ đạo và quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh giá, giữ vững kỷ luật giá, các 
ngành; các địa phương không được tự tiện nàng gi. 

Đề bão đảm lưu thông hàng hóa được thông suốt trong cả nước, cần xóá 
bỏ việc ngắn sóng. cấm chợ, chỉ dánh thuế hàng hóa từ gốc tại các địa 


phương. Về tô chức cải tạo và quản lý thị trường, giao cho chính quyền. 


huyện, phường kết hợp với các đoàn thê, tiến hành giáo dục, vận động và tö chức 
hướng dẫn hoạt động, trong đó ngành thương nghiệp quốc doanh là nòng cốt, 

Những vật tư có tính chiến lược đo nhà nước thống nhất quản lý như 

sắt, thép, xăng, đầu, phân bón, thuốc trừ sâu, xi măng v.v. phải được cung 
cắp theo kế hoạch và có một phản bán cho dàn theo giá kinh doanh đề tăng 
thu cho ngàn sách. Đối với những hàng tiêu dùng thiết yếu, thì thương 
nghiệp nhà nước phải nắm toàn bộ khâu bán buôn và đại bộ phận khâu bán 
lẻ thông qua các cửa hàng quốc doanh, hợp tác xã và đại lý, bảo đảm phân 
phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng, chồng các hiện tượng tuôn hàng ra ngoài 
cho gian thường để kiểm lời, làm thất thoát nguồn thứ của ngàn sách nhà nước, 

Phục vụ tốt phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa và giúp đỡ hợp tác xã. 
tập đoàn sản xuất củng có quan lệ sản xuất mới là một trong những biện 
pháp có hiệu lực nhất đồ thúc đâu sản it phát triền, tạo ra nhiều hàng hóa 
cho xã hội, trên cơ sở đó, có thêm nguồn thủ để giảm bội chỉ ngàn sách. Một 
yêu cầu cắp bách được đặt ra là phẩi sớm bộ sung, sửa đôi chính sách, chế 
độ thuế cho phù hợp với tỉnh hình mới, 

Trong khu vực kinh tế tạp thề và cái thể. thuế là hình thức động iên 
manz tính chất bất buộc. dựa vào quyền lực chính trị của nhà nước, có tác 
dụng điều tiết thụ nhập. là công cụ eii tạo các thành phần kinh tế phí xã hội 
chủ nghĩa, hưởng đìn sẵn xuất kinh doanh. Thú đúng, thủ đủ các loại thuế là 
một cu cầu phải được cói trọng de tăng Phụ cho ngàn sách. Nhưng mọi thứ 
thuế đều phải đạt được bốn tiêu chuần: ——. 

— Vẻ tài chính thì đem lại số thu đáng kề 

— Về xãũ hội thì công bằng, hợp lý 

— Vẻ kinh tế thì có tác dụng tích cực: khuyến khích hay bạn chế tùy 
theo chỉnh sách, 

— Về nghiệp vụ thì đơn giản, để làm, 

Qua công tác thủ thuế, cơ quản tài chính đi sâu vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh, phát hiện những tiiểu sót cần Khác phục, những nhân tố tích 
cực cần phát nuy, Qua công tác Thủ thuế mà tăng cường kiểm tra hoạt động 
của các đòi tượng nộp thuế. thúc đây sản xuất và cái tạo xã hội chủ nghĩa, 


Đời lạp nhiệm vự thú tài chính với chính sách của đẳng và nhà nước, chỉ 


nhắn manh mặt này hay mặt Kháce là Không đúng, Coi nhẹ nhiệm vụ lích ly 


xã bội chú nghĩa là coi nhẹ yêu cầu NaVY bàn cơ SỞ Vật chất — kỳ thuật của 
chủ nghĩa xã hội; chỉ thấy vêu câu thủ mà Rhông thấy tác động của nó đối 


VỚI sin Xuất Tôi Ïi\V không tÓt, là đi vào lôi đốc thủ đơn thuần, trái với quan 
điểm tài chính xã hội chủ nghĩa. 


DI đổi với việc thực hiện các biện pILáp thúc đầy sản xuất phát triền đề 
Lạng thú, càn thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp liết kiệm chỉ Irong 
mọi lĩnh vực sẵn xuất, xây dựng cơ bản và tiêu u dùng xã nội, | 


Đòi với Khoản chỉ lớn Irong ngân sách nhà nước là chỉ về xây dựng cơ 
bản. xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. cần soát xé! lại 
kế hoạch đìu tư theo tỉnh thần nghị quyết Dại hội thứ VỊ của Đẳng, tru tiên 
lẬP truup vốn cho các công trình trực tiếp phục vụ 3 chương trình kinh tế, 
kiên quyết chống phân tân vốn, bảo dam hoàn thành dứt điềm và đồng bộ 
tửng còng trình dúng. thời hạn, với chất lượng tốt và giá thành hạ, tranh thủ 
đưa công trình vào sản xuất, sử dụng ngay, rút ngắn thời hạn thu hồi vốn ; 
đình chỉ các công trình chậm mang lại hiệu quả kính tế (vốn lớn, thời gian 
thu hồi vốn lâu); cát giảm các công trình như trụ sở làm việc, các công trình 
phúc lợi còng cộng chưa thực sự cần thiệt nÌư sản vận động, nhà bát, nhà 

- nghỉ, cảu lạc bộ... Nghiêm cấm việc xây dựng ngoài kế hoạch các công trình 
mang tính chất phô trương hình thức, các công trình đòi hỏi vật tư quý hiếm 
phải nhập khầu với khối lượng lớn. Ặ 


Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các đỏ ấn thiết kế 
công trình đề đạt hiệu quả kinh tế cao, thực hiện kế hoạch hóa việc áp dụng 
thiết kế điện hình, thiết kế mẫu trong xây dựng cơ bản. Thực hiện cắt giảm 

- từ 20 đến 502 vốn xây lấp và vốn xảy đựng cơ bản khác theo chủ trương của 
đẳng và nhà nước. Trong hoàn cảnh một nước đân số phát triền nhanh, đời 
sống côn rắt thấp, cải thiện đời sống, tăng tiêu dùng nói chung và tiêu dùng 
xã hội nói riêng là một trong { mục tiêu cấp bích mà nghị quyết Hội nghị 
thứ hai Ban chấp hành trùng ương Đảng (khóa VD đã đề ra. Đối với tài chính 
nhà nước, trong khi nền kinh tế còn chậm' phát triền, sẵn phảm làm ra còn 
Ít, nguồn thu trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu chỉ, lại cần tặng Cường 
lực lượng quốc phòng, sẵn sàng chiến dău.... thì điều rất quan trọng là phải 
nghiên cứu một cách loàn diệnd có hệ thống chính sách liêu dùng +ã hội 
đề vừa đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất trong từng thời kỷ, trong phạm 
vi số thu nhập quốc dân sáng tạo ra, vừa triệt đề tiết kiệm tiêu dùng. kiên 
quyết cắt những khoản tiêu dùng không cần thiết, hoặc không phù hợp với 
sức chịu đưng của nền kinh tế, tài chính quốc gia biện nay. 


Đề quán triệt quan điềm tiết kiệm trong lĩnh vực chỉ hành chính, sự nghiệp, 
cần soát xét lại các khoản thu chỉ ngân sách, tăng cường những biện pháp 
chống thất thu, bảo đảm các khoản chỉ dúng mục đích, có hiệu quả. Thực 
hiện khoán chỉ cho các đơn vị, khoán quỹ lương trên cơ sở định biên chặt 
chẽ. Tạm ngừng hoặc hết sức hạn chế việc mua sắm trang bị đồ dùng trong 
cậc cơ quan quản lý nhà nước, giảm mức tiêu hao xăng dầu, năng lượng 
trong khu vực hành chính, sự nghiệp và các bọ phận quản lý hành chính trong 
sản xuất kinh doanh. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ đề ăn uống, liên 
hoan. tặng quả biếu dưới bất kỷ hình thức nà. ` : 


Trong tình hình hiện nay. thực hiện thống nhất quan TỦ tài chính nhà 
nước là một biện pháp hết sức quan trọng để giảm bội chỉ ngân sách. Vẻ văn 
đề này, nghị quyết Đại hội thứ V của Đăng đã ghỉ rõ; « Thực hiện thống 
nhất quản lý tài chính, mọi khoản thủ chỉ phải theo đúng chính sách, chế độ 
của nhà nước và phản ánh đây đủ vào ngắn sách, Nghiệm cấm việc lập quỹ 
trái phép ngoài ngân sách và ngoài quý ngàn hàng. Trong tỉnh hình nguồn 
tài chính của nhà nước có bạn, phải tập trung đại bộ phận vào ngàn sách 
trung ương. Địa phương được chủ động cân đối và quản lý ngân sách địa 
phương nhưng phải báo cáo đầy đủ lên trung ương. Hội đồng bộ trưởng kiêm 
tra chặt chẽ việc chi tiêu của địa phương ». | 


PHÁT TRIÊN MẠNH 
TIỀU, THỦ CÔNG NGHIỆP 


TÊN nay trong cä nước, số lao động 
tiều, thủ công nghiệp là 1,8 triệu, 
trong đó số lao động tiều, thủ còng 
chuyên nghiệp là 1,4 triệu; 652 số lao 
động này đã vào các tô chức tập thê từ 
thấp đến cao như: hợp tác xã, xỉ 
nghiệp hợp tác, tỒ hợp tác sun xuất, 
một số tô chức hợp doanh ở các tính 
miền Nam. Các cơ sở cá thể và xí 
nghiệp tư nhân có trên 58 vạn lao động. 
Ngoài ra, còn có hàng chục vạn hộ cán 
bỏ, công nhân, viên chức, xã viên có 
nghề phụ gia đỉnh sản xửất hàng thủ 
công nghiệp. Lực lượng tiêu, thủ công 
nghiệp nói trên đã đóng góp cho cả 
nước một giá trị sản lượng khá lớn: 
năm I9§5, giá trị sẵn lượng tiều. thủ 
công nghiệp là 45.7 tỷ đồng, chiếm 
43% tông giả trị sản lướng công nghiệp 
cả nước. Năm 1986 giá trị sản lượng 
tiêu, thủ công nghiệp đạt 50 tý đòng; 
dự kiến kể hoạch năm 198: dạt 55:6 
tỷ đồng và đến năm 1990 là từ zö đến 
80 tỷ đồng. làng tiều, thủ công nghiệp 
xuất khầu tuy chưa dược khai thác 
hết mức nhưng hàng năm cùng chiếm 
khoảng 20⁄7 kim ngạch xuất khâu. Số 
tình, thành phố có giá trị sản lượng 
tiền, thủ công nghiệp từ TỶ đồng 
trỏ lên là 12 đơn vị, trong đó thành 
phố Ho Chí Alinh T6 tý, Hà nội 220 LÝ 
Quảng pam — Đà nàng 2/8 1ý, Hậu 
giang 2,0 ẲÝ, | 
Nhàn thức chưa đầy đủ và sự lạc 
hàu của chính sách và cơ chế quản 
lý tặp trung quan liêu đã hạn chế việc 


khai thác tiềm năng và Rim hãm sản 


VÂN TÙNG 


xuất tiều, thủ công nghiệp phát triền, 
và làm cho người lao động tiều, thủ: 
công nghiệp kém phân khởi sản xuất. 

Mặt khác, cũng do sự nhận thức 
không dũng về sự tôn tại khách quan 
của các tFành phần kinh tế khắc nhau 
trong suốt thời kỷ quả độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. cho nên trong 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiều, thủ công nghiệp có nhiều biều 
hiện tư tưởng nòn nóng và khuynh 
hướng kKlh:ông đúng. Nhiêu nơi gò ép 
người ta vào hợp tác xã, tô hợp tác, 
muốn chuyền hhanh từ hình thức tô 
chức thắp lên hình thức tö chức cao, 
chuyền hợp tác xã lên xỉ nghiệp quốc 
doanh, hoặc đầu tư xảy dựng nhiều 
xi nghiệp quốc doanh địa phương 
(huyện) với thiết bị và tay nghề kém, 
gầy làng phí vỏn của nhà nước, Đã có 
lúc, chúng ta muốn dua hết những 
nghề tiêu, thủ công vào tập thê, có 
định kiến và không sử dụng kinh tế: 


cá thẻ, 


* 


Nghị quyết Dại hội thứ VI của Đẳng: 
đã nêu rõ: “Ra sức phát triền công 
nghiệp nhẹ, tiều công nghiệp và thủ 
cong nghiệp, đấp ứng cho được nhụ cầu 
vẻ hàng tiêu đừng thông thưởng. về 
chế biển nông, lâm, thủy cần, tăng. 
nhanh hàng gia công xuất khầu và các - 
mặt hàng xuất khâu khác ». : 


Chúng [a căn tìm mọi biện pháp đề 
gì iní phóng nhanh nũng lực to lớn của 
sản xuất tiều, thủ công nghiệp trong cả 
nước, nhằm dầy mạnh sản xuất hàng 
tiêu đùng thích hợp với nhiều loại nhu 


Cu của xã hội, nhất là không được đề- 


thiểu những hàng tiêu dùng thông 
thường của nhàn dàn. 

Xuất: phát từ quan điềm trên, nghị 
quyết hội nghị thứ hai BCHTƯ Đẳng 
(khóa VĨ) yêu cầu *thò chế hỏa 0à cụ 
Ihèhóa chỉnh sách đối uới Kinh tế®cú 
[he nà đối mới kinh lế tư bản lư nhàn 
(heo tỉnh thần nghị quyết Đại bội VI 
của Đẳng, đề mọi nguời yên tâm bồ 
vòn sản xuất, kinh doanh. 

bôi với những ngành, nghề được 
nà nước cho phép sản xuất kinh 
doanh, tiêu, thủ công nghiệp cá thê 
tòn tại và boạt động lâu đài, cho đến 
khỉ nào những người sản xuất cá thể 
nhận thấy làm ăn tập thê là có lợi 
hơn cá thê, thì họ sẽ tự nguyện xin 
vào lợ:; 
ép buộc, Đối với những ngành nghề 
cản hợp tác hóa mới có điều kiện mở 
rộng quy mở sản xuất. cải tiến KỸ 
thuật. nhà nước có chính sách văn 
động hộ cá thê đi vào làm ăn tập thê 
bằng các hình thức tỏ chức hợp tác từ 
thấp đến cao trên nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi và quản lý đản 
chủ. 

Nhà nước khuyến khích hộ tiêu, thú 
công cá thẻ đầu tư vốn tự có không 
hạn chế vào sản xuất kinh doanh. Tư 
liệu sản xuất, tiền vốn. tài sản của họ 
là tài sản riêng của còng đân được 
nhà nước bảo hộ theo pháp luật, Hộ 
cá thể được thuê người làm tại nơi 
Sản xuất, tại nhà riêng hoặc cho gia 
cong chỉ tiết sản phim. Bản thân họ và 
con cái được hưởng mọi quyền lợi 
chính trị, xã hội của người công dàn, 
Abà nước khuyến khích họ sẵn xuất 
những mặt hàng truyền thống, có kỹ 
thuật đọc đáo, có giá trị xuất khẩu, 
những sản phầm mới mà công nghiệp 
quốc đoanh và hợp tác xã chưa sản 
xuất hoặc san xuất chưa đắp ứng như 


(ác xã, chứ nhà nước không: 


* 


Cäu, và làm những dịch. vụ có tính 
chất cóng nghiệp phục vụ đời sống 
nhân đàn như : may đo, sửa chữa giày 
dép, đỏng hò, kính, bút máy; tỉ ví, tủ 


“Tạnh, máy thu thanh v.v, Nhà nước 
cho phép hộ cá thê vàn động người - 
thần ở nước ngoài gửi tiền vốn, 


nguyên liệu, mây, móc về đề sản xuất 
theo chính sách nhà nước ban hành. 
Ngàn hàng hướng dẫn hộ cá thể mở 
tài khoản gửi tiên tại ngàn hàng, và 
lúc cần có thề cho vay vốn đề ñoạt 
động. Đặc biệt, nhà nước khuyến khích 
và tạo mọi điều kiện đề phát triền các 
nghề tủ còng mỹ nghệ truyền thống, 
sử dụng và đãi ngộ các nghệ nhân có 
tay nghề giỏi, đề khôi phục và phát 
triền các ngành nghề có từ lâu đời 
của dân tộc. 

Đôi với những cán bộ, công nhân, 
viên chức nhà nước, xã viên hợp tác 
xã ngoài giờ làm việc ở cơ quan,. xÍ 
ngÌ iệp, tò chức làm nghề phụ ở gia 
đỉnh, thì nhà nước cho phép họ ký hợp 
đồng nhận gia cÔng với các cơ quan, 
đơn yị kinh tế quốc doanh và tập thê, 
hoặc tự sản xuất, tự tiêu thụ. 

Hiện nay, lực lượng lao động cần 
CÓ Công n việc làm Tất lớn, song: 
thành phần kính tế xã hội chủ nghĩa 
chưa Củ sức thu hút hết lao động xã 
hội. Việc cho phép lực lượng tiều 
sản xuất hàng hóa phát triền đã huy 
động được nhiều nguồn VvỐn vào sản 
xuất, giải. quyết được nhiều công ăn 
việc làm cho người lao động. Rhu vực 
kinh tế cá thê, tư nhân về tiều, thủ 
công nghiệp được nhà nước cho phép: 
sẽ phát triền một cách nhanh chóng, 
bởi vì vốn đầu tư cho một cơ SỞ sản 
xuät không nhiều, tav nghề đòi hỏi 
không cao, lao động tự do trong xã 
hòi có thê đáp ứng ngay được. Nhưng 
mặt khác nhà nước cần có biện pháp 
tăng cường kiểm tra, kiềm soát đề 
nựa n ngừa những mặt tiêu cực và tính 
tr phát tư bản chủ nghĩa vốn có của nó, 

Sự tön tại của kinh tế cá thê tiêu 
thủ còng nghiệp, một mặt phụ thuộc: 
vào kinh tế quốc doanh, mặt khác phụ 


z 


thuộc vào thị trường, nhất là phần lớn 
nguyên liệu vạt liệu cần thiết e'o sản 
xuất côn phải khai thác trên thị trường 
tự do. Nhà nước có thể thông qua thuê 
để điều liết sản xuất, thông qua việc 
quản lý kinh đoanh đề hướng dàn 
những người sản xuất c& thê làm ăn 
theo đúng luật pháp. Có thề tö chức sự 
Hiên kết giữa nhà nước và thợ thủ công 
bảng cách hình thành «ắc xỉ nghiệp 
Hên hiệp hay nhóm sẵn phầm, trong 
đó thực hiện sự phản công và hợp tác 
sản xuất giữa xi nghiệp quốc doanh 
với các eơ sở sẵn xuất tiều, thủ còng 
nghiệp, biến những cơ sở sản xuất này 
thành những vệ linh của các xí nghiệp 
quốc doanh. Nhà nước có thê dùng 
những hình thức kinh tế quá độ như 
cùng hùn vốn kinh đoanh đề sử dụng 
và phát huy tiềm năng sản xuất, vốn 
Hếng và tav nghề efa họ nhìm phát 


triển các mặt hàng tiêu đúng cần thiết, 


hướng đẳẫn tiều, thủ công nghiệp cá 
thể từng bước đi thec quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Những hình thức 
kinh tế quá độ này là căn thiết và 
được tồn tại làu đài trong suốt thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhà nước 
cần có chính sách báo hộ quyền « hữu 
sản * của tiều chủ, tư bản tư nhân, 
thừa nhận quyền thuê mướn lao động 
trong chừng mực nhất định và sự 
chênh lệch vẻ thu n¡ập giữa họ và 
người lao động. 


* 


Muốn khuyến khích sản xuất tiêu, 
thủ công nghiệp phát triển theo tính 
thần nghị quyết hòi nghị thứ hai của 
BCIITU Đáng (khóa VD, cần đội mời 
cơ chữ quan TỦ, thực hiện cho được 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
các hợp ldc va liều, Phú công nghiệp. 

Hợp tác xã tiêu, thủ công nghiệp 
hoạt động sản xuất kinh doanh dựa 
trên nguyên tc tự chịu trách nhiệm 
“lời ấn lô chịu ®*. Chính sách của nhà 
nước đòi với hợp tác XÃ quán Triệt 


ổ 


một quan điềm, tư tướng chung là 
bình đẳng. không phân biệt đối xử. 
hợp tác xã cũng như xí nghiệp quốc 
doanh đều là đơn vị kinh tế cơ sở của 
nen kinh tế quốc dân. 

Dề bảo đảm quyền tự chú sản xuất 
kinh đoanh của hợp tác xã. căn lợo 
điều kiện cho hợp tác xa chủ dộng 
âu dựng kš hoạch của tnình từ cơ sở 
Ihông qua 0iệc RÚ kếtL hợp dòng kinh 
lễ với các tô chức kinh tế, các cơ 
quan. xí nghiệp, nhà nước v.v. nhằm 
giải quyết nguyên liệu cho sản xuất và 
tiêu thụ sản phảm. Những nguyên liệu 
cần cho sản xuất của hợp tác xã do 
các tÒ chức kinh doanh vật tư bắn 
trực tiếp cho cơ sở sản xuất, căn cử 
vào các hợp đồng mua sản phầm của 
các tỏ chức tiêu thụ. Căn tạo điều kiện 
cho hợp tảc xã mở rộng phạm. vĩ hoạt 
động trao đổi, mua bán trong cä nước, 
không giới hạn về địa lý hành chính, 
không bó hẹp trong phạm vi địa 
phương, kề cả việc mở rộng quyền 
cho hợp tác xã được tiếp xúc tìm hiểu 
thị trường nước ngoài, được xuất khâu 
ủy thác hoặc xuät khầu trực tiếp, nếu 
hợp tác xã có điều kiện. 

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
hoạt động của hợp tác xã theo tỉnh 
thần nói trên, cần đôi mới các chính 
sách về thu mua, giá cả, thuế, quản 
lý thị trường v.v. Nghị quyết hội nghị, 
thứ hai DCHTƯ Đảng (khóa VD đã 
nẻu bật các chủ trương sau đày : 

« Đồi với các cơ sở sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp (lập thẻ, gia đỉnh, cá thề 
và tư bản tư nhân), các tô chức kinh 
đoanh của nhà mước bán 0ật ft theo 
gia Ninh doanh, (ngang với giá bán 
cho khu vực quốc doanh) nói chung 
và mua sản phầm Pheo giá Lhóa thuận, 
chủ vều thòng qua hợp đồng kinh tế 
trên nguyên tác bình đẳng. Người sản 
xuât có quyền tự do tiêu thụ sản phầm 
ngoài hợp đồng theo chính sách lưu 
thông hàng hóa của nhà nước. 

.«œ Phu hẹp binh thức gia công thương 
nghiệp, chỉ áp dụng hình thức này chủ 
véu đổi với sản phầm dùng nguyên liệu 
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quý biếm; giả gia công phải theo 
nguyên tắc thỏa thuận bào đảm người 
sản xuất bù đáp dược chỉ phí hợp lý: 
có thủ nhập và lãi thóa đáng; xóa bỏ 
thói ép buộc, cửa quyền và các hiện 
tượng tiêu cực khác trong gia công, 

— ®@(Các cơ sở tiều, thủ công nghiệp 
được liên kết mua bán vật tư với các 
xi nghiệp quốc doanh (ngoài diện vạt 
tư nhà nước cung ứng cho xí nghiệp). 
Những cơ sở sản xuất hàng xuất khảu 
được quyền sử dụng một phần ngoại 
tệ thu được đề nhập vật tư cho sản 
xuảt ®. 

Những chủ trương đòi nới về cơ 
chế quần lý và chính sách như chuyền 
từ chế độ gia công sang chế dò bản 
nguyên liệu thu mua thành phầm, 
miễn giảm thuế đòi với các sản phầm 
mới, sản phảm khuyến khích xuât 
khầu, thu thuê õn định hẳng năm theo 
doanh thu của lợp tác xã, cải tiến 
chính sách giá đối với các ngành hàng, 
các mặt hàng cụ thể và có sự phần cấp 
định giá giùa rung ương và địt 
phương dể Rịp thời điều chính những 
giá bất hợp lý v.v, là những đôi mới 
về chất. Đày là sự chuyên biến từ 
quan hệ kinh tế mang nặng tính chất 
không bình dẳng, cửa quyền, sang mội 
quan hệ kinh tế thật sự bình đắng, 
tôn trọng - quyền làm chủ tróng sìn 
xuät kinh doanh của những người lao 
động tiêu, thủ còng nghiệp. 

Trên cơ sở phát triển sản xuất, tăng 
thú nhập, sau khi làm tròn nghĩa vụ 
nộp thuế, hợp tác xã chủ đóng phản 
phỏi thu nhập theo đúng quy định của 
điều lệ hợp tác xã. lợp tác xã không 
ngừng táng cường các quỹ của tạp thẻ, 
trước hết là các quỹ không chia tích 
lũy, phúc lợi và hảo hiềm xã hội) ; mở 
rộng chế độ sở hữu tạp thề xã hội 
chủ nghĩa; vận dụng các hình thức 
trả công cho xã viên theo nguyên tác 
phân phối theo lao động trên cơ sở mở 
rộng và hoàn thiện phương pháp 
khoán sản phầm đến tô sân xuất và 
người lao động. Người lao dòng tiều, 
thủ công nghiệp được hưởng quyền 
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lợi về kính tế xã họi như công nhân 
quốc doanh, _ 

Nhà nước liệt sức giúp đỡ hợp tác 
xã đôi mới trang bị kỹ thuật, bán eEO: 
hợp tác xã máy móc; phụ từng sản xuất 
trong nước và nhập khu, cho hợp tác 
xã được trực tiẾp mua máy méc củi 
NƯỚC ngoài, được nhận máy móc của 
người thân từ nước ngoài gử: về, giúp 
hợp tác xã vốn đầu tư biịng tín dụn; 
ngàn hàng, Bàng chỉnh sách gi ca, 
thuế, nhà nước giúp cho hợp tác xi 
có điều kiện tích lũy vòn dẻ tải sản 
xuất mở ròng, đôi mới trang bị kỷ 
thuat, từng bước tiến lên hiện đại ha ; 
bảng năm nhà nước có kế thoạci. dâu. 
tư nghiên cứu các đề tài khoa héc RỶ 
thưạt ứng dụng trực tiếp cho Khu viec 
sin xuất tiểu, thủ công nghiệp. 

Đề đội mới công tác quân lý hị:h 
tế hợp tác xã, thực hiện quyền linn 
chủ sản xuất kinh đoanh của hợp tác 


_xñ, Liên hiệp xã tiều, thủ công nự` lếp 


cân làm cho mọi cơ sở sản Xuất tập 
trưng vào nhiệm vụ phát triển sản 
xuất, nắng cao chất lượng sìn pÌ my 
kinh doanh có Tân, động thời quan (mm 
đến Điệc cũng cố 0ì hoàn thiện quan 
hệ sản cuai vã hội chủ nghĩa, dâu 
tranh khác phục các hoạt động tiều 
crre, làm tồn thương vai trò của hính 
tế xã hội chủ nghĩa. 

Trong việc đồi mới cơ chế quan lý 
đối với kinh tế tiêu, tẺ ủ công nghiệp 
văn đề nội lén là cần Kháng định Dai 
Irò, chức nàng, nhiệm pụ của tò chức 
liên hiệp va liều, Chủ công nghiệp. 
liên hiệp xã là cơ quan trực tL€ếp quan 
lý hợp tác xã Không những cỉ cần 
thiết Ở Trong HƯIớc, mà còn €ó quan 
hệ quốc tế, có Khả năng mở rội:g quan 
kệ hợp tác kinh tế kỹ thuật với tồ 
chức hợp tác xã các nước xã hội chủ 
"nhịn Và các nước ngoài hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đưới hình thức là tồ 
chức kính tế xã hội. Vì vậy cần củng 
cố, kiện toàn tỏ chức này cho nó đủ 
nrình, đủ quà ên lực đề giúp dàn và nhà 
nước chuyên lo công tác quận lý kÈn 
vực sản xuất đặc biết quan trọng này 
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MẤY 5U NGHĨ VỀ BẢO ĐẨM QUYỀN TỰ CHỦ 
SẴN XUẤT KINH DOANH CHO ĐƠN VỊ KINH TẾ C0 SỞ 


GII] quyết Đại hội thứ VI của 

Đảng đã chỉ rõ: ( Đôi mới cơ chế 

quản TÚ Kinh tế... Kiên quyết xóa 
bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
thiết lập và hình thành đồng bộ cơ che, 
kế hoạch hóa theo phương thức hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đúng nguyên tắc tập trung đân chủ..., 
chống tập trung quan liều dòng thời 
chống tự do, vô tô chức, cục bộ, bản 
vị; bảo đảm quyên tự chủ sản xuât, 
kinh doanh, tự chủ tài chính của các 
đơn vị kinh tế cơ sở, quyền làm chủ 
của các tập thê lao động ®. (1) 

Xuất phát từ những phương hướng 
cơ bản trên đảy, từ tỉnh hình thực 
tiền sản xuất, kinh doanh của eác đơn 
vị kinh tế cơ sở, chúng tôi mạnh dạn 
nèu lên một vài suy nghĩ nhằm góp 
phạm làm rõ thêm những nội dụng cơ 
bản của Nghị quyết (dự thảo) 306 của 
Hộ chính trị về bảo đảm quyên tự chủ 
win Xuất kinh đoanh cho đơn xvƑ kinh 
lễ cơ sở. _ 

1— Trước hết, về hế hoạch hóa. Việc 
"xảy dựng và thực hiện một kế hoạch 
thống nhất ở cơ sở là hoàn toàn đúng 
đán và cần thiết. Tuy nhiền trong 
tình hình nhà nước không báo đảm 
cung cấp đầy đủ, dòng bộ và Kịp thời 
vài tư cho các xí nghiệp, cơ chế kế 
hoạch hóa phải rất năng động đề vừa 
bao đấm thực hiện nghiêm chính chỉ 
tiêu kế hoạch pháp lệnh; vừa phát huy 
tỉnh chủ động của xÍ nghiệp trong việc 
lạo thêm nguồn vật tư, sử đụng €aO 
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nhất công suất máy móc, thiết bị, đất 
đai, lao động, tạo tl:êm nhiều sản phẩm 
cho xã hội, tăng cường dóng góp cho 
ngân sách nhà nước và tàng thu nhập 
cho xí nghiệp. Với tỉnh thần? đó, kế 


"hoạch thông nhất của xí nghiệp bao 


gòm: nhiệm pụ kẽ hoạch`pháp lệnh 
về sản xuất và tiêu thụ sản phầm phải 
được nhà nước càn đổi vạt tư chủ 
yếu; nhiệm pụ Ñễ hoạnh sản xuất 0à 
tiêu Phụ sản phầm làm Đằng pạt tư. do 
a nghiệp tự cán đối (kề ca sản phẩm 
sản xuất phụ làm bằng vạt tư thứ liệu). 
Những loại sản ph:iẩm này do xí nghiệp 
tự quyết định sốn xuất và tiêu thụ 
trên cơ sở điều tra như gầu thị trường, 
liển doanh liên Kết tạo nguồn vật từ 
(kề cả vật tư nhập khâu), bố trí sắp 
xếp lao động để giải quyết việc làm 
cho công nhân. viên chức. Trưởng 
lợp sản xuất những loại sản ph:ầm 
mới ngoài nhiệm vụ thiết kế, xí nghiệp 
phải đăng ký với cơ quan có thầm 
quyền; xí nghiệp được hạch toàn vào 
giá thành (« đầu vào 3®) đủ chỉ phí sản 
xuất theo giá thực mua vật từ (vốn 
nhập đêi với vật tư nhập khâu) và 
được định giá tiêu thụ sẵn phầm theo 
khung giá của nhà nước hoặc thỏa 
thuận với bên tiêu thụ. 


NÍ nghiệp có trách nhiệm bảo vệ 
toàn bộ dự ấn kế hoạch, cơ quan quan 
lý cấp trên trực tiếp chỉ duyệt và gia o0 

(1) Tạp chí Cộng sản. ^ö 1-19X*7, 1y, 120 = 
121. 
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cbo xỉ nghiệp các chỉ tiêu pháp lệnh; 
đồng thời tham gia ý kiến và hướng 
địn đổi với kế hoạch toàn điện. 
Nhắm tàn dụng năng lực sản xuất 
hiện có (nhất là đối với các xí nghiệp 
trung tro4ig), các xí nghiệp được quyền 


2 ˆ ˆ.^ - . 1+ * S$. 
mớ rộng liên kết với địa phương, với - 


các đơn vị kính tế Khác (ca quốc 
đoanh. tập thê, gia đỉnh, cá thể và tr 
nhàn) hàng các hình thức: tham 1a 
đầu tư vốn, kỹ thuật, hợp tác sản xuât 
nhằm tạo thêm nguồn vật tr, gia công 
chế biển, tiêu thụ sẵn phầm (bao gồm 
xuất, nhạp khâu)... theo chỉnh sách 
chung của nhà nước và theo hợp động 
kinh tế. Tuy nhiên, môi hoạt dòng 
Hiến Kết kinh tế cũng phải được phản 
ánh trong kế hoạch và quyết toán 
thòng nhi của xí nghiệp. 

Một văn đề quan trọng Khác trong 
cơ chế kế hoạch hóa hiện nay là piệc 
xúc (định chỉ liêu pháp lệnh cho +í 
nghiệp. 

Thực tế mắyv năm nay cho thấy, 
khả năng cung cấp vật tư của nhà 
nước cho xí nghiệp có-hạn, giá cá Vật 


tư, hàng hóa lại thường xuyến biện, 


động. Tỉnh hình này còn có thê tiếp 
điện trong những năm tới. Do vậy, 
chúng tôi kiến nơhi, tủy theo danh 
Pmute sản phầm của xỉ nghiệp và khá 
năng cung ứng vật tư của nhà nước, 
chỉ nén giao cho Ài nghiệp từ {1 đến 
2 chỉ liêu pháp lệnh suu dày: 

I) SỐ lượng sản phầm chủ vếu 
với chúng loại, quy cách và chất lượng 
quy định tiêu thụ theo kế hoạch và 
hợp đồng (trong đó ghỉ rõ phản cho 
quốc phòng và cbo xuất Rl:au; nếu eó), 

3) Các khoản nộp ngàn sách (òm 
enghia vụ nộp về sản xuất, Kinh 
đoanh Đ và céc khoản nộp khác). 

Việc đánh gia hoàn thành kẽ hoạch 
"lâu nav không những không phần 
anh dùng đẫn, toàn điện kết qùw sản 
xuất, kinh đoanh của xỉ nghiệp mà 
còn có tác dụng tiều cực là hướng 
"ú@ XÍ nghiệp vào việc “mặc ca ® với 
cấp trên, muốn nhận Rẻ hoạch thấp, 


giấu kla năng tiềm tàng, dành «dư 
địa ® dẽ có thể hoàn thành vượt núc 
kế boạch. Tình hình đó dẫn đến Kết 
quả thực tế đạt thấp, thậm chí không 
bàng mức đạt được của năm trước, 
nhằng nếu Xét mức hoàn thành kế 
hoạch của năm nay thị xí nghiệp văn 
được công nhận là loại có *tlành 
tích” và được thưởng -lón. Trong 
những năm gần đảy, một thực tế phô 
dbiến là các xí nghiệp đều tìm cách 
tạo thêm sản phẩm từ vật tư tự cần 
đối (số sản phẩm này chiếm kì cúng 
20 — 405 tông giá trị sản phầm tạo 
ra, đối với các xí nghiệp *tbhủ nỗi » 
thì tới 100). Như vày số sản pIầm 
trong chỉ tiêu pháp lệnh về sản xuảt 
và tiêu thụ thường không bao góm 
toàn bộ sản phầm do xí nghiệp tạo 
ra. Nhăm khuyến khich xí nghiệp tàn 
đụng mọi tiềm năng, lập chỉ tiêu kế 
loạch cao, đồng thời đánh giá đúng 
đắn, toàn điện kết quả sản xuất, kinh 
doanh của xí nghiệp, chúng tôi cho 
rằng cần thay đồi cách đánh giá hoàn 
hành kẽ hoạch bằng «chế độ dúnh 
giả kết quả sản xuấi, Rinh doanh của 
+É nghiệp”. Nội dụng clhẽế độ dành 
giá nàyv bao gồm: — Phần đánh giá 
kết quả thực hiện các chỉ tiều pháp 
lệnh so với kế hoạch được giao; — Phần 


“kết qua chung của xí nghiệp vẻ các 


chỉ tiêu quan trọng thục tế đạt dược 
sœ VỚi công suất thiết Rể và số với 
mức thực tẻ năm trước, Các chỉ tiều 
đừng đề đánh giá có thể là: sìn 
lượng sửn phầm chủ vếu theo chúng 
loại, quy cách, chất lượng quy định; 
giá trị sản Hrợng hàng hóa thục hiện; 
lợi nhuận, tích lũy nộp ngân :ách : 
năng suat lao động v.V. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá đó mà 
xác dịnh thành tích thí dua, có các 
lình thức và biện pháp Khuyến khích 
vẻ vật chất và tỉnh thân thích đáng 
đối với xi nghiệp. 

2—YVô cung ng ạt lư nà tiêu thụ 
sản phầm (bao gồm xuất, nhập khâu). 

Một thực tế hiện này là nhà nước 
thường không bảo đấm vạt tư KỊP 


1Ì 


thời, đầy đủ và đồng bộ cho xí nghiệp. 
Trước tỉnh hình đỏ, nhàm giúp xí 
nghiệp có thể chủ động hơn trong 
việc giải quyết vật tư cho sản xuât: 
cùng với việc mở rộng các hoại động 
liên kết kinh tế theo quy định chung, 
cần cho phép các tí nghiệp được điều 
hòa pới nhau những nật tư do nhà 
nước cũng ứng nhưng không kịp thời, 
không đồng bộ về số lượng, chủng 
loại và quy cách. Tuy nhiên, việc 
điều hỏa này phải nhằm đáp ứng yêu 
cầu cÈa sản xuất, trước bết là bảo 
đâm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh 
được giao về sẵn xuất và tiêu thụ sản 
phầm chủ yếu và phải theo giá vật tư 
nhà nước quy định. Đỏi với chỉ phí 
cần thiết thêm cho bảo quản, vận 
chuyền thì đo các bên thảo luận. XÍ 
nghiệp cũng được quyẻn trao đôi 
ngàng giá với các đơn ví kính tế khác 
những vật tư đo mình tạo ra, đồ tự 
nhập khâu (không hoặc chưa cản dùng 
đến) đề quay vòng vốn nhanh, hoặc 
đề mua các loại vật tư khác cần dùng 
nưav cho sản xuất, 


Đối với những sản phầm làm bằng 
vật tư tự căn đổi, xí nghiệp ưu tiên 
bán cho thương nghiệp quốc doanh 
và theo khung giá của nhà nước hoặc 
giá thôa thuận, Trường hợp các tô chúc 
thương nghiệp của nhà nước Không 


Liêu thụ thị xí nghiệp được gquyều tự. 


tồ chức tiêu thụ nhưng không được 
Bán cho tư thương. XÍ nghiệp được 
dành một phần sản phẩm này để đổi 
lưu lấy vật tư cho sân xuất theo 
nguyên tắc trao đôi ngàng giá, nhưng 
phải đưa vào kế hoạch và quyết toán 
thông nhất, động thời bảo cáo cho cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp biệt, 


Nhằm khuyến khích xi nghiệp đây 
manh thực hiện chương trình xuất 
khau. trước hết là ưu tiên xuất khâu 
hàng hóa thuộc kbu,Vvực L nhà nước 
eầìn điền chỉnh tÝ giá hồi đoái và 
thuế xuất nhập khẩu, Việc xác định 
tý giá hỏi đoái cần cân CỬ vào chỉ 
phí xí: hội cần thiết đề sản xuất hàng 


xuất khâu, vào giá hàng nhập khầu 
tiêu thụ trong nước, có tính đến sự 
biến động của giá ca trên thị trường 
thế giới, đến quan hệ giữa đồng tiền 
Việt nam với đòng rúp Và một số 
đơn vị tiên tư bản lưu hành rộng rãi 


- trên thị trường quốc tế. 


3 — Quuền tự chủ tài chính của 
aí nghiệp là một nội đụng cơ bản 
quyết định quyền tự chủ sản xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp. Ngoài 
những quy định trong Nghị quyết 306 
(dự thảo) chúng tôi đề nghị một số 
vấn đề có liên quan đến việc tận dụng 
và mở rộng nguồn vốn của xí nghiệp. 
Trước hết, nhằm giải phóng sức sản 
xuất, tận dụng công suất thiết bị hiện 
có, +í nghiệp cần được quuền cho thuê 
hau gia công, dịch pụ cho các tô chức 
kinh tế (kề cả quốc doanh, tập thể, 
gia đình, cá thề và tư nhân) những 
tài sản cố định ít đùng hoặc chưa dùng 
đến. Tiên cho thuê bay gia công, dịch 
vụ này được đưa vào quŸ khuyến 
khích phát triền sản xuất của xí 
nghiệp. Nhà nước cũng cần có chính 
sách eụ tê cho các xí nghiệp (nhất là 
các liên hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp 
lớn) có điều kiện mở rộng hợp túc; 
Hiên kết, liên dcanh sản xuất với các 
tồ chức kinh tế (Kiều bào) ở nước 
ngoài đề tranh thú vốn, vật tư, KỸ 
thuật, kính nghiệm sản xuất, kính 
doanh nhằm phát triền sản xuất, tìm 
việc làm, tăng hàng xuất khầu, tăng 
thụ nhập ngoại tệ phục vụ mỡ rộng 
tái sản xuất. 


Một vấn đề quan trọng nữa là nhà 
nước cần sớm ban hành chính sách 
tài chính mới đối Đới YL nghiệp. Nội 
dụng cơ bản của chính sách này là ắp 
đụng các hình thức thuế thay thu 
quốc doanh. Trước mắt bấy lạm thời 
thực hiện chẽ độ thu *nghĩd pụ nộp 
pề sản xuất Rinh doanh” (một. nội 
dung chủ vếu của chỉ tiêu pháp lệnh 
qeác khoản nộp ngân sách ®* đã nêu Ở 
phần về kế hoạch hóa). Nghĩa vụ nộp 
này là một khoan nộp bắt buộc tính 


thẻo LÝ lệ (%) ân định từ 4 đến 5 năm 
trên tông doanh thu do nhà nước quv 
định thông nhật cho từng loại sản 


phầm quan trọng và cho từng nhóm - 


xí nghiệp hay từng ngành sản xuất, 
kinh doanh. Tồng doanh thu của xí 
ng'lệp bao gồm doanh thu của sẵn 
phầm thuộc chỉ tiêu Pháp lệnh và 
doanh thu của sẵn phầm bằng vật tư 
tự cần đối được tính fheo giá lhương 
ngh'ệp bán lẻ (hoặc giá bán buôn vật 
tư) trừ chiết khấu thương nghiệp 
(lay chiết khấu lưu thông vật tư), 
Đối với sản phầm còn phải bù lỗ theo 
chính sách thì tính theo giá bán buôn 
k Í nghiệp. 


Ngoài ra, do trỉnh độ trang bị tài 
sản cố định trong các xinghiệp (kề cả 
ñcfƒ xÍ nghiệp cùng ngành) hiện nav 
rất khác nhau, đề khuyến khích xí 
nghiệp quản lý và sử dụng có hiệu quả 
tài sản cố định, cần đp dụng ngaqu 
chế độ thuế oốn cố định (theo LÝ lệ % 
Elá tị tài sản cố định của xí nghiệp). 


Theo chính sách tài chính mới nà v, 
lợi nhuận của xí nghiệp sẽ là số chènh 
lệch giữa tông doanh thu với ngưhĩa vụ 
nộp về sản xuất, kinh doanh, thuế và 
chỉ phí sản suất kinh đoanh (giá thành 
tân phầm), Sau khi đã nộp các khoản 
tiên phạt (nếu e6), và nộp một tỷ lệ 5 
nhất định trong lợi nhưạn xÍ nghiệp 
cho cơ quan quản lý cấp trên, cho 
ngàn sách địa phương (tỉnh, thành), 
-toan bộ số lợi nhiàn coft lại được 
dành đề lậpquf của xí ty hiệp. Trong 
đó quỹ khuyến khích phát triền sản 
xuất được quy định theo một tỷ lệ 
chung (không hạn chế mức tôi đa), 
SỐ côn lại đề lập quš khen thưởng và 
quý phúc lợi theo sự phân bổ của xỉ 
nghiệp. Nhà nước điều tiết bảng một 
khoản thu lũy tiến khi hai quỹ 
hủy vượt quá mức nhất định so với 
quỹ liền lương thực hiện, 


Về pihurơng thức quản lý giá, trên 
cơ sở danh mục hàng hóa và xir phần 
Cấp quần lý giá của nhà nước cần 
thực hiện theo nguyên tác: 


— Trung ương định Øiđ những sẵn 
phẩm trọng yếu ; khung giá (mức giá 
tối đa, tối thiều) đối với những sẵn 
phầm quan trọng ? lỦ giá hối doại, lý 
giá thanh toán nội bộ theo tửng nhóin 
hàng xuất, nhập khầu và các quan hệ 
(Ỷ giá. 

~ Cắn eứ vào giá và các quan hệ 
tỶ giá của trung ương, các ngành, các 
cấp định giá cụ thề cho những sản 
phầm, địch vụ quan trọng, những sản 
phầm có tác dụng trong ngành và địa 
phương. 

— Cơ sở sản xuất, kinh doanh định 
giá cho những loại sẵn phầm, địch vụ 
mà cấp trên không định giá, 

4—Yề lao động, liền lương. 


Chế đó lao động theo hợp đồng 
đang áp dụng ở một số xí nghiệp tuy 
chưa đúng với nội dung và tính chất 
của nó song đã có nhiều tru điềm, Nhà 
nước cần ban hành quy chẽ thống 
nhất về đối tượng tuyền chọn, nội 
dung và thời hạn hợp đồng trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 
người lao động, trách nhiệm và quyền 
hạn của giám đốc xí nghiệp v.v, 

Nhằm phát huy mạnh mẽ tác dụng 
đòn bày kinh tế của tiền lương trong 
sản xuất kinh đoanh, trước mắt là 
trong việc đôi mới tồ chức bộ Iẳ ÿ 
quản lý, tỉnh giản biên chế gián tiếp, 
càn thực hiện chế độ khoán quỹ lương 
lồng ngạch theo tlÙ lệ % trên löïg 
doanh Ihụu của +Ì nghiệp. Nhà nước 
quy định IÝ lệ này thông nhãt cho 
từng nhóm xí nghiệp hay cho các xí 
nghiệp trong từng ngành sản xuất, 
kinh doanh; đồng thời quy định mức 
lương tối đa, tôi thiểu hằng tháng cho 
mỖi người trong từng ngành ngư hệ và 
những loại công việc đặc biệt. 

Cấn cử vào tỷ lệ ÃŠ khoản quỹ lương 
quy định và tổng doanh thu thữo kế 
hoạch, xí nghiệp hoàn toàn chủ động 
bỏ trí, sử dụng lực lượng lao động, ấp 
vụng các hình thức tiền lương, tiên 
thường theo nguyên lác phân phối theo 
lao động, 


* 


Nhà nước eó chính sáh thủ lùy tiến — việc clức có quyền tham gia xây dựng 
đ€ điều tiết đòi với những tguỏi nhận — ví Còng cua đeán boạt động sản xuât, 
guá tức Tường tôi đa và trợ cấp tạm — Kinh doanh của đơn vị trước khỉ giám 
thời đòi với những người th đuối — dóc xÍ nghiệp trình eơ quan quan !Ỷ 
mức Tương tối thiểu n€ều vì đàn mí cấp trên xét duyệt; quyết định những 
hay vị lý do khách quan ứnà bướng biện pháp dầy mạnh phong trào thị 
lớn đến sẵn xuất, kinh dœcenn của Xi dua lao động xã hội chủ nghĩ và cùng 
nghiệp. giãm đc tông kết phornwrtrao thí dưa; 

Cơ ehẽ tiền lương như trên có tác - quyết định những biện pháp HƠ it: 
đụng bảo đầm tiên lương gan với Rết sự nghiệp xây dựng văn hóa, phúc 
quả sắn xuất, kinh đoanh của xí ngiiệp, — lƠI xã hội và tỏ chức đời sống tạp U ẻ 
đồng thời làm cho Điền lương danh của đơn vị; Kiếm tra mọi hoạt đóig 
nghĩa gản hơn với sự biến động của của chính quyền. Nhà nước cần bàn 
giá cả trên thị trưởng, Trên cơ sớdó hành quy chế mới vẻ Hội lòng xí 
có thề bảo đảm mức lương thực tế nghiệp theo hướng đề cao quyền hạn 
của công nhàn viên chức trong điều vũ trách nhiệm của tổ chức này. với 

- Kiện giá cả khẻng ồn định hiện này, ĐH cách sa người đại điện cao nhất của 
Hạp thể Eao động giữa bai RÝ lội ngìị 
cong nhàn viên chức xỉ nghiệp, Hội 
dòng xí nghiệp cùng Với giảm đốc xí 
ngniệp €ó trách nhiệm báo đảm thịịc 
¬ hiện nghị quyết của hội nghị cóng nhan 

Nhằm báo đâm việc đói mới quản - viên chức về mọi hoạt động sản xuất, 
lý và hoạt dòng sản xuất kinh doanh - kịnh doanh rong xí nghiệp, Liên bành 
có hiệu quả thật sự, cơ chế nói trên bầu và đề nghị cấp trên bồ nhiệm 
cản được thể chế hóa và thực biện - (hạy bãi miền) giám đốc xí nghiệp, tÒ 


Z—Thà chẽ hóa cơ chẽ s Đăng lành 
đạo, nhân dạn lao động ldim chủ tạp 
lhè, nhà nước quản lý» rong quan - 
lÚ kinh lễ ở cƠ sơ. 


đãày đủ theo hướng: chức công nhân viên chức Kiếm tra, 
— Tỏ chức đừng ở cơ sở phái là — giám sắt hoạt động của giảm dốc, 
- người nắm vững và bảo đâm cho mọi — Ủdo đảm thực hiện chế độ một 


hoat động ở cơ SƠ theo dũng dường hủ (Fir7nøg trên nguyên túc «lập Đề 
lới, chính sách của Đăng và Nhà nước: lạnh đạo, cá nhân phụ trách? trong 
p†út thực hiện đúng chức băng Kiểm — ví nữ hiệp. 

tra, chăm To giáo dục chính trị, tư 
tương cho quan chúng: chấm lò giáo 
dục, rên luyện đẳng vícn. 


J?hát huy kết qua việc làm thứ clc 
đề “bồ nhiệm giám đốc trên cơ sở 
bảầu trong một thời gian, cần áp 
— ]}do tlưin phát hút quyên Fain chủ - dụng rộng rãi chế độ này theo quy 
lặp thẻ của nhân dàn lao đồzr/, Thông — chế chúng ở các xí nghiệp. Trên cơ 
quái Hội đồng xí nghiệp, tô chức công sở đó thực hiện tiêu chuân hóa và 
doàn và các đoàn thể quản chủng khác nhiệm Kỳ hóa cắn bộ phụ trách các 
rong xí nghiệp, tập thể công phản, khau, các bộ phận trong xí nghiệp. 


1! h 


LÂM ĐỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI! 


- Lâm đồng có tiềm năng đa dạng và 
nhiều thế mạnh. Mười hai năm qua, 
đang bộ và nhàn đàn các dân tộc Lâm 
đong liên tục phấn đấu vượt qua 
nhiêu thử thách hết sức gay go, phức 
tàn, đã giành được những thành qua 
quan trọng về chỉnh trị, kinh tế, văn 
hoa, xã hội và an nình, quốc phòng. 
Ở Lâm dòng, dất trồng cày lương 
thực ít, lại đón trên 170 000 đàn đẻến 
xảv dựng kinh tế mới, song năm S6 
sò với năm 1976 bình quản Tương thực 
cau nưười đã tìng gản 2? lần, sản 
lượng đâu đỏ các loại tàng gìn Š lần, 
điện tích trong cà phê tăng trên 3 làn, 
trong đdàu tăng 3 làn, trông mat lang 
trên 6 lần, đàn bỏ: tăng 225 lần, đàn 
rau tăng trên 2lần, đàn lợn tầng an 
3 lần. Lương thực, nóng sản huy dòng 
môi năm niột nhiều, Giá trị xưất khiu 


từ cho chưa có đi, nav đã đt 1S rúũp—` 
⁄ À 1 | 


đo EUngưởinăm. Tắt cá các phuông, 
xã đếu đã có trưởng học và cơ xử V 
tt, kè cả ở những vùng kinh tế mới, 
Đã căn bạn chấm đứt được hoạt động 
của bọn phần động EUI,HO, an nình 
chỉnh trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. 

Đạt được những thành tu trên đây, 
t:ước hét là do Làm đồng đã hiệt cần 
cï vào những đặc điềm tự nhiên, kinh 
tế — xã hội của mình mà xác định ngày 
cìng dũng đán phương hướng sản 
xuất và eơ cầu kinh tế của địa phương 
là nông — làm — công nghiệp và du 
lích nghỉ dưỡng, tiếp dó đã đẻ ra các 
chính sách kính tế, lặp ra các tò chức 
Sản xuất, tô chức quan lý thích hợp 
đề thực hiện phương hướng sản xuất 


NGUYÊN TRUNG TÍN * 


äy, Đặc biệt là trong nồng — lầm 


nghiệp, chúng tỏi đã kịp thời 
chuyền từ phương hướng lấy sản 
xuất lương "thực làm chính sang 


mớ rộng, phát triển mạnh mẽ cày 
công nghiệp dài ngày trong cả ba khu: 
vực quốc doitnh, tập thề và gia đình, 
bạn hành chính sách sử dụng đt, đầu 
tư phát triển kinh tế vườn gán với 
định canh định cứ vũng đản tộc thiểu 
SỐ, trông Và bo vệ rừng, phòng, chòng 
chày rừng và Khai thác làm sản. Trong 
XâY dựng quan hệ san xuất xã hội 
chủ nghĩa, ở vùng dòng bào dàn tọc 
và vũng kính (c mới chúng tôi đã 
thuy hình thức tổ chức hợp tác xã 
bàng tô đoàn Kết sản xuất; đồng thời 
ra sức củng có các hợp tác xã vùng 
trọng điềm lương thực và cày công 
nghiệp. thực hiện đúng đán cơ chế 
Khoản đi đôi với đâu tư chiều sau cho 
nong nghiệp, tăng cường liên Kết giữa 
quốc doanh,- tập thê, gi đình, đồng 
thời khuven khích các thành phần kính 
tế cá thê, tr nhàn sản xuất EÍ%I nhiều 
san phạm cho xã hội. 

Những thành quả đạt được đã tặng 
cường ca thể và lực của Làm dống, 
Eạo ra những nhân tò mới làm tiên đo 
cho bước phát triền tiếp theo 


Tuy nhiên, thành tựu đạt được chưa 
tương xứng với tiềm năng to lứn của 
l.Àm đồng. 


Nghiên cứu những quan điểm, từ 
trưởng mới của nưhị quyết Đại hội toàn 


` 
° 


quốc lần thứ VI của Đăng và nghị 


` w là thư Tỉnh úy Làm đongs 


M 


quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 
hai (khóa VŨ), chúng tỏi tiếp tục khủng 


định tính đúng đản của những chủ. 


trương biện pháp đã thực hiện, dòng 
thời điều chỉnh, bồ sung phương hưởng 
sản xuất, cơ cầu kính te, eơ cầu đầu 
tư, chính sách cái tạo dẻ phát triển 
sản xuất của Lâm động cho thất đúng 
dắn, thật phù hợp với những quan 
điểm từ tưởng mới của Đang nhắm 
khai thác tôi đa tiệm năng và (thể 
mạnh của Lâm dòng. 
Chúng tỏi tiếp tục xảy đựng và từng 
bước hoàn chính một eơ cầu khinh tế 
hợp lý, kết hợp chặt chẽ nông — làm — 
công nghiệp ngay từ đầu ở từng cơ SỞ. 


Ra sức phát triền nòng nghiệp toàn 
điện, kề cả đây mạnh chăn nuôi, từng 
bước phát triển đản bò sữa, cố gắng 
cao nhất đề giải quyết nhụ cầu lương 
thực, thực phẩm tại chổ, chúng tôi 
đồng thời pIát huy thể mạnh cây công 
ng hiệp (đài ngày như cà phê, chè, đâu 
tàm, ngắn ngày như đậu đỏ. mía) và 
ng. rừng, nhằm tạo khỏi lượng và 
giá trị bàng xuất khâu cao, báo đâm 
nguyên liệu đề mở rộng công nghiệp 
clế biển, sản xuất hàng tiêu dùng, Dầyv 
là phương hưởng kính tế có Ý nghĩa 
chiến lược của tĩnh, 


Trên cơ sở xác định đúng địa hàn 
trong điềm: và nzành kính LỆ mũi nhọn, 
chúng tôi không cl1 KEai thác triệt đè 
các lẻ thống thủy nôrg đã có, sử dụng 
hết điện tích lúa nước, áp dụng dòng 
bộ các tiến bộ Khoa học Ký tÌ:uạt, đâu 
Lư tbầ¡m canh chiều sảu, nàng lệ số sử 
đụng ruộng đất lên 27 V.V., nhì eòÒn 
tập trung đạn từ với, vật tự, lo động 
clo viết NáV mới các công Trình thủy 
lợi, thủy điện ở vùng lụa, PưO, cây 
eÔng nghiệp trọng điểm, Kết cần ai tang 
và địch vụ nhậm tạo sức bật nói về 
lương thực, thực pm, ca piế, chế, 
đứu tàm, đều đó, mn,,, 

Các đón vị kinh tế tập th trên từng 
verds đặc biết là vẽpg đân lộc thiêu 
quY hình thức tỏ 
elie thích lợp, Chòng tôi KEuvxen khích 
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các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất tô 
Chức lại san xuất, phần công lại lao 
động, phát triển ngành nghề, đi vào 
sản xuất kinh doanh tông hợp, khắc 
phục đân tỉnh trạng độc canh, tự túc 
tự cấp ở vùng cây lương thực. Củng cố 
chế độ sở hữu tập thê, cài tiền công 
tác quản lý và phàn phối kết hợp với 
từng bước tầng Cường cơ sở vật chất 
kỳ thuật của hợp tác xã, chúng tôi 
kiên quyết khác phục tỉnh trạng khoán 
rang trong nông nghiệp, đầy nhanh và 
mở rộng hơn nữa việc giao đặt giao 
rừng clo cac hộ gia đình và tập thể 
san xuất kinh doanh nhằm phát huv 
đầy đủ vốn rừng trong cơ cầu kinh tế 
chung của tỉnh. 


Di đôi với chính sách ưu tiên phản 
phối quý đất chưa khai phá cho các hộ 
gia đình đàn cư, các cơ sơ quốc đoanh, 
tập thể, gia đình xã viên. tập đoàn 
viên, eÔng nhàn viên chúc sứ dụng, 
chúng tôi cho tàt cả những ai có 


yon. cÓ tay nghề, KÝ thuật phát 
triển và xaảv dựng Cơ sóc tiểu, 
th công nghiệp sản xuất hàng 


tiên dùng nhàm tạo thêm nhiều sắn 
phẩm clo xã hội, Hiệếng đổi với vùng 
kính tế mời và vùng đàn tộc thiệu - Số, 
hình thức cái t:ó chú yếu là tỏ doàn 
kết, tạp đoàn san xuất, Ơ đày, chính 
sách cấp đất có phần ròng rãi hơn, 
việc tập thể hóa tư liệu sản xuất cũng 
chưa đặt ra, nhằm Kkhuven khích mọi 
người đem trâu bò, nòng CỤ, Háy móc 
đèn đề nhánh chóng phát triển lực 
lượng sản xuất. Nhằm khuyên khích 
nÖag dân sản xuất lương thực ở mội 
tình miền núi có nhiều Khó khăn, chúng 
tòi có chính sách dể trong điều kiện 
sam kuat hình thường họ hủ đấp được 
chí pLí sản xuất và ceó lãi niư nghị 
quvết Hội nghị Trung ường kín thứ 2 
(klóa VŨ qguv dịnh (522 giá thành 
đói với thóc), 


lệ nóng nghiệp tHiật sự là mặt trận 
bàng đâu và điềm xuất phát, các cä} 
các ngành, các đơn vị phải phát huy 
xuc mạnh tổng hợp phục vụ uòng 


nghiệp một cách tập trung. đong hộ, 
Chúng tôi gắn liền công tác đón đản 


đến xây dựng vùng kinh tế mới VỚI. 


Việc giãn dàn tại chó, phân bố và sử 
dụng hết lao động, đề mở mang địa 
bản lương thực, ngành nghề tiều, thủ 
công nghiệp, nghề rừng, khu vực vườn 


cà phê, hệ thống VRC (vườn, rừng. 


chắn nuôi) ở vùng cao và VAC (vườn, 
ao. chăn nuôi) ở nơi chủ động được 
nguồn nước. 


Bước tiến mới về kinh tế vườn, đặc 
biệt là cà phê vườn những năm qua, 
chẳng những đã tạo ra một khối 
lượng sẵn phầm hàng hóa lớn, có giá 
trị kinh tế cao, mà còn đem lại cho 
chúng tôi những bài học thực tiễn và 
lý luận sâu sắc. Giải phóng sức sản 
xuất xã hội, việc đầu tiên và có thề 
làm được ngay ở Lâm đồng là khuyến 
khích phát triền kinh tế vườn gia đỉnh. 
Sắp tới, chúng tôi sẽ tòng kết, hoan 
thiện chính sách « kinh tế vườn ạ, XÀV 
dựng «Hội kinh tế vườn » nhằm thúc 
đầy nông nghiệp phát huy tiềm HH, 
thế mạnh đi vào chiều sàu. 


Thực hiện nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ hai(khóa VD về 
phân phối lưu thông, chuyền các hoat 
động kinh tế sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, trong tỉnh hình kinh 
tế —xã hội đang điển biến hết sức 
phức tạp, chúng tôi đang vận dụng 
đồng bộ cả ba biện pháp (kinh tế, giáo 
dục và hành chính tồ chức, trong đó 
biện pháp kinh tế là gõe) trước mắt 
nhằm giải phóng sức sản xuất, tăng 
nẵng suất lao động, từng bước giải 

uyết đời sống của người ăn lương. 
,RẬY SỐ cơ sở kinh tế quốc doanh 
của tỉnh được chọn làm thí điểm, 
chúng tôi tạm tính đúng, tính đủ 
chỉ phí tương đối hợp lý « đầu vào s) 
siết chặt các khâu lrong sản xuất 
và quản lý, bảo đảm “đầu rạ » khòng 
gây đột biến giá thị trường, bước 
đầu đã tạo được những chuyền động 
mới của xí nghiệp, bước đầu dấy 
lên được khí thế (rong công nhân viên 


chức, tìm được lõi thoát cho sản xuất, 
Chúng tỏi sẽ tiếp tục khảo sát và chỉ 
đạo tòng rãi các .cơ sở quốc doanh và 
tập thề sản xuất tiều, thủ công nghiệp 
vận dụng những kinh ng hiệm mới này, 
tính đúng tính đủ chi phí cđầu vào s 
theo cie thông số hướng dẫn, bão đảm 
sìn xuất kinh doanh eó lãi, thực hiện 
hài hòa ba lợi ích (Nhà nước, tập thà 
Và người lao động). Tăng cường liên 
kết giữa ngành kính tế ký thuật của 
trung ương, tỉnh với huyện, thành phố. 
VÀ Cơ sơ làm cho nông ¬ làm — công 
nghiệp, kinh tế quốc doanh, tập thê, 
gia đỉnh và các thành phần kinh tế 
khác gắn bó hữu cơ với nhau trong 
một cơ cấu kinh tế thöng nhất, trong 
đó kinh tế quốc doanh vươn lên giữ 
vai trò chủ đạo, đó cũng là Công tác 
trước mắt của chúng tòi. 


Khai thác bết năng lực các eơ sở 
công nghiệp quốc doanh, đặc biệt Fà 
Công nghiệp chế biến và tiều, thủ 
công nghiệp là hết súc cần thiết đề 
năng cao chất lượng, giá trị nông lâm 
sản, tự giải quyết lấy phản lớn như 
Cầu Về cÔng cụ cầm lay, công cụ cải 
tiến, vật liệu xây dựng, hàng tiêu 
đúng (vẫn ép, giấy, bột giày, vải. sành 
sử tLủy tỉnh, mây tre đan, mộc gia 
dụng, thuốc chữa bệnh, kim khí, thủ 
công mỹ nghệ...). Hiêng đối với tiều, 
thủ công nghiệp, cần cụ thề hóa các 
chính sách của trung Ơn về giá cá, 
(thuế, hợp đồng, tín dụng, lưu thông 
vật tư và bàng hóa dề thu hút, được 
phần lớn lao dộng thiếu việc làm ở 
thanh phố và thị trấn, v.v. soát xét lại 
mọi chính sách kinh tế xã hỏi đối với 
khu vực này, xóa bỏ mọi định kiến 
hẹp hỏi và những quy định mang tính 
chất phản biệt đối xử không hợp lý, 
nhằm khuyến khích mạnh mẽ mọi lực 
lượng lao động, mọi thành phun Kinh 
tế, nhất là ở Dà lạ® và các thị trần. 


Hợp tác sản xuất vơi Liên xô tà 
thuận lợi hết sức to lớn đề chúng tòi 
thực hiện phương hướng chiến lược 
phát triền 3 cây ca phê, chẻ, dàu tàm, 
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Chúng tôi đang tích cực cbuan bị mọi 
mặt đề triền Khai chương trình nàys 
quyết tâm biến chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội đẳng bộ tỉnh thân h hiệu thực, 

Xuất nhập khâu là một mũi nhọn 
kinh tế chiến lược của tính cìn: được 
gấp rút kiện toàn và đỏi mới theo 
hướng thống nhất đầu tư sản xuất 
quản lý kính doanh nhằm lạo ra 
những nguồn hàng xuất kiầu to lớn 
vững chếc: cà phê, chẻ, tơ tắm, đậu 
đỗ, gỗ, nhựa thông, được liệu và hàng 
gia công thêu đan v.v. đề tự cân đói 
một phần nhú cầu vật tr cho sẵn xuất 
và xây dựng. 

Du lịch là mớt thế mạnh của địa 
phương, đang được tô chức. sắp xếp 
lai: đầy mạnh các hoạt động kính 
doanh của ngành, phân công hợp lý 
giữa tỉnh, thành phố Đà lạt và các cơ 
sở, tạo lập sự liên kết giữa quốc doanh, 
tập thề, gia đỉnh đề phát triên mạng 
lưới địch vụ du lịch. 

Cũng thật là cấp bách việc cúng cố 
và tăng cường hệ thống thương nghiệp 
quốc doanh, hợp tác xã mua hàn, 
hợp tác xã tín dụng, tài chính, ngàn 
hàng, hệ thống cung úủng vật tư theo 
quan điềm và phương thức kinh đoanh 
mới, giảm phí lưu thông, bảo đâm 
hoạt động và kinh doanh lính hoạt; 
góp phần thúc đầy sản xuất phát 
triền, vươn lên nắm hàng. nắm tiên, 
làm chủ thị trường, căn đối thu chỉ, 
òn dịnh tửng bước đời sống nhàn 
dan, 

Lại phải có chính sách khuyên 
khích lực lượng khoa học kỹ thuật 
tập trung phục vụ bá chương trình 
kinh tế. lớn: lương thực — thực phim, 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khu, trước 
hết là thăm canh, xâv dựng các cảnh 
đồng cao sẵn. vùng chuyên cảnh cày 
còng nghiệp dài ngày, tó chức chế 
biến nông làm sản và các hệ thông 
dịch vụ phòng trừ sàu bệnh. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, ý tế: 
thề dục thề thao ớ Lâm dóng cn 
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được phát triền mạnh mẽ hơn, chứ 
trọng nàng cao chất lượng và hiệu 
qua, ngày càng phục: vụ tốt hơn các 
nhiệm vụ kinh tế -= xã hội, thông qua 
đó mà xảy đựng nền văn hóa mới, 
COI HƯƯỜI HĐIỚI. | 


Thực hiện những mục tiêu kinh 
tế — xã hội được xác định trong Đại 
hội dàng bộ tỉnh lần thứ 1 và theo 
Linh thần của nghị quyết Đại hội Đẳng 


- lần thứ VI, nghị quyết Hội nghị lần 


thứ hai của Trung ương (khóa VŨ 
là một quá trình phấn đấu hết sức khó 
khăn và phức tạp. Thấm nhuân bài 
học kinh nghiệm *lấy dân làm góc ° 
chúng tôi phải phát huy cao độ quyền 
làn chủ tập thể của nhân đàn lao 
động, thực hiện phương chăm *dán 
biết, đân bàn, đân làm, dân kiêm tra”, 


“đồng thời tăng cường hiệu lực quản 


ký của bộ máy nhà nước và xảy dựtg 
đẳng vững mạnh, “làm trong sạch và 
nàng cao sức chiến dấu của tô chúc 
đăng và bộ máy nhà nước, làm lành 
mạn: các quan hệ xã hội” Trướe 
mắt, khảu then chốt có ý nghĩa quyết 
định là sắp xếp lại đói ngũ cán bộ, 
gắn liên với củng cố, kiện toàn Lộ 
máy ở tất cả các cơ quan đẳng, chính 
quyền, đoàn thề các cấp và các đơn 
vị cơ sở; tăng cường cần bộ lrẻ có 
phầm chất và năng lực cho các đơn 
vị trực tiếp sẵn xuất kính đoanh, linh 
giản biên chế hÃnh chính gián tiếp; 
báo đảm cho bộ mây gọn nhẹ, nàng 
động và có hiệu lực mạnh. 


Chúng tôi kiên quyết đôi mới tư 
đuy, đói mới phong cách làm xiệc, 
đồi mới tô chức cân bộ nhằm thực 
hiện tốt những mục tiêu đã đề ra, góp 
phần cùng toàn đẳng; toàn đân và toàn 
quản thực hiện thắng lợi nghị quyết 
Đại hỏi Đăng làn thứ VÌ của Đẳng, 
nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của 
Trung ương (khỏa VD, tạo tiền đẻ 
vững chắc đề tiến nhanh tiến mạnh 
hơn nữa trong những năm tới 


ĐỒI MỚI CO CẤU KINH TẾ HUYỆN 


UYÊỆN Diền châu ( Nghệ tĩnh) có 

hơn 50 ngàn héc ta đất tự nhiên 

Riêng đất canh tác có 11 ngàn 
- héc ta, đất đỏi 10 ngàn héc ta, đất 
đồng muôi 600 héc ta, đất tròng cói 
sú0 héc ta. Địa phận huyện còn có 
25 km bờ biền, Nhưng trong nhiều 
nầm sản xuất nòng nghiệp của Diễn 
châu, chủ yếu là sản xuất lương thực 
chỉ giao dộng từ 38 đến 43 ngàn tần 
hằng nă¡n. Các ngành nghề tiêu, thủ 
công nghiệp phát triển kém, chỉ dem 
lại từ 5 dén 9X tòng thu nhạp của 
huyện. llang ,hóa xuất khâu không 
đáng kề. Nghề cá và nghề muối đạt 
san lượng thấp và khòng hoàn thành 


_: nghĩa vụ đổi với nhà nước. Do sản 


xuất thấp kém, đời sống nhân đàn và 
cán bộ trong huyện gặp khó khán, 
trật tự xã hội không òön dịnh.., 


Diễn chàu đã làm gì dề làm cho bộ 
mặt kinh tế — xã hội trên địa bàn 
huyện có chuyền biến rõ rệt và nang 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực trong 
những năm gần dây 2 

I1 — Thau tỏi cơ cầu sản Auaất nòng 
nghiệp 

Là một huyện đöng bàng ven biền 
của Nghệ tĩnh, với nên kính tế đa dạng, 
Điễn chàu có khả nàng phát triển eä 
kinh tế đồng, hinh tế doi và kinh tế 
biện. La một huyện động dân, TÍ người 
trên một héc ta ruộng đất canh tác, 


Diễn châu đặt văn để thâm canh nông 


nghiệp là eoh đường tắt yếu có hiệu 

S ~ k ` ` ' , ^ * 
qua nhất, làm cơ sở de tùng bước dòi 
mới và tiến tới hoàn thiện có cau kính 
tế huyện. 


NGỎ THANH TRÀ 


Muốn thâm canh đạt hiệu quả, 
đương nhiền phải thực hiện đồng bộ 
nhiều biện pháp. Đôi với Điền châu 
việc bố frệ lạt cơ cău mìùìa Đụ, cơ cầu 
các loại cài trong ða thay doi phầm 
cắp các loại giống củ Trong là khâu 


đột phá trước hết nhằm thay đồi tập 


quán canh tác lạc bạu và phá thể độc 
canh làu đời. 

Điển châu có vùng trũng rộng 4000 
héc ta, bình độ thấp hơn mặt biên, mùa 
mưa lũ nước Lừ các huyện Yên thành, 
ĐÔ lương và các triên núi cáo đồ 
xuöng làm ngạp ứng đỏng ruộng, Mùa 
hạn nước màn tử biên lại dàng vào 
các triên sỏng làm cho 2500 bhéc ta 
ruộng thường bị nhiềm phêẻn và mặn, 
Dê trãnh sự ny hiếp của ngập úng 
VỀ mùa mưa và chua mãn về mùa hạn, 
Điện châu phải bố trí lại mùa vụ 
g1eo trong cho thích hợp. Đồi với vùng 
(răng, chuyên tập quản làm 1 hoặc 3 
vụ cày thu hoạch bấp bèenh trước dày 
sang làm hi vụ cấy ăn chíấc và làm 
một vụ đóng: Vụ đông xuân và hè 
thu cấy lúa, vụ đông làm bèo hóa đâu 
hoặc tròng ngô bản, Đối với vùng 
đồng vàn, chuyên tập quán làm 2 vụ 
tròng sang làm 2 vụ chính: vụ dòng 
xuân và hè thủ cây lúa, Vụ đông trỏng 
khoai lang xen nưuô hoặc xen rau. Đốöi 
với vụng màu, bỏ hẳn vụ lúa mùa 
gieo cạn bằng giống cũ năng suất thấp, 
thu hoạch bấp bênh sang lam vụ đồng 
xuaàn tròng lạc, vụ hè thủ trông vũng 
và kẻ, vụ thu đông tròng rau €IO cấp 
và cay xuất khâu. Đồi với vùng bản 
sơn địa, nơi chú dòng được nước lưới 
thì cay lụa vẻ vụ dông xuân và hè 
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thu, Ilrong khoai lang về vự đông ; 
nơi không chủ động dược nước tưới 
thì làm theo mùa Vụ và giống cây 
trồng như vùng màu. 


Như vậy, trên tất cả đòng ruộng 
của Diễn châu đã bố hẳn vụ lúa mùa 
chính vụ trước đày. Các vụ cây trồng 
được bỗ trí theo vụ đông xuân đến 
hè thu rồi sang vụ đông. Từ năm 1962 
đến nay, qua 4 năm thực hiện cơ câu 
mùa vụ, cơ cấu cày trồng và thay dõi 


phầm cấp giống, nông nghiệp dã có: 


bước phát triền toàn điện. tránh được 
sự uy biếp phá hoại của mưa lũ, hạn 
hán và chua ¡nặn, thực hiện tham 
canh bảo đảm thu boạch tốt trên các 
loại ruộng dt. Tông sản lượng lưỡng 
thịrc năm 1986 đạt 61 ngàn tấn; (tính 
từ năm 1982 trở lại đây) hằng năm 
tĩng bình quân 33X. Nhờ đó Diễn 
châu đã cơ bản tr trang trải được 
nhu cầu lương thực trên địa bšin 
huyện và bắt dâu có đóng góp mội 
phần cho tính. Cây công nzhiệp, cầy 
xuất khẩu, rau đậu các loại đêu phát 
triền khá. Chăn nuôi cũng phát triền; 
đàn lợn tăng n1 1N hằng năm 312; 
đàn bò tăng 11,3%, đàn trâu tăng 85. 
Việc tròng cây gây rùng đã có bước 
phát triền, Trên 2500 héc ta đất trồng 
đòi trọc và dọc 35 km bãi cất ven 
biển giao cho hợp tác xã trông, cây 
đã lên xanh tốt, góp phần eái thiện 
môi sinh, phòng hộ cho sản xuất và 
đời sống. 

II— Hình thành cơ cấu kinh Tế xuấi 
khâu. 


Hằng năm, Điền châu cần một khối 
lượng vật tư (phần lớn phải nhập 
bằng ngoại tệ) khá lớn để cung cấp 
cho nhủ cầu phát triển sản xuất trên 
địa bàn huyện. Hiệng VỀ vật tư nông 
nghiệp hằng năm cần khoảng 6000 
tấn phân đạm, 1000 tấn phản lần, 1000 
tần phản ka lý 20 tan thuốc trừ sàắu... 
Dựa vào lực lượng vật từ của nhà 
nước củng cấp thì không dủ. phải 
tim cách tạo ra hàng xuất khảu đề 
nhập thêm vật tư. Xuất phát tử nhặn 


thức đó, Diễn châu tiến hành tô chức, 
khai thắc và phát triền kinh tế xuất 
kbau ở cả ba khu vực kịnh tế quốc 
doanh, tập thể và gia định coi dày là 
một mũi kinh tế quan trọng bảo đắm 
cho việc thực hiện có kết quả chương 
trình kinh tế—xã hội của huyện, chủ 
động trong việc đồi mói-cơ câu kính 
tẾ huyện và cải thiện đời sóng nhân 
dân. 

~Về nông sản xuất khầu, Diện châu 
có 3200 héc ta đất trồng lạc với năng 
suất cao và chất lượng tôi. Vũng đất 
cắt ven biên có bàng ngàn héc ta thích 
nghỉ cho việc trong kê, dua hấu lànr 
nguồn hàng xuất khầu khá quan trọng 
của huyện. Ngoài ra, Diễn châu còn 
có đất tròng cói làm nguyện liệu chế 
biến chiếu cói xuất khẩu. Œ khắp các 
hợp tác xã đều có diều kiện tròng cây 
được liệu xuất khẩu. 


Về hàng tiều, thủ công nghiệp xuất 
khầu. Diễn châu tô chức làm thám cói, 
chiếu xe đan, mành trúc, mành khuyên. 
xuất khầu trong các gia đình, 


Vẻ kinh tế biến, Diễn châu phát 
triền nghề khai thắc tôm làm tôm đông 
lanh, đánh bắt và chế biến mực khô, 
moi khô xuất khu. 

Trên cơ sở xảy dựng kế hoạch phát 
triền kinh tế xuất khầu cho tửng tiều 
vùng, từng đơn vị sản xuất, Diễn châu 
lạo diều hiện cho các cơ sở sản xuất 
ở cãä ba khu vực (gia dinh, tạp thê, 
quốc đoành) được quyền chú động 
sản xuất. tìm kiếm, mua, thu nhặt, gia 
công chế biến hàng xuất khâu. Do 
đó, dÑ khuyến khích các cơ sở sẳn 
xuất phát triền nhiều mặt hàng mới, 
lun cho cơ cầu mặt hàng da dạng; 
phong phú; dòng thời tập trung phát 
triển sâu xuất những ¡nặt hàng chủ 
hre (như : lạc, kẻ, chiếu cói. tôm đông 
lạnh, mực khó) đẻ xuất khầu., mang 
lai thứ nhập quan trọng cho Kinh tẾ 
huyện, Truớc đáy, người đàn Diễn 
châu không hệ iàm kinh tế xuất khẩu. 
Năm: 1056, bình quản đâu người: trong. 
huyện đã tham gia làm được Š rúp — 


đô la hàng xuất khầu và đã làm làng 
thu ngàn sách co huyện được 90 
triệu đòn/ (iiên Việt nam). Nhờ vạv, 
Diễn c¡au có nguồn vốn ngoại tệ để 
nhập tiêm bàng ngàn tấn vật tư phục 
vụ cho sun xuất nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác trong huyện. Từ 
nay đến năm 1990, Luyện sẽ đầu tư 
mạnh cho phát triền kinh tế xuất khảu 
Và phấn đâu đạt khoảng 2,55 đến 35 
triệu rúp — đô la đề mỗi đầu nzười có 
khoảng 13 rúp— đô la hàng xuất khầu. 
Đó là mục liêu trong tâm tay mà 
huyện quyết tâm thực biện cho bằng 
được 

II] — Sáp xếp, phát lriền 0à mở 
rộng các nghề liều, lhủ công nghiệp, 


Diễn châu vốn có nhiều nghề tủ 
công truyền thống như: nghẻ rên ở 
Nho làm, nưhe dúc gang Ở Diễn kỷ, 
nghề chế biến nước mảm ở Vạn phần, 
nghề nung vôi ở Diện bình, nghệ nẻ 
mộc ở liên nguyên, nghề gạch ngói Ở 
Diễn hoa... Nhưng trong nhiều năm 
qua. ngành nghề thủ công ở đây phát 
triền chảm chẹạp, hằng năm giá trị sản 
jương liều, thủ công nghiệp chỉ chiếm 
ừ 5 dến 7 tông thu nhập của kinh 
(ế huyện. 


Muốn phát triển các ngành nghề 
tiều, thủ công nghiệp, Diễn cLâu cần 
phải sip xếp lại tô chức sản xuất theo 
ba loại n;ành nghề sản xuất chính ở 
eä ba kEu vực kinh tế quốc đoinh tập 
thề và gia định, kết hợp kiêm doanh 
với chuyen doanh nhằm tận dụng năng 
lực sản xuất, báo đảm cho mọi người 
có sức lao động đều có việc làm và có 
thu nhập. 

Diễn châu đã mở rộng nghề chế 
biến cói. Nghề này được tô chức ở 
các cơ sở chuyên đoanh và kiêm doanh 
đã sản xuất ra bàng chục vạn sẵn 
phầm, đáp ứng nhủ cầu tiêu dùng cho 
nhân dán vẻ chiếu cói, có thêm mặt 
"hàng chiếu xe đan và thấm cói xuãi 
khầu và cùng cấp đủ bao bị dựng 
muối cho địa phương. Bên cạnh đó là 
nghề làm mành trúc xuất khâu. đan 


vì các GÓ đừng gia định, làm các đô 
mộc đân dụng. Huyện còn có cơ SỞ 
quốc đoanh chế biển bải sản. Ở các hợp 
ttc xã nghề eá thì kết hợp đánh bất hai 
sản với eE€ biến nước mắm, mắm tôm, 
cá khỏ, nưrc khô, mọi khô, tàn dụng 
lao động dư thừa ở các xã ven biền, 


Œ Điễn châu có trừ lượng lớn về 
đá vôi, 3/4 số xã trong huyện có đất 
làm gạch ngói, các xã ven biền có bãi 
VÕ SÒ, vỏ điệp. , rất thuận lợi cho phát 
triền sản xuất vạt Liệu xây dựng. Diễn 
chàu đã tò chức các cơ sở kính tế 
quốc doanh, hợp tác xã và gia định 
làm vạt liệu xây dựng, nên ngày nay 
hàng năm trên địa bàn huyện đã tản 
xuảt được khoảng 60 vạn tấn vôi, ã 
triệu viên ngói, 10 triệu viên ch nung 
và hàng triệu viên sò đáp ứng đủ nhu 
cầu xây dựng của địa phương và miột 
phần hàng trao đôi với các nơi khác, 


Đối với ngành sản xuất công cụ Tao 
động, huyện bố trí sa xuất các loại 
công eu thường (như; liêm, hái, cuốc, 
xéng) Ở các eơ sở sản xuất kiêm doa nh. 
xi nghiệp cơ khí quếc doanh huyện và 
các cơ sở chuyên doanh sản xuất các 
loại công cụ đói hơi quy trình Kỳ 
thuật phúc tấp hơn (như; sản xuất 
xe súc vạt Kéo, lưỡi cày, bừa, máy 
tuôt lúa, sửa chữa và đóng mới tàu 
thuyền cho các bợp tác xã đánh cả); 


Ngoài ra, Diễn châu cén du nhập 
thêm một số ngÌ Ê mới và đã đạt những 
kết quá bước dầu trong việc: sản Xuất 
chai lọ bằng thủy tính, làm xã phòng. 
dệt màn, dệt khăn mặt, dđẹt tơ lụa.., 
Ngày nay sản xuất tiểu, thủ công 
nghiệp ở Điển châu đã đáp ứng dược 
phần lớn nÌu cầu hàng tiêu dùng cho 
nhàn đân địt phương. 

^ 


Qua † rim tô clức 7t tần Xuất, 
phát triển và mở rẻng ng¿nh nữ] è, giá 
Irị cán phẩm tiểu, tủ cêtg rrÌliệp 
đã đóng góp dược 225 têrợ tu:rlập 
của huyện. Plát luy tLỂ mạnh này, 
Đến châu phấn đấu đến năm 199) 
sẽ đứa TỶ trọng giá trị sản phẩm tiêu 


thử công nghiệp lên chiếm 35 tồng 
thu nhập của nền kinh tế huyện. 


}V— Làm gì đề khắc phục nhược 
điềm pù thiếu sót còn tồn tại 2 


Sự thay đôi cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp trên đồng ruộng Điển châu 
trong mấy năm gần đày đã có tác 
dụng đây nhanh tốc dộ phát triển 
tượng đổi toàn điện nềa nòng nghiệp 
huyện. uy nhiên. đến nay cân xuất 
nông nghiệp vẫn phát triền chưa vững 
chắc, nhất là sẵn xuất lương thực và 
thực phầm. Sản lượng lương thực của 
Điển châu đạt mức cao nhất từ trước 
sđến nay. nhưng bình quản đâu người 
cùng chỉ mới được “80kg, trong khi 
đó mức lương Ứ:ực bình quán đầu 
người của c¡ nước là 5° kg. Mức sản 
xuit lương thực của Điện châu rõ 
rang là chưa tương xúng với tiềm 
nàng đất đại, lao động và truyền 
thóng sẵn xuất của địa phương. Tư 
tưởng chỉ đạo của các cặp ủy, nhất là 
Ở: CƠ SỞ CÒN cOi nhẹ sản xuất màu 


lương thực. Vị vậy điện tích và năng 


suất màu giảm dân. TỶ trọng màu frong 
tOrữ sún lượng lương thực còn thấp, 


chị chiếm 10, Trong Khi đó, điện tích. 


tròng màu có khả nàng mở ra G000 
héc tạ, sản Tượng màu quy thóc ở đây 
có thê đạt từ 15 đến 2 ngàn tấu, C? lễếta 
kliong 20 5 tông sản lượng lượng thực 
của huyện, Vũng trọng điềm lúa của 
huyện có EÝ suất thóc hàng lóa lớn, 
tuy đã được đàu Tự tập trung, hứng 
Hằng suy?" lúa vài vụ gân đã có elicu 
hướng đừng hại, bảo động nàng lực 
thám canh đã cạn. Từ đó đặt ra văn 
đề phải thay đột phươrg hướng đầu 
từ thâm cảnh từ «dicm 2 ra Sdiện? 
để nâng độ dòng đều về năng suiit lút 
ta toàn huyện, Tinyện c1 trường: mớ 
ròng điện tích hệ 1nu (lẻ: 0U he ta 
năm J9S/) là dúpg, những Trong đó 
còn T500 hế+ ta văn cha gái QuXếit 
được văn để ủy lợi, nên năng suất 
nhất định tháp và tEu hoạch bắp Lệnh 
Cac ngành địch vụ, phản phối lưu 
thông chứa phục vụ:Kjp thời co nh 
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cầu sẳn xuất của nông nghiệp. Công 
tác quản lý kính tế, nhất là ở các hợp 


.tác xã sản xuất nông nghiệp bị buông 


lỏng. dê hư hao, mất mát, lăng phí 
khả nhiều vật tư và sản phầm. Tình 
trạng “khoản trắng » trong các hợp 
lác xã diễn ra khá phố biến, 


Kinh tế xuất khqucl:ưa thực sự làm 
mũi nhọn cho nên kinh tế huyện, 
trong Khi đó nguyên liệu làm hàng 
xuất khầu thì đa dạng, vùng chuyên 
canh cây xuất khâu tương đối lớn, 
lao động còn thừa nhiều.. Cán bộ và 
nhàn dân còn thiếu Kiến thức và kinh 
nghiệm làm hàng xuất khầu, dẫn đến 
chất lượng hàng hóa kém ; huyện chưa 
nấm được hết hàng hóa nông sản (1), 
hải sán và dược liệu làm hàng xuất 
khầu. Các khâu gia còng, chế biến, 
báo quản hàng xuất khầu chữa được 
giả quyết tốt, Cơ chế quản lý kinh tế 
xeất khâu chưa được quv định rõ 
ràng về quyên lợi. nghĩa vụ, chỉ tiêu 


kế hoạch xuất khâu chưa trở thành. 


pháp lệnh, Công tác điều hành của 
Các ngành từ tính đến huyện chưa 
báo đảm giải quyết kịp thời nhu cầu 
về vặt tự, tiền hàng, thanh toán, quyết 
toán để đây mạnh cộng tác xuất khâu 
Ó CƠ SƠ, Lực lượng làm bàng xuất 
khiu kiêm doanh chưa được coi trọng 
đúng mức nén chưa tận dụng được 
nàng: le sản xuất của nó, nhất là việc 
thủ gọom nguyên liệu làm hàng xuất 
khau, : 


Ngoài ra, về cơ chế chính sách, 
tron một thời gian đài giả ca các mặt 
làng nóng sản, hai sản và hàng xuất 
Kiau còn thấp, chưa tường xứng với 
®Sđ:ruủ vào ð; Đã thế, cơ quan thú mua 
lại chịu tiên hàng tháng, hàng quý 
mỏi trả cho €ơ sở sản xuất và người 
kì động, TỶ suất trao đôi hàng giữa 
cơ quan thu mua Với ngưoi sản xuất 


tòn bị ;¿ó ép, thiểu dân chú. Do đó,. 


() l1o¿a sản Tượng lạc vò tên dịa bản 
hịš(ến là 1^0U ăn, huyện chỉ nám: được 2500. 
tin 


không khuyến khích được cơ sở sữn 
xuất và người làm hàng xuât khau. 


Đề bác đấm cho cơ cầu kính tế mới 
vữa được hình tlành có điều kKiệu 
phát triển, hoàn thiện và mang lại hiệu 
quả kính tế thiết thực, trước hệt các 
ngành và các lợp tác xã trong huyện 
cần tà soát lại đề bỏ súng quy hoạch 
của mình cho thật sắt đúng trên €Ơ SỞ 
quy hoạch tông thẻ của huyện đã vạch 
ra. Sắp xếp và tổ chức lại các ngành 
sản xuất, gản lao động với đối tượng 
lao động nhàm khai tác bết năng lực 
sản xuất ở từng cơ sở. bảo đâm cbo 
mới người lao dòng đểu eó việc làm 
ởn định, chính đang, 


Bao đâm cœ câu đầu tư phủ hợp với 
nhiệm vụ kinh tế của từng ngành và 
từng cơ sở sản xuất, Trước hệt tín tiên 
đầu tư cho các vùng trọng điềm bàng 
hóa và có tiêm năng kinh tế lớn, 
nhưng Văn cố gắng đến mức £@ao nhàt 
nàng độ đong đều trong toàn Tuyến, 
Tập trung giải quyết khău then chốt 
và cấp bách nhất cho sản xuất nồng 
nghiệp là tủy lợi. Củng có và xây 
đựng mới các trạm bơm điện, bom đâu, 
Củng cô các hò, đập nước clo vùng 
bán son địa. Mở rộng mạng lưới điện 
từ trung tàu huyện đến các Vùng 
trọng điểm sản xuất nóng nghiệp và 
tiểu. thủ công nghiệp. 


Vận đụng và đưa nlanh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vao các ngành sản 
xuất nông nghiệp, làm Làng xuất khâu 
và hàng tiều dùng. Trước hết guaú 
quyết nhụ cần về pm củi các loại 
giống tốt (lứa, lạc, vật n‹o¿i), Cũng: có 
công ty bao hiểm Cá Trỏsw, có biện 
pháp tăng cường l:oat động của tÐàữ 
lưới kỹ thuật từ lux¿i: Về xã. Đua cần 
bộ khoa học KÝ thuật của luyện VỀ cơ 
sở đề trực tiếp clj đạo thực hiện các 
quy trinh, kỹ thuat đã được xác dịnF, 


°@!#éco, gian tan các Khảu 


Thành lập công ty vận tại thủy bó 
đề vận tải làng hóa từ trên về và lử 
huyện đi. Kluvcn khích và tạo điều 
kiện phát triển giao thóng tròng thôn, 
dấp ứng nhủ cšu Vận lãi trong nội 
bỏ huyện. 

Mở rộng thêm điện tích trồng cây 
xuảt khăn ngàn ngày (lạc, Rẻ, vừng), 
Uu tiên đâu từ vòn cho xây dựng vùng 
chuyên canh lạc xuất Khảu, Rết bợp 
Vviệ€ tuyên trukch giáo đế với KLuyen 
khích bàng chính sách Kinh tế đề các 
lợp tác Xã, các gia định và mọi "/HỚI 
đều tham gia làm kính tế xuất khiu, 
Phần đều móỏt hợp tác xã trích ra 25— 
øP2á Tòng SỐ SỐ lao dệng dễ làm kính 
tÉ xuất kiu Và sản xuất tiêu — thủ 
cóng nghiệp kiểm doanl, Tỏ clức 


- màng lưới kính: tế xuất Kiáun từ tuyen 


xuẻng xã. Thục Liên ký Lọpdỏig kinh 
tê từ đâu Vụ, Lao đam €0; đTp vật tứ 
eho sìn xuất cũng từ đầu vụ sản suát, 

Thực hiện chế độ lạch toàn Kinh tế 
ra kinh doanh xã hội chủ nghĩa trong 
tất cả các ngành kính tế và cơ số hợp 
lác xã. Đảo đâu quyền tự chủ sản 
xuat, kinh doanl. của cơ sở, 1Ùực hiện 
nguyễn tác p-hep piối thco leo động và 
đứa còng tác quan lý vật tư, tài vụ 
Của €ơ SỞ sản xuất vào nền nếp, Các 
ngành cấp trên tạo điều kiện thuận lợi 
cho cơ sở sản xui Về cung ứng Vặt tự, 
tiền vòn Và giao nínn làng hóa... 

Củng cố hệ thống thươ,g nghiệp xã 
hội chủ nghĩa (công ty thương nghiệp 
cấp TIII và hợp tác xi mua bắn từ 
buyện đến xã) dễ vươn lên làm c¡ỉủ thị 
truong, Sắp XẾp và tÒ chức lại các chợ 
néeng thôn cho thuận tiện Việc H10 
lưu bàng hóa. Tiên bành phản công và 
phần cấp việc muứan Và bản, Tránh chồng 
[rung gian, 
tạo điệu Kiện clo các ngành Kinh tế 
Vũ €Ơ Sở sản xuất hđặt động tuận lọi, 
œó hiệu qua kinh tế thiết thực; 


2Š 


TƯ DUY TRIẾT HỌC VÀ ĐỒI MỚI TƯ DUY 


GÀY nay chúng ta thưởng nói: 

đồi mới trẻ duy, thay đèi nhận 

thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh trước 
đây nói nôm na là thay đồi cách 
nghĩ, cách làm. Vậy nên hiệu nội dung 
cơ bản của vấn đề đó xét về mặt triết 
học như thế nào ? 

1l — Nói về quá trỉnh nhàn thức 
của con người, Lê-nin đã chỉrõ: Nhận 
thức người ta di #từ trực quan sinh 
động đến tư duy (rừu tượng, và từ †ư 
dt irừu tượng đến thực tiện”P C1). 
Tư duy; giai đoạndthứ bai của quá trình 
nhận thức, là sự khái quát những cảm 
giác, Iri giác và phản ánh hiện thực 
khách quan thông qua những biều 
tượng, khái niệm, phạm trủ khoa học, 
là năng lực trửu tượng của bộ óc con 
người. Tư duy trừu tượng gác lại 
những gỉ là ngắu nhiên, không căn 
bản của sự vật, hiện tượng đề đi sâu 
vào bản chất và phát hiện ra quy luật 
vận động nội tại của sự vạt, hiện 
tượng đó. Cho nên, khi nói đôi mới 
tư duy, thay, đôi nhận thức hay thay 
đòi cách nghĩ, không nên hiệu một 
cách đơn giản, thô thiên chỉ là hôm 
nay nói Â, ngày nai nói B, hoặc ngược 
lại. v.v. Đồi mới tư duy trước hết đòi 
hỏi phải nảng cao năng lực tư duu 
Iriit tượng của chúng tay nàng cao 
tính khoa học của tr duy, đề có thể 
túi ra những kết luận ngày cảng chỉnh 
xác, tIẾPp Cạn ngày càng gàn hơn với 
chần lý Khách quan. 

2— Xâu dựng lư duy khoa học, 
khác phục kiều tr dụ REnh ng iHiệm, 
loại Bọ kiều tứ ch đúng tâm từ biện, đó 
là vêu cảu cấp bách của việc đồi mới 
tr duy. 


LÊ THỊ: 


Tư duy chúng ta trải qua thực tiễn 
sản xuất và đấu tranh xã hội, đã phát 
triền từ trình độ tư duy kinh nghiệm 
hay tiên khoa học, tiên lý luận và được- 
nâng cao đân ròi đạt tới trình độ tư 
duy khoa học, chính xác, sâu sắc hơn. 


Ttr duy kinh nghiệm hay chủ nghĩa 
kinh nghiệm cũng tÌe hiện năng lực- 
trưu tượng hóa của trí tuệ con người,. 
nhưng còn ở một trình dộ thấp. Từ 
kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống 
(sản xuất, giao tiếp v.v.), người ta cé: 
thề rút ra những kết luận có khi khá 
chính xác về sự vật, hiện tượng riêng 
lẻ, nhưng chưa thê khái quát được 
những mối liên hệ eăn bản giữa các. 
sự vật, hiện tượng và cbưa giải thịch 
được một cách khoa học vẻ những 
kết luan ấy. ~ ° | 


Như Các Mác đã nói:* Những người 
kinh nghiệm chủ nghĩa là những người. 
văn còn là trừu tượng * (2). Họ tưởng 
mình đã xuất phát từ thực tế khách 
quan. từ cuộc sống sinh động, nhưng 
cuối cùng lại rơi vào chủ nghĩa duy 
tìm trưừu tượng, chỉnh vì họ mới 
đừng lại ở những kinh nghiệm vụn vặt 
về sự vật, hiện tượng riêng lẻ. Thiếu 
sự kkái quát sâu sắc, họ không nắm 
được bản chất và quy luật phô biến 
của những sự vật, hiện tượng, nên đã 
lấy cái cụ the, cái đơn nhất, cái phiến 
điện và cục bộ đem áp dụng cho cái 
phô biến, cái toàn thê, cái đa dạng. 

(1) V.I, Lễ-nin : Toản tận, ÀAxb Tiến bộ 
Máiexeơ-va, T9NI, (29 tr, 1.9; 

(2) C. Mác — Ph, Ăng-ghen: Tuyền t@g;- 
Nàb Sự thật, Hà-noi. 1951, tàn lý tr 278- 


Tư duy khoa học gần liền với năng 
lực trừu tượng có tính khoa học của 
cor người. Sự hoạt động của trí tuệ 
khi đã phân biệt được những thuộc 
tính căn bán của nhóm sự vật, hiện 
tượng thì có thê loại bỏ những thuộc 
tính phụ đề kiái quát hóa những tính 
chất căn bản, hình thành nên những 
khái niệm, phạm trà khoa học. Nhớ 
$§ự lrừu /ượng khou học mà hiệu 
biết của con người đi từ chỗ chỉ nàm 
bắt được những sư vạt cô lập, riêng lẻ 
đến chỗ khái quát hóa được nhiều sự 
vật, hiện tượng và nêu lên những phạm 
trù, quy luật: phản ánh n':ững mi 
liên hệ căn bản, bên trong của chúng. 


Sự trừu tượng khoa học phán ánh cái 
phồ biến không thề trực tiếp rảm 
giác được, bởi lẽ cái phô biến chỉ có 
lrondg và đo cái đặc thủ, cái đơn nhất. 
Như Các Mác đã nói, việc phàn tích 
các hình thức kinh tế không thể đùng 
kinh hiện vị để coi thấy, mà chí có 


trừữu tượng khoa học là lực lượng duy 


nhát có t:€ dùng làm còng cụ cho sự 
phản tích dó thôi, Nếu không sư đụng 
sự trau tượng khoa học thì không thê 
biết được cải phỏ biến (qnyv luật) là 
Cai thật sự tồn tại thông qua những 
cái riêng lẻ. Ví như người ta khòrg 
chụp ảnh được quy luật gi trị. nhưng 
điều đó lại không cho phép chúng Ea 


coi thường và phú nhận tác động có - 


thật của quy luật đó. 


Sức miụtth cải tạo hiện thực của ft 
dt chính là 7 sức mạnh của sự trữu 
tượng khoa học. Trong quá trình Irừn 
tượng hóa, tr duy con người đường 
như tách rời hiện thực, tách rời cái 
cụ thề đề gạt. bỏ những chỉ tiệt vụn 
vật, những thuộc tính phụ. bê ngoài và 
đi sản vào bán chất sảu xi của sự vật. 
phát hiện ra những mỗi liên hệ, những 
thuộc tính eăn bản nhất, từ đó lại hình 
thành nên bức tranh về e¿i cụ thê một 
Cách toàn vẹn Và sáu súc Trong từ 
duy. Pó chính là phương pháp đi Tử 
cai EFHTtL TƯ lđiÈ21 cúc ct Ph  Iro¿rqg it 
q17 như Xác da ao: «Phường phấp 


đi tử trừu tượng đến cụ thề chỉ là 


! ái phương pháp nhờ nó mà tư duy s 


quản triệt được cái cụ thề và tái tạo 
ra nó với tư cách là mỏteái cụ thê 
(rong tư duy. Nhưng đó quyết không 
phải là quá trinh phát sinh ra bản thân 
cải cụ thê» G, Nhận dịnh này chỉ rõ 
sự đối 1p giữa trừu lượng hoa học 
UỚt trừu tượng du lạm ?r Điên là sự 
tru tượng hoàn toàn tách khỏi thựa 
Lại lách: quan và dạn nưườ: ta sa vào 
mộ mở những khái niệm, phạm (¡:đ 
rối rắm, vò nghĩa. Sự Irửu tượng có 
chính là ảo tuởng về sức mạnh của 
chủ thề eó thê sẵn sinh ra chính sự vật 
cụ thẻ vàt chất; về sức mạnh của ý chí, 
tỉnh thần con người có thẻ thay đöi 
hiện thực khách quan, bãi chấp mọi 
điều kiện, mọi quy luật. 

Chúng tà đang mác phải cả hai loại 
trửn tượng kinh nghiệm và trưu tượns 
duy tâm. Cần phải đấu tranh chốn, 
lòi tư duy kinh nghiệm, đồng thời 
Cũng cìn sớm khác phục Kiều từ địy 
duy tảm chủ quan, duy ý chí. Ð. :ì 
hai cực của củng một bệnh xa rơi L.ụe 
1C, lạc hậu về lý luận.” 

da—= Pha huy sức mạnh của lrưữau 
lượng khoa học trên cơ sở thế gi 
quan bà puưỡng pháp tuận duy cót 
biện chưữing, đó là yêu cầu căn bản 
của việc đôi mới tư duy hiện nay. 

Đòi mới tư duy không đơn giảmlà 
thay đội từ cách suy nghĩ cũ sàng 
Cách suv nchï mới. Điệu quan trọng là 
phải đặt cách tư duy mới trên cơ sở 
lÝ luận và phương pháp luận khoa 
học, nghĩa ¡à theo một lập trường triết 
học Khoa học. Như vậy mới Xây dựng 
được iư duu khoa học mà cốt lõi của 
nó là sự irở lại nà cùng cố phải tricn 
ti du Điện chứng đluu oậf— công cụ 
sa€ bén giúp chúng ta nhận thức được 
hiện thực khách quan, đi sâu vào bín 
ehidt, phát hiện ra các quy luậi vận 


dộng khách quan của nó. Đội mới tư 
duv chính là phải h¿uụ sức mạnh 


M 


ti) C¿ Miậc-Ph, cẢng-ghen : Tuyển t4, Nx?) 


*ự !0.¿, đố nội, 198, t1, TÌ, tr. 616, 


của sự trữu lương khoa học, Rểế thừa, 
loại hồ những khái niệm, phạm trủ, 


quan điểm đã cñ., Đó là việc thay dói: 


cách suy nghĩ và phương pháp tiếp 
eàn trong việc nghiền cứu dới tường 
(tự nhiên, xã hội, con niròi) từ cách 
suy nghĩ 'bằng kinh r;hiệm chuyên 
sung súv nịhĩ bảng lý luận khoa học, 
từ duy cảm sang duy Tý, từ duy tìm, 
giáo điều, phiến điện sang duy vạt 
biện cl:ứng, toàn điện, Quá trình doi 
mới tư đuy chính là quá trình làm cñÓ 
tư duy của chủ thẻ bát kịp và có phản 
đự đoán trước được sự phát triển của 
khách thề, năng cao tính khoa học, 
tính cách mạng và sức mạnh cái tạo 
thực tẾ của nó, 

4~— DóòtL mới tư. dụùu là qui trình tao 
đọng gian Khô, cực nhọc, dòng thời 
cũng Tà qu1 trình đâu tranh từ lường 
phức lap, thỏ khàn. 

liền trang tư duy của cúng Ta, xét 
về ñì.E nhược điển, vũa là chủ nghĩa 
kinh nghiệm cẩm tính đơn gian, vừa 
mang nịìng chủ nghĩa đdụy Ý chí, đu V 
tầm c0 quan, lại vừa thụ cộng, giáo 
điều, so chép sách vớ, suyÝy nghĩ theo 
người khác, theo Kinh ngi êm nước 
ngoài, Hiện tượng tư duy kiểu phong 
kiến đẳng cặp, lấy ý Kiến người có 
Gitrc. có quyến ấp đạt cho người khác, 
ch š cấp đuới cũng chỉ là mét dạng 
Của chủ nghĩa duy š chí chủ quan. 
Kicu tư duv Tẩy quá Khử làm tiêu 
chuẩn đề xem xét, đính giả hiện tại) 
lấy kinh nghiệm thòi chiến ấp dụng 
elo tới bình, Hấv quý Tuật chỉ đạo 
chiến tranh vận đụng vào clf dị o kinh 
tẾ lei là biến tướng của cá ebủ nghĩa 
kinh n:hiệm, chủ nghĩa dúv ý chí chủ 
quan Và chủ nưhịa giáo điều sao củếp, 
Tình trạng báo thủ trong nếp tư duy 
Tài nàng nề, VÌ bệnh 
bệnh thành tích, chủ quan, Tự muàn, 
và củng do thông tín thiểu, thôn;; tín 
Sai lệch, thông tín một chiêu, không 
có nưườn từ liệu cần thiết đề Tầm cơ 
gBơ Cho sự đổi mới tư dụ, 


lười suV nghi, 


IPhai chăng hiện này nhược điềm 
chính €úa cần bộ lãnh đạo thường là 
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bệnh chủ quan, duy ý chỉ trong nếp 
tư duy, nhược điềm chính của đông 
đảo quần chúng lại thường là chủ 
nghĩa kính nghiệm, gian đơn, cảm 
tỉnh và có chiêu hướng phát triển theo 
chủ nghĩa thực đụng, thiển cận, cục 
bộ riêng đôi với cân bộ hoạt động lý 
luận thì nhược điềm chính phải chăng 
là bệnh ; ráo điều, kinh viện, sao chép 
sắch vớ, lỏi suy nghĩ thụ động khuôn 
theo Kiều Kính điện, theo kinh nghiệm 
nước ngoài, tPeo cáp trên, thiểu sự 
suy n¿!T dọc lập, sáng tạo 2 

Như vậy, việc đéi mới tư duy eÓ 
những vẻu cầu chung và yêu cầu Cụ 
thẻ đòi với từng đổi tượng nhất định. 
Tuy nL”iên trong mọi trường hợp, nó 
là một quả trình lao động gian khô 
crre nhọc, đóng thời là một cuộc đâu 
tranh tư tưởng phức tạp, Khó khán 
với bản thâm, với B,ười kiác Eh¿ng 
nên cho ràng với những lời hồ hào, 
một vai đợt phát động theo kiêu phong 
trào là có thẻ thực kiện thành công 
ngay được. Cũng không nên biến sự 
đỏi mới từ duy thành một câấi “miốt Ê 
thời trang, vận dụng nó không nghiêm 
túc ở mọi nơi, nìọi lúc, 


Đỏi với môi cả nhân, đồi mới tư 


đụyv là sự kết lợp giữa lao động trí 


óc Œi g thang Với Loạt động cải tạo 
thục tiền xã hội, sự suy nghĩ trăn KrỞ 
đụa trên RẾC quả cải tạo thực tiền, 
trên những thành công và thất bại đề 
khái quật rút ra được những Kết luận 
đúng đắn, tiếp cận nhiều hơn với chán 
lý klách quan. 

Đội mới từ dúyv đòi hỏi mỗi người 
không ngừng lọc tạp, nàng cao kiến 
tức về nhiều mặt, Bói vì, nếu không 
có cái Vốn kien thúc cần thiết vẻ 
mặt, về đội tượng tư duy thì 
không thể có những kết quả của tư 
đục Khóa học, Đồng thời cần có sự 
đời môi Trong phương hướng tư duy, 
trong cách tiếp cạn dời tượng (tự 
nliền, xã hội, con người). Nếu không 
CÓ CHỌỐC Cách ming Trong Việc xem 
xét phán tích sự vạt hiện tượng, 
nhìn chúng theo quan điểm mới, thì 


nhiều 


-~ 


khống thề có sự đổi mới về những 
kết luận rút ra và những biện pháp 
giải quyết. Phương hướng từ duy mới, 
cách tiếp cận mới lại gắn bó chặi 
ckẽ với việc lựa chẹn phương pháp 
tư duy khoa học, xác định phường 
pháp tư duy khoa học tông quát là 
phép biện chứng duy vạt và xây dựng 
các phương pháp tư duy cụ the, chính 
xác, loại bỏ các phương pháp tư duv 
kinh nghiệm, giản đón, dụv ý chí, 
duy tâm và siêu hình. 

Con đường hình thành tư duy Khoa 
học được thực hiện f0 qua sự SH 
nghĩ độc lập, súng 4o của cá nhàn 
kết hợp với trí tuệ của tập thê, 
trải qua việc tranh luận, 
đôi ý kiến, phê bình và tự phê bình, 
kế thửa và đôi mới. Nhưng khác với 
nhiều vấn đẻ khác, ở dàv Không thẻ 
lấu trí luệ của lập thè, lúu kiến 
của sở đng thu thể cho sự su mg 
độc lập, sáng tạo của ca nhàn, bói 
vỉ lịch sử tư đuy khoa học của nhàn 
Eoat đã chứng mình có những trường 
họp ý kiến cá nhàn là thiểu số. tạm 
thời bị có lập, bị thất bại, thậm chỉ bị 
đàn áp, nhưng lại phần ánh chân lý 
khách quan trong khi trí tuệ của số 
đông chưa vươn tới, chưa nhận thức 
được chân lý đó. Do đó, để có thê 
thật sự đôi mới tư đủy‹ HỢỌI DgHÒI 
đền góp phần vào sự đôi mới ấy, cần 
pIải thật sự có tự do tư tưởng, không 
ai nắm độc quyên chân lý, bán phái 
chan lý, mà con đường đi tới chân TỶ 
là quá trình tỉm tòi của mọi người, *ự 
sáng tạo của tư duy là quá trinh nhận 
thức mang tính chất kháng định và 
phủ định những cái lọc bó, kế thửa 
và đôi mới tử vốn kiến túc đã có đề 
tìm tòi đem lại những hiểu biết mới, 
Năng lực tỏng kết rút kinh rưhiệm, 
năng lực khải quát, đưa ra những Kẻ! 
luân đúng đắn, mới mẻ, túc là băng 
lực trữu tượng khoa học mạnh bay 
yếu là tùy thuộc vào tùng cá nhân, 
Nhìn chucg, năng lực: dó là Rết qua 
của quá trình rên luyện gian khổ 
lâu dài. 
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Tư duy là một sản phầm lịch sứ, có 
tính giai cấp, tính đàn tộc, tính thời 
đại. Cho nên, cần phải tính đến những 
cản nợ 60t lịch sử xã hội (bao gồm 
cá trỉnh độ kiến thức dương thời) 
đã tạo nẻn những ưu điềm và nhược 
điểm trong tư duy của từng cá nhân 
và từng thể hệ nhất định. Ở nước ta 
hiện nay, ảnh hướng của các hệ tư 
hưởng phong Kiến, tư sản, tiều tư 
sản, của Nho, Phát, Lão, ảnh hưởng 
của 20 nàm chiến tranh cùng như của 
sự vếu kém vẻ khoa học KỶ thuật, về 
trình độ văn hóa đã biều hiện kÈá rõ 
nét trong cách suy nghĩ, lập luận của 
nhìu người, kề củ những người làm 
cóng lúc nghiên cứu lý luận. Đội mới 
tr duy do đó là cuộc đấu tranh kiến 
quyết chống lại nếp tư duy cũ đã trở 
thành thói quen. 

ĐC lạo ra bầu không khí “đàn chủ 
trong xã hội, trong thảo luận và học 
tạp, nêu eao tỉnh thần tÔn trọng sự 
thật, tôn trọng chân lý, thực 
hiện phê bình và tự phê bình nghiem 
lúc, cần pÏai có cuộc đấu tranh tư 
tưởng mạnh mẽ, gan khô với chính 
báu, thân, với những người Rhác, nhiều 
khi là với những đồng chí, bạn bè 
thân tiết, những cần bộ lành đạo cấp 
trên mà mình rất kính nề, Ơ đáy đói 
lót tính thân đăng cảm, trung thực, 
động thời phải nhạy cảm, sắng suốt, 
biết phần biệt dúng, sai, phần biệt 
nhiệt tỉnh xảv đựng với động cơ eá 
nhàn Ích RỶ, vụ lợi, Cuộc đầu tranh 
đó cbúc chắn cũng sẽ vấp phải sự cần 
trở, sy chồng đối của một số người 
đ:ịng muốn giữ nguyên hiện trạng, 
đạc Liệt Khi thấyv dịu vị, quvên lợi 
của họ lị sứt mẻ, Nhưng đỏi mới tư 
duy cbính là đấp trng nhụ cầu cuộc 
song bức lách của nIàn đản ta, là 
thiết thực hướng ứng lời Kkéeu gói tha 
thiết kúa Đang ta hiện này, Cho nên, 
chắc elän nó sẽ được sự ng bộ của động 
đaơ cần bộ đăng viên và quản chúng 
nhàn đàn và cẽ to nên những chuyền 
biến tốt trong cách nghĩ và cách lầm 
c0 mỘE nưười chúng ta, 


— — TÍNH THÔNG NHẤT CỦA 


„ PHẬP §H XÃ Hi (RỦ NGHĨA 


ỀN pháp clế thống nhất được 

nhàn thức và thí hành nghiêm 

chỉnh trong cả nước là sự báo 
đảm vững chắc trật tự xã hội, KỶ 
cương của nhà nước xã Lội chủ nghĩa, 
là yếu tố quan trọng bàng đầu bảo đám 
hiệu lực quân lý của nhà nước. 


” 


Với W nghĩa rộng rãi, pháp chế xã 
hội chủ nghĩa là sự thê Fiện uy quyền 
của nhà nước trên phương điện pháp 
Iuạt và bng pháp luật, là ý chí của nhà 
nưcc buộc mọi thành viên trong xí hội 
phái tồn trọng và chấp hành nghiêm 
chỉnh toàn bọ những pháp luật ày, 
1ính thông nhất là thuộc tính cơ bản 
của pháp chế xã hội chủ ngiữa. Nó nói 
lén răng, toàn bộ hệ thống pháp Tuật 
hiện hành chí là sự thê hiện nhất quản 
một ý chí đuy nhất của nhà nước và 
sự thi hành pháp luật ở mọi nơi, mọi 
lĩnh vực đến phái như nhau, dếêu phải 
nghiệm clnh và trung thành vơi luật. 
Vị thể lìng cường tính thông nhất là 
môi mặt hết sức cần thiết của Việc 
tang cường pháp chế, là một nhàn tô 
quan trọng đề khủng định sức mạnh 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sự 
tìng cường đó phù hợp với yêu cau 
phát triển Kinh tế, xã hội theo nguyên 
Lắc quận lý tạp trung dàn chú của nhà 
nưóc xã hội chủ ngÌữa. 


Trong thời Kẻ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước fq hiện này, ngoài sự 
chong phá quvết liệt của các thể lực 
dể quốc, phần động, bành trưởng bến 
ngoài, chủng Ea còn gấp phái sự chong 
đới của những phần tử phần động bên 


Fò 


HOÀNG CÔNG 


rong, sự căn trở của những ph:onư tục, 
tạp quán cũ, những mặt lạc bậu của 
nên sản xuất nhỏ còn ín đậm trong 
nhân đân, Đó là những tìm TỶ và Lhói 
quen tùy tiện, vỏ tô chức, vỏ ký luật, 
xem thường pháp luật v.v. Vị thể phí 
ho đâm tính thống nhất và hiệu lực 
của pháp chế tÌ nhà nước xã lôi chủ 
nưhĩa mới thực Fiện tốt chúc năng của 
mình Irong việc giữ gìn trại từ xã hội, 
an nình quếc gia, bạo vẻ đọc lặp chú, 
quyến đản tốc, chong lại sự phá hoại 
từ bén trong Ví 
(FOHE Việc XâV 


bên ngoài của kẻ thù, 
đựng và phát 
kinh tế, xã Lội, ; 


triền 


Nhà nước xã hội cÏÍú nghĩa của ta 
là nhà nước của đân, do đản và vidan 
đại điện và báo vệ quyền đản ebũ xả 
hội chủ nghĩa cú phần dân Tao động; 
những quyền cơ làn nhất cúat con 
người tron xã hội xã hội chủ nghĩa, 
Tăng cường tỉnh thống nhất của pháp 
chế là bảo đảm cho quyền đàn chủ đó 
được thực hiện nghiềm chính ở mọi 
nơi, mọi lĩnh vực, bảo đầm cho mỗi 
người đản, được đòi xử bình đẳng, 
công bằng trước pháp luật. Pháp clế 
được thị hành thông nhất thị KÝ cương; 
trạt tự xã hội mi được báo đam chặt 
chề ở mội tơi, mọi lúc, môi nguỏi 
mói có cho dụa để bành động theo 
những nguyên tác chúng của xà hội; 
quyền lợi, nghĩa vụ, trách niềm mà 
pháp luật quy định đổi với môi thành 
Viên trong xã hỏi mới được thực hicn 
nghiêm chính. 


Pháp chế được thí hành thông nh:ất 
còn bạo đam sự phù hợp giữa ý chí 
của nhà nước xã hội chú nga với sự 
hoat động sắng tạo của quản chúng 
nhàn đân, Tỉith thống nhất của pháp 
chế càng cuo thì e'-ức nàng hướng dụn: 
điều chỉnh của pháp tuật càng phát 
huy tác dụng. Tính hông nEÃt của 
pháp chế trở thành một trong nhữ:g 
Liêu chuan của xã hội văn mình. Sự 
nhận thức và hành dộng thông nhất 
theo pháp luật trớ thành tiêu chuăn 
của con người có văn hóa, con ngượi 
“mới xà hội chủ nghĩa. : 


Trong pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
pháp Hưạt kinh tế là một bộ phận rất 
quan trọng, Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa 
đựa vào đó đề quan lý nền kính tế 
phát triêền có kế hoạch, theo nguyên 
tắc tập trung đàn chủ, bảo đảm vận 
đụng đúng những quv luật kinh tế 
khách quan (trong đó có những quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa). Pháp 
luật kinh tế dòỏi hói có sự thống nhất 
cao nưay trong bản thân hệ thống của 
nó, trong việc chấp hành nó ở mới tô 
chúc kính tế (quốc doanh, tập the 
hoặc tư njhàn...}. 


Về ý nghĩa của pháp chế thống nhất; 
lê-nmn đã viết €bláp chế thì phải 
thống nhất ® và sự duy trí pháp chế Ở 
tính này khác với tính kia chỉ là thói 
quen man ro ® mà thói (1). 


* 


‡ 


Nội đụng tính thông nhất của pháp 
chế xà hội chú nghĩa trước hét thê 
biện ở cóng Tác lập phấp., Việc Xây 
dựng và bạn hành pháp luật phải 
thuộc về cơ quan có thầm quyền, chứ 
không phải cơ quan nào cũng bạn bành 
pháp luật dược. HHiến pháp nưe tỉ đã 
quy định cơ quan duy nhất có quyến 
lập pháp là Quốc hội. Còn một số eơ 
quan Khác, theo luật định, chỉ có 
quyền ban lành những văn bản đưới 


luật, Phải bao đảm ngày từ khâu công 
tác nàv mới giữ vững dượe tính thong 


f 
nhật của pháp chế, 


Chúng ta đã có Hiến bháp T950 Hà 
đạo luật cơ bản, cao nhát, Dựa vào 
Hiển pIHáp đó, các cơ quan nhà nước + 
Quốc hội, lội động nhà nước, Hội dồng 
bộ trưởng cụ thê hóa thành các loai 
văn bản pháp lý quy định các boạt 
động trong mọi lĩnh vực và quan hệ 
xã hội khác nhau. Các văn bạn pháp 
lý đó có giá trị nhứ nhìu Ở mọi nơi, 
Theo phạm vị trách nhiệm, quyền hạn 
Và nhiệm Vụ của mình, các cơ quan 
chính quyên các cấp lại cụ thể hóa các 
văn bín chúng đó thành các văn bản 
pháp quv có liệu lực trong phạm vị 
địa phương mình, Nhưng đủ có cụ thê 
hóa theo các cấp như thể, những văn 
bản pháp lý đó không được trái với 
Hiện pháp và các pháp Tuật của nhà 
nước trung tơng. Những văn bản 
không mang tính pháp quy; tủy không 
có tỉnh cưỡng chế của nhà nước, nÌirnb 
cũng phúi phù hợp với pháp luật nhà 
nước, Đó cũng là một yêu cầu của tính 
thống nhất pháp chế. 


Như vậy là từ Hiển pháp dến các 
bộ luật, luật, phấp lệnh, các vàn bản 
đưới luật và các quy định eụ thể khác 
của nhì nước trung ương ha của các 
cơ qucn nhà nước ởđịa phương, của 
€ cấp, các ngành, dều phái thể hiện 
và tuần theo tính thống nhất của pháp 
chế xã họi chủ ngưhĩa, 


J?háp luật của chúng tạ một mặt có 
tính ôn định, vì nó thê chế hóa các 
quan hệ bạn chất của chủ nghĩa xã hội, 
te chế hóa đường lôi, chủ trường. 
chính sách của lang, mại khác lái 
phải phù kợp với những thay đồi, 
phát triển của các quan hệ xã hội. của 
các chủ trương, chính sách của Đang 
và nhị nước, nhất là trên lĩnh vực 
kinh tế, Pháp luật của chúng fa miột 
mặt phạn ánh trình độ hiện tại của 
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các quan hệ xã hội chủ nghĩa, các 
truyền thông, tập quần của nhân đân 
ta, mặt khác thông qua sự thê chè hóa 
đường l©i, chủ tếướig, chính sách của 
Đăng dè cũng có, puát triển các quan 
hệ ấy, các truyền thống, tập quán ấy 
theo hướng Liền hộ, xí bội cl nghĩa, 
Trong những đói hỏi tưởng n tr nâu 
thuẫn ấy, pháp Tuật của chúng ta vẫn 
phải bảo dâm sự thống nhát, phù hợp 
trong nếi dunữ của nó, Sự bộ: sung, 
gứa đói một qiv dịnh cụ thể nào đó 
phải phù hợp, an Khóp, dòng hộ với 
các quy định khắc, tránh và loại bỏ 
nÌ:ề ng quy định clöng clco, triệt tiêu 
nhau, 

Việc lập pháp, lập quy, một mất là 
sự tê elế hóa trên van bản các quan 
hệ và hoạt động xi hội, mặt khác nó 
lại được xem như việc thí hành pháp 
luật của bán thân các cơ quan nhà 
nước CÓ Chức năng. Ngay treng hoạt 
động này cũng đôi hỏi phái bạo đâm 
pháp chế và tính thông nhất của nó, 
nghĩa là phải nghiêm chỉnh tuần theo 
những: thủ tục, qui chế, bao đảm tính 
hợp hiểm, hợp pháp của hoạt động ày, 
Đây Tà diện rất quan trong, bởi vì các 
cơ quan nhà nước, những nguhời CÓ 
Chức €ó quyền trong khi nhàn dịnnh 
nhà nước, không thẻ bạn hành x ae thê 
lệ. quy định một cách tủy tiện, Trái 
với chức năng, guyền lạn cúat mình, 
Nội dụún/ lính thông nhật của pháp 
Chế còn tế Licn ở công tác thị bành 
pl.áp luật, Các van bản piáp luật phải 
được nhận thúc và thi hành nhự nhàu 
và njhbiêm túc trong pÏạm Ví toàn xã 
hội, trong ed nước. Việc giải thích 
pIáp luật, liêu pháp luật và Xứ lý 
heo pháp luật phải bảo đấm tính 
thống ni cứn pháp chế trong các văn 
bạn pháp Tuật cúng: nhụ trong thực tế 
thì hành pÌ ấp luật ở mọi noi, mọi lúc, 


* 


Đăng và Nhà nước ta hiện coi trọng 
Việc tuần thủ và tạng cường pháp chế, 
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Tuy nhiên việc bảo đảm tỉnh thông 
nhất của pháp chế chưa được nhận 
thức và thực hiện đầy đủ. Nhiều cán 
bọ, kế cũ cán bộ lãnh đạo chưa thấy 
rang, động thời với việc xây dựng hệ 
thong pháp luật ngày càng đây đủ, 
toàn điện, thì một vấn đề không kém 
hán quan trọng là phái bảo dam cho 
nHÓ được thí hành aghiem cuïnh, thống 
ml: Trên thực tế, Tư tướng, thói quen 
tủy tiện, tự do chủ nghĩa, cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, còn nhiều, Do đỏ 
sinh ra tỉnh [rạng các cấp, các ngànhc 
nhất li các địa phương, thậm chí cả 
eơ sử đựa theo hoàn cảnh, nhiệm Vụ 
đòi khí nhất thời của mình đề đề ra 
những quy định nhiều khi trải với 
pháp luật của nhà nước. Những luật 
lệ của nhà nước được đưa xuống cơ 
sở nhiều khí bị biển đạng vì được 
hiểu, được áp dụng, được cụ thể hóa 
sảng tạo ®* một cách vô nguyên tác. 


“Hiện nay hệ thống pháp luật của 
nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động 
còn chưa dây đủ, chưa đông bọ, trong 
khi đó lại có những quy định đến nay 
đã lạc lậu. Do đó, nó tạo nên những 
&lÒ hồng» pháp luật, làm cho tính 
Kiöng nhàit của pháp chế chưa có cơ 
Sở vững clúc, Việc xem xét đề sứa 
đồi, ló sung còn chậm, chấp vá, 
thiệu tỉnh bệ thống, Khoa học, có khi 
vừa ban hành ra dị thấy không còn 
phủ hợp và cần sửa đôi. Rhòng ít 
những quv định chòng chéo, không 
an khớp, thận chí triệt tiêu nhau. 
llơớn nữa, việc công bộ, ban hành, 
búv bó, sửa đói chưa dược phô biến 
sau rộng, cho nên có khi các quy định 
mới củng lòiu tại song song VỚI Các 
quy định cũ, làm cho người thí hành 
không biếtgny định nào là chính thức. 
Sự hiểu biết về pháp luật của mọi 
người vốn đãi không đầy đủ, lại càng 
thêm rồi, Vì những lẽ đó, chúng tạ 
vữa thiểu, vừa «thừa » pháp Hạt, 


Việc xây đựng và bỏ sung pháp 
luật trên các lĩnh vực, nhất là trên 
lĩnh vực Kinh tế hiện nay có những 


khó khăn khách quan. Có những chủ 
trương, chính sách kính tế cụ thề còn 
có thiểu sót, sai làm, Không phù hợp 
với những quy luật kinh tế khách 
. quan và tỉnh hình kinh tÈ nước ta 
hiện nay; một số chủ trương chính 
sách còn trong quá trình thử nghiệm, 
tác dụng và hiệu quả của chúng trong 
thực tiền còn chưa rõ, chưa ôn định, 
nhiều cái hay và cái đở, cái đúng và 
cái sai còn đan xen nhấu, phần biệt 
không rõ. Vì thể, việc xây dựng và 
bộ sung pháp luật sao cho đúng đắn, 
dày dủ và thòng nhất là điều không 
đơn giản. Song không thể phủ nhận 
nguyên nhân chủ quan là việc làm 
luật còn thụ động, chưa bâm sát cuộc 
sống và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên các mặt. Toàn bộ quy 
trình từ phát hiện, đề xuất, nghiên 
cứu, dự thảo, ban hành, sửa đỏi, bồ 
sung v.v. còn chàm chạp, quan lieu. 
Vỉ những nguyễn nhàn đó, tính thông 
. nhất của pháp chế khòng khói bị im 
sút. Ngược lại tỉnh trạng không thông 
nhất lại làm giảm hiệu lực của pháp 
chế và của quản lý nhà nước, có khi 
làm giảm, tạm chí làm mắt hiệu qua 
của chủ trương, chính sách của Đăng 
và Nhà nước. 

VỊ vậy, điều cần thiết trước hết đề 
bao đảm tính thống nhàt của pháp 
chế là các cấp, các ngành, các địa 
phương thầy rõ ý nghĩa của tính thong 
nhất trong việc tặng cường pháp chế 
nói chung. Đi đòi với việc xây dụng 
mới những luật lệ cần thiết mà la 
chưa có, cần rà soát lại các văn bản 
pháp luật đã có đề loại bó những gì 
lạc hậu, sửa dỏi, bồ sung cl:o đồng 
bộ, ăn khớp, nhất quản với nỲau, 
Đày là công việc cần được sự quan 
tầm thường Xuyên của các cơ quan CÓ 
thầm quyềnvà có trách nhiệm, Muôn 
làm tốt công việc đó, phải lám sát 
đường lỗi chủ trương của Đăng. nhất 
là những chủ trương, chính sách đã 
được thực tiễn chứng mình là đúng 
đắn, đông thời bảm sát mọi điện biến 
tích cực cũng như tiêu cực của xã hội, 


quán triệt đầy đủ những nguyên tíc 
và tính 'chất của pháp luật xã hội enu 
nưÌữa. 


Hiện nay, hoạt động kinh t£ đang 
điển ra sói động, phức tạp, đòi hối 
chúng tí phải tăng cường pháp luật 
về kinh tế và bảo đầm tính thông 
nhai của nó. Những pháp luật ấy phái 
phủ hợp với các quy luật kính tế và 
eơ chế kế hoạch hóa theo phương 
thức hạch toán, kính doanh xã hội chủ 
nghĩa, đúng nguyên tác tạp trung 
đân clú, Gàn đảy, chúng ta đã có 
những quy dịnh mới của Hội dòng bộ 
(trưởng về quyền tự chủ của xí nghiệp 
về Kế Loạch, tỏ chức sản xuất, vật 
tự, lao động, tiền vốn ; quy định xóa hỗ 
tình trạng ngần sông cătn chợ. Các cơ 
quan pháp luật và cơ quan hữu quan 
đang chuân bị cho việc bạn hành mệt 
Số luật, pháp lệnh về quản lý ruộng 
đất, về lao động, về hoạt động nưoại 
thương, Về đần Tư của nước n;:oài... 
Đó là những biểu hiện tốt của việc 
tăng cường pháp chế, Song điều căn 
nói ở đây là trước Fết các cơ quan 
nhà nước phải thí hành nghiệm chính 
và thông nhất những phíp luật đã 
bàn hành. Có nữ vậy mới góp phiìn 
tích cực nàng cao nàng suaàt, chất 
lượng, hiệu quả, thúc đâìy sản xuat 
phát triển, tăng thêm bàng Lóa cho xã 
hội, giảm bót khó khăn về dời sóng 
của nhìn đân, lạn chế và xóa đản 
các hiện tượng tiều cực trong xã 
Lột. - 

Một công lác quan trọng là các cỡ 
quan có trách nhiệm, địc biệt là Viện 
kiềm sát các cấp tăng cường kiểm tra 
việc chấp lành pháp luật của các cơ 
quan nhà nước và €Ôu¡g dân. trong dÓ 
chú trọng kem tra việc ban Lành các 
chính sách, thể lệ, g0v dịnh của cáo 
Cơ quan nhà nước xem có dứng thiumn 
quyền hav Không. Niững diệu trải 
với pháp hiật của nhà nước. ví phạm 
tính thông nhất của pláp chế eàn 


(Xem tiếp trang 04) 


LÊ VĂN YÊN 


V.LIÊ-NMIN NÚI VỀ CHỦ NGHĨA (UAN LIỂU 


_VÀ BẦU TRANH CRẾNG CHỦ NGHĨA QUAN LIỂU 


HỦ nghĩa quán liệu lít nội «e căn 
benf» ngĩy hiểm, khá phò biến 
ở nhiều cần Độ, đẳng Viên và 
trong các to chức của bệ thong chuyên 
chính vỏ sân, & Cần lệnh say chúng 
những gáy tác hại nhiều anật đòi với 
síf nghiệp xáy đựng chu nghĩa xã hội, 
mà côn làm xót mòn phẩm: chất cách 
mạng Và phong cách đúng đán của cán 
bọ, dụng viên, [c-nin là người phát 
hiện rất sóm &eän bệnh Hà Và cOÓj 
đó là một loại &RC thủ *nguy biếm, 
Vậy, chủ nghĩa quan liêu là gì? 
Những biếu hiện của nó ra sao 2? Nguồn 
gốc của nó (từ đán? Tác hại của nó 
nh thế nào ? Căn phái sử dụng những 
biện pháp kỉ để khús phục nó 2 Lé-nïn 
đã cho chúng tá nhiều kiến kiải khoa 
học về những vàn de này, 


* 


Trước hết, theo T¿snin gucn Hiếu € có 
thẻ có nghĩa là vi phạm những quyền lợi 
chính dáng Và, néu có thể nói như vậy, 
những quyen lợi «tự nhích » cúi mỌi 
phát đòi lập, có ngiìna là một cuốc đău 
tranh chóng lại mọt thiêu số bằng 
những thú đoán không đúng... những 
thứ quan Hiếu đó không có ði là tính 
chàăt nguyên túc cáo» (l). Con chủ 
nạ hd quan liêu, có: tỊịc dịch ra Tiếng 
Nựa bằng danh từ t chủ nghĩ địa Vị. 
Chú nghĩa quan liệu, túc là dem Tợi 
ích của sự. nghiện phục tùng lợi ích 


của tư lường đanh dị, tức là hết sức 
clú trọng đến địađ Đị mà không đến: 
xa đến công tác: tức là tranh piình 
nhaw để được 6ð tuyền khi mà đáng 
dấu tranh cho những Tư 
tưởng Ð (2). 


lè phải 


Biều hiện chung nhất của chủ nghĩa 
quan liêu là bệnh hành chính, bệnh 
giấy tờ, tệ lười nhấc; tác phong lề 
mề, vụng về và trả lời các vấn đề qua 
loa đại khái; nh vô nguyên tíc, tự 
do VỎ kỷ luật, Ích kỶ, kiêu căng, hồng 
hạch: chỉ đạo và thực hiện còng việc 
tác trách, xa thực tế; là chủ nghĩa cả 
nhan v.V, 

Trong cán bộ, đăng niên. cl:ủ nghĩa 
quaäa Tiểu còn biều hiện ở tỉnh bản vị 
cục bỏ, tính tự cao tự dịi, tỉnh «hiệu 
ngạo cộng sản, lề lối hành chính 
chàm chạp, giải quyết - công việc 
lồn xôn ; tỉnh trạng thiểu năng le 
chuyên môn. thiếu kiến thúc thục tế, 
mưai khó khăn gian khô, lưới học hỏi, 
không ebƒu tiếp thu Gái mi, suý bế. 1 
và hành động #iìh đơn, nóng vội chạy 
Lieo nguyện Vọng chủ quan. «muên 
xông vào hai chục việc mọt lúc đề rồi 
khỏông có thì giờ nên khong làm xong 
mỘt việc nào cáp, Lêẻ-nin gọi những 
biểu hiện nàyv Tà một «tật bệnh ®, 'ạà 
® kẻ thủ thứ nhất? của người cần lộ, 
đáng Viên, Một biểu hiện nguy hại và 


(1) V,I, l¿-nïn : Tedn tập, Nxb 
\át- xeơ-va, 1979, 1, TH tr, 13, 
(7) Sách đã dịn, tập 8, tr. 124, 


Tiến hộ: 


đạc biệt nguy hiểm của chủ nghĩa 
quan liều ở người đẳng viên cộng sản 
là xa rời qurìn chúng, xa rời thực tế 
làm mất đi mỗi liên hệ máu thịt giữa 
đảng của giai cấp công nhân với đông 
đào quần chúng Tao động, 


Trong các lồ chức của hệ thống 
chuyjen chính 0ô sản pà đạc biệt là 
trong các lò chức đảng, chủ nghĩa 
quan liều còn biều hiện rất rõ ở mặt 
tô chức, Đó là việc bố trí, sắp xếp bộ 
mìy nhà nước, bộ mấy đẳng và các 
đoàn thê một cách tùy tiện, phản tàn ; 
lập ra hết bạn nọ, phòng kỉa làm eio 
bò mây công kềnh và phinh ra quá 
lờn. Tất c1 lại thiếu sự kiềm tra đòn 
cóc, nên hoạt động của chủng kém 
liệu lực, Đó còn là việc bố trí đệi 
ngũ cán bộ, đẳng viên không đúng vị 
trí và chức năng, trái ngành nghề, 
làm cho năng suất, chất lượng và hiệu 
quả công tác thấp. Một biều biện kká 
điện bình trong mọi tô chức mà Lê“nïn 
phẻ phản Kịch Hiệt là việc xây dự ở 
kẻ hoạch viên vông, không Căn cứ vào 
điều kiện thực tế, là việc © vạch ra các 
đề cương hết sức rỗng tuếch, hoặc nặn 
ra những dự thảo và khâu hiệu hết 
sức chung chung ®, thiểu tính cụ thể 
và hoàn toàn duy ý chí. Lẻê-nin nói: 
Chúng Ía bị vũng lầy quan liêu chủ 
huhii đăng nguyễn rúa cuốn hút vào 
việc thao công văn, bàn bạc sắc lệnh, 
soạn thảo sắc lệnh, và công tác sinh 
động bị chim ngập trong cãi biền giày 
tờ ay » @). 


Trong công tác Binh tế, chủ nghĩa 
quan viêu còn biểu hiện ở việc phê 
chuẩn mọt cách bửa bãi, ra những 
quyết định không đúng, hội họp liên 
miền, khòng chú ý dến bạch toán kính 
t6, khong căn cứ vào điều kiện cụ thè, 
bất cháp hoạt động của các quY luật 
kinh tế dưới chủ nghĩa xã hội. (ông 
tắc kinh tế, như Lẻ-nin phân tích, là 
nhiềm Vụ trung tàm của eách mạng 
xĩ hội (hủ nghĩa, một công tác (in 
trọng bạc nhất của đăng lãnh dạo 
chính quyền, một công tác đòi lồi 


Những thứ tách gian lao, những eð 
Bảng lau đài, tính tự chứ, tính chính 
xúc và lòng kiên nÈhìn rất cao, Chính 
bệnh hình thức. thích bảo cáo thành 
tích, báo cáo sai sự thật v.v, là những 
bieu hiện gây tác bại không nhỏ trong 


họnt độ nơ kinh te, 


mà Lẻnnin ư©i !à 


bệnh “Kiểu cách róm », « phô [rtrơnu 


trớm », 


Những nguyên nhận xuất hiện chủ 


nghĩa quan liều được Lẻ*ntn phần tích 


sâu sắc, Có thề khái quát thành HÀ/ 
nguyên nhàn chính đười đây: 


Vỏ mặi +# hội, đồ tàn dự, thói quen 

và tẬp tục thuộc về lần chất của xã 
hội cũ. Những làn dư này thăm nhập 
vào đội ngũ cần bộ, đảng viên, Vào cử 
quan lãnh dạo và quản lÝ các cấp, 
được in dẫu ẳn rõ nét ở nhiều cân bỏ 
lãnh đạo, trong cức tô chức và boạt 
đòng cúa bộ máy nhà nước, bộ mứ V 
của đẳng. 

Về mại pản hóa, đo Trình đè văn 
hóa thập của cần bộ, đăng viên và 
đồng dão nhàn đân Tào động, do trình 
độ chuyện món nón kém của e¿n bọ, 
đang viên, nhất là của căn bộ lành 
đạo. Trình dò quận TỶ nón kém của 
đòi ngũ cần bộ lạnh đạo là nguyên 
nhàn chủ xuất hiện chủ nghĩa 
quan liêu trong lĩnh vực kinh tế, Lẻ- 
nìn nói, ở những nơi xuất hiện và tón 
tại chủ nghĩa quan liêu thì “điền 
người ta cam Chạy tô rệt nhất chính 
là thiếu "hũ nợ lực lượng văn hỏa s 


vêu 


Về rmuát lịch sứ, 
chiến tranh. Chiến tranh lÀ sự thử 
thách cao niất đòi với một đần tóc, 
một chế độ xã hội: nó tàn phá rên 
Kinh tế cela đất nước, 
hoạt dòng và sinh hcạt của xã hội, 
Trong thời gian chiến tranh, đăng 
CA piai Cấp VÕ sản Và mọi lực lượng 
ctit đản tóc phải đón sức Vào nhiềm 
VỤ qgưn xi? — tòi vụ tPn hút 


đo hàu qua của 


làm dạo lồn niội 


nhiệm 


nhiều nhàn tài vặt lực của đất nước 
và ở một chừng niực đâng kế phối 
& J2 trlj 3 5áL #46 EÍv 1y 4E 


= 


thực hiện chế độ bao cáp. Đo đó sau 
chiến tranh, chủ nghĩa quan liêu và 
những phần tử quan liệu có điều kiện 
xuất hiện và tồn tại. 


Võ nguồn gốc Kinh (tế, đo quan hệ 
sở hữu nhỏ, đo nền sản xuất nhỏ, do 
thiếu sự trao đổi và liên hệ giữa các 
địa phương, giữa các ngành kinh tế, 
đặc biệt là giữa công ng]iệp và nông 
nghiệp. Lê~nin đã nói, nguồn góc kinh 
l của chú nghĩa quan liêu là tỉnh 
trang chía rẻ, tỉnh trạng pl:ân tắn của 
những người sìn xuât nIỏ, canh kkLốn 
Cũng của họ, tỉnh trạng thiểu sự trao 
đòi Và tác động qua lại giữa nông 
nghiệp và công nghiệp. 


Nói về lúc. hại của chủ nụhĩa quan 
liệu, Lêcnin kháng định, chủ nghĩa 
quan liêu là “kẻ thủ bến trong tệ hại 
nhất của clúũng ta», là trợ lực lớn 
trên con dường thực hiện những mục 
tiều của cách mạng xã hội chú nghĩa, 
là mật cán đối với sự phát trícn toàn 
diện của chủ nghĩa xã hội. Lê-nin chí 
ra rằng: chủ nghĩa quan liêu là bạn 
đường của tính tự phát tiều tư sẵn, 
của Au hướng vô chính phú. của dạo 
đúc tiều tư hữu, của những tàn dư 
cũ. Chủ nghĩa quan liều côn+ với 
những tl¿ lục đó tán cảng vào giai 
Cáp VÒ Són và đội Diên phong của nó, 
vio các tô chúc của hệ thcng chị vên 
chí:h vỏ sản, CLúng. kéo sự ne¿hiệp 
Của giai cấp vô sản «di thụt lài ), 
“nhượng bó nhữnz? nhược điềm của 
clú nghĩa tư bản Ð®, từng bước phục 
hỏi chế độ bóc lột tư lăn cbủ nghĩa. 
Thực chất là clúũng phá Loại sự nghiệp 
của chủ nghĩa xã hội. 


Đồi với cán bộ, đăng viên, đặc biệt 
là căn Lộ lãnh đạc, chủ nghĩa quan 
liêu ;à ngườn góc của mọi sai lầm, từ 
sai 13m nhỏ đến sai lầm lớn, của những 
lanh Ví tùy tiện, gia truông, độc 
doäàn. chuyên quyền, hỏng hách, Lãit 
Chp HỘI nguyên tác, bắt chấp mọi 
quy Tuật, Nó làm xói món phẩm chất 
cách mạng và phong cách đúng đắn 
của cán bỏ, dáng Viên, nó có khả 


“ 


} 


nhữnổ 
quân 


năng biến họ girở thành 
người eó đặc quyền, thoát ly 
chúng ® 


Chủ nghĩa quan liêu gây tác hại 
lớn trong các tô chức đảng, nó phá vỡ 
dân mỗi liên hệ giữa đẳng và đồng 
đìo quần chúng, nó lầm mai một lòng 
tin cúa quần chúng đối với dàng. Nó 
đân đẳng cầm quyền tới nguy cơ từ 
l'ó lập trường chính trị của giai cấp: 
vô sản, bó rơi nguyên tắc tô cLức của 
đẳng, đi chệch mục tiêu cách mạng, 
xa rời quân chúng lao động. Eê-nin 
nhàn mạnh: « Những người cộng sản 
đã trở thành những tên quan Hiệu, Nếu 
CÓ cái gì sẽ làm Liêu vong cLúng tạ thì 
chính là cái đó s(1). 

Chủ nghĩa quan liêu còn là đâu mỗi 
của mọi sự bất đồng, mắt doàn kết 
trong nội bộ đẳng, nội hộ giai cäp vô 
sin. Tác bại nàv được Lèẻ-nin phân 
tích rô: « Xót điều rõ ràng là trong 
một nước đang Thực hiện chuyên 
chính vỏ sản, thì một sự clia rẽ trong 
nòi bộ giai cấp vỏ sản hoặc giữa dẳng 
của giai cấp vô sản với quần chúng vô 
sản, khong phải chỉ là nguy hiềm mà 
còn là cực kỷ nguy Fiêm, nIất là nếu 
[rong nuộc đó, giải cấp vỏ san lại chỉ 
là thiểu số nhỏ Lẻ tong dàn cụ 2 ). 


lóm lại, chủ nghĩa quán liệu là 


văn để đau đón 23 Nó không phái chỉ 


là sai lám vẻ tác pLong phương: phần 
công tác, mà nó là « Re thủ bên trong? 
nguy kiêm, trrỏe hết và 
chủ vếu đến lập trường, quan điểm Vị 
đạo đức cách mạng của đàng cảm 
quyến, của nói cần bộ, đẳng viên, Nó 
làm thoái hóa, biến eLEät cần bọ, đang 
Viên, Hó có tÈ đạn đẳng cầm quyiê® 
tới ngủ 'cơ bị tan rã. 


eö qun đệ 


Để cập đến các Biện pháp dâu 
[ranh chong chủ nghĩa quan liệu, Lè- 
nín chỉ rõ, pề mựụt nhận thức, phải 
coi đàv là “nhiệm vụ quan trọng bậc 
nhất eđứa giai đoạn cách mạng ® ˆ(qu 


tá Sách đã dân. t, Dị tr, 955, 
(9) Sách đã dìun, 1, 12, tr. 491 


độ từ chủ n¿zhTa tư bẳn lên chủ nghĩa 
xñ hỏiN là tuyệt đối cần thiết và cũng 
phức tạp như cuộc đầu tranh chồng 
xu thế tự phát tiều tr sản. Đồng e*í 
M.N. Geóe-ba-trôp, Tổng bí thư Ủy 
ban trung ương Đâng cộng sản Liên 
XỎ đã nói: Vila-di-mia [lich Lè-nin 
€oi cuộc đấu tranh chồng cEu nghĩa 
quan liệu là địc biệt quan trọng trong 
những bước nưot, trong khi ceFuvề ¡: 
từ hệ thống quận lý này sang bệ thông 
quản lý Khác, Khi phí có trinh sô 
thông thạo nghiệp vụ, nhanh nhân và 
nghị lực tỏi da » (6). 


Chủ nghĩa quan liệu không phải !à 
nhất thời, mà có tính Sthàm can cÖ 
đẻ ®; vị vậy đấu tran) chòng nó pnai 
Kiện quyệt Kiện trí và phải có n?iều 
biện pháp thích hợp. Nếu quan niệm 
tăng, có thể nhanh €ónz vứt bồ được 
cải “ung nhọt » này là sai lam H:2:LÝ 
trong cách đặt vàn đề Cần thai 'héa 
nhận bệnh đó và Liên trị đau Điành 
VỚI nó. Lẻ nin xác dinh: “Cuộc đầu 
tranh chống củ ng'ía quan liễu tron¿ 
một nước nòng dân bế ức kiệt quê 
đời bòi phải eó thời gian lầu đài, và 
cọc đâu tranh này cần pi ải tiển bình 
một cách Kiến tíị, Khôos¿ nìn -hí KỈị 
lị thịt bại lần đâu Ð ŒS 


Lẻnin đã nêu mọt tăm cư "ý zing 
vẻ đâu anh chónz chủ nưhĩa q11. 
liệu, Người củi cho chúng ta nhiều bài 
học quý g.à và nhiều biện pháp tícn 


cực đâu tranh chong cu nghĩa 
F _ ta N : si _x : ^ 
quan le. 2Xaxäng biện pháp cụ thê 
đó là : 


Thực hành dàn cltủ, mở rộmg tdhìn 
Ấlti. phát Eriền đàn clu đến càng bỉ ng 
Cách tạo ra những iiên đề và điều 
kiện thưận lợi nhất v¿i những lính 
thức phong phú dề động viên mọi 
người Thật sự tham gia việc quản lý 

và thực hiện quyền làm chú của nhàn 
đân lao động trong các lình vực của 
đời sông xã hội, đặc hiệt ià trung quản 
lý kinh tế, Lê-nin yêu cầu nuôi eơ quan 
phải đạt ra quy chế neày giờ tíc pđän 
đề giải quyết những Yêu CÚ, H#1yện 


vọng và đẻ nơhị của nhàn đân, Người 
nói: €Chỉ khi rào toaạn tê nhận dân 
đèu tam gia quản lý thị khi V mÓÏ 
có thể dã pàa chủ nơhĩa quan liêu 
đCÉN Củ, gên li ang lợi hoàn toàn 
được » (A), 


Thực hàn NHướn Tra pà kiềm soái 
tuờng xiên tự dưới lên và từ trên 
xưởng đòi với Fo¿it dòng của các CÔ 
CHỨC, CƠ QUANH Pha nước Và eơ quan 
dâng, Sự kiểm tra eó tính chải (in 
canng từ dưới lên là m| [rong những 
Liên pháp chủ yếu clong chủ nghĩa 
quan Tiền eó hiệu quả. Muôn VÌ V) 
phải đất ra chẽ độ kiềm soát el hat cng 
bảng nhiều biện phúp vòi sự giúp đỡ 
của các tỏ chức đã ang, c¡ính quyền, 
đặc liệt ¡À tô chức công đoàn. l.ê-nin 
nẻu rõ, cần phải làm sao cho dòng 
đảo quần chúng không đảng phái 
kiểm tra được mọi công việc nhà nước 
và bẹc Lập tự quản lý lày nEhà nước, 
Công tác kiêm tra đó thú hút « càng 
nhiều công nhân và nông đàn: ng tỐI, 
(bùng ta sẽ bất tay vào việc đó, sẽ 
lìm được việc đó, và do đỏ sẽ 1y lrừ 
c?ú nghĩa gữan liều ra khỏi các cơ 
GCIÝÝIP CÚI © Nị Hi [iu (1), 


Tin hành cải Hờn lồ chức, qgim nhẹ 
biện chế, đài nưĩi “ong tác cán bộ, đỏi 
moi cán bộ, đội mới hộ máu, Phụ nhỏ 
bộ mi và thực hiện nghiêm nưất 
Chế độ trắc h nhiệm cá nhàn đòi vói 
Cóng tác. Lẻ-n(h đã cho chúng ta nhiều 
LàI bọc sinh động vẻ thực hiện biện 
pEáp này, Người nói: cnhiệm vụ (tran 
trong bạc nhật của giải doạn không 
phải là ra những sác lệnh, tiên Lành 
các cuộc eái tỏ mì là tra chọn [)J/1 10h 
thiết lấp chế đò trách nhiệm cá nhàn 
(Òi ĐỚI công Điệc đang làm ; kiềm ra 


(5) do cáo chính trị của UBTƯP ĐCS Lên vô 
lẬi Ea kẹt NNVHH của Đăng, Nxb Su thất, Tà 
Hội, Nha vuật bán Thông tán và Nó -vò-xti, 
\Ïa4IŸxeơ-va, 198B, tr, T122, 

“›} v- lè-nin: Toản tận. Nvb 
NHẬT xez-vay, 197%, t2 22, r. 219, 

(š) Sách đã đâu, t2 3S, tr SUả, 

(2 Nach đã đìn, Í. 49, tr, 116, 


liên bà» 


cảng 0iệc thực lế. Nếu không như thế, 
thì không thế thoát được ra khỏi chủ 
gbhia quan liêu và bệnh giấy tờ dang 
bóp nghẹt chúng ta» (10). 


Kiên trL đọng piệên, tò chức, tuyên 
truyen giáo dục pà đoàn kết rộng lớn 
trong nhàn dân. nàng cao trình độ văn 
hóa cho nhàn đản, giáo dục ý thức tòn 
trọng kỷ luật trong căn bộ và nhân 
đàn. kêu gọi sự giúp đỡ và đoàn kết 
của mọi tỏ chức trong hệ thống chuyên 
chính vô sẵn. Chỉ có làm như vậy, mới, 
°®bảo đâm vững chắc cho cuộc đầu 
tranh chống chủ nghĩa quan liêu ». 


Di sảu nào Thực tiễn, lìm hiều thực 
liên mà đề xuất những biện pháp thực 
liên. SCần phải hiều rằng hiện nay, 
Lhực liên là tát cả ; răng dã đến một 
tlời kỷ lịch sử mà lý Iuận biến thành- 
thực tiền, trở nên sinh dòng nhờ thực 
tiên, được súa chữa bàng thực tiền, 
được kiếm tra lại trong thực tiền » (11). 
Thực tiên đó là Khôi phục kinh tế, tô 
chức tốt việc sản xuất, là đi vào làm 
kinh tế, đi sát quản chúng, đi sát thực 
tế, phát triển sự trao đôi giữa các địa 
phương, giữa công nghiệp và nòng 
nghiệp. Như lẻe-nm nói, đỏi với 
chúng ta, đó là boạt động chính trị có 
Ý nghĩa nihát” (2). 

Đối với những người, những cơ 
quan đã mác bệnh quan liêu, phải 
mạnh dạn nhận ra 0à Riên quuếL sửa 
chữa. Nếu không chịu sửa chữa thì 
sẽ bị đưa lên đài, hảo, cách chúc và 
xứ plt dúng với từng nìúc độ sai 
phạm, BRiểng dối với bọn l;m quyền, 
có nhữn? hành ví bí ði hèn hạ, hiếp 
đáp xấu và, Lê-nin yêu câu phải xử 
ngày tại chó, thanh trừ ngày tức khắc, 
thậm chỉ đưa ra tòa âu truy tố, 

Cuoi củng, l.ẻ-nin căn dụn, khi tiên 
lành những biện pháp trên, phải thật 
tranh đạn T một thứ mạnh đạn cần 
tielt, đề tạo ra những điều Kiện thuận 
lời cho quïn chúng động đáo tham gia, 
đo cán bộ, dụng viên phát huy và thê 
tiên nàng Iịc sắng tạo của mình [rong 
Ga (ranh, Người Kết luận? «Muốn 


tiếp tục công cuộc xây đựng chủ ng}:7a 
xã hội có kết quả, thi cần thiết và cáp 
bách phải tiếp tục đấu tranh chón; 
chủ nghĩa quan liêu %, 


* 


Páo cáo chỉnh trị của BCHTU tai 
Dại hội VI của Đảng ta chỉ rc: 
.ò-t° Trong xã hội ta đang có nhữ:.e 
hiện tượng không bình thường: sự 
thiểu gắn bó chặt chẽ giữa đẳng, n‡à 
ước và nhân dàn, tỉnh trạng quan Fếa 
(rong các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
và các tô chức chuyên trách về côn; 
tác quần chúng... Cùng với những bàu 
quả của cơ chế cũ về quản lý kinh te, 
tệ quan liêu trong thái độ, phòng cá+?" 
làm việc của cân bộ lãnh đạo các cần, 
các ngành, kề cả ở các đơn vị kinh tế, 
đơn vị Fành chính cơ sở, chưa được 
phẻ phán và khắc phục » (13). 


Đấu tranh chng chủ nghìa quan 
liệu ở nước ta trong giai doạn bi¿n 
này, thực chất là đâu tranh xóa bỏ tỉnh 
trạng tập trung quan liêu tronự Cúc ‹ơ 
quan lãnh đạo, quản lý của Đáng, nià 
nước và các doàn thề quần chúng, 
tình trạng thiếu sự gán bó giữa đàng, 
nhà nước và nhìn đân; là đầu tranh 
chống thải dộ, phong cách quan liên 
của cán bộ các cấp, các ngành, các tÔ 
chức, cụ thê là chống đặc quyền địc 
lợi, chống thói cửa quyền, hồng hách, 
nạt nộ quản chúng, chống thói alcn 
mặt quan cách mạng ®*J sông xa cách 
qunn chúng, không quan tàm, thậm chỉ 
ví phạm những lợi ích chính đăng của 
quận chúng ; là đầu tranh cho sự đổi 
mi về tư duy, trước hết là tư duy kinh 


(Vem tiếp trang 68) 


(¡0) Sách đã đ.n, t f1, tr. 152, 

(11) Sách đã đán, 12 ấy, E, 211. 

(i2) 1ị:ch đc dịch, T1, Ác, tr. 49, 

(15: Ván kíca ai hói FT, Nàb Nụ thật, Hà 
nói, THÊ, 11+ 1220, 


Đác Hồ chỉ đạo chủng ta 
xây dựng lõi sống mới 


~ Nhân đọc lại cuỗn ĐỜI SỐNG MỚI xuất bản năm 1917. 


một vấn đề sói động. Đấu tranh 

về lối sống giữa hai hệ thống xã 
hội đối lập trên thế giới đang diễn ra 
hết sức gay gắt và phức tạp. Trong 
các nước xầ hội chủ nghĩa, lối sống 
ngày càng được quan tàm, bởi nhân 
đdn muốn sống sung sướng hơn và tốt 
đẹp hơn, ngày càng có ý thức về một 
coc sông “trong đó sự tự do phát 
triên của môi người là điều kiện cho 
sự tự do phát triền của tất ca mọi 
người », nước ta, xây dựng lối sống 
xã hội chủ nghĩa cũng đang là thỏi sự 
nóng bóng, 


: GÀY nay, lỗi sống đã trở thành 


Những vấn đề lối sống mói đổi với 
chúng ta Không phái là hoàn toàn mới. 
Noïäv sau Cách mạng Tháng Tâm năm 
1315, trong kháng chiến “người thị 1o 
định giặc, người thì lo phác hoại. 
người thị lo tần cư, toàn dân a¡ cũng 
hóc nhọc vất vá, Chủ tịch lô Chí 
Alinh đã Rêu gọi thực hành đời sóng 
mới, Cuốn Đời sống mời do Người 
viết năm 1917, ký bút đanh Tân Sinh, 
những chí thị trực tiếp của Người về 
các mặt quan lý Kinh tế, chính trị, văn 
lóa, xã hội, đặc biệt là tấm gương 
song, chiến đâu, lao động, học lập 
{rong sáng, Kiên cường, cao đẹp của 


LÊ XUÂN VŨ 


Người từ ấy đã chỉ đạo nhân dân ta 
tồ chức và quản lý lấy đời sống của 
mình theo những chuần mực mới. 
Mục đích của đời sống mới—llồ Chủ 
tịch nói— là * làm thế nào cho đời sống 
của đân ta, vật chất được đầy đủ hơn, 
tính thần được vui mạnh hơn * (1), 


Đởi sống mới do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trương hỏi kháng chiến chống 
Pháp là cần : quản đội siêng tập siêng 
đánh, nhàn đàn siêng làm; là kiện: 
bình sĩ tiết RKiệm đạn dược, mỏi viên 
đạn một tên thù, nhân đân tiết kiệm 
vật liệu: là êm? môi người trong 
sạch, Không tham Tam, không đem của 
cöng dùng vào Việc tư; là chính: môi 
quốc đản đều phải VÌ nước quên mình, 
hãng hài ng hộ kháng chiến; ra sức 
lang la sản xuất, trừ diệt bọn bắn 
nưcc hại đản, quYết lâm cbo Tỏ quốc 
thong nhất đọc lập. Tội song mới, theo 
Chủ tịch Hồ Chỉ Miuh là cái gì cũ mà 
tát thì phải bó, như tính Hưrời biếng, 
tham lìm; cái gì cù mà không xấu 
nhưng phiền phức thì phải sửa đồi 
cho hợp lý, như dơm cúng, cưới hói 
quá xa XI; Cái gì cñ mà fốt thì phải 


(1) Hò chí Xinh: Toản cập, N:b Sự thật, 
Hà nội, 1934, t,4; tre 323, : 
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phát trícn thêin, như tương thần tương 
ấI, tận Trung với nước tàn hiệu với 
đân ; cái gì đợi mà hay thì phải làm, 
nh ăn ở hợp vẻ sinh, làm việc có 
ngàn nấp, Nói kEkát quát, là sửa đối 
cach ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, 
tịch làm việc: € Bát KÝ ai, muốn sông 
ti phải có bón điều: ăn, mặc, ở, dì 
1: l. ệ 

œ Xluôn có cơm ăn, áo nặc, nhà ở, 
đương đi, thì phái /dm., Từ trước đến 
tiở, ta văn có làm, văn có cơm, áo; 
nhà. đường sử, Nhưng vì làm chưa hợp 
lý cho nèn số dòng đân ta ăn đói, mặc 
rách, nhà cửa chặt hẹp, đường sả gặp 
phèònh., Người nghèo KkÌô thì nhiều, 
nưuười ấm no thì ít. Đời sông mới 
không phải cao xa gì, cùng không phải 
khó khăn gì. Nó không háo ai phải hy 
sinh chút nào, Nó chỉ sửa đồi những 
việc rất cần thiết, rải phô thông, trong 
đời sống của mọi người, tức là sủa 
đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách 
đi lại, cách làm việc »), 

Như vày, đời sống mới không chỉ 
là những chuyện giao liếp, ứng xứ 
bằng ngày, những nếp sống cụ thể, 
riceng lẻ, từng mặt trong đời sống xã 
lội và đời sống cá nhàn như đơm 
cũng, cưới hói, trật tự, vệ sinh, V.V mà 
là sự biểu liên đòi của 
người lo góm toàn bộ hoạt động sìn 
xuưit Và phí sản Xuăt Ga con pưười 
trong những điều kiện nhất định và 
theo một Tý tưởng nEất định. Đời sống 
tHiởi bao hàm một nội dụng phong phú, 


Sóng CŨ): 


toàn điện, eó tỉnh Khái quát, gần liền - 


với việt đỏi mới những quan hệ của 
COn H®GƯỜỚI VỚI tự nhiên, Với xã hội và 
với chỉnh bán thân mình, Thực hành 
đời sÓng mới cùng Tức là xảy dụng 
lôi sêng mói như ngày này chủng Ea 
nói, là mọi quá trinh lâu dài, an liền 
với quá tỉnh xảy dựng cá một chéẻ dò 
xi hội mới, song lại điện ra Đằng 
ngày bởi vì hàng ngày chúng ta văn 
dụng sống, đang biểu biên đời sông 
của mình. | 

Chủ tịch Hò Chí Minh chỉa. đời sống 
mới làm bi thứ? đời sông mời riêng 


dỗ 


~ 


lừng người và đời sống mới chung, 
từng nhóm người. Và Người chỉ rõ 
môi người, trẻ em, người lớn, cụ già, 
phụ nữ v.V. cũng như mỗi nhóm người. 
một nhà, một làng, một trường 
học, một đơn vị bộ đội, một công 
SỞ, Mmỏt Xưởng máy, v.v. đều có 
tế và cần phải thực hành đòi sông 
mới nhĩ thế nào, 

long trào đời sống mới do Clũ 
tịch Hộ Chí Minh phát động đã quét 
đi bao hú tục, mẻ tín quàng xiên, cái 
tạo nhiều lề thói lôi thời và từng 
hước hình thành những nếp sông mỏi 
tÓt đẹp, một lới sống lành mạnh suốt 
trong thỏi gian kháng chiến chòng 
Pháp và chòng Mỹ, 

Ngày này, khí văn đề đặt ra là ngày 
trong chàng dường đầu tiên này ta có 
thê bước đầu tạo ra một xã hội đẹp 
về lỏi sỏng tuy múc sỏng vật chất ccn 
chua cao, phải lên án,vách trà» lăn 
clất thối nát của lòi sống cũ, khẳng 
định mạnh mẽ và truyền bá rộng rãi 
những giá trị đạo đức mới, thúc địtV 
quá trình hình {lành lối sống mới Ð® (7), 
tì nghiên cúu tác phầm của Chủ tịch 
Ho Chỉ Minh, chúng ta sung sướng tàv 
những nguyên. tíc lón chỉ đạo việc 
hình thành một lôi sóng mới ở. Việt 
nam hảu nh đã 
đến ca, 


được Nuưỏi nói 


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tùng 
người, từng nhóm người phải tự quản 
lý HảY löi sóng của mình theo những 
chuân mực tiên tiền của xã bội miói, 
Điêu này có tề sẽ phải bàa riêng 
(rong mọt chuyên luận, Còn trên bình 
điện toàn xà hội thì tuy cuộc SÓng 
mucn hình nghĩn trạng celE:ung quy văn 
là bà loại quan hệ tống nIậất biện 
chúng với nhau: còn người với tự 
nhiền, đo Tà hoat động sản xuât‡ con 
người với xã hội, đó là boạt động 
chỉnh trị—xã -hỏi; và nhàn thức của 


Ýỷ=innna=m... 


(2› Ho Chị Minh ; 
324, 

(2) Huo cau chỉnh trí của ĐCHTPP tai ])ăi 
hẹi VÌ, Tạp chí Cộng củng, số ]- 1987411, 17 


xách đã dẫn, trạ 393 — 


con người với hiện thực khách quan, 
đó là hoạt đong tỉnh thần: cho nên 
vàV dựng lối sòng mới ở đây có nghĩa 
là phải định hướng và tác động cÓ 
hiệu quả vào cá bà loại quan hệ ấy, 
lò chúc và quản lý thông nhất cả Đa 
quá trình kính te, chính trị — và liòi 
và tính thần. 


Vẻ Hộ chức pã quản Jj quá Trình 
kính tế (sân xuất, phản p†Iốit, luu thông 
và Tiên o0ững), Chủ tịch Hồ CEí NHhnh 
Clh dụ, rài cụ thể, Eu duy Kinn fe của 
NGƯỜI Ki:on học Và mới mê, ":rayv Tử 
Tưng Nóch mệnh (Khi nói về hợp tức 
xà chàng hạn), ngay từ trong các tác 
pldia của Người viết về đời sông Kính 
để ớ Đồng đương thuộc Dị 4Ð. ®au 
Cách mạng, Người luôn luôn nhấc nhủ : 
&N¿u nước độc lập mà dân không 
hướng hạnh phúc tự đo, thị đóc lạp 
Cũng? chíng: có nghĩa lí gi» (C1). “Đân 


Cỉa biết rõ giả Erị của tự do, của đọc, 


khí mà đản được ăn no, mạc 
dụ » (2), Người thưởng nói: «dàn l:iV 
an làm Trời 3% S có thực mỏi vực được 
đạo ®*, vị vậyv chính sách của Ï)a¿ng và 
(hình pEú lì phải hết sức chăm sóc 


li|› 


dẹn đời sống của nhàn dàn, 


Ghủ tịch Hỗ Chí Minh cho ràng 
XaV dựng đất nước là việc khó; 
chống ke thủ đối độc lập, ta dễ dàng 
kéo được toàn tần, nhưng Kiện thiết 
thí Khó kéo hơn vì nó đụng chạm đến 
quxkên lợi riêng của một vài tàng lớp. 
hinh nghiệm và tài nàng ehúng ta còn 
mài công việc thì nhiều, trăm đầu 
nưhin mi... 


~ 


Nhâm giải quyết cải ãn trước hết, 
-ưười nêu khẩu hiệu « Toàn đàn canh 
ttc, bốn mùa canh tác», « Tắc đất tặc 
€ Thục túc bình cường %. 
Nưười chỉ rõ: nước ta là nước "Hàng 
ngÌhiệp, mọi việc du phi dựa vào 
nòng nghiệp. Neẻu cán bọ khéo lãnh 
đo và thiệt thực giúp đỡ động bảo và 
dòng bào có gắng tăng gia sản xuất và 
Hết kiệm thì đàn sẽ no ầm. mọi Việc 


trôi chay, thuế khóa dẻ thu. tài chính 
dòi đào, đân no thì nưõc giàu, Nưười 


Vi», 


nói! ai cũng €Ó tỉe lăng gia sẵn Xuất 
vũ Tiết Kiệm được, Cần Kiệm mới xíty 
đựng được nước nhà. Nước ta cóöa 
ng hÈO, muốn sung sướng trước Đết 
phái cần củ lao động, Lao động Hà 


_Hữ]Tu vụ thiêng Hệng, là nguồn SỐ 


nguồn Eạnh phúc của chúng ta, Không 
có ngÏề nào thấp Kém, chỉ có những 
kẻ lười biểng, ý lại mới đáng xàu hè. 
Trong KkEáng ciriến thì «tất eä pÏÍHmie vụ 
tiêm tuyên. tát cá cho chiến tang, 
trong Xây dưng hòa bình thị tật cả 
[cục vụ sản xuất, phải lày hiệu quả 
pÌ€ Vụ sản xuất mà do Ý chí cách 
mang của mình, Hãy kiên quyết chồng 
lệnh nói suông, bệnh phô trương hình 
thức, lới làm việc không nhằm mục 
đích nàng cao sản xuất Muốn pkhát 
tricn sản xuất thì trước hết phải nàng 
G8) nàn; suat lao động mà muốn nàn¿ 
CO Hàng suất lao dọng thị phải tô 
chữc lao động có tốt, phải thiết Lhựe 
LÒ chức bộ máy sản xuất mới, tích cục 
học tập quản lý Kính tế, cải tiến kỷ 
thuật, Từ rất lầu, Nưười đã nói? “Cổ 
độ lềm Khoản là niệt điều 
chủ nghĩa xã hội, nó Khuyến licch 
Hy ười công nhân luôn Hnn tiền bọ. co 
bÌa máy tiền bộ, Đàn khoản là ích 
chủng và lại lợi riêng... và làm Rhe¿n 
phái nắng cao số lượng, những Tuôn 
luôn phải siữ chàt lượng » (6). Như 
Vậy, về phản phối phải là phần phối 
theo lao động. Trong phản piòi. Ngnôi 
thường can đặn: Không sợ thiểu, chí 
Sợ Không còng bằng, Nhỏòng sợ nghéo,- 
chỉ sợ lòng đản không yên. Mấy dòng 
thư Người dặn đồng chí Trần Đăng 
Ninh phụ trách bLậu cần của quản dci 
ta thời chồng Pháp về việc gửi lợn co 
đản nuôi rẻ chía đồi cũng nói lên tư 
tướng Kính tế sàu sắc của Người: 
phái có chính sách giá cả dỨng dân, 
sàng phạng rong quan hệ VCi nên 
đản, quan tầm đến lợi ích nguội lao 


kiện ca 


ở 


(1›, (5) Hỗ Chỉ Minh : Toán tập. Nxb *ự thìt, 
Hà nội, T9Nđ, 1, 4, T1, độc CÁ, : 

t0) Hồ Chí Minh: Tuyền tập. NxD,®ự thút, 
lià nói, T09, + 2, tr, bố 
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động. Người dạy phải tiết kiệm cả 
lrong sản xuất lần tiêu dùng, và 
Người là mẫu mực của sự tiết kiệm 
ticu dùng. ' Người nói: khi đất nước 
còn nhiều khó khăn, cần tập trung vốn 
liêng đề xảy dựng mà àn tiêu xa xỉ là 
có tội với dân, với nước. là thiểu đạo 
đức. Sản xuất mà khônz tiết kiệm 
khác nào gió vào nhà trồng. Tham ô, 
lãng phí tài sản của nhà nước, của 
tập thê, của nhân dân là hành động 
trộm cáp, mà ai cũng phải thù ghét, 
phải trừ bó. Phải biết quý trọng sức 
người là vòn cuý nhất của ta. Cần hết 
lòng chăm sóe sức khỏe và sử dụng 
thật hợp lý sức lao động của nhàn dàn. 
Người đặn dò phải có kế hoạch kinh 
tế và văn hóa thật tốt, chấm lo tô 
chức thạt tót dời sóng của nhàn 
đân tt, 


Cùng với việc tồ chức và quản lý 
quá trình kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thường xuyên chú trọng động 
Uuiên lính tích cực chính trị của đông 
đứo nhân dàn lao động tham gia quan 
Lý Vhd nước dd xứ hội, Trong lĩnh vực 
này, Người tập trung chú ý vào ý thức, 
tỉnh thần và quyền làm chủ tập thê 
của nhân đản lao động. €Đàn là chủ », 
từ tượng này quán xuyến toàn bộ kho 
tàng lý luận cách màng của NXưuỏi., Từ 
đầu, Người đã coi nông là 
&ngtrời chủ của cách mạng Ð®, @ nưười 
chủ của nước nhà ®. Từ khi bước vào 
xày.dụng chủ nghĩa xã hội ó miễn 
Bác, Người nhấn mạnh đó là những 
qngười chủ tập thẻ”, Tư tưởng làm 
chủ tập thẻ, chủ nghĩa tập thê là mặt 
chủ đảo, thước về bản chất của những 
quan hệ xã hội xã hội chủ nuhĩa, 
đồng thời cũng chính là đặc trưng 
chủ vưvu, quan trọng nhất của lối sống 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Những 
lòi dạy của Nưười về vänđề này xuất 
phát từ quan điểm quần chúng khoa 


củjng 


học và cách mạng của Người, theo 


tính than chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 


VOE mài, Người giảo dục căn bỏ, 
đang viên, viên chức nhà nước phải 
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tồn trọng, bảo dảnm và phát huy quyền 
làm chủ tạp thê của nhàn dân lao 
động. « Phải nhớ rằng dàn là chủ. Đân 
như nước, mình như cá. Lực lượng 
bao nhiêu là nhờ ở đàn hết. 


qPhải làm cho dàn mến, khi sắp 
tới dân mong, khi đi dân tiệc, chớ vác 
mặt làm quan cách mạng cho dàn ghét; 
dân khinh, dân không ủng hộ s 7). 
Cách lãnh đạo phải dàn chủ, vì dân 
chủ, sáng kiến, hăng hái ba điều đó 
rất quan hệ với nhau. N ưười phản 
tích cái hại của sự thiểu dàn chủ: 


€ Neu ai nói chúng ta không dàn chủ, 


thì chúng ta khó chịu Nhung nẻu 
chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có 
như thế. 

Đời với cơ quan lĩnh đạo, đối 
vỏi những người lĩnh đạo, các dàng 
viên và các cán bộ dù có ý Kiến cũng 
không dám nói dù muốn phê bình 
cũng sợ, khóng dd phê bình, 


« Thành thử cấp lrên với cấp dưới 
cách biệt nhau. Quần chúng với Đẳng 
rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì 
cũng tói đẹp. Dưới thì có gì không 
đâm rói ra. 

(llọ khong nói, không phải vì họ 
khong có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ 
nói ra cấp trên cũng không nghe, Không 
xét, có kí kịi bị “trù » là Khác. 


€ Ho ].bỏng đám nói ra thì họ cứ đề 
trong lòr, rồi sinhra uát ức, chín 
nan, Hồi sính ra thói œ không nói 
Irướe miệt, chỉ nói sau lưng », &trong 
lan am tiếng, ngoài Đăng nhiều 
móm 2% sínlh ra thói # thậm thà thàm 
thụ Ð và những thói xâu khác... ® (6) 


Người Tuôn luôn nhắc nhớ cần bộ 
đừng quên rằng đàn bầu mình ra để 
làm việc cho dân, chứ không phải đề 
cậy thế với đản, rằng trong xã hội 
muốn thành công phải có ba diệu kiện 
là thiện Đời, địa lợi và nhân hóa, 


—]—=—]——— 


(7) li Chí Vinh: Toển tập, 
lla nội, 19051, (. 4, Irạ %0. 
(9) ®ách đà dàn, tr. 456, 


Nxb Sự thật, 


hân hỏa lÀ mọi người dêu nhất trí, 
nhàn hòa là quan trọng hơn hèt, 


Mặt khaúc, NEW) dạy ràng môi 
-người đản đệều quái nhận thức rò và 
thực hiện đạv đủ quyền hạn và nghĩa 
vụ của ®người cú nhà nước s. Đã có 
quyên hạn người chủ thị phải lam 
tròn nghĩa vụ người chú, Hàng cách 
chăm lo cho mi thành viên trong Xã 
hội ta đều được phát triền, giáp hệ 
thực hiện các quyền công đản Và 
“quyên tự do của cá nhân, xã hỏi Ea 
phải dòng thời giáo dục cho họ nghìn 
vụ cén/ đàn, tính thần trách nhiệm 
của €á nhàn đổi với xã hội, làn: cho 
mới cá nhân gan bó với nhà nước, eoi 
lời Eh của nhà nước, cúa xã hội như 
mâu tụt của mình, Sự thôr#*? nhất 
giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa tự 
do và trách nhiệm, giữa eá nhàn và 
xã hội là một dặc trưng quan trọng 


hàng đâu của lõi sống mà chúng ta - 


đang xây dựng. 


Chỉ đạo quá trình hình thành lối 
sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
thiệt chăm lo đến đời 'sống tinh thần 
của xä hội ta. Điều này rất rõ. quán 
xuyên toàn bộ cuộc đời hoạt động 
Cách mạng sôi nồi vĩ đại của Người, 
“toàn bộ văn chương, chính trị, nghệ 
thuật, tư tưởng, đạo đức v.v. của 
Người. 


Ngay sau Cách mạng, từ phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ Việt nam dân 
chủ cộng hòa ngày 3-9-1945. Người đã 
đề ra nhiệm vụ cấp bách là phái giáo 
dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho đân tộc ta trở nên một 
đân tộc đũng cẩm, yêu nước, yêu tao 
động, một đân tộc xứng đáng với nước 
Việt nam độc lập. Và Người dề nghị 


“mở một chiến dịch giáo dục lại tỉnh 


t;iần nhàn đân bằng cách thực hiện 
can, kiệm, liêm, chính Ð. Từ ấy, trên tái 
ca mọi mặt đời sống tỉnh thần của xã 
hỏi ta, từ hệ tư tưởng, thế giới quan, 
nhàn sinh quan, tâm lý, đạo đức của 
con người Việt nam, những tri thức, 
ký năng, những giá trị khoa học, nghệ 


thuật cho đến hệ thống siảo đục, 


- thông tín đại chúng cùng các eơ sơ. 


thiết chế khác cân thiết cho đòi SÔ Hư 
tỉnh thần của nước Việt Han Thới, đều 
có Ý Kiến chỉ đạo, đần ấn, bản tAav Xây 
dựng và dịu đất ăn cần của Bác, 
Người đã tháy rước rất sâu sắc trìng 
vàn hóa tính thần có vai [FÒ ngày 
càng nồi bật trong việc hình thành 
lôi sống mới, đó là nhữn,. cái /ìm 
chức nàng chuần mực của lõi SỐ, 
và đái %tĩng nhú cản tỉnh thân thường 
là Khó Khăn hơn và phức tạp hơn, đòi 
hỏi sự phần đâu thông minh và bền 
lí hơn người tà tưởng rất nhiều. 
Đường như Người luôn luôn chuẩn bị 
truớc mọt vài bước, theo truyền thống 
của ông cha ngày trước: trọng đạo lý 
làm người “thương nước — thương 
nhà, thương người — tihrơng mình ® y.v, 
hơn tất cả những gì khác trên đởi, Ưu 
thế lớn nhất của chúng ta bao giờ 
cũng vẫn là eon người Việt nam của 
4090 năm văn hiến anh hùng và của 
hơn 40 năm — kề từ Cách mạng Tháng 
Tâm ~ tôi luyện trong đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Dẳng cộng 
sản Việt' nam. Thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống MỆ cứu nước là 
thắng lợi của dường lối chính trị, 
đường lối quân sự Việt nam, đòng 
thời cũng là thắng lợi của văn “hóa 
Việt nam, của nhân phầm Việt nam, 
của con người Việt pam. Người dạy 
chúng ta phải giữ gin và phát huy sự 
vỉ đại, sức hấp dẫn lớn ấy của sự 
nghiệp Việt nam. Bởi vi “một dân tộc, 
một đảng và mỗi con người, ngày 
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn 
lớn, khỏi:g nhất định hôm nay và Hư¿y 
mai văn được mọi sgười yêu mến và 
Cá ngợi, néu lòng dạ không trong sắng 
nữa, nẻu sa vào chủ nghĩa cá nhân ?(9), 

Trong việc cãi tạo và xây dựng đời 
sống tỉnh thần của nhân dân ta, Chủ. 
tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhãn manh 
bun sắc dàn tộc của lối sống mới. 


(9) Hồ Chỉ Minh: Tuyền tập. Nxb Sự thât, 
Hà nội, 1932, t 2. tr (91, 
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Cho đến giữa năm 1963, nói vẻ việc 
làm và xuất láu loại sách người tốt 
việc tốt nhàm xây dựng con người 
Tới Và cuỏc sóng mới, Người vẫn còn 
nhắc: coi chủng, có nhiều người Việt 
nam Tại không liền rõ lịch sứ, đất 
"Hước, €eon người và những cái vòn 
rat quý bán của mình bằng người nước 
ngoài... Nếu có tỉnh hình như Vậy, 


thì các chủ làm còn (ae tuyên truyền 


giáo đục phái phụ trêc”. 


cïi 13wIiJf1o@PBY ÄNnii,eliim đa;efl 
đạo khỏng chỉ về nội dung mà còn cả 
vẻ phương pháp, biện pháp xây dựng 
lối sóng mới. Người chú trọng từ 
việc tạo ra những tiền đề vặt chất 
và văn hóa cho lõi sông mới đến việc 
củi tạo những phong tục tập quán 
lạc bhàạu, quy chế hóa những nội 
dung cơ bản của lỗi sống mới. Và, 
theo tư tưởng của lê-nin, «chỉ có 
cải gÌ đã ăn sảu vào đời sống văn hóa, 


vào phong tục, tập quản, mới có thể 


coi là đã được thực hiện ? (10), Người 
đạy phải kiên trì làm cho tất cả những 
gì tót đẹp trở thành nên nếp, thành 
thói quen phô biến trong xã hội ta. 


Những vấn đề có tính quy luật trong 
qiá trình xày đựng lối sống mới như 
quan hệ giữa cái vàt chất và cái tính 
thần, giữa truyền thòng và hiện đại, 
giữa cái chúng và cái riêng. giữa tự 
g1áe Và cưỡng elẽ, giữa ta và địch V,V, 
cũng được Chủ: tịch lò Chí Minh chỉ 
bảo cụ thể, Chng Fạn, về quan hệ giữa 
truyền thông và hiện đạt, Người nói: 
cần phải đói mới nhưng ®chớ có gieo 
vừng ra ngò », khỏng nên xúc phạm 
đên tín ngưỡng, phong tục của đàn, 
phái nghiên cứu clo rõ phong tục của 
dâu đã rỏi hãy tính đến việc đổi nới. 
Vẻ quan hệ giữa tự giíc và cưỡng 
ch, Người nói: lúc số đông quốc đìn 
chưa hiểu, chưa làm đời sống mới, thì 
tryệt đòi không nên bất buộc. Đến 
khỉ đại đa số dòng bào đã theo đói 
sòng mới, chỉ côn một số íf Không 


theo, RKhuyên mãi cũng không dượ-, 


lục do có (hệ đùng cưỡng bức, bát họ 
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phải theo. Chớ nên vì « hăng quả mà 
hỏng việc?: không tuyên truyền dân 
đà cho người ta hiều mà dùng quv›:n 
ép người ta bỏ ngay đơm cúng là mội 
phong tục đã lâu đời, giựt đò mã nưườit 
(na vừa mua ở chợ ra đem đốt dị thì 
a1 cũng tức giận; hoặc phạt tiên, võ 
mực Tên miệng những người qua 
đường không biết chữ, đều là œ«tếu ®, 
chỉ được người ta oắn ghét, chứ chẳng 
Ích gì v.v. 


Máy chục năm nay, nhân đàn tì 
phải tẬp trung sức lực đề đánh gi: 
cho nên về xây dựng đời sống ta ciia 
làm được nhiều. Nhưng đánh thing 
giủc MỸ rồi thì những việc chính của 
cách mạng là làm thế nào giải quyết 
ngày càng tỐt hon những vàn đe: ân, 
mặc, ở, đi lại, học hành, phòng và 
chữa bệnh..., tóm lại là không ngừng 
nâng cao đời sống vặt chất và tính 
thần của nhân đản» (I1). Thực hiện 
lời đạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chúng ta đang tích cực và eÌluú dòng 
xây dựng lối sỏng xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện cụ thể của nước tt, 
phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân (ố: 
chủ quan đề vận dụng có hiệu quả 
nhất những nhân tổ khách quan hiện 
có, từng bước tạo nên những tiền dẻ 
vật chất và văn hóa eo lối sóng nối 
xi lỏi chủ nghĩa, từng bước làm cho 
lối sống mới xã hội chủ nghĩa trở 
thành thói quen phò biển trong xã 
hội ta. 


IHiện nay, trong tình hình đất nước 
e€Óó nhiều khó khăn, bên cạnh vàn đề 
kinh tế, văn đề đạo đức và lời sóng 
cñng đang được đặt ra rất cấp bạch, 


‹®Trong xã hội ta đang diễn ra cuộc 


đấu tranh giữa hai lối sống; lời song 
có Tý tướng, lành mạnh, trung thực, 


(Xem liếp trang ;4) 


(10) V,I, [Là-nin : Toản tệp, 
MAI-xeư-va, 1978, t. 45 tr. 4423. 
(11) llö Chị Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 

HóI, T9A&U0, t, 2. tr li46 


Nxb Tiên bộ, 
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CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI — (hÍh 5Á(H Khôi Piụ( 
VÀ PHÁT TRIÊN BỀN KHHTẾ HÀNG HÓA (ỦA HÀ 
RƯỚC (HUYỀN (RÍN:I VÔ SÁN TR0&G THÔI KỲ QUÁ 03 


Việc tìm hiều Lê-nin 
đã oản dụng học thuy” 
- đu Mác trong chính sách 
kinh lễ mời như thế nào 
là diều có ý nghĩa thiết 
thực đề chúng fa nghiên 
cứu, giải quyết những 
vàn dễ lý luận và thực 
tiền của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong thời ký quá độ ở nước ta, Dưới 
đây chúng tỏi xin trình bày miột 
số thu hoạch qua sự nhiên cứu của 
mình. 


Về cơ sở lý luận và phương pháp 
l:ậm, Eê-nin đà nói: *®chlnghia Mác 
bát buộc chúng tì phải chú ý đến 
mới quan hệ của các giai cấp và đến 
những dịc diểm cụ thẻ của mi thời 


cơ lịch sứ, và chú ý đến một cách thậtS 


sát đúng và khách quan có thể Kiếm 
tra được, Chúng ta, những người bòn 
sẽ vích, cháng ta văn luôn luôn cố 
gang thực hiện đúng yêu cầu đó, vêu 


cầu tuyệt đối cần thiết đứng về 
phương diện xây dựng một chính 


gách có căn cứ khoa học »ø (1) 


Theo kinh tế hẹc chính trị mắc xÍt, 
quan hệ giữa các giai cấp trong nền 
kinh tế được biểu hiện bởi các quan 


+. 


LÊ HÒNG TÂM 


hệ kinh tế. Với việc thiết lặp ch›ivên 
chính vô sản, quan hệ giữa các điai 
cấp ở nưỏc Nga Xô viết đã thav đổi.” 
Giai cấp vò sản khỏng chỉ nắm được 
quVếền lực chính trị mà còn nàu: cÁ 
quyền lực trong những lĩnh vực tin 
chốt của nền nh .tế, Tuy nhiền khonửư 
phải vì thể mà xóa bộ ngay được tiêu 
san xuất hàng hóa của bông đào và 
sản xuất tiêu, thủ công nghiềp Hà 
những nẻn sản xuất Vvòn €ó vai trỏ 
crrc Kỷ quan trọng trong kinh tế quốc 
dàn và là lĩnh vục hoạt động kính té 
của hơn S05 dàn sỏ-*những bin động 
mình chiến lược của giải cấp côn: 
nhần tronự cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Thực lực kinh tế của Nhà nướcẻ 
chuyên chính vỏ sản dựa Vào qui òaõ 
huu hóa thì rắt nhỏ bé, Kỹ thuật ;ìẻ 
hàu lại bị chiến tranh phá hoại ng 
nề, Vì thể phái trải qua mọi thời Gv 
quá đó, trong đó vẻ kinh tế là tac: 
phục và phát triển nên hình lẻ hina 
hóa Làng các chính sách kinh tế ca 
Nhà nước chuyên chính vô sản ntea 
xây dựng nên kính tế và hội chú nghĩ, 
Đó là cơ sở khóa học của chính sách, 
kinh tế niới. 


(1) V.I. lLê-nin: Mác Ãig-ghen- Chủ nghĩ4@ 
Mác, ÌNxbÙ Sư thật, llí nọt, 1959, tr, 41, 


Về chính sách thuế lương thực, Lê- 
1+1in nói: œ Văn đề thay chế độ trưng 
- thu lương thực thừa bằng thuế lương 
thực, trước hết và hơn hết là một vấn 
đề chính trị, vì thực chãt của vấn đề 
äy chính là vấn đề thái độ của giai 
cắp c›ng nhân đối với nông dân. Đặt 
văn đề đó ra có nghĩa là chúng ta 
phải xem xét theo cách mới, tôi có 
thể nói là phải xem xét thêm một cách 
thận trọng và đúng đắn hơn. và, trong 


một chứng mực nào đó, xét lại những 
_mỗi quan h giữa hai giai cấp chủ yếu 


ấy, mà sự đấu tranh hay sự liên mình 
giữa hai giai cấp ấy sẽ quyết định số 
phân của toàn bộ cuộc cách mạng của 
chúng ta » (2). Sau khi phán tích quan 
hệ giữa giai cấp công nhân và giai 
cấp nông dân về các mặt chính trị, 
kinh tế, xã hội và từ đó rút ra kết 
luận chưa thề trực tiếp tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được mà phải thông qua 
một loạt biện pháp quá độ đặc biệt, 
Lê-nin cho rằng Nhà nước Xô viết 
phải làm tất cả những gì có thề làm 
được đề khuyến khích nền sản xuất 
tiêu nông“ Người nói thuế lương 
thục lÀ một trong những biện phập 
nhỏ vẻ mặt này, nhưng đó là một biện 
pháp tuyệt đối cần thiết, sẽ đem lại 
một si khuyến khích đối với nền sàn 
xuất tiều nông, một biện pháp tuyệt 


đối phái chấp nhận » (3), Lê-nin cho, 


rằng điều kiện đề phát triền kinh tế 
hàng hóa của nòng đân là « tự do buôn 
bán” (1), Người thừa nhận rằng tự 
do buôn bán không tránh khỏi sẽ đẫn 
tới sự phát triển thế lực tự phát tiều 


tư sẵn, một sự pÈÁt triển tư bản chủ 
nghĩa. Nhưng Người chỉ rõ trong điều 


kiện chuyên chính vô sản, khi Nhà 
nước đã nắm trong tay những huyết 
mạch kinh tế của nẻên kinh tế hàng 
hóa là: tài chính, ngàn hàng, thương 
nghiệp, bán buôn, ngoại thương và 
những lục lượng sản xuất của công 
nghiệp lớn thị không việc gì phải 
sợ thể lực tự phát của giai cấp tiêu 
tự sản, ngày cá khí nó phát triển nữa‹ 
Lê-nin nhân mạnh: “Tim cách rưuăn 
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< 
cấm, Iriệt đề chặn đứng mọi sự phát 
triền của sự trao đồi tư nhân, kiôn 
phải là quốc doanh, tức là của thương 
mại, tức là của chủ n¿bïa tư bản, niốt 
sự phát triền không tlề"trảnh đư‹c 
khi có hàng triệu người sản xuật nhỏ, 
Chính sách ấy là một sự đại đót và 
tự sát đối với đẳng nào muốn ấp dụng 
nó. Đại hội, vì về phương diện kinh 
tế, chính sách ấy là không thê nào 
thực hiện được; tự sát, vì những 
đang nào định thi hành một chíin!. 
sách như thế, nhất dịnh sẽ lị phá 
sản » (5) 

Tuy nhiên Lâ-nin đã không dừng 
lại ở đó, Người đã dè ra con đường 
phát triền kinh tế hàng hóa của những 
người sản xuất nhỏ dưới hình thúc 
chủ nghĩa tư bản nhà nước là chế độ 
kính tế hợp tắc xã. Lê-nin nói *dưới 
chính quyên Xô viết thì chủ nghĩa tư 
bản nhà nước sẽ có thê là 3/4 chủ 
nghĩa xã hội » (6). | 

Giai thích về chế độ kinh tế hợp 
lÁc xã, Lê-nin đã nói “hợp tác 
xã khi còn là hòn đảo nhỏ trong xã 


"hội tư bản chủ nghĩa, thì là một cửa 


hiệu nhỏ». Nhưng «nếu hợp tác xã 
được phô cập trong toàn bộ một xã 
hội mà trong đó đảt đai đã được xã 
hội hóa và các công xưởng, nhà mây 
đã được quốc hữu hóa thi nó là chủ 
ngiĩa xã hội ? (7). Về thái độ của Nhà 
nước chuyên chính vô sản đối với 
kinh tế hợp tác xã, Lê-nin nói * Các 
nhà chức trach Xô viết chỉ cần kiềm 
tra hoạt động của các hợp tác xã đề 
trảnh sự gian lẬn. việc giấu giếm nhà 
hoïñäc các sự lạm quyền; bất 
luận thể nào cũng không được hạn 
chế sự phát triền của các hợp tÁc xã 
mà trải lại phải bằng đủ HIỆI cách giúp 
đỡ cợp tác xã p (8). 

(2) Lê-nin: Tóán tập, Nxb Tiền bộ, 
Kcơ7-v2, 277, t. (3, tr, 6§—69, 

(3) "ích đã dẫn, tr, 101, 

(‡) Nách đã dẫn, tr, 288. 

(5) Sánh đã đìn, tr, 267, 

(5) Sịch đã đân, t¿ 356, tr¿ 313 

(7) Sách đã dẫn: tr. 197. 

(3) Sách đà đrm: t. 43, tr, 302. 


NIFỚC, 


Míát- 


Việc cho kỉnh tế tư bản tư nhân 
hoạt động, kề cá việc cho tư nhân 
thuê hàng nghin xí nghiệp còng nghiệp 
vừa và nhỏ đã quốc hữu hóa trong 
thời kỷ chính sách cộng sản thời chiến 
không có mục đích nào k?úc là nhanh 
chóng khôi phục và phát triển sản 
xuất công nghiệp đề có hàng hóa công 
nghiệp, thực hiện dược vice trao đồi 
hàng hóa bình thường với kinh tế 
nông dân. Döõi với thương nghiệp thì 
Nhà nước chuyên chính vô sản lòi 
cuốn nhà tư bản với tư cách một nhà 
buôn, trả cho họ một số tiền họa hồng, 
đề họ bán sản phầm cho nhà nước 
và mua sẵn phầm của người sản xuất 
nhỏ cho nhà nước, 


Trong khỉ thừa nhận và khuyến 
khích phát triền kinh tế hàng hóa tư 
nhàn dưới các hình thức của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước, Lê-nin không quên 
nhấn mạnh vai trò quản lý bằng pháp 
luật của Nhà nước chuyên chính vô 
sản. Người đã đè ra nhiệm vụ cho các 
tỏa án bhhân dân “phải giám sát 
nghiêm ngài sự hoạt động của các nhà 
công thương nghiệp tư doanh, mà 
không làm trở ngại chút nào cho sự 
hoạt động của họ, nhưng dòng thời 
phải trừng phạt mọt cách hết sức 
nghiêm ngặt bất cứ một muu toan 
nh nào định ví phạm luật práp C..), 
và giáo dục những quan cỉúng công 
nhân và nỏng đàn động đảo đề cho từ 
họ tham gia mọt cách nhanh chóng và 
có hiệu qua, vào Việc giám sát sự tòn 
trọng pháp luật» C). 


Cũng trên quan điểm phát triển sả 
xuất và lưu thông hàng hóa Eron# nên 
kinh tế của thời KỶ quả độ, ê-bin đã 
chỉ ra ràng €Scàn phái tay đói lập 
trường nguyễn tác của c¡iúng ta dõi 
YỚới Cuộc đàu fraiin cong nạn đàu cớ, 
Đối với việc buôn bán *clính đáng », 
tức là buécn bán Không tìm cách trốn 
tráãnh sự kiểm soát của Nhà nước thì 
chúng trổ phải ng hộ nó, chúng ta CÓ 
lợi trong việc phát triển nó, Nhang, 
không Thẻ prLan biệt được dau €Ợ VỚI 


buôn bán chính đáng”, nếu chúng 
ta đứng về phương diện kinh tế học 
chính trị mà xét nạn" dàu cơ. Tự do 
buôn bán tức là chủ nghĩa tư bản, chủ 
nghĩa tư bản tức là đầu cơ nhắm mt 
trước điệu đó thì thật là lỏ bịch., Làm 
thể nào bày giờ ? hRhông trừng phạt 
bọn dâu cơ hay sao? Không được, 
Phái duyệt lại và sửa dòi tất cả các 
luật lệ về đầu cơ; phải tuyên bố ràng 
mọi hành vi đn cáp, mọi mưu loàn, 
trực tiếp hoặc giáu tiếp, công Khai 
hoặ- lén lút, /ần tránh sự kiêm lru, 
Sự giảm sdi, sự RiÐm Kẻ của nhì nước, 
đều bị trùng phạt (và thực tế ph:iá 
trừng trị một cách nghiêm khắc gáp 
3 làn so với trước dày). Chính có đạt 
vấn đề như vậy C..) thì chúng ta mới 
hướng dược sư phát triền của cbủ 
nghĩa từ Lần, — sự pÏ]át triển này là 
không thê tránh được tror£ một chững 
mr€ nào đó và là cần thiết, — đi vào 
con dường chủ nghĩa tư bán nhà 
nước » (10). 


Trên eơ sở nhận thức về vai trỏ và 
tầm quan trọng của thương nghiệp 
trong nên kinh tế hàng hóa, Lè-nin 
cho rằng nhà nước vô sản phải trở 
t:ành một người «chủ » thận trọng, 
tháo vát, khôn khéo, một nhà buôn sỉ 
cần mãn, nếu khêng, nhà nước VvỖ sin 
sẽ Kiông tLẻ khôi phục về mặt kinh 
tẾ một nước tiểu nóng, Do đó Nguời 
đã nói đến cái nnất xích đặc biệt nà 


Nhà nước vô sản phái đem toàn lực. 


ra mà nắm lắp, Cái mắt xích đề, 
chính là việe dầy mạnh nói Lhươn/, 
theo sự điền tiết (sự elÍ đạo) đúng 
đắn của nÌà nước. 


Để đấy, nhanh quá trình khôi pÏIục 
và phát triền đại còng nghiệp trên cơ 
SỞ KỸ thuật hiện đại trong diều kiện 
vốn côn ÍLói và Kỹ thuật lạc hậu, lẻ- 
nín không chỉ chủ trương vay tiền của 
các ngàu hàng tư bản, mở rộng quan 
hệ buôn bán với các nước tư bán chủ 


(2) Sách đã dẫn :\(, 4(, tr. 413. 


(10) Sách dä dăn : t. é3, tr. ^55, 


ˆ 
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nghĩa, mà còn đề ra việc thực hiện 
chỉnh sách tô nhượng như niột tron 
muững hình thức của chủ nghĩa từ biín 
nhi nước, Luận giải của [ê-nin về chính 
sách tô nhượng là trong đieu Kiện nÌn 
nước chuyên chính vô sản nắm vững 
¿nên sở hữu tài nguyên quốc giá, tÌn 
đủ phải chịu để từ bản nước ngơi 
tôn được lợi nhuận lớn, KẾ ca lợi 
-hưiận bát thường và lợi nhuận siêu 
"cach, Nhà nước chuyên chính vô sin 
văn có lợi là lực lượng sản xuất công 
¡hiện tăng lên ngay boặc tronz một 
Lộc dĩan neĩn, Nhà nước vÔ sản sẽ €Ó 
rp‡ tay một Khôi Tượng hàng hóa 
có nghiệp để thực hiện việc trao 
qŒ ¡ hàng hóa bình thường với Kính tẻ 
am đản, do đó thúc đẩy dược việc 
l..ei phục và phát triển Kính tế hàng 
dàn, VÀ nhự trên dã 
qUN 


¿ii Của ĐÔNHg 
ch La đHì đó mới là diệu 
ng nhát, 
1rong nên kính tế nhiều thành ph, 
thời KÝ qua độ, TỪành phán kịn” 
qUỐC doanh có VỊ trí Và Vai rò 
V căng quan trong, Tuy n;iờn Sà[ 
cóng trong nên Kinh tẾ làng hóa, các 
cơ NÓ kinh tế quốc doanh Khóong tí 
Lòct lập mà phải có quan hệ kính tế 
với các thành phản kính óc: ác và 
củng phái tuán theo các quy luật của 
kính tế bàng hóa. Vẻ điện này lc-tr1n 
&@ VIỆC Cúc XI nhịp nà 
nước ấp dụng chế độ gọi là hạch toàn 
11h tế thị tắt nhiên và miặt thiết đan 
ñcn VỚI chính sách kính tế môi ...}, 
Thất ra, nh Phể có nghĩa Hà, Khi v lcc 
tự đó buốn bản được phép tồn Lạt và 
phát triển, thị trong một chừng niực 
bá iran Trong, Các xỈ nghiệp nhà 
mước được đặt trên cơ SỞ buôn lấn, 
cơ sở tự bạn chủ nóhTa, Tình hình đó 
Go Sự Gi PhẳẲiết phải gấp nút tình nang 
kết lao động, phải làm cao cho mi 
xi nghiểp nhà nước không được lô 
mài phải eo Tài? (I) Như vậy cũng 
Fực là các Xí nghiệp xà hội chú nưhĩa 
là Các XI nghiệp san xuất kính đoahg: 
Máng hóa, văn để lô Hài của các xi 
Pu Uiệp này ăn liên Với sự phíất triên 
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thực Tục kính tế của nhà nước chuyên 
chính vỏ sẵn và do đó mà thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa có thê phát 
huy vai trò chú dạo trong nên kinh 
lẻ cu thời ký quá độ. Chính vì vậy 
lẻ-nin đã cho rang phải a phát huy 
tính độc lập và tính chủ động của môi 
Kí nghiệp lớn về mặt sứ đụng Tiên nưịt 
Và VậT từ cúc xinghiệp đó? (I2), 


Trên đạv chúng tôi đì trình bày 
một phần rất nhỏ những luận gi của 
Lẻ-nin về chính sách kính tế mới, qua 
đó, có thà thầy rằng chính sách Kinh tà 
mới là chính sách kính tế của nhà nườ2 
chuyên €@ linh vỏ sản nhàm khỏi phục 
và phát triển nên kính tế bàng hóa 
gòm nI”iều thành phĩìn kính tế xã hóa 
trong thời Ký quá dỏ, | 


Tuy nhiên sẽ là thiển sót lớn níu 
không nó? đến những lình vực kina 
tế rat quan trọng của nên Kinh tế hàng" 
hóa là tải €@iinn, tiên tệ, ngàn hong, 
pưcứ thương mà đè-nin đặc biết deuan 
tim, VÌ đỏ Tà nhang lính vực Kính tế 
mà N;iÃ nước cbuven chính võ sửa 
phát mm rond đaw đề địo nên hức 
lực Ninh te na quyền lực Tính lệ — 
chính †rị của nành, NeaV Trong những 
Lhtng#.ddn của cuủufnh quyền NÓ việt, 
nhà nước cuuyên chính vỏ san đã 
bạn bành một loạt sác lệnh Khỏón;; cÍn 
đệ thực hiện công hữu hóa đất dai, hệ 
thong phío Thêng vận Tài và các XxỈ 
nưliệp lón của giai cập từ sản mà còn 
đdứ mỡimm làv những lĩnh vục kinh tế 
cựcC KÝ quaa rong của nên kính tế 
hàng họa ở tám Kinh tế quốc đàn, Đó 
là các site lệnh vẻ Tài chính, vẻ quốc 
Rữu hóa cóc ngàn hàng Và cải tô hệ 
thông ngàn hàn, về chính sách tiền 
Lệ và tín dụng vẻ chính sách Nhà nước 
độc quyến ngoai thương, 


Về tài chính, l.c-nin chủ trương áp 
đụng nguyên tac tạp trung tài chính 
Irên cơ xơ mi chỉnh sách tài chính 
tôn nhật, cải tÒ hệ thông thuế đồ 


(11) Nich đã dịu :t, 41, tr, (19, 
(12) xách đc. đi : t. 12, tc. fUl, 


thực hiện phản phối Hi các nguồn thu 
nÌlúp, tạo lập ngân sách của nhà Hước 
chuyên chính vò sản, thực hiện một 
chẻ độ tài chính phục vụ tích cực cho 
cóng việe khòi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa, triệt đề tiết Kiệm. 


Về ngàn hàngự, các ngưìn hàng tư 
nhàn đã quốc hữu hóa được đặt trong 
hệ thống của ngản hàng quòc gia, 
Theo Lê-nin, phải cái tö chức năng và 
hoạt động của ngàn hàng thành những 
dâu mối kế toán công còng đướởi chế 
độ xã hội chú nghĩa, trước hết và trên 
hết phải, đạt dược những thành tựu 
thực tế trong việc tăng thêm số chỉ 
nhĩính và chỉ điểm của nưàn hàng 
nhân dàn, trong Việc Vận dộng gửi 
tiên vào ngân hàng, trong việc to 
diều kiện cho công chúng bỏ tiên vào 
Vũ rút liên ra được để dàng, trong việc 
trừ bó hiện tượng đứng ® nối đuôi ®, 


Vẻ tiền tẻ, đã tiến hành' những cải 
cách cơ bản, không chỉ đề nâng cao 
giá trị của dòng rúp, mà còn nhằm 
tước đoạt lại của eái của bọn đã làm 
giàu trong chiến tranh. Trong nền kinh 
tế hàng hóa, trao côi hàng hóa gắn 
liên với lưu thông tiền tệ. Vị thể Lê- 
min đã nhấn nạnh *lưu thông liên tệ 
là biện pháp tuyệt vời đề kiểm tra 
Xem sự lưu thông của đất nước có 
được tất hay không ; nếu sự lưu thông 
ấy mà không dúng thì tiên tệ sẽ hóa 
ra giav lòn ® (13), và Khi nhấn mạnh 
“trao đòi hàng hóa phải trở thành 
phương tiện chính đề thụ lượng tlnrc », 
Nuười còn chỉ rõ trao đồi làng hóa 
Còn là « một sự kiềm tra xem quan hệ 
giữa công nghiệp và nóng nghiệp có 
đúng đắn không, đó cũng là nèn móng 


Ca toàn bộ công tác xây dựng một 
cÔC độ liên lệ tương đổi đúng 


d:n 5 (I1), 


Cũng trong các vấn đề tài chính, 
tiên tệ, Lẻ-nin đã đặc biệt quan tàm 
đèn việc tạo lập dự trữ và sử dụng 
vàng của nhà nước vô sản, chính 
Ngưỏi đã chỉ đạo trực tiếp việc xây 


đựng kẻ hoạch tài chính và Rẻ loaici 
phát hành giấy bạc Hay Lừ nắm 120, 


Trong điều kiện gi#£o Tưn buồn bản 
quốc tế là cần thiết đồi voi phát triểo 
kinh tế, và khí mà nước Nếu NÓ viết 
II") HỞ Tộng qưan Pệ buôn 
các nước tứ bản chú Bà ha, 7.2-nïn 
cho rằng phải Lhre hiện ecbe đò nià 
HHỚC độc quyền HGOIT hướng mới ecö 
thề bảo vệ cõ hiểu quá nên Riỉnh tẻ 
của đất nước, ngoại thương là 
một bộ phản hợp thành nền kinh tẻ 
hàng hóa trong thời kỷ quả do. T.uà- 
nín đòi hỏi các Càn bộ làm đòn lắc 
Ngoại thương phải nghiệm chỉnh hịc 
tạp đề lrở nên thành thạo trong công 
Việc của mình. 


bấm với 


(oi 


xếu như chính sách kinh tế mới hì 
chính sách khỏi phúc và phát triền 
nên kinh tế hàng hóa trong tỏi kỷ 
quả đỏ, thì điều này không hệ giãm 
nhẹ hoặc phú dịnh vai trò cũ: kể 
hoạch hóa long công lác quận lý 
kính tế. Theo [,ẻ-pin « chính sách R¡nh 
té mới không lhau đói kế hoach kính 
tế thống nhất của nhà nước và Ñ: 211g 
DƯỢI Pứ ngoài giới hạn của kế hoaeii 
đó, những thav đồi biện phíp thục” 
hiện kế hoạch đó» (I3), 


l.èẻ-nin là người đầu tiền đã văn 
đụng kế hoạch hóa Irong thực tiên 
quản lý kinh tế của nhà nước vỏ Sa. 
Những hơn ai hết Người hiều sáu SáC 
rằng trong nền kinh tế hàng hóa từ 
bản chủ nghĩa thì tài chính, tiên tẻ, 
ngàn hàng, ngoại thương là những 
linlĩ vực kính tế đọc quYền của tr bản 
lũng doan nhà nước, là thực le kính 
tẾ và quyền lực kinh tế — chính trị 
Của giai cấp tư sản thống trị. Gian 
CĐ VÓ sản năm chính quyền sẽ bà/ 
tực nếu không nắm lay các lĩnh vực 
tài chính, tiền tệ, ngàn hà nữ. nưoat 
thương đề sử dụng (rong cuộc dấu 
tranh với kinh tế tư bản chủ nghĩa và 


——_—_————— 
(13) Sách đà dẫn: t. 41, Ir. 79, 
(14) Sách đã dàn : 1. 42, tr. 330, 
(15) Sách đã đân: tụ 54, tr. 131, 


L 
xáv đựng nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Nói cách khác, tài chính, tiên 
tệ, ngàn làng, ngoại thương phải trở 
thành thực lực: kính lế 0à quyên lực 
kinh lế - chỉnh trị của nhà nước 
cinurern chỉnh 0ô sản, mà việc sử dụng 
chủng có Ýý nghĩa quyết định đối với 
công cuộc khôi phục và phát triền nền 
kinh tế hàng hóa trong thời kỷ quả 
đò. Nếu như chính sách kinh tế mới 
đã đem lại những thành tựu kỷ điệu 
cho nền kinh tế của nước Nga xô viết 
như chúng ta đã biết, thì phải khẳng 
định rằng Nhà nước XÔ viết dưới sự 


lãnh đạo trực tiếp của Lê-nin đã sử: 


dụng hết sức đúng đén tài chính, tiên 
tệ, ngàn hàng, ngoại thương. Những 
chính sách được ban hành trong các 
lĩnh vực này thê hiện sự oậện dụng 
đùn/ (đản các quý luật của kính lễ 
hàng hóa và phải đuợc eo: là bộ phận 
hợ p thanh của chỉnh sách kinh tế mới 


Căn thấy rằng chính sách kinh tế 
mới của Lẻ-nin không chỉ giới hạn 
trong những lĩnh vực kinh tế — chính 
trị và kinh tế mà cả trong lĩnh vực 
kinh tế—kỸ thuật nữa. 


Những luận giải của Lê-nin về 
chính sách kinh tế niới còn bao gòm 
cả xu hướng plát triền có tính quy 
luạt của nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần trong tHởi kỷ quá đô. 
Trong thời KỶ nàv, cùng với sự phát 
triển của nén công ngiiệp xã hội chủ 
nghĩa, kinh tế quốc doanh sẽ ngày 
sang chiếm tứ thế, kinh tẾ hợp tác 
xã của tiu sản xuất hàng hóa sẽ 
chuyên dân lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, và Kinh tế tư bản tư nhàn 
sẽ không còn nữa. 


Dễ sự trình bày trên đây có thêm eơ 
sớ,Chúng tỏi thầv phải noi rõ thêm rằng 
với việc đẻ ra Chính sách kinh tế mới, 
L--nin đã vận dụng trong thực tiến 
những luàn điểm của mình khi Người 
tham gia thảo luận Cương lĩnh mới 
của Đẳng cộng sản (b) Nga tại Dại hội 
VIL bất thường họp tháng 3-1918, là 
cương lĩnh đãnh giá những thành quả 
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của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, và quy định những nhiệm 
vụ của Đảng trong thời kỷ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Luận điểm của Lê-nin là : « Trong 
việc hoàn toàn tiêu diệt hủ nghĩa tư 
bản và trong việc bất đầu chuyền sang 
bước quá độ tiến lên chủ mghĩa xã 
hội, chúng ta chỉ vừa mới bước được 
những bước đâu tiên thôi. Chúng ta 
còn phi trai qua bao nhiêu giai đoạn 
quá độ nữa mới tiến tới chủ nghĩa xã 
hội. điều đó chúng ta không biết và 
cũng khòng thề nào biết được (...), thế 
mà cương lĩnh của một đảng mác xít 
lại phúái căn cứ vào những sự thật 
được xúc định một cách tuyệt đối 
chỉnh xác(...) sự phát triền của trao 
đòi 'à của sản xuất hàng hóa trên 
toàn thể giới đã trở thành một hiện 
tượng lịch sử chiếm ưu thế và đã dẫn 
đến chủ nghĩa tư ban, chủ nghĩa tư 
bản này đã phát triển thành chủ nghĩa 
đế quốc; đó là một sự thật tuyệt đói 
không thê chôi cäi được C..). Chủ 
nghĩa đế quốc mỡ ra kỷ nguyên cách 
mang xã hội, đó cũng lÀ một sự thật 
hiển nhiên đỏi với chúng ta €..). Vứt 
bỏ nhận định về sẵn xuất hàng hóa 
và về chủ n¿hïn: tư bản như vứt bỏ 
một đồ vật cũ bỏ đi, đó IÀ thải độ 
không xuất phát từ tính chất lịch sử 
cúi các sự biển hiện tại, vì chúng ta 
clunrnt đi qua được những giai đoạn đầu 
của bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lén chủ nịhĩa xã hội” (0). Với luận 
điềm này chúng ta có thêm cần cứ dể 
khang định ràng nên kinh tẾ trong 
thờửi kỷ quá đ & không chỉ có đặc điềm 
là có nhiều thành phần Kinh tễế — xã 
bội, Kế cả thành phần tư bản chủ 
nghĩ mà có fđ một nên kinh tế hàng 
hóa, Chính là về văn để này, ngay tử 
Đại hôi VII bất thường Đăng cộng 
sản (b) Nga năm I9I1&, cho đến các 
năm về sau, khi trực tiếp lãnh đạo 


(Xem liên trang 52) 


(16) Sách đã dẫn, t. 36, tr. 61. 62, 63. 


” Tiến tới kỷ niệm lần thứ 78 Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại 


NHỮNG BIẾN BỐI @UAN TRỤNG 
TR0NG (Ø CHẾ KINH TẾ Ế LIÊN XỔ 


Công cuộc cải tô ở Liên 
xô, trước hết là sự đôi 
tưới cơ chế quản lý cũng 
như đồi mới công tác 
kế hoạch hóa đã và đang 
diễn ra rất sôi động, 
nhất là từ sau Đại hội 
lần thứ 27 ĐCAS Liên xô, 


Trong phạm vi bài này, chúng tôi 
chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản 
nhất : 


1 — Đồi mới công tác kế hoạch hóa 


Có thề nói rằng vấn đề đồi mới lớn 
nhất, eơ bản nhất và có Ý nghĩa nhất 
là đồi mới công tác kế hoạch hóa. 
Một trong những sai lãm trong công 
tác Kế hoạch hóa lâu nayv là dựa trên 
chế độcäp phát vốn và vật tư, đồng 
thời coi sự hoàn thành và vượt mức 
kế hoạch là tiệu chuẩn cao nhất và bao 
trùm nhất đẻ đánh giá kết quả hoạt 
dòng của xí n-hiệp. Điều này đã dân 
đến những làn quả tại hại, Trước hết, 
nó tạo ra một thói quen của eäp dưới 
là cö đòi.cbo được thật nhiều vốn và 
vat từ và có “báo vệ p cho được miột 
múc Kế hoach thấp. Ai làm được điều 
đó là có điều kiện cngöi mất ăn bát 
vàng Ð?, nghĩa là vừa làm vừa chơi mà 
lĩnh thưởng lớn, Ai phải nhận nức 
kế hoạch cao thị đó là một gánh nặng, 
một sự thiệt thời; còn ai tự giác nhận 
mức kế hoạch cao sẽ trở thành miột 
anh chàng œ ngốc nghéch ®. Xiột thực 
té rất ngược đời là ở ngoại ô Mát-xeơ- 
va có I7 cơ sở chăn nuôi thì những cơ 


ĐỊNH PHƯƠNG 


- 


sở có sản lượng sa thấp và trung 
binh lại được xếp thứ nhất và được 
khen thưởng vì họ hoàn thành kế 
hoạch do được nhận mức kế hoạch 
thấp (2000 kg sữa, con bò sữa/năm). 
Ngược lại có những cơ sở chăn nuôi 
khác đạt tới 4970 kg sữa/con bò sữa/ 
năm thi lại đứng sau cùng và bị khiền 
trách không hoàn thành kế hoạch vì 
mức kế hoạch của họ phải nhàn rất 
cao (5000 kg sữa/con bô sữa/năm). Từ 
bao làu nay, người ta đầ tôn sùng 
một cơ chế kế hoạch hóa như thế ; vậy 
thì lấy đâu ra động lực đề thúc đầy 
xã hội phát triển. Hỗ ràng cơ chế kế 
hoạch hóa này là không thê chấp nhận 
được, phải xóa bó. Phương pháp kế 
hoạch hóa như thế, trên thực tế đã 
làm suv vếu vai trò của Rế hoạch, tạo 
nén sự trì trệ về kính tế, Xóa bỏ nó; 
tỉứtÝY bằng một cơ chế kế hoạch hóa mới 
nang động và hiệu qua, làm cho công 
tác kế hoạch hóa thực sự trở thành 
kháu trung tâm của quá trỉnh quản lý, 
đó là một nhận thức và cũng là mỘi 
mục tiên rất cơ bàn trong quá trình 
đồi mới =ủa Liên Xô... 

Những đòi mới trong công tác kế 
hoạch hóa thê hiện ở những điềm chủ 
yếu sau đày : 


Afot là, củng cố kế hoạch hóa tập 
trung ở cấp trung ương theo hướng 
làm tăng vai trò chỉ đạo của kế hoạch 
trong việc thực hiện chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội, khống chế vĩ mô 
trên những phương hướng lớn, bảo 
đảm những cân đối cơ bản, xác định 
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những tÝ lệ tôi ưu cho nền hinh tế 
như tích lũy và tiều đúng, eơ căn đâu 
“tư cho các ngành kinh tế, v.v. dòng 
thời giam đến mức tếi địt sự can thiệp 
một cách quan liêu của cơ quan RỂ 
hoạch cấp trung ương Vào nÌững 
hoạt động hàng ngày của các đơn VỊ 
sạn xuất Kính doanh; giam bớt những 
chỉ tiêu pháp lệnh quả chỉ tiết và 
không phù hợp với thực tế, sứa đói 
phương pháập Kế hoạch hóa và các chỉ 
tiên Rế hoạch theo hướng Khai thác 
triệt để tiềm nang của đàt Hước, 
khuyến khích lao dòng nhiệt tình và 
Sáng Tạo. Năng cao nắng suất lao động 
hiệu quả kinh tếvà chất lượng sản phẩm. 


Hơi ld, mở rộng quyền tự chú của 
Các xí nghiệp và liên hiệp xí nghiệp; 
phát huy đến mức €ao nhất khả nàng 
sáng tạo của họ trong quá trình sản 
xuat kinh đoanh, gân chặt trách nhiệm 
của họ với Kết qua sản XUẤT cuối cùng, 
Gái xí nghiệp và liên hiệp xí nghiệp 
kbông chỉ có quyền tự chủ vẻ kế 
hoạch, tài chính, lìo động (kê ca việc 
lứa chọn giám đốc) V.V. mà còn CÓ 
quyền liên kết với các xí nghiệp và 
liên hiệp xÍ nghiệp khác kẻ cá với 
những xi nghiệp nước ngoại. KỶ KếI 
các hợp đóng Kinh tẺ vẻ cung ứng vật 
từ cũng như tiêu thụ sản phim, Các đơn 
vị san Xuất kỉnh doanh đựa vào các 


hợp đồng kinh tế mà đặt kế hoạch," 


đồng thời cũng căn cứ Vào mục tiêu 
eủa Kế hoạch mà Rý Kết các hẹp động 
kính tế. 


Nhà nước phải có những chế độ, 
chỉnh sách thích hợp nhàm tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp và Hiến hiệp 
xí nghiệp phần đâu đạt lợi nhuận cao 
nhật; đồng thời bảo đánn cho nền kinh tế 
phát triển theo dũng phương hướng của 
kẻ hoạch nhà nước. Đó chính Tà sự Kiếm 
soñt và không chế Vĩ mô một cách 
chặt chẽ, dòng thời làm sóng đòng và 
đa dạng hóa VvÍ mô, mỘt xu hướng mà 
hiện nay được coi là có hiệu qua nhất, 


la Ea, kết hợp kế hoạch với sử đụng 
quan hệ thị trường, Sự đồi mới này 


S0 


xuit phát từ nhận thức mới vẻ đặc 
điểm cửa nén Kính tế Liên xô. Mãn 
đù 2U nắm quan Tiền xó đã đạt dược 
những thành tru to lớn và tốc độ phát 
triển củo: những ở giải dcan hiện 
Đa nên Kinh tế NIICN ở Liên xô văn 
còn nhưng những đặc điền của một 
nền Kinh LẺ bàng hóa : do đó phải tính 
đến tác đóng của quý luật giá trị và 
VIỆC Vàm đụng quý luật đó trong quá 
trinh quản lý, 


kết họp kể hoạch với sử dụng quan 
hệ thị trường thực chất là tu hẹp 
cc( quan hệ dọc và lập rung vào 
những mi quan hệ mầu chốt nhất có 
Ý ngÌhĩa nhưữ những trục chính của 
nền kinh tế mà ớ đó công tác kế hoạch 
hoá được phát huy hiệu Hrể đến mức 
cao nht, đồng thời mớ rộng các mỏ] 
quan hệ nưang giữa các đơn Vị sản 
xuat kinh doanh, Nhà nước chỉ phối 
Các mi quan hệ nang nàyv thông qua 
hệ thông chính sách đòn bấy có ý 
nghĩa như là cúc công cụ gián tiếp; 
đỏ là các chính sách về tài chỉnh, tín 
dụng, ngàn hàng, giá cả, thuế, lãi 
su V.V, 

]JäV là một Hình vực rất khó, những 
bú là việc phải làm vì không còn 
cách nào Khác. "Thành bay bại của 
Việc này phụ thuộc Vi(o mày Vêu tỡ 
sau đạày 

— Nhận thức rò mỏi quan hệ giữa 
kể hoạch với sứ dụng quan hệ thị 
trường trcn từng lĩnh vực, từng ngành, 
từng địa phương và từng thời KÝ; Kẻ 
ca những tác dụng nương tựa, thúc 
địìy lìn nhau và táo dụng kiềm chế 
và đối lạp nhịn. 


— Nhận tức rõ vai trỏ, phạm vì 
anh hướng và đặc điềm của công tác 
kẻ hoạch hóa trong nên kính tế hàng 
hóa xã hội chú nghĩa, tức là nên kinh 
lC mà quy Tuất giá Trị còn pÌIát hbuýy 
ác dụng một cách đáng Rẻ, cùng nh 
Vai rô và đặc điểm của quYXy Tuất gia 
trị tron nên kinh tế dựa trên chế dờ 
coòné hữu Về từ liệu sản xuat, đưởi sự 
lành đạo của chính quyền xỏ viết 


nghĩa là trong nền kinh tế đã có tiền 
để của công tác kế hoạch hóa. 


— làm rõ điều kiện và khả THỀNG 
vận dụng kế hoạch hóa cũng như qu:in 
hệ thị trường bao gồm hiệu ứng 
của bộ mây, sự nhạy bên của cần bỏ, 
dự trữ về kính lẽ, các phương tiện kì 
thuật phục vụ cho quản lẻ... 


J— Gứi lò bề phản phốt bà chính 
sách khuyuền khích lao dọộng. 


Mục tiêu eơ bản của tư duy kinh 
tc mới là khai thác mọi Hiềm Hảng của 
địt nước, trước hết là khả nắng sáng 
tạo của người lìo động, Liên xô đã 
quan làm rất lớn đến những chính 
Rich đối Với người loa động và các 
tập thế lao đồng, Tuất lao động Inới 
đang được soạn tháo trên quan điềm 
chéng chỉ: nghĩa bình quản, thực hiện 
ñ"zuVen tác phần phối theo lao động, 
Quốc củi CÓ quan trọng nhất, động 


Chiam trực tiếp đến «thản kinh kinh : 


tê ® 1à cai tô chế độ tiền lương và trả 
cóng Tao đồng, Lâu nay Liên Xö rât 
bạn c lẽ mức lương quá 550 TÚ, nợìY 
H1aX quÝ Tương gần với hiện quả lao 
đụng chứ không phụ thue vào gõ 
lượng hiện chế. Hiện naYV ở Liên xÔ 
không hạn chế mức thưởng tôi đà, 
chửi: nhận nguyên đắc: những người, 
những tập thể lao động tốt hơn eó thê 
CÓ cuộc sốn# vặt chất tốt hơn, thầm 
chỉ chà nhàn cuộc SÒNE giàu sang của 
những người lao động xuat sắc : động 
thời cỏ những hình phát Kinh tế thích 
dàng đổi với những ca nhân và lập 
thệ lìo dòng tôi, Sự @sa thải công 
nhìn ?, sự “phá sẵn xí nghiệp ® đang 
nai trong dự tính của Liên Xỏ, MH( 
dù vấn để này được khang định tương 
doi mạnh mẽ trong quá trình nhàn 
thức và nghiên cứu, nhưng việc thử 
nghiệm trong thực tiên ƒòn ở mức độ 
đẻ đạt ví đây là một văn đề lớn, HTIỎI 
quan điểm mới đội hỏi những hình 
thức vàn dụng thích hợp. cũng như 
Việc can nhấc các hậu quả eủa nó 
không chỉ về kinh tế mà cả về xã 
hội. 


s— Sự cất lô Đề lài chính có tín 
tÌ111MJ, 


Về lại chính có một sự thay đối eơ 
bán, thay cho hình tức trích nộp lợi 
nhuận trước đảy., là hình thức HP 
thuc, Hoat động sẵn xuất Kinh doanh 
của Các xỉ nghiệp trước đây địa trên 
nghVền tác? chỉ nhà nướẻ cap, đãi 
Nhà nước thu, lô nhà nước bú. Cơ chế 
này không khuyến khích eác xí nghiệp 
tiết Riệm, cải tiên quản lỶ và eäi tiến 
KỶ thuật vị tiết kiềm chỉ phí, nàng 
Cao lợi nhuàn thị chủ yếu lại nội cho 
nhà nước, nghĩa là nhà nước eö lợi, 
xí nghiệp lợi ching bao nhiều, Ngày 
nay các xí n¿hiệp đến phải nộp thuế 
và tự chịu lỗ lãi trong quá trình sẵn 
xuất kính doanh, Đảy chính là LIÊN 
giai pháp đúng đán cho mối guan Ì;) 
giữa nhà nước, xi nghiệp và củng 
nhàn viên chúc, Nó tăng thêm ap lị;c 
đói với lãnh đạo xí n‹:hiệp, lì nự súc 
song cho toàn xí nghiệp và lỗi cuỗn 
Các XỈ nghiệp VÀO Việc tái sản xuất 
HỜ TÓNgE TÊN CƠ SỞ SỬ dụng tỏi ưu 
cac nguồn dự trữ vật tư, tài chính và 
lao dòng của xí nghiệp; khuyến khích 
app dụng tiền bộ khoa he kỳ thuật 
cũng như nhiệt tỉnh của cá nhàn 
người lao dòng và lập thể lao đọng. 
Khi các xỉ nghiệp tự chủ tài chính, 
thực hiện chè độ nộp thuế, chắc chắn 
Sẽ phát sinh tỉnh trạng có những xí 
nghiệp thừa tiên và những xí nghiện 
thiểu liều. Nhu cầu tin dụng đã thạt 
sự hình thành và các ngàn hàng có 
thẻ tác động một cách tích cực vào 
việc thúc đây sản xuất và kinh đoanh 
cửa e&€ cơ sở, lLàu này các xí nghiệp 
hoạt dòng chàng lo láng gì đến văn 
dẻ tài chính vì thiếu tiền thì đã có 
ngàn hàng cấp, Nưày nay nưản hà nợ 
củng phái hạch toán kinh tế, tín đụng 
sẽ được cấp đúng chỗ và ứú tiên cho 
những đơn vị làm ăn có hiệu quả. 
Thay đôi toàn bộ cũng cách hoại động 
của ngân hàng phải là một CÔHỨ Cuộc 
cai lô thịt sư, 


4 — Cải lồ ouề giả cả. 

Đây là một vấn đề cực kỷ phíc tạp 
vì giá cả không chỉ đơn thuần là văn 
đề kinh tế mà nó liên quan chặt chẽ 
đến những" vấn đề chính trị, xã hội 
phức tạp nhất. Hệ thống giá cả tắc 
động liên ngành, xoay vòng, nhiều 
tăng, nãc và chịu ảnh hưởng không 
chỉ của tỉnh trạng chênh lệch cung 
cầu trong nước mà còn của cá những 
biến động trên thị trường thể giới. 
Định giá không đúng sẽ tạo ra kẻ làm 
chơi ăn thật, nhớn nhơ mà giàu, trong 
lúc đó thị lại có những người dâu tắt 
mặt tối mà văn thiếu thốn, nghèo khô. 
Định giá đã khó, quản lý giá còn khó 
hơn. Chính vì vậy mà ở Liên xô trong 
lúc công cuộc cài tÖ được tiến hành 
rất mạnh đạn trên khá nhiều lính: vực, 
thỉ ngược lại trên lĩnh vực giá cả 
đang tô ra rất tận trọng, Đó là một 
cách làm cần thiết với một thái độ 
nưhiệm túc, Có thể nói mọi dự dịnh 
về cải (Ö giá cả văn địng trong giải 
đoạn thử nghiệm. Tuy nhiền có thê 
néu lén mày nhận xét sau dày ‡ 

— Lâu nav nhà nước quyết định 
mới hệ thông giá thông nhất và quản 
lý rất chặt có khi trong ca thời gian 
đài mà Không hề thay đói, Điều đó gày 
ra những bàt hợp lý. Một mặt, nhà 
nước quyết định quy mô sản xuất dựa 
trên cơ Sở dự đoán nhụ cầu của nhân 
đân, và định giá (giá bán buôn) dựa 
trên cơ sở chỉ phí sản xuất, mặt khác, 
nhủ cầu của người đản lại Dị phụ thuộc 
vào những giá trị sư dụng được tạo 
ra. Vị vày cũng và cầu thường Không 
khớp với niau và sự chênh lệch cũng 
chỉ thông qua quan hệ thị trưởng mới 
biết được: khi phát sinh chênh lệch 
cung cầu thì việc điệu chỉnh sản xuất 
và giá cả lại quả clậm chạp vì phải 
qua nhiều 'tìng nắc quyết định; hơn 
nửa cũng do coi nhẹ quan hệ tiên 
hàng, nhất là coi nhẹ việc điều tiết 
sản xuất qua quan hệ tiền — hàng và 
sự cứng nhấc trong việc quản lý giá 
cả cho nên dã gầy nên tình trạng trì 
trệ, kém hiệu dua, vừa khan biếm, 


vừa ứ đọng hàng hóa. Vivậy, xu nướng 
cäi tô hệ thống giá cả và quan lý giá 
cả của Liên xô nhàm vào việc không 
chế giá các mặt hàng cơ bản, bảo đắm 
sự ồn định nền kinh tế và đời sóng xã 
hội ;dối với các mặt hàng khác thi 
giao cho cơ sở tự quyết định (Heo 
nguyên tác do nhà nước ban hành), 
Những hàng hóa mà nhà nước quyết 
định giá có thề là các sẵn phảm của 
ngành công nghiệp quốc phòng, giá 
cước giao thông vận tải công cộng, 
giá điện, nước, giá thuế nhà, lương 
thực thực phầm, quần áo trẻ cm v.v. 
Do chính sách xã hội, Liên xỏ định giả 
quần áo trể em rất thấp và nhà nước 
sẽ bù lô. Như vậy, trong việc định giá 
và quản lý giá, Liên xỏ sẽ “thực hiện 
một sự phần cấp inìịạnh mẽ và chú ý 
nhiều hơn đến giả trị sử dụng và quan 
hệ cung càu. 

5 — Sử dụng các thành phần kinh 
lễ pà «cqnh traith xã hội chủ ng hĩa 9. 

Trên một số lĩnh vực, nhất là các 
lĩnh vực dịch vụ và nghề thủ công 
truyền thông, Liên xô cho phép các 
hợp tác xã và tư nhàn hợp tác kính 
doanh, cá nhàn có thề dùng xe riêng 
của mình làm tắc xỉ chờ thuê, tư 
nhân có thề mở quầv dịch vụ ăn uốnự, 
hợp tác xã có thể tô chức sản xuất và 
mớ quảy tiêu thụ sản phầm của mình, 
Đây là một sự cái tô vẻ luật kinh tế 
đựa trên những nhận định rất thực 
tế là ở Liên xô hiện nay, trên một so 
lĩnh vực nào đỏ vai trỏ của các thành 
phần kinh tế hợp tác xã và tư nhàn 
cỏn có ý nghĩa đáng kè; do đó cản 
xóa bỏ những “quan điềm thành Kiên 
nghiêm trọng đối với kinh tế phụ gia 
đình và lao động cả thê, đã gày không 
ít tồn hại về kinh tế và xã hội” Quáo 
cáo của đồng chí Goóe-ba-trỏp tại hỏi 
nghị Trung rơng Đẳng ngày 37-1-198:)) 
sư cai tÖ này vừa tận dụng đuợc tiêm 
năng và tay nghề của hợp tÁc xã và 
tư nhân, làm cho kinh tế ví mô thêm 
sống động và phong phú, vừa tạo ra 
một &đöi thủ cạnh tranh®, thúc đầy 
thành phần kinh tế quốc doanh năng 


động hơn, bớt cửa quyền và trì trẻ 
hơn. Giữa các xí nghiệp quốc doanh, 
Liên xô eÏng đã đạt văn để cần phái 
có sự cạnh, tranh - tàt nhiền, để là sự 
cạnh tranh xã hời chủ nghị, không ec 
cạnh tranh thị khó mẻ áp dụng điên 
bộ khoa học kẽ& thuật. Nhiệu Ý kien 
cho rằng trên một địa bàu thị hài 
công ty vừa hoạt động tòt hơn một 
công ty lớn. Văn đẻ ở đảàyv chính lì 
hình thức và mức dệ cần lựa chẹn 
cho phù hợp. Giúy đữ nhau, thúủe đây 
nhận đề đất hiệu qua chung cao hơn, 
đó là mục dích căn đạt tới của cạnh 
tranh xã hội chú nghĩ, Tên này nhiều 
nước xã bội chủ nưhĩa cũng đạt văn 
đẻ này ra và có những hình thức vạn 
dụng khác nhau, 


Hiện nay. liên xô đang xóa bỏ 
nlững bạn chế đói với hoạt động sạn 
xuất cá thê, đồng thời đang tạo ra 
những điều Kiện thuận lợi dề phát 
triền hoạt dòng sản xuất này. Việc LÔ 
chức các hợp tác xã trong các lĩnh 
vực sìn xuất và địch vụ khác nhau 
cũng được khuyến khich nhám thỏa 
mãu đầy đủ hon nhu cầu của nhân 
đản. CC thể là dễ đạt được mục tiêu 
đến năm 2000 mỗi gia dình đều có căn 
hộ riêng, việc xây dựng nhà ở do hợp 
tác xã và cá nhần dâm nhiệm đang 
được mở rộng thông qua việc cấp các 
khoản tín dụng Có tu đãi và việc cũng 
ng các n‹öön dự trừ cần thiết; 105 
vốn đầu từ cơ bíấn đã được táng thêm, 
ehOo*phzép ngay trong năm TU? tầng 
thêm ơn 9 triệu mỸ nhà ở. 


6—Tồi Hơi công tác lò chức 0à cán 


hộ. 


Trước tết. Lin xế nhãn mạnh, cải 
Vô là sự kiên quyết Khác pìn;c cán quả 
trình trì trẻ. phá vờ cơ chè Kim lãm, 
xảy đựng cơ ebL€ có Piệư quá de đây 
nhĩình sự phát triển Kinh tế xà hội, 
gan thành tưn của cuc cách myang 
khoa bọc RÝ thuật với nên Kinh tế có 
kế hoạch, sử dụng toán hộ tiêm nĩng 
của chủ nghĩa xã hội. Lễ đương nhiên, 


` 


` 


, ^ . * ` Cả —« 
công tác tỏ chức và căn bộ có ý n¿?T 
đạc biệt đội Với việc đó, 
cÖng lạc tô chức. liên xô 
quan tăm hàng đầu đến việc làm: cho 


[rong 


mắc để chức cơ số của đẳng có đủ sức 
chiến đàn, có đậy đủ dùng khí Kiên 
qHuVé( đạn tranh chồng những hiện 
tượng tiêu cực, lòng hành, móc ngoặc; 
vô tô chức, vô kÝ Iuật, LỆ saV THỌU, 
lam gián Tiất chính, cục bó, bán vị, địa 
phương chủ nghĩa và đầu óc đâu lộc 
hẹp hỏi. Công tác đang và công tác 
các đoận thể quan chúng phải có 
những thay đòi về cơ bản trong quản 
Jlš lanh chính cũng như trong sản 
xuất kính đoanh, Các hột nghị đăng 
Cac cáp phải thực sự xúng đầtg với 
VớI Trò Của HỖ, 


Cóng tác tô chức phải nhằm tạo ra 
những điệu kiện xà áp dụng những 
hình tức tô clLức và quản lý sao cho 
mỏi người “lo động cảm thấy minh 
thực sự là nị đời cbú của xí nghiệp, có 
như vậy họ mới đem hết trí tuệ và tài 
năng của minh đóng góp cho xã hội. 
Văn dẻ mà người lao động quan tâm 
trước hết thường là vấn đề cần bộ 
lãnh đạo xí nghiệp; vỉ vậy Liên xô đặc 
liệt chú trọng đến chế độ bầu cử lành 
đạo các xí nghiệp, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh. các đội sản xuất cũng như 
các nông trang. Khi Liên xô áp dụng 
clế độ hạch toán toàn bộ, chế độ tự 
cấp và tự hoàn vỏn và chế độ nghiệm 
tìm sản phẩn( cấp nhà nước thì người 
lào động không dùng dựng rước VIỆC 
ai là người lãnh đạo họ. vì phúc loi 
của tập thề cùng nhưừ của bán thần 
phụ thuộc vào tài nàng của những 
nguỏi lãnh đạo họ. 


CHế độ báu cần độ lình đạo đang 
có những thay đói dáng Kê, ngày eđ 
ở các cơ quan của dang, NhHiệu V 
kiến đẻ nghị phải làm el:o các dòng 
chí bí thu các đăng bộ, kẻ €ea bí 
thư thứ nhất đều phải đo hội nghị 
toàn thể Tan chấp Pành đang bộ cấp 
đó bàu bằng phiêu kím nghĩa là thực 
hiện sự dân chủ hóa trong việc bảu 


Cũ các cơ quan lãnh đạo của đăng 
cũng như các tÔ chức xã hội kkiác, 


- Trong công tác cần bộ cũng có hàng 
toạt văn đề được đặt ra, trước tiên 
là ciải quyết kịp thôi các vấn đề cán 
bộ đã chín muối ng v trong Bộ chính 
trí, BCIITU đề bảo đảm tính Kế thủa 
và bỏ sung lực lượng trẻ elo lãnh đạo, 
Tiếp đó là việc thường Xuyên rên 
luyện đảng viên vẻ chính trị, tư 
trong, đạo đức, lý luận và thực tiên, 
chồng lại sự thoái hóa, đặc quyền 
đực lợi, làm trong sạch đội nưũ của 
đang, RKhônữg cho phép bàt ký mội 
đàng Viên dù là 
Bưzoài ho‡e đứng trên pháp luật; RKiòig 
có dang viên nào là ngoại lệ trong 
c1 trình pbhẻ bình và tự phê bình, 
xử lý nghiêm minh đòi vói các hiện 
tượng trủ úm cần bọ. 


Ở CẦPp nào dúứng” 


Liên xô coi dàn chủ hóa và cong 
khai hóa là biện pháp cơ bản ¿3 ta 
mới công tác tÖ chức và căn hộ. 2: 
luật hình sự mới sẽ được soạn (h2 
nhằm đáp ứng đìyv đủ hơn điểu k ìa 
phát triền mới của xã Lội xô víct, bao 
vệ Có hiệu quả hơn lợi ích và quyên 
lợi của ngưới eông đân và tàng cưn,? 
trật tự kỷ cương của xã hội, 

xám này Liên bang cộng hòa Xã bội 
chủ nghĩa XxÔ viết tròn 70 tuổi. Côn 
đường dã qua là một chữ nữ đường ‹Í.+?, 
Liên xô đang chuyên mình đề đi xua 
ơn nữa và nIlanh hơn nữa, Sẽ là sai 
làm nếu cho rắng, ở Liên Xô ca: 
cũng: hoàn mỹ và mọi lĩnh vực ©\¡ €2 
đéu tlành công, Nhưng cũng TÀ cài 
làm nếu không nhận thày rằng, ở liên 
xóỏ đã xuất liên những phần tố cơ 
bản bảo đản cho cổng cuộc cñi tô sử 
t:anh: còng, 


CLÍNH SÁCP? KIXNH TẾ... 


(liếp theo trang 16) 


việc thức hiện chỉnh sách Kinh tế mới, 
Lê-nm đã phái tiền hành một cuộc 
đấu Iranh Tỷ luận hết sức kiên quyết 
và đáy sức thuy ết phục với các Khuynh 
lướng “tà » trong Đang ở cáp lãnh 
đạo cao nhất, cho ràng chính sách 
kinh tẾ mới là một sự nhượng hộ 
“tiểu tư sẵn “là cđảng Trận địa cho 
ke Thủ giai cấp s mà những nưưci dai 
điện lại đã từng hị bạn 
Ma mình, 


chiên đạàu 


Những tác phầm cuối cùng của Lê: 
nìn trước Khi qua đời còn cho thấy 


S4 


Người đã cống hiển hết sức mình e 
cuộc đạn tranh này, để lại cho chú nứt 
Lí mHÓI hệ Thông TỦ luận hoàn chính 
về kinh tế và quản lý kính tế tecao, 
thời kỷ quá độ. Cũng có thẻ nói chính 
sách Kinh tế mới và những thành Lụn 
mà nó đã đem lại cho nên Kinh tế 
củnt Hước Nơa Nó viết là sản phám 
ct được dịu tranh trong lĩnh vực TỶ 
luận đẻ bao vệ và phát [riên sảng tao 
học thuyết của MXilác trong thực tiền 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Nghiên cứu=trao đồi ________ _ 


_Vê khoán sản phầm trang nông nghiệp 


- KHOĂN §ÄN PHẨM VÀ 


(0 (CHẾ QUẦN LÍ TRONG 
NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TẢ 


NGUYỄN ĐÌNH NAM 


HOÁN sản phầm đến nhóm và 
| người lao động trong nông nghiệp 

ra đời cho đến nay đã được 7 
năm. Nhưng đánh giá nó văn còn có 
hai loại ý kiến khác nhau. Àlột loại ý 
kiến cho rằng khoán sản phẩm là hiện 
tượng tích cực góp phần củng cố quan 
hệ sản xuất và thúc đầy sự phát triền 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp. 
Một loại ý kiến khác lại cho rằng 
khoán sản phầm là hiện tượng tiêu cực 
làm xói mòn và suy thoải quan hệ 
sản Xuãi. 


Theo suy nghĩ của chúng tỏi cách 
đánh giá như trên thì mới nhãn mạnh 
một cbieu, mặt tích cực hoặc mặt tiêu 
cực của khoán sản phẩm mà chưa làm 
rõ tính h. ¡ mặt của nó và khing định 
mát nào là cơ bản; mặt khác cách 
đánh giá này còn Ít nhiều bó hẹp hoặc 
khép kín trong bản thân vấn đề khoản 
sản phầm mà không thấy khoán sản 
phảm là một bộ phận của cơ chế quản 


lý kinh tế nói chung và cơ chẽ quản 
lý nông nghiệp nói riêng. 


Tính hạn chế trong cách đánh giá 
trên là một trong những nguyên nhân 
làm chàm việc hoàn thiện khoán sản 
phẩm nói riêng và cơ chế quản lý nông 
nghiệp nói chung ở nước ta, 


/— Vềồ thực lrạng của cơ chế quản 
lÚ nông nghiệpØơ nước la 0à sự ra đời 
của khoản sản phầm đến nhóin 0ã 
người lao động. 


Thời gian qua, bên cạnh những 
thành tra đã đạt được, nên kính tế 
của chúng fa phát triền còn clàm và 
chưa vững chắc, đời sống của nhân 
đân chậm được cai thiện và đang có 
nhiều khó khăn gay gát. 

Có những khuyết điểm như trên 
là do nhiều nguyên nhàn, trong 
đó có nguyên nhân chủ quan của 
chúng ta vẻ sự vàn dụng không dùng 
đìn các quy luật tự nhiên, kinh tế và 
xã hội vào đặc điểm cụ thê của chặng 
đường đầu thời kỷ quá độ lên chủ 
nưhĩa xã hội ở nước ta. 

Chúng ta quan niệm một cách đơn 
giàn ràng muỐốn có một nền nông 
nghiệp xã hội chủ nghĩa thì phải tồ 
chức nựay các hợp tác xã, các nông 
trường. trạm trai quỏc doanh quy mô 
lớn. Rinh tế gia định, kinh tế tiểu sả 
xuất ở nông thôn, kinh tế cá thê không 
những khòng được khuyến khich giúp 
đỡ phát triền, mà còn bị có lại, Vẻ 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thì 


Nh) 


nóng vội, muốn cơ khí hóa nhanh nôn 
nghiệp: Về quản lý kế hoạch hóa, thị 
gò bó ép buộc nòng đân, ngoài nộp 
thuế còn phải đóng góp, giao nộp 
nhiều thứ. Đạc biệt là đã duy trì quá 
làu hệ thống giá nỏng sẵn phầm 
và vạt trr không có lợi cho người sản 
xuất. Trong nội bộ hợp tác xã, hệ 
thống định mức, ba Khoán cho đội và 
khoản việc cho xã viên không gắn liên 
với sđn phầm cuối cùng của người 
lao động. Vào cuối những năm 70 và 
đầu những nầm §0 nẻn kinh tế nói 
chung và nóng nghiệp nói riêng thực 
sự gặp nhiều khó khăn gay gắt, năng 
suất, sản lượng cày trồng, vạt nuôi 
giam, sản xuất không đú tiêu dùng, 
thu nhập và đời sống của xã viên 
giảm sút và bấp bệnh; trên 70X số 
hợp tác xã nòng nghiệp thuộc loại 
trung bình và yếu kém; nhiều hợp tác 
xã nằm trong tỉnh trạng tan rã; nông 
dân bỏ ruộng đồng không thiết tha 
gắn bó với hợp tác xã. Trước tỉnh 


hình đó nhiêu hợp tác xã muốn tìm: 


ra lối thoát đã phải khoản chui đến 
hộ gia đình dưói nhiều bình thức khác 
nhau. Vị vậy chỉ thị 100 của Ban bí 
thư Trung ương Đăng về khoán sản 
phầm đến nhóm lao động và người 
lao động ra đời đã dược đông đảo 
nòng dàn hưởng ứng và tích cực thực 
hiện góp phản thúc đìy sản xuất nòng 
nghiệp phát triển, đặc biệt là sàn xuất 
lương thực : đời sống của người nông 
đản bước đầu được cải thiện. 

lõ ràng khoán sản phầm đến nhóm 
và người lao động trong nóng nghiệp 
là một hình thức Kinh tế thich hợp, mộ? 


hình thức cụ thề về tô chức và thừ 


aO lao động thích hợp với điều kiện 
lao động thủ công là chủ vếu. Nó cho 
phép gan được trách nhiệm của người 
lao dòng với sản phẩm cuối cùng. Nó 
dựa vào lợi ích trực tiếp chính đáng 
của người nông đàn, tạo nên động lực 
mạnh mẽ thúc đầy họ quan tâm phát 
triển sản xuất, Những mặt khác, về 
bản chất nó khác hoàn toàn với hình 
thức sản xuất ở các hò của nền sản 
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xuất liều nông cá thể trước đây, bởi 
lề nó kết hợp được kinh tế gia đình 
với kinh tế tập thê, kết hợp được tốt 
hơn lợi ích của nhà nước, của hợp tắc 
xñ với lợi ích của xã viên. 

II — Những ăn đề tồn lại của 
khoán xd¿t phẩm đến nhóm 0à người 
lao động. 


Trong quá trình thực hiện khoán 
sản phầm, bên cạnh những ưu điểm 
là chính, đã nãy sinh những vấn đề 
như khoán trắng, nòng đản trả bớt 
vưòng, khê đọng sản phầm, một số cơ 
sở Vật chất kỹ thuật của tập thề không 
được sử dụng và bị giảm sút, trong 
nông đân lao động có sự phần hóa 
giàu nưhẻo. 

Vậy nguyên nhàn từ đâu và đánh 
giả những vấn đề này như thế nào? 


Chúng ta hãy lấy hiện tượng khoán 
trắng làm ví dụ. Theo quy tước, đối 
với quá trình sản xuất lúa, hợp tác 
xã làm 5 RKhàu và gia đình xã viên 
làm 3 khâu. Quy ước ấy dúng hay 
kl:iông phụ thuộc vào điều kiện Cụ 
thề về cơ sở vạt chất kỹ thuật và 
trình độ tô chức quản lý của từng 
hợp tác xã. Tuy nhiên, điều mong 
muốn của chúng ta là các hợp tác xã 
điều hành được càng nhiều khâu càng 
tỐt, nhưng trong thực tế không phải 
bao giờ cũng làm được như vậy, 

Khoán sản phẩm đến hộ gia đỉnh 
nông dân đủ có những ưn điềm như 
thế nào thì nó vàn nằm trong nền 
kinh tế sẵn xuất nhỏ,. vốn mang trong 
mình nhiều hạn chế, và việc huy động 
tiêm lực của nó rất hạn hẹp. Hiện 
tượng nông dàn trả bớt ruộng đất 
cho hợp tác xã nói lên một mặt số 
vạt từ kỹ thuật mà hợp tác xã cung 
eäp cho gia đỉnh không đủ, mặt khác 
kha năng về vốn và vạt tư kỹ thuật 
của các hộ xã viên không cho phép 
họ thầm canh vượt khoản trên điện 
tích ròng hơn. Họ đành phải nhận 
ruộng ít hơn đề có thể vượt khoán. 
Điều đó hoàn toàn phù hợp với tỉnh 
quy luật của thàm canh nông nghiệp. 


Hệ thống thuế nông nghiệp bất hợp 
lý, mức nộp và bán nông sản phầm 
quả cao và qua mỏi cấp (tỉnh, huyện, 
HTÀ) dêu nâng mức đóng góp lèn, 
nông dàn bán nông sản pLầm với giá 
quả tấp, giá cả vạt tư và hàng tiêu 
dùng tăng lên không nz¿ững, vật tư KỸ 
thuật qua nhiều cấp Irung gian mới 
đến người sản xuất làm cho phảm 
chất kém. số lượng bao lụt và không 
 RKịp thời vụ. Tất cá những bất hợp 
lý đó của cơ chế quản lý lập Irung 
quan liêu bao cặp cộng với những 
tiêu cực của xã hội đã ảnh hưởng 
nặng nề dén việc thực hiện khoán sản 
phầm trong nồng nghiệp. 


Sự yếu kém về tồ chức quản lý của 
Hợp tác xã nhưữ buông lỏng quản lý, 
định mức khoán không sắt, phản phối 
thù lao chưa hợp lý. năng lực và 
phầm chất của cán bộ thấp kém cũng 
ˆ ảnh hưởng không ít! đến việc thực 
hiện khoán sản phầm. Tuy nhiên khi 
đảnh giá. xem xét những mặt này, 
không thề không đặt nó trong điều 
kiện chung của xã hội. 


lII— Máu oăn đề dạt ra đề thiên 
-cứu. hoàn thiện khoán sản phảm 0à 
đồi mới cơ chế quản lý nông nghiệp. 


Việc Ehấc phuc những thiếu sót và 
phát huy những mặt tich Cực của 
khoán sản phầm không thề tách rời 
việc đôi mới cơ chế quản lý kinh tế 
nói chung và eơ chế quản lÝ nỏng 
nghiệp nói riêng. Bản thân khoán sản 
phẩm đến nhóm và người lao động là 
một nhàn tÕ mới tiến bọ, những nó 
còn nắm trong một cơ chế quản lý lỗi 
thời vừa tập trung quan liêu bao cắp, 
vừa phản tán, cục bộ địa phương, 
đang làm nảy sinh nhiều tiêu Cực 
[rong sẵn xuất cũng như Irong đời 
sống xã bội. Việc hoàn thiện cơ chế 
khcán sẵn phầm trong nông nghiệp 
® liên quan đến việo giải quyết 
những vấn dẻ kinh tế ‹ hung như văn 
đề điều chỉnh cơ cầu kinh tê, văn đề 
tăng cường cơ sở vật chát kỹ thuật, 
xân đề bỏ trí và tồ chúc sẵn xuất Xã 


hội cũng như những văn đè cụ thê 
trong bản thân cơ chế quản lý' (kế 
hoạch hóa, hạch tcần kính tế, đòn bầy 
kinh tế, bộ máy quản lý...). Ơ đây 
chúng tôi xin nên lên một số Ý kiến. 


1 Việc đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế đòi hỏi phải có một cơ sở pật. chất 
bủ R lhuật cần thiết đề giải quyết 
được các mối quan hệ căn đối giữa 
củc khầu trong quá trình tái sản xuất 
MỞ rộng : quan hệ giữa nhiệm vụ sẵn 
xuất và nhủ cầu vật tư, nguyên liệu, 
kÝ thuật, quan hệ giữa tiền, lương, 
giá cả và hàng hóa, quan hệ giữa tích 
lùy và liêu dùng, giữa sìn xuất và 
đời sống... trong điều kiện cơ sở 
vạt chất và kỹ thuật có hạn như hiện 
nay, phải định mục tiêu, phương 
hướng. nội dung và biện pháp đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế như thế nào 
cho hợp lý. 


-— Việc đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế có Hiên quan đến việc thực 
Liên ba chương trình lương thực thực 
phầm, hàng tiêu đùng và hàng xuất 
khầu. VậẬy quan hệ của việc đồi mới 
cơ chế quản lý với việc diều chỉnh 
cơ cáu Kinh tế theo hướng tập [rung 
cho nông nghiệp, cho việc sản xuất 
hàng tiêu dùng và xuất khâu như thế 
nào, Không điều chỉnh eơ cầu kính tế 
thị có thề đỏi mới eơ chế quản lý 
Kinh tế được không ? Cái nào phải làm 
lTước, cái nào ppải làm sau hoặc tiến 
hành đồng thời như thể nào ? Việc 
điều chỉnh cơ eàu kinh tế dòi hỏi phái 
tập [rung vặt tự, liền vốn cao hơn cho 
nông nghiện, ưu tiên cho các ngành, 
Các vùng, các công trình trọng diễm, 
còn đôi mới cơ chế quản lý lại yêu 
CìU /HỞ rộng quyền chú động sản 
quái cho các đơn vị cơ sở nhiều hơn, 
Vậy kết hợp hai mặt đó thể nào, đề 
vừa có thề điều chỉnh được cơ cău 
kinh tế, vừa có thề đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế 9 


1 — Dồi mới cơ chế quản lj nông 
nghiệp là một bộ phạn của viee đồi 
mới cơ chế quản lý chung của eâ nền 


hỲ/ 


kinh tế quốc đân. Đồi mới cơ chế quản 
lý nông nghiệp phải tuần theo những 
mục tiêu, phương hướng. nguyên tắc 
của việc đồi mới quản lý chung. nhưng 
nó lại có những đặc điềm về kinh tế, 
tự nhiên, xã hội không giống các 
ngành khác, như chịu ảnh hưởng 
nhiều của điều kiện tự nhiên, rải ra 
trên địa bàn rộng lớn, chủ yếu là Kinh 
tế tập thề, kinh tế gia đình, trình đò 
xã hội hóa, trình độ phát triển kinh 
tế rất khác nhau (kinh tế hàng hóa. 
kinh tế tự nhiên...). Do đó nội dung 
và biện pháp đồi mới cơ chế quản lý 
mông nghiệp nói chung và từng thành 
phần kinh tế, từng vùng kinh tế nông 
nghiệp có khác CN với các ngành 
kinh tế khác 2 


4— Trong nông nghiệp nước ta 
hiện nay tuyệt đại đa số các hợp tác xã 
nông nghiệp và tập doàn sản xuất đã 
thực hiện hình thức khoản sản phầm 
đến nhóm và người lao động (nói dễ 
hiều hơn là khoán đến hộ gia dịn). 
Khách quan mà nói đó là một hình 
thức khoán thích hợp mở đâu cho 
việc, đồi mới cơ chế quản lý trong 
nông nghiệp, nhưng trong quá trình 
thực hiện có nhiều thiếu sót: nhược 
điềm. Vì vậy việc hoản thiện hình 
thức khoán sản phầm này như ti 
nào? Cái gì có thể làm được trong 
nội bộ từng hợp tác xã mà không cắn 
phải đợi việc đồi mới cơ chế quản lý 
chung, cái cì cần phải làm đồng thời 
với việc đỏi mới quản lý chúng, cái 
gì có thể hoàn thiện được trong diễu 
kiện cơ sở vạt chất kỹ thuật như hiện: 
nay, cái gì cần phải đầu tư thêm cơ 
sở vật chất và kỹ thuật mới để hoàn 
thiện hình thức khoán sản phẩm 2 


Một văn đề khác được dạt ra không 
kém phần quan trọng là. Iriền ĐỌNG 
của 0iệc khoán sản phầm trong nông 
nghiệp thời gian tới như thế nào 2 
Chúng ta đang ở chặng đường đầu của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
mà đặc trưng lớn nhất là sản xuất nhỏ 


còn phô biến, nền kính tế có nhiều 


Đồ 


thành Bhần. nhiều quy mô, nhiều hình 
tức, nhiều trình độ, sự phảt triền 
kinh tế xã hội không đồng đều giữa 
vác vùng, các địa phương, giữa các 
đơn vị cơ sở, và ngay cả giữa các hộ 
gia dinh. Vậy thì trong điều kiện quá 
dộ đó. phải chăng chỉ có một hình 
thức khoán sản phầm chung duy nhất 
như hiện nay. Hay là nên có nhiều 
hình thức khoản sản phầm khác, đa 
dạng hơn, hỗ trợ nhau, thích hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội ở nước ta 
hiện nay nhằm khai thác được lầy: 
đủ hơn mọi tiềm năng đất đai, lao 
động, vật tư tiền vốn... Nếu điều đó. 
là cần thiết, thì cơ chế quản lý đối 
với các hình thức khoán đó khác 
nhau như thế nào ? Xét về công tác 
kế hoạch hóa và phân cấp quản lý 


.có thể có nhiều dạng cùng lồn tại 0ởới 


nhau. Dạng ba cấp: hợp lắc xã —. 
đọi— hộ gia đình; dạng hai cấp : hợp: 
tác xã hộ gia đỉnh; (hoặc không có 
hợp tác xã như xã — hộ gia đình; hoặc 
hợp tác xã—đội—tÔ...). 


Và từ đỏ các chính sách kinh tế và 
đòn bẩy kinh tế (đầu tư vốn, thuế, 
giả cả, hợp đồng...) cũng phải khác 
nhau như thế nào đề trong điều kiện 
hạn chế về vốn, vật tư, hàng tiêu dùng 
của chúng ta, vẫn có thể phát triền 
sản xuất và cải thiện dời sống của 
nhàn dân. 


Việc hoàn thiện khoán sẵn phầm 
trong nông nghiệp, cũng như việc 
đồi mới cơ chế quản lý nông nghiệp. 
và đòi mới cơ chế quan lý chung là 
những vấn đề hết sức phức tạp có liên 
tuan chặt chẽ với nhau. Đề làm tốt 
được những vấn đề trên, chúng tòi 
thấy cần tiến hành tồng kết và thử 
nghiệm thật khách quan. rút ra được 
những mô hình quản lý chung và 
những mô hình quản lý nông nghiệp 
eụ thê tiêu biều cho các vùng, các đơn 
vị có trỉnh độ phát triền khác nhau, 
phù hợp với điều kiện thực tế của 
đất nước ta hiện nay 


HOẢN THIÊN (CƠ CHẾ KHOÁN 
SÂN PHẨM TRONG HỢP TÁC 
XÃ §ÄN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


LƯU QUỐC THƯỜNG 


dụng hình thức khoán sản phầm 

cuối cùng đến đội sản xuất và 
"khoán từng việc cho nhóm lao động 
tạm thời và cho từng người lao động. 
Thực hiện vượt hay hụt khoán, xã viên 
được thưởng hay phạt theo tỷ lệ ngày 
công mà mỗi người làm được. Hình 


T1 Ừ 1960 đến !980 ở miền Bác đã áp 


thức khoán này gắn lợi ích của mỗi xã 


viênvới lợi ích của Lập thề đội sản xuất; 
xñ viên vừa phấn đấu làm nhiều việc 
đề có nhiều công vừa phấn dấu bảo 
đảm cho cá đội vượt khoán của hợp 
tác xã. Dến năm 1980 hình thức khoán 
này được cải tiến và nâng dần (tiêu 
biều là ở hợp tác xã Phú ninh và Tân 
hồng, Hà bắc) thành khoán công theo 
sản phầm cho đội sản xuất (đần như 
khoán lương theo sản phầm ở xí 
nghiệp công nghiệp). Với sự cải tiến 
này, rõ ràng hợp tác xã, đội sẵn xuất 
và từng xã viên đều có lợi khi tất cả 
các đội đều vượt khoán (thực hiện sự 
thưởng phạt công bằng theo sản 
phầm), đo đó đã kích thích tập thề và 
cá nhân khòng chỉ quan tâm đến kết 
quả vượt khoán của đội mình mà còn 
quan tâm đến kết quả chung, nêu cao 
tỉnh thần trách nhiệm và ý thức tập 
thê xã hội chủ nghĩa, 


IHnh thức khoán còng theo sản 
phầm cho đội sẵn xuất đáng lẽ 
phải được hoàn thiện trên ba mặt: 


—~ Định mứe-lao động và tiêu chuần 
tính công có căn cứ khoa học thay cho 
cách định mức theo kinh nghiệm hoặc 
thống kê kinh nghiệm (nhằm thực 
hiện nguyên tắc phân phối theo lao 
động). 

~ Thúc đầy xã viên vừa phấn đấu 
tăng năng suất, sản lượng vừa giảm 
chỉ phí/lạ sắn phẩm. 


— Kết hợp hình thức khoán với 
việc cai tiến kế hoạch sẵn xuất, tài vụ, 
lao động..., tăng cường kỷ luật lao 
động, nâng cao trình độ tồ chức quản 
lý và tỉnh thần trách nhiệm của cán bộ 
hợp tác xã... 

Nhưng trong thực tế ba mặt này 
chưa được củng cố đồng bộ, chúng ta 
chưa có ý thức vận dụng hệ thông quy 
luật kinh tế khách quan đề hoàn thiện 
cơ chế quản lý nông ng hiệp. 


Hình thức khoán trong nông nghiệp 
chậm được cải tiến theo phương 
hướng nói trên cho phủ hợp với trình 
độ phát triền của lực lượng sản xuất, 
(tuy nhiên hình thức khoán việc và 
chuyền lên khoán công theo sản phầm 
cho đội sản xuất là hình thức biều 
hiện cụ thê của quan hệ sản xuất văn 
phù hợp với tính chất của lực lượng 
sản xuất, : 


Đáng lẽ chúng ta phải nắm lấy hình 
thức khoán công, trả công theo sản 
phẩm cho đội sản xuất, hoàn thiện và 
cũng có nó đề đưa phong trào hợp 
tác hóa tiến lên thì chúng ta tại chuyền 
sang hình thức khoán sản phầm mà 
thực chất là khoán trắng như ở nhiều 
lợp tác xã hiện nay. | 


«RNloän sản phầm ø trong nòng 
nghiệp như hiện nay có những điềm 
không hợp lý như sau: 

1—~Hinh thức không phù hợp với nội 
dung, quan hệ sản xuất không phù hợp 
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với tính chất và trình độ phát (riên 
của lực lượng sản xuất: 

[lợn 20 năm thực hiện phương châm 
“hợp tác hóa đi đôi với cơ giới hóa, 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp 
đã được tăng cường một bước, máy 
móc đóng vai trò chủ yếu trong những 
khâu lao động nặng nhọc và quan 
trọng. Trong quá trình cơ giới hóa 
nông nghiệp, từng phần việc đến từng 
việc và nhiều việc tuy có lúc gặp khó 
khăn (nhất là thời kỳ chiến tranh) 
song do có quan hệ sản xuất thích 
ứng, hình thức tồ chức lao động tập 
thề, quy mô hợp tác xã thích hợp, 
máy móc nông nghiệp được sử dụng 
ngày càng nhiều với địa bàn hoạt động 
rộng đã đạt hiệu quả thiết thực. Lử 
ngày chuyền sang khoán sản phảm 
cho hộ đến” nay (đơn vị tồ chức lao 
động chủ yếu là hộ), ruộng đất manh 
"mún, phân tân... không thích ứng với 
sản xuất lớn cơ giới hóa, đã hạn chế 
và thu hẹp phạm vi sử dụng máy móc 
trong nông nghiệp. 

Bảo cáo tồng kết 25 năm cơ giới 
hóa nông nghiệp (1960 — 1985) của Bộ 
nông nghiệp đã khẳng dịnh: « Hiện 
nay đang thực hiện kioán sản phảm 
đến người lao động, một số hợp tác xã 
tồ chức sản xuất chưa tốt, xảy ra tỉnh 
trạng khoán trắng, ruộng đất lại chía 
nhỏ, thời vụ canh tác (của các hộ) 
khác nhau, cơ giới hóa không phục vụ 
được..Máy kéo hiện nay đã có thể 
làm việc cả ở ruộng khô và ruộng 
nước những phải có diều kiện thích 
hợp: ruộng khỏ phải có độ ầm vừa 
phải, ruộng nước có mức nước quy 
định, chỉnh vì vậy thĩy lợi có vai trò 
quyết định. [Làm đi vụ chiếm xuân, 
nếu các xã viên tiêu nước không tỐI, 
đất không khô đêu, cày ép đân đến 
tỉnh trạng dỡ đầm, dờ ai, Vụ mùa làm 
ruộng nước những các xã viên không 
bảo đảm nước đủ đề hết làm, Cá hai 
hiện tượng trên đản đến hậu quả là: 
chặt lượng làm đất không tốt, chỉ phí 
nhiền liệu co, máy móc đề hư hỏng... ®. 
Trongnhững năm gần đây diện tích làm 
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đất bằng máy ở một .số nơi eó xu hướng 
ciãm xuống (chẳ"g hạn, diện tích cày 
bừa bằng máy của huyện Quế võ. tỉnh 
Hà bắc năm 1980 chiếm 40X, đến năm 
1981 giảm xuống còn 1Ã?. 


“Ngoài máy móc là yếu tố quan 
trọng của lực lượng sản xuất, nhà 
kho. sản phơi là kết cấu hạ tầng sẵn 
xuất cũng bị mai một theo cách khoán 
mới. Về một số mấy móc khác như 
máy cấy, máy gíco hạt, máy gặt, máy 
thu hoạch ngỏ, đỗ v.v. là những sẵn 
p'ầm mà công nghiệp của ta đủ sức 
chế tạo, thì trong diều kiện từng hộ 
tiến hành sẵn xuất trên những mảnh 
ruộng nhỏ, việczsản xuất các máy 
móc đó cũng bị hạn chế. Rö ràng 
quan hệ sản xuất lạc hậu mà hình 


“thức cụ thề của nó là «khoán sản 


phầm ® đã kim hãm lực lượng sản 
xuất phát triền. 

9 — Ảnh hưởng của « khoản sản 
phàm ?® đến quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. 

Dưới sự tác động của cơ chế 
® khoán sản phầm », nội dung của quan 
hệ sản xuất đã có sự biến dạng trên 
ba mặt : 

1. Sở hữu tập thể và sở hữu cá 
nhân xen kẽ nhau. 

°, Lao động vừa cá thê vừa tập 
thề và hộ xã viên tự quản lý sản xuất 
trên mảnh ruộng nhàn khoản.. 


3. Phân phối vừa theo lao động 
vừa không theo lao động.. 


Ta đã biết « khoán sản phầm ”* nhất 
là ở các hợp tác xã trung bình và yếu 
kém hiện nay thực chất là khoán 
trắng cho hộ, do đó khả năng đầu tư 
của môi hộ rất khác nhau dẫn đến 
kết quả sản xuất và thư nhập khác 
nhau, có người thiếu, có người thừa; 
người thiểu có khả năng bị nợ, mua lúc: 
đắt, bán lúc rẻ và thiếu ăn, đân đến sức 
lao động giảm đỉ; người thừa có khả 
năng cho vay, mua lúc rẻ, bán lúc đắt, 
và tiêu dùng đòi dào, do đó mà sức 
lao động tàng thêm. Tình hình cứ thế 


tiến điễn từ vụ này đến vụ khác, răm 
này qua năm khác và tạo thành cái 
cảnh phân hóa giàu nghèo — tiền đề 
của phân hóa giai cấp. 


Suy nghĩ một cách giản đơn chúng 
ta cũng thấy được rằng người nông 
dân muốn lấy công làm lãi (kl:ông 
đầu tư thêm phân bón mà chỉ tăng 
thêm vài lượt cày bừa) thi ít nhất họ 
eñng phải có nông cụ như cái bừa và 
con bò thì mới có thề làm cho lúa 
t3! được, 


Từ đấy chúng ta eó thề khẳng định 
rằng: chỉ những xã viên nghèo mới 
bỏ thêm công nhiều hơn hoặc ngang 
với bỏ thêm tư liệu sản xuất vào. 
ruộng khoán đề vượt khoản, còn 
những xã viên có nhiều tiềm lực về 
vốn mà đầu óc tỉnh táo thì họ sẽ bồ 
thêm tư liệu sẵn xuất, rúi bớt công đi 
so với mức khoán, Số liệu thống kể 
điều tra ở 2315 hộ thuộc 7 tỉnh về bỏ 
thêm công, thêm phân và vượt khoán 
trên 1 ha lúa vụ mùa năm 1982 (Bỏ. 
nông nghiệp đã công bố} cho thấy 


_- Số hộ Mức 
Tỉnh điều tra tui 
(hộ) (%) 
1) Hà nam ninh 126 21,2 
2) Hải hưng 192 23.2 
3) Hải phòng 301 59,3 
4) Vĩnh phú 122 1? 
5) llà bắc 1072 28 
6) Tlanh hóa 265 2,2 
Ấy 


) Phú khánh 239 | 


Chí so sánh riêng mức tăng phân 
đạm với tăng công cũng thảyv các xñ 
viên (ở 7 tỉnh) đều thiên 0ê lăng tư 
điệu *xản xuất đề tăng sản lượng lúa 
hơn là tăng công. 


Nếu tiến lên một bước nữa, điều 
tra các loại xã viên giàu, nghẻo tăng 


Mức đầu tư thêm phân. T¡ số 
công so với mức khoán (%) „ tăng đạm 


l §© với 
P.cbuðng| đạm công |dhngcông 
— | 

10,5 34,7 25.2 | 1.1 ;Ỉ 
42,6 124,7 27,5 1,5 + 1| 
12,3 24,7 6,5 18 : 1; 
27/2 45 20,3 2/2 ;1 
16 61 8,ã 7,41 :1 
31 31,4 32 1,06 : 1Ì 
5,9 26, 0,5 ï | 


———————— 


chỉ phí vật chất và tăng cônz đi đến 
phân phối thu nhập hơn kém nhau. 
chúng ta sẽ biết rõ mối quan hệ sở 
hữu [tr liệu sản xuất quuết định quan 
hệ phản phối. 

Đầu tư thêm của xã 0iên uà thủ 
nhập 0uụ chiêm 1965 ở hợp tác + 
Thát gian, hưuện Qué 0ö 
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Thêm ®#% 


Vặt tư | Công 

(+) |(—)(C+) 

10 hộ giàu + 70,5 | — 17.6 

10 hộ khá +0: — 1Il,2 
10 hộ thường +0 s= nh) 

10 hộ nghèo + 0 


.$ ° | H 
»ũn Lãi s0 | Lãi so |Thunhập! 
lượng | với tiền | với thu | Ì ngày 
vươt(%)|vốn bố theo ngày |(%) công 
(+) tha | Sông % |(Kg) thác 
ẽ | 
| 
623 6 lần 267 1,2 
29,1 2,9 lần 115 2,19 
0,92 
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(Cách tính lãi so với thu theo ngày 
công ở đây là giá trị sản lượng vượt 
khoán trừ Liên vốn đâu tư thêm). 


Giả sử vốn bỏ thêm là của tập thê” 
tông sẵn lượng thóc (gồm sản lượng 
vượt khoán cộng với sẵn lượng khoán) 
do hợp tác xã thống nhất quản lý 
đem chia chung cho tổng số ngày 
công thi thu nhập bình quân của mỗi 
ngày công là 3,3 kg (hộ nghèo thu 
tăng gấp 3,6 lần, hộ thường thu gấp 
1,55 lần) phản ánh nguyên tắc phản 
phối theo lao động, Một vấn đề khèẻng 
hợp lý nữa là xã viên hưởng toàn bộ 
san lượng vượt khoán nhưng lại 
không phải chịu các khoản chỉ phí 
sản xuất như giống, làm đất v.v. chỉ 
phí quản lý, trích quỹ hợp tác xã 
(những khoản này đáng lẽ đem chia 
cho đầu tạ sin phầm chịu, nhưng 
thực tế lại đòn tất cả cho tập thê), đo 
đó đã xén vào phần chia cho ngày 
công và phần trích quỹ của tập thẻ, 
khiến cho lợi ích cá nhân của những 
xĩ viên trung bình và nghèo và lợi 
Ích chung của tập thê bị vị phạm. 
Điều đó dẫn đến hậu quả tích lũy của 
hợp tác xã co hại, giá trị ngày công 
giảm dàn, thậm chí không báo dam 
nồi giá trị ngày công kế hoạch, 


Huông đất là tư liệu san xuất chủ 
yếu trong nông nghiệp, nhưng chi 
riêng sở hữu ruộng đát không quyết 
định được tính cbất quan hệ sản xuất, 
mà phải xét quan hệ sản xuất trong 
tòng thể môi quan hệ sở hữu, quan 
hệ lao động và quan hệ phàn phỏi, 


Về quan hệ lao động (trong đó có 
quan hệ quan lý) giữa các xã viên, đã 
mất đản hiệp tác lao động từ 3 Rhâu 
đến 5, 6, 7, § khâu trong tròng trọt, 
chăn nuôi và ngành nghề khác. Nói đến 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trước 
hệt người ta phải xem xét nối quan 
hệ bên trong của nó, có hợp tác tương 
KrỢ lao động giữa các xã viên với nhau 
hay không và các hộ có chịu sự quản 
1ý thống nhất của tập thê hay không ? 
Cách khoản sản phầm như ở nhiều hợp 
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tác xã hiện nay thực chất là khoán 
trắng cho xã viên, tử khâu đầu đến 
khâu cuối của quá trình sản xuất (từ 
khâu làm giống đến khâu thu hoạch), 
sự hiệp tác lao động thu gọn trong 
một họ, kế hoạch sản xuất chỉ là hình 
thức ; cúc quy trình kinh tế kỹ thuật 
bị đảo lộn, ban quản trị hợp tác xã trở 
thành người phát canh thu tô, việc 
điều hành tập trung thống nhất được 
thay thế bằng tính tự phát của 
ánuÔi hộa 


Về quan hệ phân phối, ® khoán sẵn 
phảm » đã phục hồi lại chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất và lao động riêng 
lẻ thì đương nhiên sự bất binh đẳng 
về sở hữu lại phát huy tác dụng và sự 
bất bình đẳng về lao động không khép 
lớt lại bảng phản công hiệp tác lao 
động nữa mà lại tái diễn như hồi chưa 
hợp tác hóa nông nghiệp. liệ quả của 
sự biến hóa trở lại dĩ vãng ấy đương 
nhiên là phân phối sản phầm trong 
hợp tác xã thay đồi tỉnh chất theo. Cơ 
chế khoán sản phim» đề mặc cho 
cá nhàn xã viên đưa sở hữu riêng vào 
sản xuất chung, gản dây lại ấp đụng 
thêm hình thức góp cô phần mớt như 
kiều góp cô phần Irong xí nghiệp tư 
bạn (ai góp nhiều thì được chia lãi 
nhiều) dòng thời nới rộng cho cá nhân 
xã viên đủm nhận thêm các khâu công 
việc. Chủ trương ấy đã tạo điều kiện 
cho phản phối ngày càng nghiệng nhiều 
về lợi ích cá nhàn của những người 
có nhiều vốn. 


Tông thê quan hệ sẵn xuất do cơ 
chế «khoản sản phim” tạo nên đưa 
đến tỉnh hình phát triền sản xuất 
không dòng dếêu giữa các hộ xã 
viên do khả nàng đâu tư khắc nhau, 
dẫn đến một số họ thu nhập 
cao, Và ngày Càng giàu ChHếm ; ngược 
lại một số hộ thì thụ nhập thấp, thiếu 
thốn, phải nợ hợp tác xã, một số đã 
phải vav nặng lãi, bản lúa non, Phân 
hóa giàu nghèo sẽ để ra phân hóa giai 
cấp trong quá trình cạnh tranh giữa 


chiếm hữu tập thê với chiếm hữu cá 


a) Ý kiến của 610 nông dân ở 2 hợp 
tác xã thuộc tỉnh Thái bình vẻ đầu tư 
công cụ và lao động vào 5 khâu (lập -. 
lhò ud gia đình đẳng nào đầu tư 
nhiều hơn): 


nhân và cạnh tranh giữa lao động và 
đãi ngộ chung với lao động và dãi ngộ 
` riêng. 

Cuộc phỏng vấn điều tra xã hội học 
của Viện xã hội học thuộc Ủy ban 
khoa học xã hội năm 1983 cho ta ấn 
tượng sàu sắc. 


„` 


% ý kiến) 


Làm đất 


[hàn bón |Giõng n 8 


—Ƒ—Ì T———————— ]†———Ừ———_Ï—————————Ỉ — 


Tươitiêu| Trừ sầu 


TT[ GD [TT [ GD] TT [ Gb | TT [oD | TT [GD 
HTX Đông cơ {5,2|11,9 | 26,6/56,6 |34,2 |28,9 15,8 |u0,7 |35,1 |58.1 
HIX Đông dương 40,1 |13,2 | 38,9I12,8 |§1,4 {15,2 J11,3 {79,1 {39,4 {02,6 
Trung bình 12, 1J13,5 | 32,7419,7 J6I,3 232 H35 170 |25,1 169,5 


b) Về vay nợ ở hợp tác xã Đông 
đương : 


— Vay tiền: 51 hộ — 19,8 số hộ; 
vay thóc: §9 hộ — 31,6X số hộ 


— Vay cả tiền và thóc : 38 hỏ — 11.825 
SỐ họ ; cộng 178 hộ vay nợ—09.2' số hộ 

Bình quản một hộ vay tiền: 11419. 
đồng, Vay thóc: 129,1 kự 

©) Về sinh hoạt (1965 so với 1975):, 


khá hơn 


Các mặt 
(gia đình) 


An 13 

- Mặc ^3 

Ở 33 
Phương tiện đi lại 43 
Học của con em "" 
Xây dựng làng xóm 02 
Sinh hoạt văn hóa r® 


Như cũ 
(gia đình) 


kém hơn | Không có ý 
(in đình) |kiển (gia định) 


1.) 11 10 
“à, Sài 20) 
32 31 j0 
45 Ál 40 
)2 5Í 3() 
65 61 60 
f z1 z0 


Những hiện tượng lệch lạc, tiêu crre, 
riêng về quan hệ sản xuất cần phải đi 
sâu điều tra nghiên cứu thêm, nhưng 
nguỏn gốc của chúng có liên quan đến 
những điềm «không hoàn thiện ® của 
hình thức *®khoán sản phim ”, 

J— Cuộc đấu tranh «ai thắng ai » 
giữa chủ nghĩa xã họivà chủ nghĩa tư 
bản trước hết phải đi từ hình thức tô 
chức kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là 
tử chế độ công hữu về tr liệu sẵn 
xuất và tập thê hóa lao động trong 


điều kiện lịch sử cho phép (chuyên 
chỉnh vỏ sản cộng với khả năng thực 
lế cơ giới hóa). Chỉ có trên cơ SỞ ấy 
mói vàn dụng có hiệu quả hệ thống 
các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
phát triển sản Xuất, nàng cao năng 
suất lao động, tĩng nhanh thủ nhập 
quốc dân, giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. Việc ® khoán sản phạm» 
khodn trắng nh hiện nai cam Tiên 
tan điều Riện liền quuết là sở hữu tập 
Lhồ bề lư liệu sản uất oà lao động lập 


063. 


Ihề, lấy nhiệt tình, lòng hàng say làm 
giàu cho môi cá nhân làm Cộng lực 
địìv mạnh sân xuất, rốt cuộc chỉ kích 
Ihich những ai có ru thể về vật chất, 
mài những người này, khi quy luật gia 
Erị trong nền sản xuất hàng hóa giản 
đơn tác động — thấy lợi nhuận kém thị 
cũng sẽ co rụit lại. Thực tẾ người ta 
đã đỏ xổ vào trong lúa, coi nhẹ trồng 
màu, coi nhẹ phát triền ngành nghề, 
nhưng hơn một năm nay, cải đòn bầy 
kích thích ấy không còn là động lực 
địìv mạnh phát triên sản xuất lúa, thì 
Léc độ tăng sản lượng lương thực từ 
năm 1986 đến nav giảm đi nhiều lần 
SỐ Với những năm T981 — 1985. 

Trên đây, chúng tôi đã phần tích 
những điềm không hoàn thiện, những 
điểm không hợp lý của hình thức 
“khoán sản phầm ®, Từ đó chúng tôi 
thấy phải sửa lừ gốc, từ những vấn đề 
thuộc về bản chất của cơ chế khoán 
HIY, 


Những biện pháp hoàn thiện ấp 
dụng mấy năm qua không dạt kết quả 
mong muốn là vì chúng ta không lắm 
nhìn tháng vào sự thI, không thẤy 
được những văn đề bản chất đe có 
biện pháp sửa chữa. Vi vậy, theo 
kiến chúng tòi, cần chnvyền hình thức 
khoán sản phạm ø sang hình thức 
Rhoán công, 1rda công theo sản phầm 
cho đội sản dcuất (chủ vếu là khoán 
sản phầm bộ pIận cho nhóm, không 
phải là giao cho từng người nhận 
khoản từ đầu đến cuối quá trình sẵn 
xuất, hay nói cách Khác là khoán 
trắng). hoán công là hình thức khoán 
tiên bộ phú hợp với tính chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp Ở nước ta hiện gay, 
[linh thức dó dã được Liên xô ấp 
đụng gần 60 năm này, có cải Liến từng 
bước theo trỉnh độ phát triền của lực 
lượng sản xuất. 


TÍNH THỐNG NHẤT CỦA... 
(Tiếp theo trang 3D 


được xử lý thích đáng. Do tư tưởng, 
thói quen cục bộ, địa phương chủ 
nghĩa, lợi dụn; chức vụ, quvẻn hạn 
mà ra những quy định tùy tiện, ;ày 
lác hại nhiều mặt, xâm phạm quên 
tự đo, đản củ của nhân dân, thì việc 
đó cũng cần được xử lý nghiêm mình, 
Iiêm tra việc bắt giữ, xét xử và chấp 


hành ân xem có đúng luật không cũng 
là điều không thê coi niẹ trong tình 


hình hiện hay. làm tốt những công 
việc nói trên chắc chân sẽ làn: cho 


tỉnh thông nhất và hiệu lực của pháp 
chế được nàng cao, góp phần tích cực 
vào việc phát huy vai trỏ quản lý của 
Nhà nước ta. 


Thư gửi Bộ biên tập 


Đồng nai, ngàn 10 Lháng $ năm 1987 


Thưa lòa soqrny 


Khi đcc bài viết của giáo sư tiến sĩ 
lặng TLu «Về nhàn tố con nự trời 
trong phát triền kinh tế của đãt nước? 
đang trên Tạp chí số tháng Đ-19Ñ7, tôi 
thấy có một số điễm cần lưu ý. Xin 
phép tỏa soạn cho tôi được trình bà 
ý kiến của bản thần và nhàn đây cùng 
mong tòa :oạn chuyền giúp lời hỏi 
thăm sức khóc cùng những ý kiến (tôi 
SẺ nói dưới đày) của tôi tới giáo sư, 

Điều lưu ý nhất của tôi là nhận xét 
của giáo sư về bảng thống kê 1 đã được 
trích dân trong bài. 

Giáo sư viết «Về phân phối thu 
nLập Lại (ác nước, ta thấy khi nước 
còn nghèo thì khoảng cách giàu nghèo 
khá cách biệt, khi nước giàu lên thị 
mức độ chènh lệch rút gọn lại chỉ còn 
lại khoảng 8 lần ». 

Theo tòi giáo sư đã có MmỘt kết luận 
không chính xác. Mà kết luận này dẻ 
dân suy nghĩ người đọc có nhận thức 
mơ hò về mâu thuẫn giai eấp trong 
Cúc nước tư bản phát triền... 

Khi đưa ra nhận xét cho bảng CI) 
thỉ chứng ta Không nèn làm sơ sài. 
Nếu chúng ta chỉ lấy sự sosánh trơn 
đối giữa các số thống kè của bảng (1) 
thì sẽ là sai lầm. Theo tòi, chúng ta 
nên lấy elênh lệch thu nhập tuyệt dòi 
đề phản tích. 


Cách thống kê theo bảng (1) đã là 
có ngụ ý. Nó đã bình quân thu nhập 
cbo cá một nhóm. Và cố nặn ra các 
nhóm có số hộ như nhau. Cùng nhàm 
mục đích xúy xóa Nhưng chúng ta cứ 
thống nhất với bằng thống kê đó. Tôi 


- 


xin trình bày cách so sánh theo chênh 
lệch thu nhập tuyệt đối và làm sáng 
tổ hàu quả của nó. 

Giả sử ở một nước nào đó tòng thụ 
nhập quốc dân năm 19.. là AI đô la 


Trong đó nhóm dàn ()T” chiếm 


XI (Ã) 
Trong đó nhóm dân (2)Ÿ chiếm 
VI (Ã) 


Chènh lệch thu nhập tuyệt đối giữa 
hai nhóm là: 

VIAIT— XIAÀI = (Y! —XUAI =BI.AI 
+ BÍ là chênh lệch tỷ lệ thu nhập giữa 
hai nhóm (2) và (Í) trong năm 19... 

Gọi thu nhập quốc đân của nước ấy 
trong một năm ở thời kỳ sau là A2 

Trong đó nhóm đàn ([) chiếm X3 (3%) 

Trong đó nhóm dân (2) chiếm V9 (%) 

Chênh lệch thu nhập tuyệt đối giữa 
hai nhóm là : 

.Y2A3 —X2A2= (V2 N2)A2 =Ú2A2 
+2 là chênh lệch tỷ lệ thu niập 
giữa hai nhóm (2) và (1) trong năm 
nay. 

Bàyv giờ chúng ta so sánh hai dại 
lượng BI.ÁI và B2A2 eó những trường 
hợp sau eó thể xảy ra: 

a) Nếu A2 = VI 

2 giảm so với BÍ >B2AÁ2 <” hIAI 
điều này có nghĩa là: kinh tế daát 
nước bị ngừng trệ và có sự thay döỏi 
phân phối của cải trong xã hội, điện 
này chỉ eó được khi nhóm (2) nhượng 
bộ nhóm (I) dưới áp lực chính trị 
no đó. 

b) Néu A2 S<AI 

B2 giảm so với BỊ >B2A2 <C BIAI 
nghĩa là Kinh tế đàt nước bị suy sụp, 


Chủ thích ; 

Nhóm (1), là gồm các hộ có thu nhập thấp 
nhi"; 

Nhóm (2)† là gồm các hộ có thú nhịp ctÓ 
nhá 's 


có sự đöi chỗ vẻ phân phối của cải xã 
hội giữa các nhóm (2) và (I) và điều 
này cũng chỉ: có thề có được khi 
nhóm (23) nhượng bộ (mất hẳn) clo 
nhóm (l) trong một biến động 
chính trị. 


c) Khi A2 > AI có ba trường hợp 
có thề xây ra. Ở đây đề phân tích ta 
lùng tỷ lệ: 

B2A2 
BIAI 

+ Trong trường hợp, đại lượng B2 
nhỏ hơn BỊ với một số lần lớn hơn 
SỐ làn tăng của A2 so với AI thị: 

B2A2 
BIAI 

Điều này có nghĩa là: khi kinh tế 
đầt nước phát triền chậm hơn việc 
giam chênh lệch tỷ lệ thu nhập giữa 
nhóm (2) và nhóm (Í), thì chênh lệch 
thu nhạp tuyệt đối giữa hai nhóm 
cũng giảm đi. Nó chỉ có được trong 
đieu kiện nhà nước dó có chính sách 
can đối thủ nhập tiến bộ kịp thời, 
Hoặc nhóm (1) gây áp lực với nhóm (2) 
có hiệu quả. 


TP Trường hợp thứ hai: 

B23 nhỏ hơn BỊ với một số lần í 
hơn sỏ lần gia tăng của .\2 đối với AI, 

B215 

Điều này có nghĩa là kinh tế đất nước 
phát triền nhanh hơn việc giảm chênh 
lệch tỷ lệ thu nhập giữa các nhóm () 
và (1), thì chênh lệch thu nhập tuyệt 
đối giữa €2) và nhóm (I) tăng lên. 
Trưởng hợp nàyv thường dễ xây ra 
hơn, vì việc căn đối thú nhập của các 
nhà nước thưởng không kịp thời. 
Trong xã hội mà giai cấp có của 
thông trị thì đó là điều hợp lý. 


thì 


Mọt ví dụ cho trường hợp này là; 
gia SỨ một quốc gia nào đó năm 19... 
có thu nhạp quốc dân AI =2 tỷ dò la, 

Sau 30 năm đạt: A2= 5 ty đôla. 
(Tóc độ phát triển trung bình 5 một 
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năm). Tương ứng với các năm đó ta 
có: ÄXI= 2,"% và Y1 = 46,065 
X2 = 7,2% và Y2 = 37,2 % 


Như vậy. BI = 43.14; Bz = 30% 
Chênh lệch tuyệt đối về thu nhập 


của nhóm .(2) và (1) năm 19... là 
BIAI =808 triệu đỏ la. Còn sau đó 


J0 năm là B2A2= 1,5 tỷ đô la. Hơn 
năm 119... là : 920 triệu đô la, 
Như vậy nhóm (2) được thêm 


920 triệu đỏ la và được tiếng là * Ngày 
nay tôi chỉ giàu hơn anh có ã lần. 
Ngày xưa chúng tôi giàu hơn những 
l5 lần so với các anh. Chúng ta hãy 
cùng nhau xây dựng nước nhà, thúc 
đầy kinh tế đất nước càng ngày càng 
phát triền lên, và sẽ đến lúc chúng ta 
bình đẳng với nhau về mọi mặt (cả vẻ 
kinh tế), mà chẳng cần đến cái chủ 
nghĩa xã hội... ». 


Còn trường hợp thứ ba thì hiếm 
xảy ra hơn cả, đó là B2 giảm đi một 
số lần so với BI đúng bằng số lần tăng 
của A2 so với AI. Và khi đó kết quả 


bB3A2 
HIAI 


là 


= 1l. Chênh lệch thu nhập 


tuyết đối không túng và như vậy đời 
sỏng của nhóm (l) lại khá lén hơn so 
với trước, 

Tóm lại, thì những điều tôi lý giải 
ở trên, tôi nhằm đích gì Tỏi chỉ mong 
một điều: ta cần phái phân tích kỹ 
khi nhận xét đánh giả sự kiện, cái 
điệu tôi trình bày cũng chẳng có gì là 
mới lạ, vị các bậc tiền bồi của chủ 
nghĩa Mác — lê-nin đã hoàn thành 
công việc nhìn nhàn chủ nghĩa tư bản 
rồi. Tôi chỉ lo rùng nhận thức của tôi 
về lý luận của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
chưa thật đầy đủ và những điều tôi 
viết ở trén là họ đồ. 


Vậy rãi mong có được sự chỉ dẫn 
của tỏa soạn và cá của giáo sư Đặng 
Tu. 


Cuối cừng tòi xin chúc tòa soạn luôn 
luôn thành công trong nhiệm vụ của 


mình. và không quên giúp đỡ tôi về 
nhận thức. 


TRẢ LI 


Sau khi được Tạp chí Cộng sản số 
2-87 đáng bài Về nhấn lô con người 
trong phát triên kinh tế của đất nước, 
tôi đã nhận được một số ý kiến của bạn 
đọc do Ban biên tập Tạp chí gửi tới. 
Tòi xin cảm ơn và hoan nghênh 
những bạn đọc đã quan tảm sảàu sác 
tới tỉnh hình đất nước, tới lý luận và 
nói riêng tới.những ý kiến nêu ra 
trong bài báo. 

Bạn đọc Phạm Văn Tuấn (ở Đồng 
nai) không nhận xét về nhiều lặp 
luận của chúng tôi trong bài báo, 
nhưng có nhiêu ý kiến về bảng 4 (trong 
điềm 7 của bài báo) đè cập tới chênh 
lệch vẻ thu nhập giữa các nhóm dàn 
cư. 

Bạn Tuấn 


a) Không tân thành việc cố nặn 
ra các nhóm có số hộ như nhau » đề 
8o sánh; 


b) Cho rằng *chỉ lấy sự so sánh 
tương đối... thị sẽ sai làm ® 


e) “Nên lấy chênh lệch thu nhập 
tuyệt đối đề phân tích ® 


Và bạn Tuấn cho rằng từ nhận xét 
của chúng tòi: khi một nước giàu 
lên thi mức độ chênh lệch rút gọn lại 
chỉ côn 8 lần (giữa 10ÃX số hộ giàu 
nhất và 10X số hộ nghèo nhất) « dễ 
dàn người đọc có nhận thức mơ hồ 
về mâu thuän giai cấp trong các nước 
tr bản phát triền và suy luận xa hơn, 
nếu dựa vào kiều so sánh này thì 
giai cấp tư bản có thể nói: «sẽ đến 
lúc chúng ta bình đẳng với nhau về 


Xin gửi tòa soạn lời chào cộng sẵn, 
Người viết 
Phạm Anh Tuặn 


mọi mặt (cả về kinh tế), mà chẳng 
cần đến cái chủ nghĩa xã hội ®... 

Tôi xin được trả lời bạn Tuấn như 
Sau: 


Í —= Nêu lên bằng 4 này, chúng tôi 
không có ý định nói về màu thuần 
giai cấp, mà chỉ muốn gợi ý rằng trả 
lương bình quân thì sẽ không thề 
khuyến khích người lao động giỏi và 
có kỸ thuật cao. Thực tế thì lương Ở 
Liên xô đang chênh lệch nhau 10 làn. 
Thu nÏHập giữa các tầng lớp nhân dân 
cac nước trước đây chênh nhau nhiều, 
hiện nav họ đã giàn có lên mà văn 
chênh nhau 8 lần. Vị vậy lương ở ta 
cũng phải cách biệt nhan 8 — 1Ú lần 
(chứ không thê ít bơn). 

2 — Song nếu bạn Tuấn muốn phân 
tích kỹ hơn về bang 4 này và về thu 
nhập giữa các hộ nhân dân thì tôi có 
thẻ có nhận xét như +au: 

a) Ban Tuấn quan tâm tới chênh 
lệch tuyệt đối về thu nhập. Và trong 
các tính toán của mình, bạn đi đến 
hết luận là sau nhiều năm phát triền, 
khoảng cách tương đòi giữa các 
nhóm dân cư tuy có giảm đi, nhưng 
khoảng cách tuyệt đối thì tăng lên, 

Tòi không pbản đổi cách so sánh 
này và cho rằng so sánh như vậy 
không thừa. Trong lài báo, tôi chỉ 
viết có một câu và một bang về thu 
nhập nên không thể nói nhiều. Tuy 
nhiên cũng cần thấy rằng ngay Ở cúc 
nước xã hội chủ nghĩa, sau mấy clục 
năm, khi kinh tế đã tìng lên nhiều 
lần thì khoảng cách tuyệt đối này 
giữa các tạng lớp nhân đân cũng tăng 
lên. 
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b) Phải nói thêm rằng trong tỉnh toắn 
bạn Pnần có sai sói, bạn có rêu ví dụ 
một nước có thủ nhập quốc dân là 
2 tÝ đô la mà tàng 5 hằng năm tÍÌ 
sau 2 năm sẽ thành 5 tý. Thực ra 
tầg đều 5X hằng năm thì kinh tế sẽ 
tăng gấp đỏi sau lÍ năm ; và tử 2 tỷ 
sau 28 năm (chưa cần tới 30 năm) đã 
thành § tỷ rồi f† Mặt kliác, bạn coi ti 
nhập quốc dân là thu nhạp của người 
đản, thực ra thủ nhập này chỉ bàng 
kloäng 60Ã thủ nÌ ập quốc dân, 

©) Dạn Tuần không tân thành cách 
chia ra các nhém 105 số hộ đề so 
sánh, Như vậy, theo tôi, là bỏ lỡ mi 
eơ hỏi quan trọng fronơg pLản tích, 
trong tư duy. a không thể chỉ quan 
tìm tỏi nhóm giàu nhất và nghèẻơ 
nhất mà ta còn chú ý tới tầng lớp 
đông đảo hơn ở trung cian. Nếu ta 
quan tìm tới các LÝ lệ về thu nhập ở 
bằng 1 (chẳng hạn như của Thụy diền 
qua thời gian từ 1919 đến 1979) và giá 
thiết thu nhập quốc đân/đầu người 
trước đày là 1000 đỏ la và hiện nay hà 
1 vạn đôla (thu nhập của người dàn 
chiếm 6) số đó) và nếu trước đày 
coi tiêu chuan nghèo là đưới S00 đỏ 
la/người/năm tÍÌ phải xếp SUẤ số hộ 


vào lo#i nghèo ; eòn hiện n:úy, khi đất 
niớc piầu lên, @oi tiều chuâận nghèo là 
đưới 23900 độ là thị sẽ có tới 102 sỐ 
hộ thuộc loại nghèo, là dưới 3000 đỏ la 
thì có 2025, và dưới {000 độ 1ì thì 2025 
Số hộ thuộc loại nghèo. Tính cho tàng 
LỚP [rung gian cũng Vậy 

đa thấy cách phân tích này phong 
phú biết bo? 

 — Nếu Có ai nói? kinh tế liên xô 
trong những năm 70 — Š0 cgàn như là 
suy thoái», đã rơi vào tinh trạng 
tiên Khủng hoàng 3 thì người đó dễ bị 
lên ân, Nhưng nếu điều đó là do đong 
chỉ Goóc-ba-trốp nói ra (xem báo 
Vi han dđựn 3-7-1987) thì nhiều nguời 
SẺ HưỞỠ "gàng. 

Trong quá trình đôi mới tư 
h:ện nay, chúng ta ngày sẽ đỡ 
ngàng dị, 


duV 
NỞ 


Hất cám ơn bạn Phạm Văn Tuần, 


Đăng Thu 


. V.I. LÊ-NIN NÓI VỀ... 


(Tiếp theo trang 36) 


tế, đòi mới về tô chức, đồi mới đội nũ 
cán hộ, đổi mới phong cách lành đạo 
và cỏng tác, đặc biệt là đỏi mới về eơ 
chế quan lý Rinh tế — xóa bó eơ chế 
quản lý tập trang quan Hiệu bao cấp, 
chuyên sang eơ chế kế hoạch hóa theo 
phương thức hạch toán kinh doanh 
xù hội chú nghĩa, 

Việc nghiên cứu và lìm rõ những 
kiến giải của Lè-hín về chủ nghĩa quan 
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lu và đấu tranh chống chủ nghĩa 
qniín liêu là rất cần thiết trong giai 
đoán cách mạng hiện này, Nó trang bị 
cho chúng ta cơ sở lý luận và những 
kinh nghiệm cần thiết dễ đấu trí." 
chong chủ nghĩa quan liêu, ting cường 
sức manh của Đẳng, nàng Cao ný tín 
của Đáng trong quản chúng, bảo địt 
cho Đắng vươn Tên ngang tàm những 
nhiệm vụ mới, 


KINH .. NƯỚC TƯ BẢN PHÁT TRÊN 
IRÚNG NỬA BẦU NHỮNG NĂM 80 


ỬA đầu những năm §0 nền kinh 

tẾ các nước tư bán chủ nghĩa 

đứng trước những khó khăn căn 
bạn, 


Trước hết đó là sự cháim điìn của 
lốc độ lăng trương kinh tế. Theo số 
liệu của văn phòng Tô chức kinh tế 
Fợp tác và phát triển (OESCHD), nhịp độ 
tạng lông sản phán xã hội của 24 
nước tư bản chủ nghĩa thuộc tô chứ? 


này, từ f6 (hời kỷ 1971 7— 1975) tụt 
xuống 37 (thời kỹ 1971 — 1979) và 
1,622 (thời kỷ T950 — 19S/). Trong sản 


Xxưat công nưhiệp, tỉnh bình cũng diễn 
Ta tương tự; nhịp độ táng của sản 
xuât eong nghiệp các nuớc rong tỏ 
chức OlCl) các thời kỷ nều trên lần 
lượt như sau: 5,9%, 1,S% và 11%. 


Sân xuất tiến triển không thuận lợi 
anh hưởng trực tiếp đến Kkiöi lượng 
biuốn bán giữa các nước, Nhịp độ 
láng của khói lượng làng hóa xuất 
lầu ở các nước tư bản phát triền 
Củng bị gián sút nhiều, 


Tỉnh hình này chịu sự chỉ phối trực 
tiếp của hai loại nhàn !ố. Thứ nhất, 
đó là sự gay cấn của các vấn cề năng 
lượww, nguyên liệu. Như mọi người 
đều biết, từ nửa sau những năm 79, 
một loạt các giải pháp khác nhau đã 
được các chính phủ tư sản sử dụng 
nh kế hoạch hóai pLHÁt triền năng 
lượng, đầy mạnh khai thác than đá, 
đà có đầu, địa nhiệt, phát triền năng 
lượng hạt nhàn.., nhằm khắc phục sự 
gay cần đó, Thế nhưng, trên thực tế, 


` 


NGUYÊN DIỆU 


những khó khăn về nĩng Tượng mà 
các nước tự bản phát triển vấp phái 
(trong nửa đàu những năm 60, về cơ 
bản vẫn chưa được giải quyết, những 
khó khăn về nguyên liệu van không 
được khắc phục. Nhân tố thứ hai là, 
tích lũy tư bàn bị giảm sút liên tục. 
Sự giảm sút này Fất đầu từ những 
năm 70 và diễn ra suốt những năm đầu 
thập kỷ này. Cuộc khủng hoàng kinh 
tẾ chủ kỷ 1980 — 1982 nỗ ra đã làm cho 
vấn đề này trở nên trầm trọng. 


Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoàng 
{8U — 1982, hoạt động kinh tế ở các 
nước tư lìn chủ nghĩa trở nên sôi 
động hơn, hoạt động đầu tư nhộn 
nhịp hăn lên, nhất là ở Mỹ và Nhật 
bản. Tuy vậy, nhiều nhà Kinh tế tư 
sin văn cho ràng, nến xét trên phạm 
ví toàn hệ thống thi sự tiến triền cục 
bộ của tỉnh hình đâu từ trong thời kỷ 
sau khủng Foảng chưa đủ lớn dể tạo 
tiên dẻ cho bước phát triền trong 
những nắm sau đó, 


xự phát triên không ðn đỉnh của 
các nạanh công nghiềp, một khó khăn 
klác của kinh tế tư bản chủ nghĩa, 


được thê hiện trên hat nét lớn sau 
dày : 
Äfột da, sản xuất giảm sút nghiêm 


trọng trong những nàm khủng hoàng 
và bao trùm nhiều ngành quau trọng 
với nhữ sự mức độ khác nhau. Năm 
1982, sản xuất của tất cả các ngành 
còng nghiệp các nước OECD dẻu bị 
giam : công nghiệp khai thác than: 
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=0.1X; khai thác đầu mô và khí 
đốt —1,2%X: chế lạo máy móc nói 
Chung — 1,156 ; hóa chất và chế biến đầu 
mỏ —3,9X5; dệt —4,1Ã ; giày da, may 
mặc —=3,1Ã.. —_ : 

Mức độ suy giìm của sẵn xuất công 
nghiệp cũng biến động Không giống 
nhau trong các nước và các khu vực: 
Mỹ bị suy giảm mạnh nhất (—8.53%); 
Nhật lần bị suy giảm ÍL nhất, 


lai là, sau khủng hoàng, không có 

sgự phục hỏi đồng đếu của các ngành 
rà các khu vực, một số nưành tìng 
trưởng trong khí nhiều ngành vẫn suy 
thoái, Đồi với nhóm ngành công 
nghiệp chế biến, từ đầu năm 1983, sự 
phục hồi đã điền ra đồng loạt trong 
hầu hết các ngành thuộc nhóm này ở 
phản lớn các nước. Trong khi đó thì 
nưành công nghiệp khai khoáng mãi 
tới cuối nàm 1985, đầu năm 1984 mới 
bước vào phục hồi. Riệng ở một số 
nước Tây Âu, như Anh, Phá p. thì đến 
năm 3Í, ngành công nghiệp khai 
thác than đá văn trong tình trạng 
khủng hoảng. 

Sự Ê hát triền không ỏn định của 
các ngành công nghiệp đã ảnh hưởng 
(rực tiếp đến tình hình phát triên của 
nhiều ngành kinh tế khác. 


Khó khăn thứ ba là nóng nghiệp 
phát lriền gạp ghênh,. Sau khủng 
hoàng 1980 -- 1982, nhiều nhà kinh tế 
học tư sản vừa ngạc nhiên vừa lo 
làng Ngạc nhiên vì cuộc khủng hoàng 
chu Ký này không gày thiệt hại đáng 
kê cho nồng nghiệp. Năm 1982 được 
coi là năm lôi tỆ nhất đối với các 
ngành công nghiệp, nhưng trong nôn 
nghiệp, điện tích gieo trồng vẫn được 
mở rộng, sản lượng vẫn tạng, Đó là 
điều khác thưởng so với những cuộc 
khủng hoàng chu kỷ trước. Và họ lo 
lang liệu cuộc khủng hoàng này có 
để lại những hậu quả đáng sợ không ? 
Điều lo lắng đó đã trợ thành hiện 
thực: năm 1953, nông nghiệp của các 
nước tư bản ebñ nghĩa bị giảm sút 
nghiệm trọng. Theo PAO, năm 1983 
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sản lượng lương thực của cắc nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa giảm 
z%, (ring MỸ giảm 15,9%, Ca-na-đa 
giam 4/4X). Trong 3 năm gần đây, 
tỉ:h hình nông nghiệp nói chung và 
sẵn xuất lương thực nói riêng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa đã được vực 
đậy một: bước, nhưng sản lượng văn 
không đạt mức dự kiến. 


Mặc dù có khó khăn, cơ sở vật chấ. 
và kỹ thuật trong nông nghiệp Ở Các 
nước tư bản chủ nghĩa văn phát triền, 
Điều này đì tạo tiền đề để hạn chế 
những thiệt hại của nông nơ hiệp trong 
t:ời kỷ khủng hoảng. Việc tăng cường 
sử dụng máy tính điện tử, đặc biệt là 
các loại máy tính cỡ nho, thích hợp 
với điều kiện của các chủ trại trở thành 
xu hướng phỏ biến trong hầu hết các 
nước tư bản phát triển, giúp các chủ 
trại theo döi được chu kỷ phát triển 
của củyv trông và con gia súc, nấu 
được diễn biến của (thị trường nông 
sản. nâng eao hiệu quả của các hoạt 
động sản xuất nông nghiệp, v.v. À1$, 
Anh: Nhạt bản là những nước đi đầu 
(rong việc sử dụng loại phương tiện 
nà, Các biện pháp Kỳ thuật eän thiết 
cũng được sử dụng rộng rãi nhàm cái 
tao đất, bảo vệ dò màu mỡ của đăt mà 
không phá hủy mòi trưởng. 


Tuy nhiên, thực tiễn phát triển nông - 
nghiệp tư bản chủ nghĩa trong nửa 
đầu những năm 80 đã bộc lộ nhiều 
màu tEuan, Trước hết là mâu thuaăn 
giữa khối lượng nòng sản ngày Cìng 
tìng và thị trường tiêu thụ `ngoà í 
nước khỏng thuận lợi, Điều đó được 
coi là một trong những nhàn tổ trực 
tiêp làm bùng nộ cuộc chiến tranh 
nông sản trên thị trường từ bản chủ 
nghĩa. Màu thuận này chỉ có thể giải 
quyết nếu MỸ và các nước tư bản phát 
triển khác tính đến một cách nghiềm 
túc nhủ cầu lương thực và thực phẩm 
của hàng chục triệu người ở các nước 
dang phát triển thông qua niột chính 
sách buôn bản công bằng. Mau thuần 
thứ hai này sinh từ sự áp dụng rộng 


rãi những thành tựu của cuộc cách 
mạng xanh. [lơn một thập kỷ qua, cuộc 
cách mạng này cũng đang bộc lộ ngày 
Càng gay gắt những giới hạn của nó, 
kỹ thuật và công nghệ cũng đòi hỏi có 
sự đồi mới phủ hợp với giai doạn mới 
của cách mạng khoa học kỹ thuật. 


Xhững khó khăn trong lĩnh oực liên 
lệ lin dụng 0uẫn còn tiếp diễn đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến kinh tế các nước 
tư bản chủ nghĩa. Chúng ta biết, với 
việc thành lập hệ thống Dret-tơn-ult, 
trên thực tế, người ta đã thừa nhàn 
sự thống trị của đòng đô la Mỹ. Trong 
30 năm (1944— 1974) đồng đô la Mỹ đã 
đóng vai trò đồng tiền trụ cột trong 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. Cơ 
Sơ tạo nên sức mạnh của nó là nền 
công nghiệp đỏ sộ và tiềm lực kinh tế 
của Mỹ mạnh nhất trong hệ thống tư 
bàn chú nghĩa. 

Những năm 70, đo sự suy yếu nặng 
nề về địa vị kinh tế cùng những kkó 
khăn về kinh tế và' chínIt trị đối nôi 
đỏi ngoại của Mỹ, đông đô la đã bị suy 
yếu nghiêm trọng. Các giới cầm quyền 
ở Oa-sinh-tơn đã nhiều lần tìm cách 
vực đậy đồng đô la, nhưng đều không 
có kết quả. 

Từ đầu những năm 80 cho tới nay, 
với nhiều chính sách thực dụng sẽ 
vanh cực đoan, chính quyền Ri-gàn 
mông muốn củng cố đồng đô la. Họ 
Pv vọng rằng, nếu trở lại được chế độ 
đồng đô la mạnh, Mỹ sẽ trở lại vũ đài 
của thế giới với ưu thế của những 
nàm 20 của thế kỷ nàv và những khó 
khăn trong lĩnh vực tiền tệ sẽ chấm 
dứ!. Song thực tiên điểnra kliòng như 
vay «Đỏng đô la mạnh ® của những 
năm đầu thập kỷ này khác với những 
năm 50, Sức mạnh của “dòng đò la 


mạnh ® hiện nay ra đời trên chính. 


sách tiền tệ ích kỷ của Mỹ bị nhiều 
nước, kề cá các đông minh thân cận 
nhất của MỸ phần dõi, 


Có thề nói, vào những năm 00 và 
những năm 70, quan hệ giữa đồng đô la 
vacac động tiền chủ chót khác như bằng 


(Anh), vên (Nhật), mắc (Công hòa liên 
bang Đức), phrăng (PlLáp) là quan hệ 
đồng trục — hướng tâm. Diễu đó có 
nghĩa là nẻu đonz đỏ la: mình lén (ví 
dụ vào. những năm 60) thị các dòng 
tiền khác cũng mạnh: theo và ngược 
lại khi đồng đô la yếu (ví dụ vào 
những năm 70) thì các đồng tiền khác 
cũng bị suy yếu. 

Tới dâu những năm: 8Ô, quan hệ giữa 
đồng đô la và các đồng tiên chủ chốt 
kl:ác trong hệ thống tiền tệ cư bản chủ 
nựhĩa khác hắn: đó là quan hệ đồng 
trục—ly tàm. Nghĩa là trong khi động 
đô la dược củng có (tắt nhiên không 
phải trên cơ sở như những năm 50) 
thì các đồng tiền chủ chốt khác lại 
suy yếu, và ngược lại. 

Trong những nàn gần đây, đề bảo 
vệ đồng tiền của nước mình trước sự 
tiến công của đồng đô la, nhiều nước 
tư bạn phát triền đã thực hiện nhiều 
biện p'.áp như nâng cao lãi suất, tái 
công nghiệp hóa... đầu tranh trực tiếp 
với (Ou-sinh-ftơn. “Thế nhưng thực tế 
cho thày tình hình vẫn chưa sáng sửa, 
Chính sách nhượng bộ nhỏ giọt của 
Mỹ trong vàn đề lãi suất, thực ra chưa 
đủ mạnh đề tạo ra những tiền đẻ cầu 
thiết cho sự lành mạnh hóa các quan 
hệ tiền tệ trong tương lại. lÍợn nữa 
những khoan nợ không lò của các 
nước đang phát triên xắp xỉ 1000 tỷ 
đô la, và khả năng không trả được nợ 
của họ đã và đang làm cho tỉnh hình 
tiền tệ tr bản chủ nghĩa trở nên cũng 
thang hơn. 

MỌI khó PRhăn khác của kính tế 
các nước tư bản chủ nghĩa biều hiện 
trong /1nhh mực thương mại. 

Có tệ nói, nửa đâu những năum 80, 
những khó khăn trong lĩnh vực 
thương mại điện ra từ thập ký trước 
văn tiếp diễn với những mức dộ 
nự hiểm trọng hơn, 

Khối lượng buôn bắn quốc tế của các 
nước tư bản phát triền tăng chậm. ®o 
với các trung tàm để quốc, Mšỹ là nước 
có nhịp dộ tăng vẻ kim nưạch nàaoäi 


đ1 


thương chậm nhất. D'ều đó gáy tâm 
lý hoang mang trong giới kinh doanh 
My. Chính quyền lRi-gàn đã sử dựng 
nhiều giải pháp nhằm vực đậy hoạt 
động thương mại, như khuyến khích 
hoạt động của các ngân hàng thương 
mại, trợ giá thông qua chính sách 
thuế, tháo gỡ các quy chẽ được coi 
là bất lợi elo buôn bán quốc tế. Thế 
nhưng, thực tế phát triền ngoại 
thương của Mỹ trong những năm gản 
đầy văn còn hết sức gay căn. 


Đèn cạnh đó, là sự thâm hụt nặng 
nề ở nước này và bội thu to lớn ở 
nước khác. Mỹ là nước có tiêm lực 
kinh tế lớn nhất lại bị tham hụt nặng 
nề nhất. Xăm 1950 số tham hụt là 
25.0 tỷ đồ la; 1981: 28 tý đô la; 1982: 
46,5 tỷ đô In; 19683; 61 tý đỏ Ta ; 1981: 
107,6 tỷ đô la; 1935: 190,3 tỷ đô la. 
Trong khi đó cần cản màu dịch của 
Nhật bản luôn luôn có kết số dương 
Và ngàv càng lớn: năm 1951 là 20 
triệu đô la thì n:rm T9SÍỨ là {1,2 triệu 
đỏ lạ. Tình hình này vừa là kết quả 
của qui trình phát triển kinh tế không 
đều diễn ra trong môi nước, vừa là 
kết quả của những mưu tính khác 
nhau của các giới tài phiệt, Cần phải 
lưu ý răng sự thâm hụt nặng nề của 
Mỹ trong buôn bán quốc tế, một mt 
p lún ánh sự suy yếu tương đối của 
Mỳ trong lĩnh vực cạnh tranh quốc 
tế; nhưng mặt khác, đó cũng là một 
chủ trương mua chịu hàng hóa được 
giới cầm quyền Mỹ tỉnh trước. nhàm 
tạo tiên đẻ cho quá trình tíi công 
nghiệp hóa nước ÀÍÿ. 


Xu larớng láo hộ mậu địch cũng 
tăng lên mạnh mẽ, Xỹ là kẻ chủ mưu 
Ví ià nước đứng đâu trong việc thực 
hiện chính siích bảo hộ mậu dịch. 
N'iêu nà nghiên cứu cho rắảng đó là 
một rong những nhàn tổ quan trọng 
làn @ho cuộc chiến tranh thương mại 
piữa Mỹ Nhật bản — Tày Âu điền ra 
Hong nửa đâu những năm 8U trở nên 
lẻ: Sức gav gát, Ô) Tày Àu và Nhật 
bạn, hàng rào bảo hộ mậu dịch cũng 


được dựng lên đưới nhiều hình thức 
khác nhau. 


Việc Mỹ thi hành chính sách cấm 
vận và ép các nước tư bản khác cùng 
thí hành như vậy đòi với các nước xí 
lội chủ nghĩa cũng dã góp phầu làm 
tăng thiên những khó khăn trong lin): 
vực kinh tế của các nước tư búa 
phát triền, 


* 


Đề giảm bớt những khó khăn trong 
việc phát triền kinh tế, ngay sau khi 
cuộc khủng hoảng kinh tế 1974—1975 
chấm đứt, một số nước tư bản piáit 
triển như Nhật bản, Cộng hòa liên 
bang Đức, đã bắt đầu triền khai quá 
trình cải tÔ cec cấu kinh tế. Có thể nói; 
tư bản độc quyền Nhật bản là kẻ năng 
động nhất trườc sự biến đỏi của nhụ 
cầu trên thị trường thế giới và những 
chuyền biến mới của cuộc cách mạng 
k!oa học và kỹ thuật. Kế đi sau cùng 
trong việc triền khai quá trình này là 
tư bản đọc quyền Mỹ, 

Nhìn chung, phải thừa nhận cô›g 
cuộc cải tò này đã bước dầu đạt 
những thành tựu nhất định. Mịc củ 
có những mâu thuẫn nảy sinh, cuộc 
cải tÖ vấn đem lại những tiến bộ 
trong quá trình phát triền lực lượng 
sản xuất. Tác động của cuộc cải tô 
này sẽ đưa lại cho nên sin xuất tr 
bản chủ nghĩa một cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới về chất so với cơ s7 vạt chải 
kỹ thuật đã được dựng lên trước đày 

Một cố gắng khác của các nước tụ 
bản phát triền khi bước vào thập kỶ 
này là việc thực biện chính sách điệu 
chỉnh kinh lễ của tư bản đọc quụuèn 
Ahad nước. Đày cũng là mót nhân tố 
quan trọng bồ trợ cho quá trình cải 


-tỒ cơ cầu kinh tế, và trên một chừng 


mac nhật định, nó đã làm cho tỉnh 
hình kinh tế ở các nước tư bản phát 
triền trong những năm đầu thập kỷ 
này không hị xấu hơn, : 

Xếu trong những năm 70, chính 
sách diều chính kinh tế dựa trên 1š 


- 


4uvết Kên-xơ (Keynẻs) được sử dụng 


phố biến trong tàt ca các nước từ 
bản phát triển, thì nửa đâu thập kỶ 
pìyv không còn sự thuận nhất ấy nữa. 
®*ư phá tạp giữa lý thuyết Kên-xơ. chủ 
nghĩa trọng tiền và lý (Luyết trọng 
cung đã tạo dựng cơ sở lý luận cao 
eác khuynh hướng can thiệp khác 
nhằu của nhà nước tư bản vào kinh tế, 

Như đã phản tích ở trên, thực tế 
phát triền kinh tẾ ở các nước này 


rong nứa đâu những nữm 80 khong - 


sáng sửa hơn thập kỷ trước bao nhiêu. 
Nhiều nhà kinh tế tư sản và không 
ít đại điện của các chính phủ đã đồ. 
lỏi cho chỉnh sách can thiệp trực tiếp 
vào kinh tế. Họ cho rằng, chỉnh sự 
can thiệp của nhà nước theo-đường lõi 
trọng cầu mà cơ sở lý thuyết của nó 
là học thuyết Kên-xơ, là thủ phạm của 
tỉnh hình phát triền đó. Ở nhiều nước, 
đặc biệt là Mỹ, Anh, Công hòa liên 
bang Dức, người ta đã kịch liệt lên án 
kiều can thiệp này và đòi chính phú 
phải mở rộng quyền tự do kinh doanh 
của tư bản tư nhàn. Chính sách điều 
chính kinh tế n:ìng tính thực dụng 


thiên hữu được hình thành dựa trên - 


tư tưởng đó. Điềm mốc quan trọng 
nhất đánh dấu sự thắng thế của nó 
Hà việc Ri-gan trúng cử tông thống 
nước Mỹ, Lý thuyết Irọng cung và chủ 
nưhĩa frong tiền là cốt lỗi của chính 
sạch đó.. 

Những người theo đường lối trọng 
cung chủ trương giảm sự can thiệp 
trực tiếp của nhà nước vào kinh tế 
bàng cách giảm tới mức thấp nhất các 
quy chế và thề lệ của nhà nước, giảm 
thuế để kích thích tư nhân mở rộng 
đầu tư và đầy nhanh quá trình tích 
lũy tư bản. : 

Trong nửa đầu thập kỶ này, chú 
nghĩa trọng tiền được các nước Mỹ, 
Ảnh, Cóộng hỏa liên bang Đức sử dụng 
như là cơ sở lý luận cho chính sách 
tiên tệ của họ. Nội dung chủ yếu của 
nó là kiềm soát và khống chế khối 
lượng tiên phát hành trong lưu thòng, 
sử dụng cơ chế lãi suất và (Ỷ giả một 


c*ch linh hoạt và cho hiệu quả cao 
nhất, Lợi dụng ưu thể của phát hành 
đồng đó la — một động tiền giữ vai 
trò chủ đạo trong thanh toán quốc tế 
ngày nay — Mỹ đã sử dụng chính sách 
tiên tệ như một vũ khí lợi hại đề phục 
hỏi kinh tế và chẻn ép các nước đồng 
mìỉnh của Mỹ. Chính sách läi suất cao 
cửa Nhà trắng cũng ra đời trong bối 
cình đó, Đương nhiên, với việc ấp 
dụng chủ nghĩa trọng tiền, MỸ và các 
đồng mình của nó đã khống chế được 
nạn lạm phát, một căn bệnh được các 
chuyên gia tư sản coi là * kẻ thù nguy 
hiềm * của giới kinh đoanh trong suốt 
những năm 70. Song, như 'chúng ta 
biết, lạm phát được không chế còn là 
kết quá sự trả giá của đội quản thất 
nghiệp đông đảo. Chính sự nghèo túng 
của họ đã «góp phần » làm giảm lạm 
phát. Nhưng, cũng chính bằng việc 
thực hiện chính sách tiên tệ đó, ÄXÍY 
đã trở thành thủ phạm của những 
khó khăn nảy sinh trong lĩnh vực 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa *Xào những 
năm đầu của thập kỷ này. 


Trong khi đó, chính sách điều chỉnh 
kinh tế truyền thống vẫn giữ vị trí chủ 
đạo ở Pháp, Nhật bản và một sỐố nước 
khác. Chính sách điều chỉnh này dựa 
trên lý thuyết Kên-xơ mà nội dung 
chủ yếu của nó là chính phủ can thiệp 
trực tiếp vào kinh tế. 


Một nhân tổ khác tạo nên những 
khó khăn trong kinh tẾ các nước tư 
bản phát triền là dc động của quản 
sự hóa kinh tế. Đầy mạnh quá trình. 
quản sự hóa kinh tế, các giới đế quốc, 
đặc biệt là Mỹ nhằm hai mục tiêu chủ 
yếu. Trước hết, trẻn cơ sở củng cố lực 
lượng quản sự, hiện đại hóa bộ máy 
chiến tranh, bọn chúng hy vọng sẽ 
giành được những ưa thế quân sự so 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 


-_ nghĩa khác, đủ sức đề gảyv chiến tranh 


xan: lược trong bất ký tỉnh huống 
nìo VÀ bất cứ nơi nào mà chúng 


muốn. Mặt khác, chúng hy vọng 
thông qua các hợp đòng quân sự, các 
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mối liên hệ về chính trị và kinh tế 
giừửa nhà nước và tư bản đọc quyên 
được củng cố thêm một bước, công 
việc làm sẽ tăng lên, và sức ép của 
đội quản thất nghiệp sẽ giảm xuống. 
Bởi vậy chỉ phí quàn sự của các nước 
tư bản chủ chốt tăng lên liên tục và 
rất lớn. - 


Chi phí quân sự tăng, lên đã tác 
động nguy hiểm tới tình hình kính tế T— 
xã hội. Ngân sách thâm hụt nặng nề 
ở nhiều nước tư bản phát triền là hậu 
quả trực tiếp của quá trình quản sự 
hóa kinh tế. Suốt nhiệm kỷ thứ nhất 
của Hi-gäẩn, không năm nào ngân sách 
Liên bang có kết số dương. Cho đến 
nay Mỹ văn là nước có số thâm hụt 
ngân sách lớn nhất trong hệ thống tư 
"bản chú nghĩa. 


Theo một số nhà kỉnh tế, cứ một 
tỷ đô la chỉ cho quản sự thì khoảng 
12 000 người mất việc làm. Trong nửa 
đầu thập kỷ này, chí phí quân sự công 
khai của khỏi NATO và Nhát bản tính 
trung bình hằng năm là 15 tỷ đô li, 
như vậy, hảng năm ở các nước này 


Có hơn nửa triệưm người riất việc 
làm. 


* 


Từ những phân tích trên, có thê 
rút ra kết luận: đo khác nhau về ưu 
thể kinh tế và các tiềm nàng khoa học 
kỳ thuật, sự chênh lệch trong quả trình 
phát triền kinh' tế giữa các nước tư 
bản chủ chốt tiếp tục điễn ra mạnh 
mẽ, Theo nhiều dự đoán, Nhật bản 
văn là nước dứng đầu về nàng suất 


- lao động, về hiệu quả sử dụng vốn và 


nhịp đọ tăng trưởng kinh tế; Mỹ 
được xếp thứ hai, và sau cùng là các 
nước thuộc khu vực Tây Âu. Một số 
nhà dự bảo Mỹ cho rằng. thời kỷ 
1985 — 1990, nhịp độ tăng tòng sản 
phầm quốc dân tính theo giá không 
đỏi (mức trung bình năm) của Nhật 
bản là 4,5%, của Mỹ là 3,2, và của 
Ảnh, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, 
I-ta-Hi-a là 2,14. Như vạày sự phát 
triền không đều giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa sẽ diễn ra mạnh mẽ, và mâu 
thuận giữa các nước đó sẽ ngày thêm 
gay gái, 


BÁC HÒ CHỈ ĐẠO...  - 
(Tiếp theo Irang 23) | 


sống bằng lao động của mình, có ý 
thức tôn trọng và báo vệ của công, 
chăm lo lợi ích của tập thê và của 
đất nước, với lói sống thực dụng, đối 
trả, ích kỷ, ăn bám. chạy theo đồng 
tiên » (12). Chúng ta phải tích cực tiến 
hành cuộc đâu tranh này, làm cho lối 
sông mới. xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta thắng lợi. 


T4 


Hạnh phúc biết bao khi, Irơng cuộc 
đấu tranh này, chúng ta thấy vẫn có; 
va chúng ta tiếp thu được, sự chỉ đạơ 
Sáng suốt, ân cần của Bác Hồ kính yêu. 


(12) Hảo cáo chính trị của HCITUPD tại Đại 
hội VI Tọp chí Cộng sản số 1-1957, tr. 76. 


Châu Á : Thói 


bình dương: : 


an ninh và hợp tác 


Y 


RONG những nắm gản đây dư 
| luận thế giới chú ý nhiều đến 

khu vực châu Á — Thái bình 
dương. Không ít người cho rắng thế 
kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Thái bình 
dương. như thế kỶ 19 đã từng là thể 
kỷ của Địa trung hải và thế ký 20 là 
thế kỷ Đại tây đương. Có the đự đoán 
này có phản nào phóng đại nhưng nó 
cũng nói lên tầm quan trọng chiến 
lược của khu vực này đối với chiều 
hướng phát triền của thế giới trong 
nhiều thạp kỷ tới. 


Sự thật thì không phải chờ đến 
ngày nay khu vực châu Á — Thái 
bình đương mới trở nên quan trọng. 


Trong khoảng 4 thế ký (từ thế kỷ 16 
đến nửa dầu thể ký 20) châu Á— Thái 
bình dương với khoảng 50 triệu kmỸ 
- đất đai bị thuộc địa hóa, là trụ cọt 
chính của hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. 


Trong 70 năm đầu của thế kỷ 20, 
nhiều sự kiện lớn diễn ra ở khu vực 
châu Á - Thái bình đương không 
những đã thav đổi hẳn cục diện khu 
vực này mà còn làm thạy đổi toàn bộ 
$0 sánh lực lượng trên thế' giới và 

quan -hệ quốc tế nói chung. 

Trong các sự kiện lớn đó, trước 
tiên cần phải nói đến thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười. Sự kiện vĩ 
đại nhất này đã thức tỉnh các dàn 
tộc phương Đông, cách mạng hóa các 


KIỀU NGUYỄN 


đân tộc ở khu vực này và dưa nhiều 
đân tộc châu Á' tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội khòỏng qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Sự kiện lớn thứ hai là thắng lợi 
của Liên xô và đồng minh trước chủ 
nghĩa phát xÍ( và quân phiệt, đưa đến 
sự sụp đồ của hệ thống thuộc địa trên 
thế giới. Nếu như trước đây chủ 
nghĩa để quốc đã biến các nước châu 
Á thành những thuộc địa đầu tiên của 
chúng thì sự sụp đỏ của lệ thống đó 
cũng lại bắt đầu từ châu Á. Không 
phải ngâu nhiên mà những mầm Innống 
đâu tiên của Phong trào không liên 
kết lại nảy sinh từ châu Á và những 
nguyên tác cùng tòn tại bòa bình do 
Lê-nin đề ra đã được phát triền và 
đem ra thực hiện Hìn đầu tiên cũng 
tại châu Á. 


Sự kiện lớn thứ ba có tác dòng 
trực tiếp và mạnh mẽ dến cúc nước 
châu Á — Thái bình đương là cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật của 
thế kỷ 20. Tính chất hai mặt của cuộc 
cách mạng này cũng thê biện cụ thề 
đầu tiên ớ châu Á. Thảm họa lHHi-rô- 
si-ma và Na-ga-da-ki đã cho nhân dân 
thế giới một bài học kinh nghiệm đau 
đớn về những hậu quả cực kỷ nguy 
hiềm một khi những thành tựu khoa 
học kỹ thuật nắm trong tay những 
thế lực vô trách nhiệm đối với sự 
sống còn của nhân loại. Đồng thời ì 
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cũng từ châu Á — Thái bình đương 
người ¡a đã thấy rõ một khi những 
thành tựu khoa học — ký thuật hiện 
đại được sử dụng một cách xây dựng 
thì chúng trở thành lục lượng sản 
xuat to lớn như thể nào. 


Sự kiện lớn thứ tư là thắng lợi của 
nhân dân Việt nam trong cuộc dụng 
đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, tên dế 
quốc đầu số và sen đầm quốc tế. Thất 
bại của đế- quốc Mỹ ở Việt nam là 
thất bại đầu tiên và lớn nhất trong 
lịch sử của đế quốc MỸ. Nó không 
những dảo lộn chiến lược toàn cầu 


của đế quốc Mỹ mà còlàm cho toàn. 


bộ sự bố trí chiến lược của Mỹ ở 
châu Á — Thái bình đương bị phá 
sản. Vai trò độc quyền khống chế của 
Mỹ ở khu, vực chàu Á — Thái bình 
dương từ sau chiến tranh thể giới 
thứ bai đã vĩnh viễn chăm dứt. 


Tử giữa những năm 70 đến nay, 
cùng với bước nhảy vọt mới vẻ chất 
trong sự phát triền của tỉnh hình thế 
- giới, ở châu Á — Thái bình dương đã 
xuất hiện những khá năng và tiền đề 
cho việc xây dựng một hệ thống an 
ninh và hợp tác cho toàn khu vực. 


Trước hết là về mặt quân sự — 
chính trị. Với thất bại ở Việt nam, 
lin đầu tiên từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, ảnh hưởng quản sự 
chính trị của Mỹ ở khu vực chàu Á — 
Thái bình dương đã bị sút giảm 
nghiêm trọng. Cùng với việc giảm sút 
sự có mặt về quân sự và chính trị 
của Mỹ, là sự sụp đồ và khủng hoáng 
của các chế độ độc tài tay sai của Alÿ. 
Xu thế cùng tôn tại hòa binh và đối 
thoại ngày càng thắng thế đang đần 


< 


dần đây lùi xu thế đối đầu, Đảy là: 


điều hết sức quan trọng nếu chúng ta 
nhớ lại rằng chỉ trong vòng hơn 30 
năm, từ 19i1 đến 1972, ở khu vực 
châu Á — Thái bình dương đã diễn ra 
ba cuộc chiến tranh đảm máu nhất, 
trong đó những kỹ thuật giết người 
hiện đại nhất đã được đem ra sử dụng. 
Đo là chiến tranh Thái bình dương, 
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chiến tranh Triều tiên và chiến tranh 
Việt nam. Chưa kê hàng chục cuộc 
chiến tranh cục bộ khac. 


Cùng với sự xuất hiện của xu thể 
hỏa bình, là phong trào chống chạy - 
dua vĩ trang, trước hết là chóng vũ 
trang hạt nhân. Châu Á — Thái bình 
dương là một trong những nơi đầu 
tiên đưa ra những sáng kiến về việc 
xây dựng các khu vực phi hạt nhân. 
Như đề nghị ký hiệp ước Nam Thái 
bình đương, hiệp ước Châu Đại dương ; 
đề nghị của In-đô-nê-xi-a về việc 
biến Đông Nam Á thành khu vực phi 
hạt nhàn; đề nghị tương tự của Công 
hòa dàn chủ nhân dàn Triều tiên đôi 
với bán đảo Triều tiên, 3 nguyên lắc 
phí hạt nhàn của Nhật bản ; chính 
sách phí hạt nhân của Niu Dâãy-lơn v.v. 
Trong các nước lớn ở châu Á — Thái 
bình dương có vũ khí hạt? nhân thì 
Liên xô là nước đầu tiên tuyên bố sẽ 
không bao giờ là người đầu tiên sử 
dụng vũ khí hạt nhàn và sẽ khêng 
bao“giờ dùng vũ khí hạt nhân tấn 
công các nước không có vũ khí hại 
nhàn. : 


Về mặt kinh tế, khả năng phát triền 
của khu vực lại càng hứa hẹn hơn. 
Chỉ tỉnh riêng 33 nước nằm hai ven 
bở Thái bình đương với số dàn chiếm 
khoang 1/2 số dàn thế giới, cũng có 
thẻ thấy khu vực này có một tiêm hăng 
kinh tế hết sức to lớn. Thèo những số 
liệu biết được thi chỉ riêng 537 nước 
này đã chiếm khoảng 56Ã% dự trữ về 
chỉ, 474 kẽm, {1Ã nỉ ken, 37 cò ban 
và 32% thiếc của toàn thế giới. Hiếng 
đáy Thái bình dương chiếm khoang 
hơn 230% tiềm năng dự trữ đâu mô và 
khí đốt của tất cả các đại dương. Ở 
đây có một trữ lượng không lò về một 
SỐ nguyên liệu chiến lược và quý 
hiếm, 


Đồi với thế giới tư bản, khu vực 
châu Á — Thái bình dương được xem 
là khu vực phát triền sống động nhất 
hiện nay. Tóc độ tăng trưởng kinh tế 
của khu vực này trong 10 năm qua. 


trung bỉnh hằng năm là 65 so với 
4,85 của châu Mỹ la tỉnh và 3,74 của 
khối Cộng đồng kinh tế châứ Âu. Khu 
vực này chiếm khoảng 502 tông sẵn 
lượng công nghiệp và buôn bán của 
thế giới tư bản. Trong những năm 80, 
sự trao đồi buôn bán giữa các nước 
Thái bình dương với nhau đã tăng 
Ku mạnh mẽ, chiếm khoảng 525 tông 
số xuất và 54% tông số nhập của họ 

so với 51 và 47 của Cộng đồng kinh 
tế châu Âu là nơi mà người ta cho 


-rìng quá trình lên kết kinh tế đang... 


điện ra mạnh mẽ nhất trong thế giới 
tư bàn hiện nay, Các nguồn đầu tư tư 
bìn và kỹ thuật đồ vào khu vực châu 
Á — Thái bình dương trong những 
năm qua fng Tên rất nhanh, Từ năm 
1975 đến 1952 đầu tư trực tiếp của tư 
nhân Mỹ vào khu vực châu Á — Thái 
linh dương tăng 4,8 lần trong lúc vào 
châu Ấn chỉ tăng 2 lần. Đầu tư trực 
tiếp vào châu Á — Tiái bình dương 
hiện này đứng làng đầu trong đâu tư 
trực tiếp của Nhật bản $ nước ngoài. 
Nguyên nhân thu hút mạnh mẽ vốn 
đầu tư của các nước vào châu Á — 
Thái bình đương là giá cả sức lao 
động thấp, năng suất lao động cao, 
hiệu qua kinh tế lớn và tÝ suất lợi 
nhuận cao. 

Sự liên kết - hợp tác kính tế ở 
châu Á — Thái bình dương đang 
chuyền?tử chiều rộng sang cliêu sảu 
không chỉ trong nội bệ hệ thốn + tư bản 
chủ nghĩa. Trong những nìm gìn đày, 
mặc dù giữa các nhóm nước còn nhiu 
máu thuận và bất đồng về chính trị 
những do những nhủ cầu cấp bách của 
phát triển kinh tế và khả năng có hạn 
“của các nước tự đối phó với các vấn 
đè an nình và phát triền, và do cuộc 
cách mạng khoa học kỸ thuật đã làm 
cho xu thế quốc tế hóa trong nền kinh 
tê thế giới và sự củng lệ thuộc lăn 
nhau giữa các nước ngày càng tăng 
lên, sự trao đổi và hợp tác kinh tế 
trong khu vực đà trở nên rất đa đạng, 
trong đó cần phải nói đến sự hợp tác 
giữa Liên xô với các nước có tiêm 


nă:g kinh tế lớn ở châu Á — Thái bình 
dương mhư Ấn độ, Trung quốc v V 
Quan ệ kinh tế giữa Liên xô với các 
nước tư bản phát triền ở châu Á — 
Thái bình đương như Mỹ, Nhật, Ca- 
na-đa. Ốt-xtơ- -rây-lia cũng như với 
các nước đang phát triền trong khu 
vực đang có chiều hướng ngày càng 
mở rộng. 


Sẽ không thấy hết khả năng phát _ 
triền và hợp tác ở chân ÁT—Thái bình 
dương nếu không nói đến khu vực 
này như là nơi hội tụ của cuộc cách 
mạng Khoa học kỹ thuật thế giới. Ở 
đảy tập trung 3 trung tâm khoa học kỹ 
thuật dân đầu thế giới là Liên xỏ, Mỹ 
và Nhật. Ngoài ra, xu hướng ấp dụng 
thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến 
để phát triền những ngành sản xuất 
mới, hoặc cải tạo những ngành sản 
xuất truyền thống đang phát triền rất 
nhanh ở các nước trong khu vực. 


Trên đây là những thuận: lợi rất cơ 
bản. Điều đó không cho phép chúng 
ta bồ qua những máu thuẫn phức tạp. 
của tình hình châu Á — Thái bình 
đương. hậu quả của nhiều thập kỷ 
chiến tranh và đối đàu. Đây là khu 
vực duy nhất trên thế giới mà lợi ích 
của nhiều nước hoặc nhiều nhóm nước 
chöỏng chéo lên nhau. Đây là nơi tập 
trung những mâu thuẫn và cạnh tranh 
rất gay gắt giữa hai nước tư bản phát 
triền nhất là Mỹ và Nhật và những 
mâu thuẫn giữa các nhóm nước khác 
trong thế giới tư bản với hai nước đế 
quốc này. Ngoài ra cũng là nơi tập 
trung gay gắt mâu thuẫn Bắc — Nam, - 
Nam — Nam và Dòng — Tày. 


Đứng về mặt an ninh, khu vực châu 
Á Thái bình dương cũng phức tạp 
hơn khu vực châu Âu. Đây là nơi mà 
hầu hết các nước lớn nhất thế giới 
đều có mặt và có lợi ích. Cuộc chạy 


_ đua vũ trang ở đây tuy chưa gay gắt 


như ở châu Âu nhưng tại chứa đựng 
một sự bùng nỗ rất lớn. Bên cạnh đó, 
những vấn đề biên giới, tôn giáo, dân 
tộc ở khu vực này tiếp tục van là 
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những mâu thuần rất nặng nề và có 
qua khứ lâu dài. 


Tuy nhiên những khó khăn và phức 
tạp trên đây không phải là trở ngại cơ 
bản cho vấn đề hợp tác ở châu Á — 
Thái bình đương. Những khó khăn và 
máu thuần đó đòi hỏi việc giải quyết 
văn đề an ninh và hợp tác ở châu ÁT— 
Thái bình đương phải là một quá trình 
lâu đài, có bước đi từ thấp đến cao, 
có tính đến lợi ích chính đáng của tắt 


củ các nước. Nhưng đó không phải là 


điều không thẻ vượt qua nếu như tắt 
œ8 các nước đều có thiện chí. Trở 


* ^ - ... _ ` 
ngại È®ơ bạn hiện nay cho văn đề an, 


ninh và hợp tác ở châu AX — Thái bình 
đương là sự Khác nhau trong sách 
đẻ cặp. 


Cách để cập của chính quyền Hi 
gìn và chính quyền XNa-ea-xò-ne là 
đạt diện cho lập trường cúi các thể 
lực chủ trương đối đâu và tiếp tục 
chiến tranh lạnh của những năm 50 
và 00, Từ giữn những năm 70, để 
quốc Mỹ đã táng cường lôi kéo Nhật 
bán và Nain Triều tiên vào âm mưu 
thành làp ở Viễn đồng một liên mình 
quân sự kiều NIVTO. Các vũ khí hạt 
nhàn đã được đưa vào Nam Triều tiên 
và lan đâu tiền từ sau chiến tranh 
thẻ giới thứ hai, ngàn sách quốc phòng 
của Nhật đã tĩng lên quá 1Ã tỏng sản 


phảm quốc dàn, Các thể lực quản, 


phiệt Nhật công khai lên tiếng đòi 
húy bó diều 9 trong hiển pháp Xhật 
cấm Nhật tái vũ trang và xóa bỏ 
3 nguyên tác phì bạt nhàn của Nhật 
bản, Mỹ và Nhật bản đã tìm cách khai 
thác những cuộc xung đột ở châu ÁT— 
Tiái bình dương đề duy trì tỉnh hình 
cìng thẳng ở khu vực, ra sức lợi 
dụng chính sách xâm lược và bành 


trướng của một. số thế lực phản động. 


trong khu vực đề lôi kéo họ vào cuộc 
chạv đua vũ trang và chiến dịch 
chong Liên xỏ, Việt nam và các lực 
lượng tiến bọ khác. Mỹ đã tử chối 
không ký vào hiệp - ước châu Đại 
dương, trải lại đã áp dụng những biện 
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pháp trừng phạt và phản biệt đối xử 


-nưay với cá Niu Daày-lơn vốn là đồng 


minh của Mỹ trong khối ANZUS. 

Vẻ mặt hợp tác châu .Á — Thái bình 
đương, chính sách của Mỹ và Nhật 
cũng đã đi ngược lại lợi ích chung 
của lãi cá các nước trong khu vực 
kè cả các nước bạn bè của Mỹ và 
Nhật Núp dưới chiêu bài hợp tác 
khu vực, Mỹ và Nhật ảm mưu thành 
lập cái gọt là “Cộng dòng Thái bình 
đương Ð® nhằm đặt nền kinh tế của các 
nước châu Á — Thái bình đương tham 
g1a cộng động này dưới sự khống chế 


.của tư bản Mỹ — Nhật. Từ cuối những 


năm 60, lợi dụng xu thế hợp tác ở 
Thái bình dương. tư bản Nhật mưu 
toan thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
kinh tế của Nhật ở khu vực này. Lo 
lắng trước sự lớn mạnh của tư bản 
Nhạt, bắt đâu từ 1979, Mỹ trực tiếp 
nhảy vào cùng Nhạật.vạch ra Rkế hoạch 
thành lặp tô chức thương mại và 
phát triển Thá¿ bình đương (OPTAD) 
nhằm tiến tới thành lặp cộng đồng 
kinh tế Thái binh dương dưới sự lãnh 
đạo của Mỹ — Nhật ca về kinh tế và 
quản sự. Do sự phản đối của Ö~tơ- 
rayv-lixa, Niu Đày-lơn và ASEAN về 
việc biến cộng dòng Thái bình đương 
thành một tö chức quản sự, Mỹ và 
Nhật đã buộc phải thỏa thuận tách 
hai văn dẻ kính tế và quân sự, trong 
đó, Nhậặt chịu trách nhiệm vẻ kinh tế, 
Mỹ phụ trách văn đẻ chiến lược. Đến 


đầu 1985, sau cuộc họp Mỹ — Nhật ở. 


Lốt \n-giơ-let, thú tướng Nhật Na= 
ca-xỏ-nẻe đã buộc phải đưa ra khái 
niệm mới về cộng dòng Thái bình 
đương, thu hẹp phạm vi hoạt động 
của nó vào các lĩnh vực kinh tế, khoa 
học kỳ thuật và văn hóa. Tuy Vậy 
các nước ASE.VN cũng tỏ ra rất dẻ 
đặt đổi với kế hoạch liên kết kính tế 
Thái bình dương kiều Mỹ — Nhật. Họ 
hiều ràng kế hoạch này không có mục. 
đích gì khác ngoài việc đặt ASEAN 
vào phạm ví không chế của tư bản Mỹ— 
Nhật, theo kiều cá lớn nuốt cá bé và 
phá vỡ sự đoàn kết ASEAN theo chính 


, 


sách thực dân *chia cê trị?*., Tuy 
nhiên đề giữ quan hệ và tiếp tục khai 
thác vốn và kỹ thuật của Mỹ, Nhật, 
cũng như các nước tư bản phát triền 
ởchìu Á T-Thái bình dương, các 
nước ASEAN chủ trương tiến hành 
đối thoại theo công thức 6 + 5, tức là 
6 nước ASEAN với Mỹ, Nhật, Ca-na- 
- đa, Ó-xtơ-ray-li*a, Niu Dây-lơn. 


Những người chủ trương cộng đồng 
kinh tế Thái bình dư.¿ng cũng hiều rõ 
việc tham gia của Liên xò và các 
nước xã hội chủ nghĩa vào tö chức 
này sẽ là một trở ngại cho việc thiết 
lập sự thống trị của tư bản Mỹ và 
Nhật đối với cộng động, do đó từ đầu 
họ đã tuyên bỏ cộng đồng này là một 
to chức khép kín đối với các nước xã 
họi chủ nưhĩa và cÙ gòii các nước 
theo còng thức 0+2, củng với Na 
Triệu tiên, Hi loan, liưựơng cảng, 
và trong hoàn canh nhất định có thà 
góm ca Trung quốc, 


Các nước xã hội chủ nghĩa nhận 
thức ,sảu sắc tám quan trọng chiến 
lược to lớn của châu Á — Thái bình 
đương Về các mặt chính trị quản sự 
kinh tế, Trong TÚ năm qua, CáC HƯỚCG 
xã hội chủ nghĩa dã không nưừng đầu 
tranh và đà có những đóng øóp to lớn 
vào việc làm dịu tỉnh trạng căng thing 
ở khu vực châu Á— Thái bình dương, 
đập tắt nhiều lỏ lửa chiến tranh trong 
khu vực và khuyến khích các nước 
trong khu vực đi vào đòi thoại hòa 


bình đề giải quyết các vấn đẻ tranh 


chấp. 
Ngày nav mọi người đêu hiệu rằng 


đề cé hòa bình thì trước hết phải giảm ` 


bớt đi đến thủ tiêu hoàn toàn những 
phương tiện chiến tranh. hhông thê 
có kiêu hòa bình bên miệng hổ chiến 
tranh hay trén dỉnh của các tên lửa 
há nhàn. 

Tuy nhiên tòn tại hòa bình không 
có nghĩa đơn thuần là sư Xúng mặt 
của chiến tranh, Muốn tòn tại hỏa 
binh làu đài thì phải hợp tác. lợp 
_tác không những là nội dung của tồn 


tại hòa bình mà còn là tiền đề đề cáe 
nước đều có thể phát triền. Đối với 
việc khai thác tiềm lực to lớn của 
châu ÁẤ— Thái bình dương, vấn đề hợp 
tác quốc tế trong khu vực lại càng có 
Ý nghĩa quan trọng do hai nguyên 
nhân. Một là không có một nước nảo 


.đùủ hùng mạnh đến đâu lại tự mình có 


thê khai thác được hết những tiềm 
năng kính tế dưới đáy Thái bình 
đương. llai là lợi ích và chủ quyền 
của một số nước ở châu Á— Thái bình 
đương thường chong chéo lên nhau. 
Xuất phát từ những thực tế đó, các 
nước xã hội chủ nghĩa không phản 
đói việc lợp tác kính tế Thái bình 
đương, miễn nó không phải là kiều 
một khối chống các nước xã hội chủ 
nghĩa đo một kẻ nào đó ứp đặt. Sự 
hợp tác đó phải là kết quả của những 
cuộc bàn bạc tự do, Không có bắt cứ 


- HIỘt sự phần biệt đòi, xử nào, 


Việt nam Tà một nước châu Á nàm 
trên bờ Thái bình đương; hình ảnh 
đâu tiền đập vào mắt nhân đản Việt 
nam Khí mở cửa nhìn ra thể giới là 
châu \V— Phải bình đương, Những bì 
xây ra ở cbàu Á — Thái bình duong 
đển nh hướng trực tiệp đến: nên an 
nính và phát triển của nhàn dán ta, 
Do đó cũng như mẹt dân tộc Khác 
trong khu vực, nhân đàn Việt nam 


không nưửng phĩãn đấu cho hỏa bình 


và hợp tác ớ châu ẤT— Thái bình đương. 
Trong gàn nửa thế ký qua, bàng 
Xương máu của mình, nhàn dân ta đã 
đìy lùi những thể lực xâm lược hiếu 
chiến nhất thời đại, do đó đã góp phần 
quan trọng vào việc làm thay đồi cục 


diện châu Á — Thái bình đương, biến 


khu vực này từ chỗ chỉ có chiến tranh 
và đöỏi đầu tiến đần sang cục diện có 
hỏa bình và ôn định tương đổi như 
ngày nay. Tuy nhiên, hòa bình là 
không thê chia cắt. Nên hỏa bình và 
an ninh ở châu Á — Thái bình đương 
không thê tách rời khỏi nên hòa bình 
và an nìính chúng trên toàn thế giới 


°_ (Xem liếp trang 68) 


Qua sách, báo các nước anh em 


NHÂN TỔ (0N NGƯỞI. 


_(ỦA SỰ PHÁT TRIỀN KINH TẾ VÀ (ÔNG BẰNG XÃ HỘI “ 


Quản lý những điều kiện xã 
hội của lao động trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa 


tò ràng là ngày nay chỉ có hệ 
thông quản lý nào biết tỉnh đến và 
kl:éo sử dụng lợi ích của những người 
lao động mới là hệ thống quản lý có 
hiệu lực. 

Quản lý nhân tố con người lúc này 
can đến những phương pháp đa dạng, 
mềm đẻo, thích nghỉ với những điều 
kiện địa phương và nhạy cảm đối với 
những diễn biến. Tuyệt đối không 
dũng những phương pháp định ra 
một lần là xong. Cũng không được 
coi thường cả một loạt những phương 
tiên kích thích và “phi kích thích s. 
Nếu ehÏ bảng lòng với việc tăng tiền 
lương hoặc dùng biện pháp hành 
chính đề ngăn cấm một số cách xử sự 
nào đó, thì một phần lợi ích đáng kè, 
thậm chí chủ yếu của người lao động 
sẻ nam bên ngoài tác động của quan lý. 


Những thiêu sót của hệ thống quản 
lý nhân tô con người hình thành treng 
chế dộ NXHCN (mà những văn kiện 
đảng gàan đáy đã nói đến nhiều), sự 
không thích hợp của nó với tỉnh hình 
mới đã đân tới việc sử dụng kém hiệu 
quả những nguồn dự trừ xã hội. Điều 
tra xã hội học trong công nghiệp và 
nông nghiệp ở nhiều vùng khác nhau 
trong nước cho thấy chỉ có không đảy 
một phần ba tông số những người lao 
động làm việc với hiệu suất đầy đủ. 
vhững người khác, theo sự thú niI:ận 


‹0 


của chính họ, không làm với đầy đủ 
tỉnh than trách nhiệm, và, trong khuôn 
khô một tô chức sản xuất khác, họ có 
thể làm nhiều hơn và tốt hơn. 

Điều này cùng với những nguyên 
nhàn khác nữa dẫn tới sự giảm sút 
trong những năm pgản đây vẻ tỉnh đều 
đặn trong sự phát triền kinh tế — xã 
hội, sự giảm sút này đòi khi gây trở 


ngại cho việc đạt tới những mục tiêu 


đã định. Trong lĩnh vực kinh tế, việc 
giảm nhịp độ ting thực tế của sản 
xuất ở ngành này hay ngành khác 
thông thường dêu đân đến việc hạ 
thấp các chỉ tiêu Kế hoạch trong kế 
hoạch 5 năm tiếp theo. Thí dụ, trong 
nòng nghiệp: Kế hoạch 5 năm thứ 1Í 
(I981— 1985) đự kiến mức lăng tòng 
sạn lượng là H2, còn trong kế hoạch 
? năm thức 3(1906 — 1970) chỉ số đó 
là 2524. Vẻ mức tăng thực tẾ của sản 
xuất thì trong thời gian âv, nó tử 
212 tụt xuông còn 5,9%. Hồ ràng niột 
sự phát triền như vậy là do việc KẾ 
hoaelt hóa thiếu nghiêm túc và chịu 
sự tác động của nhiều nhàn tổ bất 
lợi. Trong lĩnh vực phát triền xã hội 
của xã hội xô viết cũng có một xu 
hướng tương tự. | 

Như đã nói trong văn kiện của Dại 
hội thứ 27: nếu muốn khắc phục trong 
thời gian ngàn nhất những xu hướng 
bất lợi trong lĩnh vực phát triền kinh 


(+) Lược địch và thêm đầu đề nhỏ bải 
đăng trên tạp chỉ gướởi sộng sản (Liên xÒ)„ 
số 13-1986, tr. 61-73. 


tế và lĩnh vực xã hội, làm cho bai 
lĩnh vực äv đều năng động, tạo ra 
những phương tiện đề thực hiện 
những cải cách thật sự cách mạng, 
Đảng cho rằng cần phải thu hút các 
tầng lớp lao động đòng đảo nhất vào 
các quả trình này, kích thích nghị lực 
và sáng kiến của họ. Muốn vậy, phải 
kết hợp sâu sắc và toàn diện lợi ích 
cá nhân người lao động với lợi ích 
tập thể, và lợi ích tập thề với lợi ích 
xã hội. 


Công bằng xã hội và chính 
sách xã hội 


Trong lĩnh vực kinh tế — xã hội, 
chính là cơ chế kinh tế của quản lý 
kinh tế và chính sách xã hội của Đẳng 
cho phép giải quyết nhiệm vụ trên, 
Cơ clế kinh tế xác định những hình 
thức tö chức, kế hoạch hóa và kích 
thích hoạt động kinh tế. [)ặ t mỗi loại 
người !ao động vào những diều kiện 
tỏ chức xà kinh tế nhất định; cơ chế 
Rinh tế do đó tạo ra lợi ích kinh tế 
của loại người lao động ấy. Chẳng 
hạn, những hình thức tập thề về tô 
chức và kích thích lao đòng làm cho 
mọi người quan tảm sản xuất ra tối 
đa sản pÌ ầm với những chỉ phí it hơn. 
Một chính sách xã hội được căn nhắc 
kỹ lưỡng, được thử thách, cần đối và 
chặt chẽ, riêng nó đã lÀ một đòn bầy 
mạnh làm cho người lao động quan 
tâm, không clri về vật chất mà cả về 
tỉnh thần, đến việc thực hiện các mục 
tiêu xã hội. 

Chỉnh sách xã hội bao gòm hoạt 
động của đẳng và nhà nước về mặt 
quản lý cơ cấu xã hội của Xã hội, 
nghĩa là về mặt điều chỉnh vị trí, 
quan hệ và tác động qua lại của những 
nhóm xã hội chủ yếu. Những nhóm 
xã hội quan trọng hơn cả là, như 


chúng ta biết, những giai cấp, những - 


đản tộc và bộ tộc, đàn cư thành thị 
và đân cư nòng thôn, những người 
lao động chân tay và những người 
lao động trí óc. Sự kết hợp những lợi 
Ích căn bản của họ là điều kiện tiên 


» 


quyết đề xã hội phát triền bình thường. 
Nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ đề 
giải quyết những vấn dề hiện nuy. 
Thật vậy, các nhóm xã hội không chỉ 
gi những vị trí khác nhau mà còn 
có những lợi ích đặc thủ mà người ta 
cũng cần phải tính đến và gắn với 
lợi ích của xã hội. Đó là tính mục 
đích của chính sách của Đăng. _. : 


Trong những mục tiêu chủ yếu của 
chính sách xã hội của Dẳng, cương 
lính ĐC5S Liên xô đành địa vị ưu tiên 
cho việc thực hiện nguyên tắc công 
bằng xã hội một ngày trọn ven hơn 
trong tất cá các lĩnh vực của quan 


. hệ xã hội. Nhân dân xô viết hưởng 


ứng Càng mạnh mẽ vì từ nhiều năm 
nay họ đã thấy trong những lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội tăng 
thêm nhiều yếu tố bất công, hột thực 
tế thật đau lỏng. Nhiều sự việc trong 
đời sống thực tế trải ngược với những 
nguyên tác của chủ nghĩa xã hội. 
Phần lớn là vi cứ phải thường xuyên 
chạm trán với những hình thức bất 
công khác nhau trong xã hội, nhìn 
thấy sự vô Ích của những cố gắng cá 
nhàn của họ nhằm chống lại những 
biều hiện bắt công đó mà một bộ phận 


“những người lao động đàm ra dừng 


dưng với những giá trị và mục tiêu 
xã hội. Vì vậy, hiện nay cách tốt nhất 
đề lấy lại lòng tin của quần chúng. 
khơi dậy tính sáng tạo eủa họ là phải 
tấn công không chỉ bằng lởi nói vào 
những hiện. trợng tiêu cực trong lĩnh 
vực này, những hiện tượng mà chúng 
la hoàn toàn có thề khắc phục được 
với trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất đã đạt được... 

Vậy nội dung nguyên tắc công bằng 
xã hội là gì ? Trong tương lai pkát 
triên của xã hội xã hội chủ nghĩa, công 
bằng xã hội có nghĩa là tác lập sư 
bình dẳng chính trị, xã hội và kinh tế 
hoàn toàn giữa các nhóm xã hội khác 
nhau, nghĩa là xác lập vị trí ngàng 
nhau của họ. Nhưng lúc này, chúng tà 
dang nói về công bằng rã hội chủ 
nghĩa. Nẻều muốn nàng cao vai trò 
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nhân tổ con người trong lĩnh vực sản 
xuất thi chính mặt kinh tế —xä hội của 
cỏng bàng xã hội ehủ nghĩa là quan 
trọng nhất. Và nội dung chủ yếu của 
nó là thực hiện triệt đề nguyên tác 
«làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động ». Công bằng xã hội là. thứ nhất, 
khuyến khích và ủng hộ tối đa những 
nhóm cống hiển nhiều nhất cho sự 
phát triên xã hộia sử dụng tất cả sức 
lực và khả năng của mình vào mục 
đích ấy ; hai là, thực hiện sự kiêm.tra 
xã hội và điều chỉnh kinh tế đối với 
_vị trí của những nhóm đặt lợi ích 
thuần túy nghề nghiệp, cục bộ, địa 
phương của họ lên trên lợi Ích của 
toàn xã hội và vị vậy cản trở sự phát 
triền xã hội. 


[Liền nhiên là phần lớn những người 
lao động làm việc trong nền sảu 
xuất xã hội đang là chỗ dựa xã hội của 
ĐCS liên xô trong những cố gắng cài 
tò quan hệ sẵn xuất và đây nhanh sự 
phát triền. Dù công nhân, cân bộ và 
chuyên gia giữ những vị trí khác nhau 
và bên cạnh những gì đoàn kết họ lại, 
họ còn có một số lợi ích riêng bịct; 
song tắt cả đều thiết tha với việc dãy 
nhanh sự phát triển kinh tế — xã hồi 
vốn là điều kiện đồ nhanh chóng nắng 
CitO HỨC SỐnG, 


sên cạnh những người hoàn toàn 
gìn phúc lợi của họ với nền sản xuất 
xã hội, trong xã hội xô viết: còn có 
những người sẵn sàng làm việc cạt lực 
nhưng không phải theo những diệu 
kiện chung mà theo cách làm có tính 
chất cá thề hơn... Lao động của những 
nhóm này trong dân cư thường là thứ 
lao động bồ trợ cho nền sản xuất xã 
hội, cho nên xã hội ký với họ những 
hợp đồng hai bên cùng có lợi. Do chỗ 
lao động cá thể không cần đến đầu từ 
của nhà nước, lại có nguy cơ thua lỗ 
và những người lao động cá thề thường 
lim nhiều giờ hơn những người khác, 
cho nén tiền còng trung bình của họ 
rõ rìne là phải cao ơn một chút so 
Với tiên công trong nền sản xuất xã 


Sc 


hội nói chung. Nhưng một sự cách 
biệt quá xa về thu nhập trên môi đơn 
vị lao động so với trong nền sản xuất 


_xã hội, có thể dân đến sự xuất hiện 


một tầng lớp xã hội nắm, giữ một 
phần quá lớn của cải xã hội. Vị vày, 
trong khi tạo điều kiện thuận lợi cho. 
hoạt động kinh: tế có hiệu quả của 
những nhóm chủ yếu là lao động tư 
nhân, phải kiềm soát gắt gao thu nhấp 
của họ. 


Cũng không được nhắm mắt làm ngờ 
trước tình hình là một số người làm 
cho lợi ích của họ khác với, thậm chỉ 
đối chọi với lợi ích xã hội. Không 
phải ngẫu nhiên mà ngày nav người ta 
nói nhiều đến những kẻ quan liêu, rõ 
ràng là không muốn nhường lại những 
vị trí của mình. Họ đang cản trở một 
cách có tính toán và đôi khi phá hoại 


- ngắm những cài cách tiến bọ, tiếp tục 
“đặt lợi ích nhỏ 


hẹp cục bộ, địa 
phương hoặc đơn gian chỉ là lợi ích 
cá nhàn ích kỷ lên trên lợiich xă hội. 
Có cả những kế trục lợi bảng kinh tế 
ngàaăm: bọn buôn lậu, bọn đảu cơ tịch 
trữ v.v. Chúng Tợi dụng sự chưa hoàn. 
thiện của cơ chế quản lý kinh tế đẻ 
moi của nhàn đàn và của nhà ' nước 
những khoan thu nhập bắt chính: 


Trong những điều kiện ấy, mội 
chính sách xã hội kiên quyết đỏi bối 
phí có sự phản biệt giữa những nhóm 
dan cư tích cực góp phản Vào việc 
đầy nhanh sự phát triển kính tế — xã 
bội của xã hòi với những nhóm ngược 


“Tại cần trở nó. Nhất thiết phải tỉnh 
- đến những công hiển có hiệu quả của 


cá nhân và tạp thê vào việc nắng cao 
phúc lợi của toàn thê xã hội. Chính 
sách phản biệt này làm cho chính sách 
xã hội thật sự là một chính: sách. 


Nguyên tắc căn bản của chủ 
nghĩa xã hội trong điêu kiện 
hiện nay 

Những thành quá của xã hội xô viết 
vẻ mặt Công bàng xã hỏi là hiện nhịcn, 
Nhưng ĐÓY Liện xÒ muốn hương niọi 


người trước hết vào việc phản tích 
những vấn đề chưa giải quyết. Vì vậy, 
thco ý chúng tôi, hiện nay cần xác 


định rõ những phương hướng tăng ` 


cường còng bàng xã hội chú nghĩa 


trong lĩnh vực kinh tế—xã hỏi. Đề thực _ 


hiện triệt đề nguyên tắc căn bản của 
chú nghĩa xã hội ®làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động », cần có những 
điều Kiện nào 2 ' 


Muốn cho mỗi thành viên thành niên 
của xã hợi có thề làm hết năng lực 
của mình, cần có ba điều kiện chủ yếu : 


Afof là, phải lầm sao cho mọi người 
thuộc các nhóm xã hội khác nhau, 
sông trong những vùng lãnh thồ khác 
nhau, ởơ thành thị hay ở nông thôn, 
thực tế đều có ở điềm xuất phát những 
thuận lợi như nhau đề phát triền 
những khả năng của minh. Điều đó 
đòi hỏi một chất lượng giáo dục tương 
đương trong toàn bộ các cơ sở mẫu 
giáo, một sự nhích lại gần nhau về 
trình độ trí thức truyền thụ giữa các 
trường ở nông thôn và thành thị, giữa 
các trường ở các thủ đô và các tỉnh, 


những cơ hội như nhau cho mọi nhóm _ 


thanh niên nắm vững được những 
nghề phức tạp, thú vị và có uy tín 
trong xã hội. Tôi nghĩ không cần-thiết 


phải chứng minh rằng nhiệm vụ ày. 


khó khán biết chừng nào, song giải 
quyết nhiệm vụ. ấycũng là cốt tử biết 
chừng nào. 


“Điều kiện cần thiết thứ nai đề cho 
mới người làm hết năng lựe của mình 
là : chỗ làm việc trong nên sẵn xuất 
xã hội phải được phân phối tùy thuộc 
vào tiềm năng lao động của từng 
người và chát lượng công việc của họ. 
- Vấn đề tà hiện nay hơn 305 lao động 
trong công nghiệp và 70 lao động 
trong nóng nghiệp đang làm công.việc 
chân lay giản đơn, điều đó không phù 
hợp với nhu cầu và năng lực của bất 
cứ nhóm xã hội nào. Việc giảm tối đa 
công việc chân tay nặng nhọc và ít 
đòi hỏi chuyên môn là một nhu cầu 


rát bức thiết nhưng cũng phải eó một 
thời gian nhất định mới giải quyết nồi. 

Cuối cùng là điều kiện fhứ ba : phải 
tạo cho tất cả các loại người lao động 
trong nên sản xuất xã hội những điều 
kiện thuận lợi cho một năng suất lao 
động cao, 

Những điều vừa nói liên quan 
Lới về thứ nhất của nguyên tắc căn bản 
của chủ nghĩa xã hội « làm theo năng 
lực». Việc thực hiện vẽ thử hai, theo 
ÿ tôi, cần 5 điều kiện chủ yếu sau: 


Một là, làm cho tiền lương của các 
loại lao động khác nhau phụ thuộc 


† 


chặt chẽ vào số lượng và nhất là chất, 


lượng lao động đã cống hiến, có tính 
đến những điều kiện sinh hoạt đặc thù 
ở vùng này hay vùng khác. 

Hai là, đấu tranh không khoan 
nhượng chống những thu nhập bất 
chính và xác lập mức thu nhập chính 
đáng được xã hội chấp nhận trong 
khu vực sản xuất cá thê. 


Ba là, đáp ứng nhu cầu không đề 
thiếu một số sản phầm. Mọi nhóm 
người lao động đều có thể mua được 
mọi sản phầm. Đối với mọi người, 
đồng rúp chỉ có một sức mua, làm 
cho giá cả hàng tiêu dùng phù hợp với 
giả trị xã hội của chúng (trừ trường 
hợp sử dụng có ý thức sự chênh lệch 
giữa giả cả và giá trị đề giải quyết 
những nhiệm vụ xã hội). 

Thử tư, phân bố đúng đắn giữa nhà 
nước và nhàn dân những chỉ phí về 
nuôi đạy trẻ em, chăm sóc người già 
và người tàn tật. 

Và cuối cùng, bảo đẫm mối quan hệ 
thích đăng hơn giữa những của cải 
tiêu dùng không phải trả tiền và phải 
trả tiền. 

Chính sách xã hội của ĐCS Liên xô 
hiện nay kết tỉnh trong một chương 
trình xã hội có thể chia ra thành 
chương trình tối thiều và chương trình 
tối đa. Chường trình tối thiều dành 
cho thời kỳ kế hoạch 5 năm tới nhằm 
mục đích là thỏa mãn những nhu cầu 
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cấp bách nhất của nhân dân, giải 
quyết những vấn đề khóng thề chờ 


đợi làu hơn nữa, sửa chữa những bất. 


công hbiền nhiên nhất trong việc phân 
phối những của cải vật chất và xã hội. 
Những vếu tố chỉnh của chương trình 
nàav đã được nêu rõ trong những văn 
kiện Đại hội thứ 27 Hiên quan đến sự 
phát triền kinh tế — xã hội Liên xô 
những năm: 1986 -- 1990. 

Muốn nàng cao tính tích cực của 
quần chúng trong mọi khu vực của nên 
sản XuUẤt xã hội, cân có những biện 
pháp tông quát hơn, có biệu lực hơn, 
và đồng thời cũng phức tạp hơn, đòi 
hỏi phải cÂn nhắc kỹ lưỡng. Gọp chung 


lại, những biện pháp ấy tạo thành cái 


mà chúng ta gọi là chương trình xã 
hội tối đa mang tính chất chiến lược. 
Nó nhằm thực hiện triệt đề công bằng 
xã hội Chủ nghĩa trong mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội, nhằm tạo điều kiện 
cho sự phát triền xã hội của nhân 
cách. Những phương hướng và đường 
nét lớn của chương trình triền vọng, 
dài hạn ấy đã được phác họa trong 
văn kiện Đại hội thứ 27 vẻ thời kỳ 
đến năm 2000. | _ 


Công bằng xã hội: ba vấn đề . 


triên vọng 


Vấn đề thứ nhat gắn với việc sắp 
xếp lại lao động trong nền sản xuất 
xì hội. 

Xã hội xô viết có nhu cầu khẩn 
thiết là phải ra sức đầy nhanh tiến bộ 
kloa học và KỸ thuật mà sự đây 
nhanh ăy nhất định sẽ kéo theo một 
sự Gỉi tô quan trọng về việc làm. Lao 
động chân tay ít đòi bói chuyên môn 
nưay những năm tới sẽ ngày càng bị 
ao động eơ khí hóa, tự động hóa, đòi 
hỏi trình độ chuyên môn cao gạt bỏ 
hàng loạt. Một sự biển đöi như thế sẽ 
thỏa nìn phần nào nhu cầu thiết tha 
của người lao dòng muốn làm một công 
việc có nội dung phong phú hơn. 
Nhưng mặt khác,' như thể là hàng 
triệu người lao động ít chuyên món sẽ 
ra khói các ngành sắn xuất, 
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Trong thời gian đầu, việc sắp xếp 
hại số lao động này sẽ dễ dàng vì theo © 
sự đánh giá hiện nay, còn hàng trăm 
ngàn nếu không nói là hàng triệu chỗ 
làm việc chưa có người làm. Nhưng, 
trên bình điện xã hội, phân bố lại lao 
động giữa các ngành, các xí nghiệp, 
các nhóm nghề và các cương vị phụ 
trách, vùng và thành phố không phải 
là khỏong có những khó khăn đáng kề. 
Quá trình biến đôi lao động theo chiều 
sảu đòi hỏi phải nàng cao rõ rệt tính 
cơ động về địa bàn hoạt động và tính 
uyên chuyền về nghề nghiệp của người 
lao động, phải thật sự chỉnh đốn lại 
tàm lý cac nhóm lao động xưa nay vẫn 
quen với tính ôn định cao độ. 


"Nhóm vấn đẻ triển vọng thử hai 
mà föi muốn đề cập, gắn liền với sự 
cần thiết phải cai cách toàn bộ chính 
sách tiền lương. giá bán lẻ hàng tiêu 
dùng và dịch vụ cũng như các cơ chế 
phân phối. Cai cách này là cần thiết 
Irước hết! bởi sự chênh lệch đáng kề 
hiện nay giữa lao động và tiền công 
của nhiều loại người lao động khả› 
nhau, Tiựt hai, bởi giá cả của nhiều 
hàng tiẻu dùng không phù hợp với giá 
trị xã hội của chúng. 7hứ ba, bởi thiếu 
những nguyên tíc chỉnh xác và có căn 
cứ đè phản biệt rõ ràng những của cái 
nào phái tra tiền hoặc ngược lại không 
phải trả tiên. | 

Sự cải tiên quen thuộc về hệ thống 
tiền lưỡng chỉ cho phép xóa bỏ những 
mặt cần đòi quá rõ ràng. Còn những 
mặt căn đổi ÍL quan trọng hơn giữa 
những ty lệ lo động và tiêu dùng thi 
cứ tích tụ lại mãi, cuối cùng đã làm 
biến đạng nợl têm trọng hệ thông này. 
Cho nên ngày nav cần phải xem xét 
lại toàn bộ hệ thống tiền lương, chứ 
không phúi chỉ là chấn chỉnh từng 
phần. Và, muốn làm như vậy thì một 
mặt, phải xúc dịnh dũng đán và thử 
nghiệm những tý lệ có căn cứ trong xã 
hội về lương của những loại lao động 
chủ yếu và mặt khác, gom thêm những 
dự trữ về tài chính đề có thề tăng 


lương cho một số loại lao động nào 
dỏ mà không làm thương tồn dến lợi 
ích của các loại lao động khác. Việc 
củi tÖỐ này có thề thực hiện nhanh 
chóng hơn và có hiệu quả hơn nếu nó 
dược gắn liền với cải cách giá 
bán lẻ. 


Đương nhiên, cả trong tương lai, 
vỉ mục dích xã hội, nhà nước xã hội 
chủ nghĩa văn tiếp tục bán một số mặt 
hàng nào đó thấp hơn hoặc cao hơn 
giá trị của chúng. Ô tô con, các hàng 
Xa XỈ. rượu vang và rượu mạnh rõ 
ràng là phải bán với giá cao hơn 
nhiều giá trị thực tế của chúng; trái 
lại, sách, đĩa hát, đồ dùng cho trẻ em 
thì bán rẻ hơn đề kích thích tiêu thụ 
và hợp với túi tiền của mọi người. 


“Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa giả 
cả và giá trị không phải lúc nào cũng 
được biện minh về mặt xã hội. Hã y 
lấy các sản phầm thịt và sữa làm thí 
dụ. Giá bán lẻ do nhà nước quy định 
đã từ lâu không bù đấp đủ giá thành 
nửa. Mức chênh lệch do ngân sách 


nhà nước bù đắp lên tới con số 40 —. 


30 tỷ rúp. Kết quả là: một phần rất 
lớn quỹ tiêu dùng xã hội được phân 
phối không phải theo lao động hoặc 
theo nu cầu, mà là dưới hình thức 
trợ cấp cho những nhóm dân cư có 
khủ năng mua gphững thứ hàng đó 
trong các cửa hàng của nhà nước. 
Trong khi đó thì ở nhiều vũng trong 
nước, tới nay văn thiếu thịi và các 
gìn phầm tử sữa. Ơ nòng thôn và các 
thành phố nhỏ, hoạt động thương 
nghiệp chủ yếu do các hợp tác xã tiêu 
thụ đảm nhiệm; giá cả ở các cửa 
hàng của các hợp tác xã này cao 
hơn. Hồ ràng là sẽ công bằng hơn 
nếu bán thịt và sữa theo giá trị xã 
hội của chúng đề mọi nhóm xã hội 
đều bình dáng về mặt mua. ,Vả lại, 
nguyên tác căn bản của hệ thống tiền 
lương xã hội chủ nghĩa là đồng rúp 
_—_ ®Ó cũng một sức mua ở khắp mọi nơi. 
` Vi phạm nguyên tắc đó sẽ dẫn đến 


mất cân đỏi những tỷ lệ có căn cứ 
trong xã họi về lương của các loại lao 
động khác nhau, hạ thấp hiệu lực của 
sự khuyến khích bằng vật chất, 


Mặt thứ bà của vấn đề đang xem 
xét là phải vạch một ranh giới đúng 
đắn giữa những phúc lợi phải trả tiền 
và những phúc lợi không phải trả 
tiền. Ranh giới này phải được xác định 
rõ ràng bởi những chức năng kinh tế — 
xã hội một mặt là của sự phân phối 
theo lao động, và mặt khác là của quÿ 
tiêu dùng xã hội. Theo Ý tôi, quỹ tiêu 
dùng xã hội pbải dùng đề bảo đảm 


` 


mức tối thiêu xã hội cần thiết như ˆ 


_ nhau cho tất cả mọi người về các phúủa 


lợi sau đây : nhà ở, giáo dục, y tế v.v. 
Ái tiêu dùng quá mức tối thiều quy 
định cho các phúc lợi này đều phải 
bỏ tiền túi ra mà trả lấy. 


Sau hết, những cuộc điều tra xã hội 
học cho thấy rằng việc phân phối lại 
dưới hỉnh thức không phải trả tiền 
hiện nay có lợi không phải cho những 
nhóm lương thấp hơn mà, ngươc đời 
thay, cho những nhóm lương cao hơn, 
Thế mà một trong những chức nàng 
chủ yếu của quỹ tiêu dùng xã hội lại 
chính là đề bồ'sung cho nguyên tắc 
phân phối theo lao động, là đề giảm 
bớt * sự bất công *của nguyên tắc này 
theo hướng nâng đỡ những ai mà với 
tắt cả thiện ý của mình vẫn không th 
làm việc có hiệu quả, cụ thề trước hết 
là niững người Ốm đau, những người 
già, các bà mẹ gia đình đông con, tất 
cả những người chưa đến tuồi lao 
động. Tất cả những nhận xét ấy dường 
như cho chúng ta thảy eần thiết phải 
mở rộng những dịch vụ phải trả tiền 
và tăng tiên (huê nhà, trước hết đối 
với những người lao động có thu nhập 
cao còn muốn có quyền hưởng những 
dịch vụ trên mức tôi thiều xã hội bảo 
đảm. 


Phải đi sâu vào sự phân tích khoa - 


học những vấn đề đã đặt ra, phá n 
tích tỷ mỈ và chú ý đến tất cả những 
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môi liên hệ giữa chúng, đề không bộ 
qua bát cứ một khía cạnh nào cửa 
công bằng xã hệt, để khôn+r làm hại 
đền lợi ích cua bật cú một nhóm xã 
hỏi nào, Chỉ có cố gắng giải quyết 
tòng thề những vấn đề ấv mới có thê 


nắng cao tỉnh tích cực của nhân tố con 
nườởi, đảo ngược được những khuynh 
hướng bất lợi và thúc đầy mạnh mẽ 
sự phát triển kinh tế — xã hội của xã 
hội xô viết, l 


Viên sĩ TT. DA-XLÁXP-NCAI-Á 


DÂN CHỦ YÀ QUYỀN (0N NGƯỜI Ở PHƯƠNG TÂY ”' 


' 


ỀN đản chú ở MỸ. đúng rí, là 
«Ï mÓC huyễn thoại hơn là một 

thực tế®, — nh bác học MỸ 
M. Ằác-giơ đã nhận định như AV. Và 
ông đã nói đúng. Cả thấy {, 5 nghìn 
người (0,002% đân cư) ở MỸ đang kiếm 
soát 1/2 toàn bộ tài sản quốc gia và 
các khoản tiên gửi vào ngàn hàng, 2/3 
các khoản tiền nộp báo niềm, 1⁄2 các 
phương tiện thông tín liên lạc và Văn 
tái, Kết qua của các cuộc vận động 
lầu cứ, trên mức độ quyết định, tủy 
thuộc vào sự tài trợ cuộc bầu cứ, 
dính toán của các nhà nghiên cứu Mỹ 
{ho Thấy, một Ứng cứ viên muôn được 
báu vao ba nghị viện người đó phải 
chỉ thoặạc tò chức của người đó phải 
chỉ) HỆ nhất là 230U nghĩn đỗ la, còn 
muốn được bắn vào thượng nghị viện 
thì phai chỉ đất hơn 1Ô lấn. Ví vậy, 
thông kế sau hoàn toàn hiểu được: 
30 số thượng nghị SĨ có Tài sử riÊHg 
hơn T triệu đồ la, Thượng nữhị viên 
MỸYV không có mỌI người dị dcn nào, 
và ca Cháy chì có hài đại biểu nữ, lầy 


lưn ý ràng số đại biển nữ trong các, 


nẽhị viện Của tát ea các nước tr bàn 
chủ nưhĩ:t cộng lại, H hơn so với lrong 
Nổ viet lòi cao [Licn Xo. 

Nhưng, có thể, nên đân chú tư sắn 
háo đam một cách dúng tín cậy các 
guàcn cổng đầìn Của eõøn người, an 
nình và tự do cá nhàn của eon người 


®&U : 


chăng 2 Các nhà hoạt động tien bộ ở 
phưong Tảy đã khẳng định điều ngược 
lại. Họi báo Vệ các quyền tự do còng 
dan ớ Mỹ, chàng hạn, đã nhàn Xét: 
Ñ Đang điện ra cuộc tiến công vào toàn 
bộ hệ thống hiển pháp được xảy dựng 
-ÚÚ' năm trước đây ®, 


Điều này biểu hiện rõ ràng trong 
lĩnh vực hoạt đóng của các cơ qunn 
pháp luật. Từ lâu trong tư duy tư sản 
van duy trì luận điềm về tình đẳng 
tín cậy của hoạt động tư pháp, hoạt 
động nàv được xem như là điều bào 
đảm chính cho các quyền Và các tự 
đo ca nhàn. Cuộc khủng hoừng biện 
nay của bộ máy tự pháp rước Tết 
là do đã màt những báo đam. ấy. Tệ 
đút lót, thói trục lợi đã bàm rẻ trong 
tác tòa án Và bộ máy cạnh sát; lệ 
thông gáy sức ép đối với tòa án đã 
hình thành ; sự móc ngoặc giữu piúa 
buộc tòi và bên biện hộ dà trở thánh 


-quv tức, 


Trong hệ tư tường pháp luật tư sản, 
(oán hội thâm, được tuyến bo là 
mọt trong những bảo đảm có tính 
chất nên táng của hiến pháp. Những 
trong những thập Kỷ gán đày, các 
chức năng của tòa án này đã bị thú 
hẹp một cách có hệ thống, vai trô của 
nó đã giảm sút ghê gớm. Chí cần nói 
rùng, nều Ở nước ẢAnh- trước chiến 


_— 


(®) Hào Pra-eda, ngày 3-4-1967, 


tranh, một nửa tất cả các đơn kiên 
đư ;c xem xét với sự tham gia của các 
tia phần, thì hiện nav chỉ chưa đây 
]5 các vụ án đân sự và 3X các vụ ăn 
hít sự là được xem Xét với sự tham 
gìn của các thầm phán. Tính chất €òng 
khai của các thủ tục tố tụng cũng đã 
bị thu hẹp một cách cần bản. 

túc quyền của những bị cáo đang 
bị de dọa bởi các thủ tục tố tụng mới, 
cho phép các công tố viên đưa ra 
trước tòa án những “bằng chứng» 
thu thập bằng con đường bất hợp 
pháp. Quốc hội Mỹ đã phê chủän cách 


lầm này ngav từ năm 1980, và sau 4- 


năm thực hiện, tỏa án tối cáo Mỹ đã 
Xác nhận cách làm đó. Những sự khám 
xé: phí pháp đã trở thành cách thứo 
rất phó biển đề thu thập các «tiins 
chưng », đắc biệt là khi những hành 
động như vậy nhằm chống những 
người đầu tranh cho các quyền còng 
dân. 


ˆ Quy tác sơ đẳng như phải kiềm tra 
“tính hợp pháp của việc bắt giữ, cũng 
đang bị ví phạm. Gần 90 vụ bắt giữ 
ở Mỹ tiên bành mà không có lệnh đọ 
hiển pháp quy định. Theo số liệu của 
các luật gia Ảnh, trên 5Ã số người bị 
giam gEữ là không có để bằng chứng, 
Trong chộc thăm dò ý kiến ở thành 
p!:C Man-tre-xtơ. 38% số cóng dàn đã 
tuyên bỏ rằng cảnh sát dà dùng vũ 


lực doi với người bị bát, đảnh đập họ... 


Bát chạp các công trớc quốc tế vẻ 


quyen con người, ở nhiều nước tư bản 


Chủ nghĩa người ta coi việc bị cáo 
thức nhận tô” lỗi của mình là ® bảng 
chứng chúa nhất”, khói cần kiềm tra 
hệt. Aà những lời thú nhận HãY, 
nà:ưữ các cong trình nghiền cứu của 
Các luật gia tiến bộ Anh cho thày, 
gàn như 80 số trưởng hợp là thu 
thập được trước khi dưa ra tòa, trong 
các khu cảnh sát... 

Ain dân thêm hai con sô nữi, Trong 
10 năm qua, hơn 6000 người ÁÍ$ dã 
trở thành nạn nhân của cảnh sát, do 
việc sử dụng vũ khí không có cán cứ, 


-_ Chức 


quYết các nhiệm vụ xã hội v 


^ + 


Chỉ riêng ở bang Nin Oóc, đạn œ^a 
những trạt tự viên hằng năm đã CƯỚP 
đi gần 300 sinh mạng người dà đen, 
Rhi biết được những sự việc như Vày, 
khó mà không tán thành v Kiến của 
giáo sư Œí, Diu-bin ở Trường đại học 
tổng hợi, Ca-li-phoỏe-ni-a cho ta ? 
& Dàn thôn hệ thông tư pháp hình sự 
ở Áš... đã để ra nhiều tòi ác hơn lái 
Việể xem Xét các tội ác, và đã thực 
hiện nhiều bạo lực hơn là VIỆC ngán 


ngửa các bạo lực, 


w 


‹ 

Ứ các nước xã hội chủ nghĩa eó 
những ví phạm pháp chế: khỏng 2? Ở 
nước chúng la eó những vấn đề chưa 
được giải quyết trong lĩnh vitc bảo 
đảm và bảo vệ các quyền ceá nhân của 
công đàn, lợi ích hợp pháp của họ 
không 2? Có, eó những vận đẻ như ViIV, 
Thường có củ những sai làm Eronự 
việc xét xứ, cả những lạm đụng quyên 
hạn. Nhưng cần lưu ý ca một điềm 
khác: đang phát triền và hoàn thiện 
liên tục các cơ chế chính trị, xã họòi 
và pháp luật căn thiết cho việc tuân 
theo thật nghiệm chỉnh pháp chế 
(rong nước. Và điều này là một bà 
phần cấu thành của công cuộc eäi tỏ: 
nẻn đàn chủ chìn chính không tòn L:í{ 
ngoai pháp luật và trên pháp luật, 
Việc lòn trọng nhàn cách, Việc bảo vài: 
Cặc quyền và tự do của công đàn Tà 
trách nhiệm đã được hiến pháp tỊUV 
định của tất cả các cơ quan nhà 
nước, các tÒ chức xã hội và các nhà 
trách, 


Mới đày đã bất đầu soạn thảo bộ 
luật hình mới, bộ luất này phải đáp 
ứng dày đủ hơn những điều kiện phạt 
triển hiện nay của xã hội xô viết, phải 
bão vệ có hiệu quả hơn các uYền 
Của công đàn, Điều chủ yếu là nự 
ngửa các hành vi chồng xã hỏi, 


11 
giải 
4 giáo 
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ˆ 


đục lơn, đang đặt ra trước xã hội. 
Cũng cần phải suy nghĩ các biện pháp 
nhằm nàng cao vai trò và uy tín của 
tỏa án. nhằm tuân theo: nghiệm ngặt 


nguyên tác độc lập của các tòa án, 


ni.àm tăng cường đứt khoát bàn kiềm 
tra của Viện kiềm sát, nhằm hoàn thiện 
công việc của các cơ quan điều tra. 
Điều có ý nghĩa quan trọng là đây 
mạnh sự tham gia của các luật sư vào 
các vụ án dân sự và hình sự, là cai 
tiến bộ luật về lao động cải tạo. 

Nghị quyết của UBTƯDCS Liên xô 
thông qua năm ngoại « Vẻ việc tĩng 
cường hơn nữa pháp chế xã hội chủ 
ngÌĩa và trật tự pháp luật, tìng cường 
báo vệ các quyền và lợi ích hợp phấp 
của công dàn”, buộc các cơ quan 
dẳng. cơ quan xô viết, eơ quan bảo vệ 
pháp luật, phải bằng mọi cách nàng 


cao uy tín và tính nguyên tắc của 
những nưười làm việc ở tòa án và Viện 
kiểm sắt, ở ngành tư pháp và cơ quan 
CÔng an, ở cơ quan trọng tài và cơ 
quan công chứng ; phải bằng mọi cách ` 
giúp đỡ những người tự nguyện tham 
gia báo vệ trật tự xã hội: phải bằng 
mọi cách góp phần phô biến các hiều 
biết về pháp luật. 

Smr đối lập giữa hai xu hướn- trong 
lĩnh vực quyền con người, một phía 
là tăng cường và ¡ hát triền các quyền 


đó trong Xã hội xã hội chủ nghĩa, và 


một phía ngược lại, là làm trải những 
nguyên tác đã tuyên bố trong thể giới 
tư bản chủ nghĩa.—dó là đặc trưng 
của thời đại, là một điều kháng dịnh 
nữa vẻ những ưu thế của che độ xã 
hội chủ nghĩa. 


Viên sĩ V. CU-ĐHI-ÁP-NXÉP 


. CHÂU 


Ấn 


(Tiếp theo trang 79) 


cũng như ở các khu vực khác. Nền 
hòa bình trên quá đắt ngày này thậm 
,. chí Không thê tách rời nền hòa Linh 
trên “các vi sao?®, Do đó cuộc dấu 
tranh cho hỏa bình và hợp tác ở châu 
ÁT— Thái bình đương là một bộ phận 
cuộc lấu tranh chung của nhàn dân 
thể giới vì hòa bình, độc lập đàn tộc, 
đần chủ và tiến bộ xã hội, 


cá 


Những kinh nghiệm của châu Âu 


trong cuộc đấu tranh cho nền an nình , 


hợp tác ở châu Âu là rất quý giá. Tất 
nhiên không thể-áp dụng một cách 
mứyv móc kinh nghiệm châu Âu vào 
chàu' Á được. Nhung qua cách giải 
quyết văn đẻ an ninh và hợp tác chàu 
Xử, người ta có thể rút ra những kính 
nghiệm có tính nguyên tác phô biến 
mà bất cứ khu vực nào cũng có the 
áp dụng. Đó là cách đề cập đối với 
văn đề an nĩnh và hợp tíc giữa các 
đâm lọc, các nguyên tác chung trong 
quan hệ quốc tế như khòng sử dụng 


vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực, HE én- 


tíc cùng t2n tại hòa bình v.v. 
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Tất nhiên châu Á— Thái bình dương: 

cũng có những kinh nghiệm riêng của 
mình mà cháu Âu và các khu vực 
khác không có. Đó là việc giải quyết 
cac cuộc xung đọt quản sự bằng 
thương lượng hòa bình, việc thiết lập 
các khu vực hòa bình ön dịnh và phi 
hạt nhàn, việc hình thành các tô chức 
hợp tác khu vực, việc thực hiện ã 
nguyên tác chung sống hòa bình xà 
10 nguyên tác bBăng-đuụng trong quan 
hệ quốc tế, chính sách không liên 
kết v.v. liên nay nhiền nước đã đưa 
ra những sảng kiến và dễ nghị rải 
xày dựng, trong đó trước tiền phái 
kẻ đến những sảng kiến của Liên xỏ 
và Ấn độ là hai nước chàu Á chiếm 
hơn ƒ tỷ dàn và sáng kiến của các 
nước xã hội chủ nghĩa và không liên 
kết khác. Nếu những sảng kiến đó 
được đem ra bàn bạc và đi đến thỏa, 
thuận và thực hiện thì nhàn đàn châu 
A — Thải bình dương chắc chân sẽ 
sớm được sống trong hòa bình và an 
ninh đẻ tự do phát triền cuộc sống củu 
mình. 


TAITTH KOHPTUIAH Ne 8~ 1987 


IIEPEHOBAfØ — B®poTbcs 3A8 CHH2K©CHHe ỔIO1MKGTHHX IIepepacxo/¡os 
BAH TWYH[I' — JJnHaMHWHO DA3BIIBATb M€.IKYIO KYCTADHYSO IDOMBIIILI©- 
HHocrb. B⁄ XEOH Thị — HekoTropue c€ooØpa#©HH1 OỐ OỐ€CI€W€IIHH 
IDOH3BO/ICTBEHHOÏ ĐH XO38ÏCTBCHHOÏH 'CũMOCTOST€JIbBHOCTH ỐA3OBbIM 
2KOHOMHH€CKHM IIOIDA316/1eHH#M, JIE TXH — @n1ocoCKO€ MBbiII/I©HH€ 
H OỐHOB.1EHH€ MbiiIaeHnd. XOAHHI' KOHI`—Ex1HHCTBO COILH8.1IHCTHq€CKORH 
3ãaKoHHocTI—HABCTPEWY 70—.IETHIO BEJIHKOII OKTØBPbCKOH 
COIIHAJIHCTHUECKO PEBO/TIIOIIHH % JIE XOHF TAM - /I1Hb 
@©BlOHI' +OBAIEIIE MỸHEHHZIAH-— Oố no/tpsite Hà RDOIYKUHĐ B 
C©€71bCKOM XO3slcTrne w HIX⁄EH /THHb HXA( — /IblŸ KVOK TXbIOITE, 

KHEY HI*Y EH— Aana — Tixnñ Okean: ỐC 3OI1ACHOCTb II COTDY 1IHH€CTBO. 


EREVYVIEW OF COMMUNISM N° 8-— 1987 


EDITORIAI.—Striving to ređuee overspending the budget. VẬN TÙNG—Strong 
development of small industry and handieraf1. VŨ HUY TỪ — Some reflections 
on ensuring the right to self-letermination on produection and on business 
in the grassrools eeonomie unnits. LÊ THỊ — Pbilosophical thinking and the 
renewal of thinking. HOANG CÔNG — The unitvy of soeialist legislation. 
TOWARDS THẾ 70TH ANNIVERSARY OE THỊ GREAT OCTOBER SOCTALIST 
HISVOIUTION LÊ HÔNG TÂM — ĐỊNH PHƯỜNG. RESE.XRCH-—ENCHANGE 
ỐOE OPINIONS ÔN TH DPRODE€CT-BASED CON THACT S1 SIE MÍXN .ÀGEIC UTI- 
TURE—wN»„GUYÊN ĐÌ⁄H NĂM—LU QUỐC THƯỜNG. KIỀU NGUYÊNT—Asia— 
the ÌPacifie: their Security and Cooperation. 


REYUE DU COMMUNISME N° 8- 1987 


FDITOTRILAI.—S'efforeer de réduire les đéficits budgétaires. VẤN TÙNG —Déve- 
lopper vigoureusement la petite industrie et Partisanat. VŨ HUY TỪ ~= QuetL 
qnues rẻfleXions sur le droil đe unilés éeonomiques đe base à initiative dans 
là produetion et le eommeree. [LẺ THỊ— La pensée philosophique et le renouveau 
de la pensée, HOÀNG CÔNG — Eunité đe la légalité soeialiste. VERS LE 70& 
ANXIVERSAIRE DE LLÀV GHRAXNDE REVOL.UTION SOCIALISTE DOCTOBHRET— 
%I.Ê HỎNG TÂM T—ĐỊNH PHƯƠNG. ETUDES—ECHANGES DE V UES SLUR LẺ 
EFORFAIT SUR LES *PRODUITS DANS L AGRICLLTURE NGUYÊN ĐỈNH 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


IÍt Iff| LÌI THỨ BA BAN CHỈP HÀNH 
TRUN I0Nứ BẢN (UUÍA VU 


ỘI nghị lần thứ ba Ban chắp 

hành trung ương Đang (khóa 

VD đã họp từ ngày 20 đến 
ngày 28 tháng 8 năm 1967. 


Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Văn Linh đã đọc bài phát biều 
quan trọng tại hội nghị. 


Hội nghị Trung ương đã ngụhe 
và tần thành báo cáo của. Bộ chính 
trị về kiêm điềm thực hiện và 
những chủ trương, biện pháp cấp 
bách nhằm Hiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai Dan 
chấp hành trung ương Đăng 
(khóa VI). Hội nghị khẳng định : 
Nghị quyết Trung ương hai là 
đúng đản, thẻ hiện tỉnh thần và 


nội dung Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đẳng. Qua hơn bốn 
tháng thực hiện Nghị quyết Trưng 
ương hai, các cắp, các ngành, các 
cơ sở đã có những cỗ gắng lớn. 
Song tỉnh hình phản phối lưu 
thông tiếp tục có những diễn biến 
xấu. Hội nghị đã phân tích những 
nguyên nhàn khách quan và chủ 
quan của tình hình đó, đánh giá 
thực trạng kính tế—xã hội nước 
ta. nêu cao quyết tâm lánh đạo 
toàn đẳng, toàn dân thấu suối 
những tư tướng chí đạo của Nghị 
quYết Trung trơng hai, ra sức khác 
phục khó khăn, thí dua lao động 
san xuất, thực hành tiết kiệm ; giữ 
vững Ký cương, kiên quyết đấu 


tranh chòng các hiện tượng tiêu 
cực, góp phản làm cho tỉnh hình 
sản xuất, phản phối lưu thông và 
đời sống từng bước chuyên biến 
theo hướng tỏi, 


Hội nghị Trung ương đã thảo 
luận và thông qua nghị quyết về 
« Chuyên hoại động của các đơn 
vị Kinh tế quốc doanh sang kinh 
doanh xã họi chủ nghĩa, đồi mới 
quản lý nhà nước về kinh: tế », 
kiện quyết xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu — bao cáp, thực hiện cơ 
chế kế hoạch hóa theo phương 
thức hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa đúng nguyên tắc lập 
trung dàn chủ. mà khâu chủ yếu 
là thực hiện chế độ tự chủ sản 
xuẩât, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế vã họi chủ nghĩa. trước 
hết là các đơn vị kinh tế quốc 
đoanh, dòng thời đồi mới mội 
bước cơ bản cơ chế quản lý nhà 
nước về kinh tế, làm cho các đơn 
vị kính tế eơ sở chuyên sang kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa, 

Mục dích của đói mới eơ chế 
quan lý kinh tẾ hiện nay là lạo 
ra động lực mạnh mẽ giải phóng 
mọi năng lực sản xuất, thúc đầy 
tiến bộ khoa học —kŸ thuật, phát 
triển kinh tế hàng hóa theo hướng 
đi lèn chú nghìa xã hội với năng 
suất, chất lượng, hiệu quả ngày 
càng cao, rước nát nhằm phục 
vụ ba chương trình kính tế lớn, 
từng bước thực hiện bốn giảm » 
thiết lập trật tự. RỶ cương: trong 
Mọi hoạt động Kính tế, tiền tới ôn 
định tỉnh hình Kinh tÈ— xã hội, hịo 
tiên đề đề tiễn lên. 


Trong đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế phải vận dụng tông hợp 
hệ thống quy luật, trong đó các 
quy luật đặc thủ của chủ nghĩa xã 
hội ngày càng phát huy vai trò 
chủ đạo và vận động Irong một 
thẻ thống nhất với quy luật giá 
Erị và các quy luật khác của nên 
san xuất bàng hóa đưới chủ nghĩa, 
xã hội, bảo đam cho kế hoạch l:óa 
thật sự dóng vai trò trung ftàm ; 
thực hiện đúng đân nguyên tíc tập 
trung dàn chủ, kiên quyết chống 
tạp trung quan liệu. đồng thời 
chống tự đo tùy tiện:g:ải quyết 
đúng dẫn các lợi ích kính tế của 
toàn xã hội, của tập thê và của 
người lao dòng, trong đó lợi ích 
của người lao động là động lực 
trực tiếp: lăng cường vai trò lãnh 
đạo của đăng phù hợp với yêu 
cầu đöi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế và bảo đảm chế độ tự chủ 
của cơ sở và quyền làm chủ của 
tập thê lao động. 


lội nehị Trung ương nhấn 
mạnh: liền đề của việc đỏi mới 
cơ chế quần lý kinh tế là sắp xếp, 
tö chức lại sản xuất và cái tạo xã 
hội chủ nghĩa nền kinh tế nhằm 
hình thành cơ cầu kinh tế hợp lý, 
tầng cường điều kiện vật chất — kỹ 
thuật cho nền kinh tế. 


Đôi mới cơ chế quản lý kinh tế 
là một quá trình bạo gồm nhiều 
bước đi thích hợp: trong mỗi bước 
đi phái Hến hành đồng bộ các biện 
pháp về chính sách, tư tưởng, tô 
chức cán bộ, pháp: chế, đồng bộ 
giữa cac ngành và các cấp tử 


trung tương đến địa phương và 
CƠ SỞ 


Nội dung chủ yếu của bước di 
từ nay đến 1990 là chuyên hoạt 
động của các đơn vị kinh tế sang 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa: 
muốn vậy, phải thực hiện chế độ 
tự chủ sản xuất kinh doanh dõi 
với các đơn vị kinh tẾ cơ sở, dặc 
biệt là các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, đi đôi với việc dồi mới 
một bước cơ bản về chính sách, 
phương thức hoạt động và tö chức 
bộ máy quản lý nhà nước nhằm 
tạo môi trường kinh doanh cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở, döng 
thời vạch rõ giới hạn mà các dơn 
vị kính tế cơ sở phải tuân theo 
và nâng cao hiệu lực quản lý của 
nhà nước đối với toàn bộ nền 
kinh tế. 


Về thực hiện chế độ tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế quốc doanh, Ilội nghị 
"Trung ương đã dựa trên cơ sở 
những kính nghiệm thục hiện 
Nghị quyết (dự tháo) 306 của Bộ 
chính trị đề bộ sung, nâng cao 
nhiều điềm eụ thề nhằm mớ rộng 
hơn nữa quyền tự chủ cho cơ sớ 
dưới sự quán lý tập trung, thông 
nhất của nhà nước. 


Hội nghị Trung ương đề ra một 
øố nội dung đỏi mới một bước cơ 
bản cơ chế quản lý nhà nước về 
kinh tế. Đó là: cơ quan chính 
quyền các cấp phải thực hiện 
đúng chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế, chấm đứt việc làm 
hay chức năng quan lý sản xuất, 


kinh doanh, vĩ phạm chế độ tụ 
chủ của các đơn, vị kinh tế;, đồng 
thời thực hiện việc phản công, 
phản cấp hợp lý giữa Irung ương 
và địa phương: trên cơ sở đó, 
từng bước lô chức lại hợp lý bộ 
máy nhà nước các cấp. Đề tạo 
diểu kiện và môi trường kinh 
doanh cho các đơn vị kinh tế, 
pưi đồi mới một cách cơ bắn 
nội đụng và phương pháp kẻ 
hoạch hóa nền kinh tế quốc đân, 
chuyên đần từ phương pháp g điAO 


chỉ tiêu pháp lệnh với quan hệ 


cấp phát vạt tr — giao nộp sản 
phẩm là chủ yếu sang phương 
pháp sử dụng qc chỉnh sách 
kinh tế là chủ yếu, và nhấn mạnh 
phi báo đấm tính khoa học và 
tính cần đối của kế hoạch. 


Hội nghị nhìn mạnh kết II 
chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương hai về các chính 
sách phần phối lưu thòng với thực 
hiện Nưhị quyết Trung ương ba 
thành thề thống nhất của cơ chế 
quan Tý nhà nước về Rỉnh tế, 


Cơ chế mới vẻ quần lý kinh tế 
đặt ra những vêu cầu mới đối 
với cần bộ quan lý nhà nước, 
cản bộ quản lý sản xuất, kinh 
doanh và đòi hỏi công tác cán bộ 
phải thật sự dược đồi mới. Trong 
tỉnh hình hiện này, cân bộ phải 
có thái dộ tích cực tham gia CÔng 
cuộc đồi tới và có khả năng thực 
hiện tháng lợi nhiệm vụ dồi TỚI. 
Cảm độc xí nghiệp phải là người 
biệt quản lý kinh tế, có bản lĩnh 
kinh doanh. có đức tính liêm 
khiết và có lỗi sống lành mạnh, 


lài) 


Phải khần trương đào tạo. bộ túc 
lại đội ngũ cân bộ hiện có. coi đó 
là bước chuâần bị không thê thiểu 
cho việc thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương ba. Phi có quan 
điểm mới về công tlc cán bộ và 
cơ chế tuyên chọn cản bộ dựa 
trên nguyên tíc đàn chủ hóa, công 
khai hóa, xem xét đánh giá cán 
bộ qua kết qua hoạt động thực 
tiến của họ. Đôi mới nội dung, 
phương pháp đào tạo và đào tạo 
lại cán bộ lãnh đạo và quản lý, 
œđn bộ nghiên cứu và cần bộ 
giảng đạy theo tư duy mới về 
kinh tế và vẻ quản lý, coi trọng 
tỉnh thiết thực và nàng dần tính 
hệ thống. 

Nøhi quyếL Hội nghị Trung 
ương ba về Chuyên hoạt động 
của các đơn vị kinh tế quốc doanh 
sang kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đôi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế » đánh dấu một 
bước phát triển mới trong công, 


tác lãnh đạo và quần lý kính tế 
cúa Đẳng và Nhà nước ta, đặt 
nên móng cho việc hình thành cơ 
chế mới về quản lý kinh tế theo 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VI 
của Đang. Việc tG chức và chì 
đạo thực hiện nghị quyết đòi hỏi 
phái chuẩn bị chủ đáo, triển khai 
từng bước tích cực, vững chắc; 
phát huy đàn chủ, đề cao kỷ luật, 
pháp luật; thường xuyên kiếm 
tra và rút được kinh nghiệm dê 
kịp thời điều chính, bồ sung, hoàn 
chỉnh nội dung cơ chế quản lý 
kinh tế mới. 

Hội nghị Trung ương ba cũng 
đã thông qua Quy chế làm việc 
của Ban chấp hành trung ương 
đề bảo đảm thực hiện đúng dán 
nguyên tắc tập trung dàn chủ 
trong sinh hoạt đẳng, nâng cao 
tính cách mạng và tính: khoa 
học trong công tác lãnh đạo của 
đảng, nhằm đá; ứng yêu cầu của 
nhứêm vụ mới, 


Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯPĐ (khóa VI) 


VÌ Bi MỮI ( (H (UN LY KINH TẾ 


PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG (HÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 


Thira các đồng chí, 


AU một thời gian chuần bị khần 

trương, €ó sự đónz góp ý kiến 

của các đồng chí ủy viên Trung 
ương, của nhiều cơ sở sun xuất, kinh 
doanh; củ:c các ngành, các cấp, hôm 
nay Bộ chính trị trình ra Hội nơghị 
Trung ương lìn thứ ba bản dự tháo 
Nghị quyết về đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tẻ. 


Trước khi Hội nghị thảo luận và 
ra nghị quyết, tôi xin trinh bày một 
số ý kiến liên quan đến cách đặt cắn 
đề của bản dự thảo, và thông qua đó 
gợi Új thêm một số văn đề cần thảo 
luận đề làm sắng tỏ hơn nội dụng của 
bản dự thảo n¿zhị quyết. 


Thưa các đồng chỉ, h 


Việc thực hiệ:: thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đăng toàn quốc làn thứ VỊ 
trên lĩnh vực kính tế phụ thuộc một 
cách quyết định vào việc chúng ta đổi 
mới cơ chế quan lý kinh tế đến mức 
độ nào và với tóc dò nào. Chính vì 
vậy, Đại họi đã để ra nhiệm vụ: 
«Hinh thành đồng bộ hệ thông mới về 
quân lý kinh tế, lấy Kế hoạcb hóa làm 
khâu trung tâm, thực hiện hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo 
đúng nguyên tác tập trung dàn chủ, 
Phát huy hiệu quả của cơ chế mới 
quản lý kinh tế nhàm khai thác tôi 
Ming lực của các Cơ SỞ sản xuảt, củng 


cố trật tự, kỷ cương trong quản lý 
kinh tế», 

Nhiệm vụ đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế đang là yêu câu bức thiết, 
một bộ phận cầu thành quan trọng 
nhất trong toàn bộ hoạt động của 
ID ang ta trên lĩnh vực Hình đạo Kinh 
tế. Trên lĩnh vực này, Đăng ta đang 
triền khai bón mặt hoạt động ròng lớn 
có liên hệ kháng Khít với nhau : 


— Thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn, 

— Tiến hành công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, 

— Đòi mới cơ chế quản lý kinh tế, 

— Đi mới tô chức và cán bộ. 


Việc đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế phải gắn liền với việc thực hiện 
các nhiệm vụ nói lrẻn mới đdcm lại 
kết qua tốt đẹp. 

Hiện này, cái thiểu nhất của chúng 
ta không chỉ là cơ sở vật chảt — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, các nguồn 
càn đổi cho sản xuất và cho đời sống, 
mà côn là cơ chế quản lý kính tế phủ 
bọp để văn hành toàn bộ nền kính tế 
quốc đàn cũng nhữ từng €ơ xở san 
xuật. kính doanh đạt hiệu qui. cao 
mát, Việc xây đựng cơ chế quần lý 
kinh Tế mới là điều kiện thiết vếu đề 
sư dụng hợp lý và eó hiện qua cơ sở 
vật chất — KÝ thuật hiện có, góp phần 
tích cực tạo ra cặc nguồn cân đổi mới 
cho nên kính TẾ quốc đàn, phục vụ 


€t 


việc thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn. 

AXuât phát từ nhận thức trên, từ 
sau Đại hội VI dến nay, thời gian mói 
có 8 tháng, mặc dù pBhaải triển khai 
-nhiều mặt công tác khéc, Bọ chính 
trị và Trung trơng đã danh nhiều tiHời 
g‹qan c†Fo nhiệm vụ đôi mới cơ clế 
quan lý kinh tế, Tháng 4 vừa qua, 
Hội nghị Trung tương làn thứ bai dã 
'a nghị quyết về những vấn đề cấp 
bách cúa phản pLòöi lưu thông. Đỏ là 
một bộ phản quan trọng của việc dồi 
mới cơ chế quan lý kinh tế néi chúng, 
trọng tàm hướng vào đòi mi cơ clế, 
chỉnh sách và tö chức trong lĩnh Vực 
phần phối lưu thông, một lĩnh vục 
đang gày ra những trở ngại lớn cho 
khFáu sản xuất trực tiếp. Đó là một 
nghị quyết đúng đắn và sáng tạo, thê 
hiện sự đôi mới tư đuy kinh tế theo 
yêu cầu của Đại hội toàn quốc lán 
tứ VŨ của lông, Nhưng, như kết 
lun của Bộ chính trị nhận định: 
hiện nay Nøzbh] quyết Trung ương lần 
thứ lai chưa dị vào cuộc sông, nên tình 
hình phản phối lưu thòng còn diễn 
biển phức tạp, có mặt gay gát bọn 
trước đây. Trên cơ sở đóng góp Ý 
kiến của các động chí Trung ương tại 
Hỏi nghị này, Bộ chỉnh trị Bạn bí 
thư và Thường vụ Tliòi đồng bộ trưởng 
sẽ tích cực chí đạo triền khai việc thực 
hiện nghị quyết nhằm tạo ra sự chuyến 
biến có ý nựhìa. 


Từ mấy tháng này, Bộ chính trị 
cũng đã nhiều lăn thảo luận và cki 
đạo các cơ quan tam mưu chuẩn bị 
đề án đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, 


Trong đôi mới cơ chế quản lý kính 
tế, có hai văn để eơ bản đặt ra: đồi 
mới cơ chế quan lý ở cấp đơn vị eơ 
sứ và đòi mới quản lÝ nhà nước Về 
kinh !Ếế. Thực tiền cũng như lý luận 
chỉ ra rang đó là hai văn đề gán bó 
hữu cơ, Không thể làm cái nàyv mà bÓ 
qua cái kia hoặc ngược '41 

Đơn vị kinh tế cơ sở là tế hào của 
nền kinh tế quốc dân, nơi hàng ngày 


tạo ra của cái vật chất cho xã hội, vừa 
¿ ui quyết đời sống củu người lao động.. 
vừa tạo nguồn tích lũy cho cơ sở và 
na uäön Vn tập trung cho nhà nước. Vì 
vậy, đôi mới cơ chế quân lý ở cơ sở 
tieo hướng xác lập quyên tự chủ của 
lọ là khâu then chốt nhờ đó, gắn 
chặt quyền hạn với trách nhiệm, lợi 
lêca với nghì'a vụ đề ftạo ra đóng lực: 
mẹnh mẽ của Loạt động sản xuất; 
kini doanh, 


Mặt Rk:ác, cac đơn vị kích tế cơ sở 
hoạt động trong nẻn kính tế quếc dàn 
thong nÌ:út, đưới sự chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp của người nhạc trưởng cao 


nhất là nFà nước chuycn chính vô 
sản, 


Sức mạnh và tính ưu việt của chế 
độ chúng ta chính là bát nguồn từ việc 
kết hợp hài hòa cá bai nIân tố cơ 
bản đó. Ở dày, vừa có màu thuẫn vừa 
có thống nhất. Tìm ra một cơ chế 
thích hợp đề bảo đảm tính chủ động 
của eở sở, đồng thời báo đảm tính tập 
trung thông nhất của toàn bộ nền 
kinh tế là một nhiệm vụ khó khăn của 
thực tiền quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. ó lÀ một trong những vêu 
cầu quan trọng của việc cải tiến quản 
lý kinh tẾ ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cũng như ở nước ta hiện tay. 
Trong Nghị quyết (dự thảo) 306 của Hộ 
chính trị, mặc dù chưa đầy đủ, chúng 
tì đã đề ra được những vấn đề quan 
trọng nhằm bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của các đơn Vị 
kinh tế cơ sở. Nhưng, như các đồng 
cl:í thấy, trong dự thảo còn thiếu hẳn 
vấn đẻ quản lý nhà nước về kinh tế 
và nưav nội dụng quyền tự chủ của 
"ác đơn vị kinh tẾ cơ sở cũng còn 
nhiều điềm phải bỗ sung. Đề ân mới 
có nhiệm vụ khắc phục thiểu sót đó 
và hoàn thiện một số vấn đề đã đặt 
ra, Cần nói thêm rằng chính quá trình 
thrc hiện thí điểm dự thảo Nghị quyết 
3U6 làm bộc lộ yêu cầu cấp bách phải 
đồi mới quản lý nhà nước về kính tế. 
Tì góc độ này, chủng ta nhận thấy 


đồi mới quần lý ở eø số là điềm xuất 
phát để đổi mói quần lý kính tế của 
Các cấp nhà nước bên trên, eLứ không 
[hải ngược lại. Dĩ nhiên, hiện nay 
cÏÌ ủng ta cũng chua thấy hết tcàn bộ 
nội dụng của quản l]ỷ nhà nước về 
kinh tế, còn phải có thêm thời gian 
để sự vật bọc lộ đầy đủ. Vì vậy, rất 
có thể €2 một số động chỉ chưa thỏa 
mãn với việc trình báy vấn để này 
trong bản dê ăn, Đồng chí nào thấy 
có văn đẻ gì cần bỏ sung hoặc cần 
sửa đỏi xin đóng góp ý kiến. 


Trong quá trình thảo hận bán dự 
tao nghị quyết trình ra Hội nghị 
Trung ương lần thứ la, một số động 
chí c lo rắng dự thầo cần đề cặp dến 
tất cá các lcaại hình kinh lế cơ SỞ 
như bản Nghị quyết (dự thảo) 306 của 
Bộ chính trị đã ghi. Dó là các den vị 
kinh tế eơ sở quốc đoanh trong công 
nghiệp, nông nơi iếp, các don vị kinh 
tẾ tập thể trong nông nghiệp Và tiêu 
thủ công nghiệp. Ngoài ra còn kinh 
tlẾ cá thể, tư bản tư nền, công tư 
hợp doanh và kính tế gia đình. 


Bộ chính trị đã thảo luận kỳ văn 
đề này. Về nguyên tác, chúng tôi cho 
răng Ý kiến đó có những mặt lọp lý; 
đạc biệt là phải soạn thảo nữay cơ ekLẻ 
quản lý các đơn vị kinh tế Long nông 
nghiệp đề phục vụ chương trinh số 
một là lương thực — thực phầm căng 
như toàn bộ sự phát triển nông nghiệp 
và nông thôn nói cbung. Tuy nhiền, 
vấn đề đặt ra không phải ở ckÖ thững 
đề tài đó có bức thiết Fav khôrg. mã 
ở chỗ chúng ta đã chuẩn lị như tế 
nào cho công việc đó. Qua thực, 
chúng ta chưa tế trong một thời gián 
ngắn chuẩn bị được để án về toàn bộ 
các loại hình đơn vị kíỉnh lẽ cơ sẽ, 
nếu như không muốn dùng lại ở 
những nội đụng quá chúng. Muôn làm 
được điều đó, đòi bói pLHải tó chức 
(Ốt việc nghiên cứu thực trang của 
tình hình, nguyên nhận, các văn đề 
địt ra, từ đó đề ra nhữt£ chính sách 
ra biện phát; sát đúng, sáng rõ dẻ đua 


cSe đon vị kính tẾ cơ sở tiến lên,. 
Thật không dơn giản chút nào khi 
chúng ta đánh giá n›:£ng văn đề đạt 
ra trong nông nghiệp Và nóng tón 
hiện nay, nhất IlÀ văn để kỲc/n cần 
phầm cuối cùng đến người lao động, 
cũng như con dường boàn thiện khoán 
và các hình thức quản lý sau kÈEcản, 
Lĩnh vực sàn xuất tiểu tủ cệng 
nghiệp cũng không kém plïn phúc 
tạp. Vị vậy, hợp lý PFơn ca là chúng 
ta căn chuận bị Kỹ lưỡng lớn và rat 
khin trương những đề tài này cề trình 
Hội nghị Trung ương lhìn sau hoặc 
giao clo Độ chính trị ra nghị quyết, 


Tại bội nghị Trung rong l n náy, 
chúng ta mới chỉ có khả nàng đề cập 
dến loại bình kinh tế cơ sở qucc 
đoanh và đi sâu hơn vào quéc doinh 
công nư]iệp. Đặt vấn dê như vậy là 
thục tẾ. Trouự n;:iêu nắm Pạy, mứt 
số đơn vị kính tế eơ sở quốc deanh 
có khong Ít cách làm ăn mới nãit g 
động, có hiệu qua. Đó là cơ sở giúp 
chúng tá Foàn thiên, bộ s¡:ng. nàng 
cao cơ chế quản Tý mới. Clúng ta Hại 
có Nghị quyết (dự tháo) ñC6 của Bộ 
elínu trị trình bày (ương đòi sảu văn 
đẻ này và có thời gian Eon một năm 
ticn hành thí điểm, thấy rõ những 
mại được và chua được đề tiếp tục 
hcàn thiện 


Một số đóng chỉ cho rằng, Erong 
nên kinh tế 5 thành p]hIân mà chỉ nói 
đến kính tế quốc doanh thì hẹp quá, 
vì kinh tế quốc đoanh chỉ là một bộ 
phận nhỏ trong nền kinh tế quốc đàn. 
Nói như vậv nới đúng vẻ mặt hình 
tức. Cần thấy rằng, riêng ngành 
còóng nghiệp và xây dựng quốóc dcanh 
chí chiếm bơn 1 triệu lao động (trên 
lÒi g SỐ 20 triệu lìo động cai nước) và 
mới tạo ra được 35 tòng sản pÌ]:iim 
xã hội, 21Ã thu nhập quốc đàn Gố 
bệu năm 1985) nhưng đó là lực 
lượng quan trọng nhất nắm các 
mạch máu kính tế củ yếu của đất 
nưóœ Đó là chúa nói đến các đơn vị 


kinh tế cơ sở quốc doanh Khác trong 


nội thươn?, ngoại thương, vận tái, 
dịch vụ, v.v. Nen kính tế nước tạ 
hiện nay gặp nhícu khó khăn chủ vều 
vi các đơn vị eơ sở quốc doanh chưa 
đủ mạnh. Ío đöi mới cơ chế quản lý, 
các đón vị kính tế này minh lên sẽ 
tầc động có hiệu quả đến toàn bộ nền 
kinh tế, đóng được vai trò chủ đạo 
trong liên doanh, liếểnu kết các thành 
phần kính tế, tạo ra những điều kiện 
thuận lợi đề thực hiện tốt ba chương 
Irình kinh tế lứn. Vị vày, vấn đẻ đặt 
ra không thuận tủy ở mặt số lượng mà 
quan trọng hơn là mặt chất lượng. 
Cũng còn có cách tiếp cận khác đổi 
với chủ đẻ của đề ăn. Một số đồng chí 
cho ràng, trước khi bàn cụ thể các 
loại hình đơn vị kinh tế cơ sở, cầu 
thiết có một phản trình bày những 
điềm chung của cơ chế quản lý với 
tính cách là phương hưởng cơ bản, 
là nên tang đề chỉ đạo việc xây dựng 
các eo chế quản lý cụ thể, Có thể nói 
gi về kiến nựl này 2 Tôi nghĩ, về mặt 
phương pháp, có hai cách đặt vấn đề. 
Thứ nhất đi từ cái chúng đến cái 
riềng, từ cái tông hợp đến eái cụ thê. 
Thứ hai, đi từ cải riêng, cái cụ thê 
đến cái chúng, cái tông hợp hơn. Đối 
với cqch đạt văn để thứ nhất, tôi cho 
răng muốn đi từ cái chung dến cái 
riêng thì chúng ta phải năm được cải 
chưng đèn một mức độ nhật định, 
Tiển dẻ đề nàm dược cái chủng, 
nhật thiết phải trai qua sự nghiền 
cứu, Khái out được cái cụ thê, Nếu 
không thì cái chúng đó rất dễ trở 
thành chung chung, TH có, tặc đụng cụ 
the chỉ đạo thực tiền, Trong khi dó, 
chế dò tự chủ trong Kính tế quốc 
doanh Khác với chế độ tự chủ [rong 
kinh tế tạp thể và còn Kiác nhiều so 
với chế độ tự chủ của kính tế cá the, 
kinh té tư bạn tư nhàn. Thật ra, đöi 
với kinh tế cá thể và Kinh tế tư bản 
tr nhận, không cần đạt văn đẻ tự chủ 
kinh 1C, đó là đương nhiên, Khi sở 
hữu từ Hiện sân xuất, tô chức quan TỶ 
và phần phỏi thuộc thầm quyền của 
họ. Mọt người đọc tàu thị tự mình 
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điều Khiên lấy mình. Nhà nước chỉ 
Cần ra những chính sách bảo đảm cho 
chúng phát triền đúng hướng và quản 
lý chặt chẽ 


Trong khi chưa có đủ điều kiện 
nghiên cứu những đối tượng phức 
tạp như vậy để khái quát thành cái 
chung hoàn chính, tôi nghĩ rằng trên 
những nét chủ yếu, chúng ta có thê 
đựa vào cơ chế quản lý kinh tế được 
trình bày trong Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc làn thứ VỊ của Đang. Đó là 
những vấn đẻ như phương hướng đöi 
mớỚI €ơ chế quản lý kinh tế, nguyên 
tac hạch toán kinh ösoanh xã hội chủ 
nghĩa, tập trung và dân chủ, vai trò 
của các đòn bảy kinh tế và pháp chế 
xã hội chủ nghĩa trong quản lý kinh 
LẺ. V.v, Những văn để dó, đủ mới 
chỉ là những nét lớn, văn là kim chỉ 
nam cho việc soạn thảo các quyết định 
vẻ cơ chế quản lý kinh tế cụ thê, Nếu 
muốn đẻ cập những vấn đề chung đây 
đủ và sâu sác hơn, sát dũng hơn với 
thực trạng quản lý kinh tế, có tác 
dụng chỉ đạo cụ thê việc xây đựng các 
mô hình guan lý cho các loại hình 
kinh Lễ thị lúc này chưa để gì có thề 
làm ngay được, bởi lẽ chúng ta chưa 
lích lúy dũ Kinh nghiệm cũng như cơ 
Sở lý luận. 


Thưa các đong chế 


~ 


Trong giới tự nhiên cũng như trong 
xi bội, lý luàn cũng như thực tế 
cứng mình ràng, muốn chuyên từ 
một trạng thái nàv sang một trạng 
thái kia khác biệt vẻ chất, cần cô 
những bước quả (lo cản thiết. Không 
Vẻ nh;ày vọt lên một hình thức cao 
rước Khi điều kiện vặt chất bảo đảm 
cho nó chưa được chuẩn bị dày dủ. 
Nhiệm vụ để ra phải gản liên với 
những phương tiện cần thiết để thực 
hiện nó. Trên nhiều phương điện, đất 
nuớc la hiện nát còn thiên những 
tiên dẻ và điều kiện cho việc thiết 
lạp một hệ thống quản lý kính tế 


- 


hoàn toàn mới về chất, hoàn chỉnh 
và đỏng bộ. Đó là vì: 

ỨÍ—Ncn kính tẾ nước taceon niất 
cần đối nàng nề, cung các5h xa cầu 
quá lớn, chưa có được những điều 
kiện binh thường của tải sản xuất, 
ngay cá tái sản xuất giản đơn, Nền 
sản xuất xã họi chưa được tò chức, 
sắp xếp lại. Lĩnh vực phản phối lưu 
thông còn rối loạn, lạm phát còn Tlờn, 
thước đo hiệu quai sìĩn xuất, kinh 
doanh không ôn định. 


2 — Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩun 
xĩã hội cùng như chien lược kinh t¿~ 
xÄ hội chưa hình thành. Cơ cấu kjnh 
tế mới ehi được xác định trên những 
nét tông quát. Không thê ®* đặt cải 
cày trước ccn trảu s, soạn thao và 
thực hiện chiến lược quán lý kinh tế 
hoàn chỉnh, mới về chàt trong toàn 
bộ, trước Khi làm xong nÌhững Việc 
trên. 

3— Cơ chế tập trung quan liêu báo 
cấp thống trị trong nhiều năm ruức 
đây, hiện nay còn chỉ phối nặng nè. 
Không thề ngày một, ngày bai khác 
phục được nhanh, 

4— Đội ngũ cần bộ và tô chức bà 
máy: chưa được chuẩn bị sản sàng 
clo việc dòi mới triệt đề, eä về kinh 
nghiệm thực tiễn lẫn trí thức. 

Trong những điều kiện đó, cải cần 
thiết nhất cho chúng ta lúc này là 
một chiến lược quan lý thích ứng với 
trạng thái kính tếT—xã hội hiện bành, 
Đó là trạng thái kinh tế không ồn 
định rất cao, các hình thúc kính tế 
cũ còn bám rẻ vững chác, các hình 
thức kinh tế mới eòn đang trong quá 
trình hình thành. Nói một cá h khác, 
đó là trạng thải kinh tế quá độ, cƠ 
chế quản lý quá đỏ, song hành, xen 
kẽ vừa vếu tố mới. vừa vếu tố cũ, 
Điều đỏ không chỉ thê biện trên toàn 
bộ nền kinh tế, mà còn trong mỗi quá 
trình, môi tò chức kinh tế và ở củ 
trong môi con ngươi làm kinh tế. 

Ngay ở Liên xô hiện nay, tuy bạn 
đề ra nhiệm vụ cải tồ triệt đề cơ chế 


quan lý kinh tế, nhưng đó là phương 
hướng làu đài; muốn tiến tới mục 
tiên đỏ, trên một số mặt còn phải trải 
qua những bước quá độ cần thiết 
Ironữ một số năm (như cải cách giá 
ca, Việc bán buôn vật tư, v.v.) 


Điều cần khẳng định là : quả độ đề 
tiên lên theo hướng hạch toàn kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa đây đủ, khắc 
phục tập truig quan liêu bao cấp, mở 
rộng lơn nữa quyền tự chủ sẵn xuất, 
kinh doanh của các đơn vị kinh tẾ cơ 
sở, lao đảm dân chủ tập trung dũng 
đán cúc nền kính tế có kế hoạch, 
Điền này được thực hiện địv đủ đến 
đâu là tủy thhộọc ở những điệu Kiện 
chủ quan và khách quan đã được 
ecludt bị. Nự vật mới khỏng thể ra 
đời kti tàm lý thụ động clờở đơi còn 
chỉ phối. Phái tích cực tác động đề 
những điệu Kiện này sớm hình thành, 
Dự kiên bắt dịu từ năm T9NỔ dã Có niột 
bộ phản xí nghiệp chuyên sang kính 
doanh xã hội eE©ú nghĩa, trước hết là 
những xí nghiệp hợp tác với Liên Xỏ, 
những xí nghiệp chế biến và sín xuảit 
hàng tiêu dùng €ó nguồn Vật tư và 
tiêu thụ sản phạm tương đöi ôn định, 
Đến năm T989, có thề triển Khai trên 
quUYV mô rộng hơn và sang năm EE) 
có tê về cơ bán chuyền các đơn vị 
kính tế và bộ máy phà nước sang 
Emre hiện cơ chế quản lý mới. Trước 
mít, việc thực liện tốt nghị quvết 
Hội nghị lần thứ hai Dan chấp hành 
Trung ương sẽ là bước tiên quan trọng 
góp phần tích eựe vào việc đôi mới cơ 
chế quản lý kính tế clung. 


Tư tưởng của bản dự tảo nghị 
quyết thấu suốt đặc địcm quá độ của 
nền kinh tế và cơ chế quản lẻ: 


Từ nhận thức đó, trong tỉnh hình 
hiện nay, chúng ta chưa thể thực hiện 
việc chuyên hán toàn bộ nên kinh tế 
sang hạch toán kính doanh xã hội chủ 
nghĩa đây đủ. liiện này, một số đơn 
vị kinh tế cơ sở có thê tính đúng, tính 
đủ chi phí sẵn xuất và giá thành sản 
phầm mà không làm đội giả thị trường 


H) 


XÃ hội, làm tăng đột biến giá c3, quá 
sức chịu đng của nên kinh tế và kha 
nằng thành toán của người tiêu dùng. 
Nhưng chưa thể nói tắt cả các đơn VỆ 
kinh tế cơ sở đã có đủ điều kiện làm 
việc đó. Cần có thời giaa đề sắp xếp 
lại sản xuất, cái tiên quản lý. cải tiến 
kỳ thuật, giảm bớt các khàu trung 
gian và lao động gián tiếp. Đây là 
một quá trình đầu tranh quyết liệt 
đề đồi mới, từ bỏ tâm lý ỷ lại và thói 
quen bao cấp, coi nhà nước là & người 
vú em ®* sẵn sàng bù lỗ tất cả, hoặc 
đồn hậu quả của lỗi làm ăn bất chấp 
hiệu quí lên người tiêu dùng. 


Cũng không thê loại bỏ ngay một 
SỐ chỉ tiêu pháp lệnh cần thiết (đã 
giam nhiều so với trước đây) bằng 
cách chỉ sử dụng các đơn đặt hàng 
của nhà nước và các cơ quan (tiêu 
tụ khác, bằng phương pháp đầu thầu, 
bing các định mức kinh tế —kỹ thuật 
và các dòn bầy kinh tế; tóm lại là 
bàng các công cụ kính tế giản tiếp. 
(hủng ta không quan niệm VIỆC sư 
đụng những hình thức kinh tế đó dân 
đến xa rời các nguyên tắc quản lý 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, những 
chúng ta chưa làm được như thể vì 
những phương pháp quản lý mới này 
gìn liên với những tiền đề và điều 
kiện nhất định mà hiện nav chúng ta 
chức: tạo ra được, Vi vay, những hình 
thức quan lý mới nói trên chỉ được 
áp đụng dưới đạng thí điềm ở những 
Hơi no có đủ điều kiện 


Một kiến nghị Khác tách rời điều 
kiện thực tế là thực hiện nơaĩv 
g thương mại hóa» vật từ cho các 
HianHh phần kinh tế, Trong tình hình 
nguồn vật tư thiểu hụt nghiêm trọnu, 
ngay các xỈ nghiệp quốc đoinh cùng 
mới chí được bảo đảm trên dưới 50 % 
nhụ cau, thị vạt tư văn phải được 
phần phối theo các mục tiêu trú tiên 
của kế hoạch nhà nước. liên này, 
việc cäi tiên trong lĩnh Vực này có 
thẻ im được là xóa bỏ việc cấp phát 
vạt từ theo giá quả thấp, đàn đến xí 
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nghiệp sử dụng lăng phí hoặc mua đi 
bán lại đề Kiểm chênh lệch giá. Tùy 
từng loại xí nghiệp và từng loại vật tự 
mà nhà nước áp dụng giá bán vặt tư 
có phân biệt, bán đúng giá, có bù lỗ 
chút Ít hoặc còn bú lỗ nhiều hơn. Xu 
hướng tiên lén là nói chung nhà nước 
không bù lỗ nữa. Ngoài ra. nhà nước 
cỏ gàng đành một số loại Vật từ nhất 
định, nhất lí vật tư còn ứ đọng, dễ 
bán cho các thành phần kinh tế khác 
nhàm đáp ứng một phần nhụ cầu sản 
xuất và tiều dùng của họ. 


Một số đồng chí cho rằng nên áp 
dụng phô biên ngay cơ chẻ một giá 
cho tắt ca các hàng hóa, và theo đó, 
động tiên chỉ có một thước đo giá trị 
duy nhất; nếu làm khác đi thì Không 
có cách gì ngài chặn tiểu cực đủ mọi 
loạt phát sinh. Vẻ mặt ïý thuyết cbú 
trương đó là đúng dàn. Nhưng đài 
vào hiện thực của chúig ta bảy giờ 
thì chủ trương đỏ qua lý tưởng. Hát 
CỨ HỘI nước nào, Ki quan hệ cung — 
cầu về những vài từ, hàng hóa cbũ 
yêu €ön mat cần đói quá lớn và rong 
tỉnh hình lùn pHát cao, người ta đếu 
phái bản chúng theo dịnh lượng và 
với giá cả ôn định vì lÝ đo kinh tế và 
chính trị ĐÓ là đicu cực chng đã, 
bát buộc phải làm, Nhưng Kkhae với 
trước đảy, bày giờ chúng tì khôn 
ngoạn hơn: hạn chế tôi dan những 
mặt hàng hài giá và Không đẻ gia mua 
bán của nhà nước chênh lệch quả xa 
so Với giá Chị trường xà hội; từng 
thời kỷ có điều chính giá theo cơ chế 
động trong tỉnh hình lạm phát cên 
lơm, Đó là biện pháp quả dò, song 
trung, hai cơ chế giá cùng tô ¡ tai, đề 
Hiến tới một giá khi tỉnh hình cho 
phép. 


Nhân đày, tôi muôn nói một vải Ý 
kiện về học tập kinh nghiệm nước 
ngoài. (hùng ta là nước đi sau, kinh 
nghiệm XiaV dựng chủ nghĩa xã hội 
nói Chúng và Kính nghiệm quân lý 
kinh tế còn Tý nên Việc học Tạn Các 
nước a11h ent là rat cần thiết Văn dề 


đặt ra là bọc nh thể nào, Trước hết, 


eđìn phải n¿hiên cứu đến nơi đèn 
chòn để nắm dược thục chặt của 


những hình thúc kinh tè mới mà 
người fq áp dụng, cai về lý luàn và 
thực tiến, Thứ hai, phải nghiên cứu 
kỳ hoàn cảnh, điển Kiện kinh tế, kỹ 
thuật, xã hội, eon người của ta đề vàn 
.dụng. 

Như vậy, việc áp dụng kinh nghiệm 
Của nước ngoài Vào nước ta là €1 một 
Công trình nghiên cúu nghiêm túc; có 
chọn lọc KỸ càng. Nó Không chấp nhàn 
việc sao chép máyv móc. Trong vấn đề 
nàv, sẽ rất bồ ích nhắc lại lời can đặn 
của luê-nïn đôi với những người công 
sạn ở các nước Công hòa Cáp-ea-đỡ sau 
Cách mạng Tháng Mười, ràng họ & có 
thê và cần thực hiện bước quá đỏ lên 
chú nghĩa xã khòi chậm hơn, thận 
trọng hơn và có hệ thống hơn, khác 
với nước Còng hòa Liên bang xã hội 
chủ nghĩa Xỏ viết Nga». vì những 
nước này w@ là những nước Còn nông 
đân hơn nước Ngựa». (Lê-nin: Toàn 
tập, tập 13, trang 237, 238). 


Thưa các đòng chỉ 


Do tâm quan trọng về nhiều mặt 
kinh tế và xã hội của đơn vị kinh 
lế cơ sở quốc doanh, nên chúng ta 
coi việc đôi mới cơ chế quản lỷ ớ cấp 
này là văn đề quan trọng. Àfuôn vày, 
phải bìo đảm các điều kiện cần thiết 
(trong khả nàng của chúng ta hiện 
nay) đề xí nghiệp thực hiện quiyền 
lự chủ pề sản xudt hinh doanh, tự 
trang trái và phát triển,có lại đề tích 
lũy cho minh và cho nhà nước. 


Bước tháo gỡ đầu tiên cho sản Xuất 
và Iru thông trong nền kinh tế nước 
ta được đánh đấu bảng Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ sâu Ban chấp banh 
trunz# ương (khóa IV), Nhưng nghị 
quyết mới đề ra một số chủ trương, 
biện pháp còn thiếu tính hệ thống, 
thiếu động bội; những chủ trường, 
biện pháp đó lại thiếu thê chế hóa 
kịp thời. Nên nhìn chung, xí nghiệp 


quốc doanh văn bị trôi buộc, Prỏi 
buộc lợn ¡lát là trong khi nhà nước 
không có dủ vật từ, nguyên liệu, phần 
lớn cónz suất sản xuât của Các XỈÍ 
mưhiệp Khôzg dược sử dụng, người 
lao động nụ! việc lướng 70X lương, 
thì những quy định cứng nhắc về giá 
và các thú tục phiên hà khác đã ngàn 
cú XỈ nghiệp to nguồn vật tư; 
nguyên liệu đề sản xuất, Ngược lại, 
kính tế tư bản tư nhàn và cá thề do 
khong Dị rang buộc gì và do nhà 
nước buông lóng quản lý nên bung 
ra hột cách tr phát, đặc biệt trong 
lĩnh vực thương nghiệp. 

Với chỉ thị 100 của Ban bí thư về 
khoán sản phầm và quyết định 27, 
=6—©P của chính phú, sẵn xuất trong 
cac đơn Vị kinh tế nông nghiệp và công 
nghiệp thuộc thành phần xã hội chú 
nghĩa có được tính tự chủ và năng 
động ÍU nhiều, Các xí nghiệp không 
còn thụ động ngòi chờ nhà nước cấp 
phát nhự trước, mà thông qua liên 
đoành, Hiện kết kinh tế trong nước và 
xuất nhập khu đề chủ động giải quyết 
được một phần vật tư, nguyên liệu. 
Phản tự cần đối được mua theo giá 
thóa thuận và hạch toán thực tế vào 
giá thành. Nhờ đó, một số xí nghiệp 
phục hồi được sẵn xuất, tạo ra sản 
phim cho xã hội và tích lũy cho nhà 
Hước, gì quyết được việc làm và đời 
sống của cần bộ, công nhân. Bên cạnh 
những mặt tích cực đó, cũng phát sinh 
không tiêu cực. Trước những hiện 
tượng tiêu cực dó, chúng ta thiểu bình 
tĩnh đề xử lý, vội vũ dùng những biện 
pháp hành chính, tập trung quan liêu, 
bao cấp đề ngăn chặn, cẩm đoán như 
bát xỉ nghiệp Lạch toán chỉ phí sản 
xuất phần vật tư tự 1o theo giá nhà 
nước quy định một cách cứng nhắc, 
khống chế tiên lương và tiền thưởng 
tối đa ở mức quá thấp, v.v. Những chủ 
trương đó càng đào sàu thêm hố ngăn 
cách giữa kế hoạch và thị trường, làm 
tê Hệt tính năng động của cơ sở. Do 
đó. hoạt động sún xuất, kinh đoanh 
của các XÍ nghiệp lại rơi vào tỉnh 
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trang khó khăn nhĩ cũ. Trong khi đó. 
šaT1 xuất tư nhân, cá thề không bị ràng 
buộc vào các quy định của nhà nước 
nên tự đo phát triền, thao túng thị 
(rưởng muu và thị trường bán trên 
nhiều mặt bàng. Tỉnh trạng phô biến 
là sản xuất quốc doanh thua tập thê, 
tập th thua tư nhân và cá thể. Đó là 
chuyện ngược đời, như người ta nói; 
gà r¡ thắng gà cò, Nhưng đó là một 
thực tế ở nước ta vừa qua và cá hiện 
nay. 

Sau nhiều năm tìm tòi, khảo nghiệm 
trong thực tiễn và phải trả bằng một 
giá đắt, đến Nghị quyết (dự thảo) 306 
của Hộ chính trị (I-1986), chúng ta 
bước đầu tìm thấy hướng đi đúng cho 
hoat động sản xuất, kinh doanh, tăng 
thêm tỉnh tự chủ của các đơn vị kinh 
tế cơ sở quốc đoanh. Tuy dự thảo còn 
có những mặt hạn chế, nhất là việc cụ 
thê hóa nó ở quyết định 76, nhưng nó 
đã thừa nhận những việc làm có hiệu 
qua của các cơ sở và địa phương mà 
trước đó có nhiều điềm hợp lý bị coi 
là bất hợp pháp. 


Điềm lại một cách ngắn gọn sự ra 
đời của cơ chế mới, đưa đến hai 
nhàn xét: 

lI — Quá trình ra đời của cơ chế 
mới khòng đơn giản, chứa dãy mâu 
thun, trai qua những bước quanh co 
phức tạp, có cá những dao động tạm 
thời. Đài học rút ra cho việc làm sắp 
tới là đòi hỏi tính kiện định, không 
cho phép dảo ngược xu thế đồi mới 
cơ chè quan Tý theo hướng xác lập 
quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị cơ sở, không vì những 
thiệu sót tam thời mà bác bỏ hoặc vĩ 
phạm tính quy luật chung là mở rộng 
đân clủ đầy đủ cho bên dưới, đồng 
thời giữ vững sự tập trung đúng đìn 
của bèn trên. 


2— lan thân việc ra được Nghị 
quyết Trung vương là quan trọng, 
nhưng de nó được kháng định trong 
Cước sông, cần coi trọng việc chỉ đạo 
thẻ chế hóa về mặt nhà nước, sao cho 


HN 


không máu thuần với tính thầu của 
nghị quyết, bao đảm tính dòng bộ và 
kịp thời Đây là công việc rất khó 
khăn và phức tạp nhưng là vận đề 
trung tàm mù nó lực của chúng ta 
phải hướng vào đề giải quyết, 


Tôi nựhĩ ràng do là những bài học 
mà chúng ta cần lưu Ý từ này về sau, 


Vấn đề trung tầm mì dự thảo Nghị 
quyết Trung ương lân nàyv đặt ra là 
bảo đảm quyền tự cl:ủ sản xuất, kinh 
doanh của các đơn vị kính tế cơ sở 
quốc đoanh với tư cách là người sản 
xuất hàng hóa xã hội chú nghĩa. Dự 
thão nghị quvết đã trình bảy một 
tông thê các chính sách và biện phấp 
eơ ban, có hệ thông, tron đó có nhiều 
điểm mới. Vị vậy dễ không mặt thời 
gian, tôi chỉ xin đề cập một số vấn 
đề, theo tôi, căn quan tâm. 


Đề xi nghiệp có thê thực hiện được 
sự tự e0 vẻ kinh tẻ, tôi cho rằng, 
một trong những khìiú then chốt là nó 
phải chủ động được nguòn vật tư, 
nguyên liệu. Trong tỉnh hình hiện nay 
ở nước ta, hau hết các xí nghiệp, với 
những mức đọ khác nhau, được cân 
đổi vật tư từ hai nguôõn?: nguồn nhà 
nước và nguồn tự lo. Đối với nguồn 
thứ nhàt, vêu cầu đạt ra là nhà nước 
phải thông báo sớm và bảo đảm cụng 
ứng chúng một phạn nhưng đồng bộ 
ngay trước năm kế hoạch. Đối với 
phần xí nghiệp tự 1o, có loại liên quan 
đến nhập khâu, có loại hiến quan đến 
thị trường trong nước, Với loại vật tư 
nhập khảu, các đơn vị cơ sở có thê ủy 
thác cho tring ương hoặc tông qua 
các tò chức xuất nhập Kivìu khu vực, 
riêng đòi Với một số cơ sở lớn có thề 
cho phép xuất nhập Khău trục tiếp 
theo đúng chính sách, pháp luật của 
nhà nước, Với loại Vàt từ tron nước, 
nhà nước eän có quy định phù hợp 
để tránh hài hiện tượng: hoặc trói 
buộc xí nghiệp trong VIỆC fao nguồn, 
hoặc đề xí nghiệp tự chạy lung tụng, 
gay rồi loạn thị trường, Nhưng về 
nguyên tác, trong điều kiện hiện này 


chúng ta phải khuyến khích xỉ nghiệp 
tạo thêm nguồn cần đối. 


Thừa nhận phần vặt tư xí nghiệp - 


tự lo, tất vếu phải thừa nhận giá cả 
thị trường của chúng (piá này có 


hướng đân, chỉ đạo, chứ không phải 
theo thị trường tự do) và phần này 
được liạch toán đầy đủ vào giá thành. 
Nhà nước có quy định bào đấm: tỉnh 
lợp lý của giá cá phần vật tự xí nghiệp 
tự lo saocho không làm thiệt thôi lợi 
Ích của xí nghiệp cũng như không đề 
xỉ nghiệp một chiều chạy theo giá cả 
thị trưởng tự do, đầy giá lên cao, 

Vật tư từ hai nguồn, do đó eỗ hai 
loại giả Khác nhau, những một sản 
phẩm của mật xí nghiệp làm ra Không 
thể có hai giá. Vấn để này càn được 
trao đói đề thống nhất ý kiến. Nen 
chang cần áp dụng cách tính bình 
quân giá quUY€H giá vặt tư, nguyên 
liệu của cá hai nguờn 2 


Sự tự chủ của xí nghiệp chỉ có thề 
được bảo đâm khi có cơ chế kích thích 
lợi ích đúng đản. Vẻ vấn đẻ này, việc 
xác định phạm trù lợi nhuận có ý 
nưhĩa hàng đau. Cách tính lợi nhuận 
heo tý lệ Ãý của giá thành cá biệt 
không khuyến khích các xí nghiệp làm 
n gioi. Vì giá thành càng cao, XÍ 
nghiệp cảng có nhiều lợi nhuận. 
Cách định lợi nhún mới của xí nghiệp 
phái đựa trên nguyên tác: tông doanh 
thụ trừ chỉ phí và các khoản trích nộp. 
Từ đó, giá thành càng hạ, lợi nhuận 
thú được càng cao, Đây là nguồn gốc 


sinh ra thí dua kinh tế tgiữa-các XÍ 
nghiệp, tạo ra động lục đề hạch toán, 


kinh doanh, bắt xí nghiệp chuyền động 
mạnh guộng máy sẵn xuất, mớ ra khả 
năng thực tế giải quyết hài hòa ba lợi 
ích. Đề nựhị các đồng chí thảo luận 
Xem eö Cách nào định lợi nhuận hợp 
lÝ và khoa học hơn 2 


Một trong những quyền tự chủ quicn 
trọng của xí nghiệp là tự chủ về tài 
chinh. Yêu cầu đặt ra là nói chúng, 
các xí nghiệp phải tự bù đập chỉ phí, 
tự giải quyết được đời sông cho công 


, 


nhân. viên chức của xí nghiệp, có lãi 
đề tự tích lũy tái sẵn xuất mở rộng 
và làm tròn nghĩa vụ nộp ngàn sách. 
Ùó là yêu cầu rất cao và nghiêm khắc. 
Đề thực hiện được yêu cầu này, nhà 
nước tạo điều kiện về nguồn vốn cho 
xí nghiệp như: đề lại toàn bộ quỹ 
khẩu hao cho xí nghiệp, ồn định tỷ lệ 
nộp ngàn sách trong một số năm, che 
XÍ nghiệp được huy động vốn bảng 
nhiều bình thức, mỡ rộng quyền sử 
đụng tài sản cho xí nghiệp. Ngoài ra, 
nhà nước còn bảo đảm những quyền 
tự chủ klác của xí nghiệp về kế hoạch, 
vẻ vật tư và tiêu thụ sản phầm, về lao 
động và tiền lương, v.v. Tòi muốn 
nhân mạnh rằng, tất cä những quyền 
đó chỉ là những điều kiện cần thiết 
mí nhà nước quy định đề xí nghiệp 
tiên hành sản xuất, kinh đoanh thuận 
lợi. Bản thàn những quyền tự chủ đó 
không tự động dân đến tỉnh hiệu quả 
của sin xuất, kinh doanh. Đề làm ăn 
có hiệu quả, vấn đề có ý nghĩa quyết 
định là xí nghiệp phải có sự © Huyền 
biển mạnh mẽtrong kháut Sản xuất 
[rực tiếp. Sản phầm hàng hóa nhiều 
lay ít, lợi nhuận cao hay thấp, việc 
cai thiện điều kiện sống của người lao 


động, khả năng tự phát triển của xí 


nghiệp và nghĩa vụ đóng góp cho ngìn 

sách đến đảu là tùy thuộc ở khâu HY. 
ở đây, đòi bói xí nghiệp phải có tính 
chủ động và năng động cao, biết hợp 
lý hóa tò chức sản xuất, giảm cáo 
khâu trung gian và số lao dòng giìn 
tiếp, không ngừng ấp dụng kỹ thuật 
tiên bộ, tiết kiệm tiền, vốn, vật từ, 
nguyên liệu và năng lượng dẻ lìm ra 
sản phim với chất lượng edo,ơiá thành 
hạ. Niềm ly vọng và mục tiêu 
nhất của chúng ta là ở đày., Dáng To 
ngại là về mặt này, sự chuyên hiền của 
các xí nghiệp quốc doanh còn rãi chậm 
chat. ỚỮ đây, nguyên nhàn có mối 
phản là ở cấp trên, do ePậm xóa bỏ 
cơ chế quản lý cũ, xây đựng eơ 
quản lÝ mới và Không bảo dân: đủ 
diều kiện Vật chất cần thiết cho xí 
ngiiệp hoạt động, Vừa qua, bán 


Hắc, 


chẻ 


lien 
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chi đạo (của Hội đồng bộ trưởng) VỀ 
tỉnh thử giá củ sản xuất ở HỘI số NỈ 
nghiệp đưa đến nhận xét chúng Eì than 
tỏ chức và quản lý sản xuất trực tICp 
chưa thật sự chuyển biến. Trong ph:ịn 
tớn trưởng hợp, người la chỉ giản dơn 
làm e2n số cộng các chỉ phí sản Xuat 
theo định mức cũ đề tính giá san 
phầm. Vì vậy, biện nẠy ở nước A CÓ 
không ÍE xi nghiệp ở vào tĩnh trạnE 
ạ lòi giá, lô thật s. Có những xỉ nghiep 
m kiếm thủ nhập cao bằng nhiêu con 
đường khác nhau không hợp pháp: 
không phải dựa trên kết quả của tầng 
nĩng suất lao động: Nhà nước đòi hỏi 
cac xí nghiệp phải hạch toản trung 
thực, phần ảnh chính xác kết qua hoạt 
dòng sản XxuẤt: kinh đoanh của mình. 
Chúng ta không vul về gì kai được 
biết một số xỉ nghiệp hạch toán và 
phân phối thu nhập bằng những cách 
khác nhau, được phan ảnh ở hai, 
thậm chí đến ba qUYỀn số; TROHE đó, 
quyền số đè báo cáo lên cấp trên 
chứa đựng nhiều thông tín gìn, 

Con đường cơ bản và lành mạnh dề 
phát triền và tăng thu nhà: cũng như 
mịic đích sâu xa của đôi mới cơ chế 
quản lý Ở các dơn vị kinh tế cơ sở là 
đạy mạnh sản xuất, tăng nắng suảit 
lao động Và nàng ca? chất lượng sản 
phẩm, Đó là “ăn đẻ cần được chúng 
tá quan tâm hàng đảu. 

Xí nghiệp quốc doanh đóng Vai trÒ 
chú đạo trong nên kinh tế, Vai trỏ đÓ 
phải được thẻ hiện ở nàng suất, chát 
hiệu quả sản xuất kinh 
hơn hún sỐ 


lượng và 
doanh của Xí nghiệp cao 
với các đơn vị kính tế cơ sở thuộc 
các thành phần kinh tế khác: ở việc 
nắm giữ những vị trí then chốt vẻ kính 
tở và kỳ thuật, tử đó chỉ phỏi và định 
hướng phát triển dúng đân cho các 
thành phần kính: tế khác; ở Val trô 
nòng cốt trong lên doanh, liến kết 
kinh tế giữa các thành phần kinh tổ. 
TLăm được như VàyY SẺ đảo ngược tình 
thẻ tồn tại lâu này là kinh tế quốc 
doanh thua kinh tế tập the; kính tế cả 
thể và kinh tế tư bản tư nhân, 


Đự thảo Nghị quyết đã nẻu ra các 
nguyên tác lớn về Hiến đoanh, liên Rết” 
kinh tế: nhưng vẻ bình thức tô chức 
dè đa dạng hóa nó phủ hợp với đục 
điểm từng ngành, nghề, cũng như cơ 
chế quản lý các hình thức liên doanh, 


liên kết ở trong nước và VỚI HƯỚC 
nưoài, còn có nhiều vấn đề phải 


nghiên cứu tiếp: 


Quyền tự chủ của XÍ nghiệp không 
thể tách rời quyền làm chủ của tạp 
thề lao động trong xí nghiệp: Dự tháo 
Nghị quyết đã phản định tương đổi rõ 
trách nhiệm và quyên hạn của các tÒ 
chức trong đơn vị kinh tẾ CƠ: SỜ: 
nàng cao hơn vị trì của người giám 
đốc. Nhiều điềm trong quyết định 
{892/CP ban hành trước đây nay văn 
còn eó giá trị, cần được tham khảo 
trong khi cụ thê hóa quyền làm chủ 
của tập thê lao động tYORE xí nghiệp. 
Điều then chốt đề bảo đảm quyền làm 
chủ của tập thề lao động trong xÍ 
nghiệp là phát huy vai trỏ của đăng 
ủy, giảm đóc; công đoàn và đoàn thanh 
niền, Ở đây có văn đè cần trao đöi 
thêm như một số đồng chí nêu lén là 
trong xỉ nghiệp, đẳng có lãnh đạo 
toàn điện không ? Tỏ chức đá ng trong 
các liên hiệp xỉ nghiệp nên tò chức 
như thế nào ? Nếu Hiến hiệp XỈ nợ hiệp 
nằm gọn trên dịa bạn một thánh phố, 
một lạnh thỏ hẹp, thị có cần thiết ấp 
dụng hình thức hỏi nghị bí thư cau 
đẳng bộ trong liên hiệp khỏng, hay là 
thành lập mọt đ«ng Độ thống nhất 2 


bảo đăm sự tự chủ của xÍ 
nghiệp còn tủy thue vào một khâu 
ràt quan trọng là đồi mi quản lị nhà 
nước pề kinh fế. Nguyên lý cơ bản 
được ấp dụng ở đây ¡à phản biệt rô 
chức năng trực tiếp quận lỷ sản xuat, 
kinh đoanh của đơn ÝỊ kinh tẾ cơ SỞ 
và chức năng quần lý nhà nước vẻ 
kinh tế. Sự phần biệt dó nhàm làm cho 
nhì nước tập trung được năng lực 
vào việc nắm những khâu và lĩnh vựể 
then chót của nền kính (É quốc đàn: 
xóa bỏ những sự cạn thiệp VHN vật 


Việc 


sào hoạt động của xí nghiệp, tạo điều 
kiện và môi trường thuận lợi nhát 


cl:o hoạt động sản xuất, Kinh doanh 


của xỉ nghiệp. Nhà nước càng Không 
;hế được đúng đân những lĩnh vực và 
mững khâu then chốt của kinh tế 
quốc đân Vi mỏ) thì càng tạo điều 
kiện cho các đơn vị kính tẻ (vì mò) 
hoạt động năng động, sáng tạo mà văn 
khong thê đi chệch khỏi quỹ dạo kinh 
lẺ có kế hoạch. Trong để án đã nều 
được một số nội dụng chính, “Tuy 
nhiền còn nhiều văn để cần được cụ 
th hóa như chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn, tò chức bộ máy và 
phương thức quản lý của lHiọi động 


bọ trưởng, của các bộ và ủy bạn tỏng., 


hợp, của các bộ chuyên ngành cũng 
như của các cặp chính quyền tính — 
thánh, huyện — quận, xã — phường. 
(ñng cần làm rõ thêm cấp trên cửa 
đơn vị kinh tế cơ sở là gi 2 Các văn 
đề về phán cấp quan lý và ngàn sách 
cũng cầàn được làm sáng tó hơn nữa. 
Dũ sao thị một lội nghị Trung ương 
cũng chưa thề giải quyết trọn Vẹn các 
văn đề đặt ra. Cái đắng quý là chúng 
ta đã biết đặt ra các văn dẻ đề giai 
quyết ' và quyết tàm đổi mới theo 
phương hướng đã vạch ra, 

Cuối cùng, việc đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tẾ tùy thuộc ở khâu quyết 
định là cđn bọ. Cán bộ kinh tế của 
chúng ta hiện nay nói chúng vừa thiếu 
_ Vẻ sò lượng, vừa yêu VỀ chất lượng, 
CÓ người còn kém vẻ phẩm chất, về 
lập trường quan điểm của giai Cap 
cong nhận. Điều căn kháng định là: 


thực trạng đó Không phải vì chúng ta 
Lhiểu nưguờn, mà là do thiểu quý boạch,; 
kẻ hoạch cũng như phương thúc đúng 
đán tuyển chọn, đảo tạo, boọi dưỡng 
và sử dụng cán bộ, Đàyv là một công 
tác rất cạp bách, phái xúc tiên ngày, 
Đệ huún được điều đó, trước hết phải 
SÓ TỘC quan niệm đúng đân về tiêu 
chuän Ìlai quan niệm rõ 
ràng Và cụ tế thẻ nào Hà phẩm chàt 
Và năng lực Của mỘt cần bộ quan lý 
kinh tế, tính đặc thủ của loại cần bộ 
L1V sỐ với các loại cần bộ khác, phần 
chất và năng lực của cán bộ quan lý 
ở từng cấp, từng ngành kinh tế, kỹ 
thuật, Thiệu một quan niệm cô ràng Về 
vấn đề này, khó có thê làm quy hoạch, 
tuyên chọn, đào tạo cũng như dánh 
gia dựng cần bộ, 


can bộ. 


Thưa các đòng chỉ, 


Chuyến từ cơ chế quan lý tập trung 
quan liệu bào cập sang cơ chế Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là sự đòi mới 
mang tính chất cách mạng Tết súc sảu 
sc. 

Chắc chân trong hội nưhị này, các 
đong cÌn ñv viên Trung ương sẽ đua 
hét sức lực và trí tuệ của mình đẻ 
đồng góp quan trọng Vào nội dụng 
đổi mới mang tính cách mạng đó.. 

ly vọng rằng một số vàn đẻ tôi 
đạt ra ở trên sẽ góp phần gợi Ý thêm 
trong quá frình nghiên cứu và thác 
luận của chung ta. 


Mm ch " tiưanh cam ƠI các đÓng chị 


Biến Nghị quyết Đại hội VÌ từng 
bước vững chắc thành hiện thực 


là 


ŒXN nửa năm nau, hoại động của Ddrg bà Xhủ nước ta lập Irung Đào Điệc 
cụ thê hóa từng bước Nghị (qtjÈL Đại hội VỊ, Trên lĩnh pực hinh lẽ, bồn 
tật hoạt động có liên hệ khăng Khí Đớt nhau cùng một lúc được tTriền 

khai: và dựng bà thực hiện ba chương trình kính lế lớn; tiếp lục công 
cuðe cải lạo xã hội chủ nghĩa ; đồi mới cơ chế quản l Kình lễ: đồi mới tồ 
chức 0à cán bộ. Không khí đòi mới {heo tình thần Dại hói VÌ của Ddng ngà 
can lart rộng trên các lĩnh pực. 


Đại hội VỊ nêu rổ: “xóa bộ e7 chế lập Trung quan liêu, béo cấp, chu n 
hẳn hoại động Rinh lẻ sang hạch toán, Rinh doanh 3Ä hội củ nghĩa, đúng 
nguyèn lắc lập Irung dàn chủ, làm cho toàn bộ hệ hông sản xuấi. lưu lhòng 
hoạt đọng Theo quý luật khách quan, lăng nhánh sún phầm xã hội 3, 
qừng bước lập lại càn đối giữa Phỏi lượng hàng hóa pà Khối lượng 
liền tệ, lưu thông đồ giải qui khaảu hen chốt là giảm dần và đi 
tới chăn đứt lạm phái v. Đó là những căn đẻ nữa cặp bách bừa làu đài của nền 
kính tế nước †a. Nhỏng giải quyết được chúng thì Không thề giải qui điược các 
Đàn đề khác. Nghị quyết lội nghị Trung tương lần hức hai là Xghị quyết đầu tiên 
của W*hóa VỊ thè hiện Ú chỉ hiển quyềt đồi mới nhằm thực hiện những ăn đô 
trên đà. Dưới sự chỉ đạo Irự. tiếp của Dộ chính lrị, pởi linh Lhìn rất tích cực, 
cơ quan điều hành trực liếp của Vhaàc nước tạ là Thường bụ HĐBT thường 
quyên ban bạc 0Ới Đan BÉ thức Trung trơng Đăng đã thực hiện một khối lượng 
công Điệc đứng kè nhàm nhanh chóng dựa Vghị quụet Hội nghị Trung trơng làn 
thứ hai nào hiện thực. Vhững công piệc đó là. huy động, tận chuyền lương thực: 
lừ nam ra bác ; giải thê các trạm Kiên soát cõ định trên các trục giao Long ; 
điều CÍH th một so gia thuốc điện ` rung trơng quuìn TỦ ; tính Phứử giá thành, giả bán 
buon, bán Fe ở mọi số tÍ nghiệp? sửa đồi, bọ sung một số chế độ pề du lịch, 
kiều hối, gii tiên ba hàng Từ nước ngoài nề; vàu dựng đồ án chuyên eác hoại 
đọng Hrợngg thực, ngàn hàng, Dạật tự, nội trương sang kính doanh ; tân dựng 
đồ án bê chớ độ phản cặp ngàn sách, qiảm biên chế bọ... Quan hệ hợp tác 
kinh tế rởi Liên WÒÖ theo tình thần mới 0à pới chất lượng mới cũng được 
triển thai trên một quỤ mô nà khối lượng lớn. Các địa phương, Tuy không 
đều, cũng đã có gắng phối hợp. tiên kết, chủ động giải quyết nhiều 0ẫn đề Lhuốc 
q1 vui Đà đợi sống của cản bộ cả nhân dân, 
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Tut pậu, trhìn chủng, Nghị quuết Hội nghị Trung tương lần thứ hai triền 
khai chăm chạp, có mặt gặp rở ngại. Nguyền nhận của sự chàm chịp này cô 
nhiều. V hưng nõ ràng Rính tếT— xã hội nước ta đúng chrng Prướe một Hnh-hình 
không bình thường. Cơ chế tập trung quan Tiêu bưo cặp cơ bản chưa bị 2a 
bỏ, cơ chế mới chưa hình thành. Tình hình sáng tôi không trổ nàu can Trở 
rãi lớn cho sụ đổi mới, gái nhiều Ehó khan cno sự diều hành pd tác đội 
thống tốt tới tạm Tụ vũ hội, tạo nhiều €2 hờ cho các loại hành đọng tiêu cực 
ngàn cảng tàng. Hạu qua nặng nề của sai tìm những ram trước chưa được 
khắc phục. Thè¡n bào đó, fỤ có có gàng bà tích cực, cách điều hạnh của các 
cơ quan cdo nhảt của đẳng ðv nhà nước còn thiếu nàng động, phương pháp 
làn piệc chưa thoát ra khỏi lề lôi thủ công, thụ động. Aloi xố piệc đáng lẽ phải 
được tlire hiện ngay Phí Đại chíca làm VÝ dụ + piệc cũng trứng bại tư cho sản vuất 
là páâu cầu nóng bon nhất, khòng những chàm, ma lại thiêu, không đúng hợp 
đồng, không đúng đổi tượng; Rhông đúng chủng toại chưa được chân chính. 
Những tô chức Irung qian Rhong cần thiết rong hệ Lhống thương nghiệp + hội 
cíttt nghĩa cìn nh pdn nguyên pẹn, tệ ranh múa tranh bán giữa các cơ quan 
kinh doanh (eà cđ không kính doanh) của nhà nước, giữa mọi số địa phương, 
kích giá lén eqo đề vn gia chênh lệch qảu rồi toan Plhị trưởng, tàrn tồn thấi lơn 
cho sản xuất pắn hoành hành công thai. Chúng †q hò hẻo « liệt kiệm la qHốc 
sách», ở đâu cũng nói Hết Kiệm, khầu hiệu đán kháp nơi nhưng cho đến nai 
nhà nước nản chưa bạn linh những quí định Đề HEếL hiện. Tình trạng lạng phí, 
ĐÔ [rách nhiệm, dủn đến nhiều 0iệc €đdau lòng », Chỉ: phí tiệc tùng, nhậu nhẹt 
bằng của công của nhiều cơ quan, cán ĐỘ nản tiếp tục, gà thêm bất mãn tron] 
nhân dán. MỌI số chủ trương, biện pháp đẻ ra khóng phù hợp với tình hình 
(hực lẽ. 


ÄfOI nguyên nhân đìng Chủ j là pừa qua chúng Ea em nhẹ cuộc đẳắu 
Irani giữa hai eon đường, cuộc đá: Tranh chồng sự phá hoạt của địch trên 
mặt trận kinh lế pd tư tưởng. Đà la cuộc dâu ranh giải cấp trong thời Kỳ 
quá độ tiến lên chỉ nghĩa ú hội Trong hoàn canh chụỉng của nước †a, hơn 
nữa còn ở chặng đường đầu của thời PÙ na cuộc đấu Iranh mang tính giai 
cấp lại cảng at gắt. Nó đòi hỏi sự đoàn Rết bà nhất Trí [rong đang, sự pững 
pàng Đề guant điền, tập trường 0à sự Tình táo của cán bộ lãnh đạo pà quản Tủ. 


T tưrc hiện một nhị guuÈt nh Vuụh{ giuuyết Hội mạh: Trung trợơng làn tứ hai 
(Ehỏoa VI)!q một quá trình, một quả trình: rất gian kho, khong chỉ đòi hỏi tính 
[hiin cách mạng, t chỉ quyết tàm, mã còn đòi hỏi củ sự hiệu hít, xự tính toán 
khoa học. Lựa chọn 0d qHUeE định những bước di phù hợp 0ói thực tế, nữa lích 
cực, ma khan trương tra oững chúc là điều hiện đătt liên cho sự thành công, 
Trang thôi bước đi, phái có sự đồng bộ pề chính sách, biện pháp pa tò chức, 
đồng thời lập trung giải quyết khảu hen chốt đồ xoa chuyen linh hình. Nhi 
đã có bước đi phú hợp Phí phương pháp điều hành, lĩnh nang động pà nhau 
bén trong điều hạnh từ trên cùng ởới tính Thần RÙ luật, t thức tò chức của 
các cặp là qguuềt định. Trong chỉ đạo, hặp lắp, ĐỌI Dũng tá sai, nhưng chạm 
chạp, thiểu năng đóng là Tạm mất hiệu lực của các cơ quan điều hành, từ đỏ 
cũng €0 thê dàn đến thất bại. 


—— 1Ø ĐỚi tháng mười [Š5, tình hình hiện nà có nhiều bho khăn hơn trên 
các mặt Ñinh tế pà +d hội. Lương Thực, bạt tự, nhiên liệu, hàng hóa. ngoai 
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lệ đều thiểu g4U gắt. Đời sống nhân đàn tao động nhất là đời sống, cá) 
nhàn, piên chức, lực lrơnu ðũ Ird14J Hiếp tục Khó chán. Trong môi lình hình 
nhĩ pật, ĐDđd 11 chủ trương củn có những biện pháp đặc biệt pề các mặt Thuờc 
lĩnh nực phán phối. lưu thông như iủ, Irơng, Tai chính, liền tệ, xuấi nhập 
khàu, quản TÚ Ehị trường, TU dùng của vã hội, D.”: là răt cần Thiết Naữn! 
những biện pháp J1 nhất thiết phái mang tính chất chống bao cấp; lừ 
bó lõi điều hành kinh tế bat] mềnh lệnh hành chính, dứi IEhodl chuen mẹgn‹ 
chuyên nhanh sang hạch tuần kính doanh xä hỏi chủ nghĩa, lạo diệu Ri¿n 
cho cơ chế mới sớm hình thành. 


Hơn hụo giờ hìh, H9 nìu phải bo dám nguyên Tác lập trung dàn chủ 
Irong quan TỤ lịnh lẻ làng cường hiểu lực lãnh: đạo TẠP Irung thống nhài 
cửa trung trơn đị đòi bởi sự phát hú mạnh mề tính nàng dong: «q ng t2 
của cúc cơ sở, địa phươ1 nà ngành, phái giữ. Đứữ! g RÙ CHƠI: kj luạt. 
Trun( trƠ 0J Dáẳng tiêu cau ti cả các cấp, các ngành có cải nhìn loàn cục Pú 
loàn điện. hieu rò thực trang linh tế của dải nước. n~hạn thức su Sả¿ Đồ 
cuộc đấu tranit giữa hai cọn tđưường, giữa địch nà ta ma cùng Đởới Trung O1 
đồng tạm nhàt Irí đưa Vhị quụci của Đăng 0à0 CHÓC SÔNG. 

Nhân đản Íd ĐỐN CÓ Iruyen thỏ ca nước, lìn Đăng, một Ê Iịt hiểu được 
lình hình. nhàn thức được sịt (HN đản của các chủ Irưd10J của Đảng bà Nha 
nước. chức chảit sẽ lự giác tiếp nhàn 0à €COÏ chúng là nhiệm Dụ của bản thân. 
Chính pì nâu thực hiện Nuâi quyjởt loi nghị Prdng ƠI tìn thứ hai phải dị dời 
pứớt cuộc đấu tranh chong Hiệu ctire. TƯỞNG 14 4 Những ĐDiệc củn lửm nụaq1 3» 
coi đó là pho] trào liên tục, mùi chủ trương: quan! TFOHU hàng đau gÓp 
phần lạm Iroml sạch bộ: máy đáng 0à nhà nước, lam lành mạnh xử hội, thực 
hiện dân chủ hỏa và hội Ea 


trên dưới đồng tàm. nhài ri; Dang tín đản, dún luc Đăng, đó là bí 
quyết của THỘI Ihanh công. 


1S 


Nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hội liên hiệp nông dâa tập thể Việt n¬m 


Trẻ ————————————............. 


PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 
HỘI LIÊN HIỆP NÔNG DÂN TẬP THÊ 


ƯỢC Đẳng tô chức và sáng lập 
cùng khoảng thời gian với Công 
hội đỏ, Nông hội đỏ là tô chức 


clñnh trị — xã hội đầu tiên của nóng đân 


Việt nam, Gần sáu chục năm đâu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
Đăng, đề phù hợp với nhiệm vụ chính 
trị của Đáng trong từng thời kỷ cách 
mạng, hội luôn luôn tồn tại và phát 
triền đưới nhiều tên khắc nhau: 
Hội nòng dân tương tế úi hữu, Hội 
nô»g đân phán đề. liệi nông dàn cứu 
quốc, Hội. nông dân giải phóng miền 
Nam, Pừử ngày ra đời dến nay, hội đã 
eó tò clre trong cá nước, tập hợp 
bàng triệu nóng đân yêu nước đề 
giáo dục, hướng đăn họ đấu tranh 
theo đường lòi của 
quyền lợi cho nồng dân và phòn vinh 
ebo đàt nước, Trong hai cuộc khẳng 
chiến chống Piáp và ch òng XIỹ trước 
Kia cũng nhữ [FOHE còng Cuộc XâV 
dựng và bảo vệ đại nước ngày nay, 
hỏi luôn là cầu nói liên giữa đang và 
quìn chúng nông đàn, là chỗ đựa của 
chính quyền cách mạng, là thành viên 


efttc Mật trận đản tốc thong nhất, là 


tà chức chính trị—xã hội LỘn"/ Pài của 
nong dân lao động, Thông qua cuộc 
đầu tranh thục hiện quyền làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, phát triển 
sua Xuất, tạng cường lực lượng sản 
xuat, từng bước xâV dựng và củng cÕ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
xảy dựng và phát triển phúc lợi công 
cộng, đâu tranh chống các biểu hiện 


and, đem lại, 


tiêu cực và lạc hậu ở nông thôn, xây 
dựng và phát triển tình doàn kết xóm 
làng, đoàn kết giai cấn, dóàn kết dân 
tọc, hội đã tố rõ là một trong những 
nhìn tổ tích cực để eẳng cö khối liêu 
mình công nông dưới sự lãnh đạo của 


“Đăng. 


liên nay, hỏi đã tập hợp trong tô 
Couức của mình lơn 10 triệu hội viên 
vhin chung, hoạt động của hội eó 
những tiền bộ nhất định, các lòi viên 
đã từng bước trưởng thành và ở ni 
giới mới lứa tuôi đều phát huy được 
ưu thể cóa mính đối với việc thực 
biện chức năng, nhiềm vụ của hội, 
vhững đóng gÓp và Kết quả Oqt động 
của hội trong cách trạng đản tốc đân 
chủ trước đầy cũng như trong tiaÌ 
đoạn dâu của cách mạng xi bói chủ 
m„h1a hiện nay là niềm tự Lào của 
Hôỏng dân c1 nước, Í 


SOHE, đúng trước những yêu cần 
của cánh mang xã hội chỉ nghĩa, tô 
chúc bội dang bộc lộ nhữnz như re 
điểm,  khuycL điểm: phát 
huy được mạnh mẽ tĩnh thần làm chủ 
tập thỏ của nôrg đàn, nhất là trồng 
việc tham giá can lý kinh tế, qaản 
lý nhà nước, nan TỶ các mặt văn hóa — 
xả họi đặc biệt là ở cơ sởử Vvà cặp 
huyện ; chưa đi sàu vào nội đụng và 
phương pháp hoạt động eụ thẻ, cho 
nèn trên nhiều mặt còng tác còn chứa 
có kinh nghiệm; chưa tác động có 
hiệu quả vào việc xây dựng người HỎN 


chia 


1U 


đân mới và nòng thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Tồ chức hội một thời gian thiếu 
òn định; chưa làm rõ được tỉnh chất, 
chức năng. nhiệm vụ của hỏi và mối 
quan hệ giữa tô chức cơ sở của hội 
với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
và các tổ chức kinh tế khác ở nông 
thôn, 


NXở đi có những khuvết điềm đó, 
một phần là do quan điểm của đăng 
về tô chức chính trị—xã hội của nông 
đân trong giai đoạn cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
chưa được nhất quán. Tổ chức hội 
thiếu tỉnh thần độc lặp suy nghĩ, sắng 
tạo, khỏng sâu sát cơ sở, còn thụ 
động, chờ sự hướng dẫn của đang; sự 
đoàn kết nhất trí trong căn bộ hội Ở 
một số nơi chưa cao; cần bộ hội ít 
được đào tạo và bòi dưỡng. 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
nhật của Hội liền hiệp nòng dân tạp 
thề là một sự kiện chính trị quan 
trọng của tô chức hội và của toàn thê 
nông đàn nước ta. Đại hội có Ý nghĩa 
quan trọng đặc biết; đại hội xác định 
rô tĩnh chảt, chức năng, nhiệm vụs 
phương hướng hoạt đóng của hội 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
đồng thời thông qua điêu lệ của hội. 


Chỉ thị 05 của BDT TƯ Đảng a Và 
tồ chức lội Hến hiệp nông đản tập 
thể Việt nam và Đại hội toàn quốc lăn 
thứ nhất của lIlọi *đã chỉ rõ: Hội liên 
hiệp nông đàn tập thể Việt nam elà 
một Íô chức chính lrị +đ hói rộ rãi 
của nông dàn lao động đạt dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, có nhiệm vụ chủ 
yếu: tạp: hợp, doàn kết, giáo dục nòng 
đản nàng cao ý thức và năng lực làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, thực 
hiện các chủ trương, chính sách của 
đẳng và nhà nước trong nông dân; 
tò chức các phong trào hành dộng 


Bạt, 


cách mạng của nông dân trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tẻ — xe 
hội và an ninh — quốc phòng, nhát ïà 
trong việc phát triền sản xuất nông— 
lâm —ngư nghiệp, tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sin: 
xuat mới và nông thôn mới xã hội chú 
nghĩa; tham gia xây dựng cà giảm 
sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách, pháp luật k: 
hoạch, cơ chế quản lý... có quan hé 
đến nông đân và sản xuất nông nghiệp, 
đầu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực, cùng các tô chức kinh tê T— xã hỏi 
và các cơ quan chính quyền các cấp 
chăm lo đời sông vật chất và tĩnh thân 
của nông đân, tô chức tôt phúc lợi 
tập thê ở nông thôn s. 


Công tác giáo đục chính trị tư tưởng 
của hội phải nhằm làm cho nòng đản 
nhàn rõ vinh dự và trách nhiệm phán 
đầu trên mặt tràn nông nghiệp, đồng 
thời hiểu rõ và thấm nhuần nhiệm vu 
công nghiệp hóa xã hòi chủ nghĩa. 
Hợp tác hóa nông nghiệp và công 
nghiện hóa xã hội chủ nghĩa là sư 
nghiệp chung của ca hai giai cấp công 
nhàn và nông đàn. Giai cấp công nhàn 
đã và đang góp phần quan trọng vào 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. 
vào việc đảy mạnh sản xuất nòng 
nghiệp và xây dựng nòng thôn mới. 
(iai cấp nông đàn có nghĩa vụ đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp công. 
nghiệp hóa xã hỏi chủ nghĩa bằng cách 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối 
với nhà nước, nhất là các chỉnh sách 
phát triền kinh -tế, phản phối lưu 
thông, bảo đảm cho nhà nước có diều 
kiện tiến hành công nghiệp hóa xà 
hội chủ nghĩa. 


Hội cần tập trung giáo dục nàng 
cao giác ngộ cho nông đàn VỀ xáy 
dựng nền kinh tế mới ở nông thôn. 
thực chất là xảy đựng và củng cô nên 
nông nghiệp hợp túc hóa, phát huy 
ưu thế của lỗi làm ăn tập thê, phăn 
đấu đưa nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa. Hội đi: 


sâu giải thích, thuyết phục đề nòng 
đàn hiều răng. đề đưa nông nghiệp 
một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nụ hĩa, phải chú ý đầy mạnh cách mạng 
khoa học kỸ thuật và xảy dựng cơ sở 
Vật chất kỹ thuật cho nòng nghiệp ; 
tiên hành cái tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nòng nghiệp theo hình thức 
và bước đi thích hợp; củng cố, phát 
huw tíc dụng của các hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất đã xây dựng; tăng 
cường và nàng cao chất lượng kinh 
tế tập thề, khuyến khích phát triền 
kinh tế gia đình đúng hướng; thiết 
lập và mở rộng các quan hệ kinh tế 
trực tiếp, bình đẳng giữa nhà nước 
với hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và 
nông đàn... 


Hài phải góp phần xác định rõ vị 
trí làm chủ của nông đân ở nòng thôn 
trên tất cá các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hỏi và đời sống. Về chính 
trị: bào đảm cho nông dân có quyền 
dân chủ, bình đẳng, quyền tự do chính 
đáng, di đôi với yêu cầu mỗi người 
làm đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước 
và tập thê; bảo đảm an ninh chính trị 
và trật tự xã hội ở nỏng thôn, Về 
kinh tế: hình thành và phát huy ưu 


thế của lỗi làm ăn tập thê, bảo đảm - 


kết hợp hài hòa ba lợi ích kính tế 
(nhà nước, tập thề, người lao động). 
Về văn hóa, xã hội và đời sống: tỎ 
chức chu đáo việc ăn ở. đi lại, học 
hành; chăm sóc trẻ em, người già, 
gia đình liệt sĩ, thương bình ; xây dựng 
những công trình văn bóa và phúc lợi 
công cộng đề phục vụ nòng dân... 


Việc xây dựng nền kinh tế mới, 
nông thôn mới không tách rời việc 
xây dựng người nông đàn mới xã hỏi 
chủ nghĩa, vì con người mới xã hỏi 
chủ nghĩa vừa là sẵn phầm, vừa là 
-chủ thề của việc xây dựng nền kinh 
tế mới và nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. | | 

Nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng nông 
đân chỉ có hiệu quả cao khi hỏi biết 
vận động nông dàn hưởng ứng tích 


cực, sâu rộng, mạnh mẽ và liên tục 
phong trào thi đua thực hiện thắng 
lợi ba chương trỉnh kinh tế lớn do 
Đại hội VI của Đẳng đề ra, cùng 
những quvết định quan trọng của 
BCHTU Dẳng. 


Những quyêt định mới của Đăng 
về chính sách đối với nông dân trong 
giai đoạn hiện nay (chính sách thuê, 
Chính sách giá cá, chính sách trao đồi 
hàng hóa giữa nhà nước và nông 
dân...) là điều kiện thuận lợi đề hội 
đi sâu tuyên truyền, phát động nông 
dân thí đua sản xuất, thực biện tháng 
lợi ba chương trình kinh tế, trước hệt 
là chương trình lương thực — thực 
phầm. Các cấp hội cần phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thể và các ngành 
liên quan đề xác định đúng đắn mức 
sủn lượng khoán và mức thuế nông 
nghiệp, vạn động nông đân giao nộp. 
sản phẩm đầy đủ, nhanh chóng và 
sòng phẳng. Hội tô chức nông đân đấu 
tranh chống khai man diện tích, sản 
lượng, trốn thuế, lậu thuế, Hội giảm sát, 
kiềm tra việc thi hành các chủ trương, 
chính sách của đẳng và nhà nước đòi 
với nông dân đồng thời phát hiện và 
kiếnnghị với đẳng và nhà nước vẽ 
những chính sách chưa phủ hợp đề 
đang và nhà nước kịp thời sửa chữa, 
lội vận động nông đân bán nông phầm ˆ 
ngoài nghĩa vụ theo giá thỏa thuận cho 
nhà nước và tố cáo kịp thời bọn đầu cơ 
buôn lậu, ăn cíp tài sản của nhà nước 
Và tạp thê. 


Công tác vạn động nông đân là một 


“khoa học và nghệ thuật. Những bài 


học về công tác vận động nông dân 
trong giai đoạn cách mạng trước vẫn 
còn bỏ ích, tuy vậy nó không hoàn 
toàn đáp ứng tình hình mới, cho nèn 
công tác vàn động nông dân của hội 
phải thực sự đôi mới, “Đô chức hội các 
cấp cần hướng mạnh về cơ sở, phối 
hợp chặt chế với các đoàn thể và các 
ngành eó Hiên quan, giúp cơ sở trưởng 


(Xem tiếp trang 35) 


Bác Hồ với công tác 
vận động nông dân 


Ñ GAY từ buổi đâu vận động cách - 


mạng, Bác Hồ đã dạc biệt chú Ý 
đến còng tác văn động nông đàn. 
Người quan tầm đến còng tác tuyên 
truyền, giác ngộ nóng dàn, và nhàn 
mạnh phải lập ra hội nông đân. Tronự 
tác phẩm Đường cách mệnh đùng đề 
huấn luyện, đào tạo lớp cán bọ đầu 
tiên của Đăng ta, sau khi vạch ra nỗi 
thống khô của nông dân nước ta bị 
hai tầng áp bức bóc lột của thực đàn, 
phong kiến, Bác lHlồ đà nói: “Nếu 
đản cày Việt nam muốn thoát khỏi 
vòng cav đẳng ấy, thì phải tổ chức 
nhau để kiếm đường giải phóng 3 (1). 
Trong hoàn cảnh đen tối lúc bấy giờ, 
Người không quên đề ra phương thức 
hoạt động cho thích hợp. Người gợi ý: 
ban đầu lập hội «chớ goi là hội dân 
càv, nhưng gọi là: phường lợp nhà, 
phưởng đánh cá, phường chung lúa, 
vân vân để mà che mắt thiên hạ. Vả 
trong làng xã Việt nam hiện bảv giờ 
cũng có nhiều phường hỏi như thế, 
muốn tô chức dân eày thị nên theo 
hoàn cảnh mà lợi đụng những phường 
ấy» (1), Có hội hè rồi trước là có 
tình thân ái, sau thị khuyên nhau học 
hành. Chúng ta đã biết «cách mệnh ® 
tỉnh thàn, «cách mệnh?" kinh tế, thì 
qcách mệnh ® chính trị cũng khong 
xa »® (3), Như vậy, ngav từ đâu, Nưười 
coi trọng tỉnh chất chính trị — xã hỏi 
của tö chức hội. 


"+ 


HỮU CÔNG#* 


Sau khí thành lập đẳng, cùng với 
việc gày cơ sở cách mạng trong công 
nhân, trí thức, Người đã coi trọng gày 
mảm mồng cách mạng Ở nông thôn, 


đạc biệt là tô chức hội nông dàn, 


Ngày 5-11-1830, trong thư gửi Quốc 
tế nông dàn, Người báo cáo tÏ mĩ về 
phong trào nông đàn nước ta và nói 
rõ nông dân gia nhập hội đề đấu tranh 
giành quyền dân sinh dân chủ. Sau 
khi tố cáo thực đân Pháp đàn áp đã 
man phong trào nông. đân, Người đề 
nghị: « Sắp lới đâu, chúng lôi sẽ lö 


-Clhire Đại hội nông đán lần thứ nhi. 


lên cầu các đồng chí cho Ú kiến pà chỉ 
Lhị càìn Thiết, kèm theo mỘt bức thư 
cô ĐÕ gi cho Đại hội ấu. Yêu cầu lrả 
lời cho chúng tôi ra Quốc lễ cộng sản 
0á theo chúng tôi nghĩ, nếu Quốc tễ 
nàng dần có thề giúp đỡ gấp cho cúc 
rạn nhìn bị khủng bố thÌ rất hau» (1). 

Sự quan tâm của Bác lHIồ và cũa 
Đẳng ta đến công tás vàn động trông 
đàn và tò chức hội nông đàn đã có 
lác dụng cô vũ mạnh mẽ phong trào 
nông đàn nước ta. Nông dân ta đưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đã sớm két 
thành một khối Hiên mình chặt chẽ với 


® Chuyến viên Hội li›n hiệp nòng dân tập 
thẻ, 

(1) Hà Chí Minh: Teán /4g, Nib Sự thât, 
là nội. I9X1, 1‹ 2, tr, 244, 

(29, (3) Xúch đã dân, tr, 246, 247. 

(4) Sách đã dàn, 19823, tý 3, tr. 30—41, 


công nhàn và các tầng lớp nhân dân 
khác, tạo thành sức mạnh thần kỷ 
viết nêu những trang sử chói lọi, góp 
phản to lớn vào thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám 1915, lặp nén nhà 
nước công nòng đầu tiên ở Đông Nain 
Châu Á. Mỗi giai doạn chuyển biên 
của cách mạng, mục tiêu và phương 
pháp đấu tranh cụ thê của phong trào 
nông dân đều được Bác Hồ và Trung 
ương Đăng ta chỉ ra một cách kịp 
thời. từ việc thành lập «Nông hội đỏ s 
«đllöi nòng dân tương tẾ ái hữu”, 
ø& liòi nông dàn phản để 3®... dến ® Hội 
nóng dàn cứu quốc», *llội nông đân 
giải phóng miền Nam * Bác Hồ đều 
quan tâm đến nội dung công tác và 
phương thức boại động của tô chức 
hội. Trong thư gửi cân bộ nông dân 
tháng 11-1949, Bác viết: “ Vòng bản 
la phái: 

«— Tỏ chức nông dàn thật chặt chẽ, 

— Đoàn kết nông đàn thật khăng 
khi, - 

— Huấn luyện nông dàn thật giác 
"gỘ. 

~ Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu 
tranh cho lợi ích của nông dàn, của 
Tổ quốc » @). 

Người nhấn mạnh : *Ván động nôn 
đản là phải pận thể nào cho toàn thê 
nồng dàn động, nghĩa là: làm cho 
nông đàn hiều rõ quyền lợi của đàn 
tộc và của giới mình; làm cho nông 
đân vào Hội nông dân cứu- quốc cho 
đông đề phấn đâu cho ¡nục đích của 
minh và tích cực tham gia CÔng cuộc 
kháng chiến kiến quöc» (6). Nhàn 
đạt được mục tiêu trên, Bác Yêu Cầu 
các cán bộ làm công tác HỒN Văn 
phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình 
thức, bệnh giay tờ, phải đi sát co NỞ, 
phải chàn đi, mắt thấy, tai nẹt he, 
niệng nói, tay làm. óe nghĩ, phải trao 
đôi kinh nghiệm, giúp đỡ nông dàn 
và học hỏi đản. 

Thắng 3-1951, trong thư gưi lội 
nghị nông đàn cứu quốc lần thứ hai, 
Hỗ Chủ tịch nhãn mạnh thêm : œ Hội 


nông đàn cứu quốc phải thiết thực, 
tô chức rộng rãi và chặt chẽ nhất là 
két nạp thanh niên và phụ nữ nông 
thôn vào Hội làm cho Hội đông thêm, 
mạnh thêm, hàng hái thêm. Đồng thời 
phải giáo dục hội viên, lay việc thực 
tế hằng ngày mà dạy cho nông dàn, 
làm cùo lội nòng dân cứu quốc thành 
mỘt lực lượng mạnh mẽ đẻ thí hành 
mọi chính sách của Chính phủ và 
của Liên Việt »Œ), 


Hơn ai hết, Hảc Hồ là người thông 
Cam, hiều rõ tâm tư, nguyện vọng và 
dời sống của nông dàn các dân tộc 
nước ta. Người: dích thâm phát dòng 
và gương màu tham gia các phong 
trào diệt giặc đốt, điệt giặc đói, chống 
thiên tai, lũ lụt, hạn hán, chống dịch 
bệnh v.v. Người yêu cầu các cân bộ 
làm cóng tác vận động nông dân 
trước hết phải chăm lo đến đời sống 
của nông đân, phải biết tồ chức nòng 
đàn giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó 
khăn đo thiên tai, địch họa gày nèn, 


Ham muốn lột bào của Người là 
làm sao cho đản ta tỉ cũng được cơm 
no, áo âm, ai cũng được học hành. 
Để đạt được mục đích av, Hỗ Chủ tịch 
chỉ rõ không có eon đường nào khác 
là dưa nông dân đi vào làm ăn tap 
thê. Chưa đây 9 tháng sau khi giành 


được chính quyền, ngày 11-1-1916, Hồ 


Chủ tịch đã ra lời kêu gọi nông dân 
lặp hợp tác xã. Người viết: * Việt am 
là một nước sống về nòng nghiệp. Nền 
Kini: tế của ta lấy cảnh nòng làm gốc. 
Trong công cuộc xày dựng nước nhà, 
Chính phủ trong mong vào nòng dàn, 
trông cạy vào nóng nghiệp một phần 
lớn. 


Nông đàn tạ giàn thì nước tá giàn. 
Xông nghiệp ta thịnh th nước ta 
thịnh. Nóng đàn muốn giàu, nông 


(5) Ha Chị Minh : Paâdn tập, ÀXxb Sự thật, 
là nói, 19X5,t,5, tr. 312 - .11, 

(6) Sách d1 dân, tr. 313, 

(7) *á h đã căn, 19%6, (, 6, tr, 57-59, 


nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có 
hợp tác xã ? (8).. 


Sau khi giải thích một cách đón giản 
và đễ hiều hợp tác xã là gì, Người 
chỉ rõ:® Anh em ta äl chẳng mong cho 
mình được đầy đủ, giàu cÓ: ai chẳng 
mong cho nước thịnh đân cường: Vậy 
chúng ta hãy mau mâAU chung vốn góp 
sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp 
ở khẤp nơi;các làng mậc đâu đâu 
cũng phải có hợp tác xã s Ó). 


Trong quá trình vận động nông dân 
vào hợp tác xã, Đắc Hồ đặc biệt quan 
tảm đến tính tự nguyện; tử giác của 
nông dân và yêu cầu xây dựng hợp 
tác xã nào phải củng cố thật tốt hợp 
tác xã ấy, phải lấy lỗi làm ăn hơn 
hẳn của hợp tác xã đề thuyết phục 
nông dân. Nói chuyện tại hội nghị sản 
xuất đông xuân 1950—1960 của tỉnh 
Ninh bình (cũ) Hö-Chủ tịch cần đặn: 
« Cần phải nêu cao tính chất hơn hẳn 
của hợp tác xã bằng kết quả thiết thực 
là làm cho thú nhập của xã viên được 
tăng thêm, làm cho xã viên sau khi 
vào hợp tác xã thu hoạch nhiều hơn 
hắn khi ở ngoài. Như thế thì xã viên 
sẽ phấn khởi, sẽ gắn bó chặt chế với 
hợp tác xã của mình. Đó là phương 
pháp tuyên truyền thuyết phục tốt 
nhất đề khuyến khích nông đản vào 
hợp tác xã ° (10). 


Hộ Chủ tịch rẤt quan tâm đến công 
tác phân phỏi trong hợp tác xã. Trong 
các cuộc nói chuyện ở cơ Sở, khi đề 
cập đến vấn đề này, Người đều giải 
thích rõ nguyên tác phản phối theo 
lao động, tránh chủ nghĩa bình quần 
trong phan phỏi. Tại liọi nghị rút kinh 
nghiệm về công tác quản lý hợp tác 
xã sẵn xuất nông nghiệp năm ¡1959 
Bác Hồ nêu rõ: «Sản xuất được nhiều 
đồng thỜI phải chú ÿ phân phối công 
bằng. Muốn phân phôi cho công bằng, 
cần bộ phải chỉ công vô từ, thậm chỉ 
có khicán bộ vì lợi ích chung mà phải 
cbju thiệt một phần nào, Chờ nên cái 
gì tốt thị đành cho mình, xấu đe cho 
người khác» (11). Người khíng định: 
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“Muốn quản lý tốt hợp tác xã, cần: 
bộ quản trị phải dàn chủ, tránh qua" 
liêu mệnh lệnh, làm việc gì cũng cần 
bàn bạc kỹ với xã viên. Làm việc theo 
lối mệnh lệnh quan liêu, không dân 
chủ thì chắc chắn thất bại? (13). -: 


Người đề cập rất sớm đến vấn đề 
phát huy quyên lâm chủ tập thề của. 
xã viên, đồng thời nêu rõ vai trÒ của 
tồ chức hội nông đân tham gia công 
tác quản lý, giám sát và củng cố hợp 
tác xã vững mạnh. Nói với nhân đân. 
và cán bộ tỉnh Thái bình ngày 1-1-1907,. 
Hồ Chủ tịch đã phân tích cụ thề những 
điều cơ bản trong công tắc quản lý 
hợp tác xã như tài chính phải công. 
khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng. 
phí, v.v. Bác đề nghị : ®các hợp tác xã- 
phải làm thế nào đề các xã viên đều 
thấy rằng mình lả người chủ lập thề 
của hợp lác xã, có quyền bàn bạc và 
quyết định những công việc của hợp 
tác xã, Có như thế thì xã viên sẽ đoàn 
kết chặt chẽ, phấn khởi sẵn xuất và: 
hợp túc xã sẽ tiến bộ không ngừng? (13). 


Hò Chủ tịch cũng đề cập cụ thề 
việc kết hợp hài hòa quyền lợi và: 
nghĩa vụ của nông đàn ;lợi ích nhà- 
nước, lợi ícb tập thề và lợi ích xã viên: 
chủ ý mỗi quan hệ giữa nhà nước và. 
hợp tác xã, Trong bài phát biều hết: 
sức quan trọng VỀ kế hoạch phát triển 
nông nghiệp tron§ 5 năm 1961—1965 ở 
miền Bắc, tại xã Đại nghĩa, tỉnh Hà: 
đồng (cũ) tháng 10-1901, Hồ Chủ tịch- 
nhắn mạnh :* Chính phủ cần mua của 
hợp tác xã lương thirc, nông sản, Chính. 
phủ cũng cần báu cho hợp tắc xã phân 


(Yem tiếp trang À2). 


KỸ 

(8) Ho Chì Minh : Toán tập, Nxb Sự thịt, 
Hà nói. 19841, 46tr. 12% 

(a› Sách đã dẫn tr. 124—125. 

(i0) Hồ Chỉ Minh :Ƒè cách mạng œö hột cMh 
nghĩa sô xây dụng chủ nghĩa xã hội, Nsb §V. 
thật, HH: nói. 1975, tr 35, J8. 

(19, (12) Xách đã dẫn, trị 45- 

(13) (¡0 Sách đã dẫn, tre 205, 14%, l5Ò.. 


NHÌN THẮNG VÀO THỰC TRẠNG 
NỀN GIÁO DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY 


ÊN giáo dục quốc dân nước ta. 


những năm qua đã có những bước 
tiến đài, nhất, là tử sau ngày 
miền Nam được giải phóng, nước nhà 
thống nhất. Thành tựu chung, lớn 
nhất là đã hình thành trên phạm 0Ì 
cả Hước thột hệ thống qiáo dục xã 
hội chủ nghĩa thông nhàt có chung 
một cơ sơ tr Hrởn, quan điềm vã hội 
chủ nghĩa, lấy đường lỗi giáo dục của 
Đảng làm kim chỉ nam, bao gòm một 
mạng lưới rộng lớntrưởng, lớp từ 
nhà trẻ, máu giáo, phổ thông, bồ túc 
văn hóa đến dạy - nghè, trung học 
chuyên nghiệp, cao đáng và đại học, 
và từ 19§U chính thức có hệ trên đại 
học. Trong phong trào thí dua « hai 
tt ®*, nhiều điên hình liên tiến, nhiều 
nhân lố lích cực đã xuất hiện, sàng 
tạo ra những biện pháp có hiệu quả 
đề giải quyết những vấn đề thực tiên 
giáo dục, nhất là ở địa phương và cơ 
sở. Đội ngũ lao động kỹ thuật với cơ 
cấu ngành nghề ngày càng mở £ ng và 
cân đối, đội ngữ trí thức tả họi chủ 
` nghtEn thuộc nhiều lĩnh pực khoa học, 
kỹ thuật, quai lÚ kinh lẻ 0à quản LỦ 
+ hội, những lớp người được dào tạo 
dưới mái trường xã hội chủ nghĩa 
- Việt nam là tiêm lực rất quan trọng 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
Nhưng, khi nhìn lại một chăng đưởng 
dài. đối chiếu với những mục tiêu phi 
trong nghị quyết ngày 11-1-1979 của 


X*. Trưởng ban khoa giáo trung ong, 


ĐĂNG QUỐC BẢO +- 


Bộ chỉnh trị về cải cách giáo dục, xem 
xét lại toàn bộ sự nghiệp giáo dục. 
đưới ảnh sáng của các Đại hội Ÿ và 
VI của Đẳng, có thê nói rằng, giáo dục 
đủ phát triên chạm diìn, Phiếu mội lốc 
độ cần Uuéel tôi thiều đề bát kịp thời 
đại, (có nhiề biều hiện trì Trẻ òa lạc 
hạn. mm" 


Sau mãy chục năm phát triển, chúng 
ta văn chưa phố cập được giáo dục: 
cấp Ï trong phạm Đi cả nước, và niếu- 
cứ theo cung cách cũ thị đến năm: 1990 
cũng vẫn không đại mục tiêu này. 
Trong khi đó, nạn” tì chữ 0d mủ chữ 
lại đang có ngu cơ gia lạng. Cá ở 
những nơi có điều kiện thuận lợi, có: 
phong trào giáo dục: phát triển, vẫn 
còn người mù chữ, ngay cá trẻ em Ơ 
độ tuôi đi học. Không thanh toán được 
hiện tượng này, không thể hoàn thành 
phô cập cap TL, ) Tày nguyên, đồng 
bằng sông Cứu long và vũng núi phía 
bắc, phong trào giáo dục còn rất 
thấp, trình độ văn hóa và RÝ thuật 
của nhàn đàn chưa đáp ứng dược 
yêu (cầu của chiến lược kinh tế — xã 
hội và quòc phòng. 


Hệ thống dạu nghề rất chạm phái 
Iriên, không tương ứng và chưa cỏ 
gự liên kết chặt chế với mạng lưới 
trường phỏ thông,'cũng chưa có sự: 
mạnh dạn mở rộng các hình thức đào: 
tạo, cho nên chưa thỏa mãn được nhu 
cau dạy và học nghề. 

Hệ thòng các trường đai học đang 
giảm tốc độ đào tạo, trong khi ở khú 


‡ * 


vực Đông Nam Á cũng như trên toàn 
thế giới đang có cuộc chạu đua ngàu 
cảng ráo riết đề lăng tÙ lệ người có 
học ấn đại học (nhất là trong công 
nhân) pả lrên đại học. Nước ta hiện 
nay là một nước có tỷ lệ thấp về đào 
tạo đại học trên mỗi vạn dân, chất 
lượng đảo tạo lại thấp, đội ngũ cần bộ 
được đào tạo tổ ra (hiểu năng động 
trong` hoạt động thực tiền, kém thích 
trnq oới những đồi mới trong sản xuất, 
Irong đời sống xã hội, thụ động uề 
chỉnh trị, Đó là đo chủ trương đào tạo 
theo chuyên môn quá hẹp; do nội dụng 
và chương trinh không đồi mới kịp đà 
tiến chung của khoa học — kỹ thuật 
trên thế giới, nặng về bắt buộc, nhẹ 
về tự chọn; đo ít có điều kiện thực 
hành, thực tập, thực nghiệm và nghiên 
cứu khoa học ; do phương pháp 
dạy nặng về truyền thụ sách vở, nhòi 
nhét và áp đặt kiến thức. Ở mức độ 
nhất định, cả thầy và trỏ đều mất mỗi 
liên hệ thường xuyên với sản xuất và 
đời sống. Nhiều cắn bộ sớm thôa mãn 
và kết thúc quá trình học hỏi ngay 
khi có-mnh bảng đại học. Chúng ta 
lại chưa coi trọng việc bồi dưỡng tiếp 
theo, đảo tạo liên tục. Tỉnh trạng này 
đản đến nguy cơ « lão hóa ® kiến thức, 
xa lạ với nhịp độ, sẵn xuất hiện đại. 
với hơi thở cuộc sống. xơ cứng trong 
löi mòn tư duy cũ. 

TỶ lệ người có trình dộ sau và trên 
địi học trở lên so với số cán bộ có 
trình độ đại học còn quá thấp. Chúng 
ta còn lúng túng, chưa tìm được cách 
làng nhanh tÝ lệ chuyên giá đầu 
ngành, Có sự chênh lệch khá lớn về 
số lượng giữa cán bộ khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật với cần bộ 
khoa học xã hội. Tuy vậy, đội nơi 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật 
còn thiểu rất nhiều. Dội ngũ khoa học 
xà hội đang còn quá móng, vếu kém 
và lạc hậu so với trinh độ chúng của 
thể giới. Trong nhiều lĩnh vực, ta còn 
thiế“ loại cân bộ lý thuyết, có chức 
mạng định hướng, thiết kế, quản Tý; 
đong thỏi cũng thiệu cả cán bộ công 


se. 
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nghệ có trình độ cao về «thi công 
trong sản xuất, văn hóa, giáo dục... 


Tuy chúng ta đã xây đựng được hệ 
thống giáo dục quốc dân thống nhất, 
song hệ thống này có nhược điềm đáng 
kề là xơ cứng, (hÍ{ều mềm đẻo, kém cơ 
động lrong lò chức đảo tạo. Các bộ 
phận bên trong hệ thống còn chưa xác 
lập được mối liên hệ mật thiết, kế 
thửa nhau, tác động lấn nhau. Hệ 
thống cũ đã thiếu hẳn bộ phận giáo 
đục thường xuyên cho nhân dân lao 
động. 

Chúng ta ít chú ý kết hợp giáo dục 
chính quy với giáo dục không chính 
quy, thậm chí còn coi nhẹ hình thức 
này, Bồ túc văn hóa với tư cách là 
một ngành học mang nặng tính chất 
không chính quy đang từng bước mất 
tác dụng và ở nhiều nơi có nguy cơ 
tan rã. Gác nước đang phái triền rãi 
coi trọng giáo dục không chính qui vì 
nó có những ưu điềm mà hệ thống giáo 
dục chính quy không thề có được: sự 
* mềm hóa * hinh thức đào tạo và nội 
dung giáo dục đề người học có thể 
chọn được cách học thích hợp nhất. 
Hơn nữa, giáo dục không chính guu _ 
lun luôn gắn nội dung học văn hớa— 
khoa học với quá trình đảo tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghề nghiệp nên 
rũt thích hợp với các tầng lớp lao 
động đang muốn nắng cao học vấn đề 
hoàn thiện tay nghề, tiếp cận với kỹ 
thuật và công nghệ sản xuất mới. 

Hệ thống đánh giá, thí cử ở đầu vào 
và đầu ra của cơ cấu hệ thống giáo 
đục đã trở nên lỗi thời và bảo thủ. 
Mãy năm gần đây, việc cải cách thị 
cử và đánh giả đã được đặt ra nhiều 
lìn. nhưng tiến triền quá chậm, nửa 
vời; kết quả thí tuyên và thí tốt 
nghiệp nhiều Khi bị « nhiều * ghế gớm 
bởi những liệu cực xã hội thảm nhập 
cả vàơ phòng thí và hội đồng thị. 


Sự đánh giá quá trình học tập và 
việc thị cử lề ra phải là phương tiện 
đề hưởng quá trình dạy —họỌc tiếp cận 
với mục tiêu giáo dục. hướng toàn bô 


hoạt động của nhà trường vào việc 
thực hiện nguyên lý giáo đục của Dẳng 
q học đi đòi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà trường 
gắn liền với xã hội" thì trong không 
Ít trưởng hợp, lại trở thành mục đích 
của người học và người đạy. 


Chúng ta yêu cầu nhà trường giáo 
dục toàn điện nhưng cách đánh giá 
và thi cử đã kích thích và eó khi buộc 
học sinh phải học hành phiến diện: 
đến năm cuối của cấp học, cả thầy 
lăn trò đẻu lao vào các mòn thì, ngày 
đêm luyện tập, phụ đạo, bồi dưỡng 
xung quanh môn học “trọng điềm ». 
Chúng ta yêu cầu nhà trường tăng 
cường giáo dục lao động, kỳ thuật 
tông hợp, hướng nghiệp, nhưng càng 
gần ngày thí, học sinh càng đi sàu 
vào cách học văn hóa chày », học 
“vet®, học *ủ s. Cách đánh giá và việc 


thí cử biện này đã làm biển dạng 


mục tiên và nguyên lý giáo đục. Kết 
quả thi không phản ánh đúng trình 
độ: thực của học sinh, bởi vì chưa kết 
hợp tốt đánh giá thời điềm với đánh 
giả quá trình, còn nặng về lý thuyết 
sách vở mà eoi nhẹ hoạt động thực 
tiên. Hơn nữa, mấy năm qua, các KỶ 
ti đã gáy nén những tốn kém về tài 
chỉnh quá lớn, không cần thiết. 


Còn ở bậc đại' học, việc gắn bằng 
tốt nghiệp với biên chế làm việc là 
cách làm không kích thích học sinh cố 
gắng tối đa trong học tập. Mặt khác, 
do ta lỏng lẻo trong kiểm tra việc sử 
dụng bằng đại học nên hiện tượng 
tuyển người không đúng chuyên môn 
đào tạo khá phổ biến trong xã hội. 
Trong khu vực đào tạo sau đại học 
đang có hiện tượng chạy theo bằng 
cấp hình thức, hư danh khiến cho sự 
cống biến sau đào tạo không tương 
xứng với công sức, liền của đồ vào 
quá trình đào tạo. 


Chúng ta đã bộc l sự lúng túng 
khi triền khai nghị quyết của Bộ chính 
trị rước hết là trang nhận thức pề 
thục liêu giáo đục ; và sau đó là về 


4 gu trinh công nghệ? triền khai cải 
cách giáo dục như bước đi, cách làm, 
điều kiện... đề hiện thực hóa những 
mục tiêu nêu trong nghị quyết. Phải 
đắm nhìn thẳng vào mật sự thật là, 
trước đây những dự báo về phát triền 
kinh tế của ta hoàn toàn thiếu cbinh 
xác. Từ cơ sở như vậy, chúng !a đánh 
giá lình hình oà xâu dựng mục liêu 
cho cải cách giáo dục lạc quan hơn 
nhiều so mới điều kiện thực tế của 
mình. Nền kính tế suy thoái đang bỏ 
tay giáo dục hẳi, nhưng lại đòi hỏi 
giáo dục phải đào tạo nhanh những 


.C0n "Người có ý chí và năng lực tháo 


ở Khó khăn, đưa nền kinh tế đi lên, 
ứng trước màu thuần như vậy, phải 
suy nghĩ lại, phải đồi mới tư duy giáo 
dục, phải tìm đến những giải pháp 
mới. 

SUỐI 7 năm triền khai cải cách giáo 
dục, chúng ta đã ®đậm chân tại chó s 
trên nhiều lĩnh vực ;ciáo dục. Sự địt nọ 
lại quả làu lrên bình điện lriết học 
Đà tã hội học 0ề mục liêu gio dục, 
sự chậm cụ thê hóa mục tiêu gido dục 
trong sách giáo khoa, trong từng hoại 
động của nhà trường, sự coi nhẹ mà 
bát cập trong oiệc chỉ: ra lính công 
nghệ của các hành động sư phạm 
(rang quả trình đào tạo là mọt biều 
hiện của trạng thái trì trệ trong cái 
cách giáo dục. Về đào tạo những con 
người lao động kiều mới xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đề hàng 
loạt thanh, thiếu niên tốt nghiệp các 
bạc học, các cấp học đi vào cuộc sống 
trong tỉnh trạng hết sức ngỡ ngàng và 
thụ động với lao động sản xuất, với 
làm ăn kính tế. 


Việc triển khai cải cách giáo dục 
đã mắc phải một sai phạm lớn là sự 
chỉ đạo không đồng bộ, phân lán pà 
giản đơn làm cho các cấp thực hiện 
phải tốn sức, tốn của, mất rất nhiều 
thời gian mà hiệu quá không Tòn, 
Những «binh chúng giáo dục» được 
tìng vào “chiến dịch» đã thiếu sự 
hiệp dòng tác chiến. Cải cách giáo đục 
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phô thông đã được triền khai nhiều 
năm, những trong một. thời gian dài, 
cai cách sư phạm lại vào cuộc Tất 
chậm chạp, chưa nói đến yêu cầu cái 
cách sư phạm phải đi trước một bước. 
Cài cách giáo dục đại học và chuyên 
nghiệp không ăn khớp với cải cách 
giáo dục phô thông. Sách giáo khoa 
phổ thông đã được tô chức viết trước 
khi có kết luận chính thức về hệ 
thống năm học và hệ thòng trường 
lớp. Nhiều sách giáo khoa đại học đã 
không phản ảnh đầy đủ những thành 
tựu mới, những quan điềm mới, những 
khái niệm mới do những tiến bộ của 
khoa học — kỹ thuật đem lại. Trong 
giáo dục cộng sản, nhà trường còn 
thiên về nhỏi nhét lý luận chúng chung 
vơi những khqñu hiệu chính trị rất 
hình thức, Giáo dục thăm mỹ và giáo 
dục thể chất hầu như được thả nỗi 
do không có những điều kiện tối thiều. 


Yến tổ có tác dựng quyết định chất 
lượng toàn điện của cái cách giáo dục 
là thàyv giáo lại chưa được xã hội chủ 
Ý, quan tầm đúng mức. Ni học T9S0— 
t7 có số lượng giáo viên bó việc 
nhiều nhất so với Các năm rước đày, 
lời sòng giáo viên đã giam sút tới 
mức báo động Khẩu cấp. Nự buộc lòng 
phái chạy theo nghề phụ của một bộ 
phạn khá đông giáo viên, kề cá cần 
bộ giang đạyv đại học, đã cần trở ý đÓ 
tiêu chuấn hóa đội ngũ, nàng cao trình 
đỏ chuyên tôn của họ ngàng VỚI yêu 
ca cai Cịtch giáo dục, Trong khi đó, 
rat nhiều học sinh phố thông và đại 
học to ra chắn học, lười học, Tiện 
tượng lưu bạn và bó học của học sinh 
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phô thông rất phồ biến. - Trong học 
sinh lớn. có những mặc cảm nặng nề 
về đời sóng, về viễn cảnh phát triền, 
về công ïn việc làm và nghề nghiệp 
tương Tai. Nhiều thanh niên học sinh 
đã sớm lao vào lối sống thực dụng... 
Tất ca những cái đó làm nhiều kết 
quả bước đầu của cải cách giáo dục, 

Vấn đề đạt ra là cần thaụ đồi cách 
nghĩ, có cách làm mới, dám lũng cảm 
lim kiếm con đường đưa giáo dục ra 
khỏi những bẽ lắc, trì trệ, kiên quuếi 
chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa 
hình thức cội nguồn của phong cách tư 
du theo đường mòn, của cách làm 
an lheo bài bán cũ, đầu rẫu sắc thái 
Kinh nghiệm chủ nghĩa pà du Ú chỉ 
trrà n. 

Từ khí đặt cơ sở lý luận bạn đầu 
cho đến lúc bàn hành được nghị quyết 
11NQ/FU của Bộ chính trị mất 20 
năm. Từ khi có nghị quyết đến khi 
có kết quả làm thứ dầu tiên ở cấp Ï 
mắt 1Ú năm, Nêu cứ đà này thì ít nhất 
phái TỦ năm ¡ữa, chúng ta mới có sản 
phạm đầu tiên của cải cách giáo dục 
phỏ thông, Nhưng với thởi gian đó, 
hang một cách làm khác,chúng ta có thê 
hoàn thành một cuộc cải cách hết sức 
cơ bán ở quy mô lớn tử giáo dục mầm 
non đến sau đại bọc, Cần tông Kết lại 
quá trình triển khai cải cách giáo dục ; 
tìm ra nguyễn nhận chậm trẻ, không 
vững Chúc và thiếu hiệu quá mong 
muốn của những bước đi vừa qua, đề 
xuät với Trung ương những gì cần 
điều chỉnh, nhằm tạo ra những chuyền 
biển mới trong giáo dục. Cần có cách 
nơhĩ, cách làm thiết thực, năng động 
hơn và có hiệu quả hơn, 


, 


^ 


MẤY SUY NGHĨ VỀ GIẢI QUYẾT 
- —— LƯƠNG THỰỆ, THỰC PHẨM Ữ NƯỚC TA HIỆN NAY 


_— 


RÔNG khoảng 20 mím gần đây, 

tông sản lượng lương thực trên 

thế giới đã tăng lên gàp đỏi. Tuy 

nhiên, việc bảo đảm lương thực, 
thực phầm cho số dân ngày càng tạng 
trên hành tính chúng ta vẫn còn là 
nột vấn đề nan giải. Hiện nay trên 
thế giới có khoảng 500 triện người 
đang bị đói và theo dự báo của òng 
tÔng giám đốc lương thực và nòng 
nghiệp thế giới (PAO) thì đến năm 
2000, sỐ người bị đói có thể lên tới 
con Số 750 triệu. Văn đề thiếu lương 
thực đã trở nẻn nghiêm trọng: năm 
1983, thế giới c(ó gần 2U triệu người 
(trong đó gân 1õ triệu trẻ em) đã bị 
chết đói vì thiếu lương thực — thực 
phàm. Tỉnh ra, cứ mỗi phút có 30 trẻ 
em bị chết đói và cũng môi phút đó 
người ta đã sử dụng 300 triệu đỏ la 
cho mục đích chiến tranh. Vì vày, 
cùng với nhiệm vụ bảo vệ hóa bình, 
đấu tranh chỏng chạy đua vũ trang 
và chiến tranh hạt nhân... thì văn đẻ 
giải quyết đủ lương thực—thựec phầm 
có chất lượng cao cho nhàn loại thực 
sự trở thành một nhiệm vụ có tính 
chất chiến lược của nhiều quốc gia và 
cũng là vấn đà có tính chát quốc tế. 


Ở nước ta, nhiệm vụ giải quyết 
lương the — thực phầm đã được 
Đẳng ta đặt ra và thực hiện nhiều 
năm nay, Nhiệm vụ đó đã được nghị 
quyết Đại hội Đẳng lần thứ VI đề ra 
thành một trong 3 chương trình kinh 
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tế lớn trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ. - 

Hiện nay, đẻ án chương trình lương 
thực — thực phẩm ở nước ta đang 
được xây dựng. Tuy nhiên, theo chủng 
tòi biết, những phương hướng, nội 
đụng, biện pháp giải quyêệt vấn đề đó. 
mới được đẻ xvxuầt chủ yếu .và tập 


trung vào công đoạn đầu của việc tạo 


ra sản phầm. Vị vậy, đề bảo đam tính 
chất khoa học nghiêm túc của đẻ án, 
chúng tôi thắăy cần phải nghiên cứu 
một cách có hệ thôòng những vấn đề 
liên quan, trong đó cần đẻ cập tơi 
công đoạn tiếp sau của quá trình sản 
xuât nguyên liệu nóng sản, Tức là 
quá trình bảo quản, chế, biến nóng 
sản phán, bảo đảm chát lượng của 
chủng đến tận tav người tiêu dùng. 
Công doạn đó dược cúc nhà Khoa học 
goi là “Công doạn sau thụ hoạch ®, 


Củng với việc tăng năng suất các 
loại cây trông, việc duy trị và nàng 
cao chất lượng các sản phẩm nòng 
nghiệp trong công đoan sau thủ hoạch 
đã được eoi là một biện pháp góp 
phân tăng nhanh sản lượng lương 
thực — thực phầm. Và, trong trường 
hợp tiềm năng, về năng suất cày tròng 
và vạt nuôi đã được Khai thác triệt 
đề thị việc hạn chế sự tồn thất về số 


Tượng và chát lượng nóng sản đã trờ- 


Giáo sư tiễn sĩ. Phỏ viên trưởng viên 


khoa học kỹ thuật nông nghiệp>~— Việt nam, 


ø 
mi U 


thành một biện pháp tích cực, cho 
phép chúng ta đạt được những mục 
tiêu đề ra một cách có hiệu qua kinh 
tư cao, ì 

Luận điểm trên đây xuất phát từ 
thực tiền khách quan do đặc điểm của 
sản phầm nông ng;¡iệp trong còng 
đoạn sau tbu hoạch quy dịnh. Những 
sản phẩm này phần lớn là những chất 
l:ữu cơ tòn tại đưới đạn? nguyên liều 
dự trữ C0 quá trình tiêu dùng trong 
sẵn xuất và đời sống. Chúng văn còn 
tiếp tụ: chịu tác động mạnh của môi 
trưởng, nhất là về mút sinh hóa. Vì 
vậy muốn bảo vệ được chúng, muốn 
tranh được sự phân hủy tự nhiên và 
naững ảnh hướng khác của ngoại 


cạnh theo hướng không có lợi, thì: 


con người phải tác động vào đó một 
cách tí*h cực, Tức là phải dùng các 
biện pháp khoa Lọc Rỳ thuật dể thay 
đòi hình thức tồn tại c?a sản phạm 
theo hưởng có lợi clo quát trình tiêu 
đùng cho sản xuất tiếp theo cũng như 
tăng thêm giả trị sử dụng của chúng, 
Trong sản xuất nòng noilệp, đòi với 
VIỆC @Im¿fimoa ngoài còngĐ do thiên 
tai, sảu Lệnh,, (ham trenở còn? doan 
trước Khi thụ hoạc?:) gàVv ra người la 
đề phần tức được Vài trô quan trọng 
cửa ĐÓ Đo đó đã có nhiều biện pháp 
Pphòu£ mướn, Còn hiện tượng “mài 
đit trong nhà Ehịị  n¿rười chủ Ý 
đến, Puyv nhiền sự that về số 
lượn” và chất lượng nòng sản Ở Hìai 
đoạn nàyv hại rất lớn, Rhong kẻ những 
trường hợp mặt toàn bộ săn phầm 
đo bao đuân Tiêm (ngan TỤT, HÔI nọt, 
ví Sinh Vải huy V.V.) 
thường sự hư hào nàv có khi chieimm 


[of 


ï NI tl:onz 
bơi 752ø sản lượng, Cũ riêng lúa gạo, 
hang nơm ở nước ta cự hư lao này 
đã len tới 12 — 1IŠ4. nhịn là Vào 
kí:oang O2 217—2/9 triệu tần, Tượng 
E1CC 2Ø Hà nếu €Clún: tì giữ được CÓ 
tiệ cúUn6 czp đủ cho trên TÚ triệu 
Nưười an Trong một năm, oi VỚI 
khoa tay, Khoai lang, sin, rau đùa V.V, 


sự tọn thất đó còn lớn hơớn phiều ? 
trung bín; Khoảng 50 — 35%, thậm 


ủð) 


chí tại một số hợp tác xã con số đó 
lên tới 52 — 60%. Bên cạnh sự hao hụt 
về số lượng sản phầm, thì sự hao tồn 
vẻ chảt lượng của chúng cùng đã gày 
ra những hậu quả nghiêm trọng. \Ví 
dụ ở một số nơi, do quá trình bào 
quản không tốt (nhiệt độ không thích 
hợp, độ ầm không khí cao, nhiệt độ 
ban đâu của sản phầm nhạập kho quá 
quy định cho phép...) mà độc tố 
a Fla to xin đã hình thành trong hạt 
lạc, gày ra những tồn thất lớn về kinh 
lẻ cho công tác xuất khâu và ảnh 
hướng xảu đến sức khỏe của người 
tiêu dùng. “Trong ngành chăn nuôi 
Cũng vạy, đề tng 1kg thẻ trọng lợn, 
người ta chỉ cần 23§ — 31kg thức ăn 
có giá trị dính dưỡng hoàn hảo, chất 
lượng cao (căn bằng về a xÍta min, 
prô lệ ín và nàng lượng). Nhưng nếu 
sử dụng ê@ác loại thức ăn kém chất 
lượng (đo bao quản và chế biến không 
töU thì phải Tiểu tồn một lượng thức 
am" gấp 4ò — 3 lần so với loại thức ăn 
Vrên, Trong cuộc sống hàng ngày, 
chúng ta thường gặp các hiện tượng 
tòn thất tương tự đói với nhiều loại 
nóng sản (lương thực, thục ` phẩm, 
sản phẩm xuất KEẩu..,) gàyv ra những 
tiệt Lai về kinh tế cho từng gia định, 
từng nưành và cả nên Kính tế quốc 
đản, Với Vị trí, vai trỏ quan trọng 
của công đen su thủ hoạch. Viện sĩ 
Viện hàn làm V học Liên xó PA- 
CHOPP-NRT và nhiều nhà khoa học khác 
trên thể giỏi đã liệt văn đề bảo đâm 
dủ luơng Thục — thực phảm có chảt 
lượng và (có giá trị định dưỡng hoàn 
hìo cho các thể hệ tương lại vào số 
những văn để quan trọng nhất của sự 
phát triển Tực lượng sản Xuất, Đồng 
thời đó cũng TÀ một văn dễ có tính 
clLät Kính te — xã bội quan trọng của 
thời dại chúng ta, 


Những thiệt bại về Kinh tế do Không 
thực hiện Tốt Việc bảo quản, chế bích, 
kiểm tra chất lượng nông sản ErOnĐ 
cong đoạn sau thủ hoạch thường do 
nhiều noguyên.nhần gày nên, nước 


ta chúng tôi thấy thường tập trung Ở 
những nguyên nhân sau? 


— Thứ nhữt: đo chúng ta chưa nhận 
thức đúng đắn vị trí, vai trỏ quan 
trọng của các nhiệm vụ trong giai 
đoạn sau thu hoạch, chưa hiều rõ mỗi 
liên quan mặt thiết giữa hai công doạn 
trước và sau thu hoạch trong quá 
trình sản xuất ra sản phầm, Và ngay 
trong cóng đoạn sau Khi thu hoạch 
cũng chưa giải quyết tỐI mỗi quan hệ 
qua lại giữa các nội đụng. yếu tố của 
chúng (bảo quản — chế biến...). Cho 
nên trong công tác quản lý, thường 
coi nhẹ trách nhiệm đối với công đoạn 
này, thạm chí nhiều trường hợp sự 
thiệt hại ở công đoạn này rất lớn 
nhưng không quyv dược trách nhiệm 
Vật chàt cho a1, j) 


— Tủf hai ‡ là trên eơ sở nhận thức 
không đây dúũ như vày, chúng ta chưa 
chủ trọng đầu tư, xảy dựng cø sở vặt 
chất kỸ thuật cho công tác bảo quản, 
chế biển sản phầm. Vì Vvày cơ sơ chế 
biển nỏng sắn hiện này Ở nước tì rát 
Íf Và một số nơi kỹ thuật li ràt lạc 
hậu, hệ thống kết càu cơ sở hạ tạng 
của sản xuất, phương tiện vận chuyên 
cũng rất nghéo và chua đáp ứng yêu 
Cầu của sản xuất, tiêu đùng nòng sản 
phầm. Vị vậy sẵn phám chế biến từ 
nông sản ở nước ta đã íE về số lượng, 
lại nghèo nàn về chúng loại mặt hàng, 
phụ puẩm nóng nghiệp sử dụng không 
hợp lý, giá sức không dược sử dụng 
thức ăn tông hợp, tiền tòn nhiều thực 
ăn trà ng trọng chàm, 


— †] htr D1: là chúng ta chứa chú trọng 
việcđ nghiên cứu, áp dụng nhậnh những 
thành tựu mới của Khoa học kỹ thuật 
rào việc bao quan, chế biển nóng sản 
phạm. Tiện nay, ở nước Ea có tới 20 
viện Và trung tạm ngưhiờn cứn thước 
lính vực tròng trọt, chìn nuồi trong 
công đoạn trước thủ hoạch, nhưng 
chỉ có hi viên nghiền cứu thHqọòc lĩnh 
vực sau thu hoạch, Và, cong Việc của 
hai cơ quan này cũng mời lặp trung 
Vào một số sản phầm, mọt số bộ phận 


thuộc khủ vực quốc doanh, chưa giải 
quyết những văn đề mà quy mô bao 
quản, chế biển và kiềm tra chất lượng 
nông sản trên địa bàn cả nước đặt ra, 
Việc nghiên cứu những nội dung của 
còng đoạn sau thủ hoạch hiện này 
cũng Chưa €ó cơ quan nào được gtao 
nhiệm vụ một cách đáy đủ, đồng bộ, 
Chuyên sáu. Nhưng do vêu cau 
công tắc của từng ngành, từng đơn 
vị. công việc đó vận cứ phải triền 
khai, Do đó tỉnh trạng phản tán, thiếu 
đong bộ, trùng lặp v.v. đã xảy ra và 
gày lãng phí lớn cho nên kính, tế. 
Tình hình này hiện nay vẫn chưa có 
gì thay đồi và nếu không được giải 
quyẻt đúng mức thì việc thực hiện 
cac mục tiêu của chương trình lương 
thực — thực phẩm sẽ gặp khó khán, 


Trong Khuôn khô của chương trình 
lương thực, thực phẩm, hàng xuất 
khaảu, văn đề bảo quản và chế biến 
nông sản nhàm đuy trì và nắng cao clhxịt 
lượng của chúng, nhất là nàng cao giá 
trị dính đưỡng và giá trị thương phim 
của nông sản, eó ý nghĩa lớn lao đối 
Với việc giải quyết vấn đề lượng 
thưc — thực phẩm ở nước ta, Đề thực 
hiện tốt công đoạn này, trong thời 
gian tới chúng tôi mạnh dạn đẻ xuất 
tuột số ý kiến như sau? 


- 1 — Chúng ta phải xác dịnh động 
vị trí công đoạn sau thu Thoạch trong 


toàn bộ nên nông nghiệp nước ta. 


Trước mặt cần quan tìm đúng mức 
đến nó đề thủ lại nưav được những 
cái sẵn có tron tàm tay. Công tác 
nghiên @ứu khoa học trong eông đoạn 
náV phải được cói trọng nhữ công tác 
nghiên cứn đã Hàm trong công đoạn 
trước thu hoạch và cần có một cđ 
quan nghiên cứu toàn diện, đồng: bộ, 
chuyên sàu vẻ văn đề này để có c0 
sở đệ xuât những biện pháp hữu IcF 
và nang Tại hiệu quá thiết thực, Đồ 
nựhị nhà nước, các bộ, các ngànÈ 
nghiên cúu và xảy dựng các chính 
sách, các chế độ thỏa đăng đòi với 
eóng đoạn sau thủ hoạch nhún đạt 


được kếf quả tương xứng với khả năng 
cho phép của nó. 


2 —= Đây là một lĩnh vực công tác 


có tính chất liên ngành. Ngoài Bộ 
nỏng nghiệp và công nghiệp thực 


phim ra, các ngành eợ khí, diện, kiến 
trúc xây dựng, giao thông vận tải, 
thương nghiệp v.v. cũng có những vị 
trí và vai trò nhất định trong công 
đoạn này. Nội dung của còng đoạn sau 
thủ hoạch không những mang tính chất 


khoa học kỹ thuật mà còn có ý nghĩa 


kinh tế và xã hội. Do đó nó rất phức 
tạp và đòi hói phải có một sự phối 
hợp chặt chẽ hài hòa trên tỉnh thần hợp 
tác xã hội chủ nghĩa giữa các ngành. 


ý — Công nghệ sau thu hoạch (post — 
harvest tecehnologtes), các biện pháp 
bảo quản và chế biến nông sản nhằm 
duy tr và nàng cao chất lượng của 
chúng phải phù hợp với hoàn cảnh 
hiện tại của nuớc ta và điền kiện đâu 
tr của nhà nước còn bị hạn chế, nhãi 
là vật tư và năng lượng. 


Trong Tĩnh Vực này, cần áp dụng 
các kinh nghiệm cö truyền của nhân 
dân trên cơ sở nàng cao chúng thành 
những tiến bộ kỹ thuật có tính chất 
khoa học, Cân thấy rằng kết hợp thô 
sơ Với lLiện đại trong điều kiện cho 
phép và không đòi hỏi đầu tư nhiều 
là một phương hướng đạt hiệu quả 
kinh tế cao và để được thực tế sản 
xuất chấp nhận. Trước mÁt, các mô 
hình báo quản và sơ chế nông sản trên 
quy mỏ gia đỉnh và hợp tác xã không 
đòi hỏi đâu tư nhiều về trang thiết bị 
và nàng lượng phải được đặc biệt chú 
ÿ ấp dụng và phái được khuyến khích 
báng những chính sách thích hợp. Bên 
eanh đỏ, chúng 1a cũng sẽ chọn lọc và 
manh đạn đâu tư để có những kỹ thuật 
hiện đại nhằm kịp thời tạo ra niột số 
mặt hàng có giá trị kính tế cao phục vụ 
cho đông tác xuất khău (chè, cà phêv.V.). 

Các chuyên gia thuộc các ngành 
khoa học Khác nhau (cơ khí, công 
nghiệp chế biến và bảo quản. vật lý, 
hóa học và hóa sinh học, vị sinh vật, 


Là, 


_ 


kỳ thuật trong trọt và clhăn nuôi, thiế* 
kế kho tàng, v.v.) đều eñn phải thany 
gia xây dựng các công ng'ệ sau thu 
hoạch nhằm đáp ứng kịp thời những 
đòi hỏi nóng bỏng của sản Xuất nón?! 
nghiệp ở nước ta, nhất là trong lĩng 
vực bảo quan và chế biển màu (khoai 
tày, khoai bìng, sản, ngỏ), 

4 — Tùy theo hoàn cánh cụ thể eúu 
từng địa phương mà tiên hành tô chúc 
Các công nghệ sau thủ lioạch theo các 
quy mô khác nhau từ quy mô nhỏ ở 
phạm vỉ gia đỉnh, cụm gia đỉnh, hợp 
tac xã đến quy mô vừa ở phạm vi liên 
hợp tác xã hoặc phạm vĩ toàn huyện 
nhằm triệt đề khai thác và tàn dụng 
vác điều Kiện vật tư, nàng lượng, tiên 
vỏn và lao đỏng sẵn có của các địa 
phương và làm đà cho thủ công nghiệp 
và công nghiệp địa phương phát triều. 
Công tác bạo quan và chế biến nông 
sản phải trở thành yêu cầu thiết thân 
của người sản xuất và phải đi vào. 
tập quản làm ăn của nòng đàn. Chúng 
ta phái thực hiện được khảu hiện 
(€©€ Nhà nhà bảo quản, nhà nhà chế 
biển», Nước ta đất ít, người đồng, 
tiêm năng lao động đòi dào, chình 
công đoaạu sau thủ hoạch này sẽ là 
một địa bàn thú hút sức lao động nông 
nhàn của bà con nông đản đềlàm ra của 
cai vật chất cho xã hội, góp phần tăng 
nhanh tông sản lượng lương thực, 
thực phầm và làm phong phú thêm các 
mặt hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu. 

5 — Trong khuôn khô của hệ thông 
nông nghiệp, công đoạn sau thu hoạch 
phải là một bộ phần, một mất xích 
quan trọng của hệ thống này. Nó phải 
kết hợp rất cliặt chế với ngành chàn 
nuôi, nghề rừng và nghề cá nhằm tận 
dụng các chất phế thái của công nghệ 
chế bi`n nông sản đồng thời nhằm 
tranh nhiềm bần mỏi trưởng và ồn 
định tính cân bằng của hệ sinh thái, 
góp phần tích cực làm cho nòng nghiệp 
nước ta phát triển toán điện, thực biện 
tốt chương trình lượng thực — thực 
phầm mà Nghị quyết Đại hội bìn thứ 
VIcủa Đăng đã đề ra. 


MỘT $Ố NHÂN Tố MỨI tỦA fŒ (HÍ 0UÁN LÝ 
KINH TẾ QUA KINH NGHIỆM Ữ (Ất BIẾN HÌNH 


AC những năm Ä0, trong nên kinh 

tê nước ta, không phải chỉ tồn 

tại một cơ chế tập trung quan 
liêu— bao cấp như trước đó. Cuộc sống 
đã tìm đường đi của nó và đần dần 
được phản ảnh trong một số chỉnh 
sách, chủ trương của Đang và Nhà 
nước, Nhiều, mỏ hình kinh tế trong 
các lĩnh vực đêu ra đời từ sự đối mới 
đỏ, Chính sách Kinh doanh Tương thực 
thay thế chính sách bao cấp lượng 
thực đưa tới sự ra đời Công ty lương 
thirc thành phố Hồ Chí Minh. Cơ chế 
tự cần đối, tự trang trai thay thế cơ 
chế bao cấp trong ngành thủy sản đã 
tạo ra mô hình xuất khâu thủy sản: 
Công ty Slanpodex. Chính sách khoán 
sản phầm đến nhóm và người lao 
động trong nông nghiệp thay chính 
sách phần phối bình quản và cơ elế 
khoản việc, củng với mọt số chính 
sáãch khác đã tạo diệu kiện hình thành 
mô hình Hiên kết quốc doanh — tập 
thê — gia đình và cá thể trong nòng 
nghiệp ở nhiêu địa phương v.v. 

Các mô hình đó ra đời và chịu thử 
thách khác nghiệt trong 6 năm qua, 
nhưng vẫn đứng vững được vì chúng 
mang trong mình những mám mống 
của một cơ chế quản lý mới. 


Các điền hình tiên tiến với cơ chế 
quản lý mới ra đời từ những mâu 
thuần Kính tế gay gất trong những 
năm 1978— 1950, và đã giải quyết thành 


HH Sss==>—=<S—— 


e Phó tiến sĩ kịnh tế, 


TRÂN NGỌC HIÊN * 


công những mâu thuần đó ở mức đỏ 
kháe nhau, đem lại những Kinh nghiệm 
hay, gợi ra những giai pháp tót cho 
những vấn đề nóng bóng trong quản 
lý. Thông qua kiềm nghiệm của thực 
tiễn, những bài học kinh nghiệm lớn 
của các điền hình tiên tiến là: 


a).Bảo đắm sự thông nhất biện: 
chứng giữa quản lý tập trung với phát 
huy dân chủ. Dây là vấn đề nan giải 
trong nhiều năm qua, vì chế độ tập 
trung dân chủ đã dựa trên quan điềm 
hành chính — bao cáp. Còn cơ chế tập 
trung đân chủ trong các điện hình tiên 
tiến lại đựa trên quan điềm kinh đoanh 
xũ hội chủ nghĩa, cho phép giải quyết 
đúng đắn quan bệ lợi ích giữa trung 
ương. địa phương, '€Ø sở và người 
lao động, giữa các bên tham gia quá 
trình tái sản xuất. Ử 

b) Phát huy vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc đoanh trong liên kết các 
thành phần kinh tế. Dây cũng là vấn 
đẻ tồn tại nhiều năm chưa giải quyết 
được. Nguyên nhàn chủ yếu là do cơ 
chế quan liêu bao cấp một mặt trói 
buộc kinh tế quốc đoanh, mặt khác 
coi nhẹ sử đụng và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với kinh tế tư nhân và cá 
thể, do xây dựng kinh tế quốc doanh 
một cách biệt lận với các thành phần 
kinh tế khác và gắn cho nó những tính 
ưu việt hình thức. Còn cơ chế mớ rong 
các điền bình tiên tiến đã thật sự 
phát huy vai trò chủ động sẵn xuất, 
kinh đoanh thông qua quan hệ hàng 
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hóa — tiên tệ, với những hình thức 
phong phú, đặc biệt là hình thức lưu 
thông, địch vụ cho sản xuất, tiêu dùng, 
zần dụng tiến bộ kỹ thuật v v. Trong 
Hên kết liên đoanh, các đơn vị quốc 
doanh đang đần đần trở thành chiếc 
cầu vững chắc nỏi liên nhà nước với 
hàng triệu-cơ sở kinh tế gia dinh, cá 
thê, tư nhân, 


e)—Bảo đảm cho quan hệ sản xuất 
phù hợp trên thực tế với yêu cầu của 
lực Hrợng sản xuất, Tác động mở đâu 
quan trọng của cơ chế quản lý mới ở 
các đơn vị tiên tiến là giải phóng lực 
lượng sản xuất đang bị chỉ cát, kìm 
hãm. Lực lượng sản xuất được giải 
phóng đã đặt ra yếu cầu đây tới và 
hoàn thiện cơ chế quản lý mới, Trong 
quả trình thích ứng với đói hỏi của 
lực lượng sản xuấi, cơ chế quản lý 
mới được dòng bộ hóa, chính sách 
hóa từng bước, đo đó, bạn thân eơ 
chế mới phát huy được bản chất và 
se mạnh tiêm tàng, mở ra thể mới 
và lực mới đầy lùi dẫn tác động tiêu 
cực của cơ chế cũ. 


d)- Cơ chế mới đó nàng cao không 
ngừng hiệu quả kinh doanh di đỏi với 
chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. 
Đây là ưu thế riêng có của nó. lrong 
cơ chế mới văn đề xã hội được gìn 


liền với vấn đề kinh tế. Giải quyết 


vấn đề xã hội được coi như một yêu 
cầu có tỉnh mục đích của hoạt động 
quản lý. Sự kết hợp giải quyết vẫn 
đề kinh tế với văn đè xã hội trong 
điều hiện nước ta trở thành một động 


lực hết sức mạnh mẽ đề phát triền. 


kinh tế và hoàn thiện quản lý, 


đ)—Các đơn vị tiên tiến cũng đem 
lại kinh nghiệm giải quyết mối quan 
hệ kinh tế giữa trong nước với ngoài 
nước, thông qua cách đặt văn đề hợp 
tác quốc tế, xuất nhập khảu theo quan 
điềm mới. Nhiều năm qua, hoạt động 
kinh tế đối ngoại kém hiệu quả đã 
làm mất một đòn xeo Cực mạnh, mọi 
nhân tð có ý nghĩa quyết định đói với 
sự nghiệp phát triền kinh tẾ ở nước 
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ta. loạt động kinh tế đói ngoại có 
hiệu quả ở các điền hình tiên tiến đã 
cho thấy rang: Phải có một tô chức 
kinh tế với cơ chế quản lý đúng thi 
mới phát huy được sức mạnh của 
nhàn tổ quốc tế, mới nhàình chóng 
« khơi trong hút ngoài », đây nên kinh 


tỄ vượt qua Khó khăn. 


Trong cơ chế mới, các quy luật của 
kính tế hàng hóa và quy luật kinh tế 
xã hỏi chủ nghĩa vận động một cách 
Long hợp, Trong bước đi ban đầu, các 
đòi hói của quV luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa dược thể hiện thòng qua 
qV luật giá trị. Trong điều Kiện đó, 
quy luật giá trị dân dân có nọi dụng 
và bản chất xã hội mới. Nám được 
sự tác động tông hợp đó nên các đơn 
vị tiên tiền đã giải quyết đúng nhiều 
văn de nhữ kế hoạch, thị trường, 


vốn, V.V, Trong cơ chế đó, thị trường 


là điều kiện đỏ tái sản Xuất, mà tác 
động trực tiếp là thị trưởng khu vực, 
(hị trường địa phương và xuất nhập 
khâu. Văn đè giả, lương, tiền được 
giải quyết dòng bộ theo yêu cầu tại 
sản xuất, Kế hoạch hóa là rất quan 
trọng và căn thiết đề tìm hiệu quả tôi 
ưu trong hoạt động đa đạng của kinh 
doanh. Vị vày, các đơn vị tiên tiên đó 
vừa chịu tác động của thị Irưởng vừa 
tác động lại thị trường ngày càng 
mạnh hơn. Cơ chế mới càng phát triền 
thì càng giành được quyền chủ động 
tLíc động điều tiết đối với thị trường. 
Hiệu quả đó của cơ chế mới hoàn 
toàn khác với hậu quả của cơ chế cũ 
là càng tách biệt với thị trường, cảng 
quản lý thị trưởng bằng biện phắáp 
hành chính thuần túy thi càng bị 
động với thị trưởng, với thế lực tự 
phát vô chính phủ. 


Một trong những khó khăn củu 
hoạt động kinh doanh là giải quyết 
vấn dề Đối Khắc với cơ chế cũ trông 
chờ cấp phát, cơ chế mới chủ yếu tự 
tạo vốn, tự hoàn vốn bằng hoạt động 
kinh doanh. Cơ chế mới tổ ra có sức 
hút mạnh mẽ đối với các vốn phân 


tán trong xã hội. bằng nhiều hình thức 
quá độ trong sản xuất và lưu thông 
gần với nhủ cầu xã hội, với thị trường. 
Hiện nay, cơ chế quản lý 'nởi với 
những nội dung cơ bản như trên tỏn 
tại trong các đơn vị tiên tiến như các 
mô hình“quản lý. Trải qua chặng 
đường gian khô Í† năm qua (1976— 1986) 
và phải trả giá, mới có được những 
mô hình ở cấp cơ sở, cấp vùng và địa 
phương, và bắt đầu xuất hiện mô hình 
cấp ngành. Đó là thành tựu tông hợp 
và đáng kề nhất về mặt kinh tế. loàn 
thiện một bước cơ chế đó là cơ sở 
vững chắc đề giải quyết những vấn 
đẻ cấp bách trước mắt và tạo tiền đề 
cho bước phát triền sau này. 


Dưới tác động của cơ chế mới ở 
một số lĩnh vực và địa phương, đã eó 
sự sắp xếp lại bước đầu eơ cấu sản 
xuất theo hướng chuyên sang phát 
triền kinh tế hàng hóa có kế hoạch. 
Như vậy, xuất hiện mối quan hệ thúc 
đây nhau phát triền giữa cơ chế quản 


lý và cơ cấu kinh tế. Đó là tính quy 
luật của xã hội hóa lao động và sản 
xuất cần được nhập thức và vận đụng 
vào hoạt động quản Tý của nhà nước. 


Với những căn cứ nói trên, có thê 
tin tưởng rằng, chúng ta hoàn toàn có 
thề tự giác xây dựng cơ chế quân lý 
kinh tế mới có hiệu quả, nếu chúng 
ta tổng hRết thực liền, tìm ra giải 
pháp cho việc hoàn thiện cơ chế quan 
lý vì mô, Cho việc hình thành một 
bước cơ chế quản lý vĩ mỏ phủ hợp, 
tạo ra môi trưởng kinh doanh: thuận 
lợi cho cơ sở. 


Sự ra đời và củng cố bước đầu cơ 
chế quản lý mới trong các đơn vị tiên 
Liên cũng kháng định tính quy luật 
của việc hình thành cơ chế quản lý 
mới nhàt thiết phải đi đôi với bộ mít y 
quản lý mới, với những cán bỏ chủ 
chốt có bản Tĩnh láính đạo quản lý 
tưrơng xứng với vêu cầu đồi mới có 
tỉnh chất cách mạng. 


PHÁT HUY VAI TRÒ... ` 
(Tiếp theo trang 2ƒ) 


thành nhanh trong công tác. lội càn 
chú ý thưởng xuyên tông kết kinh 
nghiệm qua mỗi thời kỷ và mỗi chuyên 
đề cụ thẻ đề ¿m cho công tác của hội 
luôn được cải tiến, phù hợp với yêu 
càu và trình độ của nông dàn. 

Đồi mới đội ngũ cân bộ của hội là 
một yêu cầu cấp bách. Cán bộ của hội 
phải được lựa chọn trong phong trào 
cách mạng của nông đản. Đó là những 
người có phầm chất cách mạng trong 


sáng, có kiến thức về kinh tế, am hiểu 
nông dân và nông ngi¡iệp, hãng say 
với cÔng việc, có trách nhiệm Lrirớc 
phong trào, Đi đôi với việc chăm lo 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên 
trách của hội, cần hết sức chú trọng 
bòi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ 
bán chuyên trách, bởi đó là đôi quân 
hùng lậu và rông lớn, gớp phân tích 
cực vào thành công treag hoạt đông 
của hội. 
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ĐỪA TIẾN BỘ RHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO 
§ÂN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 


AN PHƯỢNG — huyện trọng điềm 
Ũ của vùng lúa cao sản thành phố 
Hà nội — là một trong những 
huyện mạnh đạn đưa tiến bộ khoa học 
k£ thuật vào sản xuất và đời sống. 
Những năm qua, nhất là từ năm 
1864 lại đây, phong trào ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật trên đất Đàn 
phượng phát triền mạnh mẽ, thành 
nền nếp và đi vào chiều sàu. làng 
loạt đẻ tài nghiên cứu, tiến bộ khoa 
học KỸ thuật đã được ứng dụng trên 


đông ruộng, Irong chuồng trại góp 
phần quan trọng mang lại hiệu quả 


— Nàng suất lúa 

— Năng suất ngô 

— Sản lượng lương thực bình quản 

đầu người 

— Sun lượng lương tuc giao nộp 
_ thà nước 

— Tông số lợn 

— TỶ lệ lợn lai kinh tế 

— Trọng lượng lợn xuất chuồng 

— Thị] lợn bán cho nhà nước 

= Tông SỐ trảu, bò 


— TỶ lệ đàn bồ lai sin 
~ Già Trị sản lượng tiền 
ng hiệp 


thủ Công 


'CHU THÁI THÀNH 


kinh tế đáng phấn khởi. Khúc phục 
những hoài nghỉ và lúng túng ban 
đầu, nhân đàn Đàn phượng ngày càng 
tự giác tìn đến khoa học kỳ thuật. 

Đan phượng ngày nay, khoa học đã 
đến với sản xuất và sản xuất đã gắn 
bỏ với khoa học, ca hai thúc đầy nhau 
cùng phát triển, Mãy con số sau đây 


- đủ cho †a một ý niệm về sự phát triền 


ấy. Di sâu hơn một chút, chúng ta thấy 


việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất và đời sòng ở an 


phượng có những tác đọng sàu Xa vẻ 
nhiều mặt. 


ki 


1081 9825 : 
+ 
6,89 tấn/ha 12,24 tăn/ha 
!7,065 ta/ha 40,55 tạ/ha 
Mà HỊ) kg 2U0R£ 


6 307 tấn 
3100 con 


- J ƒ00 tần 
16 500 con 


6() HẦU 


dn kØ/con &f) kớ; e»n 


403 tấn So lần 
trau 1 200 con, (rầu ƒTƒ 620 con 
bò 3000 con —. bỏ 

20% ^“U% 


10.7 triệu 
(tiên nới) 


1f triệu (tiền cũ) 


Ị 
' 
| 
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Trước hét là fúe dù sự phát Priên 
của lực lượng sản xuất, củi những 
Cơ so ĐẠậ[ chát bạ Â thuật. Chính Tà 
do yêu cầu của việc ứng dụng khoa 
học Kì thuật mà ở Đan phượng trong 
những năm gìn đày có thêm những 
trạm giống Vật nuôi và eäy trong, Gác 
xí nghiệp, công ty quốc doanh, các 
hệ 1;zòng địch vụ khoa học kỷ thuật 
đường sá, nhà Kkko, sản phối dược 
eäi liền Và mở rộng. Các cơ sở sửa 
chữn cơ khi. sản xuất công cụ cải tiến, 
công cụ càm tay được tăng cường. 
ác hệ thống điện, trạm bơm, kênh 
nương được cải tạo, Xâv dựng thênn 
nhằm đắp ứng đây đủ và kịp thời 
như cầu tưới tiên thích: bợp với việc 
đội môi cơ Cấu cây Trồng, miùa Vụ và 
thám củnh, 


Hai là góp phần cối Hiển trả nắn cao 
Chảt lương công tác quan Tý hợp Tác 
ã. Thực kiện LFoán sạn phạm trong 
mông nghiệp, nhưng bạn quan frị văn 
điệu hành được công việc của hợp 
tác xã tÌ:co tiến độ chúng. Đó là vị 
hợp tác xã đã nắm khâu công tác 
khoa học RÝ thuật, các gia định nhận 
ruộng khoan buộc phải tuân theo 
những “tát yêu RŸ thuật” về giỏng, 
vẻ nhân, về tưới nước, vẻ phòng trừ 
sâu bệnh, và do đó về chế độ và lịch 
canh tác chung của hợp tác xã. Việc 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
càng rộng rải thì việc điều hành và 
quản lý Fợp tác xã càng phải chặt chế 
Và năng động, quan hệ sản xuât mới 
càng được cũ"g cố và phát triển, 


ba là, việc đưa tiên bộ khoa học Kỹ 
thuật Vào sẵn xuất và đời sónz¿ ở Dan 
phượng đã góp phản xáyg đựng con 
người ldo động tới. Sự thật là phầu 
lớn sĩ viên trong các hợp tác xã Ở 
lan phượng đều đã làm quen vời 
nhữ n¿ hiều biết sơ đẳng về khóa Lọc 
kỹ thuật, Họ tiếp thu nhình chóng 
những tiên bộ Khoa học Kỳ thuật đưa 
Vào sin xuất nông ngÌ lệp., xóa bố đần 
những thói quen lạc hàu, những tuè 


tím đ, đoan do nên sản xuat nhỏ lâu 


đời đề lại, lối làn ăn manh mún, tự 
tưởng bảo thủ V.v. tự tạo lătv cho mình 
THÓI nên HẾPp lao dòng và sinh hot 
nhiều theo tác phong công nưhiệp, Tno 
động có Kỳ thuật, có KỶ luật và dạt 
nĩng suất cao, 


* 


Không phải ngay từ đu tiến bộ 
khoa học RÝ thuật trên đất Đan 
phượng đã có những tác động tích 
cực như hiện nìv, Là một huyện đất 
ít người đông (76km cho 9,6 vạn dân, 
trong đó 82 vạn làm nóng nghiệp; 
4300. đất canh tác, bình quản 510m °/ 
người), phái lo giải quyết những văn 
dẻ bức bách của cuộc sống, làm tròn 
nghĩa vụ với Nhà nước, tầng nhanh 
tích lũy đề tái sản xuất mở rộng, Đan 
phượng dã sớm khang định con đường 
Lạt Vvén, sóng còn của mình là đưa 
nhanh tiền bộ Khoa học Kỹ thuật Vào 
sản Xuất, trước hết là sản xuất nông 
neihiệp đề tầng nhình nắng suất lĩo 
động, tạo ra thật nhiều sìn phẩm trên 
mới đơn vị điện tích. 

Lm thể nào đề đưa tiên bộ khoan 
học kỳ thuật vào sản xuất một cách 
nhàình chóng và bền vững? Đàn 
ph ượng súp Xếp lại sản xuất theo v ủng 
kinh tế, củi tiên mạnh mẽ công tác tô 
clLức và cần bộ, cải tiến quản lý từ 
huyện đến hợp tác xã, cai tiền hệ 
thống đón bảy kinh tế, nàng cao trình 
đỏ văn hóa, khoa học Kỳ thuật của 
cần bộ và quần chúng ở cơ sở, Nàm 
1981, Dan phượng thành lập bạn khoa 
lọc kỹ tluật huyện. Ơ f6 hợp tác xã 
toàn xã đếu có tô khoa học kỹ thuật 
làm tham mu cho chủ nhiệm cà 
hướng đạn xã viên trong sản Xuất, 
Huyện đã huy động cần bộ Khoa lọc 
kỳ thuật các ngành ở huyện và hợp 
tác xã, ở Trung ương và lHà nội thục 
hiện làng loạt để tài đưa tiên bộ 
kiioa học Kỳ thật vào sìn xuất nồng 
nghiệp. Nói dụng các đề tài đếu bám 


XY/ 


sát mục tiêu chính của huyện là: đồi 
mới cơ cầu cấy trông, tham canh 
theo chiều xảu, nhằm tăng năng SuảI 
cày trông. Dây cũng là tiên đề để phát 
triền chăn nuôi và các mặt sắn xuất 


khác. 


Đan phượng coi trọng hàng đâu 
giống cải trông 0à 0ại nuôi. Huyện chỉ 
đạo toàn điện từ khâu giống. Cùng với 
việc mở ròng diện tích các giỏng lủa 
mới eó năng suất cao, Đan phượng 
xẵn chú trọng chọn lọc và giữ lây mọi 


số giống đặc sản của địa phương. bề 


cơ cấu giỏng lúa mới phát triển tỐt 
huyện phải căn cứ vào bản đồ nông hóa 
thỏ nhưỡng. mùa vụ, cơ sở VẬI chất, 
trình độ cạnh tác của từng Vũng Ví 
từng hợp tác xã v.v, đề bố trí từng 
loại giỏng cho “thích hợp. Thí dụ. 
giống lúa chú lực của vụ xuân là nông 
nghiệp § chiếm 802 điện tích: vụ mùa 
là CHÍ 203 và XI chiếm 70X diện tích. 
Giống ngô chủ lực là VMI gieo vụ thủ 
đông và dông xuân; MSB19 gico vụ 
đông và xuân muộn. Dan phượng còn 
ứng đụng rộng rãi tiên bộ khoa học Kỹ 
thuật đồ cải tạo và nhân giống đàn 
gia súc, gia cảm, cả nhằm phát triền 
mạnh mẽ chăn nuôi ở khú vực giá đình 
xã viên theo mô hình hệ sinh thái VÀC. 


há ”° 
Ở môi hợp tác xã của Đàn phượng 


đều có cäc đói nhân giống đề báo đảm - 


có đủ giống và giống tốt. Huyện chỉ 
đạo hai hợp tác xã Đan phượng và 
Song phượng nhân giống lúa KỶ thuật, 
cung cấp giống mới, giống cấp [ cho 
cá trong và ngoài huyện. 


Đan phượng rất coi trọng ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc 
làm (hú lợi, cải Tạo đt, bón phân 0d 
Ehực hiện thời pụ gieo rồng. Những 
vùng đất càn côi, bạc màu nẠy trỞ 
thành đất tốt. Nhân đân Đan phượng 
đã đầu tư bàng triệu đồng, hàng triệu 
ngày công vào các công trình thủy lợi. 
Từ chỗ phụ thuộc vào thiên nhiên. đen 
này 98% đất cônh tác đã được tưới 
tiên chủ động theo yêu cầu của Tùng 
giai đoạn sinh trưởng của cấy trông. 


JŠ 


Đan phượng cũng chú trọng klaI Lháae¿- 
chẽ biến và sử dụng phản bón, nhất 
là nguồn phân hữu cơ, bảo dâm bón 
đủ và đúng định lượng cho từng loại 
cày trồng trong từng thời ký phát 
triền. Trong bón phân cho lúa thị tập 
trung bón lói, bón thúc đợt một theo 
phương châm nặng đầu nhẹ cuối, vũi 
sâu trong đất, Mấy vụ găndây do bón 
dúng quy trình kỹ thuật, Tượng phân 
nhiều mà lúa không có hiện tượng lốp 
đồ. Việc gieo cấy dúng thời vụ. mại 
độ tùy theo chất đất, loại giống và 
mùa vụ đã tạo điều kiện tốt nhất cho 
cày lúa phát triền nhanh và dạt năng 
suãi cao 


Đan phượng đặc biệt coi trọng kỹ 
Ihuảl phòng trừ sảu bệnh. Mặc dù có 
những khó khăn về thuốc trử sâu, 
nhưng Đan phượng đã biết khai thác 
kinh nghiệm của quần chúng, động 
viên quần chúng tham gia điệt trừ sâu 
bọ, bảo vệ mùa màng. Đan phượng 
đã xảy dựng được mạng lưới kỹ thuật 
ròng rãi bao gồm các đội phòng trừ 
sâu bệnh, các nhóm dự báo và tô phun 
thuốc sâu ở các hợp tác xã, và có chính 
sách khuyến khích thích đẳng đối với 
đội ngũ này. Ở các hợp tác xã Tân lập, 
Song phượng, Phượng đỉnh, mỗi 
người phun thuốc sâu một ngày được 
trả 2 công và 20 đồng, hai năm được 
sấp một bộ quần áo bảo hộ lao động. 
Vi vày mà trung bình mỗi giờ một 
người phun được 20 mẫu. Ngoài ra, 
các hợp tác xã Dan phượng còn kỷ với 
Công ty bảo hiểm cây trồng của huyện 
các hợp đồng trách nhiệm và bảo 
hiềm cho toàn bộ điện tích lúa. 


Đến mỗi hợp tác xã của Đan 
phượng đều thầy khoa học kỹ thuật 
dược kẽ! hợp chặt chẽ pới Nhoa học 
quản TÚ: coi trọng các biện pháp 
quản lý, thực hiện chế độ hạch toán, 
chú trọng các chính sách khuyến khích 
bảng lợi ích vật chất, gắn lợi ích với 
trách nhiệm, thúc đầy việc ứng dụng 
tiến bỏ khoa học kỹ thuật vào tất cả 
các khâu sản xuất nông nghiệp. 


Là huyện ngoại thành; nằm giữa trục 
“đường giao thòng chính, Đan phượng 
đã khéo vận dụng điều kiện thuận lợi 
đó đề liên kẽi mới các cơ quan khoa 
học trung trơng 0à Hà nội dira Hến bộ 
khoa học k thuật ảo sản xuat. Các 
hợp tác xã Đan phượng, Phượng đình, 
Song phượng, Tân lặp đang liên kết 
chạt chế với Viện cày hrơng thực, Viện 
khoa học nông nghiệp, Viện chăn nuôi, 
Viện nông hóa thỏ nhưỡng Trưởng đại 
học nông nghiệp Hô-xê Máo-ti... dẻ dưa 
kiêng mới kÝ thuật mới vào sản xuất, 
Mới đề tài tiến bộ khoa học kỹthuat đền 
có cân bộ khoa học kỷ thuật của viện, 
huyện và hợp lác xã cũng thực hiệu, 
Quy trình thực hiện một đề tài là làm 
tui nghiệm, tử đựng mô hình Thực lẽ 
đạt kết quả cao rồi mới nhân ra diện 
rộng. Duỏi đầu. chưa hẳn đân đã tin, 
thậm chí có một. số người còn mĩa mai, 
chế giêu việc dưa tiến bộ khoa học kỳ 
thuật vào sản xuất, Những khi thấy kết 
quả rõ ràng thì không cần phải vận 
động, tuyên truyền, thuyết phục nữa, 
người ta văn cứ lăn xả vào mà làm. Các 
mô hình thực tế theo đề tài tiến bộ khoa 
học kỷ thuật nàv đã khích lệ sự Hiện 
kết giữa địa phương với các cơ quan 
khoa học, gắn trách nhiệm của người 
làm công tác khoa học với kết quả 
cuối Cũng. Nhớ vậv mà đến năm T9Ä5, 
Các hợp tác xã đều có khu ruộng 
cao sản, thực hiện cày lúa vụ 
mùi 2 tăn/ha, Vụ xuân 7 — 8 tấn/ha; 
C1 ngô ð — 7 tảần/ha/vụ. Các vùng 
khoai tày, đạu tường, dâu tầm, lạc, tôi 
Cao sin đều có năng suất cao hơn hẳn 
SỐ với đại trà. Thực tế cho thấy xây 
dựug mô hình thâm canh là nghệ 
thuật cln đạo có hiệu quả, là một bí 
quyết thành công của phong trào thàm 
canh ở Đan phượng trong những năm 
gân đày. 


* 


Có được những tiên bộ khoa học kỳ 
thuật trong sản xuất nòng nghiệp trên 


địa bàn huyện như hôm nav, an 
phượng đã phải vượt qua không ít khó 
Khăn và thất bại, Cái quý là Dau 
phượng đã đám nghĩ, đâm làm, luôn 
tìm tòi sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm 
đẻ tiếp tục đi lên, Dan phượng đã biết 
tạo được sự nhất trí giữa các nưành 
trong huyện và cơ sở, sự đong bộ về 
củc mặt hoạt động khoa hẹc. xảy dựng 
cơ sở vật chảt kỹ thuật mới, xây dựng 
phong cách mới. tö chức quản lý vị 
có chế độ chính sách mới. Đó là n hững 
tiền để quan trọng eó tính chất quyết 
định dựa được tiến bỏ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất nòng nghiệp. Tạo 
được điều kiện đề đi xa hơn nữa trong 
những năm tới, 


Có người cho rằng ở nhiều hợp tác 
xã của Đan phượng hiện này đã bão 
hòa về năng suất lúa, nêu không có 
cách nào khác thì Đan phượng sẽ dừng 
lại và tụt lùi. Sự tERẠt là Đan phượng 
sân còn nhiều “đất » đề đưa khoa học 
KÝ thuật vào. 


Dan phượng đang chuvền sẵn xuất 
theo hướng đồi mới cơ cầu câu Iròr 
ĐÀ nữa Đụ: tàng thêm điện tích đậu 
tương hè và hè thụ xen giữa CV nưÔ 
động Xuân và thủ đồng. Tăng thêm 
diện tích cây ngỏ, cây họ đàu trên dất 
hai lúa và tăng điện tích câv dav xen 
ngỏ. Phán đầu đứa nàng suất ngỏ đạt 
IÚ tạ/ha/vụ trở lên. Giữ nà nữ suất lúa 
ồn định T0 tắn/ha phô biến ở tất =ä cáo 
hợp tác xã, đồng thời thăm canh đưa 
năng suất lên một bước mới, Mở rộng 
điện tích thàm canh ba vụ (2 vụ lúa + 
Í vụ nưỏ) để có sản lượng lượng thực 
15 —11 tăn/ha, Ngoài các giống chủ lực, 
dat Vào các giống lúa mới nưàn ngày 
có năng suat cao như KV 19, ERöf đề 
có thể rút ngắn mùa vụ, gieo tròng 
thêm vị ngô thủ đông hàng năm, 

Dan phượng cũng đang mở ra triền 
vọng mới tronc việc ứng dụng tiến bộ 
thoa học kỹ thuat oào các ngành Hồu, 
hi còn? nghiệp, dụyv trì các ngành 


tK em liếp trang 80) 


XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH PHÁP LUẬT 


L ˆA ˆ ` ` kKd 

RỎNG việc xây đựng và hoàn chính 
pháp luật của chúng ta có mÀN 
biêu hiện sau đây: 


{— Nhà nước la chưa có đủ qut) 
định cụ thề oề pháp luật làm cán cứ 
pháp lủ thống nhất đề điều hành mọi 
công uiệc quản Hộ kinh lễ, xã hội: 


Trong công tác quan lý, nhiều cơ 
quan. tö chức của Nhà nước còn dừng 
lại ở các phương chàm, khẩu hiệu 
như: «tàu là nhà, khách là chủ ». 
® vui lòng khách đến, vừa lòng khách 
đỉ »., &quầy hàng kiều máu »... Nhưng 
những ai đã đi lại trên 'ác phương 
tiện giao thông công cộng đều tất bình 
trước tỉnh trạng mất trật tự, kém vệ 
sinh. thiểu tỉnh thần trách nhiệm của 
những nhân viên phục vụ. Có thể nói. 
số đồng khách mua hàng tại các của 
hàng màu dịch đêu thấy phiến hà và 
bực mình vì tình trạng kém văn hóa 
thương nghiệp: 

Bộ máy Nhà nước là bộ máy 10 lóns 
phức tạp. Nó từng giờ, lừng phút tác 
động đến mọi mặt hoạt động của Xã 
hòi, của công dàn, những khong Ít 
ngành, cấp chưa có dũ văn bản pháp 
luật quy định rõ ràng hoặc nếu có thì 
có phản quy dịnh chồng chéo chức 
nàng, nhiệm vụ, thầm quyền, trách 
nhiệm của nhau. 


Cơ chế œ« Đẳng lãnh đạo. Nhà nước 

quản lý, nhân đàn làm chủ» clưa 
TM ~- Lộ —. ~ kàÀ , 

được thể chế hóa trong cơ cau CO chức 

nhà nước, trong công tác quần TỶ Xã 

hội, quân lš kinh tế, trong các quÝ chế, 

nền nếp hoại động hùng ngày của các 


LÊ ĐỨC TIẾT 


~ Ki ˆ , 
cấp ủy đãng, các cơ quan nhà nước và 
"ác doàn thể từ trung ương đến cơ SỞ. 


Chừng nào còn đụy trì cách quản 
lý không theo pháp luật, cách điều 
hành công việc theo lỗi có việc thi 
bàn ?®, chừng nào chưa có đủ pháp 
quật thị chừng đó chưa eó cơ sở pháp 
v đề đấu tranh xóa bỏ lối làm việc tủy 
nên, bất chấp pháp luật: 

1—Chậm sửa dôi, bồ sung pháp 
iuột. 

Lê-nin đã chỉ rõ: “pháp luật không 
được lạc hàu so với dời sống thực tế 
mà phấi nhanh chóng ghỉ nhận được 
các vêu cầu, các khuynh hướng mới 
của xã hội đặng điều chỉnh các quan 
hệ mới của xã hi một cách có hiệu 
quả nhất » (1), @€Nhi ban hà¡h những 
đạo luật đáp ứng lòng mong đợi và 
hv vọng của quảng đại quản chúng 
nhàn dân, -hính quyền mới cảm được 
những cái móc trên eon đường phát 
triền của nh:ững hình thức sinh hoạt 
Ihởi s (2). N 

Ớ nước ta, pháp luật chạm được 
bồ sung, sửa đói. Sự lạc hậu, lôi thời 
của pháp luật là một tFOHE nh:ững 
nguyên nhân gày nên tỉnh trạng thiếu 
thống nhất trong quản lý, làm này 
sinh bệnh địa phương, cục bỏ. thói 
châm chước, lĩnh động đổi với việc ấp 
dụng phảp luật. Song cũng có hiện 
tượng pháp Tuật vượt quả những điều 


chà CS Ýa2 
( ) V.l.Lê-nin : 
(, 26, tr, 591, 
(2)VY.J. Liêm : 
NÍazt-xcơ-va, 19:6, 


Toẻn lập, bản tiếng Na. 


Toán tộp, Nxb Tiên Độ; 


Sa Lr« 64. 


kiện kinh tế, xã hội của nó, do nó 
phủn ánh một số chính sách, chủ trương 
về Kinlr tế mang tính chú quan, nóng 
vội. Những văn bản pháp luật như vậy 
có thúc ép làm thì cũng chỉ được thi 
hành trong thời gian ngắn và sớm 
muốn bị thực tế cuộc sống bác hỏ. 


Một biều hiện khác của vấn đề chàm 
sửa đôi, bồ sung pháp luật là việc kế 
hoạch hóa công tác xây dựng pháp luậi 
còn gặp nhiều khó khăn. Sau 35 năm 
ra đời, Nhà nước ta mới kế hoạch hóa 
công tác xây dựng pháp luật, Ngay kế 
hoạch xảy đựng pháp luật trong 5 năm 
1981 — 1985 cũng chưa được hoàn 
thành đày đủ. Nguyên nhàn. của tỉnh 
hình chậm trễ đó lại chưa được kiêm 
điểm, rút kinh nghiệm một cách 
nghiệm túc đề khác phục. 

jTNhoa học pháp lỤ nói chung, 


khoa học và đựng pháp luật nói 
riêng không tiền Ñ{pÐởi tuèu cầu và 


dựng bà phát triền kinh lẽ, + hỏi, 


tên câu: quan Tj của nhú rước. Lếra 
trong quá trình xây dựng và cúng cố 
chỉnh quyền cách mạng từ nắn: 1912 
đến nay, khoa học pháp lý nói chung, 
khoa học xây dựng pháp luật nói riêng 
ở Việt nam í{ ra cũng phát triền tương 
xứng với những thành tựu cách mạng 
đã đạt được trên các mặt Khác. Nhưng 
khoa học pháp lý ở nước tíc chứ được 
đối xử nh niột khoa học, 


Nhiều đẳng viên. cần bỏ nhà nước; 
kề cả một số cấp bộ đang có Cương 
Yyị và trách nhiệm cao, còn chưa nhận 
thức đây đủ, đúng mức vai trò và tíc 
dụng của pháp luật cách mạng, tính 
khoa học và tính thông nhất của nó. 
Nhiều người còn thiểu những hiệu biết 
eơ bản, tôi thiêu vẻ pháp luật Ý thức 
pháp chế xã hội chủ nghĩa còn quá 
thấp. Năm 1979, phát Liêu tại buôi lẻ 
khai giing trưởng đại học pháp lý Hà 
nội, đồng enÍ Phạm Văn Jỏng có nói: 
sau tời gian dài hơn 3U năm nước 
ta mới có trưởng đại bọc pháp lý đâu 
tiên, chúng ta phải trả giá đát cho sự 
chậm Lrẻ này, 


So với các ngành khoa học xã hội 
khác và các ngành khoa học tự nhiên. 
khoa học pháp tý không những không 
tiến kịp, mà ngay các ngành pháp luật 
trong ngành klioa học pháp lý cũng 
phát triển không cản đối, thiếu dòng 
bộ, tiểu sự hò trợ nhau. 

Hơn 4Ø năầm sau khi có chính quycn, 
chúng ta mới ban bành bộ luật đâu tiên 
là bộ luật Hình sự, Nhưng chúng ta lại 
chưa ban kành được bộ luật tö tụng 
hình sự. Cho nên, bộ luật hình sự chưa 
đủ cơ sở pháp lý đề được thi hành một 
cách nghiệm chỉnh. Đề đáp ứng những 
yêu cầu cần thiết hiện nay, Nhà nước 
ta cần ban hành tiếp nhiều văn bản 
pháp luật nữa như các luật vẻ kinh 
tế, về lao động, về hành chính... Việc 
làm luật chậm trể như vày có phần 
trách nhiệm của các cơ quan và căn 
bộ pháp luật. 


* 


Mót nền phập luật xã hội chủ nghĩa 
được coi là hoàn chính khi nó đáp 
ứng được những yêu cầu sau đáy ? 

— Pháp luật hóa đúng đán, đầy đủ 
và kịp thời những nhiệm vì cách mạng 
mà đăng đã đề ra cho từng giai doạn 
cách mạng. 

Trong tỉnh hình hiện này, 10 điểm 
trong nghị quyết Đại hội làn thứ VI 
của lang, 7 Vàn đề về phương hướng, 
mục tiên chủ vếu phát triền kinh tế, 
xã hội trong 5 năm (1986 — 1990) phải 
nhàình chóng được thẻ chế hóa thành 
pháp Tuất đề làm cơ sở pháp TẾ thông 
nhất cho việc điều hành mọi công 
việc của đất nước. Nội dụng của việc 
thế clể hóa av phải thê hiện sự 
thöng nhất, hài hòa và báo đảm tính 
hệ thòng, dòng bộ giữa các nựanh 
lu:t. 

— Phãp luật phải mang tính ôn dịnh 
Và năng dòng. 

Òn định và nắng động là sự thong 
nhật biện chứng của pháp luặt. Tính 
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cứng nhắc và tính bấp bênh của pháp 
luật sẽ gây ra nhiều tác hại đối với 
liệu quả quản lý của nhà nước. Đề có 
tính ôn định và năng dòng đó, 
pháp luật phải phần ánh đúng đắn 
sự Vận động và phát triền của các 
quy luật khách quan của xã hội trong 
từng thời kỳ nhất định của nước ta, 
bám sát những yêu cầu của đường lỗi, 
chính sách của Dãng, đồng thời phải 
được xảy dựng trên cơ sở những kinh 
nghiềm xây dựng và thị hành pháp 
luật trong cuộc sống. Trong tình hình 
đất nước đang có những biến động 
vẻ kính tế — xã hội, những quy phạm 
pháp luật được xây dựng phải đóng 
được Vai trò «người hướng dẫn hành 
động của mọi người lao động ». 

— Hảo đảm sự thống nhất, hài hòa 
của pháp luật. 

[Pháp luật của đất nước, bao gòm 
từ đạo luật cơ bản, đạo luật gốc — 
Hiến pháp — cho đến các văn bản 
dưới luật như nội quy, quy định của 
chính quyền ở cấp cơ sở, phải 
thong nhất, hài hòa. Đó là điều kiện 
đề đảm bảo sự thông nhất trong 
hoạt động của bộ máy nhà nước, 
bao đâm thực hiện đúng đản nguyên 
tác tập trung đần chủ. 

— Pháp luật được xây 
đúng những yêu cầu kỹ thuật lặp 
pháp, bảo đảm có đủ các quy phạm 
pháp luật nội dụng các quy phạm 
pháp luật rõ ràng, khúc chiết cầu 
chữ chunn xác, mang tính tổng hợp 
Cao, ác ngành luật trong hệ thống 
pháp luật đếu được phản định rõ 
phạm vị, ranh giới, dối tượng điều 
chỉnh và có sự phát triên đồng đều, 
họ trợ đác lực cho nhàu, 

ự hoàn chính của nền pháp luật 
được thê hiện ở trình độ pháp điền 
hóa eao của nó, Pháp luật ngày càng 
nhiên do các hoạt động kinh tế, xà 
hỏi phát triển ngày càng đa dạng, 
phong phú, những quan hệ cần điều 
chính ngày càng nàv sinh, Biện pháp 
để làm giảm bớt tình trạng có quá 
nhiều Văn bắn phập luật, Khòng phải 


dựng theo 


là hạn chế hoặc từ chối việc ban hành: 
các văn bản pháp luật cần thiết, mà 
chủ vếu là phải nâng cao trình độ 
pháp điền hóa pháp luật. Hình thức 
thấp nhất của việc pháp điền hóa là 
hệ thống hóa pháp luật, là phải thường 
Xuyên soát xét lại các văn bản đã bạn 
hành đề loại trừ những văn bản, 
những điều khoản trùng lặp, mâu 
thuần, chòng chéo và lỗi thời, sửa đồi 
và bỗ sung thêm những điều khoản 
mới, tập hợp lại thành văn bản hiện 
hành dê làm căn cử đối chiếu, tra 
cứu trong vận dụng hàng ngày. Hinh 
thức cao hơn pháp điện hóa pháp luật, 
Lức là xây dựng các bộ luật. Ơ những 
nước có nền pháp luật hoàn chỉnh, 
thì pháp luật được thê hiện dưới đạng 
các bộ luật là chủ yếu, còn các văn 
bản riêng lẻ sẽ ít đi. 


* 


` 


Đề đây nhanh tốc độ hoàn chỉnh 
pháp luật, cần có sự đồi mới về tồ 
chức soạn thảo, về trình tự thủ tục 
xét duyệt thông qua và ban hành các 
văn bản pháp luật. 

Theo điều 83 của Hiến pháp, việc 
làm Hiến pháp và sửa đôi Hiến pháp, 
làm luật và sửa đỏi luật thuộc quyền 
hạn của Quốc hội. Song Quốc hội mỗi 
năm họp hai kỷ. mỗi kỷ có nhiều việc 
phái giải quyết, cho nên không thề 
đảnh nhiều thời gian để xem xét và 
thòng qua các đạo luật. Từ năm 1981 
đến nay, Quốc hội ta đã bạn hành 
được một bộ luật, chín đạo luật, Cũng 
trong thời gian đó, Hội dòng nhà nước 
bạn hành được T3 pháp lệnh. Như vày 
so với nhụ cầu, số lượng luật mà 
Quốc hội và lội động nhà nước thông 
qua và bạn hành còn Ít. Trong tỉnh 
bình hiện nay, nếu không tăng cường 
việc Xâv dựng, thòng qua và bạn hành 
luật của các cơ quan có thầm quyền 
thì Khó mà giải quyết được tình trạng 
thiểu cùng như thừa pháp luật. Điều. 


quan trọng là Hội đồng Bộ trưởng cần 
coi việc kẻ hoạch hóa xây đựng pháp 
[luật là một trọng tâm công tác: Các 
cơ quan các cip, các ngành thuộc hệ 
thống bộ máy nhà nước tùy theo chức 
năng nhiệm vụ và sự phần công mà 
kế hoạch hóa việc xây dựng pháp luật 
của ngành mình, cấp mình. Nên chấn 
chỉnh lại các tÖ chức soạn thảo và 
quy định lại trình tự thủ tục xét duyệt, 
thông qua và ban hành các văn bản 
pháp luât. Đối với việc soạn thảo các 
bộ luật, luật, pháp lệnh, nên giao cho 
các « Ban soạn thảo ) đo Hội đồng nhà 
nước cử ra, chứ không nèn giao cho 
các bộ đề tránh sự *thiên lệch» của 
người thi hành luật trong khi xây 
đưrng luật. Thành viên của bạn soạn 
(hảo luật phải là những người trực 
tiếp nghiên eứu đề soạn thảo, bao gòm 
các luật gia, các nhà kỹ thuật, các nhà 
hoạt động xã hội có kinh nghiệm. Việc 
tỏ chức và tông hợp ý kiến đóng góp 
vào dự thảo văn bản luạt phải do các 
ban soạn tÌ:ảo của Quếc hội tiến hành. 
Các ban soạn thảo là những tô chức 
lâm- (lời. « Ủy ban pháp luật của Quốc 
họi» cân được tăng thêm người và 
chuyền sang hoạt động thưởng xuyên 
đúng với dòi hỏi là một cơ quan 
thường trực của Quốc hội. Uy ban 
pháp luật của Quốc hội là cơ quan 
thường xuyên làm việc với các “bạn 
dự thảo »ø các bộ luật, luật, pháp lệnh, 
Ủy ban đó là cơ quan quyết định lúc 
nào thi có thẻ đưa dự thaào văn bản 
luật ra trình trước Đỏ chính trị, Bạn 


bí thư, trước kỳ họp của Quốc hội và: 
chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc 
hội những ý kiến của mình dõi với dự- 
thảo luật đo các ban soạn thảo trình 
lên đề Quốc hội xét và thông qua Có 
như vậy, mỏi kỷ họp của Quớc hội mới 
có điều kiện xét và thông qua nhiều 
luật hơn. 


Việc dự thảo và ban hành các văn 
bản dưới luật đo các cơ quan thuộc hệ 
thống cơ quan chấp hành từ Hội đồng 
bộ trướng đến các bộ, các ủy ban nhàn 
đân các cấp dam nhiệm. Văn bản dưới 
luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành . 
nào, cäp nào thì do cắp ấy soạn thảo. 
Viện kiềm sát nhân đân tối cao có 
quyẻn và có trách nhiệm kháng nghị 
đề sửa dõi những văn bản duới luật 
trái với luật. 


* 


Nét theo tác dụng tô chức và điều 
chính của nó, pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là một « chất keo ® gắn bó đảng, 
nhà nước và nhân đàn thành một khối 
vững chắc. Vì vậy, xảy đựng và hoàn 
chỉnh pháp luật là một vấn đề đòi hói 
tự đóng góp của tất cả các cơ quan 
nhà nước, của các ngành, các cấp và 
động đảo quản chúng nhân dân, đồng 
thời đòi hỏi sự nghiền cứu và làm 
việc nghiêm túc của các eơ quan pháp: 
luật và những người làm luật, 
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(HÍNH SÁCH KINH TẾ — XÃ HỘI VÀ 
(ÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN 


ẤY năm nay, đề giải đạp câu hỏi 

làm thế nào tạo ra được phong 

trào thị đua sôi nöi trong thanh 
niên, chúng ta đã có một số địp trao 
đói ý kiến. Nhiêu động chí để cạp Hới 
quy mô phòng trào, nh ngoài phong 
trào chúng là bức xủng kích làm chủ 
lập thể, nên có hàng loạt phong trào 
chỉ nhánh, phong trào chân rết. Nhiều 
ý kiến lại chú ý tới hình thúc và 
phương pháp xây dựng phong trào, 
như nghệ thuật nêu khảu hiệu, nghệ 
thuật phát động, sơ Kết, tông kết V.V. 
Những còn ÍLÝ Kiến bản bạc thật thầu 
đáo văn đề động lực của phòng Trao, 
mnà đây lại chính là véu tổ cơ bán 
nhất, quyết định nhất. Không có động 
lực mạnh mẽ từ trong quản chúng thì 
đù quy mỏ thích hợp đến đầu, khảu 
hiệu háp dạn nhữ thể nào, phong trào 
cũng Khòng thể phát trí n nạnh mẽ, 
rộng kháp, làu bên được:có c¡ăng thì 
cũng chỉ đạyv lên một cách nhất thời 
trong một số quản chúng tích cực nào 
đó rỏi lại nhanh: chóng xẹp Xuông: 


Vậy động lực đó là gi 2 Mọt trong 
những cái quan trọng nhất. theo tỏi: 
đ5 là những chỉnh sách hinh tl—a3 hội 
đưtng đan của nhà nước thể hiện và bảo 
đầm những lợi ích chính trị, lợi ích kinh 
té — xà họi của hàng chục Triệu người 
lào động 


(rong đó có thanh 


Gó độồnc chỉ nội, Khi chưa giảnh 
được chính quyen, 


HIỆH), 


lai sao Đáng văn 
phát động được phong trào Cách nhàng 
mạnh mề và đây tới cao trao 2 Đúng là 
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BÙI NGỌC TRÌNH+ 


khi côn hoạt động bí mật, Ding ta chưa 
thể thông qua chính quyền mà đề ra 
những chính sách Kinh tế -¬ xã hội; 
những Đăng ta đã biết đề ra những 
khau hiệu kinh tế chính trị đúng đắn 
nên đã động viên được đòng đào quần 
chúng theo Đang làm cách mạng, Không 
dừng lại ở khảu hiệu kinh tế, Đang 
kiên trì giác ngộ và lãnh đạo quản 
chúng tiễn lên đâu tranh giành chính 
quyền. Chị có chính quyền cách mạng 
do Đăng lãnh đạo mới xóa bỏ được 
áp bức dân tọc và bóc lột về kinh tế. 
Cao [rào cách mạng của quần chúng 
những năm 1950—1951, 1936 — 1959 và 
cuộc tỏng Kkhới nghĩa năm 1915 đã thể 
hiện một cách khách quan sự Kết hợp 
giữa nhụ cầu chính trị, là giành chính 
quyền, giành đọc lập đề thoát khỏi 
kiếp đòi nô lệ với nhủ cầu giành lại 
bát cơm từ tay bọn thống trị để thoát 
khỏi nạn đói đang de dọa sinh mệnh 
làng chục triệu nPƯỜI, 

Thể nhưng, khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, Đăng ta đã cầm 
quyền thì những chính sách kinh tế— 
xï hội của nhà nước mới do Đăng Hình 
đạo đã tác dòng một cách trực tiếp vào 
phòng trào quản chúng, vào công tác 
đạn Vận nói chúng và cong tác thanh 
Hiền nói riêng, Tron# hai cuộc khàng 
chiến ebong thực dân Pháp và để quốc 
MỸ xâm Tược, de dòng viên sức người, 
s€Œ của phố vụ kháng chiến, Nhà 
nước ta đã bạn hành các chính sách 


* Phó lòng biện tập lạp chỉ Thanh) niên 


lớn về tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, về giảm CÔ, giam tức, cái 
cách ruộng đát, vẻ thuế công thương 
nghiệp, vẻ công tác bậu phương v.V. 
Các chính sách đó đã vừa thẻ hiện 
yêu cản của nhiệm vụ chính trị lúc 
bây giờ, Vừa đáp ứng trong một chứng 
mực nhất định những lợi ích kinh tế— 
xã hội của nhàn đân lao động. Các 
đoàn thể trong Mặt trận đã ra sức vận 
động đoàn viên, hội viên của mình 
thực hiện các chính sách đó, Và các 
chính sách đó đã làm cơ sở vững chắc 
cho những phong trào cách mạng rộng 
lớn của quần chúng nói tiếp nhau xuât 
hiện. 


Thật ra, trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt, chúng fa chưa có đủ 
điều kiện đề bội dưỡng sức dân, chưa 
thể chú ý đúng mức đến lợi ích Kinh 
tế của người lao động, Thậm chí có 
lúc có nơi nhà nước ta còn phải huy 
động sự đóng góp rất lớn 
đản, nhưng nhân đản ta 
chấp nhận VÌ độc lập tự do của Tố 
quốc, sản sàng hv sinh cả tính mệnh 
vì Của cai của mình, không hè tính 
(oán thiệt hơn. Lúc này, phong trdo 
giản chứng chịu sự lác động của gu 
luật chiến tranh nhiều hơn là sự lác 
động của các qui luật kình lẽ. 


cla nhàn 
tAH vui về 


Nhưng từ sau ngày 30-1-1975 trở đi, 
chúng ta bước vào thời kỳ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cá nước, trong 
đó xảy dựng kính tếT— xã hội trở thành 
nhiệm vụ trực tiếp và trung tâ¡n; thì 
quy luật kinh tế Hrở thành quy luật 
chủ yếu tác động lên đời sòng xã hội. 
Lúc này, chính sách kinh tế nếu chí 
xây dựng trên nguyên tác huy động 
sự đóng góp lối đa cửa nhân đân theo 
kiều thời chiến, hoặc chỉ xuất phát từ 
ý chỉ chủ quan, không phủ hợp với 
những quy luật kính tế đang tòn tại 
trong thời kỷ quá độ, thì chẳng những 
không có vũ được phong trào quản 
chúng, mà cón làm thui chốt đị nhiệt 
tình của quân chúng, triệt tiêu mắt 
nguồn động lực của phong trào. 


Khác với các tầng lớp nhàn dần 
khác, thanh niên là lớp người giảu 
nhiệt huyết;¡trong không íL trường 
hợp, tÌ anh niên, nhất Rà só thanh niên 
tích cực có thề tham gia một phong 
trào thí đua nào đó mà không đói hỏi 
lợi ích kinh tế, Nhưng theo lẽ thông 
thường, muốn cho phong trào thanh 
niênđược bèn vững lâu đài, thì cần phải 
quai tâm đến lợi ích kinh tế của họ. 
Trong điều kiện hiện nay, muốn lôi 
cuốn được dông đảo thanh niên vào 
ác hoạt động kinh tế, xã hội, nhà 
nước ta phải có chính sách kinh té 
xi hội đúng đân, đáp ứng được lợi 
ích và phủ hợp với yêu cau, nguyện 
vọng của tuôi trẻ, 


Những năm gản đây, chúng ta nghe 
không íL tiếng phê bình Đoàn thanh 
miền chưa tạo ra được phong trào thi 
đua mạnh mẽ trong tuổi trẻ. Các ý kiên 
đó thưởng lý giải nguyên nhân Ở sự 
non Yếu của tö chức đoàn. Tôi không 
@đÓ Ý nói rằng, các tô chức đoàn, đạc 
biệt là ở cơ sở, đã thật vừững mạnh 
đủ sức tụo ra các phong trào thí dua 
lớn. Nhưng gia định các tỏ chức đoàn 
đã vững mạnh mà các chính sáắecb kính 
tế- xã hội chưa đây đủ, chưa đúng 
đan, chưa faạo va nguồn động lực, thầm 
clí còn kìm hăm tính tích cực của 
quản Chúng, thì liệu ebTf với ý chỉ và 
nhiệt tình, Đoàn có thể đầy phong trào 
lên mãi được Không 2 Không. Phái có 
chỉnh sách kinh tế — xã hội cụ thê cả 
đing đan của nhà nước còng VỚI sự 
nó lục của Đoàn mới đủ sức làm được 
việc đó. 


lHện nay, nhà nước ta còn thiếu 
nhiều chính sách Kinh tế — xã hội có 
sức động viên nhiệt tỉnh và phát huy 
tiêm năng của thanh niên, Ví dụ: hìo 
động và việc làm là văn dễ bức xúc 
đòi với thanh niên nhưng tác đồng 
của chính sách để giải quyết vấn đề 
này rất véu, Trong khi lực lượng lao 
động trẻ dư thừa ở nông thòn lên tới 
hàng triệu, nhà nước vận chưa có 
chính sách khuyến khích và báo trợ 
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hợp lý đề mở rộng các ngành nghề 
thủ công xuất khâu, nhằm giải quyết 
việc làm cho hàng chục vạn thanh 
niên; hoặc chưa có cbính sách đầu tư 
phủ hợp cho những vùng kinh tế mới, 
nhằm thực hiện những cuộc điều chỉnh 
lớn đản cư từ miền xuôi lên miền núi, 
từ miền Bắc vào Tây nguyên và đồng 
bảng sông Cửu long, đề khai thắc đãi 
đai và tài nguyên thiên nhiên, Hinh 
thức thanh niên xung phong tập trung 
tó ra có hiệu quả thiết thực trong việc 
huy động thanh niên xung kích xây 
dựng các vùng kinh tế mới trong 
những năm đầu, và chuyên vào hoạt 
đòng thường xuyên trong các nông, 
làm trưởng, xí nghiệp. Nhưng nhà 
nước lại không ban hành quy chế thống 
nhất, không có chính sách khuyến 
khích và bảo trợ, nên số lượng đỏi 
viên thanh niên xung phong tập trung 
tăng rất chậnn, việc làm cho thanh niên 
chưa được giải quyết bao nhiêu. 


Tại các thành phố và thị xã, ai cũng 
biết, số thanh niên chưa có việc làm 
rất lớn. Thành phố Ho Chí Minh hiện 
còn trên 20 van, Quảng nam— Đà năng 
có gần {10 vạn, một thị xã nhỏ như 
Phan thiết cũng có tới một vạn rười 
người. Nhu cầu việc làm cho tuôi trễ 
đô thị ngày càng gay gát, nhưng nhà 
nước chưa có chính sách thỏa đáng 
trong việc húịv động vốn của nhàn đàn 
cùng với nhà nước xây dựng những cơ 
sở sản xuất hàng tiêu dùng. hoặc giúp 
đỡ vẻ kỹ thuật và các điều kiện căn 
thiết Khác cho các tô hợp sản Xuất và 
ác hộ cá thề phát triển pgành nghề 
đề thu hút được nhiều lao động tro, 
Việc hợp tác lao động với nước ngoài 
là một hung TỐI đề giảm đân số 
người hiện chưa có việc làm, Nhưng 
tac động của chính sách cũng còn rải 
vếu, Nước ta hiện nay có vận lìo 
dòng trẻ đang làm Việc ở nước ngoài, 
mi năm họ đóng góp cho nhà nước 
lí hàng chục triện cúp, Nhưng nhà 
nước chưa €ó những quy định hợp lý 
lrong việc tuyến chọn, trong việc 
ki:nvxen khích SỐ người này mang vẻ 
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nước những mặt hàng căn thiết, hoặc 
thiểu những chính sách về thuế đề 
điều tiết hợp lý nguồn thu nhập của họ : 
kết qua là, đã kìm hăm tốc độ xuất 
khiu lao động, hạn chế khá năng giải 
quvết việc làm, 

Về mặt văn hỏa —xã hội, chính sách 
của nhà nước cũng chưa có tíc dụng 
tích cực giúp học sinh định hướng 
nghề nghiệp ngày từ cuối bậc phố 
thông cơ sở; chưa khuyến khích mạnh 
mẽ việc học nghẻ và tự tím kiểm việc 
làm trong quá trình học tập văn hóa 
ở bạc phô thông trung học. Phần lớn 
những quy định hiện hành mới chỉ 
nặng về khuyến khích việc học chữ, 
việc thí văn bóa dẻ có thẻ học lên, 
trong khi khả năng thủ nhận của ngành 
đại học và trung học chuvên nghiệp 
còn rất bé nho so với nhú cầu; và 
khả năng sử dụng sau khi đào tạo hủ 
càng bé nhỏ hơn, Năm học 1985 — 1960, 
Lính riêng ở 17 trường dại học và cao 
đẳng chung quanh Hà nội có Ñ000 sinh 
viên tỐt nghiệp, nhưng dự Kiến phân 
còng chỉ được 2000 người Số 6000 
người còn lại còng với số tòn đọng từ 
những năm (rước làm cho số người tôi 
nghiệp đại học và cao đang chưa eÓ 
việc làm lên tới hàng vạn. Tình trạng 
đó đã ảnh hướng không tòt tới tâm tự, 
tình cảm và lòi sông trong một bộ 
phận không nhỏ thanh niên, Đã thế, 
việc thiêu công bảng xã hội do một số 
chính sách chưa hợp lý gáy ra đã góp 
phần làm tăng thêm những khó khán 
và tiêu cực trong xã hội, Chẳng hạn 
như đã có Không ít trường hợp: anh 
học giỏi, có hạnh Riêm tối, được chọn 
vao các trưởng đại học trong HHƯỚc 
phải ăn thiểu, học khô. vàsau đó rất 
có thè khòng có việc làm. Còn anh 
bạn thị đại học Không đồ thị vào Irung 
học chuyên nghiệp cũng không đỏ, thì 
lại được chọn đi học nghề ở nước 
ngoai, lọc xong, anh Ea có một cái 
vòn Vật chất Kha Kha ma một người 
lao động làm ăn chân chính ở trong 
nước Khó mà có được, Có vạt chất, lại 
có tay ngnẻ Vừa được đào tạo, ảnh 


bạu kỉa khi về nước không phải vất 
vả mấy cũng kiếm được việc làm, 
Thậm chí, anh ta còn sẵn sàng bó cả 
nghề sản xuất mà mình vừa học, đề 
tìm chỗ đứng trong một ngành nào đó 
&bở ăn ». hỏng xoav xở được nhiều 
hơn Ì 


(ti hiện tượng @ bí hài” nàv cùng 
điển ra tượng tự đổi với một số thanh 
niên hãng hải tạm biết nhà trưởng đi 
làm nghĩi vụ quản sự. bảo vệ Tô 
quốc, Nhiều nưười trong học là những 
thanh niên rất thông mình và dùng 
tam, từng lập công ở những nơi hết 
sức khó khăn, gian khó, nhúng Khi 
hoàn thành nhiệm vụ. trở Vẻ quê 
hương, họ gặp rất nhiều khó khăn 
trong đời sống, mà chúng ta lại chưa 


bố trí được hết công ăn việc làm 
cho họ. 
Chính những điều Khòng hợp lý 


nói lrên đã Rim hãun và làn triệt iêu 
một €ách vô hỉnh nhưng rất ác Hiệt 
nguồn động lực của phong trào thị 
đua lao động sản xuất, học lập và Xây 
dựng nếp sống mới của tuôi trẻ. Ta 
nên chú ý khác phục vấn đề này, bởi 
trước mất, chúng ta phải bằng mọi 
cách, phát động thanh niên cả nước 
thí đua góp phần thực hiện tháng lợi 
ba chương trình Kính tế lớn mà Đại 
hội tứ VỊ của Dang đề ra, 


Có đồng chí nói ba chương trình 
kinh tế lớn sẽ tạo ra động lực cho 
các phong trào. Tôi nghĩ, có lẽ không 
hoàn toàn như vậy, Bản thân ba 
chương trình kinh tế lớn mới chỉ dịnh 
hướng cho các hành động xã hội, định 
hướng mục tiêu cho phong trào thị 
đua chứ chưa trực tiếp tạo ra đồng 
lực ; hoặc, nếu nó có tạo ra đỏng lực 
tỉnh thân nào đó: thị cũng chỉ là đỏi 
VỚI mỘt số người tích cực mà thôi, 


Còn xét trên bình diện rông lớn, 
mưốn thật sự kích thích được tính 


tích cực của các tầng lớp thanh niên 
và nhàn dàn lao động, các chương 
trỉnh kinh tế đó nhất thiết phải bao 
gồm cả những chính sách kính tế — 


xã hội đúng đản, Có như vậàv mi 
giải phóng được sức sản xuất, mới 
khai thác được mọi tiềm năng. làm ra 
nhiều lương thực, thực phẩm. bàng 
liêu dùng và hàng xuất khâu. 


Tóm lại, piệc dịnh ra 0đ thực hiện 
tốt những chính sách Rinh tế — ađ hội 
đtng đán dễ tạo ra động lực mạnh 
mẽ cho các phong trào thị dua rộng 
lớn của thanh niên trong thời gian 
tới, phải được coi là một nội dung 
đỏi mới hết sức quan trọng trong 
hoạt động của nhà nước và của đoàn. 


* 


Vày làm thế nào đề xây dưng 
được những chính sách kính tế — xã 
họi đúng đàn, và làm thế nào dể thực 
hiện dược những chính sách đó 2 


Theo tôi, trước hết cần có quan 
niềm đúng đẫn về chính sách. Đã từ 
mãy chục năm nav, không ít người 
quan niệm chính sách là một thứ 
không thề thay đôi, « nhất thành bài 
biến», là một khuôn máu không thẻ 
sai làm, Quan niệm v không đúng. 
(chính sách là một dạng nhận thức 
Cu€ sống có định hướng, là hệ thòng 
những quv định mà nhà nước để ra 
đẻ cai tạo hiện thực theo quan điềm 
đường lôi của đăng, Nếu đường lỏi 
lít một cái ơi tương đổi tĩnh, íL thay 
đôi, thị chính sách phải lính toạt, 
màng động, bám sát cuộc sống, luôn 
được đối chiếu, bồ sunữ, hoàn thiện, 
hav dược loại bọ, nhàn giải quyết 
kịp thời những văn đề đo thực tiện 
đặt ra, 


Đề eó được những chính sách kinh 
tlẾ — xã hội đúng dân, phù hợp với 
thực tế, đắp ứng được nguyện Vọng 
chính đáng của nhàn đân, người 
hoạch định chính sách chẳng những 
phải hiểu biết sâu sắc những vàn đẻ 
chính trị, kinh tế, xã hội, nà còn phái 
hiệu rõ tâm: từ, nguyện vỌng của quản 
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chúng. Những chính sách được xây 
đựng chỉ bằng mong muôn chủ quan, đủ 
là mong muốn tốt đẹp, nhưng không 
trên cơ sở khoa học, không qua khảo 
sát, làm thứ, lấy ý kiến nhiều người, 
đặc biệt là ý kiến của đối tượng quần 
chúng chủ yếu mà chính sách tác 
động, thì những chính sách đó khó 
trảnh khỏi sai làm. Cho nèn, đề có 
chính sách đúng, các cơ quan có trách 
nhiệm cần nàng cao trình độ l:oạch 
định chính sách, đổi mới phương pháp 
xày dựng chính sách; dòng thời, các 
lỒ chức quần chúng phải tham gia 
thầm định hại những chính sách eó 
liên quan đến đổi tượng quần chúng 
của mình, 

lồi với những vấn đề lớn của 
tl:anHh niên, nh lìo động, việc làm, 
Lọc lặp. quyền làm chủ trong kinh tế 
và xã hội v.v, đoàn nên đi sâu nghiên 
cứu với mục đích rõ rệt là rà soát lại 
tìt cá những chính sách đã có đề Kiến 
nghị với nhà nước lãi bỏ những 
chỉnh sách đã lôi thời hoặc sai lâm; 
bỏ sung, hoàn thiện những mạt còn 
thiểu sót bay chưa đồng bộ; và khi 
cần, đề nghị bàn hành những chính 
sach mới, Trung ưrong Đoàn thanh 
niền mấy năm gần đàyv đã chú Ý tới 
mặt này, đã kiến nghị với liội dòng 
bộ trưởng ra nghị quyết về phát buy 
quyền làm chủ tập thê của thanh niên, 
Đày là một cố gắng lón, nhưng cũng 
mới chí là bước đầu. Theo tỉnh thần 
đói mới công tác thanh niên, có lẽ 
đoàn cần tích cực, chủ động bơn nữa, 
Cần bộ đoàn cần được bọi đưỡng, 
mìng cao trình độ hiệu biết và khả 
nắng tò chức thực hiện chính sách, 
đạc biệt là những chính sãch kính tế — 
xã hội có Hiện quan nhiều đến tuôi trẻ, 
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Sự năng động, sáng tạo của đoàn, 
đặc biệt là sự phối hợp chủ động 
giữa các cơ quan {rung ương của 
đoàn không chỉ tạo ra khả năng lớn 
(rong việc kiến nghị với nhà nước bồ 
sung, điều chỉnh, ban hành những 
chính sách mới đối với thanh niên, 
mà còn tạo điều Kiện tốt cho việc 
xây dựng những chế dộ. những quy 
Định (ru đi riêng có của đoàn đồi 
với những cán bộ, đoàn viên. và 
thanh niên có cộng hiển xuất sắc trong 
xay dựng đoàn và trong phong trảo 
thí đua của tuổi trẻ. Khi các chính 
sâch đã được xây dựng đúng đắn, thi 
"sài quan trọng nhất tiếp theo đó H 
gì? Không có gỉ khác hơn là phải tồ 
chức tốt việc thực hiện, là bành động. 
Bởi nếu chỉ đừng lại ở sự đúng đán 
trên văn bản không thôi, thỉ như 
Ảng-ghen tửng nói, nó cũng văn 
không đủ sức bắt các lực lượng xã 
hội phục tùng chính xã hội đó. Cái 
bát được các lực lượng xã hội phục 
tùng chính là hành động aa ` hội. 


PHải có hành động xã hội thống 
nhất đề thực hiện bảng được các 
chính sách đúng đán đã dược bạn 
hành. lành động đó, đối với doàn, 
là một trách nhiệm to lớn. Song về 
phía nhà nước, nó phi được bắt đầu 
từ Việc đưa các chính sích lớn vào 
chương trình kế hoạch, đặt nó thành 
chỉ tiêu từng rằm, 5 năm, cấp cho nó 
nguồn tài chính và phương tiện cản 
thiết: và trong nhiều trưởng hợp phải 
có cá luật đề bồ trợ nữa. Dó là điềm 
quan trọng nhiều RỦI giữ vai trò quyết 
định, Puy nhiên, cái eơ bản nhất văn 
là sự tự giác, ý chí quyết tàm thực 
hiện của hàng chục triệu người. 


MỘT SỰ ĐÔI MỚI 
NHIÊU HỨA HẸN CỦA BÁO CHÍ 


ÁO chí nước ta đang phát huy 
Vai trỏ và trách nhiệm của mình 
trong cuộc đâu tranh chồng tiêu 
.cực. 


Có Tế bất đầu từ việc bảo .V?an dân. 
SỞ ra Đưày [-7-1986 đăng bài « Một vụ 
trù đập người phê bình giảm đốc » 
(ùn An Tỉnh, công fv nuôi ong Hải 
lưng), Hồi tiếp đến các vụ &@ buôn lậu 
lớn ö Công ty vận tải biên Hà nội Ð, 
€lham Ô lứn xang đầu ở Tiền giang, 
&Xểe máv Đồng anh ®, «(tông cục Cao 
sứ 3, nhà máy eơ khí Trần Hưng 
Đạo», (công ty xuất khâu Tây nình 9 
q lặng Đỉnh Tâm ở Thanh hóa ®,,., 
được công bố trên các báo Vhân dàn 
Hd nội mới, Lao động, Tuản tin lức... 
Và nhật là tử khi có loạt bài của đồng 
chí N.V,L. đăng trong mục « Những 
việc cân làm ngay » trên bảo Vhản 
đần, và hàng loạt bài hưởng ứng của 
bạn đọc gần xa, thì báo chí nước tà 
thật sự mang một hơi thớỡ mới, mội 
Sinh khí mới, có tác dụng rõ rệt thúc 
đầy sự đôi mới theo tỉnh thần Đại hột 
VI của Đẳng. 


Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, 
nói đúng sự thặt, bên cạnh việc biều 
đương những mặt tòt, báo chỉ đã bắt 
đìn công bộ và phê phần mạnh mẽ 
những vụ, việc tiêu cực, nhất là những 
vụ, việc tòn đọng quá lau, kéo theo 
những nói oan ú2, bất bình của nhân 
đạn, tích tụ thành những « cục bướu” 
những ng nhọt Trong đang, trone bộ 
tmẠy nhà nướcgvà trong xã hội. Có lẽ 


NHỊ LÊ 


đây Tà lần đầu tiên báo chí ta đã lên án, 
chỉ đích đanh những cá nhân, những 
tập thể làm sẽ làm bậy, kề cả những 
sân bộ, đẳng viên có chức có quyền, 
những cần bộ cao cấp có quyền lực 
long đáng và bộ máy nhà nước, 
những người mà lâu nay gàn như 
được xếp vào “khu vục cấm », báo 
chí Không được phép phê bình công 
“h1, hoặc có phê bình thì cũng chỉ 
&g1ó thoảng mưa bay ®, thậm chỉ « vừa 
việt vừa lách ? trong tâm trang đán 
do, day dứt của những nhà báo trung 
thực, Bào chí đã bóc trần một số thủ 
đoạn tham ô, hối lộ, đục khoét của 
cai của nhà nước và nhân đân ; tö cáo 
những hành vi đặc quyền dặc lợi, 
trù đạp, ức hiếp quần chúng; vạch 
mặt những ông * giám đốc lộng hành, 
ngàng nưược ?®, qnhững con sâu hút 
mạt®, những vị “quan cách mạng? 
tham những, đi buôn... Báo chí lên án 
mạnh mẽ những kế ăn cắp tài sản xã 
hội chủ nghĩa như ở nhà máy Bình 
dương (Sông bé); tù người hành hung 
trẻ em như ở Hưng hà CThái bình), ở 
Aỏng thao (Vĩnh phú), những liên 
mình mà quý ® chiếm đoạt hàng hóa 
của nhà nướ+ như ở Căng Sài đòn 
(thành phố Hồ Chí Minh), ở Công ty 
xuất khâu Đồng nai. ở Sở thương 
nghiệp Đồng tháp, những người vô 
trách nhiệm ở kho lạnh bến Bính 
(ải phòng), v.v. | 


xghia là, báo chí đã khơi đậy. một 
không Khí phê bình công khai, thẳng 
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tuần, đân chủ, và đổi hỏi cáäc eơ quan 
cản bộc có trách nhiệm phải tra lời 
các cơ quan pháp luật phải xử lý 
nghiêm minh. Bản thân bảo chí qua 
phát hiện và điều tra cũng đã dùng 
cảm đưa ra ảnh sáng một số ŠỤ, việc 
tiêu cực đúng với tèn gọi c1a nó. 


Một điều đăng lưu ý là việc làm 
này không phải ở một vài tờ bảo hoặc 
ở một số địa phương, mà là ở hầu hết 
các báo, trên phạm ví rộng lớn của 
cả nước. Tử báo viết, bảo nói đèn 
báo hình, báo ảnh; từ FLÁo trung ƯJnE 
đến báo địa phương. từ bảo đang đến 
báo của các đoàn the, háo ngành, Các 
báo Nhản đàn. Quản đội nhấn đạn: 
Lao động. Tiên pho!) Phụ nữ Vici 
nam, Tuần tín lức, Đai doàn kẽl; 
Người gio piên nhân dân, Thiễu niên 
tiền phong Đài tiếng nói Việt na, 
Dài truyền hì nh Prung HƯƠNG: Báo anh 
Việt nam, v.V. cùng với các bảo, các 
đài phát thanh, đãi truyền hình của 
cac địa phương, dưới nhiều hình thức; 
bằng nhiều thê tài, đã lân lượt đưa 
ra công luận những VỤ: việc liêu cực 
rãt nghiệm trọng, Có những VỤ việc 
đà được nhiều báo, đài củng đẻ cạp 
tới. Nhiều báo, đài đã mở thêm chuyên 
mục mới hoặc thay đòi chuyên HIỤC, 
chương trình đề kịp thời đấp Ứng VêU 
cậu của tỉnh hình và nhiện VỤ H"HỚI 
Bảo Vhản đàn mở mục « Hưởng n4 
những piệc cần lạm nụ40 »,«„ Trai 1 
kiến bạn đọc s, hào Hà nội mới mở mỤC 
*® q¡/ đọc đọc, bạn dọc bản v bạn đọc 
kiềm lra ». bào ao động có ( Pin 
nót công nhàn», Đái truyền hình 
[rung trơng có F Hộp thư [run 
hình ”® ;bháo Thái bình đã tao chuyên 
mục ® Ý kiến bạn đọc Ð bàng « Ÿ kiến 
nhàn dạn ?, báo Ấp bức (ích Tiên 
giang) đã mô chuycn mục & \/Zði tuan 
TqÓI piệc ®... 


Đáp ứng đúng yêu cảu búc xúc củn 
cuộc sông, phủ hợp với nguyện VỌnE 
chính đáng của đông đảo cán bà, đẳng 
xiên và nhân đân, nIất !À sau khi xuất 
liên những bài của đồng chí N.V.T., 


‹ 


việc phê bình và tự phê bình công khai 
trên báo chỉ đã được sự hưởng ứng 
sảu rộng. mạnh mề trong đẳng và trong 
nhàn đập. Hìu hết các tính úy, thành 
ủy, các cấp chính quyền, các ngành; 
các đoàn thê quần chúng đã tích cực 
hướag. ứng những việc căn làm 
ngày s; Nhiều bộ, nhiều tỉnh đã có 
những việc làm thiết thực mang lại 
kết quả bước đầu khá rõ. Hãng chục 
vận quản chúng xa gân đã gửi thư‹ 
bài về tòa soạn các báo, đài. Có tuaàn 
báo Vhân dán nIận được tám nghìn 
thư, có thời địcm chỉ trong ba ngây 
nhận đượa uhm nghìn rưởi thư. Chỉ 
nhàn một vn giêm đếc trủ đập người 
phê bình. báo Xhan đả cũng nhận 
được hơn một nghìn thư : hay VỤ 
€thanh ra việc đã thanh tra "ở ®Ỡ 
lương thực Hậu giang, báo Lao đọng 
đã nhận tới hơn 300 thư... Lán theo 
niững địa chỉ các thư, các nhà bảo 
lại tiếp tục phanh phUil ra nhiều vụ. 
việc tiêu cực khác. 


Như vậy, thời giàn qua, báo chí đã 
có một bước đôi mới góp phân quan 
trọng vo cuộc đầu tranh chống tiểu 
cực, đã phÁ vớ những «sự in lặng 
đang sợ »s, đã đổi điện với hàng trăm 
nơi tòi tâm, hàc ám đang có thủ, công 
phá vào cá những « kbu vực căm? 
của sự phê bình. Bảo chí đã phản ảnh 
xu hướng đàn chủ hóa, công khai hóa 
của xã hội ta. góp phần cũng có lòng 
lin của quần chúng dối với đăng. 
Quản chúng thầy Tô sự đồi mới trên 
bảo chí là khía cạnh đồi mới rõ néi 
nhất của xã hội, nên gản bó hơn với 
ho chí. 


” 


Tuy nhiên phải thừa nhận rằng: 
thời gian qua, trong đấu tranh chống 
tiêu cực, nhiều lúc bảo chỉ còn tô ra 
thiếu chủ động, thiểu sắc bén. Một số 
bài bÁo €Ì:ư:i thần trọng, chưa tihiật sự 
khoan học và chuẩn xác trong việc 
phần ảnh sự thật. Mọi vài bảo có phần 
nôn nóng. thậm chí có đầu hiệu caY 
cũ dần đến thiếu khách quan, thiểu sự 
đĩnh đạc cần thiết, làm hạn chế khả 


năng thuyết phục. Hiện tượng bình 
luàn có Ý thiên lẹch với những lời lẻ 
có tính kích đông còn lẻ tẻ xây ra, 
Một số nhà báo vì lề này lẽ khác còn 
giừ thái độ rụt rẻ, nghe nưòng, cảm 
chứng hoặc nương nhẹ, né tránh, chưa 
có dũng khí và bản lĩnh căn thiết, 

Nlật Khác, bảo chí cũng đã gặp 
không í1 trở ngại, những «cú ngáng 
chăn 3, thậm chí cá những € cú đá hậu ®, 
những thủ đoạn phản ứng trả đũa của 
các thẻ lực bảo thủ và chủ nghĩa bản 
Vị cục bọ, từ lợi, Có những người 
lãnh đạo, những đơn vị, địa phương 
vạn im lặng s, &án bỉnh bất động » 
trước những khuyết điểm, sai làm, 
niưững Vụ, Việc tiêu cực đã được báo 
chỉ nẻu ra. Alot số khác thị tiếp thú 
phé bình một cách miễn cưỡng, qua 
loa, chiếu lệ hoặc tìm cách bưng bít, 
che giàu khuyết điểm, lấp liễm tọi 
lỏi. Tệ hại hơn, có nơi đã *quay 
lưng ® lại với Láo chí, trủ đạp báo 
chí, trủ đạp những người Cung Cấp 
tín tức cho bảo chí, Có báo suýt bị 
đình bản vì sức ép của người có thẻ 
lực. Có báo bị người nàv. HƯƯỜi HỌ 
đc dọa.-.Có nhà báo bị bán Bình đạo 
một số nhà mát mời »ra khói nhà 
máy vỉ muốn điều tra, nói lên sự thật. 
Ông Trần Công Hậu, cần bộ đã về 
hưu (xã Hoàng Văn Thụ, Thinh trị, 
lià nội) bị kẻ xàu dạnh đến trọng 
Iitưrơng chï vì viết báo chồng tiêu cực... 
Một số kẻ phạm tòi chua bị phát hiện 
công khai đang tìm cách lán trốn, cầu 
xin, tung hóa mù để hòng trốn thoát 
Lúa riu công luận và sự công minh 
của pháp luật. Chúng ta cũng không 
loại trừ mưu đồ cCúa một số RẺ xâu 
muốn lợi dụng vũ khí phê bình và tự 
phé bình để vụ cáo người tòi, lấp 
liêm tôi lôi của bản thân, gà trôi nội 
hội cũng như khong lơ là cành giác 
đòi với âm mưu €thọc gạyv bánh xe? 
của các thể lục thù dịch bên ngoài 
đăng ngày đếm rinlh rập phá hoại sự 
nghiệp của chúng ta. 

Tuy mới ra quản và mới nói miột 


phản sự thật báo chí đã vấp 


phái sự phản kháng khá quvết liệt, 
Nhưng Không phải vì thể mà báo chí 
clhn bước. Là công c0 sắc bén của 
đang, là đại điện của công luận, báo 
chỉ cần tham gia cuc đấn tranh 
chống tiêu đực mạnh mẽ hơn, tốt lỏn 
và có hiệu qua hơn, Báo chí cần thực 
hiện LỐI nhiệm vụ ectiếp tục pbáit biện, 
theo dõi», œphản ảnh và lên án, chỉ 
đích danh những vụ, việc liềU cực, 
giúp đỡ pháp luật và các cơ quan có 
trãch nhiệm điều tra, xử lý nhanh 
chóng, chính xác, triệt đèo» Dáo chí 
không có sự lựa chọn nào khác. 


Aluôn làm được như thể. bèn cạnh 
#“ tâm lòng trong sáng 3®, «£ cương trực 3®, 
&V thức trách nhiệm cao ®, các nhà 
báo cần có bán lĩnh và đng khí dàu 
tranh; có thái độ khách quan, vò tư, 
trung thực: có phong cách làm việc 
xỏng Xáo, khoa hẹc và thận trong, 
có tỉnh thần tự phê bình và tiếp thu 
phê bình; cau tiên bộ. Nghiêm túc và 
công bảng là một đòi hỏi đòi với tàt 
c( những người cảm bút trong cuộc 
đdàu tranh này, 


Sức minh của báo chí là ở cLÔ, nó 
dựa vào quản chúng và được quản 
chúng nhiệt liệt hưỡng ứig và ng 
họ. Do đó, báo chí phải tiếp tục đạp 
ứng đúng VỆU CâU Và HguYện Vọng 
chỉnh đăng của quản chúng, lÔi cuỗn 
quản chúng đóng đảo tích cực tham 
gia, ứng hộ và Xxaâv dựng bảo chỉ với 
lật cả nhiệt tỉnh và kha nàng của họ, 


Dong thời cũng can nhận rõ: bảo 
chỉ có vai trô rất quan trọng, Có trách 
nhiệm cao eá, nhưng dù sao cũng chỉ 
là người phát hiện, phán ảnh và lên 
an những Vụ, Việc« tiều cực, tạc ra dự 
luận xã hội, trợ lực cho quần chúng 
đàu tranh, giúp đỡ các cơ quan pháp 
luạt nhiệm vụ, Việc Trực liểp 
điểt ra, vác mình, ăự TỤ đc Thuốc 
Lhdin quyền mà Trạch nhiệm của các 
c7 quan pháp luật. Đau ta hhàn quyết 
định. Các cơ quan pháp Tuật có xứ lý 
kịp thỏi, chính xác và nghiệm nình 
thị mới khuyên khích được bào chị 


lành 


+] 


và quần chúng đấu tranh, từng bước 
ngăn chặn, đầy lủi và cl*ấm đứt dược 
các hiện tượng tiêu cực, Nà hội có 
hấp luật thì sống và làm việc phải 
tho pháp luật, phấp luật €eó quyến 
- lực tÕi cao, Vị vày, báo chỉ cần phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp 
luật, pi¿ø đỡ, theo dõi quá trình hoạt 
động của các cơ quan pháp biật, diễn 
biến của các vụ án, phản ảnh kết qua 
xử lý các vụ án, giới thiệu kinh nghiệm 
của các cơ quan pháp luật, úng hộ 
sự công minh của cơ quan pháp Iuặt, 
đồng thời phê phán những hiện tượng 
tiêu cực của chính ngav các cơ quan 
pháp luạt, 

Một nguyên tác bất đi bất địch là, 
báo chỉ phải luôn luôn đặt mình dươi 
sự lãnh dạo của Đẳng. Các cập ủv 
đang cân năm vững từ tưởng chí đạo 
cúi Trung ương, lãnh đạo tÔU cuộc 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực, hết lòng ủng hộ, có vũ và bảo 
vệ các nhà báo châăn chính, bao vệ 
những người đũng cảm đâu tranh 
chống tiêu cực, tạo mọi điều kiện cho 
hào chỉ hoạt động, thực hiện nhiệm 
vụ của mình, Loạt bài của động chí 
N. V, 1. là tiêu biển cho sự quan tìm 
'à sự nữ hộ của dụng, tiếp thêm sức 
minh cho bảo chỉ đâu tranh, thôi 
(hiểm một Trong gió mới vào không 
khí sinh hoạt dàn chú. công khai 
trong đang và Trong nhàn đàn, khuyến 
khích các nhà báo tiếp tục tiên công, 
qdem ảnh sảng trong lành tỏa ròng 


ra, đầy lùi, thu hẹp và xua dân bóng 
tỏi. 


BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC... 
(Tiếp lheo trang 34) 


hóa học, nỏng cụ và sau này những 
máy móc nông nghiệp. Việc mua bản 
av phải có hợp đông ký kết giữa Chính 
phú và hợp tác xã. Nau khi đã ký hợp 
đồng, hợp tác xã phải bảo đâm làm 
đúng hợp đông, mà về phía Chính phủ 
cũng vậy. Như thế mới công bằng ® (11) 
Người nói tiếp:eMua bán phải theo 
giá ca thích đáng. Thường thường, 
người mua muốn mua rẻ, người bản 
muốn bản đát, Đòỏi với chúng ta, không 
thề làm như thế được. Giá cá phải 
đảm bảo cho Nhà nước, hợp tác xã 
và xã viên cùng có lợi đề xây dựng 
nước nhà s (12). 


Ngày nav, Hỗ Chủ tịch đã đi xa, 
song những lời di huần của Người về 
công tác tô chức và 


dàn, vẻ 


vận động nòng 
liên minh công nồng... văn 
đang là kim chỉ nam cho công Tác 
nông vận của chúng ta, nhàm dua 
nông thôn nước fa tới dịch mà Khi còn 
sông: Người hãng mong mới và đã chỉ 
đường vạch lối. 


(15) »ách đã dàn, tr- 152 


Tiến tới ký niệm lần thứ 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VỈĨ ĐẠI 


Pháp luật xô viết và 
công cuộc cải tô hiện nay ở Liên xô 


Trong hàng Toạt các biện 
pháp đang thúc đây công 
Cuộc cúi tô trên đất nước 
của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đai, 
biện pháp nghiệm chính 
thì bành và phát huy hiệu 
lực của pháp luật có vai 
[rô rất quan trọng, 


Rinh nghiệm xây dựng nhà nước xã 
họi chủ nghĩa ở Liên xó cho thầy rằng, 
môi một thời Kỷ phát triền mới về 
Chát của xã hội theo hướng dị lên dêu 
đòi hỏi phải dựa trên cơ sở pháp luật 
của chính thời ký đó, Nếu trong cơ càu 
kinh tế, chính trị, xã hội và tính thần 
không có các hình thức pháp luạt phủ 
hợp với chúng về trình đỏ và sự chín 
muối, thị thiêu sót đó xế kim hãm sự 
phát triền, cần trở những biên đồi theo 


PHÙNG VĂN TỬU* 


chiều hướng tỐt đẹp mà cuộc sống đôi 
hoi. Ngưược lại, pháp luật được Xây 
đựng và ban hành Kịp thỏi chính xác, 
xuất phát từ cuộc sống sỏi động đang 
điền ra tì pháp luật sẽ mở ra những 
khả năng rộng lớn đề phát triển sự 
sáng tạo của quần chúng nhìn đàn và 
động viên mọi níng lực san xuất, 


Hồi nạh Ủy lần fruong ương Đăng 
cộng san Liên xổ tháng 6-1906 sau khi 
đãnh giá quá trình thuc hiện cái tô, 
phản tích thực trạng tỉnh bình pháp 
luật; tỉnh hình thực hiện kế hoạch Nhà 
nước, tö chức sin xuat và quản lý,., 
đã đi đến kết luận ràng việc giải 
qUYẾU các nhiệm vụ Kính lẻ, xã hội 
không thể tách rời việc Lăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự 
pháp luật, báo vệ vững chắc cắc quyền 
và lợi ích công đạn, thực luện dùng 
đản công bng xà hội. 


* ho chủ tịch Quốc hài, thứ trưởng Bộ 


tr Pháp, 


Đề phục vụ đắc lực công cuộc cải 
tò, điều quan trọng là phải phần ánh 
cho được và chính xác các nhu cau 
kinh tế và xã hội vào trong phấp luật: 
Trước hết phải tạo ra một Cơ chế pháp 
luật mới hoàn chỉnh hơn, tác động có 
hiệu quả hơn theo xu hướng đồi mới, 
ngăn chặn có kết quả những hiện tượng 
tiêu cực. - Việc triền khai thực hiẹn 
những khảu then chốt của chiến lược 
đầy nhanh sự phát triền kinh tế xã 
hỏi như tích cực hóa yếu tỏ con người, 
phát triền hơn nữa nén dân chủ xã 
hội chủ nghìa theo chiều ròng và chiều 
sâu, thực hiện tốt hơn chế độ tự quản 
xã hội chủ nghĩa, tầng nhĩnh tiến bộ 
khoa học kỳ thuật, hoàn thiện cơ chế 
kinh tế và hệ thống quản lý, nàng cao 
trình độ tò chức, kỷ luật, ký cương, 
khẳng định nguyên lắc công bằng xã 
hòi, củng cố và nâng cao chuần mực 
dạo đức xảä hội chủ nghĩa..., LẤt cả 
những nhiệm vụ đó được thực hiện 
với tỉnh thần đồi mới, gắn chặt với 
công cuộc cải tô, Vấn đề đặt ra là 
phải đưa các nhiệm vụ trên vào pháp 
luật hiện hành một cách triệt đẻ và 
đầy đủ, nghĩa Tà phải đôi mới hệ 
thông pháp luật hiện hành cho phủ 
hợp với tình hình mới, § Czsing ta cần 
tiếp tục cài thiện chất lượng của các 
đạo luật xổ viết, uất pháp của chúng 
fa — luật đâu sự và luật lao dòng, các 
bộ luật tài chính và hành chính, kính 
tế và hình sự — phái góp phần tích cực 
hơn nữa vào việc ấp dụng các phương 
pháp kinh tế trong quan lỷ, thí hành 
sự kiềm soát có hiện qua döòi với mức 
độ lao động và tiêu đùng. thực hiện 
những nguycn lắc công bàng Xã 
hỏi Ð CÓ). C thời điềm bước nưoặt hiện 
nay, vấn đề đặt ra là phải đánh giá 
hệ thông pháp luật hiện hành không 
phải theo quan điểm của ngày hôm 
qua, Nà phải cap cứ Vào yêu cầu thirc 
t¿ của các nhiệm vụ hiện này: của 
công Việc cái tò, Chỉ có nhữ vậy IỚi 
thấy rò hơn những nhiệm vụ cấp bách 
hàng điịn, triên vọng của sự phát triền 


ĐI 


và hoàn thiện phắp luật hiện hành, 
những khả năng tiềm tàng của nó mà 
xưa nay chưa sử dụng hết. 


Công tác xây dựng phấp luật hiện 
nay ở Liên xô hết sức rộng lớn, nhất 
là trong lĩnh vực kinh tế, nơi đang 
thực hiện mạnh mẽ công cuộc cải tô, 
đấu tranh loại bỏ đần sự trì trẻ, 
những thói quen và phương pháp làm 
kinh tế cũ đề chuyền sang phươnẸ 
pháp quan lý và kinh đoanh mới. Hẹi 
nghị BHTƯ DĐCS Liên xô tháng 7-18: 
đã nhất trí thông qua đự tháo luật về 
xi nghiệp nhà nước và tiếp đó xô vi¿t 
tối cao Liên xỏ đã thông qua luật này: 
Đây là một cổ gắng CÓ lớn trong công 
tác xảy đựng pháp luật, là một bước 
tiến bộ của hệ thống pháp luật về 
kinh tế. Văn kiện pháp luật đỏ có tác 
dụng cực kỳ quan trọng làm chuyên 
hoạt động kinh tế từ cơ chế cũ sang 
cơ chế mới, đấp ứng được nhụ cu 
và nhiệm vụ mới hiện nay: Yêu cảu 
hàng đầu cần đạt được qua việc âp 
dụng cơ chế mới là giao cho các xXỈ 
nghiệp quyền rộng rãi và bảo đam 
cho chúng sự tư chủ sản xuất, kinh 
đoanh thật sự trên cơ sở hạch toÁn 
kinh tế toàn phản. 


Việc dân chả hóa nền kinh tế gắn 
bó khang khít với việc sử dụng tích 
cực các hình thức khác nhau về hợp 
tác, vẻ lao động cá thể bên cqình SƠ 
hữu nhà nước. luật về lao động cá 
thê có hiệu lực từ ngày 1-5-1987 đã mở 
ra khả năng rộng rãi đề người lao 
động chân chính tàn dụng tay nghề, 
thời gian, khả năng của mình và tăng 
thêm nguồn thì nhập chỉnh đàng. 


Các biện pháp pháp luật cùng được 
chú trọng nhiều hơn nhằm đâm bảo 
;Ÿ luật lào động, KỶ luật nhà nước 
và kỷ luật hợp đòng, bảo vẻ sở hữu 


(:) M.,N, Gooe-ba-trop ĐBáe cáo 
củo LBTUP ĐCS Liên xo tại Đại hội lần thứ 
XXYVHHI, Nvb Sư thật, Hà nội Nxb Thông tán 
xả No-vo-xti — Mát-xecứ-v+ T9Að6, Er. 90; 


chỉnh trị 


xã hội chủ nghĩa, đấu (ranh chống tệ 


bảo cáo láo. sản xuất sản phầm kém 


phảm chất. 


Gần đây. trong các lĩnh vực khác 
liên quan đến hoạt động kinh †ế, nhà 
nước xô viết đã ban hành và thực 
liện một loạt các biện pháp có hiệu 
quả như chống thu nhập phi lao động, 
trửng phạt nghiêm khác đối với những 
hành vi nhận hối lộ, x? lý những việc 
vi phạm quy tắc sử dụng năng lượng, 
hơi đốt trong sinh hoạt, lần tránh 
việc klai báo nguòn thu nhập, sử 
dụng trái phép với mục đích tư lợi 
Các phương tiệng iao thông, máy móc, 
thiết bị. 

Các biện pháp nhằm loại trừ tệ 
nghiện rượu và nạn SAVY TƯỢU CÓ Ý 
nghĩa tích cực trong cuộc đấu tranh 
chống vi phạm pháp luật. Theo eon số 


thống kê của 2 năm pầu đây, các tội. 


giết người, cố ý gây thương tích, hiếp 
dâm, gây gỗ âu đả... tức là những tội 
thường do uống rượu gây ra đã giảm 
đi nhiều. Ớ nhiều địa phương, số vụ 
ly hôn đã giảm đi đáng kê, không khí 
trong nhiều gia định trở nên ấm cúng 
hơn, trật tự xã hệi tốt hơn. 


Dân chủ hóa hơn nữa xã hội, tức 
là tiếp tục phát triền nền đàn chủ xã 
hội chủ nghĩa cả bề rộng lẫn chiều sâu 
lÀ một yêu cầu quan trọng đề thác đầy 
công cuộc cài ĐỒ, « Nếu hhông có sự 
phát tiiền hơn nữa của nền dày chủ 
+ả hội chủ nghĩa, các khía cạnh pà biều 
hiện của nó thì khong thề nảo đầu 
nhanh được sự phát triền của +ả 
hội”? (2). Một trong những nội dụng 
quan trọng của đản chủ xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm công bằng xã hội, 
thực hiện quyền bình đẳng của công 
dân trước pháp luật, bảo vệ lợi Ích 
của nhà nước và công dân. Vị VV, Ở 
Liên xô ngày 30-6-1987 đã ban hành 
luật vẻ thú tục khiếu nại trước tòa 
an đối với hành động phi pháp của 


những người có chức vụ làm tồn hại 


đến quyền. lợi của còng dàn. Đây 
cũng là một biện pháp pháp luật can 


thiết đề ngăn ngửa và loại trừ Sự Vỉ 


_phạm phĩp tuặt từ phía những người 


có quyền hành, mỡ ra tlêm những 
khả năng mới đề người đân thực hiện 
các quyền chính trị— xã hội, các quyền 
tự do, nhằm phát triền hơn nữa chế 
đỏ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


Tỉnh hình ở Liên xô trong thời gian 
gan dày cho thấy, pháp luật xô viết 
dang tạp trung sức mạnh của mình 
nhằm đảu tranh chống phạm tội và 
các hành vi vi phạm pháp luật khác, 
sao cho ở bất cứ đàu, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào mọi người đân đều cảm 
thấy mối quan tâm của nhà nước đối 
với sự an toàn và bãi khả xâm phạm 
của: họ, tin tưởng rằng bất,kỷ kể vi 
phạm pháp luật, đủ người đó là ai, đều 
bị trừng trị thích đáng. — 


Đề trở thành một công cụ phục vụ 
đắc lực việc thực hiện chiến lược đầy 
nhanh sự phát triển kinh tế—xã hội 
và công cuộe cải tô rộng lớn trong đời 
sống của đất nước xô viêt, bản thân 
nên pháp luật xô viết cũng đang diễn 
ra quá trình cải tỏ. Quá trình này 
bắt đầu từ công tác xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật đến việc tuyên đruyên 
giáo dục pháp luật cho cán bộ và 
nhàn đàn, dào tạo và bồi dưỡng cán 
bò pháp lý, tăng cường và nâng cao 
trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật như nội vụ, tòa án, kiềm 
Sát, tư pháp, trọng tài... Trước hết 
cìn phải có sự dồi mới nhận thức về 
pháp luật và vai trò của nó trong đời 
sống kinh tế xã hội, Về vấn đề này; 
nhiều ý kiến cbo rằng cần phải chòng 
ca hai loại quan điềm về vai trò của. 
pháp luật. Loại quan điềm thứ nhất 
là coi nhẹ pháp luật, cho pháp luật là 
hình thức, gỏ bó sự năng động và 
sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực kinh 
tế. loại quan điểm thứ hai, coi pháp 
luật có sức mạnh vạn năng, là công 
cụ duy nhất hoặc là eông cụ chính đề 
giải quyết mọi văn đề của xã hội. Từ 

(3) Xách đã dàn, tr, 80a 


đó đân đến ý muốn thê chế hóa bằng 
quy phạm pháp luật gần như cả bước 
đi của các nhà chức trách và công 
đàn, ràng buộc hành động và sự sảng 
lạo của họ bằng trăn ngàn thủ tục 
hình thức. 

Mọi người đều biết rằng, pháp Iuật 
là công cụ riêng có của nhà nước đề 
quản lý kinh tế và xã hội, nhưng chỉ 
có pháp luật thôi thì chưa đủ, mà còn 
phải biết kết hợp một cách linh hoạt 
và khéo léo biện pháp pháp luật với 
các biện pháp chính trị, kinh tế, giáo 
dục, tư tưởng. Bài kỷ sự dánh giá 


một chiều, Không đáy đủ nào đổi với 


pháp luật, bạ thấp vai trô của nó hoặc 
tuyệt đối hóa vai trỏ đó, cũng như 
việc Xa Vời cúc nguyên tắc công bằng 
xã hội đếu sẽ ảnh hưởng xáu đến quá 
trình đầy nhanh sự phát triền kinh tế 
xã hội, Cai tô trong lĩnh vực pháp 
luật, làm cho pháp luật nắng dòng 
hơn, điền chỉnh kịp thời các vân dè 
kinh tế xã hội phát sinh từ cuộc sống 
sinh động đang diễn ra. Đây là mội 
nhiệm Vụ nặng nề đặt ra trước các 
eơ quan phip luật. Tại Hội nghị Bộ 
trường từ pháp các nước xã hội chủ 


nghĩa lần thứ 9 ở Bu-đa-pét tháng 
4-1987, các nước tham dự hội nghị đã 
được nghe Bộ trưởng tư pháp Liên 
xô giới thiệu những kinh nghiệm thu 
được trong lĩnh vực pháp luật »®¬qc 
vụ cÔng cuộc cải tô cũng như vấn đề 
đồi mới hoạt động của các cơ quan tư 
pháp. | 

Ở nước ta, Đại hội lần thứ VI của 
Dáng cũng đã nhấn mạnh vai trỏ của 
phạp luật và sự cần thiết phải tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Trong bài diễn văn quan trọng doc 
tại phiên khai mạc kỷ họp thứ nhất 
của Quốc hội khóa VIII, đồng chỉ Tông 
bị thư Nguyễn Văn Lính nhân mạnh 
rằng, cùng với đòi mới tư duy chỉnh 
trị. tư duy kinh tế, phải đồi mới tư 
duv pháp lý. đầy niưánh việc xây dựng 
pháp luật và có những biện pháp bảo 
đảm hiệu lực của pháp luật. 


Những kết quả mà Liên xô đạt được 
trong lình vực pháp luật và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ 
là kinh nghiệm rất bồ ích đối vớt 
chúng ta trong quá trinh đòi mới biện. 
nay. 


"Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng XHCN Tháng Mười vi đại 
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Chính sách thuế hrơng 
thực của Lê-nin có ý 
nghĩa quyết định đòi với 
việc phục hồi và phát 
Iriên nông nghiệp ở Liên 
KÔ trong thỏi kỷ Khôi 
phục kinh tế (1921— 1925). 
“Ngày nav chính sách đó 
đang còn có Ý nghĩa thời 
sự chẳng những đối với Liên xô mà 
©ã nước ta. 

Dươời đây chúng tôi xin giới thiệu 


mãy nét về bản chất của chính sách ~ 


thuế lượng thực của Lê-nin và ý 
nghĩa của chính sách đỏ đỏi với văn 
đề cũng cố khỏi liên mỉnh eông nông. 

[ — Bước ngoặạt chuyền sang 
chính sách thuế lương thực, 

Sau khi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga thành công, 
Liên xô phải trải qua một thời kỷ nội 
Chiến và có sự can thiệp vũ trang của 
11 nước đế quốc. Trong hoàn cảnh đỏ 
Liên xô đã buộc phải thi hành chính 
sách *kinh tế cộng sản thời chiến ®. Đặc 
trưng cơ bản của chính sách đó là thực 
hiện chế độ trưng thu lương thực 
thừa.- 

Nhận xét về chính sách «kinh tế 
cộng sản thời chiến s Lê“nin cho rằng 
đó là biện pháp thích đáng nhất và có 
tác dụng quan trọng trong hoàn cảnh 


NGUYÊN TRÍ DĨNH® 


nhất định, góp phần đănh thẳng bọn 
can thiệ[› nước ngoài-và các He hrợng 
phần cách mạng bèn trong. Đồng thỏi 
Lê-nin cũng chỉ rõ: “® Nó không phải 
và không thê là một chí:h sách phù 
hợp với nhiệm vụ kinh tế của 011i cấp 
vô sản. Nó là một biện pháp tạm 
thời». (I) Việc (Irưng thu lương thíựcc ` 
thủa «fỗ ra cực kỷ nặng nề và bất 
tiện cho nông dân” (2), đã làm mất 
những kích thích vật chất đề phải triền 
kinh tế nôỏng đân — vốn là những 
người tiều sắn xuất hàng hóa. đã làm 
trợ nưại cho sự phát triền lực lượng sản 
xuất và dẫn đến thu hẹp sản xuất. Vì 
vậy Đại hội X của Đăng công sản (} 
ga cã quyết định chuyền sang chính 
sách thuế lương thực, mở đầu cho sự 
chấm dứt chính sách kính tế CỘng sản 
thời chiến và sự ra đời của chính sách 
kinh tế mới. 

Đặc trưng của chính sách thuế 
lương thựclà : xác định trước và ön 
định mức thuế lương thực cho nồng 
dân. Thuế lương thục được xác đinh 
thấp hơn mức lương thực trưng thu 
cần h:i lần (người nóng dân chỉ phải 
nộp thuế khoảng: L2 số sản phầm đo 
họ sản xuất ra). Nông dân đ trỢc quyền 

ẤP o lien gí kính tế, 


(1), (3) Vyf. là-nin : Toàn f4p, ÌNxh lịcn 
bộ MaàI-xcơ-va, 1978, {, 43, tr, 205, 297% 
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tự do sử dụng và đem trao đỏi phần 
lương thực dư thửa đỏ. 

H—Ý nghĩa của chính sách thuế 
lương thực của V.I. Lê-nin đôi 
với vấn đề củng cố khối liên 

minh công nông. 

Việc thực hiện chỉnh sách thuế lượng 
thực của Lê-ninở Liên xô đã mang 
lại những kết quả đáng kề: chỉ sau 
một năm mà. giai cấp nông dân chẳng 
những đã chấm dứt được nạn đói mà 
eỏön củng cấp cho nhà nước xổ: viết 
(bằng thuế lương thực) một sẵn lượng 
ngũ cúc khá lớn. Dến cuối năm 1925 
điệu tích trồng ngũ cóc đã tăng 11,5% 
sơ với nàm 1921. Tông sản lượng ngũ 
cốc và số lượng gia súc đêu tăng thêm, 

Như vậy chỉ trong một thời gian 
ngắn nông đản xô viết đã khôi phục 
được tiềm năng sản xuất của mình 
bị chiến tranh thế giới thứ nhất 
và cuộc nội chiến tàn phá nàng nẻ? 
nền nòng nghiệp đã bảo đảm cung cí 
, lương thực cho đãt nước. 

Đát nước Xô viết đã tiến được một 
bước đài treng việc củng cố khối liên 
mình còng nông, là vì: 

Thứ nhất : Đẳng và Nhà nước Xô 
viết đã coi « vấn đề cấp thiết nhất hiện 
nav là dùng những biện pháp có thê 
để phục hồi ngay những lực lượng sản 
xuat của kinh tế nông đân. Chỉ có 
hàng con đường ỗU chủng ta mới có 
thề cải thiện được đời sống của công 
nhận, tăng cường được -liên minh còng 
nông, củng có được chuyen chính vô 
sản» @), 

llơn nữa đứng về mặt quan hệ xã 
hội, giai cấp nòng dân chiếm đại bộ 
phản hơn 802 dân số — chỉ có 
liên minh được với giai cạp nông dàn 
thì giai cấp công nhân mới thực 
hiện được vai trò lãnh đạo của mình 
và mới giữ được chính quyên. 

Thứ hai: bao đầm được lợi ích của 
nông dân, 

Văn đề ở đây là bằng cách nào đề 
cai thiện đời sống nồng đìn và nhanh 
chóng khỏi phục nông nghiệp ? 


)S 


Cái chìa khóa mở ra chính là việc 
đem lại cho nông dân một sự khuyến 
khích về mặt kinh tế. Vi sau khi nộp 
thuế, nông dân còn một số lương thực 
đư thửa — Điều đó có nghĩa là lợi ích 
của họ được bảo đảm, gáành nặng được 
giảm bới. 

Thuế lương thực đã mở ra cho 
người nông đàn một con đường rộng 
rãi trong việc tăng diện tích canh tắc, 
cải tiến kinh doanh, tăng năng suất 
lao động vì càng làm nhiều, làm tót 
thì thu nhập của họ càng tăng lên... 

Một chính sách tưởng như đơn giản 
như vậy nhưng đã tạo ra động lực 
kích thích hàng triệu nông dân hàng 
hái, tích cực sạn xuất, phát huy mọi 
liềm năng lao động, tư liệu sản xuât 
và vốn liếng hiện có để phát triển 
sả XuÂt, ` : 

Thứ ba: Cho tự do trao đôi, tự do 
buôn bán, mở rộng sự trao đồi hàng 
hóa giữa nông nghiệp và công nghiệp 
giữa nông thôn và thành thị. 

Chính sách thuế lương thực quy 
định cho người nông đân được toàn 
quyền sở hữu và sử dụng số lương 
thực dư thừa đẻ ăn hoặc dưa ra thị 
trường trao đôi lấy hàng công nghiệp. 

Trong điều kiện một nước tiểu nỏng 
cỏ hàng triệu người sản xuất nhỏ mà 
tìm cách ngăn căm mọi sự trao đồi tư 
nhân thị, theo như Lê-nin, *“là một 
sự đại đột và tự sát đối với đảng nào 
muốn áp dụng nó » (1). 

Do đó trong chính sách thuế lương 
thực, Lê-nin đã nêu rõ sự cần thiết 
của việc trao đôi hàng hóa giữa công 
nghiệp và nóng nghiệp và coi việc tự 
do trao đỗi đến một mức độ nhất định 
là phương tiện đụy nhất tạo nên những 
lợi ích vật chất của những nưười tiều 
nông — người tiều sản xuất hàng hóa — 
trong việc phát triển kinh tế, 

Đề vừa khuyến khích phát triển 
sin xuất, vừa hạn chế khuynh hướng 


(3) Sách đã dân, tr.263 
(1) Sách dã dàn, tr ^287. 


tự phàt tư tần chủ nghĩa, Lê-nin cho 
ràng cần giới hạn Việc tự do trao đöi 
dó trong phạm vỉ địa phương. khuyến 
khích các địa phương năng động tim 
ra các hình thức tö chúc trau đời linh 
l:oat, và mặt kkác phải hướng việc tự 
do buôn bán đó vào con đường phát 
triền của chủ nghĩa tư bìn nhà nước— 
là thứ chủ nghĩa tư bản được đạt 
dưới sự kiềm kê kiềm soát của nhà 
nước. Đó là hình thức kính tế quả 
độ giữa nền tiều sản xuất với chủ 
nghĩa xã hội. 


Đồng thời cuộc sống đã chứng tÓ 
ràng, đối với người nông dân tiều sản 
xuất nàng hóa thỉ tỉ ương mại lì bình 
thức duy nhất có thể cbấp nhận được 
đề thực biện sự liên minh giữa nồng 
nghiệp với công nghiệp. Tronr quan 
Lệ thương mại giữa công ngiiệp và 
nông nghiệp, cần bảo đảm nguyên tác 
ngang giá (theo quy luật giá trị) và 
hai bên cùng có lợi. Moi quan hệ kinh 
té bình đẳng như vậy theo Lê-nin— 
là linh thức và là thực chất của mối 
liền mình công nông. 


Thứ tư : Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
à®5i với nền kinh tế tiêu nỏng, dua 
quần chúng nông dàn cơ bản vào con 
đường xã hội chủ nghĩa. Lê-nin 
thường xuyên quan tăm đến tỉnh hình 
phát triển của phong trào hợp tác 
hóa, đến việc đưa nông đàn vào những 
hợp tác xã tiêu đúng, hợp tác xã tín 
dụng và các tập đoàn sản xuất, các 
nóng trang tập thê, Người cho Tảng 
việc cải tạo xñ hội chú nghĩa đổi với 
nẻn kinh tế tiêu nòng là một việc ràit 
khó khăn phức tạp và đòi hỏi phải có 
những điều kiện nhất định về cơ SƠ 
vật chat KỸ thuật, 


Chính sách thuế lương thực của 
Lẻ-nin được thực hiện từ những năm 
1921 — 1925 ở Liên xỏ đã góp phản 
quan trọng Vào việc khỏi phục Kinh 
tế sau chiên tranh và củng cố khỏi 
liên minh còng nóng, Rhông những 
thế, nói địng lý luận và tư tưởng chỉ 
đạo của chính sách đó đã xuyên suốt 


quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở [iên xô và cho đến ngày này, chính 
sách đó văn có ý nghĩa quốc tế sâu 
sắc, chứa đựng những tr tưởng có 
tỉnh nguyên tắc về quản lý kinh tế 
trong thời kỷ quả độ ở nước ta, 

Vận dụng chính sách thuế lương 
thực của Lê-nin, Đảng fa rất coi trọng 
phát triền nông nghiệp, lấy nông 
nghiệp làm mặt trận hàng đầu, đưa 
nông nghiệp từng bước lên sản xuất 
lớn xã hội chú nghĩa. Trong quá trình 
thrc biện đường lỗi của Đang, chúng 
ta đã dạt được những kết quá nhất 
định về tăng năng suất, sàn lượng cày 
Iròng, về xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật elo nồng nghiệp. Tuy nhiên, bên 
cạtch những kết qua đạt được, chúng 
la dä phạm phải một số khuyết điềm 
làm tôn lại đến việc cũng cố kiLối 
liền mình công tông, 

— Trong mọt thời gian Khá đài, nguời 
nông dân phải gánh vàc quá nhiều 
nghĩa vụ như thuế nông nghiệp. nghĩa 
vụ ban lương thực, nghĩa vụ bản thịt 
lợn, nghĩa vụ dàn công... 

Việc múa bắn 


lương thực, thực 


phẩm giữa nhà nước và nồng đân 


điền ra không sóng pháng : mua chịu 
và giá rẻ, gây nhiều phiền hà (về 
thực chát, cách làm đó cũng giống 
nh trưng mua), khiến cho sản xuất 
kinh doanh của hợp tác Xã Và nòng 
đản bị thúii l. 

— Việc ngàn sôỏng cảm chợ, không 
cho nông đàn tự đó trao đôi nông sản 
đầ gáav ách tác trong lưu thông và 
tác động xắu đến sản xuất nồng nghiệp. 

Việc phản phối trong hợp. tác xã 
nông nghiệp còn chưa hợp lý, chưa 
công bang, Ý lệ thủ nhập đănh ecbho 


người nóng đản lao động còn quá 
thấp (thường chí chiếm 12 — 355 


trong sạn lượng khoản). Phìn đóng 
góp cho lặp thể và các tỏ chức nhà 
nước qua lớn, 

— Việc trao dói hàng công nghiệp 
lay hàng nóng sâm khóig công phàng: 
một số và tư như phần bón, thuïốc Lrừ 


sâu... cung cấp cho nông đân không 
kịp thời, không đúng về số lượng và 
chủrg loại, buộc họ phải mua ngoài 
thị trường tự đo với giá quá cao. Tỷ 
giá giữa hàng công nghệ phầm và 
hàng nóng sản chênh lệch ngày càng 
lớn, không có lợi eo nông dàn Cho 
phải bản rẻ mua đã), 

Chúng ta duy trì quá làn quan hệ 
trao đồi hiện vật “đói lưu? giữa nhà 
nước với nòng đản, khiển cho việc 
trao đôi hàng hóa bình thường giữa 
công nhân và nông đân, giữa thành 
thị và nòng thôn bị thủ hẹp và phất 
sinh nhiêu tiêu cực. 

Những etinh sách trên đầy đân đến 
hậu quả làm cho đời sống của một bộ 


phàn không nhỏ nông dàn gặp nhiều ` 


khó khăn —tình trạng khê đọng tiền và 
t:hóc trong Xã viên ngày cảng lơn 
(riêng tĩnh Tlải bình hiện còp Rhè 
đọng ti hơn 20 000 tấn thóc). Nông 
đàn không phẩn kbhởi sẵn xuất. Điều 
này anh hưởng không nhỏ dến việc 
củng có khối liên minh công nồng, 

Đề khác phục những khuyết điềm 
nói trên, nghị quyết hội nghị lần thứ 
hai Bàn chấp kbành trung tương 
(khóa VÌ) vừa qua đã nêu rö một số 
vấn đẻ vẻ chính sách đối với nông 
dàn như sau: 

— Chỉ có thuế nông nghiệp là nghĩa 
vụ đóng góp bát buộc đối với nông 
đân. Thuế nông nghiệp được cải tiến 
"theo hướng khuyến khích. sản xuất, 
mức thuế và mức khoản được ôn 
định đến năm 1990, 

— Việc trao đôi giữa các tỏ chức 
kinh tế của phà nước với hợp tíc xã, 
tạp đoàn sản xuất nòng nghiệp và -các 
hộ nông đàn phìi theo nguyên tác 
bình đẳng, thuận mua vừa bản, 

— Xóa bỏ eLế độ trao đôi bằng hiện 
vạt giữa nhà nước Với nông đàn, thực 
hiện chế độ hợp đông kinh tế trong 
việc mua nòng sản, bán Vật tư giữa 
0Đhá nước với nông dân, : 

— Núc định lại tý giá trao đôi hợp 
lÝ giữa vạt từ Và nông sản theo hướng 
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khuyến khích sản xuất. Mức giá mua 
thóc và các nông sản khác trong bợp 
động cũng như ngoài hợp đông đều 
phải theo nguyên tắc thỏa thuận, báo 
địn cho nông đàn trong điều kiện 
sìn Xuất bình thường, bù đấp được 
chỉ phí cần thiết và có lãi 20—40% sơ 
VỚI giá thành, 

— San khi nộp thuế và thực hiện 
đày đủ các hợp đồng kính tế đã ký 
kết với các cơ quan nhà nước, các 
hợp tác xã, lập đoàn sản xuất và hộ 
nông dàn được quyền tự do lưu thòng, 
dđêu thụ lương thực, thực phầm và 


các nông sản hàng hóa khác. 


Điều quan trọng hàng đầu là các 
tö chức kinh doanh của nhà nướo phải 
cung cấp đủ vật tư nông nghiệp, dành 
thẻm vật liệu xây dựng và một số 


hà ng tiêu dùng thích hợp đề cân dõi 


tiền hàng trong quan hệ trao đồi với 
nẻng dàn, chấn chỉnh ngay việc kinh 
doanh vật tư, hàng Lóa, bảo đảm dưa 
đến các hợp tác xã, lập đoàn sản xuất 
và các hệ nông đân mội cách kịp thôi. 
dúng giá quy định và không mất mát, 


Các elkinh sách, biện pháp trên đây 
Lheo chúng tôi —là sự vận dụng những 
tư tưởng của V.I. Lê-nin trong chính 
sách thuế lương thực vào tỉnh hình 
thực tế của nước ta. Những chính 
sách đó phù hợp với quy luật kinh 
tÈ khách quan và đáp ứng nguyện 
vọng cơ bản của nông dàn (chẳng hạn 
như giảm bớt nghĩa vụ, được tự do 
trao đöôi,..). VÌ vậy, nghị quyết Hòi 
nghị lần thứ bai của BCHTƯỨỬD là một 
bước tiến trong việc giải quyết mỗi 
quan hệ rao dôi hàng hóa giữa nhà 
HrưỚC Và nông dân néi riêng và trong 
cả lĩnh vực phân phối lưu thông nói 
chung. 

Thực hiện tốt nghị quyết này, sẽ 
mớở ra một.triền vọng tốt đẹp trong 
việc khỏi phục và phát triền nông 
nghiệp, củng cố và tăng cường khỏi 
liên minh công nông trong thời kỷ 
độ lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta 


Nghiên cứu =Trao đồi 


Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 


VẬN DỤNG QUY LUẬT PHÂN 
PHỐI TH0 LAO ĐỘNG TRONG 
ĐIỀU KIỆN KHOÁN SẨN PHẦM 
ĐẾN NGƯỜI 1A0 ĐỘNG TRONG 
NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 


NGUYÊN HUY #* 


IỆC trả công lao động trong hợp 
tác xã sản xuất nêng nghiệp ở 
nước ta đã trải qua những thời 
` kỷ khác nhau. Đã có lúc thực hiện 
.chế độ “ghi tên ăn công điềm » và 
«binh công chấm điềm *. Những cách 
trả công như vậy là hoàn toàn trái 
hoặc không thật phù hợp với quy luật 
phân phối theo lao động. 


Sự chuyên sang áp dụng chế độ ® ba 
khoán ? được gọi tất là chế độ khoản 
việc, là một bước tiến lớn trong việc 


vận dụng quy luật phân phối theo lao 
động. Trong cLế độ này, hợp tác xã ba. 
khoán chơ đội sản xuất: khoản sản. 
lượng, chỉ phí vật chất và công điềm, 
các đôi khoán việc cho các xã viên : 
hằng ngày các xã viên được cắn bộ 
đội giao làm các công việc đã được 
xếp theo những định mức và bậc: 
khác nhau và được ghi công điềm. 
Việc trả công bằng hiện vật và tiền 
được thực hiện vào cuỗi năm và cớ 
ứng trước theo từng vụ. Hình thức 
này cũng là một hình thức khoản sản 
phầm và so với các hình thức trước 
nó thì tốt hơn nhiều. Với chế độ khoán 
này, những hợp tác xã có đội ngũ 
cân bộ có trình độ quan lý và tình 
thần trách nhiệm cao, xã viên có tỉnh 
thân làm chủ tập thể và có ý thức 
cao về quyền lợi và nghiỉ vụ đã phát 
huy được sức mạnh của hiệp tác phần 
công, đạt được kết quả. tốt trong sắn: 
xuất và đời sống. Thực tế chứng mình, 
những hợp tác xã có kha nàng như 
thế chiếm tỷ lệ rất thấp. Bản thần chế 
độ khoán việc có những điềm không 
phủ hợp với đạc điểm của sản xuấ: 
nông nghiệp. Sản phầm khoán ở đây 
chỉ là sản phầm mang tính chất công 
đoạn và nó không thê trực tiếp tạo: 
thành sản phầm cuối cùng trong nông 


% Giáo sư, Q. Viên trường Viên kịnh tế 
UBKHXH Việt pam, 


6ƒ 


# 


nghiệp. Mã sự tách rời với sản phầm 
cuõi cùng lại là nhàn tÕ gay nên bao 
nhiêu hiện tượng tiều Cực? 

— Xã viên chạy theo số lượng công 
việc cốt đề lấy nhiều công điềm, không 
chú ý chất lượng công việc (trongrkhi 
chất lượng công việc mới có ý nghĩa 
quyết định đối với năng suất cây 
trong); 

— Xã viên không tàn dụng thời gian 
đề sản vuát, vì chế độ khoán việc 
gắn liền với việc «đi lắm tập trung 
theo kêng », một ngày làm việc thường 
chỉ I—5 tiếng đồng hồ; 

— Cán bộ và xã viên đều có t:iẽ để 
đàng hàn: dộng sai trái như tham Ô. 
ăn cấp công điềm, trốn tránh công 
việœ, bỏ đồng ruộng đi buôn hoặc làm 
việc khác khi thời tiết không thuận v.V‹ 

Đ:ềm mãu chốt là chế độ khoản 
việc đã không đáp ứng tốt và có thể 
nội tà đã vi phạm những yêu cầu của 
quy Tuật phản phối theo lao động. 
Nguyên nhân chính là, trong chế độ 
khoán này, mặt số lượng (công việc) 
giữ vai trò quyết định thu nhập trên 
thực tế của xã viên, (Người lao đệng 
tích cực có thể được ít công điềm, 
ngược lại, người làm ầu, làm dỏi lại 
dược nhiều cÔ¡Ế điềm) Chính điềm 
này đản tới năng suất ruộng đất thấp 
và xã viên không tích cực, không 
qu n tàm đến sản xuất, làm cho ca 
lợi ích hợp tác xã và lợi ích nhà nước 
đếu bị thiệt và điều này lrãi với ÿ 
nguyện của quản chúng nòng đân. 


Trong chế độ khoán sản phản Cuối 
củng đến người lao động: mà vẻ thực 
chặt là đến tập thề lao động của một 
hò (uia đỉnh xã viên), đã khác phục 
và hạn chế được những hiện tượng 
tiêu cực của cách khoản cũ (khoán 
việc, œ@ba khoản »), Nguyên nhàn căn 
lăn là chế độ này phủ bợn với đặc 
điểm của sản xuất nông nghiệp và 
đáp ứng tốt những yến cau Của uy 
luật phản phối theo lìo đồng. Phân 
tra công cho xã viên gần liên với mức 
khoản về sản lượng và chỉ phí vật 


b- 


chất, thề biện tốt hơn nguyên tìc 
phân phối theo lao động. Phần vượt 
khoán mà xã viên được hưởng 100% 
là do xã viên đầu tư thêm lao động và 
vật tư, cũng t!ề hiện đúng đắn nguyên 
tắc phân phối theo lao động. Rõ ràng; 
mọi người có thê và tích cực làm hết 
khả năng của minh và hưởng sản phầm 
cuối cùng theo kết quả công, việc mình 
làm. Đây chính là nguyên nhân sàu 
xa làm cho các xã viên tích cực, hãng 
say đầu tư lao động và tiền vốn đề 
phát triền sản xuất, thực hiện hợp 
đòng khoán, bảo đảm và vượt tRỨC 
kboản đề táng thêm thu nhp. Đó R 
cơ sở sản sinh ra những hiện tượng 
« chuyền làn» của tiền vốn ứỨ đọng 
trong nông thôn: từ lĩnh vực tiêu 
dùng cho cá nhân sang lĩnh vực tiền 
dùng cho sản xuất, xã viên đi sớm về 


_ muộn, thức khuya dậy sớm huy động 


tiềm lực của gia đỉnh đề chăm sóc 
mảnh ruộng nhận khoán. Nếu so sánh 
hiện tượng này với hiện tượng xã‹ 
viên bỗ lúa chín rũ ngoài đồng dưới 
trời nắng đẹp trong điều kiện áp dụng 
chế đô khoán việc trước đây chúng 
ta sẽ thầy sức mạnh to lớn nhường 
nào của chế độ khoán sản phẩm mới 


Những điều néều trên mang nhiều Ý 
nghĩa. Mọi la, thu nhập và đời sống 
xã viên tăng lên thuận chiều với công 
sức của xã viên bỏ ra. Hai fd, trên 
cơ sở xã viên hoàn thành vượt mức 
khoán, các quỹ của hợp tác xã cũng 
được bảo đảm. Ba lả, phần sản phẩm 
làm nghĩa vụ với nhà nước (thuế) và 
phần bán theo hợn đồng được bảo đảm 
theo kế hoạch. Như vậy là ba lợi ích 
được kết hợp hài hòa và có cơ SỞ đề 
được đong thời thực hiện cả ba lợi 
¡ch 


Diễu cót lôi là ở chó hình thức 
kioán sin phầm cuối cùng đến người 
lao động đã tạo ra được ngườn động 
le cú nhám — đọng lực trực liếp đề 
khai thác và phát huy nguồn động 


-Hức chua đo chế độ sở hữu tập thê 


và làm chủ tập thê tạo ra, thúc đầy 


" 


sản xuất phát triền và bảo đảm kết 
hợp hài hòa ba lợi ích kinh tế. Quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp không những không bị 
suy giảm. mà ngược lại, còn được 
cũng cố, tĩng cường về cả bóh mặt: 
quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, 
quan hệ trao đồi và quan hệ phân 
phối. Phong trào hợp tác hóa ở Nain 
bộ không những không bị ảnh hưởng 
xấu, mà ngược lại, đã được thúc đầy. 
Việc tiến hành cuộc cách mạng khoa 
học—ký thuật, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cho nông nghiệp vẫn 
được triền khai theo kế hoạch, và 
hơn hữa, còn có đà thúc đầy tốt hơn, 
do nó được gắn với lợi ích thiết thân 
của người lao động, từ đó, được 
người lao dọng tích cực tiếp thu và 
thực hiện có kết quả. Trong ba năm 
1981 — 198ỏ, thời tiết có nhiều khó 
khăn ; lượng phân đạm hàng nšm nhà 
nước cung cấp cho nông nghiệp chỉ 
bằng khoảng 85% so với lượng cung 
cấp binh quân hàng năm trong thời 
kỳ 1976 — 198U, lượng thuốc trừ sâu 
cũng ít hơn. Vậy mà, trong ba nănn 
đó, trung bình môi năm sản lượng 
lương thực đã tăng gần Í triệu tấn, 
đạt nhịp độ phát triền cao gấp 5 lần 
so với thời kỷ I19:0— 1980 — mọt nhịp 
điệu khá cao trong lịch sử phát triền 
+ lương thực ở nước ta (5,7% nói chung 
và 8,5% riêng lúa). Nếu tính riêng 
các tỉnh miền Bác là nơi đã hoàn 
thành hợp tác hóa và áp dụng rộng 
rài chế dò khoản sản phẩm mới, thì 
nhịp điệu còn cao hơn: bình quân tăng 


10% về năng suất và 122 về sản 
lượng. Nếu xét bình quân 5 năm 


Í (1981 — 1985) mà phần lớn số năm có 


thiên tai, thì sản lượng lương thịrc 
đã tăng với tốc độ bình quân 5% sản 
lượng bình quản một năm của thời 
ký ƒ976 — 1980 là 13,35 triệu tắn, của 
thời kỳ 1951 — 1985 — 17,01 triệu tấn). 
Mức sản xuất lương thực tính trên 
đầu người đã từ 268 kự năm 1980 tăng 
lên 3509 kỹ năm 1985, trong khi đân số 
tăng 9,8 triệu người. 


Thực tiễn cho thấy, những lo ngại 
ban dầu về sự phá hoại sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông tl:ỏn đã 
không xảy ra. Ngược lại, cái xuất hiện 
mới là phong trào cách mạng của 
quần chúng trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. Đương 
nhiên, trong điều Riện thực hiện ckẽ 
độ khoán sản phầm cuối cùng, có sư 
chênh lệch về thu nhập giữa các xã 


_ viên (do thái độ và kỹ năng lao động, 


tiêm lực về lao động và vốn đâu tư 
cho sản xuất khác nhau). Điều này: 
không trái với bạn chất của chủ nghĩa 
xã hội, càng không trái với vều cầu 
của quy luật phân phối theo lao động. 
Công bằng xã hội trong giai đoạn thàp 
của chủ nghĩa cộng sản không thê tác: 


_tời việc thực hiện những yêu cầu của 


quy luật này: «làm theo năng lực. 
phân phối theo lao động ». Điều này là 
một nội dung cốt lõi của học thuyết 
Mác—Lê-nin. Nó đã được Đảng ta nêu 
lên nhiều lần và được nhấn mạnh trong 
Đại hội Đảng lần thứ VI: «Bảo đâm 
cho người lao động có thu nhập thỏa 
dâng phụ thuộc trực tiếp vào kết quả 
lao động, có tác dụng khuyến khích 


ạ nhiệt tỉnh lao động » (I). Và chúng ta 


cũng không lấy làm lạ rằng, pản dày, 
điều này đã liên tiếp được các dòng 
chí Tông bí thư Đăng cộng sẵn Liên 
xô — từ đồng chí lu. Ÿ. An-drỏ-pốb, đèn 
đồng chí M.X. Goóc-ba-trỏp — nhân 
mạnh: việc cải thiện đời sống phai 
dựa trên cơ sở đóng góp vào sự nghiệp 
phát triền sản xuất. xây dựng clủ 
nghĩa xã hội. Ai có dóng góp nhiều 
hơn, người đó được hướng nhiều hơn, 
Người dóng góp Ít hơn thì hưởng ít 
hơn. Ơ dâu và lúc nào ví phạm 
nguyên tắc phản phối xã hội chủ 
nghĩa này, thi ở đó, lúc đó đã vi phạm 
sự công bằng xã hội. Và sự công bảng 
xã hội này là cơ sở của sự thòng 
nhất và ồn dịnh của xã hội chúng ta, 


(1) Văn kiện Đại hội VI, Nxb Sự thật, Hà 


nội, 1987, tr. â8, 


b} 


Đương nhiên, trong điều kiện ắp 
dụng hình thức khoán sản phầm cuối 
cùng đến người lao động. chúng ta vẫn 
phải chú ý thực hiện các chính sách xã 
chọi của đăng và nhà nuớc. Đổi với 
những gia định thương bình, Hiệt sử 
bộ đội tại ngũ, hộ neo đơn, phải có sự 
giúp đỡ từ phíi hợp tác xã và các 
đoàn thê? giúp đỡ trong sản xuất và 
trong đời sống. Điểm màn chốt là giúp 
các gia đỉnh này phát huy tối đa khả 
năng của mình thực hiện và thực hiện 
Vượt mức mức khoán. Dóỏi với một sỐ 
hộ không tích cre sản xuất thì phải 
tăng cường công tác giáo dục đề họ 
nhận thức được môi quan hệ giữa lao 
động và mức sống của họ, trên cơ SỞ 
đỏ, tạo điệu kiện để họ thực hiện mức 
khoản, từ đó ôn định và cải thiện muức 
sóng của mình. - 

Rhoán sẵn phám cuối củng đến 
người lao động là một hình thức quản 
lý môi, đã nhanh chóng được hàng 
chục triệu người lao động nông nghiệp 
nhiệt liệt hoạn nghèềnh và tiếp thụ, 
thực hiện trong thực tiền, Tuy nhiên, 
trong chỉ dạo thịựựe hiện chúng ta 
không tránh khói một số lèch lạc 
(nhưng những lệch lạc đó Không thuôe 
vẻ hạn chất của chế độ khoản mới 
này), Chúng ta có thể khác phục được, 
Việc hoàn thiện nó theo các chí thị, 
nan qua éE cua ban bíthư Trung ương 
Đang và Hội dòng bộ trướng sẽ báo 
đam phát TúÝy tốt hơn tác dụng tích 
cứe to lớn của nó, Điền quan trọng là 
phải gản liên việc hoàn thiện chế độ 
khoản sản phim đến người lao động 
vơi Việc thực hiện nghiệm túc chính 
sàch trao đổi hàng hóa giữa nhà nước 
VÀ nồng dân mà nghị quyết lội nghị 
lần thứ hài Bín chấp hành trang ương 
(khỏa VỊ) đã để ra, Các hợp tác xã và 
tạp đoàn sìn xuất cần xác định mức 
khoản hợp lý, sứa đôi các khoản phân 
phối nang tính chát bạo cấp không 
hợp Để, báo đảm đụ trí Khuyến khích 
củc Xd Viện nhận khoán và đầu từ 
thêm đề vượt mức khoản, Mức Khoản 
Ðợp Tý phạái do dại hội xá viên bàn 


MT, 


bạc và quyết định và cần được ồn 
định cho đến nàầm 1990, 


Trong thời gian tới cũng có thê làm 
thứ hình thức khoán sản phầm cuối 
cùng frực tiếp nà hoàn toàn đến hộ 
gia đình xã viên — «khoán gọn » ở 
những nơi chưa có cơ sở vật chất— 
kỹ thuật và trình độ quản lý của đội 
ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của 
việc thực hiện chế độ khoán mới theo 
chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng. 


Ờ đầy cần làm sáng tỏ hai văn đề 
sau. J/Ó† fd, một hình thức quan lý 
thích hợp chỉ có tác đụng ở chỗ phát 
huy tối đà những tiềm lực san xuât đã 
có, đỏng thỏi, thúc đầy mạnh mẽ việc 
xây dựng Liêm lực sản xuất mới. AÍfuốn 
phát triển sản xuất nông nghiệp lên 
những trình độ cao hơn thì phải đầy 
nnarkh việc xây dựng cơ SỞ vật chẤt— 
kỹ thuật nói riêng, tiêm lực sản xuất 
nói chung cho nòng nghiệp. 12ai la, 
vai trỏ lịch sử của một hình thức quản 
lở thích bợp, ở đảy là hình thức 
khoản sản phẩm cuối cùng đến người 
lao động, sẽ không mặt đi trước khi 
nó được thay thế bởi một hình thức 
tö chức và trả công lao động cụ thể 
khác thích hợp với t?nh chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất 
(khi đã đạt được sự biển đôi về chấit 
ó giai đoạn cao hơn ở giai đoạn sẵn 
xuất bàng niáyv móc hiện đại sau này). 
Trong giải đoạn. công trường thủ 
công — trong giai đoạn sử dụng KỸ 
thuật thú công là chủ vếu, thị hình 
thức khoản sản phám cuối cùng đèn 
người lao động luôn luôn là hình thức 
cụ thẻ tốt nhất đấp ứng yêu cầu của 
quý Tuật phần phối theo lao động trong 
lĩnh vực nóng nghiệp. Ngay khi về cơ 
bán đã đạt tới giai đoạn sản xnất bằng 
máy móc, thị hình thức khoán sản 
phầm đến người lào động vẫn thích 
hợp ở những ngành sản xuất chưa 
thiric hiện cơ khí hóa hoàn toàn, Thực 


(Xem tiến trung 608) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


THÍ( CHẤT (ỦA «KHUÁN 
MỨI» VI (ỦN(. tố QUAN 
HỆ SÂN XUẤT XÃ HỘI (HỦ 
N§HÏA TR0N( NŨNE NGHIÍP 


LÊ TRỌNG “ 


nước ta, sau khi nông dân tự 
nguyện vào hợp tác xã, đề hiệp 

. tác phân công lao động sản xuất 
tập thể, từng bước xây dựng nông thôn 
mới xä hội chủ nghĩa, kể từ 1958 đến 
I98?, các hợp tác xã áp dụng nhiều 
hình thức khoán và cũng đã rút ra 
được những bài học kinh nghiệm cả 
về ưu và khuyết điềm. Đặc biệt là đã 
rút ra được những tu điðrn cơ bản và 
qhững khuuết điềm không cơ bản của 
hinh thức khoản sẵn phầrn cho tập thể 
theo chế độ ba khoán có thưởng phạt 
ở thời kỷ trước năm 1975. Nhưng rất 
tiếc là do nhận thức không đúng về 
những ưu, khuyết điềm và nguyên 
nhân của tỉnh hỉnh sản xuất ñông 
nghiệp tăng chậm, nên trong khi tô 
chức lại sản xuất và cải tiến quản lý ở 
thời kỷ 1875 — 1979, đã có chủ trương 
cho các hợp tác xã xóa bỏ chế độ 
khoán sản phầm cho tập thê theo chế 
độ ba khoán có thưởng phạt, đồng thời 
đề ra hình thức khoán và thưởng phạt 
theo khâu công việc gắn với tò chức 


lại lao động theo hình thức đội chuyên: 
khâu và trã thủ lao động, thưởng phạt. 
bằng tiền, phản phối lương thực theo 
định suất, định lượng,.. Những chủ 
trương sai lầm đó được thực biện 
trong điều kiện chính sách thu mua, 
phân phối, giá cÃ... của nhà nước đối 
với hợp tác xã còn nhiêu bất hợp lý 
(bất chấp quy luật khách quan của sản 
xuất, phản phối ; bất chấp nguyên tắc 
hạch toán kinh tế...; hao phí lao động 
đề sản xuât ra sản phầm không được 
tính đến hoặc tính không đủ đề bỏ 
đạp lại cho người lao động). Và điền 
đáng tiếc hơn là đã đề cho nhiều căn 
bộ tha hóa, tham ô phò biến và kéo 
dài, dẫn dèn việc phân phối không: 
công bằng, thực hiện không đúng 
nguyên tác thù lao theo lao động, đề 
“thẳng còng làm cho thẳng ngay ăn v. 


Tất cả những sai lầm trên là cơ sở: 
chủ yếu đã làm cho hợp tác xã suy 
yếu và đã dân đến có sự bất bình lớn 
trong quảng đại quần chúng xả viên. 
Xã viên đã không hãng hái lao động 
hoặc tỉm cách không lao động tập thề, 
thậm chí lúa chín họ không chịu đi 
gặt, ruộng đát ngày càng bỏ hoang hóa 
nhiều hơn, đẫn đến thu nhập và đời 
sỐng của quần chúng xã viên giảm. 
xuống, nhiêu người phải chạy chợ, đi 
buôu, từm phương cứu sống, nhất là ở: 
các hợp tác xã vếu kém. 


Bó tay trước tỉnh hình đó, có hợp 


tác xã vếu kém buộc phải chia thêm. 


5% ruộng đất cho xã viên làm kinh !2 
phụ để họ sản xuất tự túc phân lớn 
lương thực. Còn một số hợp tác xã 
khác thì sakhoán trắng cho hộ làn 
ruộng lủa tàng sản ®, hoặc cho khái 
hoang, vỡ hóa, cho mượn ruộng sắn 


# Phó !iến sĩ. 


xuất, trồng câv vụ đông dề cứu đói, đề 
1xnø thú nhập cho xã viên. Thực tiền 
đó dẫn đến chủ trương làm thử vì 
tuyên truyền mở rộng hình thức 
® khoán mới 3. 


Vậy Hiực chất của « hhoún mỚI ) 
là gì? Khoán mới øới cũng cố quan 
hệ sản xuất œã hội chủ nghĩa đã tả 
đang diễn ra như thể nào 2 


Thuật ngữ «khoán mới» là thuật 
ngữ đã được nhiều đồng chỉ rút gọn 
và nâng lên từ (huật ngữ: hình thức 
khoán sẵn phầm cuối cùng đến nhóm 
tao động và người lao động mà thực 
chũt là chia ruộng Tương đối dòng 
đều (có tỐt có xấu, có gần Có xa, CÓ 
cao có trùng...) cho lừng nông hộ nà 
tiến hành khoán bà khảu (trong SỐ 
tắm khâu sản xuất ra một loại sản 
phầm) cho hộ gắn pới kẽi qua sản vuái 
ra sản phầm cuỗi cùng Theo chẽ độ: 
« được ăn thua chịu Ð — do đó, từng 
nông hộ có điều kiện sản xuất khác 
nhau có thể tự do dâu từ tăng lén 
hoặc giảm xuống so với múc khoán 
trên ruộng nhận khoán — còn 5 tkháu 
I-hoán cho lập thê lao động của cúc 
đội làm Đhì không gáản 0ới sản phầm 
cuối càng. Ai cũng biết rang, kết quả 
sản xuất ra sẵn phẩm cuối củng là đo 
lao động của tám khâu tạo raá chứ 
không phải chỉ đo lạo động “của ba 
khàu khoán cho hộ tạo ta, Những do 
nội đụng của chĩ độ « khaáa mới quy 
định: quyền lợi của n:ười làm ba 
khâu và nắm khâu có k;iác nhau, dàn 
đến trách nhiềm troug lao động đề sản 
xuất ra sẵn phẩm cnôi cùng cùng khác 
nhau và thực tế đã không thực hiện 
được nguyên tíc &làm cho mọi người 
quan tâm và gắn bó với kết quả cuối 
cùng của sản xuất, Do đó « toán m2Eð 
nhất hiện ng đìn đến « khoán Erắng » 
cñng là tắt Đền khích quan. Như Vậy 
nội đụng €khoản mi » pề cơ bản là 
không máng tỉnh Rhoa học của cải tHỚi 


í0 


trong triết học, mà chỉ là một sự áp 
đặt. Sự ấp đặt đó có mục đích là đề 
tuyên truyền cho mọi người, cho tất 
câ các loại hợp tác xã từ Liên tiến đến 
yếu kém, khắp các vùng của Tô quốc 
nhất nhất đều phải ® khoán mới ». Với 
lý đỏ là cái mới ra đời thì dù lúc đảu 
có gặp khó khăn, nhưng bào giờ cũng 
chiến thắng. lIiơn thế nữa, có người 
đã viết “ehÏ mới một vụ làm thử mà 
khoán sẵn phầm đã có sức thú hút 
nông dân cá thề khá mạnh mẽ. Nhiều 
người gọi khoán mới này là * cây đũa 
thân », IlÀ chiếc chia khóa vàng ® đề 


- đưa nền nông nghiệp đi lên sản xuất 


lớn xã hội chủ nghĩa. Do đó các hợp 
lắc xã nông nghiệp trong cả nước (gần 
nhì 10052) đều phải thực hiện * khoản 
mới” Nếu ai có ý kiến khác đi, hoặc 
hợp tác xã nào chưa thực hiện « khoản 
mới * thì bị truy chụp là lạc hàu, là 
bảo thủ và nguy hiềm hơn là bị ghép 
vao tôi chống chỉ thị 100 của Bạn bí 
thư Trung ương Đăng. 


Song, nếu chúng ta nhin thắng vào 
sự thật thì thấy: ở nước ta, hợp tác 
xã săn xuất nông nghiệp đã và sẽ 
chiếm vị trí hết sức rộng lớn và quan 
trọng. Nhưng trên thực tế, chúng t4: 
vẫn chira thấy đúng vị trí của nó, có 
lúc, có nơi đã “thả nồi *, hiện này đã 
eó trên §0% số hợp tác xã nông nghiệp 
thirc chảt đã € khoản trắng * cho hộ 
xĩ viên, tình trạng “khê đọng w sản 
phẩm có xu hướng tầng lên (1), giá trị 
ngày công có xu hướng giảm (2), thu 
nhập ngày công ở các nhóm nông hộ 
nhận khoán eó điền kiện sản xuất khác 
nhau thì ngày càng khác nhau và dân 
đến côxu hướng phản hóa hai đàu.. 


(1)Báuo hân đán 2Â-6=1985 cho biết khê 
đong gấp 5 lần vẻ thóc và 3,5 lắn về tiền so 
với rước, 

(2) Hìóo Nhan đán n-9-I9°5 và theo điều trả 
tính quy ra thóc cho Í ngày công ở tỉnh Hà 
115/5—1901:; 3 02kg; 1931: 1,30; 1982: 1,136; 
1032; J,07; 1984, 0.04 kự. 


cũng là tất vếu (Ÿ), Tóm lại. quá trình 
thực hiện « Khoản mới ® suốt tắm năm 
qua đã cho thầy: những ưut khuyết 
điểm chính của ®* khoán nfứi ”® là: bèn 
cqnlt pmỘi số mặt lích cực pốn có clira 
đì đủ của nền kinh Tế Hiều nông (tăng 
cường độ lao động, tận dụng được vạt 
tư. tiền vốn theo khá năng của tửng 
loại nông hộ đề tái tạo lại tư liệu sản 
xuất của môi hộ theo hướng tự chủ 
sản Xuât kinh doanh của từng hộ làm 
ruộng khoán. Và nhờ đó, nhìn chung. 
trong những năm thời tiết thuận và so 
với tỉnh hình tö chức sản xuất—kinh 
doanh trong hợp tác xã còp nhiều tiêu 
cực... sản lượng nông sản phảm có 


tăng lên đảng * phấn khởi *, chúng ta 
đả 0à đang qặp rãi nhiều khó khăn 
mới pà những khó khăn nàu đã thúc 
đầu nhanh hơn quá trình vói môn— 
làm su ều~— quen hệ sản xuất vả hội 
chủ nha Trong nông nghiệp. Do đó. 
ba mục dích, năm nguyên tác và 
phương hướng đưa nền kinh tế tập thê 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
(như chỉ thị 100 của BBT TU Đăng đã 
nêu ra) về cơ bán đã không thực hiện 
được, đồng thời phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp có những biều hiện 
suy yếu đáng lo ngại. Vậy thì làm sao 
có thê eđưa nông nghiệp một bước lén 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa » được ? 


Phản loài 


Công cụ D bình quân mọc họ 
(tình giá 19x32) 


Giá trị mời sáng tạo ra thu nhẬP 
trên Ï ngày công 


các nhóm nòng 
* —————======--F.  Ï—————— 
hô theo địieu `“ ` s.. : 
: : ¬ : : làyv nhọtn : so sảnh : lấy nhóm 
kiện sìn xuÍt Đồng họ vên = h lệ: EESU UNGIEE BUIE yếu= | lần 
!— Yếu kém +65 Ì 0,50 - 1,0 
2— Hình thường 855 24 1,33 2,4 
3— Khả 2296 64 u30 („7 
4— Dảy đủ 11350 315 4.50 5,6 


£ 
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Xuất phát từ mấy luận cứ được 
trình bày sơ bộ ở trên, chúng tỏi kiến 
nghị trong thời gian tới, bén cạnh 
Việc tiếp lục sự nghiệp - cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đổi với nòng 
nghiệp, thì nhiệm vụ cực RÝ quan 
trọng, cần phải tập trung để giải quyết 
là cũng cố quan hệ sản xuất gán với 
phát triển lực lượng sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trong nòng nghiệp. Trong 
đó, văn đề cấp bách nhất là củng có và 
hoàn thiện chế dộ hợp tác hóa, cúng 
cổ và phát triền kinh tế tạp thê vững 
mạnh. 

Đề củng cố quan hệ sản xuất và 
phát triên kinh tế hợp tác xã nòng 
nghiệp vững mạnh, eó hàng loạt vàn 
đề cần nghiên cứu, giải quyết. Trong 
đó, văn đề đáng quan tâm hàng đầu 
là cần phải nghiên cứu tông kết, sửa 
chữa, cải tiến và hoàn thiện công tác 


7° 


khoán sản phầm trong các hợp tác xã 
nông nghiệp cỏ căn cứ khoa học. Đặc 
biệt là chống cho được xu hướng 
“khoán trắng» cho hộ ngày cảng 
nghiêm trọng — tỷ lệ khoán trắng ngày 
càng tăng, mặc dù các cấp lãnh đạo 
của Đẳng và Nhà nước ta đã hết sức 
quan tứ về văn để này: ngày TÍ-1^2¬ 
1983 Hội đồng bộ trường đã ra nghị 
quyết €về việc hoàn chỉnh công tác 
khoán sản phẩm cuối cùng đếnsnhóm 
lao động và người lao động trong hợp 
túc xã và tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp ». Tiếp theo đó, ngày 32-0-1985, 
Ban bí thư TP ra chỉ thị số 67/CT — 
TƯ về việc cởi Hến guản ÈJ Kính tế, 
hoàn thiện cơ chẽ khoản sản phảm 


(#) Xem số liệu điều tra về điều kiên sản 
xuât và thủ nhập +1) một ngày công của 
các nhóm nòng hộ; l 
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cuối cng đến nhóm oà người lao động 
trong các hợp tác xã 0à lập toàn sản 
xuất! nồng nghiệp?. Các địa phương 
cũng đã tốn nhiều công sức chăm lo 
qœhoàn thiện» ra sức chống “khoán 
trắng», những thực lễ đã kiềm 
nghiệm là rãi khó ngăn chăn « khoán 
Irắng ”* (3). Khoản trắng ® cho hộ là 
biều hiện sự bđt lực trước tình hình 
sưU thoái của phong trào hợp tác hóa, 
Thể mà có người chàng những không 
quan tạm đến tình bình đó mà còn nồi 
ctậạp thề không kham nồi thị phải 
buông ra ®, khoán trắng cho từng hộ 
cũng tốt. Có người đã viết: “*llộ gia 
đình xã viên tỏ chức hiệp tác và phân 
công lao động theo quy mô cặp hộ 
cũng tỏt»., Điều đó là không đúng với 
nội dung hợp tác hóa mà Lẻrnin đã 
uói và hoàn toàn khỏng đúng với từ 
tường của Bác Hò, của Đẳng ta, đo đó, 
chúng ta cần tích cực chòng « khoán 
trắng ». Tôi cho rằng cần phải đi sâu 


1 


4 


nghiên cứu tông kết « khoản mới » một 
cách hết sức khách quan đè đề ra 
phương huớng giải quyết có căn cứ 
khoa học, Ví dd là 0n đề « sông 
còn » của chế độ hợp tác hóa nông 
nghiệp. 


(3) Qua nghiên cứu, tháng 10-980, chúng 
tôi đã rúi ra được kết luận và đã háo cáo 
cho Đan bí thư TƯ và ở Hỏi nghị khoa học 
tạt Bịn nóng nghiệp Trung ương Đăng là 
hình thức gàn với néj dụng kiøán cin phàm 
đến nồng họ như hiện 'ai thì xu hướag khoán 
trắng ngêy cảng tòng t2 có tính quy luật. Nét 
luan náyv đã được thực tiên thừa nhận, đã 
được phần ánh trên áo Nhân đán nöày 15+ 
-t†9§ó;ở lái hưng £tữ ngày thực hiền 
khoan sân phảm đến ngư ii lao đong, tỉnh 
hình khoán tráng lả phồ biến, quaR hệ sản tuất 
mới Ùị yêu đi tôi gạch dưới — LT), cơ sở vát 
chất của HIỨN không phát huy được tác dung 
ma còn mài một đi, ruộng đất bị manh mũn, 
eìn phầm khè đọng nhiêu, ứng dụng khoa 
học — kỹ thuất trong sản xuất và xây dựng 
các điền hình tiền Đicn LÍOHĐ CƠ khoăn 
cho đáo đồng thực sự có khó khăn, 


chế 


Vận dụng quy luội.... 


(Tiếp theo trang 64) 


tế các nước Bun-ga-r, Hung-ga-ri 


Liên xô đã chứnz mình kết luận nầy. - 


Hỏa ra « cải đặa thủ », *cái riêng ® của 
nước ta, xát về thực chất, cũng là e cái 
phô biến P, “cái chung w, hoặc nói cbo 
chỉnh vác, đã góp phản chứng mình 


a cái phô biến », qcái chúng » của điều: 


kiện sản xuất thủ công trong nông 
nghiệp ở tất cả các nước xã hội chủ 
nghĩa, ® Cái đặc thủ ®, Ê cai riêng ® tất 
nhiên lÀ vẫn có những chỉ là ở những 
cải cự thề của bình thức khoắn sản 
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phầm cuối củng đến ngưởi lao động, 
mà về thực chất là đến hộ gia đỉnh xã 
viên mà thôi. Và thực tế các nước anh 
en xây dựng cbủ nghĩa xã hội phát 
trên đã cũng cắp cÂu tr lời cho câu 
hỏi raà nhiều người đang địt ra: € Sau 
khoán là øì?®. Khi đi thực hiện cơ khí 
hóa hoàn toàn thì nhịn chung khoán 
sửn phầm cuối củng đến mọt lập thề 
lao động gắn UỚI immột lồ hợp hoặc hệ 
thông nưíu móc sử đựng, sẽ trở thành 
hình thức thích hợp. 


Thư gửi Bộ biên tập 


ĐAU LỎNG 
VÀ PHẪN NỘ 


HẮP lệnh về bảo vệ, chăm sóc và 
P giáo dục trể em của nước ta năm 

1979 nêu rõ: « Trể em có quyền 
được chăm sóc và nuôi dưỡng P; « Trễ 
em ở bất cứ lứa tuồi nào đều có quyền 
được tôn trọng về nhân phầm. Nghiêm 
cắm việc ngược đãi, hành hạ hoặc 
những hành vị xâm phạm đến nhân 
phầm của trẻ em »®. h 


Thế nhưng. trong - cuộc sống hằng 
ngày, ở nơi này, nơi khác còn những 
hiện tượng bắt giam, đánh đập trẻ 
em một cách đã man, trải pháp luật! 

Gần đây các báo, đài đã đưa tin và 
một sỐ vụ tiêu biều: 


Đó là nụ Nguyễn Công Tuần, phó 
công an xã liliên lương, huyện Lâm 
thao, Vĩnh phú đã bắt giam, đánh đập 
đã man em Nguuằn Văn Thanh, 13 
tuỏi, vào ngày 26-4-1987, dẫn đến cái 
chết của em ngày 30—¬1-1987; Nguyễn 
(òng Tuần đã dùng nhục bình tra tấn 
dä man em Thanh suốt 16 giở chỉ đề 


buộc em nhận lấy trộm 23kg thóc của. 


hợp tác xã. 


Ù2 la nụ Đảo Đức Tiền, người huyện 
Kim thi, Hải hưng (nguyên là thầm 
phán tỏa án nhân đân quận Lê Chân, 
Hải phòng, tốt nghiệp trường Đại học 
pháp lý đang chờ công tác) đã cùng 
Đào Đức Xuân và lê Xuân Thành 
đành em Đảo Công Tuấn, 13 tuôi; suốt 
từ 20 giờ đ0 đến 9 giờ sắng ngày hôm 
sau vì nghỉ em lấy trộm đồng hồ và 


bật lửa của gia đình hắn. Em Tuấn 
bị đánh nặng đến mức không tự về 
nhà được, bị chấn thương mặt, bụng : 
thủy đáy phôi trái bị xung buyết. 


Đó là uụ Trần Thanh Lạc. người xã 
Điệp nông, huyện Hưng hà. Thái bình 
đánh em Trần Thững Mãn, 13 tuồi, 
vị em Mẫn đã cạy một ít đất ở bở 
mrrơng nhà Lạc ném xuống mương đề 
lấy quả bóng. Lạc đánh em Mẫn rất 
đã man, giật tóc đập đầu xuống đường, 
năm hai chân xốc ngược nện đầu em 
cuống đất rồi vứt ra ruộng. Bạn bè phải 
khiêng em về nhà. Gia đình đưa em 
đi bệnh viện. Sau hơn 6 tháng điều 
trị qua nhiều bệnh viện, do bị chấn 
thương sọ não nặng, liệt thần kinh 
số 3, rmất phải hỏng hoàn toàn, mắt 
trái côn 3/10, em không đị học được 
nữa và chịu tàn tật suốt đời. 

Đó là nụ Nguyên Thanh Vân, 21 
tuồi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh 
trị, Hà nói, đánh em Nguyễn Tiến 
Công, 10 tuôi, làm gãy 7 cái răng và 
gày nhiều thương tích. 

Vàn Vàn..  - 


Thật là đã man! Thật là vô nhấn 
đạo ! 

Những hành động ngược đãi, hành 
hạ trể em nói trên đA ví phạm nhân 
quyền, chà đạp lên đạo lý vàlương tâm 
con người. Những tin này làm cho mỗi 
chúng ta hết sức đau lòng và phẫn nộ. 

Dàn tộc ta có truyền thống hết lòng 
thương vêu và chăm sóc trẻ em. Ông 
cha ta thường nói : ® Trẻ con như búp 
trên cành s. liện nay, tuy đời sống 
còn nhiều khó khăn, túng thiếu, Đẳng 
và Nhà nước t†a vẫn có gắng dành cho 
trẻ cin sự chăm sóc về mọi mặt; nhân 
đân ta vẫn chặt chíu đành cho trẻ em 
tỉnh thương yêu sâu sắc nhất. Vậy mà 
có những người lại ngang nhiên bất 
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giam, đánh đập trẻ em! Dư luận xã 
hội đòi hỏi những kẻ hành hạ, ngược 
đãi trễ em phái bị trừng trị theo đúng 
pháp luạts 


Dánh đập đã man trẻ em, các tên 
Tuần, Tiễn, Xuân, Lạc. Văn... đã vi 
phạm nghiêm trọng pháp luật. Phần 
2 điều 59, Bộ luật hình sự Việt nam 
ghi rõ: ®Đối với người chưa thành 
niên phạm tội, Viện kiểm sắt và Tòa 
án ấp dụng chủ yếu những biện pháp 
giáo dục, phòng ngừa: gia đình, nhà 
trường và xã hội có trách nhiệm tham 
gia tích cực vào Việc thực hiện những 
biện pháp ấy ®. Diều luật này áp dụng 


đối với những trẻ em phạm tội. Trong 


những trường hợp trên, các em Thanh. 
Tuấn, Mãn, Công chưa hệ phạm tòi; 


người ta mới chỉ nghỉ ngờ các em. 


Nhưng đề buộc lội, người ta đã dùng 
nhục hình tra tấn các em. Dùng nhục 
hình tra tấn để buộc một con người 
nhận lội đã là Pành ví phạm pháp. 
Thế mà ở đây, người ta lại đàng nhục 
bình đổi với các em chưa đến tuôi 
thành niên, Hơn thế nữa, môt số kẹ 
hành hung trẻ em lại không phải ai 
kiác mà chính là người đang làm việc 
ở cơ quan pháp luật như tên Tuần, 
phó công an xã, lên Tiên học qua đại 
học pháp lý, đã là thầm phản mội tỏa 
ân quận! Những kể này chắc chắn 
phải hiều luật phấp nhưng lại hành 
động bắt chấp luật pháp: chà đạp lên 
luật pháp. 


Điều đăng suy nghĩ là các vụ xảy 
va nghiêm trọng như Vậy, nhưng 
không thấy cấp ủy dàng, các đoàn thê 
quần chúng, nhát là đoàn thanh niên 
và hỏi phụ nữ ở địa phương kịp thời 
eó ý kiện, không thấy các cơ quan 
chinh quyền kịp thời xử lý Nguyên 
Công Tuần bắt và đánh em Thanh 
đến chết, hàng nghìn dân xã liiền 
lương và các xã lân cặn kéo đến tru 
sở UBND xã đỏi làm rõ cái chết của 
em và đòi xử phạt Kẻ phạm tội, sau 
đó gia đình em cũng đã lên huyện, 
lén tính đòi giải quyết những 
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suốt mấy tháng trời kẻ phạm tội văn 
sống nhớn nhơ, ngang nhiên thách 
thức đư luận. Nẻu các cơ quan báo chỉ 
không điều tra, không lên tiếng thì 
có ai quan tâm giải quyết không ? 
Dào Đức Tiền cùng đồng bọn đánh 
em Tuần đã man đến như vậy; nhưng 
lúc đầu viện kiềm sát Kim thị kú định 
tha bồng cho cả 3 tên. Trần Thanh Lạc 
đánh em Mãn đến tàn phế. trong hơn 
một năm, gia đình em Min đã 1ð lần 
gặp các cơ quan yêu cầu giải quyết, 
nhưng đến nay văn chưa dược giải 
quyết. Nguyễn Thanh Văn đánh em 
Nguyễn Tiến Công từ năm i9§1, đến 
nay văn chưa bị xử lý, mặc đầu Viện 
kiềm sát thành phố Hà nội đã có công 
văn yêu cầu giải quyết từ thắng 2 năm 
1980. 


Hö ràng, các cơ quan hữu trách đã 
quan liêu, vỗ trách: nhiệm, coi thường 
pháp Inật, coi thường quản chúng và 
dư luận quần chúng, khòng tích cực 
đấu tranh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ 
lẽ phải. Các cơ quan chức năng nh 

VA 
công an, viện kiem sát đã không thấy 
hét tính chất nghiêm trọng của văn 


đề, không xứ lý kịp thời, thậm chỉ bỏ 


qua. Trong vụ ấn em Thanh những 
việc làm của cơ quan công an, viện 
kiềm sát của huyện và tỉnh, của 
cân bộ pháp y đã gày nên sự nghỉ 
ngờ là không khách quan, là có 
ý bao che cho kẻ phạm: lội. 


Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia 
đình, là tương lại của đất nước, là 
lớp người sẽ kế tục sự nghiệp của 
chúng ta. Bảo vẻ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em là trách nhiệm của toàn 
xã hội, của nhà trường và gia dình, 
Các cấp ủy đẳng, các cơ quan chỉnh 
quyền và các đoàn thê quần chúng 
cần quan tâm làm tốt văn đẻ này, 
kiện quyết ngăn chặn, lên án và Nứ 
lý nghiêm minh những hành vi đánh 
đập, ngược đãi trẻ em. 


MAI THỊ ĐẢO (Hà nội) 


Thư gửi Bộ biên tập 


(ẦN ĐẶC BIỆT (01 TRỌNG 
YẾU TỐ TẠO DÁNG SẲN 
PHẨM HÀNG HÓA 


lli¿ nay, ở nước ta, việc tạo dáng 
sẵn phìm hàng hóa đang cần được sự 
quan tìm đặc biết của các cấp lãnh 
đạo sắn xuất còng nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, bởi vì, nó đã 
thật sự trở thành một yêu cầu cấp 
bách như yếu cầu ứng dụng tiến bộ 
công nghệ mới vào sản xuất. Nght là, 
kòng chỉ đồi hỏi phải dua những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vo sản 
xuất, mà phải chú ý có tới việc tạo 


dáng công nghiệp tiên tiến dẻ đòi mới 


không ngường chất lượng thầm mỹ tần 
chat Tượng tỉnh Xâo của sản phán, 


Các chúng loại hàng hóa cua ta hiện 
này trên eä bà bình điện: công cụ và 
tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu, chẳng những chất 
lượng chưa cao mà còn chưa ồn định 
đi Ở cấp ngành và cấp nhà nước. 
Đồng thời, do sự thiểu kém về vật tư 
nguyễn liệu, sự hạn chế về còng nghệ 
chế tác và do thiểu hiều biết vẻ nghệ 
thuật tạo dáng, cho nên tiêu chuẩn 
về chit lượng của không ít chúng loại 
hàng hóa ngày nay đang ở trong trạng 
thái báo động. Đỏ là chưa kế đến các 


loại Pàng giả xuất hiện càng tạo thêm 
nói bất Uình và thiếu lỏng tỉn cậy 
troiug dư luận xã bội tiêu dùng. 

Ngay từ khi các chương trình &ính 
tế lớn được xúc tiến ở klrp các lĩih 
vực kinh tế và các ngành nựh°, thì 
vấn đè giữ gin phìm clit và nàng: cao 
chất lượng hàng hóa trở thành một 
trong các phươn ; hướng mục tiêu kinh 
tế—xñ hỏi được đặt ra khẩn thiết. 
Việc gin giữ phầm chất và nàng cao 
chất lượng hàng hóa, trước biết và chủ 
yếu phải tính để;t cte yếu tổ cấu thành 
mới sản phẩm, (rong đó, ngoài vặt tư 
nguyên liệu thì hai yếu tổ thiết vều có 
tính chất quyết định là kỹ thuat 0à 
lạo d1. 

Ở nước ta, mg hệ thuật tạo đáng ứng 
dụng vào sản xuất văn chưa được 


quan tản thật sự, và cho đến nay vẫn 


chưa hề có một cơ quan chúc nìng 
có tỉnh chất chuyên ngành chăm To tới 
việc này, cho nên tính chất thiết vếu, 
của nó chưa được quấn triệt trong †ự 
tưởng chỉ đạo sản xuất cũng như trong 
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quy trình sun xuất cụ thể. Tiong khí 


đó, trên thế giới, người ta đã tám 
niệm rất sớm rùng : Đị-dai công 


nghiệp (lức là sàn đề tạo dựng sản 
phầm) là yếu lỗ sống còn của chất 
lrợng sản phản. 

Tạo dàng công nghiệp nói riêng, 
và mỹ thuật ứng dụng nói chủng Tà 
mội thanh piề¿n ăn hóa duy phàÊ có ai 
Irò tham gia lrực li?p ào nên sạn 
xuất rã hội, 0d Iham gia bào qua trúnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Đáng lẽ, ngành văn hóa, nghệ thuật, 
phải thấy rõ điều đó, song tiếc rằng 
tới đây, nưay tại hội thì trên lâm 
Liều, thủ công mỹ nghệ toàn quốc làn 
thứ hai tô chức ở Ha nội họi thiàng 6- 
1937, Hội đong nghệ thuật của Hộ văn 


rÌ 


hóa đã đứng ngoài cuộc, hầu như 
khoán trắng cho Hội đồng hàng tiêu 
dùng trong việc giám định chất lượng 
và xét khen thưởng đối với. toàn bộ 
c&c mặt hàng tiêu dùng của 34 tỉnh, 
thành. đặc khu trưng bày trong hội 
thi này. Đó là một dẫn chứng cụ thề 
về sự coi thường yếu tố tạo đáng — tức 
là cài đẹp—,nếu không nói đó là sự né 
tránh Xưa nay fNó còn phần ảnh quan 
điềm văn hóa nghệ thuật xa rời chức 
năng kinh tế — xã hội của sản phầm tiêu 
dùng. | 
"Nếu như nhà nước ta có một cơ 
quan chuyên ngành đề đảm đương 
khâu còng tác thiết yếu này thị có thề 
khắc phục được kịp thời những thiếu 
sót nói trên. Gân 30 năm qua, hơn 130 
cán bộ tạo dáng công nghiệp thuộc 
các hệ trung cấp, cao đẳng và đại học 
đã được đào tạo chính quy. Số cán 
bộ ấy là một vốn quý, đang còn bị sử 
dụng tản mạn và phần dòng còn công 
tác chưa đúng ngành nghề.  » 
Chúng ta có thề học tập kinh nghiệm 
tề chức hoạt động thực tiễn về chuyên 
ngành này ở các nước anh em. Chẳng 
hạn như ngày nay, Liên xô có đến 9 
trung tâm lớn với trên mười nghìn 
cán bộ có trình độ đại hẹc và, nghiên 
eứu sinh về tạo đáng công nghiệp, 
đang phối hợp hoạt động khá chặt chẽ 
với đội ngũ cán bộ khoa bọc kỹ thuật 
trong các tô hợp bộ bà # họa sï— kỷ 
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sư—công nhân kỹ thuật” ở các cơ SỞ 
sản xuất trong mọi lĩnh vực kinh tế 
quốc đản toàn liên bang. Họ gắn bó 
mật thiết với nhau trong công việc, 
từ sáng tác mẫu mã đầu tiêu đến khi 
tạo ra được sản phầm cuối cùng tại 
nhà máy. Những trung tâm lớn này 
đều thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của 
Viện khoa học thầm mỹ — kỹ thuật toàn 
liên bang. 


Xuất phát từ vêu €ầu phải khần 
trương triền khai ba chương trình 
kinh tế lớn của Đẳng, xin kiến nghị: 


t—Sớm cho ra& đời một trung tầm 
mỹ thuật ứng dụng Việt nam, hoặc 
bước đầu cho thành lapftrung tàm 
nghệ thuật tạo dáng công nghiệp Việt 
nam, một cơ cấu tô chức thật gọn nhẹ 
eó tính chất chuyên ngành trực thuộc 
Hội đồng bộ trưởng và hướng hoạt 
động thẳng về các cơ sở hàng tiêu 
dùng mũi nhọn và hàng xuất khầu củ 
lực của ba chương trình kinh tế lớn. 


2— Song song với sự ra đời của 
trung tâm chuyên ngành này, cỉÌo 
thành lập Hội nghệ sĩ tạo dáng công 
nghiệp Việt nam, một tổ chức quìn 
chúng nhằm tập hợp lực lượng vÌ 
phong trào tạo dáng cần được phát 
triền ngày càng rộng rãi. 


Họa sĩ Dương Hướng AXlinh 
(Hà nội) 


Thư gửi Bộ biên tập 


(ÂM ĐẶC BIỆT (HÚ Ý GIÁO 
DỤC THANH NIÊN VỀ DÂ Số 
VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIÁ Đi 


IỆN nay Đoàn thanh niên đang 

quản lý 16 triệu đoàn viên, thanh 

niên từ 1† đến 28 tuôi. làng năm 
eó khoang f5 đến Ø0 vạn đôi nam nữ 
thanh niên Kết hôn, hàng triệu thanh 
niền bước vào cuộc sòng gia đỉnh và 
bàt đầu có chức nàng sinh sản. Lựa 
lượng siuh đề chủ vếu đó cùng với 
những lớp gia đỉnh trẻ trước đày chưa 
được giáo dục chu đảo về đàn số và 
kế hoạch hóa gia đỉnh, cho nền nhận 
thức của họ, nhất là thanh niên nông 
thôn, còn thấp. Kết quả các cuộc điều 
tra xã hội học cho thấy, ở nông thôn 
935% thanh niên không biết hoặc Không 
hiểu đúng về những chủ trương, biện 
pháp thực hiện Rế hoạch hóa gia đỉnh, 
Ñö,1% cho rằng môi gia đình nhất thiết 
phải có con trai, 81,83 cho rằng môi 
gia đỉnh đếu phải có cá trai lìn gái, 
Nhận thức như vậy, cho nên thanh 
méền suy nghĩ và hành động vẻ dân 
số và kế hoạch hóa gia định chưa 
phù hợp với tỉnh bình phát triển 
kinh tế, đời sống của đất nước. Số 
đồng thanh niên còn để sớm, đẻ 
nhiều, để đây, Lực lượng thanh niên 
ginh đẻ ngoài Kể hoạch đã cùng với 
một số nguyên nhân khác đem đến hậu 
qua! đất nước gặp phải nhiều khó 
khăn trong việc thực hiện mục tiêu 
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ön định và nàng cao cỏi sống nhân 
đàn. sức krióe của nhiều bà nìẹ và trể ~ 
em giim sút, tý lệ trẻ em suy dinh 
đường ngày mội cao (hiện này trẻ em 
sình ra bị suy dinh đdưöng clism 505 
tông số trẻ sinh Fòng năm), cơ Sở VẬI 
chất eo sinh đoạt văn hóa tỉnh thân 
của tuời trẻ rất n;héo nàn, hoạt đọng 
xñ hội, nhất là đòi với nữ thanh niên 
vỏ eũủn# kuó khan, Ờ HỘI Xã nưoại 
thành Việt trị, 9025 nữ thanh niên khi 
đã x.v dựng gia định và có con đâu 
lòng bó sinh hoạt doan và các hoạt 
dọng xã hội, Nhiều địa phương Khác 
cing có tình (trạng như Vvậạv, 


Đề khác phục những thiếu sót tồn 
tại, vẻ phía mình, trong những nàm 
tới, Đoàn thành niên Sẽ tập trung giải 
QUYẾT một SỐ công việc sau đây 


+ Đầy mạnh việc giáo dục thanh 
niên về đản sĩ và kế hoạch hóa gia 
đỉnh, giúp họ thay đố? nhận thức, quan 
điểm, tâm lý p»öong hiển lạc hậu. 
Trang bị cho thánh niên những hiều 
biết cơ bản về đân số và kế hoạcn 
hóa gia định, trên ez sở đó giúp thanh 
niên có được khả nàng tự giác điều 
chính hành vị, làm ch được qná trình 
phát triền của hôn nhàn gia định và 
đàn sỏ. 


+ Thực hiện tốt cuộc vàn dòng?! 
& gái 22, trai 26 tiòi mới xảy dựng gia 
đình, «sinh eon đầu lòng sau tuÔôi 
22 và mời gia định c¿f? nên có một 
eOï », 


Tuy niiền, giáo dục Tà một qui 
Vrinh và con người là tông bẻa của 
c1e mới quan hệ xã hội. Do dò, ngoài 
củi lanh HIcn,, 
không tệ biểu được sự tim ga của 
cac tÒ chức xã hội Khác nhất là sự 
lãnh đạo của dàng, 


Đoàn 
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Nếu như trong công tác dân số cần 
quan tầm đúng mức đến công tác giáo 
dục thị trong công tác giáo dục căn 
đặc biệt quan tầm đến đối tượng thanh 
niên, một lực lượng sinh để chủ vếu 
cũ hôm nay và trong tường lai. Hơn 
nữa, với những đặc điềm tru việt của 
tuổi trẻ, họ sẽ là người tuyên truyền 
tốt nhất, tiếp thu, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật vào việc sinh để và kế ho:ch 
hóa gia đình nhanh chóng nhất, Muốn 
vậy phải đầu tư cho thanh niên một 
cách tương xúng. Trước tiên là đâu 
tr về sự lãnh đạo của đẳng và chỉ đạo 
của chính quyên thông qua ủv ban 
quốc gia dàn số các cấp. Phải giao 
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế loạch cụ the, 
đôn đốc kiếm tra sát sao, giống như 
sự kiềm tra của đảng và nhà nước vê 
vai trò xung kích của thanh niên 
trong việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất và chiến dấu. Đổi mới nòi dung 


và phương thức giáo dục thanh niềm 
về đạn số vàÀ Kế hoạch hóa gia đình, 
Đừng dễ «chiếc vòng » là sự tượng 
trưng cho toàn bộ công tác giáo dục 
Ở cơ sở. Đầu tư về cơ sở vật chất 
cho công tác giáo dục thanh niên và 
cơ chế hoạt động của tổ chức Đoàn 
thanh niên các cấp 


Cần quan tám đến đặc điềm của 
từng lứa tuổi đề cải tiến nội dung và 
phương thức tuyên truyền, giáo đục 
sao clo phủ họp với từng loại đối 
tượng. Các cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình, xuất bản... của 
trung trơng và các địa phương hãy 
đành cho thanh niên những chương 
trình thích dáng, hấp dân, có hiệu 
qua. 

CHU THỊ XUYẾN 


(Phó trưởng ban tuyên huấn TƯ 
ĐTỰNGS Hồ Chí Minh) 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


—— 


Bảo vệ hòa bình thế giới, 
một công cuộc đồi mới tư duy 


~ 


ÔI mới từ đuy là một vêu cầu 
chung rộng của thời dại. Từ 
sau Cách mạng Tháng Mười, từ 
sau chiến tranh thế giới thứ lai. 
tỉnh hìnhở mỗi nước cùng nÌr trong 
quan hệ quốc tế đã khác hẳn truớc. 
Trong mọi lĩnh vực hoạt động, muốn 
việc làm eó kết quả, Không thê không 
có những cách suy nghĩ mới phủ hợp, 


liếng trong văn đề chiến tranh 
và hòa bình. còn một yếu tố mới đạc 
biệt quan trọng đòi hỏi tư duy của 
con người nhất thiết phải được đôi 
mới. Đó là sự xuất hiện và phát triên 
của vũ khí bạt nhàn, với nó chiến 
tranh thế giới nếu không mmav nồ ra 
thị sẽ Không có kế thắng người thua 
nữa, mà văn mính của loài người, 
thậm chí chính cuộc sống cũng không 
còn (rên trái đãi nữa. 


Điều đảng kính ngạc lÀ hiểm họa 
tolớn nhường ấy treo trên thế giới 
tự nó đã Khơng mau chóng làm thay 
đồi đầu óc con người, Đó là bởi, một 
thời gian, vẫn có những lực lượng 
Côn nuôi dưỡng một số đo trởng?! có 
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thể hạn chế phạm ví của chiến 
tranh nhiệt hạch, có thê chiến 
thắng bàng đánh trước, đánh lén, 


đánh mau, bàng lực lượng ấp đào, 
bẳng kỳ thuật cao 


siểu... . Nhưng 


PHAM HUY THÔNG (®) 


nay những nhà kKkhca học các nước 
đều thửa nhận nguy cơ «mùa động 
hạt nhàn» nà nhà bác học AÍy Các 
Xa-gan đã để cập là hoàn toàn có 
thật, Và chính thông thông Mỹ li-gàn 
không thề đãnh giá khác chiến tranh, 
hạt nhàn là vô nhàn đạo. 

Với tiền đẻ nghiêm khắc .của thời 
đại: chiến tranh thê giới là chiến 
tranh hạt nhàn và chiến tranh hạt 
nhân là chiến tranh bủy diệt, thí gin 
giữ hòa bình là con dường sống duy 
nhật, Nông cót đó của tr duy đổi mới, 
chân lý biên nhiên đó, những chiến 
sĩ hộa bình bấy làu đầu tranh báo vệ 


hóa bình chủ yêu bởới bị ký ức về 
chữn tranh phát xit đìn vặt, nên 
nhận thức được mau chống. ong 


khỏng ít chính khách, không ïE tầng 
lớp xã hội cũ có liên quan đến những 
thể lực quản sự và kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản, vận không sao thoát 
khỏi được mạng lưới tư đuy nghìn 
xưa búa vậy, khó hình dụng có thể 
bàng cách nào giải quyết được đứt 
kKhoát văn đề chiến tranh và hòa bình. 

Nét như vậy, báo vệ hòa bình thế 
giới nói cho cùng là một cuộc Văn 
động lớn đỏi mới tr duy. Chớ nói 


(#) Giao sự liền sĩ, Phỏ chủ tịch UBBVHBTG 
của Việt Hi mẹ 
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rằng, khác với việo cấi tô kính tế và 
xi ni tiên hành ở DHƯỚC, VIỆC 
chevên còi cách nhĩ của đói tiú 
niềna lão vệ bóọa bình không ỏ tầm 
tav của cúng ⁄a!Hói khách quan là 
có súc thuyết phục, Và bùi. ở thỏi 
đại ngày nay, tiếng nói Cuối củng 
thuộc vẻ nhắn đàn, 


" 
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Lương trí là một đặc trưng của con 
người. Cho nên tuy trong lịch sử đã 
từng có những nhà cảm quyền, cả 
những tộc người công bố công khai 
lấy thực tế sức mạnh át pháp quyền 
và át chính nghĩa làm phương chảm 
hành động, nhưng không bao giờ 
chiến tranh được coi là một hiện tượng 
bình thường của cuộc sống xã hội. 


Chủ trương của Döng mình năm 1915 
lập tỏa ân quốc tẾ xét xứ fòi hành 
quyết những Hinh tụ Đức quốc xã và 
Nhật quản phiệt phạm tội gây chiến, 
đánh dấu một bước ngoặt về pháp lý 
và đạo lý trong vấn đề chiến tranh 
và hòa bình. Chủ trương lén án dứt 
khoát chiến tranh là một tội áảe — đó 
là một cống hiến quý giá cho còng 
cuộc bảo vệ hòa bình hiện nay, 


Vì sao có thề đánh giá như vậy 
những vụ án lịch sứ Nuyếe-bée (quen 
EøI1 Nuy-răm-be) và To-ki-ôo ? Vì sức 
mạnh pháp lý của công luận và của 
pháp quyền quốc tế càng tôn ý nghĩa 
của công Cuộc in giữ hòa bình, càng 
tăng sức thuyết phục của lập trường 
hóa bình. tăng hiệu quả của cuộc vận 
động đói mới tư duy vì hòa bình, 


Những đau khô do chiến tranh gây 
nên đã từ làu và ở nhiều nơi kích 
dòng lỏng trác ìn và nói bất bình. 


Nhưng phong trào đấu tranh báo 


vệ bóa bình ngàv này đã được kkhỏi - 


động từ sau chiến tranh thế giới thử 
hai. Xót phản vì hậu quả của cuộc 
Chiến vừa qua nặng nề như chưa bao 
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gờ thấy, Nhưng chủ vếi vị hai qua 
bơm nguyên từ đã được gieo xuông. 
lii-rô-sinia và Na-ga-xa-ki: đẻ quce 
Mẹ, tạm thời năm đẹe quyên vũ khí 
nơu Yêu tứ, mưu toan phát động chiến 
tranh điệt chú nghĩa xã hội rô địch 
tế gciởi, 

"bong trào này lớn mạnh mu 
chóng, và chẳng bao làu sau KÌi này 
nở, kết tỉnh trong tö chức quốc tế 
Hội đồng hòa bình thế giới đã góp 
phản thiết thực đuy trì cuộc sống thanh 
bình trên trái đất suốt hơn bốn tiập 
ký vừa qua. Phong trào sở đi đã có 
dược tác đụng ấy do đã thuyết phục 
được quân chúng nhân đân và các 
tảng lớp xã hội kLác nEau đứng lên đỏi 
hỏi không bao giờ côn điển lại những 
năm tàn khốc vứa qua, trong những 
năm ấy, có đến 50 triệu sinh linh bị 
điệt vong, ở chiến crường, đưới bom 
đạn, sau thép gai những trại tập trung. 
Các chiến sĩ lòa bình cũng đã lôi cuốn 
được động đảo nhân dân các nước lè 
thuộc giành độc lặp đàn tộc, đấu tranh 
gìn giữ hòa bình đề xây dựng nột 
cucC sống mới đáng sống. Ngọn cờ 
hòa bình lại còn động viên được tất 
cả những ai đau xót thấy, mỗi phút 
qua, cả triệu bạc bị phao phí vào việc 
chế tạo vũ khí giết người, phá hoại 
nhà cửa trong khi ở nhiều nơi trẻ 
em không có trường học, người giả 
không có mái nương thân, đói rét 
bệnh tạt hoành hành... 


Sức mạnh của đư luận, của đạo lý 
như vậy không phải là không đáng kè. 
Song sức mạnh của lrơng trì tới nay 
không ngăn chặn nội khói lửa bốc 
chảy ở Cận Đông, ở Trung Mỹ, ở Nam 
phần châu Phi, và ở nhiều nơi khác, 
không ngăn chặn nồi cuộc chạy đưa 
vũ trang hạt nhân hiềm nghẻo hiện 
đang diễn ra. Sau quyết định quốc tế 
treo cô những thủ lĩnh Đức, Nhật phát 
xit, những chính khách và tướng lĩnh 
điều húu không đảm đắng trợn chủ 
trương chiến tranh nữa, Song, như dế 
quốc La mã hiếu chiến xưa, phức hợp 
quản sựcông nghiệp nay văn nói 


và ván có kẻ nghe: vũ khí, kề cả vũ 
khí hạt nhân, là cần thiết đề ngăn 
ngửa kẻ liều lĩnh !?. Đạo lý mới về 
hòa bình đã được xác lập, nhưng sức 
thuyết phục đòi mới tư duy còn CÓ 
hạn, Người ta còn đùa với lửa. 


Nay khác hán. Nay có còn dùa với 
lửa được nữa không khi lửa là vũ khí 
hạt nhân 2 Nói đúng hơn : mọt khối 
lượng vũ khí hạt nhàn dã sản có, đã 
được an bài sẵn đề hủy diệt nhiều lìn 
chính sự sống trên hành tỉnh này. Tuy 
nhiên, nếu nay xuất hiện nguy cơ niột 
chiến tranh hủy diệt toàn cầu, thị 
chính những chân trời mới về đạo lý, 
vệ văn minh của loài người lại cũng 
đang được mỡ ra. G0iữ gin hòa bình 
không còn chỉ nhàm tiết kiệm sức 
người sức của, ngăn chán phá phách 
và giết chée, tránh đau klö cho các 
gia đình cà các đản tộc, nắng cao 
mức sống cho nhàn dàn các nước, Gác 
chiến sĩ hòa bình ngày nay còn có 
thể hào hứng được phục vụ một sự 
nghiệp còn cao cả hơn, trọng đại hơn, 
là cứu vẫn văn minh, cứu văn Cuộc 
sống, báo toàn chính tương lai của 
nhân loại. Với v nghĩau và mục tiêu 
được nàng cao tìm vóc như vậy, dạo 
lý về thỏa bình phải chăng nay mang 
một sức thuyết phục đôi mới từ duy 
nhàn lên gấp bội ? Đối với quảng đại 
quản chúng đã đành, mà ca dối với 
những giới cảm quyền, những tầng 
lớp hàm lợi, 


Trong hoàn cảnh mới đó, ý thức về 
thâm họa hạt nhàn đang tạo cho 
phong trào bảo vệ hòa bình thể giới 
một quyết tàm mới và những thuận 
lợi mới đề hoạt động có Kết quá, thì 
một nhận thức khác nữ cũng này 
sinh. eó khả năng góp phần không nhỏ 
nao thẳng lợi của phong trào, Đó là 
nhận thức ngày càng sâu sắc về vị trí 
và tác dụng fo lớn của Liên xò Và của 
chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp hòa 
bình. Hãy làu Liên xỏ vẫn giương cao 
ngọn eở hỏa bình, nhưng các lực 
lượng hòa bình, khi chung một Tạp 


_“ 
trường với Liên xô, cứ hay bào chữa 


rằng đó là đo trùng hợp ngàu nhiền, sơ 
bị phê phân là theo đuôi. Nav hiểu 
được rằng không phẩu tỉnh cờ mà chính 
phú của Lê-nin đã ra mát quốc dân 
và thế giới với Sác lệnh vẻ hòa bình, 
rằng hỏa bình là thuộc bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, rằng Liên xô sở đi 
đạn đầy kính nghiệm đâu tranh vì hóa 
bình chính vì đã trăn trọng Kính 
nghiệm của nhân dân các nước phản 
đầu xảy dựng một thế giới họa bình, 
Chiến sĩ hòa bình các nước ngày càng 
hòa nhập tư duy đổi mới của Liên 
XỎ, càng quyện đạo lý về hóa bình của 
mình với những lý trông của thời đại 
mà Liên xô là đại diện tiêu biều nhất, 
thì càng tín tường ở thành công trọn 
vẹn của phong trào hỏa bình 


* 


Xăm T980 vừa qua được Liên hợp 
quốc quyết định gọi là * năm hòa bình ®, 
là một thắng lợi lớn của phong trào 
bảo vệ hòa bình thể giới, Nỗi lo lắng 
của nhân đàn thể là đã tác động mạnh 
mẽ đến suy nghĩ của giới cầm quyền 
các nước, Nuay trong những ngày đầu 
nắm, thể giới đả vui mừng hon nghênh 
Liên xô đề xuất một chương trình 
hành động vĩ đại mà thiết thực, nhằm 
từng bước, từ nav đến năm 2000 tiền 
đến ngưỡng cửa một kỷ nguyên hóa 
bình vĩnh cứu, Các nước và nhân dân 
CC nước, các tô chức quốc tế và tô chức 
khỏng chính phủ, còn cùng Liệu XÔ 
suốt năm phấn khởi nêu lên Và Trao 
đòi Ýý kiến về những chú trương khả 
đi thực hiện từng phản cương lĩnh hòa 
bình đã được vạch ra, 


Phong trào hòa bình, mà trình độ 
và phong cách tư duy được chuyến 
bien mạnh mẽ như đã trình bày, tự đạt 
cho mình nhiệm vụ tham gia tích cực 

* ` xe. * ^ 
Vào cuộc đổi thoại khan trương đang 
điển ra giữa Liên xô và Mỹ, hai lực 
lượng hạt nhàn quan trọng nhàt hiện 
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nay, cũng là đại điện cho hai luong 
tư duy chính trị chính hiện nay về vấn 
đề chiến tranh và hỏa bình. Phong 
trào ghi nhận tiền đề này và xuất 
phát từ đó mà hành động. Là : từ Giơ" 
ne-vơ cuối năm 1985 đến Rây-kia-vích 
cuối năm 1986 và đến nay, hai bên 
thống nhất nhận định rằng không thê 
đề xây ra chiến tranh hạt nhân vì 
chiến tranh này khòng có thẳng có 
thua, và giải trừ quân bị là có thê 
thực hiện được từ nay đến suối năm 
1096. Như thế, việc các chiến sĩ hỏa 
bình cần làm, nếu muốn CÓ công hiến 
vào sự nghiệp giữ gìn cuộc sống thanh 
bình trên trái đất, là đôi mới tư duy, 
đôi mới tư duy cho bản thân mình và 
cho các tầng lớp nhân dàn, về hai 
phương điện của quan hệ quốc tế! 
bảo đảm an ninh cho từng nước và 
cho toàn cầu, xúc tiến hợp tác quốc tế. 
Phong trào hòa bình đồng tình với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác :Irên bước đường giải trừ quản 
bị, an nình phải luôn luôn được coÏ 
trọng hàng đâu, Không thề một lúc 
nào đề ưu thế quản sự thiên về phia 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ. 
Không thề quên rằng một kế hoạch 
đánh chiếm Liên xô đã được MỸ thảo 
ra trong thời gian ngắn Mỹ lạm nắm 
độc quyền bom nguyên tử. Cũng lại 
đồng tình rằng an nĩnh là phải được 
đảm bảo, không phải chỉ cho những 
nước có vũ khí hạt nhân, mà cho toàn 
cầu. cho từng khu vực, từng nước. 
Đây không đơn thuần chỉ eó một văn 
để công bằng, mà còn có mội vấn đề 
hiện quả thiết thực. 

Những phương châm đó đơn gian, 
hợp lý, dễ hiều. Thế nhưng. trong 
thực tế, không phải là được chấp nhận 
dễ dàng, thắng thân, từ phía Mỹ và 
đồng mình của Mỹ. Khiến ta có thể 
tự hỏi: Ý định xóa bỏ vũ khí hài nhàn 
là só thật hay không về phíit MỸ 2 
Như trước đây, ở: Rây-kia-vích, ATY 
chè kế hoạch * eä gói của Liên xẻ là 
quá rộng, quả phức tạp, khó bàn, 
nhưng ba thăng sau, khi Liên xô đồng 


thì 


ý rằng, nếu khống nói chuyện cả gói 
vậy hãy nói chuyện tửng phần, thì 
không phải là phía Mỹ đã cởi mở 
nhận. Bản thân Ri-gân đã khôn khéo 
làm bộ hoan nghênh sớm. Nhưng lại 
đồ đồng minh thắc mắc rằng, bên vấn 
đề tên lửa hạt nhân tầm trung của 
Mỹ và của Liên xô ở châu Âu, mà 
Liên Xô đề nghị bàn ngay và giải 
quyết ngay trước, còn những vấn đề: 
tên lửa tầm ngắn, vấn đề tên lửa tầm 
trung ở các nơi khác, vấn đề vũ khí: 
thông thường, vấn đề kiềm soát v.v. ? 
Ròi Ri-gan sau đó xen vào, tỏ ý nghỉ. 
ngỜ. 


Những luận điềm gây rối và quanh 
co của phía Mỹ nhằm đầy lui những 
khá năng thỏa thuận, được phía Liên 
xò xử lý mềm dẻo: như chấp nhận 
rằng cũng có bàn những vấu đề nêu 
tên bên vấn đề chính, song kiên quyết 
đòi hỏi giải quyết ưu tiên vấn đề 
chính, là vấn đề tên lửa tầm trung của. 
Mỹ và của Liên xô ở Tây Âu và Đông 
Âu. Nhưng qua những cách thức ngụy 
biện và chống chế của phía Mỹ, rõ 
ràng là nồi lên hai điều sai trải cần 
được bác bỏ. Alột tư tưởng sai trái 
được bảo vệ công khai cho rằng thế 
giới có thề cấm không dược sử đụng 
vũ khí hạt nhân, nhưng lại cần duy trì 
vũ khi hạt nhân nhự một lực lượng 
«rắn đe ®, gọi là đề ngăn ngừa những 
hành vị phiêu lưu. Tư tưởng sai trải 
kia không bộc lộ, nhưng có £giäu giếm 
đâu, phía Mỹ muốn giành ưu thế quân 
sự, đâm phân trên thế mạnh. Đó là 
những cách suy nghĩ cũ kỹ cần được 
phong trào hòa binh ra sức khắc phục,. 
[lang cách kiến quyết tố giác là không 
phù hợp với kỷ nguyên hòa bình vĩnh 
viên mà nhân đân các nước đang hứa 
hẹn nhau cùng nhau xây dựng. 


Phương điện lứn thứ hai được 
phong trào hòa bình đặc biệt quan 
tàm: hợp tác quốc tế, không phải giờ 
đảy mới được vận dụng. Nhưng giờ - 
dày được nàng lên một tầm nhận thức: 
mới. Tới nay tính thản hợp tác được. 


đề ra như một điều kiện thuận lợi, một 
biện pháp giúp thực hiện những chủ 
trương quan trọng như chung sống 
hỏa bình, trật tự kinh tế mới, hòa 
giải và an ninh khu vực... Nay, với 
tư duy chính trị đồi mới, đầy mạnh 
hợp tác quốc tế trở nên một phương 
lớn, chủ đạo, có ý nghĩa chiến lược, 
trong công cuộc nhân dân các nước 
duy trì hòa bình, hơn nữa xay đắp 
hòa bình bền vững. 


Xét đến cùng, chính chung sống hòa 
binh, trật tự kính tế mới, hòa giải và 
an nính khu vực... đều là những biều 
hiện của hợp tác quốc tế. Và cả những 
cuộc bàn bạc về những biện phấp 
chinh trị, chứ không phải quân sự, đề 
bảo đắm an nính quốc tế nhắm giữ 
vững hỏa bình, nội bật hiện nay là 
những cuộc gặp gỡ giữa Tông bí thư 
Đăng cộng sản Liên xô Goóec-ba-trốp 
và tông thống Mỹ HRi-gản, đêu là 
những biểu biện sinh động, về mặt 
chỉnh trị, của hợp tác quốc tế. Nhưng 
bên hợp tác chính trị, cùng hợp tác 
chỉnh trị, còn những mặt hợp tác kkLác : 
kinh tế, khoa học, kỳ thuật, văn hóa, 
xã hội, giáo dục, thể dục thề thao... 
nẻn được xúc tiền, do các chính phủ, 
tö chức quần chúng hàyv từ nhàn phối 
hợp hành động, thành công dược bo 
nhiều là giảm nhẹ được thành kiến 
hoặc căm thủ, nghỉ Rv và sợ hãi bầy 
nhiều, mở đường cl:o một nền hèa 
bình thế giới toàn vẹn, vững chắc, rồi 
vĩnh viên. 


Chính trong nhấn quan ấy mà 
chúng ta tiếc những chú trương như 
chương trình ø Liên hợp — A-pôn-lô " 
AÔ — MỸ cùng bày vào vũ trụ những 
năm trước, không được noi tiếp và 
mớ rộng, mà Mỹ trải lai còn cần trở 
Liên xô tham gia thế vận O-lem-pich, 
rút tài trợ NESCO, dùng phim ảnh 
viên tướng kiện & Hàm-bộ», &@ À-mè- 
ri-ca®, kích dóng dạn clLúng gEét sợ 
Liên xô, Chúng tí hoàn nưự Lệnh những 
nhà khoa học « hội thao » ở Ela-cai về 
sử dụng và bảo vệ môi trưởng, nÌ.ữ.. 


nhà tôn giáo *họp bàn tròn » ở Mát-- 
xcơ-va về hỏa hợp và nàng cao những: 
giá trị đạo đức, những nhà trí thức 
và hoạt dộng xã hội đõi thoại» ở 
Viên về nội dung của hòa bình thế 
giới ngày nay, không nên chỉ là không 
có chiến tranh, mà phải là cả một hệ 
thống quan hệ quốc tế còng bằng và 
dân chủ. 


Ngày nay mọi khoảng cách thờ: gian 
như rút ngìn, nhân đản các nước như 
sống chung dưới củng một mái nhà, 
hàng loạt văn đẻ tranh chấp nảy ra, 
gây căng thắng, hậm hực, hoặc xung 
đột, trừ khi được bàn bạc giải quyết 
trong một tỉnh thần hợp tác, lợi cho 
hòa khí, cho hòa bình : văn dẻ nợ nắn 
của các nước chàảm tiến, vấn đề miệt 
thị chúng tộc ở nam phần châu Phí, 
vấn đề đảm bảo những quyền cơ bản 
của con người văn đẻ tiêu trừ 
nạn khủng bố quốc tế... Chúng ta tán 
tiành những sắng kiến đẻ ra những 
phương ăn hợp tác quốc tế cụ thẻ lớn 
nhỏ khác nhau, ở những đạng hành 
động và suy nghĩ khác nhìu: mông 0 
tháng § hằng năm tường nhớ lHi-rô- 
si-ma bị hủy diệt phỏ biện và nghiên 
cứu những hình thức và nội dung 
hợp tác quốc tế đã được dễ xuất rong 
cuộc đối thoại ở Viên, cùng Liên XỎ 
rút Kinh nghiệm những sự cô Tréc-nô- 


-bưn và Cha-len-giơ đề đạt ra một chế 


độ quốc tế phát triển ngành năng 
lượng hạt nhìn một cách an toàn và 
ôn định... Những khả năng hợp tác 
quốc tẾ là vỎ cùng phong phú, vỏ 
cũng đa dạng. 


HRiểng Việt nam chúng fa, Thột nước 
xã hội chủ nghĩa chàu Á, chúng ta có 
hai hướng hợp tác khu vực đáng 
được phấn đấu phát triền, ngoài 
nhữnnð hoạt động hợp tác quốc tế mà 
chúng ta đã tham gia từ trước, Àlột 
là hướng ứng lời kêu gọi VEii-dievo- 
MXiỐÓC nưàv 28-7 năm ngoái, cùng Liên 
xô và các nước xã hội chủ nưhĩa châu 
À Khác, đoàn kết hợp tác, tạo nên ở 
vũng chau ÀA — Thái bình dương một 


P) 


kiỗõi an ninh và thịnh vượng chung, 
có khả năng ảnh hương đến tình hình 
hiện này Alỳ và Nhật cạnh tranh nhàu 
c liệt và cũng chèn ép ác Hiệt các 
nước khác trong vùng, llai là củng 
với Lào và Cam-pu-chia, đã cùng Việt 
nam phối hợp bành động chặt chẽ, sẽ 
hợp tác hữu nhị và hợp tác kính tế 
với các nước trong Ehỏi ASELAN hiện 
nav, trả lại cho ASNHRSAN mục địch và 
ý nghĩa ban đâu của nó, là một tổ 
chức trơng trợ kinh tế của cả Đồng 
Nam Á ehứ không phải một liên mình 
chính trị và quần sư của một bộ phản 
Đông Naun Á nhằm uy hiệp một bộ 


phận Đâng Nam Á khác, như hiền bị 
biến ekat. 

Có đồi mới tư đuy chính trị, kiên 
quyết đồi mới, chúng ta mới nhận thức 
được rõ văn đề và mới làm được 
những việc Khó Khăn phức tạp nhưng 
lại ràt thiết thực và cản thiết ấy. 
Cùng với bản thân công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội Ởở nước ta, VỚI việc 
nhân dàn ta tham giá mọi hoạt dòng 
khác vi hòa bình, đó là những cống 
hiến đáng kề của chúng ta cho sử 
mạng lịch sử của thế hệ ngày nay là 
tác tạo một thế giới mới công bảng về 
bạnh phúc hơn, văn mình lươn, 


ĐƯA TIẾN BỘ KHOA HỌC... 


(Tiếp theo trang 39) 


nghề hiện có, phát triền thêm ngành 
MỜI, miật hàng mới có chất lượng cao, 

Đầu mạnh thàm canh cay trong có 
qiữ Đrị duät Rhaua như Khoai tày, lạc, 
thầu đâu, đậu tương, tôi, bạc hà nhàm 
tăng nắng suất, sản lượng và phim 
chất, tạo nguỏn hàng xuất khâu cũng 
đang là một hướng phầu đầu tích cực 
của an phượng. 


Đương nhiền, để đạt được những 
mục tiêu do, Đạn phượng văn phải 


Š) 


tiếp Rịc phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của mình, đôi mới tư duy, nhất 
là tư duy kinh tế, đòi mới phong cách 
làtn Việc, hun tốt hơn nữa công tác 
quan lý khoa học kỹ thuật trên địa 
bàn huyện, đây mạnh hơn nữa phong 
trào quản chúng tiên quản vào khoa 
học KỸ thuật, mở rộng hơn nữa sự liên 
kết với cơ quan khoa học, sử 
dụng hết tiềm năng chất xám và khai 
thác hết thế mạnh đất đại của minh. 


các 


Qua sách, b$â$o các nước anan em 


NHIỆM VỤ HIẾN NAY 


(ỦA (ÁC HHẢ KHOA HỌC VẢ NGHIÊN (ỨU XÃ hội ” 


I LAf hiền sản hơn phép biện chứng hiện hực bè sự phát 
Iriền của W4 hội v4 hội chủ nghĩa trong quá trình cát lồ, 
Dạch ru những tiêu chuân rõ ràng đề tiễn lên, chòng Thời 

khác phục sự trì lrệ ðaà chủ nghĩa giáo điều, khôi phục lính 

lhdrt của Lê-nin 0ề lìm tòi sdng tạo chân LÚ — đó là những nhiệm 

ĐỤC mà hiện nại những cố gắng của các nhà sử học 0à kinh lế 

học, các nhà xư phạm 0d các nhà luật học, các nhà triểL học, 

các nhà +ĩ hội học, các đại biều của các ngành RẰhác của khóa 
nghiền éửu + hội đang hưởng Đào. Việc trao đòi DJ Riền ròng 

rải bẻ đè tài nàu đã diện ra ngày 7 thủng $ (nám E987) ở 

Múál-.vcơ-uda tại hội nghị các nhà khoa học bà nghiên cứữtt vã hỏi 

do Viện hàn làin khoa học Liên vô tò chức. Than gìu hội ca hị 

nàu có các căn BỘ lãnh đạo Viện hàn làm khoa học Liên 30, 

các 0iện lrit2ng các Điện, các 0iện sĩ Viện hàn cam bề các Ùð 

môn + hội, các biên lập 0iêmn các lạp chẾ nghiên của + họ: 
chủ chót. 


A.N. lIa-cốp-lép, ủ piên dự khuuẽt Bộ chính trị 'PTT 
ĐCS Liên vô, bí thư UHTU DCS Liên xỏ, oiện sỉ thông lan 
VIILKH Liên xo, đã trình bảy trước hội nghị bản táo cáo 0è 
® Sự đạt! tới trạng thái mới 0ề chải của + hột Tô 0iễL 0à các 
khoa học +xä hội 3. : 


Dưới đây là những đoạn trích liên quan đến nhiệm pụ hiện 
na của các nhà khoa học 0d nghiên cứu xã hội nều trong 
bản bảo cáo đỏ. 


s. 


Hiện nay trong các nhà ngÌ:iên cứu 
xã hội, như có thể hình dung, đang tòn 
tại một sự « phân đói nhận thức » nào 
đỏ. Một mặt, người ta thấy có sự hiệu 
biết tính phức tạp, tầm quan trọng lớn 
lao của thời điểm lịch sử. Các nhà 
khoa học thấy và đánh giá một cách 
tỉnh táo tình bình trong nền kinh tế, 
trong lĩnh vực xã họi và dạo đdức— 
tỉnh thăn, Nhưng, mặt khắc. người ta 
lại thấy nòi lén ngày cảng TÔ SỨC Ÿÿ; 


ảo tưởng làm yên lòng cho rằng hiện 
trang của khoa học xã hội, vẻ nguyên 
tác, piản ánh đúng giai đoạn phát 
triền hiện nay của chú nghĩa xã hội, 
Áo tưởng này gáy trở ngại cho việc 
thừd nhận rằng các hiện tượng tiêu 
ctrc, sự trì trệ cũng là hậu quả của 


® Xem bài eTìm bhiều phép biện chứng 
của cái tÒ » dăng trên bảo Vấn hó& xô t9ết 
tiên xô) ngày 21-4-1987. 
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chủ nghĩa giáo điều, của những quan 
niệm tách rời cuộc sống. của những Sơ 
dỏ chết cứng. Diều quan trọng là khắc 
phục việc tránh né những khó khan 
dang trải qua hiện nay: là không đề 
bị cảm đỗ bởi sự để dàng tha thứ cho 
mình; là hiều được hết sức cần thiết 
phải trả lại cho khoa nghiên cứu xã hội 
tỉnh thần của Lê-nin về sự không sợ 
tìm tòi chân lẻ. 


Phải vươn lên trình độ mới trong 
việc đãnh giá một cách tỉnh táo kinh 
nghiệm — những dự tính sai cùng như 
những thành tựu. Rhông thành kiến 
dối với mọi cái; có tỉnh thần tự phê 
bình ; nhận định một cách trung thực 
và công khai những hậu quả mà VIỆC 
giải thích một số luận điềm của chủ 
nghĩa Lê-nin theo kiểu xu thời, trái 
ngược với bản chất của nó, đã đàn tỚi;? 
động viên mình, động viên các lập thẻ 
khoa học đi vào công cuộc tìm LÒI có 
Lính cách mạng các câu trả lời cho 
những vấn dễ của cuộc sống — dỏ là 
những điều hiện nay người ta ditng 
lòi hỏi ở khoa nghiên cứu xã hội: 
Jày là một quá trình không de dàng 
và có thể gây đau đớn, nhưng không 
tranh được. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin sắng tạo 
luỏn TIuôn là một sự phát hiện, chứ 
không phải là một sự che đạy. 
«...Chúng ta thường xuyên lrở về với 
Via-di-mia I-lích Lê-nin, trở về với 
những suy nghĩ, những tư tường của 
Nưười, — M.N. Goóc-ba-trốp dã nói 
nhí Vậy tại hòi nghị toàn thẻ thắng 
giêng của UHTYƯ, — Điều đó không đơn 
Huuần là biền hiện của lòng tồn kính 
lớn lao, không chỉ là việc thừa nhận 
uy tín của lLêsnin Điều đó là lòng 
móng muốn thật sự làm sống lại trong 
uiều kiện hiện nay, làm sóng lại càng 
dây đủ càng tốt, tỉnh thần chủ nghĩa 
[.c-niiv.®. 

Việc giải thích một cách giáo điều 
c1e quy TuẬật Và các phạm trủ Rinh lế. 
một số tuàn điểm về chủ nghĩa xã hỏi, 
vẻ chế độ đàn thủ xã hội chủ nghĩa, 


no 


về công bằng xã hội, về nhịp độ và 
triền vọng phát triền của nen văn 
minh cộng sản chủ nghĩa, đã tạo ra 
những khu vực tri trẻ trong khoa học 
vẻ xã hội. Việc tuyệt đối hóa gản như 
giáo điều chế độ sở hữu nhà nước, 
trên thực tế, đã trở thành việc đề lén 
hàng đầu lẽ thói quan liêu mệnh lệnh; 
việc mở rộng không gian cho quyên 
lực vô bạu của chủ nghĩa quan liêu. 
Chủ nghĩa quan liều cản có chủ nghĩa 
giáo điều, và ngược lại. Cả những 
người quan liêu lần những người giáo 
điều đều chỉ có thề tòn tại dựa vào 
việc làm tồn thương lợi ích của xã hội, 
họ sử dụng việc có chân trong bộ máy 
nhà nước đề làm việc đó. 


Yêu cầu chủ yếu, hay cũng có thê 
nói, đơn đặt hàng xã hội đối với khoa 
nghiên cứu xã hội — là làm sống 
lai quan điềm sáng tạo, biện chứng, 
quan điềm hiện thực như Tẻ-nïn nói, 
đổi với nhân thức về các mục tiêu và 
các phương tiện tiến hành các cuộc 
di tạo xã hội chủ nghĩa; là nghiên 
Cfu—mỏt cách tí mí và thàn trọng — 
các mâu Thuần thực tế. 


Các khoa học xã hội hiện này quả 
thải có nhiệm vụ giải thích rõ cái mới 
và những đạc điểm của cuộc cải tô, 
của những điều kiện trong đó cuọc 
cải tồ đang được thực biện, Mọi chủ 
nghĩa sơ lược ở đây đêu chỉ là hình 
thức thường thấy của chủ nghĩa giáo 
điều. Căn tự làm lày công việc của 
mình, đứng trút nó cho các tác phạm 
kinh điền. Thực chất là lìm thế nào 
đề tiềm lực tích lũy được, để bản thân 
lư duy biện chứng hướng vào việc 
dưa ra và kích thích những luận điểm 
và quan điểm mới. Nhiệm vụ xuất 
phát vẻ lý luận có thể trình bảy vấn 
tắt nhì sau: chủ nghĩa xã hội hiện 
nay cần phải tìm hiều trước hết bán 
thần mình. Sé Không có được điều đố, 
nều nh sau nàyv khoa nghiên cứu xã 
hỏi vẫn sợ dụng đến những văn đề 
chưa nằm trong bỏ phận cầu thành 
của các giải pháp chính trị, và đỏi với 


những giải pháp này, nó vẫn chỉ làm 
Công việc bình luàn. 


Yêu cầu của Lẻ-nin về một quan 
điềm hoàn Lị, toàn bộ đối với việc 
phân tích sự tác động qua lạt giữa 
các mặt khác nhau của đời sòng xã 
hội, luôn luôn có ý nghĩa thời sự nóng 
kôi, đặc biệt trong tình bình đã bình 
thành hiện nay, Đỏ là quan điểm tính 
tới mỏi liên hệ qua lại phức tạp giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, giữa cơ sở hạ tảng và cầu lrúc 
thượng tảng, giữa chính trị và kính 
tế, piữa tập trung và dân chủ. giữa 
lợi ích eá nhân và lợi ích xã hộ:., giữa 
hệ tr tướng và điều kiện sinh loạt 
vạt clất, giữa yếu tổ tàm lý và véu 
tố đạo đức, v.v, Chỉ có sự thống nhất 
đầy đủ và hữu cơ của các nhàn tổ 
kinh tế, xã hội và tỉnh thần mới dưa 
lại hiệu quả toàn vẹn về chất của chế 
độ mới. 


Cần đi tới chỗ lý giải một cách có 
hệ thống, trên cơ sở triết học chung, 
thực tại với đầy đủ trang bị kiến thức 
biện đại. liền nay, đặc biệt cần có 
những đột phá trong những công trình 
tồng kết căn bản, cần có sự phát triền 
quan điểm toàn vẹn về thế giới với 
đầy đủ những màu thuần thục tế và 
những xu tkướzg có tính chít quyết 
định của nó, 


Quan điềm đó kÌ ông màu thuận với 
nhụ cầu cấp bách là làm thế nào đề 
các công trình nghiền cứu đích thực 
về xñ hội —xũ họi học, tàm lý =xã hội, 
nhân văn =tliu Lút dược sự chú ý lối 
đa. Chủ nghĩa xã hội trước hết là con 
người với các mỗi liên hệ thực tế cúa 
nó với xã hội, với những COn người 
khác, với những lĩnh vục vật chất và 
tính thần. Tiến lên chú nghĩa cộng 
sẵn— trước kết là hoàn thiện các quan 
hệ xã hội, đương nhiên là trên CƠ SỞ 
vặt chất và tính thần thích hợp. Nhặn 
thức lý luận phải thầy và phản ánh 
khỏng chỉ chiều sảu của cáo quá trình 
này, mà eä phép biện chứng phức tập 
nhất của các mỗi liên hệ qua lại giữa 


nhận thức và thực tiên, cả những tỉnh 
quy Tuật phát triển của bản thân nhàn 
thức. 


Điều cực KV quan trọng là vàn dụng 
triệt để nguycn tác lịch sử trong kiioa 
nghiên cứu xã hội. Có the tránh được 
không ÍU Kkló khăn, nếu như kLòng 
chỉ trên lời nói, mà cả trên thục tế, 
các cơ cầu cửa Xã hội chúng tà được 
xem Xét như Các cơ cấu động, dùng 
pIhát triển, chứ không phải là viết lại 
lịch sử từ đầu theo kiều xu thời, nà 
đó là xự cần thiết phải thầy những 
cải đã qua một cách khách quan, khóa 
học, phải lý giải, phân tích những cái 
đó một cách hết sức đầy đủ. toàn vẹn. 
Irong sự mâu thuần biên chứng. Phái 
thấy toàn bộ các mỏi liên hệ nhàn — 
qua giữa chúng, cko dù đó là trong 
kinh tế, trong lĩnh vực xã hội, trong 
lĩnh vực chính trị hayv trong các lĩnh 
vực khác. Nguyêu: tác lịch sử trong lư 
đuy khoa học, biện chứng, là báo đâm 
có hiệu lực nhất dẻ chòng lại những 
ngần cách giả tạo có tính chất phường 
hội trong khoa nghiên cứu xã hội. - 


Công cuộc cải tô đặt ra không clỉ 
trong thực tiên, mà cả trên phương 
diện lý luận, nhiệm vụ đồi mới chủ 
nghĩa xã hội nói chúng, về chất: clLừ 
không đơn thuận đặt ra nhiệm vụ 
hoàn thiện một SỐ mặt, lĩnh vực, khia 
canh nào đó của nó, Dương nhiên, cái 
thứ nhất không loại trừ, mà đòi đối 
cả cái thứ bái, 


Các nhiệm vụ do Đại hội thứ 27 dạt 
ra, khiến cho các vấn đề về phát huy 
ý thức xã hội— nguồn nghị lực xã hội 
vỏ tận — mang tính thời sự đáng kẻ, 
Đặc biệt lÀ vị trí và vai trò của các 
khoa học xã hội trong Việc giải quyết 
các vấn đề trên, Việc tăng cường nên 
kinh tÈ xã hội, lăng cường ket cầu 
hạ tàng xã hội, việc phát huy chè độ 
đản chú xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực 
giáo dục — tắt cä những điều vừa nói 
đó là mau chốt thống nhất các văn đẻ 
đang đòi hỏi được giải qUuVết một 
cách rộng rãi vẻ lý luận, dang dòi họi 
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một chí hướng và một sự am hiểu 


trong công việc thực tiên, 


Trong Khi thực hiện những biến 
đòi đã chín muối trong xã hội, Đăng 
xuất phát từ sự cần thiết cạp bách, 
không thể trì hoàn vi€e đân cũu hóa 
toàn bộ đời sóng xã hội, việc xác lặp 
trong cách nghĩ và cách làm của mới 
còng đản một thể giới quan và mội 
sự thụ cấm thế giới theo hướng cân 
chú. 

Đân chủ — đó là phương hức tồn 
tú quan trọng nhất, thầm chí nói eo 
đúng hón, là phương thức tốn tại duy 
nhàt có thể có của clũ ngÌITĩa xã hội 
với tư cách là một chế độ xã hội, một 
cơ thê xã hội. Thúc đây mạnh mề tát 
ca những gì phục vụ cho chủ nghĩa 
xà hỏi, tạo kha năng cho tiềm lực 
chúa dựng trong nó bọc lò hoàn toàn — 
chỉ có thê thực hiện những điều vừa 
nó đó, thông qua dàn chủ, thông qua 
việc làm sâu sắe và phái huy đân chủ. 
khong thể có chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi mà lại không thực hiện một nén 
đân chủ đầy đủ — đó là đi huấn của 
cách mạng, đó là lời dạy của 
V.I.Tê-nïin. 

Nhiệm vụ của khoa nghiên cứn xã 
hội là làm sao đưa ra được các phương 
pháp thích hợp với giai doạn hiện nay, 
các phương pháp veltö chức, pháp 
lý, chính trị, được phát triển một cách 
hiện chứng, nhàm đạt được một nền 
cần chủ ngày càng đầy đủ hơn ; là làm 
sao giải thích được càng chính xác 
cảng tt cơ chế hoạt động của đản 
chủ nh một phương thức đồ thực 
hiện và dễ giải quyết những mâu 
thuận Ô mọi trình độ và với mọi tính 
chất, đang này sinh, 


Văn để đạt được mệt trang thái mới 
về clát của xã hội đang đề lên một 
trình độ khác văn để về tính hiệu quả 
xã hội của xã hói, về bản chất và 
những tiêu chuin của tính biệu quả 
ay, Sự thăm nhập lín nhau giữa kính 
tế, khoa học, phúc lợi vật chất, ý thức 
của €eon người, văn hóa của quần 


Ẳ{ 


chúng, hiện nay đã trở thành sâu sắc 
đến niức, một sự lạc hậu nào đó trong 
bạt Kỷ lính Vực nào trong các lĩnh 
vực nói trên đều ảnh hưởng nưav lặp 
tức tới các lĩnh vực khác, phá hoali 
nhịp độ của sự tiên triền chung. Việc 
giai quyết gặp rút có suy tính kỹ 
lưỡjg các vàn đề xñ hội — đó là chất 
xúc tác cho sự phát triển kinh tế. 


Văn để hiện này là làm phong phú 
êm tư tưởng mắc xít ở vòng xeắn 
c€ mới vẻ chảt của sự phát triển thế 
giới, vẻ việc đổi mới và hoàn thiện 
lhong rgững+ thế giới quan của chúng 
ta. C, Mác, Ph. Ảng-chen, V.I. Lê-nin 
œä tác dòng tới lĩnh vực thông tin 
lớn lao biết chừng nào trong không 
gian và thời gian, đã học tập căng 
thang và với tính thần trách nhiệm 
biết chững nào cho tới cuối đời, đã 
tìm cách điện đạt đúng tư tưởng in nh 
mí biết chừng nào! Rhông một 
hiện tượng xã hội nào, không mìội 
phát biện khoa học nào, mà các óng 
lại không lý giải một cách có phê 
phần và đua vào hệ thống các quan 
niệm cách mạng. Chỉ cần nhớ lại kỷ 
tích khoa bọc của V,L Lê-nin đã khái 
quát về mặt triết học bước ngoặt 
trong khoa học tự nhiên vào đầu thể 
kỳ này. Và nếu tính tới tỉnh hình R 
ngày nay, cứ 20 tháng, chứ không 
phai 50 năm như thời C, Mác. khối 
lượng thông tin lại tăng lên gấp đôi. 
thì ca chúng ta nữa, cũng sẽ phải năng 
động biết chừng nào trong việc cùng 
nhau phát triển học thuyết Mác — 
Lê~nin Ï 


Văn để phát buy dân chủ trong 
khoa học và vấn đẻ đạo đức khoa họe 
đang dược đặt ra một cách gay gắt, 
Đần chủ trong khoa học là một hình 
tiiức lành mạnh đề giải quyết các mâu 
thuận một cách văn mình, chứ khêng 
phải bằng sức mạnh. Tính công khai là 
một công cụ xã hội dùng đề kiềm soát 
tỉnh hình công việc trong mọi lĩnh vực 
của đời sống, kề cä trong khoa bọc. 
Cần dân chủ hóa bản thân các hình thức 


-tô chức khoa học, cần nàng €ao vai 
trò của các hỏi đồng kiioa học, các hội 
nựhị. các cuộc thao luàn khea học, cần 
làm sống lại sự phê bình khoa học, 
cần làm cho uy tín vẻ chức vụ phụ 
thuộc vào uy tín về tr tưởng, 

E.hoa học chf có thể phát triền trong 
qua trình các cuộc tỉá4o luận có tính 
chịt xáy dựng, Vớ: SỰ VvA CöẠm( glừa 
eqc ý kiến. Thiết nghĩ, ca các hình 
thúc dã bình thành làn các thủ tục 


về thảo luận khoa học đu cần được 
lÝ giải mọt cách eó phê phân. Cần 
những cuôe tháo luận này sinh đo sự 
thí đua về từ trớng, đÓ Sự móng muốn 
bo vệ chân lý, bảo vẻ trí thức mới: 
chứ không cần những euöec thao luận 
lrong đó chân lý, trải lại bị chết 
Chìm, Cân nhàn thức rõ ? eá Lrone cách 
gạt các vàn để mới, lắn trong các cầu 
tra lời, kbùong ai có độc quven về 
chan lý, 


LỊCH SÍ PHẢI DẠY (HÚAG TẢ 


TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC 


ÄFfÔI cuộc hội [hdo của những ngợi giang đụng lịch sử DCS 
liên xô ở cúc trường đại học Ở Malt-veơ-0pa đĩ được Thanh ñỤ 
Äfdt-+eơ-pq tô đhức. Trong cuộc hoi Lhúo, tiền sĩ khoa học lịch 
sử N. Ma-xlốn (Viện hàm ldim khóa học xã hội trực thuộc LDTU 
ĐC& Liên œó) đã trình tàu bảo củo Đề niệc soạn thảo một guiyn 
Sách giáo khoa mới Đề lịch sử ĐCS Liên xô. Dưới dau là mọt 
SỐ điềm chính của báo cáo: 


Chúng ta đã có Kinh nghiệm tích 
Cực cũng như (iều cực về soạn thảo 
những sách giáo khoa về lịch sử Đăng. 
Những công trình đầu tiên xuít bìn 
từ năm Í906. Sau Cá-h mạng Tháng 
Mười có các công trình của BDúp-röp 
và Nép-Xki, của Tla-rỏ-xlắp-xki và 
Po-pdp. Những công trình đó gần mười 
lầm nắm là những sách gi¡o khoa về 
lịch sử phong trào bòn-sẻ-vieh. Tiếp 
đó là cuốn Lược sử Đẳìn/ công sản 
(bồn sô pích) Liên xô được tiiần tránh 
hóa, với nội dụng được coi là nuuồn 
duy nhất piải thích những văn đè về 
lịch sử Đăng. Quyền sách viết te 
quan điềm sủng bái cá nhân, Mịo đủ 
có một vai trò nhất định tron? việc 
tuyên truyền những trí thúc lịch xử 


và chính trị ở tronø nước và ngoài 
nước, quyền sách đó, đủ sao văn là 
mộ nguồn gốc của chủ nghĩa giáo 
điều, của sự tranh cãi vỏ bồ, của 
những quan niệm coi lịch sử như là 
một thứ kinh tiánh phải học thuốc 
làiø2, Không thê thay ngay cú một dấu 
ph'y. 

Vị sao Chúng fa đã mc sai Hìm là 
giáo đ;iểền hóa lịch sử? HBỡi vì mọi 
Hưướời mìt Kỳ năng xét đoán riêng, 
quên tn bất cứ tư tường nào và lập 
lại nó Không eìn suy nơÌ, 

Sau Đại hội thứ 230 của Đẳng, cuốn, 
Lược sử bị phê bình nghiềm khúc, 


® Báo Tìn tức Äfdt-xcơ-td, hàn tiếng Phập 
ngày 19-7-1937, 


một loạt sách giáo khoa ra đói Ữ 
phân nửa sau những năm ÚU, nưười 
ta lại nơừng xuất bàn những quyền 
ích đó, và chí còn lưu hành mọi 
quyền giáo khoa duy nhất dưới sự chú 
biên của B. Pó^no-ma-ri-ỏbp, xuất bạn 
lần dâu vào năm 1959. Quyền sách 
tranh không trả lời những văn đẻ bức 
thiết của cuộc sống, Không có một sự 
khác biệt nào giữa các làn tái bản 
thứ Ứ, thứ 27 và thứ 8. Chị có một 
điều là môi lần tài bản, người tá thênh 
một chương mới dành riêng cho dại 
hội mới của Đảng, và người ta tóm 
Làt những đại hội trước, 


Những khoa lọc nhận văn trong 
tỉnh trạng hiện nàv có những lò hòng 
nghiêm trong, Đó là chủ nghĩa giáo 
điều, bệnh kinh viện; sự xi rời Cuộc 
sống hàng ngày, tính cách dụng Ý, 
thái độ có chấp trong việc dành giá 
nhiều sự kiện lịch sứ, sự phi nhân 
cạch hóa các sự kiện đó. Muốn soạn 
thao một quyền giáo khói mới về lịch 
sử Đăng. điều cần thiết trước tiên là 
quyet dịnh xem chúng ta phái bó 
những gi và cung cấp cho chúng ta 
những gì, 

Hiện này, ÍP nhất văn còn có Khó 
khăn trong việc khắc phục những 
giáo điều đang kim hàm từ duy khoa 
học của những nhà nghiên cứu lịch sử 
])ang, 

Gido điều Thứ nhất: Phù nhận 
những xung đót trong quá trình phát 
tiện của Đăng. 

Trong nhiều năm, lịch sử Đăng đã 
được giới thiệu nh một sự xen kẽ 
cúa những tháng TỢI. thành công, 
{lanh tưu, Tất nhiên chúng tì đã giành 
được những tháng lợi to lớn có Ý 
nghĩa lịch sử, những những hoạt động 
chính trị, nh Tréerntr-sep-xki rước 
kia đã lưu Ý, đâu phải thắng tập như 
đại lộ Nép-Xki. Phú nhận những xung 
đót không chỉ là tô về hiện thực, nà 
còn lịc xuyên tạc chân Ív, 

(/ido điệu lữ hai: Cho rằng mọi 


nhàn Vải lịch sứ đã mặc sai lầm 
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chính t¡ị thì ngay từ gốc, đã là kế 
thủ của chú nữ 1a Lê-nin và chú nghĩa 
xã họi. 

Quan điềm này hiện này chưa phải 
dã biến mặt, Nó tạo nên miệt Ý nghi 
sui lầm về các cân bộ của Đăng, Về 
những người lãnh đạo DĐàng, về ni: ững 
người thần cận của Lễ-nïn, về lịch sử 
cách mạng và về xáyv dựtg chú nghĩa xã 
hội, Cần phải nói đến những sai làm 
của những nhàn vặt của Đăng, động 
thời khêng quên những: công lao của 
bọ, Lẻ-nin đã nói: *,..lịch sử những 
tư trong là lịch sử của sự thay đồi, 
và chính vì thể, là lịch sứ của cuộc 
đấu tranh từ tưởng ð», Vì vậy, phải coÏ 
cuộc đầu tranh nội bộ của Đăng như 
là cuộc dâu tranh tư tướng. Nhiều 
nhản vật của Đăng hoàn toàn xứng 
đáng được khỏi phục quyền công dân, 
nhất là vì họ không phải là pián điệ|$ 
kẻ giết người, hoặc nhàn viên cơ 
quan tình lo nước ngoài. 

ŒGido điều thứ ba : Tin vào sự phát 
triền thường xuyên và gản như tự. 
động của vai rô lĩnh đạo của Đăng, 
sẽ không có trỏ ngại, Khóng có nhược 
điềm, 

Làm sao có thể nói như thể, khỉ đất 
nước đã làm Vào tỉnh trạng trì trẻ và 
bọc lò những hiện tượng nguy kịch, 
như dòng chí X Goóe=ba-trỏp đã nhận 
định! Tắm sao có thê nói như thể, khi 
nưười ta chứng Kiến sự thoái hóa của 
mọt bộ phản cần bộ Hình đạo ngay Ở 
Xfat-xeơ-va, cũng như ở U-dơ-be-ki- 
xin, ở Ca -đdacxtin, ở Biec-ghi-di, Ở 
Hỏ~txóp trên sông Dong, Khi mà nhiều 
lô chức cơ sở của Đăng khong ngang 
tầm với nhiệm vụ? 

Giáo điều cuối cùng : Cho rằng mọi 
van hkícn của Đăng đêu chứa đựng 
chần lý tuyệt đối, chăn TÝ cuối cùng. 


Nhưng một số văn kiện không phải 
bao giờ cũng đẻu như vậy, Nguyên 
Eác tập trung đân chủ (chí có thê tháo 
luận vàn Kiện trước khi thông qua 
quyết định; côn sau đó môi đẳng viên 
đều phải thí hành) liên quan cả tới 


những văn kiện của Dẳng đã được 
thỏng qua cách đây 20, 50 và 50 năm. 


Dắng lý ra phải có một sự đá‹nh giá 
lịch sử, chang hạn, đối với n:hị quyết 
của UHTYU Đăng ngày II-I1-I95A œ Về 
những mục tiều tuyên truyền cúa 
Đang nhân xuất` bản quyền Tược 
§ữ Dũng cậẠng sun (bỏn sẽ bích) Liên 
xô, vì đầy là một trong những nguvvn 
nhàn gảv nên chú nghĩa giáo điều 


trong các khoa học nhân ván nói 
chung và trong lịch sử đẳng nội 


riêng, thì người ta lại chỉ làm một việc 
@&đ“Í giản đơn là bỏ không in lại văn 
kiện ấy. 


Còn đối với những người lĩnh đạo 
Đăng, nêu căn cứ vào những sách 
giáo Khoa, thì có thê nói là, sau 
nìn tới nav, Không có tí nữa. Những 
tên tuôi Xta-Hn, RKhơ-rút-sỏp, có được 
nhắc đến trong trường hợp tòi nhàit 
thì cũng Chỉ với tư cách là những 
người báo cáo trước các đại hội của 
Đang, Song, đó là những con nưười 
phức tập, máu thuận, nhiều năm đã 
đứng đầu Đẳng và Nhà nước, Chúng 
ta có thể và phíi dựng lại chân dung 
các đong chí đó một cách Khoa học và 


Lè~ 


khách quan, Chúng ta xuất bản những 
sách về Hirdơ-ven, Sứe-sin, E-đen, 
những tiêu sử chính trị của Xtic-lin 
lại chưa viết Trong lúc đó, thì 
trên thế giơi người Ea đã viết hàng 
trăm tiều sứ chính trị của Xta-lhin, 
và tắt cá đều nhiếm chủ nghĩa chồng 
XỔ viết VÀ chồng cong sản, Với tỉnh 
hình tượng tự, chúng f4 cũng có thê 
kẻ đến những nhàn vật khác. 

(Chúng ta càn những sích tr liều 
vẻ lịch sử Đăng. Một trong những tư 
Hiệu có tính giáo dục, đó là egillợp 
tuyển về chủ nghĩa lLêsnin ® của Các 
pbÓp và Phrít-ne, xuất bạn năm 1925, 
Hợp tuyên bao góin không chỉ những 
lim sao tác phẩm của Tẻ-nin, những 
văn kiện của Đang, mà ca những bài 
viết Và tham luận của những nữ:rời 
cđhòng đói Lẻ-nin. Những lập Trường 
của những bộ phản chồng đối dược 
giới thiện không phíi bằng những cần 
trích đân chọn lọc nưẫu nhiền, và Rẻnh 
{neo những bình luận, mà bàng những 
tài liệu xác thực. Người ta có thẻ dọc 
ơ đây những bài bìo của Mác-tốp, 
1ơ-rot-xRi, Bu-Kkha-rim, *H-ap<ni-cöp 
và những người khác đã được công 
bò trong cac cược tranh Tuạn cúi TH, 


THỰC TẠI —VĂN HỌC YẢ BẢO (CHÍ 


(ia-bri-en Gác-xi-a Mác-kết, người 
Mỹ là tính thứ tư được giải thưởng 
Nô-ben về văn học, là nhà ván lớn 
của thế giới Ông đã hai lần sang 
thấm nước ta; là một trong những 
nhà Văn nước ngoài rất quen biết ở 
Mước ta, Báo Grdn-rnd của DĐCS Cu-ba, 
trong bản tóm tát há ng tuần hắng 


G. G. MÁC KẾT 


tiếng Pháp ra ngày 21-5-1957, đã đanư 
lại bài trá lời phòng văn Của ông nắuh 
JdKð, Trong bài nậtv, Máec-kết đã nêu 
lén một số Khía cạnh ñ được bịt 
đến về phương pháp làm việc của 
Ônữ. Về cuộc đâu tranh của ông — đỏi 
khi kinh hoàng — với phong cách Văn 
học, vẻ những cách thức mà Ông sử 


dụng để nưaàyv chấp nhận sự 


tách thức trước trang giny trắng, 


H9 


Cuốn sách ly nhất của ông, theo 
CGác-xiea Alc-Ret, trước hết là cuồn 
Sách Hai ở đó ông đạt tới đúng điều 
mi ninh mong muốn, ở đó nhà văn 
CÓ sự lao động vàn học nghiềm túc: 
+ hhỏ mà nói được ràng có bo nhiêu 
phản trăm là sự thật, bao nhiều phần 
trầm là điều tưởng tượng trong tác 
phầm văn học của ông, Mọi cuòn sách 
của óng đêu dựa vào sự thật; không 
một động nào trong các cuốn sách 
của ông lại khòng phải dược rút ra 
từ thực tế, Báo chí và văn học (tiều 
thuyếU, theo ông, đều được nuôi 
dường từ những nguồn giống nhau. 
Các phương pháp soạn thao của báo 
chỉ và văn học tắt nhiên không ơiòng 
nhau. Nhưng mục tiêu của chúng là 
một: thông báo, tường thuật, thuyết 
phục. Vị luôn luôn vừa làm văn học 
vừa làm báo chí, cho nên ông luôn 
luôn mơ ước có sự hội tụ giữa hai 
nghề nghiệp, ông không muốn nói là 
hai thề loại. Ông cho rằng mình đã đạt 
được sự hội tụ đó trong tác phẩm 
ÄU sự pề một cái chết được báo 
Irước. Như lời ông nói, tác phẩm 
đó là một thiên phóng sự, nhưng là 
một thiên phóng sự được văn học 
hóa, tức là một thiên phỏng str vàn 
học. Đó không phải là một tác phảm 
có tý lệ hiện thực cao, mà chính là 
hiện thực đã được văn học hóa 
Về cấu trúc tác phảm, thea ông, 
cấu trúc thích hợp hơn cả là cấu trúc 
theo đường xoắn ôc, một đường xoắn 
Ốc đi xuống chứ không dị. lén, và như 
vậy là đề thăm nhập dược ngày càng 
sâu hiện thực ấy. Con mặt của người 
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đọc làm quen với bóng tối và bắt đâu 
thầy sáng ra. 


Đối với một tác phẩm, phần do cẩm 
hứng dưa lại chỉ chiếm lẤ, còn phần 
đo mô hồi công súc đưa lại chiếm 
tới 99%. 


Gac-xi+a Mác-kết sắp viết một cuốn 
sách trong đó ông sẽ kè lại mình đã 
việt các cuốn sách như thế nào. Trong 
cuốn sách này, óng sẽ tiết lộ một cách 
hết sức chân thành hiện thực nào n 
giàu sau hiện thực của các cuốn sách 
của ông, hiện thực nào đẳng sau sự 
hư cảu. Thco ông, €Ó một thiên tiểu 
thuyết trong tiêu thuyết, Ông cho rắng 
những văn đề này không chỉ được 
những nhà chuyên nghiệp, giáo sư, 
nhà văn, bạn dọc chuvên môn thích 
thủ, mà cChặc chắn được mọi người 
quan tâm, Vì bất cứ hoàn cảnh nào, 
đưới bắt cứ trình độ nào, một Khi ông 
kể những điều dàng sau những quyền 
sách của mình, từ đâu chúng đến, 
những quan hệ với cuộc sống thực. 
như thế nào, chắc chắn những cái đó 
làm mọi người thích thú, * 


Đề chống lại những lý do khòng 
thói đẳng biện hộ cho bệnh lười viết 
của nhà văn, theo Gác-xi-a Mác-kết, 
có một biện pháp là làm báo... Nghe 
làm báo giúp nhà văn, không chỉ vì 
nó buộc nhà văn phải làm việc. phải 
tiếp xúc với ngôn từ, mà chủ yếu vì 
nó giữ cho nhà văn tiếp xúc với thực 
tế. Ngày mà nhà văn mất liên lệ với 
thực tế, cũng là ngày mà nhà văn 
không còn thực sự là nhà văn nữa. 
« Chính vì vày mà tôi, — như Gác-xi-a 
Mác-kết nói, — là một người bảo vệ 
đáng kẻ nghề làm báo ®, 
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NGUYÊN VĂN LINH —On the renewal of the managerial mechanism of the 
economy. EDUPORLAIL, — Gradualv and steadiliv carrving the Hesolution öÉ the 
60th Party National Congress into clfecl. ww — lìringing into pHáy the role 
of the Union of Colleetive Peasans. ĐẶNG QU ỐC BVO — Tooking squarely 
at the real state d[ our counfrys cdueation, LỄ DOAN DIỆN — Some reflee- 
tiọns on solving the problem of food o£Ÿ onr country at present. Ề ĐỨC THỀP— 
Making law and perfeeting ít TOWAIIDS THỊ 70H XNNIVERSARV ỐE TIIE 
GREAVT OCTOBER SOCIALIST HREVOLUTION — PHÙNG VĂN TU, NGUYÊN 
THÍ DĨNH. PHM HUY THÒNG — Safeguarding world peace, a renewal oŸ the 
way of thinRking. 


REVUE DU COMMUNISME N›: 9-— 1987 


NGUYÊN VĂN EINH — Sur le renouveau du méếcanisme de la estion 
économique. FE£DITOHIAL — A  pas surs, traduisons progressivement les 
Hésolutions du VIe Congrẻs đu PCV en acles, *xxwx*w+—~ [ aime valoir le rôle 
de PUnion đes pavsans coopérateurs. ĐẶNG QU ÔU BẢO — Hegarder en faice 
létatL actuel đe nofre dueation, LÊ DOAN ĐHÈN — Queleues rẻflexions 
sur la solution dự problême des vivres eL des dcntréecs alimenfaires au Vietnam 
à Pheure actuele, LÊ ĐỨC TIẾT — Elaborer etL perfeetionner notre svsieme 
jmridique. VERS D70 ANNIVEHRSATHE DE 1Á GHANDE HREVOLUTION 
SOCLALISTPE ĐOCTODHE w = PHỦNG VĂN TU, NGUYÊN THÍ ĐĨNH. 
PHAM HUY THONG — La đefense de la paix mondiale, un renouveau de la 
penséc. 


REVISTA DELU COWU YISWO ÑN‡ 9— 1987 


NGUYÊN VĂN LUNH — Nobre la renovaeión en el meeanismo đe Ø©cSIiÓI econó- 
mica, EDTFFOHIAVXEL— Á convertit lis Hesolueiones del Sexto Congreso dđel 
IPartido en realidad con pasos seguros. WWw — P)esarroliar el pajpel de la 
Asoeiaeióon đe Campesinos ecooperativistas, ĐẶNG QU ỐC BẢO — Mirar đireeta- 
mente a là realidad de lí edueaeión actualen núestro pais, LÍ DO ÁN ĐIỆN — 
Algunas ideas sobre là solueion đẹT problema de los alimcntos en nhestro païs. 
LỀ ĐỨC TIẾT — Edifienr cv perfeeeionar el sistema juridieo. W HACLV EU 
7U ANTVIERS.VHITO DĐ LÁ GHYN HIVOLUCTION SOCTIVLINFA DỊ OCTUHBRI w 
PHIÙNG VĂN TU, NGUYEN THÍ DÍNH. PHAM HUY THÔNG — Dcfender la paz 
mundial: ung renovación dc TIdeas, 
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Hội nghị lần thứ ba BCHTUĐ (khóa VỊ) | 
NGUYÊN VĂN LINH — Về đồi mới cơ chế quản lẻ kinh tế Ờ 
Xã luận ~ biến nghị quyết Đại hội VI từng bước vững chắc 

thành hiện thực l6 
% % k— Phát huy vai trỏ của liội liên hiệp nông dân tập thề 9 
HỮU CÔNG — Bác Hồ với công tác vận động nông dân ĐUẠ, 
DĐẶNG QUỐC BẢO — Nhìn thẳng vào thực trạng nền giáo dục nước 

ta hiện nay | 29 
LÍ DOÀN DIÊN — Mấy suy nghĩ về giải quyết lương thực, thực 

phảm ở nước ta hiện này B) 
THẦN NGỌC HIỄN — Một số nhàn tố mới của eơ chế quản lý 

kinh tế qua kinh nghiệm ở các điện bình, ¬-. 
CHỦ THẤT THĂNH — Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp ở huyện Đàn phượng NÌ 
LÊ DỨC TIẾT — Nây dựng và hoàn chỉnh pháp luật 40 
BÙI NGỌC THỈNH — Chính sách kinh tế — xã hội và công tắc vận 

động thanh niên 4l 
NHỊ PE— Một sự đổi mới nhiều hứa hẹn của báo chí 49 
Tiến tới ký niệm lân thứ 70 Cách mạng XHCN Tháng | 

—— Mười vĩ đại & PHIÙNG VĂN TU, NGUYEN THÍ DĨŨNH n3 
Nghiên cứu — Trao đồi Về khoán sẵn phầm trọng nòng 

nghiệp w NGUYÊN HUY, LỄ TPỌNG 0 
Thư gửi Bộ biên tập & MAT THỊỊ ĐÀO, DƯƠNG HƯỚNG MINH, 

CHỦ THỊ NUYÊN ca 
Thể giới: vấn dê, sự kiện w PIL\M THIUY THÔNG — Bảo vệ 

hòa bình thể giới. mỘI cong cuộe dồi mới tư đuy ` 
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Số đặc biệt hỷ niệm lần thứ 70 
Cách mạng XHCN Tháng Mười uĩ đại 


PHÁT HÀNH VÀO ĐẦU THÁNG I0-I987 


~ l}di của đồng chí Tông bí thư NGUYÊN VĂN LINH 

~ Hải của đồng chí V. ĐÔN-GHÍCH, bí thư UBTU ĐCS Liên xế 

~ Phụ bạn ? tranh màu của họa sĩ Liên xô về Lê-pin 

— Mục ĐIỂN ĐÀN THẮNG MƯỜI VŨ ĐẠI: Phát biầu 
của nhiều nhà hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã bội 
nước ta 

- Aực NHỚ LẠI NGÀY ẤY: Hồi ký của một số cân bộ lão 
thành của Đẳng ta về kỶ niệm Cách mạng Tháng Mười 

— Những tư liệu quỶ về Lê-nin với cách mạng ba nước Dông 
dương, về quan bệ quốc tế vô sản Việt — Nô,., 

— Và các mục thường xuyên của tạp chỉ với nội dung liên quan 
đến CÁch mạng Tháng Mười và công cuộc cải tò hiện nav Ở 
)iên xÒ 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


(ơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Yiệt nam 


` 


Nâng cao phầm chất cán bộ và đảng viên, 
giữ (lì sự trong sạch và tăng cường 
„ §ứ( thiến đấu của Đảng 


HẦM chất căn bộ, đảng 
viên là một văn đẻ quyết 
định chãt lượng và sức 
mạnh của đẳng, tác Cộng 
trực tiếp đến môỗi liên 
hệ và sự tín nhiệm của quản chúng 
đối với đẳng. ¿ 


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, Pác Hồ luôn luôn 
chăm lo giáo dục, rên luyện phầm 
chất đạo đức cho cần bộ, đảng viên, 
coi đạo đức là cdi gốc của người cách 
mạng, và chính Dác đã nêu một tấm 
gương trong sáng tuyệt vời về đạo 
đức cách mạng. Trước lúc vĩnh biệt 
chúng ta, Bác còn căn đặn: «Đẳng 
ta là một đẳng cầm quyền, Mỗi đẳng 
Yiên và cán bộ phải thật sự thấm 


ĐỒ MƯỜI ® 


nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liểm chính, chí công vô 
tư. Phải giữ gin Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đâảy tớ thật trung thành 
của nhân dàn ? (1). 

Được Dác IHiỏ và Đăng ta dày công 
giáo dục, rẻên luyện, do sự phấn đấu 
tu dưỡng thường xuyên trong thực 
tiễn đấu tranh, tuyệt đại đa số ca bộ, 
đăng viên đã tổ rõ sự vững vàng về 
chính trị, trung thành với đảng, với 
Tô quốc, với chủ nghĩa xã hội, có phầm 
chất trong sáng và lối sống lành mạnh, 
gìn bó với giai cấp công nhân và 


® Ủy viên Bồ chính trị TP 
(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Mịnh 


cuàần chúng nhân dân. Nhờ thể mà 
Đẳng ta đã có 0y tín lớn trơng nhân 
đân, được nhân đân tín nhiệm và ủng 
hô: đã lãnh đạo nhận dân làm nén 
nhiều thắng lợi to lớn Và về Van§‹ 
Trong điều kiện đãi nước Có nhiều 
khỏ khăn, xã hội còn nhiều tiêu cực 
nhự hiện nay, số đông căn hộ, đẳng 
viên tin tưởng ở sự lãnh đạo của 
đảng, có ý thức giữ gìn phầm chất 
đạo đúc, ý chỉ chiến đâu và tỉnh thản 
trách nhiệm, cỔ gắng chịu đụng và 
tiì cách vượt qua khó khăn, sSỐF§ 

‡ các nhiệm 


tron sao, hoàn thành tỉ 

vụ sẵn xuất: chiến đầu và công tác: Có 
thề nói, mặt tốt về phầm chất đạo 
đức văn là mặt cơ tản, là bản chất 
của đói ngũ căn bỏ, đăng viên ta. Đó 
-là một nhân tổ tích cực bảo dâm vai 
trò lãnh đạo của Đẳng ta, Bên chất 
đó bát nguồn tử truyền thòng tỏi đẹp 
eúa đàn tộc, từ công tác giáo đục tư 
tưởng và tô chức của đẳng, từ sự giác 
ngộ chủ nghĩa Mác — Lè-nin và chủ 
nghĩa yêu nưở€ và sự tu dưỡng của 
căn bộ, đẳng vien, Đây là một niềm tự 
hào cần được khẳng định và phát 
luy: 

Tuy nhiên, những năm gần dày; 
trong hoàn cảnh lịch sử mới, trước 
những thử théch ác liệt mới, khcng 1 
cán bộ, đẳng viên đã không giữ gìn 
được phầm chất cách mạng, không 
xứng đârg với đanh hiệu đẳng viên, 
Những hiện tượng Liêu cực trong đẳng, 
trong bộ mãy nhà nước và trong xã 
bội có chiều hướng tăng lên và ngày 
càng nghiêm trọn§: Mặc đù Đẳng và 
“Nhà nước ta đã làm không ít việc đề 
đau tranh chống tiêu CỨC, đã tiến 
hành nhiều biện phấp:› với nhiều hình 
thức đề giáo dục, nâng cao phầm chất 
cân bộ, đẳng viên (như các cuộc vận 
động nâng cao chất lượng đẳng viên. 
đưa những người không đủ tư cách 
đẳng viên ra khôi đẳng, phát thể đăng 
viên, tự phê bình và phê bình theo chi 
thị 79 của BBT TƯ Đẳng...), đã thi 
kành kỷ luật nhiều cần bộ, đảng vIêHn, 
đã đưa ra khỏi đăng hàng chục vạn 


người... nhưng uề căn bản pẵn chưa 
chặn (tử n được các hiện iirợng tiêu 
cực lrong đãng: chưa nâng cao được 
chũt! rong đảng 0iên. Đến nay, (rong 
đẳng vẫn còn một hộ phận không nhỏ 
những đăng viên sa sút puầm chất, 
trong bộ máy nhà nước vâncòn nhiều 
người hư hỏng, ĐFOHE xã hội vẫn còn 
nhiều hiện tượng tiêu Cực: Đó là điều 
không bình thường: 

biền hiện phô biến của các hiện 
tượng tiêu cực liện nay là? 

— Giảm sút ý chí chiến đấu và 
nhiệt tình cách mạng: giảm sút tỉnh 
thân trách nhiệm; lào thủ, trì trẻ; 
kém ý thức tô chức kỷ luật, làm trai 
chủ trương cbinh sách; vi phạm tràt 
tự, kỷ cương của đẳng và nhà nước‹ 

— Thái độ tiều cực frö0nE lao đòng: 
tronp chiến đấu : kém nhiệt tình, clày 
lười trong lao đệng, trong công tắc ; 
làm dối, làm âu; không chịu sống 
bằng lao động của mình mà chạy theo 
những cách làm ăn pLi Đháp ; ngại đi 
chiến đấu, đi công tác xa. 

— Thải độ tiêu cực đối với tài sẵn 
xã bội chủ nghĩa : chẳng những không 
tôn trong, không bảo Vệ: đề lãng phi, 


"mất mắt lớn, mà còn tìm mọi cách ăn 


cáp tài sản của nhà nước và của tập 
thề: phân phối không t:eo nguyên tắc 
xã hội clủ nghĩa, không bảo đâm còng 
bàng xã hội; hưởng thụ không dựa 
trên kết quả lao động của mình, lợi 
dụng chức quyền dành cho mình 
những đặc quyền đặc lợi, chè chén, 
quà Cáp. biếu xeén..»‹ Ăn cắp của công 
là hiện tượng tiêu CỨC nghiêm trọng 
nhàt, | 

— Các hoạt động buôn lậu, đầu 
eơ, ăn hối lộ phát triền khá mạnh. 

~ Tệ quan liêu, hống hách, ức hiếp; 
vi phạm quyên làm chủ của quần chúng 
khá nặng nẻ. 

—Iliên tượng chạy theo lối sống đồi 
trụy của phong kiến, tư sẵn, thực đân 
mới. mê tin đị đoan phát triền, V.Y 

Các hiện tượng tiêu Cực đó đã lan 
ra trên một phạm vỉ rộng và có nơiđã 


trở thành hành öi lập thê. diễn ra 
(rong cả các cơ quan đáng Và cơ quan 
nhà nước, ở tất ca các ngành, các 
địa phương và các cơ sở. Nó kết hợp 
vớicáe hiện tượng liêu cực xa hội, làm 
chỏ đựa cho các hoạt động này phái 
triền. Tiêu cực đã mang (tính: xã hội 0à 
tính chính trị khá nghiêm trọng, nhiều 
khi các biện pháp bình thường của 
chuyên chính vô sản không đủ hiệu 
lực đề chặn đứng. Thực tế đã cho thả y, 
các hiện tượng tiêu cực không Ê kiếng 
nề ®* một ai, nó ®tân công » vào tắt cá 
mọi người, không kề người đó ở cương 
vị nào. Nếu không vững vàng thị de 
bị.sa ngã. Đã có những cán bộ cao 


cập, những đẳng viên làu năm gục 
ngà trước những viên đạn bọc 


đường ®, trong đó có một Số trường 
hợp rất đau xót. Có thê nói, “thương 
vong» mà chúng ta phải chịu trong 
mười năm qua lớn bơn nhiều so với 
thương vong trong thời gian đấu tranh 
chống. kẻ thủ xâm lược. 

Phải thấy hết tính chát nghiêm trọng 
và hậu qua to lớn của các hiện tượng 
tiêu cực. Nâng cao sức chiến đău của 
tÒ chức đẳng và bộ máy nhà nước lúc 
này không thê tách rời cuộc đầu tranh 
chống tiêu cực. Đấu tranh chống tiêu 


cực là một mặt trận nóng bóng, là. 


một bộ phản của cuộc đấu tranh chung, 
Bơi vi hiện nay tiêu cực đã trở thành 
một vặt cần to lớn trong việc thực 
hiện vai trò lãnh đạo của đẳng. Những 
hiện tượng tiêu cực chúng những làm 
Lồn thất lớn tài sản của nhà nước và 
của tập thể, làm xói mòn những giá 
Irị đạo đức cách mạng, mà còn làm 
bư hỏng nhiều cán bộ, đẳng viên, làm 
hạn chế sức chiến đấu của tô chức 
đảng và súc mạnh của bộ máy nhà 
nước, làm giảm sút lòng tin của 
quần chúng đòi với đang và đổi với 
bản chất tốt đẹp của chế độ tà, ảnh 
hướng nghiêm trọng dếén mời liên hệ 
uiữa đẳng. nhà nước và nhàn đàn, Đó 
cũng là một nguyên nhìn làm cho sự 
lãnh đạo của dàng ta chưa ng:ng tôn 
nhiệm vụ cách mạnöø, làm can Trô sự 


“đồi mới, kề cả đồi mới tr duy, đồi 


mới phong cách, đôi mới tổ chức cán 
bộ, kìm hãm đăng trong sự trí trẻ và 
bảo thủ, trong cơ chế quan liêu và 
bao cấp. 


Nguyên nhân khách quan của những 
hiện tượng tiêu cực nói trên là nước 
ta đang ở chặng đường đầu tiên của 
thởi ký quá độ, cơ sở kinh tế cũ chưa 
cai tạo xonø, thành phần kinh tế bóc 
lột còn tôn tại, tàn dư tư tưởng và 
lối sống cũ còn nặng nè, âm mưu phá 
hoại của kẻ thủ rắt xio quyệt... Nhưng 
về phía chủ quan, chúng ta có những 
khuyết điềm, sai lầm về chủ trương 
chính sách kính tếT—xã hội, trong quản 
lý kinh tế, quan lý cán bộ, quản lý xã 
lội, trong chỉ đạo thực hiện, Nhiều 
cấp ủy đẳng coi nhẹ công tÁc giáo đục 
lý tưởng cộng sẵn, giáo dục phẩm chất 
đạo đức cho cản bộ, đẳng viên; nhấn 
mạnh một chiều viên đề nắng lực, văn 
đề khuyến khích băng lợi ích vật chất; 
cho những sai pEạm về nhầm chất đạo 
đức chỉ là những văn đề *sính hoạt », 
không kiện quyết ngàn chặn sóm, 
Quản lý và kiêm tra cần bộ, đăng viên, 
nhất là đối với nhữop đảng viên có 
chức có quyền, lóng leo, Thị hành ký 
luật của đẳng không nghiêm, Khòng 
công bằng nưong nhẹ đối với cân bộ 
lính đạo. Pháp luật của nhà nước 
chuyên chính vô sun bị coi nhẹ. Một 
số cân bộ cặp trên không gương màu, 
nhất là về phẩm chất và lỏi sống, lời 
nói không đi đói vỏi việc làm, Bọn 
biến zhất, sa đọa trong cơ quan nhà 
nước lợi dụng những sơ hở và yếu 
kém trong công tác quan lý của ta đề 
trục lợi. Chúng hủ hóa nhiêu cần bộ, 
đẳng viên, nhàn viên nhà nước ; bao 
che, tiếp tay,-đồng lõa, móc ngoặc với 
bọn pian thương, đâu cơ, buôn lậu và 
những kẻ xảu khác đề ăn cáp tài sản 
của nhà nước, gày rồi nội bộ ta. 


ai hội VIEeua Đăng đã nghiềm khắc 
phé phần những hiệu tượng tiêu cực 
nói trên, phản tích rõ những nguyên 
nhàn, Và quUYẾtE định phải tiên hành 


một cuộc vận động làm trong sạch 
đẳng, trong sạch bộ máy nhà nước; 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 
Đại hội nhấn mạnh rằng, cùng với 
việc nàng cao năng lực và rèn 
luyện phong cách, phải ?qo ra mội 
chuyền biến mạnh mẽ lrong 0iệc rên 
luyện, nâng cao phầm chải cách mạn 
của cán bệ, đảng oiên Nâng cao phầm 
chất cách mạng của cán bọ, đáng viên 
và nhân đân là một yêu cầu cấp bách 
'`và là nhiệm vụ chủ yếu của công !ác 
tư tưởng. 

Thực hiện quyết định của Đại hội 
VI, Bộ chính trị Trung ương Đảng vừa 
ra nghị quyết Về cuộc oận động ldrn 
Irong sạch 0à nâng cao sức chiến đấu 
của các lồ chức đảng, làm trong sạch 
0à nâng cao hiệu lực quản lụ của bộ 
máu nhà nước, đủu lùi uà xóa bỏ các 
hiện tượng tiêu cực, làm lành mnạinth 
các quat: hệ xã hội uà thực hiện còng 
bằng xã hội. Dày là một cuộc vận động 
lớn nhằm nâng cao một bước phẩm 
chấ: cách mạng của cán bộ, đàng 
viên và nhân dân, đấu tranh ngăn 
chặn và đầy lùi các hiện tượng tiêu 
cực, thanh lọc và trừng trị những kẻ 
thoái hóa biến chất trong dáng và 
(trong cơ quan nhà nước, bọn làm ăn 
phí pháp trong xã hội, góp phần Eun 
trong sạch đảng, trong sạch bộ mắy 
nhà nước, lạp lại ky cương trong XÃ 
hội, tạo điều kiện quué¿l định thực 
hiện thắng lợi các nhiện vụ mà Đại 
hội VI đã đề ra. 


* 


Nâng cao phẩm chất đẳng viên, giữ 
gin sự trong sạch của đẳng là mọt nội 
đitng cơ bạn, cốt lõi của cuộc vận động 
làm trong sạch đẳng, trong sạch bộ 


máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Đdw thạt sự là mọi 


cuộc đắu Iranh cách mạng gian khỏ, 
phức lạp, về tư tưởng, về tò chức, về 
phong cách và lề lỗi làm việc; cuộc 


đấu tranh giữa đồi mới theo đường 
lối của Đại hội VIvà bảo thủ trì trệ, 
giữa hạch toán kinh đoanh, xã hội chủ 
nghĩa và quan liêu bao cấp. Nó có 
liên quan chặt chẽ đến cuộc đấu tranh 
giữa «bai con đường * và cuộc đấu 
tranh chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch. Nó đòi hỏi ph:i 
sử dụng tông hợp nhiều biện pháp 
tích cực và đồng bộ về các mặt giáo 
dục, hành chính, kinh tế, tồ chức, 
kiềm tra, và gắn liền với quá trình: 
phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại 
hýi VI.của Đăng và các nghị quyết của 
BCHIƯ Đảng. Các cấp ủy đảng, các 
cơ quan chính quyền cần nắm vững 
yêu cau, nội đụng, phương châm, biện 
pháp, bước đi mà Bộ chính trị đã đè 
ra, chỉ đạo thực hiện thật tốt cuộc văn 
động quan trọng này, Đặc biết cần chú 
trọng những vấn để cơ bản sau đây : 


1— Nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan 
trọng và yêu cầu cấp bách của việc 
giáo dục, rên luyện phần: chất cách 
mạng cho cán bộ, đẳng viên, quản 
triệt sảu sắc vấn đề giáo dục phầm 
chất đẳng viên trong mọi hoạt động 
của Inình., Phầm chất đạo đức đẳng 
viên phải thề hiện ở lập trường giai 


_ €@äp công nhản, ở sự vững vàng trong 


cuộc dấu tranh giữa hai con đườn;, 
giữa ta và địch, giữa cái lành mạnh 
và cái hư hỏng, ở tỉnh thần mình vì 
mọi người, tín vào sức mạnh của 
nhìn đản, sống có lý tưởng, trung 
thực, sống bằng lao động của mìnl. 
Thông qua việc lĩnh đạo tô chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và kết đợp 
với các cuộc vận động khác, các cấp 
các ngành cần có kế hoạch và biện 
pháp tăng cường giáo dục pham chất 
cách mạng cho, cân bộ, đang viên; 
kiểm tra thưởng xuyên và quần lý 
chặt chẽ dũng viên về mọi mặt, nhất 
là về phầm chất và lối sống; yêu cầu 
mọi đăng viên, kẻ ca những đăng viên 
là căn bộ lĩnh đạo, phải thường xuyên 
học tập, trau đôi đạo đức cách mạng. 
noi gương đạo đức của Bác Ho, chống 


chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn và nêu 
cao danh hiệu của người cộng sản. 


Cuộc vận động kỳ này gắn rất chặt 
với quá trinh quân triệt và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VỊ và các nghị 
quyết của Trung ương Đảng ; nó phục 
vụ việc thực hiện nghị quyết Đại hội. 
Mặt khác, phấn đấu thực hiện tết nghị 
quyết Đại hội là điều kiện cần thiết đề 
hạn chế và đày lùi tiêu cực, bảo đảm 
cho cuộc vận động thu được kết quả. 
Vị vậy, trong chương trình công tác 
của mình, cấp ủy đảng phải thảo luận 
và quyết định những vấn đề về giáo 
dục phầm chất đẳng viên, về biện pháp 
tạo ra dư luận rộng rãi ủng hộ, boan 
nghênh những việc làm tốt, những 
con người và đơn vị tốt. đồng thời lên 
án và đấu tranh mạnh mẽ chống 
những biện tượng tiêu cực, đặc biệt là 
những hiện tượng vô trách nhiệm, 
tham những, ăn cáp của công, hối lộ. 
dầu cơ buôn lậu, đặc quyền đặc lợi, 
trủ đập ức hiếp quần chúng. 


Phầm chất đạo đức đương nhiên 
phải dựa trên một cơ sở kinh tế nhất 
định. Sắp tới chúng ta cố gắng thực 
hiện những mục tiêu phát triền kinh 
tế Txã hội. Phải rất quan tâm đên việc 
.ôn định đời sống cho cán bộ, đẳng 
viên. Những khó khăn trong đời sống 


làm cho nhiều cần bộ, đảng viên không. 


an tầm công tác, đồng tới là kẽ hớ 
đề bọn thoái hóa biến chất lợi dụng 
làm tha hóa những cán bộ, đẳng viên 
lương thiện. Nhưng mặt khác, phải 
rải coi trọng sức mạnh của yếu tổ 
đạo đức. Thiếu nó, như Lê-nin nói, 
chúng ta không thề nói đến một hước 
chuyền biến cách mạng nào cä. Ủy tín 
về dạo đức của đăng cầm quyền phải 
giữ vai trỏ thống trị trong đời sống 
tỉnh thân của xã hội. Chủ nghĩa Mác— 
Lẻ -nin phải trở thành nhân sinh 
-_ quan khoa họe của xã hội ta. Đẳng phải 
là trí tuệ, danh dự và lương tàm 
của thời đại. Phải chống quan điềm 
coi thường sức mạnh của đạo đức, hạ 
thấp yêu cầu và tiêu chuẩn đẳng viên, 


Trọng hoàn cảnh kinh tế và đời sống 
có nhiều khó khăn, tiêu cực xã hội 
phát triền, càng cần nêu cao vẫn đề 
rèn luyện phầm chất đạo đức. Đội ngũ 
cân bộ, đẳng viên trong sạch là chỗ 
dựa của cuộc đấu tranh đầy lùi các 
hiện tượng tiêu eực xã hội. Coi lrọng 
lợi ích kinh tế không có nghĩa là tách 
lợi ích, hiệu quả kinh tế khỏi vấn đè 
đạo đức, dẫn đến đơn thuần chạy 
theo lại ích kinh tế, quên mất các 
chuần mực đạo đức và pháp luật. 


Quán triệt phương châm lấy giáo 
dục làm chính, cần động viên cán bộ, 
đẳng viên tự giác tự phê bình, phê 
bình và sửa chữa khuyết điềm. Cán 
bộ lãnh đạo phải gương mẫu, đi đầu 
trong việc này. Người có chức vụ càng 
cao càng phải gương mẫu trước ; phải 
tiật sự nghiêm khắc với mình, tích 
cực chống chủ nghĩa cá nhân. Sự, 
gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các 
cấp và thái độ kiên quyết của cấp ủy 
cấp trên phải được thề hiện rõ rệt . 
ngay trong cuộc vận động này, và đày 
là yếu tố rãi quan trọng bảo đảm sự 
thành công của cuộc vận động. Có 
chuyền từ cán bộ lãnh đạo thì mới 
chuyền được đẳng viên và toàn xã hội. 
Có chuyên từ cấp trên thì cấp dưới 
mới chuyền tốt. Nếu cân bộ lãnh đạo 
không gương mẫu, cấp ủy cấp trên 
không trực tiếp ®ra tay », lời nói không 
đi đôi với việc làm, thì chẳng giáo dục 
thuyết phục được ai, và rót cuộc 
chẳng tạo ra dược sự chuyền biến nào, 
quản chúng sẽ không phần khởi và 
lòng tín văn không được củng cố. 


2— Di dòi với giáo dục, phải rà soát 
lại đội nuũ đẳng viên, xử lý kiên quyết 
và nghiêm mình những đáng viên ví 
phạm Ký luật của đẳng và pháp luật 
của nhà nước. Cấp ủy đẳng phải nắm 
được cụ thề và củinh xác tình hình 
phẩm chất của cán bộ, đẳng viên 
thuộc phạm ví mình quần lý, đánh giá 
đúng, phái hiện và vứ lÝ ngay những 
đẳng viên có sai phạm nặng. Đặc biệt 
chú ý đến những đẳng viên có chức có 


quyền (kề cả những cần bộ cao cấp), 
những người trực tiếp nắm vật tư, 
hàng hóa,*tiên bạc, nắm lao động, 
những người phụ trách công tác tô 
chức, cán bộ... Không cho phép bất 
cứ một ai được đứng ngoải vòng pháp 
luật. Phương châm của chúng ta là 
làm từng bước pi†ng chúc, thận Irọng, 
có lý có tình, nhưng phải Lhật lích 
cực, kiên quuếi, không né lráảnh, 
không nề nang. Mọi thái độ nhân 
nhượng, nề nang, xuê xoa, làm lướt 
đêu có hại và là trợ ngại lớn cho cuộc 
đấu tranh làm trong sạch đàng. Thực 
tế những năm qua cho thấy, những 
nơi không thí hành kỷ luật được đỏi 
với một số cần bộ, đảng viên có sai 
phạm, không đưa được những người 
khòng đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
đăng, chính là vi ở những nơi đó có 
trr tưởng nề nang, xuê xoa, né tránh, 
có “Sô dủ », có tư tưởng bè cảnh, cục 
bộ địa phương, sợ mất thành tích, dân 
đến bênh che cho ca những phần tử 
phạm tòi; cấp ủy dạng hoặc cá nhân 
người lãnh đạo can thiệp cả vào công 
Việc của các cơ quan pháp luật. 


ương nhiên, trong việc xử lý Ký. 


luật đang viền, phải nắm vững mục 
đích lì nhằm giáo dục cần bộ, dàng 
viên, giữ nghiêm ký luật của đàng: 
phải có thái độ đúng mức, thân trọng, 
phản biệt rõ mức độ, hợp lý hợp tình. 
Đòi với những người €ó sai làm 
nhưng tự giác kiêm điểm, thành khăn 
nhận khuyết điềm, sai làm và quyết 
tâm sửa chữa, Đăng ta sẽ khoan dung. 
Đồi với những người phạm sat làm 
năng. nhất là những người không tự 
giác thành thật nhận sai lầm đề sửa 
chữa, phải nghiêm khác thí hành kỷ 
luật. Những kế đã thoái hóa biến chảt 
(bao gồm bọn vô trách nhiệm, bọn ăn 
cấp, tham những lớn, bọn ức hiếp 
quần chúng) phải bị khai trừ ngay ra 
khỏi đẳng và đưa ngay ra khỏi bỏ máy 
nhà nước, không kè người đó là aivà 
ở cấp nào. 

3— Các eơ quan chuyên chính cần 
khân trương nghiên cứu, điều tra, tập 
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trung trừng trị bọn thoái hỏa biến 
chất, những tên đầu số gian thương, 
an cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, đảu 
cơ buön lậu, phá hoại nghiêm trọng 
nền kinh tế tài chính của ta. Bọn này 
không nhiều lắm nhưng cấu kết với 
nhau thành những côn trùng ăn bám, 
đục khoét cơ thề nhà nước ta, xã hội 
ta, gây ra những tác hại rất lớn. 
Chúng không bao giờ tự giác thửa 
nhàn tòi lôi của mình, trừ khi có 
những chứng cớ không thè chòi cãi 
của các eơ quan diều tra. Chúng sòng 
cđiộc sông giàu có, phè phỡn, xa hoa, 
ngang nhiên thách thức dư luận và 
pháp luật. Thủ đoạn thưởng thấy của 
chúng là múa chuộc cần bộ, mua 
chuộc cấp trên, hủ hóa cán bộ cấp 
dưới, móe ngoạc với những phần tử 
thoái hóa biến chát trong cơ quan nhà 
nước, với bọn làm ăn phi pháp ngoài: 
xã hội, eó khi còn bị địch lợi dụng đề 
phá hoại nên kính tế của ta. Trẻn thực 
tế chúng đã trở thành bọn người nguy 
hiểm, đối lập với nhà nước và nhân 
dàn, trở thành kế thủ của chủ nghĩa 
xã hội, dù chúng đã bị phát hiện hay 
chưa. Mỗi địa phương, mỗi ngành có 
thẻ chọn xử ngày một sỐ vụ và thông 
báo công khai đề quần chúng biết. Kết 
hợp chặt chẽ sự phát hiện, tố giác của 
quản chúng, của các cơ quan báo chỉ, 
thông tin dại chúng với việc điều tra, 
xác minh, xử lý nghiềm mình của các 
cơ quan pháp luật; kết hợp chặt chẽ 
cuộc vàn động làm trong sạch đang, 
trong sạch bộ máy nhà nước với cuộc 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực ngoài xã hội. | 


Phải cảnh giác đề phòng Âm mưu 
của địch lợi dụng cuộc đấu tranh 
chong tiêu cực đề phá hoại ta, và phải 
trăn áp kịp thời những hành động 
nham hiểm của chủng. 


4— Nghiên cứu và ban hành các 
chính sách kinh tế xã hội cần thiết; 
các chế độ, quy định cụ thẻ về quản 
lý cán bộ, đăng viên, về đãi ngộ cán 
bọ (như nhà cửa, xe cộ,...), về khen 


thưởng và kỷ luật, về chiêu đãi, liên 
hoàn, phân phối nội bộ, v.v. bỏ ngay 
những chế đỏ bao cấp đo các ngành, 
các địa phương tự ý đặt ra trải với 
chế dò chung. Các chế đỏ đó cần được 
công bố công khai đề các cơ quan và 
quản chúng biết, giúp cho việc giám 
sảt, kiềm tra, thực hiện có hiệu quả. 
Chăn chỉnh và củng cố các eơ quan 
pháp luật, bồ sung những cán bộ có đủ 
phảm chất và năng lực vào các cơ 
quan kiềm tra, thanh tra, thanh lọc 
những phần tử đã thoái hóa hư hỏng, 
bao đảm cho cậc cơ quan này có sức 
mạnh và thực lực thí hành đầy đủ và 
nghiêm túc chức nắng, trách nhiệm và 
quyền hạn của mình. 


— Kết hợp đấu tranh trong nội bộ 
đẳng, trong cơ quan nhà nước với 
việc phát động quần chúng tham gia 
xây dựng đảng, xây dựng bộ máy nhà 
nước. Động viên quản chúng góp Ỷ 
kiến phê binh cán bộ, đảng viên, nhân 
viên nhà nước, phát hiện, tố giác 
những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến 
chất; đồng thời giám sát, kiềm tra 
việc sửa chữa sai lầm, khuyết điềm 
của cần bộ, đẳng viên, nhân viên nhà 
nước, góp ý kiến với tồ chức đảng về 
công tác giáo dục. quần lý đẳng viên, 

đây vai trò của báo chí, của các 
phương tiện thông tín đại chỉng rất 
quan trọng. Báo chỉ là tiếng nói của 
đang đồng thời là tiếng nói của nhân 
đản; báo chỉ góp phần to lớn vào việc 
tạo ra dư luận quan chúng, dư luận xã 
“hội. Kinh nghiệm của cuộc vận động 
tự phê bình và phê bình theo chỉ thị 
79 của BBITƯ Dang (nấm 1986) cũng 
như kinh nghiệm của những địa 
phương và đơn vị làm thứ cuộc vận 
động lần này đã chỉ rõ, nơi nào phát 
động được quản chúng thì ở đó thu 
được kết quả tốt, phát hiện được 


những biện tượng tiêu cực về phẩm 
chất, lời sống trong cần bộ, đẳng viện, 
đầu tranh khác phục được những sai 
tầm khuyết đdiễm, đưa các mặt công 
tác cúa địa phương, đơn vị tiến lèn, 

Đề lạo ra phong trào quần chúng 
đâu tranh chống tiêu cực, điều quan 
trọng là các cấp ñy đẳng, các eơ quan 
có thầm quyền phải bão đảm thực hiện 
dân chủ và công khai,” phải thật sử 
tôn trọng và lắng nghe Ý kiến của quản 
chúng, thành khăn nhận khuyế£ điềm 
và kiên quyết sửa chữa những khuyêẻt 
điểm mà quần chúng vạch ra, trả lời 
những văn để mà quản chúng nêu lên ; 
đồng thời có quy chế bảo đảm cho 
những người thắng thân đấu tranh. to 
giác không bị kế xấu trủ đập, trả thù. 
Cùng với việc trừng trị những kế vu 
cáo, lợi dụng phê bình công khai đề 
gây rối nội bộ, phải nghiệm trị những 
hành động dàn áp và trả thù những 
người tỏ giác, phéẻ bình với ý thức xây 
đựng. Các cơ quan pháp luật phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan báo chí thật 
sự làm hậu thuẫn cho cuệc đầu tranh 
của quần chúng. 

Cuộc vận động này không khỏi gặp 
nhiều khó khăn trở ngại. Dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của đảng, tăng cường. 
chuyên chỉnh vò sản, đựa hắn vào 
quần chúng, đoàn kết chặt chẽ, chúng 
ta quyết tàm làm cho cuộc vận động 
làm trong sạch đang kỷ này trở thành 
một câi mốc đánh đấu bước ngoặt có 
Ý ẻnyghia quyết định trong việc tặng 
cường sức mạnh của đẳng. nàng cao 
uy tín của dáng trong quản chúng, 


-bao đảm cho đăng vươn lên ngàng tầm 


những yêu cäu của nhiệm vụ mới, tiực 
hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại bội lìn 
thứ VI của Đảng đề ra, thật sự xứng 
đăng là người lãnh đạo và người đây 
tở trung thành của nhân dàn, 


Một nội dung quan trọng của việc 
đồi mới công tác vận động thanh niên 


: HỨC tế những năm qua đi 
) \ chỉ rõ, công tác vận động 

thanh niên muốn đạt hiệu 
quả cao thì nhất thiết phải được đồi 
mới. Phạm vỉ đồi mới ở đây rất rộng. 
Nó bao gồm sự thay đòi cách suy 
nghĩ, cách tiền hành sao cho phù hợp 
với yêu cầu của nhiệm vụ mới, phủ 
hợp với tính chất, đặc điềm của thời 
kỷ mới, thời đại mới, phù hợp với 
tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. 
Nó đòi hỏi thay đòi cách thức giáo 
đục và phong cách chỉ đạo hành động 
Ihco hướng dân chủ hóa, đa dạng 
hóa, kế hoạch hóa ; chống tác phong 
hành chính, quan liều, tùy tiện, không 
Lính toán hiệu quả; chống lối sinh 
hoạt hình thức, khỏ cứng, dẫn tới 
œ khô tô chúc %3, *k!ô đoàn», Nó yêu 
cầu nìng cao trình độ và chất lượng 
việc liền Kết và p:õi hợp công tác 
gia đoàn thanh niên với các €eơ quan 
nhà nước và các tÔ chức xã hội dưới 
sư lãnh đạo của Đăng đề phát huy 
lim năng to lớn của thanh niên, 
động thỏi chăm lo đáp ứng nhũng 
nhủ cầu và nguyện vọng chính đáng 
của tuôi trẻ v,V, 


Do khuôn khó có hạn, bài viết này 
el:ï đi sâu vào một nội dung của việc 
đồi mới! đổi THỚI sự liên kết nà phối 
hợp có tác giữa đoän Thanh niên 
Đới các ngành của nàà nước nhắn 
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phát huy sức mạnh tồng hợp của cả 
hệ thống chuyên chính vô sẵn trong 
công tác vận động thanh niên. 


* 


Chúng ta đều biết, kề từ khi giành 
được chỉnh quyền, với toàn bộ hệ 
thống nhà trường, quân đội, hệ thống 
thông tín đại chủng và văn hóa mới, 
Đang ta có thêm một công cụ hết sức 
to lớn và quan trọng đề tập hợp, giáo 
dục, rên luyện thanh, thiến niên. 


Xét đơn thuần về mặt văn bản, mãi 
tới những năm ñ0 các chỉ thị, nghị 
quyết của Đẳng mỏi bát đầu đặt ra 
cho e¿c ngành các giới yêu cầu phối 
hợp với đoàn thanh niên thực hiện 
một số công tác nhằm phục vụ công 
cuộc kháng chiến và kiến quốc, đến 
Uiữa và: cuỗi nhùng năm 60 vấn đề 
này dược nẻu rõ thêm niột bước ; và 
lên Đại hội lần thứ V của Dãng mới 
khẳng định mạnh mỡ và rõ ràng: 
Công tác thanh niên phải được tiến 
hành bằng sức ninh tông hợp của hệ 
thống chuyên chính vÔ sản, qecá€ cấp 
các ngành và toàn xã hội đều có 
trách nhiệm vận động thanh niên ». 


* Hi thư thử nhất TỪ DTINCS Hồ Chí Minh, 


Nhưng trên thực tế, vai trỏ của nhà 
nước, và ở một chừng mực nào đó là 
vai trò của xã hội, đã thê Liên rõ 
trong công tác thành niên ngày từ 
ki nhàn dân ta vừa mới giành dược 
chính quyền, ngav từ khi Bác Hồ gửi 
thư cho học sinh nhân ngày khai 
trường đầu tiên; tử khi Béc llỏ ký 
lệnh thành lập Nha thanh niên; từ 
khi Dàẳng có clÏ thị: công tác của 
Đoàn và Tội liên hiệp thanh niên 
phải phối hợp chặt ciẽ với Nha 
thai h niên... C1), 

Ngày này, sự liên kết và phối hợp 
công tác giữa coàn thanh niên với 
các cơ quan nhà nước, và ngược lại, 
giữa các cơ quan nhà nước với tỎ 
chức đoàn, đã frở thành mót tắt yếu, 
tội đặc điền: nội bật của côn tác 
tận động thanh n:ên [rong điều Kiện 
đảng nảint chính quyên uâu dựng 
kinh lế, xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nghị quyết 3 của Bộ chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tharh niên, tháng 7 năm 
1985, chí rõ: * Nhà nước coi công tác 
thanh niên là một bộ phân quan 
trọng của chiến lược kinh tế—xã hội. 
Trong các kế hoạch dài hạn và ngắn 
hạn cần có nội dung, biện pháp và có 
sự đầu tư thích đáng cho công tác 
này. Ủy ban kế hoạch nÌÀ nước, các 
ngành lao động, tài chính. kinh tế... 
ban hành cac chế đỏ, chính sách dê 
phát huy quyền làm chủ tạp thê của 
thanh niên trong lao dòng sản xuất, 
quản lý kinh tế, nâng cao trình độ 
nghề nghiệp, và chăm: lo lợi ích của 
lao động trẻ. Đặc Liệt tích cực giải 
quyết việc làm cho thanh niên den 
tuồi lao động. Các ngành giáo dục, 
văn hóa. thẻ dục thè thao, y tế... 
phải chăm lo giáo dục chính trị, tư 
tưởng, động thời đáp ứng những nhụ 
cầu về bọc tập, nâng cao súc khóc, 
sinh hoạt văn hóa cho thanh niên. 
Ban hành luật thành niên đề bảo đẫm 
và' phát huy quyền làm chủ tập thê 
của tuôi trẻ®, Nghị quyết 26 của Hộ 
- chính trị còn chỉ rõ, trong ỌII[ và 


HDND các cấp phải có tỷ lệ thích 
đáng các dại biều thanh niên, các 
cuộc họp của lDST và UHXND các 
cấp có bí thư của đoàn thanh picn 
tham gia. Các đại diện của đoàn cũng 
cản tham gia các hội đồng có liên 
quan đến nghĩa vụ và quyên lợi thanh 
niên như các bội dòng thì đua, tuyến 
sinh, tuyên quân, tuyên lao dòng v.v, 

Những nầm vừa qua, Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động 
mở ra sự liên kết, phối hợp rộng rải 
với các bộ, các ngành ở trung trơng 
và một số địa phương dễ giải quyết 
những vấn đề bức xúc của thanh niên 
như lao động, việc làm, việc Lọc, 
giúp thanh niên làm tốt nghĩa vụ của 
minh trong xây dựng và láo vệ TÔ 
quốc. Hình thức phô liến của sự liên 
kết đỏ là mở hội nghị liên tịch, cùng 
ra nghị quyết liên tịch, cùng elLli đạo 
triền khai và củng sơ kết, tòng kết, 
đúc rút kinh nghiệm. 

Trên mặt trận lao động sản xuắt, 
Trung ương Đoàn đã liên kết với Bọ 
nông nghiệp tÖ chức thanh niên thực 
hiện chương trình lương thục, Trên 
mặt trận văn hóa tư tưởng. Trung 
ương Đoàn đã cùng Bộ văn kóa mớứ 
cuộc vận động xây dựng nếp sống xã 
hội chủ nghĩa trong thanh niên. Doa: 
đã liên kết với Bộ nội vu, Hộ quốc. 
phòng mở những cuộc vận động toặc 
piát động phong trào thí cua Xây 
dựng lực lượng vũ trang, xảy dựa lực 
lượng thanh niên xung kích an nĩình, 
sẵn sàng chiến đấu. đánh tại cuc 
chiến trình pLá hoại niệu mặt của 
kể thủ. Đoàn cũng đã phối hợp vỏi 
các ngành hữu quan dê phảt đếng 
thanh niên tham gia đấu tranh chòng 
các hiện tượng tiêu cực, øgáp phần làm 
trong sạch đẳng, trong sạch bộ máy 
nhà nước, thực hiện đân chỉ vÀ cêng 
bằng xã hội, v.v. 

Những sự liên kết đó đã đạt được 
một số kết quả quan trọng rài có Ý 


(1) Xem : Văa kiện Đđ-g tế công tác tha..5 
cận, \xb Thanh niên, Hà nói, l9C9 


nghĩa, song cũng mới chỉ là bước đầu. 
Còn không ít những hạn chế và nhược 
điềm cần sớm được khác phục, Về 
phía đoàn thanh niên, nhiều chỉ thị, 
nghị quyết liên tịch với các ngành 
không được kiềm tra, theo dõi hiệu 
quả trong thực tế. Bệnh quan liêu, 
hình thức, Ỷ lại và thụ động còn phô 
biến. Song cũng phải nói rằng. những 
sai lâm trong chính sách kinh tế—xãä 
hội, trong công tác tư tướng và tỒ 
chức, đặc biệt là sự coi thường và 
buông lỏng công tác thanh niên của 
nhiều cấp đẳng, chính quyền và các 
cœ quan kinh tế... đã gày ảnh hướng 
không tốt đến mới Hiên kết đó. Có một 
số đỏng chí ở ngành kinh tế vẫn quan 
niệm rằng liên kết với đoàn thanh 
niên là đề thanh niên “xung kíi:h? 
vào những việc khó làm nhẹ bớt 
gánh nặng cho mình »; từ đó chỉ chủ 
đến việc sử dụng thanh niên vào 
những việc cụ thể, thậm chí * sai vàt» 
thanh niên theo kiều cha chú chứ 
chưa quan tâm tới việc bồi dưỡng 
giáo dục thanh niên, đáp ứng những 
nguyện vọng chính đáng của tuôi trẻ. 
Về quy mô, việc liên kết mới được 
thực hiện ở cấp trung ương và ở một 
sö tỉnh, thành; ở các quận, huyện và 
cơ sở nói chung còn dừng lại ở mức 
phối hợp công tác thông thường. Ngay 
ở cấp trung ương và tính, thành, việc 
liên kết cũng chưa bao quát được 
những nói dung của công tác thanh 
niên trong tình hình mới. Chó yếu lớn 
nhật hiện nay trong sự liên kết, phối 
hợp giữa đoàn với các bộ, các ngành 
là chưa xả dự ng được các chỉnh sách, 
chế độ cụ thề dê bảo đảm phát huy 
guyy2n [am chủ của tuôi trẻ 0à tạo điều 
kiện lôt cho Đoàn hoạt động. Việc 
lên kết mới chỉ dừng lại ở một SỐ 
công việc cụ thể, ở một số chương 
trình hành động, ở những hình thức 
hội nghị liên tịch, nghị quyết liên 
tịch... pặng về cô vũ tuyên truyền, 
mà chưa tiến tới càng nhau hoạch 
định những chính sách, những quU 
địnth mới mang tính pháp luật dẻ lày 
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đó làm điềm xuất phát, điềm quy 
chiếu mọi hoạt động và kiềm tra trách 
nhiệm của các thành viên. Do đó sự 
liên kết, phối hợp giữa đoàn thanh 
niên với các ngành của nhà nước vẫn 
chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh 
tông hợp mà Đẳng ta mong muốn. 

Có đòng chí cho rằng, xây dụng 
chính sách, chế độ, là chức năng, trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước. 
Đoàn thanh niên liên kết, phối hợp 
với các cơ quan nhà nước chỉ là đề 
phát động quần chúng thực hiện 
những chính sách đó. Nghĩ như vậy 
kl:ông hoàn toàn sai, nhưng không phủ 
hợp với tư duy mới, không phù hợp với 
thời điềm lịch sử mà chúng ta đang sống. 
Thời kỳ chúng ta đang sống, nói theo 
cách nói của Lê-nin, không phải là thời 


-kỷ “quần chúng còn đắm chìm trong 


giàc ngủ lịch sử ® (nghĩa là chưa được 
chuần bị gì hết đề xây- dựng một xã hội 
mới) mà là thời kỳ “sáng tạo lịch sử 
mới *, Lúc này, “Chúng ta không cần 
những sự hăm hở điên cuöng. Điều cần 
thiết cho chúng ta, chính là bước đi 
nhịp nhàng của những đoàn quân vững 
như gang thép của giai cấp vô sản (”). 
Bước đi nhịp nhàng ấy là gì? Rồ 
ràng là phải biết suy nghĩ theo quỹ 
luật, hành động đúng quy luật. 

Đề giúp cho đông đảo quần chúng 
hành động theo đúng quy luật, các cơ 
quan quản lý nhà nước có trách nhiệm 
eụ thể hóa đường lôi của Đảng, phải 
xây dựng được ni:ững chính sách, chẽ 
độ, quy định phủ hợp với quy luật 
khách quan đang vận động trong thời 
kỳ quá độ, phù hợp với thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ 
quốc, phù hợp với trình độ và nguyện 
vong của nhân dân. Nghĩa là phải 
đưa ra được những quyết định có 
“cận nhắc? kỹ, €ó tính toán hiệu 
quả những quyết định đúng đẳn. 

Muốn có sựự đúng đún ấy, người đự 
thảo các chính sách, các quyết dịnh 


(2) V.I, liẻ-nin: Toản tập, 


Nxb Tiên bộ; 
Mát-xcơ-va, 1977, 1s 36, tr. 290 2 


không thể chủ quan, càng không thê 
làm việc kiều bàn giấy, mà phải lăn 
lộn trong thực tế, phải suy nghĩ kỹ, 
phải làm thử và lấy ý kiến của nhiều 
người, đặc biệt là của khối quần chúng 
đồng đảo mà chính sách tác động. Do 
đó các tô chức quần chúng không phải 
là người thụ động thực hiện các chính 
sách, các quyết định của cơ quan nhà 
nước, mà còn phải chủ dộng tích cực 
.tham gia vào quá trình xày dựng các 
chính sách, các quyết định. Sự tham 
gia của các 1ö chức quần chúng như 
công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên 
hiệp phụ nữ, hội nông dẫn tập thề vào 
quá trình xây dựng các chính sách 
của nhà nước là một yêu cầu khách 
quan do sự phát triền của cuộc sống 
mới đặt ra. Nó phù hợp với yêu cầu 
đòi mới, đàn chủ hóa và công khai 
hóa. Nó không làm giảm uy tín hay 
quyên lực của các cơ quan nhà nước, 
mà trải lại làm cho ny tín và quyền 
lực đó không ngừng tăng lên, bởi các 
chính sách, chế độ, các quyết định 
được ban hành ngày càng đúng đắn, 
hợp quy luật. Đại họi toàn quốc lần 
th VỊ của Đẳng đã chỉ rõ: & Xóa hỏ 
_ nhận thức sai làm coi công tác quản 
Chúng chỉ là biện pháp đẻ tô chức, 
động viên nhân đàn thực hiện các chủ 
trương, chỉnh sách. Dòõi với những 
chủ trương có quan hệ trực tiếp tới 
đời sống nhân đản trên phạm ví cả 
nước cũng như ở các địa phương và 
đơn vị cơ SỞ, cấp ủy đảng hoặc cơ 
quan chính quyền phải trưng cầu ý 
kiến nhàn dàn trước khi quyết 
định ® @). 

Trong công tác thanh niên biện 
nay, sức mạnh tông hợp chỉ thực sự 
được phát huy Khi xảy dựng được 
những chính sách cụ thề và dòng bộ. 
Nghị quyết 26 của DCT đã chỉ rõ 
những quan điểm, mục tiêu và biện 
pháp lớn của công tác thanh niên, 
Chúng tt cần phải nhanh chóng thề 
hiện những tư tướng của nghị quvết 
đó thành iuật, thành các chính siech và 
quyết dịnh cụ thể của cơ quan nhà 


nước. Cải mác mớ chung của ta hiện 
nay chính là ở khâu này. Sau nghị 
quyết ö2 Á của HĐBT quy định chụung 
về phát huy quyền làm chủ của thanh 
niên, chúng ta rất càn có luật thanh 
niên đề xác định rõ nghĩa vụ của 
thanh niên đối với xã hội và trách 
nhiệm của xã hội đối với thanh niên, 
Nhưng việc làm luật và thông qua. 
luật của ta hiện chưa được đỏi mới, 
còn quả trì trệ., Muốn giải quyết được 
những văn đề nóng bóng của thanh 
niên hiện nay như việc làm, việc hẹc 
và sinh hoạt văn hóa, thi cần phải 
có những chính sách cụ thê, những 
quy định cụ thề của hàng chục bộ và 
tổng cục, của ủy ban kể hoạch nhà nước 
và HIDBI. Nhưng sự liên kết, phôi 
hợp giữa các cơ quan nhà nước với 
nhau đề làm việc này còn yếu và sự 
chủ động phới hợp của đoàn thanh 
niên với các cơ quan nhà nước và 
các tô chức xã hội khác có liên quan 
đề giải quyết vấn đề này cũng còn 
rất vếu. 

(hàng hạn như vấn đề giải quyết 
việc làm cho người lao động nói 
chung và cho thanh niên nói riêng, 
Nghị quyết Dại hội lần thứ VŨ của 
Đăng khang định đây là nhiệm vụ 
kinh tế—xã hội hàng đầu trong những 
năm tới nhưng việc xây dựng kẻ 
hoạch, việc ban hành luật lac động 
và những chính sách đề người lnơ 
động tự tạo ra việc làm chính đảng 
tiến hành eòn chậm. Nước ta hiện có 
32 triệu lao dòng nhưng mới thu hút 
vào các loại còng việc được 25 triệu, 
còn Z triệu người đang học trong các 
trường hoặc ở ngcài nhà trường. Mỗi 
năm lại có thêm khoảng 1 triệu thanh 
niên đến tuôi lao động, trong đó eó 
chừng một nửa muốn được có việc 
làm ngày. Thực tế cho biết muốn 
tạo ra mọt chỗ làm việc như ở còng 
trường thủy điện sông Đà, Nhà nước 
phải đầu tư một số vốn là 3 triệu 
9 


(1) Ván kiện Đại hội VĨ, Nxb ŠSự thật, Hà 
nội, 1987, trạ 111——112, 
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đồng, ở các khu công nghiệp khác 
phải trên dưới 500 nghìn đồng. Một 
“chó làm việc thủ còng như gạch ngói 
ở Thủ dức cũng phải đầu tư tới 
70 nghin đồng (†). Như vàyv, nhà nước 
không thê có đủ vốn để tạo ra việc 


làm mới cho 4 —5 triệu người một 
lúc, những năm sắp tới khả năng 


thu hút lao động vào khu vực của nhà 
nước còn rảt hạn chế. Vì vậy, một 
mặt phải có những chính sách đúng 
đắn (nhất là chính sách đầu tư, chính 
sách thuế, chính sách giá cả và phân 
phối lợi nhuận) đề khuyến khích tính 
tích cực của các tập thê lao dộng và 
người lao động; mặt khác phải có 
hàng loạt chính sách đồng bộ đề 
khuyếnt hiep phát triền các ngành nghề 
tiều, thủ công nghiệp và dịch vụ trong 
cáo khu vực sẵn xuất hợp tác xã và 
gia đỉnh, đề giải quyết việc làm tại chỗ 


và ôn định cho hàng triệu người chưa. 


có việc. liiện nay (ta còn thiếu nhiều 
chính sách đồng bộ đề khuyến khích 
phát triền ngành nghề n(n chưa thu 
hút được nhiều lao động vào khu vực 
này. Một số noi tuy đã tạo ra được 
việc làm tại chỏ trên địa bàn phường 
như ở Hải Phòng, nhúng đo thiếu sự 
bồ trợ dòng bọ của các chính sách 
cho nên sau một thời gian hoạt dộng 
lại gặp khó khăn, bể tác. Thanh niên 
trong các ngành tiêu, thủ công còn 
räăt quan tàm dến chính sách công 
bằng xã hội đổi với người lao động 
ngoài biến nhà nước, như 
chính sách bói dưỡng trình độ văn 
hóa và nghề nghiệp lúc họ còn trẻ, 
chính sách bảo hiểm xã hội lúc họ vẻ 
già v.v. Các chính sách hiện có của 
ta chưa đáp ứng được nGuYy€n VỌI+7 
chính đẳng này. 


chế 


Mọt lĩnh vực khác cũng dòi hỏi 
nhiều đến sự tác động dòng bộ của 
các chính sích đúng dán, đó là việc 
học. Nước ta hiện nay có l2 triệu 
học sinh. Số học sinh này dòng bằng 
số đản của nhiều nước phát triển trên 
thế giới, trong khi nên kinh tế nước 


ta lại chưa phát triền. Cho nên sự 
phấn khởi về số lượng học sinh đông 
đảo không khỏa lấp được nỗi băn 
khoăn về sự khạp khiếng giữa giáo 
dục và kinh-tế, giữa nhu cảu đào tạo 
và khả năng sử dụng, giữa học với 
hành, không thề làm yên lòng các 
bậc cha mẹ và một số học sinh lớn 
tuôi. Nghị quyết của Bộ chính trị về 
cải cách giáo đục và vác nghị quyết 
của Đại hội V, Đại hội VI của Đảng 
đã chỉ rõ hướng giải quyết tồng thê 
là gán học với hành, gắn nhà trường 
với xã hội, dầy mạnh việc giáo đục 
hướng nghiệp cho học sinh phồ thông, 
ứng đụng các đề tài nghiên cứu khoa 
học vào sản xuất ở các trường đại 
học v.v. Phương hướng như vậy là 
rất đúng đán. Nhưng đề trở thành 
hiện thực thì nó phải được cụ thề hóa 
bảng rất nhiều chính sách, chế độ, 
quv định của các eơ quan nhà nước, 
từ IH.BT đến UBKH, từ các bộ, tông 
cục đến PBND ở các tỉnh, thành. 


Chỉ nói riêng một việc như muốn 
phát động được phong trào học tập 
rà rèn luyện sôi nội trong học sinh, 
sinh viên hiện nay, chúng ta không 
thề clí đùng những lời động viên 
chung chung hay những đanh hiệu thi 
đua, những cờ thêu, giäy khen, huy 
hiệu.. Những thứ này vấn có tác 
dụng nhất định, nhưng không thê thay 
thế được sự lúc động có tỉnh quuết 
định của các chính sích đúng đản 
như chính sách tuyển sinh, chế độ 
học bông, học phí, chương trình học, 
việc tò chúc giảng đạy và nhất là 
cl:inh sách sử dụng học sinh, sinh viên 
sau Kí tót nghiệp, Những chính sách, 
chẻ độ, quy định của các cơ quan 
quản lv nhà nước về những vấn đề 
này nếu không đồng bộ, không phù 
họp với thực tế khách quan, không 


(1) &Sã Hiệu do Bồ lao đồng và thương bịnh 
xã hội báo cáo tại Cy ban thanh thiếu nhỉ 
của Quốc hội ngày ^2%-7-19%7. 

` 


công bằng, không đúng đắn thi không 
có sự động viên tỉnh thần nào tạo ra 
được phong trào thi đua học tập, rèn 
luyện trong giới học sinh, sinh viên 
một cách mạnh mẽ và lâu bền được. 


Neẻu lên một số thí dụ như vậy đề 
chúng ta thấy rằng trong điều kiện 
hiện nay, công tác vận động thanh 
niên của Dáng muốn đạt hiệu quả cao, 
nhất thiết phải có những chính sách 
đúng và phải có sự Hên kết phối hợp 
công tắc giữa các cơ quan nhà nước 
với tồ chức đoàn, và giữa các tô chức 
đoàn với các cơ quan nhà nước. 


.Là một tồ chức chính trị — xã hội, 
đại diện cho quyền làm chủ tập thề của 
thanh niên, Đoàn TXNCS Hò Chí Minh 
có trách nhiệm nắm bắt đúng và 
nhanh nhạy những văn đề bức thiết 
đặt ra trong đời sống tuôi trẻ cũng 
như trong xã hội, đề xuất với Đẳng 
va Nhà nước hướng giải quyết chung 


và các chế độ chính sách cụ thề liên 
quan đến đời sống và phong trào thanh, 
thiếu niên cả nước, đề các cơ quan 
nhà n.rớc nghiên cứu ban hành. Đoàn 
1NGS Hồ Chí Minh cũng đề nghị các 
Cơ quan nhà nước quán triệt tỉnh thần 
nghị quyết 26 của BCT, cùng phối hợp 
với Đoàn thanh niên rà soát và sửa 
đồi những chính sách cũ không. còn 
thích hợp, nghiên cứu, xây dựng và 
ban hành những chính sách mới có 
liên quan tới thanh niên, phì hợp 
với việc đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, phù hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
hiện nay. 


Sự phối hợp như vậy chắc chắn sẽ 
đem đến cho Đại hội toàn quốc lần 


.thứ V của Đoàn một sinh khí mới, đem 


lại cho phong trào thanh niên nguồn 
động lực mới, đưa công tác vận động 
thanh niên của Đảng phát triền lên 
một bước cao hơn.. 


(HỦ NGHĨA HIỂM THỰC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA PHÁT TRIỂ! 
NGAY TỪ NGUYÊN LÍÝ-(Ơ BẢN — TÍNH ĐẨNG (ỘNG SÂ* 


HỦ nghĩa hiện thực xĩ hội 
chủ nghĩa khỏng phải chỉ 
«mở rộng vẽ thí pháp ®, mà 
luôn luôn phát triền nưayv tử 
nguyên lý eơ bản của nó là tính dàng 
ceòng sản, So sánh các tác phầm từ 
Suối thép đến Và mỌt ngàu dài hơn Lhế 
kủ, nhà nghiền cứu xò viết V. Dmi- 
tri-ép cho ràng: *®Tính đẳng vận là 
tính đẳng, nhưng nội dụng lịch sử... 
của nó phong phú thêm » (1), Thật ra, 
đần theo sự phát triên lịch sử, văn 
hbẹc không những biến đỏi về mặt nội 
dung xã hội, mà còn có sự cbuyền hóa 
ngay ở đặc trưng và chức nắng, bản 
chất, thuộc tỉnh và quy luật; tính 
đang trong văn học cũng phát triên 
không chỉ vẻ mặt nội dụng xã hội lịch 
sử — cụ thẻ mà ecä trên cầu trúc khái 
quát, trên quan niệm về nó, được dúc 
két chính xác từ thực tiền. 


Máy mươi năm qua, lý luận văn 
học hiện đại ngày càng nhÌn nhận tính 
đăng không chỉ thuận túy là một phạm 
trủ chính trị tư tưởng được đi chuyền 
vào trong văn học. Đẳng ta, như ý 
kiến của đồng chí Trường Chỉnh tại 
bại hội vàn nghệ toàn quốc lần thứ 
bà, cũng đã đặt văn đề tính đẳng tác 
phầm trên cá ba bình điện ý thức hệ, 
nhận thức Tuần và thí pháp — bao gồm 
ca tính tư tưởng, tính chân thật và 
tính nghệ thuật. Vậy là tính đăng 
trong vàn học đã trở thành một phạm 
trủ từ tường — thầm mỹ, 
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PHƯƠNG LỰU* 


Theo quan điềm hệ thống. tỉnh 
đăng là cầu trúc của những vếu tố, 
những bình diện gắn bó hữu cơ với 
nhau, phá vỡ một yếu tỏ sẽ dẫn đến 
hủy bố cả hệ thống, Một tác phầm thê 
hiện đường lối, chỉnh sách của Đăng 
mà chí đọng ở dạng quan niệm, từ 
biện hoặc ảo tưởng, không phản ảnh 
chàn thật cuộc sống muôn màu muôn 
vẻ, hoặc chỉ được biều biện với một 
trình độ nghệ thuật non kém, không 
av dược xúc động và hứng thú cho 
một ai, thì đó không phải là tác phảm 
có tính đang, thậm chỉ đó là một con 


số không. Ngược lại, một tác phầm 


phản ánh chân thật cuộc sống với một 
trình độ nghệ thuật càng điều luyện 
thi đường lối, chính sách của Đăng 
lại càng được biều hiện một cách sâu 
sác, hấp dân, đi sâu vào lòng người. 


Quan niệm tính đẳng như một hệ 
thông, một phạm trừ tư tưởng — thầm 
mỹ đã là một sự. tiến triển, Nhưng 
không chỉ có vậy. Bạn thân hệ thống 
không bao giờ dứng yêh, vỉ các yếu tổ 
tạo thành của nó luôn luôn phát 
triển — các bình diện tính tư tưởng. 
tính chân thật, tính nghệ thuật ngày 
càng được quan niệm toàn điện hơn, 
chính xác hơn. 


® Ciáo sư, 
(1) [ạp chi Những sổn đề săn học, 
1983, tr, 13 (tiếng Nga). 


số 10- 


Tư tưởng trong tác phầm văn học 
Hà tr tưởng thí ca, là nhiệt hứng, là 
tư tưởng — cảm xúc, không phải đọng 
ở dạng lý trí mà quyện clặt với tình 
cảm. Tác phầm văn học là một kiến 
giải, một đề nghị, một phân xét, bộc 
lỏ sâu sác khuvnh hướng của nhà văn. 
Nhưng tất cả những điều đó phải thật 
tìm huyết, trăn đây trong lỏng mới 
phát lò ra bên ngoài. Sự bày to thái 
đó một cách nhợt nhạt, sự lặp lại một 
cach hời hợt, chưa chuyên hóa được 
những chân lý lớn lao thành của chính 
mình một cách cụ thể, độc đáo, không 
làm nên được tính tư tướng của tác 
phẩm. Sự căng thẳng của Ý chí và trí 
tuệ, sự đôi đào về cảm xúc khi đã đạt 
đến sự bài hòa, kết tĩnh, sẽ cháy bùng 
lén trong tư duy nghệ thuật của nhà 
văn và đân dắt bọ dến những mục 
tiêu đa diệt bảng con đường gần như 
là trực giác, bản năng, 


Tác phầm không chỉ là một văn bắn, . 


mà là một quá trình, Nó bắt nguồn từ 
Liên thực khách quan, thông qua chủ 
quan của nhà văn và đến với công 
chúng bạn đọc, Tính chân thẬt của 
tác pÏIäm phải được xét qua tất cả các 
khảu trong quá trịnh ấy, Trước hết 
tính chân thật yêu cầu tác phẩm văn 
học phải phản ánh đúng bản chất hoặc 
mọt vài khía cạnh bạn chất của hiện 
thực khách quan. Nhưng phần ánh 


trong văn học là đi đôi với biều hiện 


thể giới chủ quan của nhà văn bao 
gồm quan điềm, lập trường, phương 
pháp tư tưởng, cá tính, sở thích v.v. 
Nói văn học là hình ảnh chủ quan của 
thế giới khách quan là vì vậy, Nhưng 
khách quan và chủ quan ở đày không 
hệ là dấu cộng, mà là sự chuyển hóa 
lắn nhau, Cái chủ quan của nhà văn 
xét đến cùng cũng chính là bắt nguồn 
từ cái RKháích quan. Alột Ý đồ sáng tác 
6q thề cũng chính lá bằng cách nào đó 
dược đỢI ý từ khách quan. Điều đó 
là tuyệt đói đúng, phải luôn luôn kiên 
trì báo vệ, Nhưng mặt kháe phải thấy 
ràng cái Khách quan tự nó không di 
thang vào tác phầm mà trước hết phải 


chuyền hóa thành cái chủ quan. Triệt 
đề đa phá và vạch rõ ranh giới với 
lập trường duy tìm, các nhà lý luận 
mác xÍt hiện nay đang di sàu khám 
phá nguyên tắc chủ quan này trong 
sáng tác. Và một hệ quả đày chuyền 
của nguyên tắc chủ quan này là phản 
ánh trong văn học phải đi liền với 
sáng tạo. Nói đến súng tạo trong văn 
học là nói sự khách thề hóa bằng 
nhiều phương tiện ngôn ngữ những ước 
mơ và lý tưởng, dưới dạng tưởng tượng 
của nghệ sĩ, Bởi vị nói đến văn nghệ 
là nói đến lý tưởng, nói đến cái đẹp, 
nói đến chuyện vươn lên trên thực tế 
theo những nguyên tắc nhất định. Cho 
nên, nếu xem sự thật trong tác phầm 
văn học là sự thật nguyên vẹn của 
chính cuộc sống và đòi hỏi nghệ sỉ 
phai luôn luôn chính xác trong việc 
phản ánh hiện thực thì rất sai làm, 
Chân lý trong văn học chỉ thống nhất 


chứ không đỏng nhất với chân lý cuộc 


sống. Tác phầm văn học là một lòi 
tâm sự, một thông điệp thầm mỹ, nó 
phải được công chúng tiếp nhận mới 
trở thành một sẵn phầm xã hội, nếu 
không nó chỉ là những bức thư không 
có địa chỉ. Những điều mà tác phầm 
nói lên, mặc dù chân thật, lại rất đỏi 
chân thành, nhưng hoặc là quá cù, 
hoặc ngược lại, quả cao siêu đều bị 
ném trả về, đề rồi phải tự phong kín 
lại, trở thành một phế phầm tỉnh thần, 
cỏn thua cả chất thải trong sản xuất 
vật chất. 


* 


“Tính nghệ thuật là một vấn đề cực 
kỳ phức tạp, không phải chỉ là vấn đề 
hình thức nghệ thuật. Nhưng hãy cứ 
bất đầu tử hình thức nghệ thuật cũng 
đã thấy quan niệm về nó không đứng 
yên; ma ngày càng có nhiều cách nhìn 
đảy đủ, thoa đáng hơn. Người ta 
thường nói qua hịnh thức đẻ khám 
phá nội dụng, cho nên nếu hình thức 
hay thì nội dụng sẽ hay, và ngược lái. 
Thạt ra không phải như vậy. Không 
có hình thức tự nó hay hoặc đớ, cli 
có sự phối hợp hay hoặc đở của hình 
thức đời với nội dụng mà thỏi, Do đo 


chỉ có những hình thức mang tỉnh nội 
dung mới thật sự có tính nghệ thuật. 
Và uhững hình thức như vày có mối 
liên hệ hệ thống trong chỉnh thê tác 
phầm, chứ không phải là dấu công của 
những yếu tố riêng lẻ. Nhưng nếu trong 
chỉnh thê tre phầm, nội dung được 
triền khai theo nhiều bộ phận, nhiều 
bình điện, nhiều cấp đỏ, thì hình thức 
mang tính nội dụng cũng như vậy. Có 
nghĩa là sự thống nhất biện chứng 


giữa hình thức với nội đung, ngoài. 


“2 


cung bậc của chỉnh thề tác phầm, còn 
phải thê hiện ở từng bộ phận. từng 
bình điện và từng cắp độ như vậy‹ 
Có. thề thấy ngay ở những nhà văn 
lão luyện, hinh thức nghệ thuật cũng 
không phải là cái gì có sẵn, mà là sự 
tìm tòi phát hiện qua từng tác phàm 
cụ thê. 


Tóm lại, từ mệt phạm trủ chính 
trị đến một phạm trủ tư tưởng — thầm 
mỹ, quan niệm về tính đẳng trong văn 


học vốn đã là một sự tiến triền. Và 


từ quan niệm về phạm trù tư tưởng — - 


thầm mỹ như vậy lại cho thấy nó có 
nhiều bình diện. mỗi bình điện ngày 
lại được nhìn nhận mọi cách mới mẻ. 


Nhưng vấn đề cũng không chỉ dừng 
lại ở đấy. Nếu tính đẳng là một hệ 
thống bao gồm nhiều yếu tổ. thì ng\Y 
chính nó cũng lại là một yếu tố của 
một hệ thống bao quát hơn. Trong hệ 
thông bao quát này, mỗi yếu tố vốn 
đã tự xác định, lại còn được định 
nghĩa thêm trong mỖÕi tương quan với 
các khái niệm hữu quan. Trong khi 
tôm tắt Ahững bài giảng 0ề lịch sử 
triết học của liê-ghen, Lê-nin đã 
viết: €những khái niệm của con 
người... chuyên hóa từ cải nỌ sang 
cái kía, tràn từ CảI nỌ SAHE cài kia ; 
không như vậy. chúng không phản 
anh đời sống sinh động. Sự phân tích 
'những khái niệm, việc nghiên cứu 
chúng. «nghệ thuật vân dụng chúng ? 
(Ăng-ghen) bao giờ cũng dòi hỏi 
việc nghiên cứu... mối liền hệ giữa 
chúng, sự chuyên hóa lăn nhau giữa 
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chúng » (2). Tính đẳng là khái niệm 
trung tâm, quan trọng nhất của lý 
luận văn học mác xÍt: Nhưng nếu lý 
giải nó một cách riêng rẽ thì cho dù 
có cố gắng nói đầy đủ đến đâu, cũng 
không thề hiều được một cách toàn 
điện bản chất của nó. Chí ít phải đặt 
nó trong hệ thống phạm trù và khải 
niệm về bản chất và chức năng xã 
hội — thầm mỹ của văn học: Điều này 
chúng ta cũng đã làm. Nhưng vấn đề 
cần nói ở đây là trong mẫy mươi năm 
qua, các khái niệm hữu quan nói trèn 
như tính giai cấp, tỉnh nhân đân. tính 
dân tộc, chức năng của văn học v.v. 
đã được lý giải thêm nhiều phần mới 
mẻ, thì tất yếu tính đẳng, vốn đã 
không đứng vên, lại có thề và cần 
phải phát triền hơn nữa. Không thẻ 
và không căn thiết phải nêu hết sự 
tiến triền về nội dụng của các khái 
niệm nói trên, nhưng ít nhất phải bản 
đến sự tiến triền của khái niệm tính 
giai cấp, bởi vì nó là cơ sở của tính 
đẳng như Lê-nin đã nói: #® Tính đảng 
nghiêm ngặt là bạn đường và là kết 
quả của đấu tranh giai cấp phát triền 
cao độ. Và ngược lại, vì quyền lợi của 
dấu tranh giai cấp công khai, Tộng 
rãi, cần phải phát triền tỉnh đẳng 
nghiêm ngặt? @). 


Như thế, nếu tạm điễn đạt theo lỗi 
toán học thị tính đẳng là một “hàm 
số » của tính giai cấp. Khi quan niệm 
về tính giai cấp phát triền, thị tính 
đẳng cũng không thể lLhòng « biến 
thiên» theo. Trước đây vì chịu ảnh 
hưởng ít nhiều của « chủ nghĩa thành 
phần», tính giai cấp thường được lý 
giải một cách siêu hình, cô lập và 
tình tại; nhưng hiện nay, nó ngày 
càng được nhìn nhận một cách biện 
chúng hơn. 

Không thề có tính người chung 
chung vĩnh hẳng bất biến; nhưng 


() V.L ILê-nin : To¿n (P. Nab Tiên Đ`, 
Mát-xcơ-va, 1981, 1t, 29, tr. 28:7. 

(3) V.IL Lê-nịn: Èê-nin bản cề săn hóa, 
săn học, Nxb Văn học, Hà nội, 1977, tre BÌ, 


không phải là không có sự giống nhau 
có mức độ giữa một số ø ại cấp tronz 
những bối cảnh lịch sử nhất định. Từ 
khi xã hội phân chia giai cắp đến hay 
đã có nhiều diễn biến rát phức tạp, 
nhưng văn có tỉnh (rạng chúng là môi 
lộ phận này đi ấp bức bộ phận khắc 
trong xã hội. Do đó những giai cấp ở 
địa vị xã hội giống nhau như tư sản 
và địa chủ khôỏng thề không có chỗ 
giống nhau, mặc dù ý thức hệ của hai 
giai cắp này rất khác nhau, và đã 
từng không đội trời chung. Ngược 
lại, bị áp bức thi pưải đấu tranh, đó 
là điểm chung cho các giai cấp công 
nhân và nông đản, khiến họ có thê gắn 
bó với nhau trong một liên minh bền 
chặt, mặc đủ tư tưởng nông đản không 
phải là khòng có mặt đối lập với tư 
tưởng vô sản chân chính. Thậm chí 
lại œ5 tỉnh trạng chuyền hóa về mặt tư 
bðrởng, ý thức giữa những bộ phận 
nhất định ngay giữa hai giai cấp thống 
trị và bị trị. Lại cũng phải chú ý đến 
sự diễn biến của tính giai cấp theo 
từng giai đoạn trong vận mệnh lịch 
sử của mỗi giai cấp. Không thề nói 
m2tf cách phi lịch sử rằng mọi tác 
phầm văn học thuộc giai cấp béc lột 
thôn: trị ở mọi giai đoạn đều là lạc 
hậu và phản động. 


Với một quan niệm biện chứng nói 
trên về tính giai cấp, có thê thấy ngay 
rằng trong từng thời kỷ lịch sử nhất 
định, hàng ngũ nhân dân không phải 
chỉ có các giai cấp lao động bị áp bức 
bóc lột, mà còn bao gồm tất cả những 
lực lượng xã hội tiến bộ, kề cả giai cấp 
thống trị đang lên, thậm chí bao gồm 
một bộ pÏ]ận vốn xuất thân từ giai cấp 
thống trị trong thời kỷ thoái hóa. Và 
xét trong phạm vị từng nước, thị đó 
ctnø là những lực lượng đại điện Ở 
nang mức đó khác nhau cho những 
phẩm chất đân tốc chân chính. Thời 
đại đôi thay, những những phầm chất 
nhấn dàn và đán tóc chân chính đó sẽ 
được kể tiếp ở các thời đại sau, Ngày 


"1V, là lực lượng tiên tiền nhất trong - 


nhân đàn, giai cấp công nhân lại càng 


kế thừa tất cả những phầm chất đó. 
Và là đội tiền phong của giai cấp công 
nhân, Đăng' cộng rắn càng tự giác 


phát huy những tỉnh hoa đó trong 


lịch sử. 

Cách nhìn biện chứng đó về tính 
giai cấp còn có tác động nhiều mặt 
đến việc phát triền quan niệm tính 
đang cộng sản. Thí dụ vấn đề tính 
đẳng cộng sìn có bao hàm chủ nghĩa 
nhân đạo hay không ? Đặt vấn đề như 
vậy hoàn toàn không tư biện về mặt 
thuần túy lô gie. Chẳng phải đã có nợi, 
nhân danh tính đẳng cộng sản, phủ 
nhận chủ nghĩa nhân đạo đề ròi tự 
biến mình thành chủ nghĩa bả đạo đó 
sao ? Phản cảm và phản ứng lại điều 
đó, nhưng chàng phải trong mọt thời 
gian đài, chúng ta cũng rất đẻ đặt nói 
về chủ nghĩa nhân đạo đó sao ? 

Xuất phát từ quan điểm giai cấp 
chân chỉnh và đích thực, những người 
cộng sản khóng phủ nhận chủ nghĩa 
nhân đạo siêu giai cấn trong lương 
lai, khi giai cấp đã bị thủ tiêu; và cả 
trong quá khứ, ở thời kỷ cộng sẵn 
nguyên thủy. khi con người vừa theát 
khỏi giai đoạn mông muội, chung 
sống với nhau trong những thị tộc 
đầy tính nhân đạo. Và thậm chí ngay 
trong xã hội có giai cấp, mịc dù dứt 
khoát phải phủ nhận chủ nghĩa nhân 
đạo siêu giai cấp. người cộng sản vẫn 
nẻu cao chủ nghĩa nhân đạo mang nội 
dung giai cấp tiến bộ, năm trong phầm 
chất nhân đân và đân tộc chân chính 
nói trên. Kế thửa chủ nghĩa nhàn đạo 
nẫy sinh trong những cuộc đầu tranh 
của nhân đân, kể cả của giai cấp tư sản 
thời kỷ đần, những người cộng sản đã 
giương cao ngọn cờ chủ nghĩa nhàn 
đạo trên cơ sở hoàn toàn mới Về mục 
tiêu và phương pháp. Đội tiên phong 
của giai cấp vô sản ý thức rõ ràng 
rằng giai cấp mình chỉ thực sự được 
giải phóng khi mọi giai cấp và dàn 
tộc bị áp bức và nó địch được hoàn 
toàn giải phóng: Hồ ràng, cách mạng 
vỏ sản là Vì eon người, vì tát củ mọi 

(Xem tìitptrang 31) 
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70 NĂM CÁCH MANG THÁNG MƯỜI VỈ ĐẠI 


Đất nước Xô viết: 
cuộc cách mạng dang tiếp tục 


ú 


CÁCH đây 70 năm, nghị 
lực cách mạng của quần 
chúng lao động Nựa bùng 
nề. đạp đồ những nền 
tng của thế giới cũ, đem 
lại một xung lực thật sự 
vĩ đại cho bướ‹ tiến của 
thời đại lịch sử. Dưới 


tác động của Cách mạng - 


Tháng Mười, trong một thời gian hè { 
sức ngắn so với lịch sử thế giới, bộ 
mặt chính trị — xã lội của hành tỉnh 
chúng: ta đã thay đồi không nhận ra 
được: trên một phản ba loài người 
đã vứt bỏ xiêng xích của sr bóc lột 
tư bán chủ nghĩa; chủ nghĩa xã lội 
đã được xác lập và đang phát triền 
như một hệ thống thế giới : hàng: chục 
nhà nước trẻ tuổi có chủ quyến đã 
xuất hiện thay cho các để quốz thuộc 
địa trước đây; lực lượng giải cấp 
công nhàn quốc tế mà lợi ích được 
các đang cộng sản và công nhân biều 
hiện, tíing gấp bội; các phong trảo 
chỏng đế quốc, dân chủ, chống chiến 
tranh đã được triên khai và trở thành 
các phong trào có tính chất quần 
chúng. Và không phải ngàu nhiên, 
nhân đân lao động toàn thể giới ký 
niệm Tháng Mười vĩ đại như một sự 
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kiện lớn lao và đáng ghỉ nhớ, kẻu gọi 
đâu tranh cho sự tiến bộ hơn nữa của 
loại người. 


* 


Rỷ niệm 70 năm Tháng Mười vĩ đại 
được đón chào với niềm phấn khởi 
đặc biệt trên Tô quốc của cách mạng— 
ở Dất nước Xô viết, nơi đang điện ra 
công việc cải tÔ lớn lao, nhằm mở hết 
công suất “động cơ s tự vận động của 
chủ nghĩa xã hội, sử dụng với hiệu quả 
Lối đa tiềm năng sáng tạo của chủ 
nghĩa xã hội, làm rõ mọi khá năng và 
tru thế của nó. Xét về thực chặt cải 
tạo, tính chỉt lào bạo trong các ý đồ; 
vẻ khuynh hướng xã hội nhân đạo 
chủ nghĩa của nó, công việc cải tô nói 
trên mang tính cách mang thật sự và 
là sự kế tục trực tiếp những thành 
tựu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại. Trong dịp KỶ niệm 
này, những người xò viết cảin thấy 


® Hai vết riêng cho Tẹp chỉ Công cần 
theo kế hoạch ký kết giữa TCCS§ và Tẹp chí 
Người cộng sản. 


đặc biệt thấm thia mối liên hệ khăng 
khít giữa các thời kỷ, tính kể thừa 
của các truyền thống cách mạng, sự 
ăn nhịp của chúng với trạng thái tỉnh 
than-tầm lý của toàn dàn muốn có 
những thay đồi, 

Đòi với những người xô viết, kỷ 
niệm ;0 năm Tháng Mười—-đó cũng là 
giới hạn mà từ đính cao của nó, họ 
nhin lại con đường đất nước đã trải 
qua, đánh giá những gì đã đạt được 
nhờ cáo mạng thắng lợi. Thắng 
lợiäy ä kháng định vững chúc 
những cơ sơ tön tại xã hội của con 
người, chưa từng có trong lịch sử: 
quycn lực của nhân dân lao động— 
trong chính trị; sở hữu xã hội vẻ tư 
liệu sản xuất-trong kinh tế; chủ 


nghĩa tập thề và sự tương trơ theo - 


tính thần đồng chí — trong quan hệ 
giữa người và người. Với thắng bợi 
của Tháng Mười, các dân tóc Nga dã 
vĩnh viễn thoát khỏi sự bóc lột, ách 
áp bức dân tộc, nạn thất nghiệp, nạn 
ngheéo đöói, đã có được những bão 
đam an toàn về mật xã hội, dã có 
lòng tin vào ngày mai. Những biến 
đòi ký lạ đã điển ra trong tất cá các 
li vực kính tố quốc đân: từ tìn: 
trang lạc hậu hàng thế kỷ, đất nước 
dã bước tới những đỉnh cao dáng kè 
về tiến bộ kinh tế— kỹ thuật ; nền đại 
sản Kưất nòng nghiệp ở nông thôn đã 
th:y thế cho nền kinh tế tiều nòng 
manh. mún. Cách: mạng vàn hóa dã 
cho phép trong thời hạn ngắn : thanh 
toán nạn mù ehữ của nhân đản; đào 
tạo đội ngũ trí thức mới, xô viết; 
- thành lập một mặt trận khoa học đủ 
loại. Trong 70 năm tử sau thắng lợi 
của Tháng Mười, ở Liên xô đã xây 
dựng xong cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội, đã báo đảm thếng lợi hoàn toàn 
và triệt đề của chủ nghĩa xã hội, đã 
chính phục được những giới bạn mở 
đầu cho một gini đoạn phát triền mới 
€a¡a xã hội xã hội chủ nghĩa. Xét về 
tất cả các tiêu chuẩn, ehỉ có thê đánh 
giá những kết qua ấy là bước nháy 
vọt chưa từng có trong lịch sử vẻ tiên 


bộ của lực lượng sản xuất và văn hóa. 
Chính đó, chứ không phải điều gì 
khác, là điểm tông kết chủ yếu, quyết 
định về con đường mà đặt nước đã 
trải qua, là điềm tông kết có ý nghĩa 
lịch sử— toàn thể giới. 


Từ đình cao kỷ niệm 70 năm Tháng 
Alười, cũng thấy rõ hơn những khó 
khăn và thử thách mà nhân dân Liên 
Xô—người mở đường trong sự nghiệp 
súng tạo chủ nghĩa xã họi—dã kinh 
qua. Việc xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên xò được bắt dầu trong những 
điều kiện cực kỷ gian khồ: hỗn loạn 
vẻ kinh tế và đồ nát vì chiến tran. 
Găn ba thập kỷ, đất nước thực tế một 
mình doi shọøi với chủ nghĩa tư bản 
thế giới, không ngừng bị chủ nghĩa đề 
quộc gây sức ép và dọa đầm. Đãit nước 
đã mất ^( triệu người con nam nữ của 
ninh, đã bị lồn thất mệt phần ba của 
cải quốc gia khi chồng lại cuộc xâm 
lược của chủ nghĩa phật xít liit-le. 
Trang nhiều Răm, những người XÔ 
viết phái làm việc với sự nỗ lực tột 
bạc, phải sống mà chịu thiếu những 
eái căn thiết nhái. Nhưng những thử 
thách gien khẽ đó không lắm cho họ 
nhụt chí, không ngăn chặn được quá 
trình cải lạo xã hội theo hướng cách 
na do Tháng Mười mỡ dầu, 


Trên con đường 70 năm mà đất 
nước Tháng Mười dã trái qua, cũng 
có những khó khăn loại khác gắn liền 
với những xa rời nào đó đỏi với 
những nguyên tác và phương pháp 
lê nin nít về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, gắn liền với những vi phạm pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, vi phạm các 
tiều chuẩn sinh hoạt dân chủ trong 
đang và xã hội, gắn liền với chủ 
nghĩa giáo điều trong tư duv, sức ÿ 
trong Lành động thực tiền. Cuối những 
nam z0 —dan những nắm 80, nhịp độ 
lăng Irwớng về kinh tế và hiệu quả xã 
hội Của sự tăng trưởng dóỏ bị chậm 


"lại, Quá trình dàn clbủ hóa đời sốn 


xã lọi Imở đâu từ sau Đại hội XX của 
DCS Liên xò bị km hầm; những 
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phương pháp hành chinh-quan liêu 
trong lãnh đạo kính tế. văn hóa, khoa 
học chiếm tru thế; hộ mây quản lý 
phình to; những nguyên tắc công 
bằng xã hội bị vì phạm ; khoảng cách 
giữa lời nói và việc làm trở nèn ngày 
càng rõ nói, Và tay những hiện tượng 
tiêu cực ấy không xuất phát từ bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, không thay 
đồi được bản chất của nó, không làm 
lung lay sự trung thành của nhân dân 
Liên xô với con đường lịch sử xã 
hội chủ nghĩia-dã lựa chọn, nhưng 
chúng đã trở thành vật chướng nga Ì 
ngì:iềm trọng trên côn đường tiến lên 
hơn nữa của chú nghĩa xã Lội. 


Đánh giá một cách không thỏa hiệp, 
thẳng thắn tình thế đã hình thành, 
kiên quyết phá bỏ những hình thức, 
phương phấp, thói quen cúng nhắc 
trong k:nh doanh và lãnh đạo, khỏi 
phục tỉnh thần tự phê bình nghiêm 
khkắc, tính chân thịt và tính thần 
trách nhiệm trong chính trị, phát triên 
toàn diện những nguyên tắc đân chủ. 
tàm trong sạch Lầu không khí đạo 
đức, — chính xuất phát từ những 
lập trường như vậy, Đại hội XXVYH 
ĐCS Liên xô, với quyết làm cấc' 
mạng, đã kêu gọi xoay chuyền tình 
hình trong nước. làm cho toàn b› 
cuộc sống trong nước trở nên tốt đẹp 
ơn. Dựa vào những kết luận của Hỏi 
nghị toàn thề tháng tư âm 1985) củi 
UDTU, Dại hội đã đề ra những giải 
pháp cụ thề nhằm làm cÈo các quả 
trình kinh tế có tỉnh năng động thích 
đáng, đầy nhanh sự phát triền kinh 
tế T— xã hội, cải tồ căn bản mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. 


khi giải quyết những nhiệm vụ mới, 
kli thực hiện bước ngoặt căn bn, như 
V.L Lê-nin đã nói không lâu trước 
thắng lợi của Tháng Mười, cần «chú 
trọng đến cuộc sống sinh động, đến 
những sự thật chính xác của hiện thực, 
chứ không nên tiếp tục bám lấy cái 
lý luận ngày hôm cua. lý luận này 
cũng như mẹi lý luận, bất quá chỉ 
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vạch ra đrợc nét cơ Lăn, nét €hure.. 
chỉ iiến gữn lới chỗ nầm được tỉrh 
chất phức tạp của cuộc sống mà 
thôi ® (1). Những bài học lê nin nÍt về. 
lý giải hiện thực là vô cùng quý giá 
đối với thời điềm bước ngoặt biện na 
mà xã hội xô viết! đang trải qua. lron(. 
khi hướng xã hội vào việc kiàn quyxết 
khắc phục những biện tượng trì trẻ› 
chỉnh phục những ranh giới nới, Đẳn : 
phấn dấu đề làm rõ một. cách đây đủ 
về mặt lý luận quan niệm về các qui 
trình biện nay, làm cho những luận 
diềm lý luận pbù hợp với điều kiện 
đã biến đồi. Diềm xuãi phát của PCS% 
Liên xô là: chỉ trên cơ sở phân tích 
một cách khoa học, nghiêm túc biện. 
thực và trên cơ sở những kết luận thực 
tế. có cân nhấác kỹ, đựa vào kinh 
nghiệm đã tích lũy được, tính tới cuộc 
sống sinh động và tính chất đặc biệt 
của các nhiệm vụ mới, thì mới đầy 
n'anh được ở mức cần thiết sự p ét 
triền kinh tế—xã hội, tực liện thắng 
lợi cứng cuộc cải tÖ, xốc tới tương lei. 


Vài tháng sau thắng lợi của. Cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin viết : €Chúng 
ta, đẳng bôn sẽ vích, chúng ta đã 
thuyết: phục được nước Nga. Chúng tì 
đã giảnh được nước Ngo từ trong bay 
bọn nhà giàu để giao lại cho những 
người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột 
đề giao lại eko những người lao động. 
Hãy giờ, chúng ta phải quản lý nước 
Nga » (2), Điều hoàn toàn rõ rằng đối 
với Lê-nin, đối với đẳng bòn sẻ vích, 
là chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thắng 
lợi bằng các biện pháp cải tô đầy đủ. 
căn bản nền kính tế kế thừa của chế: 
đô cñ. Và nhiệm vụ này đã được giải 
quyết thẳng lợi. Những kinh ng đệm 
hết sức phong phú về lãnh đạo xáy 
dựng kinh tế đã dược tích lũy. Đẳng 
coi những kinh nghiệm ấy với tất cả 
những thành tựu. những lệch lịc qưá. 


(!) V.1. Lê-rnịn: Tedn rộp, Nxb Tiên hộ, 
Mát-xcơ- va, I98f, t, 3), tr. 162—183. 

(2) V.lÌ, }Lên§n : Sách đã dần, 19.72,1. $3. 
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đáng, và có khi cả sai lầm, là một 


trường học đem lại những bài hcc ' 


-quan trọng cả đổi vvi Liện tại lẫn đối 
Với tương lại, 

Phản tích kinh ng` iệm của quá khứ, 
M.X. Goóe-ba-trốp nhận xét: « Một t'ẻi 
g:an lắu, clúng ta:đã tìm cách lĩnh 
đạo kinh tế trên cơ sở nhiệt tình, đêi 
khi bằng sức mạnh của mệnh lính. 
Š¿.ưnự ckún, ta đã quên nhữrg di:¿u 
Lê-nin ehÍ dẫn rằng sự tăng (rưởng 
cua sun xuất có thề dược bảo đảm 
bùng lợi ích cá nhân, bằng sự quan 
tàm về vật clãt, đựa vào nhiệt tìnha. 
NŸ*ông tÍề giải quyết những nhiệm vụ 
mới do Đại hội XXVII của lang đặt 
ta bảng những phương pháp cũ, Và 
ngày nay, cuộc cái cách căn bản quần 
lý kinh tế được đặt lén hànr đầ», 
nhắm lạo ra những điều kiện thuận 
lợi nhát cho khâu cơ bản của nền 
kinh tếTcác xí nghiệp, các tập thề la 
động — hoạt động có hiệu quả. Cái chín" 
trong quá trình này là trao quyền 
ròng rải cÌlo các xí nghiệp và bảo 
đảm quyền tự chữ thật sự về kính tế 
của chúng trên cơ sở hạch toán kinh 
tế đảy đủ. Một yêu cầu quan trọng vẻ 
nguyên tác là chuyền các xị nghiệp và 
liên hiệp xí nghiệp sang clế độ tì 
trang trải và tự cấp vốn. Một hệ thống 
qnắn lý mới, hoàn chỉnh đang được 
tạo ra, với nhiệm vụ làm cho kính tế 
có. tính năng động và chất lượng cần 
thiết, thỏa mãn được nhụ cầu của xi 
hội thông qua việc sử dụng tối đa 
những thành tựu của tiến bộ khoa 
hục — kỹ thuật, bảo đảm kiên quyết 
chuyền tử những phương pháp lãnh 
-đìo chủ yếu là hành chính sang những 
phương pháp lãnh đạo chủ yếu là 
kinh tế ở mọi cấp. Như lội nghị toàn 
trễ tháng sáu (năm 1957) UBTU ĐCS 
Liên xỏ dã nhấn mạnh, việc cải tô 
quản lý Kinh tế ]à « sự nghiệp quan 
trọng nhài của toàn đẳng, toàn dân, là 
mọt bộ phận hợp thành khôrg thẻ 
tách rời cửa quá (rình dồi mới toàn 
bộ cuộc sống của đát nước, là sự kế tục 
4rực tiếp sự nghiện của Thá ng Xlười ». 


Nhằm mục đích chuyèr: sanz một bệ 
thống quản lý hoàn chỉnh, những cơ 
quan thường trực của HĐBT Liên gô 
đã được tlành lập đề lãnh dạo các 
nhóm ngành kinh tế có liên quan với 
nhau. Những ngành trực tiếp gáa liền 
với việc thỏa mãn nhụ cầu của nhân 
dân — như tồ hợp nông công nghiệp, 
công nghiệp nlẹ, thương nghiệp, lĩnh 
vực dịch vụ — đã bắt đầu loạt động - 
theo những nguyên tắc bảo đảm quyền 
tự chủ rộng rãi và nàzg cao tỉnh thần 
trách nhiệm. Sau khi đề ra nhiệm vụ 
phát triền tô Eợp chế tạo máy vượt 
lên trước, Đảng đã nắm quyền kiềm 
sắt đặc biệt việc thực hiện một 
chương trình rộng rãi về ngành chế 
tạo máy, quy định hiện đại hóa nó 
một cách toàn điện, đồi mới bộ máy 
san xuất, đầy nhanh sự tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật trong ngành này. Đã 
q y định tăng eường cần bản việc sản 
xuất các người máy công nghiệp, các 
hệ thống sản xuất tự dộng hỏa linh 
hoạt, các mô đun sản xuất, các trung 
tìm-xử lý. Đang táng thêm vốn đầu 
tr cơ bản vào việc trang bị lại kỹ 
thuật và cải tạo những xí nghiệp chế 
lạo máy hiện có. 


Vào những ngày Tháng Mười xa xôi 
năm 1917, sự sáng tạo cách mạng của 
quần chúng lao dộng đồng đão nhất 
đã mở ra eon đường đi vào thế giới 
mới. Sự sảng tạo ấy cũng chính là 
nguồn sức sống đã và đang nuôi 
dưỡng chủ nghĩa xã hội, làm cho nó 
CÓ sức mạnh và có tầm vóe rộng lớn. 
Và những mục tiêu càng khó khăn, vì 
dại và nghiêm túc, thì sự tham øìa 
(Ích cực của quần chúng vào việc đạt 
tới những mục liêu ấy càng quan 
trong. Ngày này, trong điều kiện của 
Cuộc cải !Ò mà ta có quyền ví như 
một cuộc cách mạng cả về quy mô 
những còng việc được thực hiện lẫn 
về tính chất mới mẻ của những công 
việc ñãy, điều nói trên !à đặc biệt quan 
trọng. Chính trong sự sáng tạo sinh 
động của quần chúng, Đảng nhìn thấy 


Bội 


điều bảo đảm cho việc thực hiện 
những cái tạo được vạch ra. ¿¡ 


VỀ mặt này, việc phát huy dân chủ 
tronz sẵn xuất, việc áp dụng nguyên 
tắc thật sự tr quản trong công tác 
cửa cắc tạp thề lao động, có ý nghĩa 
hàng đầu. Trong lịch sử xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có không ÍL hình thức 
tham gia của nhân đân lao động vào 
việc quân lý san xuất, Thời gian qua, 
rai trô của các cuộc hẹp công nhân, 
của các hội đồng dội và phân xưởng 
đã được nânz cao, Khi chuyền xã hội 
xô viết, như V.I. lLê-nin nói, «sang 
chế độ tự quân thát sự e#a nhân dân », 
thì một biện pháp chính trị lớn là 
trao che eác cuộc bẹp teàn thề và các 
hội đồng của các tập thể lao dộng 
quyền hạn giải quyết những vấn đề 
gắn liền với các eông việc sản xuất, 
xã hội và căn bộ. _ 


Việc phát huy nguyên tác tự quản 
trong lĩnh vực sản xuất gắn chặt với 


đường lối đàn chủ hóa hơn nữa loàn 


bộ đời sống ‹xĩ hội. Những đạo luật 
mới do Xô viết tối cao Liên xô thông 
qua, việc bầu cử những người Rình 
đạo, việc tạo cho cứ trí khả năng nói 
lên thái độ của mình đối với số ứng 
cử viên đông hơn, việc các nhà chức 
trách làm việc trong bầu không khí 
nói công khai, trình bảo cáo, được 
kiểm tra từ bén dưới, việc phát huy 
phê bình, việc thông báo cho mọi 
người tất cá những văn đề mà họ 
quan tâm — tất eaä đêu tạo ra những 
điều hiện thuận lợi đề nâng cao tính 
tịch cực công đân và ý thúc trách 
nhiệm của môi người Nhiều đản chủ 
hơn tức là nhiều chủ nghĩa xã hỏi hơn, 
Đó là khâu hiệu của đăng của những 
người cộng sản xô viết, đó là nội 
đụng chính sách của đẳng trong giai 
đoạn bước ngoặt hiện nay của sự 
phát triển xã hội chủ nghĩa của đất 
nước Tháng Mười. 


Cách mạng Tháng Mười đã dưcc 
tiền hành vì thắng lợi của công bằng 
xã hội; và cũng vì cái đó, chú nghĩa 
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xã hội đã được thiết lập. đang pbát 
trên và hoàn thiện. Trong những 
năm dưới Chính quyền xô viết, cuộc 
sông đầy dủ đã đến với gia đình 
những người lao động. việc phụe vụ 
Yy tế không lấy tiền, việc nhà nước 
chăm sóc các bà mẹ. trẻ em, cá ' cựu 
Chiến bình và lao động lão thành, các 
công dân già eá. đã trở thành những 
tiên ehuần quen thuộc của cuộc sống. 
Liên xô là một trong những nước nhân 
dan dạt trình độ học vân cao nhất 
trên thế giới. Song, những thành quả 
có giá trị nhất ấy. của eách mạng, của 
chủ nghĩa xã họi không có nghĩa là 
những ưu thế của lỗi sống xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện «một cách tự 
động », 


Đại hỏi XXV]H ĐC S Liên xô đặc 
biệt chỉ ra rằng những thạp kỶ qua, 
việc không chú v thích đáng phát triền 
hơn nữa lĩnh vực xã hội đã trở thành 
nguyên nhân của nhiều hiện tượng 
tiêu cực, biều hiện ở chỗ hướng theo 
nguyên tắc chỉ bỏ tiền: con dư vào 
lĩnh vực này. Đại hội kêu gọi thực 
hiện một chính sách xã hội mạnh mẽ, 
tăng cường khuynh hướng xã hội của 
kinh tế. Phủ hợp với các nghị quyết 
của Đáng, những nguyên tác mới về 
trả công lao động trong các ngành sìn 
xuất đã được để ra và dang được 
thực hiện. Đường lối triệt đề tuân 
thủ nguyên tắc xã hội cbñ nghĩa phân 
phối theo số lượng và chất lượng 
lao động, đã được kiên quyết thi 
hành. Những hạn chế RKhôrg có căn 
cử đối với hoạt động lao động cá thê, 
đã được hủy bẻ, Vì lợi ích thỏa mãn 
dầy đủ hơn nhu cầu cŸla nhân đân, 
việc thành lập các hợp tác xã trong 
các lĩnh vc sản xuất và địch vụ khác „ 
nhau, đang được khuyến khích bằng 
mọi cách, - 


Chính sách xã hội được thực hiện 
trong heạt động của các cơ quan 
quyền lực nhân dân— các Nô viết đại 
biêu nhân đân — do sự sảng tạo cách 
mạng eúa quản chúng sản sinh ra- 


Phát luv đâyv đủ tiêm nàng hùng 
mạnh của các Nó viết, sử dụn: khá 
năng của chúng mọi cách có hiện cua 
cao Rhaảit, Xóa bọ những vếu tô thủ 
cựu và ñình thức cñủú nhĩ Lcn tụ 
lại, phán đâu làm chớ nhân dân Ở 
kháp mọi nơi đếu tích cực tam gia 
các kế hoạch và công việc của các NÔỎ 
_viềt=dày là một trong nuữn/ n¡jiệRi 
Yụ quan trọng của cuộc cải tò cách 
mạng đang diễn ra hiện nay, 


Thắng lọi của Tháng Mười cóonzhia 
là một bước ngoặt dội ngòi troig 
tìm lÝ quần chúng, Trong quá trình 
cai tạo xã hội iu nÈ?T7a, những cnVvén 
tc mới: cú ñđphĩa nhàn dạo, chủ 
ng: 1a tập Liè, sự tường trợ teo nh 
th n đồng chỉ, đã dược xác l:p thay 
co đạo đức tự sản và tiều từ sản, 
Song, những vếu lô xói ma về Aä hội 
này síah đểong, nhữig tập Ký qua. 
cũng dà ảnh hướng dcn trạng TSái 
tính tin của xã Lọội, Khiếa cho những 
“kích thicn tỉnh thần dõi với lao dụng, 
sự quaa týin đến công việc Kă lột 
bị lạ thấp một mức nhất dịnh. Đicu 
đó cön biều hiện cả ở lĩnh vực văn 
hóa văn nghệ Sau Khi phản tích 
sàảu tỉnh hình, Hội nghị toàn thề tháng 
giên (nam T97) UBIƯỨ ĐCS Liên xò 
đã hưởng dạng vào việc kiện quyết 
làm clo xã hội thoát khói những sư 
xuyển tạc dạo đức xä hội chủ nga, 
đề cao lao dòng chảàn thật, thường 
xuyên chăm lo dến của cai tỉnh thân, 
đến văn hóa của mỏi người và của 
toàn xã hội. Và kết quả công Việc náV 
đã rõ rang : Hội nghị toàn thể UBTỪ 
Đảng họp vào thẳng sáu nm TU87 đã 
nhận định có một sự bùng nó tiiạt sự 
tỉnh trìch cực tỉnh thần của quản chúng. 
Dư luận xã hội đã quan tàm hón rái 
nhí 0 đến các quá trình điển ra trong 
khoa hẹc, văn nghệ, đến các bài phát 
biều trên báo chí, đái truyền thanh, 
truyền bình, Nhân dân muốn biết 
nhiều hơn về quá khứ, hiện tại và 
tương lại của đát nước, chú Ý gất gao 
ù tỉ mỉ hơn các công việc của xã hội 


và nhà nước, các vấn đề thế giới 
quan VÀ luận l dạo cặc, : 


Tiảng Muời VI dại đã dạt cơ sở 
Co một n;:à nước xã hội chủ nghĩa 
nhiều duy tộc Chọng nhất đầu tien 
trong lịch sửa irong những năm dưới 
(lính quyên xó viết, kính tế và vàn 
löa của tắt ca các HướC cộng hỏa gia 
nhập Liên Lang cọn: hòa xã hội chủ 
nghĩa XỔ viết đã dược nàng cao. Vẻ 
mặt kinh tế, xã nói và văn hóa, Liên 
Lang xô viết dang phát triển như một 
cơ tl.È ¡ oànc linh, Song, giöng như bàt 
CỨ SỰ H;:¡iỆp sinh dòng nào, những 
quan hệ dán tóc hiện này sản sia 
ta niững vàn dễ mới, Những licn 
tượng tiêu cực và lệch lạc mà Đẳng 
đang kiện quyết đấu tranh chống hại, 
cũng cã liều hiện trong lĩnh Vực này 
những băm qua. Dã là nói những 
kiiuynh hướng hẹp hoi dâu tộc, những 
tàm trạng địa phương chủ nghĩa, kiểu 
căng dân tóc, Ý lại đươc phục hồi Ở 


hơi nà nƠI LỌ. : 


xu VúI, Lẻ-nin việt, kinh nghiệm 
của Chúng ta co thấy rõ rằng chỉ có 
hết sức chủ ý đến lợi ích của các dàn 
tộc khác nhau thị mới xóa bọ được 
cơ sở của những cuộc xung đội, của sự 
không tin cày lần nhau, Luôn luôn 
tuân tÌ:eo những di huản của Lê-nin, 
phát triền chúng một cách sâắng tạo, 
hết sức chú ý, Lết sức nắm nguyên 
tắc trong quan hệ dân tộc — Đăng cho 
ràng đó là bảo đảm cho sự tiến bộ của 
nhà nước Xỏ viết nhiều đản tọc. Einh 
nghiệm của chủ nghĩa xã hội, thực 
tiễn của cuộc cäi tô chỉ ra rằng: chỉ 
có chủ nghĩa quốc tế triệt đề mới có 
thà chống lại có hiệu qua những hiện 
tượng dàn tộc chủ nghĩa phô biến, 


Cách đáy 7Ú năm, đẳng của những 
người bôn sẻ vích, dẳng của Lẻ-n:n đã 
giương cao ngọn cờ chiến tàng của 
Thăng Mười trên đât nước. HE cả 
những trang sử xô viết, (ải ca những 
thắng lợi và thành tựu trên cón 
đường của những người khai phá 
công cuộc sáng tạo xã hội chủ nghìn, 
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đều gắn liền với Đẳng. Không Lỗ qua 
gai làm và khuyết điềm, rút ra những 
bài học khong thỏa hiệp từ thực tiễn 
sinh động xảy dựng xã hi mới, Đẳng 
luôn luôn tö ra có năng lực tìm được 
. những giải pháp đúng đắn đề lim cho 
chủ nghĩa xã hội tiến lên hơn nữa. Và 
nưày nay, thực hiện sự lãnh đạo về 
chính trị, xác định triền vọng phát 
triền chung của xã hội xô viết, ĐCS 
Liên xô trình bày những nhiệm vụ 
chính trong các lĩnh vực kinh tế — xã 
hội và tính thần, giải quyết những 
văn đề quan trọng nhất đề bào đảm 
về tồ chức và tư tưởng cho cuộc cải 
tỏ đã được triền khai. 


[dà hạt nhàn của hệ thống chính trị 
của xã hội xò viết, của các tô chức 
nlà nước và xã hội, Đảng có nhiệm 
vụ phải tự mìỉnh nèu gương đàn chủ 
thật sự, Xuất phát từ đó, Đại hội XXY HH 
ES Liên xô đã chỉ rõ cần phải tạo 
ra trong tất ca các đang bộ bàu không 
khí lành mạnh, thiết thực, tính thẳng 
thắn, công kkai đặc sắc, thăm nhuận 
tính thân đồng chí chân chính trong 
đang, tỉnh thân trách nhiệm cao và 
tính thần đòi hỏi lẫn nhau của những 
người Cộng sàìn, 


lliện nay những người cộng sản XxÔ 
viết đang trải qua kỷ thí chính trong 
kinh tế. “Cuộc cải cách đã bát đầu,— 
Hội nghị toàn thề tháng sáu ((ảm 1987) 
UBEỮU DCS Liên xô nhãn mạnh, — 
dụng chạm đến tất cả các tạng của 
n¿zôi nhà kinh tế của chúng ta. Và 
diều cực kỷ cần thiết là các tò cuức 
đang. các cấp úv đang pÌiảái thường 
xuycn và không ngừng chú ý đến 
công tác to lớn và nhiều mặt nhàm cải 
tò cơ chế kinh tế ở tất cá các cấp 
kính tế quốc dân, Chính các tô chức 
đầng, các cấp ủy đăng phải dem lại 
một quan điềm chính trị quan điềm 
e1 nước cho công tác cải tô căn bản 
việc quan lý kinh tế s. 


Trong điều kiện các tập thề lào 
động dược trao quyền tự chủ nhiều 
len. ¡/.ững nguyên tác tự quản được 
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áp đụng ngày càng rộng rãi, thị vai 
trò của các 1ồ chức cơ sử đảng được 
nâng cao đặc biệt. Điều quan trọng là 
mỗi tö chức cơ sở đẳng hoạt động mới 
cách năng động. kiên quyết, có định 
hướng. thực tế tö ra mình là hạt nhân. 
chính trị thật sự cúa tập thề lao động. 
Cốt cân của đảng có nhiệm vụ nêu 
gương trong quá trình cải tô cl:ung. 
kích thích những tư tưởng mới. bỏi 
dưỡng những quan điềm đồi mới. Xét 
đến cùng, tính tích cực của cøìn 
chúng lao động, quy móc và chiều sáu 
của sự sáng tạo của niân dân, là tủy 
thuộa ở chỗ các tồ chức đảng hot 
động như thế nào. 


Trong khi tìm kiếm trong kinh 
nghiệm của cách mạng, kinh nghiệm 
của chủ nghĩa bôn sẻ vích những kiều 
mẫu về phong cách làm việc lẻ nín nít,- 
Yề năng lực cải tò, thay đồi phương 
pháp lãnh đạo cho phù hợp với đ›;ều 
kiện mới, Đảng đặc biệt chú ý dcn 
chính sách cán bọ, báo đảm cho tất, 
ca các bộ phận trong các lĩnh vực 
koạt động vật chất và tỉnh thần của 
mình có những cán bộ am hiều nghề 
nghiệp, có sáng kiến, có những con 
người có quan điềm đöi mới đôi với 
công việc. Việc xác lập bằng mọi cách 
thái độ tự giác đối với lao động, ý 
thức kỷ luật bản thân, những rguyên 
tác xã họi và đạo đức của chủ nghĩa 
xã họi, những tư tưởng cao ca của 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
(Ế xã hội chủ nghĩa. ngày nay, là cối 
ty của công tác giáo dục — tư tưởng 
c1a RCS Liên xô. 


Kể tục sự nghiệp của Thắng Mười, 
“lạm nốt và làm lại s, như Lẻ~-nin nói, 
hệ thòng xô viết, Đăng đặc biệt chú Ý 
nghiên cứu kinh nghiệm của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, ckLú ý thắt 
chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác với 
nhàn đàn các nước ấv. DCS Liên xô 
luôn luôn quan tàm và thật sự tôn 
trọng việc các nước xã hội chủ nghĩa 
tim tôi đ?e giải pháp cho những nhiệm 
vụ kinh tế và xã hói không đơn gi:n« 


Nhin thẳng vào những kinh nghiệm 
tập thể, thấy được những ưu điềm và 
khuyết điềm của kinh nghiệm ấy, sử 
dụng đầy dủ hết mức một trong những 
ưu thế của chủ nghĩa xã hội — năng 
lực học tập của nó, — đấy là những 
mệnh lệnh của chính sách hiện nay 
của ĐCS Liên xô trong quan hệ với 
Các nước xã hội chủ nghĩa. 


NIư cuộc sống cho thây, việc trao 
đồi kinh nghiệm một cách toàn điện, 
sự hợp tác rộng rãi và bành động 
phối hợp ngày càng tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa đem lại hiệu 
quả không chỉ đơn g'ần là con số công 
{ ẻm ñăng của các nước ấy, mà là sự 
tăng gấp bội các tiêm năng ấy, là chất 
kíc thích mạnh mẽ đây nhanh bước 
Lến chung lên phía trước. Số phản 
của loa bình và của tiến bộ xã hội 
trên cả hành tỉnh ngày nay gắn chặt 
hơn bao giờ bết với tỉnh năng động 
củ+ sự phát triển kinh tế và chính trị 
eũn hà thống xã hội chủ nghĩa tế giới. 


V'ệc kỷ niệm 7U năm Tháng Mươi 
vĩ đại diễn ra trong hoàn cảnE, do lôi 
của các lực lượng dể quốc chủ nghĩa, 
ngủy cơ thâm họa hạt nhàn nóng đc 
dẹa lành tĩnh chúng ta: trong hoàn 
canh bản thân loài người bỉ đặt trước 
văn ó6 sống còn. Văn đẻ ngắn ngửa 
nguy cơ chiến tranh. giai thoát loài 
người khói những kho vũ khí giết 
người hàng loạt đã được tích trừ, đang 
được đặt ra gay gắt hơn bao giờ hết, 
la! nước Nó viết đem toán be uy tín 
clính trị của mình, toàn bộ ảnh hưỡng 
quốc lễ của mình hướng vào cuệc đắn 
tranh cho hòa bình và an ninh của: 
các dân tộc, chấm dứt cuộc chạy đua 
vũ trang, do đó mà tiếp tục sứ mệnh 
nhàn dạo chủ nghĩa vĩ dại của Cách 
mang Thắng AXlười — œ thắng lơi dâu 
tín Irong sự nghiệp xóa bỏ chiến 
tranh», như VI, Lẻ-nin đã gọi G). 


Trong Sác lệ h về hóa bình, một 
trong nÌững văn kiện đâu tiền của 
Tháng Mười chiến tháng, Nhà nước 
xô viết chủ trương Thiết lặp một trạt 


tự thê giới trong đó c'liếm địa vì 
thống trị kh:ỏiag phái là sức mạnh 
quần sự, mà là tình bạn (đáng giếng 
thân thiện và sự hợp tác có lợi cho 
Ất ca các đân tóc, Suốt lịch sử 7Ú nắn 
của mình, Đất nước Xô viết nhất quán 
mong muốn kháng định những nguyên 
tắc ấy, làm cho chúng trở thành tiêu 
chuần của quan hệ quốc tế. Đại hằi 
XAVH ĐCS Liên xỏ nhân mạnh tính 
kế thừa của chính sách đó. một chính 
sách được làm giàu thêm bằng tư duy 
cl:ính trị mới, bằng những quan điềm 
mới có tính đến những thực tại của 
thế kỷ hạt nhân. 


Xlột biểu hiện về tỉnh thân trách 
nhiệm cao nhất đổi với só phản của 
nẻn văn mình là Tuyên bố của Tông 
bí thư UBHTU DCã Liên xô ngày lỗ 
tháng giệng năm 1986, chứa dựng một 
chương trình thủ tiêu hoàn toàn theo 
(ng giải đoạn, vũ khí bạt nhàn và 
các loại vũ khí giết người hàng loạt 
khác cho đến nắm 2.000. Bỏ sung và 
củng có chương trình ấy một cách có 
trọng lượng. là sáng kiên giam với 
quy mô lớn lực lượng vũ tran, và vũ 
khí thong thường ở chàu Âu, do Liên 
xô đưa rít cùng với các bạn công mình 
trong liiệp ước Vác-sa-va; là những 
đè nghị trong linh vực cẩm vũ khí 
hóa học; là chương trình xây dựng 
qhỏa bình các vì sao ®, do Liên xô 
đưa ra tại Liên hợp quốc, với tính 
cách là đối sách thay clo kế hoạch 
«chiến tranh các vì sao» của MỆ: là 
sảng kiến RẦảy-gia-viích; là những đề 
nghị giải quyết vấn đề các ten lứa bịt 
nhân ở châu Âu; là những bước tiếp 
theo cúa Liên xô tỪ co hướng này, 


Việc Liên xô đ.t vấn đẻ dưa khu 
vực chàu Á — Thái bình dương vào 
quá trình chung xây dựng bệ thống 
an ninh quốc tế toàn điện, có Ý nghĩa 
đặc biệt, Nhiều người đã biết những 
đề nghị của Liên xỏ trình bày trong 


Toàn lệ ®, Nxb Tiến b$; 
441, (r. )%;? 


(2) VI1.1.-nn: 
Mát-xcơ-va, 1978, 1, 


1 
.œt 


bai nói của Tông bí thư UBTƯ ĐCS 
Liên xô ở Vla-đi-vô-xtỏe, mà chung 
quy là như sau: giải quyết những 
cuộc xung đột khu vực, ngàn chăn 
con đường phỏ biến và tăng cường 
vũ khí hạt nhân ở châu Á và Thái 
bình dương. bát đâu đàm phán vẻ 
giản ở Thái bình dương những hạm 
đói quản sự, trước hết là những tàu 
Irang bị vũ khí hạt nhân; nội lại cuộc 
đàm phán về biến Ấn độ dương thành 
khu vực hòa bình; bát tay giảm căn 
bản, theo từng phản, từng giai doạn, 
lực lượng vù trang và vũ khí thông 
thường ở châu .V dến một giỏi hạn 
vừa phải, hợp lý; chuyên việc tháo 
luận các biện pháp (tín cày và không 
sử dụng vũ lìre trong khu vực sang 
linh vực thực tế. 

Tháng sâu năm 197, Liên xô đua 
1n một sáng kiến mới quy mô lớn mà 
chung quy là đề thủ tiêu hoàn toàn 
các tên lửa tâm trung chẳng những ở 
châu Âu mà cá ở châu Á. Liên xô sản 
sàng đi tới phá hủy tất ca các tên lửa 
tương ứng của mình cả ở phần châu Á 
của đất nước, nghĩa là bỏ vấn đề duy 
trị 120 đầu đạn trên các tên lứa tàm 
trung, với điều Kiện MỸ cũng làm như 
vậy. Ca tìn lửa tác chiến — chiến 
thuật cũng sẽ bị thủ tiêu, 

Như vậy, xuất phát từ quan niệm 
“Ssö khòng kép toàn câu 3®, Liên xỏ 
không phản chia những nguyên tác 
của chính sách que tế thành của châu 
Âu, châu Á hay nơi nào khác, Điểm 
xuảt phát của Liên xô là: trong thủ 
giới phụ thuộc làn nhau hiện này, các 
dàn tóc ở tất eá các lục địa đếu đang 
sông với những lo âu và hv vọng 
chúng, Lời kêu gọi của UDTƯ DGS 
Liên xô gửi nhàn đàn Liên xô nhàn 
VÝ niềm 7U nàìm Tháng Mười vĩ đài 
HỘI rõ: « Cuộc sống trong những điều 
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kiện an nỉnh, độc lập và tiến bộ có, 
thề và cần được tất cả các dân lộc 
bảo đâm. Ở đảy, không phải mọi cái 
đều tủy thưậc chúng ta — tủy thuộc 
Liên xỏ, cliú nghĩa xã hội. Nhưng cái 
gi tùy thuộc, thì chúng ta sẽ làm và 
làm đày dủ 9 


Kế thừa và phát triền những 
ng:Vvàn tắc của Cách mạng xã hội -chủ 
ngĩa Thăng Mười vĩ dại, Đất nước 
AÔÖ việt gắn chặt chính sách đối ngoài 
vêu hòa bình của mình với việc giải 


quyết những nhiệm vụ sáng tạo trong 


nước, Công việc cải tỏ, đầy nhanh sự 
phát triền Ki nh tế —xã hội càng có hiệu 
lực, càng có hiệu quả, thì uy tín quốc tế 
vành hưởng của đất nước, công hiến 
củadãt nước vào việc bao đầm hòa bình 
trên cá hành tỉnh, sẽ càng cao. Chủ 
nghĩa xã bọi và hòa bình là không 
thể phân chia. Chủ ngiĩa xã hội càng 
hùng mạnh thì hòa bình càng bền 
vững, 


“Cuộc cách mạng cực kỷ vĩ đại, khởi 
đâu ở nước Nơa cách dây 70 năm 
heo lời kéu gọt và dưới sự lãnh đạo 
của đăng bôn sẻ vích, đang tiếp tục. 
Nó tiếp tục ở sự phát triền của quá 
Irìinh cách mang thể giới, ở những 
tinh tựu của các nước xã hội chủ 
nưÌha, ở cuc đầu tranh cho hòa bình 
và an nính của các dân tóc. Cuộc 
cách mang đang tiếp tục trong quả 
trỉnh eäi tô lớn lao, hoàn thiện, đảy 
nhanh sự phát triển của chủ nghĩa xã 
hỏi ở Đặt nước NXò viết — đất nước 
được Tháng Mười dưa lên con đường 
của người khai phá 


70 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 


Cách mạng Tháng Mười mở ra một 
thời dại mới trong lịch sử thế giới 


CÁCH mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười tháng 
lợi đã mở ra thời dại 
quá độ lừ chỉ nghĩa từ 
bán lên chủ nghĩa xả 
hội pà chủ nghĩa c0ng 
sữi lrên phạm 0i toàn 
-_ thẼ giới. Yới sự phát triền 

cửa chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, loài người đi tới xã hội mới thcó 
những con dường chữa hề có dâu 
chán. Những khó khan trên con đường 
xav dựng chủ nghĩa xã hội càng phức 
tạp đo ` ảnh hướng của một loạt cúc 
yếu tố: chữ nghĩa xã lội đã thăng lợi 
trong một khư vực không phải là phát 
trn nhất về kinh tế, phải tốn nhiều 
công sức đề khác phục những lạc hậu 
về kinh tế — xã hội, xâv dựng cơ SỞ 
vạt chất — kỹ thuật của một xã họi 
mới. Ngay những ngày đâu tiên, chủ 
nghĩa xã hội đã phải trai qua lửa đạn 
của cuộc chiến tranh đảm máu chống 
bọn phản cách mạng bên trong và bọn 
can thiệp Rnước ngoài. Sau đó, lại phải 
đương đầu với chủ nghĩa phát xí 
mũi nhọn của thế lực phần cách mạng 
thế giới. Còng euộc xây dựng khần 
trương diễn ra trong bối cảnh chủ 
nghĩa để quốc không ngừng gáy áp lực 
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kinh tế, quần sự, chính trị và tâm lý. 
Những thứ thách nghiêm trọng đó đã 
chứng mỉnh khả năng tòn lại và: phát 
triền không gì eó thề ngàn nồi của 
một xã hội mới không có áp bức bóc 
lột. Cương lĩnh của ĐCS Liên xôđược 
thông qua tại Đại bội thứ 27 đã viết: 
® Kinh nghiệm của Liên xÔ và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đã chừng 
mình hàng bọn tính ưu việt Không gi 
chối cãi nöi vê các mặt kinh tế, xã 
hội, chính trị, te tướng và tỉnh thần 
của xã hội mới như một bước phát 
triền cao hơn hắn chủ nghĩa tư bản 
trong sự tiễn bộ của loài người ® (1), 

Xã hội xã hội ehủ nghĩa là một xã 
hội có tính năng động cao. Nó được 
đặc trưng không chỉ bằng những đồi 
thay mang tính tiến hóa mà còn bàng 
những biến đôi vẻ chất, những cuúc 
cải †2 cách mạng. Đường lỗi đây 
nhanh phái triền kinh tế — xã hại là 
chiến lược của những biến đồi cÁch 
mạng. Đến cuối thế kỷ này, thu nhập 
quốc dân của Liên xô tăng gấp hai 
lần, giá trị sản lượng công nghiệp 


® Phó trưởng bàn đời n⁄öai TỪ 
(1) Cương linh Piều lệ ĐCS Liˆn só, 
Sư thật, Hà nọi, 1986 tr. 14. 


Nxb 


27 


"Híng gặp đôi, năng suất lao động tăng 
2 a—95 lần, Việc đạt được mục tiêu 
này là một nhiệm vụ mới Về chất, 
trong đó chỉ tiêu chính và có tính 
quyết định là năng suất lao động xã 
hỏi, Tính năng động pgày càng tăng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa chứng tỏ 
rằng chủ nghĩa xã hội đang và đã tìm 
thấy những câu trả lời'(òi ưu cho các 
văn đề của cuộc sóng trước sự thách 
thức của thời đại trong cuộc thí đua 
quyết liệt với chủ nghĩa tư bản, 


Ảnh hưởng quốc tế của chủ nghĩa 
xã lội ngày càng tăng còn do việc Xã 
hồi xà hội chủ nghĩa theo lô gích 
qhát triển khách quan đang tiến tới 
ngưỡng cửa của những cäi Lạo CƠ 
bản. Trong lòng nó phát siuh những 
lực lượng mới đầu tranh c:o những 
mục tiêu cao hơn mà củ nghĩa xã 
hội liên thực đang vươn tới, Chủ 
n!ĩa tự bản không có tương lai, 
nững nó còn súc sống đáng kẻ. Nó 
cài biền, xoay chuyền theo tình tế, 
sử dụng các phương tiện kinh tế, 
e!ính trị. xã hội, tính thần, tư tưởng 
dè chống lại xu thế lịch sử, kéo đài 
sr tồn tại của mình. Chủ nghĩa tư 
Lăn kiác với các hình thái kính tế — 
xã hội bóc lột trước nó là Ở chó nó có 
một lực lượng sản xuất không lồ và 
một cơ chế mạnh đề duy trì sự tỏn 
tại của mình, Do đó sự thay thể chế 
độ tư lần chủ nghĩa làng chế độ xã 
hội chủ nghĩa trong phạm vị toàn thế 
giói là một quá trình lầu đài, phức tạp» 


C! lên lược đầy nhanh của Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác sẽ tước 
mặt của chủ nghĩa tư bán ưu thế cuối 
củng của nó, đó là «sự trội hơn về 
còng nghệ mới và vẻ năng suất lao 
động, Chủ nghĩa xã hội thực sự là 
lực lượng chính của quá trình cách 
nang thể giới. Vai trò của nó thể kiện 
trong việc xây đựng xã hội mới. trong 
việc chứng mình bảng thực tiên các 
ưú thể của chủ nghĩa xã bội so với chủ 
nự ha tư bạn, Chỉnh điều này đã nàng 
cao uy tín quốc tế của cLủ nghĩa xã 


hội, cũng cố chủ nghĩa xã hội như 


một nhân tố của hòa bình, FEạn clế 
các âm mưu xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc, giúp các dân tộc khác lựa 
chọn con đường phát triền dùng đán, 
Tuy chủ nghĩa đế quốc vẫn còn những 
phương tiện để xảm lược, can thiệp 
vào công việc nội bộ của các nước 
khác như Grẻ-na-da, Ni-ea-r--goAo 
Áp-ga-ni-xtan, sử dụng các biện pháp 
khủng bố trang trợn như ném bom 
Tơ-ri-pô-H (Li-bÐ, Nhưng những quy 
luật khách quan của tiễn bộ xã hội, 
sự cân bằng lực lượng quản sự chiến 
lược và sự thay đồi so sành lực lượng 
chính trị — xã hội, ý chí của các dân 
tộc tự quvết định vàn mệnh của mình 
đã làm cho chủ ngiĩa để quốc càng 
khó khăn trong việc thực hiện c..ức 
năng sen đảm quốc tế, 


Cách mạng Tháng Mười đã mở 


ra thời đại cách mạng 0ò si 0à 


cách mạng giải phóng dân lộc trên 
loàn thể giới. Cách mạng liáng 
Mười đã tạo điều kiện rất thuận 
lợi cho cuộc đầu tranh giải phóng 
của các dân tộ+ thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Vi bỏ những xiêng xích 
thực dân, các nước mới giành được 
đọc lập đân tộc này tuy có sự khác 
nhau về trình độ phát triền kinh tế — 
xã hội, chế độ chính trị và truyền 
thống đản tộc nhưng lại gắn bó bởi 
những đặc điềm và lợi ích chung giống 
nhau, Đó là quá khứ thuộc địa và sự 
cần thiết khác phục tàn dư của chủ 
ngiĩa thực đân, m¿u thuẫn gay gắt 
giữa đọc lập chinh trị và sự pbu thuộc 
kinh tế vào các nước tư bản phát 
triển, ý chỉ vươn lên những vị trí 
xứng đáng trong nẻu chỉnh trị thế 
giới. Thể giới các nước trước đây là 
thuộc địa và nửa thuộc địa là một bức 
Iranh rãi đa đạng và phức tạp của 
những biến dòng chính trị, kinh tế, 
xã hỏi sâu sắc. Trên các mức độ khác 
nhau, các nước này là lực lượng 
clong để quốc đề báo vệ độc lập 
chính trị và con đường phát triền mà 
họ đã lựa chọn. Những thập kỷ qua 


đã chứng kiến sự trưởng thành và 
tính độc lặp của các nước đang pEát 
triền trong đời sống chính trị thế giới. 
Sự tăng trưởng về số lượng và chất 
lượng của giai cấp công nhân ở các 
nước đang phát triền là một vấn đề 
có ý ngÌ7a lịch sử. Trong đầu những 
năm &Ô, đội quân vô sản Ở các nước 
này đã lên dến 180 triệu nuười với 57 
đẳng cộng sản và 40 đảng cách mạng 
đân cl:ủ. Phong trào công nhân đã tiến 
thên nột bước lớn, 


Tuy nhiên cỏn nhiều vấn đề đo hậu 
quả của quá khứ thuộc địa chJra được 
giải quyết, như vị trí và vai trò của 
các nuớc này trong nền kinh tế thế 
giới; khoảng cách về trình độ phát triền 
kinh (€ ngày càng tàng giữa các nước 
đang phát triển và các nước tr bản 
phát triển. Số lượng tiền nợ nước ngoài 
của các nước này đã lên tới trên I£00 
tỷ đô la, khiến nhiều nước đang phát 
triển lãm vào tình trạng phụ thuộc các 
nước tư bản plát triên về kinh tế, về 
tín dụng, về lương thực. 


Chính sách thực dàn mới của chủ: 


nghĩa để quốc là .nguyên nhân chính 
làm nảy sinh cái gọi là các cuộc xung 
d:tKkbu vực. Chống trả chủ nghĩa thực 
dân kiểu mới là nhiệm vụ bức xúc 
của các nước mới giành được độc lập, 
nó liên quan đến vận mệnh lịch sử 
Củt các nước này, Trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quếc và chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới, nhiêu nước 
đang phát triền đang trở thành «va 
có khô ® tràn đầy khí thế chống để 
quốc. chỉ cản một ngọn lửa là sẽ bùng 
cháy thiêu tan những tham vọng của 
chủ nghĩa đế quốc, giành lại những 
& bồng léc ăn cướp P của chúng. Cu2e 
đấu tranh chống đế quốc của các đân 
tộc bị áp bức mở ra cốón đường đề 
giải quyết các nhiệm vụ cấp bách của 
các nước này, Đó là giành độc lập 
kinh tế, hoàn thành và củng cố độc 
lập dân tộc, thực hiện công bằng và 
tiến bộ xã hội. liếng nói ủng hộ hòa 
bình, giải trừ quản bị và đệc lặp dân 


tộc của phong trào không liên kế! ‹ở- 
ý nghĩa quốc tế quan trọng. 


Cáah mạng Tháng Mươi cũng đã mở 
ra một tiời đại của chính sách dối 
ngoại mới, chính sách hòa bình pà 
hữu nghị giữu eác dân lộc. Cuối nàn 
1912 khi Phần Lan và U-erai-na đòi 
tách khỏi nướe Xữa, Lê-nin đã ebï rõ 
rằng “chủng ta khòng hề lo sợ gì về 
mặt đó ®* bơi vì giai cấp vô sản không 
cần một nhà nước dựa trên sự ràng 
buộc các đản tộc bằng sức mạnh, 
Giai cấp vô sản sẽ lại ® chỉnh phục ® 
các dân tệc bị áp bức của nước Nựa 
không phải như bọn tư bảïi, bọn tiam 
tần quốc tế đã làm, mà bảng cách đề 
cho họ quyền «hoàn toàn tự do liên 
mình với chúng ta hay với các nước 
khác, chúng ta đảm bảo rằng chúng 
ta sẽ hoàn toàn ủng hộ những người 
lao động thuộc mọi dân tộc đề chÕ: g 
lại giai cấp tư sản tất cả các nước » ©), 
Lê-nin thê hiện niềm tỉn tưởng sáu 
sắc rằng «chỉ có sự Hiên mi: h xã hội 
chủ nghĩa của những người lao động 
tất cả các nước mới có thề gạt bỏ 
mọi căn nguyên của những cuộc bức 
hại và những mối bãt hòa có tính 
chất dân tộc® (3). Chính quyền xô 
viết đã bằng bành động chứng minh 
mong muốn của mình thiết lập các 
môối quan hệ thân thiện với các nước 
láng giềng. 


Trong văn kiện đầu tiên của n':à 
nước Xô viết—sie lệnh hòa bình—đã 
công bố các nguyễn tắc củng tòn tai 
hòa bình và gọi chiến tranh để quốc 
lÀ & lôi ác lớn nhất clống loài 
người ». Các cuộc chiến tranh của chủ 
nưhĩa để quốc đã gây ra biết bao đau 
thương tạng tóc cho công nhàn và 
nóng đản, cÈo quần chúng nhàn đân,, 
cho nên nhà nước xã hội chủ nvhỉn 
kiến quyết chếng chiến trai. n. Nà 
nước xã hỏi chủ nghĩa thì hành chính 


(23) V- I. lé-nia: Toản tập. Nsh Tìn bò, 
Má -xc «và, I97£, 1, có, Er. 138, 149. 
(3) *ách đã dân, tr, 139, 


Mới, 


sách hòa bình. tru thực trong các 


quan hệ quốc tế, mở rộng 6ắC niÖi quan < 


hệ kinh tế với các quốc gia thuộc các 
chẽ độ xã hội khác nhau, thiết lập 
quan hệ láng giềng thản thiện, tin 
cậy, hiều biết lẫn nhau và hợp tác 
với các nước khác. Chinh môi quan 
hệ kinh tế giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội là cØ sở vật chất của 
nguyên tẤc cùng tỏn tại hòa bình. 
Những chủ nghĩa để quốc tiếp tục 
treo đuồi cÁe lợi ích toàn cầu đê tiện 
của chúng, sẵn sàng chà đạp lên vận 
mệnh của hàng loạt các đân tộc. Ở 
đây đó trên thế giới, để quốc Mỹ và 
đồng mình quân sự đang gieo rắc các 
cuộc xung đột vũ trang, thôi bừng lên 
bâu khòng khi căng thẳng. Trong bỏi 
cảnh đó, sự đoàn kết nhất trí giữa 
chủ nghĩa xã hội và tắt cA cÁc lực 
lượng yêu chuộR£ hỏa bình và tiền 
bộ lại càng cân thiết hơn lúc nào hết, 
Đi đầu trong cuộc dấu tranh vi hỏa 
bình, thủ tiêu nguy cơ chiến tranh thê 
giới là hệ thống xã hải chủ nghĩa thê 
giới mà hat nhân là càng dồng Xã hội 
chủ nghĩa thể giới. 

Sự lồn tại và phát triền Không 
ngừng của hệ thòng xà hội chủ nghĩa 
thế giới đã ảnh hưởng tích cực tới 
các quan hệ quốc tế, Giữa Các nước 
xã hỏi chủ nghĩa đã hình thành mội 
kiều quan hệ quốc tổ mới về mặt dàn 
tộc, nhân đàn và nhà nước. Chủ nghĩa 
xã hội đã xóa bỏ áp bức dân LỘC, 
thay đồi quan hệ thù hàn và nghỉ nườ 
giữa các dân tộc: thủ tiêu OÁC màu 
thuần đỏi khang, chăm dứt xung dộọt 
và chiến tranh vxõn là những thuộc 
tỉnh của cbủ nghĩa tư bản. Thay vào 
đó là mỏi quan hệ hoàn toàn bình đẳng, 
là sự hợp tác dòng chú và tương trợ 

anh em. Các Rước Xả hội chủ 
nghĩa kiến quyết chạn dứng mọi biểu 
hiên của chủ nghĩa bá quyền, sô vanh 
và đản tộc. Chính sách đối ngoại mang 
tỉnh nhân dân đo đông chí Tông bí 

thư UDTU DCŠS Liên xô M.X. Goóc-ba- 
tròp nêu lên đáp ứng những lợi ích CƠ 


bàn nhất của loài người, Chính sách đó 


JÙ 


nhằm mục địch duy trì những điều 
kiện bèn ngoài thuận lợi dè Liên.xo 
xà các nước xã hội chủ nghĩa khác giai 
quyết các nhiệm VỤ xảy dựng của 
mình, Đồng thời chính sách đó cũng 
nhằm giải quyết văn đề mang tính 
chặt toàn cầu là duy trì nèn hòa bình 
bền vững, bảo vẻ quyền thiêng lieng 
của con người — quyên được s0ng- 
Đó là vấn để bức xúc nhất, quan 
trọng nhất, cấp bìch nhất hiện nẠY= 


Trong thời đại chúng ta, khi nguy 
cơ loài người bị tieu diệt bởi ngọn 
lửa của cuộc chiến tranh lạt nhàn đã 
lăng tới mức kinh kiuủng thí trí tuệ 
của con người, chính sách của các 
quốc gia phải tập trung vào cuộc đâu 
tranh chòỏng Rưuy CƠ đó. Leài người 
đang ở trong một giai đoạn. lịch Sự 
khi mà nó phải lựa chọn giữa cuộc 
sống và sự tự Rúy diệt. Đại hội thứ 3 
của DCS Liên xo dã đi đến m:ột két 
luận vững chắc: dù nguy cơ dc dọa 
sự tồn tại của nền văn mình đo chính 
sách của bẻ lũ dế quốc có tò lớn đến 
dâu, các lực lượng hea bình văn dủ 
sức chăn đứng các thế lực chiến tranh. 
Kẻi luận đó là dựa trên Cơ sở của 
sự phản tích khoa hẹc các nhém máu 
thuận thời đại: quan E€ gi*a các hệ 
thống xã hội, mâu thuần giữa để quốc 
với đỄ quốc, CUỘC đấu tranh clkống 
chủ nghĩa để quéc của thế giới các 
nước mới giành được độc lập, CÁC 
máu thuẫn màng tỉnh toàn cầu như 
văn đề chiến tranh và hòa bình, các 
cuộc khủng hoảng mội sinh, nẵng 
lượng. lương thực V.V: liên quan đến 
chính nền tẳng sự tồn tại của nẻn 
văn mình nhân loại. Việc giải quyết 
các màu thuận có tính chất toàn cầu 
đó, đòi hồi tất củ các lực lượng, các 
loại hình quỏe gia trên tl:Ế giới củng 
phối hợp hành động, cùng chung sức 
tìm kiếm các giải phâp Có liệu quả 
nhài 

Trong thể giới hien đại, các nhiệm 
vụ tiên bộ xã hỏi và bảo vẻ hòa binh, 


các mục tiếu giải cấp và toàn nhát 


loại cùng quyện chặt lấy nhau. Tiếp 
tục cuộc đấu tranh giai cấp giữa hai 
hệ thống xã hội đối lập không có 
nghĩa là :phủ nhận sự hợp tác và 
phối hợp hành dòng của hai hệ thống 
trong quá trình phát triền của thế 
giới. Ky nguyên hạt nhân đít vấn đề 
chiến tranh và hòa bình lên hàng đầu. 
Hỏa bình là giá trị cao quý nhất của 
loài ngưởi. Đà tồn tại, loài nưười 
phải đây mạnh cuộc đấu tranh chồng 
chính sách hiếu chiến của chủ nghĩa 
để quốc. Nhắn tố quyết định sự phát 
triền của thế giới là sự phát triền 
năng động của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, sự tăng cường tiềm 


năng hòa bình trên hành tính chúng 
ta. Chính vì thể công cuộc cải tổ mang 
tính cách mạng đang điển ra ở Liên 
XÔ có ý nghĩa to lớn không chỉ đối 
VỚI XÃ hội xô viết, mà đối 
với chủ nghĩa xã hội nói chung, với 
toàn thề thế giới. Lao động khần 
trương làng ngày của những người 
đàn xô viết, mỗi bước đi vững chắc 
trên con đường đầy nhanh phát triền 
kinh tế xã hội của Liên xô cùng làun 
tăng trọng lượng của chính sách đối 
ngoại hỏa bình. Công cuộc đó chính 
là sự tiếp tực sự nghiệp Tháng Mười 
vĩ đại. 


Còn 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỤC.... 


(Tiếp theo 


người mai sau, và vì tuyệt đại đa số 
người đang bip bức nô địch hiện nay. 
Hiện nhiên rằng việc xây đựng một 
xã hội không có giai cäp đã được các 
nhà xã hội không tưởng nêu ra, nhưng 


là bằng con đườag điều hòa giai cấpm,- 


cho nên lý tưởng nhân đạo của họ tuy 
rất cao cả. vẫn chỉ là ảo tưởng. Những 
người công sản chủ trưng đấu tranh 
đề thủ tiêu mọi giai cấp áp bức bác 
lột, đó mới là eon đường khoa họ- và 
thực tế nhất. Chính vị thế mà Mác, 
Áng-ghen gọi chủ nghĩa công sản là 
chỉ nghĩa nhàn đạo hiện thực. Một 
nên vấn học có tính dàng cộng sản 


lrang 17) 


không thể không giưtơng cao nưọn cờ 
chủ nghĩa nhân đạo hiện thực này. 
Tính đảng công sản kế thừa, nàng 
cao và hàm chứa ehñi nghĩa nhân đạo, 
điều này ngày càng được thừa nhận 
và quán triệt mọt cách phỏ biển. Đó 
cũng là một phương điện tiến triền 
trong việc lý giải nguyên tác tính 
đăng như là nguyên tác xuất phát của 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 
Tất cả những dđiễm tiến triền nói 
trèn của tính đẳng cộng sản, xét đến 
Củng, đã và dang là nguyên Rhàn sìu 
xa đem lại sự phát triên eo mọi thanh 
tố, tử nội dung đến thí pháp của chủ 
nghĩa hiện thực xã họi chủ nghĩa, 


ðl 


Hội nghị bòn tròn 


———— 


VỀ TƯ DUY VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY 


FLPBT— Vừa qua. chủng lòi dã lò chúc Hội nghị bàn trèn 
'0ề Hư đu 0à đồi mỏi từ chị nhằm làm rõ một số quan diềm lý hiàn 
cơ bản có lính chàit đạt cơ sở Ðì định hưởng Lheo tỉnh thần của Đại 


hội lần thứ VI của ĐDàng, 


Dưới đâu là những phái biều chính của các đồng chí tham giá 


hội nghị. 


Hội nghị bàn tròn sẽ iiZp lục bàn pề Lhực trạng tư duu của cảủn 
bộ bà nhàn dán tác hiện na. Đề những hướng cơ bản nà những biện 
pháp Lhiết Lhực đồi mới Để đu ở nước †a. 


HỒ VĂN THÔNG °® 


MỘT $Ố VẤN ĐỂ VỀ TƯ DUY VÀ 


ĐỒI MỚI TƯ DUY HIỆN 


" Ứ đuy tê biện một số 
\` đặc trưng 
` hướng chính sau đây : 

—— Trước LÊt, đó là sự phản 
anh ý thức ở trình độ cao, bằng con 
đường khái quát hóa, hương sau vào 
nhạn thức bàn chất, quy Hiật của đôi 
tượng. 


IMHị 


— Tư duy là quả trình suy nghĩ, 
vận dụng các khái niệm phạm trủ theo 
những nguyên tác lô gích chặt chẽ 
nhằm địt đến chân lý. Đày là quá 
Irình ctuyển lò gích khách quan 


có tính khuynh. 


NAY Ở NƯỚC TA 


A 
thành lô gích chủ quan, chuyền, tính 
tát yếu hiện thực thành quy luạt của 
lý tính. 


— Tưr duy là quả trình sáng tạo lại 
hiện tực dưới đạng tỉnh thần. Tư 
duy là sự tìm tôi, đề xuất theo khuynh 
hướng không ngứững bồ sung, doi mới 
những gì vẻ nhận thức đã và dange. 
Quy luật của tư duy là quy luật của 
sự phát triên, tìm tòi cái mới, 


~ 


® Giáo hư tr ết học, 


— Tư duy không có mục đích tự 
thân, mà hướng vào hiện thực đề hiện 
thực hóa mình. Tư duy hoạt động theo 
hướng chuyền thành hành động, tìm 
biện pháp đề làm cho sự sáng Llạo ý 
thức thành sự sáng tạo trong thực tiến 


Trong tư duy của từng chủ thê cụ 
thể khong phải bao giờ cũng đạt được 
những tính chất trên, vị đày là sự 
điển biến đầy màu thuận qua phần 
ảnh chủ quan. Nhưng xét tư duy như 
một quá trình, như một bản tính phát 
triều chung của con người thực tiến 
xã Lhọi thì nó thê hiện ra như mọi vu 
hưởng heo các đặc trưng trên. 


- Và từ những đặc trưng trên, cl:úng 
ta có thê xem tư duy là quá Irình nhàn 
thức nà nàn dụng các quý luật khách 
giun Đảo hoạt động có thức của con 
người đề củi tạo, đói mới hiện thực 
0ú bạn thân mù nh. 

Mọi hoạt động của con người, cuỗi 
cùng đều phải qua tư duy và tùy 
thuc vào năng lực tr duy mà đại đến 
những kết quá gì trong các hoàn cảnh 
cụ thẻ. Tư duy hình thànaà qua thực 
tiền và vi nhủ cầu thực tiền. Thiịre tiên 
biến đôi, có đòi hỏi khác thị tư duy 
cũng phải đồi mới theo. Sự đôi mới 
này phụ thuộc chủ yếu vào trinh độ 
nhận thức và bản tính giai-cấp của 
các chủ thẻ đang tư duy trong quan 
hệ với hiện thực xũ hội. 

Nét từ các góc độ trên, việc đồi mới 
tư duy của chúng ta hiện nay là quá 
trình chuyên từ hoạt động theo sự chỉ 
phối của chủ ngiĩa kinh nghiệm sang 
hoạt động bằng nhận thức và vận dịng 
quy luật khách quan, từ sự suy nghĩ 
lủy tiện,chủ quan sang suy nghĩ theo 
đòi hỏi của quy luật khách quan, từ 
thói quen đi theo đường mòn, xơ cứng 
sang tìm tòi, đề xuất sáng tạo, từ 
Việc nói tích với làm sang nói di đôi 
với làm, tỉ tỏi biện pháp hành động. 
Nói một cách khác, đỏi mới tư duy 
của chúng ta hiện nay là đổi mới sự 
quản triệt pử 0pạn dụng chủ nghĩa 
Mức — Lê-nin, nhất là những quy luật 


về cách mang xã hội chỗ nghĩa và chủ 
nghĩa cộng sản kieoa học. Chúng ta đi 
theo một lý tưởng dưược xây dựng trêa 
cơ sở nhàn thúc và vận dụng qwy 
luật khách quan, chứ không phải theo 
mọt tôn giáo hay nội khuynh hướng 
đạo đức trưu tượng. Ìö đó, không Có 
gì rằng buộc chúng ta trotmg việc bồ 
sung, đổi mới thêm lý thuyết đã có 
của chúng ta do điều kiện mới của tRời 
đại đặt ra. Nhưng sai lầm mà €' ứng 
ta đã có là do elúng ta không biết hỗ 
sung thêm lý luận của Mác, Ẩng-ghen, 
L.ẻ-nin hay chủ yêu lì cán bộ ta chan 
thật sự quán triệt được chỉ nghĩa xã 
hội khoa học trong tự dụy và lành 
đâng? Hồ ràng điều sau là chính. 
Nhiệu cần bộ chúng ta đi trượi qua 
bên ngoài những tư tường mắc Kít, 
h:iều chủ nghĩa xã hòi kLông dúng từ 
nhiều vấn đè rải cơ bản, gốc gác— 
lăy sự litu biết đó làm căn cứ đề tư 
duy và chỉ đạo hành động, tạo ra 
những tỉnh trạng khong đúng có trong 
hiện thực. 


Ví dụ tư duy theo các nguyên tắc : 
chủ nghĩa xã hội chỉ là xóa bố hóc 
lột, chủ nxhïa xã hội là không có sản 
xuit hàng hóa... từ đó rút ra các mhÔ 
hình, biện pháp cho hành động xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó dẫn 
đến sài lâm trông thực tiền là không 
thẻ tránh khỏi. Đồi mới tr duy của 
chủng ta hiện nay phải tập trang 
trước hết và cơ hbn vào việc sửa đói 
các quan điềm kháng đúng về chủ 
nghĩa xã hội khoa học đề đi đến quán 
triệt đúng thực chất của nó trong 
nhận thức vẻ xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chỉ trên cơ sở đó mới có thể nói 
đến chuyện bồ sung, phát triển thêm 
những gi ctn thiết mà trước kia các 
lắc giả kinh điện của chúng ta chưa 
đề cập đến. 


Dĩ nhiên, đói mới từ duy của chúng 
ta Không phải chỉ dựng lại ø chỗ nà 
đúng thic chát những quv luật phô 
biến đã dược nẻu ra, Nếu chỉ dừng lại 
ở cái phỏ biến, tuyệt đối hóa nó sẽ dẫn 


jö 


đến chủ nghĩa giÃo điều, và đề cho 
tình cằm, đạo đức trừu tượ R ehi phối ; 


mà không đến sát được với cuộc sÖng& 


từng nơi, từ§ lúc. Trong tư duy. cái 
phô biến, những nguyên tắc chung: 
những điều cơ bản nhất, chi phối tất 
cả, vẫn không phải là yếu tế duy nhất. 
Tư duy phải thống nhất được cái phồ 
biến và cái không phô biến, tất yếu và 
ngẫu nhiên, chưng Và riêng, lâu đài 
và trước mát... Nắm đọc cải phô biến 
thôi thì không thề tránh khói suy nghỉ 
sai thee kiều giáo điều, nói rất nhiều 
đến nguyên tắc chung dủng đắn vẻ 
chống bóc lột, về sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, về dân chủ, nhưng tãt cả dêu 
trửu tượng, không chuyển thành hiện 
thực được. Clủ nghĩa giáo điều là 
hiện tượng nhỏ biến. thăm khá sâu 
vào tư duw của cán bò chúng ta, đó là 
đối tượng phải đồi mới quan trọng 
trong tư duy của chúng ta hiện nay. 
Tất cả những điều nói trên lại 
thông qua tâm lý người sản xuẤt nhỏ, 
tâm lý tiều tư sản mà tác động. len 
lỏi vào. tron§ cách nghĩ, cách làm của 
cân bộ chúng ta. Đó là khuynh hưởng 
tình cảm hóa chủ nghĩa Mác — L£-nin; 
dựa vào lòng tin thụ động bơn là 
nàng oao nắng lực tư duy độc lập; là 
khuynh hướng căm ghét tất cả những 
gì gắn với giai cấp bóc lột, mà không 
biết vận dụng theo yêu cầu phát triền 
sân xuất, là khuynh hướng bình quân 
chủ nghĩa, khuynh hướng thủ cựu SỢ 
đổi mới, bằng lòng với quả khứ của 
mình, mà không dám vươn tầm mi 
ra với thời đại... Trong trr duy của cán 
bộ ta nếu đề cho những điều này chỉ 
phối thì nhát định làm biến dạng việc 
x¿y dựng chủ nghĩa xã hội tron hiện 
thực. 
- Chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa 
giáo điều, tâm lý người sản xuất nhỏ; 
phải chăng đó là những yếu tố quyền 
vào nhau làm cho tư duy chúng ta 
tri trệ mà ngày nay phải kiên quyết 
đồi mới. 
- Ở ta hiện nay, đồi mới tư duy phải 
hướng vào giải quyết những vấn đề 
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mà Đại hỏi lần thứ VI của Đảng đặt 
ra. Muon làm được điều đó phải tập 
trung sớm đồi mới ngaãy từ một sỐ 
quan điềm cơ bản, gcc gác nào đề 
định hướng, xây dựng căn cứ lô gích 
cho quá trình tư duy mới — khác với 
những sai lệch đã có trong chúng ta 
trước đây ° 


— Trước hết phải có những đôi mới 
hết sức cơ bản, thật sự tron§ quan 
niệm về coi: người. Từ con người, vÌ 
eon người, làm việc với con người. 
Đó là văn đề rất cơ bản của chế độ 
xã hội ta. Ngay các chế độ xã hội 
truớc kia cũng khai thác yếu tế người 
mà töòn tại, mất khả năng đó là biều 
hiện sự cáo chung của nó. Chủ nghĩa 
xã hội ra đời đề giải phóng con ngườ ỉ 
khỏi các quan hệ bóc lọt phát - huy 
cao độ yếu tố con người vỉ con người. 
Hơn nữa, mọi quy luật của đời sống 
xã hội chủ nghĩa đều thông qua boạt 
động tìm tòi, sâng tạo của con người 
mà thề hiện và được vận đụng. Nói 
cách khác, trong chủ nghĩa xã hội tính 
tất yếu xã hội được thực hiện thông 
qua tính sàng tạo của con người, Xét 
từ bản tính thực tiễn của con ng ưò Ì 


` 


cũng như xét tử đòi hỏi khách quan 
của quy luật xã hội, thì cơ chế hoại 
động xã hội trOPE chủ nghĩa xã hội 
phải là cơ chế phát huy Cao độ tỉnh 
chú động sắng tẠo của mọi đơn vị 
cá nhân, chứ không thề là bộ máy 
cứng nhắc bó chân, bỏ lây, bỏ cả sự 
suy nghĩ của con người. Trong chủ. 
nghĩa xã hội không cÓ căn cứ và không 
thể nhàn đanh bất kỹ điều gì đề ngăn 
cần tính tự đo sắng tạo của con người. 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo tẬp trung của 
Đẳng và Nhà nước Ta được xây dựng 
đo yêu cầu của đân chủ và vì dàn 
chủ, Hiều ngược lại thì không tÌ£ tư 
duy đúng đắn được. 


— Mặt khác, mọi chế độ xã hội đều 
được tô chức đề thực biện quyền làm 
chủ của người chủ tư liệu sản xuất 
đối với mọi hoạt động xã hội, không 
như thế thì không chế độ nào có thề 


hình thành và tồn tại được về mặt tổ 
chức. Trong chế độ ta, người chủ tư 
liệu sàn xuất là quản chúng nhân đàn 
lao đêng, do đó phải là người chủ 
thực sự của đời sống xã hội, quyền 
làm chủ đó phải được tồ chức thành 
chế độ xã hội một cách tất yếu. Ni:ằn 
đàn lao động mãi quyền làm chủ thì 
không thề thực sự có chủ nghĩa xã 
hội. Từ trước tới nay nhiều cán bộ 
chúng ta hiều quần chúng nhân dân 
là quyết định, thường nặng về xem đó 
la lực lượng thực hiện, là súc mạnh 
của đa số, hơn là về mặt coi đó là sức 
sảng tạo phỏ biến và là người chủ của 
đời sống xi hội. 


“.. °« . { ) „° ` , 
Nói dến con n„ười dếén quản chúng 
nhân dàn lao động trong xã hội ía về 


cơ bản là nói đến tính chủ đóng sảng, 


tạo 0à quyên làm cau vĩ hội của người 
_ ,... + x3 lệ 
ldo động. Ta nói dân làm góc càng 


trên cơ sở của Pai nội dụng này, Nếu. 


kih›:ông xuất phát từ chủ nghĩa quan 
- liệu mã từ yêu cầu cơ bàn c9 (tính 
sống còn của chế độ ta là phát lu 
cao đó Tính chủ động sáng tạo và 
quyền làm chủ của đản đề tư duy và 
chành động thị rõ rằng hiện thực dược 
xây dựng sẽ khác đi rất nhiều. 


— Tiếp đến là phải thay đôi cơ bản 
cách hiểu cEủ nghĩa xã hội chỉ về mặt 
xót bỏ bóc lội, tư hùu mà không hiều 
được vẻ mặt phát triền lực lượng san 
xuất. Quan hệ Không có người bóc 
lỘt người của chủ nghĩa xả hội ưu 
việt hơn quan hệ bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản là vì thông qua quan hệ 

hôn eó bóc lọt đó mà hịeh t5ành 
được các hình thúc kính tẾ làm phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản Xuất, 
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội xét 
đến cùng phải dược do bàng sự phát 
triỀền của lực lượng sản xuảt. Cải gì 
cần trở sự phát triỀn sản xuất và lực 
[rợng sản xuất điêu trái với quy luật 
hình thành và phát triên chủ nghĩa xã 
hội. Có thể nói đây là điềm xuất phái 
có tính chất nên tạng, quan trong nhất 
đề có từư duy đúng đan về chủ nghĩa 


xã hội. Rõ ràng những thiểu sót lớn. 
của chúng ta vẻ đầu tư, cải tạo, quan: 
lý đều do tư duy không hướng vào, 
việc giải quyết nhềng vấn đẻ kinh tế, 
chính trị theo yêu eäu thật sự phát 
triền sản xuất và lực lượng sản xuất. 
Và theo đây, tư duy được dàn đất một: 
cách sai lệch từ lĩnh vực này đến lĩnh 
vực khác. Từ kinh tế đến chính trị, 
tư tưởng. từ tỉnh cảm đạo đức đến: 
boạt động lý luận, tử tiêu chuần hóa: 
can bộ ócn đánh giá con người, từ 
chính sách đến tô chức quản lý..., tất. 
eä dường như mất đi cái hồn từ sản 
xuất và phát triền lực lượng sản xuất. 
Tư duy đánh mất tính tất vếu kinh tế 
trong. bản thân nó, thị rõ ràng là 
không cỏn khả năng tìm tòi, sáng tạo 
gan bó với đời sống hiện thực.!-- 
Mọt vấn đề khác không kém phần 
quan trọng là quan niệm về động lực 
loạt động của con người trong chủ 
nghĩa xã hội. Ở đây chúng tôi muốn 
nói riêng về vấn đề lợi ích. Các quy 
luàt xã hội đu (rực tiếp haặc gián 
(iếp cl:ứa dựng các quan hệ lợi ích và 
được thực hiện qua cuộc đấu tranh vê 
các lợi Ích nhất định, nhất là các quy 
luật kinh tế cơ bản của các chế độ xã 
hội. Đụng chạm dến lợi ích là đụng 
chạm đến nội dung và động lực thực 
hiện các quy luật xã hội. Trong xã kội 
ta, lợi ích nhà nước là lợi ích eơ bản - 
quyết định, vì đó là điều kiện cơ bản 
de bảo đảm các lợi ích tập thê và cá 
nhân được thực biện tốt nhất, hướng 
mọi hoạt động riêng biệt vào thực hiện 
lợi ích nhà nước và qua đó nìà thực 
hiện lợi ích riêng. Phục vụ lợi ích 
chung cảng nhiều bao nhiêu thị đạt 
lợi ích riêng càng cao bấy nhiêu. Về 
khách quan không thề đem lợi ích 
chung triệt tiêu lợi ích riêng và ngược. 
lại, lợi ích chung là quyết định trên 
toàn cục, thị lợi Ích cả nhàn là động 
lực trực tiếp cho từng cen người cụ 
thề hành động. Đó là quan hệ Lĩít yếu 
không thề khác được trong chế dộ ta. 
Tô chức quản lý đới sống kinh tế — 
xã hội trong chế độ ta thực chất là 
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vận dụng các quan hệ !ợi ích đo 
khuyến khích tính chủ dòng súng tạo 
của mọi đcn vị và cá nhân. 


Tư duy của chúng (ta nếu loại trừ 
phạm trủ lợi Íc:: và vận dụng các quan 
hệ lợi ích tất sẽ làm đảo lộn mọi giá 
trị. gây hỗn loạn trong hoạt động của 
con người, và từ đấy cũng không thê 
hình thành những con người mới xã 
hội chủ nghĩa được. 


Muốn đổi mới tư duy hướng vào 
giải quyết những vấn đề cấp bách 
hiện nay, ÍL nhất phải đôi mới nhanh 


LÊ THỊ ° 


NHỮNG HƯỚNG 


I. Những nhược điềm của tư 
duy lý luận ở nước ta và 
căn nguyên của nó. 


Sự kém cỏi, lạc hậu trong lý luận 
của chúng ta những năm qua bắt 
nguồn từ nhược điềm của lối tư duy 
vừa là kinh nghiệm gián đơn, vừa là 
du 1} chỉ chủ quan, thụ động giáo 
điều. sao chép sách vớ, chạy theo kinh 
nghiệm nước ngoài mọt cách: tìàyv 
móc. hay có thể nói từ căn bệnh: 
+q rơi thực lễ đãt nước và du làm 
siêu hình. 


Bệnh giáo điều, sao chép sách vớ, 
khuôn theo kinh điền, theo kinh 
nghiệm nước ngoài, đóng thời suy 
uwhï thị động theo Ý Kiến cấp trên, 
nói theo, viết theo, minh họa theo 
những quan điểm. tư tưởng sản có, 
mà thiếu sự đọc lập suy nghĩ của cá 
- khản mình v.v. có những nguyên nhân 
sáu xa là: 
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chóng những qưan ciêm cơ bản (mà '- 


chúng ta đã hiều sai lệch) về con 
người, về quản chúng nhản dân lìo 
động. về yêu cầu phát triền sản xuất 
và lực lượng sản xuất, về lợi ích trong 
việc hinh thành và phát triền chủ 
nghĩa xã hội. Chúng tôi cho rằng đảy 
klông phải là tất cả, nhưng là những 
điều ta có sai sót lớn, những sai sót 
chị phối mọi suy nghĩ và hành động 
khác. Không đội mới thật sự tử đây, 
t1Ù¡ tư duy vẫn loay hoay theo đường 
mòn cũ và cuộc sống thực tế do đớ 
văn trì trệ không vươn lên được. 


TƯ DUY MỚI 


— Anh hưởng của các hệ tư tưởng 
ph:ong kiến, Nho, Phật, Lão, ảnh hưởng 
của cuộc sống lâu dài trong xã hội 


mông nghiệp lạc hậu, trong nhiều nàm 


chiến tranh. 

— Nước ta chưa trải qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, có nghĩa 
là về mặt tư duy chưa trải qua giai 
đoạn phát triên.tư duy lý luận khoa * 
học. Tư duy của chúng ta, chủ yếu Ở 
trình độ kính nghiệm. khái quảt hóa 
còn kém, nặng vẻ tỉnh hơn về lý, nói 
chung cl:ung, thiểu căn cứ khoa học. 

— Đi lên chủ nghữa xã hội từ điểr: 
xuất phát thấp, chúng ta không ckÏ 
thiểu cơ sở vật chất ký thuật, mà 
thiểu nhiều kiến thức khoa hẹc, thiếu 
nhiều thông tin các mặt cần thiết đề 
hình thành, giáo dục và bói đường 
khả năng tư duy độc lập, sảng tạo. 


® Giáo sư triết học, 


— Hoạt động lý luận cña chúng ta 
(từ học tập, nghiên cứu, giẳng đạy) 
còn thiếu khoa học, thiến đản chủ, 
thiếu tự đo tư tưởng, lấy ý kiến cá 
nhắn người lãnh đạo thay cho sự suy 
nghĩ của tập thà, thiếu tôn trọng ý 
kiến của người khác, của cấp dưới. 

— Tư tưởng thỏa mãn về trình độ 
hiều biết. Sau thắng lợi to lớn của sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nước, trong cán 
bộ, nhân đân ta có hiện tượng chủ 
quan, tự mãn, eho mỉnh IA đỉnh cao 
của thởi đại, dỉnh cao về lý luận cách 
mạng, về khoa hạc xã hội. Vì vậy một 


thởi gian đài. ta ít chịu học tập kinh 


nghiệm các nước anh em, học tập thế 
giới. Ngược lại, khi học tập kinh 
nghiệm nước ngoài th† lại ấp dụng 
máy móc, thiếu tỉnh thần phân tích, 
phê phán. 

— Về mặt khách quan, ehủ nghĩa xã 
hội là quá trinh phát triỀn từ thấp 
đến cao, tử chưa hoàn chÌnh đến hoàn 
chỉnh. Do đó, nhận thức về nó cũng 
phải có quá trinh. Những sai lầm, lạc 
hậu về lý luận eũng như treng thực 
tiền xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nước ta vừa qua, đèi hẻi chúng ta 
phải tich cực nghiên cứuw về chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và từ những quan 
điềm mới về chủ nghĩa xã hội biện 
thực mà tiếp (tục đềi mới tư duy về 
mợi mặt của dời sếng kinh tế—xã hội 


1 — Mở ra những phương 
hướng tư duy mới, nhưng 
cách tiếp cận mới đói với 
chủ nghia xa hội hiện thực:› 


Việc xác định mội hệ (thống quan 
điềm đúng đẩn về xây dựng chủ wgbĩa 
xã hội hiện thực ở nước ta trong thởi 
kỷ qui độ là nội dung cơ bản của 
việc đòi mới tư duy biện Ray. Nó 
đòi hỏi: 

— Nắm vững quy luẠt hình thành 
tư duy khoa hạẹc. 

— Đồi mới phương hướng tư duy, 
mở ra những eách tiếp câa mới trong 
việc nghiên cứu đối tượng. 


1. Đề có tư đuy lý luận khoa học, 
chúng ta phải nhận thức và khắc phục 
được những nhược điềm và nguyên 
nhân của những nhược điềm đó trong 
tư duy lý luận của chúng ta, 


2. Điều quan trọng IÀ chúng ta 
phải phát trin và củng cố tư duy 
biện chứng duy vật, công cụ sắc bén 
duy nhất có thề giúp chúng ta nhận 
thức được hiện thực khách quan, đi 
sâu vào bản chất, phát hiện ra các 
quy luật vận động nội tại của nó. 
Nếu không có cuộc cách mạng trong 
ViỆc xem xét sự vật, hiện tượng thee 
quan điềm biện chứng duy vật, sáng 
tạo thì không thề có sự đồi mới trong 
những kết luận lý luận được rút ra và 
những giải pháp thực tiễn đề giải 
quyết vấn đề, _ 


Trước hết khônr nên quan niệm 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
lLê-nin là những nguyên lý cố định, 
cứng nhắc, buộc tư duy chúng ta phải 
khuôn theo, mà cần coi chúng là công 
cụ phương pháp luận, là những định 
hướng, gợi mở cho sự hoạt động sáng 
tạo của tư duy, 


Bản chất của chủ nghĩa Mác —Lê-nin 
là cách mạng và khoa học, trong đó 
nó chứa đựng khả năng đôi mới thee 
thời đại. Trong quá trinh xây dựng và 
phát triền lý luận về chủ nghĩa cộng 
san khoa học, Mác và Ăng-ghen đã 
khái quát nêu lên những nguyên lý 
chung, trên cơ sở căn cứ vào thực tế 
xã hội đương thời. Do đó cùng với 
những cái chung, cái phồ biến đó lại 
eó những nét đặc thủ có tính chất địa 
phương, khu vực, thời đại. Vì vậy 
chúng ta cần làm rõ những cái øl là 
phô biến, là nguyên tác thề hiện bản 
chất nhất của chủ ngl:ĩa cộng sản khoa 
học, đồng thời cần chú ý những điều 
kiện đặc thủ của sự hình thành, phát 
triền lý luận đó trong những hoàn 
sảnh lịch sử khác nhau. Ví dụ Miác và 
Ăng-ghen xây dựng lý luận của chủ 
Rghĩa cộng sản khoa học từ đỉnh cao 
của chủ nghĩa tư bản phát triền ở 
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Anh, P:iáo treng thể kỷ 19 và nêu rõ 
tính tất yếu =ủa cách mạng vô sảu là 
do yêu cầu khánh quan phải giải 
quyết mâu thuân giữa lực lượng sản 
xuất đã xã hội hóa cao với quan hệ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Vì thế, các ông đã nhân mạnh đến 
nhiệm vụ xã hội hóa các tư liệu sản 
xuất khi bước vào thời kỷ quá độ đề 
tạo ra sự phủ hợp giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, chuyền từ 
nên sản xuất hàng hóa tư bản chủ 
nghĩa sang nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa có kế hoạch. Vậy ở Việt nam, 
tính tất yếu kiách quan của việc 
chuyền lên clủ ngbĩa xã hội là như 
thế nào đối với nên kinh tế còn chưa 
phát triền. 


Trong thời kỷ quá độ ở nước ta 
hiện nay, lực lượng sản xuất còn Ở 
mức rất thấp cả về trình độ phát triền 
và về tính chãtxã hội hóa, sản xuất 
cá thê, tư hữu nhỏ còn nhiều, sản xuất 
mang nặng tỉnh tự cấp tự túc. Vậy giải 
quyết màu thuần giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất như thế 
nào là đúng dẫn ? 


Trong cơ cău vã hói ở các nuớc tư 
bản phát triền cao, các giai cấp cơ 
bản đôi lập là gi cấp vô sản và giai 
cấp tư sản. Còn cơ cầu giai cấp Ở 
nước ta khi bước vào thời kỷ quá độ 
thì phức tạp bơn nhiều. Cho nên khi 
giải quyết vấn đề đầu tranh giai cấp 
Và liên minh giai cấp, giaải quyết các 
màu thuận xã hội trong thời kỷ quá 
độ, cần quan tàm đến những đặc thù 
đó của xã hội Việt nam. 


Đối ĐUỚI Đăn đề nhà nước rà nền 
đản chủ ở các nước từ bàn phát triển 
thì sau khi cách mạng vô sản thắng 
lợi, phải thiết lập nên chuyên chính 
vô sản, chuyên từ nền dàn chủ tư sản 
sang nen dàn chủ vô sản. Ở Việt nam 
chưa có dân chủ tư sản, lại nhiều năm 
phải sống dưới chế độ thực đân phong 
kiến, mấy chục năm trải qua chiến 
tranh ác liệt, nhàn dàn ta chưa có 
điều kiện đầy đủ và rộng rãi đề thực 
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hiện dân chủ, mà nói đúng hơn là bây 
giờ phải ® học tập» dân chủ, cùng 
nhau xây dựng nền đân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Cho nên, chúng ta nên xảy 
đựng và phát huy nền đân chủ xã hội 
chủ nghĩa như thế nào eba thích hợp”: 

Về hệ tư tưởng. pàn hóa, Mác và 
Ảng-ghen nhấn mạnh sự đối lập chủ 
yếu giữa hệ tư tưởng vô sản và hệ tư 
tưởng tư sản khi bước vào thời kỳ quá 
độ lén chủ nzhĩa xã hội. Còn ở Việt 
nam có phải chỉ có sự đối lập này 
hay còn phải tính đến sức mạnh của 
hệ tưr tưởng phong kiến, tiều tư sản 
là chỉnh ? 

Một vài ví dụ nêu lên đề chúng ta 
cùng suy nghĩ là khi nghiên cứu lý 
luận kinh điền cần có quan điềm kế 
thửa và đồi mới đề vận dụng sáng tạo 
vào nước ta cho đúng đắn, 

Từ đó, điều rất quan trọng chỉ phối 
toàn bộ sự đòi mới tư duy lý luận là 
đặt mọi văn đề trên quan điềm lịch sử 
cụ thề, sat nghĩ xuất phái từ thực lẽ 
Việt nam 0à đặt trong điều kiện của 
thời dại, chứ không thể rập khuôn. 
theo bất cứ nước nào. x 


Sự phân tích những kết quả tích. 
cực và tiêu cực do lịch sử đề lại, phân 
tích điềm xuât phát đi lên chủ nghĩa: 
xã hội của nước ta, lấy đó làm căn cứ: 
thực tiên đề suy nghĩ và vận dụng lý 
luàn của elñ nghĩa cộng sản khoa 
học vào Việt nam, đó là Kkbâu mẫu 
chốt của việc đôi mới tư duy lý luận. 
Bởi lẽ, xã hội Việt nam phát triền 
trong đòng lịch sử liên lục của nó, 
không thê dễ dàng cắt bố quá khứ 
và tạo ra những bước nhay vọt 
theo ý chí chúng ta mong muốn, bất 
chấp những khả năng khách quan cho 
phép. Dó là sự nhận thức đúng đìn 
về phép biện chứng giữa lính hiên luc 
và !ính qián đoạn của lịch sử xã hội. 


Ở đây cũ gø càn xác định mối quan 
hệ biện chứng giữa cải chung và cái 
riêng, cái phồ biến và cát đặc thù 
trong con dường đi lên chủ nghĩa xã 
hội của mỗi nước. Mọi cái chung, cát 


phồ biến, cái bản chất chỈỉ tồn tại 
(rong và do cái đặc thù, cái riêng. 
cái đơn nhất. Vi vậy. các quy 
luật phồ biến nhất của các hình thái 
kinh tế — xã hội cũng như những quy 
luật chung của kinh thái kinh tế — xã 
hội cộng sản chủ nghĩa chỉ tòn tại 
thông qua những cái đặc tù, riêng 
biệt ở một xã hội cụ tÌ.6 (cái đơn nhất). 
Do đó không thể lấy một mô hình cụ 
(hè nào đó làm mô bình chung cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
tàt cả các nước (trừ phí hiều cái mò 
hình đó lại là cái trừu tượng pkhỒ 
biến). Mỗi nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội với con đường, biện pláp, hình 
thức riêng, và bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, các quy luật chung được thề 
hiện thông qua các đặc thù đó. 

Một quan điềm phương pháp luận 
quan trọng nữa cần quán triệt là quan 
diềm U0ề sự thống nhất uà dấu tranh 
giữa các mặt đối lập ~ động lực phát 
4triên của tự nhiên, xã hội, tư duy. 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG ® 


Quan điềm này đòi hồi chúng ta xem 
xét những màu thuẫn tồn tại trong 
trời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi 
klóng chỉ là những mâu thuận tàn 
dt của xã hội (ũ phải giải qivết, mà 
còn là những màu thuần nẻdđu sinh 
trong chủ nghĩa xã hội, những mâu 
tuận ốn có của chủ nghĩa xã hội 
trong quá trình vận động, phát triển 
của nó (do sự tồn tại các tầng lớp giai 
cap, các nhóm dàn cư mà trình đọ, 
nghe nghiệp, lợi ích, nguyện vọng 
còn khác nhau, do chưa thực hiện 
được thật sự công bàng xã hội dưới 
chủ nghĩa xã hội). Dề việc giải quyết 
các loại màu thuẫn này, phải có 
những hình thức, biện pháp thích hợp, 

Trên đây là một vài quan điềm 
phương pháp luàn mà theo tôi cản 
lưu ý nếu muốn đổi mới tư duy lý 
luận, muốn xác định một hệ thống 
quan điềm lý luận khoa học về việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực 
Ở nước ta trong thời kỷ quá độ. 


QUAN HỆ GIỮA ĐỒI MỚI NỘI DUNG 
TƯ DUY VÀ ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY 


Ư duy lý luận của mỗi thời 
đại là một sản phầm lịch sử 
mang những hình thưc rất 
khác nhau trong những thời 
đại khác nhau, dòng thời có nòi dung 
rãt khác nhau. Sự khác nhau vẻ nội 
dung và hình thức tư duy đó tạo 
thành những khuôn mẫu tự du khác 
nhau trong lịch sử. Quá trình sản sinh 
tỉnh thần (sản sinh ra các quan niệm, 
ý kiến, luàn điềm, học thuyết...) sủa 


con người được thực hiện trong các 
khuôn miu tư duy ấy. 

Trong môi khuôn mẫu tư duy có 
thể tách ra ít nhất là hai mặt. Một 
mặt là hệ thống khái niệm về một 
đói tượng xác định, tạo thành nội dung 
của iŒ du. Mặt khác là cách vận 
động hay là lò gích của các khái niệm 


# Phó tồng biến tập tạp chỉ Ciáo đục lý 
luận 
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đó, tạo thành phương phá p của lư duụ, 
Sự phản biệt hai mặt này chỉ có ý 
nghĩa tương đối, vì chúng gắn bỏ 
chặt chẽ với nhau và quy định làn 
nhau trong quá trình tư duy. 

Muốn đềi mới tư duy ở mức dộ 
vượt ra khỏi khuôn mẫu tư  đuy 
truyền thống, thường plLải bat đâu 
tử đồi mới phương pháp tư duy. Nhờ 
phương pháp tư duy bước đâu đồi 
mới, người ta nhìn ra và phê phản 
được chỗ lạc hậu và sai làm trong 
nội dung tư duy cũ, đưa ra được 
những quan niệm mới, kết luận mới, 
đân đân hình thành nội dung tư duy 
mới. Phương pháp mới cùng với nội 
dung mới tạo ra khuôn mẫu mới của 
tư duy, thay thế khuôn máu cũ. 


Chẳng hạn do phương pháp tư đuy 
không đúng, người ta đã di tới kết 
luận là nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không phải là kinh tế hàng hóa. Quan 
niệta sai làm này đã dẫn tới xử lý 
không đúng hàap loạt văn đề khắc 
nhau như tính Lế hoạch, định giá kế 
loạch, chức năng và quyền hạn của 
các cơ sở kinh tế, kinh tế đối 
ngoại v.v. | 

Đề tạo cơ sở cho sự phê phán khoa 
kinh tế chính trị tư sản cỗ điền, Mác 
phải bất đầu tử việc tạo cho mình 
một phương pháp mới — phương 
pháp biện chứng du ạt. Ảng-ghen 
đã so sánh khám phá này với phát 
minh ra quan niệm đuy vật về lịch sử. 


Quá trình đồi mới phương phấp 
tư duy thường bắt đầu từ việc phê 
phản phương pháp tư duy cũ. Trước 
sức ép của các sự thật ® bướng bỉnh», 
mâu thuản với tư duy cũ, trước các 
thông tín mới có nội dụng vượt ra khỏi 
nói dạng tự duy cũ, người ta bắt đầu 
phê phân cách tiếp cận cũ đối với văn 
đẻ đang xem xét, thậm chí xét lại đến 
tận cơ sở thế giới quan và phương 
pháp luận của tư duy cũ. Người ta 
cũng xem xét việc sử dụng những 
cách tiềp cận mới đang được sử dụng 
trong các khoa học, hoặc đề xuất cách 
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tiếp cận hoàn toàn mới về nguyên tắe. 
Trên cơ sở đó ra đöỏi phương pháp 
tư duy mới. 


lóm lại nhờ dám và biết đặt lại 
vấn đề cũ theo một cách mớt, trên 
một cơ sở mới, người ta đi tới những 
j k:ến mới về văn đề cũ. Đó là buöc 
ngoặt trong tư duy. Từ đây sự sún 
sinh tỉnh thần chuyền sang một kiẻu 
mới. 

Chúng ta có thề làm sáng tỏ những 
lập luận trên đây qua sự phân tích 
«tư duy về chủ nghĩa xã hội» của 
chúng ta trong 7 thập kỷ qua. 


Ngày nay tết cả các nước trong 
cộng đông xã hội chủ nghĩa đều thừa 
nhận rằng #“tư đuy về chủ nghĩa xã 
hội » của chúng ta khá đơn giản, và có 
nhiều diềm không đúng. Tại sao xuất 
phát tử những nguyên lý của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, chúng tá 
lại đi tới mệt số quan niệm, công 
thức khỏng dúng đán về chủ nghĩa 
xả hội? Một trong những nguyên 
nhân hàng đầu và trực tiếp là sự sai 
lâm về phương pháp tư duy. Tức là 
dã xa rời, thậm chí có trường .hợp 
trải với phương pkHáp tư duy mắc 
xít thật sự khoa học. Một số dạng 
biểu hiện của nó như sau : 


Một là, dùng phương pháp đối lặp 
trừu tượng với chủ nghĩa tư bản đề 
định ra một số đặc trưng cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Chẳng hạn nếu bên 
này là nền kinh tế hàng hóa phát triền 
đến mức điền hình thì bên kia phải là 
nền kinh lễ sản phầm: và cử như 
thế, tự do cạnh tranh — không có 
cạnh tranh; khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất — lợi ích vạt chất làm 
hư hỏng con người; đề cao cá nhân— 
đề cao tập thê, xóa mở cá nhàân; lao 
động cá thể — lao động cá thê là kẻ 
thù của chủ nghĩa xã hội; v.v. Rhi 
trinh bày các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, người ta cũng thường 
sử dụng kiều tư duy này. Người ta 
coi các công thức trên là đã được 
chứng minh, và buộc cuộc sống phải 


thuên ?bÒeo nó. Trong khuôn khô nội 
dung tư duy như trên thì phương 
pháp tư duy khó có thề tránh khỏi 
xu tướng cbủ quan, đuy ý chí, Chẳng 
hạn xu hưởng không muốn kế thừa 
hcặc sử dụng có sàng lọe các thành 
tựu của chủ nghĩa tư bản, xu hướng 
phủ nhận tợi Ích cá nhân, tài năng cá 
nhần, xu hướng bình quân chủ nøzl1a, 


. Hai là, muốn giải đán cáo vấn đề 
tực tiễn oụ thê của chủ wghĩa xã hải 
chỉ bằng cách phá! triền mỏ! cách đơn 
thuần lô gísh của một chân lủ chung 
LỀ chủ nghĩa +ã hợi. ClLẳng hạn từ 
chân lý * chủ nghĩa xã hội là xóa bổ 
bóc lôt ®, người ta vạenh kế hoạch xéa 
_ mọi hình thức béc lột ngay trong vài 
năm đầu của thời kỳ quá độ, bất kề 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất và sản xuất xã hội. Từ luận 
điền: cngưởi cộng sản có thề tóm 
tắt lý luận của mình thành công thức 
duy nhất là : xóa bỏ chế độ tư hứu», 
người ta đã vạch chính sách cẢi tạo 
đề nlanh chóng có một xã hội thuần 
túy công hữu 100%, bất kề hoàn cảnh 
kinh tế — xã hội cụ thề ra sao. Ngay 
cải xã hội «thuần túy công hữu» 
cũng chỉ có thề là sản phầm thuần 
túy của tư đuvy siêu hình mà thôi. Đất 
kỷ là trong giới tự nhiên hay trong 
xã hội, đều không có và khônp thể có 


hiện tượng nào là «thuần túy * cả. Hinh 


dung một xã hội xã hội chủ nghĩa 
thuần túy, không mang dấu vết của 
xã hội cũ đẻ ra nó, không cỏn pháp 
quyền tư sản nữa là một quan niệm 
+a lạ bởi phương pháplư duy mác 
rít, cũng như với chủ nghĩa cộng sản 
khoa học 


Ba là, thường đem phương pháp 
tr du siêu hình, liến hóa giản đơn 
đề phán tích sự vân động của chủ 
nghĩa xã hội. Với phương pháp tr 
duy này, chủ nghĩa xã hội là một 
xã hội phi mâu thuẫn, phi xung đội 
trong bản chất của nó Ơ đó mọi 
nhân tố đều * tự động "phù hợp, hài 
hỏa: giữa quan hệ sản xuất và lực 


lượng sản xuất, giữa eơ sở và cấu 
trúc thượng tần+, giữa kinh tế và xã 


hội, giữa các loại lợi ích.. Theo 
phương pháp tư duy này thì xã hội 


xà hội chủ nghĩa tiến lên chỉ bảng 
con đưởng (tiến hóa giản đơn tLông 
qua cúng cố, hoàn thiện, không cần 
có niững bước ngoăi cách mạng đề 
cLusền sự paÁát triềần xã hồi sang 
những bước có chã! lrợng mới. Xã Lội 
xã hội chủ nghĩa càng tiến lên càng 
trở nên đồng nhất, đơn giễn, oàng giảm 
bắt tính đa dạng † 


Với phương pLháp tư duy sai lầm 
Rày, người ta đã hoạch định hàng 
loạt chính sách. thề clế làm biến 
dạng chủ nghĩa xã hội: từ nĩng động, 
sáng tạo sang trì trệ, bảe thủ. Những 
mâu thuẫn khách quan không được 
nhận thúc và giải quyết kịp thời, 
tích tụ lại đã làm cho xã hội và con 
người cỏ những biều hiện bệnh hoạn, 
thoái hóa. Bước ngoặạt xã hội chậm 
được thực hiện đang làm giảm sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội trong cuộc 
đấu tranh ®ai thẳng ai? 


Bốn là, quan niệm cái phồ biến sản 
sinh ra cái đặc thì pà cái đơn nhất. 
Đó là dấu vết tư đuy duy tâm, tư 
biện. Vị thế đã hình dung công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước chỉ là: đem những quy luật của 
chủ nghĩa xã hội (cái phề biến đã 
hiết) eộng thêm đặc điềm dân tộc 
(cái đặc thủ và cái đơn nhất) Hơn 
nữa bản thân những cái gọi là “quy 
luật phô biến * mà các nước bắt buộc 
phải tuân theo eũng chỉ mới được 
rút ra từ kính nghiệm của một số 
nước trong một hoàn cảnh lịch sử khá 
đặc biệt, với thời gian còn ngắn và 
trình độ phát triền còn thấp, chưa 
bộc lộ đày đủ tính phô quát: 


Phương pháp tư duy này đưa tới 
những công thức giáo điều trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, gây ra những 
tác hại cho nhiều nước xã hội cbủ 
nghĩa. Nó bó suy nghĩ, trói hành 
động sắng tạo trong xây dựcg xã hội 


đi 


mới. Nó cùng đưa tới thái độ cửa 
quyền, độc đoán; nước lớn trong quan 
hệ quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

IPhươn”z pháp tư duy này xa lạ với 
pháp biện chứng. Bởi vì, như Mác 
đã quan niệm, chủ nghĩa cộng sản 
không phải là mọt trạng thái cầp 
phải sảng tạo ra, không phải là một 
lý /ưởng mà hiện thực phải khuôn 
leo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng 
sản là một phong trào hiện thực, nó 
xóa bỏ trạng (lái hiện nay. Những 
điều kiện của phong trào ấy là kết quả 
của những tiên đề hiện đang tòn tại?(1). 


NGUYÊN QUANG THÔNG ® 


NHỮNG ĐẶC TRƯNG CŨ 
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY 


ÔI ngành khoa học đều có 
lý luận và phương pháp của 
nó. Thuật ngữ phương pháp 
bắt nguồn từ tiếng llv lạp « Matados » 
có nghĩa là con đường », «q phương 
hướng ». cách thức »‹ Phương pháp 
tư duy, theo nghĩa triết học, là mọt 
hệ thòỏng các nguyên tắc, phạm trủ, 
thao tác mà tư duy vận dụng đề phản 
ánh, đề nhận thức thế giới khách 
quan. Àluốn nhận thức được đúng 
dắn thế giới khách quan thị chủ thê 
nhạn thức phải có phương pháp tư 
duy khoa học. Phương pháp tư duy 
khoa học không thề tùy tiện đặt ra, 
nà nó được rúi ra tử sự phản ánh 
đúng dắn các quy luật khách quan 
của đối tượng nghiên cứu, được rút 
ra từ một thế giới quan khoa học. 
Dĩ nhiên, bản thân những quy luật 
khách quan chưa phải là phương pháp 


Tóm lại những sai lầm trong 
phương pháp tư duy đã dưa tới nLững 
guan niệm không khoa học về chủ 
ughĩia xã hội. Muốn đồi mới tư duy 
về chủ nghĩa xã hội phái bắt dầu từ 
đöi mới phương pháp tư duy. Mật 
phương pháp tư duy thật sự biện 
chứng, khoa học mới có khả năng 
phê phán và loại bỏ những quan niện› 
đơn giản, lạc hậu và sai lầm về cbu 

nghĩa xã hội. 


(¡) C.Mác—Ph.Ăng-phen: Tuyền ¡3Pp, Nxb 
Sự thạt, Hà nội 1989, t. 1, tr. 227, 


BẢN (ỦA 
KHOA HỌC 


tư duy, mà chúng phải được con nguời 
nhận thức, sử dụng làm công cụ tư 
duy với những phạm trù, quy luật, 
cách thức, thao tác nhất định mới trở 
thành phương pháp tư duy. Cho nên, 
trong phương pháp tư duy khoa bọc, 
quy luật khách quan được nhận thức 
biến thành các quy luật, quy tắc, cách 
thức, phạm trù của. tr duy. Phương 
pháp tư duy khoa học có vai trò rất 
quan trọng đối với quá trình nhận 
thức. Vai trò đó thề hiện ở chỗ nó cớ 
thề phản ánh, có thê tải hiện một 
cách đúng đắn bản chất và quy luật 
vàn động của đối tượng nghiên cứu 
vào trong tư duy. Rhỏng có phương 
pháp tư duy đúng đắn, thì không thề 
có được nhận thức đúng đắn. 


® Phó chủ nhiệm Khoa tri/t học, Trường 
ĐỊHT?TH. 


` 


. Là một bộ phận hợp thành của mỗi 
ngành khoa bọc khác nhau, phương 
phấp tư duy cũng có nhiều loại khác 
nhau. Có phương pháp tư duy đặc 
thù của từng ngành khoa học cụ thằ, 
lại có phương pháp tư duy chung, 
pl:ồ biến được áp dụng cho nhiều lĩnh 
vực, nhiều ngành khoa học khác nhau 
(như phương pháp toán học không 
chỉ được áp dụng trong toán học, mà 
cả trong vật lý, hỏa học, kinh tế 
học, v.v.) và đồng" thời cũng có 
phương pháp tư duy chung nhất, phồ 
biến nhất được áp dụng cho mọi lĩnh 
vực nhận thức, mọi ngành khoa học, 
đó là phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật, tức phương pháp tư duy của 
triết bọc Mác — Lê-nin. Phương pháp 
tư duy biện chứng đuy vật là một hệ 
thống các quy luật, phạm trủ phản 
ánh đúng đắn bản chất và quy luật vận 
động chung nhất, phồ biến nhất của 
tự nhiên, xã hội và tư duy con người 
và các quy luật, phạm trủ, quy tắc đúng 
dắn của riêng tư duy. Phương pháp 
tư duy biện chứng duy vật là phương 
pháp tư duy phỗ biến nhất, chung 


nlất, thật sự khoa học và cần thiết 


cho tất cá mọi ngành khoa học và r.QÏ 
người muốn nhận thức đúng đắn hiện 
thực khách quan và cải tạo nó một 
cách có hiệu quả. Phương pháp tư 
duy biện chứng duy vật sau khi được 
hình thành, đã trở thành công cụ 
nhận thức sắc bén của loài người, 
đặc biệt là của giai cấp công nhân. 
V.,Il.Lê¬nin viết: « Triết học của Mác 
là một chủ nghĩa duy vật triết học 
hoàn bị, nó đã cụng cấp cho loài người 
và nhất là cho giai cấp công nhân 
những công cụ nhận thức vĩ đại Ð (1), 

Phương pháp tư duy của triết học 
Mác--Lè-nin và phương pháp tư duy 
của các ngành khoa học cụ thề tuy có 
khác nhau về nội dung, về đặc điềm, 
về mức độ phò biến và phạm vi Ứng 
đụng, nhưng lại có quan hệ biện 
chứng, tác động và ảnh hưởng lẫn 
nhau, trong đó phương pháp tư duy 
biện chứng duy vật giữ vai trò làm 


kim chỉ nam hướng dẫn chung cho 
tất cả các ngành khoa học như là 
một phương pháp luận chung nhất, 


Từ mỗi quan Lệ biện chứng giữa 
những quy luật chung nhất của thế 
giới hiện thực khách quan với những 
quy luật đặc thù mà các kloa học cụ. 
thề nghiên cứu, và tử mối quan hệ 
biện chứng giữa phương pháp tư đuy 
biện chứng duy Vật với tư cách là 
phương pháp luận chunz nhất với các 
phương pháp tư duy đặc thù của các 
ngành khoa học cụ thề, chúng ta có: 
thề thấy rằng mọi người, dù hoạt 
động trong bất kỳ lĩnh Vực chuyên 
môn nào cũng cần phải nắm vững 
kbông chỉ phương pháp tư duy riêng 
của lĩnh vực mình, mà cả phương 
pháp tư duy khoa học phồ biến nhất, 
chung nhất, tức phương pháp tư duy 
biện chứng duy vật nữa. Có như vậy, 
tư duy của chúng ta mới có thÀ đạt 
tới chân lý, hoạt đang của chúng ta 
mới định hướng được đúng đắn, việc 
nâng cao hiều biết và sử dụng phương 
pháp tư duy của ngành mình, Hình 
vực mà minh nghiên cứu mới đạt kết 
quả tốt hơn. Do đó, tăng cường bồi 
dưỡng và rèn luyện phương pháp tư 
duy biện chứng duy vật phải được coi: 
là một trong những điều kiện cần 
thiết nhất đề đồi mới tư duy. 


Sau đây là những đặc trưng cơ bắn 
của phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật với tư cách là phương pháp 
tư duy khoa học chung nhất, pì ồ biến 
nhất. 

1. lính khách quan trong sự xem 
qtót sự ạt. 

Tính khách quan trong sự xem xét 
sự vật là một trong những dịc (trưng 
cơ bản nhất của phương pháp tư duy 
khoa học. Có thề nói rằng phương 
pháp tư duy chỉ trở thành phương 
pháp tư duy khoa bọc khi nó eó tính 


khách quan, nghĩa là khi nội dung. 


_ÂWx-ttvqfotomgsztoso=goto-vqGzDYDmi“ibrgymEomv, 
(!) V.1.L€-nin: Toản tập, Nxb Sự that, HIà 
81, 1972, ta ¡9, tr. 16, 
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phân ánh của nó phù hợp với đối 
tượng nghiên cứu, phù hợp với hiện 
thực khách quan. Nhưng cần thấy rõ 
rằng sự phủ hợp giữa nội dung phản 
ánh của phương pháp tư duy khoa 
học với đối tượng nhận thức không 
phải là sự phù hợp tĩnh tại, giản đơn, 
tự nhiên mà có hoặc có thề đạt được 
ngay trong chốc lát, mà đó là sự phù 
hợp biện chứng. Sự phù Hợp đó là 
một quá trình tư duy từng bước đạt 
tới chân lý khách quan. Bề đạt được 
sự phủ hợp đó, phương phấáp tư duy 
biện chứng day vật đòi hỏi chủ thể 
nhận thức, tư duy phải vận dụng 
phương pháp phân tích mâu thuần, 
thường xuyên bám sát thực tiễn, bám 
sát đối tượng nghiên cửu mà liên tục 
phát hiện và giải quyết đúng đắn 
những mâu thuẫn nảy sinh trong mối 
quan hệ giữa nhận thức và đối tượng 
nhận thức, giữa chủ thể nhận thức 
và hiện thực khách quan. Như Vậy, 
tính khách quan trong sự xem xét sự 
vật vừa là một đặc trưng cơ bản, lại 
vừa là một đòi hỏi của phương pháp 
tư duy khoa học đối với chủ thề nhận 
thức. Qui trình đạt tới tính khách 
quan đó cũng là quá trình chủ thề 
nhận thức kiên trivà tích cực phát 
huy nỗ lực chủ quan bám sát đối 
tượng nhận thức, vận dụng phương 
pháp tư duy khoa học từng bước đi 
sàu vào bản chất và quy luật vận 
động của sự vật, khái quát chúng 
thành những khái niệm, những phạm 
trù, những quy luật trong tư đuy, kịp 
thời uốn nắn những sai lệch, thiếu sót 
trong sự phản ánh, v‹v. Sự xuất hiện 
và khắc phục thường xuyên những 
mâu thuẫn nảy sinh giữa nhận thức 
và đối tượng nhàn thức cũng là một 
quy luật và động lực phẩt triền của 
tư duy con người. 

Thời gian vừa qua lrong cÔ:g cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là 
về mặt kinh tế, chúng ta đã mắc sai 
làm chủ quan, duy ý chí, nóng vội, 
hởi hợt, giản đơn, chưa nắm được 
quy luật kinh tế, v.v. Đó là những 
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biều biện của việc chỨa quán triệt 
tính khách quan của phương pháp tư 
duy biện chứng duy vẬ!. Việc chậm 
nhận thức và giải quyết những sai lầm 
đã mắc phải cũng chứng tỏ chúng ta 
chưa đáp ứng yêu cầu của phương 
pháp tư duy khoa học đối với chủ thề 
nhậu thức, nghĩa là phải thường 
xuyên bám sát thực tiễn, kịp thời phả t 
hiện và giải quyết những mán thaấn, 
những lệch lạc trong quan bệ giữa 


nhận thúc và đối tượng nhận thúe. 


2. Tỉnh toản diện, lịch sử cụ thề 
(rong sự xem x+ét sự tới. 


Các sự vật, hiện tượng muôn hỉnh 
muôn về không tồn tại cô lập, tách 
rời nhau mà là một thề thống nhất, 
trong đó giữa các mặt của một sự vẬt, 
giữa sự vật này với sự vật khác. giữa 
sự Vật với môi trường chung quanh, 
giữa sự vật đó với sự vật trước nó 
và sự vẬt sau nó đều eó liên hệ với 
nhau, ràng buộc lẫn nhau, tác động 
và ảnh hưởng lẫn nhau. Mối Hên hệ 
giữa các hiện tượng vê eửng phong 
phé, có mối liên hệ trực tiểp, eé mối 
liên hệ gián tiếp, có mỗi Hên hệ bên 
trong, có mối liên hệ bên ngoài, cế 
mối liên hệ tất nhiên, đó mổi Hôn hệ 
ngẫu nhiên, v.v. Các mới Hên hệ này 
có vai trò, vị trí khác nhau đổi với sự 
tòn tại, vận động. phát triền cồa mỗi 
8ự VẬI. _ 


Pl:ép biện chứng duy vật khái quAÁt 
những mối liên hệ muên mảu mwôn 
về đó của các sự vật thành nguyên lý 
về mối liên hệ phổ biến của các sự 
vật. Nguyên lý này đã trở thành một 
trong những nguyên tắc rất quan 
trọng của phương pháp tư đuy khoa 
học. Nguyên tắc này là cơ sở lý luận 
đưa tới tính toàn diện, lịch sử cụ thề 
trong sự xem xét các sự vật, tức là 
phải xem xét sự vật trong tất cả các 
mặt, các mỗi liên hệ cụ thề của nó, 
trong hoàn cảnh cụ thê, không gian, 
thời gian cụ thề, phải xem xét cả quá 
khứ và tương lai của nó, và nhất là 
phải nhận thức và đánh giá đúng vai 


trò, vị trí tững mặt, từng mối liên hệ, 
phân biệt cái nào là tất yếu, là cơ 
bản, cái nào là ngẫu nhiên, không cơ 
bản, cái nào quyết dịnh xu hướng 
phát triền của, sự vật. V. I. lLê-nin 
đã viết: *®Muốn thực sir hiều được sự 
vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên 
cứu tất cá các mặt, tất cả các sự 
liên hệ và “sự trung gian? của sự 
vật đó. Chúng ta không tÌ.ẽ làm được 
điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, 
nhưng sự cần thiết phải xét tất cả 
mọi mặt sẽ dẻ phỏng cho chúng ta 
khỏi phạm phải sai lầm và sự cứng 
nhắc ?® (2), 


Trong công tác, cán bộ, đáng viên 
ta thường nói phải xem xét vấn đề 
một cách toàn diện và cụ thề, nhưng 
thực tiền vừa qua chứng tỏ chúng ta 
vẫn còn phạm nhiều sai lâm, trong 
đó có những sai lầm của bệnh phiến 
diện, chỉ thấy mặt này không thấy 
mặt khác, làm việc nọ bỏ việc kia. Sai 
lầm trong việc giải quyết vấn đề giả — 
lương — tiền vừa qua là một đẳn 
chứng. liậu quả do sai lầm này gây 
ra phải một thời gian dài nữa mới có 
thề thanh toán được. 


3. Quan điềm phát triền lrong sự 
Tem xét sự 0Ạ!. 
^ 


Trong thế giới khách quan, không 
có sự vật, hiện tượng nào đứng im, 
không biến đôi, mà chúng đều thường 
xuyên vận động, biến đồi, chuyền hóa 
tử trạng thái này sang trạng thái 
khác. Sự vận động, biến đồi của sự 
vật có nhiều khuynh hướng khác nhau. 
- Có sự vận động biến đöi đi từ đơn 
giản đến phức tạp, tử thấp đến cao 
theo con đường đi lên. Trái lại, có sự 
vận động. biến đôi dân đến sự đi 
xuống, t hụt lùi, sự tan rã, sự tiêu điệt,. 
Khái niệm ®vận động * và khái niệm 
€ phát triền »® có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, nhưng không đòng nghĩa với 
nhau. Vân động là sư biến đồi nói 
chung, còn phát triền là sự vận động 
theo hướng đi lén, Sự phát triền là 
khuynh hướ g vận động phò biến của 


các sự vật, biện tượng, quá trìn] 
khách quan. Mọi sự vật đều tiải qua 
quá trình ra đời, lớn lên rồi mất đi, 
nhưng cải cũ mất thì cái mới ra đời, 
cải mới tLay thế cái cũ, cái mới, cái 
tiến bộ chiến thẳng cái cũ, cái lạc 
hậu. Đó là quá trình phát triền tất 
yếu, là quy luật pkát triền phồ biến 
của các sự vẠI. 

Từ thục tế nói trên, phép biện 
chứng duy vật khái quát thành nguyên 
lý về sự pkát triền của các sự vật.-' 
Nguyên lý này là cơ sở lý liận của 
quan điềm phát triền của phương 
pháp tư duy khoa học trong sự xem 
xét các sự vật. Quan điềm này giúp 
con người nhận thức được đúng đắn 
Sự Vật trong sự vàn động không 
ngừng của nó. Những sai lầm như 
bảo thủ, trị trệ, lạc hậu, v.v. là những 
biều hiện của việc chưa quán triệt 
quan điềm phát triền của phương 
pháp tư duy biện chứng duy vật. 

4. Sự thống nhấi lô gích uà lịch sử. 


Yêu cầu của nhàn thức là phải nắm 
được quy luật vận động hay lô gích 
của sự vật, đồng thời lại phải nắun 
được lịch sử của sự vật, phải nắm 
được quá trình phát sinh, phát triền 
của sự vật. Đề đáp ứng yêu cầu đó, 
tư duy phải vận dụng phương pháp 
lô gích và phương pháp lịch sử bên 
cạnh các phương pháp khác. 


Mọi sự vật, hiện tượng trong tự 
nhiên và xã hội đều có quá trình 
phát sinh, phát tr:iền và diệt vong 
của nó. Quá trình đó diễn ra trong 
hiện thực với toàn bộ tính cụ thề của 
nó, bao gồm cả những bước đi quanh 
co phức tạp, những tất nhiên và cả 
những ngâu nhiên, cùng những hoàn 
cảnh cụ thề nhiều hình nhiều vẻ của 
nó. Đó là lịch sử của sự vật. Đặc điềm 
của lịch sử là tính liên tục của những 
sự biến đồi trong thời gian với lãi cá 
những tất nhiên và ngẫu nhiên của nó. 


(2) V.I1. lLe-nin: Te¿án rộp, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 19:0, t. 32, tr, liã —.16, 
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Phương pháp lịch sử là một phương 
pháp tư duy khoa học phản ánh vào 
nhận thức toàn bộ quá trình lịch Sử 
cụ thẻ của sự vật. Phương %bháp lịch 
sử đòi hỏi tư duy phải bảm sát, theo 
đõi, phỏn ánh mọi bước vận động, 
phát triền. biến đồi của sự vật thco 
trinh tự thời gian. 


.Nhưng quá trình phát triền lịch sử 
của sự vạt dù có phong pl:ú, phức tạp, 
muốn hinh muôn vẻ đến đâu chăng 
nữa cũng bị chỉ phối bỡi cái tất nhiên, 
cái chung, cái quy luật, cái lô gích nội 
lại của chính nó. Cái chúng, cái bản 
Chất. cái tất nhiên, cái quy luật phát 
triền khách quan của sự vật là lô gích 
khách quan của lịch sử sự vật. Lô gích 
của tư duy là phản ánh của cái lÔ 
gích khách quan đỏ ở trong nhận thức 
của con người. Phương pháp lô gích 
là phương pháp tư duy phản ánh cái 
bản chất, tính tàt nhiên, tính quy luật 
của sự vận động, phát triền của sự 
vật dưới hình thức lý luận trừu tượng 
và khái quát. Š5o với phương pháp 
lịch sử, phương pháp lô gích có ưu 
thế hơn ở chỗ nó không những thân 
ánh được cái lô gích sàu xa bên trong 
của sự phát triền của sự vật, mà eòn 
phan ánh được @i lịch sử của sự vật 
đưới dạng khái quát nhất với những 
mốc chính và giai đoạn chủ yếu của 
nó. Phương pháp lịch sử và phương 
pháp lò gích là hai phương pháp tư 
duy khác nhau, song chúng lại thống 
nhất biện chứng với nhau, Lò sung cho 
nhau. Một trong những điềm khác nhau 
giữa hai phương pháp đó là phương 
pháp lịch sử bát đầu cùng với lịch sử 
của sự vật, trong khi đó phương pháp 
lô gichcó nhiệm vụ dựng lại cải lô 
gích khách quan trong sự phát triền 
lịch sử của sự vật. Cũng vi Vày 
phương pháp lô gích đòt hỏi khi 
nghiên cứu sự vạt, phải bất đâu từ 
hình thức, từ giai đoạn phát triền 
tương đổi hoàn thiện, chín muỗi của 
sự vật, chứ không phải bắt đầu cùng 
với sự bắt đầu của lịch sử phát triền 
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của sự vật và cũng không thề tùy tiện 
bắt dàu từ đâu cũng được. 


Phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật đòi hỏi lô gích phải gán với 
lịch sử, không xa ròi lịch sử. Lô gích 
mà xa rời lịch sử thì có thề dẫn tới 
chủ quan, piản ánh sai lầm lô gíc]: 
của sự vật. Ngược lại, lịch sử (eái 
phản ánh lịch sử khách quan trong 
nhận thức) phải gắn với lô gích. Có 
như vậy, sự plản ánh lịch sử mới đúng 
đắn, sâu sắc, tránh được sự miều ta 
lịch sử với vẻ lộn xôn bề ngoài, tách 
rời khỏi quy luật vận động, phát triền 
khách quan sâu xa bên trong của sự 
vạt. 

Phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật đòi hỏi phải thống nhàt lô 
gích với lịch sử trong sự xem xét sự 
vật. Sự thông nlIất, sự phù hợp giữa 
lô gích và lịch sử đòi hồi tư duy phải 
sử dụng kết hợp cả hai phương pháp 
lÔ gích và lịch sử khi xem xét sự vật. 


3. Đi Hừ trừu lượng đến cụ thề [rong 
tr đduu. 

Đày là một trong những đặc trưn: 
cơ bản nhất của phương pháp tư duy 
khoa học. 


Từ cụ thề đến trừu tượng, rồi lại 
tử trừữu tượng đến cụ thề, đó là con 
đường phát triển của tư duy con người 
trong quá trình phản ánh sự vật. 


Cái cụ thề tÍ ứ nhất là bản thân sự 
vật khách quan và do đó nó là điềm 
xuảt phát của tư duy biện chứng duy 
vạt, 

Cái cụ thề thứ hai là cái cụ thè 
trong tư duy, là kết quả của quá trình 
tư duy. Cái cụ thê trong tư duy thề 
hiện băng hệ thống các khái niệm, 
phạm trủ, quy luật phản ánh cái cụ 
thê khách quan, Nói cách khác, cái cụ 
thề trong tư duy là phản ánh của cải 
cụ thẻ khách quan vào trong tư duy 
con người. Nó là tông hợp của nhiều 
định nghĩa, nhiều quy định và quan 
hệ. Cái cụ thê trong tư duy đem lạy 
cho con người sự hiều biết sâu sắc 


đẳng đẳn, tương đối đầy đủ về Sự vật 
khách quan. 


Còn cải trừu tượng thì chỉ là một 
mặt khác, một bậc thang của nhận 
thức trong quá trình nó *Xân động 
xuất phát từ cái cụ thê khách quan đến 
cái cụ thề trong tư duy. Cái trừu 
tượng cũng là kết quả của quá trình 
nhận thức, nhưng đó là sự phản ánh, 
sự hiệu biết đúng đắn bản chất và quy 
luật vận động của từng mặt, từ: g 
thuộc tính, từng mối liên hệ nào dỏ 
của sự vật, 

Trong phươ:g pháp tư duy khoa 
học, cái trừu tượng được coi như là 
những bộ phận của cái cụ thề trong 
tư duy. Từ nhiều cải trừu tượng. tư 
duy tiến tành tồng hợp, khái quát 
tianh cái cụ thề trong tư duy, So với 
cai trừu tượng, thì cái cụ thề trong 
tr duy phản ánh sáu sắc hơn, đúng 
đắn hơn, đầy đủ hơn, toàn ciện hơn. 
Tuy nhiên, ranh giới giữa cái trừu 
tượng và cải cụ thề trong tư duy cũng 
cai là tương đối, vì trong quá trình 
pLát triền của nhận thức, cái trửu 
trợng và cái cụ thề trong tư duy có 
thê chuyên hóa lẫn nhau. Cái cụ thể 
trong tư duy cbuyền hóa thành cái 
trưu tượng khi tư duy tiếp tục vận 
động, phát triền và đạt được cái cụ 
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thề trong tư duy cao hơn, phong phử: 
hơn. Cứ như thế, tư duy vận động,. 
phát triền liên tục Lừ trừu tượng đến 
cụ thê, rói lại từ cải cụ thề đó tiến tới 
đạt được cái cụ thề cao hơn, sâu sắc 
hơn, đầy đủ hơn, phong phú hơn, 


Đây cùng là một phương pháp tư 


duy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 


đối với việc tổng kết, khái quát kinh 
nguiệm thành lý luận, xây dựng lý 
luận mới. 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta đang đ){ ra nhiều 
vấn đề mới mẻ đòi hỏi chúng ta phải 
tông kết kinh ng;iệm công tác trên các 
lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, 
khải quát thành lý luận, đề chỉ ra 
phương hưởng, biện pháp giải quyết 
đúng dắn và có hiệu quả trong những 
hoạt động thực tiễn. 


Tăng cường bồi dưỡng, rên luyện 
phương pháp tư duy biện chứng duy 
vật phải được coi là một trong những 
điều kiện cần thiết, tất yếu đề đồi 
mới tư duy. Có như vậy, phương pháp 
tư duy theo kiều sản xuất nhỏ mà đặc 
điềm của nó là phiến diện, vụn vặt, tản 
mạn, nông eạn, thiếu lý luận, kinh 
nghiệm chủ nghĩa, bảo thủ, trì trệ mới 
bị đầy lùi, 


NĂNG LỰC TƯ DUY LÍ LUẬN 
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỒI MỚI TƯ DUY 


{` ẤN bộ và nhân đân ta qua 


nhiều bài học sinh động của 
cuộc sống đã ý thức được 
tính chất cấp bách của công 


cuộc đöi mới. Nhưng trên thực tế, rỡ- 
ràng là tiên trình đòi mới nói chung, 


® Phó tiên sĩ triết họo 
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đồi mới tư duy nái riêng đang diễn ra 
một cách chậm chạp và khó khăn. Có 
người còn nói đến tỉnh trạng gọi là 
đồi mới sai P® nữa. Trong trường hợp 
tư tưởng thông, định hướng đúng, 
quyết tâm cao thi két quả công việc 
tùy thuộc vào năng lực nói chung, 
nàng lực tư duy nói riêng. 


1~— Một số người hiều đồi mới tư 
duy chỉ là hay chử yếu là gạt bỏ, sửa 
chữa nhận thức sai lầm, bồ sung 
những nhận thức mới. liều đồi mới 
tư duy giản đơn như vậy có thề dẫn 
đến sai làm. Mộ! /d, không thấu suốt 
tỉnh cách mạng của quá trình đồi mới 
tư duy, không gắn liên dồi mới tư 
duy với đồi mới (ồ chức và cán bộ, 
với cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Hai là, 
các biện pháp đồi mới không nhằm 
giãi quyết bản thân tư duy tức là sự 
suy nghĩ, mà là sửa chữa sản phầm 
của nó —tri thức. 


Nhận thức của on người và loài 
người không ngừng vận động từ chưa 
biết đến biết, biết ít dến biết nhiều, 
trong đó mỗi tri thức được kiềm tra, 
bị bác bỏ boặc được bồ sưng, phát 
triền đề trỡ nên ngày eàng mới. Vấn 
đề đồi mỏi mà chúng ta đang bàn và 
đang giải quyết chỉ đặt ra khi một 
giới bạn cũ của nhận thức bị phá vẽ, 
một “cách nghĩ ? một khuôn mẫn tư 
duy * quen thuộc trở nên không đáp 
ứng được yêu eằu của nhận thức đối 
với các khách thỀ mới. Nhi đó chỉ eó 
tử bố khuôn mẫu tư duy cũ mới có 
thề phát triền đwượe nhận thức. Nhưng 
một cách nghĩ, một khuôn mẫu tư dựy 
nào đó đã hinh thành và thích ứng 
với một giai đean lịch sử tr duy nhất 
định, đe đó, lại eó tính tương đói ồn 
định và b`›n v#nơ, khó thay đồi. Hơn 
nữa, « việc loại bỏ những khuôn mẫu 
tư duy không thề không đụng chạm 
đến con người * (M.,X.Goóc-ba-trốp). Vì 
vậy đồi mới tư duy là một sự biến đổi 
có tỉnh cách mạng. Đó cũng là một 
bước nhảy trong quá trình phát triền 
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không ngửng năng lực tư duy của 
con người. 
Nươc ta đang ở thời kỳ quá độ lên 


_ chủ nghĩa xã hội, nghĩa là đang ở trong 


quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dìng ck nghĩa xã hội trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. cái 
cũ đang bị xóa bỏ, cái mới đang hinh 
thành, cỏn chưa rõ nét hoặc chưa ồn 
định, cái cũ và cái mới đan xen nhau 
rất phức tạp. thậm chí cái cũ có chỗ 
còn lấn át cái mới. Đặc điềm đó cần 
được chú ý khi xem xét năng lực tư duy 
nhằm hiều rõ yêu cầu, nội dung và có 
biện pháp, bước đi thích hợp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ đồi mới nói 
chung, đồi mới tư duy nói riêng. 


2— Tư duy con người, như Ăng- 
glhìcn nói, vừa tối cao, vửa không tối 
cao. Xét theo bản tỉnh và khả năng 
thì tư duy của con người là tối cao 
và vô hạn: xét theo sự thực hiện cá 
biệt thì không tối cao và cô hạn. Khái 
Riệm năng lực tư duy điễn tả sự khác 
biệt về khả năng tư duy giữa các cá 
nhàn, các cộng đồng xã hội người. 
Năng Iịrc tư duy là tông bẹp những 
phầm cất trí tuệ đấp ứng yêu cầu 
nhận thức thế giới và bẫn thân con 
người, bao đảm cho hành động sáng 
tạo của mình, Nó được biều hiện ở 
khuynh hướng nhận thức và hành 
động, ở kết quả xử lý thông tin và 
nhất là kết quả hoạt động. Phương 
pháp tiếp cận vấn đề khác nhau chính 
là biều hiện trình độ khác nhau của 
trăng lực tư duy. 

— Năng lực tư duy có cơ sở tự nhiên 
là hoạt động sinh lý thần kinh của 
con người, song cơ sở chủ yếu và 
quyết định nhất là những yếu tố xã 
hội, trong đó sự tiếp thu các giÁ trị 
văn hóa tỉnh thần của xã hội và sự 
thề nghiệm chúng một cách tích cực 
và lự giác là nhân tõ trực tiếp tạe 
ra và phát triên năng lực tư duy, 

. Theo trình độ phát triền của năng 


lực tư đuy nói chung, ngưới ta thường 
phân biệt kiều tư duy kinh nghiệm và 


kiều tư đuy lý luận. Mỗi kiều từ duy 
cũng trải qua những trình độ phát 
triền khác nhau với những phong cách 
tư duy đặc trưng. 


Năng lực nói chung, năng lực tư 
duy nói riêng phải được xem xét trong 
quan hệ với hoạt động. Do đó cần 
tính đến tính đặc thù của năng lực 
tư duy trong các lĩnh vực hoạt động 
khác nhau. Có như vậy mới định 
được phương hướng bồi dường đúng 
và phát huy năng lực tư duy, phát 
triền năng khiếu cá nhân. Thiếu năng 
lực tư duy hình tượng nghệ thuật 
không thề có sáng tạo văn bọc nghệ 
thuật. Năng lực tư duy trừu tượng 
cũng có những sắc thái khác nhau 
trong tư duy toán học và tư duy triết 
học v.v. 


ở — Tư duy lý luận là trinh độ phát 
triền cao của năng lực tư duy của 
con người. LÝ luận đóng vai trỏ 
phương pháp luận của nhàn thức khoa 
học và hoạt động thực tiến. Lý luận 
là sự tồng kết kinh nghiệm thực tiễn 
của quần chúng. Nhưng lý luận chỉ 
được hình thành thông qua tư duy lý 
luận của những đại biều tư tưởng 
nhất định nhờ tiếp thụ được một cách 
tương đối bao quát những thành tựu 
trong kho tàng trí thức mà nhàn loại 
đã tạo ra. Điều đó cát nghĩa vì sao 
chi từ khi có sự phản công lao động 
trÍ éc và lao động chân tay trong 
lịch sử mới có khả năng hình thành 
tư đuy lý luận. Và cũng từ đó tư duy 
nhân loại mới phát triền như một quá 
trinh lịch sử tương đối độc lập. 


Tư duy lý luận đóng vai trỏ ngày 
CÂng quan trọng trong sự phát triền 
của các khoa học và thực tiễn xã hỏi. 
Sự phát triền của các khoa học vẫn 
đựa trên cơ sở thực tiễn, những mối 
liên hệ phụ thuộc của chúng vào thực 
tiễn ngày càng phức tạp, tác động trở 
lại của chúng ngày sàng chủ động và 
to lớn. CẢ nhân loại cũng như từng 
đân tộc chỉ có thê tiến nhanh khi biết 
vươit lên tầm cao của tr đuy lý luận; 


như Ăng-ghen đã chỉ ra tử mật thế 
kỷ trước đây. 


Đại hội VI của Đảng ta đã chỉ rõ 
Sự lạc hậu vẻ lý luận là một nguyên 
nhàn chậm phát triền và eụ thề hóa 
đường lối, và nhấn mạnh : ® Điều quan 
trọng là phải coi trọng công táo lý 
luận nhằm cung cấp nội dung khoa 
học cho việc đồi mới tư đuy ®, 


Sự lạc hậu về lý luận có nguyên 
nhàn sâu xa từ sư hạn chế của năng. 
lực tư duy do lịch sử tạo nên, Đó là 
nếp suy nghĩ chủ yếu dựa trên kinh 
nghiệm cảm tính, khả năng duy lý, 
trưu tượng kém, thích ứng với cách 
làm ăn sinh sống sản xuất nhỏ mang 
tính chất tự cấp tự túc, đã tồn tại trong 
nhiều thể kỷ cho đến khi chúng ta 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. lloạt động 
là nguồn gốc và nhân tố hình thành 
năng lực. Hoạt động theo kinh nghiệm, 
nhát là khí dược lặp đi lặp lại như 
một thói quen, đã làm giảm nhẹ sự 

căng thắng về sinh lý thần kinh nhưng 
cũng giảm sự kích thích nỗ lực của 
trí tuệ; yếu tố duy lý, năng lực trừu 
tượng hóa của tư duy đo đó phát 
triền chậm. Chế độ phong kiến tồn tại 
làu đài với ảnh hưởng nặng nề của hệ 
tư tưởng Nho giáo, chế độ thực dân 
Với sự kim hãm mọi mặt ở nước ta 
trước đày rõ ràng là những cẩn trở 
lớn đổi với sự hình thành và phát 
triiền nĩng lực tư duy khoa học. Chỉ 
có tử khi Đăng ta đem đến cho nhân 
đân ta ánh sáng chủ nghĩa Mác—Lê- 
nín, thì nhân dân ta mới có đi:ều kiện 
cơ bản tiên quyết đề vươn nhanh tới 
trình độ tư duy lý luận của thời đại. 
Song cũng cần thấy những khó khăn, 
hạn chế rất lớn trong việc tiếp thu lý 
luận của chủ nghĩa Mác —Lê-nin ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến trước 
dày. 

Sẽ là sai lầm nếu coi những hạn chế 
lịch sử đối với năng lực tư duy như 
một định mệnh vô phương cứu chữa, 
sự không tương ứng nhất định giữa 
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sự phát triền của ý thức xã hội so với 
tòn tại xã hội là địa bàn cho vai (Fò 
sáng tạo tự do cửa nhân tố chủ quan 
của con người. Nhưng tự do trước 
hết là nhận thức được cải tắt vếu. 
Nhận thức được giới bạn là điềm khởi 
đầu cho sự vượt giới hạn, cho sự 
« vượt bản thân mỉnh ». Nhiều năm 
qua, tư duy của chúng ta chưa vượt 
khỏi giới hạn kinh nghiệm cảm tính 
đề suy nghĩ lại mình. Quan niệm đòng 
nhất chính trị và lý luận khiến tư duy 
của chúng ta chưa tự ý thức được 
nhược điều của mình. Vì thế việc 
trau đồi năng lực tư duy lý luận chưa 
được quan tâm đúng mức. thiếu những 
biện pháp khân trương và tích cực đề 
khắc phục nhược điềm đó. 


Trong việc học tập kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
sự bạn chế về năng lực tư duy lý 
luận đễ dẫn đến tình trạng go điều 
máy móc. Từ đỏ có thrề dân đến sai 
lầm khác là tuyệt dõi lóa tính đặc thủ 
đân tộc và thái độ « thiếu tin tưởng 
đõi với sự cản thiết phải học tập lý 
luận, học tập kính nghiệm của cúc 
nước anh em,... P (I). Cả bai sai lam 
cực đoan đó đều cán trở chúng ta 
nâng cao trình độ tư duy lý luận. 


Bầu không khí đàn clủ trong đời 
sống của xã hội nói chung, trong 
nghiên cứu lý luận nói riêng là môi 
trường kích thích và bói dưỡng uăng 
lực tư duy khoa học. Nhiều nàm qua, 
môi trưởng ấy phải nói là bị * ô nhiễm » 
bởi những tàn dư tư tưởng phong kiến 
và bởi cả tâm lý tiều tư sản. Trong 
bàu không khí ấy, năng lực tr tuy 
khoa học khó phát triền, lối tư duy 
tư biện lại tìm được «đất dụng VÕ %. 
Đáng tiếc những sản phảm của tư duy 
thiểu klioa học, nhiều khi miang nặng 
tính chất chiết trung. được điền tả bằng 
những thuật ngữ mác xÍt, có kìÌi lại 
được gọi là + sự sáng tạo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin *, là ® lý luận của Đẳng 
ta 3. Vì thế mà trong đông đảo quần 
chúng và không Ít cán bộ đăng viên ta 


- 


DỤ 


nãy sinh một ấn tượng khêng đúng. - 
cho rằng chúng ta vững vàng về lý 
luận, mà chỉ kém về thực hành thôi, 
Trong khi đó, việc giải quyết nhiều 
vấn đè cụ thề của thực tiễn không tiến 
lên được vì thiếu lý luận định hướng 
một cách khoa học. Khòng hiếm 
trường hợp sự thiểu nhất trí khó giải 
quyết lại chỉ vì lối suy nghĩ thiếu lô 
gích, không nhất quán. 


4á— Tư duy con người là sản phần 
của lịch sử xã hội. Bồi dưỡng năng 
lực tư duy phải là yêu cầu thường 
xuyên đối với toàn đảng, đối với mỏi 
người và phải trở thành quá trình 
được thực hiện một cách tự giác. Yêu 
cầu phát triển năng lực tư duy cần 
được thấu suốt từ việc chăm lo giáo. 
dục thế lệ trẻ đến công việc huấn 
luyện, đào tạo cán bộ, từ hoạt động 
giáo dục (Irong trưởng và trong cuộc 
sống) đến việc cải tiến công tác, hoàn 
thiện (tô chức của các cơ quan nghiên 
cứu khoa học, làm công tác lý luận... 
Vấn đè đặt ra là có thề và cần phải 
làm gì đề nâng cao năng lực tư duy 
một cách tích cực khân trương trong 
công cuộc đồi mới tư duy này ? 


Lịch sử chỉ đặt ra cho con người 
những nhiệm vụ khi điều kiện thục 
hiện đã có hoặc ít ra đang hình thành. 
Đồi mới tư duy trở thành đòi hỏi 
khách quan của thực tiền khi tư duy 
có cơ sở cho sự đôi mình, Chính sư 
hiều biết tăng lên đòi hỏi thay đối 
nếp suy nghĩ đề phá vỡ giới hạn clật 
hẹp của nhàn thức đã có, tạo khả 
năng phát triền nhận thúc mạnh niề 
hơn. Điều đó cũng chứng tỏ sự phát 
trên năng lực tư duy đang đứng 
trước điềm nút Ð® của bước chuyên 
biên vẻ chất. 


Thực tiễn ở nước ta, nhất là thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
hơn 10 năm qua, cùng với kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em 


(1) Hỏ Chỉ Minh : Tưyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980. t. 2, tr, 7 


chỉ ra rằng, sư đồi mới nhiều khi bắt 
đầu diễn ra từ những hành động sáng 
tạo của quân chúng, chứ không phải 
từ nghị quyết của Đẳng. Đề phát huy 
vai trò tự giác và tích cực của nhân 
tố chủ quan, khắc nhục những cản trở, 
tạo điều kiện thuận lợi dề “giải phóng» 
nắng lực tư duy, thúc đầy những suy 
nghĩ sáng tạo của quần chúng, †rước 
hếi, đội tiên phong của giai cắp công 
nhân và lãnh tụ của nó phải thề biện 
được yêu cầu của bước chuyền biến 
về chất năng lực trí tuệ của quần 
chúng, 


Hai là, thực hiện đân chủ hóa 
trong đời sống xã hội, trong nghiên 
cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, 
trong việc tìm kiếm và bảo vệ chân lý. 
Đó chẳng những là môi trường kích 
thích hoạt động sáng tạo, mà còn là 
biện pháp trau dồi năng lực tư duy. 
Phải đảm bảo tính khách quan, 
trung thực, tôn trọng sư thật 
trong việc tông kết kinh nghiệm. Mội 
chứng minh bác bỏ cũng có giá trị 
khoa học như một chứng minh xác 
nhận trong việc tìm tỏi chân lý. Cách 
tòng kết kinh nghiệm theo khuôn mẫu 


định sẵn chỉ nhằm khẳng định một 
clủ trương nào đó dã đề ra là đúng có 
phần do tư duy thiếu l:hoa học, nhưng 
chủ yếu là do bầu không khí thiếu 
dàn chủ gìy ra. 


Điều kiện đàn chủ hóa càng cần 
được chú ý trong một nước mà tàn 
dư tư tưởng phong kiến còn nặng nề 
và dai dáng, nhất là ở những nơi, 


những lập thề có người lãnh đạo bị 


hạn chế về năng lực tư duy. 


Ba Íd, việc đào tạo, bồi dưỡng. sử 
đụng đài ngũ cán bộ khoa,học xã hội, 
nhất là cán bộ lý luận của đẳng đang 
có nhiều vấn đề cấp bách phải giải 
quyết đo một thời gian khá dài khoa 
học xả hội nói chung, lỷ luận Mác — 
Lê-nin nói riêng chưa được quan tâm 
đúng mức và chưa được đối xử với 
thái độ khoa học. 


Ngoài ra cần nói thêm rằng việc trau 
đôi năng lực tư duy nói chung, tư duy 
lý luận n2i riêng không thề tách rời 
việt bồi dưỡng nhiệt tình cách mạng, 
giáo dục phầm chất đạo đức và hình 
thành nhân cách con người mới xã 
hội chủ nghĩa, 
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Nghiên cứu — Trao đòi 


Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 


MẤY 5UY NGHĨ VỀ VIỆC ĐĂN! 
GIÁ VẢ ĐỊNH HƯỚNG HOẢN 
THIỆN (Ơ (HẾ KHOĂN SÁN 
PHẨM TROMG MÔNG NGHIỆP 


ĐÀO XUÂN SÂM® 


AU khi đọc một số bái viết 
ở chuyên mục œ Nghiên cứu— 
Trao đồi s về khoán sản phầm 
trong nông nghiệp đăng trong 
Tạp chỉ Cộng sản số 7 và § năm 1987, 
điều bản khoăn nhất của chúng tôi là 
trong những bài ấy có nhiều suy nghĩ, 
lý giải chưa theo kịp, thâm chí eòn 
khác với hệ thống quan điềm kinh tế 
của Đại hội VI, Vị vày, đề đánh giá và 
định hướng hoàn thiện cơ chế khoán 
sản phảầm trong nòng nghiệp hiện 
nay, cần nhất quán xuất phát từ quan 
điềm kinh tế mà Đại hội VI đã đề ra. 
Từ cách nghĩ như vậy, chúng tôi xin 
phát biểu thêm hai vấn đề đưới đày : 


.¬ 
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1) Xem xế! cơ chế khoản [rong nông 
nghiệp như hình thức cụ lhề 0à đặc 
Irư ng của cơ chế quan lÚ mới. 

Cơ clkế khoán sản phầm cuối cùng 
đến củ nhân, gia đỉnh, tö, đội lao động 
đã được áp dụng trên thực tế trong 
hảu hết các ngành kinh tế quốc dân 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Ở nước 
La, cơ chế khoán sản phầm cuối củng 
Lới nhóm và người lao động trong thỏi 
gian qua đã được vận dụng với nhiều 
hình thức khác nhau tủy theo hoàn 
cảnh cụ thề của từng miền, từng vùng 
trong nước. Tuy nhiên, đằng sau tính 
đa dạng về hình thức đó, chúng tôi 
thấy cơ chế khoán này về thực chất 
mang dây đủ những đặc trưng của cơ 
chế hạch toàn kinh te (hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa), Tắt nhiệt, 
hình thức hạch toán kính tế này không 
dừng lại ở cấp xí nghiệp, hợp tác xà. 
mà được vận dụng tới cá nhân, cia 
định, tô, đội sản xuất, Chính vì vậy, 
về nguyễn tắc cơ chế khoán mới trong 
nông nghiệp nước ta khác với cơ chế 
tẬp trung quan liêu bao cấp ở 3 điềm 
sau đảy : 

— Cơ chế khoán mới mở rộng phạm 
vi tự chủ cho cá nhân, gia đình, tô, đọi 
trên cơ sở giải quyết tót mối quan hệ: 


® CGiáo sư kính tè học, 


quyền hạn gần với trách nhiệm, nghĩa 
vụ gắn với lợi ích... cho nên nó tạo 
được động lực phát triền mới dựa 
trên sự hoạt động răng động sảng 
tạo của cá nhân và tò, đội thay cho 
loạt động tắc trách, thực hiện một 
cách thụ cộng nl.ũng định mức quá 
chỉ ly Gược Lanra tử bộ máy quản lý 
cấp trên 

~ Cơ c':ế khoán mới đòi hỏi phải 
dùng cách quản lý lấy tác động kinh 
tế là chính tLay cho cách quần lý cũ 
lấy mệnh lệnh là ebinh, quan hệ giữa 
cấp giao khoán và người nhận khoán 
được t]:ực hiện bằng bợp đồng khoán, 
trong dỏ việc bảo đâm lợi ích và 
.trách niiệm đều được thực hiện binh 
đảng từ bai phía. 

— Từ tai điều trên, `'cơ chế khoán 
mới thúc đầy từng cá nhân, gia đình, 
tỏ, đội vì lợi ích bản thân mà chăm 
lo hiệu quả kinh tế, bảo đảm lợi ích 
t¿p thề và toàn xã hội. 


Như vậy, muốn nhận dạng cơ chế 
khoán mới là đúng hay sai cầu xét từ 
bản chất của nó với tư cách là hình 
thức hạch toán kinh tế đến cá 
nhân, gia đinh và tô, đội lao động. 


Chung quanh vấn đề khoán sẵn 
phầm trong nông nghiệp hiện nay có 
nhiều câu bồi đặt ra : khoán còn phủ 
hợp đến khi nào? Nó còn thọ? 
bao lâu ? Đã hết vai trò chưa ?... 


Ở đày có hai khía cạnh cần xem 
xét: Afỏở? ld, xét thec hình thức cụ 
thề thì các hình thức khoán sản 
phầm trong nông nghiệp rất đa dạng 
và động. 

Kinh nghiệm thực tiền về kl:oán sản 
phầm trong nông nghiệp ngay cả ở 
cắc nước đã đi vào chủ nghĩa xã hội 
phát triển (Kề cả trong công nghiệp 
hiện đại) cũng không chứng tô rằng: 
đến lúc ấy sẽ không còn khoán cho 
ca nhân và gia đỉnh và tất cả phải là 
khoán cho tập thê. 


Hai là xét về hàn chất, cơ chế 
khoán với các đặc điểm nói trên sẽ có 


® tuổi thọ » lâu đài ngang với sự tồn 
tại của cơ chế Bạch toán kinh doanh 
xñ hội chủ nghĩa. Mặt klác cơ clế 
khboán trong nông nghiệp cũng như 
cơ chế bạch toán kinh tế có tIề 
được áp dụng đến cá nhân clứ 
kl:ong buộc dừng lại ở khoán cho tập 
thô. : ANH 

liện nay có một số người rzhï 
rằng mọi khó klăn, tiêu cực trên các 
mặt kỉnh tế, chính trị xãä hội, con 
người... trong hợp tác xã nông nghiệp 
đcu do cơ chế khoản mới gây nên Họ 
cho rằng cơ chế khoán sản phầm đèn 
cả nhân, gia đinh... là sai và đã Lết 
vai trỏ tích cực. Họ lập luận rằng mọi 
hiện tượng tiêu cực đó sẽ được giải 
quyết khi quay lại hình thức khoán 
tập thề, thực hiện công hữu hóa và 
lao động tập thè một cách trọn vẹn Ï... 
Thật ra, bài toán kinh tế trong nông 
nghiệp nói chung và hợp tác xã nông 
nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay 
không quá đon giản như thế. Những 
mặt tiêu cực của cơ chế khoán mới 
trong nông nghiệp hiện nay có quan 
hệ và chịu sự chỉ phối về nhiều mặt 
của thực trạng kinh tế nước ta ở 
chăng đường đầu của thời kỷ quá độ. 
Khi đánh giá tình hình tiêu cực. rối 
ren, vướng mắc trong hoạt động kinh 
tế, Đại hội VI của Đẳng đã chỈ ra 
những nguyên ` nhân chủ quan là 
những sai lầm, thiếu sót trên các mặt: 
chính sách kinh tế, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý kinh tế... Và, đầ khắc phục những 
sai lầm đó, Đại hội VI đã ehÏ ra con 
đường giải phóng sức sản xuất, boàn 
thiện quan hệ sản xuất là phải thực 
hiện một hệ thống chính sách kinh 
tế — xã hội đúng đắn. Vì vậy theo 
chúng tôi, những vấn đề tiêu cực đang 


“tồn tại của khoản sản phầm trong 


nông nghiệp hiện nay bắt nguồn từ 
những trở ngại rất lớn của cơ chế tập 
trung quan liên bao cấp căn bản còn 
tồn tại. Trên thực tế không phải chỉ 
cơ chế khoán mới trong nông nghiệp 
mà tất cả những nhân tố mới của cơ 


HỀ) 


chế hạch toán kinh tế trong tất cả các 
ngành đều đang bị cơ chế cũ dầy lùi, 
bóp méo, đe đọa và làm bỏng. Trong 
nông nghiệp, những tiều hiện đó thê 
hiện rất rõ: sự tùy tiện nàng mức 
khoán và “nghĩa vụ» đóng góp sản 
phầm ; hệ máy quan liêu, ăn bám, cửa 
quyền nặng nề ở đơn vị cơ sở đã vi 
pham đến lợi ích người nhận khoán; 
hiện tượng kloán trắng thực chất là 
sự vi p:ạm hợp đòn; giao khoán từ 
phía cấp giao khoán và từ phía cấp 
trên... Trong điều kiện ấy, câ nhân và 
gia đỉnh buộc phải tự lo mọi việc và 
tất yếu dẫn đến vấn đề «tự phát}. 
Tất cả những việc đó chứng tỏ rằng 
không phải cơ chế khoán mới trong 
nòng rghiệp đã kết vai trò, tác dụng 
mà chính cơ chế cũ, chính sách kinh 
tế cũ (hiện chưa được đồi mới) đã 
ngăn cản, không cho cơ chế khoán mới 
phát huy vai trò tích cực. Thực tế cho 
thấy rằng ở địa phương và đơn vị 
nào làm tốt việc ön định mức khoán, 
bảo đảm lợi ích của hợp tác xã và 
nông dân trong quan hệ trao đồi hàng 
hóa, có sự nghiêm túc thực hiện hợp 
đòng từ phía cấp trên... thì ở đó cơ 
chế khcán mới trong nông nghiệp tiếp 
tục phát triền và vẫn phát huy tốt 
vai trỏ tích cực của nó, 


Từ sự phân tích trên đây, có thề 
kết luận rắng về việc đánh giá 
và định hướng hoàn thiện cơ chế 
khoán mới trong nông nghiệp phải 
được đặt trong sự đánh giá và định 
hướng của Đại kội VI về thực trạng 
chính sách kinh tế — xã hội nói chung, 
trực tiếp nhất là vấn đề đôi mới 
cơ chế quản lý kinh tế, mà cơ chế 
khoán sản phầm trong nông nghiệp 
hiện nay là một hình thức cụ thê 
của nó. 


9—Xem +éil cơ chẽ khoán mới trong 
nông nghiệp xuất phút từ quan điềm 
cúa Đại hội VỊ oề cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần. 


Trong quá trình phát triền cơ chế 
khoán sản phầm cuối cùng đến cá nhân, 


gia đình và tồ, đội lao động đã xuất 


hiện những hiện tượng kinh tế mới 
rãt đáng chủ ý. Nhiều gia đình làm 
ăn Ì há giả đã mua sắm được trâu bò. 
một số tư liệu sản xuất khác và đã 
làm ruêng vượt mức khoin khá cao. 
Nhiều gia đình canh tác đồi rừng có 
thư nhập bằng trăm ngàn đồng một 
năm. Nhiều gia đình chuyên chăn 
nuôi thco hình thức gia cêng hoặc 
nhận khoản, trong đó có gia đình đã 
nuôi fi hàng trăm con lợn, Không ít 
hợp tác xã mới xây dụng đã giữ 
nguyên tắc trả hoa lợi ruộng đất và 
trả lãi vốn eŠ phần, nhờ đẻ mà có 
nhiều vốn sản xuất; nhiều hợp tác xã 
bậc cao lâu nìm nay cũng huy động 
vốn của xã viên thee chế độ vay lãi 
loặc góp cồ phần chia lãi. Ở miền 
núi, kinh tế cá thề gắn bó Với nhau 
bằng hinh thức tầ đồi công, tồ đoàn 
kết mà làm ăn lại có hiệu quả bơn 
so với việc lập bợp tác xã theo công 
1bức cũ, Cũng đã xuất hiện xu hướng 
liên doanh liên kết giữa kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thề, kinh tế gia 
đình, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thề 
trên những địa bàn nông, lâm trưởng, 
đạt hiệu quả kinh tế cao. Hoặc trong 
một số ngành sản xuất kinh doanh, 
nhiều đơn vị quốc doanh và hợp tác 
xã úp dụng hình thức khoán clo cá 
nhân, gia đỉnh và các thành phần 
khác cũng mang lại kết quả tốt... 


Tất cả những biện tượng mới như 
thế xuất hiện từ khi có nghị quyết Hội 
nghị lần thứ sáu của Trung ương Đăng 
(Khóa IV) là nghị quyết bước đầu xác 
định quan điềm về sử dụng kinh tế tư 
nhân, cá thê, khuyến khích kinh tế gia 
đình, uôn nắn hiện tương “nóng vội » 
trong hợp tác hóa. Dại hội VI của 
Đảng đã tông kết thục tiền, xác định 
quan điềm mới rãt cơ bản và toàn 
diện về cách mạng quan hệ sản xuất, 
trong đó có quan điềm sử dụng kinh 
tế tư nhân, cá thề với phương châm: 
* Sử dụng đề cải tạo và cải tạo đề sử 
dụng tốt hơn ». 


Vì vậy việc đánh giá hiện tượng 
8 tư hữu ® và phân hoa ° giàu nghèo 
tronp cơ chế khoán sản phầm trong 
nòng nghiệp hiện nay cũng càn làm 
theo quan điềm của Đại hội VỊ. Sự 
phát triền kinh tế tư nhân, cá thẻ, 
gia định Iì xu hướng tắt yếu hiện nay 
(đã được Đại hội VI khăn: định dứt 
khoát) đang được xảy đựng thành các 
chính sách cụ thề và luật pháp nhằm 
huy động mọi khả năng vẻ vốn, tư 
Hiệu sản xuất, lao động... của các thình 
phản và hình thức kinh tế đề mở rộng 
sản xuất kinh đoanh theo đúng chính 
sách và luật pháp của nà niớc... Cho 
nên, với tư duy mới, chúng ta cũng 
phải thay đổi cách nhìn cũ, đánh giá 
thành phần kinh tế tư nhàn clo phủ 
hợp với tnh hỉnh thực tế hiện nay. 
lớn nữa, trong điều kiện có nèẻn 
c:uyên chính vô sản vừng mạnh, các 
giai cấp thống trị và bóc lột đã bị xóa 
bó (xét về mặt giai cấp), thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, tr¿ớc hết là 
kinh tế quốc đoanh đã chiếm lĩnh 
những vị trí quan trọng quyết định 
nhất.. thì việc sử dụng kinh tế tư 
nhàn, cá thể, kính tế gia đình trong 
mỏi số ngành nghề dù có án liền với 
hiện lượng #*phản hóa» giàu ngheẻo, 
thav cho @sự nghèo đều», vẫn khác 
xa sự phân hóa giai cấp. Càng không 
p:ái là sự tái xuất hiện giai cấp bóc 
lọt thống trị. Lê-nin đã từng nói: 
4® chúng ta leo cảng cưo trên bậc thang 
chinh trị ấy, chúng ta thề hiện củng 
đàu đủ nhà nước xã hội chủ nghĩa và 
chuyên chính vô sản qua các xò viết, 
thì chúng ta cảng (1 có quyền lo sợ « chủ 
nghĩa tư bản nhà nước» hơn, chẳng 
lẽ đi*u đó không rõ ràng hay sao 2 ® (1). 
Mặt khác. ai đã sống và am bhiều thực 
tế ở nông thôn đều biết: trong nông 
dân, khôna phải mọi gia đình, mọi 
người đêu có khả năng như nhau về 
lao động, vốn liếng, khả năng quản 
lý và tính toán làm ăn. Không nên vì 
sợ phan hóa ® mà kìm hãm những cá 
nhìn và gia đình có nhu khả năng 
về các mặt đó, dòng thời ép buộc 
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những người Ít vốn, yếu sức, vụng về 
cũng nhận xuất khoán như người khác. 
Xu hướng hợp lý là trên cơ sở mở 
rộng sẵn xuất, tìm thêm ngành nghề, 
phát triển phản công hợp lý đề mỗi 
cà nhàn và gia đình có được công 
việc làm phù hợp với khả năng của 
họ. Về nguyên tác, sự làm giàu của cá 
nhàn và gia đình nhận khoán đặt trên 
cơ sử thu nhập hợp pháp, do bỏ thêm 
lao dòng, vốn liếng, khéo tính toán... 
vừa eé lợi cho cá nhân, vừa làm trỏn 
nghĩa vụ khoán, nói chung là làm ăn 
chính đẳng... thì sự giàu có lên như 
vậy là có lợi cho đất nước. 


llơn nữa nếu chúng ta biết sử dụng, 
khai thác thế mạnh của những gia 
đình này thì có thê còn tạo thêm việc 
làm cho những người dang thiếu việc 
(trong trường hợp họ được phép thuê 
một số công nhân) góp phản giảm bớt 
khó RKhaăn cho những gia đình còn 
nghèo và thiếu thốn. Tất nhiên dưới 
chủ nghĩa xã hội, không có cơ chế 
khoán nào lại cho phép cá nhân, gia 
đỉnh làm giàu bằng cách gây sự nghèo 
khỏ cho người khác hoặc trên cơ sở 
làm ăn phi pháp... 

Như vậy trong tỉnh hình hiện nay, 
một irong những vấn đề đồi mới tư 
duy nhằm hoàn: thiện cơ chế khoán 
sản phảm trong nông nghiệp là vận 
dụng đúng đắn quan điềm mới của 
Dại hội VI về sử dụng và phát triền 
kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân, 
kinh tế cá thề... gắn liên với các hình 
thức liên kết, liên doanh dưởi sự chủ 
đạo của kinh tế quốc đoanh và tập thề, 
quyết tàm xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cắp, chuyền nhanh sang 
cơ cl:ế kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Với đường hưởng như vày, chúng ta 
sẽ tạo tiền đề đề giải quyết từng bước 
những khó khăn, tiêu cực của khoản 
sản phầm trong nòng nghiệp hiện nay, 
đưa hình thức khoán đó phát triền 
theo xu hưởng ngày càng hoàn thiện, 


(1) V.I. L&“nịn; 
Mát-x ơ-va 13:8, t. 


Foản tập. Nvb Tiên bạ, 
43, tr. 250, 
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PHAN THOAN *® 


RONG những năm qui. việc 
thực hiện Khoản sản phẩm 
đến nhóm và người lao dộng 
dã góp phan làm cho nên 
nông nghiệp nước ta có bước phát 
triên đáng kè. Đặc biệt là năng suất 
và sản lượng lúa tàng lên khá. Trên 
Cơ SỞ Sản xuất phát triền, mức đóng 
góp cho nhà nước nhiều hơn trước, 
đời sống của đại bộ phán nòng dàn 
từng buớc được cải thiện. Điều đó 
chứng tỏ, khoân sản phầm đến nhóm 
Yà người lao động là một hình thức 
quá dộ phù hợp với trạng thải của 
lực lượng sản xuất trong nên nông 
nghiệp nước ta còn hết sức non yếu, 
Nói cách khác, đó là sự phù hợp giữa 
quan hệ sản xuất với tính chất và 
trình độ phát triển của lực lượng sàn 
xuát. 


T 
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Tuy vày. so với thời gian đầu thì từ: 
năm 198/ đèn nay động lực của cơ chế 
khoán này giảm dần, nông dân ngày 
càng kém phấn khỏi. Ơ nòng thôn 
những văn đề mới xuất hiện đòi hoi 
chúng ta phải quan tàm giải quyết. 
Ain nêu khái quát những văn đề đó 
như sau: 


— Xu hướng trả bớt ruộng khoán 
cho tập thề có chiều hướng tăng lên. 


— Tình trạng khê đọng sản phầm 
trong xã viên ngày càng lớn và phô 
biến. 

— Các loại quỳ trong hợp tác xã trên 
thực tế bị teo dần và sử dụng không 
hợp lý. Ilợp tác xã không có khả năng 
tích lũy đề tái sản xuất mở rộng. 


— Thu nhập thực tế của xã viên từ: 
kinh tế tập thể (qua. ngày công lao 
động) chiếm tỷ lệ không đảng kề và. 
ngày càng thấp dân. 

— Một bộ phận nòng hộ gặp khó 
khăn trong đời sống, đặc biệt là các: 
gia đình thuộc điện chính sách (hương 
binh, liệt sĩ, bộ đội, cân bộ thoát 
Iy...). Trong nêng thôn tình trạng cho 
vay nặng lãi bằng nhiều hình thức 
đang điển ra trên phạm ví ngày càng 
Tộng. 

— Số hợp tác xã làm đúng tico tỉnh 
thần và nội đụng chỉ tÈj 100 của Đan 
bí thư TP chiếm tỷ lệ không dáng 
kề. Khoán trắng trong thực tế đã trở 
thành phồ biến. 

Nếu đề tỉnh trạng nói trên kéo: 
đài thì nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến 
phát triền sản xuất, khòng thê tầng 


@ Chủ nhiệm Rhoa néng ngh‡iệp Tiường. 
PH K1 QD,. 


cường lực lượng sẵn xuất và củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa Ở 
nòng thôn, 

Có tỉnh hình trên là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ uưan, 
Chúng tôi xin nêu một sỐố nguyên n;¿ìn 
(rực tiếp: 


Thứa nhận khoán sản phầm là bước 


mở đu cl:o việc đồi mới cơ chế quìn 
lý trong nông nghiệp, là hình thức 
quá độ thích h;p và có tác dụng nÌất 
định, nhưn, tác dụng của nó cũng củỉ 
hạn chế trong khuôn kk:ö nền kinh tế 
sản xuất nhỏ và chịu ảnh hưởng nặnz 
nề của cơ clkế quản lý tập trang quan 
Hiệu, bao sấp. Vị vậy, không nên coi nó 
là «chìa khóa vàng? có tính «van 
năng ® như nhiều người đã đánh giá, 
Cơ sơ vật chất kỹ thuật nòng nghiệp 
tuy bước đâu được tăng cường nhưng 
còn vếu và thiếu, đầu tư khong tập 
trung và động bộ. Ví dụ: nguồn điện 
phục vụ nông nghiệp thất thưởng, thủy 
lợi và thủy nông chưa hoàn chỉnh và 
chủ động, dự trữ các loại vạt tư kỸ 
thuật phục vụ nông nghiệp ở trung 
ương. địa phương và eơ sở như : phân 
bón, (luộc trừ sâu bệnh, nhiền liện,phụ 
tùng vv., còn quá móng minh VÌ vậy 
tp thề không thê ehbí phối 5 khâu cong 
việc, do đó không đấp ứng vêu cầu 
thâm canh nông nghiệp và dẫn đến tình 
trạng khoán trắng ớ nhiêu hợp tác xã. 
Bộ may quản lý nông nghiệp còng 
kềnh, kem hiệu lực. Mọi bộ phản 
không nhỏ cán bộ quản lý thoái hóa 
biến chất, nạn tham những lan rộng 
ảnh hướng đến sản xuất và làm cho 
thụ nhập của kinh tế tập thể giảm dần, 
lợi ích của người lao động bị ví phạm 
nựh:êm trọng làm tồn thương đến lòng 
tin cúc quần chúng đối với đẳng. 
Nhằm: hoàn thiện cơ chế Khoán 
mỏi, trong thời gian fới can tập trung 
giải quyết một số vấn đề cơ bấn sau 
đã y : 
Coi việc đối mới cơ chế quản lý 
kinh tế nói chung và trong nông 
nghiệp nói riêng là tiền đề cho việc 


~ 


hoàn chính khoán sản phầm. Đây là 
một vấn đề tòng Lợp rất phức tạp 
đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và 
giai quyết hàng loạt văn đề như : điều 
chính cơ cấu kinh tế và cơ cấu vốn 
đìu tư, tầng cường cơ sở vật chất kỹ 
truật cho nông nghiệp, bố trí sản 
xuất và tô chức sản xuất, xây dựng 
hệ thống chính sách đón bầy kinh tế 
nhằm thúc đây phát triển sẵn xuất 
nòng nữ:..ép, 


Nếu coi việc đồi mới cơ chế quản 
lý là tiên đề thi việc không ngừng 
lũng cường cơ sở vặt chất kỹ thuật 
là điều kiện rät quan trọng đề hoàn 
chỉnh khoán sẵn phầm. Cơ sở vật ckất 
kŸ thuật quá yếu kém là nguyên nhân 
trục tiếp dân đến khoản trang trong 
cac lợp tác xã hiện nay. Thực tiễn 
trong những uam gìn đày cho thấy 
sự cung ứng vật tư Kỳ thuật không 
đủ và khỏng kịp thời cộng với tiềm 
năng kinh t cña gia đỉnh nhỏ bé và 
€Ó glới hạn, xã viền không có điều 
Kiện vượt khcán, đã làm mất đần hiệu 
lực kích thích (của khoản mới) và sự 
hấp đân của nó không còn như thời kỳ 
đầu. Phải thấy rằng, sở đi nông dân 
trả bớt ruộng kheán cho tập thê là vì 
họ không có vốn dẻ dâu tư thâm canh 
vượt khoán. Vì vậy, muốn tăng nhanh 
sản lượng nông nghiệp và khắc phục 
tình trạng khoản trắng, văn đề cơ bản 
là phải không ngừng tăng cường cơ 
SƠ vật chất Kỳ thuật cho nông nghiệp, 


Trước hết là tô chức và củng cố 
các công ty dịch vụ như :cÔng tv dịch 
vụ KỸ thuật nóng nghiệp, công ty dịch 
vụ CäV ròng và con gía súc (càv bừa, 
phòng trừ sâu bệnh...) và củng cố cáo 
đội, tô chuyên trong các hợp tác xã 
nhằm sử dụng có hiệu quá cơ sở vật 
chất kỳ thuật biện có, 


Việc phá vỡ các tỏ, đội chuyên đã 
hình thành trước đây là một thiếu 
sót. Nó đã dân đến tình trạng phá vỡ 
cơ cầu giỏng đã được hình thành ở 
nhiều nơi trong nhiều năm nay, nhiều 
công trình thủy lợi bị hư hỏng do 
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tran' piành nhau về nguẻn nước, 
ro Ít bị sử dnng đến kiệt súc ở 
nhiệt bợp tác xã tàu như khoòng còn 
(trâu ' Ò cày kéo của tập Đề hoặc còn 
không đáng kc), việc phát hiện và 
phòng; trừ bệnh không kịp thời, không 
tập trung, đo đó kém hiệu quả. Tóin 
lại tăng cường cơ sở vật chất kỹỸ 
thuật của Lợp tác xã vừa đáp ứng yêu 
cầu của sản xuất vừa là đicu kiện 
quan trọng đề chống lại xu hướng 
khoản trắng, bảo đảm clo tập thế 
vươn lên nắm những khâu cơ bàn 
trong quá trình sản xuất. 

Một vấn đề khác được đặt ra là 
nên chọn hình thức khoán sẵn phầm 
như thế nào cho thích hợp. Rhoán 
sản phầm là một hình thức tổ chức 


lao động tiến bộ nhất, vì vậy nó không: 


những thích hợp với hiện nay mà cá 
lâu đài về sau. Vấn đề cần bàn là 
phương pháp khoán. Theo suy nghĩ 
của chúng tôi, trong khi đất nước ta 
đang ở chàng đường đâu của thỏi KỶ 
quá độ, sân xuất nhỏ là phô biến, nền 
kinh tế có nhiều thành phầm, sự phát 
triền không đồng đều giữa các hợp tác 
Xã, giữa các vùng Không cho phép chúng 
là áp dụng một “khuôn mắn » nhất 
định. Ơ những nơi có điều kiện nhĩ : 
trinh độ kế koạ¿ch hóa kFá, cơ sở vật 
elat kỹ thuật khá, xây đựng được các 
định mức Kính tế — kỹ thuật hợp lý, 
eäc đội sản xuất được củng ©€Õ vững 
chắc, đội ngũ cán bộ có nàng lực và 
phầm chất tốt, thì nên áp dụng 
hình thức khoán sản pÏHầm cho tập 
(hệ là chủ vếu. Trong trường hợp nàv 
cñn áp dụng chế độ thưởng phạt 1005 
bảng hiện vật như đã áp dụng clo 
nông hộ hiện nayv. Tàt nhiên số hợp 
tác xã có những diều kiện đẻ áp dụng 
cách khoán này chiếm tý lệ Khòng lớn 


lắm, nhưng cần phải đuy trì vì nó phù 
hợp với xu hướng hoàn thiện khoán 
sun phẩm về sau này. 


Ï'a số hợp tác xã ở diện trung bình, 
theo chúng tỏi nên áp dụng phô biến 
lình thức khoán sản phầm cho nông 
hộ như liện nav, nhưng có eäi tiến 
cho phù hợp như: hợp tác xã sẽ ký 
lợp đồng giao khoán trực tiếp cho 
nông hộ và làm dịch vụ về vật tư kỸ 
thuật cho các hộ này (thông qua dội 
sản xuất). Ở những hợp lác xã yếu 
kém do khả năng cung ứng vật tư kỹ 
thuật có hạn và trình độ tổ chức quản 
lý kém, hợp tác xã có thề khoán thẳng 
cho hộ xã viên tự lo liệu đề tiến hành 
sản xuất trên mảnh ruộng nhận khoán, 
họ có nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp 
clo nhà nước là chủ yếu. Tránh tình 
trạng như hiện nay, tập thể không tác 
động, hoặc tác động không đáng kề 
đến các khâu trong quá trình sản xuất 
nhưng vẫn buộc nông dân phải nộp 
dủ sản lượng khoán. 


Hoàn thiện và đồi mới cơ chế quản 
lý, tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật, củng có tö chức và cán bộ, 
tìm ra hinh tLức thích hợp là những 
vấn đẻ phức tạp. khó khăn, có liên 
quan chặt chẽ với nhau trong quả 
trình hoàn chỉnh khoản sản phầm 
nöng nghiệp. 


Đã có đủ thời gian và thực tế đề 
tiền hành tông kết một cách khách 
quan và trung thực về phong trào hợp 
Lac hoa nói chúng và khoán sản phẩm 
trong nông nghiệp nói riêng. Qua tông 
kết sẽ rúi ra những hài học kinh 
nghiệm bồ ích góp phần hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất và thúc đầy lực 
lượng sản xuất trong nông nghiệp 
phát triên. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


MẤY 9UY NGHĨ YÊ HO! THIỆN 
( (HẾ KHOÁN $ẢN PHẬM 
(UỐI CÙNG ĐẾN HỘ G!A 0ì: 
Ở (CÁC HỢP TÁC XÃ 
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NGUYỄN ANH BÁC ® 


Á đời tử một tỉnh hình hết 
sức khó khăn, việc khoán sản 
phầm cuối cùng đến từng hộ 
xã viên đã đạt được những 
kết quả và tác dụng tích cực về nhiều 
mặt. 


1—-Thực hiện khoán sản phầm đã 
tạo ra được khí thế lao động tự giác, 
sỏi nồi, mạnh mẽ của hàng chục triệu 
nỏng đàn. 


2-Đấit đai, công cụ, phương tiện, 
Yốn Hếng của hợp tác xã, của từng hộ 
xã viên được huy động vào sản Xuất 
nhiều hơu và sử dụng tốt hơu. Năm 
1931 ở Hà nam nỉnh, do thực hiện 
khoán sản phầm, các hợp tác xã đã 
phục hóa trên 23 590 ha canh tác, lượng 
vật tư của nhà nước cung cấp cho 


cc hợp tác xã trong những năm 
1981 — 1982 chỉ bằng 60 —70ÃX so với 
thời kỷ 1970—1980 nhưng đại bộ phận 
số bộ nhận khoán đã vượt mức khoán 
của hợp tác xã (là niức cao hơn so với 
thời kỷ 1976 —1980) từ 10 đến 15%. 


3— Đề vượt khoán, xã viên không 
những đã dầu tư thêm vật tư, lao 
động, mà còn rất chú ý đến việc ứng 
đụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, Pheo điều tra của Bộ nông 
nghiệp năm 19823 ở 23:5 hộ xã viên 
vượt khoán thì cứ 1 ha, số phân bón 
mà xã viên bố thêm ở lHHải hưng là 
100 3%, HĨà nam ninh 107,9%, Thanh hóa 
119%. S7 lao động đầu tư thêm ở các 
tính nói trên là 37,5 =25,7 và 32 công. 


4—Do yêu cầu của khoán mới, cáo 
hợp tác xã phải thay đöi cách quản 
lý. Trong tỏ chức và quản lý sẵn xuất, 
hợp tác xã và xã viên đều phải tính 
toàn đến lợi ích kinh tế cụ thê của 
mỗi bên, phải đi vào bạch toán kinh 
tế ở từng khảu căn cứ vào hiệu quả 
sả: Xuất, 


lến nay, những nhân tổ tích cực 
trên đày văn tác động đến sản xuất 
cũng như các mặt của hợp tác xã và 
tạp đoàn sản xuất nòng nghiệp. Tuy 
nhiên bên cạnh những tác dụng tích 
cực đó, đã và đang này sinh những 
hạn chế ở hợp tác xã: 


I-Các xã viền khí nhận khoán 
sản phầm bao giờ cũng phần đấu 
vượt khán đề tàng thêm thủ nhập 
cho mình. Những năm gần đảy, sản 
xuất nông nghiệp trên miền Hắc gặp 
nhiều khó khăn do thiên tai và sự 
thay đói bất thường về thời tiết ; việc 
cung cấp vật tự, nhất là phân bón, 


® Giảng viên Học viện quân sự €ao cấp. 
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thuốc trừ sâu, sức kéo cho các hợp 
lác xã ngày một Ít, xã viên phải mua 
ở thị trường tự do với giá không òn 
định và cao hơn nhiều số với giá bán 
của nhà nước. Do đó, sản lượngz vượt 
khoán không bù, đắp được chỉ phí sản 
xuất, đưa đến tỉnh hình nhiều xã viên 
trả bớt ruộng khoản. Sự phản hóa 
trong nỏng dàn có chiều hưởng mỜ 
rộng. Những hộ nòng đàn có nguồn 
tài chỉnh doöi đào, có công cụ lao động, 
thì có thu nhập cao. Hiện tượng cho 
Vay nặng lài, thuê mướn nhàn công 
đề làm ruộng khoản đã xuất hiện, 


2—Thu nhập ngày công của các hợp 
tác xã rất tháp, chỉ trên dưới một kỉ 
lÔ gam thóc, Có nơi còn thấp hơn 
nhiều. San lượng vượt khoán lại không 
cao, Nhiều hộ xã viên không giao nộp 
đúng sản lượng nhàn khoán cho hợp 
tác xã. Tỉnh hình khê đẹng sẵn phảm 
ở Các hợp tác xã ngàyv một lớn. Tính 
đến năm 1985, ở Thanh héa số thóc 
khe đọng trong các hợp tác xã là 
47000 tàn, ở Thái bình là 37009 tấn. 
Có hợp tác xã như hợp tác xã Hải 
mình (huyện Hải hậu) vụ mùa 1983 và 
1981 khe đọng tới 70 tấn. 

j—Sö hợp tác xã khêng dủ diều 
kiện và klong điều hành được các 
khảu của sản xuất, chỉ giao ruộng cho 
từng họ xã viên và cung cấp cho họ 
mọt phần rất nhề sức kéo, vạt tư kỹ 
thuật, những văn thụ đủ sản phim 
theo mức đã khoán — số hợp tác xã này 
ngày một tăNg, 

4—Ở một số hợp tác xã, ruòng giao 
cho xã viên có tÓI, cÓ xấu, có gần, có 
xa. Vị vậy ruộng đặt bị chia cát manh 
mún, gày khó khăn cho việc cải tạo 
ứng dụng tiền bộ khoa học KÝ thuật 


Từ điển biển của việc thực hiện 
khoán sản phẩm cuối cùng đến từng 
hộ xã viên trong 6 năm qua, với kết 
qua đã đạt được; có đủ eơ sở đề khẳng 
định: Rhoán sản phẩm cuối cùng đến 
từng hộ xã viên Í@& một hình thức lồ 
chức nà quản TÚ sdn xuấi ở các hợp 
lác vũ 0ù lặp đoàn sản +xuài nông 
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nghiệp thích hợp bởi điều kiện cụ thề 
ctq triưức ÍdŒ. ong thời là mỌi động 
lực quan trọng thúc đầy lực lượng 
sản quất phát triền qgản liền sới 
Đpiệc cũng có 0a hoàn thiện quan 
hệ s‹cn xuấi mới lrong nông nghiệp. 
Nhữt g khuyết điềm và những mặt tiêu 
cực đang tòn tại Ở một số hợp tác xã 
và tập coàn sản xuất như dã nói ở 
trên, không phải sinh ra từ cơ chế 
khoán mới, mà là do cách tồ chức, 
quản lý và điều hành của hợp tác xã 
chưa đáp ứng được yêu cầu khác 
quan của cơ chế khoán mới. Các chính 
sách giá cả, cúng cấp vật tư cho hơi 
lác xã và tập đoàn sản xuất, quan hệ 
giữa nhà nước với hợp lác xä văn 
theo cơ chế quản lý hành chính quan 
Hẻéu bao cấp, cơ chế đó không thích 
hợp với yêu cầu đôi mới cơ chế quản 
lý nói chung và cơ cÈtế quản lý nóng 
nghiệp nói riêng. 


Đề hoàn thiện eơ ehế khoán mới, 
chúng tỏi đề nghị : 


Í — Cần đi đến một nhận thức đau 
đủ pd thống nhãt pề cơ chế khoản 
mới từ trong các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp đến các 
ngành có quan hệ trực tiếp đối với 
nông nghiệp. Thưc tiễn các năm qua 
đã chỉ rõ: khoán sản phầm cuối cùng 
đến từng hộ xã viên, trước hết là một 
hình thức tê chức sản xuất phảt huy 
được ưu thế của lae động tập thê kết 
hợp với ưu thế của từng hộ xã viên 
(lao động gia đỉnh) ở những khâu 
khác nbau của quá trình sản xuất 
nhằm đạt được hiệu quả Kinh tế cao 
nhất, Khoán sản phầm cuối cùng cũng 
đồng thời là một hình thức kinh tế 
trực tiếp tác động đšn các lợi ích kinh 
lễ, và muốn xử lý hợp lý quiin hệ giữa 
các lợi ích, phải thực hiện  lLạch toán 
kinh tế theo nguyên tác lĩv thú bù 
chi và có lài ở từng hợp tác xã, đội 
sản xuất, đến người sản xuit. Đề làm 
được việc đó, các cấp, các ngành cần 
quan tàm giúp đỡ về vạt từ, kỳ thuật 
cho hợp tác xã, nhanh chóng khắc: 


phục tình trạng mua bản không aòng 
phạng giữa các cơ quan nhà nước với 
hợp tác xã, bắt hợp tác xa phải * bao 
cấp» cho nhà nước nhiều khoản, gây 
tồn bại đến lợi ích của tạp thề và cá 
nhân người lao động. 

2— Nghị quyết Đại hội lần thứ VI 
và nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
BCHTƯD gần đáy đã khẳng định: 
Phải dứt khoát ›sóa bỏ cơ chế quan 
liêu bao cấp, chuyền hẳn sang cơ chế 
kế hoạch hóa theo phương thức hạch 
toán, kinh doanh xă hội chủ nghĩa, 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nhằm thực hiện theo hướng dó, 
nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất đã phát huy tính năng động sáng 
tạo, thực hiện rộng rãi cơ chế khoán 
đối với người lao động bằng những 
bình thức thích hợp. Gần đây, ở một 
8ố nơi đã bắt đầu sáp nIập các hợp 
tác xã mua bán, tín dụng, thủ còng 
nghiệp với hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp thành niột hợp tác xã công — 
nông~ thương - tín. Băng quan kệ hợp 
đềng kinh tế, liên doanh, liên kết, 
mua và bán một cách có tŠ chức với 
cá c tô chức thương nghiệp quốc doanh, 
các đơn vị sản xuất và kinh doanh 
- khác. hợp tác xã công —nông— thương — 
tín đã pảo đám tự cân đối vật tư cho 
sản xuất, tö chức mua bản nông sản, 
vật tư nông nghiệp, hàng công nghiệp 
cho xã viên, hạn chế được hoạt đẹn g cña 
tư thương, thúc đầy sản xuất phát triển, 

Đây là những bỉnh thức tö clức 
thích hợp cho một cơ sở xản xuất và 
kinh doanh nêng nghiệp theo phương 
thức hạch toán kinh doanh xã Lội clủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay. Lê đương 
nhiên, các hình thức tö chức mới này 
vẫn cần được nghiên cứu rút kinh 
nghiệm đề đi đến hoàn thiện, 

3— Củng cö đói sản xuất cơ bản, 
Đội sản xuất cơ bản là tô chức trực 
tiếp điều hành moi khâu của quá 
trình sản xuất theo đúng quv trình 
kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ 
thuật. Đội nhận khoản điện tích, sản 
lượng từ hợp tác xã và ký hợp dòng 


với các đài chuyên và giao khoán sản: 
phầm cuối cùng đến họ xà viín (ở 
những khâu như cày bừa, gieo trồng, 
chăm sóc và thu lLoạch). Ngoài khói 
lượng vật tư hợp tác xã giao khoán, 
dội có thề mua hoặc huy dòng nguồn 
vốn tự có của xã viên, đề tăng thêm 
nguôn vật tư cần thiết cho thâm canh. 
Đọi có trách nhiệm phân phòi vật tư 
đến từng xã viên, giám sát và điều 
hành quá trình sử đụng theo đúng quy 
trình sản xuất. Phân bón, công cụ,. 
sức kéo, vôn tự có của xà viên, nếu 
được đội huy dộng vào sản xuất nhằm 
bảo đảm mức khoán của hợp tác xÃ~ 
giao cho đội thị cũng phải theo nguyên 
tảc mua bản, hoặc cho vay bình đẳng 
hai bên đều có lợi. 

Các hẹp tác xã trêng ngỏ huyện 
Dan phượng dã dạt dược nàng suất 
cày trồng cao, mệt phản quan trọng 
nờ nâng cao được trính độ tô chúc, 
điệu hành của đại sản xuất theo đúng 
quy trình, kỹ thuật sản xuất. Các hộ 
xã Vicn một mặt phái tuân theo sự 
điều hành thống nhất của đối, mặt 
khác có quyền đòi hỏi ở đội mọi điêu 
kiện bảo đảm theo hợp động nhận 
khoán, có như vậy mới phát huy 
dược tru thể của lao dòng từng gía 
đình, mới khai thác được kinh nghiệm 
và Kỹ năng lao đẹeng của xã viên. 
Thực tiến đã chỉ rõ: đề hoàn thiện 
cơ chế khoán mới. thì khàu chủ yếu 
cản nắm lấy là: cải tiến và nâng cao 
năng lực tô chức điều hành sản xuất 
của ban quản trị, của đội sản xuất dõi” 
với tất ca các khâu của quy trình sản 
xuất. Phương hướng chung là: công 
việc diễêu hành và quản ?ý sẵn xuất 
của hợp tác xã và đội sản xuất phải 
bám sát oà đáp ứng đều đủ những 
đòi hỏi của người sản xuất. phát huy 
được tính chủ động, tích cực và sự 
quan tàm của người sản xuất để: sản 
phảm cuối cùng nhằm đạt đến năng 
suất và hiệu quả cao nhất. Theo ý 
chúng tôi, đây là khâu quan trọng 
cản hết sức chú ý trong việc hoàn 
thiện cơ chế khoản mới. 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


Về vấn đề lạm phát 


VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 
Ở NƯỚC TA 


_NGUYỄN ĐÌNH s« 


ẤN đề lạm phát ở nước ta đã 
Í được trao đổi nhiều trong các 

hội nghị và trên sách báo, nhưng 
đến nayv vận còn các loại Ý kiến 
khác nhau, Nhiều ý kiến cho rằng Ở 
nước ta có lạm phát và lạm phát Ở 
mức dò cao. Mộc số ý kiến khác cho 
rằng ở nước ta không có lạm phát 
hoặc lạm: pl:át lành mạnh vì hiện này 
nhà nước thiếu tiên mặt nghiêm trọnØ, 
nếu không tiếp tục phát hành thị 
gày trở nưai cho sản xuất và đời 
sống. Vậy văn đẻ lạm phát ở nước tá 
như thế nào ? 


I—TỈNH HỈNH VÀ DIỀM 


LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


ĐẶC. 


Tinh hình lạm phát ở nước ta đã 
€ó từ làu và Kéo đải nhiều năm, từ 
thời kỳ chòng Pháp và chống MỸ cho 
đến ngày nay với tính chất và mức độ 
ở mỗi thời ký có khác nhau. 
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Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), 
chúng ta thửa hưởng một nèn tài 
chính kiệt quệ của thực dân Pháp đề 
lại. Bước vào cuộc kháng chiến chống 
thực đàn Pháp ngân sách của nhà 
nước phải chỉ cho quốc phòng 
và xây dựng kinh tế ngày cảng nÌ iêu 
hơn. Chuyên sang cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, ngân sách của nhà nước 
chỉ về quốc phỏng tăng lên gấp bội, 
làm cho như cäu tiên mặt tăng nhanh, 
kéo theo đó là bội chỉ tiền mặt (mức độ 
bội chỉ ở mỗi thời kỷ có khác nhau). 

Từ sau khi thống nhất đất nước 
đến nay tỉnh hình tiền tệ có những 
biến động lớn và ngày càng mất cân 
đối. Tiền mặt bội chỉ ngày càng nhiêu. 
Nếu so với tiền thu đôi đầu năm 1378 
thì năm 1979 số tiền giấy lưu thông 
tĩng lên khoảng 30X. Tử 1980 đến 
nay. tình hình tiền tệ ở nước ta xấu 
đi rõ rệt. Tốc độ tiền giấy phát hành 
và lưu thông tăng lên rất nhanh, còn 
tốc độ tăng tông sản phầm xã hội, tha 
nhập quốc dân và mức hàng hóa bán lễ 
trên thị trường xï hội thì rất chậm. 
Lấy ví dụ thời kỷ 1981 — 1985 tốc độ 
tìng bình quân hàng năm về tiền 
giấy phát hành là 83,7%, còn tốc độ 
tăng tông sản phầm xã hội chỉ 8,7%, 
thu nhập quốc dân 6,f%, tồng mức 
hàng hóa bán lẻ 11,9%. Điều này đã 
đẫn đến hậu quả là giá cả tăng vọt 


® Giáo sư kinh tế học. 


và dòng tiền mất giá ú anh chóng, 
Từ sau đòi tiền (thăng 9-1985 tiền 
giấy tiếp tục phát hành và lưu tông 
lắng đột biện, Năm T95 múũc phát 
hành tiền giày hằng tháng tăng T926, 
làm cho giá eđ hàng hóa thị trường xã 
hội tăng bình quân 20% và sức mua 
của đồng tiên giảm từ 1ö dến 1&5. 


Một đặc diễm khác của lạm phát là 
trong khi tiên giấy được dưa vào lưu 
thông một lượng lớn như vậy thì ở 
các cơ quan xi nghiệp lại thiếu tiền 
mặt nghiêm trọng klông đủ dể trả 
lương, đề mua vạt tư hàng hóa cũng 
như đề thanh toán kịp thời các chỉ 
tiêu khác. Vậy vị sao nhà nước phát 
hành nhiều tiên, nhưng số tiên thu về 
lại rất ít? Hỗ ràng là vi nÌà nước 
nắm được quá ít hàng hóa trong xã 
hội. Mặt khác nhiều địa phương. cơ 
quan. xí nghiệp không thanh toán 
bằng chuyền khoản qua ngàn hàng 
(trong thực tế trên thị trưởng xã 
hội, việc mua bán bằng tiền mặt 
cũng dễ dàng và chủ động hơn). 


Từ đặc điềm trên nảy sinh hai loại 
Ý kiến. Một loại ý kiến eko răng lượng 
tiên giấy phát hành tuy lớn, nhưng 
chưa đến mức lạm phát vì chưa bảo 
đẳm clo nhụ cầu chỉ tiêu của nền 
kinh tế, vi vậy cần tiếp tục phát hành, 
Một loại ý kiến khác cho rằng có tình 
hình lạm phát ở mức độ quá cao, vì 
vậy cần quản lý chặt chẽ lưu thông 
tiền tệ, không nên tiếp tục phát hành 
tiên giấy nữa. Theo chúng tôi, cách 
đánh giá đặc điểm như trên là crưa 
thỏa đáng. Nếu cho rùng chưa có lạm 
phát thực sự thị điều đó có nghĩa là 
sẽ tiếp tục phát hành với mức độ cao 
hơn và kéo theo đó là giá cả sẽ tăng 
nhanh hơn và đồng tiền sẽ Dị niất giá 
ở mức độ nghiêm trọng hơn. Nếu cho 
rằng lạm phát đã ở múc quá cao và 
tử đó cần chấm đứt ngưày việc pháit 
hành tiên giấy trong lúc chưa có 
những biện pháp gì cóhiệu lực thi 
nhà nước sẽ thiếu Liên chỉ tiêu. Trong 
tỉnh hình như vậy, cần phân tích sâu 


/ 


hen những nguyên nhân lạm phát và 
Lm kiếm các biện pháp quá độ thích 
hợp bạn chế dân lạm phát. Vắn đề này 
sẽ trình bày ớ phần sau. 


Đặc diễm thứ ba là lạm plát ở 
nước ta kkh:ông phái chỉ đơn thuaán là 
hiện tượng về tiền tệ mà còn là hiện 
tượng kinh tế xã hội thực sự. Tốc độ và 
quy mô lạm phát hiện nay ở mức độ cao 
gay nên tỉnh hình giá cả tăng vọt và 
đồng tiên mất giá nhanh chóng, ảnh 
hưởng gav gắt dến kinh tế, dòi sông 
và tàm lý xã hội: Sự mất lòng tín đòi 
với giả cả và dòng tiền đã làm sáu 
sắc thêm các tiêu cực xã hội, Mặt 
khác nhiều nhân tố kinh tế xã hịèi 
không truận lợi đã làm cho lạm phát 
trăm rọng thêm (chiến tranh, dán” 
SỐ tang nhiều và tăng nhanh, nhủ cầu 
và thị biếu tiêu đừng trong dân cư 
tăng lên). 

II — NGUYÊN NHÂN CỬA 
PHÁT | 

Tỉnh hình lạm phát ở nước In bắt 
nguồn tử một tông hợp nhiều nguyên 
nhàn, mà theo chúng tôi có ba loại 
nguyên nhân cần phải được quan tâm 
đặc biệt. 


LẠM 


l) Sửn xuất. 


Nên kinh tế yếu kém, sản xuất phát 
triển chậm và bấp bênh, không đáp 
Ứng yêu cầu của sản xuất và tiêu 
dùng là nguyẻn nhân sảu xa và bao 
trủnm của tỉnh hình lạm phát kéo dài 
Và ngày càng trầm trọng, 


Sẵn auất trong lÍ năm gần đây ở 
nước ta tăng chậin ở mức độ thấp và 
klông Ôn đ,nh. Trong thời kỷ 1975 — 
1980 tòng sản phảm xã hội và thu 
nhập quỏc đản chỉ tăng bình quản 
lang năm có {122 và 0.126. Đến thời 
kỳ 1981 — 1985 có tăng khá hơn — 
7,32 và 6,t%, nhưng đến năm 1985 — 
1986 giảm xuống còn f3 và 12%. 
Năm 1985 là năm kính tế phát triển 
khá nhưng sản phẩm sản xuất ra bình 
quàn đầu người quá thấp : điện § KV *; 


03 


:hép 09kg. phản khoảng 6/5 kg, xi 
năng 24k¿: than ŠSứ, "ai 0,2 mét, 
lương thực 301 kự, đường 6,5 Rkự, xà 
phòng 0,5 K;; (1). Mức sản xuất thấp 
như vậy buộc chúng fa qua nhiều năm 
phải nhập thên, nhiều lương thực 
thực phầm, hàng tiêu dùng, tư liệu 
sắn xuất đc đáp ứig như cầu của sản 
xuất và tiêu cùng, C bí tính trong thời 
kỷ I8RI—l19ã5 là thời kỷ sản xuất 
phát triển khá tài xuat khâu cài trang 
trải được 26% nhập khẩu, con số nhập 
siêu xán còn lớn, Tỉnh hình nhập 
siêu này không tLỀ không có ảnh 
hưởng quan trọng dến tình lình bội 
chỉ ngần sách. 


Việc bố trí sai eơ cầu kinh Llế đàn 


đến đầu tư xây dụng nhiều công 
tinh một cách đàn đều, phần tín, 


nhiều :ðng trình xây đựng dở dang 
hoặc xảy đựng xong rồi bỏ đẩy đả 
Hàm cho hiệu quả Kính tế của vốn đâu 
tư xây dựng eơ bản quá thấp (vốn dâu 
tư xây dựng eơ bắn chiếm 25 — 30% 
Lòng số chí ngần sách), Mạt khác, nhiều 
xí nghiệp đi vào sản xuất chí sử dụng 
được khrảng 515 công suất, thậm chí 
có xí nghiệp chỉ 20 — 302 công suặt: 
Tình bình sản xuất và xâv dựng cơ 
lần như trên đã làm ebo nên kinh tế 
của (hzÉuø ta trong nhiều năm chưa 
lao đảm dược tái sắn xuất giản đơn; 
cưa số tich lũy,mã điều này không thê 
khô anh hướng cến bội chỉ và lạm 
pc. 

% #g chế quản lý tài chính Tín 
đụng, tru thông tiền đè. 


Việc vị phạm hàng loạt văn đề có 
Lính nguyên tác trong hoạt dòng tài 
chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ 
cũng là nguyên nhàn quan trọng dân 
đến tình hình lạm phát. Lạm phát và 
bội chỉ ngàn sách là hai mặt có liên 
quan với nhau như hình với bóng. Bội 
chi ngân sách đản dến lạm phát là 
điều tắt yếu. 

Hỏi chỉ ngàn sách là do một tổng 
hợp nhiều nguyên nhàn làm cho nguồn 
thu tăng quả chậm và các khoản chỉ 
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tăng quả nhanh. Việc duy trì cua lâu có 
cl:ế bao cấp của ngàn sách đề bù giả. 
bù lỗ đã làm cl:o nià n.ớc phải chỉ 
một khoản lớn. Thất tuu về thuế, đặc 
biệt là thuế công thương ngöiệp KEẢ 
lớn (đo mức thuế tiấp, do trốn thuế, 
lậu thuế, đo céc dịa phương và cơ sở 
giữ lại không nộp cho n¿àn sách 
Irung ương). Thất thu về các khoản 
bảo hiềm xã hội phục vụ sảu xui và 
đời sống cũng rất lớn. Tlrong léc CÓ 
tỉnh hình thiên tại, ứng hạn, hóa hoạn, 
sâu bệnh, tai nạn xảy ra thường 
xuyên, nhà nước phải chỉ rất lớn đề 
bù đáp lại những thiệt hại đỏ. Việc 
khòng khuyến khích kiều dàn và cần 
bộ lao động ở nước ngoài gửi tiền, 
hàng hóa vặt tư thiết bị về nước là một 
etún trở lớn cho việc tăng thêm thủ 
nhập ngoại tệ và hàng hóa cho đất 
nước, Ứinh hình tranh mua tranh bản 
đề xuất khầu cũng đã làm cao giá cả 
tÍJ trường trong nước tầng VỌI vàgày 
nén thất thú ngoại tệ do bị dì giá 
trên thị trường quốc tế. Việc chỉ cÈo 
bộ máy quán lý của nhà tước (trả 
lương, chỉ hành chính sự ng¿.iệp khác) 
quả lớn và hằng năm tăng lên nhanh 
cũng đưa đến bội chỉ ngàn sách. 
Trong những nguyẻua nhìn của bại 
chỉ ngàn sách đản đến lạm phát, tòn 
có nguyên nhân tốc độ tăng tín dụng 
quá nhanh. Tông số vốn tín dụng đo 
ngàn hàng nhà nước cấp cho nhụ câu 
chỉ của ngân sách nhà nước năm 1985 
bằng 1025 các nguòn vốn tín dụng trong 
nước, làm cho ngàn hàng tiếu nghiêm 
trọng vốn tín đụng, điều đỏ đã hạn chế 
khả năng của ngân hàng; pÏLục vụ sản 
xuất, thúc đầy phát hành thêm nhiều 
Liên mặt vào lưu thông. Các cơ quan xí 
nghiệp lại giữ một lượng tiên mặt 
khá lớn dè chủ động tlanh toán 
không qua chuyên khoản vào ngân 


C1) Mức sản xuất bình quản đầu người 
thấp hơn cac nước xả h§ chủ nghĩa phì 
triạền hang chục lần. Còn so sánh với Cu-ba 
điển 1208 Kk\WWh, thép 30,9 kg, phân khoảng 
21,5 kơø, Ai máng 3lâkg. vất :7,6 nét, thì mức 
sản Auát .ủa nước ta cũng thấp hơn nhiều, 


hàng. Đề bù vào thiếu bụt tiền mặt, 
nhà nước đã tàng lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm, nhưng lãi suất quá thấp so với 
mức độ irượt giá, nên rốt cucc là 
khôrg khuvến khích được nhiều người 
gửi tiền tiết Riệm. Sai lầm về đồi tiền 
thắng 9-I9&5 và tiếp theo đó là việc 
điều chỉnh giá và tăng lương đã làm 
trần trọng bơn tình hình lạm phát. 
Tình hình sản xuất năm 1985 tương 
đối khá, lượng hàng bóa và sản phầm 
của xã bội trước và sau đồi tiên không 
có gỉ khác nhau lớn; nhưng lượng ticn 
tung ra thị trường xã hội quá lớn, 
Vượt quá xa số hàng hóa có trong xã 
hội. Thêm vào đỏ là nhiều nguyên tác 
thủ tục đồi tiền bị vi phạm nghiêm 
trọng. Họn đầu cơ tung tiền ra thị 
trường vét hàng trước khi đồi tiên, 
ròi sau đó lại tung hàng ra bản ở thị 
trường với giá cao; sau nhiều chu kỶ 
mua bán như vậy họ đã nắm trong 
tay một lượng lớn hàng và tiên của xã 
hội. Nhà nước càng thiếu hàng và tiền 
trong lúc càn có nhiều tiền đề mua 
nông sản phim, vật tư với giá cao và 
đề trả lương cho công nhân viên chức. 


Việc phát hành cho chỉ tiêu ngân 
sách ngày càng tăng làm cho giá cả 
tăng lên, nhưng đẻ đảm bảo chỉ lại 
phái tiếp tục phát hành với mức ngày 
càng nhiều hơn. 

Tình hình hàng hóa vạt tư bị tác 
nghẽn trong lưu thông và ứ đọng trong 
các kho tàng. cửa hàng, xí nghiệp, do 
giao thông vận tải, do cơ chế ngăn 
cấm việc trao dỏi, do giá cả không 
hợp lý và chờ đợi giá mới, do đầu eơ 
tích trữ dã làm cho tỉnh hình khan 
hiểm hàng hóa và sự mất càn đối giữa 
tiền và hàng ngày càng trở nên nghiêm 
trọng hơn. 

3) Dân số 0à lao động. 

Đôi với các nước đân số Ít và tăng 
chậm thị đàn số không phải là yếu tố 
quan trọng dàn đến lạm phát. Nhưng 
đối Yới nước ta, một nước eó số dàn 
62 triệu người, đứng thứ 13 trong tông 
số 204 nước trên thế giới và đứng thứ 


2 trong các nước thuộc Hội đông 
tượng trợ kinh tế thị số đàn đó tạo nàn 
một thị trường tiêu dùng rộng lớn về 
lương thực, thực phầm và hàng tiêu 
dùng. Tốc độ đàn số Lăn: quá nhanh 
hàng năm từ 2,1 đến 2,2% (đòi hói 
phải tăng tông thu nhập quốc đân lên 
7 —ŠẤÃÄ dề dâm bảo được đời sống Ó 
mức độ tôi thiểu) tạo nên áp lực lớn 
về tiêu dùng trong xã hội. Trong lúc 
đó thị tài nguyên đất đai Khoáng sản 
theo sự hiều biết của chúng ta dến 
nav không phải là nhiều. Diện tích đất 
nòng nghiệp bình quản dầu người 
khoảng 0,1 ha là quá ít, việc giải quyết 
vấn đề lương thực rất khó khăn. 
Khoáng sản tuy có nhiều loại nhưng 
trữ lượng không lớn (trừ bốc xít, đất 
hiểm và vật liệu xây dựng). Lực 
lượng lao động tuy nhiều, nhưng số 
người thiếu việc làm và ki:ông có việc 
làm rất lớn (khoảng l1 triệu người) 
và đang trở thành một gánh nặng của 
xã bội. 

Do dân số quả đông và tìng nhanh, 
nhiều người thiếu hoặc không có việc 
làm, sản xuất tăng cbàm đã dân đến 
tỉnh trạng biện nay là chúng ta đang 
tiêu dùng quá mức làm ra (mặc dù 
mức sống còn thấp), điều đó có nghĩa 
là chúng ta chưa có đủ sản phảm tắt 
yếu, nói gi đến sản phầm thặng dư 
và tích lũy. Tình trạng bội chỉ ngân 
sách còn tiếp diễn, nếu không bảo 
đảm được cân đối giữa số dân và số 
sản phầm làm ra trong xã hội. Vì vậy 
việc hạn chế tốc độ tăng dàn SỐ, việc 
bố trí công việc làm và sử dụng hợp 
lý sức lao động trở thành một văn 
đề kinh tế xã họi lớn. 


II — PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


Đề hạn chế và tiến đến khác phục 
dân nạn lạm phát ở nước ta, chúng 
tôi dẻ nghị nghiên cứu và áp dụng 
một tông hợp các giải pháp theo ba 
hướng sau đây : 

Í) Tạp trung mọi lực lượng đề 
đày mạnh sản xuất theo cơ chế kinh 


ũa. 


.đế mà Dại hội lần thứ VI của Đẳng đã 
nˆu lên. Trước tiên phải sắp xếp điều 
chỉnh lại cơ cấu kinh tế cho hợp lý. 
Việc đu từ vốn, vật tư ký thuật, lao 
động phải nhằm thục hiện cho được 
cơ cầu kinh tế đó. Việc điều chỉnh cơ 
cần kinh tế hiện chưa có những 
chuyền biến rõ rệt. Các nưành, các địa 
phương còn tủy tiện mở ròng xây 
dựng cơ bản, phân tân vỏn đầu tư và 
vật tư kỹ thuật. Cần phái có sự chỉ 
ao lập trun:; cao hơn của nhà nước. 
Kiên quyết cắt bỏ những công trình 
khônz cân thiết, hạn chế việc cấp vốn 
cho những xí nghiệp sản xuất kém, ưu 
tiên tiên vốn, và t tư nguyên liệu cho 
các xí nghiệp sản xuất có biệu quả 
tực sự. Có như vày chúng ta mới 
tả¿g nhanh được khối lượng sản 
phạm, tăng thủ nhập và tiết kiệm chỉ 
phí. Trong sản xuất nông nghiệp nên 
kiên trì phá thể độc canh lúa, dãy 
mạnh thâm canh, phát triền nòng 
nghiệp toàn điện, lấy sản xuất lương 
thực thực phầm làm trọng tàm, đồng 
thời đầy mạnh sản xuất những nông 
sản hàng hóa có giá trị xuất khầu cao. 

9) Thực hiện moi cơ chế tài 
chính, tín dụng pà lu thông phản 
phối hựp TÚ nhằm khuyến khích mọi 
người, mọi cơ sở quan tâm đến phát 
triền sún xuất, thực hành tiết kiệm, 
lăng thu và giảm chỉ, tạo đản được 


tích lũy trong nội bộ nên kính tế 
quốc đân, báo đầm c lo nhà nước 


nắm đư ;c làng và tiên, quan lý được 
các hoạt động kinh tế và đời sống của 
xã hội, Có chính sách kinh tế hợp lý 
đề mỡ rộng các nguồn thu (thu thuế, 
lệ phí. tiết kiệm, bảo hiểm, quỹ tiết 
kiềm, xỏ số...) và chí tiêu tiết kiệm, 
Thực hiện thanh toán qua chuyến 
khoản ngàn hàng, hạn chế tôi đa việc 
thanh toàn bằng tiên mặt, Thực hiện 
đúng chức năn: của tín dụng cho vav 
dễ phá“ triển sún xuất, Kkhẻng làm 
thav chức năng của tài chính. 

Thực hiện việc ôn định giá cả bù 
đắp được chỉ phí hợp lý và có Hãi 
cho người sản xuất. Tiên lương phải 
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tải sẵn xuất được sức lao động và 
góp phần tăng năng suất lao động. 
Bảo đảm cho bàng hóa vật tư lưu 
thông thông suối, trực tiếp đến người 
sản xuất và tiêu dùng, giảm bớ: tối 
đa các cấp trung gian, tránh tình 
trạng hàng hóa vạt tư bị tắc nghẽn, 
rỏ rí, mặt mát, hư hỏng, giá cả tăng 
qua nhiều tìng, nhiều lớp. 

ở) Thực hiện những biện pháp và 
những chính sách có hiệu quả đề giảm 
tốc độ tăng đàn số, sử dụng một cách 
đầy dủ và hợp lý nguồn lão động đôi 
đào đề tạo nên của cái vài chất cho 
xà hội theo các hướng : 

— Tô chức phản bỏ, sử dụng hợp 
lỤ lao động ở lrong nước. Giảm đến 
mức tối đa biện chế của bộ mây nhà 
nước. Sáp xếp, bố trí lại lao động dư 
thửa ở các công trưởng, xí nghiệp do 
yêu cầu điều chỉnh lại cơ cău kinh tế, 
Alử rộng lao động theo hình thức hợp 
đồng, giìm bớt lao động trong biên 
chế, Chú trọng sử dụng tốt lao động của 
các thành phần Kinh tế khác (gia đình, 
tư nhân, cá thể) đề phát triền sản xuất. 


— Mở rộng cho nước ngoìi đầu 
lư pòn, bật tư, Rỹ thuật, nguyên liệu 
Đào nước ta theo hình thức dẫu thầu, 
có tL liên cho các nưữóc xã họi chủ 
nghĩa. Đây là một hướng quan trọng 
để giải quyết việc làm cho người lao 
động, tăng thêm cơ sở vật chất, kỹ 
thuật của nước ta, tăng thêm lương 
thực, thực phầm và bàng tiêu dùng? 
cho xã hội. 

— MØ rộng 0iệc hợp tác lao động 
Đới nước ngoài đề sử dụng nguồn lao 
động đói dào, tiết kiệm được lương 
thực thực phầm và hàng tiêu dùng 
cho xã hội, tăng nguồn t†hu ngoại tệ 
cho đất nước, góp phần cải thiệu đời 
sống nhân đàn trong nước, đồng thời 
học tập được kinh nghiệm sản xuất và 
khoa học kỹ thuật của các nước, 

Thực hiện tốt những hướng trên 
đày sẽ góp phần táng sản phầm, tăng 
thu nhập. tiết Kiệm chỉ phí, giảm dần 
bội chỉ và lạm phát ở nước ta. 


Nghiên cứu — Trao đối 


LẠM PHÁT TIỀN GIẤY VÀ 
KHẢ MĂNG GIẢM TỐC Độ 
LẠM PHÁT Ú NƯỚC TẢ 


CAO CỰ BỘI * 


AAT phát là một hiện tượng 
kinh niên của chủ nghĩa tư 
bản, nó điện ra ngày càng gay 
gát và phô cập trên quy mô 
thế giới. | 

Tại các nước xã hội chủ nghĩa, cũng 
đã từng xay ra lạm phát đữ đội, Ơ 
liên xỏ vào những năm 20 khi thực 
hiện chính sách kinh tế mới cũng đã 
trải qua lạm phát điền hình, Nguyên 
nàn thường quy vẻ chiến tranh, 
li có một thời Ký dài trong Tỷ 
thuyết người ta tránh né dùn: từ 
lam phát. Song, thực tế thì lạm phát 
lại đến với các nước xã hội chủ nghĩa 
tmIỘt cách “Không tự giác”®, Từ cuối 
th hững năm BÚ và nhất Tà từ những nắm 
r0 Tại đây, nhiều nhà kinh tế cho rắng 
hiện tượng lạm pkhát đã bộc lộ ra Ở 
°áe nước xã hội chủ nghĩa dưới bai 
lạng: «œi/w phúi ngàm » (hoặc là 


thiểu lạm có tính chất lạm phát trong 
qua trình tái sản xuấU và «!*m phát 
công Nhat. Nhiều tác giả quy về 
nguyên nhàn chú vếều do cần (bao 
gôm nhủ cầu dầu tử) quá cao và đo 
trình độ quần lý và kế hoạch hóa 
chưa tương xứng nên kết cục xu 
hưởng giá cá táng lén dân và khong 
giữ được thẻ ön dịnh. 


Chúng tôi cho rằng: đủ IÀ “lạm phát 
ngàm » hay * lạm phát công kEai ® cđêu 
bát nguồn từ sự vậu đòn - nội tại thiếu 
cìn đòi trong quá trình tái sản xuất 
và cái biểu hiện cuối cùng của nó là 
nhu cầu có khá năng thanh toán 
(lượng tiên làm chức năng phường 
tiện lưu thông, phương tiện chỉ trả 
và phương tiện đẻ dành, tích lũy) lớn 
hơn khứ nàng cũng ng của nền kính 
lế quốc dàn. Nói cách khác là biều 
hiện ở một lượn liền giầy thừa Irong 
lưu thông nhì khái niệm Fình địch 
của lạm phát đã chỉ rá. Dương nhiên, 
cách giải quyết vấn đề này tùy thue 
vào hoàn cảnh và điều Kiện cụ thể của 
mỗi nước, Ví dụ trong trưởng hợp lạin 
phát ngàm thì biện pháp kiềm soát giá 
ca chưa chắc đã là hữu hiệu, Trái lại, 
tìm giải pháp ngay trong việc nâng 
cao Chất lượng sản phẩm cùng ứng 
cho Ehị trưởng Tại là phương sách chủ 
yếu. 

NHỮNG ĐẶC DIỀM VÀ NGUYÊN 

NHÂN LẠM PHẬT Ở NƯỚC TA 


Hệ thông tiên tệ Việt nam ra đời 
tử ngày thành lạp chính quyền nhâÂn 


® Giao sư, Phó tiên sĩ kinh tế hoc, 
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đân đo Dãng công sản Việt nam Tãnh 
đạo, từ nó đã phán ảnh một quá trình 
lịch sử đầu tranh cách mạng đầy gian 
khô sau 35 năm C1978) mới thông nhất 
được tín, tiền tệ trên phạm ví cả 
nước, Cho đến ngày nay, giay bạc 
ngân hàng về thực chất văn chưa phải 
là dòng tiên tín dụng một cách trọn 
vẹn. Trái lại, nó van còn nang tính 
chất tiền giày tài chính bù đáp cho 
thiến hút ngàn sách nhà nước, Lịch 
sư tiên tệ Việt nam: là lịch sử của bội 
_@hï ngàn sách liên tục gắn liên với 
chiến tranh, cách mạng và nền kính 
tế lạc hậu. Nay cá trong chiến tranh, 
dù có quỹ viện trợ (kề cả viện trỢ 
Mỹ ở miễn Nam) thì nên kinh tế vẫn 
trong vòng suy thoái, Đó là biều hiện 
của lạu phát. Sau khìi giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước, chúng 
ta đã thực hiện ba cuộc thú đổi tiền. 
Song những cước fhu dồi đó cha hề 
[hn Hiến được hậu quả lạm phát tiền 
giấy tỐn tại mâu chục năm qua và 
trong một chừng mực nào đó eön làm 
cho mức dó lạm phát trầm trọng và 
gay gắt hơn. 


Có thể nói gỉ về mức độ lạm phát 
khi chúng tá chưa tìm ra được phương 
pháp hữu hiệu để xác định lượng tiên 
tha trong lưu thông 2 


a) Qua bội chỉ ngàn sách liên lục, 
nhà nước đã lạm phát một khỏi lượng 
Liền giấy ngày càng lớn, dặạc biệt là 
những nầm tiến hành điều chính giá, 
lượng, tiền (1961— 1955), gáy ra áp lục 
manh trong lựn thông, 


b) Thông qua cơ chế phát hành của 
ngắn hàng, bọi chỉ tiền mặt liên tục, 
Bò tiền mặt hội chỉ này năm lại trong 
lưu thông năm này qua năm khác, 
gây áp lực ngày càng dữ dội góp phần 
dầy giá leo thang. Tốc độ tàng lượng 
tiền trong lưu thong bình quản bằng 
năm là 23.6% (I870— 1980) và 82/78 
(JO41—198.), (dương nhiên bội chỉ 
tiên mặt bao gồm phát hành bao cho 
bệi chỉ ngàn sách, bao cho tín dụng 
và một số khoản khác). Thực ra hệ 


G% 


thông tín đụng của ta đã phát Fành 
thay cho ngân sách quá nhiều và kéo 
đài nhiều năm. 


e) Trong khi tông sẵn phầm xã hôi 
và thu nhạp quöc dân tăng không 
đáng Kê thì, sau hai lần tông điều 
chỉnh giá (từ 1981 đến 1985), mặt bàng 
gia lên 33 lìn so với năm 1976. Trếng 
khi còn áp lực lạm phát, xu hướng 
chạy theo hiện vật trong tâm lý tiêu 
dùng là không tránh khỏi, tốc độ lưu 
thông của đồng tiền có khả năng táng 
nhanh (do luàn chuyên tiên lử tay 
người này sang tay nưười kbác) loặc 
ít ra là như cũ. Nếu mức tầng cua 
lượng tiền trong lưu thông tương úng 
với số lần tăng của mặt bằng giá thì 
cũng đã gây áp lực lạm phát. Rõ 
ràng đã có một lượng tiền thừa 
trong lưu thông hoạt động theo quŸ 
đạo riêng của nó đầy rây những 
tiêu cực và rối loạn ngoài sự kiềm 
soát của nhà nước. Nếu xét trcn 
thực tế của chỉ số giá cả và các lệ 
quả khác trong phản phối lại tỉu 
nhập quốc dân từ năm 1986 đến nị:v 
thì quả thật lạm phát đang hoành 
hành ở giai đoạn hai — giai đeạn lột 
cùng của nó. 


đ) Xét trong quan hệ hàng hóa — tiền 
lệ, thực tế giá trị đại biều tiên giấy 
trong quan hệ với vàng trên thị 
trường xã hội sau TÚ năm (19:6 — 
1986) chỉ còn lại chưa đầy ÍxuÍfl 
đồng tiền giấy. 


Như vậy giá trị tiên tệ đã sụt trẻn 
09%. còn lại Không tới 1Ã, liệu chúng 
ta có giữ được mức này trong thơi 
gian tới chăng 2 


Lạm phát ở nước ta đang ở tỉnh 
trạng dữ dôi và chứa đựng máy đặc 
điểm sau đây: 


Vớf là, lạm phải ở nước ta mang 
súc thái đọc đáo ở chỗ quan hệ hàn, 
hỏa tiễn tệ trên phạm vị cả nước cÌÏirdđ 
trực túc lặp đà đủ 0à chưa được 
củng eð. Do vậy Tính chất hiện vật 
hóa trong quá trình lạm phát thể hiện 


ở môi vũng, mỗi tầng lớp dân cư cũng 
có khíc nhau: 

— Những người có thu nhập cao 
(na là trong thương mại) thì cất 
(rữ vàng? và đỏ dùng cao cấp. 


— ^hững người lao đóng có thu 
nhập thấp thì cất trừ lương thực. 
vạt liệu xây dựng, hoặc đò dđùng 
bing gỗ v.v, _ 

Thị trường trong nước vẫu còn 
tỉnh trạng chia cát manh mún, Không 
tống nhất một cách triệt đề. 


Xẻu lên đặc điềm này đề thấy rằng 
bắt cứ phương sách nào nhằm hạn 
chẻ tốc độ lạm phát cũng cần phải 
2p phần mở ròng và củng cỗ quan 
hệ hủng hóa — tiền lệ trên phạm. 0i 
cả rước. Đó là con đường chống lạm 
phát có hiệu qui nhất. 

HaL là, lạrn phát ở nước ta mang 
địc điềm lạm piát nhú cầu (nhụ cầu 
đầu tư và nhu câu tiêu dùng). Sau 
ciộc chiến tranh kéo dài mãy chục 
nam, đến nay mọi đơn vị, cá nhân, 
tÒ chức xí nghiệp, ngành và dịa 
phương đều muốn được đầu tư, được 
xảy dựng và muốn được tiêu dùng, 
trong khi khả năng cúng ứng lại rài 
có bạn. Chính nhà nước đã dùng quá 
nniều tiên giấy đề đáp ứng mọi thứ 


Phu cầu eó khi chua phải là khần 
triết Chúng ta đã lãng phí quá lớn 


trong nhiều lĩnh vực, trước hết là 
linh vực xây dựng cơ bản, nhất là 
xây đựng cơ bản cho các ngành phi 
san xuất (hội trưởng. trụ Sở...). 


Do vậy áp lực lạm phát càng mạnh 
lơn. Ngoài ra cũng còn đo đàn số 
táng nhanh, gày thêm áp lực nhu cĩu, 


Ba là, zạm phát ở nước fa mang 
đặc điểm pửa thửa, nừa thiền. Nguyên 
nhàn của nó bất nguồn từ hai đác 
điềm trên. Mặt khác, do cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu — bao cẩn 
trượt dài nhiều năm, vừa thề hiện 
duy ý chí vừa thể hiện buông thả 


trong quan lý kinh tế, Nhà nước đã 
đực biện nai !ân điều chỉnh giá 


qđuy ý cbí? đã kích thích thêm lạm 
phát, nền như kkông muốn nói đó 1À 
nguyên nhàn, Do vậy đã đề 1i bậu 
qua : 

—®Đói tiền» ở những người có 
thu nhập cố định. 

— ®Đói vÕn» ở cơ sở 
kính doanh, 


— Tiên nhiều trong tay bọn áp phe, 
bạn đâu cơ và luôn luôn chuyền hóa 
thành “tư bản tương mai» hoặc 
« Vàng 3% 


k ~ 
SII1 xuất 


— liền cũng có thề nhiều ở một 
SỐ Cơ quan, xí qgbiệp biến chất theo 
kiều phường hội và một số phần tử 
thoái hóa khác. Tiền thừa trở thành 
Ccỏng cự hưôớn bán hiểm chệnh lệch 
Irong ki tiền thiều cho sản xuất ra 
Của củi 0ật chải đề tạo ạng hàng hóa 


— Hóõn là, lạm phát ở nước 1a điễn 
ra trong điều kiện một nền kinh tế đó 
nhiều thành phần và với một mặt Đằng 
kỷ thuật thấp trong bước di ban đầu 
của thời kỷ quá độ, phần lớn lại là 
nông nghiệp (thiên tại và các bắt trác 
thường xây ra). Nền kinh tế nước ta 
có nhiều thành phản, trong chứng 
mực kinh tế quốc doanh chưa xác 
lập được vai trò chủ đạo thì việc 
kuác phục các mặt tiêu cực của lạm 
phát rat Khó Khăn (việc năm hàrg hóa, 
năm tiên, nắm: nưoại tệ và kim loại 
quÝ là việc không đơn giản). 


— .Vđ,m" Íd, lạm phát của nước ta 
diện ra trong hoàn sảnh xuất khầu 
không đủ để nhập khầu. Nư2 ta luôn 
luôn nợ nước ngoài mã khả nàn; trả 
nợ lại khó khán, do độ việc tranh thủ 
“đầu vào ® cho nền kinh tế cũng 
không dễ đàng. 

— Sứu Íd, ngàn sách nhà nước đang 
gánh một biên chế nặng nề của bộ 
máy hành chính. Thêm vào đó, nưân 
sách quốc phòng đủ có giảm bớt cũng 
văn Côn là gánh nặnz quá lớn trong 
điều kiện lạm phát hiện nay. 


— úy là, nước ta đã ĐànHh Trưởng 
tín dụng đến mức đừư Aợ tín dung tăng 
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vượt cả mức tăng của tông sẵn phầm 
xñ hội và thu nhập quếc đân. Bành 
trưởng cho vav đã chiếm một p]lần 
quan trọng trong cơ cấu bội chỉ tiên 
mặt, trong khi không có quỹ vật clát 
đối xứng. 

— Tđm là, về một nghiệp vụ tiền 
tỆ và cơ sở vật chất, nước ta còn gặp 
nhiều khó khăn. 


— Nước ta chưa có đủ phương tiện 
in ấn, chuyên chở, kho tàng v.v. phục 
vụ cho một cơ chế phát bành và điều 
hòa tiền tệ lính hoạt và năng động. 


— Nước ta cũng chua lập được mội 
cách chỉnh xác các bằng cần đối liên 
ngành quan trọng đề phục vụ cho 
công tác kế hoạch héa điều hca lưu 
thông tiên tệ — Trước hết là bằng cân 
đối tài chính thống nhất của nên kinh 
tế quốc dân, tiếp đó là bảng cân đi 
kế l.cạch thu chi tiên tệ đân cư. 


Những đặc điềm và nguyên nhân 
trên đây cho phép đi đến một kết 
luận: con đường chẻng lạm phát Ở 
nước Í{qa chỉ có hề là con đường 
Hiểm Hiến, không thề chưm dứt tức thời. 
Con đường đó, trước mắt chỉ là giảm 
tốc độ lạm phát theo yêu cầu 4 giảm 
mà Đáng ta đã chỉ ra ở Hội nghị 
Trung ương lần thứ bai. 

MỘT VÀI GIẢI PHẤP CÂN THỤỰC 
HIỆN NGAY NHẰM GIẢM 1ỐC ĐỘ 
LẠM PHÁT 

- A— Một bài định hưởng : 

1. Trong tỉnh hình hiện nay, lạm 
phít đã là trạng thái “nước sói lửa 
bóng ®. Do vậy cân chọn phương thúc 
qgiản phát» (déflation) là tối ưu. 
Hãt cứ một phương thức nào khắc 
tăng tốc độ phát hành tên vào lưu 
tiếng đếu là “đồ đầu vào lửa Ð và sẽ 
gay tai hại không lường trước được 


lui Trong quá trình thực hiện các 
giải pháp nhằm giảm tốc độ lạm phát, 
cầu phải góp phần mở rộng và củng 
cố quan hệ hàng hóa — tiên tệ trên 
phạm vị cả nước, Triệt đề sử dụng 


` 


z0 


các thành phần kinh tế, giải phóng 
_HIỌI năng lực sẵn xuất đề tạo ra của 
cải vật chất nhằm góp phần giảm tốc 
dò lạm phát. Bất cứ giải pháp nào 
cùng không được làm giảm động lực 


` sản xuấi trong quá trình chống lạm 


ph‹t. 
B-Các giải phúp. 


1. lê tạo tiền đề cho việc chống lạm 
phát, đồng thời cũng là tạo tiền đề 
cho việc thực hiện phương thức hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở lấy kế hoạch hóa làm trung 
tám (phải có thước đo giá trị tương 
đối chính xác), chúng tôi cho rằng, 
phương sách tối ưu là công bố một 
đồ1:g liền chuần, dưới hình thức tiền 
ghỉ số trong thanh toán. Đồng tiền này 
có thể quy định một hàm lượng gom 4 
thứ hàng hóa có tác dụng làm vật 
ngang giá tiêu biểu cho thị trường cả 
nước hiện ray :vàng, thóc, gỗ quý, 
hàng kỹ thuật cao cấp (có thê là đồ 
dùng diện tử). Trên cơ sở Í mặt bàng 
đỏ, nhà nước công bố định kỷ (có thề 
là từng tảng) giá trị của đòrg tiền 
chuần so với đồng tiền ngắn bàng 
hiện nay. Đồng tiền này, kkòng được 
chuyên bóa thành tiền mặt mà clỉ 
tên tại đưới hình thức ghỉ số của các 
xỉ nghiệp, tô chức kinh tế, ngân sách 
nhà nước và ngân bàng, Nó sẽ được 
đùng làm công cụ hạch toán, kiêm tra 
và thậm chỉ làm eơ Sở tính trả lương 
thay cho hệ số trượi giá trong lạm 
phát. 

2. Nhà nước ban hành ngay một chính 
sách tiết kiệm. “Trước mắt cần tiết 
kiệm năng lượng, nÌ iên liệu, nguyên 
Hiệu hiểm và tiết kiệm tiêu đùng trong 
cơ quan nhà nước đề dành lại phăn 
lớn quý hàng hóa tiêu dùng và dịch 
vụ cho dân cư nÌằm thu được tiền 
mặt trở về ngàn Làng, đồng thời giảm 
được chỉ phí ngàn sách nhà nước koặc 
giảm chỉ phí trong giá thành sản phần. 

3. Nhom tăng thuc†o ngân sắch nhà 


nước, cần chống thất thu trong các 
loại thuế. Đặc biệt lâu nay chúng ía 


chỉ thu chênh lệch giá đối với các xí 
nghiệp và tồ chức kinh tế nlà nước. 
Hiêng đối với các thành phần kinh tế 
khác, nhất là kinh tế của tư thương 
và tiều chủ, đề nghị: ngoài các thuế 
khác, cần đánh thêm thuế tồn kho đà 
thu phần lớn chênh lệch giá trở về 
nhà nước. Cần đánh thuế trực tu vào 


tài sản tiêu dùng của dân cư, nhất là 


thuế đối với tiêu dùng các mặt hàng 
cao cấp trong sinh hoạt, thuế nhà ở 
(thành thị) đề tăng thu cho ngân sách. 
Thực biện thuế xuất nhập kkầu (cần 
nghiên cứu thêm :nên chăng thu loại 
thuế này bằng ngoại tệ). Tăng cường 
hệ thống qu£ bảo hiềm, phát triền đa 
dạng các hình thức kinh dcanh bảo 
hiềm đề tăng thu. Tăng cường các 
khoản thu lệ phí trong hàng loạt 
dịch vụ. Nâng tỷ lệ thu từ kinh tế quốc 
doanh vào ngân sách nhà nước. 


4. Cắt giảm mọi khoản chỉ xây đựng 
cơ bản chưa cần thiết đối với khu vực 
phí sản xuất. 


Riêng khu vực sản xuất, chỉ nên 
tập trung đầu tư xây dựng cơ bản 
đòi với những công trình phục vụ sản 
xuất lương thực, thực pliim, hàng tiêu 
đùng và xuất klảầu (với điều kiện là 
tập trung đầu tư chiều sâu). Kiên 
quyết cắt giảm biên chế hành chính. 
Đồng thời mở rộng hợp tác lao động 
với nước ngoài đề tăng thu và giảm 
khó khăn cho nền kinh tế. 

9. Nhà nước ban bố đạo luật ngân 
gắch mới trên cơ sở quán triệt nguyên 
tíc tập trung đân chủ bảo đảm cho 
ngân sách trung ương giữ được thế 
el:ú động tương đối và điều khiền vĩ 
mô đối với ngân sách địa phương. 

6. Chuâần bị ban hành InẬt đầu tư, 
trước hết nên kêu gọi đầu tư nhỏ từ 
nước ngoài vào và đánh thuế tín dụng 
vừa tăng nguồn thư cho neĩn sách vừa 
tạo ra quỹ hàng hóa qua sản xuất kinh 
doanh của các nhà đầu tư. 

# Tăng cường các biện pháp nhà 
nước và nhân đàn cùng làm trên nhiều 
phương diện đề tiết kiệm chỉ tiêu cho 


ngân sách, Mặt khác, khai thác mọi 
khả năng tiêm tàng trong đân cư nhục 
vụ cho các mục tiêu về kinh tế xã hội, 

§, Nà nước giảm bớt tỷ lệ phát 
hành cho tín dụng, cần phân biệt rạch 
rỏi ngân sách và tín dụng. Ngân hàng 
có thẻ cho vay trong phạm vi nguồn 
vốn đã được cân đối; chăm đứt tình 
trạng tín dụng bao cho ngân sách; 
thiết lập kỷ luật tín dụng nghiêm ngặt. 
Song, cơ chế quản lý lại cần năng 
động, có thể huy động vốn cả bằng 
hiện vật, và lãi suất có thề tăng lên, 
Trong một số trường hợp vay nóng » 
có thề định lãi suất theo ngày. 

9. Nhà nước có chính sách huy động 
lượng Liền thừa trong lưu thông vào 
ngân sách bằng phương thức bảo đảm . 
qua đồng tiền chuần hoặc qua hiện 
vật (kề cả vàng), 

10. Nhà nước thực hiện một chính 
sách kiều hối năng động và hấp dân 
đề có thể thu hút nhiều ngoại tệ. 

11. Ngần hàng nhà nước chuần bị 
điều kiện đề tạo thị trường vốn thông 
qua hình thức phát hành cồ phiếu đầu 
tư vào các điềm sản xuất kinh doanh, 
đề qua đó huy động vốn và kiềm soát 
hoạt động của đơn vị cơ sở. 

12. Xây dựng lại chế độ quản lý 
tiên mặt và thanh toán không dùng 
tiền mặt bảo đảm dịch vụ thuận tiện 
nhất cho khách hàng, qua đó giảm 
bớt chỉ tiền mặt và tríng cường huy 
động vốn, tăng cường dịch vụ văn 
mình và đa đang của ngân hàng. 

l8. Thực hiện các biện pháp nắm 
hàng trong thương nghiệp xã hôi chủ 
nghĩa trên cơ sở nâng cao trình độ 
văn mình thương mại và không gây 
ách tắc lưu thông. 

11. Hợp tác vói nước ngoài về lao 
động. xuất nhập khâu và tiến bộ kỹ 
thuật trước hết là với Liên xô Và 
cac nước anh em khác. Trên cơ sở đó sử 
qụng vốn ngoại Lệ phục vụ cho 3 chương 
trỉnh đề sớm mang lại tỷ suất hàng 
hóa lớn phục vụ cho chồng lạm phát, 

(Xem liếp Irang 72) 
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Sinh hoạợt tư tưởng 


MỘT 9% THẬT NHỨC NHỐI 


RÓNG bài «Những việc cần làm 

ngay ® đăng trên bảo Xhàn dân 

ngày 11-8-1967, đồng chỉ N.V.L. đã 
nêu hiện tượng CÓ mỘI 8Ố cơ quan và 
cân bộ công tác ở nước ngoài thích 
sắm và đi xe Tô-y-ô-ta của Nhật là 
lcại Ô tô rất sang trọng và đắt tiền, 
có trang bị ra đị Ô cát xét. máy điều 
hòa nóng lạnh, gọn nhẹ, hình dáng 
đẹp: môi chiếc phải mua với giá từ 
7500 đến 11000 đô la, tương đương với 
toàn bộ số ngoại tệ của một huyện thu 
được do xuất khảu lạc trong mọt 
băm... liện nay, kháp các tính, thành 
cả nước, trong khí các xe hơi cũ dùng 
còn tốt hoặc có thể mua của Liên xô 
cho rẻ, nhiền cơ quan, thủ trưởng văn 
cho sám các xe con kiều mới của Nhạt, 
thậm chí cá Po-giô 505 đề đi lại cho 
Oai, cho sang... Bài báo đã gọi « đâu 
là mọt sự thái nhức nhi s † 


Cuộc sống hiện nàv đang có kiông 
biết bao nhiên những hiện tượng nhức 
nhõi kiều như vay, 

Có những người cậy mình buốn 
bán, lắm cúai nhiều tiền, hợm hĩnh,. 
thích phố trường, sĩ điện, ăn tiêu theo 
lỗi «ném tiền qua cửa số». Người ta 


“đ~ 


cười vợ cho con tiêu tốn hàng trău 
nghìn đòng, làm ma báo hiếu cho cha 
mẹ ăn uống linh đình mấy ngày ngôn 
hết hàng mãy tạ thịt gạo. Có gia 
đình trong 3 ngày tết đốt hơn 100 
bánh pháo. 


Có những người Ý thế có nguồn cứu 
trợ từ nước ngoài hay eó khoản hỏa 
hỏng «trời cho? nào đó, ăn chơi 
đập phá xa láng. lai rai nhậu nhẹt 


tÕiI ngày. Qua những tiệm rượu, 
lLiệm cà phè, có thê thấy tấp nập 
những người có máu «anh chị? 


“®chju chơi»; họ xài toàn những thử 
thiệt sang, thiệt quý. Bia phải bia hộp, 
rượu phải rượu tày, thuốc lá phải ga 
lăng huy ba số. Món ăn giỏ chả đôi 
với họ chẳng nghĩa lý gỉ, xoàng họ 
cũng phải dùng những thứ * đặc sản # 
khó kiếm. Một bữa ìn của một ngưướy 
tốn đếa hàng mãy nghìn đông... 


SỐng sìng, ăn sng., tiều sang, chơi 
sang đang thành cái mỗt của không Í1 
người. Kê lắm tiền đã vậy, người ít 
tiên cũng cố đua đòi, tập tọng « học 
làm sang» Người ta ganh đua nhau, 
chỉ sợ mình mang tiếng là hèn kém, 
là “không chịu chơi ð, là “tầm ®† 


Cái bệnh sĩ diện, thích chơi sang 
làyv lan vào cả một số cơ quan nhà 
nước, một sỏ đơn vị kinh tế, Không ít 
BƠI chạy vạyv cö xây cho được những 
khách sạn sang trọng, những nhà văn 
hóa kiều cách, những cửa hàng điểm 
dứa, lông lày... tôn rất nhiều tiền, 
những đường như chỉ đề phô trường, 
“liệu võ đương oai ®, hiệu quả sử dụng 
rẤt kém. Treng khi nhà nước còn 
thiếu ngoại tệ đề mua Yệt {ự, ngu.ên 


liệu, phân bóp, thuốc trừ sâu,... những 
L!:ứ thiết yếu phục vụ sản xuất thi có 
cơ quan vẫn cứ dùng ngoại tệ, kể cả 
ng ›ai tệ mạn", đề mua sắn những thứ 
hàng tiêu dùng cao cấp c`ưa thật cần 
tiết hoặc những hàng xa xỉ, klông 
phù hợp với điều kiện và túi tiền của 
mình, Đã có đạo rộ lên phong trào đi 
mua xe cúp, sắm ra đi Ôô cát xét; tỉ vi 
màu, quạt hiện đại,... Thạm chí có rơi 
đùng cả ngoại tệ đề thuê nước ngoài... 
mm lịch ! Năm 185, Liên hiệp công Ly 
„xuất nhập khầu Hà nội :UNIMEX) dã 
nhập tới 1612 chiếc xe I[onđa (nhiều 
hơn mức cho phép là 112 chiếc) và 
1072 t¡ vi màu (nhiều lơn mức cho 
phép là 172 chiếc). Ba huyện Từ lim, 
Đông anh và Phúc thọ (Hà nội) dã 
dùng trên 27 nưhiìn đô la đề mua 61 xe 
cáp phản phối cho cín bộ. Từ liêm, 
Đông anh đã sử dụng từ 70 đến 955 
số ngoại tệ được thướng đề mua xe 
máy cho cần bộ chủ cối, Phúc thọ 
bìa cả 100 tấn thóc thuộc quỹ dự trữ 
lương thực của buyệa đề trích tiền 
lạm ứng cho căn bộ chủ chốt mua 
xe mây. 

Hiện tượnz ủng tiền của của công đề 
quà cáp biểu xéa cho nhau, Hên hoàn 
chè chén, chiêu đãi, thủ tiếp lần nhau, 
xảy ra khá phồ biển. Có những ông 
gi.m đốc, những vị bộ trưởng, thứ 
trưởng cuanh năm mùa nào thức ấy, 
được các cấp dưới hiểu quà, gửi tặng 
phầm một cáả*h trọng thị. Thôi thì 
n›ày tết, ngày lễ, ngày kỷ niệm thành 
lập xi nghiệp, thành lập ngành, mừng 
hoàn t'ành kế hoạch sản xuất, mừng 
khánh thành một ngồi nhà mới dựng, 
một công trình mới xảy... cứ mỗi dịp 
lại một món quà có giá. Bà chỉ huy 
quân sự Hải phòng do Nguyễn Trưởng 
Nuân chủ mưu, trong vòng hai năm 
đã dùng hơn 426 nghỉin đồng tiền 
mặt, 1 ra đí Ô cát xét và nhiều loại 
hàng quý khác đề làm &qnà biểu » (mà 


thực chất là hối lô) cho các cá nhàn 


và cơ quan cần biếu, Hiêng trong nội 
lộ, họ dùng cá xe cúp, tỉ vi mắt... 
làm ® phần thưởng », * tặng phầm » (mà 


thực chất là chiía nhau). Trạm kinh 
doanh thươig nghiệp huyện Đại 'òc 
(Quảng nam — Đà nắng) do một phần 
tử kém phầm chất whụ trách, đã bất 
chấp các nguyên tác quản lý kinh tế, 
dùng nhiều thứ hàng quý làm quà 
tặng cho các củn bộ lãnh đạo, làm 
thiệt bại của nhà nước hơn 3 triệu 
đồng. Hạt kiềm lâm huyện echÏ có một 
số ít cần bộ, nhân viên, trong Vòng một 
năm rưỡi cũng chỉ hết 650 nghìn đồng 
clo việc tiếp khách và chè chén. Xí 
rghiệp liên doanh nuôi trồng và khai 
tác chế biến hi sản xuất khần Vũng 
tàu - Hà nội trong hai thắng 6 và 
z-1987 lã chỉ hết 4155133 động cho 
khoản quà biếu và tiếp khách. Nạn 
ĩn uống chẻ chén khá 1u bù. Báo Nhán 
đản ngày 18-8-1987 cho biết, chỉ tính 
riêng 6 khách sạn ở Hà nội (Giảng võ, 
Ga, Đông lợi, Phùng Hưng. Trần Quý 
Cáp, Long biên) trong 6 tháng đầu 
năm 1987 đã có 166 bữa tiệc hội nghị, 
chỉ ăn hết 13 triệu dòng. bình quản 
gìn 80 nghìn đồng một bữa, gần 1000 
dồng một suất ăn (tức là mỗi suất ăn 
Liêu tốn một khoản tiền tương đương 
với mấy tháng lương của một kỹ sư 
vừa hết thời hạn thực tập). Nghe nói 
dó mới chị là những “bữa eơm hội 
nghị» loại bình thường hoặc loại 
xoàng. Ở nhiều nơi khác, khách sạn 
khác trong Nam còn có những bữa 
tiệc sang hơn, thịnh soạn hơn; có 
những bữa chiêu đãi, khách vừa được 
ăn nhậu thỏa thích, vừa được nghe 
nữ ca sĩ hát rất mùi”... Thậm chỉ có 
Òòng giâm đốc ngân hàng ra là nội 
họp, nghỉ tại khách sạn Thăng long 
cũng tô chức chiêu đãi, có ®ca sĩ® mà. 
ông luôn mang theo. Nếu ai bớt thời 
gian thứ tính xem một năm các địa 
phương, các đơn vị có bao nhiêu cuộc 
hội nghị, bao nhiêu buöôi liên hoan, 
bao nhiêu lần tiếp khách (khách đến, 
khách di, khách cấp 'rên, khách bạn 
hàng, khách kiềm tra, thanh tra, 
khách tham quan trao đồi kính nghiệm, 
khách ban thí dua, khách nhà báo, 
khách trong nước và cá khách nước 
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ngoài...), Ông cộng cả nước có bao 
nliiêu khách sạn phục vụ những cuộc 
tiệc tùng như thế, chắc sẽ klông khôi 
kinh ngạc, giật mình bởi những con 
số chỉ phí quả to, quá nhức nhối. 


Điều đáng nói là có những cán bộ 
cấp cao cũng phạm vào xa hoa, lãng 
phí. Có những vị ăn ở, đi lại quá cầu 
kỷ, kiều cách và tốn kém. Ở thì ròng 
quá xa tiêu chuần với nhiều căn hộ. Ở 
nhiều địa điềm khác nÈhau. Tiện nghỉ 
trang bị, mua sắm toàn những thứ 
sang trọng, đất tiền. ‹Có vị xây xong 
nhà cho mình lại xảy luôn nià cÈEo 
con; xây thêm một công trình phụ 
hoặc sửa chữa vặt» cũng tốn đến 
hàng chục vạn đồng. Hồm ray quét 
vôi màu này, ngày mai kkông tưng 
lại cho quét thay màu kkác. Nhiều 
người tiêu xài quá đáng. Điện nÈà 

- nước họ cứ việc dùng, một tháng hết 

4000 — 5000 số, cũng không cần đề 
ý. Röi còn con cái. anh em thân thích. 
Con cả: họ mặc toàn đồ sang, dùng 
tcàn thứ quý, ăn uống đủ thứ của ngon 
vật lạ, còn hơn cả cuộc sống đài các 
của những cô chiêu, cậu ấm ngày xưa. 
Của cải ấy, tiền bạc ẩÿy ở đâu ra? 
Chếc chắn không phải heàn toàn do 
lao động chân chính của bẹ mang lại. 
Nhưng dù từ nguồn nào thị tất cả 
những của cải, tiền bạc ấy, xét cho 
cùng đều là mồ hôi, là nước mắt, thậm 
chí cả mâu xương củc đồng bào, 
chiến sĩ ta. Ai cho họ cái quyền 
được mặc sức tiêu xài phóng túng 
như vậv? Phải chăng họ cậy mình 
có quyền thể, có công lao, tự cho 
phép mình được vung phí của công, 
không nghĩ gì đến mồ hôi nước mắt 
của nhân dân, quên mất cả thanh liêm 
đạo đức 2 


Cái tệ sử dụng lãng phí se con cũng 
đang khá nghiêm trọng. Theo bảo 
Nhàn dàn ngày 4-9-1987, hiện nay cả 
nước có hơn 50 nghin xe con các loại, 
chiếm hơn 25 tông số xe hiện có. 
Trên địa bàn Hà nội có gần 4500 cLiếc, 
thành phố lIò Chí Xinh gần 0650 chiế+, 
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Có nhiều trưởng hợp dùng xe không 
đúng quy định. Có những thứ trưởng 
giữ một xe như của riêng, một nhà tập 
thề có 2 thứ trưởng của cùng một cơ 
quan nhưng hằng ngày cứ phải có đủ 
2 xe đưa đón riêng mỗi vị. Một số 
đồng chỉ không có tiêu chuần cũng cứ 
dùng xe con của công đi làm. Nhiều 
xe công được dùng vào việc riêng. Tả 
chức một đám cưới cbo con cũng phải 
có xe Von ga đưa đón dâu rề... Do 
việc dùng xe con bửa bãi như vậy cho 
nên rất tốn xăng đầu: Tính ra, số xăng 
dầu mà xe con đùng quá mức quy định 
đã làm lãng phí từ 50 đến 70 nghĩn 
tấn trong một năm. 


Thử hỏi nếu cứ tiêu xài theo kiều 
như thế thì tình hình rồi sẽ đi đến 
đâu ? Tục ngữ ta có câu: “Miệng ăn 
nủi lở *, «mưa đầm lâu cũng lụt », mà 
« đã lụt thì lút cả làng ». Một nền kinh 
tế dù có vững vàng bao nhiêu, sản 
xuất dì phát triền như thế nào. nhưng 
nếu không tiết kiệm, cứ tiêu dùng 
hoang phí thì chẳng khác nào gió vào 
nhà trồng, rốt cuộc của cải vào lỗ hà 
ra lỗ hồng,làm bao nhiêu tay không 
vẫn hoàn tay khêng. Không phải ngẫu 
nhiên mà các nước có nền kinh tế 
phát triền, đời sống nhân dân rất cao 
người ta vẫn rất đề cao vấn đề tiết 
kiệm. Tiết kiệm đối với bọ bao giờ 
cũng là quốc sách. Huống chỉ đối với 
nước ta, một đất nước phải chịu hậu 
quả nặng nề của mấy cuộc chiến tranh 
tàn phả ác liệt, hiện đang cần phải” 
xây dựng nhiều thứ, trước mắt có 
rất nhiều khó khăn, làm sao lại có 
thề lãng quên vấn đề tiết kiệm, chỉ 
tiêu một cách xả láng ? Những ngưòi 
tự bỏ tiền túi của mình ra đề tiêu xài 
lãng phí trong lúc đất nước còn nghèo 
và có nÌiêu kl.ó khăn đã là thất nhân 
tàm, rất đáng phê phán. Những người 
lấy tiền của của nhà rước, của lập 
thề đề chi dùng quá mức cho cuộc sống 
riêng của mình càng cần pìủải bị 
nghiêm khác phê phán, và tủy trường 
hợp phải bị xử lý thích đáng. 


Chúng ta không phản đối việc ăn 
ngon, mặc đẹp, ở rộng, đầy đủ tiện 
nghi, đi lại thuận tiện, để đàng; không 
bác bỏ cuộc sống sang trọng, dàng 
hoàng do thu nhập chính đáng bằng 
lao động của mỗi người đem lại ; 
“không đố ky với những người có điều 
kiện sống khá giả. Trái !ại, sống sung 
sướng, hạnh phúc trong công bằng là 
mục đích của chủ nghĩa xã hội ; chúng 
ta phấn đấu hy sinh là cốt làm cho 
cuộc sống của mỗi người. mỗi gia đi nh 
ngày càng được sung sướng hơn, 
hạnh phúc hơn. Nhưng chúng ta không 
thề đồng tình với những lối sống quá 
cầu kỳ, bợm hĩnh, quá cách biệt, xa 
lạ với đời sống chung của mọi người 
lao động, không phù hợp với hoàn 
cảnh hiện tại của đất nước. Đồng thời, 


chúng ta kiên quyết lên án những 
hành vi lợi dụng chức quyền tham Ô, 
ăn cắp của công, làm lãng phí nghièm 
trọng tài sẵn của nhà nước và của tập 
thê đề có cuộc sống xa hoa, phẻ phỡn. 
Mọi sự tiêu dùng lắng phí, xa xỈ 
không hề làm tăng thêm danh giá cho 
cơ quan hay cá nhàn người nào. Trái 
lại, nó gây ra không biết bao nhiều 
tồn kén, änh hưởng đến nền kinh tế 
tài chính của nước ta, tạo ra một lối 
sống không lành mạnh trong xã hội 
(ta, làm hư hỏng nhiều cán bộ, đẳng 
viên, và sóp puần tạo ra sự cách biệt 
giữa cần bộ và quần chúng, làm giam 
sút lòng tín của quần chúng đối với 
đẳng. 


TRỌNG NGHĨA 


LẠM PHÁT TIỀN GIẤY... 
(Tiếp theo trang 71) 


15. Về giá cả, cầu xem kiềm soát giá 
là một trong những biện phái chống 
lạm phát. Song không nên xem là biện 
pháp chủ yếu, Vì lẽ đó, khi cần kiềm 
soát giá cả, nhà nước nên ban bố kỷ 
hạn, ví dụ 2 thắng, 3 tháng, 6 
tháng v.v. kèm với các biện pháp đồng 
bộ khác về tài chính—tiền tệ, thương 
nghiệp v.v. Trong khi còn lạm phát 
cao, có thề còn phải duy trì hai giá, 
và giá thu mua nông sản còn gắn với 
đối lưu vật tư. | 

16. ITreng bất cứ giá nào. tiên lương 
cần được tính lại và phải trả đúng, 
trả theo tỷ lệ đồng tiền chuần với 
đồng tiền lạm phát hoặc trì thao giá 
trượt nhằm bảo đầm thu nhập thưa tế 
của những người lao động có thu nhập 
cố định. 


17. Một đề nghị nữa có tác dụng 
chọng lạm phát làu dài, đồng thời 
cũng là cơ sở tạo tiềm tre có tỉnh chiến 
lược cho kinh tế quốc gia trong chặng 
đường đầu : nhà nước nên cho thành 
lập một số công †ụ siêu quốc gia khai 
thác và sản xuất: kinh doanh một số 
mặt hàng thuộc nông, làm và ngư 
nghiệp (có thể mạnh về địa tô chênh 
lệch 1 và có khả năng chuyền sang 
địa tờ cấp sai 2), nối liền sản xuất, 
chế biến, bảo quản và tiêu thụ (từ trong 
nước ra nước ngoài). Những công ty 
này cá khả năng hợp tác và tranh thủ 
Kỹ thuật nước ng@ài thụ một lượng 
ngeai tệ lớn. Các công ty đó sẽ đóng 
góp cho nhà nước một tÝ lệ ngoại tệ 
đề nhập những mặt hàng cần Phiết cho 
q1 bật chủ chống lạm phát. 


Thư gửi Bộ biên tập | 


RỪNG MINH HẢI KÊU (CỨU! 


INH hải là tỉnh có diện tích. 
rừng ngập mặn lớn nhất 
trong cả nước Đây là mội 
hệ sinh thái đặc biệt có giá trị 


kinh tế và nghiền cứu khoa học. 
Các đặc sản đa dạng, phong phú có 
từ rừng như : [răn, rắn, rủa, mặt ong; 
chim thú... là những sản vật quý: 


Theo số liệu của Sở làm nghiệp tính 
Minh hải thị tông diện tích đất làm 
nghiệp của toàn tỉnh là 201100 ha; 
trong khi đó đất có rừng hiện chỉ còn 
137718 ha (chiếm 68,8). 


Chất lượng rừng ở Minh hai cũng 
bị giảm nghiêm trọng. luyện Ngọc 
hiền chỉ eòn trên 12 ngàn ha rừng có 
thê khai thắc, điện tích côn lại là rừng 
mới trông và rùng non tái sinh, Các 
huyện Cái nước, Đầm đơi và ven biên 
hầu như không còn điện tích rừng đèn 
tuổi khai thác. Khu vực rừng tràm U 
mình cũng chỉ còn ba đến bốn ngàn 
ha rừng đến tuôi khai thác, còn lại là 
rừng non. _ 

Do không quản tỷ tốt, cho nên tệ 
phá rừng và nạn cháy rừng ở Minh 
hãi những năm qua diện ra khá trầm 
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trọng. Tình trạng đó đã làm cho tài 
nguyên rửng nghèo kiệt, ảnh hưởng 
rất xấu đến môi trường sinh thai. 

Có thề nói, cá một thời gian dài. 
với cách nhịn nhận, đánh giả phiên 
điện và những chính sách, biện pháp 
thiểu đồng bọ, Minh hái đã đề cho 
rừng bị suy kiệt đến mức báo động. 

Căn phải nhanh chóng bảo vệ, khòi 
phục và phát triên rừng. Đó là nhiệm 
vụ cấp thiết đặt ra đối với Minh bai 
hiện nay. Đề làm được việc đó, chúng 
tôi xin kiến nghị: 

1— Phải có một cách nhìn tông hợp 
và khoa học về rừng. Trên địa bàn 
Minh hai, ba thể mạnh ‡: nông— ngư” 
làm nghiệp gắn bó hữu cơ với nhau, 
thế mạnh này làm tiền dể cho thể 
manh Kia, thậm chỉ những Khó Khăn 
của ngành này lại là tiền để cho ngành 
kia. Chẳng hạn, nước mặn gâyv khó 
khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng 
nó cải tạo được đất, lại là môi trưởng 
nuôi tôm rất tốt, Đã đến lúc phải 
nhìn nhận. đành giá, Khai thác tài 
nguyên theo quan điểm sinh thái học 
và hiệu quả, tức là phải kinh doanh 
tông hợp trén phạm ví cá tỉnh, từng 
vũng, tửag địa bàn, thì mới phát huy 
được cả ba thể mạnh của địa phương; 
mới bảo Vệ và phát triền được rừng. 

2— liuy động cắc nguồn vốn từ 
ngàn sách của tỉnh, ngân sách của các 
huyện, từ tích lũy của thủy sản và từ 
nhân dân mà đầu tư, mở thêm kênh 
rạch, điều chế rừng đề vừa tăng 
được điện tích mặt nước nuôi thủy sản, 
vừa có thêm dường vận chuyền lảm 
sẵn, vừa chống được chảy rừng. 


Jd—DBảo vệ rừng non đề giữ được 
mỏi. sinh, Đối với rừng non, cày đày 
thì tỉa thưa, điều chế lại, đảm bảo 
cho rừng vừa có kbả năng khai thắc 
vừa có khả năng tái sinh bảo vệ môi 
trường. 


1—Giao hẳn trách nhiệm quản lý, 
điều hành kinh doanh rừng cho những 
huyện có rừng với sự tiệp sức của sở 
làm nghiệp và các sở; ban ngành khác 
cúc tỉnh. Điều chỉnh quy mô các làm 
trường quốc doanh cho hợp lý; đưa 
dân vào ở trong rừng, xây dựng các 
hợp tác xã lâm —ngư nghiệp; giao đất 
rừng cho họ gia đỉnh quản lý theo 
hướng dẫn kỹ thuật chung. 


ð— Tô chức khai thác than bùn và 
chế biến làm sẵn tại chỗ, tạo tiền đề 
cl:Ø công nghiệp đi vào làm nghiệp. 
Tăng thêm e7 cấu cày rừng, đưa các 
loại cảy công nghiệp có giá trị kinh 
tẺ vào đất tròng trâm đề tạo ra nhiều 
sản phầm. 


6 — Đầy mạnh việc tròng cây phân 
tần, trồng cày nhân đân và rửng phòng 
hộ. Đối với các huyện khỏng có rừng, 
có thẻ liên doanh Hiên kết kinh tế với 
các huyện có rừng đề kinh doanh 
tòng hợp theo phương án chung của 
toàn vùng. 


z—-Ban hanh một loạt chính sách, 
quy định về giao đất, giao rừng, về 
thuế, về quản lý và tiêu thụ sẵn phẩm, 
Vẻ đầu tư và các chính sách đối với 
Từng và lao động nghề rừng. Ủy ban 


khoa học và các ngành kinh tế, kỹ 
thuật, xã hội của tỉnh cần đảu tư 
nghiên cứu đề cùng cấp những thông 
tin cần thiết về thực Irạng của rừng, 
cự báo tương lai những vấn đề cần 
bỏ sung đề đẳng và nhà nước có chính 
sách kịp thời. 

Đề thực hiện được những giải pháp 
trên, với điều kiện tự nhiên và cơ eãu 
tài nguyên cho phép, theo chúng tỏi 
Minh hải cần sớm thành lập các liên 
hiệp sản xuất lâm — ngư —công nghiệp 
trên các vùng rừng ngập mặn đề kinh 
doanh tông hợp, gắn kinh tế với quéc 
phòng, sản xuất với đời sống, kinh tế 
VƠi Xã hội, xác lặp vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan quản lý lãnh thô 
địa phương. Hình thức tô chức này là 
phù hợp, có khả năng mở ;a khâu. 
đột phá đề thực hiện những giải pháp 
kinh tế kỹ thuật và các chinh sách 
đồng bộ, toàn điện đối với rừng. 

Rừng là tài nguyên quý giá. Nó 
luôn luôn vận động theo các quy luật 
tự nhiên. Khai thác tài nguyên rừng 
là khai thác nắng suất sinh học, là 
động chạm đến các quy luật tự nhiên 
và việc sân bằng sinh thái. Trong 
nhịp điệu đổi mới chung, cần thiết và 
đứt khoát phải đòi mới về nhận thức, 
đòi mới về tồ chức quản lý và diều 
hành đối với rừng. Có như vậy, Minh 
hải mới khỏi phục và tái [ao lại được 
Vốn rừng. 


PHẠM VĂN HOÀI 
(Minh Tải) 


T1. 


Thư gửi Bộ biên tập 


Nính gui Bộ biên lập 


một cán bộ cấp cao phạm tò rất 

nặng. Nề nang vị cán bộ ấy, ta xử 
lý người con không nghiêm. Chỗ kẽ hữu 
khuynhấy bị lấn tới, nới rộng dần và tử 
đó về sau xuất hiện nhúng nhúc cá một 
lũ «kiêu bình ® eon ông châu cha gày 
ra biết bao điều ngang trái, Tiêu biếu 
cho lớp người đó là tên tôi phạm đã 
gây ra vụ án hết sức man rợ tại Vĩnh 
hồ (Hà nội) vào địp gần tẾTI nam 1989. 
Tên này là con rẻ của mốt cần bộ có 
công tfo. 


Ũ ÁCH đây gần hai chục năm, con 


[Lãnh đạo tỉnh tường là người không 
chỉ thầy một sự kiện đơn lễ mà nhìn 
thấy trước cả chuỗi điển biến với 
những hậu quá nghiêm trọng của hiện 
tượng trưởng như cỏn eon chẳng nghĩa 
lý gì. Thật ra, sự kiện ở khu Vĩnh hồ 
cân được nghiên cứu về rất nhiều 
mặt: giáo dục hẹc, tàm lý học, xã hội 
học, văn minh, văn hóa, đạo đức học, 
tội phạm hẹc... và từ đó rút ra những 
bài học căn thiết. Nhưng ta không làm. 
Đèn này ngày #9 là nệi nạn cướp có 
súng khòng còn là cá biệt. 
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Gan đàv báo chí đã phanh phui vụ 
Đông tiên ở liải hưng. Rồ ràng đây 
khòng chỉ là vấn đề của riêng mòt xã 
ở nước ta hiện nay. Qua vụ Đông tiến, 
người dân e2 quyền hỗi : 

— Chính quyền ở nhiều xã thôn ta 
có còn là chính quyền cách mạng 
không 2 

— Đăng bộ ở nhiều vùng nóng thôn 
ta có còn xứng đáng lì hạt nhìn vò 
sản 2 

- — Liên minh công— nông ph: chàng 
đang ở tình trạng báo động 2 


Hòi kháng chiến chống Pháp, khi 
xảy ra vụ Trần Dụ Châu, một cán bộ 
cao cấp, phạm tội, Hồ Chủ tịch đã nói, 
đại ý như sau: Thi hành pháp luật 
thì phải nghiêm mình. Sai phạm này 
như một thứ dịch bệnh. Ma dịch bệnh 
thì phải ngăn chặn kịp thời, không 
được đề lày lan. 


Đề nghị Trung ương Đẳng đặc biệt 
quan tàm đề giữ vững kỷ cương của 
Đăng và Nhà nước ta. 


PHẠM NGỌC 
(Hà nội) 


Qua sách báo các nước anh em 


—————— 


(ỦNG CỐ CÔNG (UỘC CẢI TỒ 
BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ ° 


ÂU hội nghị tháng Sảu năm 
195; của UBTƯ ĐCS Liên xỏ đã 
diễn ra cuộc gặp gỡ giữa đồng 
chỉ Tông bí thư M.X. Goóe-ba- 
trốp và cáo đồng chí Hãnh đạo những 
phương tiện thông tin đại chúng, những 
hội sáng tạo văn nghệ Liên xô, 

Ngoài những ý kiến khái quát nội 
dung cơ bản của Hội nghị toàn thể 
tháng Sản của UBTU ĐCS Liên xỏ, 
đòng chí Goóe-ba-trốp đã nêu lên và 
trao đôi ý kiến với các đồng chí có 
trách nhiệm chủ yếu trên mát trận 
thông tin, báo chí, văn nghệ vẻ nhiều 
vấn đề quan trọng và thiết thực, Đồng 
chỉ xác định rõ: « liện nay những văn 
đề chiến lược chính đã giải quyết 
xong, chúng ta đã xây dựng được 
những tiên đề đề công cuộc cải tô mở 
rộng trên cơ sở mới: chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, kinh tế, pháp luạặt”. 
«qÀMlộỘt tỉnh thế mới đã được hình 
thành». Và bây giờ sẽ bắt đầu mọt 
giai đoạn cực kỳ quan trọng — giai 
đoạn đưa tất cả những văn đề lý luận 
đó vào cuộc sống, biến nó thành hiện 
thực. Hàng triệu, hàng chục triệu 
người sẽ tham gia vào sự nghiệp vĩ 
đại này. 


* 


Một cuộc cách mạng thật sự, 
Tiêu chuần chỉ có một; chủ 


nghĩa xã hội. Tránh thiền cận, 
một chiêu khi đánh giá quá khứ. 


Xối về những bước đị hôm nay của 
Công cuộc cải tô, dòng chí Goóe-ba- 
trôp khẳng định rằng: «* Đây chính là 
một cuộc cách mạng thật Sự.... là Cuộc 
Cách mạng trong khối óc, lrong tư 
duy, trong những cách liếp cận công 
việc. Mà như ta đã rõ, Lê-nin cảnh cáo 
trước rằng không nên đùa cợt với cách 
mạng, không nèn chơi trò cách mạng ”, 
Nếu như đã tham gia vào cách nang 
thì phải làm việc một cách thật sự, 
với ý thức trách nhiệm cao và phải 
thấu hiều rằng «chậm chạp trong việc 
thực hiện những văn đề cụ thê đã 
dược vạch ra trong chương trinh cải 
tô của chúng ta — điều đó có nghĩa là 
chết ®. Tất cả đang điễn ra với tóc độ 
ngày càng tăng, «cá đẳng, cả các 
phương tiện thông tin đại chúng phải 
thường xuyên “kiềm tra lại dòng 
hò »ạ, 


Theo đồng chí, cần phải xác định 
rõ bản chất của sự đồi mới, cải tô: 
« liêu chuän chỉ có một các đồng chí 
ạ —hãy nhiều chủ nghĩa xã hội hon 
nữa, nhiều dàn chủ hơn nữa. Tặt 
cả các càu trả lời cho những văn 


¬ 


(®) Tồng thuật bài đã ng; trên báo Văn hóa 
2ô giết tiên xò) ngày 16-7-1987, `hững tiều 
mục trong tòng thuật là của chúng tôi (N.D}. 


> 
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đề mới cần tìm trong phạm vi của 
chủ nghĩa xã hội, chứ khỏng phải 
hên ngoài giới hạn của nó». REhi dưa 
Luật về xi nghiệp quốc doanh ra toàn 
đân thảo luận “cũng có người đề 
mựhị những điều vượt ra khỏi giới hạn 
của hệ thong chúng ta, đặc biệt có Ý 
kiến đẻ nơhị từ bỏ công cụ nên kính 
lế kế hoạch hóa. Chúng ta đã và sẽ 
không đời nào làm như thể vị chúng 
ta đang định củng cố chủ nghĩa xã hội 
chứ không phải là thay thế nó bằng 
một chế đỏ khác", 

Đồng chí Goóe-ba-trốp nhân mạnh 
rằng €eäi tô không phải là sự phủ 
nhận, hoặc nếu như thể thị đó là sự 
phủ nhận mang tính chất biện chứng. 
Này dựng đường lối Liền nhanh, đường 
lối cải tó, không phái chúng ta dứng 
trên những mô đất trơn nhĩv của đâm 
lqv mà đứng trên cái nên vừng chắc, 
ninh thành nên nhờ cỏng sức của 
nhiều thế hệ người đàn xô viết và là 
kết. quả cuộc đấu tranh của những 
mười đi tiên phong trên con đường 
của chúng (ta. Chúng ta đã có tất cả ? 
những thành trú lớn lao và bền cạnh 
đó, những mắt mát, Chúng ta đã phải 
vượt qua những thứ thách gay go. 
Fòi đã nói điều đó bởi VÌ nưav cả 
trong môi trường của các dòng chí, 
tôi cũng thầy những mối lo ngại, bạn 
khoăn : liệu thời kỷ mới có biển thành 
sự phú nhận tát cả những ơi đã có, 
liệu chúng ta có quên mi lịch sử của 
mình không, liệu đỏ đảy trong chính 
sạch hiện nav €eó thấp thoáng sự dành 
ra Kong dúng mức những gỉ mà các 
thẻ hệ trước đã làm được. Nếu nhận 
định như vàyv Tà sai lầm, các động chí 
9, tung Ea đang nói sự thật và chỉ 
Có sự thật ®, nhữnự cần tranh sự thiền 
cạn, một chiều trong Khi đánh giá 
quả khứ: “Tỏi nghĩ rằng chúng ta 
kuông bao giờ có thê và không cần 
phác tha thứ, biện bạch cho sự việc 
xay ra vào nhữnz năm 1937 — 1938 9, 
NƯớng sai làm đó ckhỏng bạ thấp 
"ứng gì Chúng ta có hôm nav, 
những gì mà đang, nhân đân đã làm 


được cho đù phải vượt qua nhữnz th:† 
thách này. «Và hơn thế nữa, chúng ta 
có trách nhiềm phải thấy rằng chủ 
nghĩa xã hội và chế độ chúng ta có 
một sức mạnh lớn lao đến mức nào 
đề có thê chịu đựng được những thử 
thách đó, và chúng ta đã chiến thẳng 
Irong cuộc dụng đâu với chủ nghĩa 
quốc xã», Tần thành quan điềm phải 
nhìn nhận quá khứ một cách toàn diện, 
Œ..\. a-ru-đơ-đin (tông biên tập tạp 
Chỉ Tình hữu nghị giữa các dân lọc) 
lo láng nói: ®S...thỉnh thoảng với từ 
cách là tông biên tập,-tôi có cảm giác 
la trong khi hướng về quá khứ chúng 
ta chỉ tìm những cải tiêu cực, dường 
như chàng có gì tích cực qua 70 năm 
chúng tà sông trong hoàn cảnh xã hội 
XÔ viết. Tỏi nưhi rằng đó cũng là cái 
cở khiến chúng ta phải có những suy 
nơhï nghiêm túc », 


* 


Dường như lại bắt đầu trải 
qua trường học đân chủ. Không 
dung thứ mưu toan đựa vào công 
khai, dân chủ đề trả thù. Tính 
công khai không phải là bới móc. 


Một trong những nội dụng cơ bản 
của cong cuộc cái to là quá trình đàn 
chủ hóa, Quá trình này đang phát 
triền sâu rộng trên toàn đất nước xô 
viết. Tuy nhiên, theo đồng chí Goóc- 
ba-Irỏp, “bảy giờ chúng ta đường 
như lại bắt đảu trải qua trưởng học 
đần chủ, Chúng ta đang học. Chúng ta 
còn chưa đủ kiến thức chính trị, chưa 
đủ văn hóa đề tiến hành tranh luận 
và thiếu eä việc tôn trọng Ý kiến của 
chính bạn mình, đông chí mình », 
chủng ta vẫn còn nhiều chủ nghĩa 
đản chủ «mít tỉnh »% 

Hiện nav nhàn dàn Liên xô đang 
bước vào « giai đoạn của còng việc 
xay dựng—sắp Xếp”, nhưng điều đó 
klỏng *có nghĩa là phê bình vậy đã 


đủ rồi», bởi «sức khỏe, bầu không 
khí đạo đức của xã lội phụ thuộc trực 
tiếp vào tính công khai, vào sự phê 
bình và tự phê binh... », vào những 
cuộc thảo luận sâu rộng, tràn đầy tính 
thân trách nhiệm và sự quan tâm về 
quyền lợi của nhân đản, về số phản 
của đất nước. Thế nhưng cần phải xác 
định rõ rằng «đó là sự tìm tòi, thảo 
luận® chứ không phải là cuộc đâu 
tranh giai cấp, đối kháng °. Vị thế khi 
có sự đụng độ khá quyết Hiệt tại phi*n 
họp của BCH Hội nhà văn Nga, đòng 
chí Goóe-ba-trốp đã nhờ một số đồng 
chí truyền đạt lại ràng: “chúng tôi 
sẽ rất lo lắng nếu như bỗng chúc, 
thay vào sự củng cố đoàn kết của giới 
trí thức văn nghệ chúng ta lại đề 
diễn ra, có thê nói là một cuộc chửi 
bới lẫn nhau, và những người thau 
gia đã mưu toan dựa vào hoàn cánh 
công khai, dân chủ đề trả thủ bất kỷ 
sự phê bình nào. Các đông chỉ ạ, điều 
đó không thê dung thứ được, đó sẽ là 
trò gian lận đối với nhân dân, đất 
nước, đối với chủ nghĩa xã hội. Trong 
bất kỷ trườnz; hợp nào chúng ta cũng 
sẽ không đề xảy ra điều đó ». Đồng 
chỉ chỉ rõ «tính công khai cũng là sự 
phê bình khuyết điềm. Nhưng đó 
không phải là sự bới móc chủ nghĩa 
xã hội, bới móc các giả trị xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta ®, 

A. A, Bá-lai-ép, Tồng biên tập báo 
Văn hóa xô 0piề! nói: “Các nhà hoạt 
động văn hóa nói thắng ra rằng họ 
cần có lời khuyên sáng suốt, cần đến 
sự giúp dỡ của đìng. lIlo cần điều đó 
vi những lực lượng tích cực trong trí 
thức muốn khắc phục sự hàn thủ bè 
phái; muốn được làn: những còng 
"Việc có Ích, chứ Không phải là tiêu 
phi thời gian vào những cuộc cãi vã 
vô bồ do tự ái cá nhân 9. 


* 


Đăng và nhân dân — những sức 


mạnh chính của công cuộc cải tồ. 


Nêu lên hai tư tưởng chính trong 
bã» cáo tại liội nghị toàn thê tháng 
sấu về đẳng và nhân dân, đồng chí 
Goóc-ba-trốp cho rằng đó là những 
sức mạnh chính của còng cuộc đồi 
mới, cải tô. 

Đồng chí khẳng định vị trí hàng 
đầu của đẳng trong quá trình cách 
mạng 70 năm qua và đặc biệt nhấn 
mạnh vai trò của đảng trong giai doạn 
bước ngoặt, trong công cuộc cải tồ 
đang được tiến hành sâu rộng trên 
toàn đất nước xỏ viết: “Không Có 
đảng, một đảng có khả năng thấu 
hiều một cách khoa học và đẻ ra 
chính sách phù hợp, đề ra chiến lược 
giải quyết những văn đề thực tiền, 
chúng ta không thể tiến hành được 
công cuộc cải tô; không có những 
cản bộ mà đẳng đã đào tạơ trong 
những thập kỷ qua và đang tiếp tục 
đào tạo, chúng ta không thề thực 
hiện được điều đó?®, Xã hội xã hội 
chủ nghĩa cần có một đẳng nhiệt tình, 
mạnh miề, “và chính đẳng căn phải có 
mỘt cuộc sống sôi nội, đầy nhiệt 
huyết », Điều đó có nghĩa là địng phải 
sử dụn, hết tiêm năng, uy tín, khả 
năng của mình và luôn luôn đi đầu 
trong mọi quá trình đang xảy ra trong 
xã họi, &tráănh hành động theo nguyên 
tắc «không cho phép», không cho, 
cắm đoán, từ chối hoặc phế bỏ v.v. % 


Đề cập đến nhân dân, đồng chỉ 
phân tích rõ sự tai hại khi chúng ta 
phủ một #® màu hồng » lên cuộc sống, 
làm mắt hứng thú của nhân dân đổi 
với báo chívà hoạt động xã hội: *® Lê- 
nịn nói rằng người vô học đứng ngoài 
chỉnh trị, còn bày giờ ở ta nhân dân 
đều có học; vì vạy hành động như 
chúng ta đã làm những năm gản đảy 
có nghĩa là kìm giữ nhân dàn ở bên 
ngoài chính trị. Đó là sư không tôn 
trọng nhàn dân». Nhân dân đã thấy 
Tö những máu thuận giữa lời nói vớ 
việc làm. Cần trả lời họ bằng những 
việc làm cụ thề, thiế" thực. 

Nhân đàn là «một sức mạnh quyết 
định 3, Bơi vậy, theo động chỉ Goóe=^ 
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ba-trốp, quan tâm đến nhủ cầu của 
nhân dân là một trong những phầm 
chất cơ bản của con người hôm nay. 
«Dù ở bất cứ cương vị nào, nếu con 
người mất đi khả nàng cảm nhận 
những nhà cáảu, những khó khan, 
những nỗi đau của người đàn, không 
còn hiều được người đàn sống như 
thế nào thì đó là con người hời hợt 
với thời cuộc, cần phái thay thế ảnh 
ta đi. Chúng ta không cần con người 
như vậy ». Không thể đê những con 
người vô tỉnh, nhẫn tâm như vậy ở 
vị trí lãnh đạo. ®Vấn đẻ này đã được 
đề cập tới tại lội nghị toàn thể tháng 
sáu của UBTYƯ, tôi yêu cầu các đồng 
chí phải trang bị cho mình tất cả 
những điều đó và hãy hành động ®. 


* 


Công lao của báo chí và những 
vấn đề đặt ra: bám sát thời sự; 
biều biết sâư sắc kinh tế và thực 
tiễn đời 
hưởng ứng cải tô, nhưng đừng 
khiên cưỡng; chống chủ nghĩa 
bình quân và mị đân. 

Dóöng chí Tông bí thư UBTƯ ĐCS 
Liên xô đánh giá cao sự đóng gói kịp 
thời, dích đáng của các phương tiện 
thông tin đại chúng vào công cuộc cài 
tò: ®Toi thậm chí có thê nói ràng, 
nếu ngay sau llòội nghị toàn thể tháng 
4-1985 của UBTƯỨ ĐCS Liên xô các 
phương tiện thông tin dại chúng 
không thật sự tham gia vào quá trình 
cài tỒ một cách tích cực thì có lẽ 
đẳng đã không có được trình độ như 
hiện nay trong việc tháo luận tắt cả 
các vấn đề của cải tô, mà các văn đẻ 
này rất rộng, rất phức tạp và máu 
thuẫn». Khi đòng chí nói đến các 
phương tiện thông tín đại chúng, là 
® bao hàm cả các tạp chí..., trong đó 
có các tạp chí văn học: những mục 
chính luận thạặt sự chiếm một vị trí 
lớn trong các tạp chỉ này”. Có thê 
nói, đồng chí Goóc-ba-trỏp dã kháng 


sống; văn nghệ phải 


định mối liên hệ khăng khít giữa báo 
chí và văn nghệ, trong khi đánh giá 
công lao chung của chúng đối với 
việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 
phục vụ công cuộc đồi mới khởi đầu 
tử tháng tư răm 1985 tới nay. 


Trong lúc nêu lên một loạt các vẫn 
đề nước sỏi lửa bỏng của quá trinh cải 
Lồ hiện nay như văn đề con ngưởi với 
việc quản lý kinh tế, việc quan tâm 
đến những lợi ích thiết thân của người 
dân, phong cách làm việc, thái độ 
đánh giá quả khứ v.v., đồng chí luôn 
luôn nhãn mạnh rằng báo chỉ cũng 
như văn nghệ phải bám: sát thời sự. 
€đ Ơ giai đoạn của công việc xây 
dựng - sắp xếp hiện nay, điều rất quan 
trọng là phải thấy được tãt cả những 
gì đang xảv ra trên thực tế. Trong đó 
những sự so sánh đặc biệt là cần thiết, 
quan trọng... *, Vị dụ như so sánh sự 
nìng động, nhiệt tình, cách nhìn mới 
rà hiệu quả cụ thể trong một đơn vị 
với sự trị trệ, bảo thủ, lạc hậu trói 
buộc cá €á nhàn lần tập thê trong niột 
đơn vị khác. Theo động chí, “đó là 
đề tài chính hiện nay cho các bài trên 
các bảo, tạp chí, vàng, và cá cho văn 
học ». Trong khí kêu gọi !ấy tiêu chuần 
quan tâm đến lợi ích nhàn dân làm 
vũ khi đề hành động, đồng chí Tông 
bí thư Goóc-ba-trốp nói : “Cần phải 
hành động sao để tất cả những 
ai quan tàm đến con người, đến mọi 
người, quan tâm đến những việc đơn 
giản, bình thường nhật phải được soi 
rọi một cách sâu sác và tập trung, 
phải trở thành nhân vật của báo chí 
chúng ta, và cả những con người băug 
giá không gỉ khiến họ có thề động lòng 
cũng cần phải trở thành ®* những nhân 
Vật a”, 


Đồng chí mời các mìà bảo, các nhà 
văn nghệ mở rộng phạm vỉ đề tài và 
yêu cầu ® suy nơhĩ KỸ xem làm thể nào 
đề chúng ta có thề kè, có thề viết tốt 
hơn về cuộc cách mạng vĩ đại của 
chúng ta, vẻ những con người, những 
anh hùng của cách mạng, về những 


hgtưrời công nhân, về các nhà cách mạng 
Chuyên nghiệp và về các nhà thơ... ®, 
Đóng chỉ Goóec-ba-trốp phê phán các 
phương tiện thông tin đại chúng * nói 
nhiều về kinh tế nhưng đáng tiếc, 
thường là yếu, hời hợt, thậm chí đôi 
khi sáo rồng, và hoàn toàn thiếu biều 
biết vẻ công việc”, mà như tất cả 
chúng ta đều biết. kinh tế là lĩnh vực 
VÔ cùng quan trọng (rong công cuộc 
cải tỏ. 


Tiệp thu phê bình của đồng chí Tông 
chí bí thư, A.A. A-na nii-cp (tông 
biên tập tạp chí Tháng Äfười) nhân 
mạnh thêm rằng, trong số những 
hướng hoại động quan trọng nhất của 
các phương tiện thông tin đại chúng 
và của giới chính luận báo chí, cần 
phải chú ý tới những vấn đề phát 
trên nông nghiệp, và nói riêng, vấn 
đề sử dụng đặt dai, quan hệ của người 
nông dân đối với đất đai.. ». 


Đối chiếu với các ý kiến của đồng 
chí Goóc-ba-trốp, nhiều nhì văn (và 
cũng là nhà báo) tỏ ý lo lắng về thực 
trạng hiện nay của văn nghệ. A.A. 
Bê-lai ¿p nói : e Trong số các nhà phê 
bình, có ý kiến cho rằng đối với những 
tác pLầm lâu nay nằm trên giả, trong 
ngăn bàn và vừa được ra mát công 
chúng mới đây, thi việc đưara những 
nhận xét phê phân một cuốn phim hoặc 
một cuốn tiêu thuyết nào treng số đỏ 
cũng đều là khiếm nhã. Đủ cho trong 
số này có những tác phẩm yếu một 
cách rõ rệt. Tất cả những cái đó đều 

nông có lợi cho nghệ thuật ®, Theo 
C..1. Ba-ru-dơ-din, rất khó tìm được 
những tác phảm hiện đại thực sự tài 
. năng, những tác phầm viết về hòin 
nay, về những khó khăn trong quá 
trình cải tô, Các nhà ký sự, chính 
luận thành công rực rỡ khí viết về 
những vấn đề thời sự này, còn tạm 
thời các nhà văn xuôi, các nhà thơ va 
thậm chí cả những nhà viết kịch 
(những người dường như đã làm nên 
bước vọt về phía trước trong bước 
khởi đầu của công cuộc cải tỗ) chưa 


viết được gì đáng nói. Hôm nay thì cả 
Đảm cưới bạc, Hãi nói đí và cả những 
vở kịch khác không cön làm ai ngạc 
nhiên vì các báo đã thông tin về 
những việc đó còn sâu sác hơn nhiều, 


X. 'V. Afi-khan-cdp (chủ tịch BCH 
Hội nhà văn Nga) nhận xét rằng, trong 
đ:ều kiện cải tô ehúng ta cũng cần phầt 
chân chính lại, phải tìm những đề tài 
đạo đức sâu sắc hơn. Những gì là tốt 
mười năm trước đày, hiện nay không 
còn dắp ứng được nữa. Hảy giờ cần 
phải đào sâu hơn cả trong văn học lần 
sản khấu. 


G. Ta. Ba-cla nỗp (lòng biên tập 
tạp chí AXøgọn cở) cùng cho rằng phải 
đi sâu vào đề tài đao đức vì mục đích 
Cuỗi Củng của công cuộc cải tô là xây 
dựng con người có cuộc sống tính thàn 
phong phú, phát triền, 


Đáp lại sư lo lắng của các nhà văn 
ng]ệ vẻ chức năng, nhiệm vụ của 
ngành minh, đồng chí Goóc-ba-trốp 
chỉ rõ: e«Nếu như họ (các nhà văn 
nghệ—N D.) bắt đầu hưởng ứng mà 
lại không thấu hiều công việc lớn lao 
chúng ta vừa khởi xướng, hưởng ứng 
một cách khiên cưỡng, bằng những gì 
nhờ n ở, xam xám thi chúng ta không 
cần sự hưởng ứng đó. Hãy đề cho tất 
cả chín muồi, hãy đề cho tất cả nhuân 
nhuyễn ». 


Đặc biệt quan tâm đến cần bộ, đến 
tầng lớp trí thức, đồng chỉ Goóc-ba- 
trốp phê phán rát mạnh chủ nghĩa bình 
quản và thủ đoạn mị dân. Đồng chí nói: 
Cứ dùng bàn là mà !à pháng xã hội 
thì chúng ta sẽ chẳng còn tài năng, 
cũng chẳng còn cần bộ tận tâm ®. Nhân 
tiện, đồng chí cảnh cáo rằng « những 
kẻ mị dân có tính chất xa hội đã len 
lỏi cả vào một số tòa soạn báo và tạp 
chí ?®, 


Đồng chí còn phê phán sự thiếu dan 
chủ khi «tất cá các cột báo và các trang 
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YỀ (UỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NHỮNG NGƯỜI MÁC XÍT VÀ 
NHỮNG NGƯỜI (Ó TÍN NGƯỠNG ở (ÁC NƯỚC MỸ LA TINH 


HONG những năm gần dây Ở 
phần lớn các nước chàu Âu và 
đặc biệt là ở các nước Àfÿ la 
tỉnh.nơi màđa số nhân đân trên 
lục địa là giáo dân, đã phát triền rộng 
rãi những cuộc đỏi thoại, tiếp xúc giữa 
những người mác xít và những 1ữ Ờ Í 
có tín ngưỡng, loạt động này có tác 
dụng tíchcze.đã dân đến sự xích lại gần 
nhau, hiều biết nhau hơn và sự phối 
hợp hành động chung của họ, đã góp 
phần tạo nên những tiến bộ, những 
biến đồi lớn trong đời sống xã hội của 
đất nước và của thế giới. 


Vừa qua tạp chí Những on đề hỏa 
bình pà chủ nghĩa +xã hội với sự tham 
gia của các học giả nòi tiếng về văn 
đồ tôn giáo và nhà thờ, đã tô chức ở 
Pra-ha một cuộc «llội nghị bàn tròn 
quốc tế » về đề tài « Cuộc đối thoại giữa 
những người cộng sản 0a những 
người cơ đốc giáo lrong điềtL Riện 
cuộc khủng hoảng hiện nau ở khu 
bực ® 

Chúng tôi xin giới thiệu bài tóm tắt 
các tài liệu thảo luận do A.O~vi-ê-đô, 
ủy viên UBTƯ ĐCS Gỏ-lôm-bi-a, một 
người tham gia tranh luận, chuần 
bị (). 

Trước đây trên thế giới cũng như ở 
Mỹ la tính đã có thời điềm có cơ SƠ 
đề không ít người đặt câu hỏi: những 
người mác xít và những người kỉ tô 
giáo liệu có khả năng và liệu có nhất 
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thiết phải tồ chức đối thoại, tiếp xúc 
và hành động chung hay không 23 Ngày 
nay sự tiếp xúc, hợp tác ấy đã là mọt 
tất yếu khách quan của sự nghiệp 
cách mạng. phù hợp với xu thế tiên bộ 
lịch sử. với nguyện vọng bức thiết 
của quần chúng giáo dàn cũng như 
củ: những người cộng sàu. “TuX Vậy; 
xoav quanh tầm quan trọng của vấn đề 
này cũng còn những ý kiến khác nhau. 
Có ý kiến cho rả g việc đối thoại và 
hợp tác giữa những người mắc xiL và 
những người có tín ngưỡng là cần 
thiết song có tính chất sách lược hoặc 
nhất thời;ngược lại nhiều ý kiến 
khẳng định đó là vấn đề chiến lược, 
lâu dài. Mở đầu bài tóm tắt các tài 
liệu thảo luận của # hội nghị bàn trôn » 
này. tác giả cũng nêu lên và giải đáp 
cảu hoi đó. 

Trước khi khẳng định vấn đề nẻu 
ra, tác giả dã chứng mỉnh tầm quan 
trọng của việc đối thoại và hợp tác 
bảng lý luận và thực tiên. Theo ý 
kiến của tác giả, vấn đề quan hệ giữa 
những người mác xÍt và những người 
có tín ngưỡng, đối với người cộng sản 
không phải là mới. Từ lâu các nhà 
kinh điền của chủ nghĩa Xác—Lê-nin 
đã đưa ra những nguyên tắc chung 
đề giải quyết vấn đề đó. Về sau, phong 
trào còng sản thế giới có thêm kinh 

(®) Hải được đăng ở mục Trao đồi ý hiến— 
thảo luận của tạp chí «Những văn đề hòa bình 
và chủ nghĩa xã hội», số 2--1987, 


nghiệm, chẳng hạn như kinh nghiệm 
vẻ đối thoai và hợp tác gắn liên với 
sự hình thành của các mặt trận thống 
nhất chống phát xít và nguy cơ chiến 
tranh. Các đẳng cộng sẵn ở những 
nước níà đạo thiên chúa có tính clãt 
phô biến, đã chủ trương phối Eợp hành 
động với những người eơ độc giáo và 
những ngưèòi có tín ngưỡng nói chung, 
Cơ sử của lập trưởng đó đã được nêu 
lẻn tron, các văn kiện tập thề của 
các hội nghị các đăng cộng sản và 
công nhân. Thí dụ như Hội nghị các 
đăng cộng sản và công nhân họp ở 
Pra-ha năm 1969 khẳng định rằng rong 
điều kiện những màu thuần kinh tế; 
chính trị, xã hội gay gắt hơn, ở nhiều 
nước đã có những triền vọng mới đề 
thành lập những liên mỉnh rộng rãi 
với quần chúng tín đồ. Trong tuyên 
bố của Hội nghị này có doạn nói: 
những người cộng sản tin rằng bằng 
những con đường tiếp xúc chặt chẽ và 
đấu tranh chung, quần chúng tín đồ 
biến thành một lực lượng tích etre của 
những biến đồi xã hội sâu sắc. Môi 
lần nữa, kết luận này được llội nghị 
các đăng cộng sắn các nước Mỹ la tỉnh 
và Ca-ri-bẻ (năm 1975) nhất trí khẳng 
định. 

Điều đó cũng đã được chứng mình 
một cách hùng hòn trong hoạt động 
thục tiền ở nhiều nước trên thế giới, 
đặc biệt là ở ÄI$ la tỉnh, nơi có gần một 
nữa số người theo đạo Thiên chúa 
trên thế giới đang sinh sông. Tại dây 
troø mấy thập KỶ vừa qua hàng chục 
triệu quần chúng giáo dàn đã tham gia 
võ cuộc đấu tranh giải phóng và ngay 
trong lòng nhà thờ đã diễn ra các quá 
trình đôi mới sâu rộng. 'Tr tưởng cô 
vũ họ là tư tưởng về một nhà thờ 
dứng về phía nhân dân... và bác bỏ sự 
thỏa hiệp với bọn phân động và chủ 
nghĩa đế quốc. 

Chú ý đến tình thế đặc thù của lục 
địa Mỹ la tỉnh và những diễn biến 
sòi động đã xảy ra ở đây tất cả những 
“người tham dự Hội nghị bàn tròn này 
cfng như chúng ta đều để đàng khẳng 


định rằng cbẳng những nên có đòi 
thoại và hợp tác với những người có 
tín ngưỡng mà còn phải tăng cường 
việc ấy và không ngừng nâng cao chất 
lượng của hoạt động này đề đáp ứng 
những yêu cầu trước mắt và lâu dài. 


Từ những vấn đề đã nêu trên, tác 
giả đã đi đến kết luận nhất trí với 
quan điềm của đồng chí Phi-đen Ca- 
xtơ-ro rằng việc liên mính, đối thoại 
và hợp tác với những nguời có tín 
ngưỡng hoàn toàn không phải là một 
chính sách thích ứng rhất thời xuất 
hát từ nhữ nợ lý đo sách lược, mà là 
một đường lỗi chiến lược lâu dài trcng 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, tiến bội 
xã hội, đân chủ và độc lập dân tộc, 
Đồng thời, theo ý kiến của nhiều diễn 
giả, hành động chung của những người 
mác xÍt và những người cơ đóa gl1úO 
có thể trở thành một trong những 
nhân tố của công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội trên lục địa. 

, 


Tiếp đó, trong bài tóm tật các tài 
liệu thảo luận ở liội nghị bàn tròn, 
tác giả nêu lên những ăn đề mới 
xuất hiện ở Mỹ la tỉnh, đòi hỏi những 
người mac xít và các đảng cộng sản 
ở đày phải đặc biệt chú ý, với tính 
cách là những cơ sở xuất phát của 
các hoạt động đối thoại, lên minh và 
hợp tác Đó là sự chuyền biến rong 
nhận thức, tư tưởng và hành động của 
quân chúng giáo dân, của các tầng lớp 
tăng lữ tiến bộ. Mặc dù đa số những 
người cìm đầu eác nhà thở vẫn giữ 
lập trường báo thủ, cải lương, nhưng 
họ văn không ngăn chặn nói làn sóng 
tư tưởng và tầm trạng mới lan Tònữ 
trong hàng ngũ giáo dân. Ngày càng 
có nhiều tín đỏ và những tănz lữ, lĩnh 
mục tìm hiều và nhận thức rõ những 
sư kiên lớn lao về cbính trị, kinh tế, 
xã hội của đất nước và trên thể giởi, 
thấy rõ nguyên nhân những nỗi thông 
khỏ của nhân đân iao động, trong đó 
có quần chúng giáo đản, thấyv rẻ "ủy 
cơ của thảm họa chiến tranh hạt nhàn, 
sụ phi lý của việc chạy dua vũ trang, 
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của những gánh nặng chỉ phí quân sự 
tốn kém đồ lên đầu nbân dân lao động 
vốn đang sống trong tình cảnh khó 
khăn, bỉ thảm... Từ đó họ đã xác định 
chỗ đứng của mình trong các phong 
trào và các cuộo đấu tranh vì hòa bình, 
dân chủ, tiến bộ xã hội. Tỉnh hình thực 
tế ấy đã dẫn đến những thay đồi sâu 
sắc trong hoạt động tôn giáo của quần 
chúng cơ đốc giáo và của các tô chức 
của họ ở Mỹ la tỉnh, dẫn đến sự phản 
hóa sâu sắc trong hàng ngũ chức sắc 
của nhà thờ. Xu hướng dân chủ hóa 
và đồi mới nhà thờ được sự hưởng 
ứng của hàng ngàn linbồ mục tập hợp 
lại trong vô số tö chức và phong trào 
của giới tăng lữ. Ngay một số đại diện 
trong giới tăng lữ cao cấp cũng không 
tránh khỏi ảnh hưởng của những trào 
lưu nhiều mặt được gọi là «than học 
giải phóng?®, Đối lập với *thân bọc 
chiến tranh», thần học số mệnh 3, 
® thần học dân tộc», *thần học giải 
phóng » mang tính chất tiến bó. Nó 
đặt cơ sở cho việc đấu tranh vì giải 
phóng xã hội và dân tộc, đặt ra cho 
nhà thờ trách nhiệm lớn hơn đối với 
những người nghẻo và đối với thách 
"thức của các giới bảo thủ của nhà 
thờ. 

Thực trạng của xã hội Mỹ la tỉnh 
nói chung và của phong trào cơ đốc 
giáo nói riêng đòi hỏi những người 
mác xít, các đảng cộng sản ở đây phải 
tìm ra những giải đáp đúng dân theo 
quan điềm Mác—Lê-nin đối với những 
hiện tượng mới. Tìm ra tiếng nói 
chung với những người có tín ngưỡng, 
đỏ là nhiệm vụ rất quan trọng của 
các đẳng cộng sản ở Mỹ la tỉnh đề thu 
hút những người lao động mà đa SỐ 
là tín đồ tham gia vào tiến trình cách 
mạng, thực hiệu được những cải tạo 
xã hội sâu sắc, tạo nên những biến 
đòi cơ bản trong đời sống xí hội của 
đất nước và của khu vực. Điều mới 
mẻ và đáng mừng là nhiệm vụ mà các 
đẳng cộng sản ở Mỹ la tính đang tiễn 
bành đã và đang được cụ thê hóa theo 
một lối mới, Có được những chủ 
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trương, chỉnh sách, biện pháp đúng 
đán, thích hợp, là nhờ các dảng công 
sản ở Mỹ la tỉnh đã quân, triệt quan 
điềm biện chứng mác xÍt trong lĩnh 
vực công tác này. Tuy nhiên đây chí 
là nhữrg kết quả bước dẫu trong quá 
trình tìm tòi, khám phá đầy phúc tay 


và khó khăn. Theo ý kiến của tác giả 


bài báo này, những người tham gia 
«lội nghị bàn tròn #® tỏ ra lo lắng về 
sự lạc hậu nào đó troug việc nghiên 
cứu những vấn đề được đưa ra xem 
xét, trong việc hệ thống hóa kinh 
nghiệm đã tích lũy được và những 
dạng mới của nó, cũng như trong việc 
thực lế sử đụng những kết-quả đã thu 
được. Đó là một khuyết điềm nghiêm 
trọng, và chẳng những các đẳng anh 
em Àlÿ la tỉnh, mà tất cả các phong 
trào cộng sản đều quan tâm khắc phục 
nó. Không thề bị cầm tù bỏi những 
công thức và những quan điềm của 
quá khứ trong việc đối xử với vấn đề 
quan trọng bậc nhất đối với cách 
mạng ở Mỹ la tỉnh. Chủ nghĩa Mác 
sáng tạo xa lạ với mọi giáo diều. với 
mọi sự trì trệ của tư duy, nó buộc 
những người cộng sản phải đứng 
ngang tầm với những khwynh hướng 
hiện nay của quá trình cách mạng. 


[Liên quan với những vấn đề nêu 
trên, tác giả của công trình tồng kết 
này đã nêu lên một số nguyên tắc, nội 
dung, phương hướng và biện pháp 
trong việc đối thoại và hợp tác với 
những người cơ đốc giáo. 


Phát triền quan hệ và liên minh 
hợp tác với tín đồ và các giới đồi mới 
của cơ đốc giáo phải trên cơ sở tuyệt 
đối tôn trọng các quan điềm tôn riáo 
của họ, theo tính thần thật thà và tôn 
trọng lẫn nhau. Điều đó là phù hơp 
mỏt cách có nguyên tắc với luận điềm 
nồi tiếng của Lê-nin : e Không có sách 
vở nào, cũng không có sư tuyên truyền 
nào lại có thê giáo dục được giai cấp 
vô sản, nếu họ không được giáo dục 
bởi quá trình đấu tranh của chính- 
mình chống những thế lực đen tối của 


chủ nghĩa tư bản. Đối với chúng ta, 
sự thống nhất của cuộc đấu tranh thật 
sự cách mạng đó của giai cấp bị ấp 
bức đề sánz tạo nên một cảnh cực lạc 
trêu trái đất, là quan trọng hơn sự 
thống nhất ý kiến của những người vô 
sản về cảnh cực lạc trên thiên 
đường » (1). Như vậy, sự tuyên truyền 
Vô thần phải phục tùng nhiệm vụ chính 
là tăng cường cuộc đấu tranh giai cấp 
của những người bị bóc lột chống 
những kế bóc lột. Theo tác giả, cách 
đặt vấn đè như vậy không phải xuất 
phát từ những lý do sách lược hay lợi 
- íeh tạm thời mà xuất phát từ những 
đòi hỏi của phép biện chứng duy vật° 
lập trung sức lực dề cải tạo những 
điều kiện xã hội mà ngày nay đã trở 
thành môi trưởng nuôi dưỡng tôn giáo. 
Chính vì vậy Lê-nin kêu gọi thu hút 
vào đảng cá những công nhân còn tín 
ở chúa, ®... chúng ta nhất định phản 
đối bắt cứ một sự xúc phạm nhỏ nào 
đến những tín ngưỡng tôn giáo của 
họ». Chúng ta thủ hút họ đề giáo 
dục họ theo tỉnh thân cương lĩnh của 
chúng ta » (2), Về điềm này, Phi-đen 
Ca-xtơ-rỏ nhàn xét: € có thể trở thành 
người mác xít mà vẫn là người theo 
cơ đỏc giáo và hoạt động cùng với 
những người mác xít cộng sản đề cải 
to thế giới P (3), 

Tuy nhiên, theo quan điềm của tác 
gia, cuộc đôi thoại với những người 
cơ đốc giáo - đó là một hình thức đấu 
tranh tư tưởng, xa lạ với thỏa hiệp. 
Song sự tranh luận của chúng ta với 
n:ững người có tín ngưỡng—như đã 
chỉ ra trong cuộc thảo luận — không 
được làm cho họ hoảng sợ một khi 
nó biến thành cuộc chửi bới không 
điều hòa trong quá trỉnh đấu tranh 
chung, mà phải nhằm chỉ ra rằng chủ 
nghĩa Mác Lê-nin là một học thuyết 
có căn cứ sâu sắc, được thực tiễn xã 
hội chứng minh và phù hợp với lợi 
Ích của giai cấp vô sẵn. của mọi người 
bị áp bức, trong đó có quần chúng 
giáo đần, Đồng thời những người cộng 
sản phải công khai phát biều niềm tin 


rằng tất cả những công thức của mọi 
thứ chủ nghĩa tư bản đồi mới ở Mỳ 
la tính đều phá sản, rằng về khách 
quan, theo quan điềm lịch sử, không 
còn lối thoát nào khác ra khói cuộc 
khủng hoảng ngoài những biến đồi 
cách mạng. Cần phải vận động họ mà 
không áp đặt quan điềm của mình cho 
họ, không sa vào chủ nghĩa biệt phái. 
Cũng theo ý kiến của tác giả, hiện 
thực cụ thê đặtra những yêu cầu mới 
cho các dáng cộng sản cả trong lĩnh 
vực lý luận lẫn lĩnh vực thực tiến. 
Muốn đáp ứng được những yêu cầu 
ấy, như đã được nhấn mạnh trong 
cuộc tranh luận, cần trước hết thấy 
rằng trong quá trình đối thoại, những 
người mắc xÍt và những người cơ đốc 
giáo, trong khi không từ bỏ nhừng 
nguyên tắc của minh, có thê tìm ra 
nhiêu điềm chung trong quan điềm 
đôi với các giá trị đạo đức thân thiết 
và dẻ hiều biết bao đối với mọi người 
có thiện chí, Hơn nữa, ở nhiều nước 
Mỹ la tỉnh, bản thân cuộc sống thúc 
đầy đi tới thống nhất những người có 
tín ngưỡng và những người mác XÍt 
trong khuôn khồ những tỒ chức giữ 
val trỏ tiên phong — đây là hiện tượng 
hoàn toàn mới trong phong trào giải 
phóng ngày nay. Thí dụ, trong Mặt 
trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô 
đang trong quá trình cải biên thành 
một đẳng thống nhất, có những người 
cơ đốc giáo tích cực và những linh 
mục thiên chúa giáo tham gia ban lãnh 
đạo. 


Dưới ánh sáng của những bài tham 
luận trong *Hội nghị bàn tròn» và 
của báo chỉ những năm qua, sau khi 
nêu lên tính tất yếu của đối thoại và 
hợp tác mang tính chất chiến lược 
giữa những người mác xít và những 
người có tín ngưỡng, những vấn đề 


(1) V.I. La-nin: Toản tập, Nxb Titn bộ, 
Mát-xcơ-va. 1979, t, 12, tr, 174, 

(2› V.I, Lê-nin : Sách đã đẫn, t 17, tr‹ 520, 

(3) Phi đen sẻ tôa giáo. bản tiếng Tây 
ban nha, tr, 33, 
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mới nảy sinh và những nguyên tắc, 
nội dung và phương thức của hoạt 
động này ở Mỹ la tính, tác giả đã đề 
cập đến những khó khăn của đối 
Ilhoqi 0à những khả năng của lừng 
nước ở Mỹ la tình, Trung Mỹ và Ca- 
ri-bê, 

Sử dụng phương pháp khoa học vi 
lịch sử cụ thề, tác giả dã xem xét 
những đặc điềm của tỉnh thế cụ thể 
gìn liền với vị trí của tôn giáo trong 
từng nước khác nhau ở khu vực, đã 
điềm qua tình hình của nhà thờ và 
những người có tin ngưỡng và cả 
thái độ của các đẳng cộng sản ở đây 
đối với các tín đồ và nhà thờ. Về 
ticn trình đối thoại và hợp tác này, 
líc giá cũng nên lên những khó khăn, 
trợ lực gáy ra bởi các lực lượng chồng 
đòi quyết liệt bao gòm các tö chức 
đọc quyền của Mỹ và của các chế độ 
thián Mỹ, tay sai của Mỹ, các thể lực 


thống trị phần động, cực đoau của 
nhà nước và của nhà thờ, Mặt khúc, 
bài viết cũng đề cập đèn những khá 
năng thực tế, những biện pháp thích 
hợp. sinh động, nhũn,: cách làm hay, 
những kinh nghiệm qnÝ c1a các nước 
\Ÿ la tính, Trun,; Àlể và Ca-ri-be. 
Thực tế sinh động ở Mỹ lá tì::h dang 
mở ra những triên vénd Khả quan cho 
việc mở rộng những khả nòng đối 
thoại và hợp tác giữa những người 
cộng sản và các tín dỏ, nâng các khả 
nìng Ấy lên mội trình độ cao hơn, 
Đông thời những khả nàng mới đặt ra 
những vêu cầu mới cho các dáng anh 
em, cho các lực lượng cách mạng và 
đân chủ khác đang đấu tranh vì hòa 
bình, độc lặp, tiến bộ xã hội ở từng 
nước và trên toàn thê giới. 


THÂN ANH 
tông thuật 


CỦNG CỐ CÔNG CUỘC... 
(Tiếp theo trang 83) 


tạp chí đều bị các tíc giá Mát-xeơ- 
a đọc chiếm; trong khi đó các tạp 
chỉ và báo mang tính chất toàn liên 
bang ®, phé phản các báo hạn chế 
nhóm tác gia nòng cốt của mình bằng 
ba đến năm cày bút. Điều đó đòi khi 
đưa đến cảm: giác bè phái”. Và cuối 
củng đồng chí kèu gọi &hãyv làm cho 
các bài báo của chúng ti trở nên 
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đa dạng hơn, đề cho tất eä xã hội có 
thê thịìvn gia, để cho tất cä —có thê nói 
là ch nghĩa đa nguyên xã hội chủnghĩa 
tham gia vào môi cơ quan xuất bản. 
Đó là diều eần thiết đối với chúng ta ®. 


PHAN QUỲNH ANH 
tông thuật 


TATTTH ttOHIPLILAH Ne 10 — 1987 
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Txonr, [Iryen [irog clonr,. HGC2ZTIEHOBAIITE HOBMIEH NIIIHHHZAIIT: 
C) €2I6.ISHOÍI OI.IATC B C©/IbCKOM XO3ääiicTBew/lao Cyan lHÍ*+M, an Txoan, 
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ĐỎ: MƯỜI — Heighteninz the quàlity of cadres and party members, DTCS `TV.HE 
the purity and strengthening the mililaney of the Party. VŨ MAO — An imjpor- 
(in contenf 0£ the renawal In the Wwork oŸ youth campareøn. PHƯƠNG Tl.ẦU — 
Soecialist realism develops richt from is main prineiple—the CommunistL Party 
charaeter. TOWARI2S TH 70TH ANNIVERSAHY OIE THỊ GIIE.VT OCTOBEBR 
HIZVOILLUTION % S. Khizhniakov, Trịnh Ngọc Thái HOUND — T\BLE COÓN- 
iEIS2RI.NCE Ôn thinRing and thinking renewal Hồ Văn Thông, Lê Thị, Nguyên 
Đăng Quang, Nguyễn Quang Thông, Nguyễn Ngọc long. REESEARCH-I:-NXCHANGE 
OI° OPINIONS Ôn the produet-based eonftracft svstem in atørieulture Đào Xuân 
Sảm, Phan Thoan, Nguyễn Anh Bắc —Ôn the inflantion problem Nguyễn 
Định, Cao Cự Bội. 


REYUE DU COMMUNISME N› 10-— 1987 


ĐỎ MƯỜI — Elever la qualité morale đes cadres et membres đu Parti, prCserver 
la pureté et renforesr la combativité du Part. VŨ M.XO — Un contenu impor- 
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têre de part eommurniste,70e ANNIVIEHSATHE DE LA GH.ÍNDE RẺVOLUTION 
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Quang, Nguyễn Quang Thông. Nguyễn Ngọc Long, ETUDISS — EGHANGES ĐE 
VVUES Á propos du forfait sur le produit dans lagriculture w Đào Xuân Sàm, 
Phan Thoan, Nguyễn Anh Bác — Su le problẻme de Pinfktion Nguyễn Định, 
Cao Cự Hột: 
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ĐỒ MƯỜI — Elevar la calidad de los cuadros V militantes, rianftener la pureza 
e intensificar la fucrza combativa del Partido. VŨ MO — Un contenido 
hnportante en la renovaeión del trabajo de movilización đe la juventud. 
PHUƯỢNG LỰU — El realismo socialista se desarrolla en su mismo prineipio 
básiceo-el cnrácfter partidista comunisfta. 70 ANIVEHSARIOS DỊ LLÀV GHAN 
RIZSVOI.UCION ĐE OCTUBHE w S. Khizhniacov, Trịnh Ngọc Thái. CONEFEHEN- 
CÁ SOBRE ĐA IDEOLOGÍA Y LA RENOVACION DĐE LAS IDEAS Hồ Văn 
Tu¿ng, Lê Thị, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Quang 1hòng, Nguyễn Nưọc Long, 
INVESTIGACIONEBS E INTERCAMBIOS DE OIPINIOXNES — Xobre el trabajo a 
destajo en la agriculttra Đào Xuân Sảm, Phan Thoàn, Nguyễn Anh Bắc — 
®obre la inflación #% Nguyễn Định, Cao Cự Bội. 


Tạp chí Cộng sản 
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NĂM THỨ XXXIII (382) 


ĐỒ MƯỜI — Nâng cao phầm chất c{n bộ và đẳng viên. giữ gin 
sự trong sạch và tăng cường sức chiến dâu của Đăng 


VŨ MÃO — Một nội dung quan trong của việc đồi mới công tác 
vận động thanh niên | 

PHƯƠNG LỰU — Chủ nghĩa biện thực xã hội chủ nghĩa phát 
triền ngay từ nguyên lý cơ bản — tính dẳng cộng sản 

70 năm Cách mạng Tháng M.rời vì đại 

X. KII-GIƠ-NHI-A-CÖP — Đất nước Xô viết: Cuộc cách mạng 
đang tiếp tục 


TRỊNH  NGỌC THÁI — Cách mụng Tháng Mười mở ra một thời 


đại mới trong lịch sử thế giới 
Hội nghị bàn tròn về tư duy và đôi mới tư duy 


Hồ Văn Thông, Lê Thí, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn 
Quang Thông, Nguyễn Ngọc long 


Nghiên cứu trao đôi — Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 
w Đào Xuân Sâm, Phan Thoan, Nguyễn Anh Bác 
— Về vấn đề lạm phát w Nguyễn Đình, Cao Cự Bội 
Sinh hoạt tư tưởng # Trọng Nghĩa — Một sự thật nhức nhối 
Thư gửi Bộ biên tập % Pham Văn lioài, Phạm Ngọc 


Qua sách báo các nước anh em + Củng cỗ công cuộc cải 
tồ bằng những hành động thịrc tế 


Về cuộc đối thoại giữa những người mác xÍt và những 
_ người có tín ngưỡng ở các nước Mỹ la tỉnh 
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IlỐNG như mặt trời chói lọi, Cách 
mạn: Tháng Mười chiếu sáng khắp 
năm châu, thức linh hàng Triệu 
hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái 
đắt. Trong lịch sử loài người chưa lừng có 
cuộc cách mạng ndo có Ú nghũa lo lon 0a sâu 
œq nhưr Lhế. 


Cách mạng Tháng lười là thắng lợi đầu 
liên của chủ nghĩa Mdc ða học thuyết Lê-nin 
ởØ mội nước lón là Liên xô, rộng một phần 
sáu lhẽ giới. Đó là thắng lợi ðL dại nhất của 
giai cãp công nhân, của nhân đàn lao động 0à 
các dàn lộc bị đp bức do giai cấp công nhân 
bà dội Hiền phong của họ là ddng bón sẽ ích 
tãnh đạu. Cách mạng Tháng Mười đã dùng 
bạo lực cách mạng đảnh đồ giai cấp lư sản 
pả giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính 
quuền của những người lao động, xây dựng 
tội rã hội hoàn toàn mới, một xả hội không 
có người bóc lội người. 


(tách mạng Tháng Alười mở ra con THỜnG 
giải phóng cho các dàn lộc pà ca loài người, 
mở đun môi thời đại mới trong lịch sử, thời 
dại quá độ từ chủ nghĩa lư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên loàn Thể giới. 


.. Đi theo con đường do Lô-nin 0ĩ đại đã 
mạch ra. con đường của Cách mạng Tháng 
Mười. nhàn đạn Việt nam đã giình được 
Lhẳng lợi rất lo lớn. Chính Dì âu mà mối 
tình gắn bó va lòng biết ơn của nhân dân Việt 
nam (lõi pới Cách mạng Tháng Mtrời bẻ ðpang, 
đối ĐỚi Lêé-nin Ðĩ đợi 0a đối 0ới nhân dân 
Liên rô là nô cùng sâu sắc, | 


Hồ Chí Minh 


(Trích bải Cách mạng Tháng Mười 
vĩ đại mở ra con đường giải phóng 
cho các dân tộc » — Í-fI-19067) 
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CÁCH MANG THÁNG MƯỜI - 
VÀ CÁCH MANG VIỆT NAM - 


Cách mạng Tháng 
lừ Mười là sự kiện vĩ đại 
ráo nhất của lịch sứ nhân 
N loại. Từ Cách mạng 
21) Tháng Mười, chủ nghĩa 
xã hội trở thành hiện 
thực sinh động ở mội nước, đã chiến 
tháng oanh liệt chủ nghĩa phát xít và 
sau đó trở thành hệ thống thế giới hùng 
mạnh, làm thay đôi bộ mặt của hành 
tính. Những biến đôi cách mạng trong 
70 năm qua ở Liên xô và trên toàn 
thể giới là kết quả hợp quy luật của 
sự vận động mở dàu từ Cách mạng 
Thang Mười. 

Anh sáng của CÁch mạng Tháng 
Mười xuyên qua bao lớp sương mù, 
Vượi qua muôn trùng sông núi, đến 
xới moi miền của quả đất, chiếu rọi 
bước đường tự giải phóng của giai 
cấp công nhân và của các dàn tộc. 


Cách mạng Việt nam trong 57 năm 
qua đã liên tiếp giành thắng lợi và 
không ngừng tiến lên là nhờ có 
ảnh sáng của Cách mạng Tháng Mười. 


Đầu thế kỷ 20, giữa lúc phong trào 
yêu nước Việt nam đang khủng hoàng 
sâu súc về đường lối, các nhà vêu 
tước dân chủ tư sẳn như Phan Bội 
"Châu, Phan Chu Trình đang lạc hướng, 
thì ánh sáng của Cách mạng Tháng 


NGUYÊN VĂN LĨNH 
Tông bí thư BCHTƯ ĐCS Việt nam 


Mười chiếu rọi đến. Đồng chí Hồ Chí 
Minh, người Việt nam đâu tiên, lúc 
ấy còn ở Pháp, sau khi đọc « Sơ thảo 
lần thứ nhất Luận cương về các vấn 
đẻ dàn tộc và thuộc địa » của Lê-nin 
đã nhận ra chân lý ø Muốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
vôsán ? (1). Từ đó, chủ nghĩa Xác — 
Lê-nin truyền vào Việt nam, kết hợp 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của 
Đẳng cộng sản Việt nam, mở ra bước 
ngoặt quyết định của cách mạng Việt 
nam và cách mạng của ba nước Đông 
dương nói chung. 

Sự thành lập Dăng cộng sẵn Việt nam 
năm 1930 cùng với những phong trào 
cách mạng tiếp theo đưa đến thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, lập nên nhà nước công nông đảu 
tiên ở Đông Nam châu Á. Tiếp đó, 
cuộc kháng chiến chống để quốc Pháp 
năm 1954 hoàn thành cách niang dân 
tộc đàn chủ trong một nửa nước, chiến 
thắng đế quốc AÍÿý năm 1975 hoàn 
thành thống nhất TÔ quốc, đưa cả 
nước tiển lên chủ nghĩa xã hội. Đó 


(1) Hồ Chí Mịnh: đc Mãi mãi đị theo con 
đường của Lê-nin vĩ đại ®, Nib Sự thâu, Hà 
nội, 1970, tr. 51, 


là những còt mốc quan trọng thê 
hiện cách mạng Việt nam đã kế tục 
vẻ vang sự nghiệp Cách mạng Tháng 
Mười. Nhân đân Việt nam ri tự lào 
được xếp vào những đân tỏc đã làm 
nên nhiêu chiên công, tiếp tục giương 
cao ngọn cờ bách chiến bách thắng 
của Cách mạng Thắng Alười 


Cách mạng Tháng Mười là mầu 
mực Tuệ 0ời 0ề đội mới lự du 0a 
#áng tạo. Các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học là C. Mác và 1'h. Ảng- 
ghen đã đẻ ra học thuyết của mình 
vào thế kỷ 19, trên cơ sở thực tiên và 
trí tuệ mà loài người đã đạt dược cho 
đến thời điểm lịch sử lúc dó. Nhưng 
tình hình đầu thế kỷ 20 đã có nhiều 
thay đổi lớn, nhất là chủ nghĩa tu 
bản đã huyền thành chủ nghĩa để 
quốc. Phong trào và các lực lượng 
cách mạng cũng phát triền khác xa 
So với thể ký trước. Trước tình hình 
mới đó, Lẻ-nin đã vận dụng triết học 
duy vạt của Mác như là phương piáp 
luận sáng tạo, phản tích những hiện 
tượng mới của chủ nghĩa tư bán và 
đề ra học thuyết về chủ nghĩa để quéc, 
phát triền và hoàn chỉnh học thuyết 
cách mạng vò sản của chủ nghĩa Mác, 
văn dụng sáng fạo vào từng giai doạn 
của cách mạng Nơa, từ đó dưa đến 
thắng lợi lịch sử của Cách mạng Thăng 
Alười. 


Tiếp đó, việc kết thúc thắng lợi 
cuộc nội chiến đảm máu, việc đề ra 
chính sách Kinh tế mới nhắm thoát 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tẻ và 
chỉnh trị sâu sắc, việc soạn tháo RỂ 
hoạch toàn diện xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô là những công hiến 
xuất sắc về tư duy biện chứng sáng 
tạo của Lê-nin và đang bốn sẻ vích 
quang vinh. 


Đại hội 27 của Đảng cộng sản Liên 
4ð đã Rẽ tục uà nêu cao tinh thản đòi 
mới 0d súng lạo của Lê-nin 0à của 
(ách mạng Thái Yfười., Đại hội đã 
xuit phát từ thực tiền khách quan 
hiện nay của tình hình trong nước và 


á 


trên thế giới. đưa ra những nhận thức- 
tới, phát triền sáng tạo học thuyết 
Mác — Lê-nin trên tất cả các lĩnh 
Vực quan trọng nhất, soi sáng con 
đường di lên của thời dại và của chủ 
nghĩa xã hội. Điều đó giúp chúng ta 
hiểu biết sâu sắc hơn về thời đại, về 
con đường hiện tại và tương lai của 
chủ nghĩa xã hội cùng với các quy 
luật khách quan của nó. 


Đại hội 27 và Hội nghị Trung ương 
Đăng cộng sản Liên xô tháng Giêng 
và tháng Sáu năm 1987 đã dưa lên 
mội tâm cao mới sự đôi mới tư duy 
lý luận. Đảng cộng sản Liên xô đã 
nghiệm túc phê phán bệnh kính viện 
Irong công tác nghiên cứu lý luận 
trước dày, đưa đến sự lạc hậu của lý 
luận so với cuộc sống. Đẳng cộng sản 
Liên xô coi sự lạc hậu vẻ lý luận là 
nguyên nhân sâu xa dân đến những 
khó kbăn, trì trệ và những hiện tượng 
khác xa lạ với chủ nghĩa xã hội trong 
kinh tế xã hội xô viết trước đàảy. 
Ngày nay, Liên xô đang đứng trước 
một nhiệm vụ có tính chất bước ngoặt. 
Đó là dưa xã hội xô viết tới giai đoạn 
phát triền mới về chất. Quy mô to 
lớn và tính chất phức tạp của nhiệm 
vụ đó đòi hoi phải nhận thức lại một 
cách sân sắc toàn bộ hệ thông triết 
lọc, kinh tế — chỉnh trị học xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa cộng sản khoa học. 
Liều €6 Y ếu nhất là vàn dụng phương 
pháp biện chứng mà lạt nhân của 
nó, như ch dân của ELẻ-nin, là ®“sự 
thống nhất của các mặt đối lặp Đ®, đề 
phản tích các xu hưởng mới chủ yếu 
Irong sự vận động và phát triền của 
thời đại và của xã hội xô viết. Khi 
phân tích những đöi lượng này, cần 
nhàn thức rằng những máu thuän 
nòi tại là nguồn góc và động lực 
phát triển và văn động của chúng, 
kẻ cả trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 


Trên cơ sở sự phân tích mới nói 
trên, ti ra những biện pháp và hình 
thức có hiệu quả đề thực hiện nhiệm 
vụ mới. Phải có tỉnh thần sáng tạo đề 


làm phong phú và cụ thê hóa những 
nguyên tắc và luận điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Làm cho lý luận 
không dừng lại ở sự giải thích những 
quan niệm dã hình thành, không dụa 
vào khuôn mẫu có sẵẳn. mà phải 
thường xuyên tìm kiếm những câu 
trả lời cho cuộc sống, làm cho lý luận 
luôn luôn giữ được vị trí tiên phong, 
vạch đường và thúc dầy xã hội phát 
triền. 


Thành tựu xuất sác nhất của Đăng 
cộng sản Liên xô về mặt đôi mới tư 
duy lý luận trước hết ở chỏ đăng đã 
đưa ra những quan điềm lý luận mới 
về tỉnh chất bước ngoặt của giai đoạn 
lịch sử hiện nay trên thế giới và 
trong xã hội xÒ viết; về phép biện 
chứng của thời đại, vẻ những xu 
hướng và mâu thuản của nó; về 
những động lực của tiến bộ xã hội, về 
việc đầy nhanh phát triền kinh tế xã 
hội xô viết với tính cách là quy luật 
vận động khách quan của chủ nghĩa 
xã hội: về phép biện chứng của bước 
quá độ lên chủ nghĩa cộng sản. Đó là 
tắt cả những gì có thể trả lời cho sự 
thách thức của thời đại, cho những 
vấn đề nóng bỏng của xã hội xô viết 
và toàn bộ cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới. 


Tư duy mới, sự định hướng giá trị 
mới thê hiện hết sức đầy đủ ở việc 
nhận thức lại và phản tích có phê 
phán tình hình trong nước. Sự phản 
tích đó là có căn cứ và đúng str thật, 
không bóp méo, không giấu giếm, 
không thôi phòng, mọi việc đều công 
khai. Sự dđỏi mới còn thề hiện ở lý 
luận vẻ chiến lược đầy nhanh, ở 
những mục tiêu và nhiệm vụ nhằm 
phát huy có hiệu quả những tra việt 
của chủ nghĩa xã hội. Ởở việc xác định 
những nhiệm vụ ưu tiên về chính trị, 
kinh tế, xã hội, tỉnh thần, đao đức. 
Trong hệ thống các giá trị được dồi mới 
đó thì con người là nhân tố được đit 
lên hàng dàu. Sự phát triền toàn điện 
và hài hòa của con người là mục tiêu 


số một. Đây là đặc (trưng cơ bản nhất 
của sự tiến bộ trong xã hôi xã hội chủ 
ngiữa. 


Công cuộc cải tô do Đạt hội 27 Đẳng 
cộng sản Liên xô khởi xướng không 
chỉ là nhân tố quyết định bước phát 
triền về chất đang bắt đầu trong kinh 
tế xã hội xô viết, mà nó còn mang ý 
nghĩa thời đại sâu sắc. Cuộc cải tồ 
được liền hành ở Liên xô là cuộc cách 
mạng loàn (iiện 0à triệt đề. Với một 
bè dày hiện thực về mọi mặt, những 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế đồi mới 
ở Liên xô, với những mức độ khác 
nhau, chắc chắn có giá trị lý luận và 
thực tiền đối với chủ nghĩa xã hội thế 
giới. Cải tò ở Liên xô do tính chất và 
quy mô của nó, thực tế là một sự 
nghiệp kloàn toàn mới, nó có ảnh 
hưởng to lớn và tác dộng sâu sắc đến 
tiến trình cách mạng thế giới. Thực 
chãt cách mạng của chương trình đầy 
nhanh nhằm đưa xã hội xô viết phát 
triền lên một trạng thái mới về chất, 
sẽ tác động tới toàn bộ tỉnh hình thế 
giới, tới việc giải quyết mâu thuẫn cơ 
bản của thời đại. Điều đó tất vếu sẽ 
phân ánh cách này hay cách khác đến 
tỉnh hình mỗi nước. 


Sự đội mới tư du một cách sảu sắc 
nhất của Đảng cộng sản Liên xô thề 
hiện nồi bật ở uiệc làm phong phú 
quan niệm của Lê-nin 0ề thời đại, uề 
những nản đề chủ yếu của thời đạt; 
mỗi liên hệ qua lại 0à sự phụ thuộc 
Iheo quan hệ nhân quả giữa các yếu 
lỗ cấu thành nội dụng của thời đạt. 
Từ đó định hướng sự vận động hợp 
quv luật của các lực lượng. Đảng công 
sàn Liên xô đã phân tích một cách 
hoàn toàn mới theo lập trường giai 
cấp và trên cơ sở khoa học đổi với 
các loại mâu thuẫn của thế giới, cũng 
như phương hướng đề giải quyết các 
mâu thuận đó ; đối với vai trò lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội, những thành tựu 
và ưu việt của nó, những khả năng và 
triền vọng của nó: đối với các quan 
hệ quốc tế và khá năng hiện thực 


chong nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
hiện đang trực tiếp de đọa loài người. 


Điều này được cát nghĩa ở chỗ thế 
giới n¿àv này đã bước vào một giai 
đoạn mới. Bước nhạy vọt về chất 
troae+ sự phát triển nhứữ vũ bão của 
cách mạng khoa bẹc —kỳ thuật và 
của lực lượng sâu xuất tạo nên những 
khả năng không lò cho con người 
trozgø xây dựng xã hội cũng niư hủy 
điệt xã hội. Đăng công sàn Liên xô là 
người đầu tiên vạch ra sự thật khắc 
nghiệt đó. lĨĩơn nữa, về mặt chính trị, 
thể giới ngày nay lại phức tạp, đa 
đạng, nàng động, chứa dầy những xu 
hướng đổi lập và nhữ:£g mâu thuận. 
Đó là thế giới của những sự lựa chọn 
phức tạp nhất. 


Những đặc điềm trên của tỉnh hình 
thế giới buộc con người phải nhìn 
cebrine theo cách mới. Dây cũng là lần 
dàu tiền trong lịch sử, dáng của 
[Lê-nin dã dưa ra cách tiếp cận mới 
đòi với vấn đề chiến tranh và hòa 
bình. Tư duy chính trị đối ngoại đó 
°ó căn cứ thực tiên và lý luận, dira 
trên €ơ sở nguyện vọng của hàng tỷ 
người, vị vậy đó là cương lĩnh dược 
hướng ứng rộng rãi nhất, đi vào lòng 
người sảu rộng nhất, Ủy tín của Liên 
Xo và của cenủ nghĩa xã hỏi đang 
không ngừng tărg lên củng với là cỜ 
/Iòa binh đang phất cao. 


Được xỊỰ cÔ Pũ to lớn của Dại hội 
97 Dang cóng sạn liên +ô pà của công 
cuộc Cải lở liên Aô. Dại hội thứ VI 
ding cộng sửn Viêt nam: nên cáo lình 
thần đồi mới, ân dụng tính thân nhê 
phản của triết học mác xít đồ nhìn 
thẳng ảo sự thát, đảnh giá đúng sự 
thai, nói rõ sự thát, phản lích sdu súc 
tình hình mọt mi của đất nước, đúc 
nal những khinh nghiệm thành công 
tạ Phái bạt dưới dạng những bài học 
tơn, vúc định nhiệm tụ chiến lược 
của thời ÂÙ quả độ cũng như nhiệm 
Ðịt, THục liêu của những năm còn lại 
của chàng đường đầu liên của thời 
kụ qua độ. 


j) 


Các quyết định trên nói lên quyết 
tầm to lớn của Đẳng ta thực hiện mội 
cuộc đồi mới toàn diện mọi lĩnh vực 
của xã hội nước ta, nhằm tạo ra bước 
ngoặt mói, làm chuyền biến tính hình, 
đưa đắt nước vượt qua khó khăn, thử 
thách, vững bước tiến lén chủ nghĩa 
xi hội. Quyết tàm đồi mới của Đăng 
ta đáp ứng đòi hồi cấp bách của thực 
tiền cách mạng Việt nam, phủ hợp 
với xu tÌế đổi mới nhanh chóng và 
mạnh mẽ của thời đại, đánh đấu bước 
chuyên biến quan trọng của cách mạng 
Việt nam, mở ra triền vọng mới =ủa 
đất nước. 


Kinh nghiệm của Đẳng cộng sẵn 
Liên xô cho thấy. muốn đồi mới tư duy 
và đói mới xã hội, lrước hết phải đồi 
mới lữ duụ lú luận. 


Muốn đồi mới bất cứ lĩnh vực nảo: 
của đời sống xã hội, phải có sự chkuần 
bị trước về lý luận. Sự chuần bị về1y 
luận càng sâu sắc bao nhiêu, cuộc đồi 
mới càng thành công bấy nhiêu. Đói 
mới tức là trên cơ sở nhận thức hiện 
thực trong bối cảnh lịch sử cụ thầ 
của đất nước, từ đó đưa ra những 
giải pháp đúng đẳn phù hợp với trình 
độ phát triền của Việt nam, phủ lợp 
với xu thế phát triền của thế giới, nói 
mọt cách khác, đó là những giải phát 
thích hợp với hiện thực Yiệt nam trong 
giai đoạn phát triền hiện nay. Một 
nước sẵn xuất nhỏ và bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa như 
Việt nam, hiện thực của nó thật là 
đặc thủ, thật là sinh động. Trước hiện 
thực đó, nhất thiết phải có sự đồi. 
mới về tư duy lý luận, dựa vào Khải 
quát thực tiễn, vào những luận điểm 
mang tính chất nguyên tắc đề soạn 
thảo các chính sách và giải pháp phủ 
hợp, đáp ứng vêu cầu của cuộc sống. 
Trải qua thử nghiệm và áp dụng trên 
quy mô đại trà, tư duy lý luận mới 
được thề chế hóa và định hình trong 
cuộc sống, biến thành hành động hằng 
ngày của đông đảo quần chúng. Đây 
là một quá trình hợp quy luật mà bất 


cứ các quyết định lớn nào của Đảng 
và Nhà nước cũng phải tuân theo. 


Đại hội thứ VI của Đảng ta đã 
nhận thức sâu sắc hơn những đặc điềm 
linh lế xả hội nước ta, từ đó chỉ rõ 
tính chất khó khăn, phức tạp ud lâu 
dài của thời RỤ quá độ ở Việt! nam. 
Dặc điềm lớn nhất của Việt nam là 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, từ sản xuất nhỏ đi lên. Nên 
sản xuất đó lại trải qua gần 30 năm 
chiến tranh tàn phả nặng nề, mất cân 
đối lớn trên nhiều mặt. Đại hội cũng 
đã chỉ ra nền kinh tế Việt nam hiện 
nay là nền kinh tế nhiều thành phần. 
Những đặc điềm đó chỉ phối một cách 
quyết định các nhiệm vụ, nội dung 
cũng như hình thức của cách nàng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt nam. Những sai 
lầm chủ quan, nóng vội của chúng ta 
trong thời gian qua chủ yếu là do 
không nắm vững và nghiền cứu sảàu 
sắc những đặc điềm đó. 


Dựa theo tư tưởng của Lê-nin, thời 
kỷ quá độ ở nước ta nhất thiết phải 
trải qua nhiều chặng đường khác nhau. 
Mỗi chặng đường có những nhiệm vụ 
lịch sử cụ thề đặc thủ. Nhiệm vụ chủ 
yếu của chặng đường đầu tiên biện 
nay là ồn định về cơ bản tỉnh hình 
kinh tế — xã hội và tạo ra những tiền 
đề cần thiết đề tiến hành công nghiệp 
hóa trên quy mô lớn ở cbặng sau. 


Thời kỳ quá độ ở Vi! nam năm 
trong thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa từ 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên plạm Vì 
toàn thế giới, mở đầu từ Cách mạng 
Tháng Mười. Trong bối cảnh đó. hai 
nhân tố quan trọng nhất của thời đại 
đang tác động trực tiếp và sâu sắc 
đến thời kỷ quá độ Ởở nước ta. Trước 
hết, đó là sự lớn mạnh chưa từng có 
của lực lượng xã hội chủ nghĩa trên 
thế giới, nòng cốt là Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. đang quyết 
định chiều hướng phát triền của xã 
hội loài người. Hơi fì, chủ ký mới 
của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật diễn ra tử giữa những năm 70, 


đang thúc đầy mạnh mẽ nền kinh tế 
các nước phát triền thanh chóng, 
Trong tỉnh hình môi liên hệ kinh tế 
và kỹ thuật giữa các nuóc gia tăng 
chưa tửng có, sự phát triền của một 
nước, trên một mức độ rất lén, tủy 
thuộc khả năng nước có tam: ;ia vào 
quan hệ kinh tế qucc tế nIư thế nào. 

Đây là những nhân tố tác động sâu 
sác đến đường lôi đối nệi và đôi 
ngoại, kinh tế và chính trị của nước 
ta vì echỉ có dựa trên cơ sở biều biết 
những đặc diễm cơ bán của một thời 
đ:i, chúng ta mới có thề tính đến 
những điền: chỉ tiết của nước này hay 
nước nọ» (2), 

Về mặt kinh tế, Đăng cộng sản Việt 
nam nhân mạnh việc đói mới tư duy 
phải hướng vào xác định dúng đăn 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội, 
nhằm pÌkát huy vai trò chủ động và 
sáng tạo của người lao đóng. gi. 
phóng năng lực sản xuất, khai thắc 
mọi tiềm năng của đất nước, mở rộn?” 
quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, trước 
hết với Liên xô và cộng đong xã hội 
chủ nghĩa thế giới, nhàm thúc dầy 
sản xuât, ôn định đ¿i sống. 

Đồng thời với việc bố trí lại cơ cầu 
kinh tẻ theo hướng tập trung clo bà 
chương trình kinh tế lớn, phải đói 
mới ceơ chế quản lý kinh tế, đút khoát 
xóa bỏ Kiều tập trung quan liêu, bao 
cấp, xóa bó cơ chế kim hàm. Đó là cơ 
chế từng bước thục hiện nguyên tác 
hạch toàn kinh doanh xã họi chủ nghĩa, 
lày kế hoạch làm trung tàm, dựa trên 
nguyên tác tập trung dàn chủ. Cơ chế 
mới vừa coi trọng tính kế hoạch, vừa 
coi trọng việc sử dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Hai đặc trưng này không 
đối lập nhau mà gắn lícn hữu cơ, tạo 
tiền đề cho nhau, là phương tiện của 
nhau, cái này thông qua cái kia đề 
phát huy tác dụng. 

Về vai trỏ lãnh đạo của Đẳng cèòng 
sản Việt nam, Đại hội thứ VI nhấn 


(2› VI. Lê-nịn: Tedn tập, Nib Tiến bộ, 
Mát-x‹ơ- và, 19ˆ ÚU, {, 26, tr; 174, 


AN 


mạnh rằng phạm vi to lớn và tính 
chất phức tạp của cêng tác đổi mới 
toàn điện kinh tế xã hội Việt nam 
dang đòi hỏi không ngừng tăng cường 
nàng lực lãnh dạo và súc chiến đấu 
của dàng, Vị vậạy, cản xác định một 
cách khoa học và cụ tê cũng như thề 
chế hóa chức năng lãnh đạo của 
đảng với tư cásh là đảng cầm quyền 
trong quan hệ với nhà nước, với các 
đoàn thê nhàn dân, trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, 
xã hội và quan hệ quản chúng, Cần 
hoàn thiện chế độ tập trung đàn chủ, 
thực hiện đàn chủ hóa, đấu tranh phê 
bình và tự phê bình trong đăng, hình 
thành phong cách và phầm chất đảng 
viên của đẳng cầm quyền ở Việt nam. 


Nhiệm vụ đỏi mới dát ra yêu cầu 
cấp bách phái đôi mới tô chức và 
cán bộ. ®Cân bộ quyết định hết thầy ®. 
RKhầu hiệu này xuất hiện lần đầu tiên 
ở liên xô và hiện nay nó có ÿ nghĩa 
chỉ đạo rất to lớn đối với chúng ta, 
Đôi mới tÒ chức và cần bộ là khảu 
then chốt, là mắt xích quan trọng nhất 
đề thực hiện cuộc đôi mới có ý nghĩa 
cách mạng trong cả nước ta. 


Thực tiễn cho thấy công tác tô chức 
vuceán bộ là loại công tác rắt phức 
tạp và khó Khăn, DĐày là một khoa học. 
Hơn nữa là khoa học phức tạp nhất, 
khoa họe vẻ con người. Nhưng chúng 
tà Không bất lực. Nhiệm vụ đề ra có 
thề được giải quyết nếu chúng ta đi 
đúng đường lối quản chúng, dàn chủ 
hóa và công khai hóa trong công tác 
cần bộ. Phải đỏi mới quan điềm đánh 
giá cán bộ, tiêu chuẩn cao nhất đề 
đănh giá người cán bộ hiện nay là ở 
hiện quả thực hiện công việc được 
giao trên cơ sở đổi mới cách nghĩ. 
cách làm, phù hợp với vêu cảu đổi 
mới cFung của cách mạng. Văn đề đặt 
rqìa bức thiết hiện này và cùng là khâu 
vếu nhất hiện nav trong công tác cần 
bộ là văn đề quy hoạch, đào tạo bôi 
dưỡng cán bọ, bao gồm cần bộ lãnh 
đạo và quản lý các cấp, cÁc ngành và 


cân bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 
các lĩnh vực. Cần khẳng định rằng; 
chúng ta có nguồn cán bộ đồi dào, 
trưởng thành trong hai cuộc kháng 
chiến và trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Điều cốt yếu là cỏ quy boạch 
và cơ chế tuyền chọn hợp lý. 


Một trong những chỉ trương lớn 
thề hiện quyết tâm đôi mới của Đảng 
ta là mở cuộc vận động lớn bắt đầu 
từ cuối năm 1987 nhằm làm trong 
sạch và nâng cao sức chiến đấu của 
đang; làm trong sạch và nâng cao 
hiệu lực quản lý của nhà nước; đầy 
lùi và xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, 
làm lành mạnh các quin hệ xã hội và 
thực hiện công bằng xã hội. Dưới hình 
thức ®#“Những việc căn làm ngay 9%. 
được bắt đầu từ mấy thắng nay, cuộc 
đầu tranh công khai chống tiêu cực 
và thực hiện công bằng xã hội đang 
lấy lại lòng tin và hy vọng trong hàng 
chục triệu người, mở ra triền vọng 
tót đẹp và tạo những điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện cuộc vận động lớn 
nỏi trên. 

Sự nhất trí hoàn toàn của Đảng 
cộng sản Việt nam 0à Đăng cộng sản 
Liên xô pề cúc ấn đề then chối thuộc 
chỉnh sách đối nội 0à quốc lễ he hiện 
Irong chuušn đi thăm Liên xô của 
Đoàn đại biều cắp cao của Đăng công 
sản Việt nam lừ ngàu 17 đèn 29-5-1987, 
những kết quả to lớn 0à tốt đẹp được 
ghìỉ rõ trong tuyên bố chung, Irond các 
hiệp định 0à thôu thuận mới, đánh 
đán bước phát triền quan trọng Tmớt 
Đề chất trong quan hệ hợp lác toàn 
điện ViệI nai — Liên vỏ. 


Giai đoạn mới của quan hệ hợp tác 
Việt—Xỏ, trước hết là quan hệ kinh 
tế, đắp ứng vêu cầu cải tô và đỏi 
mới của Đại hội 27 Đảng cộng sản 
Liên xô và Đại hội VI Đăng cộng sản 
Việt nam, phù hợp với xu thể đổi mới 
của thời đại. 

Ban lành đạo Đăng cộng sẵn Liên 
xô, đứng đầu là đông chí À1. X. Goóc¬ 
ba-trỏp. tổ Ý tin tướng rằng Đại hội 


thứ VI của Đẳng cộng sản Việt nam 
sẽ mỡ ra một cuc điện hoàn toàn mới, 
sẽ đua nước Việt nam lên một giai 
đoạn phát triền mới về mọi mặt. 
Đăng cộng sản Liên xô không chỉ 
đánh giá cao, hoàn toàn động tỉnh, 
mà còn bày tô quyết tầm góp phần 
cùng phía Việt nam thực hiện thẳng 
lợi đường lối đỏi mới, hiện thực và 
đúng đán của Đại hội thứ VI Dàng 
cộng sản Việt nam, 


Bước phát triền mới trong quan hệ 
hợp tác Việt— Xô thề hiện quan điềm 
của Đẳng cộng sản Việt nam coi sự 
hợp tác và sự giúp đỡ của Liên xò là 
cốt lõi của chiến lược kinh tế dối 
ngoai của Việt nam, là nhân tố quan 
trọng góp phản xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta 


Điều cán nhấn mạnh là đề thực 
hiện chuyên biến quan trọng đó, nhân 
đân và cán bộ Việt nam phải có sự 
cố gắng vượt bạc trong việc tô chức 
thực hiện. Tỉnh thần hợp tác hai bên 
cùng có lợi và nguyên tác hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là nhằm 
gắn liên trách nhiệm với lợi ích của 
cả hai bên, do đó, phải kiên quyết xón 
bổ tư tưởng Ý lại, tư tưởng dựa đâm 
còn khá nặng nề trong một bộ phàn 
không nhó cán bộ và trong ea nhân 
dân. Chúng ta cần phê phân nghiệm 
khắc và nhanh chóng sửa đồi thái độ 
vò trách nhiệm và tủy tiện trong việc 
thực hiện cam kết, trong việc sử dụng 
lãng phí, kém hiệu quả các vạt tư, 
thiết bị, máy móc và công trình do 
Liên Xỏ giúp. Cần nhanh chóng nghiên 
cứu Và xây dựng lại các cơ chế hợp 
tác theo tình thìn mới. 


Đăng cộng sản Việt nam và Đẳng 
còng sản Liên xỏ hoàn toàn nhất trí 
và kiên quyết phấn đấu đề thực hiện 
tr trưởng biến châu Á — Thái bình 
dương thành khu vực hòa bình, òn 
định, lắng giềng tốt, tín cậy và hiều 
bí t lăn nhau theo các nguyên tắc 
cùng tón tại tòa bình, 


Là một nước trên bờ Thái bình 
dương, những gì xây ra trong khu vực 
đều trực tiếp ảnh hướng đến cuộc 
sóng trong nước Nhân dân Việt nam 
chia sẻ sâu sắc mối lo âu và cầm 
phìn của các dàn tọc trong khu vực 
trước âm mưu và hành động của để 
quốc MỸ và các thế lực phản dòng 
theo đuôi ÄÍ€C đang làm cho khu vực 
ròng lớn và đông đản này không thề 
eó hòa bình và ón định thật sự. 

lrong thế đi xuống, tr duy chính 
trị phần động mưu đò bá chủ thế giới 
với chinh sách bạo lực và chạy dưa 
vũ trang là hạt nhân trong chiến lược 
celâu ÄAT— Thái bình đương của đẻ quốc 
Mỹ. Đó thực chất là chiến lược tập 
hợp lực lượng mới kê ca lực lượng 
thần My trước đây và lực lượng thân 
AÍf mới xuất hiện trong khu vực, de 
thực hiện các kế hoạch bành trướng 
và Xám lược. 

Tuy nhiên, từ giữa những năm 70 
đến nay, cùng với bước phát tricn 
mới về chất của tình hình thế giới 
«sau Việt nam, củng với sự lớn 
mạnh chưa từng có của chủ nghĩa xã 
hội và của lực lượng hòa bình, ở châu 
Á-Thái binh dương xuất biện khả 
năng và tiền đề cho việc xảv dựng 
mọt hệ thống an ninh và hợp tác cho 
toàn khu vực. 

Trong điều kiện đó, Đẳng cộng sản 
Việt nam cho rảng cần phải động viên 
mọi lực lượng độc lập, dân chủ và 
tiến bộ xã hội thành một phong trào 
sâư rộng đấu tranh cho hòa bình, an 
ninh, phát triền và hợp tác ở châu A— 
Thái bình đương, nhàm đi đến một 
giải pháp tông thê bac gồm: ủng hộ 


các phong trào nhàn dàn và chính 


sách của các nước thực hiện phi hạt 
nhân, giải quyết bằng chính trị các 
cuộc xung đột và tranh chấp. tôn 
trọng quyên dán tộc tự quyết, thiết 
lập những quan hệ láng piêng tÒI và 
quan bệ cùng tồn tại hòa bình, kiện 
quyết biến chìu ÁT— Thái bình đương 
thành một khu vực hòa bình và oõn 
định 


Hị 


Liên xô và các nước xã hội chủ 
mhia ở chàu Á như Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia, Mông cô, Cộng hòa nhân 
đản Áp-ga-ni-xtan, Cộng hòa dân chủ 
nhàn đân Triều tiên đã đưa ra những 
sáng kiên hòa bình nhằm góp phần 
giải quyết các vàn đề ở khu vực. 
Nhiều nước ở Nam Thái bình dương 
đã có sáng kiến biển vùng này thành 
khu vực phi hạt nhàn. Đặc biết là kế 
hoạch hòa bình toàn diện ở châu ÁT— 
Thái bình dương do đồng chí M.X.Goóc- 
ha-trỏp dưa ra tại Vla-đi-vô~xtốc, 
Tuyên bỗ Ẩn—Xô tại Niu Đê-li về 
những nguyên tắc xây dựng một thế 
giỏi không có vũ khí hạt nhân, tuyên 
bò chung của các đẳng công sản và 
công nhân các nước chàu Á—Thái 
bình đương tháng 7-1987 nhằm thiết 
lắp mọt khu vực không có vũ khí hạt 
nhắn, khu vực hòa bình ở châu Á— 
Thái bình dương và gần đây tuyên 
bố của Liên xô sẵn sàng loại bỏ tất cá 
-các tên lửa tầm trung của minh cả ở 
phần lãnh thồ châu Á của Liên sô, 
với điều kiện Mỹ cũng sẽ làm như vậy, 
đã có tiếng vang rộng lớn và được 
hoan nghênh, ủng hộ nhiệt tỉnh ở 
khắp nơi. 


Clúng ta mong muốn sớm có một 
giải pháp chính trị hợp lý cho văn đề 
_Cain-pu-chia trên cơ sở bảo đảm hòa 
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binh hền vững, độc lập, chủ quyền 
của Cam-pu-chia, bảo vệ thành quả 
cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia. 
Đó là nhản tố quan trọng góp phản 
đem lại hòa bình và ồn định cho 
Đông dương, Đông Nam À và châu Á— 
Thái bình dương. 

Việt nam cũng như Liên xô kiên 
định chủ trương bình thưởng hóa 
quan hệ với Cộng hòa nhân dân Trung 
hoa, coi đây là điều kiện rất cần thiết 
đe đem lại ôn định ở khu vực. 


* 


Cách mạng Tháng Mười—-cải tồ ở 
Liên xô—đồi mới ở Việt nam. Đây vừa 
là quan hệ nhân quả, vừa là quá trình 
kế tục khách quan cùng thề biện một 
phương hưởng cơ bản: vì hạnh phúc 
của nhân dân, vị chủ nghĩa xã hội và 
nền hỏa bình bền vững trên trái đất, 
Kỷ niệm 70 nằm Cách mạng Tháng 
Mười là ngày hội lớn nhất trong thập 
ký này của loài người tiến bó. « Uống 
nước nhớ nguòn ». Đó là câu mìà chúng 
ta đời đời nhắc lại đề ghi nhớ công 
ơn to lớn của Cách mạng Tháng Mười 
và của Liên xô vĩ đại dối với Cách 
mạng Việt nam và nhân dân Việt nam. 


"THÁNG MƯỜI VŨ ĐẠI 
VÀ THỜI ĐẠI 


“  |CH sử thế giới có rất nhiều 
LỆ ngày tháng đáng ghỉ nhớ và sự 
c kiện nồi bật. Nhưng về quy mô 
và chiêu sàu tác động đôi với sự phát 
triền của nền văn mỉnh loài người 
thi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại giữ một vị trí đặc biệt 
trong những ngày tháng và sự kiện 
ấy, nó mở ra một thời đại mới — thời 
đại đấu tranh đề giải phóng các dân 
tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế 
quốc, quá độ lên chủ nghĩa xã hỏi và 
chủ nghĩa cộng sản. 

Cùng với việc Tồ quốc Tháng Mười 
đập tan chế độ bóc lột của chủ nghĩa 
tư bản, loài người năm 1917 đã tiến 
bước đàu tiên đến niột xã hội không 
eó bất bình đẳng và bắt công về xã 
hội, đến một thế giới không có chiến 
tranh và vũ khi. Cứ mỗi năm trôi qua 
kể từ những ngày khòng thề quên 
được ấy, ý nghĩa lịch sử toàn thế giới 
của Cách mạng Tháng Alười lại hiện ra 
hùng vĩ hơn. 

Tháng Mười hóa ra không phải là 
*® bước quanh co của lịch sử »® như bọn 


chúa tỀ chế độ bóc lôt cũ đã tiên đoán, 


mà là con đường chính của lịch sử, Nó 
đã tước đi của chủ nghĩa đế quốc 
quyền chỉ phối số phận của thế giới, 
số phận của các đàn tộc, Tháng Mười 
đã làm lung lay những cơ sở của chủ 
nghĩa tư bản mà người ta cho là vĩnh 
cửu và bất di bất dịch, nó đã làm cho 
cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa 


V. ĐÔN.:-GHÍCH 
BÍ thư UBTƯ DCS Liên xô 


tư bản gay gắt hơn, còn sự ra đời của 
nhà nước công nông là một gương 
sáng cách mạng có sức cỗ vũ đối với 
nhân dân lao động toàn thế giới, cho 
phép các dàn tộc bị áp bức ở các nước 
thuộc địa phá tan xiềng xích nô lệ, 
giành được không ít nhượng bỏ, cải 
thiện được tỉnh hình của minh. 


Kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội đã mở 
đầu niên đại của mình tử năm 1917. 
Sinh ra trong một nước, chủ nghĩa xã 
hội ngày nay đã trở thành mọt hệ 
thống thế giới. Bên cạnh nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên, đã xuất hiện những 
nước xã hội chủ nghĩa khác, hợp thành 
một cộng đồng xã hỏi chủ nghĩa hung 
mạnh của các dàn tộc. Nẻu vào đầu 
thế kỷ XX, mặt trận chung của chủ 
nghĩa đế quốc bị chọc thủng trên một 
lục địa, thị ngày nay các nước xã hỏi 
chủ nghĩa đang tồn tại trên ba lục địa 
của hành tỉnh chúng ta. Nếu chế độ 
xã hội mới lúc đầu được xác lập trên 
một phần sáu lãnh thồ địa cầu với 
chừng 8X dàn số, thì ngày nay các 
nước xã hội chủ nghĩa đã chiêm trên 
một phân tư lãnh thổ và chữừng một 
phần ba đản số trái đất. Tiềm năng 
kinh tế của chú nghĩa xã hội đã tăng 
gặp bội. Năm 1917, phần của nước 
Nơøa XxÔ viết trong sản xuất công 
nghiệp thế giới chưa đây 3%. Bây giờ, 
các nước xã hội chủ nghĩa sản xuất 
trên 40% tổng sản phầm. Đúng như 
V.L Lâ-nin đã dự kiến, chủ nghìịa xã. 


"Si 


hói đã b:eén thành một lực lượng quốc 
lš có khả năng tác động quyết định 
đến toàn bỏ chính trị thể giới” C1). 


Thăng Mười đã soi sắng con đường 
phát triên của phong trào cộng sản 
quốc fè, Phong trào đó ngày này là 
một lực lượng tự tướng và chính trị 
có ảnh hướng nhất của thòi đại. Lê- 
nn vĩ đại đã cho rằng sự tôn tại của 
một chính đẳng là điều kiện cơ bản 
đề giai cấp vô sản giành chính quyền. 
Nếu như mười năm sau Tháng Mười, 
đảng cộng sản mới tòn tại ở 46 nước 
với gần 1.7 triệu đẳng viên, thì ngày 
nay các đắng cộng sản đang hoạt động 
ơŒ 95 nước, và hàng ngũ của dáng đã 
đông gần 85 triệu người. 


(Cách mạng Tháng Xlười đã giảng 
đòn trí mạng vào hệ thông thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc. Người eon vĩ 
dại của nhần đản Việt nìm, Hồ Chí 
Minh; khi nhận định vẻ tác động to 
lớn của những tư tưởng của Lê-nin 
đổi với sự phạt triền của phong trào 
giải phóng đàn tộc ở các thuộc địa, 
đã nhấn mạnh: «l.ê-nin là người đàu 
tiên hiểzu và đảnh giá được toàn bộ 
tìm quan trọng fO lớn của việc thu 
hút các đâu tộc thuộc địa vào phong 
trào cách mạng, là người đầu tin 
chỉ ra rằng. Không có sự tham gia của 
các đàn tóc thuộc địa thì không thê 
tưởng tượng có cuộc cách mạng xã 
hội 3. Hàng chục nước độc lập trẻ tuôi 
đã này sinh trên mảnh đất của các 
nước vốn là thuộc địa. Các nước ẤVv 
hiện nay chiếm gần 60% lãnh thô 
hành tính, với số đàn chiếm hơn một 
nửa dân cư trên trải đắt. Nhân đàn 
các nước ấv đã làm chủ số phận của 
mình, đã bước lên con đường sàng tạo 
lịch sử một cách độc lặp. 


Tháng Mười vĩ đại đã trở thành 
thăng lợi huy hoàng mang tỉnh lịch 
sử của những tư tưởng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin; những từ tưởng ấy là 
kim chỉ nam đuy nhất đúng dân trong 
cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho 
cách mạng xã họi chủ nghĩa, trong 


công cuộc xây dựng xã hội mới. Đẳng 
của những người bôn sẻ vích do Lê- 
nín sáng lập đã kết hợp chủ nghĩa xã 
hội khoa học với phong trào cóng 
nhân, lành đạo cuộc khởi nghĩa vũ 
[rang của giai cấp vôsản Nga, tô chức 
việc báo vệ những thành quả cách 
mạng chòng sự xâm phạm của Kẻ thủ 
rong và ngoài nước, hướng dân đất 
nước đi theo con đường tiến bộ kính 
Lế và xã hội. Lần đầu tiên trong lịch 
sử, đảng của những người bón sẽ vích 
đã tự gánh lấy nhiệm vụ tô chức 
hoạt động cách mạng — cái tạo có 
định hướng của hàng triệu quản chúng. 


Sau khi đập tan lực lượng của bọn 
phản cách mạng trong nước và sự can 
thiệp vũ trang của nước ngoài, nhàn 
dân lao động nước Nga xô viết đã bát 
tay thực hiện nhiệm vụ chỉnh của cách 
mạng — nhiệm vụ sáng tạo, tiền hành 
cai tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng nền kinh tế của xã hội làm 
cơ Sở đảu tiên cho cuộc sống của hàng 
triệu người. ®Chính trị chủ vếu của 
chúng ta lúc này — VI, Lê-nin nhàn 
mạnh — phải là xàv dựng nước nhà về 
mặt kinh tế... »® (2), 


Vận đụng một cách sáng tạo những 
nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa 
cộng sản khoa bọc vào điều kiện cụ 
thề của nước Nga đã thoát khỏi xiềng 
xích của chủ nghĩa tư bản, với suy 
nghỉ sâu sắc và sáng suốt vốn có của 
mình, vị lãnh tụ của cách mạng đã đề 
ra những cơ sở lý luận vẻ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Quan niệm của Lè- 
nin xuất phát từ sự tham gia tích cực 
của nhân dân vào việc quản lý mọi 
còng việc của xã hội, tử tính tất vếu 
khách quan phải có vai trò chỉ đạo 
lồ chức của đảng, sự lãnh đạo chính 
trị — tư tưởng của đảng. 


Những luận điềm của Lê-nin về chú 


Ý đầy đủ các quy luật kinh tế, về kế 


(1) V.Ị Lâ-nin: oán t£#, Nxb Tiên bày, 
Mát-xeơ-va, 1978, tạ¿ 4;.tr 202, 
(2) Sách đà dẫn, tr. 453- 


hoạch hóa và hạch toán kinh tế, về 
sử dụng khéo léo những quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, những kích thích vật 
cuẩt và tỉnh thần khi giải quyết những 
nhiệm vụ thực tiến xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Gần 70 năm đã qua từ bấy đến 
nay, Song, những tư tưởng ấy cho đến 
nay văn là kim chỉ nam đúng đán cho 
hoạt động của Đăng cộng sản Liên xô 
linh đạo kinh tế quốc dân. 


Cũng như V.I. Lê-nin đã đự đoán, 
ehủ nghĩa xã hội tác dòng đến sự phát 
triền của quả trình cách mạng thế 
g:ới chủ vếu là bàng những thành tựu 
xây dựng kinh tế của mìỉnh, Số phận 
của thẻ giới, số phận sự tiến bộ xã 
hội của loài người được giải quyết 
trước hết trên lĩnh vực thi đua kinh 
tế và khoa học — kỹ thuật giữa hai 
bệ thông. * Cuộc đầu tranh đã chuyền 
sang lĩnh vực đỏ trên phạm vi toàn 
thể giới. Khi chúng ta giải quyết được 
nhiệm vụ đó, thì chúng ta sẽ giành 
được tháng lợi một cách chác chân 
và quyết định trên phạm vi thể 
giới® (). 

Dưới sự lãnh đạo của Dẳng, trong 
thời hạn lịch sử ngắn, nhân dàn Liên xô 
đã thực hiện những cuộc cải tạo chưa 
từng có trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội và tính thần. Dễ hbiều 
ràng con đường 70 năm qua của nhà 
nước xỏ viết không phải là eon đường 
trải hoa hồng, đó là con đường đấu 
tranh của cái mới với cái cũ. Dó là 
con đường mà trên đó đã có những 
sai lâm nghiêm trọng, những đự tính 
sai, đa có sự sùng bái cá nhân, Trong 
70 năm qua của chính quyên xô viết, 
chúng tôi đã phải trải qua hai cuộc 
chiến tranh tàn phá, và khôi phục 
nền kinh tế bị phá hoại. Song nhân 
đân Liên xô, được đẳng lãnh đạo, đã 
triệt đề đi theo con đường đo Lê-nin 
vạch ga. 


Sự nghiệp công nghiệp hóa đã đặt 
Cơ sở vật chất — kỹ thuật cho xã hội 
mới, đã đưa Liên xô dứng vào hàng 


những cường quốc eông nghiệp hùng 
mạnh đã tạo nên móng cho Khả năng 
quốc phòng của Liên xô. Ngày cuối kế 
boạch 5 năm đầu tiên, về tông sản 
lượng công nghiệp, Liên xô đã tiến 
lên vị trí thứ nhất ở chàu Âu và vị 
trí thứ hai trên thế giới. 


Các nước tư bản chủ nghĩa đã mặt 
nhiều thập KỶ mới giải quyết được 
những nhiệm vụ như vậy. 

Ờ nòng thôn, thay cho nền Kính tế 
nhỏ và phần tần của nông đàn là nền 
sản Xuất lớn hợp tác hóa, Kế hoạch 
hợp tác hóa của Lẻ-nin— một bộ phản 
của chiến lược chung xâv dựng xã 
hội mới — đã dưa nỏng đàn tiến lén 
chủ nghĩa xã hội bằng eon đường đúng 
đán. Liên minh công nòng đã được 
đặt trên nên móng kinh tế — xã hội 
vững chắc, 

Cách mạng văn hóa đã tạo khã năng 
cho đa số đân cư thoát khỏi nạn mù 
chữ, đã mở cho nhân đân lao động eön 
đường rộng lớn tiếp xúc với những 
của cai tỉnh thần mà loài người đã 
tích lầy được, Giới trí thức mới, xã 
hội chủ nghĩa đã hình thành. Hệ tư 
tưởng Mác — I.e-nin đã được xác lập 
là hệ tư tướng thống trị trong ý thúc 
nhân đàn Liên xô, 


Trong quá trình xây đựng chủ nợ! ĩa 
xã hội, sự tiến bộ nhanh chóng về 
kinh tế, xã hội và văn bóa ở những 
vùng đân tộc trước đày là biên khu của 
nước Nơa đã được bảo đảm. Lần đầu 
tiên trong lịch sử, tất cả các đân 
Lộc và bộ tộc đã trở nên bình đẳng và 
hợp thành một cộng đồng quốc tế duy 
nhất trong khuôn khô một nhà nước 
liên bang thống nhất, 

Nhân dân Liên xô đã phải gánh 
chịu những thứ thách nặng nề những 
năm 1911— 1915 khi đất nước xô viết 
chặn đường tiến của chủ nghĩa phát 
xÍt mà cho đến lúc ấy trên thực tế đã nô 
dịch toàn bộ châu Âu. Thắng lợi trong 


(3) V I.Lê-nin: Toán tập. Nxb Tiến bộ: 
Mát-xcơ-va 1978, t› 13, tr. 410, 
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cuộc chiến tranh vĩ đại ấy chẳng 
những đã cứu nhân dàn Liên xô, mà 
còn cứu nền văn minh của châu Âu 
và của cả hành tính. Có một chế độ 
nào khác đứng vững được trong một 
cuộc chiến đấu như vậy, rồi sau đó 
lại từ đống tro tàn của hàng nghìn 
thành phố và làng mạc vươn lên, khôi 
phục được nền kinh tế bị tàn phá 
khòng ? Chế độ xã hội chủ nghĩa do 
Tháng Mười vĩ đại sản sinh ra đã 
chứng minh rire rỡ se sống của nó, 

Tắt cả những thành tựu đó là bằng 
chứng về hiệu quả hoạt động thực tiền 
sáng tạo của đất nước của Tháng Mười 
vì đại, là niềm tự hào của nhận dân 
Liên xô. Nhân đàn Liên xô trân trọng 
mỗi một nấm qua trong lịch sử 70 
năm của mình, trân trọng sứ mệnh 
trao cho mình là người đi đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, người sáng tạo 
nên móng cho một nền văn minh kiều 
mới trong lịch sử. 

Giá trị của bất cứ chế độ kinh tếT— 
xã hội nào cũng được lượng định bằng 
thước đo: chế độ ấy đem lại những 
của cải và ưu thế gì cho nhân đân 
mình, làm phong phú thêm những gi 
Cho sự phát triền của loài người. Chủ 
nghĩa xã hội dược xây dựng ở Liên xô 
đả chứng mình ý nghĩa quốc tế của 
nó, sự hơn hắn của nó so với chủ nghĩa 
tư bản, Thắng lợi của Tháng Mười vì 
đại, những thành tựu xây dựng xã hội 
mới đã chứng tổ rằng, chủ nghĩa tư 
bạn, sự bóe lột lao động làm thuê, sự 
chiếm hữu tu nhân những kếi quả của 
lao động, không phải là những thiết 
cliế «vĩnh cửu ®, Đối lập với mô hinh 
xà hội tư bản chủ nghĩa là mô hình 
xã hỏi xã hỏi chủ nghĩa, đối lập với 
chế đã sở hữu tư nhân là chế độ sở 
hữu xã hội, đổi lập với đạo đức cá 
nhìn chủ nghĩa là đạo đức tập thà 
clủ nghĩa, đối lập với sự sủng bái chủ 
nhẹ ha quân phiệt và sức mạnh quản sự 
là lý trí chính trị, là chính sách hỏa 
bình xây dựng. 

Chế độ xã hôi chủ nghĩa trao cho 
nhàằn đân lao động quyền lực thực tế 
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trong nhà nước và xã hội; bảo đảm 
khả năng lao động tự đo cho mình và 
cho xã hội; bảo đảm công ăn việc 
làm đầy đủ, an toàn về xã hội, tin 
tưởng ở ngày mai; bảo đảm những 
quyền cơ bản của con người và 
không phải bằng lời nói, mà trong 
thực tế, bảo đảm sự tương trợ theo 
tỉnh thần đồng chí. Với chế độ xã hội 
chủ nghĩa, con người được bảo đảm 
đây đủ về vật chất, có nhà ở vừa 
phải, được nhà nước bảo vệ sức 
khỏe, bảo vệ khi chửa đẻ, lúc còn 
nhỏ và khi về già mà không phải trả 
tiền; được giáo dục phồ cập, tiếp xúc 
rộng rãi với văn hóa; mọi tầng lớp 
và tập đoàn xã hỏi đêu bình đẳng về 
quyên lợi; các đân tộc và bộ tộc đều 
bình đẳng với nhau. 


* 


Trong bảy mươi năm từ sau Tháng 
Mười vĩ đại, Liên xô đã đạt được 
những thành tựu thật sự có Ý nghĩa 
lịch sử trong sự phát triền chính trị, 
kinh tế và xã hội. Thu nhập quốc dân 
của đất nước so với năm 1917 đã 
tăng xấp xỉ 150 lần, tông sản lượng 
công nghiệp — 330 lần, tỒồng sản lượng 
nông nghiệp — 5,5 lần. Thụ nhập thực 
tế tính theo đầu người vượt mức 
trước chiến tranh (năm 1940) 6,§ lần. 


Nắm vững những kết quả và bài 
học của con đường 70 năm qua, Đảng 
và nhân dân chúng tôi thấy rõ rằng, 
trên con đường đó vừa có những 
thành tựu lớn, vừa có những dự tỉnh 
sai nghiêm trọng. Những năm 7n — 
đầu những năm 80, đất nước đã đề 
mất nhịp độ tiến lên, những khó khăn 
và những vấn đề chưa được giải quyết 
bàt đầu tích tụ lại, những yếu tố xói 
mòn vẻ xã hội lộ rõ, những khuynh 
hướng xa lạ với chả nghĩa xã hội 
xuất hiện. Tất cả những sự việc đó 
đã đưa đến những hiện tượng tri trệ, 
làm tăng thêm những mâu thuẫn tron 


sự phát triền của xã hội. Nền kinh tế, 
theo quán tính, tiếp tục phát triền 
theo chiều rộng, trở nên kRém nhạy 
cam với những thành tựu của khoa 
học và kỹ thuật; chế độ quản lý sản 
Kuảt xã hột, hóa ra còng kênh và 
không linh hoạt. Mọt eơ chế độc đoán 
kìm hầm sự phát triền kinh tế — xã 
bội hình thành; chủ nghĩa quan liêu, 
bệnh hành chính lan rộng; những vì 
phạm: KÝ luật của đăng và nhà nước 
và những hiện tượng tiêu cực khác 
bát đầu xuất hiện. 


Nguồn gốc những hiện lượng ấy 
không phải ở bản clất chủ nghĩa xã 
hội, mà ở những sự xa rời chủ nghĩa 
xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa có 
tiềm lực sống to lớn, có năng lực tự 
hoàn thiện thường xuyên. Nhưng toàn 
bộ kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy 
cõ rằng, những khả năng và ưu thế to 
lớn của nó không phải tự nhiên được 
thực hiện. Việc xâyv dựng xã hội mới 
đòi bói một quan điềm sáng tạo đôi 
với lý luận và thực tiến, đòi phải 
kiên quyết từ bỏ chủ nghĩa giáo điều, 
những thói quen và phương pháp đã 
cũ, đỏi plải tìm tòi những biện pháp 
có hiệu quả đề phát huy tính tích cục 
và tỉnh chủ động của hàng triệu quần 
chúng. 


Trong những điêu kiện ấy, Đăng 
công sản Liên xô, Ủy ban trung ương 
Đăng đã thừa nhận cần phải có những 
thay đồi kiện quyết, cần bản trong 
chỉnh trị, kinh tế, trong các lĩnh vực 
xã lội và tỉnh thần, phải làm cho đất 
nước chuyền sang con đường thực 
liên niững cải tạo. Điều đó đã diễn 
ra tại liệi nghị toàn thề tháng tư 
(am T955) UBTU ĐCAN Liên xô; hội 
nhị này đã tuyên bố dường lôi đầy 
nhánh sự phát triển kinh tế — xã hội 
của đất nước, cai (Ô và cái tiên về 
clất luọi lĩnh vực của xã hội TÔ VIẾI, 
Trên cơ sở plan tích sâu sác theo 
tínìa thần mác xiiTlẽ nín nít những 
tính quv luật pLát triển Kklách quan 
của Aâ hội xô viết, Đại họi NXV¡H 


Đang cộng sản Liên xô, các Hội nghị 
toàn thề tháng giêng và tháng sáu 
(năm 1987) UBTU" ĐCS Liên xô, trong 
các ngÌj quyết của mình, đã đề ra 
một quan niệm hoàn chỉnh và một 
chiến lược đôi mới căn bản mọi mặt 
đời sống chính trị và kinh tế — xã 
hội của Liên xô vì lợi ích sử dụng 
đầy đủ tiềm năng của chủ nghĩa xã 
hội, nàng cao phúc lợi của nhân dân, 
tăng cường vị trí của Liên xô trên 
vũ đài quớc tế, 


Như Tồng bí thư UBTƯ Đ€S Liên 
XÔ Àl.M. Goóe-ba-trốp đã nhấn mạnh, 
“cuộc cái tô được triền khai trong 
nước là sự kế tục trực tiếp sự nghiệp 
của Tháng Mười, là sự thực hiện 
nhất quân những lý tưởng được vạch 
ra trên ngọn cở cuộc cách mạng của 
chúng ta mà năm nay chúng ta sẽ ký 
niềm 70 năm, Cải tô — đó là lời đáp 
lại sự thách thức lịch sử của thời đại. 
Đẳng chúng ta, nhân dàn chúng ta có 
thể đấp lại sự thách thức đó, như đã 
đáp lại sau khi hoàn thành cuộc cách 
mạng Xã hội hết sức vĩ đại, sau Khi 
xây dựng xong chủ nghĩa xã hội, sau 
khi giành được thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử — thê giới trong cuộc chiên 
tranh giữ nước vĩ đại». 


Cuộc cải tỏ đã bát đâu theo sắng 
kiến của đẳng, đang diễn ra đdưới sự 
lãnh đạo của đẳng, Đó là sự phục hồi 
tính thản sáng tạo của chủ nghĩa 
[.¿Tnin, là máu mực về sự táo bạo và 
nhìn xa trông rộng vẻ chính trị. Đó 
là bàng chứng cho thấv cảm lái con 
thuyền quốc gia xô viết là một đẳng 
nhận thức được hết tầm trách nhiệm 
của mình đòi với số phận của chủ 
nghĩa xã hội, thề hiện được lợi ¡ích 
càn Lan của nhân đân và có năng lực 
báo đấm sự tiến bộ không ngừng của 
xã lội, kịp thời quét bó tất củ những 
gì dã lôi thời và tÓ ra không đúng 
đang kim hãm bước tiến của chúng ta. 


Chúng tôi hiều cái tổ là như thê 
nào? Trước hét, đó là sự kiên quyết 
kluc phục những; quá trình trí trệ, 


lò 


[ao ra một cơ chế đẳng tín cày Và có 
hiệu quả đề đầy nành sự pÏiát triển 
kinh tế — xã hội của xã hội Xxó vIết 
Ý đò chính của cái tô là kết hợp những 
tliành tru của cách mịng khoa học — 
kỹ thuật với nên kính tế có kể hoạch 
và huy động toàn bộ tiềm nàng của 
chủ nghĩa xã hội, bao đâm nàng cao 
không ngừng vat rô của các nhàn LÔ 
chiêu sảu trong phát triển kinh tẻ, 
khôi phục và phát huy những; nguyên 
tác lê nin nít về tập trung dàn chủ 
trong quản lý kinh tế quốc dân, Cân 
địc biệt nhấn mạnh răng việc phát 
triên và hoàn thiện nền dàn chủ, tính 
tháng thần và tính còng khai — đó là 
cốt lõi của cái 1ó, là những phương 
tiên hết sức quan trọng đề thu hút 
toàn đàn vào việc quân lý các quá 
trình xã hội. 


Cải tồ đó là sự quay bản về phía 
khoa học, làm cho khoa học gản bó 
thiết thực với thực tiền nhằm dạt tới 
những kết quả cuôi cùng cao nhất; 
đỏ là sự quan tàm plát triển hơn 
nữa Liêm năng khoa học, Ở Liên XỎÒ, 
có hon 5 nghìn viện và cơ quan Khoa 
học, gần 1860 tỏ chức công trình, thiết 


kẻ—cong trình và kỹ thuật học. liơn 
4,5 triệu người làm việc trong lĩnh 


vực ¿loa học và phục vụ khoa học. 
Việc cải tô có nhiệm vụ bảo đảm sao 
cho tiêm năng ấy hoạt động với công 
suất đảày đủ, phục vụ việc giải quyết 
những vấn đẻ chủ yếu của đất nước. 


Cải tô có nghĩa là phát triển ưu 
tiên lĩnh vực xã hội, thỏa mãn ngày 
cànz¿ đầy đủ hơn những nhụ cầu của 
Con người XÔ: Viết về điều kiên lao 
động, sinh hoạt, nghỉ nươi, học hành 
a phục vụ y tế tốt, chăm lo thường 
xuyên đến sự phong phú vẻ tính thần, 
trình độ văn hóa của mỗi người và 
của toàn xã hội, Và những biện pháp 
thực tế đang được áp dụng đề làm 
việc đó. Ngoài kế hoạch đã được phê 
chuẩn nhằm cũng cố cơ sở vạt chất 
của lĩnh vực xã hội, gần 10 tỷ rúp 
được bỏ ra trong kế hoạch 5 năm 


này, Nhiệm Vụ có tính cương lĩnh béo 
đàm đến năm 2000 mỗi gia đình có 
một căn hộ riêng bay một ngói nhà 
triềng— đã được đặt ra và dang được 
kiên trì giai quyết, 

Cải tò —dđó là Kiên quyết làm c?o 
xã bói trảnh được những sự xuyến 
tìc đạo đức xã hội chủ nghĩa, triệt dề 
tarc hiện những nguyên tắc cÒng 
bàng xã hội; đó là thông nhất gia 
lời nói và việc làm, giữa quyền ,.an 
và trách nhiệm ; đó là đề cao lao động 
chân thật, có cbất lượng cao, kkác 
phục những khuynh hướng bình quản 
chủ nghĩa trong việc trả công lao 
động, chủ nghĩa tiêu dùng. 


Ở nước chúng tôi có những chỗ dựa 
đề triển khai toàn bộ công cuộc cải 
tô. Tiêm năng kinh tế, khoa học—kỹ 
thuật, trí tuệ hùng mạnh được tạo ra 
(rong những năm chính quyền xô viết, 
cho phép tiến lên không pbấi theo 
những phương hưởng riêng biệt, mà 
trên toàn mặt trận tiến bộ xã hội, 


Đẳng đã đặt ra nhiệm vụ là trong 
một thời hạn lịch sử ngắn chuyên lên 
một nền kinh tế có tô chức và có hiệu 
quả cao, đến năm 2000 lăng gấp dôi 
tiềm năng sản xuất của đất nước nhờ 
nâng cao một cách căn bản trình độ 
kỸ thuật của tiềm năng ấy. Nghị quyết 
Hòi nghị toàn thẻ UBTƯ DCAS Liên xô 
tháng sâu năm nay là nhằm đạt duc 
mục tiêu đó. llội nghị này là sự kiícn 


cỏ ý nghĩa chính trị và kinh tế — xã 


hội to lớn, Sở đi như vậy trước bét là 
đo những tư trởng và những phương 
chăm thực tế của hội nghị trẻn liên 
quan với việc đôi mới và củng cỗ nẽn 
móng của xã hội chúng tỏi—- kinh tế 
xã họi chủ nghĩa. Những vần kiện 
được Hội nghị toàn thê thòng qua đã 
phát triền sáng tạo hơn nữa đuờng 
lối của đẳng nhàm cải tô và dầy 
nhanh; đã liận chứng sâu sắc cuộc 
cải cách căn bản về kinh tế. 

Cuộc cải cách này nhằm chuyền 
hướng sự phát triền kinh tế từ những 
kết quả trung gian sang những kết 


quả cuối cùng, có ý nghĩ: về mặt xã 
bội, biến sự tiến lộ khoa học — kỹ 
thuật và tiết kiệm tài nguyên thành 
những nhân tổ chủ yến phát triền sẵn 
xuất xã hội, bảo dâm Kết hợp hữu cơ 
Các lợi ích của xã hội, của tập thề và 
của mỗi người lao động. Thục chất 
của chế độ kinh doanh mới là chuyền 
tử những phương pháp lính đạo chủ 
yếu là hành chinh sang những phương 
pháp lãnh đạo kinh tế, sang việc đân 
chủ hóa ròng rãi công tác lãnh đạo, 
phát huy bảng mọi cách nhân tố con 
người, tính tháo vát xã hội chủ nghĩa, 


Đó lá cuộc cải tÔ quản lý kinh tế 
sâu sắc nhất, quy mô nhất trong suốt 
lịch sử xảv dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô. Nó mang tỉnh chất tông hợp, 
bao quát mọi ngành sẵn xuất vật chất, 
mọi cấp lãnh đạo sản xuất vặt chất, 
mọi đòn bầy chủ yếu của cơ chế 
kính tế, 


Quan niệm chế độ quần lý mới xuất 
phát trước hết từ sự cần thiết phải 
tạo ra những điều kiện kinh tê thuận 
lợt nhất cho hoạt động có hiệu quả 
của khảu cơ bản của kinh tế quốc 
dàn là xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nhằm mục đích ấy, đã quy định mở 
rộng đáng kê tính độc lập của nó, 
thực hiện việc chuyền sang hạch toán 
kinh tế đáy đủ và tự cấp vốn, nâng 
co tỉnh than trách nhiệm đối với việc 
thực hiện những cam kết trước người 
tiêu đừng sẵn phầm. Đã xác định mức 
tuu nhập của tập thê, khả năng giải 
quvế: những nhiệm vụ xã hội, là do 
kvf quì công túc cuối cùng của tập 
thể trực tiếp quy định. Quy chế, 
quyền hạn và nghĩa vụ của xí nghiệp, 
nuunyên tac căn bán của kính doanh, 
sự tham gia rộng rãi của quần chúng 
lao động vào quản lý, đã được ghi 
trong Luật xí nghiệp (liền hiệp xÍ 
hự riệp) nhà nước được khóa họp thứ 
1::x NỔ viết tôi cao Liên xô thông qua, 
siu khi toàn dân đã thảo luận. 


AloTf phương hướng quan trọng khác 
là cài tò căn bản việc lãnh đạo kinh 


tế, nâng cao trình độ lãnh đạo kinh 
tế về chất, tập trung chú ý vào những 
vấn đề chính, quyết định chiến lược, 
nhịp độ và tỷ lệ, quyết định việc 
tăng cường phát triền kinh tế quốc 
dân theo chiều sâu. Vì vậy, chức năng 
của các bộ có sự thay đồi căn bản, 
Các bộ phải trở thành các bộ tham 
mưu của các ngành về khoa học — 
kỳ thuật và kế hoạch — kinh tế, phải 
từ bỏ lối bảo trợ nhỏ nhặt đối với 
các xí nghiệp, phải chịu trách nhiệm 
đày đủ thỏa mãn nhu cầu của đất 
nước về sản phầm thích hợp. 


Điều có ý nghĩa lớn là cải tô căn 
bản việc kế hoạch hóa, công cụ chính 
đề thực hiện chính sách kinh tế, cũng 
như cải tiền việc định giá, cơ chế tài 
chính—tin dụng, việc cung cấp vật tư T— 
kỹ thuật, việc quản lý tiến bộ khoa 
học—kỷ thuật, quản lý sự phát triền 
xã hội, quản lý các quan bệ kinh tế, 
dối ngoại. 


Việc cái tiến căn bản chế độ định 
mức và trả công lao động củng dà 
được đề ra đề thực biện. Ơ dây, có 
ba khía cạnh đặc biệt quan trọng, 
Một là, xóa bỏ hẳn «chủ nghĩa bình 
quân® ve tiên lương lan tràn rộng 
rãi trong các xí nghiệp, điều này đã 
trở thành trở nại nghiêm trọng cho 
việc nàng Cao hơn nữa năng suất lo 
động, cho việc nâng cao chất lượng 
sản phảm. lai là, tuần thủ những 
tỷ lệ đúng đán về tiền lương của các 
loại người lao động khác nhau, duy 
trì những ưu tiên nhất định đối với 
những nguời làm việc trong điều kiện 
sản xuất phức tạp hơn, ở những nơi 
không có người ở. Và ba là, thực 
hiện tronư thực tiên một quan điềm 
mới đổi với việc khuyen khích bằng 
vật chất, theo đó, khai nàng tìng tiền 
hương sẽ phụ thuộc trực tiếp vào hoạt 
động kinh tế của xí nghiệp và được 
thực hiện bằng tiên do tập thê lao 
động làm ra. Tất cả những điều vưa 
nói đều nhắm thực hiện đày đủ hơn 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội! 
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làm theo năng lực, hưởng theo lao 
đóng. 


Việc chuyền nền kinh tế sang chế 
độ quản lý và kinh doanh mới không 
nhai là một hành động nhất thời, mà 
là một quá trình có các giai đoạn của 
"ớ. Từ năm T958, các xí nghiệp thuộc 
nÌ.ững ngành eông nghiệp quan trọng 
nhất, hiện sản xuất gản hai phần ba 
tông sản phầm, và cả ngành vận tải 
nữa, sẽ hoạt động trên cơ sở hạch toán 
kinh tế đây đủ và tự cấp vốn. Việc 
chuyền sang những nguyên tác hoạt 
đọng ấy sẽ kết thúc hoàn toàn vào 
nìm 1989. 


Sẽ phải tiến hành một công tác tổ 
chức to lớn đề bước vào kế hoạch 
5 năm sau với một cơ chế kính tế 
được cl:än chỉnh tôt, có hiệu quả. Điều 
kiện nhất thiết phải có đề làm việc ấy 
là nâng cao trình độ nghiệp vụ và 
trinh độ chính trị của cán bộ, giúp họ 
năm được nhanh nhất những phương 
pháp lãnh đạo hiện đại, giáo địc cho 
mọi người lao động hoài bão làm việc 
theo lôi mới, với hiệu suất đầy đủ, với 
tỉnh thần trách nhiệm cao đối với công 
việc được giao.. 


Thực hiện cải tồ việc quản lý kinh 
tế, Đảng chúng tôi đặt ra một nhiệm 
vụ có tầm quan trọng lịch sử là dầy 
nhanh một cách mạnh mẽ, phát triển 
toàn điện, về chất quá trình đổi mới 
xã hội theo tỉnh thần cách mạng, quả 
trình mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại đã mở đầu. 


Đất nước đã trải qua gìn một phần 
ba con đương theo lộ trình của kế 
boạch 5 năm thứ mười hai. Trên con 
đường đó đã đạt được những thành 
tựu nhất định. Nhịp đỏ phát triền công 
nghiệp vượt quá nhiệm vụ của kế 
hoạch 5 năm, hiệu qua fangs Toàn bộ 
mức tăng sản phảm trong các ngành 
kinh tế quốc dân quan trong nhất bầu 
như được bảo đâm hoàn toàn bằng 
việc tăng năng suất lao động. Nhưng 
sự phát triển kính tê còn chưa eó 


lồ 


được tính năng động cần thiết và hiệu 
quả cao, 


Cuộc sống dạy rằng, cần kết hợp 
khéo léo việc giải quyết những vần đề 
làu đài với những nhiệm vụ cụ thề 
trước mắt, Lê-nin đã đặt vấn đề như 
vậy. Ngày nay, nhiệm vụ củng cố bằng 
mọi cách kỷ luật, tính tỒ chức và tỉnh 
thần trách nhiệm trong sản xuất, 
nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản 
phầm, nâng cao năng suất lao dộng, 
tuyệt đối thi hành chế độ tiết kiệm, 
đang có ý nghĩa đặc biệt. 


Thẳng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đánh dấu sự xuất liiện của một 
chế độ nhà nước kiều mới về nguycn 
tác, của một nền dân chủ kiều mới. 
Lan đầu tiên trong lịch sử, nhà nước 
cóng nông được xác lập. Chế độ chính 
trị xô viết đã trai qua con đường phát 
triền rộng lớn. chế độ đó đã được 
hoàn thiện và có những thay đôi. Sau 
khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình, nẻn chuyên chính vỏ sản đã 
chuycn biến thành chính quyền của 
mọi người lao đọng, còn nhà nước 
vỏ sản thị đã chuyên biến thành nhà 
nước toàn dân. Sự tham gia của nhản 
đân vào việc quản lý các công việc 
quốc gia và xã hội được tăng cường, 
những hình thức mói của nền đản chủ 
đại diện và trực ticp xuất hiện. 

Đồng thời, trong sự phát triển của 
nền dàn chủ xã họi chủ nghĩa đã bộc 
lộ những phúc tạp và mâu thuản. 
Không phải lúc nào cũng bảo đảm két 
hợp được đúng tập trung và đân chủ. 
Những phương pháp quản lý hình 
thành trong một giai đoạn đã bị tuyệt 
đỏi hóa không đúng, được duy tĩị 
trong những điều kiện đã biển đòi, 


Nghị quyết Hội nghị toàn thể 
thả ng giêng (năm 1987) của UBTƯ ĐCS§ 
Liên xô đã nhấn mạnh rằng chỉ có 
thông qua sự phát triền liên tục 
của các hình thức dân chủ vốn có của 
chủ nghĩa xã hội, mở rộng chế độ tự 
quản, thì mới có the tiến lên phía trước 
được. Chỉ có thông qua và nhờ vào 


chế độ đân chủ, mới có thề có bản 
tần sự cái tô. Chỉ có như vậy, mới 
CÓ 1:2 mở khoảng không bao là cho 
cac lực lượng sang tạo hùng mạnh 
eđla chủ nghìa xã hội. VÌ vậy, dang 
thực biện toàn bộ những biện pháp 
nÏ:ÚNN HỜ PỘỒNgE các QUVền, Hàng Cao 
Vai [rò Của các xô Viết đại biểu nhàn 
đạn ở tất cả các cấp, củng €ó môi liên 
hệ cua các Xô viết đó với quản chúng. 
Điều có ý ng; địẹc biệt là tìng cường 
Lính thần Trách nhiệm của các cơ quan 
chính quyền địa puương đổi với việc 
bảo đàm sự phát triển tổng hợp về 
kinh tế và xã họicủa các khu, tính và 
thành phố, thỏa mãn đây dú hơn nhu 
cầu của nhàn dàn, 


Một công việc hàng đâu ở nước 
chúng têi là phát húyv dân chủ trong 
san xuat, hiệu theo nghĩa thông nhất 
bạ mặt: sự tham gia tích Cực của các 
tập thê vào việc thông qua và thực 
hiện mọi nữhị quyết; những 
nưuời lĩnh đạo từ đội trưởng cho đèn 
tông giám đốc ¿ 


bau 


đụ Trị và cũng có trên 
cơ sở đản chủ chế độ một thủ trường 
trong quản lý xí nghiệp. Hoạt động 
tích cực của các liội đong tập thẻ lao 
động thành lập ở các xí nghiệp phải 
thúc đày việc đó, 


Ngày này, cải tỒ chẳng những là TY 
luận, là phương chấm chính trị, đó 
cùng là thịrc tiên xã hội của chúng tòi, 
Nó đã giáính dược tháng lợi vẻ tính 
thần Và từ tướng, dĩ được nhìn đàn 
ủng họ. Và đó là bàng chúng chắc 
chăn về sự đúng đán của còn đường 
đã lựa chon, là bao đầm cho tỉnh chảit 
không thê đảo ngược của những cuộc 
cải tạo đầ bắt đảu, 


Việc cải tô đã điển ra thco chiều 
ròng và chiều sảu, bao trủm tắtea 
- những tăng, lớp mới của đời sống xã 
hội. Những biến đồi tích cực đã diễn 
ra trong sự phát triền của chế độ dàn 
chủ, trong việc giải quyết một loạt 
nhiệm vụ xã hội và kính tế, trong việc 
tăng cường sinh hoạt tỉnh thần và lành 
mạnh hóa xã hội vẻ mặt đạo đức, Cái 


chính hiện nay là bằng mọi cách tĩng 
cường nhịp độ cải tạo, ChuVYển trọng 
` ` .. vs « ˆ , ` 
tìm vào việc triển khai công Tác LÓ 
chức và chính trị — tư tường tí mỉ 
và có định hướng trên tật cá các núặt 
của chính sách đòi nội và đòi n»uöạt, 


* 


Bộ mặt chính trị — xã bội hiện này 
cúa hữnh tỉnh chúng ta đã hình thành 
dưới tác động quyết dịnh của những 
biến đòi lịch sử do Gách mạng P]Iàng 
Muời khởi đầu hạy cö vũ, Cách mạng 
Tháng Mười đã có ảnh hướng đến 
phong trào giải phòng đàn tọc tiên 
lục địa châu Á. Gương sáng của nó, học 
thuyết của Lê-nin đã thúc dày mạnh 
mờ phong trào cách mạng cá ở Việt 
HN ÍFOHởZ cuốc đàn Iranh của nưocC 
này clhoag ách ấp bức thực dàn, Coa 
dường di LỚI tr do và đọc lập đó, là 
làu đài và bị thâm, Những người XÔ 
viết tự hào rằng trong tát cá các 
giai đoạn của cuộc đấu tranh đó, TÔ 
quỏe cũic Thăng Mirời, Đáng của Lê" 
min bao giờ cũng sát cảnh với nhàn 
đản Việt nam anh hùng, 


Quan hệ Nó — Việt là máu mực về 
chủ nưina quốc tẾ xã hội chủ nghĩa vô 
sản trong bành động, Nuày này, những 
nguyên tác của chủ nghĩ quốc: tẺ 
chàng những quy định nội dụng và 
những hình thúc quan hệ lìn nhau 
giữa Đăng cộng sản Liên xô và Đăng 
còng sản Việt nm ; chúng đang chỉ dạo 
quan hệ giữa Liên xô và Cộng hòa xã 
hỏi chủ nghĩa Việt nam trong các lĩnh 
vực chính trị, kinh tê, khoa học — kỹ 
thuật, van hóa và các lĩnh vực khác, 
và trở thành cơ sở hành động chung 
của hai nước chúng ta cá trên vũ đài 
quốc tế, : 

Động Lực của sự hợp tác Xô — Việt 
là sự nhất trí giữa Đảng cộng sản 
Liên xô và Đảng cộng sản Việt nam. 
Đặc điềm bất di bất dịch của quan 
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lệ giữa lai đìng chúng tả là sự tín 
cậy lân nhau sâu sắc, là sự cũng quan 
tàm theo tỉnh thìn dòng chí cên 
những thành tựu của nhau. Những 
nàm qua, quan Lệ giữa hai dang đã 
có quy mô đặc biệt ròng lớn, Ngày 
nay, quan hệ ấy bao trăm mọi khâu 
từ ý bạn trung ương đến các tô chức 
cơ SỞ của đáng. Những cuộc gi! HỠ 
đều đặn giữa các nhà lãnh đạo Đang 
công sẵn Liên xô và Ding cộng sản 
Việt nam có Ý nghĩa hàng đầu trong 
toàn DỘ sự hợp tác giữa hài dũng 
chúng ta. Trong những cuộc øaÐ đỡ 
ấy, có sự trao đồi Ýở kiến hữu nghị, 
Ehuing thân về những vấn đề nóng hồi 
nhật của thời đại, những văn đẻ cần 
bản về xây dựng chú nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản; dẻ ra những 
hướng chiến lược về bành động phòi 
hợp. 


Cuộc đàm phản giữa Tòng bí thư 
UBTUƯ ĐCS Lien xô MCN Goóe-bia=trỏp 
và Tông bí thư UHTU ĐCS Việt nam 
Nguyễn Văn Lính vào tháng 5 nắm 
1957 lạt một lần nữa chứng tô sự nhài 
trí Eoàn toàn về quan điềm đối với 
tăt cả các văn để quan hệ bài bèn và 
tình hình thế giới. Đã biểu lộ nguyện 
vọng tiếp tục đường lòi cúng cố những 
quan hệ hai bên được ghí trong HHiệẹp 
ước hữu nghị và hợp tác năm [978 và 
trong Chương trình đài hạn phát triển 
hợp tác kinh tế và Khoa học —kÿ thuật 
năm 1983. 


Máy chục năm qua, sự hợp tác kính 
tế và khoa học — kỹ thuật của chúng 
ta đã mang tính ciát toàn điện và có 
quy mô đáng Rẻ. Chỉ cần nói rằng từ 
khi ký n›ững văn kiện kinh tế đầu 
tiên năm 1955, trao đổi hàng hóa hai 
bên đã tăng hơn vài trăm lìn, Liên 
xô, cũng như trước đây, đưa sang 
Việt nam máy móc, các loạt thiết bị, 
sản phẩm dầu mỏ, hàng thường dùng. 
Ở nước chúng tòi, nhân đàn biết rõ 
những sản nhầm của ngành xuất khầu 
cô truyền Việt nam như cao su thiền 
nhiên, thiếc, cà phê, chè, các sìn phẩm 
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thủ công nghiện Trong những nần? 
VY, VỚI sự giúp sức của Liên Xỏ, ờ 
GHNHCN Việt nam đã xây dựng hơn 
-00 ƒ@ông trình các loại, thực tế là 
(rong tất cả các ngành hính tế, Vẻ 
tiêm nàng của GHNHCN Việt ngũ, 
ngày này có thể xét đoán theo h‹ạt 
động của nhà máy còng cụ [lì nội, 
XÍ nghiệp Hiên doanh đầu khí Việt—Nô 
mà ở đày đã bất đầu khai thác dâu 
móv, nhà máy nhiệt điện Phá bi và 
nhiều công xuởng, nhà máy khác, 


Kia nắng tiêm tàng của sự Bọ tlíc 
Nô — Việt là rất lớn, Trong quá trình 
cuộc đầm phán cấp cao thăng năm Ở 
Mat-xcơ-va, đã nhân mạnh răng du 
mô ngày càng tăng của hành dòng 
phôi hợp giữa hai nước chúng ta, 
những cách đẻ cập mới đối với cáo 
vấn đê phát triển Kinh tế—xã hội, do 
Đại hội XếXVIT Đăng cộng sản Liên xỏ 
và Đại hội VI Đăng cộng sẵn Việt nam 
đề ra, dòi hỏi cáp bách phải cải tô 
nghiêm chỉnh toàn bộ các mỐi quan. 
hệ Nô — Việt, nàng cao hiệu quả của 
chúng, tính toán nghiêm khắc hơn nhủ 
cầu và khả năng của nhau. Với mục 
đích ấy, hai nước chúng ta đang tìm 
tòi những hình thức mới về hành 
động phối hợp trong kinh tế, tặng 
cường hiệp tác hóa và chuyên môn 
hỏa san xuất, phát triển sự hợp tác 
chẳng những về mặt nhà nước, mà cả 
Ở cập các bộ, các liên hiệp xÍ nghiệp 
và xí nghiệp. Những xỈ nghiệp liên 
doanh trong tộ hợp nông - công nghiệp, 
trong công nghiệp nhẹ, trong vận tái 
đang được xáy dựng. Chúng tỏi chờ 
đợi nhiều ở việc đây mạnh sự phát 
triền các mối quan hệ kinh tế và khóa 
học giữa vùng Viễn đông Liên xó và 
Việt nam, Cũng đang áp dụng những 
biện pháp đề mở rộng sự hợp táo 
trong sản xuất và chế biến nông sản, 
sản xuất hàng thường dùng, phát triển 
ở CHNHCN Việt nam tô hợp nhiên 
Hệu năng lượng, giao thông vận tài, 
và ca ngành chế tạo máy, công nghiệp 
điện tứ, bóa chất, khai khoáng. 


Như trước đây, sự hợp tác của 
chúng fa về mặt đào tạo công nhàn 
lành nghề và cán bộ khoa học — kỷ 
thuật vẫn có ý nghĩa to lớn. Ngay bày 
giử đã có trên 30 nghìn thanh niên 
nam nữ tử Việt nam đến lao động tại 
cac công xưởng và nhà máy Liên Xxò 
vì lợi ích chung của chúng ta. Hơn 
«nHẽgbỉn phổ tiến sĩ và tiên sĩ khoa 
học đã được đào tạo ở Liên xô, Chúng 
tôi bài lòng được biết rằng, những 
người tỐt n¿zhiệp các trường đại học 
Liên xô đang giữ vai trò rõ nét trong 
kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học; 
v tế của nước Việt nam Xã hội chủ 
nưia, Trong số họ, có các bộ trưởng 
và cán hộ lĩnh dạo các xí nghiệp, có 
vác nhà hoạt động đang, nhà nước; 
khoa học, kinh tế và xã hội nội tiếng. 
Nhiều người trong họ đang được đào 
tạo lại tại các Viện hàn làm khoa học 
xã hội trực thuỏ+ UBTƯ ĐCS Liên xô, 
tại Viện hàn làm kinh tế quốc đân 
trực thuộc lội đòng bộ trưởng Liên 
XỎ và tại các trường học khác của 
Liên xô. Hinh thức hợp tác ấy là 
nguồn dự trữ không nhỏ dễ nhanh 
chóng nàng cao trình độ thông thạo 
nghề nghiệp của cán bộ và chuyên gia, 
mà nếu không có việc đó thị khòng 
thể giải quyết thẳng lợi khỏi lượng 
nhiệm vụ ngày càng tăng của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

Liên xô và CHXHICN Việt nam hiệp 
đồng chặt chẽ trong việc tíng cường 
sự liền kết kinh tế của các nước SI$V, 
trong việc cải tiến cơ chế Kinh tế, 
thực hiện Chương trình tông hợp tiến 
bộ khoa học —kỹ thuật, điều này chác 
chán sẽ góp phản đầy nhanh sự phát 
triền kinh tế quốc dàn của CHNHCN 
Việt nam, khiến cho nước nậv tham 
gia rộng rãi hơn vào sự phần công 
lao động quốc tế xã hội chủ nghĩa, 


* 


Tháng Mười vĩ đại đã mở đầu quá 
trinh cải tạo căn bản toàn bọ hệ thông 


các quan hệ quốc tế, Sắc lệnh hòa 
bình là tiếng nói đầu tiên của cuộc 
cách mạng dã tháng lợi, hướng về 
loài người. Älót Trong những từ tướng 
sáu sắc nhất và có hiệu quai nhất của 
[,è-nin là quan niệm củng tồn tại hòa 
bình giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhịú, Trong thê giới ngày nã 
không có đối sách hợp lý với nó. Đối 
với loài người, chiến tranh hạt nhàn 
nóng sẽ trở thành sự tự sát. Ngày nay, 
điều kiện nhất thiết phải có đề giải 
quyết bạt cứ nhiệm vụ nào —chính trị, 
kinh tế — xã hội, nhàn đạo — la sự thành 
công Trong cuốc đâu tranh cho sự sông 
còn của loài người. Đó là thực chất 
của tư duy chính trị mới, của triết lẻ 
mới về hòa bình, 


Dựa vào các nghị quvết của lại 
hội XXVII Đáng cộng sản Liên xô, 
chúng tôi đang dấu tranh tích cực và 
không mệt mới đề ngân ngửa chiến 
tranh hạt nhân, giải trừ quản bị, xây 
đựng một hệ thông an nình quốc tế 
toàn diện. Những sáng kiến yêu hòa 
bình của Liên xô biều hiện lợi Ích của 
toàn cộng động xã hội chủ nghĩa, của 
loài người tiến bộ là nhằm thủ tiêu 
Irước nă¡in 2000 những loại vũ khí hạt 
nhàn và vũ Khí khác giệt người hàng 
loạt, giải quyết những tỉnh thể khủng 
hoàng trên thể giới. Những sắng kiến 
đó được sự ủng hộ ngày càng rộng 
rài vẻ miạt xã hội, chính trị ở các khu 
vực khác nhau trên thể giới, 


Clin nghĩa xã hội và hòa bình Hà 
không thê phản chín, Như đã phần 
minh trong Đáo cáo chính trị của 
UBTƯ ĐCN Liên xò trình Đại hội 
NN«VH của dang, chủ nghĩa xã hội 
tuyệt đối bác bó chiến tranh với tính 
cách là phương tiện giải quyết những 
màu thuan chinh trị và kính tế, những 
sự tranh chấp vẻ lưự tướng piữa các 
nước, Lý tưởng của chúng ta là một 
(thế giới khóng vũ khí và bạo lực, một 
thế giới trong đó môi đản tộc tự do 
lựa chọn con dường phát triển, lỗi 
sàng của mình, Đó là biều biện chủ 
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NuẬV vào Kinh n:a1È1m 
của €ñau Án, của các Tụa địa khảo 
trên Pành tỉnh chúng ta, dựa vào toàn 
bộ kính nghiệm của đời sống quốc tẺ, 
eó thê nói rằng? quan điềm tông hợp 
của Liên xô đổi với các văn đẻ báo 
đảm an ninh ở khu ve châu ÁT— Thái 
bình dương đã được mọi người ở dây 


"IV, địa 


Eš tắt. 


thữn nhận, Tang điển ra những cuộc 
Hới UY Y Kiếm Nai lên Ví nhữu 
l1, dỡ Có sự trao đội Ý kiến không 
chim thực, TTroig quả ninh những 
60 9ê 2098/7110 0iÄ 400011 4601: T17 N81 4ï Ệ 
"n1 t8Z tội lần thanh tạo ra Trong 
[ TH: SVdia@ +1 20t (i1 lộ làng ơi. nữ 
Ki jp # thi độ =4 0 luP Tiec.:eUnd, €O: TÓ%: 
út va tình hình đó Rhien chúng Đôi 
: kiến Liên xô dưa 
lai một 
lai, d1 toàa chu Á Gề trao đôi Ý 
kì ñ và Cà» nhan tìm ra những ciải 
7ˆ e2 tíng € 2ö Xây dựng, CUÔI củng 
se Trợ thành liên tĐra7e. Chúng tòi dẻ 
I. S5 E140 1i400707.017. 0Ù \ hày thực 
lin khí nàng đó trên cơ sở hợp (ác 


` 


LÍ 6 Độ 3e 0địt SP Vi 


P: Về tên ý va Í£Oon2 TƯƠNng 


Ý“.... c6 
N2 cổ chữ lôi xuít biết tử chó, 

lẻ th { nằm đẹt tới me tiêu 
thành mọt bộ p¡:ản 

của việc bình thành hệ 
rián và hòa bình bền vững 
còn Á — Phải bình đương. 
Tcn li tự tưởng quốc tẾ chủ nghĩa 


E? HC 21) li] IFỜ 
:1 11 
th nz¿ n1 


xÖ trước sau như mỘt ng 
có nh rốn dẻ ¡chị nhều làn của Việt 
my Tào và Cam-pu-ehia nhàm lun 
Đen manh tịnh hình ở Đông nam 
\ xà xây đựng quan hệ làng 
các 121 Xsi cac nước ASI-⁄XN:ủn: hộ 


côn Su  ena Mông cö về việc KÝ công 
N * l : ` tong *ó, = cai T suy _- 
Hớc ý 2m£ tần công và Không sử dụng 


qgu@ nứng trong quan hệ giữa các 
nớc còn Á và Thái bình đương: 
n1 bộ những đề nghị của CHDCXND 
Triều tiên về nòa bình thông noöặt dài 
nước: ủng hộ những có gắng xây dựng 
của .\n đó, của các nước khác ở châu 
&, Trong; cuộc đấu tranh đề bảo đảm 
hòa hình và an ninh ở kbu vực châu 
ÁA — Thái bình đương, Liên XỎ rảit coi 
trong việc úng hộ những có gắng của 
ccc nước Tông dướng nhàm bình 
thường ha tình hình xung quanh 
Công hòa nhàn đân Cam-pu-chia và 
cđlnữ# eõ vị trí quốc tế của nước äẤy. 
Cả những đẻ nghị xây dựng của Việt 
nam Và Cam-pu-chia cũng đang tích 
cực phục vụ các mục tiều ấy, 


Chúng tôi tín Lướng ràng mặc đù eó 
khó khăn và mặc dù quan diềm chính 
trị và tỉnh thế trong khu vực cực KỶ 
đa dang. các đản tộc ở chu Á và lu 
vực Thái bình dương sẽ có thà thiết 
lập được ở đây bầu khônz# khí lãng 
giceng tốt, hữu nghị và hợp tác. Liên 
xở sẵn sàng pLỏi Lợp với tài et nhăn: 
ai thành thật mong mucn đạt dứựcc 
những mục tiêu ấy. | 


.ứ 
“\ 


k 


Thể là đã 70 năm, những Tế tro? c3 
của Tháng Mười kêu gọi chúng ta h.v 
lao động sung tạo, hãy đấu iranh an 
mình vì chủ nghĩa xã hội và hòa Dài s, 
Niu:ững thập ký qua đã chến/ nịnnh 
rang : chủ nghĩa xã hội cà 2 la: 
mạnh thì hòa bình càng bền 
làng cộng sản và nhàn dàn in vỏ 
đón Cao 70 nam Thân; Àluới! vị địa 
trorg bầu không khí đoàu Retn 2t tị 
không gì phá vỡ nội, tăng củng eo 
gàng để dãy nhanh sự : 


VINH, 


cát E7¿cn A101 


tlế—xã hội, cái tô và đồi mới mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội. Lễ kỷ niệm sắp 


tới của Tô quốc chẳng những là ngày 


bối, mà còn Tà dịp duyệt lại lực lượng 
cúa chúnz lôi, những thành tựu của 
của n hTa xã hội. 

Củng với các nước xã hộ: chủ ngiĩa 
Liên Xxỏ và Việt nam đang đi tin 
phonz trong cuộc đâấn tranh đề duy 
trí và củn¿ eố hòa bình, vì tự do và 
đọc lp, vị tiền bộ xã hội Những 
"ƯỜI XỎ VIẾtU tự hào vẻ mức độ cao 
Œ.a quan điệ (nh em với nhàn đán 
VI nằm ảnh hùng, 


Nnững thành tu của liên xô, của 
Việt nam xã hội củ nghĩa, của tất 
cà eác nước xà hà. con: u trên con 
cứng đi tối những mục êu hùng vĩ 
do T'⁄n? Mười VÌ đại tuyên bố, là 
khuôn Thể tranh cái được. Trung 
thành Với nhữnr lý tực eg của Tháng 
\Xiười, với chủ n hóa quá tế, với hoc 
huyết Mác — Lê-rin đi lì hào đâm 
chí c etnn cho những Lan lợi sản tới 
của chăng Ea, 


1 Diễn đàn 
_ Tháng Mười ví đại 
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LỜI BỘ BIÊN TẬP : 


Nhan địp ký niệm làn thứ 70 Cách mạng xe 
hi chủ nghia Tháng Mười vi đại, chúng tôi đã 
nhận được nhiều bài của các đồng chí lãnh đạo các 
ban, ngành, eác đòng chí làm công tác nghiên cứu 
lý luận, các nhân sĩ, trí thức và nhiều bạn đọc viết 
về các chà đè: Cách mạng Tháng Mười; sự lén mạnh 
của Liên xô và các lực lượng cách mạng thế giới 
sau Cách mạng Tháng Mười, tình hwu nghị Việt— 
Xô v.v. 


Từ số tháng 4-1987, chúng tôi đã làn lượt đăng 
một số bài nói trên. Trong TẠP CHÍ CỘNG SẲN só 


đặc biệt này, chúng tôi xin đăng tiếp một số bài 


dưới dè mục chung 4 Diễn đàn Tháng Mười vi đại›. 
Các bài còn lại, chúng tôi sẽ giới thiệm trong những 
%Ố tới, 


Diễn đàn Tháng Mười vì đại 


- Bàn đá tảng trong chính sách 
đối ngoại của Việt nam 


Ứ khi thành lập Đẳng và nhất 
là tử khi khai sinh nhà nước 
công nông Việt nam đến nay; 
Đăng và Nhà nước ta luôn luôn 
coi việc Lăng cường đoàn kết và hợp tác 
toàn điệnvới Liên xô là hòn đá tảng 
trong chính sách đöi ngoại của Việt 
nan. 


Chính sách có tỉnh nguyên tắc đó 
bất nguồn từ bản chất cách niạng của 


Nhà nước ta, tử những cống. hiến vĩ: 


đại của Cách mạng Tháng Mười Nga 
đói Với sự nghiệp giải phóng của loài 
người, cũng như của các đân tộc khỏi 
mọi áp búc bóc !ột, đồng thời bát 
nguồn từ sự giúp đỡ to lón của Liên 
XỎ đổi với cuộc đấu tra:h lâu đài và 
vô cùng gian khô của nhìn đân Việt 
nam đè giải phỏng, thống nhất Tố 
quốc và đưa đất nước đi lần chủ nghĩa 
xi hội. 


Loài người đã chịu sự ấp bức bóc: 


lột trong 10 ngén năm, Cách mạng 
Tháng Mười Ngựa mở đầu một thời dại 
mói, thời đại nhàn đàn thế giới tự giải 
phóng khói mọi án bức bóc lột và xây 
đựng một xã hội mới không có người 
bóc lột người. Cách mạng Tháng Mười 
Nga là nguồn cỗ vũ và là chỗ dựa 
vững chắc cho tất cả các giai cấp và 
các dàn tộc bị áp bức đứng lên đập 


NGUYỄN CƠ THẠCH 


(tan mọi xiềng xích và xây dựng một 
cuộc sống niới tự do và hạnh phúc. 


Nếu nhĩnn1g thế kỷ thứ 15. 16, 17, 18 
rà 19 là những thể kỷ của chủ nghĩa 
thực dân để quốc đưa nháo thuyền đữ 
chỉnh phục và nô dịch tất ct các đàn 
tộc trên khắp thế giới, thì thể ký thứ 
20, với sự cô vũ của Cách mạng Tháng 
Mười, là thã ký của sự sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dàn và sự ra đời của 
hàng trăm nước được độc lập. 


Liên xô là người đảu tiên tìm tôi và 
khai phá con đường xây dựng clủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sun, 
Trên eon đường *hoang đã» đó, Liên 
xô đã có nhiễu hy sinh, có nhiều thất 
bại, sai lãm và đạt được nhiền thắng 
lợi viđại, Đại bội thứ 27 của DCS Liên 
xôđã tông kết những kinh nghiệm thành 
công và thất bại đã qua và đazg đưa 
đất nước Liên xô lên giai đoan mới 
cao hơn về chất, pn:át huy nạnh mẽ 
tính ưu việt của cl:ủ nghĩa xã hội, 70 
năm sau Cách mạng Tháng Mười, chủ 
nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành 
hệ thống thế giới, chiếm hơn 105 sản 
lượng công nghiệp tLế giới. Những 
kinh nghiệm của Liên xô là tài sin 
rất quý báu đổi với các nước xã bội 
chủ nghĩa và đổi với loài người. Nhân 
đàn Việt nam trên con đường x5V 


' 
đưn? cú nzlhĩa xã hội coi kho tầng 
linh Tiệm của Liên xô là vò giá đòi 
VỚI t.1410, 

Liên xỏ đã mỜ ra một KÝ nguyên 
mới trong quan hệ quốc tế, Liên xô 
củu “các nước xã hội chủ ngida kh:e 
xây dựng một hệ tong quan lệ kiểu 
mới dựa trên các ngušyếền túc bình 
đăng, hữu nựbh] hợp tác và trên tỉnh 
tán quốc tẾ xã lội chú ng;ïa, liên 
xô càng các nước xã hội cai nghĩa 
kiic puän đâu c?o một quan hệ qucc 
tế iành manh: eùng tòn CC? hòa bình, 
piải quyết mọi tranh chấn bang Tòa 
bình và cho một the giói không có Vũ 
k;.í và kl:ông có clhicn tranh, 

Những ty sinh vô củng to lan của 
Liên xô trong chiến tranh Chế giới thú 
hai đã cứu loài ncười Rói tản họa 
đủa cÙùq n. la phát xít ironz P5 nn 
kinh tế của Liên xỏ đôn (ïua kém VY; 
nhìn đàn Liên xô đặc: nàn nhờn? 
hv sinh vỎ củig tolón để có tiết nên 
quốc pouône búrg mạn, làm trành trì 
ebo bòa bình tuế ciới Số phận của 
nhìn đần thế giới sẽ ra sao, nàn trên 
thế giéi này chỉ có một mình Mỹ có 
vũ khí hạt phần Dong tiời nÌĩng 
cö gàng đầy trách niệm của Liên xỏ 
có vai trô quyết định đối với việc giải 
srữ quân bị và nhất là đang giải toát 


cho loài người Kúci tầm họa hạt 
tnnh¿ 1, 
[Liên xỏ Tài là nước dau tiên đưa 


con vào 


khong vũ trụ: 


y¿ưÐi tham hiền kboảng 

éUu lịch sứ loài người, có 
nhiều nhà nước đã và dùng gicO rác 
thám họa cho loài n;ười, thì nhân đàn 
[Liên xó là nhân dâu đuy nhất chịu 
những EÝ sinh lớn nhất đồng thời cổng 
Liển lớn niữt cho hạnh phúc của nhân 
loi. 


trong 


Đó là những cơ sở có tính thời đại 
của chính sách doan Kết và hợp tác 
toàn điện củi Đang và Nhà nước ta 
với Liên XỎ. 

Chính sách có tính nguyên tắc của 
clúng ta đòi với Liên xỏ eòn dựa trên 


-Ö 


vai trỏ trực tiếp của Liên xô đổi với 
Sự n¿hiệp cách mạng của nhàn cần ta, 


$ẹ x . ¬> , « ~ ˆ Lả 
(lũng ta có thể nói, nến kKhên.: có 
Cácn mạng Ti:àng Mười Nea ti KhẨng 
có Đang cệng sản Đông dương, tiên 
trần của Hãng công sảa Việt năm 
bay nay. Nếu không có thủng lợi của 
long quản Liên xô ciong eiủ na 
phát xít Dức và chủ nghĩa quần phiết 
NHật tị không có cuộa Cách nàng 
THáânøg Tám năm 245 Việt nam, Neủ 
Không €eó Lí n xô hònz mạnh tì Việt 
1 


` 


nam k” ong tê đ‹nh thẳng c1 nợi1ạ 
tiuyc đân Dán, chủ nghĩa Gể quốc À;ÿ 
và bón ph:¿n dòng quốc tế, và ròng 
tê có nước Gêngz Lêa xã Fội chủ n21!:74 
Việt nam. Nếu NhÔng CÓ Sự 0p CỠ 
cña Liên xô, trì Việt năm (ông Lò 
xát dựng chủ ng7a xã hội từ môi: n 
linh tổ lạc bận và bò qua giá Caàaún 
pi.át rên tự bản clú nhịn, 


llzn rứa thể ký qua, tỉnh ?£u lv T1 
Việt T NỔ GƯỢỚC XÊY dựn/ Và BẤY t;ng 
lì 9A ÔN TẾ o0 TuN: 


£ 210. 0ng đền (óc Vũ TYêÐg cổng on) 


l0 cường [FGPBT P:ỌÓ 
X.V dựnz c[ủ 1/¡:a1 xã TỘi CÚ: niàn 
dcn Việt Trong kỈiảnög c.ôớn 
cl0n š th ái? ñÐ Xã¿Ou Guc6- 2l So 
Đúng tay nhận đần ta đã kết hợp đúagg 
củn súc mạnh đán tộc với sức cạnh 
tòi đói, p`át PúÝý cao nhất sức manh 
đoàn Kết quốc tế, trước hết với liên 
xô, nẻn đ-: dán): thầu,” những tên cố 
quốc dầu số và búng tấn thất của Lời 
đại, bìo vệ vũng các thành đai cách 
mạng Việt nam. Đồng thẻi bằng sự by 
sinh to lớn và thẳng lợi về vang trone 
hai cuộc đọ sức l'ch sử này, dân (ce 
ta đã góp phần xứng đáng cũng cố vị 
Lrí và sức mạnh của liên xô và chủ 
nghĩa Xà hội thế giới lầm suy yến 
nghiệm trọng eb©l nhà dế quốc đứng 
đầu là để quốc Afÿ, tạo điều kiện thuận 
lợi cho cách mang của các đản tộc Ở 
Á—Phi — AÍÿŸ Ta tỉnh phát triền mạnh 
mẽ. 


ảim, 


Thắng lợi vĩ đại của nhân dàn Việt 
nam, Lào, Cam-pu-chiai năm 975 
chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa thực 


đ n mới do MỸ đựng nên ở Đồng 
đưức ng? dáä đưa cén sự xuất hiện ha 
nuéớ€ Đồng đươn? xã Lội chủ nghĩa. 
Tuầng lợi của cách mạng Cam-pnu- 
eria năm {979 đa xóa bỏ chế độ điệt 
crunø Pôa Đốt đo các thể lực phán 
động bên nzoä? nuôi đưöng đề chồng 
prá Việt nam và chía rẽ, phá hoại 
khỏi đoàn Kết Đồng đueng. Việc ra 
đời ec.a Cộng hòa nhân đán ami-pu- 
chia đã đưa đến việc hình thành một 
cục điện mỏi — đó là việc ba nước 
Động dương xã hội chủ nghĩa đoàn kết 
ăn bó chặt chẽ với nhau và với Liên 
xô đề bảo vệ và xây dựng đất nước. 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt— 
NÓ ký kết ngày 3 thắng 11 năm 1978 đã 
nâng quan hệ giữa Việt nam và Liên 
x› lên một mức độ mới về chất, mở 
ra giai đ-ạn hợp tác toàn diện giữa 
la: nước, la công eụ đắc lực phục vụ 
c2 hiệu qui sự nghiệp xâv dựng chủ 
nglũa xã hội và bảo vệ TÔ quốc của 
Việt nam và Liên xỏ trong những năm 
Gia, 


Ngày nay dưới ánh sáng của Đại hội 
VỊ Daàng cộng sản Việt nam và Đại 
hội NXVHTI Đăng cộng sản Liên xô, 
quan lệ Việt — Xô bước vào một giai 
đoạn mới, hai nước hoàn toàn nhất 
trí vẻ chủ trương đôi tuới và cải (, 
vẻ dường lõi phát triển Kinh tế — xã 
hội. cũng như đường lối quốc tế và 
phỏi hợp chặt chẽ trong cuộc dâu 
tranh chung trên thể giới vì hòa bình; 
độc lập đản tóc và tiến bộ xã hội 
cũng như phần cấu cho nên hòa bình 
và an ninh ở châu Á và Thái bình 
đương. 


Đăng ta, nhân dân fa hoàn toàn 
ủng hộ công cuộc cải tô sâu rộng và 
triệt đề trong mọi lĩnh vực đời sống 
kính tế xã hội đang diễn ra ở Liên xô. 
Như đồng chí Nguyễn Văn bình, Tông 
bí thư Đẳng ta đã nói trong cuộc đi 
"thăm Liên xô vào tháng 5-1987: œ Với 
đường lối cải tô mang tính cách mạng 
tại Đại hội XXV1I và Hội nghị toàn thê 
Ủy ban trung ương Đẳng cộng sản 


[Liên Nó tháng Gieng 19S7, những thành 
quả v1 dại của Cách mạng Thắng 
Alười và của chủ nghĩa xã hội Irong 
SƯỚI 7Ú Hoàn qua được nàng lên thốt 
lâm cao len sử mới thê liên sức 
Tran sắng tạo của chủ nghĩa Máe- Lè- 
nìn Vẻ lý luận và Thực tiên, là Kính 
ng Gic1m GCI sốc quỷ hàu đề Các dápg 
t1 €II Vi dụng Vào cóc điều Kiện cụ 
the của minh 3, 

Được Đại hội lần thứ NV] Đẳng 
Công sản Liên xô cô vũ, Đại hội lần thứ 
VIe:a Đẳng La đã nêu cao quyết tầm đöỏi 
MmỚI sầu sắc về moi tmrặt đời sông sinh 
tế xã hội, đưa đất nước tiếp the tiên 
lên. Đề thực hiện những nhiệm vụ to 
lớn và phức tạp do Đại bội VIdè ra, 
niột Vêu câu cấp bách đang vÌ tra đòi 
với chúng tạ là phải nàng cao hiu 
qua hợc: tắc với Liên XÔ troig TÍt ca 
các lĩnh vực chính ftrịy kinh tế, Khoa 
học kỹ thuật, văn hóa, tư tướng, Chỉ 
Có kiên quyết xóa bộ cơ e¿.Ẽ tập trùng 
quan liệu bao cấp, đói mới từ đuy, 
đòi mới phong cách, tô chúc cần bộ 
và dỏi mới cơ chế troeg họp tác với 
Liên xô thì mới có thê nàn: cao được 
hiệu quả hợp táe, Đân,; ta, nhân đản 
ta đánh giá cao những biện p;ấp thứ Ê 
thực của Trung rơng Đang và Chína 
phú Liên xô về đồi mới và nắng cao 
hiệu quả hợp tác với Việt nam ® nhầm 
làm cho Việt năm mạnh lên, đứng vững 
trên hai chân của mình và tiên ln? 
như đồng chí X.X. Goỏe-ba-trỏp đã 
kháng định. Về phần mình, chúng ta 
cũng quyết tâm hoạt động theo hướng 
đó, Ngày 7-5 vừa qua Bộ chính trị Dàn 
chấp hành trung ương Đăng ta đã 
kiềm điềm đănh giả sự hợp tác Việt— 
Xỏö trong 1Ú năm qua, tìm rà những 
nguyên nhân của các sai lầm chủ quan; 
quyết định phải đồi mới và chuyển 
toàn bộ các mối quan hệ kinh tế Việt — 
XÔ sung những hình thức hợp tác cao 
hơn theo hướng liên kết kinh tế xà hội 
chủ nghĩa, chuyên môn hóa và hợp 
lắc sản xuất, xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh đoanh xã hội chủ 
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nghĩa, đa đang hóa các phương thức 
và bình thức hợp tác trên cả bà cấp! 
chính phủ, ngành, xí nghiệp, gắn trách 
nhiệm với lợi ích của cả hai bên. Sư 
đôi mới đó của chúng tà rất phù hợp 
vơi quả frình cải tồ ở Liên XÔ, (chúc 
chắn rằng, với tỉnh thần đôi mới của 
Đại bội XXVILvà Đại hội VI và với kết 
qua tốt đẹp của cuộc đi thầm Liên xô 
ca đồng chỉ Nguyễn Văn Lính thê hiện 
ở việc ký kết một loạt các hiệp định 
hợp tác kinh tế quan trọng, sự hợp tác 
Việt—XNô trong thời gian tới sẽ có bước 
phá! triển mới vẻ chít, chuyen từ 
quan hệ giúp đỡ, thương mại là chủ 
vêu sàng hình thức mới cao bọn là hợp 
tàc sìn xuất, đănh dđàu một bước 
rgoặt quan trọng trong quan hệ bai 
mưởe, tạo cbo ta điều Kiện thuận lợi 
18 khai thác tốt hơn tiêm năng của tà 
và để ta có thể tham gia sâu rộng hơn 
vào phản công lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta tín tưởng rằng 
sự hợp tác Viàt— Xô không những là 
một mẫu mực của tỉnh đoàn kết chiến 
đầu anh em mà còn là mót tàm gương 
sing về guan lệ giữa một nước công 
nghiệp phát triền và một nước Kinh 
tế lạc hậu, một tấm gương sáng về 
vi^e mệt nước xà hội chủ nghĩa phát 
triền giúp một nước xã Lội chủ nghĩa 
Kinh tế lạc bàu lên căn múc phát triền 
cú: @ce nước xã hội clú nghĩa tiền 
tien, 

Trong tình hình liện nay ở châu 
Á — Thái bình dương và dưới ảnh 
sang của bài phát biếu của đồng chi 
M,X. Goóe-ba-trỏop tại VIa-đi-vô-xtóe 
(25-7-2986), Việt nam và Liên xô có 
vai Irỏ quan lrọng [rong cuộc đâu 
tranh vị hỏa bình, an nính và hợp tác 
ở khu vực này và trên thể giới. Hơn 
4U năm qua chàu Á — Thái bình đương 
luôn luôn là một khu vực có nhiều 
cuòc chiến tranh cụ" bộc nhất trên 
khé giới. Sự lớn mạnh của Liễu XÔ, 
thung lợi của các lực lượng cách nàng 
ở châu À và (hất bại của dể quốc AXTlỹ 
trong những năm 70 đã làm tay đòi 
iu cục điện Ởở Khu Vực rộng lớn này 


te 
œ 


eo lợi cho hòa bình và cách mạng. 
Tuyên bố nòi tiếng của đồng chí 
M.XN. Goóe-ba-trốp tại Via-di-vô-xloe 
và Tuyên bô chung Xô — An ở Na 
Đê-H (tháng 1Í năm 1986) đã vạch ra 
cương lĩnh hành động nhằm củng cô 
hòa bình, an nĩình và hợp tác tren cơ 
sớ binh đẳng, cùng có lợi giữa tắt cả 
các nước Ởở châu Á — Thái bình dương. 
Trong 10 năm qua, Đồng Nam À là 
một trong những điểm nóng bóng 
nhàt của chàu Á và trên thế giới, 
Trong 40 năm qua, ba nước Đông 
đương là nạn nhàn của những cuộc 
chiến tranh xàm lược Kéo dài và chịu 
nhiều bom đạn nhát. Thắng lợi lịch 
sử của nhàn đàn ba nước Đông đương 
là thảt bại của chủ nghĩa đế quốc và 
bọn phản động, đã dưa đến sự hình 
thành lưu nhóm các nước Đông dương 
và sác nước ASEPAN, tạo ra khủ nàng 
thực tế củng tồn tại hòa bình giữa 
các nước trong khu vực. Trong bồi 
cảnh dó, tình hữu nghị và đoàn kết 
Việt — Xỏ và sự phối hợp giữa ba 
nước Đông dương với Liên xô là nhân 
tố đó tầm quan trọng to lớn đề giải 
quyết văn đề hỏa bình, ön định ở 
Dông Nam Á, cũng như ở châu ÁT—1hái 
bình dương. Đẳng 1a, nhàn đân tà 
đãnh giá eao và chân thành cảm ơn 
Liên xô về lập trường (rước sau như 
một đồi với cuộc đâu tranh cúa bạ 
nước lông dương cho hòa bình, ôn 
định và hợp tác láng giêng tốU ö Đông 
Nam Á. Đó là biều hiện sự nhất trí 
hoàn toàn giữa bai đăng, hai nước về 
việc giải quyết cáo văn đề ở Đông 
Nam Á cũng như ở châu Á nói chung. 
Sự ứng hộ mình mẽ của Liên xô đói 
với ba nước Đóng dương một lần nữa 
được kháng định trong tuyên bố của 
đóng elú AI.X, Goóe-ba-trốp trong cuộc 
đi thàm Liên xô của đồng clhí Nguyen 
Văn Linh: “Liên xó trước sau như 
một ứng hộ nhữig cố gắng của Cộng 
hỏa xã hội chủ ngiỉa Việt nam, Cóng 
loa dân chủ nhân đàn Lào và Cộng 
hòa nhân đân Cam-pn-chia nhằm xây 
đựng những cơ sở của chủ nghĩa Xã 


hội, bảo vệ độc lập và chủ quyền đân 
?õ( Của các nước này, củng cố liên 
minh anh em và sự hợp tắc toàn điện 
giữa ba nước — nhàn tố quan trọng 
của hòa bình và ôn định ở Đồng Nam 
Á». Phối hợp chặt chẽ với Liên xô ở 
châu Á — Thái bình đương, bà nước 
Đóng đương chủ trương giải quyết 
văn đề Cam-pu-ehia bảng chính trị 
trẻn cơ sở loại trừ vĩnh viên chế đô 
điệt chủng Dôn Pốt, báo đầm giữ vững 
thành quả cách mạng Cam-pu-ehia, 
tạo ra một khuôn khô cùng tồn tại 
hòa bình ở Đông Nam Á có lợi cho 
hòa bình và chủ nghĩa xã hội ở khu 
VỊỰC HÀY,. 


Kỷ niệm làn thứ 70 Cách mạng 
Tuầng Mười, nhìn lại chặng dường 
phát triển của quan hệ Việt — Xô, 
chúng ta có đầv đú cơ sở đề khẳng 
định một ebản lý là: thực hiện bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nên kinh tế lạc hậu. bỏ qua gi đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa thì điều 
kiện không thê thiếu được là phải 
được sự ủng hộ, giúp đỡ cúa Liên xô 
và hợp tác với Licn xô, nhà nước xã 
hội chú nghĩa đầu tiên và lớn mạnh 
nhất. Đó là sự chỨng mình hùng hòn 
cho nhận định cúa đỏng chỉ Nguyễn 
Ái Quốc khi Người kêu gọi các dân 
tộc thuộc địa: @Cần phải hướng về sự 
liên mính và hữu nghị với đất nước 
xô viết — nước duv nhất trên thế giới 
hiện nay có thể dem lại cho các dân 


tộc bị áp bức một sự giúp đỡ tuyết 
đổi trùng thực, mỘt sự giúp đỡ anh 
em vô tư và bình đăng P (1). 


Tuân theo lời đạy của Chủ tịch Hồ 
Ghí Minh. Đẳng ta, nhàn dân ta nguyện 
mãi mãi trung thành với đường lối 
đoàn két chặt chẽ và hợp tác toàn điện 
với Liên xô, coi đỏ là hón đả tẳng 
trong chính sách đói ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta, là tỉnh cảm quốc tế 
thiêng liêng của mỗi người Việt nam, 
là báo đảm chắc chẳn đề nhàn đản ta 
thực hiện tháng lợi nghị quyết Đại 
hội VĨ, tiến tới xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Đòng: 
thời, với tỉnh thần đôi mới mạnh mẽ, 
chúng ta nguyện làm tròn trách nhiệm 
của minh đề nâng cao hiệu quả hợp 
tác  Việt— Xô, làm cho quan hệ Việt— 
NỔ là máu mực của mới quan hệ kiều 
mới giữa hai nước anh em trong còng 
cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hỏi, đáp 
ứng yêu cảu và lợi ích của nhắn đân 
hai nước Việt nam và Liên xò, lợi 


ích của chủ nghĩa xã hội, của sự 


nghiệp hòa bình và tiến bộ trên thế 


gIỜ1, 

Chúng ta đoàn kết và. họp tác toàn 
điện với Liên XÔ phẩm thực hiện lời. 
động chí Goóc-ba-trốp kết thúc cuộc 
hội đàm với đồng chí Nguyễn Văn 
Linh vào tháng 5 vừa qua: liên XỎ: 
phải mạnh, Việt nam phải mạnh. 


(1) Dáo Ngưới cùng khô, số 38, 


23. 


Điễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


mm đã trôi qua kề từ đại cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười, cuộc cách mạng đã chọc 
thủng thể giới cũ trên một máng lứn 
bằng f.6 trái đất, mở ra tiến trình đồi 
mới toàn thể giới theo những nguyên 
tác nhàn đạo, lao động và hòa bình — 
những nguyên tác vốn thuộc bán chất 
chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hỗ Chí Minh 


nói : « Giỏng như mặt trời chói lọi, 
Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng 
kháp năm châu, thức tính hàng triệu 
người bị áp bức bóc lột trên trái đắt, 
Trong lịch sứ loài người chưa từng có 
cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn 
và sảu xa như thể » (1). 


Linh hồn cuộc cách mạng vĩ đại ấy 
là V.L Lè-nin. Người tò chức và lãnh 
đao là Đăng bổn sẽ vích Nơa, đẳng 
vô sản kiều mới dâu tiền trên thế giới, 

Đó là một đâng ra đời, lớn lên và 
được tôi luyện thành thép trong đầu 
tranh cách mạng hàng bao nhiều nănn 
đướởi muốn vàn hình thức. Đặc biệt, 
đăng được tôi luyện trong bão táp 
cách mạng T2 và cách mạng tháng 3 
năm 1917, tiếp đó là trong tiến trình 
mãy tháng nhưng đây áp những sự 
kiện đấu tranh giai cấp sôi động, phức 
tạp, kịch liệt phí thường và thiên 
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biến vạn hóa từ thắng 2 đến tháng II tủn b 
năm 1917, chỉ mấy tháng thôi mà xét những 
về phương điện tích lũy kinh nghiệm Cương 
cách mạng đã có giá trị bằng hàng | tuôc ‹ 
chục năm bình thường. đổi vị 
7 là một đăng dày dạn trong đấu | Tích 
tranh chống chế độ chuyên chế tư nhà Y 
bản — địa chủ tàn bạo nhất dương thế mị 
thời, trong việc đánh bại hết trào lưu chính 
này đến trào lưu khác về tư tưởng và nghĩa 
chính trị tư sản, tiều tư sẵn, eơ hội | núi 
chủ nghĩa “tầ» khuynh và hữu khuynh, để tịc 
giáo điều và xét lại, đủ mọi màu sắc, qua k 
Có thề nào hình dụng nồi thàng lợi Đàn, 
của Cách mạng Tháng Mười nếu thiêu b THỦ 
một đang như thẻ, Kệ 
Các thế lực đại diện cho thế giới Tin 
cũ bẻn trong Và bèn ngoài nước Xữa4 Í da ve 
không ngờ được rằng *thiên đường?” Í được 
của chúng có thể bị sụp đồ, ràng Ì được, 
những nguyên tác «thiêng liêng » của Ễ sở ky 
chế độ tư hữu tài sản và bóc lột mà hình: 
chúng coi là «tự nhiên ® gắn liên với | đứng, 
«bẩn tính? loài người lại có thê bị!) tệ sh 
sụp đỏ, Thế là từ Rôn-sáe đến Dê-ni- ị `. 
kin, từ bọn tướng tả bạch vệ Nưa¿ nghịc 


hoàng đến bọn men sê vích và bọn xã } qua j 


nh lrn, 


lược ạ 
¡ii Mì 


(1) Hỏ Chỉ Mình, Tuyền tập, Nvb Sự thật, 
Hà nội, 1930, t¿ 2, tr. 461, 


hội — cách mạng, từ thể lực phần động 
bên trong đến bẻ lù T1 để quốc lên 
ngoài, giất cả cải «liên mình thần 
t:ianh» CV căm tủ cách nang đến 
điện tiết, xúm nhàu lại hỏng bép clet 
ei:ính quyền Xô Viết nón trẻ bàng một 
CUÒC HỘI chícn ph:an cách nhịng và 
cuộc chiến tranh can tiiện» tàn Khỏe 
ni:ất. Song, nước Nựa, con để của Cách 
mạng Tháng lưới, đưới sự lãnh địO 
tài tỉnh của Đăng bón sẽ vích đứng 
đâu là Lê-nin đã anh đũng cliển thắng, 

Như vậày, đã tao ra được tỉnh thế 
cho phép l:iang bổn sẽ vích bất tay 
tiến hành cuc đôi mới xã hòi về căn 
bán, Cl-đơng trình vĩ đại tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được bất đâu bảng chính 
sách kinh tế mới, một chính sách mà 
đề được chấp nhận, Lèê-nin đã phải 
tốn biết bao công sức thuyết phục 
những người cộng sản rất mực kiên 
cường lúc đó phái đòi mới từ duy, 
Cuộc đồi mới thật khó khăn, gian khô 
đôi với những người cách mạng lừng 
quen nợhĩ chỉ cần một bước là có thể 
nháy phốc lên chủ nghĩa cộng sản; 
thế mà giờ dây lại phải chấp nhận một 
chính sách dường như phục hỏi chủ 
nghĩa tư bản. một chính sách dùng 
con đường chủ nghĩa tư bàn nhà nước 
để tiên lên Wchú nghĩa xã hội, điều 
quá khó hiểu đói với người cộng sẵn 
lúc đó thửa nHiệt tính cách nặng 
n”ưững lại ticn Kiện thức Khoa học. 

^ơng, Chỉnh sách kính tế mới đã 
nhanh chóng đưa lại Kết quả tròng 
Chỉ trong ba năm nền Kinh tế 
nòng đản 


thấy 
đã sóng lại, công nhận vị 
được hỏi sức. liên mình nồng 
được tàng cường ẨrÈn €Ơ SỐ ThỚI, CƠ 
sở kinh tế, NELững điều kiện chỉnh trị, 
kinh tế và xã hột đã được tạo ra đề 
đứa đất nước hước vào công cuộc cải 
tò và dỏi mới tần góe. Dẳng con đường 
công nghiệp hóa, tập thể hóa nông 
ngÌhiệp và cách mạng văn hóa, trải 
qua Không đây bốn kế hoạch 5 nằm, 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng xong vào cuối những 
năm 3U. 


công 


Nếu cliến tranh lì thứ 7e) nštg 
nề và khác nghiệt nhật đối vỏï ad 
cl£ độ xã hội Lì việc Liên xó cli-a 
tang phát xÍU trone e cêa troạt hố 
TÔI âu đa ng n vẽ. n nh sa. 
ĐMIILE KbffPJ 1190 6° GOIS8: VÀ TVÓ) vyao 2 
VŨ dịch Ñ Šuv gì Đang BỘ của ổ 


thủ: sổ: 9 ếT:: lên Xð Rfosn' n 0mớa¿ 
cứu coäi ng;ời h vỉ lọa pHếi xÍt 1áa 
C1 tạo địc 
thang lợi ở trế: E1 0 G00 5y? két 
châu Á, dựa chủng 
Khỏi khuôn KIÖ một nưcc, lrở trách 
hệ thống tế giới — sự kiến được ¡ịch 
t:ứ li 


R1, 5É S0: =@ 0t: 22010 


11/2A xổ hi Vuợt 


SƯ Xến vào hà'g quan tiQ ở 


, 
sau đại Cách mạng ân ME vời, 

Dưới sự Hình dạo của Đẳng cộng 
sản Liên x*, nhìn dân Liên xế nhanh 
chóng khỏi phục đất nước đã bị cLiễn 
tranh: đướp di 239 triện người, 1/3 tài 
sản quốc gia, và lại tiếp bước trên 
con đườig xảy dựng và phát triều chủ 
nghĩa xã hội, Chỉ với /1 thế ký vừa 
qua, tlwte nhập quốc đàn đã táng lên 
4 lần, sản lượng công nghiệp — 5 lần, 
sản lượng nòng nghiệp — l7 lần, thú 
nhập thực tế tính tĩeo đầu người — 
2,6 lần, các quỹ tu dùng xã hỏi — 
trên 5 làn, Nếu tỉnh 70 năm ! từ 
Cách ma:rg Tang Mười thì tài sản 
quốc gia của [ẻen bang xô viết đã” 
Vượt qua ó2 lầìn SỐ VỚI mỨC Trước 
Caich: mạng, On SỐ Hàv VƯỢI quá 
IÔ lần chỉ tiêu tăng trưởng mà nước 
AÝ đạt được trong cùng thời sian, 


Tháng Mưởi vĩ đại, chủ nghìa xã 
hội đã giải thoát nhàn đản xô viết 
khỏi các bệnh tật xã hỏi và tai hỏa 
vốn cho đến nay văn đang để nàng 
lên nhiều dàn tóc trên tẽ giới, Đa 
không còn tính trạng người bóc lỏt 
người. hông còn nạn thất nghiệp. 
Không còn ách án bức dân tóc, Không 
còn tỉnh trạng đói nghèo Và nh chữ, 
Người laa dàng được sống trong điều 
kiện được bảo đảm xã hội, tín tướng ở 


“Hưày nìni, 


Có thề nảy sinh cầu hồi: rếu các 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội là to 


ỏi 


Sa“ ST. ———...”... 1.1 


lớn đến như vậy, tại sao Dàng cộng 
sản Liên xô còn đặt vấn đề *cải tô có 
tỉnh cách mạng” — cách đặt văn đề 
đường như eó sự không bằng lòng với 
quả khứ 3 


lông bí thư Ủy ban trung ương 
Dãng cộng sản Liên xô, đồng chỉ 
M.X.Goóe-ba-trốp, đã có cầu trả lời 
xác đăng nhất: Những thành tựu 
của chúng ta là to lớn và hiện nhiên. 
Nhũng người xò viết có quyền tự 
hào về những thành tích đã đạt được. 
Những thành tựu đó là cơ sở vững 
chắc đề thực hiện những kế hoạch 
hin này và những ý đồ của chúng ta 
trong tương lài. Nhưng Đẳng cần 
phải thấy rõ cuộc sống một cách toàn 
điện và trong mọi mặt phức tạp của 
nó, Không một thành tựu nào, thậm 
chí là những thành tựu vĩ đại nhắt, 
đó thê che lấp những mâu thuận trong 
sử phát triển của xã hội cũng như 
những sai lâm và thiếu sót của chúng 
tạ ® €2), 


Cải gia phải trả là đất: vào giai 
đoạn chuyền tiếp giữa các thập kỷ 7 
và 80, trong xã hội xô viết đã xuất 
hiện những khuynh hướng trì trệ, đã 
tích lại những khó khăn và những văn 
đè không được giải quyết, những hiện 
tượng xa lạ với chủ nghĩa xã hội, 
Phân tích sâu sắc căn nguyên những 
mặt tiêu eứưc đó. Hội nghị toàn thê Ủy 
ban trung trơng Đẳng cộng sản Liên 
xô tháng Tư năm 1982, đặc biệt Đại 
hội 27, sau đó là Hiội nghị Trung ương 
tháng Giêng năm này đã để ra một 
chương trình cãi tô toàn bộ các mặt 
đời sống xã hội. 


. 


Nhữ vậy, một lần nữa Dảng công 
sản Liên xô lại giương cao ngọn cờ 
đôi mới xã hội. Chỉ khác trước ở chỗ 
lần này œä hội xã hội chủ nghĩa tự 
đồi mới trên cơ sợ của chính mình, 
Cải tô là tiệp tục sự nghiệp đã được 
khới đâu từ Cách mạng Tháng Mười. 
NÓ là cách mạng trong một cuộc đại 
cách mạng. Công nghiệp hóa đãit nước, 
tạp thề hóa nông nghiệp, cách mạng 
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văn hóa. giải quyết theo những nguyên ˆ 
tác của chủ nehĩa xă hội vẫn đẻ dán 
lộc v.V, đều là cách mạng. bày giờ 
đến lượt công cuộc cải tỎ. Cắt s 
những quá trình xã hệi — kính tế ay 
đều có chung cỏi rẻ từ bản chất Cách 
mạng Tháng Mười. Tất cá đẹu xuất 
phát từ mục đích và lý tưởng cuộc 
đại cách mạng. Tất cá đều diễn rụ 
đới nớon cở cách mạng và sáng tạo 
của chú nghĩa Mác — Lẻ-nia, Và tất 
cả đều do củng một chính đẳng kiến 
mới tiều biều nhất ấy khởi xướng và 
là động lực. Một đẳng mà về phương 
điện kinh nghiệm cách mạng chưa ai 
sánh kịp, kinh nghiệm lật dỗ chế đó 
cũ cũng như kinh nghiệm xày dựng và 
sing tạo xã hội mới ~ đó là đăng của 
V.E, Lê-nin. Đẳng đó, về khách quan 
chứ không phải do ý muốn của bất 
kỷ ai đã và đang giữ sứ mệnh lịch 
sử €ó ý nghĩa toàn thế giới là người 
khai phả, người mở đường tiên lcn 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cóòng 
Sản. 


Với công cuộc cai tổ, Đảng cộng 
sản Liên xò: nêu tắm gương sáng nười 
về phát triển sáng tạo lý luận cách 
mạng như là điều kiện tất yếu bảo 
đâm khả năng lãnh đạo sự phát triển 
xã hội, cũng là điều kiện tất yếu bảo 
đảm sự trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Đại hội 27 Đăng cộng sản Liên xÕ 
đi vào lịch sử như bài học về nhìn 
thẳng vào sự thật, một bài học có giá 
trị triết học, chính trị và đạo đức 
phô biến và vĩnh hằng. Sự đũng cắm 
trong lý luận và trên hành động thực 


tiến ; việc đảnh giá tỉnh hình một cách 


thực tế, thẳng thắn và công khai: 
thái độ không khoan nhượng với tắt 
cả những gỉ là lỗi thời và sai lệch can 
trở con đường đi lên, đó là những 
bảng chứng hàng hồn vẻ sức mạnh 
của đang. ì 


(2) Báo cáo tại Hải nghị Trung ương ÐGŠ 
Liên so (27-1-1987), 


Với đường lỏi cải tô, đảy nhanh sự 
phát triển kính tế — xã hỏi Lrên €7 SỞ 
phát triền theo chiều sâu, tận đụng 
tôi đa nI:ững thành tựu của cách mạng 
khoa hẹc — kỹ thuật, Đăng còng sin 
Liên xỏ chứng mình khả nắng và sự 
cầu thiết không chỉ thấy rõ sai lầm 
trong quá kuứ mà quan trọng hơm là 
phải biết tìm kiếm con đường và 
những giải pháp mới trong khuôn khô 
của chú nghĩa xã hội, nhằm đưa sự 
nghiệp tiên lên và tiến lên không 
chèch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, trái 
lại đe xã hội chủ nghĩa nhiều hơn. 
dàn chủ hóa nhiều hơn, đề nhân lên 
nhiều lần những giá trị của chủ nghĩa 
xã hòi. 

Đặt nước xô viết đã chuyển mình, 
đã lấy lại hơi thở mới. Gài đà mới đã 
được tạo ra, mãnh liệt, không gì 
ngàng trở được: Toàn thể giới dang 
“nhìn về Liên xô. về Tô quốc của 
Tháng Mười. của Lê-nin vĩ đại với 
lòng tràn đây tin tưởng. Nhân dàn 
Việt nam. những người cộng "sản Việt 
nam, được cồ vũ bởi tính thân đồi 
mới của Đại hội VI, lỏng tràn đây 
tin tưởng, tin tưởng ở mình càng tin 
tưởng ở Liên xô. và ngược lại tín tưởng 
-ð Liên xô càng tín tưởng ở mình, 

Đăng cộng sẵn Liên xô nhất định 
trả lời xứng đáng những thách thức 
mới dõi với chủ nghĩa xã hội trong 
giải đoạn. có tính chất bước ngoặt ở 
ngưỡng cửa thế ký >l này, Nhân dân 
Liên xô, dưới sự Hính đạo của ĐCS 
Liên xô, nhất định thực hiện thắng 
lợi mục tiêu vĩ đại là biến Liên xô 
thành nước xã hội chủ nghĩa phất 
triền nhất, có nền kinh tế đạt trình 
độ cao nhất thế giới về hiệu qua kính 
tế và tiến bộ khoa học — kỹ thuật; có 


nền đân chữ rộng rãi nhất, có nên 
đạo đức xã hội ca› nhất, khai thác 
đầy đủ nhất những tiềm năng vốn Có 
của chủ nghĩa xã hội, làm cho cuộc 
sống con n;ười giàu có hơn cả về vạt 
chật lần tính thần, góp phần to lớo 
nhất đưa thế giới xã hội chủ nghĩa 
tiến lên một nấc thang mới cao hơn, 
Liến lên giành những thẳng lợi có ý 
ngiĩa quyết định cho chủ nghĩa xã 
hội trong cuộc đâu tranh sai thắng 
ai» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm ví toàn thể 
101. 


_—___>e>meme 


LIÊN XÔ : VAI TRÒ... 


(Tiếp theo trang 28) 


phương pháp tư duy: duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. 


Trước nhân dân của nước mỉnh, 
Đảng cộng sản Việt nam tự nhận thấy 
«những gì đã làm được và chưa làm 
được cũng chứng tỏ rằng sự lãnh đạo 
của Đảng chưa ngang tâm với những 
nhiệm vụ của giai đoạn mới ? (3), ®đồi 
mới đang là yêu cầu bức thiết của sự 
nghiệp cách man§s là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn » (4). VI vậy Đảng 
chúng tôi coi việc nghiên cứu vận dụng 
và phát triền chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là vấn đề hàng đầu trong công tác tư 
tưởng và lý luận. «Ÿi sự phát triển 
sáng tạo của chủ nghĩa Mác », đó không 
chl là chủ đề của một hội nghị, mà là 
phương hướng cho sự hợp tác trên 
mặt trận tư tưởng và lý luận giữa 
eác đảng anh em. 


(3), (4) Sách đã đần. tr. ?5: 
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DIỄN ĐÀN THẮNG MƯỜI VÍ ĐAI 


` ———m.-=ali 


LIÊM XÔ - THÂN 
CỦA HÒA 0ì 


HIĨXH sách đối rnuựoqi hòa bình 
của Liên xô chứa đựng trong 
mình những truyền thông đàn 
cuủ tốt đẹp nhất của ea một 
quá trình lịch sử làu đài trong quan 
hệ giữa các đản tọc Và” các quốc gia: 
Dịc Trưng cúat chính sách đó là xuất 
phát từ chính bản chất của chế đó 
xñ hội €1 nghĩa, một chế dò không 
có phản biệt dối xứ, thông trị và bóc 
lột nhựứ các ch độ kính tế — xã hội 
trước đấy, Với sự ra đời của một 
chế độ xã hội mới do KếL qua của 
Cách mạng Tháng Mười ví dại, toàn 
hở xu thế phát triển của tế giới dếu 
clju anh hướng của nhàn tô cách mạng 
này, Đúng như ê-nin đã nói: «@ Ngay 
từ ngày đầu Cách mạng Tháng Mười, 
vấn dẻ chính sách đối nưoại và cáo 
quan hệ quốc TẾ đã trở thành vấn đề 
chủ vếu dòi với chúng ta » C1). 


Một ngày sau khi Cách mạng Tháng 
Mười thành cóng, ngày 83-11-1917, Đại 
hỏi toàn nước Nựa lần thứ li của các 
xỏ viết dã thông qua Xác lệnh hòa 
bình, Chính phú Liên xô kRêu gọi các 
đán tóc và các chính phủ đang đánh 
nhau hãy chấm dứt chiến tranh thế 
giới và ký liiệp ước Vẻ một nén hòa 
bình công bằng và đản chủ, Đạt nước 
xô viết đã tuyên bò nguyên tác quốc 
tế vỏ sản trong quan hệ với các dần 
tọc đang dấu tranh chống chủ nghĩa 
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HOÀNG BÍCH SƠN 


để quốc và chủ nghĩa thực đìn 
Và nưguyèn tác cùng tòn tại bhéa ¡nh 
(rOñdZ quan nệ VỚI Các nước từ Lái 
cnủu nhĩa, Chúng ta còn biết nưay Đà 
khí cuộc chiến tranh thể giỏi thứ nhát 
đam, điện ra quyết liệt, thành 92195, 
[¿-nin đã nói róỏ rằng những noười 
bón sẽ vieh một khi lên nắm chính 
quven @sẽ để nghị hòa bình với đại e1 
cac nữ 2e tham chiến, vỏi điều kiện là 
các thuộc địa và fdf cả các dân E›c 
phụ thuộc: bị áp bức và khỏón: có 
đày đủ quyền, đều phải được gini 
phòng” 2) Tuy vậy, bất chạp chấi 
độ sản sàng của Liên xổ KỶ nưày cóc 
hiệp ước bình đang, chủ nghĩa về 
quốc văn tiền hành cu ›;€ can thiệp vũ 
trang đòi với nhà nước xÔ viết, Nhân 
đần liên xô đã vững Vàng vượt qua 
cuộc đọ sức này lửa này, dây lủi bọn 
can thiệp và bẻ gãy các lực lượng 
bạo loạn bên trong. Uy tín quốc tế của 
Liên xỏ ngày càng tăng. Vào giữa 
những năm 30, khi ở chàu Á tỉnh hình 
trở nên e¡ng tháng, bọn quản phiệt 
Nhạt tiên hành xàm lược Trung quốc, 
eỏn ở châu 2u đã hình thành chủ nghĩa 
phát xít HHít-le thì Liên xô đã làm tất 
củ những việc cần thiết đề ngăn chặn 


(¡) V.I, Làêà-nin: đoản tập, Nxb Tiến bộ, 
MAt-xcơ-va, 1978, t, 37 tr. 152, 
(2) Sách đã dăn,t,. 27, tr. 64, 


bọn xâm lược. Liên xô đã giúp đỡ 


tích cực các đản tòc Trung, quốc, “Tây 
bon nha và nhiều nước khắc — nạn 
nhàn eủa sự can thiệp Vũ [rang của 
chủ nghĩa để quốc, Liên xô đã đếra 
mọt chương trình hỏa bình rọng lớn, 
trên cơ sở d› dễ nh; tin lập niột 
hệ thống an nịnh tán thẻ eý hiều cua 
ở châu Âu và Ký Hiệp rồc Rịu vực 
Thát bình dương, Liên xô cũng đã Rý 
các hí p ước riêng vẻ giúp đỡ lan 
nhu với các nước tư bản chỉ na 
nhám phối hợp chồng nữa eơ của chủ 
nzh?a phát xÍt PĨH-=le, Diên xó.đdă đóng 
vai trỏ quyết định trong chiến thắng 
chủ nhïa+ phát x1 De và quản ph:ết 
Nhật, thúc dãy Tìn sóng đấu tranh lầm 
thiav dối bộ mặt chính trị xã hội 
trên toàn thể ziới, đủng có vị trí của 
cúc lục drmong hòa Lình,c .c lực lư nữ 
tiền bọ, daa chú trên toàn thể gói, 


C:ối nhữn? năm ÍP, chú nghĩa để 
gnoe©, thủ piöẹm của hai cuộc chiến 
trnh thể gói từng làm Liệt mang 
làng chục triệu nưười, lại âm mưu 
puát động một clộc chỉ n tranh thà 
pHrưới thứ ba hong tiều điệt Liên xó và 
pöaong trả ý càch mang thế uiớt, Trong 
boàan canh đó Liên xô đã nó lực không 

: tt “^ H - = *.. 
ng†ững để giành thể cần bằng chiến 
lược chống nguy cơ c:iên tranh bằng 
toàn bộ súc mạnh của chế độ xà hội 
chủ nghĩa và chính sách n:oại giao 
hòa bịnh của nhà nước vô viết, Chính 
vì thể, chiến tranh thể giớt đã không 

% « *ˆhŸˆ * * 
nỏ ra khí Liên xô chua hàn gắn xong 
vết thương eliecn tranh và phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới còn 
noi yêu. 


Tron; những nắm 50 — 60, Liền xô 
tiếu» tục đầu tranh không mệt mói Vì 
hòa lỉnh và hợp tắc quốc tế, chồng 
âm mưu của chủ nghĩa để quốc dịnh 
đề bẹp chủ quyền của các đản tọc› vì 
giải trừ quản bị và chăm dứt chạy 
đua vũ trang, Cuộc đấu tranh này đã 
mang lại những kết quả đẳng RẺ, Nâm 
1963 đã ký Hiệp ước cấm thứ vũ khí 
bạt nhân trong khí quyền, vũ trụ và 


đưới nước: năm Í95§ theo sáng 'iến 
của mình Liên xế đã ký Hiệp troe 
không phỏ kiến vũ khí Lạt nhân, Nang 
đâu những nam 70, tiếp tực đường lòi 
bạo vệ vũng chắc hòa bình, Liên xô 
đà đứa ra niột tông thê các bí`n pIần 
liệu qiian dến mọi lĩnh Vực của cuộc 
đầu tranh VÌ Lòa bình, tự đo và độc 
lìp €¿a cóc đạn tộc, Các biện phầp dó 
thẻ biên trong chương trình hòa bình 
được thong ¿4 tại Dại hội lìn thứ 21 
DC Tiên xó (1271), Nó chứa dđựn: các 
đề nhị cụ Ứịề và Liện thực để ciải 
q vết các văn đã đã chín muối trên 
con đường €ƒủau¿ eố Fòa bình và phát 
Hiển hờn tác hòa bình ;iữa các quốc 
tin, G,ưong trình tiếp tục đấu tranh 
Vị bòa bình và hợp tác quốc tế, vì tự 
đỏ và đọc lận của eie đạn tốc được 
tòn caa Lại Địi hội lần thử 25 của 
CN Tiên Xô là sự Kế tạc và p'ất 
triển thìm trình hòa hình. 
(óc n iệm vụ đòi ngớai chính mà Lại 
hội Zo để ra là chấm đứt chạy địa vũ 
trane, tiến tôi giải trừ quản Dị tre 
sự, khan. định các nguyên tắc Không 
dùn¿: vũ lực tron quan hệ quốc lẻ, 
tập trung nó lực của cắc quốc sia yêu 
chuộng hòa bình đề thủ tiêu các lò 
chiến tranh căng tháng ở các khú vựo 
trên trái đất, 


e€t On 


Đầu nhữnz nám S0, Đăng và Nhà 
nước Liên xô tiếp tục triên khai chiến 
lược hòa bình trong điều Kiện tình 
hình quốc tẾ ngày càng trợ nên càng 
tieng do các hành động hiểu chiến của 
các thể lực để quốc đứng đâu là dễ 
quốc XÍš. Trong hoàn cảnh đó, Liên 
XÒ văn nó lực Không mệt mỗi, sử 
dụng toàn bộ tiềm năng chính trị và 
tỉnh thần của mình đề ngắn chặn n:uy 
cơ bùng nô chiến tranh, giữ gin hòa 
bình trên hành tĩnh. 


Đại hội lần thứ 26 ĐCS Liên xô đã 
thông qua chương trình bòa bình 
trong nhùng năm 80, chỉ ra những 
con đường giảm nguy cơ chiến tranh, 
đầy mạnh hòa địu, phát triển hợp tác 
giữa các quốc gia có chế dộ xã hội 


HH) 


khác nhau. Thực chất của chương 
trình này được thê hiện rõ trong Báo 


cáo chính trị của UBTƯ DCS Liên xô. 


tại Dại hội: “Bảo vệ hòa bình là 
nhiệm vụ quan trọng nhất trong kế 
hoạch đối ngoại của Dàng ta, nhân 


dân ta, và của tất cả các đản tộc trên 


bành tỉnh 3®, 


Chương trình hòa bình trong những 
năm 80 cùng với những sáng kiến hòa 
bình mới của Liên xô là một tập hợp 
các biện pháp xây dựng bao trủm về 
cả vũ khí bạt nhân và vũ khí thông 
thường, liên quan đến cả tỉnh hình 
Trung — Cận đông, Viễn đông. Đó là 
các biện pháp có tính chất chỉnh trị 
và quân sự. Tất cả các biện pháp đó 
đến nhằm mục đí¿h duy nhất là cứu 
loài người khỏi nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. Ngày 15-1-1986 đồng chí 
Goỏc-ba“trốp đã nêu lên chương trình 
ba giai đoạn thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân cho đến cuối thế kỷ này. 
Chương trình này trả lời cụ thề từng 
vấn đè giải trừ quân bị hiện đang là 
chủ đề của các cuộc đàm phán ở Giơ- 
ne-vợ, Viên, Xtốc-khôn, Niu Ôóc (Liên 
hợp quốc). Việc thực hiện kế hoạch 
này không làm thiệt hại an ninh của 
bạt Ký ai, mà còn làm cho thế cân 
hàng quân sự chiến lược được duy 
trig mức thấp nhất, sự ồn định chiến 
lược được bảo đảm. 

Tại Đại hội 27 DCS Liên xô, chủ đề 
hòa bình một lần nữa vang lên như 
tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ đang 
điên rồ chạy đua vũ trang, đưa vũ 
khí hạt nhân vào vũ trụ. Quan điềm 
về hệ thống an ninh quốc tế toàn điện 
đã được nèu lên trong Báo cáo chính 


ki, 


trị của UBTƯ ĐCS Liên xô tại Dại hội. 
Cơ sở của hệ thống an ninh quốc tế 
có thể bất đầu bằng việc tiến hành 
thường kỷ đối thoại giữa các nhà 
lãnh đạo các nước trong cộng đồng 
thế giới, trước hết là các nhà lãnh 


.đạo 5 cường quốc liạt nhân cùng ngồi 
. vào bàn tròn đề thảo luận việc củng 


cố hòa binh. Quan điềm này và chương 
trình ngày 15-1-1986 về thủ tiêu vũ 
khí hạt nhân là thành tựu vĩ đại nhất 
của chính sách đối ngoại xã hội chủ 
nghĩa. Có thể nói đây là €Sđc lệnh 
hòa bình » cuối thế kỷ 20. Nó đáp ứng 
lợi ích của tất cả các dân tộc. 


Các đề nghị này thê hiện thái độ 
xây dựng, yẻu chuộng hòa bình và tư 
duy chính trị trong kỷ nguyên hạt 
nhân. Liên xò không ngừng phấn đầu 
đề khi nhản loại bước vào thiên niên 
kỷ thứ ba sẽ không còn vũ khi hạt 
nhàn trên trái đất, nguyên túc cùng 
tồn tại hòa bình trở thành tiêu chuẩn 
tòng hợp trong quan hệ quốc tế. 


Đẳng cộng sản liên xò, Pộ chính 
trị và UBTUƯ ĐCS Liên xô đề ra và 
tiến hành chính sách đối ngoại hòa 
bình của minh trên eơ sở phân tích 
tình hình thế giới theo quan điềm 
mắc xÍt — lê nịn nÍt, căn cử vào so 
sánh lực lượng trên thế giới, các quy 
luật khách quan và các nhân tố quyết 
định xu hướng phát triền của thế giới. 


Đường lối đối ngoại hòa bình là 
nn nịt của ĐCS Liên xô được sự úng 
hộ của những người cộng sản xô viết, 
phần dân xó viết và tất ca các lực 
lượng tiến bộ, vêu chuộng hòa bình 
trên toàn thế giới. 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


=, 


HỆ THỐNG 
THÀNH 1/ 
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HÀNG lẹi của Cách mạng 
T;:šng Mười đã tách nước Na 
khói tệ thống tư bảnechủ n:hía 
và dưa đến sự ra đời của liên 
bang cộng hòa xã hội ciủ nghĩa xô việt 
năm 1922, Cách mạng của nhân dàn 


Mông cô bùng nồ năm 1221, được quản. 


đội xô viết giúp đỡ đã thành còng, dàn 
đến việc thành lập nước Cộng l:öa nhàn 
dân Mông có nàm 1924. Như vày là, 
trước chiến tranh thế giới thú hài, 
chủ nghĩa xã hội chỉ mới thắng lọi Ở 
“hai nước và ở vào thế phòng nữ: 
làm sao duy trì được sự tôi ti của 
m:nh trước bẹn đế quoỏc. 


Với sự thất bại của chủ n¿hĩa hít 
xÍt, trong đó có sự đóug gøóji quyết 
định của quản đội Liên xò, n/Ay sau 
chiến tranh thế giới thứ hai một loạt 
nước dân chủ nhàn dân lần lượt ra 
đời ở Đông Áu và châu Á giaa những 
năm 1945 và 1950. liệ thong xã hỏi 
chủ nghĩa thế giới hình thành, lúc đó 
gòm 13 nước với 1000 triệu dân: Liên 
xó, Mỏng có, An-ba-ni, Ba lan, Dun- 
ga-ri, Hung-ga-ri. Nam tư, Hu-ina-ni, 
đTiệp khác, CHÚC Đức, Trung quốc, 
Triều tiên, Việt nam. Trên thế giới, 
cách mạng đã ở vào thế tiến công, 
với sự xuất hiện của ba dòng thác. 
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HOÀNG f'ZŠUYEN 


Chủ nghĩa xã hội, lúc 4én 
mịcnh nhĩ, đã mau chóng Vượt sua 
biện giới của kai ec'âu Á và Au. bát 
(Aav với động tác giải puóng dân tộc ‡ 
mỘI SỐ nước, sau khi thoát khỏi ách 
thực dàn cũ hoặc mới, đã chọnec.n 
đường xñ hỏi chủ nghĩa hoặc có 
xu hướng xã Lội chủ nghĩa. Ló là Cu- 
ba năm T221, Đương cAaO HEƯỌN CỠ 
của cũ nghĩa xã hỏi ở Tày lần 
cau, gáng một đòa đâu tiên và el 
mạng Vào chủ nghĩa thục dân mới nà 
Hóa ky dã thực hiện ở châu Mỹ là 
tỉnh từ thể KỶ thứ 19, Đó là một loát 
nước ở Trung Càn động, chàn Phi 
lông Nam À, châu Xý la tính: 
C(CILI2CNIH) Y-è-Hien, Ảp-ga-ni-xlan, 
]-ti-ô-pi-a, Ảng-gò-la, Mỏ-dam-bieh, 
Lào, Cam-pu-chla,- Ni-ca-ra-goa, 
hỏng Rẻ một số nước Khác Ít nhiều có 
xu hưởng xã hội €huù nghĩa như Công= 
gô, he-nanh.., 


đồng 


liệ thống xã hôi chủ nghĩa giờ đảy 
bạo góm Khoảng 28 nước (Ri-sớt Nien- 
xơn trong cuốn ước chiên lranh lhọút 
sự tính có 2Ï nước xã hài chủ nghĩa) 
Như vày, lịch sử thể giới trong hơn 
40 năm qia đã chứng kiến sự nở 
rộng liên tục của hệ thấng xã hội chủ 
1g Hà, 
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Bao nhiêu Âm mưu của chủ nghĩa 
đề quốc bao vậy, bóp nghẹt, tách 
từng nước ra khỏi hệ thống xã hội 
“chủ nghĩa, đều thất bại. Đó là những 
bọc thuyết «ngăn chặn?" và đây 
lùi» chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, và 
“giải phóng các dân tộc bị cầm tù » 
của Tơ-ru-man và Ai-xen-hao, những 
mưu mô gây điển biến hòa bình của 
Ken-nơ-đi, những vụ bạo loạn ở CHDC 
Đức năm 1953, Ba lan và Hung-ga-ri 
nảm 1956, Tiệp khắc năm 1968, và gần 
đảy nhất ở Ba lan năm 1980. Đó là 
việc thành lập các khối quân sự bao 
váy hệ thống xã hội chủ nghĩa ở 
hai châu Âu và Á: NATO, SEATO. 
Dó là những biện pháp cấm vận 
có tỒ chức. Hơn nữa đó là các cuộc 
can thiệp và xâm lược quân sự chống 
Cu-ba, Triều tiên, Việt nam và hiện 
nay còn chống Ảng-gô-la, Ni-ca-ra-goa, 
Áp-ga-ni-xtan. 


Nói đến hệ thống xã hội chủ nghĩa 
phải nói đến nàng cốt của nó là cộng 
đồng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cọng 
đồng kinh tế xã hội chủ nghĩa tức là 
Hội đông tương trợ kinh tế (viết tất 
là SEV), ra đời vào tháng 1 năm T119, 
hện nay bao gòm 10 nước: Liên xổ, 
Ba lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Ifu-ma- 
nỉ, Tiệp khắc (là những nước có mặt 
ngày từ khí SEV được thành lập), 
CHI)C Đức (gia nhập năm 1970), Mông 
cồ (gia nhập năm 1962), Cu-ba (gia 
nhập năm 1972) và Việt nam Quia 
nhập nắm 1928). 


Sự thành lập SEV năm 1943 đáp 
ứng nhu cầu đầy mạnh hơn nữa sự 
giúp đỡ lăn nhau giữa Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
Trước đỏ, giữa các nước này đã có 
hàng loạt các hiệp trớc, hiệp nghị về 
hợp tác ký kết tay đôi. Liên xô đã 
tửng đành cho các nước Đông Âu sư 
giúp đỡ to lớn đề cứu nhân đân các 
nước đó khỏi nạn đói bằng cách gứi 
sang 572000 tấn bột mì, 60000 tấn thịt 
và nhiều thực phầm khác, và đề phục 
hồi nền kinh tế bằng việc cung cấp 


3á 


các mây móc, thiết bị, nguyên liệu. 
nhiên liệu cần thiết. Đền năm 1949, ở 
hầu hết các nước Đông Âu, vấn đề công 
nghiệp hóa được đặt ra, sau khi nền 
kinh tế đã được phục bồi. Mặt khác, để 
quốc Mỹ, sau khi tung ra kế hoạch 
Mác-san năm 1917, thực hiện gát gao 
hơn nữa việc cấm vận, bao vậy Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu. cho nên việc lăng cường đoàn tết 
và hợp tác giữa các nước Xã hội chủ 
nghĩa chảu Âu càng trở nên khăn 
tế t. 

Sau gần 40 năm hoạt động, SFEV đã 

đạt được những kết quả rất đáng tự 
hào : 
- — Khoảng cách giữa các nước châu 
Au thành viên đã thu hẹp lại rất 
nhiều. Khi SEV mới thành lặp, Bun- 
gari và Ru-ma-ni là những nước 
thuộc loại kém phát triền nhất châu 
Âu: năm 1950, thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người của Bun-ga-ri thua 
Tiệp khác 3 lần, thua CHÚÙC Đức Š.2 
lần, nhưng ngày nay sự khác biệt giảm 
xuống còn gần 1,1 — 1,2 lần. Ngày nay 
Bun-ga-ri và Ru-ma-ni có thề xếp vào 
loại nước công nghiệp phát triên, 


— Những nước thành viên ngoài 
châu Âu, thuộc loại đang phát triền, 
cũng đang trên đà đuồi kịp các nuỏe 
thành viên châu Âu. Hiện nay, thu 
nhập quốc dân tính bình quàn dâu 
người của Cu-ba chỉ còn thua các nước 
SEV châu Âu 1,5 lần, Mông cô còn 
kém 2 lần. nghĩa là đã đạt mức mà 
các nước SÏˆ2V châu 3u đạt được trong 
những năm 00 (riêng Việt nam củn 
kém 10 lần). 


— Tỉnh hơn bẳn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã được chứng minh: từ 
1950 đến 1980, thu nhập quốc dân của 
SEV tăng 9,4 lần trong khi của cộng 
đồng kinh tế châu Âu (EEC) chỉ tăng 
3,5 lần, nếu tỉnh riêng khoảng thời 
gian 1971 — 1985" thì các nước SEV 
tăng thu nhập quốc dân 2 lần và tăng 
sản lượng công nghiệp 2,2 lần, nghĩa 
là gấp I,5 lần mức tăng của các nướt 


tư bản phát triền. Các nước SEV hiện 
nay đứng đầu thế giới về khai thác 
nguyên liệu, sản xuất thép, phân hóa 
học và nhiều chỉ tiêu khác: riêng 
Liên xô có đội ngũ khoa học kỹ thuật 
đứng đầu thế giới, chiếm tới 171 tồng 
sỐ các nhà khoa học thế giới. SEV 
chiếm 1/3 sản xuất công nghiệp thế 
giới, 1/4 thu nhập quốc dân thế giới. 


Cần phải nói thêm rằng, đối với các - 


nước SEV châu Âu, đề bảo đảm phát 
triền kinh tế, vấn đề hợp tác trong 
quốc phòng đã được đặt ra, nhết là 
trong khung cảnh chiến tranh lạnh 
sau chiến tranh thế giới thứ hai: Mỹ 
thành lập khối NATO tháng 4-1949, 
vũ trang cho Tày Đức sau khi ký các 
hiệp ước Bon (1952) và Pa-ri (1951) 
nhằm đưa Tây Đức vào NATO. Trước 
tỉnh hình đó, Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu đã thành lập 
Tô chức hiệp ước Vác-sa-va (tháng 
5-1955) với tính chất hoàn toàn phòng 
thủ. Các nước trong Tồ chức hiệp 
ước Vác-sa-va luôn luôn tỏ thiện chí 
hòa bình, tuyên bố sẵn sàng tự giải 
tán nếu NATO cũng làm như vậy. Gản 
đây, các nước đỏ lại cùng Liên xô 
đưa ra rất nhiều sáng kiến về giảm 
vũ khí, bắt đầu bằng vũ khí hạt nhân. 
Các nước SEV ngoài châu Âu đứng 
ngoài Tô chức hiệp ước Vắc-sa-va và 
giữ quy chế các nước không liên kết. 


Các nước thuộc SE°ÝV đã tích cực 
giúp đỡ các nước không liên kết và 
các nước thuộc thế giới thứ ba nói 
chung, ủng hộ các nước này đấu tranh 
cho một trật tự kinh tế thế giới mới. 
Hất nhiều nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
được các nước thuộc khối SEV giúp 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 
_ im ngạch ngoại thương giữa các 
nước đang phát triền và các nước SIV 
trong thời gian 1980 — 1985 đã tăng gấp 
9 lần, nhiều hiệp định thương mại dài 
hạn đã được ký kết. SI°Ý đã giúp cúc 
nước đang phát triền xây dựng 5009 
xi nghiệp liên quan tới các ngành công 
nghiệp then chốt tại 100 nước. An độ 


là mót điền hình và là nước có nhiều 
quan hệ kinh tế với SEV. Các nhà máy 
luyện kim do SEV giúp đề sản Xuất 
kim loại đen với số lượng bằng 405% 
khối lượng sản phầm này của Ấn độ, 
các nhà máy lọc đầu do SEV giúp xây 
dựng khai thác 60% và cbế biến 30% 
sản lượng dâu của Ấn đạ. Ilai vạn 
rưởi sinh viên của các nước đang 
phát triền đang được đào tạo tại cắc 
nước SEV. 

SEV ngày cùng có uy tín trên thế 

giới. Tham gia các cuộc họp của SEV 
với tư cách quan sát viên. ngoài Nam 
tư, cỏn có các nước định hướng xã 
hội chủ nghĩa : Áng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a, 
Là®, Áp-ga-ni-xtan, CHDGND Y-ê-men,: 
Mô-dăm-bích, lại có cả hai nước tư 
bàn chủ nghĩa là Phần lan và Mê- 
hi -cô. 
SEV đã đặt quan hệ với Cộng đồng 
kinh tế châu Âu (SEC) và những cuộc 
tiếp xúc đầu tiên đã diễn ra tháng 7- 
1973, Ngày nay đã có những mỗi quan 
hệ giữa hai tö ehức và giữa các NƯỚC 
trong hai tỒ chức đó. 


xâm 1971, SEV có quy chế quan sát 


.viên tại Liên hợp quốc. 


Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
với nỏng cốt của nó là cộng đồng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đóng một 
vai (rô quan trọng trong lịch sử quan 
hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. Nếu trước chiến tranh thế giới 
thứ hai chỉ có Liên xô với điện tích 
bằng 1/6 quả đất và số dân bằng 8X số 
đàn thế giới,- thỉ ngày. nay hệ thống 
xa hội chủ nghĩa đã chiếm 1/1 điện 
tích và 1/3 số đân thế giới. Liên xô đã 
đạt được thế cần bảng quân sự chiến 
lược với MỸ vào đầu những năm 70, 
và tỉnh hình thế giới đã đi tới một giai 
đoạn hỏa địu mà đỉnh cao là Định ước 
Hen-xanh-ki ký kết năm 1975 giữa 35 
nước gồm các nước xã hội chủ nghĩa 
châu Âu. các nước tư bản chủ nghĩa 
châu Âu và Bắc Mỹ. 

Nếu giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới thứ nhất và thứ hai thời gian có 
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béa bình elí là 21 
cên nay, 2 nàm đã 
Einsn trên phạm ví toàn LẺ giới được 
£:ữ vững. Này nóÝý, loài người boàn 
loạn Œ› tiẻ tranh được một cuộc chiến 


năm, thì tử 915 
tròi qua và đlỏa 


tinh tiể ciờới mới, đó sự lứn mạnh 
của bạ đong thác cảchmang và phong 
trào bạo vệ hòa bình lên cao khap õ 
chân, trong đó trước lết phải nói đến 
sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ 
n¿:hĩa, Vẻ các cuộc chiến tranh cục bộ 
đo để quốc gày ra, như các cuộc chiến 
tranh Triều tiên, Việt nam, An"giè*ri, 
thí theo một số nhà nghiên cứu, từ 
1915 tới cuối những năm 69 có khoảng 
150 cuộc lớn nhỏ, còn trong thời Kỷ 
sau Việt nam, eon số đó đã giam đi rất 
nhiều, bọn để quốc cbí đám tiền hành 
những cuộc ® cliến tran cường độ 
thấp 3 lLoạc những cuộc tấn công chớp 
nhoáng như Kiều đănh vào Lirbi, 


Đương nhiên bên cạnh sự phát triền 
tÕt đẹp và những thành tựu to lớn, hệ 
thông xã hội chủ mgÌTa cũng gặp 
những kló khăn, những vấn đề cần 
gái quyết, Từ cuối những năm 70 đâu 
Huiững năm SU, nhiều hiện tượng trải 
với bạn chàt của chủ nghĩa xã hội đã 
le lộ rong các nước xã bội củ 
ra, đc bóct là trong các nước XIV 
Tớ là sự giam tốc độ pHát triển về 
linh TẾ và sự nợ niĩnh những liện 
(ung liều cực troug Xâ hội nỉ ư quan 
Hiệu, đặc quyệ= đặc lợi... Pécn năm HISI, 
một điệu hong hàv đã diện rat:thúu 
nh ảp quéc đân của SEZV e1 tăng eo 
17% trong khí của p:norg Tày tạng 
4a. Tự tpnhững năm 6U, các nước 
(.ưộc Khối SEV đã triển Khai việc 
giá trên kính tế tÈeo chbiều sảu, Kết 
lợp nhôngtuanh tru của Khoa học KỸ 
thuật với ú thể của chủ ngÌa xã Dọi, 
Nhưng công cuộc củi cách đó khòng 
tiến được xa VÌ Liiểu những quinn điểm 
lý luận triệt để về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và công do chủ nghĩa bảo thủ 
và quan liêu chưa được khúc phục» 


- 


tứ 27 của Đăng cộng 


xÔ và các đại hội của các 


Đai họi lân 
gẫn Lien 


(0 


đa nợ anh em điển ra sau đó đã chỉnh 
tức vạch con đường eäi tổ toàn diện 
cho mới nước. Đây là một cuộc cải tồ 
toàn điện, gắn liền vấn đẻ kinh tế với 
các vàn đề dân chủ, tỗ chức, tư tưởng 
và cần bọ, 


Trong phạm vị hợp tác, hòa nhập 
của Sl2V. đó là điềm xuất phát của 
việc tông qua vào cuối năm 1987 
® chương trình tổng hợp tiến bộ khóa 
học —kỹ thuật cho tới năm “0600 s. Mại 
khác SEV cũng có những cải tồ mạnh 
mẽ vẽ tồ cñức và phương thức làm việc 


(ăn đây, một sư kiện đánh dấu bướe 
phát triền mới của SEV — đó là cuộc g¬p 
của các đồng chí Tổng bí thư và Bí 
thư thứ nhất của các nước thành viên 
tiến hành tại Mát-xcơ-va ngày 10 và 11 
tháng 11-1966. Những người dự cuộc 
gàp đã nhất trí về việc hoàn thiện va 
đôi mới cơ cấu, cơ chế và hình thức 
hợp tác giữa các nước trong SEY cho. 
phù hợp với giai doan phát triền mới, 
năng động và hiệu quả hơn nhằm đầy 
nhanh tiến bộ của từng nước, phục vụ 
sự nghiệp hòa bình và an nĩnh trên 
tiế giới. 

Những sự thay đồi toàn điện diễn 
ra ở Licn xô và một loạf nước xã hội 
chủ nghĩa khác—sự cải tô trong chính 
«ch đối nội, về kinh tế cũng như về 
chính trị, sự đồi mới tư duy trong 
chính sách đối ngoại, cùng Với sự lăng 
cường đoàn kết trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, sự tăng đường hòa 
nhập trong SEV, sự thực hiện bình 
đang đi đòi với tỉnh thần trách nhiệm 
chúng trong quan hệ hợp tác giữa 
các nước — tất cả những điều đó sẽ làm 
lạng súc mạnh của cLủ nghĩa xã hội, 
Hệ thống gã hội chủ nghĩa —thành quả 
cúi Cách mạng Tháng %lười đang, tác 
động ngày càng tquạnh vào sự plHái 
triên Và tương lai của loài người, 
nưay cảng làm thay đội căn bản số 
sành Tục lượng trên trường quốc tế có 
lợi cho các dân tóc đang đấu tranh vì 
tiếp bộ xã hội, đàn chủ, độc lận dân 
tóc và hòa bình 


Diễn đàn Tháng Mười vì đại 


Cách mạng Tháng Mười và phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế 


+ 


ÁCH mạng Tiân: Mười là 
thắng lợi trọn vẹn đâu tiên 
của giai cấp công n”ận, trước 
hết là giai cáp công niân Nựa. 
Nó đưá giai cấp công nhàn lên gia vị tí 
trung tâm €:a thời đại. Nó thề hiện đầy 
đủ nhất, sâu sắc nhất sử mệnh lịch sử 
toàn thế giới của giai cặp cóng nhân, 
Như Lê-nin dã nhắn mạnh, nguyên lý 
về vai trò lãnh đạo, vẻ sứ n:iệnh lịch 
sử toàn thế giới của giai cấp công 
nhâ", là nguyên lý căn bản cầu (tín, 
chủ yếu nhất của Lọc thuy ết Mắc, 


Cách mạng Tháng Mười tháng lời 
vang đội, lập tức làm rung ciuxên cả 
thế giới, chìm dứt thời kỷ «đình trí ® 
Của phong trào công nhàn quốc tế Lẻ 
tử sau thất bại của Công xã Pa-ri, mở 
ra thời kỷ mới, một Lước nữ ặt về 
chất cho cuộc đầu tranh của gi: ¡ cấp 
c¿ng nhân tiến công vio chủ nghĩa 
để quốc, chủ nglïa tư bàn. 

Đi tiên phong trong cuốc đấu tranh 
của gia' cấp cổng nhàn là phong trảo 
cộng sản quốc tế mà Lạt nhn của nó 
là các đăng cộng sản và cẻng niắn. 
Sự rũ đời chính đăng vỏ sẵn Tà thành 
quả tất yếu của sự kết lợp chủ nưiĩa 
xã hội khoa học vơi phorg trào cóng 
nhân 'trong môi nước. Cách mạng 
“Thàng Alrỏi thắng lợi đã nhành clóng 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG 


truyền lá chủ nghĩa Mác — [.ê-nin đi 
kiap niọi miền và bén rễ sàu trong 
cao trào cách mạng đã g lên ở châu 
Âu và cbàu Á hề từ sau sự kiện 
z-11-1917, đưa đến sự ra đời hàng lạt 
đăng €2rg sản, tạo ra bước ngoặt 
quyet định của phcnz trào cách mạng 
V s41 CÁC nước này. Nếu nh rước 
Cách nạng TEáng Mười, trên thể gi 
c[lÍ CÓ HIỌI đàng công sản duy nhất, 
đó là ĐCS Nưa, thí chỉ một năm sau 
(Cách mạng Trảng Xười, đố có T16 dụng 
như váy ca đời ở chồu Á, e âu Âu và 
châu Äƒt la tỉnh (?) Clính cuộc đầu 
tranh vẻ vang của các đang này về 
sau đã dưa đến thăng lợi quyết định 
của chủ rưhìa xã lôi ở một loạt nước, 
khiến ePu nghĩa xã hội trợ thành lẻ 
tông thể giới Tùng mạnh, quyết định 
tcần bộ sự vn dòng của lịch sử loài 
Hư TỎI, 


li eó một phon¿ trào công nIân 
plát triên, not đội ngũ công nhân 
này càng động do, có tô chức, có 
©€.at lượng cao, các chính đang vô 
sản mới có cơ sở đề ra đời, củng cÔ 
và phát triển, Dâu thế kỷ 20, tỏng sỐ 


(1: Xam T.'.8 có 46 đẳng vớ: Í,7 Triệu 
đang víền, nấm '81ñ có ;6 cang với 20 triều 
Nâu: 1-68, có 95 đáng, hơn 86 
Lí Ệ, đán, viên, : 


dị ng Viên, 
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công nhân chỉ có khoảng 20 triệu, nay 
lên tới 650 triệu. Trong đó, có 296 
triệu đoàn viên công đoàn thuộc 432 
tồ chức công đoàn quốc gia, khu vực 
và quốc tế, 


Những tìnb hình nói trên cHứng 
mình một sự thật : Cách mạng Thâng 
Mười đã cò vũ mạnh mẽ phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, đưa 
phong trào này phát triền thành một 
lực lượng có tô chức hùng mạnh, làm 
thay đòi căn bản bộ mặt thế giới, 
thay đồi hẳn quan hệ giữa lao động 
và tư bản, giữa tiến bộ và phản động. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười và bảy thập kỷ chữ ngbĩa xã hội 
hiện thực chứng minh hùng hồn một 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác: giai 
cấp công nhân là người sáng tạo ra 
các giá trị vật chất và tỉnh thần, là 
động lực của tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật, là đại diện cho phương thức 
sản xuất tiên tiến nhất, là lực lượng 
chủ đạo và quyết định của các cuộc 
cách mạng xã hội thế kỷ XX. Ở Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, giai cấp công nhàn là người 
lãnh đạo toàn xã hội, đã thực hiện 
những biến đồi ‹: ch mạng, xây dựng 
một xã hội hoàn toàn mới, chưa từng 
có trong lịch sử, một xã hội công 
bằng, trong đó con người từ địa vị nô 
lệ trở thành người chủ. Đây là ước 
mơ từ ngàn đời của con người. Kỷ 
nguyên tự do đã thay thế kỷ nguyên 
tất yếu. Đây là sự giải phóng con 
người, giải phóng xã hội đầu tiên, 
thực sự và đày đủ, là bước phát triền 
nhảy vọt vĩ đại nhất, bước ngoặt 
cách mạng sâu sắc nhất. Ngay cả 
những lời tiên đoán lạc quan nhất, 
những ước mơ táo bạo nhất cách đây 
+0 năm cũng còn thấp xa so với những 
gì mà giai cấp công nhàn Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa đã giành 
được trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ 
thuật. khoa học, văn hóa, xã hội. 


Dặc điềm lớn nhất của giai cấp 
công nhân ở các nước xã hội chủ 
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nghĩa, đó là giai eấp sềm quyền, giai 
cấp lãnh đạo. Tại đây, thông qua 
đảng và nhà nước cầm quyền, giai 
cấp công.nhân thề hiện đầy đủ nhất 
tính tiền phong cách mạng, tỉnh tồ 
chức, chủ nghĩa tập thề và y thức 
làm chủ, đồng thời là người đại diện 
xứng đáng nhất quyền lợi của toàn 
thề nhân dân và cả đân tộc. Điều 
này thề biện luận điềm quan trọng 
của Mác nói trong Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sản, rằng cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân, trước hết 
p]hải « mang hinh thức đấu tranh dân 
tộc», giai cấp công nhân phải “trở - 
thành dân tộc ?, Giai cấp công nhân 
trước hết phải giành được thẳng lợi 
ở trong nước mìinh, trong đân tóc 
mình, xây dựng xã hội mới trước hết 
trên đất nước mình. Đó là địa bàn 
chủ yếu nhất đề giai cấp công nhân 
phát huy vai trò động lực cách mạng, 
giai cấp chủ đạo của xã hội, tính tiên 
phong và triệt đề cách mạng, tính 
chất tiên tiến về mặt chính trị, tư 
tưởng và tỒ chức. Đó là cơ sở đầu 
tiên đề thi hành chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, thực hiện tư tưởng cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin là bảo đảm: 
sự nhích lại gần nhau giữa các nước 
và các dân tộc đã bước lên con đường 
xã hội chủ nghĩa. 


Nói đến phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế trước hết là nói 
đến cuộc đấu tranh giai cấp có lịch sử 
làng trăm năm nay Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, chủ yếu là các nước 
công nghiệp phát triền. Giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản phát triền đã 
viết nên những trang sỂ oanh liệt, 
đã giành được nhiều quyền lợi chính 
trị, kinh tế, xã hội quan trọng từ tay 
giai cấp thống trị. Một trong những 
thắng lợi to lớn nhất kê từ Cách mạng 
Tháng Mười là giai cấp công nhân, 
nhờ sức mạnh đấu tranh của mình, đã 
đạt được yêu sách ngày làm § giờ, 
và những bảo đảm phúc lợi xã hội 
mà trước kia chưa hề có. 
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Đặc điềm đấu tranh liện nay của 
pheng trào công nhân là không chỉ 
nhằm mục tiêu trực tiếp là bảo đảm 
việc làm và đời sống, cải thiện dieu 
kiện vàt chất, mà côn nhằm những 
mục tiêu ròng lón hơn, những yếu 
sách kinh tế xã hội ngày càng c(ð hón: 
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhàn 
đang đụng chạm đến những màu thuận: 
đối kháng trong xã hội tư bạn chủ 
nghĩa : mâu tuần giữa mục tiêu giai 
cấp của giai cấp công nhân và lợi 
Ích giai cấp của giai cấp tự sản, loại 
mâu thuận Ehòng tế nào giải quyết 
nội đưới cÌ: nghĩa tư bản, 


Ne€L đặc trưng và quan trọng hơn 
eqd Irongỹ cuộc đâu tranh của giải cấp 
Công nhân chống giai cấp từ sản đọc 
quyền vào thời RÝ sau chiến tranh, nhất 
là những thậpzkÝ zần đảy là cuộc dâu 
tranh nhằm thủng vào đường lối chính 
Irị của các nhà nước từ bán chú nưhĩa. 
Cuộc đấu tranh clinh trị này bọc lò 
hai xu hướng rõ rét Một mật, người 
lao động xuống đường đầu tranh chống 
chính sách chiến tranh Fạt nhàn, chống 
chính sách quản sự hóa nền kinh tế 
Và gây căng thắng, báo vệ bòa bình 
và an oĩính trên thế giới. Prong trào 
này được dấy lén thành cao trào liên 
tục kháp bành tỉnh, trong đó giai cấp 
công nhân và các tầng lóp lao động là 
lực lượng quan trọng nhất. Mặt khác, 
giai cấp còng nhân cùng các tầrg lóp 
lao động khác nhiều nước đoàn kết 
đấu tranh chống các chế độ phán động, 
phát xi, đòi thực hịcn nhữig cái 
cách dân chủ, đòi thực hiện những 
hiến đỏi căn bản về cơ cấu kinh tế— 
xã hội. Những cuộc đấu tranh loại 
này ngày càng thường xuyên ơn và 
trong tửng nơi, từng lúc đà giành 
những tháng lợi bộ phận. Tại một số 
nước, chính phú cực hữu đã được 
thay bằng chính phủ cấp tiến, 


Những cuộc đấu tranh chính trị 
nhằm thay đồi hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là một bằng chứng về sự giác 
ngộ của giai cấp vô sản đang ngày 


càng được nâng cao. Họ ngày càng 
thấy rõ chủ nghĩa tư bản không thê 
giải quyết được bất cứ vấn đề xã hội 
quan trọng nào, Chế độ cày đang bể 
tức và đi vào ngõ cụt, Đó cũng là 
những bàng chứng bác bó thẳng thừng 
luận điều của giai cấp tư sản nói rằng 
giả cấp công nhân đã mắt hết bản chất 
giat cấp cách mạng, đã “ hòa nhậạp 9 
vào xã hỏi từ bản, không còn ý chí 
đru tranh... 


- 


Sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học RÿỆ thuật đang làm biển đồi cơ 
cầu sẵn xuất, đo đó cũng làm biên đồi 
cơ cau thành phần giai cấp công nhàn 
củng hình thức đấu tranh của họ. Các 
ngành công nghiệp truyền thống như 
luyện Kim, hàn tHìổ, chế tạo mấy, 
những ngành vốn sử dụng nhiều lao 
dòng, đang ngày càng thú hẹp, nhường 
chỗ cho sự bùng nò các ngành hiện 
đại như công nghiệp điện tử, máy 
tính, người mây, công nghiệp vũ trụ... 
Các ngành dịch vụ cũng phát 
triền rất nhanh chóng. Do vậy, 
bên cạnh bộ phận công nhân công 
nghiệp truyền thống đang giảm đi, số 
công nhân và lao động trong còng 
nghiệp hiện dại đang ngày Cảng tăng, 
SỐ này thường là có trí thức kỹ thuật 
cao, lao động chủ yếu bằng chất xám, 
thường được gọi là giới ® trí thức kỹ 
thuật ®. Giới trí thức phát triền với 
nhịp độ nhanh và trở thành một lực 
lượng đáng kè trorg xã hội tư bản 
chủ nghĩa. Ở Pháp hiện có trên 3,5 
triệu trí thức. Trong tông số người 
lao động, trí thúc trong công nghiệp 
nguyên tử chiếm 70%, trong công 
nghiệp dầu mö 60%; trong công nghiệp 
điện tử 50%. 


Đi đồi với quả trình công nghiệp 
hóa và tư bản hóa sản xuất các sản 
phẩm tỉnh thần và dịch vụ (phòng 
khám bệnh và bệnh viện biến thành 
xÈ nghiệp tư bản chủ nghĩa thật sự, 
các công ty luật sư ngày càng phô 
biến...), giới trí thức ngày cảng trực 
liếp phục vụ chủ nghĩa tư bản và trở 
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thành điều kiện hoạt động của LẺ bắn. 
Một bộ phận nhỏ trong già trí thức 


giữ những cương vị then ChỐt-.Ireng - 


bộ máy quản lý nhà nước và treng các 
công ty độc quyền. Họ quản lý những 
khoản tư bản khồng lồ nhưng không 
phải của họ. Họ phục vụ giai cấp 
thống trị. Không phải là các nhà khóa 
học quyết định phương hướng hoạt 
động nghiên cứu khoa học mà là các 
ông chủ công ty, những kẻ tuân thee 
quy luật lợi nhuận. Lao động trí óc, 
sau khi trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp. đang được các nhà tư bản 
sử dụng nhằm thu về ngày cảng nhiều 
giá trị thặng dư. Chương trình SÙI 
của chính quyền Ri-gản bị hàng nghĩa 
nhà khoa học Mỹ phản đối nhưng văn 
được tiến hành theo cái gày chỉ huy 
của các tô hợp quân sự công nghiệp 
thủ nhiều lợi nhuận nhất trong chương 
(rình này 


Như vậy, cách mạng khoa học kỷ 
thuật đã huún táng số lượng và vai trỏ 
xã hội của giói trí thức, song không 
xóa bỏ địa Vị làm thuê của họ, lzn 
nữa quá trình bàn cùng hóa đang gạt 
ra rỉa xã hội ngày càng nhiều phần tử 
trí thức. làng chục nahin kỳ sư, bác 
sZ, giáo viên không tÌm nói việc làm ở 
khắp các nước tư bản phát triên. 


Trong tỉnh hình nói trên, giai cấp 
eông nàn dang đạt ra nhiệm vụ là 
đoàn kết với các giới trí tức, nhất 
là trí thức tiền bộ, phát triển và động 
viên tỉnh thăn cách mạng của lọ, sát 
cánh với họ trong cuộc đầu tranh 
chống bóc lột và thông trị, thực hiện 
sứ mệnh lcehsử là thay thế chủ nghĩa 
tị c bản bằng một chế đệ xã hội công 
bằng. 


Tại các nước mới được giải phóng, 
đã đi lên eon đường tư Lần chủ nghĩa, 
cùng với sự ta đời của các nuành công 
nghiệp, giải €CŠnp Công nhà) cũng ngày 
càng phát triều. Tại đây, đất nước đã 
thoát khói ách thông trị trực tiếp của 
cl: nghĩa thực đân, địa vị người lao 
đọng và giải CẤp công nhân đã thay 
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đời căn bản. Song quan hệ sẵn xuất 
vẫn mang bản chất tư bản chủ nghĩa. 
Quần chúng lao động vừa bị gini cấp 
thống trị, nhãt là các chế độ độc tài 
quân phiệt đàn áp, bóc lột, vừa bị các 
công ty xuyên quốc gia bòn rủi sức 
lao động một cách tỉnh vi và thậm tệ. 


Cuộc đấu tranh của giai cấp c¿ng 
nhân diễn ra gay gắt trong các nước 
tư bản chủ ng}ĩa đang phát triền. Đây 
là một bộ phận trong phong trào công 
nhân quốc tế Cuộc đấu tranh này 
được sự đồng tình và giúp đỡ của giai 
cấp công nhàn các nuớc tư bản phát 
triền và các nước xã hội chủ nghĩa. 


Giai cấp công nhân các nước đang 
phát triền có mục tiêu giống nhau là 
đấu tranh nhằm bảo vệ độc lập kinh 
tế, chính trị, thực hiện tiến bộ xã hội, 
bảo vệ hòa binh, chống clhạy đua vũ 
trang. liọ !A giai cấp tiên tiến nih:ất 
trong xĩã hội, có mối liên hệ tự nhiên 
với giai cấp nông đân —lực lượng đông 
đảo nhất và là nguồn bồ sung cÌ ủ vếu 
cho giai cấp công nhân các nước này, 

Do quy luật phát triền không đều 
của chủ ng'ĩa tư bản, các nước đang 
phát triền cũng piàn hếa thành các 
nhóm nước có trình độ khác nhau về 
kinh tế, chính trị. Trong đó, một SỐ 
nước có tốc độ công ngiiệp hóa kiá 
cao, tiếp cặn trình dò niết nước c'ng 
nghiệp phát triền. ở môi sỐ troik 
những nước này, chính quyền khuynh 
hữu, đệc tài hoạc làm tav sai của Mỹ. 
Œ đây, phong trào cong nhàn cùng 
với phong trào quản chúng lao động 
đấy lén mạnh mẽ. 

Tại phần lớn các nước đang phất 
triền, nhất là ở châu Phi, giai cập 
công nhân cùng nhàn dàn lao động 
dang bị chỉ phối bói chủ nghĩa bô 
lộc, gia Irưởng, tÔn giáo. Vị vậy, lại 
khu vực này xuất hiện những xu 
hướng tư tưởng như «chủ nghĩa xã 
hỏi châu Phi », «chủ nghĩa xã hội liẻi 
giáo » Nhiều tô chức công nhàn bị 
lũng đoạn bởi các tôn giáo khác nhịn, 
Gần đày, Quốc tế xã hội tăng cường 


ˆ bi L2 + l ụ , ` 
hofet động ở các nước đang phát triên, 


Ho lôi RKéo được G1 giới Cản qQuycn- 


` . , là; r.s , ^ , 
mỘI SỐ RƯỚớc, quan nệ vớ! các tò chức 
cự đoàn do côn? nhàn quý tộc năm 


quyền Hình dạo, ỞƠ nhiều nước đang, 


phát Triền, cÔng nhận quý téc đã ta 
đời cùng với sự thảm nữ -p của chủ 
11a thực dân Hới, 


Vấn đề doàn Kết và thống nhất là 
qwœ_r of trong những văn đề tồn tại làu 
đài trong phòng trào cóng nhân 
tế giới. Tiến trình cách mạng sau 
Tháng Mười về cơ bán là thống nhà:, 
đi lên, nhưng không p.i không có 
những mâu thuẫn và bất đồng. Đày 
lR phát ánh biện chứng của cuộc đăầu 
tranh giữa hai dưỡng lới: dườig lôi 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và đường 
lối của chủ nghĩa xét lại hiện đại. 
Tình hình này cũng phản ánh cuộc 
đấu tranh giai cấp quyết liệt nhằm 
giải quyết vấn đề «ai thắng ai » trên 
phạm vi toàn thế giới. Những nuười 
ceòng sản châu chính ¿ều nhận thức 
được rằng chủ nghĩa xét lại, chủ 
nghĩa cơ hội, trong lý luận cũng như 
trong thực tiên, là phản ánh hệ tư 
trồng của giai cấp tư sản, làm tê liệt 
ý chí của giai cấp công nhân, của 
quản chúng lao động trong cuộc đấu 
tranh cho sự nghiệp cách mạng. 


Cùng với việc kiên quyết đấu tranh 
.chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ 
hội hữu khuynh, cần đấu tranh chống 
chủ nghĩa giáo điều và biệt phái, vi 
nó làm các đảng nrất năng lực phát huv 
ban chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, cô lập người 
cộng sẵn khỏi quần chúng, dẫn đến sự 
chờ đợi mệt cách tiêu cực hoặc hoạt 
động siá » khuynh, phiêu lưu trong 
dấu tranh cách mạng. 


Chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại 
hiện đại đang đưa ra các luàn điệu vẻ 
các loại «chủ nghĩa xã hội » như «chủ 
nghĩa cộng sản châu Âu ®, «chủ nghĩa 
xã hội đân tọc », « chủ nghĩa xã hội — 
dân chủ », «chủ nghĩa xã hội tự do 
sÓan », e«chủ nghĩa xã hệi nhàn đạo®, 


s †.* ~ "e« ¬-ồ ` 
q@ chủ nghĩa xố hội thị trưởng » V.V, 
tóc Kh:ôong p ai là những khuynh 


hướng nh m.nh n°ằm tìn Kiếm 
Coan lý mã là sự XUYếên lịc CÓ Ý 
tịc doi VỚ: c;iấn lý, tước bộ bán 


củaät cách nưạng của chủ nghĩa MXlác — 
¿Tên n, tước bó vũ Khí tỉnh tuần của 
gi cÝp vô sản trước kẻ trù đi1a1 CD, 
pua hoại sự doàn kết, tống nhất của 
phong trao cộng sin €à công nhân 
quỏc tế, 


Nhĩtng người mắc xít lê nín nít cLân 
chỉnh đấu tranh kiên trì cho sự thống 
Ithất phong trào cộng sẵn và công 
nhân quốc tế bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa cạng; đặc biệt là đấu 
tranh cho sự thống nhất biện chứng 
giữa cái chung marg tính quy luậi của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã kLệi 


Và sự vận dung nó vào các hoàn cảnh ` 


đặc thủ dân tóc. Cách ›uiạng Tháng 
Mười đã vạch ra cho chúng ta kinh 
nghiệm quý báu là không thê đi lên 
chủ nghĩa xã hội mã lần tránh những 
quy luật phô biến của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin đã được thực tiễn các cuộc 
cách mạng khẳng định. Đồng thời 
cũng không thề tiến lên chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi mà lại không c›n xem 
xét những đặc điềm khác nhau mà 
Lê-nin gọi là tính «eđặcthủù dân tộc 5. 


Với thắng lợi vỸ đại của Cách mang 
Tháng Mười, cùng những kinh nghiệm 
đấu tranh tử trước khi lật đồ chế độ 
cũ và thực tiền 79 năm khai phá con 
đường xây dựng xã hội mới, ĐCS Liên 
xỏ, dẳng của Lêẻ-nin vĩ đại đã đi tiên 
phong trên mọi lĩnh vực và đạt tới 
trình độ chín muồi không ai sánh kịp, 
xứng đáng là chính đẳng kiều mới của 
giai cấp công nhân, tiêu biều nhất cho 
phong trào công sản và công nhân 
quốc tế. ĐCS Liên xô hiện nay lại 
đang di tiên phong trong công cưộc 
cải tŠ màng tính chất cách mạng, 
đang làm tăng thêm sức mạnh và uy 
tín cho chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và 


(Xem liếp lrang 52) 


Điễn dàn Tháng Mười vi đại 


Cách mạng Tháng Mười và cuộc 
đấu tranh giải phóng của các dân tộc 


nự hĩa lịch sử vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Mười là ở chỗ, 
khác với bắt cứcuộc cách mạng 
nào trước đó, Cách mạng 
Tháng Mười đã xóa bỏ mọi hình thức áp 
bức giai cấp và áp bức dân tộc. Đó 
là nhân tỐ quan trọng nhất đã thức 
tình các đân tộc. Và đây chính là bí 
quyết của ảnh hưởng to lớn mà Cách 
mang Pháng Mười đã tạo ra cho các 
đàn tộc bị nô địch và phụ thuộc. 


Cách mạng Tháng Alười đã chọc 
thủng một mắt xích quan trọng trong 
hệ thống để quốc, làm gav gát những 
máu thuận vốn có trong lòng chủ 
nghĩa đẻ quốc, làm suy yêu hệ thống 
này và đưa nó ngập sâu vào tông khủng 
hoảng không có gi cứu văn nội, Đày 
lại là một trong những nhàn tố quan 
trọng nhất tạo ra địa bàn thuận lợi 
nho các đàn tộc vũng dày giảnh dọc 
lặp tự do. 


[lo thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười mà đã hình thành lý luận về sự 
kết hợp giữa ba dòng thác cách màng : 
liên bang xô viết, người bạn đường 
tin eÀv và nguÖn cÖ vũ to lớn đổi với 
miai cấp công nhân và các dàn Lộc bị 
ấp bức, phong trào công nhàn phát 
triền như vũ bão ở châu Âu, và phong 
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PHAM XUÂN 


trào đầu tranh giải phóng đân tộc nồi 
lên mạnh mẽ ở châu Á. Chính sự kết 
hợp ấy đã mở đầu thời kỷ mới của 
lịch sử loài người. Nhờ sự kết hợp 
này mà phong trào giải phỏng dàn tộc 
không còn nằm ngoài lề lịch sử, mà 
trở thành một bộ phận khôn + tách rời 
của quá trình cách mạng thế giới. Các 
đàn tộc được thức tỉnh và tích cực 
tham gia đấu tranh tự giải phóng với 
từ cách là người trực tiếp quyết định 
vận mệnh của mình, Trong mối quan 
hệ giữa ba lực lượng nói trên,- sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
liên bang xô viết, với cuộc đấu tranh 
của các dân tộc có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, Khi luận chứng vai trỏ của 
nước xã hội chủ nghĩa đâu tiền như 
là thành trì của phong trào: giải phông 
đàn tóc, Lê-nin đã chỉ rõ: e Ngày 
nay, hiền nhiên là phong trào cách 
mạng đó của các đàn tộc ở phương 
Đông chỉ có Hiên hệ trực tiếp với cuộc 
đấu tranh cách mạng của nước Cộng 
hòa xó viết chúng ta chống chủ nghĩa 
để quốc quốc tế tRÌ mới phát triền 
thắng lợi được, mới thành công 
được » (1). Lê-nin nhấn mạnh mối quan 


(1t) V.I. L-nin : Toản tập, Nxb Tiến bắ 
Mát-xcơ-va 19/9, t. 39, tr 360- 


hệ gần bó khách quan giữa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải 
phóng dân tộc, cho rằng cái trước là 
đồng minh tự niên của cái sau, điều 
này mang ý nghĩa phô biến và có tính 
quy luật. Lê-nin đã kiên trì phấn đầu 
đề thiết lập và củng cố mối liên hệ 
n¿i tiên, Người đấu tranh kiên quyết 
chống các quan điềm đân tộc chủ nghĩa 
trong Quốc tế II và khẳng định rằng 
nếu khòng c2 sự đoàn kết hoàn toàn 
và hết sức chặt chế trong cuộc đấu 
tranh của công nhân ở châu Âu và 
châu Mỹ với hàng trăm triện người 
nò lệ ở thuộc địa bị bọn tư bản áp 
bức, thì phong trào ở cúc nước tiền 
tiến, trên thực tế, chỉ là một sự “lường 
.ạt ® mà thôi. 


Ngay từ những ngày đầu tiền mới 


chào đời, nước Ngựa XÔ viết trẻ tuôi 
đã hết sức quan tâm tới vận mệnh 
của các đân tộc bị áp bức. Văn kiện 
chính trị đối ngoại đảu tiên của đất 
nước xô viết là Sắc lệnh vẻ hòa bình, 
đã tuyên bố lăy nguyên tắc tự quyết 
của các dân tộc làu: cơ sở cho chính 
sách đối ngoại của nhà nước xô viết, 
Sắc lệnh kiên quyết lên án hệ thống 
thuộc địa của chủ nguàĩa thực dân, 
khẳng định quyền dân tộc cơ bản của 
các dân tộc bị áp bức là đầu tranh đề 
tự giải phóng, giành độc lập tự đo. 
Những điều này về sau đã trở thành 
những nguyên tắc pháp lý quan trọng 
nhất trong quan hệ quốc tế. 


"Nước Nga xô viết không chỉ lên 
tiếng công nhận quyền tự quyết và tự 
do phát triền của tất cả các dân tộc, 
phủ nhận những hiệp ước đã trói 
buộc các dân tộc phương Dông vào 
chính phủ Nga sa hoàng, mà còn thiết 
lập quan hệ mới, hoàn toàn binh đẳng 
với các dân tộc đó. Chính phủ xô viết 
đã công nhàn nền độc lập của L-crai- 
na và Phần lan (1917), khi chính 
quyền các nước này lúc đó nằm trong 
tay địa chủ và tư sản. Chính phủ xô 
viết là người đầu tiên công nhận nền 
tộc lập của Áp-ga-ni-xtan (1919), Thồ 


nhỉ kỳ (1920), Mông cồ (I921). ĐA ky. 
với các nước này và sau đó với [ran. 
và Trung quốc các hiệp ước bình 
đẳng, thiết lập những quan hệ hữu 
nghị với các nước nảy. 


Trong bối cảnh lịch sử lúc ấy, khi 
mà toàn bộ thế giới còn chìm đấm 
trong màn den nô địcì của chủ nghĩa 
đế quốc, chỉnh sách nói trên của nhà 
nước xô viết là một dòn mạnh giảng 
vào trải tự quốc tế bất công và chín ì 
sách thống trị tàn bạo của bọn để quùc 
thực dân, ià hành động thúc đầy mạnh 
mẽ sự thức tỉnh của các dàn tộc. 


Dó là địc điềm chủ yếu của nhữnổ 
tác động do Cách mạng Tháng Mười 
tạo ra đối với phong trảo giải phóng 
đân tộc trong thời kỷ từ Cách mạng 
Tháng Mười đến chiến tranh tế giới 
thứ hai. Lúc äy trên thể giới chỉ có 
một mình Liên xô, và sau đó thêm 
CHND Mông cô lì nước xã bội chủ 
nghĩa. Trong thời kỷ này, Lẻ-nin đã 
thực hiện một sự nghiệp chưa từng có 
trong lịch sử : lin hiệp các dân tộc có 
liên quan thành một liên bang trên cơ 
sở tự nguyện và bình đẳng. Ngày 30- 
12-1922, Đại hội Ï các xô viết toàn 
Hiến bang đã thòng qua « Tuyên hố về 
việc thành lập Liên bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết*. Lúc đó mọi 
người đều thấy cân phải liên hiệp lại. 
Có người chủ trương các nước còng 
hòa dàn tộc gia nhập vào Liên bang 
Nga, và coi chính phủ Liên hang 
Nga là chính phủ chung của cả Liên 
bang xô viết. Lê-nin không tán thành 
quan điềm này. Người đưa ra nguyên 
tắc: các nước cộng hỏa, kề cả Liên 


"bang Nga, gia nhập một cách bình. 


đẳng, tự nguyện vào một liên minh 
mới : Liên bang cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô viết. 


Việc thành lập Liên bang theo 
nguyên tắc của Lê-nin là miột thành 
tưu xã hội to lớn nhất của lịch sử loài 
người. Việc này đã tạo ra điều kiện 
thuận lợi có tính chất quyết định đối 
với nhàn dân các dân tộc ở Trung Á, 
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khiến họ thật sự được giải phóng và 
xóa bó tỉnh trạng lạc hạu, tiến tỚi 
đuối kịp các nước tiên tiến. 


Nhữu£ thành tưu và Riỉnh nghiệm 
gai qukvết văn để tự quyết cũng như 
Ecng# nhất đàn tc, có Ý 
luận và toire tiền to lớn, vạch đường 
đi vÀ cỗ vũ mạnh mẽ các đản tọc Á, 
Phí, MỊY Ta tĩnh trong cuộc dèu tranh 
giành đóe Tập đạn tốc, Đó là công hiển 
tiạt sự lồn hú¿ €ia Cách mạng Thàng 
Mười vÀ của e'ƒÍ:h sách đân tộc đúng 
đến do Tlc-nin de xướng và thực hiện 
mỘT cách sảng Tạo, 


Sau khí chủ nghĩa trhát xít bị tiêu 
diệt, vở Tín cửa Liên xóỏ và của chủ 
ng:1a Xã hội dược nàng lên tầm cao 
HIỞI chứa từng có. Chú nghĩa xã hội 
trở thành bệ trông Lẻ giới, phong 
tròo giải phéng đản tộc phát triển 
manh mẽ và hước Vào một giai đoạn 
lich sử mới. Lẻ-nin đã từng nhàn 
nan trắng nên chú nghĩa xã hội giành 
thang lời rong một loạt nước, chuyên 
coinh VÔ san tử phạm Ví một nước 
tranh quý mÔ quốc tÈ, thì có 
th tạo nên sức minh quyết định quá 
Erinh phát triển của lịch sử thể giúi, 
(hình tỏi lờ nư thể đã bắt đàn từ 
kh lết thúc chiến tranh tế giới thứ 
hai, Dáng chiến thằng oanh liệt chủ 
mứhïa mát xit, bằng chính sách đỏi 


chen 


ngớii hiện bình và cách nhìn, Liên xỔ 
dị góp phần quan trọng nhất lầu suy 
vxeu €bu nghĩu để quốc, Rẻ thủ nguy 
hícta rhết của đạc lập dân lọc. tạo ra 
nhùm, tiền để khách quan hết sứe 
nan Tội, có vũ mạng mề các đân tóc 
Lÿj ap búc sung cam đúng lên đầu tranh 
giang Tự đo, Từ giúa Hì trnở ni nÐ, 
:!ï cPFú nghĩa xú hội thế giới bát đạu 
có tan), hướng cuủvet định tới toàn bộ 
dế đống quan hệ quốc lế, hệ thong 
thước địa của ƒbú ¡061áa thực đân sụp 
;.đ` tung màng và các dân tộc biáp 
bức Tế Lếp nhan vũng dạặyv đâu tranh 
Lực giối phóng, Trong đó nội bạt nhất 
là cuce koáng cidếcn chống thực đân 
Phập của nhản dân Việt năm, của 
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nhân đân An-giê-ri, là cách mạng Cu« 
bay cách mạng 2Vi-cap.. 


Đặc điềm của thới kỷ này lá vói sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xô và chủ 
nghĩa xã hội thế giới, các dân tộc di 
liên phong trorz cuộc đấn tranh tự 
giải phóng, Không chỉ từng buốớc hìm 
suy yêu chủ nghĩa để quốc, mà còn 
nữu tắm gương: to lớn và sinh động, 
€ó tác dụng trực tiếp đối với các can 
Lộc khác Chính Vỉ Vậy mà cuộc đầu 
ranh giải phóng đân tóc trở thành cáo 
trao ròng lén, 


liên xô đã đem lết sức mình ủng 
hộ sự n¿zhiện chỉnh nghĩa của các dàn 
tòc, Tại khóa họp 16 Đại hội dòng 
[Liên hợp quốc (1961), Liên xổ dễ nh] 
tuyền bộ năm 1962 là năm xóa bọ hoàn 
toàn chủ nghĩa thực đảng, đòi chàm 
đứt các cuộc chiến tranh xảm lược; 
lhủ tiêu các cán cử quán sự Ở nước 
ngoài... Trong thời kỳ đó, cuộc đâu 
tranh anh hùng của cáa dàn lộc đã 
giành được những tháng Tợi to lớn 
và liêntục, Tới đấu những năm 06 
một loạt nước đã ciành được độc lập 
với mức độ khác niau, hàng trăm 
quốc gia vốn là thuộc địa và nửa 
thuộc địa đã bước lên vũ đài thể giới 
với tư thế các quốc gia độc lặp, Có 
chủ quyền, Năm 1812, các nước tuoc 
địa và nửa thuậc địa chiếm 72 diện 
tích và gần 705% số dàn trên thế gióớt, 
Con số đó hiện nay là 075% và 035%, 
Đó là tháng lợi có ý nghĩa bước ngoài 
của phonø# trào giải phóng đàn tóc, à 
hiện tượi? quan trọng thứ Tai san ŸWự 
hình thành hệ thống xã hại chủ ng} a 
Hiế giới NÓ làm chủ nghĩa dễ qucc 
lún sâu vào cuộc khủng hoàng không 
Có lôi thoát, NÓ mở ra một giai đoạn 
mới trong lịch sử các đần tộc ở chu 
Á, châu Phì và MỸ 1a tính, 


Đặc trung của thời Rý từ những 
năm 7U trở l‡† đảy là nhiều nước sau 
kii giành được độc lập dàn tộc, đả 
lựa chọn con đường phát triền theo 
phương hướng xã hội chủ nghĩa, Ngày 
càng có nhiều dàn tộc từ bỏ con 


đường tư bản chủ nghĩa, Đó là hệ quả 
tất yếu của thỏi đại ngày này khí chủ 
nghĩa xã hội hiện thực có ảnh hướng 
và Eíc dòng ngày càng Lo lớNh đến toàn 
bộ tỉnh hình thể giới, nhất là đồi với 
phong trảo giải phóng đán tóc, khiến, 
các đân tộc bị nô dịch trước dày c@ 
khá năng quyết định sự lựa chon lịch 
sứ, từ bó con đường từ bản chủ nưhĩa, 
xảy đựng một xã hội công bằng, không 


có bóc lột, VÌ lợi ích của người lao 
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động. ' _ ` 
Các nước định hướng xã hội chủ 


nghĩa nói chung đều trai qua quả trình 
biến đòi tửng bước. Đưới sự lãnh đạo 
của lực lượng đân chủ cách mạng, 
hoặc hạt nhân cách mạng tiều tư sẵn 
cấp tiến, €ác nước nàv đã chuyên từ 
cách mạng đân tộc đân chủ đến thửa 
nhàn những nguyên túc của chủ nghĩa 
xã hội. Trong quá trình đó, lực lượng 
lãnh đạo cũng chuyên dàn từ hình 
thức mặt trận thành chính đãng nhân 
đân mà thực chất là đảng của giai 
cấp công nhân và nhàn đản lao động, 
Chính đang này lãnh dạo nhân dân 
tiến hành cuộc cải tạo dân chủ theo 
tỉnh thần xã hội chủ nghĩa. Về kinh 
tế, xóa bỏ ách thống trị của tư bản 
nước ngoài, xóa bỏ các quan bệ kinh 
tế tiên tư bản, cải cách ruộg dất, hợp 
túc hóa nông nghiệp, phát triển kinh 
tế quốc doanh, tạo ra cơ sở vật chất 
và kỸ thuật của xã hội mới. Về chính 
trị, đoàn kết mọi lực lượng tiên bỏ, 
đày lùi và gạt bỏ các thế lực phần 
động. thực hiện quyền làm clủ của 
nhân đàn lao động. Về xã hội, áp 
dụng các chính sách cải thiện đời sông 
vật chặt và tính thần của nhàn dàn, 
giải quyết: đúng đán các vấn đề tồn 
tại trong quan hệ giữa các bộ tóc, 
chẳng tộc, Về văn hóa, xóa bỏ nạn 
mù chữ, giáo dục từ tưởng chữ nghĩa 
xã hội khoa học. Vẻ quỏc tế, đoàn 
kết với cúc nước xã hội chủ nghĩa và 
ứng hộ các dân tộc vì tiến bộ xã hội, 
chong để quốc và phần động quốc tế. 

Tại các nước định hướng xã hội 
chủ nghĩa, quá trình đặt nền IÓngữ 


cho xã hội mới chỉ mói là bước đẺu, 
còn làu mi hoàn thành, hiện eòn gấp 
nhiều khó khan trên eon đường phát 
triển, nhiên việc nưày càng CÓ 
nhiền dâu Đếc tiến lên theo pm nữ 
hướng xà hò, chủ Hặ há là bán chứng 
hùng hón cko Loäš Lừ giải nhấp can 
tộc tiên lên giải phòng xà hồi là ccn 
đường tất vếu đề giành đọc làp, tự Ó 
thật sự, Đúng Tên se ti cuộc cách 
mạng g.ai pLEóng, được mỡ đầu hàng 
CácHr mạng Thân, Mười Vì lại dang 
quyếc định bộ mặt của thể kỷ HIẾN. 
cho những thành tưu khoa học kỹ 
thuật có lơn như thế nào chìn: nữa, 
anh hướng của tiến Lộ Khoa hee kỳ 
thu; £ sôi nói đối với đòi sÓnH¿ và hội 
minh như thẻ nào chng nữa, chỉ có sự 
giải phông con người về mặt xã hội Và 
tỉnh thần mới có thề làm cho còn 
người thật sự tự do » (2) 


Tuy 


Tại những nước mới giải phóng đi 
theo con đường tư bản chủ nghĩa, chủ 
nghĩa để quốc văn tìm mọi cách đề duy 
trì ách thông trị của chúng. dễ «ra đị Ð 
vẻ hình thức, nhưng vẫn ở lại trên 
thực tế. Chúng lặp ra các chính quyên 
bản xứ “thân pluưương Tây Ð, chúng 
6ây sức ép về chính trị, quần sư, kinh 
tế, tham chí tiên hành xâm tược trắng 
trợn đẻ duy trì khu vực ảnh hưởng, 
bao vệ quyền lợi của chủ nghĩa thực 
đìn mới, hỏng Kéo đài và mở rệng sự 
tồn tại của bệ thông từ bản chủ nghĩa 
đã bị lịch sử lên ăn, 

Đo đó, HưÀY HaV, CÁC HƯỚC mới 
được giải phóng văn phải tiêp lục 
cuộc đàu tranh nhấm bảo vệ và công 
cố nèn đọc lặp và an nĩnh của đãi 
nước. 

Do hàn qua của ách thống trị làu 
đài của bọn thực đân cũ và do sự lóc 
lột tiếp tục của chủ nghĩa thuc d n 
mới, các nước đang phát triển - kà 
cả các nước định hướng xã hội chủ 


(2) MUN Gcoe-bi-trdp: Báo cáo chính trị 
của UBTU ĐCS Liên xê tại Đại hdói AXƯI] 
ĐCŠ Liên xó, Phụ trương hẳn tín ® Liên xò 
1gày HAY ®%, SỐ ở. 19S6, tr, 2, 
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“nghĩa và các nước thea con đường tư 
bản chủ nghĩa — nói chung vẫn rải 
lạc hậu và nghèo nàn. Những năm 


gìn đảy, chủ nghĩa đế quốc dặc biệt. 


sử dụng ròng rài chủ nưhĩa thục dàn 
tín dụng: khiến nhiều nước À, Phí, 
Mỹ la tỉnh rơi vào thâm Trạng lệ thuộc 
nợ nần. Töng sỐ nợ của © € nước này 
nĩm 1970 lÀ ä tý đồ la, năm T9ÝG lên 
tới 1055 LÝ, Nhoang €(ch giữa các nước 
cang phải triển với các nước tư bản 
phát triển Khôn thủ hẹp. mà tăng lên. 
Đầu những nắm 80, mức thủ nhạp 
tính tl:co dau người ở các nước đang 
phát triển thấp hơn TÍ lìn so Với các 
nước từ bán phát triển, 


Chính vì vày‹ văn dẻ cấp bách sóng 
còn củ: các nước đang phát triển là 
phái xây đựng nén kính tế đọc lập làm 
cơ sở cho nên độc lập về chính trị, 
“chính sự giải phóng về kinh tế lại 
là điều chủ yếu » (2), “chí có thực hièn 
(riệt dẻ việc giải phóng kinh tế và 
giải phóng chính trị,.., mới có thê thủ 
tiêu được mọi khi nàng duy trì hấit 
kỷ mọt ách áp bức dàu tộc nào ® (|), 

Trong cuộc dâu tranh cho đọc lập 
vẻ kinh tế, liên xô là người bạn trung 
thành của các đàn tóc, Sự giúp đỡ 
của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác là dựa trên các nguyên tắc 
bình đẳng, cùng có lợi, tồn trọng chủ 
quyền VÀ không can thiệp Vào công 
việc nội bộ các nước. 

Nét nồi bật trong sự giúp đỡ này 
của Liên xỏ là nhằm xảy dựng các 


ngành sản xuất vật chất, những nrành 
kinh tế then chốt, tạo điều kiến cho 
các nước đàn tộc chủ ngôủia xàyv đựng 
nên kinh tế dọc lập. Dòng thời, Liên 
XÔ và các nước xã hội chủ nghĩa khúc 
còn hết sức ng hộ cóc nữ c đang phát 
triển trong cuộc đấu tranh nhằm xóa 
bo trật tự kinh tế quốc tế bắt bình 


đẳng, có lợi cho bọn để quốc biện 
nay, nhằm thiết Hập một trật tự 


mới, công bằng hơn, có lợi cho các đân 
lòce hơn, 


Đương nhiên, phonz Trào giải phông 
đản cũng eön phải giải quyết 
nhiều vấn đẻ không đơn giản. Hậu 
quả của quá khứ thuộc địa và nửa 
thuộc địa cùng những hoạt động phá 
hoi của chủ nghĩa để quốc đang gày 
trữ những khó khăn, phức tạp nghiêm 
trọng trên con' đường củng có đọc lặp 
chính trị, đôi mới kính tế và xã hội 
Cửa các nước này, Song với Au thê 
mới của thời đại mới mở đầu từ Cách 
mạng Thăng Mười, với sự giúp đờ và 
cô vũ to lớn của Liên xó và chủ nghĩa 
xã hội thể giới, phong trào đấu tinh 
giải phóng đàn tộc đã bước vào mới 
thời ký lịch sử mới không gì đảo 
ngược được và chắc chắn sẽ không 
ngừng Liến lên trên con đường cúng có 
nên đọc lập thật sự và tiến bộ xã hội. 


lọc 


(3) V.I l.e-nin : Toán t@#, Nxb 
Mát-acơ-va, l92X, (22, tr, 230, 
(1) Sách đã dàn, tr, 231 


Tế n bộ, 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


` 


Cách mạng Tháng Mười và sự phát 
triền của nền khoa học quân sự xô viết 


ÀCH mạng Tháng Mười thắng 
lợi, lân đâu tiên trong lịch 
sử, một quản đội kiêu mới, 
quân đội của giai cấp vô sản, 
của nhà nước chuyên chính vô sản đã 
ra đời. Và cùng ra đời với nó là mọt 
nền khoa học quân sự mới. nền khoa 
học quản sự đầu liên của giai cấp bô 
sản khi dd giành: được chính quiyền: 


Lê-nin là người giữ vai trò quyết 
định treng việc xảy dựng những luận 
điềm cơ bản của khoa học quản sự 
xò viết, Lê-nin cũng là người sáng lạp 
ra nên khoa học đó ngay trong quả 
trình cùng với Đăng còng sẵn Liên XỎ 
Hinh đạo và tô chức kiởi nghĩa vũ 
trang và tiến hành chiến tranh bảo vệ 
tl:ành qua Cách mạng Tháng T8. 

Chúng ta dđếu biết một trong 
những cếng hiểu vĩ đại của Lê-nin đẻi 
với nhàn loại là luận điềm của Người 
về tháng lợi của củ nghĩa xã hội chỉ 
có thề giành được ở một sỐ nước, 
thậm chí ở một nước. Từ phát hiện 
thiên tài đó, Lèe-nin đi đến kết luàn: 
«do 0e chủ ngng va hội Đời lính 
cách là Tò guốc», là một tất yếu 
khách quan, một nhiệm Vụ trước tiền; 
quan trọng nhất của giai cấp vò sản 
đã chiến thắng, của nhà nước chuyên 
chính vô sản. Người củi ra rắng, sau 


HOÀNG MINH THẢO 


khi Cách mạng Thắng Mười thắng lợi; 
q@ Không cầm vũ khí bảo vệ nước còng 
hòa xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta 
không thê tòn tại được... s», « niai cấp 
bị trị phải chứng mình trên thực tế 
răng họ không những có khả nàng lật 
đồ lọn bóc lột, mà còn có khả nẽng 
tự tỒ chức, huy dòng lết thấy đề tự 
bảo vệ lấy mình » (1. Học thuyết bào 
vệ TÔ quốc xã hội chủ n¿ghĩa của Lê-nin 
bạo gồm những luận điềm về Tò quốc 
xã hội hú nghĩa, tính tắt yếu, quy luật 
của chiến tra»h bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nưbĩa, thải độ của giai cấp công 
nhàn, nhằn đản lao động đối Vvéi cÔng 
cuộc quóc phòng v.v. lHiọe thuyết đó 
là frung tam của hệ lì tường quản 
sự xÖ piềk, là nèn tạng Tụ tluạn, từ 
trởng quan trong nhất của hoa học 
quản Sự cô ĐiếE, Nioa học quản sự 
xô viết được hình thành và xác định 
trong thực tiện của những năm nội 
chiến, chống can thiệp vũ tran; của 
bọn để quộc, 


Một Trong những nội dụng quan 
trọng nhất của ki:oa học quàn sự Xỏ 
viết là lý luận về quản đội kiều mới 
và những nguyên tắc xảy dựng quản 


(1) V.I, Lê-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mat-xcơ<va, 1977, (, 38, tr. löà — 156, 


đội ấy đó Lê-nin đểra phẩm xây dựng 
và rên luyện lĨòng quản công nòng và 
Húi quản xỏ ViẾT, 


[.è¿-nin cũng là người đầu tiên phát 
hiện ra sự căn thiết phái xảv dựng 
một quần đội Kiều mới của giai cấp 
vỏ sản sau khi chuyên chính vò sản 
được thịt Tập. Lê-nin khang định 
rang, giành được chính quycn, giai 
cấp vô san không thẻ sử dụng quân 
đội của nhà nước cũ. Phải đập tan nó, 
phải xây dựng quản đội kiều mới 
mang bản chất giai cấp công nhân và 
cö nhiệm vụ. vị trí, vai trỏ khác hẳn 
quản đội của giai cấp béc lọt, Phải 
thay đôi ca nhận thức và thái độ của 
nhân dân dối với quản đội. xâyv dìrng 
HỎI quan bệ mới giữa quản dời và 
nhàn dàn. 


Những văn đề về phòng thủ đãi 
nước, Xây dựng. củng cố bận phường, 
tÖ chức lại các hoạt động kính tế xã 
họi trong điều Kiện chiến tranh, 
flco Yêu cầu của các quy luật đầu 
tranh vũ trang là niững văn dè rải 
phúc tp Và mới mẻ dõi với nước 


cộng hòa xô viết nón trẻ, ĐC S Liên xô. 


và [.*>-nin đã phần tích và giải qu\ết 
rất kK ôn khéo những văn dễ đó gúa 
liần ĐỚi đường li. chiến Tược, sách 
lược ca (d1 *g. Và đề có cơ sở Tý luận 
Øø—121 quyết n°ững vàn để ăv, Lèẻ-nin 
đã làm sắng tó hàng lcst luận diễm 
mắc xÍt vẻ sự phụ thucc của chiến 
(ranh vào kính te, clíinh trị, xã bhọội, 
vai trò của quần chúng nhân đản 
Irong chiếu tranh, rối quan hệ giữa 
tien tuyến và hàn nhương, vai rô và 
tác động của các nhân tố chính trị, 
tư tướng. tô chức, khoa học Kỹ thuật 
trong đấu tranh vũ trang Và Trong 
chiên tranh bảo vệ Tô quốc xã hội 
chú nghĩa. Những luận điềm đó đã 
trở thành nên tầng lý luận vững chắc 
cho sự phát triển của khóa học quản 
ĐI XỎ VIẾT 


lrong những năm nội chiến. L:- 
nạn, và ĐẾN Liên xô đã hiện trí dấu 
tranh chống lại những quan điềm 


phản Khoa học của nghệ thuật quần 
sự tư sân, dòng thời giải quyết kia 
nhiều văn gề vẻ cliến lược, nghệ 
thuật chiên dịch, chiến thuật, từ đó 
hình tlành và ngày một boàn thiện 
nên nghệ thui quan sự tHỞi của giai 
cp tô sản sau khi dd giảnh (TƯỢỚC 
chỉnh qu,ền, 


Rli Liên xô lước vào giai đoạn 
hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ kinh tế, chính trị của th›¡ kỷ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hôi thị hàng loại 
vấn đè phức ¡4p ưược đạt ra bát 
nguồn tử nguy cơ của một cuộc chiếu 
tranh thế giới mới, từ những mìưu 
toan chống Liên xô; chống Nhà nước 
xã h¿i chú ngiIĩa đầu tiên trên thế 
giới ngày niột tầng của chủ ngiĩa 
phát xít, Khoa họể quân sự xô viết 
đi phản tích, giải quyết những văn đẻ 
của cuộc chiến tranh bảo vệ Tỏ quốc 
chỏng chủ nghĩa phát xíit xâm lược. 
những vấn đề của chiến tranh thể giới 
mới do phát xít Đức, Ỷ, Nhật gàyv ra 
mần đẻ bẹp Liên xô. làm bã chủ thế 
giới, Nó làm sáng tô tính chất, đặc 
điềm của cuộc chiến tranh có thề sẽ 
nà ra, đề ra những kiến nghị nhằm 
nàng cao sức mạnh chiến đấu và trình 
đỏ sản sàng cliến đấu của các lực 
lượng vũ trang phù hợp với trình độ. 
pÏLất triền về Kinh tế KỸ thuật mà địt 
nước đã đạtđược. Việc cải lồ các lực 
lượng vũ trang, việc triển khai khăn 
trương các kế boạch nhằm nâng cao 
khá nàng phòng thủ đất nước trong 
kẻ boạch phát triền kinh tế xã hội 
3 păm của Liền xô trước Chiến tranh 
tiể giới thứ hai đánh dấu bước plát 
triển mói, sức súng tạo và tác động 
mạnh mề của khoa học quân sự xỏ 
viết dối với sự nghiệp củng cố quéc 
phòrg và chuẩn bị đất nước chống 
xin Tước, 


Cliên tranh là sự thư thách nghiêm 
khác nhất đối với nền khoa hộc quân 
sự xô viết Trong thời kỷ dầu chiến. 
tranh nên khoa học quân sự ấy dã 
kịp thời phát hiện và kiến nghị hàng 


loạt biện pháp nhằm sử dụng toàn bộ 
và cấp bách liềm lực về mọi mặt của 
đất nước đề chống lại cuân tÌ.ù. Đòng 
thời tìm ra những phương thức đẫu 


tranh vũ trang và tö chức các lực 
lượng vũ trang thích hợp với tùng 


chiến trưởng, kề cả vùng tạm kj cliếm 


Trong lĩnh vực tỏ chức về tiến 
hành đầu tranh vũ trang, Khoa lọc 
quản sự xô viết đã giải quyết thành 
công những vấn đề rất mới như tô 
chức và tiến hành phỏng tLủ cliến 
lược, phòng ngự có cliêu sâu, giành 
quyền chủ động chiến lược, chiến 
đấu kiên cường giữ vững các mục tiêu 
chiến lược trọng yếu trên tuyến 
phòng thủ chiến lược quyt định. Tiến 


côn: chiến lược trên điện ròng mỘi 
cách liên tục bảng cách tiến hành 


một loạt cliến dịch của phương điện 
quản và cũm phương điện quần, phôi 
họp el lến trường trên các hướng c' iến 
hrợc một cách nhịp nhàng, thần,. lập 
và sử dụng lực lượng dự trừ clicn 
lược, tô chức chỉ đạo chiến lược, lập 
kế lo ch chiến lược đàu tranh vũ 
trane, tò chức lậu pÍ ương quốc gia 
mọt cách vững cláóc, Chiến thắng chủ 
$„lT?a piát xít Tế giới, củu loài ngưỚi 
thoát Khéi bọa điệt chúng, khoa hịc 
quần sự xô viết đã to rõ tính ưừ việt 
và sức nu:ịạnh của nhàn đàn và 
quản đội xô viết đã to rõ tỉnh liần.và 
nghị lực chiến đấu anh đũng p'ìi 
thường, Hộ tòng từ lệnh tỏi cao Liên 


HÓ ; 


XỔ và các tướng soái xó ViẾt đã tỏ rõ. 


trình độ tÔ c:ức chỉ huy tài giỏi của 
mình. 


hau clhiến tranh, một gíđ đoạn 
phát triển mới của nên khoa Fọc quân 
sự XÔ việt lại bắt đầu, Trong điều 
kiện chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
để quốc ÁÍš lợi dụng ưu thể độc quyền 
vũ khí !ạt nhìn. tìng cường chính 
sách chiến tranh, khoa học quản sự 
xô viết phải bắt tay "nay vào những 
nhiệm vụ mới và có nhiều cái rất mới 
được đặt ra ahư: nghiên cưu toàn 
diện chiến tranh vũ khí hạt nhàn, 


những phương thức mới đề tiến hành 
chiến tran bảo vệ TÔ quốc trong 
điều kiện có vũ khí bạt nhân, phương 
hướng rầv dựng lực lượng vũ trang 
trong điều kiện mới. chuần bị clo 
lực lượng vũ trang và đảt nước sản 
Sà: øg Cổng xâm lược trong điịu kiện 
chiến tranh bạt nhân... Nó còn nghiên 
cứu, phát hiện những vấn đề có tỉnh 
quy luật của sự liên minh chiến đấu 
giữa cac. lực lượng vũ tring rong 
khối Vác-sa-va, kiến nghị hàng loạt 
ấn đề nlàm sử dụng ưu tế và điềm 
lực của xã lội xô viết, của cộng dòng 
xã hội chủ nghĩa thế giới đề xóa bồ 
đc quyên vũ khí hạt nhân của Mỹ, 
tực biện cân bằng chiến lược giữa 
Liên xô và Mỹ 


\ 
Xgày nay, trước, tỉnh bìịúu.: phát 
triển mạnh mẽ của kloa học kỹ thuật 


quản sự Và táng cường chạy dua vũ 
trang của chủ nghĩa đế qucc, đặc biệt 
là để quốc MỸ, thực hiện nghị quyêt 
Đài hội lần thứ 37 của ĐC Liên xô, 
khoa học quân sự xô viết đang tiến 
hành nh:ũrg nhiệm vụ bết sức nặng 
nề nhằm.cng cấp những cơ sở kloa 
học cho những biện pháp có hiện lực 
báo đảm sức mạnh quản sự của Liên 
XỎ Và cộng đông xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Sức mạnh đó là lá chắn cần: 
thiết báo vệ vững chắc cộng đồng xã 
hội ebúủ nghĩa tế giới, là chỏ dựa 
quan trọng cho phong trào đấu tranh 
của loài người nhằm ngăn chặn, đầy 
lùi, tiến tới loại bỏ ngúy cơ chiến 
tranh hạt nhàn, vị hòa bình, đọc lập 


dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. 
Học thuyết quản sự hiện đại xÔ 


viết đã phần lịch và dự kiến nếu bcn 
để quốc gày rủ niột củiộc chiến tranh 
tế giới mới thì đó sẽ là một cuộc 
đâu tranh sông còn giữa hai hệ thông 
thế giới. Sự liên mính của các Hước 


xã hội chủ nghĩa thống nhất với nhau 
về các mục tiêu chính trị, quản sự 
cùng với phong trào giải phóng đàn 
tộc, phong trào công nhàn ở các nước 
tư bản chủ nghĩa và phong trào hòa 
bình thế giới trở thành một sức mạnh 
to lớn ngắn chặn chiến tranh thể giới 
HTIỚI, 


Khoa học quân sự xô viết cho rằng, 
trong trường hợp nỗ ra cuộc chiến 
tranh hạt nhàn thế giới, thị các 
phương thức hoạt động chiến đầu 
trên phạm ví chiến lược, cliến dịch 
và chiến thuật sẽ có nhiều thây dõi 
so với cuộc chiến tranh trước dày. 
Với việc 
chiến lược, nhất là tên lứa vượt dại 
châu, thì toàn bộ các lãnh thô cùng 
các hệ thìng kinh tế, các mục tiểu 
hành chính, chính trị. các trung tâm 
công nghiệp, các căn cứ chiến lược, 
căn cứ hạt nhân v.v. của đối phương 
đều có thể Trở thành mặc tiêu dánh 
phá của loại vũ khí chiến ïược này và 
có thể bị hủy dđiệt trong thỏi gian 
nưìn, 


"Bộ đội tên lửa chiến lược. không 
quản chiến lược với các loại máy bay 
có tốc dộ siêu âm, bân kính hoạt động 
lớn, cùng với tàu ngầm nguyên tử 
mang rên lửc tầm xa có khả năng cùng 
nhau giải quyết những. nhiệm vụ chủ 
yếu cúa chiến tranh, 


Trong cùng một lúc, chiến tranh có 
thể bao trùm lên toàn bộ lãnh thô 
của nước đối địch không phản biệt 
tiên tuyến và hậu phương. 


Việc sử dung vũ khí bạt nhân sẽ 
lâm tăng sức mạnh của lực lượng vũ 
trang xó viết lên rất nhiều, làm thay 
"đổi mỗi quan hệ giữa các quản, bình 
chlng và làm thay đòi ca vai trò và 
ý nghĩa của từng quản chúng, bình 
- chủng. Việc tô chức chỉ huy hiệp đồng 
các quân, bình chúng hiện đại càng 
phải chặt chẽ, tính ví với quy mô 
ròng lớn trên mặt đất, trên biên, trên 
không cỏ tính chất toàn cau, 
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trang bị vũ khí hạt nhàn, 


Việc sử dụng vũ khí hạt nhân càng 
làm tăng thêm yêu cầu đói với con 
người — những cán bọ, chiến sĩ đang 
làm chủ các trang bị vũ khí hiện đại 
đó. Trong chiến tranh bạt nhàn, vai 
trò quyết định của con người không 
những không thay đoi, mà còn đòi 
hỏi cao hơn, nghiêm khác Lơn về 
lòng trung thành, vẻ ý chí chiến đâu, 
lòng dùng cảm, về thê hre và tàm lý, 
về Irinna độ Kiến thức khoa học Kỹ 
thuật, Yêu cầu của chiến tranh hiện 
đại đòi hỏi phải đào tạo, bòi đường 
các cần cỏ. chiến sĩ có phẩm chất 
chính trị. tính thàn vững vàng. kiên 
dịnh, có ý thức ký luật rất nghiêm, 
chấp tành mệnh lệnh triệt đề, đồng 
thời đòi hỏi phải bút tường hồ 
thành những chuyên giai giỏi, Có trìm 
độ học văn cao và năng lực chuyên 
môn kỹ thật thành thạo, điều luyện. 
Vì thế, công tác chỉnh trị trong các 
lực lượng vũ trang xô viết đang được 
đồi mới về nội dung và phương phấp 
nhằm làm cho cần bộ chiến sĩ đáp 
ứng những yêu cầu rất cao và khắc 
nghiệt của chiến tranh. 

Tôn trọng lợi ích chung và nguyện 
vọng tốt đẹp của nhân đân toàn thế 
giởi, với sức mạnh quản sự của mình, 
ĐCGS Liên xô và đồng chỉ Goóc-ba- 
trốp đã đề ra chủ trương đấu tranh 
cho một nền hòa bình vững chắc, giải 
trừ vũ khí hạt nhân và dã cùng với 
các đẳng anh em: trong khối Vác-sa- 
va tuyên bố học thuyết quân sự của 
các nước thành viền Hiệp ước Vác- 
sa-va là “mang tính phòn r thủ », bản 
chất của học thuyết quân sự này là 
œ bản chất phỏng thủ ». Đó là một học 
thuyết quản sự tiến bộ, hợp với lòng 
người và với tiến trình phát triền của 
xã hội loài người. 


* 


70 năm tồn tại và không ngừng lớn 
mạnh của đất nước xô viết đã khẳng 


định sức sáng tạo to lớn của khoa 
học quân sự xô viết. Dựa vào hệ 
thống lý luận và trỉ thức khoa học đó, 
ĐCS Liên xô đã xây dựng được một 
tô chức quân sự ngày càng hùng mạnh, 
với sức mạnh tồng hợp to lớn, sức 
mạnh của toàn bộ đất nước và xã 
hội xô viết. sức mạnh của cả cộng 
đòng xã hội chủ nghĩa thế giới và 
của thời đại, Liên xô đã trở thành 
thành trì vững clác của cách mạng 
Và lòa bình thế giới, có tác động mạnh 
mè đến sự phát triền của xã hội loài 
người theo xu thế tiến bộ của lịch sử. 

Nền khoa học quân sự xô viết là 
nền khoa học quân sự vô sản được 
xây dựng và phát triền theo sự sáng 
tạo của chủ nghĩa Mác—Lê-n'n, tiếp 
thự và nâng cao những truyền thống 
quân sự tốt đẹp của nhân đàn các 
dân tộc xô viết và kế thừa những 
thành tựu khoa học quân sự của 
thế giới. Nó tổ rõ tính hơn hẳn so với 
nền khoa học quản $ự tư sản. 


Sự phát triền có tính quy luật của 
nề:: khoa học quản sự xô viết là: mọi 
vấn đề về quân sự đêu được nghiên 
cứu và giải quyết gắn liền với đường 
lối chiến lược, sách lược của đảng, 
với thực tiền cách mạng và chiến 
tranh, với tỉnh thần chủ động, sáng 
tạo và có nguyên tắc trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. 

Khoa học quân sự xô viết cùng với 
khoa học quân sự các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là cơ sở lý luận và 
tỉnh thần chung đề tăng cường hợp 
tác và liên minh chiến đấu trong cộng 


đồng xã hội chủ nghĩa thế giới, bảo 
đâm cho các nước xã hỏi chủ nghĩa 
kết hợp được sức nanh của mỗi nước 
vở. sức mạnh của cộng đồng, giải 
quyết thắng lợi những vấn đề về vũ 
trang bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
ở từng nước và của cả cộng đồng xã 
bội chủ nghĩa thế giới, vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới. 


SH Si —==eee=. 


_ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI... 


(Tiếp theo trang 45) 


trên thế giới. Công cuộc cải tồ ở Liên 
xô đang ảnh hưởng tích cực đến việc 
củng cố sự thống nhất tư tưởng và 
đoàn kết chính trị của phong trào 
cộng sản và công nhân, nâng cao ảnh 
hưởng vả sức mạnh của phong trào 
này trên trường quốc tế, mở ra một 
triển vọng mới cho cách mạng thế giới. 


Tất cả những diều đó là bằng chứng 
hùng hồn về vị trí hàng đầu và khả 
năng tập hợp và đoàn kết của ĐCS 
Liên xò hiện nay trong phong trào 
cộng sản và còng nhân quốc tế. Thực 
tÈ khách quan nói trên đang biến 
thành hiện thực lời tiên đoán của Các 
Mác và Phri-drích Ăng-ghen từ thế kỷ 
trước: « Nước Nga đang đi tiên phong 
trong phong trào cách mạng châu 
Âu » @), 


(2) cC. Mác—Ăngghen : Tuyền tập. Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1930, t. l, tr, 567. 


Bộ 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


Liên xô: vai trò khai phá, 
vị trí mở đường 


QT việc mà cách mạng mỗi 
nước phải giải quyết, mọi 
vấn đề mà cách mạng mỗi 
nước phải giải đáp đều 
bắt nguồn từ mình đất của chính cách 
mang nước đó. Nhưng ánh sáng soi rọi 
cho sự giải quyết, cho những giải đáp 
đó không phải bao giờ cũng tử miếng 
đất mà mình đứng, nhất là khi đã 
xuất hiện tư tưởng xã hòi chủ nghĩa 
khoa học, đặc biệt là khi dã có 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chủ 
nghĩa xã hội không phi là một sẵn 
phẩm dân tộc, mà là sản phầm quốc 
tế. Chủ nghĩa xã hội sinh ra từ chủ 
nghĩa tư bản, là một giai doạn phát 


triên mới và cao hơn chủ nghĩa 
tư bản. Những từ chủ nghĩa tư 


bản, loài người đã trở nên thế giới, 
đo vậy Mác và Ang-ghen đã nêu rõ 
«giai cấp vò sản chỉ có thề tỏn tại 
trên quy mô củi lịch sử thế giới, cũng 
như chủ nghĩa cộng sản, tức là hoạt 
động của giai cấp VÔ sản, hoàn toàn 
chỉ có thể tòn tại được với tư cách 
là một lồn tại «có tính lịch sử thế 
giớiss (Hệ tư trưởng Đức (l)). Ảnh 
sảng SOI rỌọi cho cách mạng Việt nam 
là tử Cách mạng Tháng Mười, từ Lê¬ 
nìn. Thời eơ cho Cách mạng Tháng 
Tám năm 1915 ở Việt nam thành công 
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HÀ XUÂN TRƯỜNG 


-_ là thời cơ đo Quân đội Xô: viết đánh 


bại chủ nghĩa phát xit châu Âu và chủ 
nghĩa quản phiệt châu Á tạo ra. Cuộc 
chiến tranh chống đế quốc Pháp của 
nhân dân Việt nam thắng lợi giải phóng 
một nửa đảt nước Việt nam một phân 
quan trọng nhờ sự giúp đỡ của Liên 
Xô và của Trung quốc. Một yếu tổ 
quyết định sự thắng lợi của cuộc 
chiến tranh chống Mỹ cứu nước đày 
gian khó và hy sình cần Việt nam là 
sự giúp đỡ tận tình trước sau nhu 
một của Liên xò và cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Sự 
giúp đỡ tàn tình và vô tư của Liên 
XỎ. Và các nước anh em khác cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của chúng tôi rất to lớn. Bao giờ 
cũng vậy, mỘt tiếng «kêu cứu » của 
Việt nam kli khó khăn đều có sự đâp 
ứng tức khắc của Liên xô và các nước 
anh em khác trong lúc Liên xô và các 
nước anh em khác không phải không 
có khó khăn với điều kiện cụ thề của 
mình. 


@ Trìch tham luận tại Hội nghị quố: tế 
« VÌ sự phát triền sáng tạo chủ ng`1a Mác »® 
tÒ chức tụi Vác-sa°va từ 22 đến 24-9=198?7‹ 

(1) Mác—-Ăng-ghen: Tuyền tập. Nàb SỰ 
thật, Hà nói, 1950, †. Ị, tr. 298, 


Nghiên cứu phong trào giải phóng 
đản tộc trên thế giới, và từ kinh 
nghiệm bản thân trong chiến tranh 
cách mạng và những năm bước vào 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội, chúng lôi 
càng nhận thức sâu sắc rằng : trong 
thời đại ngày nay khó có thê có được 
độc lập dàn tộc thật sự nếu không 
gán liền dàn tộc với thời đại, mọt 
nước khó có thề xây dựng dược chủ 
nghĩa xã hội nếu khỏòng có cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh của mọi 
nước nắm Irong sức mạnh của cộng 
đồng. Đó là sức mạnh của một sự hợp 
tác mang chất lượng mới, của một 
tỉnh hữu nghị cao cá dựa trên 
bình đẳng và sự lòn trọng lần nhìu, 
một tình hữu nghị chỉ có thề có được 
từ sau Cách mạng Tháng Mười, nmìột 
tính thần hợp tác chỉ có thê tồn tại 
củng sự lớn mạnh của hệ thống xã 
hỏi chủ nghĩa và của xu thế tiến bộ 
phí tư bản chủ nghĩa hướng về chủ 
nưhĩa xã hội đang ngày một rộng lớn, 

Chú nghĩa tư bản chưa hết khả năng 
tạo nên cái mới nhưng chủ nghĩa tư 
bản không thể giải quyết đứợc màn 
thuận ngắn đời của xà hội có giai cấp 
là bóc lột và bị bóc lột, từ đó không 
thề đáp ứng được yêu cảu lý tướng 
của nhàn loại là công bằng và dàn 
chủ. Mục tiêu trước hét của chủ nghĩa 
xã hội là thủ tiêu bóc lột, thực hiện 
công bằng và dàn chủ cho mọi người 
lao động. Chủ nghĩa xã hội hay chủ 
nghĩa tư bán đều chứa đựng những mâu 
thuần, nhưng sự khác nhau giữa hai 
chế độ là tính chất của những màu 
thuần đó và phương pháp giải quyết 
các máu thuận xã họi, Đấu tranh giữa 
các màu thuần là động lực của sự 
phát triền. Chủ nghĩa xã hội không 
củc giấu các máu thuần, không nẻ 
tránh chúng, trái lại phát hiện chúng, 
phần tích và giải quyết. Áp dụng đúng 
đắn chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đẳng cộng 
sản và công nhân ở các nước đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội có đầy 
đủ khả năng lãnh đạo giai cấp công 
nhân và nhân đân nước mình giải 


quyết các mâu thuẫn xã hội, mở rộng 
đường cho cái mới phát sinh và phát 
triền. Một trong những nguyên nhân 
của sự trì trệ kéo dài ở Việt nam, 
theo tôi, trước hết là: sau khi đà giải 
quyết xong mâu thuận đối kháng giữa 
nhân dàn Việt nam và đế quốc Mỹ, 
sau khi cơ bản xóa hồ các giai cấp 
bóc lột, Đảng của chúng tôi đã không 
nhận thức đầy đủ quy luật của đấu 
tranh giữa các mâu thuẫn, sự thống 
nhất giữa các mặt đối lập của sự vật 
trong quả trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đặc biệt không nhận thức dược 
biện chứng về những động lực và mâu 
thuận ấy trong thời ký quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu bức thiết 
đồi mới xuất hiện từ những năm 
1979 — 1980, nhưng mãi cho đến Đại 
hội VI (12 — 1986) của Đăng, yêu cầu 
đó mới trở nên nội dung của những 
pI ương hướng và các chính sách kính 
tếT— xã hội, nội dung của các hoạt động 
của Đăng và của Nhà nước. Tuy mỗi 
dàng ở trong mỗi hoàn cảnh cụ thề 
khác nhau, trên thực tế Đại hội lần 
thứ NXNVII của Đăng cộng sản Liên xô 
đã có tiểểzg vang rất lớn, làm hậu 
thuận và thúc đầy sự đôi mới ở nước 
chúng tỏi. Sự hàu thuận đó ngày càng 
rộng lớn khi từ điển đàn nhiều đại 
lội các đẳng anh em đều vang lên yêu 
cau của sự đôi mới. Đăng của chúng 
tôi nhất trí nhận định: *Thế giới 
ngày nay đang thay đôi nhanh chóng. 
Chủ nghĩa xã hội đang phần đấu thê 


hiện rõ tính ưu việt về mọi mặt so 
với chủ nghĩa tư bản. Đối với các 


nước xã hội chủ nghĩa anh em, đồi 
mới là con đường vươn lên đáp ứng 
đòi hỏi của thời đại... » 2), 

Liên xô là trụ cot của hòa bình và 
chủ nghĩa xã hội. Tử khi thành lập 
cho đến ngày nay, trước những bước 
ngoặt của lịch sử, đảng của Lê-nin 
với những kinh nghiệm đàyv dạn của 
mình luôn luoỏn là tấm gương sáng 


(2) «Hảo cáo chính trị tại Đại hội VŨ Ð Tạp 
chí Cộng sản, số 1.1987, tr. 75, 


trong sự khai phá và sáng tạo về mặt 
lý luận cũng như mặt thực tiễn của 
phong trào cộng sản quốc tế. 
Nhận định cho rằng Đại hội lần thứ 
XXVII của Đảng cộng sản Liên xô là 
một sự kiện lớn nhất của thế kỷ, tiếp 
sau Cách mạng Tháng Xlười và chiến 
tranh bảo vệ TÔ quốc tiêu diệt chủ 
nghĩa phát xít, là một nhận định xác 
đáng. Nếu Cách mạng Tháng Mười là 
một sự khai phá về mặt lý luận và 
thực tiễn của chủ nghĩa Lê-nin từ sau 
sự ra đời của chủ nghĩa Mác, thì dường 
lối cải tô và đồi mới toàn điện và sảu 
sắc xã hội xô viết là một sự khai 
phá sau Lê-nin nhằm đưa chủ nghĩa 
xã hội lên một tầm cao mới. Yếu tổ 
đồi mới của chủ nghĩa xã hội có thề 
Xuất hiện đầu tiên ở nước này hay 
nước kia trong cộng đông chúng ta, 
góp phần làm phong phú thêm lý luận 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng 
lịch sử vẫn dành cho Liên xô, que 
hương của Cách mạng Thàng Mười vai 
trò khai phá, vị trí mở đường đỏi 
với cách mạng thế giới. Tất nhiên 
những kẻ đối lặp với chúng ta, những 
kẻ thủ của chủ nghĩa xã hội cố tình 
xuyên tạc sự đôi mới của Liên 
XÔ và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
hoặc chúng đặt những thành tựu bước 
đầu không thê chối cãi được vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa tư bán. Thậm chí 
chúng *lo ngại” hộ cho chúng ta, “lo 
ngại * cho “một sự chống đối nội bộ » 
nào đó, «lo ngại" cho một sự thái 
bại khó tránh »s, v.v. và v.v. Những 
kế theo chủ nghĩa chống công và chủ 
nghĩa chống xỏ viết cũng đã không 
vên khi thấy những đấu hiệu chứng 
mình những tiềm năng và tính ưu 
việt của chế độ xñ hội chủ nghĩa sẽ 
được khi thác và phát huy mạnh mẽ 
thông qua những đồi mới sâu sắc và 
triệt đề hiện nay đang điển ra ở Liên 
xò và các nước xã hỏi chủ nghĩa 
khác. Đáng chú ý sự đôi mới tư duy 
trong quan hệ quốc tế của Liên xô thê 
hiện ở các hoạt dòng của dòng chí 
M. Goóc-ba-trốp và Nhà nước xô viết 
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kiên trì không mệt mỏi đấu tranh: 
cho hòa binh, thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí bạt nhàn, đang tranh thủ trái tìm 
và khối óc của hàng nghìn triệu người 
trên trái đất. Chính vì thế, những thế 
lực chống chủ nghĩa xã hội lại càng 
đùng đủ mánh khóc chống Liên xô, và 
tham độc hơn, dùng mọi thủ đoạn xảo 
quyệt (kề cả vụ khống và bịa dặt) chia 
rẽ nội bộ cộng đồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, chia rẽ Liên xô, các nước 
anh em khác với Việt nam, 

Những người cộng sản Việt nam, 
giời trí thức và nhân dân Việt nam 
hiểu rằng đổi mới là một quá trình 
đâu tranh cách mạng quyết liệt, nhưng 
hoàn toàn tỉn trởng ở cuộc cách mạng 
đôi mới và cải tô đang tiến bành mạnh 
mẽ ởLiên xô, hoàn toàn tin tưởng Ở 
cuộc đấu tranh khô: phục nhừng 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, cải tô và đôi mới của Đảng còng 
nhân thống nhất Ba lan, cuộc dâu 
tranh « chính đốn » nàng cao giác ngộ 
cộng sản và tỉnh thần cách mạng của 
Đồng cộng sản Cu-ba, cuộc đấu tranh 
đồi mới và sự thề nghiệm những hình 
thức quản lý mới trong các lĩnh vực 
kinh tế và xã hội của các dáng cộng 
sản Bun-ga-ri, Tiệp khắc, Đăng công 
nhàn xã hội chủ nghĩa Hung-,a-ri, 
Đẳng nhân dân cách mạng Mông cồ, sự 
phín đấu tiếp tục về chất lượng cho 
công cuộc xây dựng hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triền của Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức. Tuy mỗi 
nước có những chủ trương, những biện 
pháp không giống nhau, nhưng rõ ràng 
cácnước xã hội chủ nghĩa đang trên một 
xu thế mới, cùng nhau giải quà ết những 
vấn đề mới của thời kỷ phát triền 
mới của chủ nghĩa xã hội. So với Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đòng 
.^u, khoảng cách về trình độ phát triền 
của Việtnam là ca một giai đoạn, nhưng 
cũng PTÕ ràng, Việt nam đang cùng 
với các nước anh em có một khäu hiệu 
chung là đồi mới, cùng vận dụng một 


(Xem tiếp trang 33) 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


VIỆT NAM — LIÊN XÔ: CÁCH HẠNG 
THẮNG HƯỜI VÀ (ÁCH MẠNG THẮNG TÁM 


Ứ thông cẩm giữa Việt nam, 
một đản tộc nhỏ bé nhưng có 
một lịch sứ 4000 năm chiến 


đấu anh hùng bất khuất vi 
độc lập. tự do, và nước Nga vĩ đại, 
tiêu biều của sự di chuyền trung 
tâm cách mạng thể giới từ Tày 
sang Đông, đã nảy nở tử dâu thế 
kỷ XX, khi chủ nghĩa đế quốc, giai 
đoạn phải triển tột cùng của chủ 


nghĩa tư bản, đi vào quá trình suy vong. 
Nước Nga sửa soạn bước lên vũ đài 
ch sử như là đội tiền phong của cách 
mạng thế giới, đưói sự lãnh đạo của Lê- 
nin, người thửa kế và phát triển thiên 
tài sự nghiệp vĩ đại của Mác và Ang- 
ghen. Còn Việt nam, một đàn tóc châu 
Á duy nhất, trong các thời cỗ, trung và 
cận đại, đã dựng lên một bờ đê kiên cố 
bảo vệ độc lập, chủ quyên của mình 
và của các đàn tộc vùng Nam hải vi 
Ấn độ đương chống quàn xâm lược và 
bành trướng phương Bác: Tàn, Hán, 
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thành, 
thi cuối thế ký 19 bị đầy một cách đau 
đớn, oan uỗng vào số kiếp bất bạnh 
làm thàn trâu ngựa cho thực dàn Pháp. 
Nhưng, một đàn tộc từ cô chí kim 
luôn luôn giữ vững khí phách anh 
hùng, khi lâm vào cảnh nước sỏi lửa 
bỏng. không bao giờ ehju bó tay, trải 
lại, tỉnh thần quật khởi càng cao. sức 


NGUYỄN KHÁNH TOÀN 


chiến đấu càng đẻo đai, dàn tộc đó 
khi gặp cơn hoạn nạn, thường sinh ra 
những người con xứng dàng. 


Một tàm hồn trong sáng như pha lẻ 
tràn ngập lòng yêu nước thương dân, 
đạt dào tình nhân ái cao cả, Với một tư 
duy nhìn xa trông rộng Vượt ra ngoài 
giới hạn không gian và thời gian~ hai 
đức tính này quyện vào nhau, đã đưa 
nhà cách mạng thanh niên Nguyễn Ái 
Quốc lèn đỉnh cao của thời cuộc. Với 
tầm nhìn mới, Nguyễn Ái Quốc đã xác 
định trong sự thay đồi cục điện thế 
giới đang rục rịch, “đất nước nên đi 
theo con đường nào thích hợp nhất đề 
tự giải phóng mình và góp sức Vào 
sảr nghiệp giải phóng các dàn tộc cùng 
chung số phản. 

Mùng 7 tháng ÍÍ-1917, Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười thắng lợi 
huy hoàng. Chân lý Lê-nin toàn thắng. 

Một sự kiện nhỏ, bề ngoài có vẻ 
ngàu nhiên, nhưng mội Sự ngĩìu nhién 
mang đấu ấn bàn tay của lịch Sứ: năm 
1919, Cách mạng Tháng lười mới 
trành công được hơn một năm, đang 
bị bao vậy và dứng trước n¿uY cơ vũ 
trang cán thiệp của TÍ nước từ bản 
chủ nghĩa, trên một chiến hạm của 
để quỏc Pháp kéo vào Biện Den và 
đàu trước củng O-đét-xa đề đàn úp 


nước Cộng hòa xô viết sơ sinh, người 
thanh niên thợ máy Tôn Đức Thắng 
liển ngang kéo cờ đỏ lên cột buôm 
chiến hạm đề chào mừng và nói lên 
nói vui mừng phấn khởi vò hạn của 
nhàn dân Việt nam từ này có được 
người bạn chí tỉnh, người anh chí 
nghĩa. 


* 


Liên xô, Việt nam, hai nước, hai 
đàn tộc cách xa nhau hàng vạn kỉ lô 
mét, khác nhau vẽ lịch sử, văn hóa, 
xã hội, lối sống, cảnh quan thiên nhiên, 
sau Cách mạng Tháng Mười Nga, đặc 
biệt là sau Cách mạng Tháng Tâm 
Việt nam, ngày càng gàn gùi nhau 
tương thàn, tương ái. Đó không phải 
đo ý muốn riêng của cá nhân nào 
hoặc của một nhóm, một lớp người 
nào. Đó là do sự sắp xếp có ý thức 
của lịch sử. Do lịch sử tiến hóa của 
loài người, đã đến lúc sự gần gũi giữa 
các đàn tộc, trước hết là những dàn 
tộc cùng chung một lý tướng, trỞ 
thành một vêu cầu cấp bách của thời 
đại. 


Tình đoàn kết, hữu nghị này là 
bỏng hoa tươi thắm nở rộ trên cơ SỞ 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, một biều 
thị cao quý của mi tình ưu ái, tỉnh 
thìn bình đảng, loại trừ mọi sự phân 
biệt chúng tóc, mọi thành kiến đân 
lộc, giữa các quốc giá đấu tranh dưới 
lá cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Với Cách mạng Tháng Mười — kết qua 
của sự dị chuyên trung tầm cách mạng 
từ Tây sang Đông-Còng hòa Xxò viết 
Ngựa, nuớc xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, được lịch sử giao cho 
trách nhiệm đội tiên phong của cách 
mạng thẻ giới mà Iê-nin là người thầy 
vĩ đại, 


Cách mạng Tháng Mười thắng lợi 
vé vang chủ yến là đo. sự lãnh đạo 
thiền tài của Lê-nin và Đẳng bôn sẽ 
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vích, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
tuyệt vời của giai cấp công nhân vả 
nông dàn Nga, tỉnh đoàn kết keo sơn 
giữa dàn tộc Ngựa và các thành phần 
dân tộc khác trong đế quốc Sa hoàng ~ 
L-cren, Bi-ê-lô-ru-xi, A-dec-bai-dan, 
U-dơ-bếch, Giê-oóc-gi, Ac-mê-ni, Ta- 
ta v.v. 


Mặt khác, cũng phải thấy tình đoàn 
kết của giai cấp công nhân và các 
dàn tộc bị áp bức trên thế giới đã 
tích cực góp phần đưa lại thắng lợi 
cho Cách mạng Tháng Mười. Với Cách 
mạng Tháng Mười. loài người đau 
khồ thấy ánh sáng của mặt trời tự 
do, đã gửi lời chào phấn khởi nhiệt 
liệt. 


Trên chiến trường. bình lính các 
nước vửt súng ống, bắt tay nhau, ôm 
nhau, nửa khóc nửa cười. Ở hậu 
phương công nhân mít tỉnh biều tình, 
bãi công, đòi chấm dứt chiến tranh, 
ủng hộ Cách mạng Nga, ủng hộ xô 
viết. Một phong trào đấu tranh mạnh 
mẽ của công nhân và nhân dân lao 
động đỏi hòa binh, tự do, cộng ăn việc 
làm, chống can thiệp vào cách mạng 
Nga, ủng hộ Nga xô viết nồ ra ở nhiều 
nước châu Âu, châu Á, Trung — Cận 
động, chàu ÀÍÿ la tính. Ơ một số khu 
tập trung công nhân ở các nước tham 
chiến — thành phố cảng Ham-bua 
(Đức), Bu-đa-peL (Hung), chính quyền 
xô viết được thành lập. Từ năm 1918, 
dướisự lãnh đạo của hơn 40 đẳng 
cộng sản ở các nước trên thế giới, 
phong trào cách mạng phát triền 
nhanh trong các nước Âu, Á, Cận 
đông, Mỹ la tỉnh. Nhưng sau đó, các 
nước thắng trận thuộc khối đồng minh, 
với sự *®viện trợ? của Hợp chủng 
quốc Bắc Mỹ mà Tông thống Ủy-li-em 
Uyn-xơn là người điều khiền thực sự 
Hòa họi Véc-xây, và với sự giúp sức 
của phái hữu các đẳng xã hội và xã 
hội dân chủ trong việc đàn áp phong 
trào cách mạng ở các nước, đã đưa 
chủ nghĩa tư bản vào thời kỷ gọi là 
“ồn dịnh tương dõi». Ở cậc nước 


phương Tây, cách mạng di vào giai 
đoạn thoái trào. Việc chấn chỉnh hàng 
ngũ các đảng cộng sản, tránh tỉnh 
Irạng lỏn xón, ô hợp như khi mới 
thành lập, được đặt ra. 


Quốc lễ cộng sản thành lập năm 
1919 dưới quyền lãnh đạo trưc tiếp 
của Lê-nin, là một sự kiện rất quan 
trọng trong việc kết hợp phong trào 
cách mạng (thế giới với Cách mạng 
Tháng Mười. Nó rên luyện, trang bị 
cho các đẳng công sản về mọi mặt, trước 
hết về chiến lược và sách lược cách 
mạng. về tỉnh thần quốc tế vô sản đề 
xứng đáng là những đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhàn. 

Ở nước áNựa, giữa lúc bọn can thiệp 
và bọn Nga trắng phản cách mạng 
còn quấy nhiều, năm 1919, Lê-nin đã 
triệu tập các lực lượng khoa học, trí 
thức mà đại bộ phản đứng về phía 
cách mạng, giao cho họ trách nhiệm 
công nghiệp hóa nước Nga mà khâu 
chính là điện khí hóa toàn quốc. Ngay 
tại chỏ, Lê-nin định nghĩa « Chủ nghĩa 
cộng sn là chính quuên Tô uiếl cộng 
UỚI điện kh¿ hóa loàn quốc 3. 

Nhân dân Liên xô, nước xã hội 
chủ nghĩa dầu tiên trên thế giới, lao 
động và chiến đấu theo phương 
Châm “Không có một pháo đài nào 
mà người bôn sẽ vịch không công phá 
HÓI 0. 

Trong khi ớ châu Âu và phương 
Tày nói chung, phong trào cách mạng 
đi vào giai đoạn thoái trào, chủ nghĩa 
tư bản có được một thời kỷ ôn định 
tương đối, thì ở phương Dòng, địc 
biệt là ở châu Á. phong trào phản để, 
phần phong nồi lên thành một cơn bão 
dữ dọi. Có nhiều nguyên nhân làm 
nồi lên trận phong ba ấy ? 

Một là, Cách mạng Tháng Xlười đã 
thức tỉnh toàn thế giới trong đó có cÁc 
đân tộc bị áp bức. Song vì Cách mạng 
Tháng Mưởi nÖ ra trong chiến tranh, 
và do các Foạt động thông tín, báo chỉ 
hỏi đó còn quá mông, các dàn tộc thuộc 
địa lại ở xa cho nén tiếng vang của 


Cách mạng Tháng Mười đến với các 
đân tộc thuộc địa ở châu Á có chậm 
hợn. Tuy tiếng vang đó đến có muộn, 
nhưng những nói thống khô lầm than 
uất hạn căm hờn tích lũy từ làu, này 
gập cơ hội ván nỗ tùng ra. 


Hai là, lợi dụng ưu thế do thắng 
lợi của chúng trong cuộc chiến tranh 
tạo ra — cướp được thuộc địa của các 
nước bại tràn, bắt các nước đó bồi 
thường chiến phí, khai thác thuộc địa 
quy mô lớn—; tư bản lũng đoạn các 
nước thắng trận phương Tây, sau 
chiến tranh, trở nên rất mạnh. Nhưng 
là sức mạnh dựa trên những mâu 
thuán sâu sắc — giữa các nước đế 
quốc thắng trận và các đế quốc bại 
trận, giữa các đế quốc giàu bốc lên và 
các nước bị lép về, giữa các nước 
đế quốc và các thuộc địa (dày là 
mâu thuần gay gắt nhất) và giữa chủ 
nghĩa xã hội đang lên và chủ nghĩa 
tư bản đang suy dồi. 


Những mâu thuẫn ấy trong vòng 
mười năm đã đưa chủ nghĩa tư bản 
đến một cuộc tông khủng hoảng sâu 
sắc đề rồi dẫn tới chiến tranh thế 
giới thứ hai với sức phá hoại ghê gớm 
mà kết quả là hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa bị sụp đồ một mảng lớn; chủ 
nghĩa xã hội từ một nước trở thành 
một hệ thống thế giới, 


Đầu những năm 30, sau chiến tranh, 
chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Việt 
nam Và các nước thuộc địa và nứa 
thuộc địa ở châu Ắu trong đó Việt nam 
nhin chung tiếp thu một cách thành 
thục, nhiệt tỉnh và nhuần nhuyễn. 
Điều đó cũng đẻ hiều. Tên toàn quyền 
cáo già An be Xa rô sau chiến tranh 
trở thành thượng thư thuộc địa là 
tác giả của một chương trình đồ sộ 
« Khai thác Đông đương đại quy mô », 
Với chương trình đó, tư bản lũng 
đoạn Pháp, qua Ngân hàng Đông 
dương, chỉ nahãnh của Ngân hàng nước 
Pháp, cướp đoạt vô lim sỉ của cải 
của xứ thuộc địa giàu nhất của thực 
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dân Pháp, và bóc lột tận xương tủy 
công nhân và nóng dân Việt nam. 


Vì thế, rất để hiều mối căm thù 
của nhân dân Việt nam đổi với để 
quốc Pháp và bọn phong kiến tay 
sai của chúng là sâu sắc đến mức 
nào. 

Những năm 1953 — 1924 phong trào 
phản để ở Việt nam đã bắt đầu, nhưng 
còn tự phát, không có người lãnh đạo, 
không có đường lối rõ rệt. Từ cuối 
1921 sang 1925 mới nồi lên cơn sóng 
thần rung chuyên cả nước, bởi vỉ lúc 
ấy Bản án chẽ độ thực dàn Pháp rà 
đởi, dược phồ biến trong cả nước, 
thức tỉnh cả đản tộ2a 

Cùng một lúc, biết bao nhiêu sự 
kiện xảy ra làm rung chuyên bộ 
máy thống trị của thực dân Pháp. 

Chúng hoảng sợ đến nỏi bất cứ 
việc gì xảy ra, có tính chất chống 
Pháp, chúng đều cho là có bàn tay 
của bôn sê vích®, ®“có bàn tay của 
Mốt-xecu”®? Như khi nhà yêu nước lão 
thành Phan Bội Châu sau gần 20 ¡ăm 
số nz lưu vong ở nước ngoài, bị chúng 
bát ở Thượng hải và dưa về xét xử 
ở llà nội, một tờ báo thực dân đăng 
một bức biếểm họa với ác ý, vẽ Cụ 
Phan đi trước, theo sau có mấy chú 


Hồng quân Nga râu ría xồm xoàm, 
miệng ngàm đao gấm, giật đây, Ở 
góc bên lÀ hình Lẻ-nin nheo mắt 


Cưoi Ì 

bất chấp tất cả những âm mưu và 
thủ đoạn gian xảo của thực đân 
Pháp — khủng bố, lừa bịp, mua chuộc, 
mị đản, cử toàn quyên «xã h¿i» 
sang cai trị, lập ra các hội đồng dàn 
biều tư vấn ở Trung kỷ và Bắc kỷ, 
mở rộng quyền kinh doanlh cho giai 
cäpb tư sản bản xứ —.chủ nghĩa cộng 
sản, khi đã hiện ngàng đặt chàn lên 
đất Việt nam thì không có lực lượng 
nào ngàn cần nó. Nhất là khi người 
giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin là Nguyễn Ái Quốc, mệt nhà 
cách mạng tuy còn trẻ, những được 
toàn dạn tín nhiệm và kính mến, 


ngay cả những nhà cách mạng có uy 
tín thuộc các thế hệ trước cũng nhất 
trí rằng Người là lãnh tụ xứng đáng 
nhất của dân tộc trong thời đại ngày 
nay. 

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
thành lập Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chỉ hội, tiền thân của 
Đăng cộng sản Việt nam. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929 — 1933 nồ ra trong hoàn cảnh của 
cuộc tòng khủng hoảng gay gắt của 
chủ nghĩa tư bản mà thời kỷ ồn định 
tương đôi đã cáo chung, làm cho tỉnh 
hình thế giới rãt căng thẳng. 

Đẳng cộng sản Việt nam thành lập 
ngày ở tháng hai năm 1930. Ngày 
10-2-1930, Quốc dân đẳng, đẳng của 
giai cấp tư sản Việt nam, lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa Yên bái. Khi cuộc 
khởi nghĩa bị dập tát thì đảng ấy 
cũng bị diệt vong. 

Tức khác Đảng cộng sản nắm độc 
quyền lãnh đạo phong trào cách mạng 
trong cả nước. Có Đăng cộng sản lãnh 
đạo mà ai cũng biết lãnh tụ của 
Đảng là đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc, 
hàng triệu còng nhân, nông dàn, đản 
nghèo thành thị, thanh niên học sinh 
được thức tính và lao vào cuộc đấu 
tranh đòi cơm áo, chống thất. nghiệp, 
đòi tăng lương, chống cúp lương, 
chống dánh đập, đòi giảm thuế, đòi 
chia ruộng đất cho đân cày nghèo, 
đói giảm LỎ tức V.V. 

Một cuộc khủng bố man rợ của bọn 
thực đản ập đến. Chúng thả bom xuống 
các đâm biều tỉnh, chúng cho máy bay 
đến triệt Lạ các làng nià đân chúng 
đấu tranh mạnh, 

Bất chấp khủng bố, cuộc đấu tranh 
của quần chúng, đặc biệt là ở các vùng 
nông thôn không ngừng lên cao, ở đó 
bọn địa chủ, cường hào, hoặc bị bắt, 
bị nhàn đàn lập tòa án xử tội, hoặc 
bỏ trốn. Ruộng đãi của chúng bị tịch 
thu và chia cho nòng đản, Nông hội 
trở thành cơ quan chính quyền Ở 
những xã có phong trào cao. Xô piết 


ở Việt nam xuất hiện lần đầu tiên ở 
vùng Nghệ tĩnh, trong các huyện 
Thanh chương, Nam đàn, Nghĩ lóc. 


Nô-ghét, chỉ huy đội quân thực 
dân đi chỉnh phạt vùng Nghệ tĩnh, 
trong báo cáo gửi lên toàn quyền Dòng 
dương, viết ? 

«Ba huyện Nam đàn. Thanh chương, 
Nghi lộc thuộc tính Nghệ an, dân 
chúng tồ chức đời sống của họ theo 


luật pháp xô viết. Chỗ nào nước Pháp , 


mặt quyền thì nước Nga ngự trị %. 
Tên toàn quyền Pa-xki-e trước 
những thất bại cay đắng. vẫn luôn 
miệng thề thốt quyết tiêu diệt cho kỷ 
được cái họa cộng sản ở Việt nam. 


Giai đoạn 1930 — 1932 là một thử 
thách có ý nghĩa lịch sử lớn, Đăng 
cộng sản Việt nam, sau khi phong trào 
cách mạng oanh liệt 1930 — 1952 bị 
thực đân Pháp đàn ấp man rợ, trong 
vài ba năm, phải rút lui vào bí mạt 
hoàn toàn, nhưng rất nhanh chóng 
phục hồi địa vị lãnh đạo cách mạng 
Việt nam. Điều kỷ điệu đã diễn ra: 
với sự lãnh đạo thiên tài của dòng chí 
Nguyễn Ái Quốc, với sự giúp đỡ tận 
tình của Liên xô và Quốc tế cộng sẵn, 
chỉ hơn 10 năm sau, Đẳng cộng sẵn 
Đông dương ~ tiền thân của Đăng 
cộng sản Việt nam — đã huy động 
được lực lượng của toàn dàn, của ca 
dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết với 
hai dân tộc anh em Lào và Khơ-me 
thành một khối thép, tích cực tham 
gia cuộc chiến tranh chính nghĩa của 
Liên xô và loài người tiến bộ chống 
và đánh tan khối phát xít Đức, Ý, 
Nhật, đưa Cách mạng Tháng Tám. 
cuộc cách mạng vĩ đại dầu tiên của 
một đân tộc thuộc địa, đẻn thẳng lợi 
vẻ vang. Tiếp theo đó là thắng lợi 
huy hoàng chống để quéc Pháp, thẳng 
lợi hoàn toàn chống để quốc Mỹ, HÌYU 
đầu sự diệt vong của chủ nghĩa 
thực dân cũ trên toàn thế giới, và 
giáng một đòn chí mạng vào chủ 
nghĩa thực đân mới của đế quốc Mỹ. 
Cùng với hai nước anh em Cộng hòa 


đân chủ nhân đân lào và Cộng hỏa 
nhân đân Cam-pu-chia, nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa ViỆt nam trở 
thành tiền đồn vững chắc ở Đông 
Nam Á và Thái bình đương của công 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa. 


Đó là mệt đóng góp xứng đáng vào 
sự nghiệp xây dựng một kỷ nguyên 
mới của lịch sử loài người. 

Nguyên nhân của thắng lợi ấy ở 
đâu ? Dân tóc Việt nam là một dân 
tộc vốn có những truyền thống anh 
hùng lâu đời, chưa hề khuất phục 
trước kế xàm lược nào. Dó là nguyên 
nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai 
là ở thời đại ngày nay, Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác có : 
một nghị lực sáng tạo phi thường ; 
dân tọc nào biết tiếp thu và biết vạn 
đụng sáng tạo nghị lực đó thì dàn 
tộc đó không bao giờ bị đánh bại. 


Khi bị địch khủng bố dữ dội, bị 
những tổn thất to lớn, Đảng cộng sản 
Việt nam càng được Đẳng cộng sản, 
nhân dân Liên xô và các đảng anh 
em hết lòng giúp đỡ về vật chất và tỉnh 
thân. Sự quý mến. tỉnh thân ái và sự 
giúp đỡ vô tư của Liên xô đổi với 
Việt nam thật là vô giá. 


Hai bên — Liên xô và Việt nam, hề 
bên này gặp khó khăn thì bên Kia chia 
tay ra. Trong thời kỷ 1932-1935 khi 
địch khủng bố dữ dội, Đăng cộng sản 
Đông đương buộc phải rút vào bí 
mật hoàn toàn, thực đàn Pháp và tay 
chàn của chúng cho rằng thế là Dáng 
cộng sản Đông dương không còn nữa, 
thì thăng 8-1955 Đại bội thứ VII Quốc 
tế cộng sẵn ra nghị quyết công nhận 
Đảng cộng sản Đông dương là Phần 
bộ chính thức của Quốc tế cộng sản 
và bầu đồng chí Lê Hỏòng Phong làm 
ủy viên chính thức, của Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản. Hãnh diện 
biết chứng nào Ì 

Năm 1911, khi phát xít Hit-le bội 
trớc, bất ngờ tiến công Liên xô, Hồng 

(Xem tiềp Irang 72) 


Diễn đàn Tháng Mười vi đại 


HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM (ÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI, 
MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH QUAN TRỌNG 
Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM I930 — I945 


ĐINH XUÂN LÂM —- NGÔ ĐĂNG TRÍ 


ỐI với Cách mạng Việt nam, 
đặc biệt là trong những nắm 
1930 — 1912. những hoạt động 
kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười không chỉ là một biều hiện của 
tỉnh đoàn kết quốc tế với Liên xỏ, mà 
còn là một cơ hội, mọt hình thức 
đău tranh giải phóng đàn tộc hết sức 
quan trọng. 


Những hoạt động kỷ niệm liên tục và 
phong phú. 


Sau khi tiếp thu ánh sắng của chủ 
nợlTa Mác — Lẻ-nin và những kinh 
nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, 
đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã hoạt 
động không biết mệt môi đề dưa phong 
trào cách mạng Việt nam đi vào quỷ 
đao của cách mạng thể giới, quý đạo 
cách mạng vô sản, Những hoạt động 
của Người và các học trò của Người 
vào những năm cuối thạp kv 20 của 
thế kỷ đã dân tới sự ra đời của Đăng 
công sẵn Việt nam ngày 3-3-1930, Dưới 
sự lành dạo của Đang, từ đây, mọi 
hoạt động cách mạng của nhân dân ta, 
trong đó có hoạt động KỶ niệm Cách 
mạng Tháng ÄMlười, đã có tính mục 
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đích rõ ràng, vừa đàm sắc thái dân 
tộc vừa mang tình thân quốc tế, 


không hoàn toàn giống với những 
heạt động KỶ niệm ở những năm cuốỗi 
thập ký trược, trong những hoại động 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười của 
những năm 1930—1915, bên cạnh mục 
tiêu tuyên truyền phỏ biến những từ 
tưởng của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, của 
Cách mang Tháng Mười, đã có thêm 
mÓ{ mục tiêu quan trọng là tạp dượt 
quần chúng, tiên tới khởi nghĩa vũ 
trang giành chỉnh quyền về tay nhân 
đân, thiết lập một chế độ xã hội tỏi 
đẹp như xã hội Liên xỏ. Lễ ký niệm 
làn thứ 13 Cách mạng Tháng Mười 
ngày 7-11-1920 là sự mở đâu về vang 
cho quá trình hoạt động kỷ niệm 
trong những năm sau đó. 


Lúc này, cách mạng nước ta đang 
phát triển mạnh mẽ trong cao trào 
1930—1931. 0o đó, hoạt động kỶ niệm 
Cách mạng Tháng Mười đã được Đẳng 
ta, nhân đân ta tö chức rầm rộ ở khắp 
nơi với nhiều hình thức trước đó chưa 
hề có. Về phạm vi, lễ kỷ niệm được tồ 
chức ở khắp cả ba miền Bắc, Trung, 
Nam : Hà nội, lià đông, Vĩnh yên, Nam 


định, Nghệ un, Hà tĩnh, Sài gòn, Tân 
an... Về bình thức, ngoài việc rải 
truyền đơn, dân áp phích tuyên truyền 
Cách mạng Tháng Mười, đã xuất biện 
biều tình tuần bành ở các tỉnh Hà tính, 
Nghệ an, Thái bình. 


Ở Nghệ tĩnh, dưới sự lãnh đạo của 
các đẳng bộ địa phương, quần chúng 
nhiều nơi đã công khai treo cở đỏ búa 
liềm, rải truyền đơn, họp mít tính sôi 
nồi. Huyện ủy llương khê, nhân địp 
này đã huy động 5 300 người biều tình 
tuần hành thị uy trấn áp bọn phản 
cách mạng, đốt cháy 22 điểm canh của 
để quốc Pháp và Nam triều. Huyện 
ủy Diễn châu huy động 1500 người 
biều tình kéo vào huyện đường đòi 
giản sưu thuế. Huyện ủy Yên thành 
huy động 1000 người kéo vào huyện 
đường đòi xóa sưu, giảm thuế cho 
nông dân. Nhân dân các huyện Than h 
chương, Ảnh sơn, Nam đàn đều có các 
cuộc biều tỉnh phản đối để quốc Pháp 
và tay sai thiết lập các đồn bình trong 
huy ện. 


Ở Thái bình, ngày 11-10-1930, hơn 
700 nông dàn vùng Nho lâm, Đồng 
cao. Thanh giảm đã mít tỉnh ký niệm 
Cách mạng Tháng Mười. Với tỉnh thần 
® Theo nông đàn Nga đề chống áp bức, 
el ống óc lột, đề người cày có ruộng »®, 
đoàn biều tỉnh đã kéo đến huyện ly 
Tiền hải đòi bọn thống trị không được 
bắn giết nông dân Nghệ tĩnh, đòi giảm 
sưu thuế, đòi trả tiên đào sông Cốc 
và đã bô vang khầu hiệu «Ứng hộ 
Liên bang Xô viết». 


Cuối năm 1931, phong trào cách 
mạng trong cả nước bắt đâu tạm thời 
lắng xuống, Xô viết Nghệ tĩnh — một 
hình thức chính quyền của công nông 
theo kiều các xô viết trong Cách mạng 
Tháng Mười Nga — bị kể thù đàn áp 
khốc liệt. Song đến ngày 7-l1, cờ đỏ 
búa liềm vẫn xuất hiện ở núi Đường 
cạnh, ở chợ Clanh huyện Kim bằng 
(là nam ninh). Tại thành phố Nam 


định, tối ngày 6-11-1930 những tiếng 
nồ đà phát ra từ nhiều khu vực: sở 
cầm, trại lính khố xanh, tòa án, cột cờ. 
chợ Rông... tối 7-11 điện trong thành 
phố phụt tắt hai ba lần, do công nhàn 
ta gây chạp mạch, đề tạo cơ họi cho 
việc rải truyền đơn trong thành phố. 
Các cuộc biều tình kỷ niệm Cách mạng 


Tháng Mười của nông dàn huyện 
lương sơn (Hà tĩnh), Yên thành, 


lưng nguyên (Nghệ an) đã biết thành 
những cuộc xung đột vũ trang với các 
toán quân của chính quyền thực dân. 
Các báo Lao khồ, Gương U0ỏ sản của 
tỉnh ủy Nghệ an nhàn ngày lễ này đều 
đành những số đặc biệt nói về Cách 
mạng Tháng Mười. 


Trong những năm 1932— 1995, những 
năm đâu tranh khôi phục phong trào 
cách mạng. việc t!tÖ chức kỶ niệm 
Cách mạng Tháng Mười có gáp nhiều 
khó khăn hơn trước, song văn được 
Đẳng tá duy trì ở những phạm vì và 
với những hình thức thích hợp. 


Ngày 7-11-1933, ở Trà vinh, cờ đỏ 
búa liễm xuất hiện tại các chợ, khảu 


hiệu kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 


được cán trên các bè thả trên sông. 
Œ Tân an, Bến tre cũng xuất hiện 
những hình thức ký niệm tương tự. 
Ngày 1-10-1931, tại Sa đéc, Đẳng tá đã 
tô chức một cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười có tới 500 
người tham dự... Trong những hoạt 
động kỷ niệm thuộc thời gian này, 
đáng chú ý là hoạt động của các chiến 
sĩ cách mạng tại các nhà tủ của bọn 
thực dân. Sau cao trào T990 — 1931, 
nhiều đẳng viên cộng sản và quản 
chúng yên" nước bị bất vào tủ, Điển 
cái rủi thành cái may, các đồng chỉ 
của ta ở trong nhà tù đã tô chức các 
lớp học văn hóa, các lớp huấn luyện 
chính trị, ra các tờ báo. Nhãn 
dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười, các tờ Lưo từ tạp chí ở nhà 
tù Hỏa lò, Suối reo ở nhà tù Sơn la, 
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và các tờ báo khác của anh chị 
eia ở các nhà tủ Vinh, lao bảo, Buôn 
ma thuột,., đăng các bài về Cách mạng 
'L hãng Mười, vềchủ nghĩa Xác —L.ê-nin, 
về Liên xÔ. Cùng với các bài báo đó, 
các cuộc mít tỉnh trong từ của tủ nhàn 
nhân này 7-11, là những hình thức 
lỷ niệm Cách mạng Tháng Mười hết 
sức độc đảo và đặc biệt Việt nam » của 
thởi kỷ này. Kể thù rất lo ngại trước 
những cuộc mít tỉnh kỷ niệm « ngồi ° 
của tù nhân. Chúng cũng không thề 
ngờ được rằng cờ đỏ búa liềm, truyền 
đơn kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
lại xuất hiện ngay trong các xả lim, 
ngục tối của chúng. 


Bước vào thời kỷ Mặt trận dân chủ 
193868 — 1939, tranh thủ điều kiện công 
khai hợp pháp, Đăng ta đã tô chức kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Xười với nhiều 
hình thức phong phú và quy mô rộng 
lớn hơn. 


Tại vùng mổ Quảng nình, từ đầu 
tháng 11-1930, Đảng ta đã mở một 
cuộc vận động kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Mười, hô hào công nhân noi 
gương thợ thuyền nước Nga. Và đến 
ngày 13-11-1936, Đẳng dã phát động 
thành công cuộc đình công lớn của 
công nhân (toàn vùng mỏ, buộc bọn 
chủ phải thực hiện các yêu sách về 
tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện 
điều kiện lao động cho công nhân. 
Trong địp này, truyền đơn cũng xuất 
hiện nhiều ở Vinh, Nam định, Thái 
bình... Hoạt động ký niệm phong phú 
nhất của thời kỷ này là tuyên truyền 
giới thiện Liên xô trên báo chí, chống 
lại các luậu điệu xuyên tạc của bọn 
tờ rốt kit về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, phản đối chiên tranh để quốc, 
lên án chủ nghĩa phát xít, ủng hộ Liên 
XỎ. Bảo chí cách mạng như các tờ: 
Tranh đầu (Le Tutte), Dân chúng 
(le Pcuple) Lưo động (Le Travail), 
Tin lức. Đón sẻ pích... đều liên tục ra 
các số đặc biệt Ký niệm Cách mạng 
Tháng Xlrrỏi trong các năm từ 1936 
đến 1978, Hiệng năm 1958, Đăng ta đã 


06 


cl:o xHẤt tần cuốn sách Cách đả 21 
nm nêu lên những bài học kính 
nghiệm lớn của cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ dại. 
Trong nhàn thức cũng như trên thực 
tế, Đang ta đã rất coi trọng những 
hoạt động đản chủ sôi nồi của thời 
kỷ này, do đó đã ra sức tuyên truyền 
giác ngộ nhàn đân về mọi mặt chuân 
bị trận địa, lực lượng cho bước phát 
triền cao hơn về sau. Chính vi vậy 
mà các kinh nghiệm của thời kỳ chuẩn 
bị Cách mạng Tháng Mười dược Đăng 
ta chủ ý nhấn mạnh khi tuyên truyền 
cho quần chúng. Thực tế lịch sử cùng 
đã chứng minh tác dụng của thời kỷ 
vận động đản chủ này đối với Cách 
mạng Tháng Tám năm 1915 của ta, 
giống như thời kỳ Cách mạng dân chủ 
thăng hai năm 1917 đỏi với Cách 
mạng Tháng Mười Nga. 


Đến thời kỷ vận động giải phóng 
đản tộc 199— 1945, thì chủ ngiĩa phát 
xit tiến hành cliến tranh xam lược 
Liên xô, các hoạt động kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười của nhân dân la 
được Đẳng hướng đẫn đi vào chiều 
sâu, tuy không công khai rầm rộ như 
trước, những rất cụ thê và thiết thực. 


Vào các ngày ký niệm trong những 
năm từ 1939 đến 1944, Đảng ta dèu 
cho rải truyền đơn ủng hộ Liên xô 
và tö chức các hội quàn chúng như 
«dllòi bạn Liên xô", “Nhóm ủng hộ 
Liên xô », “Nhóm nghiên cứu vẻ Liên 
xô»... Thời kỷ này, Đảng ta còn chú 
trọng việc tuyên truyền vận động bình 
lính người Việt và bỉnh lính 
thuộc dịa quay súng bắn vào bọn 
đế quốc phát xít, chạy sang hàng ngũ 
hồng quân nếu bị đưa đi đánh Liên 
xô. So với trước, đến thời kỷ này, 
hoạt động kỶ niệm Cách mạng Tháng 
Mười đã phát triền đến hình thức 
cao nhất, quyết liệt nhất, kề cá kết 
hợp đầu tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang, phối hợp với Liên xô chống 
lại phát xít Nhật, Báo Cở giải phóng số 
ra ngày 10-11-1911 có đoạn: «Nhân 


ngày ký niệm Cách mạng Tháng Mười, 
hãy giơ tay hát khúc hbủng trắng, ca 
ngợi những thẳng lợi vẻ vang của 
nhàn đân Liên xô và thề quyết theo 
gương chiến dấu anh dũng của Liên 
xô (...) Nhân dân Đông dương hãy 
siết chặt hàng ngũ dưới lá cờ của 
DCS Đông đương, đặng chớp lấy tl:ời 
cơ giành quyền tự do đọc lập cho 
giòng nòi ». 


Có thề nói là trong suốt 15 năm đấu 
tranh cách mạng gian khô, mặc dù 
Iiỏon luôn bị kẻ thủ giai cấp và kẻ thủ 
đản tóc đản áp khủng bố, dưới sự 
lãnh đạo của Đang, những hoạt động 
ký niệm Cách mạng Tháng Mười của 
nhàn đản ta đã điển ra một cách liền 
tục, với nhiều hình thức phong phú, 
từ thấp đến cao, trong đó có những 
hình thức độc đáo và sáng tạo. Là 
người khởi xướng. lãnh đạo và thường 
xuvén chú ý theo đõi hoạt động này 
của nhản dân ta trong những năm 
1920 — 10945, Hồ Chủ tịch đã có nhận 
xét: %...mặc dù trong hoàn cảnh cực 
kỷ bí mật, khó khăn, nguy hiểm, năm 
nào nhàn dân ta cũng tô chức kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười. Vài hôm 
(rước và sau ngày kỷ niệm. những 
bản tay bí mật dã rái truyền đơn, 
bươm bướm với những khâầu hiệu: 
Ủng hộ Liên rô 0ï đại! Chủ nghĩa 
cộng sản muôit năm ! 


Và người ta thưởng thấy những lá 
cờ đỏ búa liễm phâp phới trên những 
đòi núi và trên những ngọn cây rất 
"!eaO, hoặc vắt ngang trên các đường 
đây thép. Những nơi có sông ngòi thì 
thường thấy bẻ chuối hoặc bẻ tre trên 
cẮm cờ đồ búa liềm, đúng đỉnh trôi 
theo đồng nước. 


Hơn nữa, nhiêu khi trên nóc trại 
giam, nhà tủ, đồn lính cũng có cờ đỏ 
búa liêm phấp phới bay... lần kỷ niệm 
nào cũng có một số đồng chí bị bắt 
bớ, giam cảm, chém giết do bọn thực 
đân Pháp trả thủ ® (1). Hoạt động kỶ 
niệm liên tục và phong phú đó đã thà 
hiện tỉnh thần đoàn kết quốc tế sâu 


_ sẴc của Đẳng và nhân đân ta đối với 


Liên xô, đồng thời đây cũng là một 
dịp đề Đảng ta, nhân dân ta kết hợp 
đầy mạnh thêm và làm phong phú 
hơn các hoạt động đấu tranh cách 
mạng của mình. Các hoạt động kỷ 
niệm liên tục và phong phú như vậy 
Llự bản thân chúng đã có tác dụng hết 
sức to lớn đói với sự phát triền của 
cách mạng nước ta. Song điều quan 
trọng hơn còn là nội dung của các 
hoạt động kỷ niệm đó, 


Một hình thức đấu tranh giải phóng 
đân tộc quan trọng. 


Là một trong những sự kiện trọng 
đại nhất của nhân loại, Cách mạng 
Tháng Mười Nga được nhân dân các 
Hước Và các lực lượng tiến bộ trên thế 
giới kỷ niệm. Song cũng tùy theo hoàn 
cảnh và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi 
giai đoạn cách mang của từng nước mà 
những hoạt động kỶ niêm đó có những 
mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thề 
khác nhau. Đối với cách mạng Việt nam 
những năm 1930 — 1945, những hoạt 
động ký niệm đó về thực chất là một 
hì nh Lhức hết sức quan Irọng của cưộc 
đău tranh giải phóng đản tộc, giảnh 
độc lập tự do cho Tô quốc. giành chính 
quiyên 0ề lau nhàn dân lao động. Đày 
chính là một trong những sáng tạo của 
Đăng ta, một nét độc đáo của cách 
mạng Việt nam. 

Kê tử ngày ra đời, Đảng ta đã xác 
định đúng dắn cách mạng Việt nam là 
một bộ phàn hữu cơ của cuộc cách 
mạng vô sản thế giới, phải có mối liên 
hệ mật thiết với cách mạng các nước 
anh em. Dồng thời Đăng ta cũng hết 
sức nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của 
cách mạng nước ta là phải tập trung 
mọi nỗ lực vào nhiệm vụ chống đế 
quốc và phong kiến nhằm mục tiêu 
giải phóng đân tộc. Với đường lỗi 
xuyên suốt là độc lập đản tộc gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội, Đăng ta đã ra 


(1) Hò Chi Minh: Và Iê-nin cẻ chủ nghĩa 
Lê-nin, Nxb Sự thật, Hà nội, 1982, tr. 118—119, 
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sức kết hợp các hoạt động ủng hộ 
Liên xô, ca ngợi thắng lợi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười với các hoạt động chống thịrc 
dàn Pháp và phát xít Nhật, đòi dân 
sinh đân chủ, giành đọc lặp tự do cho 
dân tóc minh. 


Ở thời kỳ 1930 — 1951, bên cạnh các 
khầu liệu tuyên truyền về Cách niạng 
Tl:áng Mười, về Liên xô, về chủ nghĩa 
Mác T— Lê-nin, Đẳng ta đã kết hợp đưa 
ra các khâu hiệu đòi đản sinh đản chủ, 
các khâu hiệu đấu tranh chính trị ở 
mức độ thích hợp, như ciäng tiền 
lương ®*, «bớt giờ làm *, “tự do bãi 
còng. tự đo biều tình, tự do hội họp », 
.‹đœ không được động tới công rông Nghệ 
tĩnh và Thái bình as... 


Ở thời kỷ 1932—1935, Đăng tà cùng 
có sự kết hợp lính Loạt giữa các yêu 
cau đối nội và các yêu cầu đỏi ngoại 
rong mục tiêu chung là khôi phục 
phong trào cách mạng, củng cố niềm 
Lin cho quần chúng, cho cân bộ đẳng 
viên. Truyền đơn ký niệm thời kỷ này 
đều ghỉ rõ ca hai yêu cầu là “bênh 
vực Liên bang Xô viết® và « theo đường 
liên bang Xô viết », Hảo ao nông, cơ 
quan của chấp ủy Tay Nam kỷ năm 
1953, sau khi nêu lên ý nghĩa lịch sử 
của Cánh mạng Tháng Xlười đã chỉ rõ 
mục dích kỷ niệm là đề «noi theo 
tỉnh thần của các chiến sĩ cương quyết 
hy sinh vỉ quyên lợi giai cấp tranh 
đấu và phải bỏ mạng », đề « học kinh 
nghiệm hay của Cách mạng Tháng 
Mười, Từ đó di tới những hành động 
cụ thê: #® Nơi có đủ lực lượng nên kéo 
ra tranh đấu, biều tình, mít tỉnh, diễn 
thuyết ®, «thửa cơ hội kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười anh chị em hãy ra 
tranh đấu dòi quyền lợi thiết thực : 
ch?ng các bậc thuế, đòi bỏ hẳn thuế 
thân, Công nhàn ngày làm 8 giờ có xã 
hội bảo hiểm. Trợ cấp cho công nhân 
thất nghiệp. Phản đối khủng bố. Thả tù 
chính trị ». Trong truyền đơn kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười năm 1935, 
Đảng ta dã lưu ý các cấp phải đôi 
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mới về hình thức và nội dung các 
hoạt động và giải thích là cuộc kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Mười mỗi năm 
môi mới là vì Đảng ta bao giờ cũng 
Hiên lạc cuộc kỷ niệm với các quyền 
lợi, nhủ cầu của công nòng lao động 
hiện thời (..) © ủng ta KỶ niệm Cách 
mạng Tháng Mười là cốt đề phô trương 
lực lượng của công nông ta, cũng như 
[Pháp mói năm đến ngày 11—7 thì diều 
bính, tập trần, ăn chơi vui mừng là 
cối đề duy trì chế độ tư bồn cho bền 
vững». Chính những hoạt động kỶ 
niệm, những tờ truyền đơn này đã có 
tác dụng tích cực trong việc phục Lồi 
phong trào cách mạng, địa cách mạng 
nước ta vượt qua thời kỳ khó khăn 
J0932—1935, chuyền sang cao trào mói. 

Trong cao trào vận động dàn chủ 
1936 — 1959, tuy về hỉnh thức Đẳng 
ta khỏng dưa lên hàng đầu mục tiêu 
giải phóng dân tộc. Song các hoạt 
động kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
lúc này vẫn mang đủ cả hai yêu cầu, 
vừa vì lợi ích chung của cách mạng 
thế giới, vừa vị lợi ích thiết thực, cụ 
thê của cách mạng Việt nam. Bên 
cạnh các khầu hiệu: *Phản đối đế 
quốc chiến tranh®, «Ung hộ Liên 
bang Xỏ viết Nga ®, * Ủng hộ xô viết 
Tàu và Tây ban nha», «Ung hộ tòa 
bình »... Đẳng ta vẫn đề cao các khảu 
hiệu « Đông đương hoàn toàn độc lập ' 
«Chống phát xít ở ngoài và ở trong? 
Bên cạnh các khâu hiệu “Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
muôn năm, Quốc tế cộng sản, bộ 
tham mưu của vô sản thế giới muôn 
năm *, vẫn có các khầu hiệu *Cách 
mạng Đông dương thành công muôn 
năm », « Đẳng cộng sản Đông đương 
muôn năm, Đặc biệt, Đẳng ta còn 
hết sức tranh thủ các điều kiện thuận 
lợi của thời kỷ này đề tuyên truyền 
sâu rộng các kinh nghiệm giành chính 
quyền của Cách mạng Tháng Mười. 
nhất là những kinh nghiệm của thời 
kỳ tử tháng hai đến thắng mưởi năm 
1917. Đông thời đẳng cũng phê phán; 
đã kích mãnh liệt các tư tưởng “tả »® 


khuvnh của bọn tờ rốt kít hoặc các 
quan điểm tr tưởng của bọn cơ 
hội khác định lôi kéo quần chúng 
xa rởi chủ nghĩa cộng sản, xa rởi con 
đường của Cách mạng Tháng Mười. 
Ngay trong thời kỷ này, Đăng ta vẫn 
lưu ý mọi người « cần phải suy nghiệm 
kỹ càng về Cách mạng Tháng Mười và 
cìn theo gương ấy ». 

Tiến tới thời kỷ 1929 — 1915 trực 
tiếp chuần bị cho cuộc Tông khời 
nghĩa giành chỉnh quyền, các hoạt 
lộng kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
;ủa nhân dàn ta càng mang đậm nét 
sội dung giải phóng dân tộc. Ở thời 
kỷ này, Đáng ta đã nhân ngày kỶ 
niệm mà cô vũ mạnh mẽ tỉnh thần 
yêu nước, ý thức vũ trang khởi nghĩa 
Irong các tầng lớp nhàn dân. Truyền 
đơn kỷ niệm năm 1910 của đẳng nêu 
rõ: ® chúng ta thiết tha kêu gọi các 
bạn mau tỉnh giác đứng vào hàng 


ngủ mặt trận cứu quốc — mặt trận 
dân tộc phản để — ghép chặt hàng 


ngũ lại, hưởng ứng và tiếp tục cuộc 
khởi nghĩa ở Bắc sơn, Bình gia, dặng 
mau lan rộng cuộc cách mạng bạo 
động ra toàn quốc, đánh đuôi quản 
thủ ra khỏi xứ ». Trong chỉ thị tỏ chức 
kỷ niệm năm 1911, đẳng ta yêu cầu 
các cắp: «phải giải thích rõ cho 
quần chúng hiều rằng ủng hộ Liên xô 
tức là tự cứu lấy minh. Phải ủng hộ 
Liên xô vì quyền lợi của Tô quốc... » 
Sang năm 1142, truyền đơn kỶ niệm 
25 năm Cách mạng Tháng Mười của 
đẳng lại thê hiện rõ hơn nội dung dân 
tộc của hoạt động quốc tế này : « hãy 
đoàn kết đấu tranh ký niệm Cách 
mạng Tháng Mười đã đẻ ra Liên xô. 
Tranh dâu ủng họ Liên xô tức là 
tranh đấu chống phát xít Nhạt— Pháp, 


chống chính sách lửa bịp và ăn cướp 
của chúng. Tranh đấu ủng hộ Liên xô, 
tức là tranh đấu chống sinh hoạt đát 
đó, đòi công ăn việc làm... Nhất định 
Liên xô sẽ thắng. Chúng ta hãy chuần 
bị chiến đâu phá tan hai tầng xiềng 
xích của Pháp — Nhật®. Liên tục 
trong hai năm 1943 — 1944, cùng với 
việc tuyên truyền những thắng lợi 
của Höng quân Liên xô trong chiến 
(ranh thế giới thứ hai và phê phán 
một số hoạt động ủng hộ Liên xô, kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Mười của các 
địa phương là *khô khan và chiếu 
lệ”, các chủ trương kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười của đảng đều có 
chủ đích trang bị thêm cho nhân đân 
ta những kinh nghiệm thiết thực về 
chuần bị khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền. Các vấn đề xảy dựng và 
sử dụng lực lượng, thời cơ khới 
nghĩa... dèu được Đăng ta thông qua 
các hoạt động kỷ niệm đó mà giải 
thích sâu rộng thêm cho toàn dân. 
Nhờ có những hiều biết về kinh 
nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng 
Alười, nhờ đó niềm tỉn vững chắc vào 
sức mạnh của Liên xô, cùng với nhiều 
nhân tố chủ quan, khách quan thuận 
lợi khác mà Đẳng ta đã có đủ lực 
lượng, tranh thủ được thời cơ. phát 
động và tiến hành thắng lợi cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
Đóng thời, các hoạt động kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười, các thắng 
lợi của cách mạng nước ta, trong mỐi 
hiên hệ biện chứng của chúng đã có 
tác dụng tích cực trở lại dđỏi với 
thắng lợi của Liên xô, đối với thắng 
lợi của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và 
của cách mạng thế giới. 
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Nhớ lại ngày Ấy 


NHỚ LẠI MỘT VẢI (HUYỆN (Ũ.. 


HÃN địp kỷ niệm thứ 70 
Cách mạng xã hội chủ nghìa 
Thâng Mười Nga vĩ đại. tỏi xin 
nhắc lại vài mầu chuyện về KỶ 
niệm Cách mạng Tháng Mười ở Việt 
nam những năm thuộc Pháp, từng điên 
ra ngoài xã hội và trong nhà tù. 


Năm 1929, đồng chí Cúc (tức là 
đồng chí Nguyên Văn Linh, Tông bí 
thư BCHTƯ Đẳng ta hiện này) lúc đó 
mới {4 tuôi, đang học trưởng tiều học 
thị xã liải dương. Nhân kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười, đồng chí được 
giao nhiệm vụ rải truyền đơn ở thị xã, 
Sáng sớm, đông chỉ bận quản dùi, 
mình trần, chạy trên vĩa hè như tập 
thể dục, vừa chạy vừa rải truyền đơn. 
Đồng chí bị bắt ngày khí đang làm 
nhiệm vụ. BỊ bọn địch tra klao ráo 
riết, đồng chí vẫn khòông chịu khai 
báo gì. Tòa án HHải dương xử phạt 
đồng chỉ Cúc 6 tháng tủ. Tên ủy viên 
công tố cho tỏa xử như tế không 
đúng và eó phần nhẹ nên nó chốngán 
đòi tỏa phúc thầm ở Hà nội xứ lai. 
Theo tên ủy viên công tỏ, vì đồng chí 
Cúc đang ở tuổi œ& vị thành niên » cho 
nên chưa cần xét xú mà chí cần đưa 
đi tập trung ở trại cải hóa Ông Yêm, 
thời gian đài ngắn tùy theo thái độ 
hối cải của đương sự. Dong chí Cúc 
bị giải lên giam ở khám Hỏa lỏ (Hà 
nội), chờ tỏa phúc thầm xét xứ. Ngày 
10-2-1930, nồ ra cuộc khởi nghĩa ở 
Yên bài và một số nơi khác do Việt 


HÀ HUY GIÁP 


num quốc dân đảng chủ trương. Hoàng 
Sợ trước cơn giông bão cách mạng 
đang bùng nö và lan tràn, tòa án phúc 
thầm Hà nội vội vàng xử dòng chỉ 
Cúc với mức án đày chung thân ra nhà 
ngục Côn đảo. 

Một anh học trò nhỏ, chỉ vì rải 
truyền đơn kỶ niệm Cách mạng Tháng 
Mười mà nghiễm nhiên trở thành kẻ 
thủ nguy hiểm của thực dân Pháp, bị 
kết tội nặng ngang với các bậc chỉ sĩ 
tiên bối như các cụ Phan Chu Trình; 
lluýnh Thúc Rháng, Lê Văn Huàn... 
Do bàn chất phản dòng của nó, thực 
dân Pháp, bằng việc làm nói trên, đã 
dạy » cho dòng chí Cúc và nhân dân 
ta về tảm quan trọng của Cách mạng 
Tháng Mười. 

Ớ Cón đảo, đồng chỉ Cúc bị giam 
chung với các dòng chí Nguyễn Văn 
Cừ, Lẻ Duấn, Phạm Văn Đồng, Hoàng 
Quốc Việt, Biến rủi thành mày, ngoài 
việc cùng anh chị em tham gia đấu 
tranh chống những hà khắc. tàn bạo 
híng ngày của chế độ nhà tủ, đồng 
chí Cúc dã tranh thủ học văn hóa, 
chính trị. Lúc bị bắt đồng chí Cúc chỉ 
có trình độ học vấn bạc tiều học, thế 
những đến khoảng 1934 — 1935, đồng chí 
đã dọc được các sách kinh điền của 
Mác, Ảng-ghen, Lê-nin và các tiều 
thuyết, các vở kịch bảng tiếng Pháp. 

Năm 1930 tại Sở giây thép gió 
(StaUion télégraphique sans fil) ở Phú 
thọ (Sài gòn), nhân địp ký niệm Cách 


mạng Tháng Mười, đồng chí Lê Yăn 
Kiệt một kỹ thuật viên làm việc Ở 
đó — đã lợi dụng đêm tối kéo một lá cờ 
đỏ búa liềm to lên đỉnh cột ăng ten 
cao ngất trời. Khi trời sáng, thấy cờ 
đỏ phấp phới trên đỉnh cột, dàn chúng 
hế: sức phấn khởi, nhưng kẻ thủ thì 
hết sức lông lộn. Chúng bắt ngay đồng 
chí Lê Văn Kiệt vì chúng biết chỉ có 
đồng chí Kiệt là trẻo được lên cột ăng 
ten. Chúng đã kết án đồng chí Lê Văn 
Kiệt tủ chung thân và đày ra Côn-đảo. 


Ở bến phà Sông Tiền, nơi tử Sa đéc 
qua Cao lãnh (nay thuộc tỉnh Đồng 
tháp), hai bên bờ sông có cột dây thép 
cao đề mắc dây điện tín. Cũng năm 
1930, nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười, vào lúc đêm tối, một số dòng 
chí 1ã leo lén cộtở phía trên chiều 
gió và bằng 2 cái móc, đã đính là cờ 
đó búa liềm vào 2 sợi dây thép. Gió 
thôi, lá cờ từ từ trượt trên đây thép, 
sáng sớm đã qua được khoảng 1/3 
sông và phấp phới giữa khoảng trời 
nước bao la. Bọn địch ra sức hò hét; 
quát mắng nhau, nhưng vẫn không 
làm sao hạ được lá cờ.. Cùng kế, 
chúng đùng súng bắn hàng loạt vào 
lá cờ nhưng cũng chỉ làm cho cờ bị 
thủng, rách chứ không bị hạ. Mãi đến 
chiều, khí cờ được gió thôi vào cột bèn 
kia sông, chúng mới giật được cờ 
xuống. liỏm đó, bà con các làng mạc 
hai bên bở sông, bà con qua phà và 
các thuyền bẻ xuôi ngược được tàn 
mắt thấy cờ đỏ búa Hếềm tùng bay giữa 
trời cao, thật là vui sướng. 


Ở trong các nhà tù, nơi địa ngục 
trần gian, các hinh thức ký niệm Cách 
mạng Tháng Mườicũng rắt phong phú, 
Các đẳng ủy nhà tù chủ trươrg qua 
các đợt kỷ niệm, nhắc nhớ anh chị em 
về những thành tựu to lớn mà Cách 
mạng Tháng Mưởi đã màng lại clo 
Liên xô và cách mạng thể giới, từ đó 
làm cho mọi người thêm vững iòng 
tin ở tương lai. 


Ở Côn đảo, lúc đầu anh chị em còn 
lén mua được vái đỏ làm cờ đỗ búa 


liềm đề treo trong các đợt kỷ niệm. 
Có lá cở treo lên, các buồi kỷ niệm 
thêm trang trọng thiêng liêng, do vậy 
thường lôi cuốn được sụ tham gia 
của cả các tù thường phạm. Về sau, 
bọn cai ngục biết, chúng lăng cường 
khủng bố, cẩm đưa vào nhà (tù những 
gì có màu đó. Không có cờ, đến ngày 
kỷ niệm, anh chị em tù nhàn văn tỒ 
chức họp mặt hát Quốc lễ ca và nói 
chuyện về Liên xô. Có anh chị em 
thuộc lòng cuốn hát kú chìm tàu 
đo đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết, đã 
đọc lại từng đoạn nói vẻ Liên xô. Các 
buồi đọc sách kề chuyện như Vậy 
được tiến hành trong không khí long 
trọng, trang nghiêm của buôi lễ, càng 
eó tác dụng lớn trong việc cô vũ nhiệt 
tình cách mạng, tíng thêm sức mạnh 
của lòng tin, đến nói thực đản Pháp 
phải công nhận cuốn Nhật ký chìm 
làu là một vũ khí lợi hại của cộng 
sản ®, 

Năm 1911, khi phát xít Ilit-Ie bất 
ngờ tấn công Liên xô, tiến như vũ 
bão vào đất nước Liên xô, bọn cai 
ngục phần động ở nhiều trại giam đã 
nhân cơ hội đó, khiêu khích anh chị 
em tù nhàn, Chúng thường rêu rao 
ràng bây giờ những người cách mạng 
hết hô Liên xô muôn năm, bởi vì Liên 
xò sắp bị tiêu điệt Bọn thân Nhật 
cũng tỏ ra hí hứng trước việc Liên 
xô bị Hit-le tấn công. Chúng to mòm 
hỏ hét là Nhật sẽ thắng ở châu Á. 
Trước các luận điệu phản động đó, 
anh chị em tù nhân đã chỉ cho chúng 
thấy, trước kỉa, sau khi chiếm cả 
châu Âu, Na-pô-lê-sông đã từng kéo 
quân sang đánh nước Nga Ša hoàng. 
Na-pô-lêông đã vào tận Mát-xeơ-va 
nhưng rốt cuộc đã bị thất bại thâm 
hại, bị đày ra đảo, chết ở đảo. Ngày 
nay, tuy Pê-tanh đầu hàng TÚL-le, 
nhưng Hít-Ie nhất định sẽ dại bại và 
sẽ chèt thê thảm hơn Na-pô-lè-ông, 
Liên xô sẽ giải phóng nước Phap và 
cả loài người khói họa phát xit, 

Đang bối rối và căm tức vẻ những 
cuộc khởi nghĩa Bắc sơn, Nam kỷ và 
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cuộc bình biến Đô lương, đang tăng 
cường khủng bố trong cá nước, đặc 
biệt là trong các nhà tủ, nghe những 
lời phản tích kê trên, bọn dịch càng 
lòng lộn. Cơ sở đảng trong các nhà 
tù và các trại tập trung dã quyết định 
tùy hoàn cảnh cụ thể ở từng nơi, lồ 
chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
một cách trọng thê, thiết thực, nhằm 
tórõ ý chí của những người cách 
mạng và đầy lùi những luận điệu của 
bọn phản động. Trong những đợt kỷ 
niệm này, anh chị em tủ nhân đã củng 
nhau phân tích thời cuộc, vạch rõ 
những thất bại bước đầu và sự thất 
bại hoàn toàn và tất yếu của bọn 
phát xit. 


Khi Liên xô đại thẳng quân Đức ở 
XIa-lin-grát, bọn cai ngục bước đầu 
được mở mắt, chúng tỏ ra khâm phục 


tài dự đoán của những người cách 
mạng. 

Từ 1913, sau khi Nhật kéo vào 
Đông dương, bọn Pháp có sự «dẻ 
dãi * hơn đối với tù nhàn cộng sản. 
Vivày, anh chị em có điều kiện tỒ 
chức trọng thề kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Mười. Những ngày kỷ niệm 
đó, ở nhiều nhà tù thường có Ireo cờ 
đổ búa liềm, có diễn thuyết, hát Quốc 
lế ca. Sau lễ kỷ niệm thường có bữa 
ăn liên hoan. Và cùng tử năm 1943, 
khi những đòn phản công của Hồng 
quân Liên xÔ giáng ngày càng mạnh 
vào đầu bọn phảt xít, Trung ương 
Đăng ta đã có mật lệnh kêu gọi anh 
chị em tủ tìm cách vượt ngục đề ra: 
đón thời cơ nghìn năm có một đo 
thắng lợi của Hồng quân mang lại, 
tiến lên khởi nghĩa ciành chính quyền, 
giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. 


VIỆT NAM — LIÊN XÔ... 
(Tiếp theo Irang 6 ) 


quân I.iên xô phải tạm thời rút lui, tên 
cai ngục Pháp đầy tớ cho quân phát 
xít Dức vội vàng chạy báo « tín mừng » 
cho những người cộng sản dang bị 
giam trong khám lớn: eNước Nga 
của các anh thế là ròi đời! Đã bị 
quản Đức đánh bại!». Tên cai ngục 
bị một * cái tát» nên thàn: Các dòng 
chí cộng sản đanh thép trả lời. 
q hỏng! Liên xô nhất định thắng », 


Nhân dân Việt nam ghỉ tạc vào 
lòng lời nói ân cần của những người 
cộng sản Liên xô: «Tỉnh đoàn kết 
với Việt nam hôm qua, hôm này và 
ngày mai là mệnh lệnh của trải tím 
và trí tuệ của những người cộng sản 
xÔ viết, của tắt cá những người đàn 
xô viết». Nhàn dàn Việt nìm câm ơn 
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đồng chí A{.X.Goóe-ba-trốp về sự đánh 
giá cao của động chí đối với cách 
mạng Việt nam. Trong bài điễn văn 
đọc tại Vila-đi-vỏ-xtốc tháng 7/1986 
đồng chị đã khẳng định rằng clủ 
nghĩa xã hội đã giành được những vị 
trí vững chắc ở Việt nam và «kinh 
nghiệm anh hùng của Việt nam, những 
bài học thẳng lợi của Việt nam dối 
với chủ nghĩa đế quốc mọt lần nữa 
nêu bật sức mạnh vỏ địch của những 
tư tướng tự đo và chủ nghĩa xã hội %. 


Tỉnh hữu nghị Việt-Xô bất diệt, đó 
là một nguồn sức mạnh to lớn của 
nhân đân ta trong sự nghiệp vĩ đại 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Nhớ lại ngày ấy 


(ÑM (Ù ĐỎ BÚA LIÊM 


TT N HÀNG 3 năm 1927, sau khi 
F À được kết nạp vào Việt nam 

. thanh niên cách mạng đồng chị 
HAI: tôi được cử sang Quảng châu dự 
lớp huấn luyện do đông chí Lý Thụy 
bi đanh hồi ấy của Chủ tịch Hồ Chi 
Minh kính mến — phụ trách. Trong 
những bài giảng của mình, đồng chí đã 
bước đâu trang bị cho chúng tôi những 
kiến thức cần thiết về lý luận giải phóng 
dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
phương pháp vận động cách mạng... 
theo đong chí LÝ Thụy, làm cách 
mạng trước hết phải có đẳng cách 
mạng đề, trong thì vận động và tô 
chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với 
các đân tộc bị áp bức và giai cấp vô 
sản ở các nước. Đảng có vững, cách 
mạng mới thành công. Đảng muốn 
vững phải có chủ nghĩa. Bảy giờ học 
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa 
Lẻ-nin. 

Với ý thức,hết sức rõ rệt, đồng chí 
Lý Thụy đã nói nhiều, nói kỳ về lịch 
sử cách mang Nga, đặc biệt là lịch sử 
Cách mạng Tháng Mười 1917. Người 
nhấn mạnh và nêu lên tầm quan trọng 
của mối quan hệ giữa Cách mạng 
Tháng Mười Nơa và cách mạng Việt 
qam. Người đã giảng và chỉ cho chúng 
tôi thấy rằng, trong thế giới lúc bấy 
giờ, chỉ có Cách mạng Tháng Mười 
Nga là đã thành công đến nơi », vì 
là cuộc cách mạng triệt đề nhất, nhân 


TRÊN NÚI NON NƯỚC 


NGUYÊN VĂN HOAN 


dân được hưởng hạnh phúc, tự do, 
bình đẳng thật sự. Trong nước, Cách 
mạng Nơøa đã đánh đồ vua chúa, địa 
chủ, phú nông, ở ngoài lại giúp cho 
công nông và các dẫn tộc bị áp bức 
làm cách mạng, đánh đồ chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa tư bản thế giới. Đồng 
chí Lý Thụy kết luận: Cách mạng 
Tháng Mười Nơa dạy cho chúng ta 
rằng, muốn cách mạng thành công thì 
phải lấy đàn chúng (công nông) làm 
gốc, phải có đẳng vững bền, phải bền 
gan, phải hy sinh, phải thống nhất. 
Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa 
Mắc và chủ nghĩa Lê-nin. Q 


Một điềm lý luận mẫu chốt nữa mà 
chúng tôi thu boạch sâu síc là cách 
mạng Việt nam phải đi theo eon đường 
của Cách mạng Tháng Mười Nga; 
động lực chính của cách mạng Việt 
nam là công nhân và nòng đân, người 
lãnh đạo cách mạng Việt nam phải là 
một đẳng cách mạng theo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. Và, cách mạng Việt nam 
là một bộ phận của cách mạ ng thế giới. 


Học xong, về nước hoạt động. Tại 
nưõ Tân Hưng, nay là ngõ Tức Mạc, 
tôi gặp anh Phạm Văn Đồng mới ở 
Quảng châu về trước chúng tôi mấy 
ngày. Chia tay nhau, anh Đồng về 
Quảng nghĩa, đem hạt giống chủ nghĩa 
MácT—Lê-nin cieo mầm tại quê nhà, tôi 
về thành phố Nam định làm nhiệm vụ. 


Ngày 17-6-1929, tại số 312 phố hàm 
thiên, (Hà nội), Đông dương cộng sản 


củ: 


đăng bí mật tuyên bố thành lập. 
Được Nứ ỦY làm lời Bác Kv trực 
trếp chỉ dạo và có sự chuẩn bị từ 
trước, ngày 19-6 đáng bộ tính Nam 
định €ũng dược thành lập, và ngày 
31-6, đăng “hộ tính Ninh binh ra đời, 

Năm ấy, Dàn chấp hành trung ương 
lâm thời của Đăng quyết định tò chức 
trong thẻ kỷ niềm lần thứ 12 Cách 
nung Thắng Mười đề tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc và nồng nhiệt chào mừng Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đâu tiên của 
loài người, đồng tiởi qua đó kháng 
định việc đưa nhân đân ta tiên bước 
trên con đường cách mạng mà lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra cho 
dân tóc. 

Thực hiện nghị 
tháng 10-1929, bạn lãnh đạo đăng bộ 
tỉnh Ninh bình loi: và quyết định: 

— Xuất bản một tờ báo bí niật lấy 
tên là tờ Đưïn cdU. 

— Hải truyền đơn và đán biểu ngữ 
tại niững BƠI đông dàn, 

— Trco cờ ở thị xã Ninh bình, 

Về việc treo cờ, lặp thể quyết định 
chọn núi Non Huớc VÌ núi này nắm 
ở vị.trí ràt quan trọng giữa thị xã 
xát đường sìt, na bà quốc lộ I Bác 
Nam và đường liên tính Ninh bình — 
Nam định, Có phải treo đỉnh cao nhất 
của núi (đỉnh này trong tỏi Kỷ kháng 
chiến chống Pháp đã bị bọu thực đàn 
san báng), 

Trong lúc chúng tòi đang bát tay 
vào việc thị cấp trên điều đéng hai 
thành viên trong bạn Hình đạo, một 
lên Ban tuyên huận trung Ưởưng, mỘt 
bộ sung cho han thường vụ Tính ủy 
Thái bình. Mọi việc giao hại cho tôi, 
có sự giúp đỡ của niột số đăng viều 
và đoàn viên Lương Văn TTụy, lúc 
đó, chúng tỏi dự trà phải có nám 
động để chỉ phí cho hoạt động trên, 
Nhờ đồng chí và đong hào có cam tình 
với cách mạng giúp đố, sau nhiều 
mưàyv chạy vạv, CLủHØ tôi đã có được 
SỐ tiên nói trẻn. Nhưng còn Việc mua 
sâm các vật liệu như vái dể nay cƠ, 


N 


quvết trên, đầu 


thạch, mực, v.v, đề in cũng không phải 
để vì ở một thị xã nhỏ bé như thị xã 
Ninh bình khi ấy, giặc rất dễ đánh 
hơi. Lại còn lúc viết, lúc in pÌái giữ 
sao cho bí mặt, ánh con nnất tò mũ 
của người đân xung đhanh và sự kiể¡n 
soát của bọn hương lý, bọn chỉ điều 
của địch. trong khi gian nhà lá nhỏ 
hẹp: của bà Đồ Dinh ở làng Phúc am 
ven ngoài thị xã đã dành cho đẳng 
làm cơ quan lại quá trống trải. 


Ngày 1-11-1929, báo Dân cày, cơ 
quan của Tỉnh đẳng bộ Ninh bình, ra 
hai hÝ môi tháng, viết tay, in thạch 
theo khô giấy học sinh, có hình búa 
liềm, ra mắt nhân dân số đầu. Cả sâu 
trang của tờ báo chỉ đành giới tÌ:¿u 
lịch sử tóm tát Cách mạng Tháng 
Mười Nga và kêu gọi nhân dân Ninh 
bình đoàn kết đứng lên cứu nước cứu 
nhà dưới sự lãnh đạo của Đông đương 
cộng sản dàng. Cùng với tờ Dứn cảu, 
các biều ngữ viết bằng nước vôi trên 
giấy đỏ, các truyền đơn viết bằng mực 
tím.in thạch trên giấy trắng, được 
phản phát xuống các cơ sở trong tình, 
nói bạt các khầu hiệu như sau: 

— Cách mạng Thắng Mười muôn 

và nàm ! 
— ng hộ Liên bang xô viết! 
— Liên làng xô viết muôn nšm ! 
— lỏng dương cộng sản địrpg 
muôn nàn: : 

Cờ đỏ ở giữa vẽ bình búa liềm bàng 
nước vôi, hai bên hình có hai dòng 
chữ : ng hộ Liên bang xô viết! Liên 
bang xô viết muôn năm? hàng trên 
có dòng chữ: 7-11-1917 — 7-I1-19-9. 
đưới hình búa liềm có hàng chữ nho: 
Đông đương cộng sản đẳng. 


Dàn đến ngày kỷ niệm, địch canh 
phòng rất cần mật, chó tay chân khám 
xét, lục soát khắp nơi, riêng một tỏi 
ngày 6-11-1939 chúng đã bắt bốn chục 
người tình nghỉ, bởi vì trước đó mí 
tháng, ngày Í tháng 8, ngày phân đổi 
chiến tranh đế quốc, ta có rái truyền 
đơn ở thị xã và nhiều nơi trong tỉnh. 
Nhưng, qua điều tra, chúng tôi phát 


hiện một nhược điềm của địch là việc 
canh phòng chỉ gát gao trong những 
Bờ đảáu buôi lồi rồi thưa dân về 
khuya và gần sáng coi như im lim. 


Năm được quy luật ấy, một giờ đẻin 
ngày 6 rang ngày 7, từ làng Phúc am, 
“tôi và Tụy nai nịt gọn gàng, cải trang 
làm người đi càu cá, màng tÍeo cần, 
giỏ ở Trong Có giấu cờ, truyền đơn, 
liêu ngữ, vòng sau điểm canh đầu 
làng, băng mình theo hướng núi Non 
nước. Chúng tôi vứa đi, vừa quan sát, 


thính theảng lại nằm rạp và ghé tại, 


sát mặt đường đá ngÌe ngóng tiếng 
động của người đi lại. 


Theo sự phân công đã bàn trước 
lúc ra đi, Tụy nấp vào bụi cày ở lưng 
©lhùng núi, còn tôi nhẹ nhàng bò lên 
thăm thính. Khí tới định, nhìn vào 
trong phương đỉnh, thấy bọn líah géc 
ngủ say, tôi tìm đến ch Tụy nắp, ra 
hiệu cho Tụy lên. Hội hai chúng tôi 
lom kKkhom leo lên núi Tới nhà 
phương định, nơi lính nắm ngủ, theo 
kế hoạch đã vạch, Tụy tay không leo 
lên dính cao khoảng trên đưới bỏn 
mét, Ớ dưới, tôi rút từ gió của lá cờ 
đỏ búa liềm tra vào cần càu dùng làm 
cán, rồi đưa lên cho Tụy cấm vào 
móòm đá cao nhất của đỉnh núi. Tòi 
đứng tại chó gác cho Tụy hành động, 
mát luôn luôn theo đồi bọn lính ngủ 
sav  Xong việc, trước khi xuống núi, 
Chúng tôi đân một tấm biêu ngữ lên 
còt phương đỉnh và đặt dưới chân 
bọn lỉnh một tờ truyền đơn, lấy đá đè 
lên để khỏi bị gió thôi bay mất, 


Axuông đến đường đá chúng tôi lại 
cùng với đình Tờ, đẳng viên chỉ bộ xã 
Trường ven đi đán biều ngữ và rải 
truyền đơn ở những nời trọng điểm 
trong thị xã, như nhà ga, chợ Văn, 
trường học, bến xe, v.v. Chúng tôi 
cũng khòong quên dán đề lên các tờ 
cao thị của tỏa sử và sở cảnh sắt 
Pháp tấm biều ngữ đỏ chói với hàng 
chữ vôi trắng toát.. Cũng vào giờ 
mày, theo kế hoạch, các động chí khác 
cũng rai truyền đơn và dán biều nưữ 


ở chợ Lạng phong (huyện 1y Nho 
guai), chợ Mẹ (Chuyện ly Gia viên), 
cau Bút, chợ Bút (Chuyện Yên mô), ga 
Ghènh, v.v. | . 

Ngày 7. từ tờ mờ sáng. trên đỉnh 
núi Non nước, là cờ đỏ chói lọi dàn 
dân hiện lên cùng với mặt trởi, ngạo 
nạchệ tạng bay trước gió ! 

Nhàn dân thị xã, các làng xóm 
xung quanh và cả nhân đàn bên kia 
qông Đáy thuộc tỉnh Nam định: cũ rất 
Sung sướng vui mừng trôig thấy, lần 
đầu tiên trên quê hương mình, là eờ 
do có linh lúa liềm ở chính giữa với 
dòng chữ : : 

— 7-1117 — 7-11-1929 — 
Ung hộ Liên bang xô viết! 
liên bang xÔ việt muôn năm Í 
— Đông đương cộng sản đang 

Bọn địch lòng lòn, hò hét thúc nhau 
hạ nhanh lá cờ. Nhưng chúng ràt sợ 
vì cạnh là cờ có treo 2 quả lựu đạn. 
Chúng loay hoayv mãi đèn 1Í giờ trưa 
mới tìm được eách hạ lá cờ xuống. 
Khi thấy lựu đạn không nỗ chúng mới 
biết đó là hai củ chuối được đẽo gọt 
công phu và bội nhọ vào. Việc làm 
lựu đạn giu là sáng kiến của Lương 
Văn Tụyv. ú 

Có thê nói lá cờ đó búa liềm trên 
đỉnh núi Non nước là một trong những 
lá cờ do búa Hẻm đầu tiên của cả 
nước gÌhỉ hại đấu ấn không bao giờ 
phái mở về môi quan hệ khăng khít 
giừa cách mạng Việt nam với Cách 
mạng Tháng Alười, và tỉnh nghĩa keo 
sơn giữa nhàn dân Việt nam khi ây 
đang quản quại sống dưới ách thông 
trị củu thực đàn Pháp với nhân dân 
XÔ viết anh hùng. Hiệng tôi và lương 
Văn Tụy cũng vô cùng vui sướng đã 
(hựực biện nhiệm vụ được giao, 

Ngày IS-I1, trong lúc mang láo 
Đà cày số 23 có: bài tường thuật Rèm 
theo hình mình họa sư kiện ở núi Non 
nước đến huyện ly huyện Yên mô, tôi 
và Tụy bị bát. Sau khi bị tra tấn dã 


(Vem Tiếp trang S2) 


1} 
œs 


Nhớ lại ngày ấy 


(ÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
VẢ NIÊM TÍN CỦA (HÚNG TôI 


ẤY mươi năm trôi qua, trong 
ký ức tôi vấn còn ín đậm 
những cảm xúc đạt dào, niềm 
vui lớn khi lần đầu tiên được 
nghe, được biết về Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Với sự kiện đó, niêm tin của 
tôi về thắng lợi tất yếu của cách: mạng 
vô sản trên thế giới và ở Việt nam ta 
được nhân lên gáp bọi và mang tính 
chất tự giác hơn. Nó thực sự trở 
thành một động lực, niềm vui và 
nguòn an ủi lớn lao thôi thúc chúng 
tôi vươn lên, vượt qua những thử 
thách ác liệt trong những thắng năm 
sống dưới chê đỏ nhà tù man rợ của 
thực dàn Pháp. lôi ấyv những người 
hoạt động cách mạng chúng “tôi có 
tâm trạng cực kỳ phần chấn như 
người tìm thấy báu vật vì nghĩ rằng 
hình thủ của cuộc cách mạng tương 
lai ở Việt nam đã được vẽ ra rồi, 
nước Nga ngày nay sẽ là Việt nam 
ngày mai, chú nghĩa xã hội từ lý luận, 
tử mong ước đã trở thành hiện thực. 
Nhân thức và niềm tìn ấv càng được 
bỏi đắp thêm cho anh em tủ chình trị 
chúng tôi hẳng năm qua những đợt 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nơa, 
qua những lần ký niệm 3L (L.e-nin, 
Lep-nich. Lúc-xăm-bua), qua những 
cuộc đầu tranh đai dẳng và đồ máu 
chống đàn áp đã man của bọn thực 
đàn, cai ngục Ởở các nhà lao Quảng 
nam. Đà nẵng, ở ngục Kon-tum, ở 
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trại lao động cưỡng bức tại Dắc-glay. 
Đắc-tô. Chế độ đối xử cực kỳ hà khảo 
man rợ của thực dân đối với tù nhân 
chỉ gây thêm cảnh : 


« Lửa đã cháy dầu vào thêm cháy. 

Giết niột người nồi dậy ngàm 
muôn... » (Í). 
và không hề làm nhụt chỉ đấu tranh, 
niềm tin tưởng và lạc quan của hầu 
hết anh em chinh trị phạm » chúng 
tôi. Chúng tôi thường sáng tác thơ 
ca về cách mạng, thưởng * nhằm 
nhập » với về khoái trả bài thơ về 
Cách mạng Tháng Mười: 

œ Sống cách mạng vang lừng mặt đất 

ông nông Nga đã phất cờ đâu 

Arrời ngày sóng động toàn cầu 

Làm gương cho bạn nãm châu 

SOI VÀO... 

Noi gương Liên xô, noi gương Cách 
mạng Tháng Mười là ý muốn, là niềm 
tin, là tấm lòng và ý chỉ quyết tâm 
hành động không chỉ của chúng tôi, mà 
cỏn là của tất cả các chiến sỉ cácb 
mạng ở nước ta thời bấy giờ. 

Vì hoàn cảnh không gian cách trở 
và sư bưng bít thông tin của kể thẻ 
nên hồi ấy sự hiều biết của chúng tôi 
về đất nuớc Liền xô và cách mạng 
vô sản có bị hạn chế. Mặc đủ vậy Ở 


(1) Trong một bái 
Thang Mưởi 


thơ về Cách mang 


nhà tủ chúng tôi thường tồ chức 
những cuộc tranh luận, lật đi, lạt lại 
vẫn đề đề nâng cao nhận thức. Chúng 
tôi đã đấu tranh với những luân điềm 
đdờ rốt kít, cải lương từ bên ngoài 
xâm nhập vào Việt nain cho rằng giai 
cấp vô sản không chiếm đa số đân cư 
trong nước thì không thề giành được 
chính quyền và nếu giành được thì 
cũng không thề giữ được chính quyền. 
May mắn, trong số anh em'tủ chúng 
tôi có nhiều đồng chí đã trực tiến 
tham gia phong trào Xô viết Nghệ 
tĩnh, lại có những người được học 
tấp. bồi dưỡng lý luận về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, được nghe các đồng chí 
lãnh đạo của đảng giải thích nên đã 
-glúp cho anh em nhận thấy rằng giai 
cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của đẳng 
mác xÍL — lê nin nít, có khả năng tập 
hợp xung quanb mình khối đoàn kết 
nhân dân rộng rãi, mà nòng cối là 
Hiên minh công nông, đứng lên đạp đồ 
chỉnh quyền cũ, xây dựng và giữ được 
chính quyền mới của giai cấp vô sản, 
đai diện cho lợi ích của toàn thề nhân 
đàn lao động. 


Trong những ngày đầv thử thách 
a€ liệt cửa nhân dàn Liên xô trong 
cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, khi 
nghe tin Liên xô có những thảt bại 
tạm thờ ï, chúng tôi không hoang mang, 
dao động, mà vẫn giữ vững niềm tin 
vào thắng lợi cuối củng. Sau đó chiến 
thắng về vang, vĩ đại của Hồng quân 
Liên xô tiêu diệt phát xít Đức, đánh 
tan đạo quản Quan đồng của Nhật bản, 
càng cò vũ, tiếp sức cho hoạt động 
khần trương, sôi nội, chuần bị cho 
Cách mạng Tháng Tám của chúng ta. 


Có thể nói trong bất cứ thời điềm 
khắc nghiệt nào, tuy ở xa Liên xô, 
những tấm lòng của chúng tôi nói 
riêng, và của toàn thể những người 
cách mạng Việt nam nói chung, vẫn 
luôn luôn hướng về đất nước xô viết 
anh hung, đất nước sản sinh Cách 
mạng Tháng Mười vĩ đại, đất nước 
đã gánh chịu nhiều tồn thất, hy sinh 
đề giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của 
Các nước trên toàn thế giới, đặc biệt 
là cách mạng Việt nam ta. 


_ _ 


VỀ NHỮNG CHIẾN ST... 


(Tiếp theo trang Ñ§) 


Những tư liệu về cÁc chiến sỉ Việt 
nam chiến đấu, hy sinh bảo về Mát- 
tcơ-va đương nhiên còn cần được phát 
hiên, bồ sung thêm cho thật đầy đủ 
Nhân đân ta cũng như nhân đân Liên 
tô còn muốn biết nhiều hơn, kỳ hơn 
về những năm thắng trong cuộc đời 
sao đếp của những liệt sĩ đó, Nhưng 
những gì mà hiện nay chúng ta đã 
-hiết được về các liệt sĩ đã Inang lại 


eno chúng ta niềm tự hào chân chính. 
Từ những ngày đất nước Việt nam còñ 
hắm trong Nnau lửa của chế độ thực 
dân, phong kiến. đã có những người 
Việt nam, theo tiếng gọi của Bác Hà, 
tin đến quê hương Cách mạng Tháng 
Mười và bằng xương máu của minh. đã 
8p phân bào vệ Mát-xeơ-va, góp phản 
đặt nều móng cho tỉnh hữu nghị, đoàn 
kết chiến đấu Việt nam — Liên xô, thề 
tiện rõ nét chủ nghĩa quỏe tế cao eä, 


HỒ HBẤT NHUẤT 


$iru làm 


?? 


Nhớ lại ngày ấy 


HỘI NGÀY ĐÁNG NHỚ Ở MHẢ TỦ NÔ-XI-LA-VA 


HH ách thống trị của thực dân 
Pháp còn đè nắng lên đất nước 
la, nhờ được giác ngộ và được 
tham gia hoạt động cách mạng 
từ năm 1929, tôi đã từng nhiền lần 
tham gia ký niệm Cách mạng Tháng 
Afưrời, khi công khai, khi bí mật, ở ngoài 
xã hội và trong các nhà tủ, Nhưng cho 
đến nay có một lần kỷ niệm mà tôi 
nhở rất kỷ, rất sâu do ý nghĩa và 
hình thức khá độc dáo của nó, đó là 
lần kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
vào năm 19{1 tại một hòn đảo nhỏ, 
xa TÔ quốc ta hàng vạn kí lô mét. 


Cuối tháng 5 năm 1941, giữa lúc đang 
bị giam Ở nhà tù Sơn la, tôi và một sỐ 
động chí khác bị đày đến đáo Nô-xi- 
la-va. Đó là một hòn đảo nhỏ ở tây 
bác Mla-đa-ga-xca, đài khoảng 10 kỉ 
lô mét, rộng khoảng 5 kí lô mét, Thô 
dân chưa đầy 69 người, kê cả trẻ em, 
(ï đây, bãi biền cát vàng đẹp, chan 
hòa ánh sáng, hải sản nhiều và phong 
phú, trên bờ thì rừng cây ăn quả 
sum suê, Nhưng sông suối thì lúc 
nhúc cá sấu, chúng thường trần cả lên 
bở ngoạm bò, đê kéo đi, Biền thi đầy 
“cá mập, thưởng nồi lên từng đàn, Lội 
xuống biển, nước chỉ mới tỏi ngực, 
đã có thề làm mỗi cho cả mập. Hòn 
đảo lãm cá sấu, củ mặp như vậv, dù 
không có tường cao, cửa sát, rồ ràng 
hà một trai giam kiên cõ. 

Hỏi ấu, ở Nô-xi-la-va có tất cả 27 
tù nhàn Việt nam, trong đó 17 người 
là đàng viên cộng sản, 8 người khác 
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thuộc loại thân Nhật và 2ˆ người 
thuộc phái tờ rốt kit Những người 
thuộc loại thân Nhật bị Pháp bắt đi 
đày đều có ảo tưởng là phát xit sẽ 
chiến thắng, sẽ thành bá chủ thế 
giới. Họ tin rằng lúc đó họ sẽ được 
đón về nước, được ban quvền cao 
chức trọng. Tuy cùng bị cảnh tù đảy. 
họ thường có thái độ đối địch với 
chúng tôi, trong khi chúng tôi có 
gẳng giữ hòa khí, tìm cá-h giúp họ 
thấy được sự thật, thấy được những 
quan điềm sai lầm của họ. 


Ở đảo. cuộc sống vật chất của chúng 
tôi không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng 
về cuộc sống tỉnh thần, chúng tỏi có 
quá nhiều nói day dứt. Nhớ nhà, nhử 
quẻ, nhớ ngưởi thân, bạn bè, đồng 
chí, nhiều lúc đến quên ăn, quên ng. 


. Nỗi đạy dứt lớn là không biết gi về 


tình hình trong nước và trên thế giới, 
đặc biệt là về cuộc chiến tranhthế 
giới đang diễn ra. Chúng tôi thém 
khát tin tức về chiến sự, về mặt trận 
Xô — Đức, về khả năng bảo vệ của 
Liên xô v.v., bởi vi chúng tòi hiều 
rất rõ lì số phận của chúng tôi gắn 


rất chặt với sự phát triền của thời 


cuộc. Liên-xô được bảo vệ, Liên xỏ 
thắng thì Cách mạng Việt nam sẽ 
thắng. 


Chúng tôi phải sống trong canh đỏi 
khát tín tức. Tuy một tháng hai lần 
có tàu đến tiếp tế cho đảo, song những 


thủy thủ đến đây chẳng cung cấp cho 
chúng tôi được tin tức gì, bởi vì bản 
thàn họ cũng chẳng quan tâm gì đến 
thời cuộc thế giới Chúng tỏi bản 
nhau cử anh ilaàng Đình Rong, thạo 
tiếng Trung quốc, viết thư nhờ anh 
em thủy thủ chuyền cho những Hoa 
kiều ở các thị xã của Ma-da-ga-xca 
hồi mua thứ này, thứ khác, qua đó hỏi 
họ về tỉnh hình thế giới, 

May tháng sau thị chúng tòi nhận 
được tín, và là tin vui. Mọt Hoa kiều 
tra lời thư của anh Hoàng Đình Rong 
đã celo biết quân Đức chưa tiến được 
vào Mịc tư khoa, mấy đợt tiễn công 


của quân Đức đêu bị Hồng quản đầy. 


lủi bàng trăm Rỉ lô mét, 


Lá thư mang tin vui đó đến với 
chúng tôi ngày 21/11/1911.Dối với anh 
em từ nhân cóng sản ở Nỏ-xi-la-va, 
đó là một ngày mãi mãi không thê 
quên, Trước đọ ö tháng lúc, còn lệnh 
đếnh trên tàu vượt đại dương đi đày 
biệt xứ, chúng tôi được tỉn quản Đức 
vỏ cớ tiến công Liên xô. làng trăm 
sư đoàn quân phát xiL ào ạt kéo vào 
đất nước Xô viết, Hồng quân phái 
tạm thời rút lui. Chúng tôi tuy ai nãy 
đều tín tưởng rằng cuối cùng Liên xô 
sẽ tháng, nhưng dủ sao trước thế mạnh 
ban đầu của bọn Đức, chúng tôi 
không khối lo lắng. 


Tử đâu tháng 11/1911, chúng tôi 
đã định tô chức bí mật kỶ niệm Cách 
mạng Tháng Mười trong số 17 tù nhàn 
cộng sản, Những cân nhắc lại. vì đề 
giữ hòa khí với những anh en tủ 
Việt nam có xu hướng thân Nhật. 
chúng tôi tạm gác quyết định đó, Nay 
nhận được tín vui là Liên xô văn 
đứng vững và đang chặn bước quản 
thù, chúng tôi đạt dào sung sướng, 
Các anh Hoàng Dinh Hong, Phần Bội, 
Nguyễn Văn Phòng, Phạm Rhiích đè 
"nghị tö chức kỶ niệm Cách mạng 
Tháng Mười, mặc dủ lúc đó đã là 
ngày 21 tháng 1T. | 

Ý kiến của các anh được 
ti nhanh chóng nhất trí tán 


chúng 
thánh, 


(Chúng tôi quyết định tổ chức kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười, mở rộng cho 
mọi người cùng dự, với hình thức 
nhẹ nhàng, thoải mái. tránh mọi khiêu 
khích ec thể xảy ra. Cải tỉn vui ngắn 
ngủi mới nhận được sẽ là căn cứ đề 
định hướng cho nội dụng buồi lẻ, 


lai ngày sau, tức là ngày 26/11, 
chúng tôi tổ chức bữa ăn tươi. Hôm 
ấy. là phiên iàm bếp của anh Hong và 
anh Địch. Với các thứ chúng tôi sản 
xuất được trên đảo, cộng với tài làn: 
bếp của hai anh, bữa ăn khá thịnh 
Soạn, CÓ đủ các món ăn Ấu, Á và các 
món ăn đán tóc. 

Sau bữa ®“tiệc?®, tất cá 27 * khách 
tì» vui vẻ chuyện trò bù khú với 
nhau, bắt đầu bằng mọi thứ chuyện, 
kê cả chuyện tiến lâm. Những tiếng 
cười sẵng khuai nồi lên. Khi không 
khí đã thật sự cỏi mở, cáaan hòa, một 
người trong chúng tôi lên tiếng hỏi: ~ 
Các ong ơi, bÂy giờ ở châu Âu đã là 
mùa dòng chưa nhỉ ? 

Nguyễn Thế Song, en ruột của 
Nguyễn Thể Truyền, đã từng ở Pháp. 
va ở Đức nhiều năm, trả lời: —~ 

— Bây giờ ở chàu Âu đang là mùa 
đông, đang có nhiều tuyết, 

Một người khác hỏi có vẻ báng quơ. 

— Chẳng biết lHit-le đãă chiếm được 
Mạc từ khoa chưa nhỉ 3 


Thế là đã mở đầu cuộc RÝ niệm, 


một cuộc ký niệm không có cờ, 
ảnh, khảu hiệu, không có tuyên 
bờ lý do. điển văn khai mạc. 


Một cuộc KỶ niệm tưởng như tự phát; 
ngau nhiền, với nbững Ý kiến tiếp 
nổi bồ sung cho nhìu, thàn mặt như 
những càu chuyện tìm tình, đôi lúc 
Xen những chuyện ngoài lẻ, song 
thực tế đã được sắp xếp bán hoi. 


Hầu như mọi người đến có điện đề 
nói và đều lắng nghe người koác noi. 
Các anh Hoàng Định Hong, Phan Bồi, 
Trần Văn Minh v.v. luôn luên sẵn sàng 
chủ động li câu chuyện vào đúng 
trọng tám của nÓ, 


Mội người một ý, một khía cạnh, 
những gop chủng lại, môi chúng tôi 
đều có thể rút ra cho mình những kết 
tuần. Đại thề các kết luận đó là: Ht- 
le rêu rao sẽ chiếm được Liên xô trong 
vài tuần, chậm nhất là trước mùa 
đồng. Nhưng đã 5 tháng qua mà quân 
'Đức vàn lần quần ở ngoại thành Mạc 
tư khoa. Như vày là bọn phát xit xâm 
tược đã không thực hiện được ý đồ 
của chúng. Đó chỉnh là vì Liên xỏ là 
đất nước của những người lao động, 
do Đẳng cộng sản lãnh đạo. Khi tất cả 
những người lao động đã thực sự làm 
chủ đất nước của mình, thì họ quyết 
tâm bao vệ đất nước. 


Một khỉ đã cảm cự được 9ð tháng, đã 
phá được tính chất chớp nhoáng của 
cuộc chiến tranh xâm lược, thi cuối 
cùng Liên xô nhất định sẽ thắng lợi 
hoàn toàn, bọn phát xít Đức — Ý - 
Nhật sẽ thất bại hoàn toàn. Bởi vì 


nhân dân Xô viết cảng đánh càng - 


thêm quyẻt tám và eang có nhiều kinh 
nghiệm. bởi vị cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xít ở các nước trên thế 
giời sẽ góp phần cùng với Liên xôtiêu 
diệt chủ nghĩa phát xí. Và hởi vì 
nhân dân các nước thuốc chế độ phát 


xít lúc đầu còn bị lừa bịp, sẽ dần dần ˆ 


hiền rỏ sự thật, sẽ đứng lên lột mặt nà, 
chống lại bọn căm: quyên phản động. 


Chúng tôi đã ký niệm lần thứ 2¡ 
Cách mạng Tháng Mười ở Nô-xi-la-va 
trong cảnh tủ đây như thế đấy. Hình 
thức KỶ niệm là hội thoại, chỉ dựa độc 
nát vào một căn cứ là Liên xô đã 
phá được tính chất chớp nhoảng của 
chiến tranh xâm lược của HHít-le, 
nưoai ra, Không còn mỘt căn CỨ, hột 
ngườn tín cụ thể nào khác. Trong cuộc 
hội thoại tuy trình độ hiểu biết về chủ 
nghĩa ÄXlac — lLẻ-nin của chúng tôi hồi 
ay còn thấp, nhưng bằng niềm: tì 
tuyệt đôi của minh, chúng tôi đã cô 
gàng phát huy phép biện chứng đề 
trước hết tự thuyết phục mình, đồng 
thơi thuyết phục người khác. 


Cho đến nay, tôi vẫn giữ án tượng 
rÃẫt sáu sắc về cuộc ký niêm ấy. Ghi 
lại mẫu chuyện về ngày ấy trong khi 
nhân dân ta đang tưng bừng kỶ niệm 
lần thứ 70 Cách trạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại, tôi lại bồi hỏi nghỉ 
tới những đồng chí nay không còn nữa 
như các đồng chí Hoàng Dinh Rong,. 
Phan Bội, Trần Văn Mlinh v.v. và biết 
bao đồng chí khác, những người ngay 
trong cảnh tủ đày tưởng như tuyệt 
vọng. vẫn giữ vững niềm tin ở Cách 
trang, ở Liên xô, vẫn tìm mọi cách thể 
hiên một cách chân thành tấm lòng 
của mìỉnh đói với Liên xô vĩ đại, 


Tư liệu 


LÍ-NIN NÚI VÌ VIỆT NAM VÀ BNG DƯƠNG 


ỨỪ năm 1908, trong một bài bảo 

nhan đê « Những chất dễ chảy 

trên trường chính trị thế giới » 
đăng trên tờ báo Người oô sản số 33, 
ngày 23-7 (tức 5-8-1908), nhàn bàn về 
phong trào cách mạng ở nhiều nước 
châu Âu và chảu Á phát triền mạnh 
mẽ và sự phản ứng điên cuông của bẻ 
lũ đế quốc thuộc địa ¡ hương Tây, khi 
đề cập đến tình hình ở Đông dương, 
Y.l,. Lê-nin đã viết: 


«(Cử xem thải độ của bọn Pháp ở 
Đông cương thì cũng thấy rằng lần 
này mỘt số tên tham gia cướp bóc 
thuộc địa đã cảm thấy không yên lòng : 


chúng đã giúp đỡ các *chính quyền: 


lịch sử Ð ở Trung quốc trấn áp những 
người cách mạng! Chúng cũng run sợ 
_c€ho sự toàn vẹn của những thuộc địa 
ohàu Á «của chúng* ở cạnh Trung 
quóc ». 


(VY.]. Lâ^nin: Toàn (†p, Nxb Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t, 17, tr. 217) 

Múa xuân năm i916. khi viết tác 
phầm Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn 
tội cùng của chủ nghĩa tư bản, V.T. Lê- 
nin đã dành nhiều trang đề tranh luận 
với Cau-xky (một trong những thủ 
lĩnh của Dáng đân chủ xã bội Dức và 
của Quốc tế lÏ, về sau trở thành kẻ 
phản bội chủ nghĩa Mác) trong đó có 


đoạn liên quan đến tình hình ở xử 
thuộc địa Đông dương như sau: 


«Quả vậy, chỉ cần đối chiếu chơ 
thật rõ ràng những sự thẠt mà ai cũng. 
biết và không thê chối cãi được, cũng 
đủ thấy rõ rằng những viễn cảnh mà 
Cau-xky cố sức làm cho công nhân Đức 
(và công nhân tãt cá các nước) tin, là 
hư áo đến chừng nào. Ta hãy xét Ẩn 
độ. Đông dtrơng uà Trung quốc. Người 
ta biết rằng ba xứ thuộc địa và nửa. 
thuộc địa đó, mà tông số dân cư có tử 
6 đến 7 trăm triệu người, đèêu bị tư 
bén tài chỉnh của vài cường quốc dê 
quốc chủ nghĩa: Anh, Pháp, Nhật, 
Mỹ, v.v. bóc lột. Cứ cho là các nước 
để quốc chủ nghĩa này thành lập những 
Hiên mìính chông lại nhau dễ bảo vv 


hoặc mở rộng những thuóc địa của 


mình, những lợi ích và « khu vực ảnh 
hưởng »® của mình trong các nước châu 
Á kề trên. Đó sẽ là những liên minh 
ciin đế quốc chủ nghĩa» hav «đế 
quốc chủ nghĩa cực đoan ? 


(VY.I. Lê-nin: Toửn lập, Nxb Tiên 
bộ Mát-xcơ-va, [860, t, 27, tr. 2Š) 


Tháng bảy năm T916, trong bài báo 
nhan đề “Tông kết một cuộc tranh 
luận về quyền tự quvéf » mà sau đón 
trong Văn tập Người dàn chủ sũ hộ, 
số 1, tháng mười 1916, kỷ tẻn?tN. Lê- 
nịn, ở đoạn bàn về phong trào đấu 
tranh của các dân tóc bị áp bức, có 
nhấn mạnh? 


Ñ] 


« Đứng về phương điện phop~ ïrảo 
của các đàn tộc bị áp bức mà. ! thị 
khủng hoàng làm lộ ra cái ữì 2 Ởeáe 
thuộc địa, làm lỘ ra một số mưu đồ 
khơi nghĩa mà đi nhiên là các nước đi 
aÐ bức ¿ñä cố gàng —với sự hỗ trợ của 
cư quan kiêm duyệt quân sự — tìm đủ 
ctọi cách dẻ bưng bít di. Tuy nhiên, 
người ta văn biết rằng người Anh đã 
khủng bố một cách đã man một cuộc 
binh biến của quân đội người Ấn độ 
củu chúng ở Xanh-ga-po; rằng đã có 
những nưữut đồ Khởi nghĩa Ở Ân nìm 
thuộc Pháp (xem &Lời nói của chúng 


# 


ta ») và ở Ca-ma-run thuộc Đức (xem 
cuốn sách nhỏ của Giu-ni-úU) ; rằng Ở 
châu Âu một mặt đã có cuộc khởi 
nghĩa Ai-rơ-len, mà người Ân: - yêu 
chuộng tư đo # không dám thí hành chế 
đỏ quản dịch chung đói với người Âi" 
rơ-len, đã dùng đến án tử hình để lặp 
lai an nình ở đó; mặt khác, chính phủ 
Áo đã kết án tử hình những đại biểu 
Xây-mơ Tséc #vị tội phản bội ”® và 
cũng vị tôi" ấy đã xử bản cả từng 
trung đoàn người Tséc 3®, 

(V.I. l.ê-nin: Toản tập, Nxb Tiên 


bộ. Mát-xcơ-va, 1981, t. 30, tr. 66—8;) 
` 


° 


` 


(ẤM ( BÚ.. 


(Tiếp theo trang 73) 


man và bị đựa ra xét xử trước phiên 
tỏa thượng thăm ngày 28-1-1930, tôi 
bị ấn khô sai chung thân và Tụy bị 
[5 năm tù Khổ sai, Nam ấy, tôi 25 tuôi, 
Tuy 16 tuôi. Cả hai chúng tôi phải 
thụ hình tại nhà tủ đảo Côn Tôn, Năm 
1952, Tụ Vượt ngục và đã hy sinh trên 
biền khơi, Dược tín này; tôi vÔ cùng 
thương xót, đã làm hai bài thơ khóc 
Tụy, nay xin ghi lại ở đây bài đầut 


Í2m Tụy, ôi thôi, đã chết rồi : 
Thương người chiến sĩ tuôi đôi 
IITƠI Ÿ 
Kéo cờ Non nước, hài còn một 
Viết bảo Đ‡n cầu, một lễ đôi, 
Quan chúng nức lòng nahữ mở hội 
Quận thủ tái mặt hết kKhua môi } 
NưƯàn năm  Sòng niềi eủn# Nón 
nước, 
Man mắc lòng anh góc biển trời! 


(bài hờ này về sau đã được ïn vào 
tập 35 Tông tập 0uăn học Việt nam). 


Sau ngày giải phóng thủ đò, là cờ 
lich sử Non nước được tìm thấy trong 
đồng & hồ sơ tang vạt» do bọn Pháp 
đề lại ớ Tòa thượng thầm lià nội. 
liện nay là cờ đó dang được Irưng 
bày ở Bao tàng tỉnh Hà nam nĩnh. 
Một bạn phục chế đã được gửi tặng 
ảo tàng thành phố Brí-au-xeơ. thà h 
pho Kết nghĩ với Ninh bình. 


Năm nay, nrĩần địp Kỷ niệm lần thứ 
79 Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
với tuôi S0 tôi xin ghí lại những động 
hỏi ký nàv với lời kính chúc Đang 
công sản Liên xô quang vinh và nhàn 
đần Tiên Xxöanh hùng thực hiện thẳng 
lợi công cuộc đổi mới và cải tô theo 
Nghị quyết Đại hội 27 của Đăng. 

' >>. 


Tự liệu 


(UỘC KỶ NIỆM (ÁCH MẠNG 
THẮNG MƯỜI ĐẦU TIÊN Ở LƯỚC TA 


gười Việt năm đầu tiên hiỀu sâu 

sắc ý nghĩa lịch sử toàn thẻ 

giới của Cách mạng Tháng Mười 
và đem điều đó nói rõ với nhan đản ta 
là đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí 
đã viết nhiều bài đăng trên các báo, đặc 
biệt là báo L P?a-ri-“a (le Partn), bảo 
Thaith niên v.v. giới thiệu về Cách 
mạng Thăng Mười. Trong cuốn sách 
trờng Rách mệnh xuất bần năm 1927, 
Nguyễn Ái Quỏc viết: * Trong thế 
giời bày giờ chỉ có cách mệnh Nơựa 
là đã thành công, và thành công đẻn 
nơi, nghĩa là dàn chúng được huớng 
cái hạnh phúc tự đo. bình đẳng thật, 
không phải tự do và bình đẳng giả dõi 
như đế quốc chủ nghĩa Phâp khoe 
khoang bên Việt nam... Cách mệnh 
Nựa dạy cho chúng ta rằng muốn cách 
mệnh thành công thi phải đân chúng 
(công nòng) làm góc, phải có đẳng 
vững bền, phải bều gan, phải.hy sinh, 
phải thống nhất. Nói tóm lại là phải 
theo chủ nghĩa Maà-Khác-Tư và l.ê- 
nín , 


Được sự tuyên truyền, giáo dục của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc, và [hông 
qua các hoạt động cụ tự của những 
người cộng sản đầu tiền của nước tị 
đo đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc đào tạo, 
rên luyện, nhân đần ta ngày càng 
hiểu rõ ý nghĩa vĩ đại của Cách niạng 
Tháng Mười. Năm 1929, nhàn địp kỷ 
niệm lần thứ I2 Cách mạng Tháng 
Mười, Đăng cộng sản Đông dương — 


Ta 


một trong những tô chức tiên thân của 
Đăng tà — đã CÔ chức ký niệm trong 
cả nước ta. Đây là lần đầu tiên, giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt nam 
ký niệm Cách mạng Tháng Mười. 


Đêm 21 rạng ngày 2ã thắng 10 năm 
J929, khắp thành phố Nài gòn và vùng 
phụ cận đã xuất hiện nhiều truvẻn 
đơn bằng chữ quốc ngữ ký tên Đăng 
cộng sn Đòng đương. Truyền đơn 
được in trên khÔ giäy 20 em X 30/5 em,. 
eÓ vẽ hình búa liêm, Nói dung truyền 
đơn kêu goi đồng nòng Đông dưỡng 
noi gương công nông Nựa nồi dày 
đánh đồ tư bản, để quốc. Truyền đơn 
đề ngày 21-10-1929 của Đăng công 
sản Đông dương nêu các khâu hiệu sau 
đây ? 

— Đã đảo tư bản chủ nghĩa để quốc Ÿ 

— Dả đảo xâm lược để quốc ! 

— Đá đảo quân phiệt Trung quốc † 

— Cách mạng Tháng Mười Nựa 
tmuỏn năm 

.— Liên bang xô viết muôn nắm } 

— Cách mạng thế giới muỏn nănm† 


Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 1! nắm 
1020 các đẳng viên của Đăng còng 
sản Đồng đương đã rai truyền đơn và 


treo cờ đỏ ở huyện Nghi xuân (Hả 


tĩnh). Truyền đơn bằng chữ nôm và 
chữ quốc, nưữ có các khầu hiệu sau 
đà y : 

— (hống chiến tranh để quốc ! 

— bảo vệ Nga xô viết! 


[ 


Đánh đồ tư bản chủ nghĩa † 

- Đănh đồ Nam triều phong kiến ! 
Lập chính phủ công nông bình ! 
Chỉnh quyền về tay vô sản! 

— Tùi hành chủ nghĩa cộng sản! 


Ù 


| 


Bọn đế quốc, phong kiến thống trị 
tin mọi cách ngăn cản phong trào 
quần chúng ký niệm Cách mạng Tháng 
Mười. Ở Vinh, tên chánh mật thám 
Mác-Li treo giải 100 đồng thường cho 
bất cứ ai bắt được người rái truyền 
đơn hoặc treo cở cộng sản, Ở Hà nội 
và các tỉnh ở Bắc kỷ, ngày 6-11-1929, 
bọn mật thám đã tỏ chức một cuộc 
vây rấp lớn đề hỏng ngăn chặn việc 
tổ chức ký niệm Cách mạng Tháng 
Mười. Chúng dã khám nhà và bất 
nhiều người ở llà nội, Bắc ninh, Hải 
phòng, Nam định; lưng yên v.v. Trong 
cuộc vậy ráp này, chúng đã bắt nhiều 
chiến sĩ cộng sản trong đó có Hồ Ngọc 
Lần, một cán bộ Hình đạo ở Bắc nĩnh, 
một chiến sĩ cách mạng kiên Cường 
sau đó đã hy sinh anh dùng trên máy 
chém của đề quốc Pháp. 


Mặc dù bọn thống trị ráo viết đề 
phòng, các đẳng viên của Đang cộng 
sản Đông dương đã rải truyền đơn và 
treo cờ để kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười ở hầu khắp các tỉnh Bắc kỳ. 
Theo báo cáo của bọn mật thám, 
chúng đã thu được một số lớn truyền 
đơn và cở đỏ của Đăng công sản Đông 
dương rai trong đếm 6 rạng ngày 7 
tháng 11-1929 ở các tỉnh Bắc kỳ. Cụ 
thề như sau: 


Ở Hà nội: † cờ đò búa liềm treo 
trên cầu Long biên, 100 truyền đơn 
và 4 cờ đỏ ở các nơi khác trong thành 
phố : ! cở đồ và 2biều ngữ tại Phương 
diệt, ơa cuối tàu điện Bạch mai. 


'Ở Hà c, khệ trăm Uyên đơn, 


( cờ đỏ, 3 biều nưữ 
Ÿ Hải phòng : 320 truyền đơn, 74 cờ 
đỏ và biều ngữ ` 
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Ở Nam định: 60 truyền đơn, (0 
cờ đủ. _ 

Ở Bắc ninh: có truyền đơn và cờ 
đỏ tại Đáp'cầu. 

Ở Phủ lú : có truyền đơn. 


Ở Thái bình : ở Tân đệ có treo mội 
cở đỏ rất to, khô 1,4mXI1,2m; ở cáo 
nơi khác trong tỉnh có 8 cờ đỏ và 
nhiều truyền đơn. 

ŒƠ Ninh bình: có truyền đơn «Lời 
tuyên cáo của đăng cộng sản 9, 

Ớ lưng qên: 
cờ đỏ. 

Œ ƒ hái nguyên: 
biều ngữ. 

(Œ JHưi dương: 
ngữ. Í 

Ơ Quang yên: có treo cờ đỏ búa 
liềm. 

(Œ} flòn gay : có truyền đơn 

Œ Cầm phả: có truyền đơn và treo 
cờ đỏ trong lúc cả thị trấn bị cắt điện 


Bọn thông trị đã bắt quả tang nhiều 
người đang rải truyền đơn, treo cờ. Ở 
Hà nội, Nguyễn Văn Chiên, 12 tuổi bị 
bắt trong lúc đang rải truyền đơn ở 
Phương liệt, bị tra tấn cực hình vẫn 
không khai báo gì. Ở Hải phòng, Ê 
người bị bắt trong lúc rải truyền đơn: 
tiếp đó mật thám bắt thêm 5 người 
nữa. Ở Nam định 9 người bị bất. 
Bắc ninh 5 người bị bát, ở Ninh bình 
3 người, ỏ Hưng yên 2 người, ở Cầm 
phả Í người... 

Trên đây là những số liệu rất không 
đầy đủ do bọn mật thám ghỉ lại trong 
một số văn kiện của chúng về các hoạt 
động của những người cộng sản Việt 
nam trong dịp kỷ niệm lần thứ l2 
Cách mạng Tháng Mười cuối năm ¡929 
Qua những số liệu đó, chúng ta cũng 
có thể thấy được quy mô rộng lớa 
cuộc kỷ niệm Cách mạng Tháng Mưở. 
Lần đầu tiên Ởở nước ta. 


nhiều truyền đơn, 2 
nhiều truyền đơn, 


có truyền đơn, biều 


H. C. sưu tầm 
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Bài « Cách mạng Tháng Mười đã hai mươi năm » viết bằng tiếng 
Pháp, đăng trên báo Le peuple, cơ quan trung ương của ĐCS 
Đông dương xuất bản công khai ở Sài gòn đưới đanh nghĩa « Cơ 
quan của lao động và nhân đân Đông đương », số ra ngày 3-11-1937. 
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Tư liệu 
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VỀ NHỮNG (HIẾN %Ï QUÊ Ở 
XÃ KIM LIÊN (HIẾN ĐẤU VÀ 
HY SINH BẢO VỆ MÁT-X(0-YA 


HỨNG ngưưới Mát-xeơ-va được 
cbứng kiên cuộc điều binh lịch 
SỨ ngày 7-11-1011, nhớ mãi 
răng, trong đoàn quản điểu qua 
quảng trưởng Đỏ, vậy tay chào các nhà 
lãnh đạo Đăng và Nhà nước Liên xô 
đứng trên lẽ đài Lăng Lê-nin rồi tiến 
thàng đến các vị trí chiến đấu, eó mắy 
người Việt nam đi trong một hàng 
ngàng, lọ là những chiến sĩ của trung 
đoàn quốc tế, gôm gần một nghin 
chiến sĩ quốc tế thuộc nhiều nước 
khác nhau. 


Những người Việt nam nói trên hồi 
đó công tác ở Quốc tế cộng sản, 
Trung doàn quốc tê thuộc lữ đoàn bộ 
bình cơ giới độc lập làm nhiệm vụ đặc 
biệt được thành lập ngày I1-8-1911 
trên sân vận động Đi-na-mô ở Mát- 
xeơ-va, Hiện nay tại đây có bỉịa lưu 
niệm sự kiện này. 


Lữ đoàn bộ bỉnh eơ giới độc lập eó 
nhiệm Vụ phòng thủ một khu viec bạo 
gồm ca khu trung tâm Mảt-xeơ-va. Pan 
tham mưu Lữ đoàn đóng tại Nhà công 
đoàn, bên cạnh quảng trường Đỏ. Từ 
thăng 10-1211, các chiến sĩ xây đựng 
“công sự, đặt các bãi mìn, dựng vặt 
chướng ngại. Sau lẻ duyệt bình ngày 
--1]1-1T1, từng bộ phản riêng biệt của 
l.ữ đoàn bát đầu tham gia chiến đâu 


S0 


` 


- 


ở hướng Xôn-ne-xnô-goóc-xcơ, ở gần 
Au-khi-ni-sở và một số nơi khác. Dần 
đàn, theo sự phát triền của chiến dịch, 
họ tỏa ra nhiều nơi, giành giật với kẻ 
thủ từng tấc đất, góp phần với toàn 
quân, toàn dân Mát-xcơ-va đầy lủi 
bạn phát xít. 

Theo một số nưười Mát-xeơ-va kề 
lại, q Ca-ehiu=sa » là bài hát được các 
chiến sĩ Irung đoàn quốc tế tưa thích 
nhất, Bằng nhiều giọng RKhảec nhau, các 
chiến sĩ đã hát vang bài hát đó trong 
những nưày khắc nghiệt. 

Thời gian trôi đi, cuộc chiến tranh 


‹ Khỏe Hệt lùi đần vào quá khử, nhưng 


nhàn dàn thê giới, đặc biệt là nhân 
đàn Liên xô, không bao giờ quên cuốe 
chiến tranh vệ quôe vĩ đại của những 
người xô viết, Những người sống hôm 
này và các thế hệ mai sau nhớ mãi vẻ 
hàng chục triệu người đã tham gia 
chiến đấu, hy sinh đề làm nên chiến 
thắng về vang, 

Đăng, Nhà nước và nhân đân Liên 
xô rất muốn tìmra họ tên, gia đình, 
quê quán của các chiến sĩ Việt nam đề 
hí nhận công ơn của họ đối với cuc 
chiển đấu bảo vệ Mát-xcơ-va nói riêng 
và toàn bộ cuộc chiến tranh vệ quóc 
vĩ đại nói chung. 

Việc tìm kiếm và xác định họ tên, 
g1á đình, quê quần của các chiến sĩ đó, 
khi gân một nửa thế kỷ đã trôi qua, là 
một còng việc khó khăn, phức tạp, 
nhất là khi họ đến công tác ở Quốc tế 
cộng sản trong hoàn cảnh Việt nam 
đang bị bọn thực dân Pháp đô. hộ nén 
phải giữ bí mật tung tích của mình, 


Nhưng với tính thân «Không quên 
ai, không quên điều gì », bằng sự nở 
lực chung của "nhiều người, cần cử 
vto hộ sơ lưu trữ, tài liệu. hồi ký, mí 
nhớ của những người tham gia hoạt 


đông cách mạng, những npưười tham 
gia chiến đâu báo vệ Mát-xcơ-va H 
nhiều liên quan đến trung đoàn quốc 
tế, các đồng chí Liên xô đã bước đều 
xúc định những tư liệu vẻ các chiến 
sĩ nói trên, Ngày 12-12-1986, Đoàn chủ 
tịch Xô viết tôi cao Liên xö đà có 
Quyết định tặng Huận chương chiến 
tranh bảo vệ tô quốc hạng nhất cho 
các chiến sĩ quốc tế người Việt nam. 
Ngoài ra, các chiến sĩ đó còn được 
Đúng và Nhà nước Liên xô tặng hý 
miệm chương 40 năm chiến thắng phát 
xit và Huy hiệu cựu chiến bình Liên xô. 

Trong số những người Việt nam 
chiến đấu, hy sinh bảo vệ Mát-xeợ-va 
mà đến nay đã có tư liệu xác mình, 
có ba người cùng sinh rá và lớn lên 
tại làng quê của Chủ tịch Hồ Chi Minh, 
trong đó có 2 người có quan hệ họ 
hànz bên nội hoặc bên ngoại của Bác”. 
lo là một sự trùng hợp có Ý nghĩa 
chứng tó rằng quê hương của Bác Hồ 
là vùng đất giàu truyền thống cách 
mạng, đã sinh ra nhiều người con ưu tú. 
- — Ba người đỏ, cùng thuộc xã Kim liên, 
huyện Nam dàn, tỉnh Nghệ tĩnh, là: 

1. Lý Nam Thanh, tức Nguyễn Sinh 
Thân, con ông Nguyễn Sinh Lý ở làng 
Sen: 

2.L Lý Thúc Chắt, tức Vương Thúc 
Thoại. eon ông Vương Thúc Đàm ở 
làng ®en, 

ở. Lý Anh Tạo, tức lloàng Tợ, con 
ng Hoàng Ninh ô làng lioàng trủ, 


Ngày 23-7-1987, nhàn địp KỶ niệm 
40 nắm Ngày thương bình, liệt sĩ ở 
Việt nam, lễ truy điệu các liệt sĩ đó 
đã được tô chức tại quê hương. Trong 
buồi lẻ đó, gia đình các Hiệt s đã được 
trao Híng bằng «Tô quốc ghỉ công» 
củn Chỉnh phú nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam. 


Nự Kiện đó đã lắm cho ĐẤT cá chúng 
ta, đặc biệt là nhàn dân xã Ñïm hiên 
vỏ Cùng xúc đèng và tự hào. Những 
ngời thân của các liệt sĩ, những 
người cao tuổi ở Rim liên và những 
cán hộ của Báo tàng Kim liên kề và 


tuôi thơ, hoàn cảnh ra đi và bước: 
đường hoạt dòng cách mạng của ba 
Hệt sĩ đó như sau : 


Vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 
XÑ, ở Việt: năm đấy lèn phong trào 
xuất đương tìm đường cứu nước. Nhà 
yêu nước Phan Bọi Châu là một trong 
nh:ững người khởi xướng và có ảnh 
hưởng to lứn đổi với phong trào này. 
Theo khói ký (viết năm 1962) của 
Vương Tl.úc Oánh: (con rẻ eụ Phan Bội 
Châu, cuối năm 1993 ôn? từ Thái lan 
về nước với nhiệm vụ dưa người đi 
xuat dương. Chuyển dau tiên Vương 
Thúc Oánh đưa năm người đi qua Lao 
sang vùng Dông Bác Thái kín và giao 
el.o cụ Đặng Trúc Hứa. V1 là chuyển 
đầu tiên, việc chọn lựa người đi phải 
rất thân trọng, cho nên Vương Thúc 
ảnh chỉ chọn những người cùng quê, 
con của những gia đình có truyền 
thông yêu nước. Trong năm nưười đi 
chuyên đâu tiên đó có Nguyễn Sinh 
Thân, Vương Thúc Thoại, Hoàng Tợ. 
Ba người này tuy thuộc ba dòng họ 
khác nhau nhưng có mới quan hệ thân 
thiết với nhau. Cla của Vương Thúc 
Thoại. tức là ông Vương Thúc Đàm gọi 
mẹ của Hoàng Tợ bằng cô (mẹ của 
Hoàug Tợ người họ Vương). Cha của 
Hoàng Tợ, tức là ông Hoàng Ninh Tà 
em họ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu 
cưa Bác Hồ). Vương Thúc Thoại gọi 
mẹ của Nguyễn *ĩnh Thần bảng cô 
(me của Nguyện Sinh Thần cũng là 
người họ Vương). Ghà của Nguyễn 
Sinh Thâm, tức ông Nguyễn Sinh LÝ 
gọi cụ Nguyễn Sinh Sác (thân phụ của 
Bác TÍÔ) bằng chú v.V. 


Chuyến đi được tò chức chủ đáo và 
hết sức bí mặt, Theo lời bà pon làng 
Sen kề lại, buỏi sắng ngày ra di, 
Nguyễn Sinh Thần vẫn đày bứa củi, 
Sau đó nói với chị đâu (vợ Nguyễn 
sinh Điện): “lầm có việc phái đi mì 
lúc, em xin phép án trước một bát 


—— 


# CÓ Hi! SỐ nưUồn fịn nej@vẻ Vương Tiúe 


— 


Tình, nhưng ở R1m Liên chưa xác định được 
đo đỏ troin 


Thúc Tình. 


bái này không nội ve Vừ ng 


cơm. Án cơm xong. Nguyễn Sinh 
Thản ra đi. Bà mẹ của Vương Thúc 


Thoại được tham gia chuần bị cho. 


chuyến đi. đã lo thức ăn khô và muối 
cho đoàn. Khi Vương Thúc Thoại được 
mẹ dẫn đến chào bà ngoại nói là đi 
"học ở tỉnh xa, bà ngoai cho tiên nhưng 
Yương Thúc Thoại không lấy. Bà đến 
khung cửi, cắt một miếng vải. tặng 
cháu làm khăn. 


Bác Nguyễn Định Khang, năm nay 
76 tuôi, người đã từng chơi thả diều 
với Nguyễn Sinh Thản kề rằng, 
Nguyễn Sinh Thản là người lễ độ, ít 
nói, cần củ, đẹp người, học giỏi, thích 
đi hật phường vải và đã có người yêu 
là o nhỏ Hợi; năm ra đi vào khoảng 
17 tuổi. | 

Cũng theo lời bác Khairfg. Vương 
Thúc Thoại và Hoàng Tợ là những 
người củng lứa tuồi với bác, lúc ra đi 
try còn Ít tuôi, nhưng khỏe mạnh, 
lanh lợi, rắn rói, hiếu dộng và đã biết 
suy nghỉ. : 

Theo hỏi ký của cụ Vương Thúc 


Oánh, sang Thái lan, họ ở lại Trại cày - 


(một eơ sở của những người Việt nam 
ở Thái lan). Một năm sau họ sang 
Trung quốc. Ở Trung quốc, họ được 
gấp dòng chí Nguyễn Ái Quốc, được 
Người chỉ bảo về đường lôi hoạt động 
cách mạng. Từ đó, Nguyễn Sinh Thắn 
được đổi tên là Lý Nam Thanh, Vương 
Thúc Thoại được đồi tên là Lý Thúc 
Chất và Hoàng Tợ đồi tên là Lý Anh 
Tạo. (Đác Hồ kinh yêu của chúng ta 
lúc ấy có tên là Lý Thụy, đồng chí 
Trần Phú có tên là Lý Quý). | 


Tại quê hương, sau Khi những 
người nói trên đi rỏi, bọn quan lại, 


mật thám thường BỌI người thân, bạn, 


bẻ của họ lên tra khao. VÌ đã có sự 
chuần bị trước nên mọi người tra lời 
thống nhất, bọn chúng không moi 
được tin tức gi. Ví dụ về Vương Thúc 
Thoại thì mọi người đều trả lời là đã 
chết, chôn ở Côn Lỏi và chỉ cho chúng 
mỘt ngôi mộ (thực ra đó là mộ của 
Vương Thúc Luậnem trai cụ Vương 


Ÿ& 


Thúc Đàm). Nhưng một lần, một. tên 
mật thâm Tây lai, nói söi tiếng Việt 
đến nhà lý trưởng và cho gọi mẹ của 
Vương Thúc Thoại đến. Nó bảo là ba 
có một đứa con đi hoạt động® cách 
mạng, tên nó là Lý Thúc Chất. Mẹ của 
Vương Thúc Thoại trả lời là bà không 
cỏ ngưởi con nào là Lý Thúc Chất cả. 
Tên mật thám bèn đưa ra một tấm 
ảnh và nói: “Con bà đây, nó là Lý 
Thúc Chát, cũng là Vương Thúc Thoại, 
tức là thằng chất Dàm»! Tên mật 
thám cho biết chúng chụp được bức 
ảnh vào năm 1939 tại Hương Cảng. Bà 
mẹ nhìn bức ảnh và nhận ra ngay con 
minh, trong ảnh là một thanh niên, 
đầu đội tmmũ phớt nhưng vẫn quàng 
chiếc khăn của bà ngoại cho. Tuy vậy, 
bà vẫn kiên quyết không nhận đó 
là con mình. Theo bác Khang thì sự 
việc đó xảy ra sau cao trào Xô viết 
Nghệ tĩnh, và tử đó nhân dân Kim 
Hén biết Vương Thúc Thoại còn có tên 
là Lý Thúc Chát. 

Vào năm 1938, bác Vương Thúc Sâm 
(em ruột Vương Thúc Thoại, cán bộ 
về hưu, hiện nay sống ở đội 5, làng 
Sen, có nhận được một lá thư của 
Vương Thúc Thoại gửi về. Gia đình 
tìm hiều xem thư từ đâu gửi về thì 
được mội tin cho biết là Vương Thúc 
Thoại đã sang Liên xô và lá thư được 
gửi về từ bên đó. 

Khi rời gia đình, rời quê hương ra 
đi, họ còn là những thiếu niên, nhưng 
khi đến Liên xô họ đã là những chiến 
sĩ cách mạng, đã kinh qua nhiều thử 
thách và dày đạn kinh nghiệm. Trước 
khi đến Liên xô, họ đã từng tham gia 
chiến đấu trong hàng ngũ Bát lộ quân 
(một đơn ví quản đội cách mạng 
Trung quốc lúc bấy giờ). Và khi bọn 
phát xít Hít-le tiến gần đến %lát-xcơ- 
va, họ đã cầm vũ khí, đứng vào hàng 
ngũ những người kiên quyết bảo vệ 
Mát-xecơ-vaTtrái tím cách mạng thủ 
đô của Nhà nước xã hội chủ ngỉĩ2 
đầu tiên trên thế giới. 


(Xem tiếp trang 77) 
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".. Xo [Hi Xlnnh o6 OKTf8ỐpbCKOR penoalonHH. HEYEH BẠAH 
JIIII1b — QkTñãØpbCKan peBO4OILH3 H peBOZioitia go BböeTraMe. B, /JO.]: 
IIX — BeankHfi: ÔkTsốpb ñ coppDeMeHHocTb PAÀ3I'OBOP O BE2IHIIOM 
OhkT/IBPE CEAdjEF7IPbl y HIYEHT EOƠO TXATD~KpaeyrOJbHbill KaM€Hhb 
BHieiuuefi 1o1HTHKH BbeTHaMa. HIˆYEH HbHE BÌIHB — [laprnsa JÏeHHHaA ~ 
HñADTI3 CAMbIX B€HKHX COILHä31bHbX t1IpeoØ6pasosannủ. XOAHT' BHTb 
I[HOII - CCCP ~ oiiaoT MHpA BO BCêM MiiDE, XÓAHIT PT. EHT-MInpoban - 
COHI3IHCTHU€CKäW CHCT©MA — 3aBO€BaHH© J£T8ÓDbCKOI  PPBO/IOHHH. 
HO I1ÌIYEH qpblOHI' - OkTs6ốpbcCkKa# pe€BOAIOIHS H M€2KñVHADOAHOe€ 
KOMMY HHCTHu€CEKO€ H paØoqee øi12@enne. @®:\À1 CXÝ AH — Okrsốpbpckas 
D©BO.IOHHN H OCBOỐOIHT€JIbHa® ØỐOpbØa Haponaon XOAHI” MHHb 
TXAÀO —OkKTñỐpbBCKaW DCBOJIIOHIH3 H D83BHTHG COB€TCKOTO BOEHHOTO 
HrKvccTr6Øa.X À CŸ AH tỊDIOHIF—CCCP: po.b nepBooTkpniBare2na.HIV EH 
KXAHb TOAH - CPB — CCCP : C2KT#ØpbCKaø p€eBOAIOILHS H ÀBTyCTO- 
8CcKuød peBolonHa. /]II[Íb CWÝŸ ARHI:VXA - HO HAHT tH — MXeponpn- 
ÑTHớ5, HOCBWHIGHHbIE KTØÕDbCKOÏ. D€BO.TIOIHH, B43kHaS (OpMa ỐOpbOhb 
8o BbeTnaMe 1030 — 1945 rr. BOCIHIOAIHHAHHf“ O TỊX HNHñX „XÃ 
[*X⁄H 3HAIIT— HEFYEH BAH XOAÀI1 - 7IE BẢAH XHỈ‡H H JIE 371H. 
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President lHlo Chi ÀMlinlh”s `. on the Oectober Revolution. NGUYÊN VĂN 
LINH The October Revoluition and the Vietnainese Revolution. V. DOLGUIKH- 
The Great Oetober Revolution and our time. FORUM OF THE GREAT OCTOBER 
REVOLUTION % NGUYÊN CƠ THẠCH, NGUYÊN ĐÚC BÌNH, HOÀNG BÍCH 
SƠN, HOÀNG NGUYÊN. ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN. HOÀNG MINH 
THẢO, HÀ XUÂN TRƯỜNG, NGUYÊN KHÁNH TOÀN, ĐINH XUÂN LÂM - 
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NGUYÊN VĂN HOAN, LÊ VAN HIẾN, LÊ GIẢN. 


REYUE DU COMMUNISME N: 11 -— 1987 


Le président Ho Chỉ Minh sur la Révolution đ' Oetobre. NGUYÊN VĂN LINH - 
La RévoIntion d) Oetobrc et la Révolution vietnamienne. V. DOLGUIKH — La 
Grand Oetobre eL lếpoque. TRIDUNE DU GRAND OCTOBRE NGUYÊN 
CƠ THẠCH, NGUYÊN ĐỨC BÌNH, HOÀNG BÍCH SƠN, HOÀNG NGUYÊN. 
ĐỎ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN, HOÀNG MINH THẢO, HÀ XUÂN 
TRƯỜNG, NGUYÊN KHÁNH TOÀN, ĐINH XUÂN LÂM —NGÔ ĐĂNG THỊ. 
EI SOUVENIRS DE CES J!OURNEÉEES & HÀ HUY GIÁP, NGUYÊN VĂN 
HOÀN, LÊ VĂN HIẾN, LÊ GIẢN. 


REVISTA DEL COMUXNISMO N'° I1 — 1987 


Ho Chỉ Minh habla sobre la Hevolaeiỏn de Oetubre. NGUYÊN VĂN LINH - 
La Revolución de Octubre v 1a HRevolución vietnamita. V. DOLGUIK —- Ei 
Gran Octnbre y la época. INTERVENGIONES SOBRE EL GRAN OCTUBIRE % 
NGUYÊN CƠ THẠCH. NGUYEN ĐỨC BÌNH, HOÀNG BÍCH SƠN, HOÀNG 
NGUYÊN, ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN. HOÀNG MINH THẢO, 
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CÔ? ú tịnh Hồ Chỉ Minh nói về Cách mạng Tháng Mười 


NGUYEN VĂN LINH — Cách mạng Thăng Mười và cách mạng Việt nam 


V, ĐÒN-GHÍCH — Tháng Mười vĩ đại và thời dại CBài viết riêng cho 
Tạp chỉ Cộng sản) 


Diễn đàn Tháng Mười vi đại : í 
NGUYÊN CƠ THẠCH - llòn dã tảng trong chỉnh sách đối ngoại của 
Việt nam 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Dáng của V, l.Lê-nin — đẳng của những công 
cuộc đôi mới xã hội vĩ đại nhất 
HOÀNG BÍCH SƠN — Liên xô — thành trì của hòa bình thế giới 


HOÀNG NGUYÊN — liệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới — thành quả của 
Cách mạng Tháng Mười 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG — Cách mạng Tháng Mười và "phong trào cộng: 


san và công nhàn quốc tế 

PHÁM XUÂN — Cách mạng Tháng Mười và cuộc đấu tranh giải phóng 

| của các đần tộc 

HOÀNG MINH THẢO — Cách mạng Tháng Mười và sự phát triền của 
nẻn khoa học quân sự xô: viết 

HÀ XUÂN THƯỜNG — Liên xô: vai trò khai phá. vị trí mở đường 

NGUYÊN KHÁNH TOÀN ~ Việt nam — Liên xô: Cách mạng Tháng 
Mười và Cách mạng Tháng Tâm 

ĐỊNH XUÂN LÂM — NGÔ ĐĂNG TRI ~ Hoạt động kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Mười, một hình thức đấu tranh quan trọng ớ Việt nam 
những năm 130 — 19125 

Nhớ lại ngày ấy % HÀ HUY GIÁP, NGUYÊN VĂN HOAN, LÊ VĂN 
HIẾN, LÊ GIÀN 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản ŸYiệt nam 


Xã luận 


HƯỜNG xuyên chăm lo củng cố uà tăng cường mối quan hệ quân 
đán là mội trong những nguyên lắc cơ bản xâu đựng quân đội 
cách mạng oủa đẳng, là trách nhiệm †o lớn của toàn đảng, loàn 
đán, loàn quân ta. Nó só j nghĩu cực RÙ quan lrọng đối với sự. 
chiến đấu uà phái triền không ngừng của quân đội ỉa, đốt với 
toàn bộ sự ngấtệp cách mRạNg của nhân đân ỉa. 


Chúng †a cần thấu hết những thẳng lợi uà thành công, đồng thời Mu lên 
khắc phê phán những biều hiện sai trái trong 0iệc xây dựng mối quan hệ 
đoàn kết quân dân. Trước những khó khăn, thử thách quuết liệt uà phức tạp 
hiện na, một bệ phận sứn bộ, đẳng oiên ở các cơ quan đẳng, nhà nước, 
quán nhân trong quân đột uà nhân dân do giác ngộ chỉnh trị chưa cao, bị 
ldc động bởi những hiện tượng Hêu cực của đời sống +xả hội, đã có những 
tr trởng pà hành động không đúng Irong mối quan hệ quân dân. Họ lợi 
dụng sq« hở, khuuẽt điềm uà sai Rìm trong sự lãnh đạo của đảng uà quản lú 
của nhà nước, trong 0uiệc giữ gìn kỷ cương quân đột đồ lần tránh trách nhiệm 
tải dựng quản đội, củng cõ quốc phòng, lơ là nghĩa nụ bảo`uệ Tồ quốc ; 
thiểu nghiêm túc, thiếu công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa 0ụ quân sự 
0U chỉnh sách hậu phương quân đội. Mi số cán bộ, chiến sĩ trong quản đội 
lỗ ra công thần kiêu ngạo, có tác phong quan liêu, quân phiệt, kém J thức tô 
chức kỦ luật xem thường các cơ quan đảng, chính quuền, đoàn thê địa 
phương, thiếu tôn trọng tính mạng, tài sản oà qguuền làm chủ của nhân dân, 
gâu ra những 0ụ 0ì phạm kỦ luật nghiêm trong, kéo dài. 


Tình hình nói trên đã làm rạn nứt qtaan hệ quản dân fác động liêu cìịC 
đšn Diệc lhực hiện hai nhiệm 0ụ chiến lược. Chúng {qa cñn có những piện 
pháp thiết thực đề chấm dt tình trang đó. 


* 


Chủ lịch Hồ Chí Afinh đa chỉ rỗ * quân đột ta là quân đột nhân (án, do 
nhân dân đẻ ra, ðL đán mà chiến đấu ». ®Dân nh nước,tmnình như cá, lực 
lượng bao nhiên là nhờ ở dân hối ? (Ù. Rõ rằng nhân dân là cội nguồn sức 
mạnh 0ô tận, nô địch của quân đội ta, 0à quân đội ta là lực lượng In cậu bảo 
uệ nhân dân. bảo bệ chủ nghĩa xả hồi ðua Tồ quốc Việt nam +ả hội chủ nghĩa. 


Vqảàtp nau, mọt hoạt động kinh tế — +xÃ hột đều tác động hat chiều đến 
mỗi quan hệ quân lân. Đặc biệt là những chủ trương chính sách kinh lế — +1 
hoi thường có ảnh hưởng trực tiếp tới iệc thị hành luật nghĩa nụ quân sự, 
luật sĩ quan, giải quyết những pấn đề hâu phương quán đội 0à hận qua chiến 
tranh, ldc động nhành chóng đấn tính thần tư tưởng của quân dọi, những 
nr†z1ời đang chiến đấu, công tác ở tryuấn trước, những quán nhân tại ngñ cũng 
nhĩ những người súp nhập ngũ tà cả gia đình của họ. Do đó, những chủ 
trương chính sách đồ ra phải sát đúng, bảo đảm cả yêu cầu kinh lễ 0à quốc 
phòng, phải được thực hiện nghiêm mình, công khai oà công bằng từ trung 
tơng đến cơ SỞ, ở lất cd mọi cấp. mọi ngành, mọi lĩnh pực đời sống xã hội. 

Afối quan hệ quản dân còn chịu sự lác động của piệc giải quuết những 
nhiệm 0ụ xâu dựng quân đội,củng cố quốc phòng. Thực hiện lối những 
nhiệm nụ nâu, làm cho quốc phòng chẳng những không máu thuần 0uới kinh 
lễ, nưì còn gún bá nà thúc đầu kinh lễ phát triền, giảm bớt gánh nặng cho 
hinh lẽ. nhất là đem lại hiệu quả kinh lễ cho các ngành, các địa phương, 
thị đó cũng là yêu tố rất quan trọng lăng cường mối quan hệ quân dân. 


Quán đội la phi hát sự eoL mình là con để của nhân dân & từ nhân dân 
mà ra, pì nhân dân mà chiến đấu ». Mọi quản nhân phải tự giác rèn luyện 
không ngừng đồ nàng cao giác ngộ Tj tưởng pà mục liêu chiến đầu « 0ì Tô 
quốc A1 hội chủ nịhĩa, 0Ì hạnh phúc của nhìn dân”. MỐI suụ nghĩ uà hành 
động đèu phải đạt lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên hết. Việc gì có lợi 
cho đảng, cho dàn, cho chủ nghĩa tả hội Phì làm, cả hạt Phì tránh. Nhân dàn 
ở hậu phươig g2n 0ui, hạnh phúc hãng hải lao động, học lập 0a công 
f4c thì đó là niềm út, là nguồn hạnh phúc của người chiến sĩ. Khi chiến 
đu 0a công tác luôn có 0 thức cần Niệm, giữ tất dùng bền các trang bị cũ 
khí, các phưưng Hiện sinh hoạt nại chất, nhĩ nậu là quý trong công sức ¿r4 
góp của nh†n dân. Lúc quan hệ mới dân, chấp hành đúng ñÿ luật quan hệ 
quan dân nà pháp tua! của nhà nước. Đáng quản pà hoạt động ở đâu cũng 
phảt tôn trọng pà lự giác chấp hành những quy định øà lập quản của địa 
phương ; chủ động quan hệ oới cấp ủy đảng, chính quuền địa phương, cúc 
cơ quan, đơn nị trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn địa phương đề có 
sự phối hợp hành động theo đúng pháp luật của nhà nước. không gâu lrởơ 
ngạt cho hoạt động của địa phương. Trong qua trình tiếp vúc uót nhân đàn, 
nšẽu có 0ắn đề xảy ra không lợi cho mốt quan hệ quân dàn, thì người lĩnh 


(1) Hồ Chỉ Minh: Về đu tranh e1 trang sẽ lực lượng €8 trang ahan đán, Nxb Q›án đít 
nhân dân, Hà nội, 1970, tr. 166. : 


La) 
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đạo 0â chỉ huụ đơn 0Ì phải bình lĩnh sáng suốt, kịp Lhời giáo dục bộ đội, có 
biện pháp phòng ngửa, Nhông đề diễn biến xấu, đồng thời phải cùng cấp 
Ủ1/, chính quyền 0d nhàn dân bản bạc cách giải quuềt thấu lý, đại tình. Nếu 
bộ đội có lỗi, thì chân thành nhận lôi pà sửa chữa Rhuuẽt điềm của mình, kề 
cả 0iệc đền bù Liệt hại của dân nều có. 

- Xối quan hệ quân đân hiện na Nhông phái chỉ dơn thuần là mỗi quan 
hệ tình cảin, mà còn là mối qua7n hệ củng nhau: phản đầu thực hiện các chương 
Irình kính lế của nhà nước, các Rẽ hoạch hợp lác hình tế giữa bộ đội nà 
nhàn dân địa phương... DƠi 0à, các đơn Uị bộ dội cần lùn rd 0à mở rộng 
các hình thức hợp tác, hết nghĩa quận dân tằm đạt yêu cầu: rãi quan trọng 
là cùng cố tình đcàn két quản đán nà góp phản thiết thực phát triền kúnh 
lế, cái thiện đời sống. Căn cứ 0ào lình Lình ưâ khả năng cụ thể mì các cũp, 
cđc đơn 0ị quân độ: bản bạc Lhống nhất 0ớtL cóc cơ quan nhà nước 0à nhân 
dân địa phương, cùng nhau phãn đấu thực liện bạ chương trìni: kinh tế do 
Đại hội làn thứ VI của Đang đề ra. Vhững nơi cô điều hiện, cần chủ động 
giúp đỡ địa phương hoặc củi hợp tác xâ dựng các công trình thiết thực 
phục nụ đời sống Rinth tế — +ả hội của nhàn dàn. Việc Ihực hiện lối sự hợp 
tác, giúp đỡ đó cỏ Ú nghĩa thiết thực cả trước trảt 0à lâu dài. 


Cùng uới 0iệc thưởng xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ quân dân, cải 
thiện đời sống 0ật chất, tình thần bộ đội, chúng †a hiên quuết đầu tranh loại 
trừ khỏi đời sống quân đột mọi hành oi Hiệu cực trong quan hệ Kinh tế, mọi 
bit hiện quan liều quân phiết, ức hiềp quản chúng, đề xả dựng sự đoàn hết 
nhất IrL cao trong nội bộ, trên dưới một lòng, tôn trọng lăn nhúu, cán bộ, 
chiến sĩ đồng cam cộng khô, thương yêu giúp đỡ nhau. 

ˆ Đốt 0ới các đơn 0ị hoạt động ở 0uùng cao biên giới, nơi giáp ranh Đớt 
quản thù càng phải làm lối những ấn đề nói trên uà bằng hanh động chiến 
đâu dũng cảm, ngoan cường giữ oững từng tấc đất biên cương Tồ quốc mà 
làm cho nhân đản càng tín cậu, uêu mến, tạo nên thế trận 0uững chắc uà hàu 
phương trực tiếp của dơn 0ị. Sự trong sọch, lành mạnh, tình đồng chỉ, đô*g 
đọ: gún bó keo sơn trong nội bộ quản đội chính là cơ sở hết sức quan trọng 
đề rà dựng mối quan hệ đoàn hết quá: dạn Đền chặt, Thủu chúng. Hơn bốn 
qmmươi năm chiến đấtt 0à chiến thẳng đa có biết bao củn bộ chiến sĩ đã hụ sinh 
0ì nhàn đân nà cách mạng. Đó là những tắm gương trong sáng tuyệt pời của 
qui n đột ta, của mỗi quan hệ quân dân như cá 0uởới ước, mà các thế hệ quân 
nhan tiềp nỗi cần noi [heo uà hš tục xứng đảng. 


Từ ngàu đầu thành lập quản đột đến na, nhân dán đã tận tình nuôi 
dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ quân đội. Chính nhờ 0uậu mà quân đội ta có đủ sức 
mạnh 0oề 0uậi chất 0uà từnh thần đề chiến đấu 0à chiền tháng mọi Ãe thù xám 
lược, hoàn thành nhiệm 0ụ Uẻ 0ang. 

Trong công cuộc +đ!/ dựng đất nước 0à báo ệ Tò quốc hiện na, cần 
làm cho nhân dân càng tang thêm trách nhiệm 0à tình thương yêu đùm bọc, 
giúp đỡ của mình đói 0ở: quản đội. Sự đùm bọc, giúp đỡ ấu dựu trên Ú lhúc 
giác ngộ chính trị cao da lính thần lam chủ thực hiện quyền 0à nghĩa Dụ công 
dan của nhân dân ta trong sự nghỉí2p xài dựng đất nước 0à báo 0ệ Tò quốc. 
Nó thề hiện trước hết ở sự chăm lo giáo dục, động Diên con em nà người 
thân trong gia đình, làng +a làm tốt nghĩa 0ụ quân sự, có thức lò chức ÂÙ 
luật nà trách nhiệm xâu dựng quản đội, đồng thờt còn thề hiện ở lình thương 
Đà lòng nhân di, Dị Lha đối Đới bộ đội, nừa nghiêm khắc nừa độ lượng, ân 
‹đ8ft chỉ bảo, qiúp dỡ anh cìn giữ pững danh hiệu &anh bộ dội Cụ 11ö3. 


ĩïĩïY .  g  . ..nnnnnnưgatoạâ mò — 


Ctìng ĐỚI Điệc gio đục động piên người thân làm tròn nhiệm 0ụ xâự 
dựng quản đội, nhàn đàn ta cần Thật sự quan tâm giúp đỡ các đơn bị trủ 
quản huzn luyệm, sẵn sảng chiến đíu, chiến đầu oà công tác ở địa phương 
mình, Nhi xâu ra những pụ Điệc không lợt cho sự đoàn kế! quan dàn thì có 
Lhái độ bình lĩnh giải qguuết trên lình nghĩa cá nước, ruột thịi không qáu 
cảng thủng Lúc gặp phải những quý chế quản sự bắt buộc đề bảo đam bí 
mái, an toàn... quản xự, (đủ có đụng chạm đến lợi ích riêng của mình; thì uì 
sự nghiệp cũng cố quốc phòng, bao 0ệ Tò quốc mà lự giác luân lhủ những 
quy chế đó. Đương nhiên, quán đội không được lợi dụng những quụ chế dó 
đề làm phiên hà ðà xâm phạm lợi ích chính đán của nhân dân. Ngỏdu na, 
điều Niện 0à môi trường hoạt động của quàn dọi rất rộng, nhiệm 0ụ lại nặng 
trề, Điệc quản TÚ, giáo dục cán bộ, chizn sĩ gặp nhiều khó khăn. cho nên. nhàn 
đản cảng cần đề cao trách nhiệm lrong 0iệc giám s3átl pà hiên qu;/cl đàu 
tranh khác phục mọi hiện tượng liêu cực của bộ đọ nhằm giữ cững bù 
cương qi:n.Ý đội nà pháp luật nhà nước. 

túc c7 quan đả g. nhà nước 0d các đoàn Chè guàn chúng ở mọi cấp có 
Đai Ero quan lrọng trong biệc giữ gìn 0à phái huu truyền lhòng qui báu đoàn 
kết quân cân. Thông qua các tò chức, các duân thề quản chúng pà được sự 
gian tân lãnh đạo của các cắp ủụ đăng, caìn liếp tục và dựn/ cóc phòng 
trao nhàn dân ủng họ, giúp đỡ bộ đội 0ới những nội dung 0à hình thức 
thích hựp, nhàn đụt hiệu qua thiết Thực, Nhi xủu dựng nà bạn hành những 
chủ litơng, c¿[nh sách kính lế — vũ hội chúng cho cđ nước cùng những chủ 
Irdrơng, quU định cụ thề của Từn/ ¿]a phươïg dêu cần cầu Ú đến cả tiêu cầu 
c1 có thối quan hệ quản dân, ngan ngừa những tiều cực có thề tải £q, 
« lan biế!, đàn bàn, dân làm, dên kiềm ra» là một eách lối nhất đề thực 
hiện có hiệu qud những điều nói lrên 0a địt tời cồ¡g bằng eä hội, lạo sự 
nhất lrí cao giữa quản hd đàn pề tư lrởng nà hành dộng, 

Cơ quan đả1t nà nhà nước các cấp là nơi chăm: le giáo địc cho toàn 
đân trìng cao hiều biết nề những cẩn đề quốc phòng, nàng cao Irách nhiệm 
xa đựng quân đội nhân dàn. Các cơ quan đỏ còn le Irung lâm giải quuè! 
các năn đề trong mối qu+n hệ giữ quân à đàn. Cần xuất phái từ lợi ích 
chàng, lăn piệc tăng cường sức mạnh lòng hợp 0à lình đo&n kết quân dàn 
tàm mc đích cao nhất đề giải quuếi các pấn đề đó, luuệt đốt Irảnh thiên 
lệch, cục bộ. Kinh nghĩ¿im Parre lễ cho thấu, nhiều khi sự Điệc xả r& không 
plLai là L2n, nhưng do thái độ nà phương pháp gidi quuết không đáng đắn đã |" 
đỉn đến hậu qua Không lốI, làm cho Rẻ thủ 0uà bọn tàu lợi dụng như phú : 


` 
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huại sức mạnh đoàn Rết của chúng †1a. tñ 
Trong tình hình hiện na, thấm nhuần sâu sác lỏi dạy bảo sua đâu caaƑ$ 
Đác Hồ là điều có j nghĩa rất thiết thực đùi ới mỗi đảng Điện, công dân, ( 
quản nhận chúng †d: th 
- «( .Nfrôn người nh một, la 

Quản lối dần (ốt, | 
ÄMfuô n sự đèu nên. : 
(óc có 0ững câu mới bền, sp 
Xa lầu thẳng lợi trên nền nhân đân? (2) vài 
Từ đó, mỗi người nẻu co Irách nhiệm của mình, ra sức lăng cường Ý 
quan hệ đoàn kết quản dân — nhàn lỗ cực kỳ quan trọng góp phần đưa sĩ 2 
nghiệp cách mạng của giai cấp trà dàn lộc đến toàn Ihẳng. °ï 
€4) Hô Chỉ Minh: Tuyền tộp, Ntb Sự thật, Hà nội, 1980, t, Ï, tr, 431, i È 


cô Nội số vấn đề cơ bản về đồi mới cơ chế 


- đưên lý kinh tế ở đơn vị tơ sở và đồi mới 


5° 
- 


- quân lý Rhà nước vê kính tế 


cô —— ]~— Đặc điềm quá trình chuyền 
¿:*. sang nên kinh tế hàng hóa và 
.vấn đề vận dụng quy luật kinh 
củ | tế ở nước ta hiện nay 


luận điềm của Đại bội IV về đặc điềm 
lớn nhất của quản lý kinh té ở nướe 
ta là quản lý nền kinh tế đang trong 
quả trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lửn xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoan 
phát triển tư bản chủ nghĩa, và xác 
định “Quá trình từ sẵn xuất nhỏ đi 
lên sản xuất lớn ở nướe ta là quá 
trình chuyền hóa nền kinh tế eòn 
nhiều tính chất tự cấp. tự iúe thành 
qnen kính tế hàng hóa. Chúng ta đang 
quan lý có kế hoạch một nền kinh tế 
san xuất hàng hóa với những đặc 
sHiệm của thời kỷ quá độ », 


Quả trình chuyền sang nền kinh tế 
ang hóa ở nước ta hiện nay có những 
ác điềm :ˆ 


l — Trình độ phát triền thấp và 
hỏng đồng đều của lực lượng sản 
tít, của các quan hệ hàng hóa — tiền 
Và quan hệ thị Irường. 


- — Chiến tranh kéo dài đã gây tác 
ộọng Rim hấm sự phát triền các quan 
- hàng hóa —tiền tệ và quan hệ giữa 
NI trường rong nước và ngoài nước. 


Đại hội VI của Đăng ta đN phát triền 


VÕ CHÍ CÔNG *° 


e 


ở — Nền kỉnh tế còn nhiều thành 
phần, giai cập bóc lột đã bị xóa bỏ, 
nhưng văn còn những bình thức bóc 
lột nhất định trong xã hỏi. Thanh 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhất 
là kinh tế quốc đoanh đã cbiếm vị trí 
then chốt và chỉ phối, lại có nền 
cl:uqyên chính vô sản vững mạnh, có 


Sự cbi viện và hợp tác mạnh mẽ của 


Liên xô và các nước xã bói chủ nghĩa 
khác. Những điều kiện đó tạo nên khả 
mắng phát triền mạnh kính tế hàng 
hóa theo hướng xã hội chủ „ha, và 
đó là một tất yếu khách quan. 


+ — Nên kinh tế đang trong tỉnh 
trạng mất càn đối nghiêm trọng vẻ mọi 
mặt: giữa sản xuất và luu tl:Ông, 
giữa tích lũy và tiêu đúng, glữa Xuất 
và nhập khảu, giữa Liền và Hàng... 


9 — Sự tốn tại Réo'đài của cơ chế 
tập trung quan liều bao cấp với hệ 
thống thẻ chế quản lý eñ theo kiều 
cấp phát giao nộp, với mệnh lệnh hành 
chính là chủ yếu, với bộ máy quản lý 
công kềnh ở tất cä các ngành các cấp. 
Cơ chế dó tòn tại đầy đủ nhất ở những 
nơi nào năm trong sự cân đỏi điều 
tiết tập trung kiều cấp phát giao nộp; 


m>————..=.` 
® Chủ tịch 115i đồng nhà nước 


và hậu quả euði cùng TÀ Điệu quả kinh 
tế thập RKém, 

-6 — Thực trạng kinh tế và thị trường 
đang Tôi loạn và pn£ày càng nu hiềm 
trọn£. nhát là trên mặt trận phân phối 
lưu tòng: lạm phát tăng. giá ea không 
gừng liên dòng, đời sống kìó khăn, 
bệ thống quan lý kém hiệu lực. Tình 
hình đó ảnh hướng mạnh đến hoạt 
động sản xuất và lưu thông, túc động 
tiều cực đến toàn bộ đời sống xã hội. 

Từ những đặc điềm và thực trạng 
kinh tế nước ta hiện nay, có ba vẫn 
đỏ lớn eän được nhất quản thực tiện: 

Một : Chuyên sang rền kính tế hàng 
hóa là xu hướng tất yến, bao gồm 
việc mở rộng quan bệ hàng hóa — tiền 
tệ và quan hệ thị trường, đòng thời 
cìi biến cÁc quan bệ äy đề tạo thành 
nẻn kinh tế bàng lióa xãÃ Lội chủ 
nghĩa. Việc xóa Lỏ cơ chế tập trung 
quan liệu bao cấn clhuxyen sang Cơ Che 
bạch toán kinh doanli phải đặt trên cơ 
sở xóa bỏ quan lệ đ 'ao nên Cấn prát 
của Kinh tế hiện vật, từng bước ciiyền 
sang quan ` ¿ mua bân, 

ai; Đồ thúc đày quả trình chuyên 
sang nên kinh tế hà: gø bóa, thành phần 
xñã hỏi €u nưiĩa trước hết là kinh tế 
quốc doanh, phải đóng vai trô tự giác 
và đi tiền phong cl:ủ đạc, có nghĩa là 
phải thay đòi căn bản cơ chế quản lý, 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bạo 
Cấp, chuyên sang cơ chế hạch toán 
kinh doanh. 

Ba. Vic đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế phải tiến hành dòng bộ với 
clỉnh sách mới về cơ cầu Runn tế, Đó 
là những nhân tô năng động cóp phan 
quyết định dựa nên kinh tế vượt qua 
Khó khăn, vươn lên thực hiện những 
mục tiêu Kinh tế — xã hội của chặng 
đường trước mát, 

Nhằm thức hiện các nhiệm vụ trên 
đây, cần có sự chuyên biền về nhận 
thức, l;ớc hết lì nhận lhức nà hộ 
thong q1 luật. ‹ 

NHận thúc cñ cho ràng: nền kính 
tế xã hội củ nựh;a Không phải là nên 


- 


kinh tế làng hóa mà €lí nang tỉnh 
Chất sản xuất hàng hóa. đối lì» nó 
với tính kế hoạch của nìn kinh tế xã 
bội clủ nghìn, 

Thực tiễn Ởở các nước xã hội chu 
nghĩa ngàyv càng chứng mình sự tòn 
tại tất yếu, Và sự mở rộn của các 
quan bệ bàng hóa —tiền tệ và quan đệ 
thị trường không chỉ trong thời kỷ qiá 
độ mà cả trong giai đoạn chủ nghĩa xã 
hội phát triền. 

Sự đòi mới tư duy kinh tế mấy năm 
gần đây kháng định tính thống n'lất 
hữu cơ giữa các quy luật kinh tế đặc 
thủ của chủ nghĩa xã hội với những 
quy luật của kinh tế hàng bóa. Quan 
điềm mới đó là cơ sở tạo ra động lực 
mạnh mẽ thúc đầy sản xuất hàng hóa 
và kinh tế xã hội clhủ nghĩa phá t triền. 


Ở các nước anh em, tính hệ thóng 
của các quy luật kinh tế được hiều và 
vận dụng trong đicu kiện tôiật sự đã 
eó nền kính tế xã bội chủ nghĩa đầy 
đủ như một thề thống nhất, 

Ở nưởae ta, trong điều kiện kính tế 
nhiều thàch phần ở chặng đầu của 
LỜI KÝ quả độ thị việc vận dụng tính 
thông nhất của các quy luật kinh tế 
cang piải được quan tâm đồ có các 
chính sách và cơ clế quần lý phủ hợp. 
Trong hệ tống các quy luật, quy luật 
kinh tế cơ bàn cùng với các quý TuẬt 
đặc thủ khác của cũú nghĩa xã hội 
ngày càng phát huy vai trò chủ đạo, 


“Vận động trong một thề thống nhất 


với các q1ñV Inật của sẵn xuất hàng 
hóa, đặc biệt !à quy luật giá trị, quan 
hệ cung cầu vV.V. 

Tư duy kinh tẾ ceñ dựa trên những 
quan niệm gian đơn về chủ nghĩa xã 
hội không thừa nhận thực trang kính 
tế nhiền thành phần là tất yếu hoặc 
cho nó ch tồn tại trong mọi thời gian 
rất ngìn. Vi vậy nó muốn đầy nhanh 
cách mạng quan hệ cần xuất theo 
hướng tập thê kóa càng sớm càng lối. 
Quan điểm ấy, đã dân tới hiện tượng 
lúc thì nóng vôi lúc lại buông 
lỏng công Cuộc eäi tạo xã hội chủ ngÌ m. 


Alät Khắc tư duy cũ coi nền kinh tế 
xã nài chủ nghìa là nền sản xuất mang 
tính xã hội trực tiếp ngay từ đầu, 
ki:ông cần phải gua các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Từ đó cần đến sự cường 
điệu khả năng tô chức quân lý và kế 
hoạch hóa tập trung trực tiếp từ cíp 
trên, chủ yêu drra vào quyền lrre hành 
- chính và quan hệ biện vật, nhân mạnh 

kế hoạch tập trung, xem nhẹ quy luật 
fgiá trị, phá vỡ nguyên tắc tập trung 
dân chủ đúng nghĩa của nó trong quản 
lý kinh tế. 

Cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cẩn đã vi phạm nghiêm trọng quy 
luật! khách quan trên bai mặt : 

Àfộf là, ví phạm sự tác động biện 
chứng giữa quan hệ sản xuất với lực 
lượng sản xuất, cũng như giữa cơ chế 
quản lý với đối tượng quản lý. 

lai lở, vì phạm tính khách quan 
và tính hệ thông của các quy luật 
kinh tế, do cơ c¡ế quản lý chủ yếu 
dit vào mệnh rệnh gắn lin với việc 
elLwa tẠt sự thừa nhận những quy 
lu?tE và phạm trù của sản xuất hàng 
hóa. Sự ví phạm cuy luật của sản 
xuất hàng lóa tất yếu dân đến vị 
Phạm mọi quy luật kinh tế kề ca quy 
luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội, và 
lầm mất khả nắng vận động của các 
quy luật khác. 

Trong thời kỷ quá đó, cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần và tính hệ thống 
“của các quy luật là đặc điềm vốn có 
của bản thân quá trình tái sản xuất 
hàng hóa trong điều kiện từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 


Cơ chế quan lý mới lấy kế hoạch 
hóa làm trung tâm theo phương thức 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Hạch toán kinh doanh và kế 
hoạch hóa không đối lập. cần trở 
nhau mà hoạt động trong một thề 
tong nhất. Hơn nữa kế hoạch hóa 
theo phương thức hạch toán kinh 
doan}: là con đường tốt nhất đề thực 
hiện yêu cầu của quy luật kinh tế cơ 
lăn, thực hiện xu hướng kết hợp và 


thông nhất các lợi ích kinh tế của nhà 
nước, của lập thề và của cá rhân 
người lao đong, 


Quan điềm bao trùm thẻ hiện xu 
hướng đôi mới tư duy trong lĩnh vực 
cđuản lý kính tế là thật sự nhìn nhận 
tính khách quan, tính hệ tống của 
nền kinh tế đang chuyền mạnh sang 
kinh tế hàng hóa với cơ cấu nhiều 
thành phần cũng như sự tôn tại tất 
yếu của quan hệ hàng hóaT—tien tệ và 
quan hệ thị trưởng. | 


Đăng ta có những luận điềm kinh 
tế mới về các phạm trù thị trường và 
giá cả. Trước hế!, đó là sự khẳng định 
tính khách quan. lính thống nhất của 
thị Irường + hôi, mà hiện nay là thị 
trường kinh tế nhiều thành phần. 
trong đó thành phần xã hội chủ nghĩa 
với thị trường có tô chúc giữ vai trô 
chủ đạo. Từ đó đưa tới sự thav đẻi 
quan niêm về mới quan lệ giữa kế 
hoạch hóa với quan hệ hàng héa— 
tiền tệ, quan hệ tị trường; khang 
định thị trưởng xã hội là đôi tượng 
của quản lý và kế boạch hỏa vì đó là 
bộ phận hữu cơ của qui trình tái sản 
xuất xã hôi. Quản lý và kế hoạch lóa 
phải coi thị trường là một căn cứ đà 
làm kế hoạch và chính sách; đối lấp 
kế hoạch bóa với các quan hệ ấy tÌi 
kế hoaeh hóa không-trãnh khỏi quan 
liêu, không phù hợp với thực tiền và 
quy luật. 

Thau đồi quan niệm 0à cơ chế +ử 
lý giả cả là một vấn đề khó khăn, 
gay cấn nhất. Vấn đe cơ bản hiện nay 
là từnz hước chuyền sang cơ chế giá 
cä kinh đoanh, còn gọi là cơ chế một 
giá. Đó là khâu quan trọng đề chuyen 
toàn bộ hệ thống kế hoạch hóa tài 
chính, ngân hàng... sang cơ chế hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Quá trình chuyền sang cơ chế giá ca 
kinh doanh tiến hành theo mấy hướng 
lớn : 

Một là, trong quan bệ giữa nhà 
nước và nông dân, ngoài nghĩa vn 
thuế, thực hiện chính sách trao đổi 


1 


thee nguyên tẮc binh đẳng, thuận mua 
vừa bán trong hợp đồmg ong như 
ngoài hợp đồng, bão đầm cũng cế liên 
minh công nông. 


Hai là, chuyền việc bân hàng tiêu 
đùng sang cơ chế một giá kinh dcanh, 
gần liền với việc chuyền sang trả 
luơng hàng tiên, từng bước xóa bỏ 
cung cấp theo hiện vật. | 

Pu là, chuyền hệ thống cung ứng 
vật tư Sáng kính đosnh với Lệ thống 
giá ca vật tư the› sát giá trị. Tiến 
tới thực hiện cơ chế một giá (giá kinh 
doaiul) là xu hướng tất yếu, song phải 
tính toán bước đi thích hợp, vừa làm 


vừa điều chỉnh. Trong bài phát biều 


tại lội nghị lần thứ ba của Trung 
ương Đảng, động chí Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh đã nêu phương 
hướng trước mắt: hạn cñế tôi da 
những mặt hàng Lai giá và không đề 
giá mua bán của nhà nước chênh lẹch 
quá xa so với giả tlj trưởng xã hội, 
từng thời kỳ có điều chỉnh giá theo 
cơ chế động trong tỉnh hình lạm phát 
còn lớn, Đó là biện pháp quá độ, song 
rùng, hai cơ chế cùng tòn tại, đề tiến 
tới nột giá khi tỉnh hính cho phép s. 


Thực tiễn đã chứng tỏ rằng thị 
trưởng và giá cả trên thị trường là 
hiện tượng khách quan. Chúng hình 
thành và phát triền có quy luật và do 
đ2 có thể được điều tiết bói chủ the 
có t†hbự€ lực, nhận thức được quy luật 
và eó kinh nghiệm kinh doanh. Chủ 
thể kinh đoanh lớn trong chừng mực 
mà họ nhận thức được quy luật khách 
quan, có thực lực kinh tế đến mức 
cản thiết, và có kinh nghiệm kinh 
doanh, với sự giúp đỡ về hành chính 
và giáo dục của Nhà nước, có thề 
Anh động giữ giá, nâng giá, giảm giá 
(leo định hướng của kế hoạch và 
chính sách, tức là làm chủ giả cả và 
thị trường trong cuộc cựnh Tranh Đới 
đc chỉ the sản xuất hàng hóa khác 
trên thị [Trường trong nước và quốc tế. 


Trong điều kiện của chính sách kinh 
tế nhiều thành phần và mở rộng giao 


“2% 


lưu hàng hóa nhà nước và kính tế 
quốc doanh của ta vốn có ưu thế áp 
đãe về nắm thực lực kính tế, tài chính, 
nắm quyền lực hành chính trong tay, 
hoàn toàn có khả nàng làm chủ mà 


` điều liễt giá cả thị trường theo định 


hưởng của chính sách và kế hoạch 
kinh tế quốc đán. Song, đề thực hiện 
đượa khả năng đó, cần xóa bỏ cơ eliế 
tập trung quan liêu bao cấp, có sự: 
nhất quán về chính sách và chuyền 
sang hạch toán kinh doanh. 


II—Chuyền đơn vị kinh tế cơ 
sở sang hạch, teán kinh doanh 


a) Đơn 0ị kinh lễ cơ sở—~uất phái 
điềm của 0uiệc đòi mới. 


Đơn vị kinh tế cơ sở là tế bào của 
nền kinh tế quốc đân, nơi hằng ngày 
tĩo ra của c3i vật chất cho xã hội, 
vùa tạo nguồn tích lũy cho cơ sở vừa 
tạo nguòn vốn cho nhà nước. Vì vậy, 
đồi mới cơ chế quản lý ở cơ sở theo 
hướng xác lập quvền tự chú của nó 
là khâu then chốt nhằm gắn chặt 
quyền hạn với trách nhiệm, lợi ích 
với nghĩa vụ đề tạo ra đờng lực mạnh 
mẽ của hoạt động san xuất, kinh đoanh 


Trong cơ chế mới nói chung, cơ 
chế quản lý đối với đơn vị kinh tế cơ 
sở thuộc thành phần xã hội chủ nghĩa 
được xét trên hai góc độ: cơ chế 
quản lý nội bộ đơn vị kính tế cơ sở 
và cơ chế quản lý của nhà nước đối 
với đơn vị kinh tế cơ sở. Cơ chế hạch 
toán kinh doanh đối với đơn vị kinh 
tế cơ sở trước hết là cơ chế bảo đảm 
chế độ tự chủ sản Xuất kinh doanh 
của đơn vị ấy. 


Chúng ta cần đồi mới nhận thức về 
đơn vị kinh tế cơ sở trên ba mãt: 
chức năng, mô hình tô chức và quvền 
tự chủ của nó. Trong đó, điều mẫu 
chốt là thực sự coi đơn vị kinh tẻ cơ 
sở là người sản xuất hàng hóa. Sự 
thay đồi quan niệm ấy nhất quán với 
quan điềm mới: coi nền kiàh tế xã 
hội chủ nghĩa là nền kinh tế bàng hóa, 
chấp nhận và sử đụng các quan hệ 


`Šò 


hàng hóa — tiền tệ. Trong cơ chế 
quản lý cũ, đơn vị kinh tế eơ sở không 
được coi là người sản xuất hàng hóa, 
với mô hình tô chức gần bIÊi khép 
kín, quyền tự chủ rất hẹp vì chủ yếu 
hoạt động theo quan hệ đọc với trách 
nhiệm thừa hành mệnh lệnh cấp trên 
Trong cơ chế mới, đơn vị kinh tế cơ 
sở chuyên sang làm chức năng người 
sản xuất hàng hóa, với mô hình mở 
rộng quan hệ dẹc — ngàng (Hiên kết, 
liên doanh), với quyền tự chủ rộng 
rãi tương ứng với clLế 
trách nhiệm về kinh tế trong khuôn 
khô của kế hoạch và luật pháp cho 
phép. Đơn vị kinh:tế cơ sở ở nước ta 
hiện nay (quốc đoanh, tập thê} còn 
làm chức năng một chủ thể tô chức sử 
dụng Và cải tạo các thành phần Rinh 
tế cá thê, tư nhân. Đơn vị kinh tế cơ 
Sở €ó mạnh, sẵn xuất kinh đoanh đạt 
hiệu quả cao mới có thề phát huy vai 
trò chủ đạo trong cơ cầu kinh tế nhiều 
thành phần đang chuyền mạnh sang 
nẻn kính tế hàng hóa, 


Tuy nhiên, chúng ta chưa thề trong 
một thời gian ngắn chuần bị được đề 
ñn về toàn bộ các loại hình kinh tế cơ 
SỞ. Hội nghị lần thứ ba của Trung 
ương mới chỉ eó khả năng đề cập đến 
loại hình kinh tế eơ sở quốc doanh và 
đi sầu hơn vào quốc doanh công 
nghiệp. Dặt vấn đề như vậy là thực 
tế, đó là cơ sở giúp chúng ta hoàn 
thiện, bồ sung, nâng cao cơ chế quản 
lý mới, là xuất phát từ đòi hỏi sớm 
phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc đoanh trong cơ cầu kinh tế nhiều 
thành phần. 


b) Sự khác nhau giữa cơ chš hạch 
lcán kinh doanh 0à cơ chế cũ đối ĐỜI 
đơn ĐỊ kinh lễ cơ sở. 


Một số đặc điềm của cơ chế hạch 
toán kỉnh doanh đối với đơn vị kinh tế 
cơ sở, khác về nguyên tắc với cơ chế 
Cũ là : 

Một : đơn vị kinh tế cơ sở có quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm quyết 
định các vấn đề: về xác định phương 


độ tự chịu - 


hướng phát triền sẵn xuất kinh doanh, 
xác định phương ún công nghệ kỹ 
thuật và tồ chức sản xuất nội bộ, về 
lao động tiền lương, vẻ quan hệ liên 
kết— liên doanh cũng như những vấn 
đề tö chức và cán bộ quản lý cúa đơn 
VỊ CƠ SỞ... sao cho phù hợp với sự định 
hướng và clỉ đạo của nhà nước vẻ, 
chiến lược, kế hoạch và chương trình 
dài hạn, quy hoạch và cân đöi lớn 
củng các chính sách và luật pháp. 

lai! trong cơ chế mới, đón Vị 
kinh tế cơ sở phải bám sát Eàj trưởng 
với tư cách người sản xuất hàng Lóa, 
người kinh đoanh xã hòi chủ nha, 
CÓ nghĩa là họ được đặt trong quan lệ 
mua bản với các chủ thề kính deanh 
khác theo giá cả kinh doanh, kh, 
quỹ đạo. mà chính sách và lu: 4t pháp 
cho phép, 

7u [rong công tĩc kế hoạch hỏa, 
nếu ở cơ chế cũ, kể hoạch có Linh chặt 
pháp lệnh trực tiếp do cấp trên quyết 
định, kỷ luật kế hoạch mung tính 
chất hành chỉnh đơn thuản, là kỷ 
luật thừa hành lệnh trên, thì trong 
cơ chế mới, kế hoạch ở đơn vị cơ số 
được cản đöi trên cơ sở hợp đồng kính 
tế, và kỷ luật kế hoạch là ký luật 
kinh tế— pháp lý, 

Đón: khác với cơ cl:ế eñ là thú chỉ 
theo lệnh, trong cơ chế mới, đơn vị 
kinh tế cơ sở phải tự chủ về tài chính, 
tự tính toán thu chỉ và biệu quả, lời 
ăn, lỗ chịu, đồng thỏi tự mình chịu 
trách nhiệm làm trôn nghĩa vụ với 
nhà nước, bảo đâm kết hợp đúng đán 
ba lợi ích Kinh tế, 

Nam : nếu trong cơ chế cũ, đơn Vị 
kinh tế cơ sở chỉ là người thừa hành, 
thụ động chấp hành đúng lệnh, thì 


trong cơ chế mới, đơn vị kinh tế cơ sở 


thật sự có tư cách pháp nhân độc lập, 
tự cl‡u trách nhiệm trước pháp luật, 
và chịu sự kiềm kê, kiềm soát của nhà. 
nước. Mọi đơn vị đều bình đẳng Irươc 
pháp luật. 

Với những đặc điểm như vậy, cơ 
chế mới thê hiện ở những nội dung 
cỏ tính nguyên lắc sau đây : 


— Phải đứt khoát chuyền từ cơ chế 
quản lý nên kinh tế bằng mệnh lệnh 
Lành chính là chủ vếu theo kiên cấp 
phát và giao nộp, sang cơ chỉ quản 
Lý bàng phương pháp kinh tế là chủ 
vếu, kết hợp với biện pháp kành chính 
và giáo dục, bảo đâm clo kRế hoạch 
bóa thật sự đóng vai tro trung tầm 
trong hệ thống quản lý kinh tế cơ SỞ, 
vận dụng tòng hợp lệ thống quy luật 
hhách qua, 


— Thực hiện đúng đán nguyên tắc 
tập trung đàn chủ, chống tạp trung 
quan liêu đồng thời chống tự do; tùy 
tiên, VÔ tô chức..., phát huy chế độ tự 
chủ, tự cbju trách nhiệm của các đơn 
vị kinh tế đi đỏi với đồi mới và nâng 
cao hiệu lực. quản lý nhà nước về 
kinh tế, 


—Kết T.ợp thống nhất ba loại lợi ích, 
trong đó lợi ích của người lao động là 
động lực trực tiếp. 


— Đồi mới cơ chế quản lý phải kết 
hợp chặt chẽ và thúc đầy việc sắp xếp, 
tỒ chức lại sản xuất và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nền kinh tế, từng bước hình 
thành cơ cäu kính tế hợp IV. 


NhLững vấn đề có tính quy luật trên 
đây cần được cuân triệt sáu sắc trong 
việc xâáv dựng cơ chế múi, 


IL.ý luận cũng như thực tiên chứng 
mình rắng, muén chuvền từ một trạng 
thái này sang một trạng thái Kia khác 
biệt về chất, cần có ni:ững bước quá 
đỏ cần thiết. Không thê nhảy vọt lên 
một hình thức eao khi điều kiện vật 
chất bảo đảm cho nó chưa được chuẩn 
bị đầy đủ. Trong điều kiện hiện nay, 
cải cần tiết nhất €clo chúng ta là một 
chiến lược quản lý thích ứng với 
trang thái kinh tế — xã hội hiện naVv— 
đó là trạng tỪAi kinh tế quá độ, cơ chế 
quan TÝ quá độ, trong đó xếu tố mới 
và vều tò cũ xen Rẽế nhau. Từ nhận 
thue đó, chúng ta chưa thê chuyền 
bàn toàn bộ nền kinh tế sang hạch 
toán kinh coanh xã hội chủ nghĩa 
dầy đủ. 


{ 


Vấn đề trung tâm mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba của Trung ương 
nẻu ra là báo đảm quyền tự chủ sản 
xuất kinh đoanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở quốc doanh với tư cách là 
người sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
ngÌĩa. Đề thực hiện được điều này, 
phai bao đảm bà yêu cầu ? 


— Tò chức lại sản xuất, xác định 
phương hướng sẵn xuất kinh doanh 
Yà mô hình hợp lý đề bảo dâm hiệu 
quả cao về kinh tế—xã hội và đủ sức 
chỉ đạo, Hình dạo các thành phản 
khác. 


— Bảo đâm quyền tự chủ đầy đủ của 
người sản xuất làng hóa xã hội chủ 
nghĩa, gắn quyền hạn và lợi ích với 
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. 


— Xây dựng bộ máy tồ chức chính 
trị và tò chức quản lý, bố trí cốt cán 
lãnh đạo đủ sức quản lý một cách tự 
chủ, năng động, có nguyên tắc, phát 
huy được quyền làm chủ thật sự của 
tập thà lao động. 

II— Đồi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế 


Tại Hỏi nghị lần thứ ba của Trung 
ương Đẳng vẻ đòi mới cơ chế quản Ìt 
kinh tế, dòng chí Nguyễn Văn linh 
đã nói rõ: *Trong dôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế, có hai vấn đề cơ bún 
đạt ra: đồi mới cơ chế quần lý ở cấp 
đơn vị cơ sở và đôi mới quan lý nhà 
nước về kinh tế. Thực tiễn cũng như 
Lý luận chí ra rằng đó là hai vân đề 
gắn bỏ hữu cơ, không thề làm cái này 
mà bổ qua cải kia*hoặc ngược lại» @). 
Điều đó có nghĩa là, muốn báo đảm 
thực hiện quyền tự chủ của xỉ nghiệ); 
cần phải đôi mới việc quản lý nhà 
nước về kinh tế. Vấn đề cơ bản là cán 
phản biệt rõ chức năng trực tiếp quan 
lý sản xuất kính doanh của đơn Vị 
kinh tế cơ sở và chức năng quản lý 
nhà nước vẻ kinh tế. 


(1) Xem bao ÄŠán đán. ngày 1-9-1987. 


Rhuyết điềm chủ yếu trong cách 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
của cơ quan nhà nước lầu nay là: 
bao biện làm thay cấp dưới và đơn 
ví kinh tế cơ sở, chưa làm đúng những 
- đ€hức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế ở tầm vĩ mô : 

. = Đơn thuần sử dụng biện pháp 
hành cbinh, dựa trên quan hệ kinh tế 
hiện vạt với cơ chế giao nộp — cấp 
phảt. : 

— Phần quyền chỉ huy: theo hệ 
- thống bộ máy chức năng nắm quyên 
điều bành, nhưng không chịu trách 
nhiệm cuếi cùng. 

Đà khắc phục những khuyết điềm 
đó, lội nghị khìn thứ ba của Trung 
trong Đăng đã đầ ra một số nội dụng 
đồi mới một bước cơ bản cơ chế quản 
¡ý nhà nước vỆ kinh tế: 

q4) Các chức năng quản lý nhì nước 
bề kinh lễ: 

— Xây dựng chiến lược kinh tế — 
xã hội và khoa học — kỹ thuật, quy 
hoạch dài bạn theo ngành và lãnh thô, 
kế hoạch hóa dài bạn, 5 năm và hằng 
năm, bảo đảm những cân đối chủ yếu 
của nền kinh tế quốc dân. 


— Ban hành luật pháp, chính sách, 
chế độ quản lý, các tiêu chuần và 
định mức kinh tế — kỹ thuật chủ yếu. 

— Tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, bao 
gồm môi trường kính tế trong nước và 
ngoài nước. 

— Thực hiện chính sách và quy 
hoạch đào tạo, bồi đuỡng, bỏ nhiệm 
và bãi miền cân bộ quản lý, 

— Tl.ựưe biện srr kiềm soát của nhà 
nước đci với toàn bộ cậc hoạt động 
kinh tế. 


h) Sự phân công. phân cấp quan 
thì nước ĐÔ kình lẻ giữa các e7 quan 
chính quyẻn thực hiện theo các hưởng - 

~ Nâng cao hiệu lực lãnh đạo tập 
trung thông nhất của nhà nước trung 
ương với những chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế ở tầm vĩ mô. 


-~ 


Trung ương nắm clặt những văn để 
then chốt, những cân đối chủ yếu của 
nên kinh tế quốc dân. 

Điều chỉnh sự phản công giữa các 
cơ quan quản lý ở trung rơng, báo đâm 
mỗi lĩnh vực quản lỶ, mỗi ngành, môi 
sản phầm quan trọng có cơ quan cljn . 
trách nhiệm chính, Thông qua luật 
pháp, chính sách, định mức mà hướng 
đầu, Rich thích, điều hòa, phối hợp các 
hoạt động kinh tế, xác định phương 
hướng và hành lang loiit động của các 
ngành và đơn vị kiih tế, xử lý nhũng 
việc ngoài khả năng giải quyết của 
các tò chức và đơn vị kinh tế đề bảo 
đảm thực hiện những nhiệm vụ mà 
nhà nuớc g:no. 

— Tăng cường quyên hạn, trách 
nhiệm và phát huy mạnh mẽ tính chủ 
động, sáng tạo của các cấp chính quyền 
địa phương trong việc tực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế trên 
địa bàn lãnh thô. Gán kinh tế trên địa 
bàn địa phương với kinh tế chung 
trorg từng vùnư lớn của cả nước, khắc 
phục sự coia cát theo cấp và theo đĩa 
giới hành chính. Việc phân giao quản 
lý các đơn vị kinh tế cơ sở phải xuất 
phát từ hiệu quả kinh tế — xã hội, tạo 
điều kiện thuận lợi cho đơn vị phát 
triển sản xuất Kinh đoanh. 

— Ñửa chữa chế độ phần eấp ngắn 
sách nhà nước, bảo đâm sự cản đổi 
giữa phương tiện và nhiệm vụ. kết hợp 
lợi ích của địa phương với lợi ích của 
cả nước. 

— Tiếp tục ng†iên cứu đề điii quv:t 
một cách cơ bản các văn đề vẻ kính 
tế trung ương và kinh tế địa phương, 
về quản lý theo ngành và lãnh thô, về 
xây dựng huyện, về nội dung và hình 
thức quản lý vùng kính tế: 

c) Chuyên sang cách quản TỦ chủ rêu: 
bằng biện phúp hinh lẽ: 

Dây là một nội dụng cơ bản của 
đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế, 
Những yêu cầu quan trọng nhất là; 

— Phải lấy hiêu quả kinh tế — xã 
hội làm tiêu chuần. 
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— Phải đôi mới một cách cơ bản nội 
dung và phương pháp kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc dản, chuyên tử 
- phương pháp; giao chỉ tiêu pháp lệnh 
với quan hệ cấp phát vật tư — giao 
nộp sản phầm là chủ yếu, sang việc 
sử dụ»g các chính sách và đòn bảy 
kinh tế là crủ yếu, báo đảm tính khoa 
học và tính cân đõi của kế keoạch. 

— Lẫy kế hoạch hóa làm công cụ 
trung tâm, kết hợp chặt chẽ với các 
chính sách phân phối lưu thông đề 
thực hiện việc chuyền đồng bộ từng 
bước sang phương tl'ức hạch toán kinh 
doanh, tạo thành thê thống nhất bữu 
'c€ơ của cơ chế quan lý nhà nước về 
ki:h tế. Việc chuyên sa:g cách quản 
lý chủ yếu bảng biện pháp ki:h tế có 
quan hệ chặt chẽ với việc phấn đấu 
đi tới cân bằng ngân sách, ôn định tiền 
tệ là bài toán kinh tế —xã hội — 
chỉnh trị tông hợp và phức tạp nhất 
hiện nay của đát nước. Chúng ta phải 
phán đấu thực hiện toàn diện trong 
một số năm. 

đ) Xâng cao c&ng cụ pháp chế xã 
hội chủ nghĩa trong quản lý kinh tế: 

Trong cơ chế quản lý mới, công cụ 
pháp chế dóng một vai trò rất quan 
trong nhằm bao vệ lợi ích của mìọi 
người, mọi đơn vị hình tế. lIiệ thống 
luật pháp cñ phải được sửa đỏi hoặc 
xảy dựng lại co phù hợp với cơ chế 
mới. Việc điêu hành nên kính tế — xã 
hội phải dựa theo pháp hiàt, Mọi người, 
mọi cấp, mọi ngành phải sống và làm 
việc theo pháp luật, không eó ngoại 
lệ. Căn nàng cao hiệu lực pháp lý của 
hợp đồng kinh tế như một công cụ chủ 
yếu đề xảy dựng và thực hiện kế 


Xa 
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hoạch. Cơ quan trọng tài kinh tế cần 
được tăng cưởng quyền hạn và nâng 
cao chất lượng hoạt động đề làm đúng 
chức năng, đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ mới. 


đ) Đòi 
cán bộ: 


tmới cản bộ pà công lác 


Cơ chế mới vẻ quản lý kinh tế eó 
những yêu cầu mới đối với cán bộ 
quan lý nhà nước, cân bộ quần lý sản 
xuất kinh đoanh, và đòi boi công tác 
cán bộ của đẳng và nhà nước phải 
thật sự đồi mới. Phải lấy hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ làm thước đo 
Vì tiêu chuần mới cho cần bộ quản lý 
kinh tế. Việc đánh giá, chọn lọc, đề 
bạt cán bộ phải thực hiện đản củ hóa 
và công khai hóa. 


Cán bộ quản lý trên các lĩnh vực 
kinh tế các cấp phải thật sự có năng 
lực và bản lĩnh kinh doanh. Dẳng và 
nhà nước phải đào tạo lại cán bộ. 
trang bị cho cán bộ về năng lực và 
kiến thức cần thiết cho quản lý theo 
cơ chế quản lý mới. 


Đồi mới quản lẻ kinh tế thật sự là 
một quá trình. Quản lý kinh tế là vấn 
đề hết sức phức tạp. phải giải quyết 
nhiều mối quan hệ có tác động lẫn 
nhau. Chúng ta không có ảo tưởng xây 
đựng ngay một cơ chế quản lý hoàn 
clinh, Kinh nghiệm ở cúc nuớc xã hội 
chủ nghĩa anh em cũng vậy, phải trải 
qua thứ nghiệm thực tiễn nhiều năm 
mới đần đâần hình thành một cơ chế 
mới. Văn đề quan trọng nhất lÀ phải 
có quyết tìm cao thực hiện đồi mới 
trong các ngành, các cấp, trong toàn 
đ¿ng, toàn đân. 


“Cải cách nền giáo dục quốc dân— 


IủỘI Lất yếu 


thuật, những chuyền biến 
trong €ơ cấu công nghiệp hiện 
đại, gia tốc phát triêền kinh 
tế củng với những tiến bộ nhanh chóng 
về xã hội làm tiền đề cho sự đòi mới 
theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng 
những đòi hồi mới của thời đại. Trong 
xu thế này, yếu tố con người, đặc 
biệt là chất xám, tật sự trở thành 
vấn đề then chốt, một điều kiện tiên 
qu¿ ếL của mọi giải pháp được đề cập. 
Lô gích tất yếu ấy làm này sinh nhu 


cầu cải cách triệt đề hệ thống giáo „ 


dục quốc dán trong những nước đang 
phát triền, nhanh chóng theo hướng 
hiện đại hóa dàn tóc, Cuộc chạy đua 
"giửa các hệ thống chính trị — ạãä hội 
đang diễn ra dưới tầng sảu giáo dục, 
theo xu hướng dân chủ hóa. 


Thực trạng không lấy gì làm lạc 
quan của nền kinh tế và của nền giáo 
dục nước fa trước những biện động 
thời đại đã buộc chúng ta phải suy 
nghĩ lại về việc chuần bị cho thế hệ trẻ 
tiếp nhận những công việc sẽ được 
bàn giao là khắc phục sự chậm trẻ về 
kinh tế — xã hội, về văn hóa — khoa 
học, về kỹ thuật-công nghệ, về giáo 
đdục— nhân văn... đưa đất nước ta vươn 
lên ngàng tìm thời đại, đề đân tóc ta 
_ vững bước đi vào thế kỷ 21 — thế kỷ 
của những đổi mới có tính nguyên lý 
trên các mặt khoa học, kỹ thuật sản 


ÁCH mạng khoa học — kỹ 


khách quan của 
thời đại chúng ta 


ĐĂNG QUỐC BẢO ® | 


xuất, quy trình quản lý, đời sống xã 
hội, v.v. Tại thời điềm này, một cuộc 
cách mạng giáo dục ở nước ta đã trở 
thành yêu cẦu khách quan, một nhân 
đố của sự phát triền kinh tế—xä hội, 
một bộ phận quan trọng bậc nhất của 


- chiến lược con người. 


* 


Chiến lược giáo dục thề biện ở mục 
tiêu đào tạo thế hệ trẻ t:ành những 
người lao động sẵn xuất xây đựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Đó là « đơn đặt hàng s 
đặc biệt của xã hội đối với giáo dục. 
Ờ đây, giáo đục là một quá trinh công 
nghệ tái sản xuất và tái sản xuất mở 
rộng người lao động sản xuất. Đối với 
toàn xã hội, theo cách gọi của Mác, 
đó là người lao động sẳn xuất tông 
thể; còn từng cá nhân là người lao 
động sản xuất bộ phận. Đành rằng, 
những người lao động bộ phận là vếu 
tố cấu thành người lao động sản xuất 
tông thể, nhưng trong giáo dục phải 
coi đó là hai khái niệm khác nhaus 
được hỉnh thành theo những quy luật 
khác nhau tùy theo phương thức sản 
xuất. Với bất cứ phương thức nào, 


x Trưởng ban khoa giáo trung tương. 
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sức mạnh vật chất cũng là mẫu đo 
sức mạnh trí tuệ. Câi cày và máy cày 
cùng thực biện một chức năng, nhưng 
biều hiện hai sức mạnh trí tuệ khắc 
nhau về pguyên lý. Vi vậy. người lao 


động sản xuất hiện đại phải có được. 


sức mạnh trí tuệ của thời đại đại công 
nghiệp. Tử nay, mỗi trường học, dù 
lÀA trưởng phỏ thông hay truởng 
chuyên nghiệp, đều có nhiệm vụ sản 
xuất ra sức mạnh tư duv mới, nẵng 
tực thực tiên mới cho thế bệ trẻ, mang 
lại cbắt lượng mới cho mới cá nhân 
với tư cách là sản phầm giáo dục. 
Xct từ bản thân min}, nên giáo dục 
mới eó bai đặc điềm cần lưu Ý trong 
khi thực hiện ® đơn đặt hàng? của xã 
hòi. Ä/ðf f4. nền giáo dục xã hội chủ 
nghĩa thuộc về toàn thề đàn cư, tức 
100% thành viên trong cộng đồng xã 
hội, chứ khỏrg cèn thuộc quyền SỞ 


hữu của một n:óm nhỏ người, không ˆ 


còn phục vụ riêng một thành phần 
kinh tế xã hội nào. Người lao động 
"sân xuất tổng tl:ẻ của chúng ta bao 
còm tất cả những người lao đọng sản 
xuất bộ phận của 1005 dàn cư, mà 
trcng điều kiện lịch sử hiện đại, họ 


phải được huấn luyện qua các hình ˆ 


thức giáo dục nhà trường với các 
chức năng đc thù: giáo dục phô 
thông làm nền tủng văn hóa chung; 
gáo dục chuyên nghiệp tạo nên trữ 
lượng lao động kỹ thuật và tiêm năng 
công nghệ, trên eơ sở đó làm thay đồi 
nội dung lao động cho plù hợp với 
cơ cu kinh tế — xi hội; giáo dục đại 
học là động lực phát triền kinh tế — 
xã Lội, là nhân tổ đìy mạnh cách 
tạng khoa học — kỹ thuật, là yếu tố 
quyết định chất lượng toàn bộ hoạt 


động sản xuất và các lĩnh vực khác: 


thuộc nền kinh tế quốc dân, trong đó 
có giáo dục phỏ thông và giáo dục 
chuyên nghiệp. Hai là, nền giáo dục 
mới phải bảo đam thực hiện đúng 
hợp đòng sẵn xuất® một cách chắc 
ăn theo kiều đại công nghiệp. Yêu cầu 
này buộc phải có một công nghệ giáo 
dục, tức là một quá trình thực tiên 


lá 


được tÖ chúc phù hợp với yêu cầu lý 
luận. Trên thực tế thời gian, quy trình 
công nghệ giáo dục là sự sống và sức 
sống của thê thống nhất nội dung + 


.phương pháp — cơ cấu tò chức của 


toàn bộ nền giáo dục, xét trong toàn 
cục và trong từng đơn vị thời gian, 
đổi với toàn bộ đời người và riêng 
cho từng giai đoạn phát triền cụ thề. 


® 


Nội đụng giáo dục được thiết lẽ 
theo nội dung của nền sản xuất (vật 
chất và tính thần) trong xã hội hiện 
đại. Nội dung này quy định nội dung 
nhân cách mỗi người với tư cách là 
người lao động sản xuất bộ phận. 


Công cuộc cải cách giáo đục phải 
làm thay đôi cơ bản theo hướng hiện 
đại hóa triệt đề nội dụng giảo dục, mà 
vấn đề trunz tâm là cách mạng hóa 
và hiện đại hóa nhân cách từng người 
và cả thế kệ trẻ, hình thành những 
lớp người lao động sản xuất mới, sẵn- 
sàng về mọi mặt đi vào giai đoạn công 
nghiệp hóa đất nước. 


Giáo dục cộng sản (XHCN) trong 
lúc này phải khắc phục được tỉnh 
trạng thụ động chính trị của mệt bộ 
phân khá lớn thanh, thiếu niên, làm 
eho thế, hệ trẻ có ý chí vươn lên, có 
bản lĩnh vững vàng, trung thực trong 
moi hoàn cảnh sống. Nhà trường 
không được coi giảo dục cộng sản 
(XHCN) chỉ như một môn bọc với 
những giáo lý trừu tượng — xơ cứng, 
tách khỏi đời sống xã hội. Giáo dục 
cônz sản XHCN) phải được triền khai 
trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo dục 
ở nhà trường và phải thấm vào đời 
sống thường ngày của cả nhân. 


Vấn đề then chốt đề hiện đại hóa 
nội dung giáo đục là nhà trường mới 
phải trang bị cho bọc sinh một hệ 
thống quan điềm lý luận mới. một hệ 
thống phạm trù và khái niệm khoa 


- 


học, phản ánh những thành tựu tiên 
tiền của nền sản xuất hiện đại, trình 
độ văn hóa cao nhất đương thời, Dong 
thởi, nhà trường plải tạo mọi điều 
kiện đề học sinh từng bước nắm được 
những công cụ mới, những phương 
tiện kỹ thuật mới, Kề cả tín học, máy 
tính điện tử... Nội đụng giáo dục là 
cải lõi ® vật chất? làm nên những con 
người năng động, sáng tạo với tư 
cách là sản phảm của nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa. Cần phải dạt ít 
nhất máy chỉ số phát triền sau đây : 
một ld, con người năng động phải là 
sự hết tỉnh những đặc điềm điền hình 
của tuổi trẻ Việt nam trong thời đại 
đổi mới tư duy, đồi mới phong cách, 
đồi mới phương thức giao lưu của lỗi 
sống xã hội chủ nghĩa; hai là, con 
“người năng động phải có khả năng 
toích trng lính hoạt với tốc độ phát 
triển nhanh chóng của xã hội, đặc 
biệt là của nền sản xuất hiện đại; 
ba ld, con người năng động phải có 
trách nhiệm trong 
nghiệp và trong mọi hoạt động chính 
trị m xã hội, Trên bình diện xã hội, 
nh:ững con người năng động do hệ 
thông giáo dục mới đào tạo phải hợp 
thành một đội ngũ lao động (người 
lao động sản xuất tông thề) cân đổi 
vẻ cơ cũu, đồng bộ vẻ ngành nghề, 
bao gồm: đội ngũ dòng đão công nhân 
và nhân viên có tay nghề cao trong 
thí công và triều khai công nghệ sản 
xuất; đói nơi chuyên gia có đầy đủ 
năng lực nghiên cứu thiết kế Kỹ thuật 
và công nghệ; đội ngũ các nhà bác 
học nghiên cứu cơ bản và úng dụng 
trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, khoa học kỳ thuật; 
đói ngũ cần bộ quản lý thành thạo 
trong từng ngành, từng cấp, từ phạm 
vi eä nước đến tận cơ sở. Tất nhiên 
kliông Điề thiếu những nhà hoạt động 
nghệ thuật, 


lao động nghề. 


Nền giáo dục quốc dân còn có 
nhiệm vụ bồ sung, nâng cao tiềm lực 
vún hóa khoa học, tiêm Lực KÝ thuật ~— 
Công ngiệ, nâng cao dân trí, phát 
triển tư duy của các tầng lớp nhân 
đân lào dòng, Ngày cả với những lớp 
người đã được đào tạo trong bệ thong 
giao dục và dang hoạt dòng trên 
những vị trí ngĩc nghiệp Khác nhau 
cũng can được bòi dưỡng không ngừng, 
nâng cao hẹc vấn và nghiệp vụ cho 
phủ hẹp với hoàn cành cách mạng 
khoa bọc — RÝ thuật đang ngày càng 
rút ngắn tlời gian các chu kỷ kỹ thuật, 


- các cbu kỷ công ngiệ cũng như các 


chu ký quản lý. Nói tóm lại, giáo dục 
phải đi theo suốt cuộc đời môi người. 

Như vậy, về mặt tô chức, cần tạo ra 
một hệ thống giáo dục quốc dàn với 
cơ câu đủ đa dạng về các loại hình 
đào tạo và đủ phong phú vẻ các hình 
thức kết lợp các loại hình đó, kết hợp 
chặt chế giáo dục chính quy với giáo 
dục không chính quy, giáo dục nhà 
trường với giáo dục ngoài nhà trường, 
đào tạo với bồi dưỡng, các cấp hẹc 
đài hạn với ngắn hạn. tạo ra một hẹ 
thống giáo dục quốc dân mới về 
nguyên tác, đó là hệ thông giáo dục 
thường xuyên. Tư tưởng em êm khói » 
hệ thống giáo dục cần được thể hiện 
trong các hình thức đào tạo, trong sự 
phân hỏa các đối tượng đi học theo 
những mục, tiêu sử dụng đa dạng, 
kết hợp nhiều mục tiêu đào tạo trong 
một trường học, gia tàng các giáo 
trình và các muôn học tự chọn, ấp 
dụng cách đào tạo theo học phần, mở 
rộng các ø phần mềm ® trong kế hoạch 
đào tạo v.v. Nói tóm lại, cần phải xóa 
bỏ cơ cấu tự đóng kín hiện nay. Trong 
phạm vi quốc gia, giáo dục phải thiết 
lập được mối liên kết chặt chẽ với sản 
xuất, với các cơ quan khoa học. Sự 
liên minh “nhà trường — cơ sở củn 
xuät® sẽ làm cho đôi bên cùng chị 
trách nhiệm về cl:ất lượng đào tạo và 
chất lượng sản xuất: một phản của 
quá trình giáo dục được chuyên Vào 
quá trinh sản xuất, trong đó cán bộ 


1à 


kỹ thuật — công nghệ có trách nhiệm 
tlzmm da đào tạo ở trường học, còn 
cán bộ giáo dục — sư phạm có nhiệm 
vụ bòi duõng cán bộ kỹ thuật — công 
nghệ và cần bộ quản lý. Ngày nà, 
giao đị;c buộc phải có liền mình quốc 
tế. S¡r liên mình này sẽ làm cho nền 
giáo dịực cö truyền có được những đặc 
điềm cách mạng của thời đại mà hiện 


đại béa bản tiàn mình và do đấy, 


hiện địẹi hóa đàn Lọc. 

Sr vận lành của cơ cấu giáo dục 
gắn liền với việc quần lý nó, Xlột khi 
đã thay đòi cơ cầu giáo dục thì công 
tác quản lý hệ thống giáo dục cũng 
phái triệt đè cải tô. Một trong những 
nhiệm vụ ez bản của công tác quản lý 
là dự báo chiến lược phát triền giáo 
dục, đẻ ra được những n;:ục tiêu ưu 
(êm, xủy dựng cơ chế đầu tự ngàn 
sách và cơ sở vật chất — kỹ thuật cl:o 
kế l:‹oach đào tạo. Công túc quán lý 
phải phát huy được tính nàng động 
và tự chủ của cơ sở, mở róng quyền 
chủ động cl:o cơ sở. Công tác quản 
lý phải thê chế hóa mỗi liên kết trường 
học với sản xuất, trường học với cơ 
quan khoa học, hoàn thiện các chính 
sách về lao động sẵn xuất trong 
trường học, v.v, Một nhiệm vụ quan 
trọng khác của công tác quản lý giáo 


dục là tiêu chuân hóa từng loại cân bộ - 


trong toàn hệ thống, trên cơ sở đó bố 
trí lại nhàn sự trong các lĩnh vực 
quan lý, đào tạo, bi đường, nghiên 
cúu khca học, sản xuất kRiính 
doanh, v.v. Căn chú trọng công tác 
thành tra giáo dục, đặc biệt là thanh 
tra chuyen môn. 


* 


Cơ cầu giáo dục là một thực thề 
tÌ:p động của mục tiêu giáo dục. Vấn 
đẻ có ý nghĩa quyết định cuôi cùng 
nằm ở phương thức triển khai, ở tiến 
trinh hình thanh mục tiều và vận động 
Của CƠ Cu giáo dục, Đánh giá các thời 


16 


đại kính tế, Mác nói rắng, chúng Xhác 
nhau «không phải ở chỗ chúng sản 
xuất ra cai gì, mà là ở chó chúng sản 
xuất bàng cách nào » (C1) Phương pháp 
là thực tiền bình thành mục đích, còn 
mục đích là kết quả đọng lại trên mi 
chặng của tiên trình đó.Cùng với việc 
xác định mục tiêu và đời mới cơ cấu 
giáo dục, nhất thiết phải tiền hành 
một cuộc cách mạng về phương phäp 
đào tạo. Phương pháp mới phải tạo 
ra sự thống nhất giữa các mặt khác 
biệt, thậm chỉ đôi lập nhau, như giữa 
giáo dục tập thề và phát huy cá tính 
từng người, giữa tư duy lý luận và 
năng lực thực tiền, giữa quá trình 
đào tạo và quá trình tự đào tạo, trong 
khi đẻ cao tỉnh chủ thề của học sinh 
vn phải tôn trọng thích đắng sự chỉ 
đạo của thầy giáo. Trong mọi cắp học, 
tật c\ì những yêu cầu về phát triền 
hứng tlú nhận thức của học sinh, kích 
thích óc tò mò khoa học, khuyến khích 
người học đi vào các hoạt động nghiên 
cứu tìm tòi, phát minh, tham gia sản 
xuất với công nông, hòa mình vào các 
phong trào cách mạng của quần 
chúng... đều phải được thiết kế thành 
một quy trình công nghệ. Phươig 
pháp mới của cải cách giáo dục là 
công nghệ giáo dục. Nó bị quy định 
nghiêm ngặt bởi nhân tố thời gian. 
Mọi hành động thực tiễn và mọi kiều 
tư duy~tư duy kinh tế, tư duy chính 
trị, tư duy khoa học, v.v. — đều phải 
diện ra trên trục thời gian một chiều. 
Có những việc làm chỉ đúng ở một 
thời điềm xác định. Dọc theo thời gian 
một chiều. quy trình công nghệ giáo 
dục dàn dắt từng bước đi thực tiễn 
của quá trình giáo dục đối với người 
lao động sản xuất tổng thỀ cũng như 
đối với người lao động sản xuất bộ 
phận. Ýì vậy, cần tập trung trí tuệ 
cao nhất của tất cä nước đề thiết kế 
và thị công làm máu quv trình công 
nghệ giáo dục dưởi hình thức thực 


(1) Các Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1973, quyen thứ nhất, t.], tr‹ 338- 


nghiệm (từng bộ phận và tồng hợp) ở 
trung trơng. Vì thực nghiệm chỉ là 
hình thức thực tiễn của lý luận, mà 
lý luận phải triệt đề đến mức rào đó 
thỉ mới có tl:ẻ biến thành hành động 
thực tiên (thực nghiệm), cho rên phải 
tiến hành thực nghiệm trên niiều 
mức độ, bất đầu còn có tính chất 
tầm dò, khai phá, cho đến khi xác 
lập đủ độ tỉn cậy của quy trình công 
nghệ. Đề thật chắc chắn, cần phải làm 
lại thực nghiệm đó trong những hoàn 
cảnh không gian khác (ví dụ ở địa 
phương), ở thời điềm khắc (nếu eần 
thì điều chỉnh), eho đến khi kiềm soát 
được quy trình công nghệ ấy thì mới 
được phép đem dùng rộng rãi trong 
thực tiên cải cách giáo dục, bảo đảm 
độ an toàn cho 100X dân cư. Đẳng 
quy trình công nghệ giáo dục, chúng 
ta thực hiện sự thống nhất giữa nghiên 
cứu khoa học giáo dục, chỉ đạo thực 
tiền với đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 
và chuyên gia giáo dục. Đăng quy 
trình công nghệ, chúng ta tạo ra mối 
liên hệ mới giữa người học và người 
dạy, giữa nlà trường VỚI Các CƠ SỞ 
sản xuất của xã hội, 


* 


Nghị quyết của Bộ chính trị Trung 


ương Đẳng (khóa IV) Về cải cách giáo ` 


dục đang được triền khai. Chúng ta đã 


thu được một số thành tựu nhất định, - 


nhưng thực tiền cũng đặt ra hàng loạt 
vẫn đề cần được xem xét một cách 
nghiêm túc. Chính vì lẽ đó, nghị 
quyết Đại hội VI của Đẳng yêu cầu 
« tỏng kết kinh nghiệm thực hiện cải 
cách giáo dục, điều chỉnh, nâng cao 
chất lượng cuộc eai cách này 3®, 
Những thiêu sót trong việc triền 
khai cải cách giáo dục 7 năm qua 
không chỉ là hậu quả trực tiếp của 
những hành ví thục tiễn mà còn có 
một nguồn gốc sâu xa hơn, từ việc 
nghiên cứu khoa học giáo dục, từ tiến 


trình chuần bị trong 20 năm trước đó. 
Tử đấy, có thề rút ra kết luận : ' dám 
thay đôi cách nghĩ, cách làm, đám 
mở ra hướng đi mới thì mới mong đưa 
giáo dục ra khỏi tình trạng bế tác, trì 
trệ, mất Ôn định Liện nay, 

Sau bảy năm triền khai củi cách 
ciáo dục, chúng ta thầy rõ nhu cầu 
phẻi xây dựng một lệ thống quan 
điểm giáo dục thật sự khoa học và 
triệt đề cách mạng, phải thiết kế 
nhữ;đ bước đi trung gian, có sơ đò 
thời gian cho chương trình hình động 
cụ thẻ có khả năng thực hiện được 
trong từng giai đoạn triền khai, sao 
cho đạt được những mục tiêu cơ bản 
nhất vào giữa những năm 90. Sau đỏ, 
chúng ta sẽ bước vào một cuộc cải 
cách toàn điện, triệt đề hơn. Ngay từ 
bây giờ, phải kịp thời chuyen Lướng 
nhà trường, tạo những tiền đề và 
những điều kiện vừa cho cuộc cải 
cách sắp đến, vừa đề tửng bước giải 
quyết những vấn đề cấp bách như 
thanh toán nạn mù chữ, phồ cập giáo 
dục cấp I, cải cách hệ thống đào tạo, 
đầy mạnh nghiên cứu khoa học và lao. 
động sản xuất trong nhà trường, cäi 
thiện điều kiện vật chất — kỹ tlLuẬt của 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục... 

Trước mắt. căn ồn định n¿gay tỉnh 
hình giáo dục với hàng loạt những 
vấn đề cụ thể của nó như cải tiến 
công tác giáo dục đạo đức —chính trịT— 
tư tưởng cho học sinh, mở ròng sinh 
hoạt dân chủ trong trường học, đầy 
mạnh công tác phát triền đăng trong 
nhà trường, tích cực hưởng ứng cuộc 
vận động e làm trong sạch và nâng cao 
sức chiến đấu của tồ chức dàng và bộ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội ». Đông thời, các ngành 
giáo dục phải tạo ra sự chuyền biến 
vẻ lao động sản xuật theo hướng phục 
vụ 3 chương trình kinh tế trọng điểm 
của Nhà nước, gìn công tác nghiên 
cứu khoa họe với các hợp đồng kinh 
tế của cơ sở, tiến hành cải cách việc 
đánh giá và thi cử, v.v 


Ngày tử năm học 1957 — 1958 này, 
chúng (a phải giải quyết những việc 
cần làm n¿ay như cái thiện đời sống 
giáo viên, đời sống học sinh nội trú, 
giải quyết vấn đề sách giáo khoa cho 
học sinh phô thông. vấn đề trang thiết 
bị kỹ truật cho trường đại học. vấn đề 
đầu tư cho giáo dục... Những vấn đề 
này nếu không giải quyết tốt sẽ dẫn 
dến nguy cơ làm biến dạng hệ thống 
giáo dục và ảnh hường xấu đến phong 
trào giáo dục. 


Đề chuần bị những điều kiện cơ 
bản nhất cho triền khai cải cÁch giÁo 
đục, chúng ta phải tập trung sức làm 
những việc sau đây : 


— Nhanh chóng triền khai cải cách 
sư phạm, kết hợp cải cách sư phạm 
với toàn bộ công tác bồi dưỡng giảo 
viên và cân bộ quản lý giáo dục hiện 
có nhằm chuän bị mỏt đội ncñũ cần hộ 
đáp ứng được những yêu cầu mới của 
cài cách giáo dục. Trong khi chúng ta 
đất giáo dục vào vị trí trung tảm của 
những vấn đẻ Kinh tế —xã hội, coI con 
người là nhắn tổ quyết định, thì buộc 
phải coi giáo viên là người lao động 
sản xuất trực tiếp mà sản phàm vô 
mgtâ do lao động sư phạm màng lại Tà 
người lao động sản xuất mới — đó là 
quan điềm từ tưởng có Ý nghĩa hàng 
đầu đà chỉ đạo công cuộc cải cách 
giâáo dục những năm trước mát. 


— Tiến hành những thực nghiệm 
tông hợp về giáo dục, xác lập hình 
máu nhà trường cải cách trên cơ SỞ 
nghiên cứu xu thế tất yếu của giảo 
dục và dự báo phát triền giáo dục 
trong nước và trên thế giới. Thực 


nghiệm giáo dục thuộc nhân tố khoa 
học —kỹ thuật trong cách mạng nước 
ta. Trước hét, nó tiếp thu những thành 
tựu mới nhất của thế giới và những 
kinh nghiệm tiên tiến trong hoạt động 
thực tiền đề thiết kế và thí công làm 
mu ở trung ương. Sau đó, đưa những 
thành tựu ấy về cơ sở, vào tận đời 
sống thường ngày của nhà trường. 
Toàn bộ những quan điềm lý luận 
chỉ đạo, những mục tiêu chiến lược 
và chiến thuật, những bành vi thực 
tiễn... đều phải được nghiên cửu, 
thiết kế và thi công làm mẫu theo 
từng nấc bậc. từ trung ương đến cơ 
sở, đề cuối cùng đem triền khai rộng 
khắp trong cả nước. 


* 


. 


Khi đã thuộc về 100X dân cư, nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa sống cùng 
móỏt sức sống với dân tộc. Nhin vào 
trẻ em và thanh, thiếu niên, chúng ta 
thấy dân téc. Dân tộc sẽ có, nhất 
định phải có những gì do chính nên 
giáo dục gieo trồng, chăm bón từ tuôi 
thơ môi đời người. Chúng ta chỉ nên 
trông chờ vào những gì do chính mình 
tạo ra, Đã đến lúc phải biều lộ thái độ 
dửt khoát đoạn tuyệt với cách nghĩ, 
cách làm giáo dục cũ, coi cải cách giáo 
dục là hành động chiến lược của 
chúng ta. Ở thời điềm này, nến không 
đi vào quš đạo cải cách, nền giáo dục 
của chúng ta sẽ không còn eơ hội đỏi 
mới bàn thân mình, và do đó không 
thề đáp ứng những yêu cầu lớn lao 
của chiến lược kinh tế—xã hội. 


NGÀMNH Y TẾ TRƯỚC NHỮNG YÊU CÂU MỚI 
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ẠT hội lần thứ VI của Đảng 
đã quyết -định phải thật sự 
tập trung sức người. sức của 
vào việc thực hiện ba chương 
- trình kinh tế lớn: lương thực — thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khầu. Việc triền khai ba chương trình 
kinh tế lớn Ởở những vùng khác nEhau 
của đất nước đang đặt ra những yêu 
cầu mới đối với công tác chăm sóc sức 
- khỏe nhân đân, nhất là trong tỉnh hình 
hiện nay, khí sức khóe của nhân đản 
ta đang có chiều giảm sút, môi trường 
bị ô nhiễm, dịch bệnh diễn biến phức 
tạp. th:ếu sót và khé khăn trong công 
tác y tế mấy năm gàn đảy đã gày trở 
ngại cho sản xuất 


TỜ 


Những vùng trọng điềm lúa như 


đồng bằng sông Cứu long, đồng bảng 
sông lòng, có sản lượng lương thực— 
thực phầm lớn nhất Irong cá nước, Có 
sản phầm cây công nghiệp có giá trị 
cao như dừa, đàu, đay, cói... lại đang 
là những vùng môi trường bị ô nhiềm, 
dịch bệnh thưởng xuyên đe dọa. Đúng 
vào các thời vụ làm chiêm, làm mùa 
và vụ đồng, ở đây luôn luôn xảy ra 
các vụ dịch dường ruột; sốt xuất huyết, 
đau mát đó, cứm, làm chậm lại việc 
cày, cấy, thu hái trên phạm vi từng 
xã, từng huyện, có khi từng tỉnh. 
Ảnh hướng kéo dài của các vụ dịch 
đó đã làm tôn hại nghiêm trọng đến 
sức khỏe trẻ em và khả năng lao động 
của nhàn đàn, Kế hoạch hóa dân số 
Và bố trí lại lao dộng có liên quan 
đến sức khỏe đang là những văn đề 


ĐĂNG HỎI XUÂN °®“—VŨ KI(N °°® 


nóng hồi của các vùng nông thôn có 
mật độ dàn số cao. Việc sử dụng hóa 
chất và cơ giới trong nòng nghiệp quy 
mỏ ngày càng lớn đang đặt ra những 
yéu cảu mới về đự phòng và điều trị, 
Những thói quen !áu đời, không hợp 
lý về bữa ăn của nhàn dân và cách 
nuôi đưỡng trẻ em ơ nông thôn nước 
la cũng là việc cần giải quyết, 


Mạng lười y tế nông thôn vốn là 
chỏ mạnh của y tế nước ta, trong mãy 
năm nay de chế đọ đãi ngọ quả bất 
hợp lý, chậm được sửa đồi /v sĩ vÃ 
lĩnh một tháng lương chưa đủ mua 2 
kỉ ÌÒ gạo), đà sa sút ở nhiều nơi, 
không đáp ứng đuợc những nhu cầu 
vẻ y tế của nhân dàn. 

Tây nguyên và các vùng núi ở phía 
bác và phía tây nước ta có nhiều tiềm 
năng lớn về kinh tế, về xuất khâu, nếu 
không giải quyết tốt các văn đề môi 
trường, bệnh tật và sức khỏe thì 
không thề ồn định và phát triền được 
sản xuất, Việc mở rộng các nông 
trường, công ty, xí nghiệp, các vùng 


- kinh tế mới tròng và chế biến chè, cà 


phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều và những 
cây thuốc quý đang thu hút ngày Cảng 
nhiều lao động, đản cư từ các vùng 
đồng bằng tới miền núi Ở đây, bệnh 
sốt rét, dịch hạch và kiết ly những 
năm trước giảm di nhanh, gần đây 
đã bùng lên thành nhiều vụ địch, ảnh 
hưởng rõ rệt đến việc bố tri lại sẵn 

e Tiến sĩ y học 

@o Chuyên viên cao cấp Bộ y tế, 
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xuất và đời sống. Ở Nghệ tĩnh năm 
1983, Tày nguyên và Đông Nam bộ 
năm 9868, hàng loạt trẻ em, người già, 
phụ nữ có thai và người lao động 
mắc bệnh sốt rét, tỷ lệ tử vong khá 
cao. Mạng lưới y tế ở những vùng 
này gáp quá nhiều khó khăn, có nơi 
gần như tê liệt vì không dược cấp 
phí thỏa đăng. Người bệnh không được 
cứu chữa kịp thời, thuốc men đến cơ 
sở cbậm, kinh phí thấp, đi lại xa, CÓ 
địch không ai phát hiện, việc phun 
thuốc điệt muối ở nhiều nơi không 
bảo đầm chất lượng. Việc ăn, ở của 
đàn, nhất là đân mới đến không được 
tổ chức tốt, nhiều hộ làm nhà sát 
rừng, không phât quang bụi rậm, 
-khêng đủ màn nằm. 


Ở thành phố và các khu công nghiệp? 


nơi sìn ruất ra phần lớn hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu thì tình hình 
môi trưởng, sức khỏe và bệnh tật 
cũng đang có những văn đề cấp bích 
cần giải quyết. Do mật độ dân số cao, 
nhu cầu mở rộng sản xuất nhanh, việc 
xử lý nước thải, phân, rác, bụi, khí 
độc, hơi nóng, tiếng ön không được 
thích đáng đã đẫn đến các vụ dịch, 
các bệnh nghề nghiệp và bệnh xã hội 
ngày càng tăng. những vùng đang 
thăm đò và khai thác đầu khí, những 
công trường lón sử dụng nhiều máy 
móc nặng và hiện đại dang đặt ra 
nhiều yêu cầu mới về phòng và chống 
các bệnh nghề nghiệp. về cấp cứu và 
chữa trị các tai nạn lao động, về đỉnh 
dưỡng đề tái sản xuất sức lao động. 
Các ngành công nghiệp và tiều,thủ công 
nghiệp chưa cùng ngành y tế chăm lo 
đúng mức đến sức khóc công nhân và 
thợ thủ công, Việc điều tra ở một số 
cơ sở cho thấy sức khỏe của công nhân 
đang giảm sút, ngày công thấp và độ 
quôi lao động bị rút ngắn. Việc xây 
dựng và sử dụng đội ngũ cần bỏ, nhân 
viên y tế ở khu vực sản xuất công 
nghiệp chưa được quan tàm đúng mức. 


Đề nhanh chóng khắc phục tỉnh 
hình nói trên, nhằm chăm sóc và bảo 
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vệ tốt hơn nữa sức khẻe của nhân - 
dân, phục vụ ba chương trình kinh tế 
lớn của Đảng, ngành y tế cần phải 
giải quyết những vấn đề chủ yếu 
sau đây : . 


1 — Xây dựng øuà kiện toàn mạng 
lưới ụ lé cơ sở đủ sức hằng ngà 
chăm sóc sức khẻe nhân dân ngay Ở 
nơi họ sinh sống 0à lao động. Trạm 
Vy lễ cơ sơ là tö chức trực tiếp với 
dân, có vai trò hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện các quan điềm y 
học dự phòng, kết hợp y học hiện đại 
với v học cô truyền và phương châm 
qnhà nước và nhân dân cùng làmĐ?, 
Đó là nơi thường xuyên giáo dục. 
hướng dẫn nhân dân giữ gin và chăm 
sóc sức khỏe ban đàu bằng những 
phương pháp và kỹ thuật thích hợp, 
Ít tốn kém. Đó là nơi bảo vệ và làm 
sạch môi trường, diệt các vật trung 
gian truyền bệnh, tiêm chủng, phòng 
và chống dịch, cải tiến bữa an, kế 
hoạch hóa gia đình và bảo vệ bà mẹ, 
trẻ em. Đòng thời, đỏ cũng là nơi phải! 
hiện và chữa bệnh kịp thời bằng thuốc 
nam và các phương pháp không dùng 
thuốc như cham cứu, bấm huyệt, xoa 
bóp, dinh dưỡng. Cấp cứu và đưa lên 
tuyến trên kịp thời những trường 
hợp khó cũng là nhờ có tÐÖ chức y tế 
CƠ SỞ. : 


Đề làm được những nhiệm vụ đó, 
các trạm y tế phải được củng cố và 
kiện toàn về mọi mặt. Trước bết là 
có đủ y sĩ, nữ hộ sinh, cán bộ y học 
dân tộc và dược tại trạm, có mạng 
lưới chân rết gèềm các y tá ở các điềm 
đản cư, các đội sản xuất, có sự giúp 
đỡ của hội viên Chữ thập đỏ, sự hợp 
tác của các ngành, các đoàn thề. 


Kinh nghiệm của Hà nam nỉnh, 
Tiền giang Cửu long, thành phố 


Hò Chí Minh và nhiều quận, huyện 
tiên tiến về y tế đã chỉ rõ muốn làm 
được như vậy, phải đặc biệt quan tâm 
đào tạo, bỏ túc về nghề nghiệp và _ 
chăm lo đời sống cho cản bộ, nhân 


_ viên y tế, giúp họ có đủ trình độ và 


phương: pháp công tác tối, vên tàm 
phục vụ. Đông thời bảo đâm trang bị 
dụng cụ y tế và thuốc chủ yếu cho 
còng tác dịch vụ của trạm và của 
người y tế trực tiếp với đàn, 


2 — Tich cực huy động quần chúng 
tà các ngành tham gia phòng pà 
chống có hiệu quả các bệnh dịch 
lưu hành, đặc biệt ld bệnh sối. rét ở 
- miền núi nà các bệnh nghề nghiệp 
ở các khu công nghiệp. 


Phong trào quản chúng xảy dựng 
các công trình vệ sinh, tồ chức nếp 
sống vệ sinh ở các eơ sở sản xuất, 
đường phố và xóm, ngõ, thực hiện 
các chương trình tiêm chủng, chông 
các bệnh nhiễm khuần, các bệnh xã 
hội... cần được mớ rộng và có chất 
lượng cao, chú trọng các vùng trọng 
điềm lúa và các thành phố lớn. ˆ 


Ở miền núi, phòng và chống các 
bệnh sốt rét, kiết ly, dịch hạch, bướu 
cỒ là thật sự phục vụ sản xuất. 
Chống sốt rét đã trở thành mối quan 
tâm lớn của các cấp, các ngành trong 
cuộc vận động xây dựng các vùng 
kinh tế mới, thực hiện định canh 


định cư, phát triền sản xuất các cây ˆ 


công nghiệp có giá trị xuất khầu cao 
ở Tày nguyên, Đông Nam bộ và các 
vùng núi khác. Cân nhanh chóng 
củng cố mạng lưới y tế ở miền núi, 
xây dựng tồ chức y tế huyện có đủ 
khả năng chỉ đạo chống sốt rét với 
các cụm xã cỏ xét nghiệm viên và 
kính hiền vi phục vụ cho mạng lưới 
y tế xã và nông trường. Các trạm y 


tế có cân bộ tới bản và đội sẵn xuất - 


đề theo dõi, lấy lam máu những 
người bị sốt, sớm phát hiện ký sinh 
trùng sốt rét và điều trị đúng phác 
đò, không đề phát triền thành dịch. 
Huyện Tương đương (Nghệ tĩnh) sau 
vụ dịch sốt rét làm chết hàng trăm 
người năm 1983, đã củng cố mạng 
lưới y tế tới các bản trong huyện, 
nhở đó đã làm tốt việc phát hiện và 
đập dịch, chống được sốt rét, nhanh 


chóng na định được sẵn xuất và đời 
sống. Cần liên tục mở các đợi tuyên 
(ruyên, vận động nhàn dân tại chỗ và 
những người mới đến, làm cho họ thật 
sự col việc chống sốt rét là công việc 
hàng đầu đề bảo đảm sản xuất, đề họ 
tự giác tô chức ăn ở hợp vệ sinh, 
phát quang quanh nhà ở, diệt muỗi, 
nằm màn, chống muối đốt và uống 
thuốc phòng. Ngành y tế khẩn trương 
đáp ứng đầy đủ và kịp thời những 
yêu cầu về cán bộ, về hóa chất và 
thuốc men cho huyện và nhất là cơ sở, 


Ở các thành phố và khu công 
nghiệp tập trung, còng tác chăm sóc 
sức khỏe công nhàn và thợ thủ công 
cũng phải được làm tốt tử cơ sở. Tích 
cực cải thiện môi trường lao động, 
phòng và chống các bệnh nghề nghiệp : 
bệnh bụi phối, bệnh nhiễm độc chì, 
bệnh mắt và tai, mũi, họng, bệnh đau 
cột sống và đau thần kinh thường 
gấp ở những người lao động trong 
các kùu công nghiệp. Ngành y tế cùng 
các ngành và các địa phượng cần 
phỏi hợp với nhau đề bảo đảm các 
tiêu chuần vệ sinh và an toàn lao 
động trên những công trưởng xây 
dựng mới. Thực hiện các chế độ ăn 
trưa, ăn ca ba và cung cấp thực phầm 
theo định lượng cho công nhân. Củng 
có các viện và trạm vệ sinh lao .động, 
tăng cường đào tạo cán bộ các chuyên 
khoa vệ sinh lao động và bệnh nghề 
nghiệp mới, như ngành dầu khí. Chỉ 
đạo thiết thực công tác nghiên cứu 
khoa học và chương trình chăm sóc sức 
khóe ban đầu ở các cơ sở công nghiệp. 


Trong các chương trình v-:tế, cần 
quan tâm đúng mức đến chương 
trình cai tiến bữa ăn, mở rộng mô 
hình V.A.C. chế biến hòa màu và thực 
phảm. 

J— Đàảu mạnh công tác kế hoạch 
hóa dàn số pà chăm sóc bà mẹ, 
Irẻ ein. 

Kế hoạch hóa dân số — một nhiệm 
vụ lớn của chính sách xã hội, là một 
vấn đề không thẻ xem nhẹ trong việc 
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- 


thực biện ba chương trình kính tế 
nhằm góp phần nâng cao thu nhập 
bình quân đầu người. nàng cao chất 
lượng cuộc sống. 

Kế hoạch hóa dân số và chăm sóc 
bà mẹ trẻ em là bai mặt của một văn 
đề không thê tách rời. nhau, Có thực 
hiện kẻ hoạch hóa gia đỉnh mới có 
điều kiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em, 
Ngược lnỉ có chăm sóc tốt bà mẹ và 
trẻ em, các gia đình mới yên tâm thực 
hiện sinh đẻ có kế hoạch, Dây còn là 
văn đề giải phóng pbkụ nữ, giải phòng 
sức lao động. 


Các cấp ủy và tô chức đẳng ở từng 
cơ sở sản xuất có trách nhiệm rực 
tiếp lãnh đạo công tíc kế hoạch hóa 
đâu số gắn liên với lanh đạo kinh tế. 
Đầy là một cuộc đâu tranh gay go. 
phức tạp, phải đi sâu vào thực tiễn, 
vào tâm lý xã hội có kế hoạch phản 
đấu cụ thẻ và biện pháp chặt chẽ mới 
thực hiện được chỉ tiêu hạ tÝ lệ phát 
triển dân số từ trên 224 hiện nay 
xuống 1,7 nặm 1990. 


Cần lãnh đạo các tô chức quần 
chúng và các ngành giáo dục, văn 
hóa, thông tin đầy. mạnh hơn nữa 
cỏng tác giáo dục quần chúng. Lai 
phải có chế độ thường phạt nghiềm 
mình, Mới cần bộ, dàng viên phải 
thật sự gương nu Và trực tiếp vàn 
động quần chúng thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình 

4 — Vàng cao chải lượng RPhin 
bệnh, chữa bảnh ðad bao đam thuốc 
tnen chữa bệnh cũng là một Yêu cầu 
quan trọng đề giải phóng sức lao 
động, Công tác này đang có nhiều Khó 
khăn phải khác phục từ cơ sở đến 
cac tuvến trên 

Không thê để cho Kinh phí của các 
cơ sở điều trị chỉ đáp ứng Không được 
một nứa nhú cầu chìm sóc người 
bệnh, đề cho các €y sở đó xuống €ấp 
như hiện này. Các ngành kính tế, các 
eơ Sở sản xuất và kinh doanh có 
trach nhiệm góp phần vào việc giải 
quyết kinh phí chăm sóc người bệnh, 


bảo đảm cứu chữa được nhanh chóng. 
sìm trả họ trở lại vị trí sản xuất. 
Việc tăng thêm kinh phí bệnh viện 
phúi được xem xét một cách toàn 
diện, tính đầy đủ đến tỉnh hình trượt 
giá các mặt hàng, giá thuốc, giá vật 
tư và trang bị, thiết bị kề cả giá 
điện, nước. 


Coi trọng hơn nữa công tác bồi 
đưỡng cản bộ, nhân viên các bệnh 
viện về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc 
biệt là về tỉnh thần trách nhiệm và 
thái độ phục vụ. Cùng với việc biều 
đương, khuyến khích những gương 
người tốt, việc tốt, chúng ta đồng 
thời thiết thực chăm lo đời sống cán 
bộ, nhân viên, tùy hoàn cảnh từng 
nơi mà tạo điều kiện tăng thu nhập 
cho anh chị em, phát hiện, công khai 
phê phán những thói cửa quyền, ban 
ơn, vỏ trách nhiệm, những hiện tượng 
tiêu cực, tham ô, hối lộ xảy ra ở các 
cơ sở điều trị. 


Trong khi xúc tiến xây TT ngành 
được phầm Việt nam, cần phối hợp 
giữa trung ương và địa phương, giữa 
y tế và các ngành đề trong mãy năm 
tới có thê tạo thêm nguồn thuốc từ 
trong nước, từ xuất đề nhập và từ: 
các nguồn khác, cùng ứng đủ thuốc 


- @hủ yếu cho nhân dân. Chúng ta tiếp 


tục đầy mạnh phong trào trồng và sử 
đụng thuốc nam, áp đụng các phương 
pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 
Á\ở rộng mang lưới phân phối thuốc 
tới cơ sở, chống mọi hiện tượng tiêu 
cực trong các khâu sản xuất và phân 
phối thuốc, ngành v tế chỉ đạo chặt chẽ 
việc sử dụng thuốc hợp lý và an toàn 


Ø — Đòi mới cách nghĩ pà cách làm, 
đồi mới tô chức nà cán bộ. 


Quan điềm của Đẳng về sự thống 
nhất giữa chính sách kính tế và 
chính sách xã hội đòi hỏi. chúng ta 
phải Khác phục tư tưởng tách rời kinh 
tế với v tế, chỉ lo sản xuất mà cói nhẹ 
sức khóc. Không thấy một sự thật 
giản đơn: không có sức khỏe thị 
không có sẳn xuất tốt ỞƠ nhiều cœ 


quan lãnh đạo và cơ sở kinh tế, quan 
<liềm tách rởi kinh tế với y tế đã ảnh 
hướng không tốt đến sức khỏe người 
lao động và gày ra những tôn thất về 
kinh tế. Cân tăng: cưởng sự lãnh đạo 
và đầu tr thịch đảng cho công tác V 
tế, bao gòm cả phát triển ngành dược. 
Ngành v tế càng vững mạnh càng phục 
vụ có hiệu quả việc thực hiện ba 
chương trình kinh tế lớn của Đảng. 

lrong ngành y tế, cần đầu tranh 
-ehống tư tường chuyên n:ôn đơn thuần, 
tích rời y tế với kinh tế, không thật sự 
đi vào phục vụ sản xuất. Nhiều đơn 
vị và căn bộ v tế còn thiêu quan điềm 
kinh tế trong y tế, không quan tảm 
đến hiệu quả công tác, lỏng !¿ó trong 
quản lý, nhiều khi gây lãng phí nghiệm 
trọng Người cán bộ ý tế phải tạo 
cho mình thói quen mới là gắn bó 
mặt thiết với các ngành kinh tế, các 
cơ sở sản xuất. Như vậy mới tranh thủ 
được thèm điền kiện thuận lợi đề 
phát triền còng tác, xảy dựng cơ sở 
vật chát! kỹ thuật và chăm sóc đời 
Sống cản bộ của ngành. Phải có sự 
đồi mới trong cơ chế quản lý, sử 
dụng lao động, vạt tư, tài chỉnh và 
Sự viện trợ quốc lế một cách eó tính 
toán, tiết kiệm, đúng chế đỏ, nguyên 
“tác và đạt hiệu quả cao. Hạch toán 
kinh tế trong vy tế cần được đặt ra 
đối với toàn ngành, từng cơ sở và 
từng cán bộ, nhân viên y tế. 

Chúng ta phải quấn triệt các quan 
-điềm v học dự phòng,kết hợp y học hiện 
‹đại với y học cô truyền và phương 


\ 


chàm ®nÌ*À nước: và nhàn đân cùng 
làn 3®, phát động phong trào quần 
chúng và huy động các ngành đề làm 
tốt còng tác y tế, thực hiện hai nhiệm 
vụ trọng tàm của y tế là: chăm sóc tối 
sức khỏe ban đầu và nâng cao chất 
lượng các mặt công tác, phục vụ sản. 
xuất và đởi sống. Hiện nay vẫn cỏn 
nhiều quan điềm, tư tưởng lệch lạc, 
những thói quen làu đời không đúng, 
lệch về diều trị và coi nhẹ v học đàn 
tọc đang trói buộc chúng ta. Dấu 
tranh khắc phục những điều sai trái 
đó là cuộc dâu tranh kiên trì, gian 
khô đề đổi mới tư duy, đôi mới nội 
dụng hoạt động, đồi mới còng tác tô 
chức và cán bọ, công tác đào lạo và 
nghiên cứu khoa học, xây đựng ngành 
y tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Về tô chúc và cắn bộ, trên cơ sỞ 
quán triệt những quan điềm của Đăng, 
ngành y tế đang đi vào tông kết kinh 
nghiệm và xây dựng các mô hình tỏ 
chức của ngành, trước hết là mò hình 
tồ chức y tế quận, huyện và mô hình 
tồ chức y tÈ cơ sở. Ngành y tế phải 
hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ theo 
yêu cầu đồi mớiA giáo dục và đấu 
tranh đề đồi mới nhận thức, quan 
điềm và phong cách trong cán bộ, 
lấy kết qua đó làm tiêu chuẩn đề 
đánh giá và bỏ trí cân bộ cho các cấp 
và các cơ sở, bảo đảm thực hiện 
thắng lợi nghị quvết Đại hội toàn 
quốc thứ VI của Dáng về chăm sóc, 
bảo vệ và nàng cao sức khỏe của nhân 
dân. 
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Pháp luật và kinh tế 


1 


HÁP luật ra đời trên cơ sở 
P kinh tế và do cơ sở k¡nh tế 

quyết định. Nhưng, pháp luật 

lại có tác dòng tích cực mạnh 
mẽ đối với cơ sở kinh tế, và nói chung, 
.đối với sự hình thành và phái triền 
của một hình thái kinh tế — xã hội. 
_ Mác đã luận chứng vai trỏ của phấp 
luật trong quá trình thủ tiêu clế độ 
phong kiến và hình thành chế độ tư 


bản. Xau khi dẫn ra nhiều đạo luật: 


mà nhà nước tư sẳn ban hành đề thúc 
đầy quá trình hình thành chế độ tư 
bản, Mác đi đến kết luận: œ Như vày, 
những người dân nông thôn bị tước 
đoạt bằng vũ lực, bị xua đuôi và bị 
biến thành những kẻ lang thang lại 
bị người ta dùng những đạo luật kỷ 
quái đánh đập, đóng dấu bằng sắt 
nung đỏ, tra tấn, đề ghép vào một kỷ 
luật cần thiết cho chế độ làm thuê » (1). 


Chúng ta không thề nhầm lẫn bản 
chất của quá trình từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với quá 
trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuấtlớn 
tư bản chủ nghĩa. Nhưng, trong hai 
quá trình đó, pháp luật đều có vai trỏ 
“của nó. Điều đó đòi hỏi giai cắp vô 
sẵn cầm quyền phải ý thức đây đủ về 
vai trò của pháp luật, tự giác và có Rể 
hoạch xây dựng nó, sử dụng nó tích 
cực vào các quá trình cải tạo xã hội 
cũ, xây dựng xã hội mới. Quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa không tự phát 
hình thành trong lòng xã hội cũ, mà 
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nó hinh thành do sự tác động tự giấc 
theo quy luật khách quan của nhà 
nước chuyên chỉnh về sản. Vì thế, 
pháp luật càng là phương tiện quan 
trọng trong việc tạo ra cơ sở kinh tế 
mới. Nhà nước sử dụng pháp luật tác 
động vào quá trình cải tạo quan hệ 
sản xuất cũ, xây dựng quan lệ sẵn 
xuất mới, phát triền lực lượng sản 
xuất, bình thành nhanh chóng cơ Sở 
kinh tế mới và cấu trúc thượng tầng 
mới, cũng như vào quá trình ra đời 
của nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa, 
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Điều đáng chú ý là, pháp luật chỉ 
có tác đụng tích cực mạnh mẽ trên cơ 
sở kinh tế tương ứng. Pháp luật dù có 
vai trò to lớn đến đâu cũng không thê , 
vượt quá trình độ kinh tế của xã hội. 
Nó là bình thức phản ánh trình độ 
phát triền kinh tế, ghỉ nhận quyền 
lực của những quan hệ kinh tế. 
V.]. Lê-nin viết: ®Pháp quyền kkông 
bao giờ có tÌ:ẽ cao hơn chế độ kinh tế 
và trình độ phát triền văn hóa của xã 
hội đo chế độ kinh tế quyết định (3). 
Một mặt, nhà nước chuyên chính vô 
sản phải tự giác nắm pháp luật như là 
công cụ tỒ clức thực tiễn, mặt khác, 
pháp luật phải được xây dựng sắt với 
trình độ kinh tẾế và văn hóa trong 
từng giai đoạn cách mạng. Có như thế, 


® Phó tiên sĩ luật học 

(1) Các Mác: Tư bán, Nxb Sự thật, Hà nột 
1975, quyền !, t. 3, tr. 307, 

(2) \V,I. Lê-nin: Te¿dn tệp, Nxb Tiến bộc 
Mát-xcơ-va, 1976, t2 33, tr. 223. 


phâp luật mới bÌ át huy được tác dụng 
mở đường và bảo vệ cko các quan hệ 
kinh iế phát triên, tranh được xu 
hướng chủ cuan, nôn nóng « pháp 
luật hóa * những quan hệ xã hội chưa 
chín muỗi, ehưa đủ điều kiện thực 
hiện trong thực tế. Thực tiễn những 
năm qua cho thấy, đo nhận thức giản 
đơn về chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 
muốn thề chế hóa thành pháp luật mọi 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
ngay trong điều kiện kinh tế, xã Lội 
của chặng đầu thời kỳ quá độ lên chủ 
"ghĩa xã hội. Đó chính là xu hướng 
chủ quan duy ý chí trong pháp luật, 
iàm cho có những quy định trong pháp 
luật không có diều kiện thực hiện 
trong thực tế, nó mất tính biện thực, 
không gắn với trình độ kinh tế và văn 
hóa của từng thời kỳ nhất định. Đồng 
thời, quan hệ biện chứng giữa kinh tế 
và pháp luật đặt ra yêu cầu khách 
quan là phải chú trọng đồi mới pháp 
luật, mặc dù, pháp luật mang tín: quy 
phạm, là ekhuôn vàng thước ngọc %, 
là chuần mực của xã hội, nhưig lại 
không phải xây dựng một lần là xong, 
“nhất thành bất biến *, mà đòi hỏi 
phải đồi mới cùng với sự biến đỏi của 
điều kiện kinh tế, xã bội nhất định, 
Như vậy, pháp luật mới thúc đầy 
¡inh tế phát triền, cbứ không phái 'à 
một trở ngại đối với sự phát triền 
kinh tế. Thực tế cho thấy, các thề chế 
quản lý hiện hành của nhà nước ta 
trong mức độ đáng kề đang *trói 
buộc ® các đơn vị kinh tế cơ sở, cần 
trở chúng phát huy quyền tự chủ sản 
xuất, kinh doanh xã hội chủ ngÌĩa, 
đang làm chậm quá trình đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế.. | 

Chúng ta cần chú ý đến nét đặc thủ 
của tác động pháp luật đối với đời 
sống kinh tế và xã hội. Pháp luật cũng 
là hình thức t: ề biện đưởng lối chính 
sách của Đảng, nhưng dưới dạng 
những quy phạm, trở thành ý chí của 
nhà nước, có tính chất bắt buộc chung 
đối với toàn xã hội. Do đặc trưng ấy. 
đường lối chính sách của Đẳng thề 


hiện trong pháp luật sẽ tác đọi.Ø một 
cách trực tiếp, đồng thời và thống 
nhất đến toàn xã hội. Vì vậy, pháp 
luật trở thành công cụ tð chức trên 
quy mô toàn xã hội, là phương tiện 
quan trọng đề tô chức nền sản xuất xã 
hội, là thước đo mức độ lao động, 
phân phối và tiêu thụ sản phầm, đồng 
thời cũng là tiêu chuần mà nhân dân 
có tiề dựa vào đề kiềm tra mọi hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, từ đó, 
củng cố được kỷ cương nhà nước, trật 
tự xã hội. Vai trò ấy của pháp luật 
đưọc thề hiện đặc biệt rõ nét trong 
các bước chuyền của đường lối chính 
sách và cơ chế quản lý kinh tế. Vì 
vậy, những quan điềm kinh tế và yêu 
cầu đồi mới cơ chế quản lý kinh tố 
được khẳng định trong các nghị quyết 
của Đảng đang đặt ra yêu cầu cấp 
bách phải sửa đồi và xây dựng mới 
hệ thống pháp luật của nhà nước tr. 


H 


Pháp luật là do cơ sử kinh tế quyế t 
định, nhưng không phải quyết định 
một cách trực tiếp, mà là thông qua 
chính trị, nghĩa là thông qua đường 
lối clính sách của đảog cần quyền, 
Đường lối chính sách đó được nhà 
nước thê clế hóa thành pháp luật: 
hiến pháp, luật, pháp lệnh, nợ: ¡ định... 
Như vày, pháp luật chính là phản 
ánh đường lối, chỉnh sách của Đang, 
nhưng nó được «nhà nuớc béa” đề 
mọi người tuân ttieo. Vi vậy, khi đồi 
mới quan điềm kinh tế, chính sách 
kinh tế và cơ chế quản lý kính tế thi 
không thể không đồi mới pháp luật... 
Kinh nghiệm thực tiễn những năm 
qua cho thấy, nếu chúng ta không 
sửa đổi pháp luật hiện hành, bồ sung 
và xây d trung mới hệ thống pháp luật 
kinh tế thì không ti: thực hiện được 
bước chuyền hẳn từ tập trung quan 
liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán 
kinh tế, kinh doanh xã hội chủ ngÏ Ta 
theo tỉnh thần nghị quyết Đại hội VỊ 
của Đăng. 


Nhà nước ta đã hoạt động nhiều 
năm trong cơ chế lập trung quan liều 
bạc cấp. Cơ chế ấy đã đề lại dấu ấn 
đậm Šiét trong hệ thống pháp luật hiện 
hành, kề cä pháp luật kinh tế. Mạc 
dù những năm qua chúng ta đã có 
nhiều cõ gắng trong công tác lập 
pháp, nhưng đến nay, hệ thống pháp 
luật hiện hành vẫn còn nhiều nhược 
điềm, đang là một trở ngại cho việc 
quản lý của nhà nước, nhất là quản 
lý kinh tế. Chúng ta lại đang thiến 
nÏiều luật, nhất là pháp luật kính tế, 
các thề chế quản lý kinh tế. Do đó, 
trong thực tế có tình trạng * vượt rào”, 
®phá rào ® thật, nhưng cũng có trường 
hợp có «rào ® đàu mà “phá ”»! Hệ 
thống pháp luật hiện hành thiểu đồng 
bộ, tần mạn, khó theo đối, nhiều văn 
bản chóng chéo, máu thuan nhau, 
nhiều chính sách, thề chế đã lỗi thời 
chưa được thay đôi, một số thề chế 
mơi còn chấp và không ăn khớp, thậm 
chí trái ngược nhau 


Khi bắt đầu chuyên sang cơ chế 
quản lý kinh tế mới kề từ nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa 
IV) và nhất là nghị quyết lội nghị 
Trung ương lần thứ 8(khóa Ý), nhà 
nước ta đã ban hình một sò văn bản 
pháp quy mới ấp dụng xen kẽ với 
những văn bản cũ, đã tạo ra những sơ 
hở trong quản lý kinh tế. Vì vậy, có thê 
nói, đến nay, hệ thông thể chế quản lý 
của nhà nước xây dựng trên cơ sở cơ 
chế cù về căn bản văn chưa được 
thay dõi 


Thực trạng của pháp luật kinh tế 
hiện hành như thế không chỉ gày khó 
khán cho công tác quản lý, mà còn 
đụng dưỡng tàm lý coi thường pháp 
luật. Hiện đing tòn tại một mâu thuận 
lớn là, trong khi xây dựng @ở chế quản 
lý mời theo tỉnh thân Nghị quyết Đại 
bọi VI của Đáng, chúng ta vàn phải 
vận dụng thề chế quan lý cũ Trên 
thực tế, cơ chế quản lý cũ văn đang 
được pháp luật hiện hành báo vẻ. 
Trong bối cành giao thời ấy khó 
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tránh khỏi những sơ hở trong quản lý 
kinh tế. Đó cũng là thời cơ cho những 
hiện tượng tiêu cực phát triền, cho 
tỉnh trạng phân tán, tủy tiện, vô chính 
phủ lan rộng. làm rỏi ioạn thêm nền 
kinh tế và trật tự xã hội. 


Thực tiền quản lý những năm qua 
cho thấy trên một mức đô lớn, pháp 
luật hiện hành, nhất là pháp luật trong 
quản lý kinh tế đang là một trong 
những nguyên nhân cản trở sự ra dời 
của cơ chế quản lý kinh tế mới. Vị 
vậy, có thể nói, hơn lúc nào hết, thực 
tiễn quản lý của nhà nước hiện nay 
đang đòi hồi cấp bách việc sửa đồi, 
bồ sung, xây dựng hệ thông pháp luật 
mới, trước hết là pháp luật kinh tế, 
nhằm mở đường cho sự hình thành 
Irong thực tế cơ chế quản lý mới. Quả 
thật, nhu cầu kinh tế đang đòi hồi 
đôi mới pháp luật mọt cách cơ bản. 
Nếu như đồi mới cơ chế quản lý kính 
tế là một cuộc cải cách có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, thì đồi mới pháp 
luật một cách căn bản và dòng bộ, 
chứ khòng đơn giản là sửa đỏi một 
vài văn bản hay quy phạm lỗi thời, 
cũng là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng. Do đó, cần đứt khoát xóa bể 
những pháp luật xảy dựng trên cơ sở 
chế độ quản lý cũ, sớm hình thành 
hệ thống pháp luật mới. động bộ, 
nhàm phục vụ có hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị kinh tế cơ sở, đồng 
thời nâng cao hiệu lực quản lý của 
bộ máy nhà nước và sự kiềm soái của 
nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, góp phần tích cực vào việc 
«giải phóng mọi năng lực sản xuất 
hiện có, khai thác mọi khả năng tiêm 
tàng của đất nước và sử dụng có hiệu 
quả sự giúp đỡ quốc tế đề phát triền 
mình mẽ lực lượng sản xuất đi đôi 
với xàv dựng và cũng cố quạn hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa » Gì). 


(4) Ván kiện đại hội V7, Nrb Sự thật Hà 
nó, 987 tr. 4?. 


Tư duy kinh tế mới đòi hỏi đồi 
mới tư duy pháp lý trên những 
phương hướng cơ bản 


Trước hết, hệ thống pháp luật mới 
phải đấp ứng được yêu cầu đỏi mới 
cơ chế quan lý kinh tế, Muốn vậy, 
việc thề chế hóa nội dung của chính 
sách kinh tế — yêu câu của cơ chế quản 
lý mới — thành pháp luật phải tạo ra 
một môi trưởng thuận lợi hay một 
« dư địa » hợp pháp bảo đảm cho các 
— đơn vị kinh tế cơ sở có đây đủ quyền 
hạn và trách nhiệm trong việc tự chủ 
sản xuất kinh doanh theo đúng hướng 
xã hội chủ nghĩa, đúng pháp luật của 
nhà nước. Thể chế hóa theo tỉnh thàn 
đó là một công việc cực kỷ phức tạp, 
khó khăn, nhưng thực tiến quản lý 
đang đòi hỏi chúng ta phải vượt qua 
thì mới tạo ra cơ sử pháp lý cho cơ 
chế quản lý kinh tế mới hoạt dộng 
trong thực tế 


Thứ hat, Nhà nước ta còn dề nhiều 
thành phần kính tế tòn tại và phái 
triền trong thời kỳ quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta nhất là trong 
chặn; đưởng đầu (iên, nhằm phát huy 


mọi tiêm năng của chúng, góp phần. 


thúc đầy nền kinh tế chúng đi lên, đáp 
ứng những nhu cầu của xã hội. Vị vậy: 
cần tạo ra cơ sở pháp lý cho các thành 
phân. kinh tế ấy hoạt động bình 
thưởng, tức là căn xác định địa vị 
_ pháp lý của từng thành phần kinh tế: 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, 
kinh tế cá thề, kinh tế tư bản tư nhàn... 
và gắn liền việc đó với việc xây dựng 
thề chế quản lý mới của nhà nước 
đối với từng thành phần kinh tế. The 
chế quản lý mới của nhà nước, mội 
mặt sẽ làm cho các đơn vị kinh tế và 
người sản xuất yên tâm, đám đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật đề 
phát triền sản xuất, đem lại nhiều sản 
phầm cho xã hội; mặt khác, thể chế 
quản lý mới là tiêu chuần đề các cơ 
quan nhà nước có thẻ: kiêm tra hoạt 
động của các thành phản kinh tế ấy, 
bảo đảm cho chúng phát triền theo 
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đúng hưởng xã hội*ehủ nghĩa và tạo: 


nên một nền sản xuất hàng hóa đa 
dạng, phong phú. 


Thứ ba, từ quan hệ “cấp phát — 
giao nộp», sử dụng mệnh lệnh hành 
chính là chủ yếu chuyền sang hạch 
toán kinh tế, kinh đoanh. xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng biện pháp kinh tế là 
chủ yếu —- điều đó đặt ra yêu cầu 
khách quan là phải nhanh chóng bồ 
sung và xây dựng mới pháp luật kinh 
tế đề làm cơ sở pháp lý cho việc tồ 
chức, điều hành và kiềm soát quá 
trình tái sản xuất xã hội. Đó là những 
văn bản pháp quy có nội dung mới về 
kế hoạch, kế toán, thống kẻ, về lợp 
đồng kinh tế và trọng tài kinh tế, về 
luật đầu tư, về công tác thanh tra... 
Nhữàig văn bản ấy ràng buộc các chủ 
thề pIáp luật phải hoạt động theo yêu 
cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới. 


Thứ tư, cần ban hành kịp thời 
những văn bản pháp quy quy định rõ 
quyền hạn và trách.nhiệm của các 
đơn vị kinh tế cơ sở và của người lao 
động nhằm phát huy quyền chủ động 
tô chức sản xuất, kinh doanh của các 
đơn vị ấy và tính sáng tạo của họ, 
định rõ nguyên tắc tô chức và hoạt 
động của các đơn vị kinh tế, các hình 
thức liên -hiệp sản xuất, kinh doanh, 
chế độ làm chủ của tập thề lao động 
thuộc các thành phần kính tế; bảo vệ 
quyền lợi của người lao động trong 
các xí nghiệp tư nhàn, 


Thứ năm, việc đôi mới eơ chế quản 


lý kinh tế đòi hỏi đồi mới tô chức và. 


loạt động của các cơ quan nhà nước, 
trước hết là các cơ quan quản lý kinh 
tế, nhằm tạo điều kiện- thuận lợi cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở chủ động tồ 


chức sản xuất, kinh doanh, dòng thời. 


văn bảo đảm được sự quản lý thống 
nhất của nhà nước trung ương. Vị 
vậy, trên cơ sở phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế và 
chức năng quản lý sản xuất, kinh 
doanh, cần sửa đồi, bồ sung các văn 
bản pháp quy về quyền hạn. trách 
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nệm của các cơ quan nhà nước, 
trước hết là của Hội đồng bộ trưởng 
và các cơ quan quản lý kinh tế, nâng 
cao hiệu lực quản lý hoạt động kinh 
tế của các cơ quan nhà nước, quy 
định chế độ trách nhiệm của từng cơ 
quan, nhất là trách nhiệm vật chất 
đối với những thiệt hại gây ra cho đơn 
vị kinh tế cơ sở và người lao động. 


Dĩ nhiên, quá trình đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế gắn bó hữu cơ với việc 
giải phóng eon người khỏi cơ chế cũ, 
với chính sách xã hội của đăng. Vì 
vậy, trong quá trình đó, không thầ 
không sửa đồi và ban hành các văn 
bản pháp quy đề phát triền nền dân 
eủ xà hội chủ nghĩa, bảo đám quyền 
dân chủ của công dân và công bằng 
xã hội trong điều kiện hiện nay. 


Quá trình đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế đòi hỏi đồi mới tư duy pháp 
lý — đồi mới nội dung và đồi mới cả 
-quả trình làm luật đề nhanh chóng 
tạo ra được hệ thống pháp luật mới, 
đồng bộ, có căn cứ khea học, năng 
động, kịp thời nhằm mở đường và bảo 


vệ cho cơ chế quản lý kinh tế mới hình. 


thành. Trong quá trình làm luật phải 
bảo đẫm đúng thầm quyền, bình thức 
và trình tự, mà tư tưởng chủ đạo 
trong quá trình đó là đân chủ hóa việc 
làm Iuật, phải tô chức lấy ý kiến rộng 
rãi của nhân đản, thảo luận kỹ trong 
các cơ quan quyền lực nhà nước, tránh 
thòng qua một cách hình thức. Chúng 
ta đang ở trong quá trình đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tế. Điều đó có nghĩa 
là nhiều quan hệ kinh tế mới đang 
trang quá trình hình thành, thử 
nghiệm, chưa ồn định, cho nên, cần 
lựa chọn những hình thức văn bản 
- thích hợp. Hiện nay, nên sử đụng hình 
thức văn bản pháp quy là chủ yếu, 
khi các quan hệ kinh tế đã ồn định sẽ 
nàng lên hình thức văn bản cao hơn. 

Như vậy, việc soạn thảo và thông 
qua văn bản pháp luật đề phục vụ eơ 
chế quản lý kinh tế mới đang trở 
thành nhiệm vụ cấp bách và quan 
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trọng hiện nay. Dâu sao, đó chưa phêi 
là tất cả, nhiệm vụ khó khăn nhất và 
€óÓ Ý nghĩa quyết định nhất trong điễu 
kiện nước ta hiện nav lại là vấn đề 
đưa pháp luật vào cuôc sống, vào 
hoạt đòng thực tiền hàng ngày của 
nhân đàn, từ đó mới có điều kiện CƠ 
bàn đề thực hiện cơ chế quản lý kinh 
tế mới. Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
cũng như áp dụng pháp luật phục vụ 
ceơ chế đó là niột cuộc đấu tranh phức 
tap, bền bỉ giữa cái đúng và cái sai, 
cái tiến bộ và cái lạc hậu. Chính thông 
qua cuộc đấu tranh- ấy mới cúng cố 
được kỶ cương. pháp luật nhà nước, 
bảo đảm cho cơ chế quản lý mới vận 
hành trong thực tế. Điều đó cũng có 
nghĩa là trong quá trình chỉ đạo và tồ 
chức thurc hiện đồi mới cơ chế quản 
lý kính tế, phải thật sự phát huy đân 
chủ, tăng cường kỷ luật, thực hiện 
đúng nguyên tắc «mọi người bình 
đẳng trước pháp luật”, kiên quyết 
chống mọi biều hiện đặc quyền đặc 
lợi trong thực biện pháp luật, làm 
trong sạch đội ngũ cán bộ. Rõ ràng; 
nhanh chóng xây dựng một hệ thống 
phấp luật đồng bộ trong quản lý kinh 
tế là một yêu cầu khách quan. Nhưng, 
hệ thống pháp luật dù có hoàn chỉnh 
đến đàu cũng không thề quy định 
hết mọi quan hệ xã hội, Hơn nữa, khi 
các quá trình kinh tế phát triền, thi 
những quy định mới lại có thề trở 
thành cũ, lỗi thời, cái hợp pháp » có 
thề trở thành *bất hợp lý»! Đó là 
một mâu thuẫn thực tế, đòi hỏi các 
cơ quan có thầm quyền thường xuyên 
kiềm tra đề kịp thời giải quyết. Nhưng 
về nguyên tắc, pháp chế xã bội chủ 
nghĩa không cho phép bất cứ ai tự 
tiện tuyên bế điều luật này hay điều 
luật khác đã lỗi thời, rồi tùy tiện làm 
trãi pháp luật nhà nước, mưu lợi ích 
cục bộ hoặc lợi ích cả nhân 
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(Xem tiếp trang 52) 
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MỘI KÍNH NGHIỆM KIMH DOANH TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN. 
LIÊN DOANH THỦY SÁN NĂM CĂN 


` ÔNG ty liên doanh thủy sản 
» Năm căn (ra đời từ năm 1983) 

. là mô hình liên doanh ba cắp 

trên địa bàn huyện: cấp trung 

ương đại diện là Công ty xuất nhập 
khẩầu hải sản Việt nam của Bộ hải sẵn 
mang tên Seapredex; cấp tỉnh dại 
điện là Sở thủy sẵn tỉnh Minh hải; 
cấp huyện đại diện là Công ty thủy 
gản cấp III và Ban hải sản huyện Năm 
căn (nay đöi tên là huyện Ngọc hiền). 


Tồ chức liên doanh ở đây là sự hựp 
tác theo nguyên tíc tự nguyện, bình 
đẳng, ba bên cùng có lợi, cùng nhau 
vay vốn đầu tư, cùng nhau chịu trách 
nhiệm, lời cùng chia, lỗ cùng chịu. 
Công ty liên doanh thủy sản Năm căn 
là một đơn vị hạch toán kinh tế độc 
lập, có con dấu và tài khoản riêng, có 
tư cách pháp nhân, được ký hợp dòng 
kinh tế với các đơn vị khác đề phục 
vụ sẵn xuất kinh doanh. Nó thực hiện 
oơ chế «tự cân đối, tự trang trải? 
trên cơ sở tô chức sản xuất liên kết, 
liên hoàn từ khâu dầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật nuôi tròng, 
đánh bắt, thu mua, bảo quản, chế biến 
đến khàu xuất, nhập khâu thành một 
thề thống nhất khép kín. Trong đó lấy 
khâu xuất khầu và nhập khâu đề tự 
cân đối trong quá trình sản xuất kính 
doanh, làm nghĩa vụ đổi với nhà nước 
và đóng góp cho xây dựng địa phương. 

Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn được quyền vay vốn. kề cả vay 


HỮU HẠNH 


ngoai tệ (thông qua Seaprodex và 
ngàn hàng) đề đáu tư phát triền sẵn 
xuất theo phương án và kế hoạch đã 
được duyệt trên cơ sở tính toán chặt 
chẽ, báo đâm hiệu quả kinh tế, trả nợ 
và lãi đúng kỳ hạn. Nguồn vốn của 
Công ty liên doanh gảm có : 

a) Vốn bằng ngoại tệ qua Seaprodex 
đề xảy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
do công ty rực tiếp vay (trả nợ và 
läi bảng sản phầm xuất khiu cho 
nước ngoài), : 

b) Vốn lưu động bằng ngoại tệ, 
thông qua ký hợp đồng giao sản phầm 
cho Seaprodex công ty được Ứng trước 
ngoại tệ đề nhập vật tư, thiết bị, hàng 
hóa phục vụ sản xuất. 

€) Vốn lưu động bảng tiền Việt 
nam do các bên tham gia liên doanh 
góp lại. Cêng ty liên doanh thủy sản 
Năm căn vay tín dụng ngân hàng 50%, 
cỏn 50% chia đều cho ba bên cùng 
đóng góp. Tất cả các kheản vốn kề 
trên do ba bên trong Cêng ty liên 
doanh thủy sản Năm căn chịu trách 
nhiệm tự vay, tự trả, tự đóng góp 
và chủ động lài chính đề đáp ứng kịp 
thời yêu câu sản xuất kinh doanh. - 


Công ty liên doanh thủy sẵn Năm 
căn được quyền chủ đệng phản phối 
và sử dụng quyên sử dụng ngoại tệ 
và lợi nhuận bằng tiên Việt nam. 


Ba năm qua Công ty liên dóanh 
thủy sẵn Năm căn đã thực hiện có 
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kết quả sự hẹp túc giữa rung trơng 
và địa nhương, tạo ra sức mạnh tông 
hợp về vấn, vật tư, kỹ thuật và nắng 
lực quan lý, đưa ngành sản xuất thủy 
sản của huyện thoát ra khỏi tình trạng 
sa sút, mở ra một giai đoạn làm ăn 
năng động và đạt hiệu quả kinh tế 
cao. Trong ba năm (1984— 1985— 1986) 
công ty đã thu mua được 30599 tấn 
tôm (quy tươi); thu nhập bằng tiền 
Việt nam được 1 tỷ 143 triệu đồng và 
báng ngoại tệ được 14 377 357 USD: 
lãi ròng được 27 triệu đồng: kết 
hồi ngoại tệ cho trung ương được 
2 079 R16 USD, đóng góp cho tỉnh Xinh 
hải được 953736 USD và cho huyện 
Ngọc hiền được 711798 USD... 

Ngoài ra Công ty liên doanh thủy 
sản Nám: cán còn đóng góp vào ngàn 
sácH xã khoảng 3 triệu đồng, bằng 1/3 
giá trị các công trình công ty giúp xã, 
giúp cho các ngành kính tế, văn hóa 
ở Năm căn cùng phát triền đi lên và 
tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn 
ngưởi lao động trên địa bàn huyện. 
Đời sống của người lao động được 
nàng lên rõ rệt. Trong 3 năm -(19&1, 
1985, 1986), bình quân mỗi nãm mội 
lao đọng chính làm nghề cá đã thu 
được 120000 đồng và lam ra bằng 
ngoại tệ được 560 USD. Một nưa số 
đàn có nhà ở khang trang (nhà có 
kê tảng, lợp nưói hoặc lợp tồn xi 
mãng), các công trình phúc lợi xã 
hội như: hệ thông giao thông đường 
bộ, trường học, bệnh xá, cửa hàng 
được xây dựng, tạo điều kiện cho 
nhân đân đi lại, học tạp sinh hoạt 
được dẻ đàng. Nông thôn, nhất là 
những làng cá vừa được Xây dựng 
trong vài năm gần đàyv đã có sự dôi 
mới thực sự, n£ẹưœ dân phấn khởi, 
hăng sav lao động sản xuất, 
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Nhìn lại những năm §0 trở về trước, 
tỉnh hình sản xuất thủy sản ớ Nấm 
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căn gặp rất nhiều khó kh:ăm và sa sút 
nghiêm trọng. Ngày nay, sau ba năm 
thực hiện liên doanh, với cùng một 
nguồn tài nguyên thiền nhiên giàu có 
đó và cũng với những con người ngư 
đàn cần cù lao động ấy, sản xuất thủy 
sản ở Năm căn đã được phục hỏi và 
phát triền mạnh mẽ, 


Từ thực tiền đó. có thê rút ra được 
những kinh nghiệm gi? ˆ 


Một là, sản xuất thủy sẵn mang tính 
thời vụ nghiêm ngặt (sản phầm mau 
hư, để thối, khó báo quản), đổi tượng 
sản xuất là sinh vật sống đi động 
(theo mùa, nhiệt độ và nguồn thức 
ăn). Vi vậy, ngành kinh tế thủy sản 
là một ngành kinh tế — kỹ thuật tông 
hợp đòi hỏi phải có sự liên kết, liên 
doanh giữa các cơ sở sin xuất kinh 
doanh với các cấp trung ương, địa 
phương và ngư dàn đề có thề huy 
động mọi tiềm năng vẻ vốn, kỳ thuật, 
vật tư, năng lực quản lý và tài năng 
sản xuất nhằm tạo ra cân đối mới, 
cùng nhau tô chức phát triền sản 
xuất 


Ifai là, công ty liên doanh thủy sản 
lấy nội dung phát triền sản xuất làm 
nền tạng, lấy dầu tư xảy dựng cơ sở 
vạt chất kỳ thuật làm động lực phát 
triền và lấy xuất nhập khâu đề tự cán 
đối trong- quá trình sản xuất kinh 
doanh. Mục tiêu của tö chức liên 
doanh ở đày là phát triền sản xuât, 
báo đảm cho sản xuất kinh doanh thị 
được hiệu quả kinh tẾ cao trong các 
lĩnh vực : phát triền đánh bắt và Ru¿i 
tròng thủy sản, đầu tự €ơ sở vật chất 
ký thuật làm dịch vụ san xuất, dịch 
vụ kỸ thuật và dịch vụ đời sống, quản 
lý tốt nguòn sản phầm và đầu tư H:eo 
chiều sâu vào chảt lượng sản phẩm -š 
tăng giá trị hàng thủy sản xuất khầu 
và tiêu dùng nội địa. Đầu tư phát 
triền sản xuất gắn chặt với tö chức 
lại sản xuất, !tö chức lại đời sống. 
I.iên kết chặt chẽ về kinh tế—xã hội— 
đời sóng giữa ngư đàn và nhà nước. 
baơ đảm che tò chức liên doanh có 


điều kiện tồn tại và quản lý tối sản 
phầm. 


Pa †d, thực hiên cơ chế khép kín 
và liên hoàn các khâu sản xuất của 
nghề cá (nuôi trồng, khai thác, thu 
mua, bảo quản, chế biến, xuất nhập 
khầu) là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến thành công của liên doanh thủy 
sản ba cấp trên địa bàn huyện. Liên 
đoanh đề nối liền các khaảu chế biến 
với khu vực sản xuất nguyên liệu, 


giữa sản xuất với khoa học kỹ thuật, 


giữa sản xuất với thương mại, giữa 
công nghiệp với ngư nghiệp, tạo nên 
sự Hẻn kết chặt chẽ giữa nhà nước 
với ngư đân trong sản xuất và đời sống 
trên địa bàn huyện và xã, hinh thành 
dây chuyền liên kết, liên hoàn sản xuất 
của ngành kinh tế thủy sản. Kết quả 
cuối cùng mà mô hình liên doanh 
thủy sản Năm căn đạt được là làm 
. Cho sản xuất thủy sản phát triền 
mạnh mẽ, kinh doanh có lãi, trên cơ 
sở đó có đủ điều kiện tăng cường vòn 
tích lũy đề không ngừng mở rộng sẵẩn 
xuất kinh doanh nghề cá. ` 


Bốn ld., tô chức tốt đời sống cho 
người lao động làm nghề cá gắn 
người trực tiếp làm ra sản phầm 
nguyên liệu với người làm ra 
thành phầm xuất khaqu- cũng tức là 
gắt sản xuất với đời sống, kinh tế với 
xã hội thành một thê thống nhảt. Đời 
sống người ngư đân được no ấm, có 
nhà ở khang trang, con cái có nơi 
học hành, khi ốm đau có nơi chữa 
bệnh, được vui chơi giải trí... họ sẽ 
yên lỏng, gắn bó với sự nghiệp của 
liên doanh. Họ cảm thấy mình tLực 
sự là một thành viên của liên doanh, 
được làm chủ phương tiện sản Xuất, 
được chăm lo đời sống nẻn tự giác và 
hãng say lao động sản xuất vì sự phát 
triền của liên đoanh, trong đó có lợi 
ích của bản thân họ. 


am đà, hiện nay 95ÃX sản phảm 
nghề cá là đo nghề cá nhân dàn làm 
ra. Do đó phải lấy đầu tư phát triền 
sản xuất làm góc để thúc đầy công 


tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nghề cá theo từng nấc thang thí ch hợp 
từ thấp đến cao, tuyệt đối không dược 
nóng vội, áp đặt theo ý muốn chủ 
quan. Tô chức ngư dân vào các cập 
đoàn sản xuất nghề cá như ở Năm căn 
đã làm, thực chất chỉ mới ở trình độ 
tö đoàn kết sản xuất, nhưng lại phù 
hợp với trình độ của lực lượng sản 
xuất nghề cá nhàn dân hiện lại. TÔ 
chức quốc doanh ở đáy chủ yếu làm 
dịch vụ sản xuất và hướng dẫn kỹ 
thuật cho ngư đâu. 

"Sáu: lá, trên địa bàn một huyện 
không cần phải đề tồn tại cả ban hải 
sản huyện và công ty thủy sẵn cấp IIL, 


mà nên tập trung vào một mỗi, lấy bộ 


máy của còng ty này đề kiện đoàn, bồ 
sung, hình thành còng ty liên doanh 
thủy sản trên địa bàn huyện làm nhiệm 
vụ sản xuất, xuất nhập khâu, tiêu 
dùng nội địa. Công ty Hiến doanh thủy 
sản huyện hoàn toàn có điều kiện làm 
cá hai chức năng quản lý hành chính 
kỹ thuật và sản xuất kinh doanh thủy 
sản trên địa bàn huyện. Điều này 
không lề làm trở ngại gì đến sự lãnh 
đạo của cấp ủy và UBND địa phương 


* 


Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn ngày càng phát huy mặt tích cực 
của nó và được khẳng định là một mô 
hình tốt. Tuy nhiên ngành sản xuất 
thủy sản ở đày đang còn. làm ăn theo 
lỗi quảng canh. Nghề nuôi tôm: trong 
nhân đân chưa được đầu tư thàm canh 
đúng mức, còn mang tính chất tự 
nhiên và năng suất thấp, mới đạt 
khoảng 250—300kg/ha- Việc đánh bắt 
tôm cá ngoài biên khơi, phân lớn ngư 
đân ở đây làm theo lối “sảng đi tối 
về *;¿ nơi có dịch vụ hậu cản cũng chỉ 
bám biền được không quá 7 ngày. Đo 
Vậy, năng suất đánh bát tôm cá ngoài 
biền khơi còn thấp. Nghề nuôi trông 
(chủ yếu là nuôi tôm) phải gánh bù 
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cơ nghề đánh bắt. Việc thu mua, bảo 
quan còn phái qua nhiều khâu như bốc 
đỡ. càn đong, thủ gom và giao nhận đã 
làm bao hụt về số lượng và giảm phim 
chất tôm cá thú mua được (S0 — 90% 
SỐ lượng tôm cá thụ mua bị giam chất 
lượng là ở khâu thu mua chuyên 
chớ...). Đâu tư theo chiều sản cho thâm 
canh tàng nàng suốt Trong nuôi trông 
và đánh bắt, tô chức lại việc thu mua 
hợp lý. vận chuyền nhanh nguyên liệu 
vẻ nơi chế biến sẽ giảm được chỉ phí, 
hạ được giá thành, giữ gìn được chất 
lượng tòm cá thủ mua, cuối cùng chất 
lượng sản phầm chế biến cùng sẽ 
được bảo đâm, Làm được những điều 
đó, Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn có thẻ dưa tông giá trị thủ nhập 
lên gáp hai lìn mức thủ nhập hiện 
nay. 


Sự phát triền của ngành sản xuất 
thủy sản ở Năm căn vừa qua lại làm 
nay sinh một màu thuan mới mà cội 
nguồn Của nó là quan điềm về sử dụng, 
khai thắc tài nguyên không đúng đàn. 
Trêu vùng đặt Nam căn có hai loại tài 
nguyên có giá trị kinh tế cao là rửng 
ngập mạn và thủy, hài sản, Hừng ngập 
mặn ơ đảy là tiền đẻ và là môi sinh 
đẻ phát triền thủy, hải sản. Ngược lại 
phát triền thủy, hãi sản phải tạo điều 
kiện cho việc khỏi phục và phát triền 
rừng nuập mặn. Trong thời gian qua. 


chúng ta tập trung tỒ chức lại sản xuất 
thủy sản, nhưng lại klông chú ý -giải 
quyết tốt mỗi quan hệ này thậm chí còn 
có những hành độn: đối lập với rừng. 
lo sự hấp dẫn của nghề nuôi tôm xuất 
khầu (giá trị và hiệu quả kinh tế cao), 
nhàn dân địa phương và ngoài địa 
phương, thậm chí cá các cơ quan nià 
nước và một số đơn vị kinh tế kbác đã 
đến Năm căn phá rừng bừa bãi đề nuôi 
tôm.Việc tô chức sản xuất ở đây, do 
đó, đã đối lập bai vếu tố tài nguyên 
rừng ngập mặn và thủy, hải sẵn, tạo 
nên tình trạng mâu thuẫn triệt tiêu 
lần nhau. Nuôi tôm xuất khầu thi tăng 
lên, nhưng rừng ngập mặn lại bị tàu 
phá và suy thoái nghiêm trọng, cơ cầu 
tài nguyên có nguy €ơ bị phá vỡ. Giải 
pháp khần cấp và có tính nguyên tác 
trước mắt cũng như lâu đài là phải tò 
chúc, bố trí lại sản xuất theo cơ cầu 
kinh đoanh tông hợp Ê rừng— tôm 
hoặc « tòm — rừng » cho các hợp tác xã, 
tập đoàn sản xuất, lâm trường, bộ 
đội biên phòng và hộ gia đình. Đó 
cũng là eơ sở đề sản xuãt—kinh doanh 
có thu nhập tông hợp. Hoạt động của 
Công ty liên đoanh thủy sản Năm căn 
cũng phải nhằm làm cho cả ngư nghiệp 
và làm nghiệp trên đất Năm căn cùng 
tồn tại và phát triền, đạt năng suất, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế cao 
trên cơ sở môi sinh và hệ sinH thái 
được cân bằng, 


la 


ĐĂNG XUÂN KY ** 


VAI TRÒ (ỦA ĐÔI MỚI TƯ DUY 


HONG công cuộc đồi mới hiện 
nay, chúng ta cần đôi mới 
[rước hết những gì thuộc 0ê 
con người, thuộc về những 
chủ thề lãnh đạo và quản lý. Có như 
vậy, chúng ta mới tạo ra được những 
đỏi mới trong tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, mà đòi mới tư duụ 
có 0ai trò quiyết định. Bởi lẽ chúng 
ta không thể đồi mới được phong cách 
nếu không có tư duy mới về phong 
cách, cũng không thề đồi mới được tò 
- chức cán bộ nếu tư duy về tô chức 
cán bộ vẫn lạc hậu, lỗi ti:ời. Tàt nhiên 
trong quá trình đồi mới, những việc 
trên phải được triền khai đồng thời, 
xen kẽ nhau, việc này bồ sung và thúc 
đày việc khác. 

Chúng ta đặc biệt quan tâm đến 
việc đôi mới tư duy, bằng cách không 
ngừng làm đày đủ và sâu sắc thẻm 
nhận thức về vấn đề này, làm rõ những 
nội dung và phương pháp của việc đồi 
mới tư duy. Từ những luận điềm đã 


được nều ra trong Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đến việc thực hiện những 
luận điềm ấy, chúng ta sẽ phải trải 
qua một quá trình phấn đấu gin khô, 
phức tạp điễn ra đối mới lừng người, 
trước hết đối với những người trong 
bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đẳng 
và Nhà nước, của các tô chức sảu 
xuất kinh doanh và các tồ chức xã hội 
khác, bất kề ở cương vị nào. Không ai 
có thê nói là minh đã có tư duy mới 
đầy đủ. Trong tư duy của mới người 
có lẽ đều có phần cũ phần mới, khác 
nhau chỉ ở chỗ cải cũ nhiều hơn hay 
cải mới nhiều hơn; hoặc cũng có 
những người tư duy vẫn hoàn toàn 
cũ, chưa có gì mới cá. Vi vậy những 
người lãnh đạo, quản lý không phải. 
chỉ là những người chỉ đạo hướng dẫn 
quá trình đôi mới tư duy, mà còn là đối 
tượng của chỉnh việc đồi mới tư duy. 


=————=====e—=S<=l 
w Xem Tạp chí Công sản từ số 10-1987 
*%w Phỏ viện trường Vịièn Miác.-- Lê- nín, 
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Đặt vấn đề phải đôi mới tư duy có 
ughĩa là tư duy cũ đã có những cải 
không đúng, không chính xác hay sai 
lầm mà chúng ta phải xóa bỏ, có 
những cái lạc hậu, lỗi thời mà chúng 
la phải sửa đồi, hoặc có những cái 
không đây đủ mà chúng ta phải bồ 
súng. Cùng phải thấy răng, trong tư 
duy vốn có của chúng ta có những cái 
đúng mà chúng ta phải khẳng định, 
những cái đúng ấy đủ chỉ đạo hoạt 
động thực liên của chúng ta và đã đưa 
đến những kết quá, những thành tựu 
nhất dịnh. Quá trình đồi mới tư duy 
chính là quá trình xen kẽ của những 
việc khẳng định, bỗ sung, sửa đôi và 
xéón bỏ rất phức tạp ấy. Đó là quá 
trình nỗi tiếp, kế thừa, phủ định biện 
chứng của sự vận động, phát triền, 
vươn tới mãi của tư duy. Phân biệ! 
được những nội dung này là công việc 
hết sức khó khăn, Chúng ta đã thấy 
không ft n.ười có những cái sai vẫn 
tưởng là đúng, thiếu vẫn tưởng là đủ, 
lạc hậu, lôi thời văn tướng là tiến bộ, 
tiên tiến. Vị vậy, tuy nói rất nhiều 
đến đồi mới tư duy mà không thề đồi 
mới được. lloạc có khi lại cực đoan 
phủ định tất cá, kề cá những gì đúng 
dán, hợp lý, để xây dựng tư duy mới, 
mà hoàn oàn không hiều rằng nếu bắt 
đâu từ hư vô thi chỉ có thê đi đến hư 
vỏ chứ không thề nào khác được Chỉ 
riêng nguyên nhân về nhận thức luận 
cũng có thể làm cho con người có thề 
xa rời những tiêu chuẩn đúng đẳn của 
Từ duy, Và sự xa rời ấy càng nhiều 
hon néu nó lại Xuất phát từ những 
động cơ cả nhân đề không chịu đồi 
mới hoặc chống lại việc đồi mới. 


Mỗi người chỉ có thề hiều rõ mình - 


khi soi mình vào người khác trong 
những hoạt động thực tiền của con 
người, Đội với tư duy cũng vậy. Mi 
người chỉ có thê hiều rõ đúng — sai 
trong tư duy của mình khi đối chiếu 
vơi tư duy của người khác trong 
hoạt đọng lhực tiền đề hiện thực 
hóa từ duy Tranh cãi thuần tủy 
giữa lư duy với tư duy sẽ là cuộc 
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tranh cãi vò tận và hoàn toàn vô 
ích. Thực tiên là tiêu chuần của chân 
lý. Thực tiễn cũng là tiêu chuần đề 
xác định cái đúng cái sai của tư duy 


Vậy chúng ta phải đồi mới theo tư 
duy nào 2 

Theo Lê-nin, chủ nghĩa Mác là vô 
địch bởi vì nó đúng. Nó đúng không 
phải vì nó nêu lên những giáo điều như 
Kinh thánh đề bắt con người quỳ 
xuống mà sùng phục, mà vâng lời một 
cách mù quảng, Nó đúng bởi vì nó đã 
khám phá được những quy luật khách 
quan của sự vận động và phát triền 
của xã hội loài người, nó vạch ra được 
phương pháp đề con người nắm được. 
quy luật khách quan mà đi lên chủ 
nưhĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
nhằm giải phóng hoàn toàn và triệt 


_đề cho con người và xã hội. Chính vì 


vày chúng ta phải x~âu dựng cho được 
tư duu của chủ nghĩa Xtdc— Lẻ-nin— 
tư duụ cách mạng uà khoa học, tư duụ 
biện chứng duu uát đề chỉ đạo hoạt 
động thực tiễn nhằm thực hiện được 
mục tiêu cao cả đó. 

Đó là tư duy mang tỉnh chất mở 
chứ không phải đóng kin, định hướng 
chứ không phải cố định. Nó luôn luôn 
hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thực 
tiễn và luôn luôn được kiêm nghiệm 
bằng thực tiền, đồng thời được bồ 
sung và phát triền từ những thành tru 
của thực tiễn cách mạng và khoa học. 
Những thành quả cách mạng từ Irước 
đến nay của nước ta cũng như cửa các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
bắt nguồn từ tưrduyấy Và bây giờ, 
khi Đảng ta và các đảng anh em nói 
đến những chàm trẻ, những sai làm 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thi nguyên nhân chủ yếu của tình 
hinhấy là do xa rời tư duy của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin,. 


Như vậy, đôi mới tư duy khêng 
phải là đi tỉm một thứ tư đuy nao đó 
hoàn toàn mới, từ trước đến nay 
chưa từng được nói đến, chưa baơ 
giờ được đặt ra. Đồi mới tư duy cớ 


nghĩa là đưa tư duy của chúng ta trở 
về tư duy dũng dắn của chủ nghĩa 
Mác Lê-nin — một tư duy đã được 
làm phong phú thêm rất nhiều bới 
những thành tựu của cách mạng, khoa 
học, sản xuất và các mặt khác của đời 
sống xã hội, nhưng trong nhiều năm 
qua nhiều khi chúng ta đã xa.rời nó 
cho nên đã có thiếu sót. sai lắm. 
Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã có nhiều 
nhận thức không đúng, không đủ, rất 
lạc hậu, lỗi thời. Ơ Liên xô, nếu đã có 
những nhận thức lạ“ hậu đến bến năm 
chục năm, thì ở ta chác sự lạc hậu 
Còn nặng nề hơn nữa. Chúng ta đã có 
những tư tưởng sai làm như chủ quan 
nóng vội, duy ý chí hoặc bảo thủ, trì 
trẻ, những tư tưởng ấu trĩ khi tả khi 


hữu, khi ngặp ngừng, chao đảo, Vv.V‹ 


Phương pháp tư duy nhiều lúc mang 
tính chất duy tâm siêu hình, giìn đơn 
“một chiều, chai lý, xơ cứng, không 
nhìn sự vạt trong sự vận động phát 
triển, trong môi liên hê phô biến, 
_ trong những điều kiện lịch sử cụ thề 
nhất định, v.v Hõ ràng cả ba mặt 
nhận thức, tư tưởng, và phương phấp 
của tư duy cũ đã gây nén những tác 
hại rất to lớn, đã bắt chúng ta phải 
trả giá quá dắt, đã đề lại những hậu 
quả rất nghiệm trọng. phải tốn nhiều 
công sức và thời gian mới có thề giải 
quyết được. Chúng ¡a phải quan tâm 
đặc biệt đến việc đồi mới tư duy kinh 
tế, vì # lĩnh vực này đang có những 
vấn đề nóng lrỖỗng nhất., Song điều ấy 


NGUYÊN DUY QUÝ * 


NÂNG (AO TRI THỨC 


hoàn toàn không có nghĩa là tư duy 
trên những lĩnh vực khác cửa các hoạt 
động xã hội ít cân phải dồi mới hơn, 

Tại sao ki bước vào thời kỷ quá 
độ đi lên clú nghĩa xã hội, chúng ta 
lại khòng đứng vững được trên dỉnh 
cao của tư duy Xác — l.ẻ-nin như tr ›ng 
Cách mạng Tháng Táun, như trong bai 
cuộc kháng chiến chông Pháp, chống 
\ÍŸ, mà từ đó chúng ta đã giành được 
những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa 
lịch sử, ý nghĩa thời đại ? Phải chăng 
chúng ta đã quêu lời dặn của Lê-rnin 
là cÔng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở một nước kinh tế lạc hàu nhất 
định se khó khăn hơn nhiều, chậm 
chạp hơn nhiều, đỏi hỏi phải có kiến 
thức bao quát hơn nhiều 2 Phải chăng 
chúng ta dã chủ quan, coi thường lý 
luận, lười biếng trong việc học tập đề 
có đủ sức, đủ tực đáp ứng vêu cầu 
của giai đoạn cách mạng mới ? Phải 


cbăng chún, ta đã say sưa, choáng 


váng vì thăng iợi. nghĩ rằng đánh 
Qiẳng được để quốc Mỹ tỉủ việc gì 
cũng có thẻ làm được nhanh chóng 
để dàng ? Quá trình đồi mới tư duy 
hiện nay đòi hói chúng ta phải thanh 
loán ca những nguyên nhân đã gảy 
nên sự trì trệ, lạc hàu của tư duy đề 
làm cho tư duv của chúng ta thực sự 
là tư duy của chủ nghĩa Mác— Lê-nin, 
chỉ đạo hoạt động thực tiễn của chúng 
ta, để giành được những tháng lợi 
xứng đáng trong sự nưhiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta 


KHÓA HộC— 


ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG ĐỀ ĐỒI MỚI TƯ DUY 


RI thức khoa học là sản phầm 
của tư duy, cÓ thề thông qua 
trí thức mù dựng. lại quá 
trình tư duv. Trí thức khoa 


học lại là tiềm núng, thế năng của tư 
duv mới. 


® Tiến sĩ triết học ° 


Một trong những đặc tính quan 
trọng của tư duy là rổ tạo ra một 


sun phầm kép: vừa giải quyết vấn đèề- 


được tlực tiền đặt ra, vừa tạo ra tri 
thúc, kiến thức mới. Giữa trí thức 
khoa học và tư duy có mối liên quan 
Clặt chẽ với nhau. Tri thức khoa học 
là cơ sở, là điều kiện đề hình thành 


tư duy mới, hay nói cách khác là đề 


đồi mới tư duy. Ngược lại. tư duy 
mới thúc đây tìm tòi sáng tạo làm 
phát triền trí thức khoa học mới. 


Tuực ra, tư duy luôn luôn vàn động, 
vì tư duy phản ánh sự vận động của 
hiện thực khách quan. Đồi mới tư duy, 
trong ý nghĩa đó là công việc thường 
xuyên trong tiến trình lịch sử nhận 
thức của con người. 


Nhưng nếu chỉ như thế, việc gi 
phải đặt một vấn đề muôn thườở thành 
một văn đề cấp bách? Cần gì phải 
kêu gọi đồi mới tư duy nếu như quy 
luật của tư duy luôn luôn tự đồi mới 2 


Tlể giới có vàn động tiệm tiến và 
vận động nhảy vọt. Lịch sử xã hội có 
những giai đoạn phát triền quanh co, 
ứ đọng và có những thời kỷ đột biến 
cách mạng. Tư duy vì thế cũng phát 
triền có lúc đều đặn, đơn điệu và có 
lúc phát triền vũ bão. Với ý nghĩa đó 
mà chúng ta phải định tính tư duy cho 
từng giai đoạn lịch sử xác định. Quá 
trình tiệm tiến hay đột biến cách 
mạng của tư duy phụ thuộc vào quá 
trinh tích lũy kiến thức, quá trình 
chín mnuồi về sự hiều biết của con 
người đói với sự vật, hiện tượng 
luôn luôn biến đôi. 


Phải trải qua trên mười thế kỷ 
tích lũy, học thuyết Cô-pee-nie mới ra 
đời đề thay thế học thuyết PIô-lê-mẻ. 
- Hệ thống nhật tâm thay thế hệ thống 
địa tâm là bước nhaây vọt của tư duy 
nhàn loại về vũ trụ học, mỡ ra cuộc 
cách mạng vĩ đại trong nhận thức thế 
giới khách quan trên cơ sở những tài 
liệu khoa học chân thực đã được tích 
lùy. _ 


Nếu không có những kết quả nghiên 
cứu về toán học, cơ học, thiên văn 
học thì không đạt được bước nhảy 
vot về nhận thức vũ trụ mà Cô-pec- 
nic là người đã dũng cảm sáng tạo nên. 


Trong khoa Lọc tự nhiên, sự đồi 
mới tư duy tương tự như vậy đã 
diễn ra trên tất cả các ngành khoa 
học, làm cho sự hiều biết của con 
người đối với thế giới khách quan 
ngày cảng sâu sắc. lệ thống kiến thức 
cũ. khái niệm cũ đã bị sự tiến bộ của 
khoa học- vượt qua và hình thành 
những phạm trủ, những khái niệm 
hoàn toàn mới, hoặc khía cạnh mới 
sâu sắc hơn so với các khái niệm, các 
quy luật đã biết từ trước. Đặc biệt 
ngày nay, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trên phạm vi thế giới đang 
điển ra với nhịp độ chưa từng thấy 
đã làm đảo lòn nhiều quan niệm, 
khái niệm đã được hình thành trước 
đây. Những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật hiện đại 
không những góp phần thúc đầy mạnh 
mẽ phát triền sản xuất, nâng cao hiệu 
quả kinh tố—xã hội, mà còn là cơ sở 
của quá trình nhận thức mới, cơ sở 
của tư duy mới. 


Trong khoa học xã hội, tình hình 
cũng điển ra như trong khoa học tự 
nhiên, nhưng còn phức tạp hơn nhiều. 
Trong lịch sử phát triền của xã hội, 
nhận thức của con người đối với xã 
hội đã đạt được nhiều thành tựu mới, 
đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng về 
nhận thức. Nhưng phải thừa nhận 
rằng. cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại 
nhất trong toàn bộ lịch sử xã hội là. 
sự ra đời của chủ nghĩa Mác—- Lê-nin, 
kết tỉnh trí túệ của nhân loại, hệ 
thông tư tướng hoàn chỉnh, cơ sở lý 
luận và phương pháp luận khoa học 
đề nhận thức và cải tạo thế giới. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin ra đời là 
bước nhảy vọt vĩ đại của tư duy nhân 
loại trên cơ sở đúc kết những thành 
tưu., những trì thức của khoa học xã 
hôi và khoa học tự nhiên 


Thực tiễn cách mạng đã chứng 
minh sự đúng đắn của học thuyết 
Mác Lê-nin. Nhưng mặt khác trong 
những năm gần đây đã phát hiện sự 
lạc hàu của lý luận đổi với sự vận 
động và phát triền của chủ nghĩa xã 
hội. Diêu đặc biệt cần nhấn mạnh là 
sự lạc hậu, chậm trễ của lý luận 
không phải chỉ riêng đối với nước ta, 
mà sự lạc hậu, chàm trễ của lý luận 
đã biều hiện đối với cả cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa. 

Diều đó chứng tỏ có những vấn đề 
lý luận về chủ nghĩa xã hội đã được 
hình thành đến nay không còn phù 
hợp nữa. Thực !iễn cuộc sống đang 
đòi hỏi phải sáng tạo, phải đồi mới. 
Đại hỏi lần thứ 27 của Đảng cộng sản 
Liên xỏ đã vạch rõ : “Chính tỉnh hình 
chính trị và kinh tế cụ thề mà chúng 
{ta đang sống, chính giai đoạn đặc biệt 
của quá trình lịch sử mà xã hội xô 


viết và toàn thế giới đang trải qua, 


đều đòi hỏi Đang, đòi hỏi mỗi người 
_ Công sản phải có tỉnh thần sáng tạo, 
đòi mới, phải tììn cách vượt ra khỏi 
khuôn khô những khái niệm quen 
thuộc nhưng đã lỗi thời » (1). 


Đè khắc phục tình hình trì trệ, lạc 


hậu về nhận thức lý luận, hơn lúc nào 


biết đội ngũ cần bộ, đăng viên, trước 
hết là cần bộ lãnh đạo và cán bộ 
quan lý, phải coi trọng việc nâng cao 
trình độ khoa học, nâng cao tầm hiều 
biết cả về bề rộng lần chiều sâu, phải 
tiếp cận và nắm bắt được những tri 
thức mới, những thành tựu mới của 
cách mang khoa học —kỹ thuật. ề 


Riến thức khoa học thực sự đã trở 
thành cơ sở, nén tạng cần thiết cho 
công cuộc đôi mới tư duy hiện nay. Vì 
theo chúng tôi, đòi mới tư duy thực 
clat là nhằm làm cho nhận thức của 
chủ thể phản ánh đúng đân hiện thực 
khách quan luôn luôn vận động và 
cải tạo Biện thực khách quan vì lợi 
ích chân chính của con người. Xét 
riêng trong lĩnh vực xã hội thi đồi 
mới tư duy chính là nhắm làm cho 


nhận thức của chúng tt phần ánh 
đúng đắn hiện tực xã hội khách quan 
luôn luôn vàn động và phát triên, 
nhằm -khắec phục sự chậm trẻ, lạc hậu 
của lý luận đối với sự vận động phát 
triểncủa xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Hõ ràng muốn cho nhận thúc của 
chúng ta phản Ánh đúng đán hiện 
thực xã hội khách quan, phần ánh ở 
trình độ bản chãi, nghĩa là nhận thức 
đạt đến trình độ nắm được quU luật 
của sự vận động phát triền của xã hội 
trong một giai đoạn lịch sử nhất định, 
thì chúng ta phải có sự hiều biết sâu 
rộng về nhiều ngành khoa học, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội, chúng ta không những 
phải nắm được thực tiễn của đặt nước; 
mà còn phải có những tông tin vẻ 
những thành tựu cáa khoa học thế 
giới. 

Không có trì thức khoa học mới thì 
không có tư duv mới. Biết bao nhiêu 
vấn đề được đặt ra trong Cuộc sống 
hiện nay, từ những văn đề có tính chất 
toàn cầu như cuộc dấu tranh giai 
cấp trên phạm vị thể giới đang diễn 
ra quyết liệt, gay gắt giữa hai bệ thống 
xã hội đối lập, cuộc đầu tranh nhằm 
ngăn chặn chạy đua vũ trang hạt 
nhân, bảo vệ hòa bình, thế giới, đến 
những vấn đề cấp bách về giá cả, 
thị trường, về động lực kinh tế, về 
lợi ích v.v. của nước ta hiện nay. 
Nếu không được tranr bị những 
kiến thức khoa học cìn thiết thị 
không thề hiều được thực chất của 
các vàn đề mới đặt ra, 


Rõ ràng nếu chỉ đừng lại ở những 
kiến thức cũ thì dù muốn hay không 
văn là tư đuy cũ, van là cần trở bước 
đường đi lên của cách mạng. Đây chính 
là một trong những khia cạnh nói lên 
tính chất khó khăn, phức tạp, lâu đài 


(1) M.X. Goôc-ba-trốn: Báo cáo chính trị 
cảa UBTƯ ĐCS Liên xó, tại Đại hội lần thứ 
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ở? 


của sự nghiệp đôi mới nói chung và 
đồi mới tư duy nói riêng. 

Mỗi ngành khoa học đều có vai trò 
thúc đầy sự nghiệp đôi mới tư duy. 
Nhưng theo chúng tôi, trước hết phải 
coi trọng các ngành khoa học Àlác — 
[Lê-nin mà then chốt là (triết học và 
kính tế chinhtrị học. Trì thức triết 
học, tri thức kinh tế chính trị học 
không những làm rõ nội dung của tư 
-đuy mới trên lĩnh vực xã hội, mà còn 
là phương pháp luận khoa học cần 
thiết cho tư duy — tư duy biện chứng 
đuy vật. 

Cách đặt vấn đề như vậy về nguyên 
tác chắc không ai phản đối. Tuy nhiên 
sỏ thề có người cho rằng đặt vấn đề 
như vậy thì có gì mới? Ÿi từ trướš 
đến nay, chúng ta đã tô chức việc 
giảng dạy chủ nghĩa Xác — Lê-nin 
không những ở hệ thống trưởng đẳng: 
mà cả ở các trường đại học và trung 
học chuyên nghiệp, thậm chí lý luận 
Mác — Lê-nin đã được chọn làm một 
môn thi tốt nghiệp quốc gia v.v. 

Dúng là chúng ta đã làm công việc 
này nhiều năm và -chúng ta cũng đã 
đạt được, nhiều thành tựu. Nhưng phải 
thắng thắn thừa nhận rằng việc giảng 
đạy và nghiên cứu lý luận Mác — Lê- 
nin trong thời gian vừa qua của chúng 
ta còn nhiều hạn chế. Nhg đồng chị 
Tòng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhận 
xét: Cnếu nghiên cứu và giảng dạy 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin một cách trừu 
tượng, chung chung theo lối “lâm 
chương trích cú», kinh viện, thị sẽ 
làm miất sức sống của nó, không còn 


là vũ khí sắc bén đề cải tạo xã 
hội "(). 
Lý luận Mác — Lê-nin luôn luôn 


mang trong mình bản chất cách mạng 


và khoa học. Chúng ta phải thực sự 
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- giờ hết. Đây 


cải cách việc giảng đạy và nghiên cứu 
lý luận Mác — Lê-nin, phải chống 
khuôn sáo giản đơn, chỉ dừng lại ở 
các nguyên lý chung, phải vận dụng 
một cách sáng tạo, nâng eao tính chiến 
đấu, làm sáng tổ về mặt lý luận những 
vấn đề do thực tiễn cách mạng nước 
ta và thời đại đang đặt ra. 

Đề thực hiện được yêu cầu của công 
cuộc đỏi mới tư duy, nâng cao trình 
độ khoa phải đấu 
tranh — kề cả phải đấu tranh với 
chính bản thân minh — chống bệnh 
lười suy nghĩ, hời hợt, bảo thủ, chủ 
quan, phiến điện, chống thói tự mãn, 
tự cho mình đã nắm được chân lý của 
thời đại, khắc phục bệnh kinh nghiệm 
chủ nghĩa, coi thường lý luận, phải 


học, chúng ta 


vươn lên nắm được trí thức khoa học 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 

Chỉ có coi trọng và thực hiện lót 
việc nâng cao tri thức khoa học mà 
trước hết là. khoa học Mắc — Lê-nin 
thì mới thực sự có điều kiện đề tiến 
hành tốt công cuộc đôi mới tư duy. 
Ngày nay, với sự «bùng nồ thông tin? 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện đại, khi lượng kiến thức 
trong các lĩnh vực khoa học đều tăng 
lên với cấp độ hàm 'số mũ thi yêu cầu 
nắm bắt được tri thức khoa học hiện 
đại càng trở nên cấp bách hơn bao 
là một nhiệm vụ khó- 
khăn và giàn khô đòi hởi phải được 
tiến bành một cách kiên trì và hết sức 
nghiêm túc. 

(2) Hài nói của đồng chỉ Tồng bí thư 
Nguyễn Văn Linh tại lẻ khai giảng Lớp nâng 
cao trình độ khóa ®§ nghiên cửu Nghị quyẻi 
Dại hội VL Tài liệu lưu hành trong Trường 


đẳng cao cấp Nguyên Ái Quốc 1987, 
tr, 13, 


NGUYÊN DUY THÔNG * 


THÔNG TÍN— PHẨN ÁNH—TỰ DUY 


Ự phát triền như vũ bão của 
khoa học và kỹ thuật cũng như 
tốc độ phát triền mạnh mẽ 
của nền sản xuất 
ngày càng mang lại cho con người 
một khỏi lượng thông tin to lớn. 
Thòng tin đã trở thành kKiái niệm 
chung mà nhiều lĩnh vực khoa học 
đang sử dụng đề giải quyết những vấn 
đẻ của mình, treng đó có lĩnh vực tư 
đuụy. Dề xem xét sự tác động của 
thỏng tín đến tư duy, chúng ta xét 


L _i ` 
šG )) 


mỗi quan hệ giữa thông tin — phản 


ảnh — tư duy, 


1 — Thông tin: Lần đầu tiên khái 
nệm thông tin được nghiên cứu về 
mịt ý nghĩa xã hội của nó và dược 
phản ánh trong lý thuyết bảo chí vào 
những năm 20 — 30 của thế kỷ XX. 
Theo cách hiều cồ điền (trước hết là 
trong lý thuyết báo chí) thông tỉn 
chính là những -cti mới, khác với 
những điều đã biết. 


Kẻ thửa tư tưởng ấy, khái niệm 
thông tín đi vào khoa học hiện đại, 
trước hết là lý thuyêệt thông tín của 
C. Sẻ-nông mà trong đó có sử dụng 
phương phấp thống kẻ — xác suất đe 
nghiên cứu thông tin. Lý thuyết ấy 
quan niệm rằng, những tin tức mà 
chúng ta nhận được cảng khác lạ so 
với nhữag điều đã quen biết bao nhiêu 
thì lượng thông tin càng lớn báy 
nhiều và ngược lại, những tin tức thu 
được càng gìn với những điều đã 
hiều biết bao nhiêu thì lượng thông 
tin càng nhỏ bấy nhiêu. Lý thuyết 
thống kê xúc suất về thông tín không 
quan tầm đến nội dung, ý nghĩa, giá 
trị của các tín hiệu chứa thông tin. 


hiện đại - 


Nó chỉ chủ ý mặt cú pháp của thông 
tín, nghĩa là xem xét mỗi quan hệ 
giữa những tín hiệu mang thông tín. 
Nhưng chỉ dừng lại ở mặt cú pháp 
thì con người (hay chủ thè) có thề 
nhận được tín hiệu, nhưng không hiều 
được thòng tín chứa đựng trong tín 
hiệu đó. Vì vặy cần phải nghiên cứu 
quan bệ giữa ba mặt: biến cố — thông 
tin về biến cố đó — chủ thê. Nói khác 
đi, ta can nghiên cứu mối quan hệ 
nhận thức giữa biến cố và chủ thê 
thông qua những thông tin về biến 
cố đó. Ơ đày, nội dung thông tín về 
biến cố được dịch sang ngòn ngữ ký 
hiệu, tín hiệu, nghĩa là thông tín đã 
được mã hóa và sau đó truyền đi cho 
chủ tl:è, Những tín hiệu đến với chủ 
thè cần được giải hay dịch về ngôn 
ngữ mà chủ thề có thê hieu được nội 
dung của thông tin. Đó là mặt nụữ 
nghĩa của thông tín. Chẳng hạn, người 
đi trên đưởng phố phái biêu nội dụng 
thòng tín của tín hiệu œưdèn xunh, 
đèn dỏ» đề điều chỉnh hành ví của 
mình ebo đúng luật giao thông. 


Alất quan trọng đặc biệt trong môi 
quan hệ giữa thòng tín và chủ thẻ là 
sự lựa chọn những thỏng tín phù hợp 
với mục tiêu đã được đặt ra của chủ 
tLỀ. Trong mỗi quan hệ giữa thông 
tin — chủ thề — mục tiêu, giá trị của 
thông tin được xác định trên cơ sử 
xem xét mức độ phù hợp của nó với 
mụ2 tiêu dã được đặt ra. Đó là mại 
thực dụng của thông tin. 


T06 mở rộng hơn định nghĩa về thông 
tin, người ta đã xem xét nó trên cơ 


*» Giao sự triết học, 


sở tỉnh đa đạng. Theo quan điềm của 
clLủ nghĩa duy vật biện chứng thì trên 
thực tế Không bao giờ có sự đồng 
nhất tuyệt đối. Mọi cái đồng nhất đều 
chúa đựng sự khác biệt. Theo quan 
điểm thông tin thì mọi cái đồng nIất 
sẽ chứa đựng lượng thông tin bằng 
không. | 

Do đó, người ta định nghĩa thông 
tin là tính đa đạng của đối tượng này 
được chứa đựng ở một đối tượng 
kháe, hay nói chính xác hơn là tính 
đa đạng được phản ánh. Nhờ cách 
hiều này, có thẻ nói rằng, trỉ thức — 
bản thản nó đã chứa dựng những 
thông tín, bởi vì báo giờ trí thức 
cũng là kết quả của sự phản ánh tính 
đa đạng của các sự vạt, hiện tượng. 
quá trình điển ra trong tự nhiên và 
xã hội. Nhưng nó chỉ trở thành thông 
tín thực sự khi nó được tiếp nhận, 
được phản ánh, được thụ cảm, nghĩa 
là trở nẻn hiều được. Chàng hạn, 
mỘI giáo viên rất uyên bác về miột 
lĩnh vực nào đó, những khi truyện đạt 
những tri thức của mình mà người 
nghe không hiều gì cá thì những trí 
thức ấy không thê hiện như là những 
thông tin đối với người nghe. 


Coi thông tín là cái đa đạng được 
phản ảnh — đó là tư tưởng cơ bản của 
các lý thuyết thông tin. Nó nói lên mối 
quan hệ giữa khái niệm thông tin và 
phạm trủ phản ánh của chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng. 


2 —= Thông tin uà phán ánh. 


Lê-nin đã từng nói rằng: trên nền 
móng của bản thân lâu đài vật chất 
có một thuộc tính giống như cảm 
giác, nhưng lại không phải là cảm 
giác, đó là thuộc tính phần ánh. Khoa 
học ngày nay đã và đang chứng minh 
tính chất đúng đắn của tư tưởng ấy 
và khẳng định rằng, phản ánh là một 
thuộc tính của mọi đạng vật chất. Các 
dạng vật chất càng ở bậc thang cao 
bao nhiêu thì hình thức và trình độ 
phản ánh càng tỉnh ví và phức tạp 
bảy nhiêu. Trong quá trình tác động, 
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liên hệ qua lại lẫn nhau của các sự 
vật trong hiện thực, đối tượng này đề 
lại những dấu vết đặc điểm nhất định 
trên đối tượng kia, ta gọi đó là quá 
trình phần ánh. Nếu ta bỏ qua chất 
lượng của những thuộc "tính, những 
mối quan hệ và liên hệ của một đối 
tượng này được phản ánh vào đổi 
tượng khác, thì có thẻ nói rắng, đó 
là quá trình tải tạo cái đa dạng của 
đối tượn:: này trên đối tượng kiác và 
như thế đồi tượng này nhận được 
thông ti vẻ đối tượng kia. Từ đó có 
thề quan niệm thông tín là cải đa dạng 
được phản ánh, và quá trình truycn 
cái đa dạng từ đối tượng này sang đối 
tượng khác là quá trình thông tin, 
Thông tin và phản ánh có mối liên hệ 
mật thiết với nhau, nhưng lại không 
đồng nhất. Khái niệm phản ánh rộng 
hơn và phức tạp hơn khái niệm thông 
tin. Cái sau chỉ là một mặt, một khía 
cạnh của cái trước mà thôi. 


Trong thế giới sự sóng, hình thức 
phản ánh phức tạp hơn nhiều so với 
thế giới vô cơ. Đặc biệt ở các động 
vật cấp cao có dạng phản ánh mới là 
phần ánh tâm lý. Tương ứng với phần 
ánh này là dòng thông tin bìnñ ảnh. 


Phản ánh tâm lý của động vật là 
tiền đẻ của phản ánh ý thức con 
người. Dạng phản ánh ý thức là dạng 
phản ánh cao nhất, chỉ có ở con 
người với tính cách là một thực thề 
xã hội. Bằng hoạt động thực tiền. con 
người tác động vào thế giới khách 
quan, tìm hiều những quy luật, thuộc 
tính, kết cấu của các sự vật và hiện 
tượng; sáng tạo ra những hệ thống lý 
luận, đề ra những mục đích, biện” 
pháp đề cải tạo thế giới hiện thực 
biết chọn lọc những dòng thông tin 
đến với mình sao cho p¡aù hợp với 
mục tiêu đã định. Thích ứng với đạng 
phản ánh cao nhất này là đạng thông 
tin xã hội. Đó cũng là dạng thông tin 
cao nhất, nó thề hiện được cả ba mặt 
cú pháp, ngữ pháp và thực dụng. và 
hơn thế nữa nội dung của loại thông 


tín này là tư đuy lô gích — một đạng 
phản ánh tích đực rhất, cao nhất về 
thực tại khách quan, 


ở — Thóng tln nà tư du. 


Tư duy là chức năng của bộ óc con 
người và do đó nó là một quả 
trình tự nhiên. Tuy nhiên, tư đuv 
không tòn tại ở bên ngoài xã hội, 
bên ngoài ngôn ngữ, bên ngoài những 
trí thức mà loài người đã tích lRy 
được. Yì vậy tư duy của cen người có 
bản chất xã hội. Mỗi con người riêng 
lễ trở thành chủ thể của tư duy chỉ 
- khi nào đã nắm được ngỏn ngữ, những 
LKhÁi niệm, 1ô gích với tính cách là 
những sản phầm của quá trình phát 
triển lịch Sử — xñ hộ:. 


Ngồn ngữ được hình thành trong 
quả trình lao động đề thỏa mãn nhu 
cầu giao tiếp và đã trở thà :h phương 
tiện giao tiệp giữa người với người: 
Ngòn ngữ là cái vó vật chất của tư 
duy và là phương tiện đề tư duy. Nó 
mang lại cho con người những thông 
tin hình ảnh vẻ thể giới khách quan. 
Cùng với ngôn ngữ và sau ngÔn ngữ 
là chữ viết ghi lại nh;ững sự hiểu biết 
của con người về thế giới khách 
quan, là những nguồn thông tin hết 
sức quan trọng mà thế 
tiừa được Ởở cúc thế hệ trước. Tiếp 
thụ, tàng trừ những thông tín ấy và 
biến nó thành trí thức của mình với 
tỉnh cách là kết quả của sụ phản ánh 
gián tiếp thế giới biện thực, con 
người còn phải xứ lý những thông lín 
đó trong quá trình tiếp tục nhận thức 
và cài tạo thế giới. 


* 


Khi một tình huống có vấn đề xảy 
ra đòi hỏi phải giải quyết thì trước 
hết người ta phải xác định mục tiêu 
sẽ đạt tới, phải thu thập thông tin về 
bản chất tỉnh huống đó. phải xử lý 
thòng tín trên cơ sở vận dụng những 
thông tin đã được ghi lại trong bộ 
nhớ của mình, tức là những tri thức 
của mình. Trên cơ sở đó con người ra 
quyết định cho những hành động đề đạt 
tới mạc tiêu của mình. Mỗi eon người 


hệ sau kế 


đều phải ra quyết định cho những hoạt 


động của mình, người lãnh đạo phải 


ra quyết định cho hoạt động của tập 
thề mà mình phụ trách. Nếu những 
quyết định ấy được đề ra trên cơ sở 
thiếu thông tin, thiếu một nền tẳng của 
những tri thức cần thiết, thiếu sự cnọn 
lọ+ những thông tiỉn phù hợp với mục 
tieu. thị những quyết định ấy sẽ rơi 
vào cái mà trong khoa học dự báo gọi 
là a hiệu ứng Ơ-đíp ». liiệu ứng ấy cho 
thấy rằng Ơ-đíp định chạy trốn số 
phận và chọn con đường đề chạy trốn, 
nhưng chính con đường ấy lại dẫn 
đến chỗ đón đầu số phận. Nó càng 
định tránh né số phản bao nhiêu thì 
càng tiến tới trực diện với số phận bấy 
nhiêu. | 


Vấn đề lựa chọn thông tin, xử lý 
thông tín cho phù hợp véi mục tiêu 
định trước còn một khía cạnh quan 
trọng nữa, đó là việc phải tỉnh đến 
những hậu quả tự nhiên và hậu quả 

xã hội, trước mát và x n XÔI của những 
quyết định. Nếu tạ thu thập được miột 
khỏi lượng thông tín nhưng không có 
khi năng phản tích đầx đủ, không hiều 
rõ bản chất của những thông tin đó mà 
đã ra quyết định thì dể rơi vào cái 
mà trong khoa học dự lao người ta 
gọi là ®* hiệu ứng bàn tay khi”, Nó 
biện hiện ở cló, Khi người ta cô gắng 
tiến tới mục tiêu mong muốn thị đồng 
thời lại kéo theo những hậu quả nặng 
nề có liên quan đến mục tiêu ăy. 


Những điều nói trên cho thấy 


. rằng muốn có một tr duy đúng dắn 


trong khi ra quyết định đề đạt đến 
mục tiêu định trước thì phải biết thu 
thập đầy đủ thông tin, biết chọn lọc 
và xử lý thông tin trên cơ sở có một 
trí thức sàu sắc và phong phú. Cái 
nên tri thức này chính là vốn kiến thức 
về những quy luật khách quan mà nhân 
loại đã tích lùy được. Những thông 
tin có liên quan đến tình huông cần 
giải quyết thường là những vếu tỐ 
cấu thành của tỉnh huống, những mối 
liên hệ và quan hệ của chúng, xu thế 
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phát triền của chúng v.v. Đó là những 
yếu tÕ cần thiết cho việc tư duy ra 
quyết định. 


Ngoài những bộ môn kbh:oa học như 
lý luận nhận thức, lô gích học, sinh lý 
học và sinh lý hoạt động thân kinh 
cao cấp đã tham gia nghiên cứu tư duy 
thì rgày nay cả điều kbiền Lọc, lý 
thuyết thòng tin cũng tham gia vào 
nghiên cứu làn chất của tư duy. Liên 
quan đến vấn đẻ đang xem xét ở trên, 
chúng tôi chỉ đề cập tới mệt thành tựu 
mà đ:ều khiên học đạt được trong khi 
nghiên cứu các hệ thống tự điều 
chỉnh — đó là việc phát hiện ra mối 
liên hệ ngược. 


Tư duy nhằm nl:ận thúc được bản 
chất của các sự vật và hiện tượng, 
nhưng nhận thức không phải một lần 
là xonzø xuôi, mà đó là một quá trình 
trong đó tư duy ngày càng đi gần đến 
chân lý khách quan. VÌ vậy, trong mỗi 
giai đoạn lịch sử nhật định, tư duy 
của con người chỉ đạt đến những chân 
lý tương đối mà thôi. Nhưng thực tiễn 
là nguồn vô tận của tư duy. Chính 
thực tiễn mang lại cho eon người dòng 
thông tin phần hồi đề điều chỉnh, 
mở rộng, nâng cao khả năng tư duy 
của cồn người trong quá trình nhận 
thức thế giới khách quan, Mối liên hệ 
ngược có vai trò quan trọng đối với 
các hệ thếng điều khiền. Nhờ nó mà 
eon người tự điều chỉnh hành vi của 
mình, xã Lội điều chỉnh những quyết 
định cho phủ hợp với trình độ phát 
triền. Nó cũng có vai trò quan trọng 
đối với tư duy, nhưng tư duy thường 
hay bỏ quên nó. 


Bản thân tư duy cũng có những 
quy luật vận động và phát triền của 
nó. Lôgích hình thức và lô gích biện 
chứng giúp chúng ta hiểu biết điều 
đó. Về phương điện lịch sử, tư đuy 
của con người đã .diễn ra theo hai 
khuynh hướng: tư duy siêu hình và 
tư duy biện chứng. Không cần phải 
lý giái nhiều, chúng ta cũng biết rằng 
tư duy siêu hình không thẻ phần ánh 


đúng đắn thế giới khách quan, bởi vì 
thế giới ấy luôn luôn vận động và 
phát triền. Đề phản ánh thế giới đúng 
như nó tòn tại, chúng ta pì ải rẻn luyện 
tư đuy biện chứng. Nội dung tư duy 
biện chứng rất phong phú, bao gòm 
nhiều mặt nià phần đông chúng ta 
chưa với tới. Vì vậy, vấn đề đặt ra 
là phải rẻn luyện tư duụ biện chứng. 
Liên quan đến vấn đề thông tin và tư 
duy, chúng tôi chỉ đề cập tới một mặt 
của tư duy biện chứng đã được lý 
thuyết thông tin cụ thể hóa bằng cách 
thức riêng của mình. 


Chúng ta đều biết, quyết định luận 
La-plaxơ (Laplace) đã hình thành 
từ lâu và in đấu ấn khá sâu sắc trong 


tư duy của các nhà khoa bọc. Quyết 


định luận này xuất phát từ chỗ tuyệt 
đối hóa cái tất nhiên và coi thường 
cái ngầu nhiên, cho nên việc tiên đoán 
về tương lai của một sự kiện nào đó 
chỉ có một trong bai giá trị hoặc là 
có hoặc là không. Trái lại, khoa học 
ngày nay thừa nhận sự tồn tại khách 
quan của cái ngẫu nhiên được phản 
ánh trong lý thuyết xác suất. Lý thuyết 
này áp dụng vào lý thuyết thông tin 
đã giúp cho người ta tư duy một cách 
mềm dẻo hơn, chính xác hơn. Chúng 
ta lấy một ví dụ đơn giản sau đây : Nếu 
có người nào hỏi: «anh hãy dự đoán 


"xem khi anh ra ngồ thì người đầu tiên 


anh gặp là đàn bà hay đàn ông ?}. 
Liệu chúng ta có đủ cơ sở đề khẳng 
định người gặp đầu tiên là đàn bà 
hoặc đàn ông không ? Không; bởi vi 
điều đó điễn ra là một biến cố ngẫu 
nhiên. Do đó, chúng ta chỉ có thê trả 
lời là khả năng gặp người đầu tiên 
là đàn bà là 50X và đàn ông là 50%. 
Câu trả lời mới nghe tưởng như không 
đứt khoát nhưng thật ra lại chính xác, 
bởi vi loài người chỉ có hai giới và 
do đó kha năng gặp giới này hay giới 
kia là tương đương nhau. Thừa nhận 
cái ngẫu nhiên sẽ làm thay đồi phong 
cách tư duy; làm cho tư duy chỉnh xác 
hơn, mềm đẻo hơn. Vả lại, trên thực 


tế con người luôn luôn làm việc với 
những khỏd năng, do đó phải có phong 
thái tư duy xác suất, nghĩa là đòi hỏi 
phải thu thập, tàng trữ và xử lý một 
kbối lượng khá lớn thông tỉn về một 
vấn đề mà minh cần giải quyết, Thiếu 
thông tín thì tư đuy để gặp “hiệu ứng 
ơ-dip 3, không hiều biết những thông 
tin cần thiết thì tư duy dễ rơi vào 
hiệu ứng bản tay khi», thiếu thông 
tín phần hồi, tư duy thiếu đi một 


nguồn nuôi, không thừa nhận cái 
ngàu nhiên, tư duy trở nên cứng 
nhắc, - 


Đòi mới tư duy chỉ là một cách nói, 
vấn đề eLính là ở chỗ phải khắc phục 
phương pháp tư duy siêu hình và rèn 
luyện phương pháp tư duy biện chứng. 

Đúng như Äng-ghen đã nói: « một 
đản tóc muốn đứng vững trên đỉnh 
cao của khoa học, không thê không có 
tư duy lý luận? (1). “Nhưng tư duy lý 
luận chỉ là một đặc tính bầm sinh do 
năng lực của người ta mà thôi. Năng 
lực ấy øần phải được phát triền, rèn 


NGUYÊN BẰNG TƯỜNG * 


MHU (ÂU THỰC TIẾN 


ẤN đề tư duy và đòi mới tư 
đuy có liên quan đến lý luận 
nhận thức của triết học Mlác— 
[ê-nin, Đề hiều rõ cơ sở lý 
luận của chủ trương của Đăng về đồi 
mới tư duy, việc nghiên cứu vấn đà 
như ƒầu thực tiễn đôi với đồi mới tư 
duy là một yêu cầu quan trọng. 


Triết học Mác — Lê-nin đã đưa phạm 
trủ thực tiễn vào lý liận nhận thức. 
Thực tiên luôn luôn vận động và phát 
triền, vì bản thân thực tiễn chứa đựng 
những mâu thuấn. Sự vàn động của 


luyện và muốn rèn luyện nó thì cho 
tới nay, không có một cách nào khác 
là nghiên cứu triết học thời trước ». (2) 


Tuy nhiên, Ảng-ghen cũng khẳng 
định rằng. tr duy lý luận của mỗi 
thời đại là một sản phẩm lịch sử mang 
n›:ững hình thức rất khác nhau trong 
những thời đại khác nhau, do đó có 
mỘt nội dụng rất khác nhau. Vì thế, 
đề rên luyện tư duy biện chứng; ngoài 
việc nghiên cứu triết học thời trước; 
còn phải nghiên cứu bản thân triết học 
Mác Lê-nin, bởi vì nó cung cấp cho 
cúng ta thế giới quan và phương pháp 
luận khoa học, Đồng thời trong điều 
kiện cách n:ạng khoa học — kỹ thuật 
ngày nay, chúng 1a cần quan tâm đến 
những thành tựu của nó, những ngành 
khoa bọc có liên quan đến tư đuy, 


như tâm lý học, điều khiên học, lý 


thuyết thông tin. 


(1) Ph. Ăng- chen ¿ Biện chứng của tự nhìn, 
Nxb Sự tạ, Ủà nói, 196, tr. 77, | 
(2) Sách đủ dẫn, tr. 75, 


VÀ ĐÔI MỚI TƯ DUY : 


những mân thuấu đồ tạo ra những 
nhu cầu khách quan đòi hỏi tư duy 
của con người phải thay đồi, do đá 
nhận thức của con người cũng phải 
thay đồi. 

Trong thực tiền có mối quan hệ qua 
lại giữa chủ thê và khách thề, tức là 
mỗi quan hệ giữa con người và thế 
giới khách quan, Chính vì vai trò của 
chủ thê làm cho thực tiễn mang tính 


* Chủ nhiệm khoa triết bọc Trường tuyên 
huấn T1. : 
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chất năng động và sắng tạo. Sư hình 


thành mối quan hệ giữa chủ thề 
và khách thề là quá trình con 


người đản đân tách khỏi thế giới tự 
nhiên trong quá trình hoạt động thực 
tiễn. 


Thực tiễn của xã hội loài ngưởi tiếp - 


tục phát triền càng làm cho ccn người 
tách khỏi thế giới tự nhiên và ngày 
càng trở nên có ý thức, ngày càng tự 
giác. Lê-nin nói : Con người bản 
năng, người man rợ,.không tự tách 
khỏi giới tự nhiên. Người có ý thức 
tự tách khỏi giới tự nhiêu, những 
phạm trủ là những giai đoạn của sự 
tách khỏi đó ® (1), 


Với những phạm frủ, con người ngày 
càng nhận thức sâu sức thế giới khách 
quan, trên eơ sở đó con người đề ra 
mục đích của mình nhằm cải tạo thế 
giới nhục vụ cho nhụ cầu của mình. 
Đó là sự kbác nhau căn bẫn giữa con 
người và con vật. ÄXlác đã so sánh như 
sau :«Con nhện làm những động tác 
giống như động tác của người thợ đệt, 
và bằng việc xây dựng những ngăn tồ 
sáp của mình, eon ong còn làm cho một 
số nhà kiến trúc phải hồ thẹn. Nhưng 
điều ngay từ đầu phân biệt nhà kiến 
trúc tồi nhất với con ong còn giỏi nhất 
là trước khi xảy dựng những ngăn tồ 
ong bằng sắp, nhà kiến trúc đã xây 
đựng chúng ở trong đầu óc của mình 
TỎI » (), 

Nhứ vậy, thông qua hoạt động thực 
tiến mà đầu óc và tư duy của con 
người —chủ thề có ý thức dược hình 
thành và phát triền. Việc đề ra mục 
đích của con người một mặt là dựa 
trẻn nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích 
của con người, nhưng mặt khác như 
Lê-nín nói, là đo thế giới khách quan 
sản sinh ra- và lấy thế giới khách quan 
làm tiên đề. Với những hình thức tư 
duy như khái niệm, phạm trủ, quy luật 
được hình thành trong quá trình hoạt 
động thực tiên, eon người đi sâu nhân 
thức bản chất và (UY luật đũa thế giới 
khách quan, CHỈ trên ƒơ sở nhận thức 


4ì 


đó, con người mới có khả năng dự 
kiến được sự phát triền trong tương 
lai, đề ra được mục tiêu cần đạt tới , 


Sự vận động của thực tiễn làm cho 
tư duy có thề phản 4nh được quy 
luật khách quan, trên cơ sở đó đề ra 
được mục đích cho hoạt động của con 
người. Nhưng điều quan trợng hơn là 
làm sao biến mục đích đó thành kết 
qui trong hiện thực. Sự vận động của 
mâu thuẫn giữa tính phô biến và tính 


_ hiện thực trực tiếp của thực tiễn sẽ 


làm cho mục đích của hoạt động thực 
tiễn biến thành kết quả trong hiện 
thực. : 


Tính phồ biến của thực tiễn đó là 
tính xã hội, tỉnh quy luật, tỉnh tất yếu 
của hoạt động thực tiễn. Đó chính là 
khả năng có thề biến mục đích của 
hoạt động thực tiễn thành kết quả 
trong biện thực khi có những điều kiện 
nhất dịnh, với những điều kiện như 
nhau thì kết quả có thể cũng sẽ đạt 
được như nhau. Như thế, tính phô biến 
của thực tiễn là tính quy luật, là mối 
liên hệ nhân quả giữa mục đích và kết 
quả trong quá trình hoạt động thực 
tiễn. : 

Tính hiện thực trực tiếp của thực 
tiên biều hiện ở sự tiếp xúc và tắc 
động qua lại giữa chủ thề và khách 
thề. Tính hiện thực trực tiếp đó phân 
biệt với lính trừu tượng của nhận 
thức lý luận. Tính hiện thực trực tiếp 
cũng chính là tính khách quan, là hiện 
thực đm tính sinh động. Nó được 
biêu hiện ra tromg hoạt động vật chất 
cụ thề nhằm cải tạo thế giới của con 
người. 


Mục đích của hoạt động thực tiễn 
là nằm trong tư tưởng của con người. 
lúc ban đầu có tính chất chủ quan, 
nhưng lại luôn luôn có xu hướng thựe 
hiện trong thê giới khách quan. Vi 


\ 


(1) Y.!. Lá-nin ; Toán tệp. Nxb Tiền bộ 
Mát-xcơ-y2, 1951, t, 29, tr. 1Ê2. 
(2) Mác-Ăng-ghen:fnmyền tập, Nib §Ơ 


thật, Hà nội, 1962, tv 3, tr, 261, 
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giữa mục đích và sự vật khách quan, 
mục đích và kết quả có mối liên hệ 
nhân quả, có quy luật khách quan chỉ 
phỏi. Do đó mục đích trở thành động 
lực thúc đầy tụ duy của con người, 


phải tìm ra coi đường, phương pháp, 


trủ đoạn, công cụ đề thực hiện được 
mục đích, vì bản thân mục đích chỉ là 
những ý đồ không tê tự thực biện 
được mình, MáÁ+ đã nói: « Nói chunz, 
tư tưởng không thề /hực hiện lốt được 
gì hết, Muốn thực hiện tốt những tư 
tưởng thì cần có những con người vận 
dụng một lực lượng thực tiến» . 
Thể là muốn đi từ mục dích đến kết 
quả, “từ tư tưởng đến hiện thực cần 
phải có những con người vận dụng 
một lực lượng thực tiền ». Lực lượng 
thực tiến trước hết là hoạt động cai 
tạo thế giới của chính bản thân con 
người, và cùng với sức mạnh của con 
người là sức mạnh của những công 
cụ do con người sáng tạo ra. Dề vận 
dụng được lực lượng thịc tiễn đó, 
con người phải có sự chỉ đạo của tư 
duy, phải có phương pháp hành đòng 
đúng đắn. Bản thàn công cụ mà con 
người sử dụng cũng là sự kết tỉnh của 
trí tuệ con người, thê "hiện phương 
pháp tư duy, trinh độ nhàn thức của 
con người. Tóm lại đề đi đến kết quả, 


con người phải hành động, và ành 


động của con người được thực hiện 
thông qua tư duy. Có tư duy đúng 
đắn mới có phương pháp hbành động 
đúng dắn và cuối cùng con người mới 
có thè thực hiện được mục đích của 
minh đặt ra. > 

Chúng ta thường mắc khuyết điềm 
không biết cụ thể hóa đường lỗi. Ơ 
đây thực chất cũng là do thiếu một 
phương pháp tư duy biện chứng: 
chua biết vận dụng tính hiện thực 
trực tiếp của thực tiên đề tìm ra và 
vận đụng những lực lượng thực tiễn 
nhắm thực hiện: những nhiệm vụ, 
những mục tiêu đã được đặt ra. Chính 
vì vậy trong quá trình thực hiện 
đường lối, chúng ta chưa biết tìm ra 


những phương pháp đúng dân, những: 


“ 


hình thức thích hợp, những bước đi 
vững chắc. Có nhiều chủ trương chúag 
ta chưa biết cụ thề bóa như thế nào 
trong từng giai đoạn, trong từng 
ngành, trong từng địa phương, trong 


từng đơn vị, 


Thực tiền còn có chức năng là tiêu 


: ¬^ eci Ũ ` N 
chuẩn kiêm tra chân lý. Chính EL.ẻ-nin 


đã phát triển tư tưởng nàv của Mác 
và Ang-chen lên một bước mới. Lê- 
uín đã khung định: ®Tiêu chuẩn đó 
cũng khá “không xác định? đề không 
cho phép các hiệu biết cửa eon người 
trở thành một cái « tuyệt đói »; dòng 
thời nó cũng khả xác định đè có thê 
tiến hành đầu tranh quyết liệt chống 
tất cả các thứ chủ nghĩa duy tảm và 
bất khả trí (1. Như vậy, tiêu 
chuẩn thực tiễn vừa có tính chất 
tương đối, vừa có tỉnh chất tuyệt đối, 
do đó chân lý cũng vừa mang tính 
chất tương đối, vừa mang tính chất 
tuyệt đối. 

. sự phát triền của thực tiễn đòi hỏi 
tư duy trừu tượng phải trở về với thực 
tiễn, Lê-nin đã chỉ rõ: ® từ trực quan 
sinh động đến tư duy trừu tượng và 
từ tự đduu trừu tượng đền thực lên — ` 
đó là con đường biện chứng của sự 
nhận thức chân TÚ, của sự nhận thức 
thực tại khách quan ® (5). Muốn di tới. 
chân lý, người ta phải xuất phát từ 
trirc quan sinh động và phải thông qua 
tư duy trừưu tượng. Như Lê-nin nói, 
con đường đi đến chân lý là con đường 
biện chứng, cũng chính vì lẽ đó đề 
nhanh chóng đạt đến chân lý thì tư 
duy trừu tượng phải trở thành tư duy 
biện. chứng. Chủ nghĩa đuy vật biện 
chứng là phương pháp luận khoa học 
giúp chúng ta hình thành tư duy biện 
chứng. Nhờ có tư duy biện chứng. 
chúng ta dã ngày càng nhận thức ra 
những quy luật khách quan của xã hội. 


(3) Mác—-ng-ghen : Tuyền tộp, Nxb Sự thậu 


Hà nội, 1987.t 1, tr. l4, 

(1) V.I,. Lê-nin: Tedn tập, Nxb Tiền bộ;. 
Mát=xcơ-va, I880, t, 18, tr. 168. 

(5) Sách đã đẳn : t, 29, tr, 179. 
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phát hiện ra những sai làm, thiến sót. 
Dôi mới tư duy cũng chính là làm sao 
cho đẳng viên, cán bộ và mọi người 
chúng ta có được phương pháp tư duy 
biện chứng. 

Từ bỏ phương pháp tư duy giản 
-đơn, máy móc, siêu hình..., xày dựng 
phương pháp tư duy đúng đắn, chúng 
ta sẽ đi tới những quan điềm nhận 
thức đúng đắn, phê. phán những 
quan đ:ềm, nhận thức sai làm không 
phản ánh đúng quy luật khách quan, 
những quan điềm. nhận thức lạc hậu, 
lỗi thời không tiến kịp với sự biến 
đồi của tình hình thực tiễn. 

Như trên đã trình bày, nhu cầu 
thực tiễn dẫn đến sự đồi mới tư duy, 


PHẠM HOÀNG GIÁ * 


tư duy của con người vận động và 
phát triền trên cơ sở thực tiễn. Mặt 
khác tư duy có vai trò tích cực đối 
với hoạt động thực tiễn củ 13 con người, 
vì con người hành động dưới sư chỉ 
đạo của tư duy. Phương pháp tư duy 
khoa học giúp cho con người nhận 
thức được quy luật khách quan, chân 
lý khách quan, đồng thời cũng chỉ ra 
phương hướng và biện pháp đúng đắn 
cho hành động của con người. Nắm 
được phương pÏl:áp tư duy biện chứng, 
chúng ta mới có khả năng hiều được 
bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và vận dụng 
vào trong thực tiễn cách mạng. 


ĐỒI MớI TƯ DUY TỪ GÓC ĐỘ 
TÂM LÍ HỌC 


Ÿ IỆN nay, “đồi mới tư duy? 
mmÍ dang bị một số người biến 
t\ thành lời hô hào suông, hình 

thức chủ nghĩa, do đó nếu 
chúng ta không xác định rõ: đồi 
mới tư duy là gì? đòi mới như thế 
nào? eáigÌ đôi mới nzay, cái gì đòi 
hỏi phải có thời gian v.v. thì chính 
chúng ta làm cho ®*đồi mới tư duy ? 
cũng trở thành đõi tượng cần phải 
đòi mới, 


"i1 


-1, Trên binh điện tAẤm lý học thì tư 
duy (MDIIITCHH€, pensée) có miột 
phương điện không thề đồi mới được, 
đó là phương diện hình thức lô gích 
của nó. Về phương điện đó nếu thay 
đồi thì chủng ta sẽ rơi vào bệnh lý (1). 

Về một phương diện kháe, thì tư 
duy có thề đồi mới và đồi mới không 


4õ 


ngừng. Phương diện đó là phương 
điện nào 2 

Nhân tiện, xin có một đề nghị nhỏ 
vẻ thuật ngữ. Tiếng Việt ta có thê có 
hai thuật ngữ khác nhau đề phán biệt 
hai phương diện đó: của từ tiếng Nga 
và từ tiếng Pháp là thuật ngữ tâm lý b 


và “Stàm thức ®, *“Tàm lý P là nói về 


bình điện chung, lô gích hình thúc 
tron" tư duy của người lớn bình 
thường CTàm lý học đại cương chỉ 
nghiên cứu tâm lý của người lún 
bình thường, không có bệnh lý, sống 
trong xã hội văn minh, không phải xã 


# Giáo sư, phó tiến sĩ tâm lý họ-¬. 

(1) Xem Bệnh lý học tư duy B.V. 7aigacnit 
la MGU 1953 và Phán tích eề mặt tám Ì 
thần kinh ciịc giải bái toáđa, A.R Lurii Và 
L.Ss‹ Svetkova, lz-: G áo dục, M. 1962. 
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hội tiền văn minh}, còn tầm thức là 
nói lên phương điện cấu tạo OØD33O0B- 
81IRC) của tàm lý đã hình thành, mang 
dấu ấn của điều kiện xã hội —lịch sử cụ 
thề: tâm lý giai cấp, tâm lý tầng lớp, 
tâm lý dân tộc... (2). Trên bình diện đó, 
Lévy Blhrul đã viết cuốn: « Tâm lý 
(tức là tâm thức) nguyên thủy ® (men- 
talité primitive), Cfaude Lévy Strauss 
đã viết: « Tư duy (với ý nghĩa là một 
thành phần trong tâm thức) hoang đã 
(bensée sauvage)» và Ignace Meyerson 
viết: Tư duu Hụ-Lu», Tư duụ cồ đại 
Pensée gréeoromaine, Pensée antique) 
làm thành những tác phầm của một 
ngành khoa học mà bảy giờ nhiều tác 
giả gọi là tâm lý học (tâm thức học 
thì đúng hơn) lịch sử hoặc #tâm thức 
học dân tộc * (ethnopsvychologie). Vậy 
nếu chúng ta chấp nhận thuật ngữ 
này (âm thức) thì sẽ phải nói là 
“đồi mới tâm thức phi (hay chưa) 
xã hội chủ nghĩa thề hiệp trên lĩnh 
vực lý luận (lý luận triết học, kinh tế, 
giáo dục, văn hóa...)»%®. Và lại, phong 
trào “đồi mới tư duy P này vốn bắt 
nguồn từ Liên xô. chúng ta có thê 
tham khảo xem ở Liên xô đã nói gì 
về vấn đề đó ? Theo những tài liệu 
tôi được đọc, chưa bao giờ tôi bắt 
gặp những mệnh đẻ như ®# H3MCHHTB 
Mbi1I121G HH€», hoặc là «1ID©€OØD43OBäTb 
MbiIIIIĐHH©» mà chỉ có sMDIC/JIHTb HO 
HOBOMV», thỉnh thoảng gặp *OỐHOB/I€- 
HH© MbIIII©€HH?°, nhưng rất hiếm. 


2. Vậy những biều hiện của tâm 
thức cũ (tôi muốn nói tư duy trong 
tâm thức đó) biêu hiện ở đàu và biều 
hiện như thế nào, cụ thề đối với 
chúng ta là tâm thức gì? 


2.1. Trong một cuộc hội thảo mới 
đây tại Viện khoa học giáo dục về 
«e Dắân sắc dân tộc, chúng tôi đã nói 
đến đặc điềm tâm thức truyền thống 
của Việt nam (3). Nhưng tựu trung 
lại: đồi mới tư duy ở nước ta vào 
giai đoạn này, theo chúng tôi hiều là : 
đồi mới tâm thức ngnuên thủụ, nông 


nghiệp kỹ thuật cũ tức là nông nghiệp 
lạc hậu, sản Axndt nhỏ, manh mún 
và mọi làn cdlư của lâm thức phi xã 
hội chủ nghĩa khác còn tồn tại trong 
nếp nghĩ của chúng ta khi đặt ra và 
giải quyết các vấn đề đề tiến lên suy 
nghĩ và giải quyết các vấn đề thco 
tâm thức xã Lội chủ nghĩ. 


Nhưng thực ra, cái œcũ* trong tư 
duy thuộc các ngành như triết học, 
lý luận chính trị, văn hóa, giáo dục, 
kinh tế, lưu thông phân phối... là thế 
nào? Theo tôi, chính điều này chúng 
ta cũng chưa làm sắng tỏ được cho 
mình, ít ra là chua sáng tỏ một cách 
có hệ thống. 


2.2 Theo khoa học tâm lý, đôi mới 
tư duy» (thực chất là đổi mới tâm 
thức sản xuất nhỏ, manh mún) có 
thề biều hiện ra ở ba khâu: 


2.2.1. Cách đạt oấn đồ— Trong hoạt 
động thực tiễn cũng như hoạt động 
lý luận, quá trình tư duy thật sự chỉ 
diễn ra khi đặt được vấn đề. Mã “đặt 
vấn đề? tùy thuộc nhiều vào tâm 
thức (kinh nghiệm cá nhân, thói quen, 
nếp nghĩ, kiến thức, kỹ năng v.Vv.). 
Có nhiều bài toán đặt vấn đẻ ® theo 
lối này thì rất phức tạp, nhưng lại 
rất đơn giản nếu «vẫn đẻ ? được đặt 
bằng cách khác. 


Muốn đòi mới cách «đặt vấn đề» 
thì chúng ta cần thanh toán những 


(2) Xem ý kiến của Ăng-ghen về tính 
cách dân tộc Anh khác hàn tình cách dân tộc 
Đức — Pháp : Lê-nin về tâm lý của công 
nhân, tâm lý tiều tư s n trí thức v.v. Xem 
thêm Kantatjan: Chủ ngÀta Mác — Lênin bản 
cề bản chất dón tộc củ các con đường hình 
thánh cộng đồng quốc tế (tiếng Nga) M. 1970— 
N. Dzangindin: Bản chát của tâm lý học dan 
tộc (tiếng Nga), Alma—Ata, 19:1. 

(3) Xem tư liệu về cuộc hội thảo œ Bản sắc 
dàn tộc ® do Viện khoa bọc giáo dục chủ trì, 
Tạp chí Thông tín khoa học giáo đục. số 12- 
1987 hay tạp chỉ TÔ quớc số 8-:952. 


qgiảo điều», cấm ky » trong tâm 
thức cũ không cỏn thích hợp trong 
hoàn cảnh mới. Ví dụ, quan niệm 
q bao cấp», quan niệm œ(ôn tỉ trật 
tự » của làng xê cũ, quan niệm quan 
liêu, gia trưởng, coi thưởng tuôi trẻ, 
eoi khinh phụ nữ v.v. và đem thay 
thế vào đó lÀ những tim thức mới: 
hạch toán kinh tế, lấy đàn làm gốc, 
đặt cách mạng Việt nam trong khung 
cảnh thế giới cách mạng phục vụ 
hạnh phúc con ñgười v.v. 


của người và máy: máy, thường phải 
" thử tất cả mọi phương án có thể; trái 
lại người, bằng kinh nghiệm sẵn có 
về loại vấn đề đó (kinh nghiệm, tay 
nghề, thói quen nghề nghiệp v.v.) có 
thẻ chọn ngáy lấy một phương án lối 
ưu và giải quyết vấn đề theo phương 
án đó. Vì thế mặc dù tốc độ tính toán 
của người — trong vông 10 phép tính/s 
là chậm hơn nhiều so với máy —hàng 
triệu phép tính/s mà giai quyết nhiều 
vấn đề nhanh hơn máy: — máy tính 
đi hốt c+ce nước cở của một ván cờ 
của các kiện tướng thường phải 
mất 10''” CTDAT@THØ Đ©ltGHIBI, Con 


người tủy thuộc nhieđ vào Kinh 
nghiệm, tàm thức, nên trong tình 
huống mới, hoàn cảnh mới, kinh 


nghiệm cñ không còn thích hợp, chí 
it cũng không phải tòi ưu nữa, thì 
chiến lược giải quyết eũng khỏòng tới 
ưu, song do sự hạn hẹp của kinh 
nghiệm, nén côn người chọn nựay 
hướng không tối ưu đó (trong khi đó, 
máy đã cớ thê so sánh mọi phương ấn 
có thẻ để kết luận phường án nào là 
tối tru thực trong điệu Kiện mới ấy). 


Tóm lại, muốn đói mới hướng giải 
quyết vấn đề thì chúng ta phải đồi 
mới tàm thúc và những giáo điều... 
quen thuộc mà bây giờ không còn 
thích hợp nữa. Ví dụ, phai thay lối 
làm việc dựa vào giảo điều, kính 
nghiệm chủ nghĩa, duy ý chí («ý kiến 
cạp trên, kế hoạch v.v. là bất khả 
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xâm phạm » v.v.) bã tâm thức coi 
trọng quy luật khách quan; coi trọng 
độc lập suy nghỉ, coi trọng kiến thức 
khoa học—kŸ thuật, sáng tạo, đàn chủ 
hóa v.v. 
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2.2.3. Hệ Thông khái niệm, phạm 
Irà, nguuên tú, quy luật v.v. làm chỗ 
đựa đề giai quyết vấn đề. Đây là cả 
một hệ thống công cụ (HOHSTIHĐB 
annapaT) đã hình thành trong lịch sử 
và mỗi khái niệm, phạm trủ, nguyên 
lý... là tông kết (đúc kết) cả một phạm 
vỉ thực tiên ít nhiều rộng lớn (tùy 
ngành chuyên môn). Vì vậy, muốn đồi 
mới cần phải có thởi gian — thời gian 
đe thực tiễn đã đồi mới được đúc kết 
thành những khái niệm, phạm trủ mới. 
Nói như thế không có nghĩa là trên 
bình điện này, ở khâu này, ta chưa đồi 
mới ngay được. Báo chí Liên xô từ 
hai năm trở lại đây cho thấy: sự đồi 
mới các phạm trù, khái niệm v.v. đã 
điện ra trong một loạt vấn đề rất cơ 
bản của nhiều khoa học, nhiều ngành 
(triết học, kinh tế chính trị học, chủ 
nghĩa xã hội khoa học, sử học, văn 
học v.v.) 


s. Tuy nhiên, trong tàm lý học, 
người ta thường hav đân một câu 
trong tác phầm «Những văn dẻ về 
tầm lý học đại cương » của S.E.HRubin— 
Shtein, nhà lý luận kiệt xuất của tảm 
lÝ học xô viết về tư duy: eRhông phải 
trí — nghĩ dang tư duy, mà là con 
người đang tư duy (MWIC.IITbD H€ 
MDIIIIICHIG, 8 1G.1OBCR), suy ra là: ở 
mỗi người nhất định, sức đói mới tư 
duy cùng có những giới hạn nhất định. 
Vị thế, ở những vị trí nhất định, tron Ê 
những văn để nhất định, muốn có một 
sự đói mới vượt ra khỏi một phạm vỉ 
nhất định thị phải thay người. 


4. Rét luận: 


a) Đồi mới tư duy ở nước ta tét về 
mặt tàm lý học thực chất! là đôi mới 
tâm thức nguyên thủy, nóng nghiệp 
lạc.hậu, manh mún »... làm cơ sở cho 
lõi tư duy cũ, bằng tâm thức xã hội 


chủ nghĩa, làm cơ sở cho lối tư 
duv mới. 


b) Sự đổi mới trong lỗi tư đủy, 
trước hết thể hiện trong tâm thức đã 
được đôi mới, làm cơ sở cho cách 
đặt uấn đề, cho đến hướng giải quuêi 
ấn đỏ, đần dần mới đến đổi mới các 
khái niệm, phạm trủ, nguyên lỤ mới, 
kê cả khảu nhận sự “tò chức. . 


HOÀNG CÔNG 


c) Tâm thức làm cơ sở đồi mới trước 
hết là những păn kiện Đạt hội lần thứ 
VỊ của Đảng. 


dđ) Nhưng không chỉ hạn chế trong 
những văn đè của Văn kiện đó, mà 
từ những vấn về đó ø lầy ra » sự đổi 
mới về phương pháp luận, phong 
cách... đề ứng dụng vào những phạm 
vi khác chưa được nói đến trong nghỉ 
quyết Đại hội lần thứ VI của Dảng. 


—NHỮNG ĐINH HƯỚNG THỜI ĐẠI 


(ỦA TƯ DUY MỚI 


ỒI mới tư duy không bao giờ 
là quá trình tự nó. Nhận thức 
đúng hơn, chính xác hơn đề 
giải quyết hiệu quả hơn những 
vấn đề liên quan tới nhu cầu của con 
người, điệu đó đòi hỏi thường xuyên 
phải hoàn thiện tư duy. Trong những 
thời điềm bước nguặt của thời đại, 
đòi hoi ấy lại càng bức thiết, Những 
biển đồi chưa từng thấy trên các lĩnh 
vực buộc chúng ta phải thay đồi quan 
niềm quen thuộc và đôi mới cả cách 
s1V nghĩ Chay là phương pháp tư duy). 
1)31 mới tư du thường qản [Lm 0ới 
những bước ngoặt có lính mở thời 
đại. (Thời đại phục hưng không thể 
có được nếu không có bước ngoặt 
trong nội dunø và phương pháp tư 
duy, chuyên từ trì trệ duy tâm, siêu 
hình sang thực nghiệm, chính xác, đuw 
lý. Thời đại ra dời của chủ nghĩa Àlác 
và phát triền của khoa học— kỹ thuật 
cuối thế kỷ T19 đầu thế kỶ 20 đi liền 
với sự khang định nội đụng và phương 
pháp tư duy của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng. Thế giới hiện nay cũng 


đang ở trong một. bước ngoặt, ở một 
trinh độ mới về chất trong sự phát 
triển nhận thức của loài người)... 

Đôi mới từ duy hiện nay là đòi hỏi 
khách quan mang tính phồ biến. nghĩa 
là không chỉ đối với riêng chúng ta. 
đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa, mà 
ít nhiều đối với mọi quốc gia. Đồi 
mới tư duy hiện nay không chỉ có ý 
nghĩa khoa học, mà còn có ý nghĩa 
xã hội sâu sắc. „ : 

Đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
đôi mới tư đuy nhằm nhận thức đúng 
hơn những sự kiện trên tất cả các mặt 
của đời sống nhân loại nhận thức 
đúng hơn những trở ngại, mâu thuẫn 
này sinh trong chủ nghĩa xã hội đề 
phát triền, hoàn thiện hơn nữa chủ 
nghĩa xä hội và giành chiến thắng 
trong cuộc đấu tranh lịch sử với chủ 
nghĩa từ bản. Đồi mới tư duy ở nước 
ta nằm trong bối cảnh chúng của thời 
đại và mục tiêu đó của chủ nghĩa xã 
hội. Do đó, đồi mới tư duy của chúng 
ta phải có những định hướng mang 
tính thời đại. 
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Thực tiễn làm bộc lộ sự lạc hậu của 
chúng ta trên nhiều quan niệm. Đề có 


được những quan niệm mới, nhất là. 


về chủ nghĩa xã hội hiện đại, chúng 
ta phải có cách suv nghĩ mới, chứ 
không thề như cũ. Nhưng phải chăng 
phương pháp biện chứng duy vật, 
thành quả vĩ đại của chủ nghĩa Mác 
đã lạc hậu ? Không phải như vậy Ï 
Ngược lại, đôi mới tư duy là phải tư 
đuy thực sự biện chứng duy vạt. Một 
mặt, chúng ta phải hoàn thiện mặt lý 
luận của phương pháp đó trong điều 
kiện hiện đại. Đòng thời, chúng ta 
cũ. g phải hoàn thiện và nâng cao 
năng lực tư duy theo phương pháp 
đó. Có nghĩa là, nâng cao trình độ 
hiều biết về phương pháp và từ đó tự 
giác vàn dụng một cách sáng tạo; 
nhuần nhuyễn, #® nghệ thuật» phương 
pháp biện chứng đut 0ật hiện đại. Đồi 
mới tư đuy không phải là thay đồi các 
quy luật, cắc thao tác lô gich vốn có 
của tư duy như so sánh, phản tích, 
tòng hợp, quy nạp, diễn dịch, khái 
quát, trừu tượng v.v. Dôi mới tư duy, 
xét về mặt nâng cao năng lực của nó, 
là vận dụng tfỐt các quy luậi, các thao 
tác đó theo phương pháp biện chứng 
duy vạt. ỞƠ đây cần nói rô là, những 
lược đỏ lô gích, những dạng thức lô 
gich mà 1ô gich học phát triền chẳng 
qua cũng chỉ là sự tỏng kết những 
quả trình tư duy lô gích khác nhau, 
những hình thức biều hiện trừu tượng 
khác nhau của những quy luật vốn có 
của tư duy mà thôi. Dĩ nhiên học tập, 
vận dụng sáng tạo những lược đồ, 
đạng thức lô gích ấy cũng có Ích cho 
tư duy trong nhận thức, phát hiện 
với tư cách là sự vận dụng những kinh 
nghiệm tư duy trong quan hệ mới, với 
đối tượng mới, Nhưng điều quan trọng 
hơn đối với chúng ta là làm sao biết 
định hướng cho tự duy của mình trong 
thời đại đang có những biến động 


chưra từng có hiện nay. Những định - 


hướng ấy vừa là quan điềm lý luận về 
thời đại như là kết qưả của một quả 
trình, một. giai đoạn nhận thức theo 


HẦỆ 


lập trường giai cấp của chúng ta, vừa 
là cơ sở phương pháp luận của tư đuy 
mới (điều này phù hợp với quan niệm 
cho răng: phương pháp là lý luận 
được tóm tắt), ở đây chúng ta nói 
tới tư duy như là phương tiện nhận 
thức chung của chúng ta, chứ không 
phải chỉ là tư đuy trong một lĩnh vực, 
phạm vi nào, bởi lẽ hiện nay, không 
lĩnh vực, phạm vi nào của hoạt động 
con người lại tồn tại độc lập, khép 
kín, không liên quan với nhau, ràng 
buộc nhau. Do đó, không một lĩnh vực 
nào lại chỉ cần có cách tư duy đặc 
trưng riêng của mình, nà còn căn có 
cách tư duy mang những thuộc tính. 
phầm chất chung. Đó là tư duy lý 
luận khoa học hiện đại, được đặt trén 
cơ sở và định hướng theo thời đại. 
(Xin nói thêm là : ngày nay nhận thức 
và giải quyết mọi văn đề đều cần tới 
tư duy lý luận, dựa trên lý luận ki:oa 
học. Việc nhận thức và giải quyẻt 
bằng kinh nghiệm, theo kính nghiệm 
không đáp ứng được yêu câu hiện đại), 


Theo tôi, những định hướng thời 
thời đại của tư duy mới hiện nay là: 


{— Dịnh hướng 0uề lính toàn diện 
ðủa hệ thống. Lý luận là hệ thông 
trừưu tượng nhưng lại là cự thê — thco 
nghĩa là cãi eụ thề trong nhận thức - 
về các đối tượng, khách thê của nó. 
Tính hệ thống, đa điện của khách thê 
đòi hỏi tư đuy lý luận phải huớng 
tới phát hiện những liên hệ mới, 
những tìầng. lớp mới trong quan hệ 
của đối tượng, khách thà, tức là những 
hệ thống mới. Bản chất khách quan 
thực sự của sự vật, biện tượng, cải 
«yên tĩnh ® nhất của chúng được quy 
định bởi chính những hệ thống các 
mỗi liên hệ ấy. Bất cứ hệ thống nào 
cũng không *®thuần nhất®, nghĩa là đeu 
chứa đưng những mặt. những khuynh 
hướng khác biệt. đối lập, ràng buộc 
lăn nhau. Về thế giới hiện nav, Đáo 
cáo chính trị của Đại hội 27 ĐGS Liên 
xô viết: *®Thế giới ngày nay rất phức 
tạp, đa đạng, năng động, chứa dày xu 


hướng đối lập nhau, đầy mâu thuẫn... 
nhưng lệ thuộc vào nhau và hoàn 
chỉnh về nhiều mặt » (1). Do vậy, nếu 
chỉ đừng lại ở một mặt, một tảng lớp 
nào đó thì vẫn chỉ là nhìn nhận phiến 
diện. Tư duy theo hướng toàn điện 
hơn, hệ thống hơn, nắm lấy cả cái 
&q không thuần nhất * của mỗi hệ thống, 
thì nhận thức ngày càng sâu sắc, đi 
vào bản chặt hơn về sự vật, hiện 
tượng. Phải chàng đó cũng là nguyên 
lý phồ biến của phép biện chứng duy 

vật và là quá trình di từ bản chất cấp 
một đến cấp hai, cấp ba như Lê-nin 
trúi 2 


Quan. điềm hệ thống trong thời đại 
hiền nay cần phải là hệ thống — toàn 
cầu. Những vấn đề hay công việc của 
mỗi quốc gia ít nhiều cần phối được 
nhìn nhận theo quan điềm đó. Chẳng 
hạn vấn đề dân số, vấn đề đói nghèo, 
HỢ nƯỚC ngoài của các nước đang 
phát triền không chỉ là vấn đề của 
riêng các nước đó. Chúng có căn 
nguyên sâu xa từ bên ngoài, từ sự bóe 
lột của các nước đế quốc, và tác động 
tiêu cực tới sự phát triền của loài 
người nói chung. Do đó, việc giải quyết 
chúng đòi hỏi phải có nỗ lực chung 
của cả thế giới. Sự phát triền khoa 
học — kỹ thuật, khai thác thiên nhiên 
cúa con người. phát triền kỹ thuật hạt 
nhân v.vs đèu đã trở thành vấn đề 
toàn ceäiu, liên quan tới vận mệnh, sự 
sống cỏn của cä nhân loại. - 


+ — Định hướng chính trị. Tư duy 
theo hướng toàn điện và hệ thống dòi 
hỏi đó quan điềm chính trị hiện đại, 
chính trị thế giới đựa trên cơ sở lập 
trường giai cấp công nhân. Nhận thức 
và giai quyết các văn đề. các công 
việc thậm chí trong nội bộ quốc gia 
cũng cản phải được xem xét trong 
bÕi “8iiTl) chính trị thế giới, trong 
những mỗi liên hệ chính trị với bên 
ngoài, Iuàn thiện hệ thống chính trị 
của chủ nghĩa xã hội càng phải như 
thế. iõ ràng, mở rộng dân seNi xã hội 
thủ nghĩa như thế nào không chỉ là 


nhu cầu nội tại của chủ nghĩa xã hội, 
mà còn chịu ảnh hưởng cúa sự đòi hỏi 
về dân chủ MÔN đời sống chính trị 
thế giới. 


Điều cơ bản trong tư duy chính trị 
quốc tế hiện nay là cùng tồn tại hòa 
bình, chứ không phải giải quyết cuộc 
đấu tranh giữa bai hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa bằng 
chiến tranh. Đấu tranh bảo vệ hòa 
bình thế giới, giải trừ vũ khí hạt 
nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất của 
đấu tranh chính trị trên thế giới hiện 
nay. Tư duy của chúng ta trong việc 
nhận thức và giải quyết mọi vấn đề 
hiện nay, đặc biệt là các vấn đề chính 
trị dù nhỏ hay lớn của thế giới cũng 
phải định hướng theo quan điềm 
chính trị thời đại — chính trị toàn 
cầu nói trên. Tiến lên bằng hòa binh 
và duy trì được hòa binh thế giới là 
tiêu chuần thời đại của tư duy chính 
trị thế giới. 


nh ¬ Định hướng Đề khoa học — 
ÿ thuật. 


k“ nhiên, động lực mạnh mš củá 
mọi thay đồi hiện nay là gì ? Rõ ràng 
đó là sự phát triền vũ bão của khoa 
học — kỳ thuật. Khoa học — kỹ thuật 
phát triền tạo ra nguyên, vật liệu mới, 
công nghệ mới ; cơ cấu kinh tế mới, cơ 
chế quản lý mới, do đó làm thay đôi bộ 
mặt kinh tế thế giới, tăng nhanh năng 
lực sản xuất của loài người, làm thị ¡ny 
đôi cơ bản nhiều quan niệm khoa học, 
Kỹ thuật hạt nhân hiện nay đẫn đến 
quan niệm chiến tranh thế giới có 
nghĩa là hủy điệt loài người, do đó 
quan niệm về chiến tranh và hòa bình 
cũng phải thay đồi. Dó là nội dụng 
mới không thề bỏ qua trong cuộc đầu 
tranh chính trị, trong #*tư đuy chính 
trị» hiện nay. Rõ ràng, sự phát triền 
kinh tế xã hội của mỗi quốc gia hiện 


(1) Xem :M.X, Goác-ba-trốp: Bdo cáo 
chính trị của UBTU ĐCS Liên xô tại D„ại hịt 
27 của Đảng, Nxb Sự thật—Hà nội, Nxb Thông 
tín xã Nô-yô~-xIii — Mát-xcơ-va, 1986, tr. 10 
và ó1, 


nay phụ thuộc rắt lớn vào việc nắm 
và sử dụng các thành tựu của khoa 
học — kỹ thuật. Do đó, tư duy nởi 
nmột mặt biết phân tích các sự kRiện 
trên cơ sở sự phát triển của khoa học — 
kỳ thuật, mặt khác hướng tới việc áp 
dụng nó một cách có hiệu quả trong 
mọi hoạt động, nhất là kinh tế. 


4 `— Định hưởng 0ê con người. 


Sự phát triền của khoa học — kỹ 
thuật luôn gắn với sự phát triền của 
coïw người. Nó phụ thuộc vào khả 
-năng nhận thức thế giới (mà chủ yếu 
là khả năng tư duy lý luận) của con 
người. Một mặt máy tính, điều khiên 
học v.v. giúp tư đuy con người xử lý 
tông tín nhanh hơn, quyết định nhanh 
hơn, chính xác hơn. Song mặt khác 
bản thân tư duy con người trong điều 
kiện đó cũng phải tự rèn luyện đề 
nhạy bén hơn, minh mắn hơn. Mây 


móc không hoàn toàn thav thể được 
bộ óc con người Con người có khóa 
học — kỹ thuật là động lực của sự 
phát triền xã hội và là mục tiêu của 
sự phát triển đó. Đó là quan đdiễm 
về coa người của chúng ta. lư duy 


của chúng ta một mặt hưởng lới 
việc phát triền hơn nữa tính tích 
cực xã hội của con người, khả 


năng đóng góp của họ vào sự phá! 
triển xã hội (mở rộng đản chủ, nàng 
cao khả nàng tư duy khoa học như 
chúng ta đang làm v.v.); mặt kl:c coi 
việc thỏa mãn nhu cầu hợp lý (hủ 
hợp với giai đoạn lịch sử hiện nay), 
tao điều kiện cho con người phát triền 
hài hòa, hạnh phúc là mục tiêu thường 
xuyên và cao nhất của chúng ta. 
Những định hưởng thời đại của tư 
duy mới là một bộ phận quan trọng 
trong toàn bộ định hướng của sự đói 
mới tư duy hiện nay của chúng ta. 


PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ . 


(Tiếp theo trang 25) 


Mối quan hệ pháp luật và kinh tế 
được thê hiện rõ nét trong những 
bước chuyền của chính sách kinh tế 
và cơ chế quản lý kinh tế. Hiện nay. 
chúng ta đang thực hiện đòi mới về 
chính sách kinh tế và cơ chế quản lý 
kinh tế. Quá trình ấy đòi hỏi sự đồi 
mới tương ứng về pháp luật, cả nội 
dung lẫn hình thức và quá trình làm 
luật đề tạo ra hệ thống pháp luật kính 
tế đồng bộ, làm cơ sở pháp lý vững 
chắc cho sự hình thành cơ chế quản 
lý kinh tế mới và thực hiện chính sách 
kinh tế mới. Chừng nào hệ thống 
pháp luật kinh tế mới ấy chưa có và 
chưa làm đầy đủ chức năng của nó, thị 


ý N/ 


cơ chế quản lý kinh tể mới chưa thề 
vàn hành trong thực tế,. đúng như 
đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh 
đã nói: Chúng ta tích cực thực hiện 
cơ chế quan lý kính tế mới, lấy đơn 
vị kinh tế cơ sở làm khâu trung tàm, 
nhưng chừng nào đạo luật về xí 
nghiệp chưa được xây dựng thị hoạt 
động của xí nghiện chưa được bảo 
đảm đày đủ vẻ mặt pháp lý s (1). 


(4) Nguyễn Văn Linh : « Thựe hiện rộng rỗi 


«¿ đầy đủ nền dân chả xã hội chủ ngÀ1a lê 


điềm mấu chết trong đồi mới tư duy chính trị 
sả tư duy kính (ế ». Tọp chỉ Cộng sản, số ?° 
(987, ìr.8 


Nghiên liêu — Trao đồi 


# 
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Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 


— 


TÒNG HỢP Ý KIẾN ĐÃ 
PHÁT BIÊU TRÊN BỒN SỐ 
TẠP CHÍ 


ƯỚI mục Nghiên cứu—Trao đồi 
của Tạp chí Công sản, vấn đề 
khoán sản phầm trong nông 
nghiệp đã được thủo luận từ 

số 7 đến số 10-19S7, Các tác giả đã nêu 

lên quan điểm của mình vẽ thực chất 
của khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động. về đánh giá tình hình 
thực hiện khoán trong những năm qua 
và phương hướng hoàn thiện nó vào 
những năm tới. Đề bạn đọc tiện theo 

dõi, chúng tôi xin tóm tất những ý 

kiến giống nhau và khác nhau của các 

tác giả trên những văn đề sau đây. 


Về thực chất của khoán, có hai loại l 


Ÿ kiến khác nhau. Một loại ý kiến cho 
rằng: khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động là hình thức biều hiện 
của quan hệ sản xuất phù hợp với tỉnh 
chất và trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất trong nông nghiệp hiện 
nay. Nó là phương pháp khoa học về 


» 


quản lý lao động, quản lý sẵn xuất và 
phân phổi. Sự ra đời của khoán sản 
phầm đã đáp ứng yêu cầu phát triền 
gản xuất nông nghiệp và do đó đã thu 
bút hàng chục triệu nông dân hãng 
hái thực hiện, Khoán sẵn phầm mang 
đày đủ đặc trưng của cơ chế hạch 
toán Kinh tế. 

Loại ý kiến này khẳng định mặt 
tích eực của khoán sản phầm là đã mở 
rộng phạm vi tự chủ cho cá nhân, 
gia đình và tô, đội sản xuất ; nó gắn 
trách nhiệm của người lao động với 


. sìn phầm cuối cùng ; kết hợp hài hỏa 


giữa các lợi ích trong đó bảo dam lợi 
ích chính đắng của người nông đân; 
tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đầy 
họ quan tâm phát triền sẵn xuất... 
Đồng thời với việc khẳng định mặt 
tích cực của khoán là cơ bản, các tác 
giả này cho rằng các biều hiện tiêu 
cực như khoán trắng,?ứ đọng sẵn 
phim, xã viên trả bớt ruộng... không 
phải đo bản chất của khoán mới sinh 
ra mà là do cách tô chức quản lý và 
điều hành của hợp tác xã chưa đáp 
ứng yêu cầu khách quan của cơ chế 
khoán mới ; các chính sách giá cả, 
cung cấp xật tư... cho hợp tác xã, tập 
đoàn sản xuất, quan hệ giữa nhà nước 
với nông đân văn theo cơ chế cũ tạp 
trung quan liêu, bao cấp. 


H5) 


Loại ý kiến kháe cho rằng: khoản 
mới như hiện nay —-chia ruộng đều (có 
tốt có xấu, cỏ gần có xa, có cao CÓ 
trũng...) và khoán ba khau (trong số 
tâm khâu sản xuất ra một loại sản 
phầm) cho từng hộ gắn với kết quả 
sản xuất ra sản phầm cuối cùng theo 
chế độ được ăn thua chịu »...—thực 
chất là khoán trắng cho hộ, Những Ÿ 
kiến thuộc loại này đã nêu lên mặt 
tích cực của «khoán mới ? (tuy mức 
độ có khác nhau), song không cho đỏ 
là mặt cơ bản và nhấn mạnh những 
mặt tiêu cực như: khoán trắng từ 
khâu đầu đến khâu cuối, quý hợp tác 

xã giảm dần, giá trị ngày công và thu 
nhập của xã viên từ kính tế tập thề 
chiếm tỷ lệ thấp... Những tiêu cực ấy 
đều phát sinh từ bản chất của khoân 
mới như một tác giả đã nhận định: 
« Bản thân cách khoân sẳn phầm cuối 
cùng đến từng hộ gia đình đã mang 
trong minh nó mầm mống của khoán 
trắng và tiêu cực », và như vậy khoản 
mới về cơ bản là không mang tính 
khoa học. 


Khoản sản phầm có làm cho quan 
hệ sản xuãi bà cơ sở Đội chất kỹ thuật 
của hợp †úc +ä xóL mòn 0à suụ gễu 
đi không ? 


Có ý kiến cho rằng khoán sản phầm 
là bình thức kinh tế eụ thề phù hợp 
với trình độ phát triền của lực lượng 
sàn xuất hiện nay. Trong khi lực 
lượng sẵn xuất còn ở trình độ rất 
thấp, lao động chủ yếu là thủ công 
mà đã vội tồ chức ngay hợp tác xã 
với cbế độ ngày công lao động (của 
lỗi khoÁn cñ) vốn thích hợp với nền 
nòng nghiệp cơ giới hóa thì đó chưa 
phải là cách làm đúng đẳn. VÌ vậy, 

hoán sản phầm không những không 
làm cho quan hệ sản xuất xã bội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp bị suy giảm 
mà ngược lại còn làm cho nó được 
củng cÕ và đăng cường về ea bốn mặt: 
quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, 
quan hệ trao đổi và quan hệ phản 
phối. Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


oi 


thuật trong nông nghiệp vẫn được táng 
cường và có điều kiện tiến hành thuận 
lợi hơn vì nó gắn với lợi ích thiết 
thân của người lao động. từ đó được 
người lao động tự giác tiếp thu và 
thực hiện có hiệu quả. 


Trong chặng đưởng đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, nền kinh tế còn nhiều 
thành phần, việc khuyến khích các 


thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, 


gia đình đầu tư vốn, lao động... đề mở 
rộng và phát triền sản xuất là một yêu 
cầu khách quan. Việc đánh giá hiện 
tượng «tữ hữu », “bóc lột »... trong 
cơ chế ki:oán sản phầm nông nghiệp 
hiện nay phải xuất phát từ quan điềm 
thực tiên này, không vì sợ « tư hữu *, 
bóc lột» mà bó tay, trái lại phải làm 
tốt phương châm của Đảng « sử dụng 
đề cải tạo và cải tạo đề sử dụng tốt 
hơn ». Đó là điều kiện quan trọng đề 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong lợp tác xã. 


Ngược lại có ý kiến cho rẳng 
khoán sẵn phầm như hiện nay đang 
làn xói mòn, suy yếu quan hệ sản 
xuất xñ hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất 
kỹ thuật trong các hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp. Dưới tác động của cơ 
chế khoán sẵn phầm mà thực chất là 
khoán trắng, nội dung của quan hệ sẵn 
xuất đã bị biến đạng trên ba mặt: 


— Sở hữu tập thề và sở hữu cá thề 
xen kẽ nhau. 


— Lao động vừa cÁ thề vừa tập thể 
và hộ xÃÄ viên tự quản lý trên mảnh 
ruộng nhận khoản. 


— Vi phạm nguyên tắc phán phối 
theo lao động. Quá trình sản xuất gồm 
8 khâu nhưng hộ xã viên chỉ làm ba 
khảu mà vẫn được: hưởng toàn bộ 
sản lượng vượt khoán là không thỏa 
đáng. Đày là nguyên nhân làm eho quỹ 


_tích lũy của hợp tác xã co lại, giá trị 


ngày công giảm dần, phần thu nhập 
của gia đỉnh xã viên đo kinh tế tập thê 
mang lại chiếm tỷ lệ ngày càng thấp: 


khiến cho xã viên không ơn bó với 
hợp tác xã. LỄ 
Hiện nay, so với tông số, đã có trên 

80% hợp tác xã khoán trắng cho lộ. 
Nhiều nơi giao ruộng đắt, trâu bò, 
nông cụ cho hộ tự tô chức lấy các 
khâu sản xuất, đến cuối vụ nộp thuế 
và các khoản quỹ cho hợp :ác xã. Do 
ruộng đất chia cho hộ manh mún nên 


việc ấp dụng những tiến bộ kỹ thuật. 


+ HÀ ° Ö2a.® ÕÖ .^ ~ » 
bị cần trở, ở nhiều hợp tác xã cơ cầu 
giống (lúa, lợn..,) bị lai tạp thoái hóa, 


hệ thống thủy lợi bị phá vỡ, sự điều” 


hành của ban quản trị, đội sản xuất 
klong còn có hiệu lực. Cơ cấu sản 
xuất của hầu hết các hợp tắc xã trung 
bình, vếu kém bị thu hẹp. điện tích 
trồng màu, chăn nuôi tập thề, ngành 
nghề nhiều nơi bị teo đi hợp tác xã 
từ sẵn xuất đa canh trở lại độc canh—, 
tinh tế tập thể bị kinh tế cá thê lấn 
cát. Tóm lại, khoán sẵn phầm mà thực 
chất !à khoán trắng như hiện nay là 
ước thụt lùi về quan hệ sảp xuât, 
cản trở sự phát triền của: lực lượng 
sản xuất trong hợp tác xã. 
® Khoán sản phầm có đẳn đến sự 
phân hóa giai cấp hay không 2 
Đây là vấn đề hầu như tác giả nào 
cũng đề cận đến. Tất cả các tác giả đều 
thửa nhận có sự phân hóa giàu nghẻo, 
Song sự phân hóa giàu nghèo có dẫn 
đến phản hóa giai cấp hay không thì 
tựu trung có hai loại ý kiến khác nhau: 
Một loại ý kiến khẳng định rằng 
trong quá trình thực hiện khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao động ở 
nông thôn có sự chênh lệch về thu 
nhập giữa các hộ xã viên, điều này 
không trái với bản chất của chủ nghĩa 
xã hội. cũng không trái với 
của quy luật phân phếi theo lao động. 
Nhìn cbung, sự làm giàu ủa cá nhân 
và gia đình người nhận khoán (dựa 
trên cơ sở thu nhập hợp pháp) do bỏ 
thêm lao động, vốn liếng, biết tính 
toán cách làm ăn... đề vừa tăng thu 
nhập cloó gia dình vừa làm tròn nghĩa 
vụ đồng góp cho hợp tác xã... là có 
lợi cho đảãt nước. 


~ 


"yêu ciu,¬ 


I[.oai ý kiến này cho rằng, việc đánh 
giả « hiện tượng » tư hữu, + phản hóa» 
giàu rghèo trong cơ chế khoán sản 
phầm trong nông nghiệp. hiện nay 
phải xuất phát từ quan điềm của 
Đang về bảo đảm công bằng xã lội 
trong giai đoạn thấp của c!ủ nghĩa 
cộng sản. Ai làm nhiều `thi dược 
hương nhiều, ai làm ít thị hưởng ít, 
ai không làm thì không hưởng. đó là 
yêu cầu của quy luật phân phối theo 
lao động, của việc thực hiện luật công 
bằng xã hội. liơn nữa ở nước ta, 
trong điều kiện nền chuyên chính vô 
sản vững mạnh, giai cấp bóc lột đã 


bị xóa bỏ, thành phần kinh tế quốc. 


doanh giữ vai trỏ chủ đạo thì việc sử 
dụng kinh tế tư nhân, cá thề và gia 
đ:nh trorg một số ngành ngiê dù có 
gắn liền với hiện tượng ®# phản hóa ® 
giàu nghẻo, thay cho sự enghẻo đều ® 
cũng không dàn đến sự phản hớa giai 
cấp và càng không thể tái xuất hiện 
giai cấp bóc lột thông trị được. ~ 


Thực tiễn áp dụng khoản mới trong 
những năm qua cÈEo thấy, những lo 
ngại vẻ sự phá hoại sự nghiệp Xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở nỏng thôn 
là không có cơ sở. Ngược lại, c¿i xuất 
hiện mới là phong trào cách mạng của 
hàng triệu quản chúng hăng hái Xàyv 
dựng chủ nghĩa xã bội ở nông thôn. 


Loại ý kiến khác cho rằng, với 
khoán sản phầm như hiện nay (khoản 
trắng), nông thôn chẳng những có 
phân hóa kẻ giàu người nghẻo mà đã 
xuất hiện tình trạng bóc lột lìn nhau — 
tiên đề của phân hóa giai cấp. Đứng về 
góc độ tông thể quan hệ sản xuất do eơ 
chế khoân sản phim tạo nên thì khoán 
trắng đã đưa đến tỉnh hình phát triền 
sản xuất kbông đều giữa các hộ xã 


"viên có khả năng đầu tư khác nhau 


Và tất vếu có một số hộ thu nhập cao 
ngày càng giàu thêm, ngược lại một 
số hộ thu nhập thấp, thiếu thốn, phải 
nợ hợp tác xã, vav nặng lài, bán lúa 
non... Mà phản hóa giàu ngheo tất yếu 
sẽ đẻ ra phân hóa giai cấp trong quá 


n 


*% 


trình cạnh tranh giữa chiếm hữu tập 
thê với chiếm hữu tư nhân, canh tranh 
giữa lao động và đãi ngộ chung với 
lao động và dãi ngộ riêng. 


Khoán sản phầm có còn là động 
ˆ tực thúc đầu sản xuất phát, triền ha 
không pà còn lồn lại đến bao giờ 2 


Có ý kiến cho rằng việc ấp đụng cơ 
chế khoản sản phầm trong nông nghiệp 
là một. tất yếu khách quan của nên 
kinh tế, Ở các nước anh em đã đi vào 
chủ nghĩa xã hội phát triền (kê cả các 
nước có nền kinh tế hiện đại), hình 
thức khoán sẵn phầm cho cá nhân và 
gia đình văn còn tòn tại cùng với 
hình thức khoán cho tập the. Mặt 
khác cơ chế hạch toán kinh doanh xã 
hôi chủ nghĩa đòi hói phải ấp dụng 
hình thức khoán sản phầm đến cá 
nhân chứ không chỉ dừng lại ở hình 


thức khoán cho tập thê. Về phương. 


điện này có thề nói cơ chế khoán sản 
phầm có &tuồi thọ P làu đài ngang với 
sự tồn tại của cơ chế hạch toán 
kinh tế. 


“Việc xem xét đánh giá eơ chế khoán 


mới phải xuất phát từ quan điềm 
thực tiên và toàn diện về thực 
trạng kinh tế xã hội, không nên 


cl.o rằng mọi khó khăn tiêu cực phát 
sinh ở nông tli:ôn hiện nay đều là do 
cơ chế khoán mới gàyv nên. Từ đó đi 
đến kết luận là cơ chế khoán sản 
phầm đến €á nhàn, gia định là không 
còn phù hợp, đã hết vai trò tích cực, 
và chủ trương quay lại lối khoán cũ. 
Văn đề kl:ông phải là cơ chế khoán 
mới đã hết vai trỏ động lực mà chính 
là ởỞở chỗ cơ chế quản lý cũ, chính 
sách kinh tế cũ đã cần trở cơ chế 
khoản mới phát huy vai trỏ tích cực 
vốn cỏ của nó. 


Tóm lại, hình thúc khoán sản phầm 
cuối cùng đến người lao động sẽ 
không mất đi trước khi nó được thay 
thế bằng một hình thức tồ chức và 
trả công lao động khác thích hợp với 
tính chất và trình độ phát triên của 


ĐỒ 


lực lượng sản xuất (đến giai đoạn sẵn 
xuất bằng máy móc hiện đại). 

Trải với ý kiến trên, có ý kiến cho 
rằng do bắn chất của «khoán mới » 
đã mang trong mình nó những yếu tổ 
tiêu cực, «khoán trắng », nên nó chỉ 
có thê trở thành động lực thúc đầy 
những hộ xã viên có khả năng dồi đào 
về vốn và lao động đầu tư thêm vào 


mảnh ruộng nhận khoán, còn những 
- hộ vừa và nghèo, hịi neo đơn không 
(ó khả năng đầu tư thêm thi thu nhập 


giảm đàn, nợ nần chồng chất và đẫn 
đến tình trạng nhiều hộ xã viên không 
muốn nhàn ruộng khoán hoặc trả bớt 
ruộng cho hợp tác xã. 

Khoản sản phầm đến nhóm và người 
lao động chỉ có tác dụng kích thích 
trong mấy năm đầu (1981 — 1983), 
nhưng từ năm 1951 lại đảày, động lực 
của cơ chế khoán này giảm dần vi 
những màu thuần mới nảy sinh giữa 
yêu câu thâm canh tặng năng suất 
lúa với khả năng có hạn về dầu tư 
vốn của gia đỉnh xã viên; giữa chỉ 
phí tăng thêm với phản nàng suất 
vượt khoản ngày càng giảm đần; giữa 
thiên tai liên tiếp xẩy ra với sự chống 
đỡ của mỗi gia đình và sự giúp đỡ 
về phân bón, về phòng trừ sâu bệnh, 
chông úng, chống hạn không kịp thời 
và ÍLỏi của nhà nước và tạp thẻ đối 
với các hộ xã viên; giữa việc tùy 
(iện nâng mức khoản, nâng nghĩa vụ 
đóng góp với mức tbu nhập thấp và 
giảm đần của xã viên, 

Hoàn thiện cơ chế hhoủn. ác 


Xuất phát từ nhận thức và đánh giá 
tỉnh hình thực biện khoản mới kháo 
nhau mà cách đặt vấn để hoàn thiện 
cơ chế khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động trong nòng nghiệp 
cũng khac nhau. 

[oại ý kiến khẳng định bản chất 
của khoán là khoa bọc, thề hiện sự 
phù hợp của quan hệ sản xuất với 
Lính chất và trình độ phát triền của 
lực lượng sẵn xuất thì cho rằng việc 
hoàn thiện cơ chế khoán trong thời 


gian tới chủ yếu là khắc phục những 
tiêu cực phát sinh trong quá trình tô 
chức thựa hiện. - 

Khoán sẵn phầm đến nhón: và 
người lao động là một nhân 1ö "tiên 
bộ, nhưng nó ra đời trong cơ chế quản 
lý vừa tập trung quan liêu bao cấp: 
vứa phân tán, cục bộ địa phưong, 
lâm nảy sinh nhiều tiều cực tron sản 
xuất và đời sống xã hội. Vi vậy, hoàn 
thiện cơ chế khoán sản phẩm trong 
nông nghiệp có liên quan mẬU thiết 
với đôi mới cơ chế quản lý chúng, 
với điều chính cơ cấu kinh tế, lăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật và loàn 


thiện hệ thống chính sách đòn bầy - 


kinh tế. 

Chúng ta đang ở chặng đường đầu 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, mà đặc trưng lớn nhất Tà sản 
xuất nhỏ còn phô biến, nền kinh tế 
còn nhiều thành phần, trình độ phát 
triền kinh tế xã hội không đều giữa 
các vùng, các dịa phương. các đơn vị 
eơ sở và cả các gia đình. Nên chăng 
âp dụng nhiều bình thức khoán sản 
phầm da dạng hơn. 

Trong thời gian tới cũng có thê làm 
thử hình thức kioắn sản phầm cuối 
cùng “trực tiếp và hoàn toàn » đến hộ 
gia đình xã viên — s khoán gọn» .Ở 
những nơi cơ sở vạt chất, kỹ thuật và 
trình độ tô chức quản lý của đội ngũ 
cân bộ côn nhiều yếu kém. | 

Đề hoàn thiện cơ chế khoán, một 
số địa phương đã tiến hành thành lập 
các hợp lắc xã công — nông — thương — 
tín và bằng quan hệ hợp đồng kinh 
tế, liên doanh, liên kết, mua và bắn 
với các tồ chức thương nghiệp quốc 
doanh, các đơn vị sản xuất và kinh 
-đoanh khác, hợp tác xã công nòng” 
thương—tín trở thành người dịch vụ 
về vạt tư kỹ thuạt, về cung cấp hàng 
công nghệ phầm và tò chức mua bắn 
nòng phầm đến lận gia định xã viên, 

Trên góc độ công tác kế hoạch hóa 
và phân cấp quản lý cũng có thể áp 
dụng hình thức khoán theo ba cấp: 


hợp tác xã-đôi—gia đình (hoặc hợp 
lác xã đội —tồ) và dạng hai cấp: hợp 
tác xã —hộ gia đình (ơi không có hợp 
tác xã thì áp dụng xã— hộ gia đình). 


Việc hoàn thiện 'eơ chế khoán sản 
phầm trong nòng nghiệp hiện nay nhất 
thiết phải đựa trên quan điềm mới 
của Đại hội VI về sử dụng và phát 
triền kinh .tế gia đình, kinh tế tư 
nhân, kinh tế cá thề... găn liền với 
mở rộng các hình thức Hiên kết, liên 
doanh trên cơ sở phát huy vai trò chủ 
đạo và nòng cốt của kính tế quốc doanh 
và tập thề, xóa bỏ cơ chế tập trung 


- quan liêu bao cấp, chuyền sang hạch 


toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa... 
Theo hướng đó, mới có thể từng bước 
khác phục khó khăn, tiêu cực, từng 
bước hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phầm trong nông nghiệp: | 


Loại ý kiến khẳng định tình trạng 
«khoán trắng» ở nhiều hợp tác xã 
hiện nay phát sinh từ bản chất của 
hình thức khoản sản phầm đến nhóm 
và người lao động thì cho rằng, đề 

'\ khắc phục tình trạng này, cần chuyền 
bình thức khoán sẵn phẩm ® sang 
hình thức khoán công, trả còng theo sẵn 
phầm cho đội sẵn xuất (chủ yếu R 
khcản sản phầm bộ phận cho nhóm, 
không phải là giao cho từng người 
nhận khcän từ đầu đến cuối của quá 
trình sản xuất (khoán trắng)). Khoản 
còng là hình thức tiến bộ phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triền của 
hrc lượng sản xuất trong nông nghiệp 
nước ta hiện nay. Liên xô đã thực 
hiện hình thức khoán này gần 60 năm 
nay, có củi tiến từng bước theo trình 
dò phát triển của lực lượng sản xuất, 


Bản thân cách “khoán sẵn phầm 
cuôi cùng đến từng hộ gia đình® đã 
mang mầm mồng của khoản trắng và 
tiêu cực, do đó cần chuyền sang hình 
thức khoản sẵn phẩm cuối cùng đến 
đội sản xuất, Cách khoán này sẽ khắc 
phục được tỉnh trạng phân tân manh 
mún, phát huy sức mạnh của lao động 
tập thề, tỉnh thần tương HỢ, sử dụng 


)? 


Có biện quả cơ sở vật chất kỹ thuật 
đã được tập thề hóa... Đề tực hiện 
cách Khoản này, văn đề then chốt là 
phải củng cố đói săn xuất văn ; manh 
với quy mô vừa phải, tạo điuu kiện 
cho xã viên dễ dàng kiêm soát còng 
việc chung của đội. Thòng qua hợp 
đồng khoán, hợp tác xã có trách nhiệm 
cung ứng đảy dủ vật tư kỹ thuật cho 
đòi. 

Phương hướng chung nhằm hoàn 
thiện khoản trong thời gian tới là 
Củng cố quan hệ sản xuất phải gắn 
liên với phát triền lực lượng sản 
xuất xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp. Trong đó văn đẻ cap bách 
nhất là cũng có và hoàn thiện chế đò 
hợp tác hóa, cũng cö và phát triển 
kinh tế tập thề vững mạnh. 


Chúng ta phải nghiên cứu tồng kết, 
sửa chữa, cải tiến và hoàn thiện công 
tác khoán sản phầm trong các hợp 
lắc xã nông nghiệp một cách eó căn 
cứ khoa học..Đặc Liệt là chống cho 
được xu hướng « khoán trắng ø» cho hộ. 
Không nên cho rằng «hộ gia đình xã 
viên tỏ chức hiệp tác và phản sông 
1›o động theo quy mô cấp hộ cũng tỒI ». 
Đicu này không đúng với: nội dung 
hợp tác hóa mà Lẻ-nin đã nói và hoàn 
toàn không dúng với tư tưởng của Bác 
Hò, của Dăng ta. 

Do đó, chúng ta cần tích cực chống 
q@khoảàn trắng 9, 

Trên đây là những ý kiến khác 
nhàu về khoán và hoàn thiện Khoản 
sản phầm trong nòng ng điệp, Fừ những 
Ý kiến đó, toátlên xu hướng chung 
về hoàn thiện khoản sản phầm trong 
thời gian tới. Văn đẻ quan trọng có 
tính chất định hướng hoàn thiện eơ 
chế khoản sản phẩai là phải đạt việc 

.Rày trên eØ sở những quan điềm eơ 
bạn của Đại hếi VI về dói mới cách 


nghĩ, cách làm. lựa chon hìỉnh thức 
kinh tế thịch hợp bảo đảm nâng cao 
nàng suất, chất lượng và hiệu quả, 
bảo lam đưa nền nòng nghiệp nước 
la tù sản xuất nhỏ lén sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. lIrons chặng đường 
đâu tiên của thời kỷ quá đỏ, nền kính 
tế còn nhiều thành phản, sự phát trên 
không đều về trình độ eơ sở vật chất 
kỹ thuật, trình độ tô chức quản lý 
giữa các vùng, các địa phương đỏi 
hỏi chúng ta phải đa dạng hóa các 
hình thức khoán (cũng có thề khoán 
trực tiếp cho hộ gia -đình ; nhà nước; 
tập thề đóng vai trò dịch vụ tích cực, 
hoặc áp dụng linh hoạt các hình thứe 
khoản khác). Nói cách khác không 
nèẻn gò bó thúc ép nông dàn khoán. 
theo một hình mắu cứng nhắc nào mà 
tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, mỗi 
địa phương, nông dân có thề lựa chọn 
cho mình một hình thức khoán thích 
hợp đề vừa phát huy được sức mạnh 
của kinh tế tập thề vừa huy động 
được tiền năng của mỗi gia đình đề 
phát triền sản xuất, nâng cao mức 
sống và tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa cho xã hội. 

Khoán sản phầm trong nông nghiệp 
là một trong những nội dung quan 
trọng nhắm củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới và thúc đầy: lực 
lượng sẵn xuất trong nóng nghiệp 
phát triền. Đây là vấn đề sôi động 
được nhiều người quan tâm. Tuy 
nhiên vềê lý luận và thực tiễn, 
còn có những ý kiến khác nhau. Về 
“khoán mới?, Đề làm sáng tỏ hơn 
những văn đề này, chúng tôi mong 
nhận được nhiều thư và bài của các 
bạn góp phản vào việc tông kết cơ chế- 
khoản sản phảm trong nông nghiệp 
Ở Hước ta. : : 

BAN BIÊN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


- 


Nghiên cứu — Trao đổi 


#ÙỒ"( TIỀN TRÔNG 0UÁ TRÌNH, 


(HUYỂN $4W6 NÊN KINH TẾ 
HÀNE EÚA NƯỚC TA 


ĐÀO XUÂN SÂM #* 


[IH-U năm nay, nhất ti thời 
gian gần đây, vấn để lạm phát 
ớ nước tr đã được nhiều người 


nghiền cứu và dẻ xuất các 
phương án khác phục, giải quyết 


khác nhàu. Tuy nhiên, nềú cứ gia 
tăng việc phát hành tiên như đã 
làm thì a: cũng thấy ràng nên Kinh 
tế nước ta đang phái chuyên động theo 
vòng xoáy ? càng phát hành niiều 
tiền giấy, ơiá ca bàng hóa càng bị điìv 
lên cao hơn và giá càng lên cao túi 
yếu lại phai tùng thêm liên giày Vao 
lưu thông, Còn nếu Xứ lý nưàn sách 
theo hướng kim băm vhe@ phái sành 
tiền và kim gia lại (hịc chất chỉ là 
kim giá núi bản của khu vực Kính tế 
nhà nước) (thí trên thê tẻ, tiền căn 
‹cho sn xuat kinh doan”: thiểu rất 


nhiều (và giá cũnz không kim được). 
Gần dày, cũng đã có những suy nghĩ 
xử lý lại đồng tiền và giá cả bằng chỉ 
SỐ giả cả. hoặc bằng « dòng tiền chuần, 
dưới hình thức tiền øhi số trong thanh 
toản » nội bộ tron: khu vực nhà 
nước... Dàv là những vấn dề phức tạp, 
khó khan và là thứ thách lớn nhất 
hiền nay của nền kinh tế nước ta. 
G¡ï ong tôi thấy rằng, muốn ôn định lưu 
thong tiên tệ, chống lạm phát có hiệu 
qua, cần xem xét lại một cách cơ bản 
đồng tiền hiện đang lưu hành và nên 
đặt việc ôn định tiên tệ và ngìn sách 
troug quá trình chuyên sàng nền kinh 
tế hàng hóa theo tính thần Đại hội VI 
của Đăng đã đề ra, 

Vậy dòng tiền nước ta đang lưu 
hành và thực trạng EÍHỊ trưởng tiền tệ 
Việt nam hiện này như thể nào 2 

“Đồng Tiên nước ta hiện nay đã được 
phát bành thco yêu cầu chỉ tiều ngàn 
s¡ch, kề cả chỉ tiêu qua việc cấp phát 
tín đụng, là đóng tiền mang nặng tính 
chảt hình thức đặt trong điều kiện 
kinh tế liên vạt — lày quan lệ giao 
nộp, cấp phát hiện vật là ebũ vếu. Với 


quan hệ äấv, việc phát hành và lưu 
Hiôong tiên tệ hiện nay chỉ phù hợp 
với nên kính tế khỏng phải là sẵn 


xuất hàng hóa và nén kinh tế thời 


Š QGììo sự Lịnh tế học, 


chiến. Bởi vi treng boàn cảnh đó, 
mặc dù phương thức phát hành tiền 
thể nào thì sức mua của đồng tiền 
cũng đã được “bảo đảm » bàng việc 
sử dụng tem phiếu nhà nước cấp đề 
mua hàng hóa theo giá được bao cấp, 
thông qua việc phản phối theo định 
lượng, theo tiêu chuẩn cung cấp hoặc 
theo lệnh và giấy giới thiệu... Vừ sau 
ngày miền Nam được giải phóng, cả 


nước bước vào thời kỷ quá độ đi lèn, 


_cehủ nghĩa xã hội, nhất là từ sau khi 
có nghị quyết lội nghị lần thứ 6 của 
BCHTUƯPĐ (khóa TV) tỉnh hình đã thay 
đồi căn bản. Hai đặc trưng mới nhất, 
có ảnh hưởng quyết định đến đồng 
tiên là: sự xuất hiện cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần gìn liên với sự phát 
triền các quan hệ hàng hóa tiền tệ. 
Quan hệ hiện VẬt giao nộp, cấp phát 
bị thu hẹp dần, nhưng vẫn tồn tại chủ 
yêu trong khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, trước hết là kinh tế quée doanh, 
Điều đặc biệt cần lưu ý là khi đã có 
kinh tế hàng hóa, có thị trường, thị 
có nhú cầu về đồng tiên. Và tất nhiên, 
phải xuất hiện đồng tiên với những 
chức năng của nó. Œ' nước ta, đồng 
tiền giấy trước đây về căn bản chỉ 
làm vai trò bỏ sung cho các quan hệ 
hiện vạt. Trong thời ký mới, nó vừa 
tiếp tục làm vai trò cũ, vừa bát dâu 
làm các chức năng tien tệ trên thị 
trường xã hội. Trong khi dó, cơ chế 
phát hành nó lại không được đồi mới, 
văn là «e7 chế tài chính, ngàn sách 9®, 
Do đó, đóng tiền giảu hiện nai cơ bạn 
chưa làm được các chức nàng của 
đồng liền ngàn hàng, 

Về chức năng thước đa+2 đồng tiền 
giấy có giá trị cao khi kèm theo quan 
hệ phần phỏi hiện vật, những lại kém 
giá trị khí mua bân tự do, lĨơn nữa, 
do được phát hành cho chỉ tiêu phì 
sản xuất và bao cấp cho sản xuất 
không có hiệu 
mát giá rất nhanh trên thị trường xã 
hòi. Như vày, xét vẻ chức năng thước 
đo, đồng tiên giấy hiện nay eó hai đặc 


điềm : cùng một lúc nó có hai giá trị 
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qua, nên đồng tiền: 


ứng với hai hệ thống giá cả; nhưng 
cả hai trị giá đều giảm nhanh. trong 
đó trị giá theo giá thị trường tự do 
giam nhanh đần đều, còn trị giá theo 
giá nhà nước giảm đột ngột theo các 
đợt điều chính. liậu quả là, với đồng 
tiền giấy, nhà nước và mọi người sản 
xuất Fàng hóa rơi vào tinh trạng rồi 
loạn về thước đo. Vì giá cả bao giờ 
cũng được tính bằng tiên, nên giá cả 
cũng rếi loạn. Tuy nhiên hàng hóa 
vẫn được trao đồi hợp lý, bởi vi trên 
thị trường xã hội, đã tự phát xuất 
hiện thước đo bằng vàng. ngoại tệ 
mạnh, lúa gao... Như vậy, TÕ ràng trên 
thực tế, đồng tiền giấy ở nước ta đã 
mắt vai trò thước đo cơ bản và phô 
biến. Trong điều kiện đó, nhà nước 
lại không đùng chỉ số giá cả, (chỉ số 
mãt giả) nên toàn bộ hệ thống quản 
lý kinh tế của nhà nước cũng bị rói 
loạn về thước đo, bị rơi vào nhiều ảo 
giác không thề xác định đúng lời, lỗ, 
tăng, giảm và chịu tồn thất rất nặng, 
Trong khi đó, các thành phần kinh 
tế tư nhân, cá thề và nhiều người 
kinh doanh tỉnh táo đã tự phát tìm 
thước đo tự nhiên dẻ tránh ão giác. 
Hơn nữa họ còn khai thác được rất 
nhiều sơ hở trong các chính sách kinh 
tế của nhà nước. Khi không làm được 
chức năng gốc —chức năng thước đo^ 
dòng tiền giấy rất vếu thế trên cáe 
clức năng khác. 

Với chức năng phương tiện lưu 
thông, do sự mất giá liên tục của đòng 
tiền và trong điều kiện cơ chế nhiều 
giá. quá trình vận động tiềnT— hàng và 
hàng - tiên gặp nhiều khó khăn. Đồng 
tiên cũng không còn giữ được chứe 
nang lưu thòng bình thường. Từ đó 
đã xuất hiện hình thức vật đỏi vật 
trực tiếp, với tý giá nào đó. Hơn nữa, 
ở nước !†a hiện nay nhiều đông tiên 
mạnh khác (kề cá vàng) xuất hiện 


_treng “lưu thông ngầm », vì thế tiền 


giấy ngày càng mất giả và không còn 
là một phương tiện lưu thông có sức 
mạnh, phỏ biến trên thị trường xã hội. 
Cho nèn tông khối lượng tiền giấy 


Âm 


lưu thông chỉ là một phần của tÔng 
khối lượng tiền tệ, Nếu đem tông khối 
lượng tiên giấy trong lưu thông hiện 
này quy ta nưoại tệ mạnh, thì thấy đó 
là một lượng tiền quá nhỏ so với nên 
kinh tế, Vậy nén hiểu như thế nào về 
lạm phát ở nước tì biện nayv 9 Đó là 
lạm phát tiên ngàn sách tài chính, 
còn với tư cách tiên ngân hàng thực 
sự thì lại thiểu rất nhiêu trước nhu 
càu của nhà nước sử dụng tiền tè như 
một công eụ rất mạnh điều tiết thị 
trưởng, quản lý nên kinh tế hàng hóa. 


ông tiên giấv, khi đã không giữ 
được chức năng thước do và phường 
tiện lưu thông thị cũng yếu thế trong 
_cehức năng phương tiện thanh toán. Có 
thể nói, người chủ sở hữu và khinh 
doanh nào trực tiếp dựa vào tiên giäv 
làm phương tiên thanh toán (hì ít 
nhất cũng phải dùng chỉ số giá cá (chỉ 
SỐ mắt giá) hoặc dùng đòng tiền thật 
nào đó đề đo lãi, lỗ, tăng, giảm trong 
hoạt động kính tế của mình, lIệ thống 
thanh toán t†bhụ chỉ, mua bản, vay trả 
của nhà nước đựa trên tiên giấy nói 
chung không hoặc rất chàm dùng chỉ 
SỐ giá cả đã làm cho tài sản quée gia 
chịu tôn thất cực kỷ lớn. Hầu như chỉ 
còn chế độ thuế nông nưhiệp thu theo 
hiện vật và chế độ thu mua theo 
nghĩa vụ với giá nhà nước mà nông 
đân gánh vác, là nguồn thủ ồn dịnh 
và tăng đều của nhà nước. Người SỞ 
hữu tư nhàn, người kinh doanh tự do 
vẫn có thể đùng tiền giấy làm phương 
tiện thanh toán với điều Kiện tính 
đến chỉ số git cá, hoặc “tiên trao 
cháo múc”, trì tiên ngay. Với họ, 
tiên sée thấp giá hơn tiền giấy do 
không được bảo đảm tra ngav bảng 
tiền màit, Xilọi chứng phiếu thay tiên 
mặt đều không thề dùng đề thánh 
toán. Đó là một nhân tố quan trọng 
làm tăng thêm khó Khăn trong thanh 
toán. 


Vẻ chức năng phương tiện cất trừ, 
đo liên tục miảt giả nên đồng tiền mặt 
chức năng phương tiện cát trữ. Tiền 


mất giá đã giv thiệt hại lớn cho 
người gửi tiền tiết kiệm vào ngắn 
hàng. Alät khác, với tư cách người 


.đ/ €ầp phát tín dụng », ngàn hàng là 


người gày mất mát tài sản quốc gia 
rất !ứn. Từ đó, tàm lý xã hội và tâm 
lý của các gia đình, các tồ chức kinh 
tế là đi theo xu hướng cất trừ bằng 
vàng, vật quỷ, hoặc sản phầm có git 
tr† ngoại tệ cao. Do vậy, nhà nước 
mắt phần lớn khả năng tích tụ tiền 
lệ, vàng và vật quý qua ngân hàng. 
Chế độ tiền gửi ngân hàng lãi suất 
cao hoặc có bảo hiềm và công trái 
bảo hiềm tính theo giá trị một số 
hàng như : lúa, xi măng, vái,... là miột 
bước tiến, nhưng không thề giải quyết 
cần bản vấn đề tích tụ tiền tệ, vàng, 
vật quÝ qua ngân hàng. Sự tích tụ 
như vậy là điều mà ngân hàng nhiều 
nước Xã hội chủ nghĩa và tư bán chủ 
nghĩa làm rất mạnh. Chỉ có thê giai 


- quyết căn bản văn đề đó khi thật sư 


có đỏng tiền ngân hàng gắn lên với 
hệ thông ngàn hàng kinh doanh tiền 
tệ dũ tin cậy. Nền kinh tế nước ta 
hiện nay dang ở tỉnh trang mi nhà 
tự cất trừ cành dụm ®, vị thế mà vốn 
của xã hội không huy động và tích tụ 
được đề đưa vào chu chuyền. Nói 
cách khác, nhà nước ta chưa vay 
được của dân bao nhiêu, trong khi đó 
phải vay nợ quốc tế với phần chịu 
lài rất cao, liơn nữa, do ngàn hàng 
chưa hoặc còn rất chậm kinh dcanh 
Hiện tệ, Vàng, ngớai: tệ, Vật QuUÝ.,, nên 
đã tự phát xuất hiện hoạt động kinh 
đoanh mua bán tiền tế, vàng, Rẻ cá 
vay trả lãi suất cao đưới hình thức 
® kinh tế ngàm ® Với thực trạng vếu 
thế như trên, đồng tiền của ta cùng 
rãt vếu thế trong quan hệ tiền tệ quốc 
t. Nó chưa thực sự có quan hệ 
chuyên đôi quốc tế, vì-cùng một lúc 
có nhiều tÝ giá, LÝ giá biến động. Còn 
LÝ giá tự do tự phát trên thị trường 
thì giá trị tiên giấy Việt nam cực kỶ 
thấp và thua thiệt, 

Vẻ chức năng và giá trị tiên giấy 
ở nước (ta là như vậy, còn lượng tiền 


61 


giấy trong lưu thòng hiện nay tăng 
hay giảm 2 thừa hay thiếu ? 


Đúng là lượng tiên giấy phát hành 
tăng nìanh, nưug do đồng tiền 
không còn tín nhiệm, cho nên tếc độ 
tăng giá ca luôn vượt tếc độ túng 
phát hành. Như vậy, tổng lượng tiên 
lại giảm so với tồn; giá cả, đân đến 
tỉnh trạng thiếu tiên c?o lưu thông. 
Và vàng, ngại tệ manh... đã tự phát 
xuất hiện bù vào clLó thiếu của 1oạiI 
động «kinh tế ngàm 9$ Vivậyv Hnh vực 
kinh đoanh hợp p:iáp bị mắc kẹt vì 
thiểu tiền, trong khi đ2, niột số người 
kinh doanh bất hợp piáp thì có rất 
nhiều vốn và nhanh chông trở thành 
triệu p”:ú. 

Như vậy, cơ chế phát hành tiền hiện 
nay đã làm tăng thêm sự mặt cần 
đòi hàng tiên, giá cả và tiền tệ càng 
ngày càng rối loạn; nhà nước khòng 
thề kim được tếc độ tăng giì, không 
thề kiềm soát được khối lượng tiền 
tệ trong lưu thông. Tiên và hàng dàn 


dần tuột khỏi tay nhà nưcc, tài 
sản quốc gia thất thoát, đời sống 


cán bộ công nhàn viên chúc nhà 
nước gặp nhiều khó khăn, miột sò 
người làm ăn bất chính có cơ hội iàm 
giàu nha::h, 


Từ sự phân tích trên đây, có thể 


rút ra mấy nhận xét đánh giá tònổ 
quát như sau :? 


1 — Đồng tiền giấy hiện nay chưa 
được phát hành theo cơ chế ngần 
hàng nên cơ bản clưa làm được 
chức năng đồng tiên n;¿ân hàng. Nó 
rất yếu thế trên thị trưởng tiên tệ 
đang tòn tại nuiều đồng tiền. Điều đó 
gan liền với tỉnh hình chưa có hệ 
thong ngân hàng kinh deanh tiền tệ. 
Thị trường tiền tệ, với nhiều đồng 
tiên tre.ng Tưu thông, đang miing tính 
tự phát với € kính tế n¿ầm Ð ràt nìng 
nề, kéo theo sự rỏi loa: về giả cả, 

2 — Trong khu vực kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là khu vực nhà 
nước, hoạt động sản Xuất kinh doanh 


về nguyẻun tác vẫn dựa vào dồng (iền 
giấy hiện hành, bị rối loạn về thước 
đo, khòng thề theát khỏi vướng mắc, 
tự kim hãm và chịu nhu tồn thất 
thua thiệt trước các thành phần và 
hình thức kinh tế tư hữu, (vì họ đã :ự 
phát tìm thước đo tự nhiên và cơ 
chế thích nghĩ). Đöong tiền giấy hiện 
nay cũng không thể từng bước trở 
ti:ành đồng tiên chuyên đòi quốc tế 
hòa nhịp với các nước trong khối SEYV, 
do đó kim hán cả việc mở rộng quan 
hệ kinh tế quốc tế. 


3 — Ngàn sách nhà nước, vốn đã 
rất knỏ cần bảng tu chỉ. với đồng 
tiền và hệ thống ngàn hàng hiện nay, 
khỏng thề thoát khỏi tỉnh trạng thất 
tliu, thất thoát nghiệm trọng tài sản 
quốc „in, không thê động viên và tích 
tụ vốn trong dàn cư cho sự nghiệp 
xảy dựng kinh tế 


Xu hướng chung biện nay ở nhiều 
nước xã liội chủ nghĩa, trước hết là 
tron, khỏi SEẺV, trong quá trình cải 
cách kinh tế, Eìà trên cơ sở thật sự 
tên trọng tính: khách quan của các 
quan hệ hàng hóa tiền tệ, phần đấu 
đi tới chó có đồng tiễn thật sự, tiến 
tới có đồng tiền chuyền đôi quốc tế 
trong nội bộ khối SEV, và sau đó tiến 
đến chuyền đòi quốc tế rộng khắp, 
Mỏi thành viên của khối SEV, về 
phần mình cing cần có đồng tiền quốc 
gia gìn với đòn z tiền quốc tế, tức là 
có giả trị chuyền đồi trong nước và 
quốc tế. Đó là công cụ quan trọng 
đề pIát triển quan hệ kinh tế quốc 
tế. Xét riêng trong mỗi nước, việc 
chuyên sang cơ chế hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phải đặt trên 
cư sở nên kinh tế hàng hóa với đông 
tiền trật sự làm đủ chức năng. Thiếu 
nó, bạch toán kính doanh sẽ không 
thẻ thực biện đây đủ. Do đó tất yếu 
phải thực hiện cảng sớm càng tốt 
việc e1 cá c;: tiên tệ ở nước ta hiện nay, 
kết hợp với xu thể chung trong quả 
trình cải cách kính tế Ở các nước Xã 
họi cú nghĩa khác. 


' 


Qua phản tích thực chất đồng tiền 


hiện đang lưu hành ở nước la như 


trên và đề đáp ứng yêu cầu phát triền 
kinh tế — xã hội trong giai đoạn mới, 
chúng tôi dề nghị cần tiến hành 
cải cách tiền tệ theo phương ản sau 
đây. Phương án này được thực 
hiện với phương pháp xử lý từng bước 
không vội vàng, không gây sự Xáo 
trộn đột ngột, chậm những chắc chắn 
mang lai hiệu quả tích cực: 


I-Khâu có thề và cần chọn làm 
khâu khởi đầu là phát bành công trải 
và triển khai hoạt động kinh doanh 
tiền tệ của ngân hàng, trước hết là 
kinh đoanh tín dụng, nhận vàng, vật 
quý, ngoại tệ, tiền giấy hiện hành... 
quy ra đồng tiền chuần có bản vị vàng. 
Giá e\ quy đổi theo nguyên tác thỏa 
thuận tại thời điềm gửi. Như vậy, từ 
đồng tiền chuần, sẽ hình thành chỉ: số 


quy đồi so với đồng tiền giấy hiện. 


hành và chỉ số đó thay đồi theo chỉ số 
giá cả thị trường xã hội, và được công 
bỏ trên những trung tàm chính. Đây 
là khàu mà trên thực tế đã bắt đầu 
được thực hiện, đã mở ra khả năng 
to lớn đề tích tụ vốn vào ngàn hàng. 
Nhưng đề tạo ra sự tin cậy, cần chuyên 
hẳn sang việc quy các loại công trái 
và liền gửi ra đồng tiền có bản vị 
vàng, quy định thề thức gửi tiền và 
mua công trái thạt thuận tiện: đ.n 
giản, được công bò thành sắc luật, 


2— Về phát hành tiên tệ, vẫn pbát 
hành đồng tiền giấy hiện nay. Đồng 
thời, tùy theo kết quả tích tụ vền công 
trái và số dư tín dụng. tủy nhu cầu 
lưu thông mà ngàn hàng phát hinh 
đồng tiện theo bảg vị vàng của dòng 
tiền chuẩn. Trước hết: có tlể phát 
hành. dưới hình thức séẻéc tín dụng. 
được lưu hành trong phạm ví nhất 
định, sau đó mở rộng dân và phát 
hành một cách rộng rãi. Đàyv là sóc 
và đồng ti(n phát bằng theo nguyên 
tắc ngân hàng, trước hết eo nhụ cầu 
vỏn kinh doanh dưới bình thức cho 
vay kinh doanh có hiện vật bảo đâm, 


Cũng có thê phát hành đề mua vàng: 
và vật quý, phát hành đề trả lãi tin 
dụng theo tiền chuâần. Mức phát hành, 
về nguyên tắc, tùy theo khả nĩng thị 
trường chấp nhận, bảo đảm giữ súc 
mua hợp lý của đồng tiền. Trong 
tương lai, khi chỉ số hai đồng tiền trở 
nên ôn định thì tự nhiên chỉ còn một 
đòng tiền. Với đồng tiền đủ chức năng” 
này, đồng tiền Việt nam có thề hòa 
nhịp bước đi với đòng tiên quốc tế 
của khối SEV. 


> 3—Cáoc tô chức sản xuất kinh doanh 
xã hội chữnghĩa trong hoạt động mua 
bán, đánh giá tài sản, thu chỉ, phải áp 
dụng chỉ số giá cả đề khắc phục ảe 
giác và mất mát do chênh lệch giá. 
Tiếp tục cho các đơn vị kinh tế cơ sở 
có quyền trực tiếp huy động vốn theo 
hình thức vay trả lãi hoặc góp cồ 
phần theo nguyên tắc thỏa thuận. 
Cơ chế này sẽ giảm đần tủy theo khả 
năng nưàn hàng kinh doanh ngày càng 
tốt hơn và bao quát đầy đủ khơn. IHIệ 
thống giá cả được xử lý trong cơ chế 
quản lý lấy kế hoạch làm công cụ 
trung tàm, trong quan hệ kế hoạch hợp 
đồng đặt hàng, qua đó nhà nước vẫn 
xử lý theo ba trường hợp; giá cứng do 
nhà nước dịnh và tạo cơ chế bảo đảm ; 
giá có khung do nhà nước định và 
tạo cơ chế bảo đẫm ; giá tự do. 


Nhà nước cũng khống chế tiền 
lương trong khu vực sản xuất kinh 
doanh, trên eơ sở định lượng ca lo và 
“thu lầVv 1iển khi tiền lương đạt mức 
trên trung bình. 


» 


4—N ờ ngân hàng chuyền sang kinh 
đoanh tích tụ tiền vốn và có dòng 
tiền ngày càng mạnh, hoạt động sản 
xuất Rinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
trước lết là quốc doanh được thảo 
ưỡ. Như vậy sẽ tạo khả năng tàng thu 
cho ngần sách và giảm chỉ bao cấp bù 
lô đối với khu vực sẵn xuất kinh doanh, 
Đồ,ø thời, các khcan chỉ ngắn sách 
cho khu ve phí sản xuất phải được 


(Xem tiềp trang 73) 


* 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Một số ý kiến vê 
lạm phát tín dụng 
ở nước ta 


LÊ ĐÌNH THU * 


HỘI lượng tiên phát hành vào 
lưu thông ở nước ta từ trước 
"đến nay đều qua hai luồng : 
đề trang trai các khoản chỉ 
ngàn sách và đề mở rộng cho vay, phát 
triển hoạt động tín dụng ngắn hàng, 
Phát lành tiền qua tín dụng theo mức 
độ cần thiết của sàn xuất và lưu 
thông hàng hóa trong phạm ví nguồn 
vớn tín dụng thị (tien cho vay được 
đối ứng bảng giá trị các hàng hóa) có 
thê báo đảm tiền cho vay quay vòng 
trở về ngàn hàng, Như vậy, không 
thể xem việc phát hành tiền qua tín 
dụng là vô bạn, là phương tiện đề 
tháo đỡ Khó khăn cho mọi hoạt động 


r 
HIẾi 

^^ 
` 


của nén kính tế và bao cấp thay cho. 


ngàn sách nhà nước. Cơ sở giỏi hạn 
của tín đụng ngàn hàng là sự phát 
triển sản xuât xã hội, Trong phạm ví 
toàn bộ nên kính tế quốc đản, phải 
báo đấm sự cản bàng tương đòi giữa 
tốc độ. phát triền của tông sản phẩm 
xã hội với tóc độ tăng của dư nợ tin 
dụng. Trong từng xí nghiệp, từng tô 
chức kinh tế là mi tương quan về 
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khối lượng và tốc độ †ăng giữa dư 
BỢ tín dụng ngàn hàng với giá trị sẵn 
lượng hong hóa thực hiện hoặc giá trị 
tòng múc luân chuyền: hàng hóa, 
địch vụ. 

hhối lượng đầu tư tín dụng ngân 
hàng vượt quá giới hạn của nó sẽ 
không được thủ hỏi về và phải chịu 
tác động chỉ phối của quy luật íiưu 
thông tiên giấy (C?). Khi đó. tin dụng 
ngàn bàng kHông cèn giữ được vai 
trỏ tích đực là một đòn bầy kinh tế 
quan trọng, một biện pháp chóng lạm 
phái có hiệu quá mà trở thành một 
nhàn tố tiều cực gây ra «lạm phát tín 
dụng ». liậu quả của lạm phát tin dụng 
ở nước ta là đã làm căng thẳng thêm 
gự mt càn đối của quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ vốn đã gay gẮt trong nền kinh 
LẾ và tất vếu sẽ làm tăng thêm mức 
độ lạm phát tiên tệ. 

Theo chúng tôi, lạm phát tín dụng 
ở nước fA có nniệu nguyên nhân, trong 
đó có nhúng sai lầm chủ quan về 
chính sách tài chính, tín dụng, ngân 
hàng, Những sai lầm đó biều hiện cụ 
thể tfrong các văn đề sau đậy! 

1) Tỏe độ tăng đư nợ tín dụng bình 
quản hằng năm trong thời kỳ 1976 — 
IĐ§U là 27/7%, 1931 — 1985 là 95,8Ấ: 
trong khi tốc độ tàng bình quân hằng 
năm của tổng sẵn phầm xã hội (tính 
theo giá số sánh nấm 1982) thời kỷ 
1981 — 1985 là 73. Trong hai năm 
19S0 — 1987, dự nợ ®tín dụng tiếp tục 
tang nhanh so với năm trước, năm 
IUSG tầng 2112X và ước tỉnh năm 
1937 tặng 90,9%. Tuy sự so sánh trên 


® Đhoóo tiên sĩ kính tế học 

® Can sự dụng đúng thuật ngữ tiền giấy 
và tiên tín dụng. Tuv cùng mộ! hình thức tồn 
tai, nhưng khác nhau về bản chất kính tế, 
cơ chè phát hành và quy loậ: hoạt động. 


H..—— 


chưa được đồng nhất về yếu tố giá 
cả, nhưng rõ ràng là tốc độ đầu tư 
tín dụng dã tăng quá nhanh, vượt quá 


xa tốc độ tăng của tông sản phảm xã - 


hội và tÈu nhập quöe dân. 


3) Do không bảo đản được sự cân 
đối giữa nguòn vốn tín dụng và khối 
lượng đâu tư tín dụng, nên đã 
rộng đầu tư tín dụng vượt quá khả 
năng nguồn vốn mà hệ thống ngân 
hàng huy động dược, buộc phải sử 
dụng vốn phát lành ngày càng tăng. 
Mặt khác, việc sử dụng không đúng 
tính chất nguồn vốn, không đúng mục 
tiêu đầu tư tín dụng (tỉ lệ sử dụng 
nguồn vốn ngắn hạn đề cho vay đài 
hạn trong năm 1985 là 21,7 và năm 
198ö là 53,8), đưa lại những hậu quả 
tiêu cục đối với lưu thông tiền 
tệ và quan hệ hàng tiền. Điều đó tạo 
điều kiện cho các tô chức kinh tế sử 
dụng phô biến khoản vay đầu tư theo 
chiều sâu đề giải quyết những yêu cầu 
xây dựng cơ bản ngoài kế hoạch. 


3) Chủ trương chống bao cấp qua 
ngàn sách nhà nước trong thực tẻ dược 
thay thể bằng bao cấp của tín dụng 
dưới các hình thức: cho vay với tỉ lệ 
lớn vốn tự có của xí nghiệp trong 
định mức vốn lưu động; cấp phát 
thay ngân sách nhà nước về vòn lưu 
động thiểu hoặc clho các tỉnh, thành 
phố vay đe cân đối ngân sách địa 
phương dùng vào xây dựng cơ bản và 
thanh toán ra ngoài niên độ ngàn 
sách; cho vay bù giá và bù lỗ hàng 
xuất khầu cũng như các dạng kỉnh 
doanh bị lỗ nhưng ngàn sách không 
có nguồn boặc không thực hiện nghĩa 
vụ cấp bù chênh lệch; lạm ứng cho 
các xí nghiệp vỏn nhập siêu hằng 
tháng và nhiều khoản nộp nghĩa vụ 
ngàn sách nhà nước. Ÿi vậy, phạm vỉ 
và khối lượng bao cấp qua tín dụng 
ngân hàng ngày càng mở CỀNE và phát 
triền. 


4) IHiệ thống lãi suất tín dụng, 
không phát huy được vai trò đòn 
bảy kinh tế kích thích tập trung 


TỞ: 


mọi nguồn vốn tiên tệ trong nước 
vào ngân hàng và sử dụng tiết 
Kiệm vốn tín dụng. Các xí nghiệp và 
tô chức kinh tế trong khi còn tôn 
dọng khá nhiều vốn văn sẵn sàng vay 
n;àn hàng, trì Eoãn các kFoin nợ quả 
hạn bắt chấp lãi suất phạt của ngàn 
hàng bởi vị không vay ngàn hàng nhà 
nước là «thiệt». Mặt khác, sự chênh 
lệch quá xa giữa lãi suất tín dụng của. 
hệ thống ngân hàng nhà nước và hệ 
thống quỹ tiết kiệm khó tránh khỏi 
việc một số tô chức kinh tế chuyên 
vốn gửi sang hệ thống tiết kiệm đề lấy 
läi suất cao, thậm chỉ côn vay ngàn ` 
hàng đề gửi vào quŸ tiết kiệm nhằm 
hưởng «chènh lệch li suất ». 


5) Cơ cấu dầu tư tín dụng không 
hợp lý. vốn tín dụng tập trung quá 
lớn vào ngành thương nghiệp, hiệu 
quả sử đụng tháp, không tương xứng với 
SỐ vốn đã dâu tự, Trong khi đó, những 
ngành sàn xuất trọng diễm như nóng 
nghiệp và công nghiệp sảu xuất hàng 
tieu dùng lại chưa được tập trung vọn 
đàu từ một cách thích đáng, Tỉ trọng 
đư nợ tín đụng trong tÔng sò vốn lưu 
động của ngành nông nghiệp (bao gồm 
en làm nghiệp, thủy sản) cuỏi năm 1986 
là 7,2 tông dư nợ ước tính đến cuối 
năm l9§/ là 6.8%, trong khi tỉ trọng 
dư nợ tín dụng vốn lưu động của 
ngành thương nghiệp (không kể dịch 
vụ công cộng) từ 56,65 cuối năm 1986 
lên 61,32Ã cuối năm 1987, 


6) hRý thuật, nghiệp vụ tín dụng 
chưa phù hợp với đặc điềm tuần hoàn 
vốn vật tư — hàng hóa của các ngành 
sản xuất, kinh đoanh, của các thành 
phần kinh tế và không phủ hợp với 
nền kính tế đang có lạm phát nghiêm 
trọng. Việc cho vay một cách tự phát 
và 702 dư nợ tín dụng vốn lưu động 
tham gia vào định mức luân chuyền 
thường xuyên của các xí nghiệp và tồ 
chức kinh tế thông qua các loại cho 
vav trong định mre, trong hạn mức 


-_ kế koạch, luân chuyên hàng hóa... thực 


chất là cho vay không có thời hạn. 
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Œ. 


7) Các nguyên tác cơ bản của hoạt 
động tín dụng ngân hàng bị ví phạm 
nghiệm trọng, cơ sở của các nguyên 
tắc tín dụng bị xói môỏn với những 
biều biện như sau: _ 

~= Hiệu quả tín dụng thấp, không 
tương xứng với số vốn đã bỏ ra; hoạt 
đông tín dụng tách rời sự vận động 
của vật tư hàng hóa. | 


~ Tỉ trong các khoản cho vay không 
đúng hạn và nợ quả hạn có xu hướng 
tăng lên một cách đáng lo ngại; dư 
nợ cho vay thường không được bảo 
đăm bằng các giá trị vật chất tương 
ng, cho vay cá vật tư hàng hóa ứ 
đọng, chậm luân chuyền, các chỉ phí 
không sinh lời.... 


8) Cơ cầu cho vay ngoại tệ chưa 


hợp lý, hiệu quả thấp, khả năng trả. 


bằng ngoại tệ của các tö chức kinh 
tế bị hạn chế làm căng thẳng thêm 
việc trả nợ nước ngoài đến hạn, quá 
hạn, nợ vay nóng (kề cả vốn và TÀI). 
Hoạt động tín đụng xuất nhập khầu, đặc 
biệt là bộ phận cho vav thụ niua hàng 
xuất khầu trong điều kiện tranh mua 
tranh bán phá giá đỏng tiền của ta làm 
rối ren thêm tỉnh hình lưu thông tiền tệ. 

9) Các hợp đồng tín dụng, các kế 
hoạch vay vốn của các tổ chức kinh 
tế chỉ là hình thức, không gan với các 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và thu 
chỉ tài chính của xí nghiệp. Tình hình 
đó luôn luôn trở thành áp lực về vốn 
và tiên mặt đối với ngân bàng. Mặt 
khác, kế boạch tín dụng tông hợp của 
ngàn hàng nhà nước không thực hiện 
được việc cân đối giữa nguồn vốn và 
sử dụng vốn. Trẻn thực tế chỉ quan 
tâm một chiều đến việc đáp ứng và 
mở rộng hoạt động cho vay. Rế hoạch 
tín dụng gần như tách rời kế hoạch 
tiền mặt từ trong xây dựng đẻn tô 
chức t}].ực hiện. Nhà nước càng không 
quan tàm xem xét đến kế hoạch tín 
đụng. 


` 


10) Trong các hoạt động kinh tế không 
còn £:ữ được mỏi liên hệ hữu cơ giữa 
thanh toán và tín dụng. Thanh toàn 


` 
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không dùng tiền mặt và thanh toán 
bằng tiền mặt đã binh thành trên cơ 
sở tiêu chuân giá cả khác nhau, nói 
cách khác là sức mua của cùng một 
đồng tiền bị giảm từ 10 đến 20X nếu 
thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt 
khác, nhiều tiêu cực còn ần náu bên 
trong những đòi hỏi thanh toán rộng 
Bãi bằng tiên mặt của các tập thề và 
cá nhân đang hoạt động kinh doanh. 


Đó là những yếu tố chủ yếu làm tăng 


tỉ lệ tiền mặt trong tông khối lượng đầu 
tư tín dụng, theo đó làm tăng nhanh 
lượng tiên phát  bành vào lưu thông. 

Như vày, muốn bạn chế lạm phát 
tín dụng, góp phần hạn chế lạm phát 
tiền tệ ở nước ta, cần thau dồi mội 
cách căn bản cóng tác quản lủ lín 
dụng đề tín đụng thề hiện dũng bản 
chất của nó, không bị biến thành các 
khoản bao cấp dưới «sắc phục lín 
dụng ngán hàng». Tín dụng ngắn 
hàng không có hiệu quả hoặc vuợt 
quá giới hạn kinh tế sủa nó là 
một nguồn dân tới lạm phát, làm 
nghiêm. trọng thêm lạm phát. !1ại 
khác, phải xem tín dụng ngàn hàng 
là một đòn bàn kinh tế đầu mạnh vần 
xuất, đầu mạnh giao lưu hàng hóa 
pd là công cụ sắc bén. có hiệu quả 
đề củng cố lưu thông liền tệ. Nếu 
thực hiện đúng tỉnh chất tin dụng của 
lưu thông tiền tệ, bảo đảm việc phát 
hành giấy bạc ngân làng qua hoạt 
động tín dụng có hiệu quả, với thời 
gian được xác định, phù hợp với quả 
trình vận động hợp lý của vạt tư hàng 
hóa thì có thể mạnh đạn tiếp tực phát 
bành tiền, bởi vị việc phát hành do 
đã chứa dựng yếu tố vùng chắc cho 
đồng tiền nhanh chóng quay trở về 
ngàn hàng. Do vậv, không nên khẳng 
định «bất cứ một phương thúc nào 
khác tăng tốc độ phát hành tiền và^ 
lưu thông đều là « đồ đầu vào lúa » và 


sẽ gây tác hại khôn; lường trước 
được s» (]). 
(1) Nem Tạp Chí Cộng sđa số 1021987 


trang 29. 


Vấn đề đặt ra cho hệ thống ngần 
bàng hiện nay là phấn đấu đầy nhanh 
Vòng quay của tín dụng đề mở rộng 
quy mô và doanh số cho vay, nhưng 
phải bão dảm khối lượng phát hành 
và đư nợ tín dụng tăng phù hợp với 
nhịp điệu của sản Xuất và lưu thông 


hàng hóa, Theo chúng tôi cần thực 


hiện một số giải pháp sau đày 

1l Cần thực sự sử dụng tín dụng 
ngàn hàng như một công cụ kích thích 
đề khai thác, tích tụ, tập trung mọi 
nguồn vốn tiền tệ trong nên kính tế, 
trorg các tầng lớp đàn cư đề đầu tư 
theo hướng có chọn lọc ưu tiên nhằm 
khơi đậy mọi tiềm năng và năng lực 
sẵn xuất, tạo nhanh ra nhiều sản phầm 
hàng hóa cho xã hội. Kiên quyết điều 
chính cơ cấu đầu tư tín dụng theo 
hướng tập trung vốn đề đầu tư phục 
vụ. thúc đảy thực hiện ba chương 
trình lương thực — thực phầm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khâu. Trong 
tửng chương trình kính tế cần cân 
nhắc lựa chọn đối tượng, địa tàn, 
quy mô đầu tư, nhằm nhanh chóng 
thu hồi vốn tín dụng. Trong thời gian 
trước mất, phải nâng đáng kề tỉ trọng 
đầu tư cho mặt trận nông nghiệp, 
Cho mỘt số ngành sản xuất hàng tiêu 
dũng và hàng Xuất khau. 

2) Dùng nhiều hình thức lĩnh hoạt, 
có sức thu hút đề huy động mọi nguồn 


vốn của tập thể và cá nhàn ở trong. 


nước và nưười Việt nam ở nước ngoài, 
Sử dụng nhiều kênh đề huy động vốn 
(các xí nghiệp, các tô chức kinh tế 
“hưy động vốn theo lãi suất thỏa thuận). 
Đồng thời, bệ thống ngàn hàng chuyên 
nghiệp không đứng ngoài hoạt động sẵn 
xuát, kinh doanh mà trực tiếp tham 
gia liên doanh liên kết với các ngành 
søìn Xuất kính doanh dưới hình thức 
phát hành cồ phiếu và hùn vỏn (nhì 
ngàn hàng công thương nghiệp thành 
phố Hồ Chỉ Minh đang tiền hành). Cơ 
clế này gắn trách nhiệm của người 
góp vốn với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của xí nghiệp hoặc tô chức kinh 
tẾ và tự trang trải về mặt tài chính. 


3) Ngân hàng chỉ cho vay trong 
phạm vi nguòn vốn tín dụng đã được 


_©àn đối trong thực tế, trong đó ban 


gồm ca bộ phần tiên phát hành đ:iợc 
đưa vào Iưu thông theo lệnh của Chủ 
tịch Hội đong bộ trường, 


Sự táng trưởng của hoạt động tín 
dụng cần bảo đam sự cân bàng trơng 
đổi với tốc độ tăng của tồng 
sản phầm xã hội; sự phát triền hợp 
lý là tốc độ lãng dư ợ tín dụng cần 
nhanh hơn tốc độ tăng tông sản p›m 
xã hội Khoảng m2 vài phản trăm (vì 
Có một bộ phận tín dụng tham gia dự 
Irữ vật tư hàng hóa, hoặc ứng trước 
chỉ phí sản xuất cho chủ kỷ sản xuất 
sau và quá frinh tái sản x"ất liền tục) 


4) Thực hiện cái tiền cơ clế tài 
chính xí nghiệp và cơ chế quản lý 
ngàn sách nhà nước đề loại trừ vice 
biến cơ chế tín dụng thành vật chuyền 
tải và bao cấp thay cho các yêu cầu 


.cấp phát, chỉ tiêu của ngàn sách nhà 


nước. Có kế kboạch đề hạn chế đrn 
mức thấp nhất việc sử dụng tín dụng 
đề cấp phát trực tiếp cho thiểu hụt 
nuân sách nhà nước dưới tình thức 
ngàn hàng nhà nước ®cho Vay » dễ 
càn đối ngàn sách, Trường hợp phải 
sử đụng biện pháp phát hành dẻ bủ 
đắp ngàn sách nhà nước, nến trong 
phạm vỉ và mức độ đã được Quốc hội 
phê chuẩn thì Hội đồng bộ trường sẽ 
xcm xét và quyết định nưàn hàng nhà 
nước cho vay từng làn. Đối với các 
khoản bội chỉ ngàn sách nhà nước 
vượt quả mức phẻ chuẩn của Quốc, 
hội phải được Hội đồng nhà nước 
hoặc Quốc hội chuân ÿy lại và lrên eơ 
sở quyết định của Hội đồng bộ trưởng; 
ngàn hàng nhà nước mới được phép 
cho vay để cần đối ngàn sách. Tiến 
tới, bộ phận vay này cũng phối được 
hoàn trả lại trong thời gian nhất 
định. 

Điều chỉnh IÄi suất tín đụng ngàn 
bàng, bao gòm lãi suất tiền gửi vị 
Iãi suất cho vay của ngàn hàng. đề 
tăng eưởng tác động của đòn bày Hài 
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suất tín đụng. nhanh chóng thu hút 
mọi nguồn vớn tiên tệ vào ngàn hàng, 
ngắn chặn liêu. cực trong quản lý 
kinh đoan? và sử dụng đúng đắn tiết 
kiệm vôn tín dụng, Chủ ý dèến tốc độ 
lạm phát đè định hệ thống lãi suất 
hợp lý, trên eơ sở bảo đâm hiệu quả 
chúng của nền kinh tế, không chỉ đơn 
phương bảo hiểm cho người gửi tiền. 
(Piäi xử lý cả «đầu vào?®, “đầu ra» 
về lãi suất tín dụng đề không làm 
trầm trọng thêm quá trình lạm phát), 
Đồng thời phải bảo đảm lãi suất cho 
vay của ngàn hàng thấp hon lãi suất 
đầu tư, tức là lợi nhuận ròng của VvỐn 
sản xuất. Việc điều chính lãi suất tín 
đụng cần đi liền với việc xử lý định 
mức không hợp lỶ mang tính chất 
tiêu cực trong chỉ phí sản xuất và lưu 
thông. Tính toán hại chỉ phí và chiết 
khẩu lưu thông, giải quyết vêu cầu 
vôn lưu động tự có cho các tô chức 
kính tế quốc doanh theo giá mới. Hiện 
-nav, bộ phản trà lãi tín dụng trong 
hạn định mức kế hoạch được hạch 
toán trong giá thành. Tiến tới trích 
bộ phận này từ lợi nhuận hình thành 
của xí nghiệp. Với những loại vay 
ngoài kế hoạch liên doanh liên Rết..., 


lợi túc tín dụng cần được trang trai 


từ lợi nhuận đẻ lại của xí nghiệp. 

06) Thực hiện một cách nghiện: ngặt 
việc cấp phát và cho vay đâu tư Xây 
đựng eơ bản theo đúng mức vốn đã 
ghỉ trong kế hoạch nhà nước hằng 
nằm và trong phạm ví mức vốn ngàn 
sách nhà nước chuyển sang ngàn hàng, 
Các tÒ chức kinh tế hoặc các địa 
nhương dù tự tạo được vốn những 
nếu công trình dự định xâv dựng 
khỏòng nằm trong danh mục công trình 
thuộc kế hoạch nhà nước thì nhất 
thiết Không được tiến hành xây dựng 
cơ lin, Cần đối đúng tỉnh chất nguồn 
đành cho đâu từư chiều sâu và giữ một 
tỉ lệ hợp lý giữa tín dụng chiều sâu 
của ngân hàng với tông mức đầu tư 
xàv dựng cơ bản theo kế hoạch nhà 
nước đẻ không phá vỡ eân đối vật tr 
lÿ thuật trong xây dựng cơ bản. 


65 


7) Cải tiến cơ ebế quản lý tín dụng. 
Tín dụng ngàn hàng phải lấy biệu quả 


_ kinh tế của đồng vốn làm tiêu chuẩn 


hàng đầu và mọi khoản cho vay dưới 
bất kỳ thê thức nào đều phải xác định 
được thời hạn hoàn trả và tuực hiện 


trả đúng hạn, Bảo đầm hoạt động của. 


tín dụng gắn liền với sự vận động 
của vật tư — hàng hóa, thúc đầy quá 
trình luân chuyền vật tư, tiền vốn 
trong nền kinh tế và trong đừng đơn 
vị. Bỏ sung sửa đôi thê lệ về kỹ thuật 
nghiệp vụ tín đụng phù hợp với đặc 
điềm hoạt động của cáe ngành kinh tế 
và các thành phần kính tế theo hưởng 
đồi mới của các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương Đảng lần thứ 2 và thứ 3. 


&) Đi: đôi với những biện pháp Mở 
rộng việc thu hút ngoại t¿ (kề cả bộ 
phận ngoại tệ trôi nỗi trên thị trường 
và nằm đọng ở các đơn vị kinh tế) 
đề tập trung ngoại tệ cho vay vào các 
nhu câu nhập thêm máy móc, thiết bị, 
nhiên liệu cần cho sản xuất nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng, tạo cơ sở 
nguyên vật liệu trong nước thay thế 
nguyên vật liệu nhận khầu, nhất thiết 
phải thu hồi cả vốn và lãi bằng ngoại 
tệ và hạn chế đến mức thấp nhất đề 
xủy ra nợ quá hạn, nhất là nợ quá 
hạn đối với các loại ngoại tệ tự do 
chuyên đồi. 


9) Cân đối theo từng loại tín dụng 
ngắn hạn và tỉn dụng dài hạn. bảo 
đảm sự thống nhất trong phạm vì cả 
nước về số tuyệt đối chênh !ệch của 
càn đối tín dụng tông hợp; bội chỉ 
(hoặc bội thu) của kế hoạch tiền mặt 
tòng hợp của ngân hàng nhà nước; 
và chênh lệch cân đối thu chỉ tiền tệ 
trong đàn cư ; đó: là ba mặt cân đối 
thống nhất với nhau trong một chỉnh 
thể. Việc kiềm tra thường xuyên sự 
thống nhất ba mặt cân đối ấy có Ý 
nghĩa quan trọng đỗi với việc kiềm 
soát mức độ lạm phát. Hằng năm khi 
Hội động bộ trưởng phê đuyệt chỉ tiên 
mức phát hành hay thu hồi tiền của 
kế hoạch tiền mặt, cần em xét chủ 


“a 


tiêu số đư tín dụng tăng lên (kề cả 


ngắn hạn và đài hạn). Cần đưa chỉ. 


tiêu vòng quay tín dụng vốn lưu 
động “một chỉ tiêu phản ánh chất 
lượng hoạt động của xỉ nghiệp — 
thành một chỉ tiêu quản lý hoạt 
động tín đụng ngân hàng. 

10) Giải quyết môi quan hệ thanh 
toán giữa ngân hàng nhà nước và 
các chỉ nhánh với các ngân hàng 
chuyên nghiệp và giữa các ngàn 
hàng chuyên "nghiệp với nhau ; Cũng 
như đối với kkách hàn, giao dịch 
với một hoặc nhiều ngân hàng chuyên 
nghiệp trong một địa phương hoặc 
phạm vi cả nước; bảo đàm lợi 
ích của người thanh toán qua ngàn 
hàng, thực hiện chỉ trả sòng phẳng 
kịp thời. Cải tiến các thề thức thanh 
toần không đùng tiền mặt, chú trọng 
đến những thề thức thanh toán sử 


dụng rộng rãi,cho ca ð thành phản 


kinh tế hoặc một số thề thức riêng 
biệt thích ứng cho những trung tầm 
kinh tế (như việc phát hành các loại 
séc được tự do chuyên nhượng...) đề 


nhanh chóng khỏi phục, lập lại trật 


tự thanh toán không dùng tiên mặt 
trong chu chuyền tiên tệ. 

11) Đồi mới công tác kiềm soát 
bằng đồng tiền của ngàn hàng thông 
qua hoạt động tín dụng. tiên mặt, 
thanh toán, với tư cách là người kính 
doanh. Phương thức tổ chức kiềm 
soát lặng đồng tiền cần thích hợp với 
cơ chế bảo đảm chế độ tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ s¿ Xác định mỗi quan bè bình 
-đăng giữa ngân hàng và các đơn vị 


kính tế (đều củng là người kinh 
đoanh) nhằm thúc đầy sản xuất phát 
triển và đi vào hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. - 

Tỏ chức xây dựng lại tiêu chuẩn 
phần loại đơn vị kinh tế boạt dộng 
tối và đơn vị yếu kém phù hợp với 
cơ chẽ quan lý kinh tế mới, công thời 
cho áp dụng rộng rãi chế độ tín dụng 
tiền mát, thanh toán và lñí suặt có 
phản biệt đối với các đơn vị kính tế 
hoạt động tốt và đơn vị yếu Kém. 

12) Chuyền mạnh hoạt động ngân 
hàng sang hạch toán kinh doanh xã: 
hột chủ nghĩa. Củng cố ngân hàng 
nhà nước, hình thành và đưa vào 
hoạt động các ngân hàng chuyên 
nghiệp then tính thần Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ hai của Trung ương Đẳng. 
Trong việc thành lập các ngân hàng 
chuyên nghiệp căn tính đến đặc điểm 
của cÁc tô hợp ngành kính tế quốc 
đàn. nhu cầu của dân cư về địch vụ 
thanh toán, tín dụng và môi liên kết 
nga tg giữa cäc ngành, các thành phần 
kinh tế trên một vùng kinh tế lay 
trong phạm ví địa giới hành chính. 
Các ngân hàng chuyên nghiệp là 


, những tö chức kinh tế kinh deanh 
tron, lĩnh vực tiền tệ, tín đụng, có tư 


cách pháp nhân và đương nhiên phải 
có vốn tự có. Với cơ chế hiện hành, 
ngân sách nhà nước có nghĩa vụ xét 
và cấp vốn ban đầu cho các ngàn hàng 
chuyên nghiệp. Quan hệ hình thành 
vốn hoạt động của các ngân hàng 
chuyên nghiệp với ngàn hàng nhà 
nước cũng phải thực hiện trêu quan 
bệ tín dụng. : 
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Sinh hoạt †ư tưởng 


(ÂU (HUYẾ! VỀ 
ĐÔNG (HÍ (H. (ŒH. 


(Œ quan tôi thuộc cấp tỉnh, từ 

mngưạt thành lập đã thay dòi ba 

thủ trường, Gần như thành tục 
lệ, mi lần thủ trưởng mới đến, đều 
có Cuộc họp toàn thê eơ quan đề anh 
chị em đề đạt nguyên vọng, 

Cuộc họp thứ nhát đón đồng chi 
thủ trưởng mới thay dòng củi thủ 
trường từ khi cơ quan mới lặp. Tuy 
mọi người không được phát biều hết, 
nhưng nói chung đều lẽ hả, Riếng 
động chi Ch. Ch. thị vui ra mặt, vì 
làn đau anh đã được nội những #® điều 
ai ấp từ làn?” và anh được «đại 
diện” anh eLj em (Canh cứ cho là «đại 
điện ®, mặc dù anh không được ai cử) 
ca nượi thủ trưởng mới là e mới đến 
mi đã sâu sat”, 

Ñin giới thiệu về đồng chí Ch. Ch. 
Anh tên Thật lÀ Nuoô Chân Chỉnh, 
những anh chị em chúng tôi thường 
gọi là Ch, nh, Một cơ qun ở nữay 
sát Irụ sở chúng tôi cũng €ó một đong 
cli dược gọi là Ch. Ch, Nhưng đó là 
anh e ch chơi 3, tự anh muôn được 
gói nh thể, và chính anh ta đã tự 
giới Thiệu [PƯỚC HỘI HƯƯỜI? « Ù dày 


z0 


chỉ có tớ là chị chơi, phải gọi tớ là 


_gtav chịu chơi”, và anh hãnh điện 


về cái lên đó cho đến khi anh bị truy 
tố và bị hai năm tủ giam về tội ăn 
cáp của công, Ch. Ch. ở cơ quan tôi 
thì khác. .Vnh không thích người ta 
gọi anh như thể, nhưng lâu ròi anh 
cũng quen. Ch. Ch. ở cơ quan tôi là 
theo nghĩa schuuền chiều », ®chạu 
chọi ? hay ®* chuyên chạu . 


Xin kề tiếp cuộc họp thứ hai. Trước 
thủ trưởng mới, người đầu tiên phát 
biều là anh Ch. Ch. Lần này anh phát 
biều hãng hơn lần trước. Anh nói: 
đàyv là lần đầu tiên tôi được nói 
những điền mà tôi đã ® ấp ủ tử lâu s. 
Một số người đã dự cuộc họp thứ 
nhất thấy lần này anh cũng nói giống 
như lần trước, vẫn cải œ bằng ấy dược 
quav lại». ẢẢnh kề lề anh đi bị clhẻn 
ép như thế nào, bao nhiêu năm không 
được lên lương, cái Ông... (thủ trưởng 
cñ) quan liêu, khỏng chịu nghe ai, 
nhưng lại thích nịnh... Và cuối cùng, 
cũng như lần trước, anh nói lén cảm 
tưởng của mình là « anh... (thủ trưởng 
mới) rất sâu sát, tuy mới về mà đã 
hiều hết nguyện vọng của anh chị 
em 3, Nhiều người chưa được dự cuöe 
họp trước bủi ngủi, vì thấy anh Ch. 
Ch. vừa nói vừa như muốn khóc. 


Cuộc họp thứ ba mới điện ra đâu 
năm nay. Thành phần cơ quan bắy 
giờ SO Với mấy năm trước có khác 
nhiều, vì có anh chị em đã nghỉ hưu, 
có anh chị huyền công tác Và an" 
Ch. Ch. cũng khác trước. Được l‹ễ! 


“thủ trưởng mới sắp vẻ, anh đến phòng 


'P. 


này, rồi đến phòng khác. đánh giá 
tình bình cơ quan, chế đồng chí thủ 
trưởng Vừa chuyên cóng tác là quan 
liệu, chẳng sâu sắt gì cá, Anh nói ?0 
như hô khiu hiệu ở ngày phòng 
thưởng trực làm clo mặy òng khách 
Ta vào có việc phải giật mình: * Lân 
này thi phải đôi mới triệt dc», phải 
đôi mới cả cái lịch sử (2) của cơ quaw 
này đị 2®, ® phải đói mới tận gốc, Iruớc 
hết là đồi mới tư duy... ». Sau đó anh 
lâm bầm những gí ;Öhông ai nuùe rõ. 


Cuộc họp điện ra như mọi người dự 
đoán. Anh Ch. Ch. cố giành phát hiệu. 
Lần này anh lì! người phát Liễu thứ 
nĩm. Anh đồng đạc nói: thưa anh... 
kính mến, tôi rất xúc động được nói 
lên lần đâu tiên những điều mà tôi ấp 
ủ từ làu. Tôi bị chèn ép... bao nhiêu 
nìm không được lcn lương... cái 
ông... (thú trường cũ) quan liêu, 
không chịu nghe ai, nhưng lại thích 
nịnh,,, không bịt miệng ai nhưng không 
a1 dược nói... lăn nào gặp, Ông àVv cũng 
nói hết, mình cl:Í có nụhe... Cuối cùng 
anh xúc động nói lên cảm tưởng của 


minh: anh... (hủ trưởng mới) tuy 


mới vẻ mà đã sìu sát, đã biểu sâu sắc 
nguyện vọng của anh chị em!.., 


khác lần trước. lân này anh Ch. 


Ch. cầm tay thủ trưởng khóc rưng rức 
như trẻ con, 


Đúng là cơ quan tôi có người chịu 
thiệt thỏi về lương, có chuyện mất 


đoàn kết. Và hai đồng chí thủ trưởng ` 


trước thì mỏi ông mỗi tỉnh cách. Có 
Ông thích nói nhiêu hơn là nghe người 
khác nói, nhưng đó là khi ông đã quen 
việc, chứ ở cuóc họp đầu tiên ông ít 
nói, ông nói không quá 20 phút trong 
khi anh Ch. Ch. nói gần một giờ. Có 
Ông thị lại ít nói và hay quát nạt, 
nhưng đó cũng là sau khi đã quen 
việc, quen người, chứ hôm họp đầu 
tiên, suốt một ngày, ông chỉ nghe, cuối 
cùng ông chỉ phát biêu mộ: câu “Seảm 
ơn các đòng chí, những ý kiến của 
các đong chí, chúng tồi sẽ nghiên cứu s. 


quản Tý, 


(Cũng cần giới thiệu thêm về đồng 
chí Ch. Ch. Khác với một số anh em, 
đồng chí đưới thời tủ trưởng nào 
cũng được lên lượng dêu đi, có đợt 
được lên lướng trước thời hạn, Có lân 
động chí được thủ trưởng ưu tiên cho 
ra nước ngoài. SỐ là nướ' bạn mời 
một đoàn sang nghiên eứu kinh nguiệm 
3Ò chỉ định thủ trưởng tôi 
Và €0 cơ quan cử thêm một cần bộ. 
Có nhiều người xứng đáng được đi 
hơn là đồng chí Cụ. Ch. Không hiều 
anh ZFeiay» thế nào mã thủ trưởng 
lại cứ anh. Nià ở động chỉ cũng được 
phản trước và rộng hơn tiêu chuần 
dược hường. Đóng chí có cái tài? 
bắt quen với thủ trưởng cơ quan khác. 
Anh chị em cơ quan cho là các thủ 
trường đều thiên lệch, cảm tình riêng 
với đồng chí Ch. Ch., nhưng lâu rồi 
củng cho qua, vì trên thục tế đồng 
chí Ch. Ch. có làm được một số việc. 
Nhưng có điều anh chị em không thề 
chịu được là gặp trường hợp dụng 
đến quyền lợi mà đồng chí Ch. Ch. 
đang được hưởng, lay đồng chí đang 
mừứau # chạy» cho mình (mà động chỉ 
thường nói là ® chạy cho tập thể ®) thị 
động chí tìm mọi cách bào vệ cho kỷ 
được. Trong nhữi::: trường hợp như 
vậy, đồng chí chẳng nề ai (trừ thủ 
trường), và thường thốt ra những câu 
hết sức thô lô, Hôm vừa rồi, đồng chí 
phê phán cơ quan không chịu đöòiS 
mới tư đuy» đề giải quyết nhà thêm 
cho đồng chí. Chà là anh muốn thủ 
trưởng ký cho một chữ đề giữ lại căn 
hộ mà trên đã ký giao cho anh. Đây 
là nhà anh *chạv » dược. anh quen 
với öng giản: đốc Sở nhà đất, anh lấy 
lý do sắp cưới vợ cho con, Thực ra 
eon trai của anh mới ở « giai đoan tim 
hiểu » và lại vừa được báo là sắp được 
đi thực tập hai năm ở một nước phương 
Tây. Dư luận xôn xao chưa đứt về 
việc đi thực tập của con anh thì lại 
đến chuyện nhà cửa. Dư luận đến tai 
chị nhà. Chị nói: *... thì đã chết ai, 
tất cá đều đo nhà tòi «eclity s: lộc 
của đẳng, của nhà nước, trời cho., 


Ối đào! đến cấp cao tận trung ương, 
Cúc ông, ©các bà ấy còn «chạy » nữa 
là... ai giỏi thì cứ chạy, việc gì phải 
thác mắc trời sụp, Ai thần hỏi về 
chuyện xin nhà thị chị nói nhỏ: enhà 
tỏi hay có cái tính lo xa, các anh các 
củj thông cảm... mà nhà tôi Êchav » 
được chứ có phải cơ quan lo cho dâu, 
Chờ cơ quan có mà đến tết?®, Đồng 
chí Ch, Ch. cũng nói như chị nÈà: tòi 
“chạv» chứ, ai lo cho tôi, có gì mà 
Cúc Ông àv gày khó khăn thế, suốt gần 
cuộc đời, tòi echạv» cho tập thề eơ 
quan, đày mới là làn đầu tiên (Iại hìn 
đầu tiền) tôi œchav» cho tôi, Rhi 
được biết thủ trưởng nghe Ý kiến công 
đoàn không Kỷ vào giảv xin nhà của 
anh, thì nh làm toáng lên, lửn tiếng 
phê phán eơ quan. (anh phê phản cơ 
quan chứ không phê phân thủ trưởng) 
là vỏ nhân đạo”, “không chịu đồi 
mới cách nhìn, cách nghĩ», anh chỉ 
Yêu cu có một chữ kỷ mà cũng không 
được. « Xà cơ quấn có nát gì, nhà là 
nhà của nhà nước, tòi *chạy » 
được... , 

Trong cơ quan tôi, về chuyện anh 
(ch. Ch. tất cá đếu cho là chẳng hay ho 


X 


gì, nhưng cũng chia ra hai loại ý kiến. 
Loại thứ nhất : Cái «tỉnh ® nhà anh ấy 
uó thế, chuyện *đời» cá, đời này ai 
mà chẳng cá nhân, hơi đâu mà ®S đấu 
đá », và lại anh ấy có làm hại cơ quan 
đâu mà phê phán anh ấy. Loại thứ 
hai? Đúng là cái *tính», nhưng là 
cái tính ích kỷ. gia đối, nói rằng nịnh, 
rằng cơ hội chủ nghĩa thì cũng không 
6n. 1240 đức xã hội nào cùng không 
thể coi thường tính ích kÝ, sự giả dõi. 
Chúng là một thứ địch không gày chết 
người, nhưng làm chết nhàn cách. Ơ 
xã hội ta, chúng dang lây lan không 
từ một cấp nào. 


lông thề đồng tỉnh với loại ý kiến 
thứ nhất, Điều bàn Khoản lớn là: 
trong đang, trong nhà nước ta hiện 
€ó bao nhiêu người như đồng chỉ Ch. 
Ch. 2 Cải gì và ai nuôi dưỡng cho cải 
® tính » của Ch. Ch. 2 Phải chăng loại 
Ý kiến thứ nhất củng với “lập luận s: 
của vợ chòng đồng chí Ch. Ch. đang 
là một khuvnh hướng làm cơ sở cho 
sự tôn tại của «tính cách Ch. Ch.p? 


HỒNG TÂM 


VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 
(Tiếp theo trang 63) | 


rà soát lại, bảo đâm thực hiện nghiệm 
ngài nguyên tíc: không chế chỉ trong 
khuôn khô nguồn thu, nhành chóng 
chấm đứt tình trạng ìn vào vòn đi 
av (rong nước và quốc tế), Điều 
quan trọng là từ đó ngắn sách dành 
ra nguồn tích lấy cho đâu từ tài sẵn 
Xuất mở ròng mà nưa v từ đâu có thẻ 
BỚN) CÓ "nguồn vốn mới tích ft vào 
ngàn hàng qua công trái Và tín dụng. 

Việc xử lý theo mấv hướng trên 
tronz thực tế đã được thực hiện tren 


nhiều điềm, và về nguyên tắc đã được 
xác định trong các nghị quyết của 
Đăangvà Nhà nước, ht còn ăn đồ đong 
liền chuản có bản ĐẸ pàng 0đ được 
phát hành Theo cơ chẽ ngàn hàng 
đạt đồng bộ Irong các khảu đã nêu. lâ 
păn đề còn chưa được vác định. D1 
là cái chối lắt yêu phải xử Tụ trong quả 
trinh chuyền sang nền kinh tế hàng 
la nà cơ chế hạch loán kinh doanh 
t4 hột chủ nụhĩa. | 


ĐỀ NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
VWÄ KIẾN TRÚC ĐẾN với 
NHÂN DÂN 


È vấn đề công chúng với nghệ 
thuật tạo hình và kiến trúc, chúng 
tôi xin nêu một vài ý kiến như sau : 

— Cần giác ngộ mọi nut2Ì Đề sự có 
mặt của nghệ thuật tạo hình ở mọt 
nơi, mọi lúc: nó ở ão quản ta đang 
mịc, ở đồ đạc ta đang dùng, ở trên 
tường, dưới sàn, trên mái nhà..., rồi 
ở trong vưởn, ở thiên nhiên, ở cả 
trong giấc mơ, niềm vui, nỗi nhớ. Nó 
liên quan đến giá cả đồ đùng ta mua 
sắm. nó quyết định sự tiện dụng của 
míy móc, công cụ, nó tạo ra không 
gian trong từng căn phòng, nhà mắy 
Yà nơi công cộng. Trong không gian 
đó con người lớn lên, nhàn cách được 
tạo hình trong mối quan hệ giữa lịch 
sử và số phận, cá nhân và cộng dòng. 
Môi người chúng ta và mỗi cấp lĩnh 
đạo, quản lý kính tế và văn bóa nghệ 
thuật cần ý thức hết điều này thi mới 
không läng phí mọi mặt từ tiên bạc, 
vật liệu, thời gian... cho đến tài năng 
và nhiệt tình của người nghệ sĩ, 

Nghệ thuật tạo hình không xa lạ, 
mà quá quen thuộc nên dễ bị lãng 
quên. Chính nó quyết định mối tương 
quan chủ yếu của mọi nền văn minh 
và văn hóa: tương quan giữa con 
ngưởi, thiên nhiên, ngôi nhà và đồ vật. 


Nghệ thuật tạo hình không chỉ đơn 
gian là triền lãm và trưng bày. Đó còn 


là biền cä mênh mông của mỹ thuật 
mà những người thợ ở làng Hồ, Đình 
bảng, Tây phương, ở Thăng long, ở 
Huế... đã sáng tạo nên. Hiện nay gần 
như toàn bộ mặt bằng cơ bản của 
nghệ thuật tạo bình còn bị lãng quên, 
bị coi nhẹ, bị coi là thứ vếu, là phụ 


ctrợ. Cáo sản phàm tiêu đùng thì xấu 


xí. Từ nhà ở tới nhà máy, từ các 


“trung tàm dịch vụ, du lịch đến câu 


lạc bộ, nhà khách, tử hè phố đến 
quảng trường... đều không có hoặc 
chỉ có nghệ thuật tạo hình hạng thứ 
phầm hav hạng giả tạo. Tình trạng 
nàyv đã gảy nên những tác hại không 
nhỏ : tốn tiền của, đầu độc môi trường 
sống và làm xói mòn thầm mỹ của 
người dân. 


Qua hơn mười năm xây dựng (kề 
từ sau 1975), giới nghệ thuật tạo 
hình và kiến trúc ngày càng thấy rõ 
vai trỏ của mình. Chỉ có sự huy động 
tài năng chân chính, sự kết hợp giữa 
nghệ thuật tạo hình, kiến trúc với các 
ngành Rinh tế mới đưa được nghệ 
t:uật tớửi công chúng. làm cho họ 
chiếm hữu và tiêu dùng nghệ thuật 
một cách xứng đáng. Trong lịch sử 
của đản tộc ta, những gì còn lại có 
t:ề cảm nhận bằng giác quan — đó 
chính là các công trình kiến trúc, 
nghệ thuật tạo hình, là các thành phố 
và làng mạc. Và vẻ đẹp của đất nước 
là gì nếu không phải là tắt cả những 
cái đó, là những cảnh trí thiên nhiên, 
là những gi ta đang sản xuất, đang 
xâv dựng, đang sử dụng hôm nay. 
Dáng tiếc là còn có nhiều biều hiện 
tiêu cực, cần phải lập lại trạt tự. Vấn 
đề quản lý lại nghệ thuật tạo hình, 
làm cho nó thật sự gắn bó với đời 
sõng nhân dân phải được coi như 
một phần của chương trình kinh tế — 
xã hội — văn hóa của Đảng và Nhà 
nước. Củn đồi mới về cơ bản cách 


z3 


+ 


nhìn từ các cấp cao trở xuống và cần 

eó pháp luật hảo đảm cho sự cần thiết 
~ .=- xẻ » ˆ ^ 

xua bôi của ngành sản xuất vật chất 

và tỉnh thần này. 


— Dưa nghệ thuật tạo hình do 
chương trình giảng dau của nhà 
trường. Tiiện nay, chương trình giáo 
dục của chúng ta (bao gòm cả giÁo 
dục phổ thông và giáo dục'đai học) 
thiểu hản phần mỹ thuật. Gần đây, 
khi đưa bộ môn này vào trưởng phô 
thông thì người ta lại kiều sai lệch 


chức năng của nó. Giáo dục thầm mỹ, 


tạo hình không phải chỉ là đạy cho 
tất cả học sinh biết vẽ (không thể ảo 
tưởng là mọi người đều trở thành họa 
sĩ), mà là giới thiệu, giảng giai, bình 
phầm các tác phầm tao hình. Môt câu 
thơ thời Trần, thời Nguyễn được sưu 
tìm, khảo cứu, biên soan lại, còn 
hàng trăm đỉnh chùa, hàng nghìn pho 
tượnø, hàng vạn đồ gốm. đồ cỗ đẹp 
thì bị hủy hoại, bị buôn bân rẻ mạt 
và bị bỏ quên. Về lịch sử mỹ thuật 
thế giới và Việt nam, về các tác giả 
mỹ thuật Việt nam, chưa có một cuòn 
sách nào xứng đáng gọi là sách mỹ 
thuật. Tình trạng khủng hoàng thiếu 
về kiến thức mỹ thuật trong giảo dục 
phô thâng, giáo đục đại Lọa và trong 
phồ cập trí thức tạo ra một khoảng 
cách vò cùng lớn giữa người đân với 
nghệ thuật tạo hình, 


| — Giáo dục thầm mỹ tạo hình là 

một hệ thống hoạt động thực tiên điển 
ra trong môi trường sống, Cin giáo 
dục cho toàn. đản j thức trần trọng, 
bảo 0uệ mọi cóng trình, lác phảm 0à 
đô pát người xưa đề lại như trần 
trọng kỷ niệm của đời mình. Đó là 
tác phầm kiến trúc, mỹ thuật, là các 
ngành, nghề thủ công có truyện, là 
nghệ thuật dân gian trong các le hội, 
Cần có chính sách, luật pháp bảo tòn 
các nghề cồ truyện, cói đó là giá trị 
văn hóa — kinh tế chứ không đày nó 
xào ngõ hẹp của việc sản xuất hàng 
kỷ niệm cho khách du lịch (mặc dù 
việc này cũng cần). 


¡4 


Chúng ta giáo dục truyền thống Yêu 
nước mà không trân trọng mái cÌ ¡1 
đời Nguyễn, viên gạch đời Lý, pho 
tượng đời Trung Hưng, cái Thu thê 


Đông sơn, đĩa gốm thời Mạc“ thị thát 
ảo tưởng, ấu trĩ. Tại sao hàng van 
học sinh. sinh viên ở Hà nội không 


một lần xem bảo tàng mỹ thuật, thím 
Văn miếu, tại sao ngay ở thủ đủ môi 
năm có vài chục triền lãm mà số vẻ 
bán ra chỉ được vài nghìn ? Trong khi 
đó, người dân Xô viết xếp hàng suốt 
bảy, tâm giờ đồng hồ đề xem triần 
lãm, và ở các nước châu Âu, mới 
triền lãm thường có từ vài chục vạn 
đến vài chục triệu người xem. Tại sao 
các đoàn thề chăm lo đời sống tính 
thần không tô chức cho dân đi xem ? 
Đó là sự hướng dẫn cần thiết đề bước 
đầu tạo nên thói quen và nhu cầu xem 


của đông đảo công chúng. Tô chức: 


công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các 
cơ quan, trường học... nên đưa các 
hoạt động thầm mỹ tạo hình vào 
chương trỉnh sinh hoạt thường kỷ. Đi 
xem triền lãm, tỒ chức câu lạc bộ mỹ 
thuật ở cơ sở, gắn liền việc giới thiệu 
các đi tích văn hóa mỹ thuật với 
chương trình đi nghỉ, đi du lịch, đi 
cắm trại là những hoạt động bồ ích 
và ít tốn kém. Hiện nay ở các cơ sở 
người ta chỉ chi tiền cho việc kẻ khầu 
hiệu, trang hoàng ngày lễ, còn không 
có quỹ nảào-đề mua tranh, tượng về 
làm đẹp không gian lao động và vui 
chơi, giải trí của nhân đân. Khôig chỉ 
ở môi trường có sẵn mà ngay ở các 
công trình xây mới người ta đường 
như cũng đã quên mất vị tri của nghệ 
thuật tạo hình. Vấn đề đặt ra là các 
đơn Vị cơ SỞ, Cắc cơ quan, xí nghiệp. 
các địa phương,,. cần có qũy dành 
cho nghệ thuật tạo hình. Cần có quy 
chế, có sự hướng din cụ thề trong 
việc sử dụng các qũy này đề những 
tác phầm mỹỸ thuật chân chính (chử 
không phải là mành mành và tranh 
sơn mài “rởm®) đến được với đồng 
đảo nhân dân, 


ra 


__ —= Cần có chính sách, luật pháp bảo 
đdin sự làm nghề chính dáng của 
- những người làm nghệ thua! tụo hình 
Đd Kiến trúc. Nước ta có hơn 02 triệu 
dàn, nhưng hiện này chỉ có vài nghìn 
người học nghệ thuật tao hình; cá 
hơn 500 hội viên sáng tác và gần 70 
người làm công tác nghiên cứu lịch 
_sứ, lý luận, phê bình mỹ thuật. Đó là 
một tỷ lệ cmuối bỏ bề », Vậy mà trừ 
vài chục người chạy mối» làm với 
bên A (bên đặt hàng) giỏi là được 
sảng tác (eác tực phầm loại này 
thường xấu và đáU, còn tỉnh trạng 
chung là tranh, tượng, mẫu hàrg tiêu 
dùng sáng tác ra không được sử dụng, 
sách háo viết ra không được in. Sự 
lăng phí thật là ghê gớm! Khi đường 
lối, chính sách của Đẳng và Nhà nước 
không được cụ thề hóa thành quy chế 
của từng cấp, từng ngành từ trung 
ương tới cơ sở thì không một cá nhân 
n:o, một sáng kiến mạnh bạo nào, 
một trí tuệ uyên bác, một nhiệt tình 
chây bỏng nào có thề góp phần đưa 
nghệ thuật tạo hình tới công chúng 
được. 


— Phải hiều đúng 0à đánh giá 
đúng năn? lực thầm mỹ tạo hình của 
công chúng. Có một quản niệm sai lạc 
thường củn trở con đường đưa nghệ 


touậc Tạo hình (ới nhân dân là sự 
cánh giá thấp năng lực thần: mỹ tạo 
hình của người đâu. Từ nhà xuất bân, 
có Quan phát laaih sách, từ bên đặt 
làng, (tứ các éấp đuyc? công trình tới 
Cae ' nghệ sĩ lo làm ăn, đều sợ đán 
nhồng hiệu cái hay cái đẹp của nghệ 
thhiật Đạo hình, Thật ra họ lợi dụng 
Ì:hẫu hiệu «quần chúng » đề mị dân, 
đề lười biếng trong công việc sóng 
lắc và quản lý, Bất cứ ai cũng biết đỏ 


-mình mua đẹp hay xấu, nhà mình ở 


nên như thố nào, công viên, quảng 
trường nào đẹp, triền lãm nào hay. 
tranh tượng nào mình thích. Diềêu 
đăng chú Ý là phải cũng cấp trí thức 
và gợi Ý clo công chúng phát huy cái 
năng lực có thực đó, không tạo « mỐi » 
cho họ hay thưởng thức thay họ; 
không dành đồng, bạ thấp yêu cầu 
và năng lự: thầm mỹ tạo hình của 
các loại công chúng khác nhau. Và 
Song song với việc đưa mỹ thuật tới 
cô"g chúng bằng các hình thức nêu 
trên, nghệ thuật tạo hình phải tăng 
cường đối thoại với người dân qua 
hoạt động xúc tác sâu sắc, có trách 
nhiệm của giới lý luận, phê bình. 


Họa sĩ:. NGUYÊN QUẦN 
(Hà sẹi) 


CUỘC ĐẤU TRANH... 


(Tiếp theo trang 29) 


đưa ra công luận, xử lý nghiêm 
mìiith, 

Rà soát lại những cán bộ chủ chốt, 
trước hết thay thế ngay những người 
ty ơa lãnh đạm với cuộc đấu tranh, 
điềm mặt chỉ lên những người cô 
tỉnh lần tránh, cần trở cuộc đâu tranh 
hoặc bao che cho kẻ phạm tòi. Theo 


chúng tôi, chỉ có như thế Đẳng ta, 
Nhà nước ta mới cùng toàn dân giành 
được tháng lợi cuối cùng trong cuộc 
đáu tranh gian khô và quyết liệt 
này. 


HỎNG QUANG 
(Nghệ tĩnh) 


¬1 
lâu) 


Thư gửi Bộ biên tập 


pnự gui ý ộ TÔ  — —— 


CUỘC ĐẤU TRANH 
KHÔNG ĐƠN GIẢN 


Ừ khi bài báo «Những việc cần 
I làm ngay» của đồng chỉ N.V.L. 
ra đời, cuộc đấu tranh elông tiêu 
cực của cán bộ và nhản đản cả nước 
ta như được tiếp thêm một luòng sinh 
khí mới, mang lại niềm tin mới: 

Trừ số ít người thoái hỏa, biến 
chất, số đông cắn bộ đăng viên ta đều 
nhiệt liệt hưởng ứng, ủng hộ đồng 
chí N.V.L., mong muốn lập lại kỶ 
cương, thực biện công bằng và lành 
mạnh hóa xã hội. Người có chút í1 
thiếu sót hoặc có biều hiện tiều Cực 
tạm thời đã đẳng cảm tự phê binh và 
nhanh chóng hòa nhịp vào cuộc đảàu 
tranh chung. Một số vụ việc được 
phanh phul ra trước công luận ròng 
rãi, pháp luật kịp thời xử lý nghiêm 
minh đã eó tác dụng rần đe những kẻ 
làm càn và nêu bài học giáo dục 
chung cho mọi người, 

Nhưng đó thực sự mới chỉ là bước 
khởi đầu Cuộc đấu tranh này quả 
không đơn giản. Mới vào những “hiệp 
dấu ® đầu tiên, trong cấp ủy đăng Ở 


một số nơi đã hình thành ba loại thái: 


độ khác nhau: | 

— Loại kiên quyết thực hiện chủ 
trương của đẳng. đòi lôi ra ảnh sắng, 
xử lý công khai, nghiêm túc những kẻ 


sŨ 


sai phạm nghiêm trọng. đù kẻ đó 
thuộc cấp bậc nào, chức vụ gì. Họ 
biết rằng, tình cảm cá nhân có tHè bị 
tồn thương, nhưng không vì thế mà 
hữu khuynh, nương nhẹ, làm mất 
lòng tin của dân. 

— Loại có đấu tranh nhưng không 
triệt đề, nhận thức và hành động đều 
mang nặng nếp cũ, nửa vời. 

— Loại không ưa đấu tranh thậm 
chí tìm cách này cách nọ bao che cho 
kẻ có lỗi. Họ giữ thái độ hững hờ hoặc 
lập lờ với giọng điệu “khuyết điềm 
như vày đã đến nỗi nào ®, * giữa công 
và tội thì công nhiều hơn tội »®, “cái 
gốc là sẵn xuất mà sản xuất chưa ra, 
ngồi đấu tranh chống tiêu cực. thị lại 
càng tiêu cực », vân vàn và vần vân. 
Phải xem cho tỏ, nhìn cho kỹ. đảy có 
phải loại người có dính líiu với kẻ 
phạm tội, sợ Hiến lụy đến chính mình 
chăng 2 

Cuộc đầu tranh chống tiêu cực sắp 
tới còn gay go phức tạp. Những kế 
chống lại sẽ cố giẫy giụa. Nếu ke đó 
nắm giữ chức quyền quan trọng trong 
bộ máy dàng và nhà nước thị một 
mặt có thể sẽ tìm cách tránh né, mị 
đàn, xoa địu, mặt khác có thề thẳng 
tav đàn áp những người trung thực, 
tháng thắn; cũng có kẻ sẽ khôn khéo, 
ngắm ngàm œ@trị* những người chân 
chỉnh, Không ăn cánh với mình. 

Kinh nghiệm cho thấy, không nên 
chống tiêu cực một cách tràn lan; cần 
tỉnh táo ngăn ngửa tình trạng bới 
móc, tra đũa lung tung. Xhừng VỤ 
việc nhỏ thì qua sinh hoạt thường kỷ 
trong tồ chức đẳng và quần chúng mà 
nhắc nhở, giúp đỡ nhau sửa chữa. 
Những vụ việc to, nghiêm trọng cần 


(Xem tiễp trang 75) 


Qua sách, báo các nước anh am 


KINH NGHIÊM VÌ (ẢI Tổ, Đội MỚI 
(Ế (HÍ QUÂN LÝ kINH Tí Và XÃ HỘI 
Ứ MỘT SĨ NUÚ( ANH EM 


CHNDBUN-GA-RL 


Báo Sự nghiệp công nhân, cơ quan [run tơng của ĐCS Bun- 
ga-ri, ngàu *x29-7-1987 có đăng bài phát biều quan trọng của 
đồng chỉ: Tô-do Gíp-cóp, Tòng bí thư HT DCS PBun-ga-rt, - 
lại Hội: nghị loàn thê UBTU ĐC% bun-ga-rL ngày 28-7-1357: 
qAhững quan niệm 0ề tiếp lục râu dựng chủ nghĩa xã hột ở 


CHXD Bun-qa-ri ». 


Dưới dâu là bản lược thuật bài phát biều đó. 


I—Về mô hình cúa xã hội 
thích hợp với những điêu kiện 
lịch sư mới. 

Đường lối cải tò hiện nay ở Bun- 
ga-ri tà đường lối phát triền mới về 
chất, là cải tô sàu sắc toàn bộ đời 
sống xã hội không trừ một Khu vực 
nào, là thực hiện một luận đề của 
Lê-nin cho rằng: trong thực tế khách 
quan, không chỉ hình thúc biều hiện 
của một bạn chất nhất định mà 2ä 
chỉnh ngày bản chất đó, bàn chất của 
chế độ xã bội chủ nghĩa, cũng dêu 
được phát triền. 

Những hiện thực lịch sử mới cần 
được tính đến trong cuộc cải tô là : 


1. Bước ngoặt về chất trong sự phát 
triền của tư tưởng sản xuất biện đại 
có ý nghĩa như một cuộc cách mạng 
công nghiệp mới, 

9, Loài người đã bị đầy tới một sự 
ra chọn sống còn, không còn con 
đường nào khác, trước nguy cơ bị hủy 
điệt bởi vũ khí nguyên tử. 

% Gác nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa cũng đang bước vào một 
giai đoạn mới: nhìn thấy những vấn 
đề còn chưa được giai quyết những 
cần trở đối với việc thề hiện những 
rủ việt cúa mình, và đã chọn con 
đường phát triền năng động theo 
chiêu sảu. | 
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Do những thực tế kề trên, văn đề 
không chỉ là khắc phục những yếu 
kém và thiếu sót đã mùc phải mà 
còn là xây dựng một mỏ Ìbịu:h xã hội 
chủ nghĩa nhàm đạt tới một sự phát 
triền về cÈãt, 

Những đặc điềm nỗi bật của mô hình 
này là ; 

1) Vạch ra được bài: chi. phơi bày 
được môt cách toàn điện sự 1ru vVIỆt, 
sự hấp dân của chủ nghĩa xã hội. 


2) Tạo ra được những điền kiện 
toàn điện đè xã hội hoạt động và phát 
triền như một hệ thống tự quán (nắng 
cao được vai trỏ của làng triệu người 

ˆ ˆ . Z ` 9# 
như chủ thềcna quên lế, chuyen chính 
quyền tử nhàn da:h nhàn dân sang 
thông qua niàn đàn). 


ở) Thâu tóm được trọn vẹn những 
đặc điềm, những mặt chủ yêu của xã 
hội, tất ca nhữn ; giá trị và nguồn dự 
trữ, tất c1 tiềm năng của đảt nước 
và tham gia vào sự liên kết giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, vào sự phân 
công lao động quốc tế, 


Quan niệm toàn điện về chủ nghĩa 
xã hội là phục tùng mục đích el:ủ yếu: 
0ì eon người, Đì hạnh nhúc nà sự phát 
triền lành mạnh của ccn người, Con 
người theo quan niềm của chúng tà 
là con người lao động, tạo ra những 
giá trị vật chất và tính thân, còn 
người sảng tạo, Nơi xướng những từ 
tưởng và giải pháp mới, Và CófØ TgHƯỜI 
tiêu fhn, thỏa mẫn những nÈu cầu vật 
chất, tính thần và xã bội của mình. 


Trong chính sách vũ hỏi, có bai Văn 
đề càn đặc biệt chú Ý: 

1) Dười chủ nz¿ù1a xã bội khêng thô 
eÓ sự bình đị¿ng nào Khie ngoài sự 
hình đăng đựa trên nguyên tắc phần 
Bö5ếi theo lao đồng, và điệu đó là 
sự thể hiện cao nhật của công bằng 
xñ hội, 

2) Công bằng xã hội đòi hỏi đâu 
tranh không khoan nhượng chổi g các 
hiện tượng tiều cực và nuũng sự vỉ 
phan trật tự, RỶ luật, 


vŠ 


Clỉ tiêu diệt œ@ những con thủ dữ 
lớn ®, tức là giai cấp bóc lột; thi chưa 
đủ; nếu bó qua eäo sự bùng cháy của 
những thèm khát nhỏ nhẹn và mở 
rộng khoang trống cho « bọn ăn hắm 
n'ỏ nhìn ®, ghọn cướp vặt? nhũng 
Vài sản xã hội chủ nghĩa, thì cácb 
mạng cũng kbhêng thể đạt mục tiện củ: 
minh. 


IĨ—YVê sự thực hiện những đòi 
hỏi của các quy luật khách quan 


Thư nhất. Phải cố gắng nhiều hơn 
đề phát hiện 0à 0)n dụng Rịp thời 
những qui luật khách quan của xả 
hoi đang tác động trong giai đoạn hiện 


ca. như: quy luật thiết lập chế đó 


sở hữu xã hội đõi với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu và trên cơ sở đó phát 
triên xñ hội có kế hoạch, quy luật phủ 
hợp giữa lực lượng sản xuất với quan 
hệ sản xuất, quy luật vai trỏ lãnh đạo 
của lang cộng sìn, v.v. Những quy 
luật ấy liên quan đến cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, đến quy luật giả 
trị và quan hệ hàng hóa —tiền tệ, đến 
vai frò ngày càng tăng của quần chúng 
nhân đàn như người sáng tạo ra lịch 
sử, dến sự tông bợp các quá trình va 
hiện tượng khúc nhau. 


Gó hai vấn đề cỏ ý nghĩa đặc biệt là : 


1) Hoạt động của các quy, luật khách 
quan màu Thuận pới một loạt cơ chế, 
linh thức, quan hệ, Hiên chuân, 0.0. đã 
được thiết lập. 

2) Vì không miột qui luật nào hoại 
đồng đọc lạp tách rời các quụ luài 
khác cho nên phái tính đèn tác độn: 
của các gu luật một cách tong hợp. 

Thứ hai. Những đòi hỏi của các 
q1 Tuậi được thờ hiện lrong các 
nguyện lạc nhất định củu chủ nghĩa a= 
họi. 

Một số nguyên tắc nội lên hàng đầu 
là : nguyên tắc tự quản, nguyên tắc 
tò›pg thê của việc xây dựng và hoat 
động của các ceơ cấu xã hội, các nguyên 
te xuất phát từ quy luật giá trị và 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ, v.V,, 


“Thứ ba. Cần đa những đòi hỏi của 
qu luật Rhách quan nà. các nguyên 
lúc 0ảo Ú thức, 0à đặc biệt là ào lợi 
ích của những người súng lạo ra các 
qíd trị Đặt chát oà tính thần. 


Cần biến chiến Iư¿c của Đăng thành 
một cương lĩnh sinh động, gàn gũi và 
dễ hiều đối với những người lao động 
đề họ bành động; làm cho mỗi người 
hiều rằng đỏ cũng là sự nghiệp của 
chính bản thaăn họ. Cũng cần chú ý là 
có một số người eó xu hướng tiếp thụ 
lý tưởng của cl nghĩa xã bội về mặt 
tiêu đàng, và họ chờ đợi tiếp nhận 
những cải sẵn có của xã hội. Đó là điều 
kiêng thề chấp nhận được. 


III—- Về việc biến đồi xã hội 


‹t:àảnh xã hội tự quảng 


- Vấn đề tự quản hiện nay là vẫn đề 
chủ vếu về lý luận và thực tiễn Ở 
001) ~gu-ri, 


Triế! học của lự quủn : 


— Tự quản là nguyên tác cơ bản 
trong toàn bộ các nguyên tắc mà chúng 
ta áp dụng. 


— Nguyên tắc tập trung đân chủ 
¡:hòng những văn được giữ nguyên 
mà còn được tăng cường, vì tự quản 
tạo ra những điều kiện mới về chất 
=ho tập trung đân chủ. 


— Trong điều kiện tự quản, người 
sản xuất trực tiếp là người chủ sở hữu 
dòng thời là người chủ của sở hữu xã 
hội chủ nghĩa thống nhất và không thê 
phân chia. Họ vừa là đổi tượng, vừa 
lì chú thể của quan lý 

— Nguyên túc tự quản có j nghĩa 
¿5ng thề đôi với sự phát triển của toàn 
xã hội, vị vậy phải cải tò toàn bộ hệ 
thông xã hội đề làm cho Aũ hội hoại 
động bà phát triển nhự mọt hệ t hồ ng 
Hữ` quản. 


Xhững nguyêntác lự quản: 


— Các đơn vị tự quản được giải 
quyết mọi văn đề trong phạm vì khả 
nã ng của mình, _ 


~ Các nguyên lý nhà nước và xã hội 
trong đơn vị tự quần ngày càng xích 
lại gần nhau và tiến tới hòa nhập vào 
nhau, | | 

— Biến tất cả những gì #ở trên? 
cộng đồng tự quìn vào các cơ quan 
tự quán, 

— (Từ dưới lên? trong việc xây 
dựng các eơ quan hay tÖ chức nay, 
khác, tronzg việc xác định các chức 
năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của chúng. và trong việc đề ra 
các giải pháp. 

— Tự nguyện trong việc xây dựng: 
và liên kết các tập thề. 

Với 0iệc thực hiện các nguụên lắc 
nói trên, cải tô căn bản các quan hệ rã 
hột oà quản TỦ xã hội: 

Trước liết, hãy xem xét ba šhu pực 
cơ bản của hệ thống chính trị là: các 
cơ quan và tồ chúc nhà nước ; cầc cơ 
quan và tô chúc xã hội, các phong trào 
xã hội, các hội sảng tác; các cơ quan: 
và tÖ chức đẳng phái chính trị. 


Cơ cấu này của hệ thống chính trị 
đã đóng vai trò tích cực nhất định 


“trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 


xã hội. Nhưng ngày nay, nó bắt đầu 
mâu thuẫn hơn với sự phát triền của 
xã hội, Mọt loạt các phân hệ của cơ 
cấu đó đã thành vật căn đối với sự 
phát. triền. Ở một số khâu trong hệ 
thống chính trị đã này nở tệ quan liêu 
và những biến dạng xã hội trong một 
số trường hợp. Chúng tái tạo ra nhữn g 
kể lac hàu với cuộc sống và chống 
đối lại cải mới, cái tiến bà. 


Mỗi klu vực trcnw ba Kìu vực sci 
trên có các cơ quan, cơ chế Loạt dòng 
và các tô chức eäp bậc được xây dựng 
từ dưới lén, đều được đề ra những 
quyết định. Nhưng đối tượng thị ecll 
là một. 

Về nắn đề cấp bạc trong vĩ học Di 
quản Lý vũ hội : 

Phương thức xây dựng và 
động trước đây của hệ thông cáp bác 
đã dẫn tới việc tách ra một nhỏ quan 


hoạt 


cai 


liêu. Nhóm này đã tạo ra những tiêu 
chuần của minh bằng hàng chục, hàng 
trăm con đường, và dẫn tới sự kém 
nhạy cảm đối với những vấn đề của 
con người. Tàng lớp quan liêu không 
lớn, nhưng điều xấu xa trong ý định 
giữ gìn nguyên trạng, giữ gìn vị trí, 
chức vụ, chức trách mà nó đã nắm 
được, không phải là nhỏ. 

Việc cải tô toàn bộ hệ thống các 
quan hệ xã hội và phương thức hoạt 
động của hệ thống đó phải bát đầu từ 
các “tế bào ® của hệ thống. Đó là các 
tập thê lao động trong tắt cả cac lĩnh 
Yực tạo ra các giá trị vật chất và tính 

thần ; ad các cộng đồng lành thà, Irước 
hết là các công xả. 

Cái mới trong quan điềm của chúng 
ta là bất đầu «từ dưới lên », tử eØ sở. 
Và sau khi đã “sử dụng hết * những 
khả năng của cấp bậc đó, sẽ chuy?n 
sang cấp bạc tiếp theo, và v.v. 

Các công đồng lự quản được qiao 
những quyền hạn 0à nghĩa pụ lớn đề 
giải quyết độc lập những văn đề 
trong hoạt động của mình và trong 
việc truy ti trách nhiệm đổi với 
hoạt động của cộng đồng. 

Công đồng không chỉ thực hiện chức 
năng kinh tế mà €ä các chức năng xã 
hội, tỉnh thân, chính trị và tất ca các 
chức năng khác có liên quan đến eon 
người ở nơi làm việc và sinh sống, 

Về phương điện lãnh thồ, khảu cơ 
bản ld công xã, Và công xã có tất cả 
cie quyền hạn, nghĩa vụ và trách 
nhiệm đối với việc giải quyết các văn 
đề nhà ở, eung ứng phục vụ sinh boạt 
và ăn óng cêng cộng, giao thông vận 
tai, y tế, nghỉ ngơi, thề thao, giáo dục, 
bảo vệ môi [rườn¿, V.V. 

Xây cưng các côn; đồng tự quả n là 
bọ phản của quả trình biền đồi xã hội 
thủnh .ca họi lự quan. 

Điều này có nghĩa là không chỉ 
những cộng dòng cấp thấp mà cả các 
cấp eao hơn của quan Tý nhà nước cũng 
phải làm việc trên cơ sở tự quản, Và 
tự quản, phí tập trung hóa đời sống 


z 


ò0 


xã hội không có nghĩa là sự *cáo 
chung ®, sự *tháo rời? của chính 
quyền nhà nước, mà là đề cho chính 
quyền đó hoạt động có hiệu quả hơn 
trước nhiều. 

Trong điều kiện fỂ quản, đã diễn ra 
quá trình xích lại gần nhau. và trong 
một số lĩnh vực, sự hòa nhập làm 
một của các ngành lập pháp và hành 
pháp. Do đó, đã mất đi sự cần thiết có 
hai cơ quan riêng biệt là //ội đồng 
nhà nước và lội đồng bộ trưởng, 
mà cân hợp nhất lại thành một cơ 
quan và cân suy nghĩ xem các bộ nào 
cần có trong cơ quan đó. 


Hiệp hội quốc gia của những người 
sản xuất hàng hóa có thề là một cơ 
quan phối hợp quốc gia trong hoạt 
động kinh tế. 


[iệp hội này là cơ quan tự quản về 
tặt nguyên tắc, nó không cần thực 
hiện chức năng nhà nước mà là đại 
diện cho những người sản xuất hàng 
hỏa tự quản trước những cơ quan cao 
cấp của Đăng và Nhà nước. 


Phải giải quuếi uấn đề uề bộ máu 
Irung gian đề làm cho những chiếc 
cảnh của tư tưởng lớn về tự quản 
khòng bị eät xén đi một cách nhanh 
chóng. Phải tước đoạt chức năng 
truyền dân của bộ máy này, phân chia 
lại phần lớn các chức năng của nó cho 
Cấp trên và cấp dưới. 


Tóm lại, phải hạ thấp độ cao của 
hệ thống các cấp bậc xã hội, vứi bồ 
con đường dài nhiều cấp bạc do các 
quyền lực quan liêu và tủy tiện ở bộ 
máy trung gian tẠo ra. 


(2œ lòa dn cũng phúi lrở thành 
nhíững cơ quan fự quan +ã hội chủ 
nghĩa. Việc xét xử do các tô chức và 
cơ quan tự quản thực hiện chức năng 
nhà nước. Cố gàng tìm những giải 
pháp có thể cùng nhan chấp nhận giữa 
các đương sự. Cần củng cố pháp luật 
và cải tiến công tác của các cơ quan 
điều tra, xét xử. đề chúng chịu trách 
nhiệm về hành động của mình. 


# 
+ 


Các cơ quan tự quản phải được xâU 
dựng tIrẻn cơ sở dàn chủ rộng rãi, 
lren cơ sở còng hai vã hội, lrên cơ 
Sở chế độ bàu cử, hệ thông thị iuụèn 
Đà bãi miền. 

(ác tò chức + họi cũng càn có 
những !ồ chức Riều rnới. Chúng không 
thề tiếp tục do *tác động từ bên 
ngoài? mà xúc định nhiệm vụ, ma 
phải là bộ phận hữu cơ của hệ thống 
tự quản cả về chúc năng và cơ cấu. 


IV —Vê chất lượng mới của 
các quan hệ kinh tế và sự mở 
rộng nhiệt tình xã hội của xã 
hội. 

1) Những thiếu sói của mô hình 
các quan hệ Rinh lế từ trước đèn 
ngự : = 

— Nự tri trệ trong sự phát triền các 
quan hệ về sở kữu tạo ra những điều 
kiện làm tha hóa clế độ sở hữu, tạo 
ra thái dò vô chủ và ăn cắp. 


— Đánh giá thấp những đòi hỏi của 
quy luật giá trị và các quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, đã mưu toan €cầm tủ ? 
chúng. _ 

Ấp dụng các phương pháp kế hoạch 
hóa và quản lý có tính chất chi phí 
và theo chiêu rộng, 

— Sự phát triền mất cân đối trong 
nền kính tế, sự khan hiệm thường 
xuyên một số mặt hàng. 


2) Điều 4Ÿ là đặc trưng nhất của 
mô hình mới các quan hệ Rinh lẽ. 


— Các quan hệ kinh tế được Xây 
dựng phù hợp với các quy luật khách 
quan, mỗi yếu tố có vị trí xứng đáng 
và có tỉnh đến sự tông hợp những đòi 
hỏi của các quy luật ấy. 

— Các quan hệ sở hữu là hạt nhàn 
của hệ thống quan hệ xã hội. 

— Chuyên từ phương pháp hành 
chính sang các biện pháp và cơ chế 
điều chỉnh kinh tế là chủ vếu, 

— Quy luạt giá trị và quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ giữ vị trí xứng đáng. 


3) Việc frao cho các lập ?hề lao đônG s 
qguiÈn chiếm hữu nà sở hữu vã họi 


_€ nghĩa là nóọt giai đoạn mới của 


sự phát lrièn, 

Việc làm trên không địng đến chế 
độ sở hữu xú lọi chủ ngiĩa tiếng 
Lêng bất khả xâm phạm; không phá 
hoại quá trình xã hội hóa, cũng kl:ong 
đán đến sự phi tập trung hóa các 
lương tiện sản xuất, Mà sẽ dẫn tới 
việc làm, phong phú các hình thức sở 
hữu xã hội chủ nghĩa và nội dong của 
chúng. Những chủ thể của sở hữu xã 
liòi chủ nghĩa sẽ đông đảo hơn. 


Thi đua giữa các hình thức sở hữu 
xã hội chủ nghĩa sẽ được đầy mạnh 
thịt sự, 

Sẽ mở rộng quy mô của sở hữu 
Lồn hợp (với nước ngoài), phát triền 
lao động cá thề và tạo ra sự phối hợp 
(hay liên kết) có hiệu quả giữa các 
hinh thức sở hữu. 

4) Các quan hệ sở hữu mới sẽ lác 
đọng đến sự phân quuồn mới Irong 
+4 họt, đến các quan hệ chỉnh trị. 


Y thúc người chủ, ý thức trách 
nhiệm, sự quan tâm lần nhau của 
những người lao động sẽ tìng lên, 
Những hiện tượng thụ động, theo đuôi, 
tha hóa sẽ được khác pLuục. 

Sẽ kết thúc một nhận thức có bại: 
trong chủ nghĩa xã hội, chỉ eó nhà 
nước mới đại diện và bảo vệ quyền 
lợi của họ, 

Người làm chủ c€ó quyền lực cỏn 
quan tâm đến sự đúng dắn của các 
nghị quyết và phầm chất của những 
người được ủy quyên ra các nghị 
quyết đó. 

3) Hoạt động của những người sản 
xuấi hỏng hóa theo quý luật qiá trị 
giữa người 0à người được biều hiện 
nhì những lợi ích kinh lẽ. 


Các quy Tuật khách quan; các quan 
hệ kinh tế chỉ trở thành nguồn gốc 
của sự phát triền khi chúng biến 
thành những lợi ích kinh tế của các 
chủ thề hoạt động. Lợi Ích kinh tế là 


GÌ 


cách điện giải các nguyên tắc của các 
quan hệ kinh tẾ mới sang một €n ôn 
ngữ Ð thực kLành để hiểu đói với mùi 
nư†ười (ám việc tọtb sẽ {ÓC cho mìình 
và cho xã hội). 

Can chú trọng các lợi ích cá nhàn 
và tăng gấp bội sức mạnh của cl:úùng 
ero lợi ích của mỏi tập thề, mỏi cộng 
đÒNg/, 

0) Những đặc điềm quan trọng 
nh của hệ thống điều chỉnh nh lẽ. 


Rẻ hoạch hóa văn là công cụ chủ 


vếu, Rẻ hoạch định ra những tỶ lệ và 
c1 số cơ bản về sự phát triền của đất 


nước và các liên hợp sản xuất. Sau đồ 
lÀ cuóc đối thoại Ở mọi cấp kế hoạch 
và giữa các bạn hàng bình đẳng và 
ngang trách nhiệm, 

kể hoạch là cái trục trung tâm. 
nhưng nó được duy trì không phải 
bàng cơ chế bành chính mà bằng các 
quan hệ và lợi ích kinh tế, đó chíi.h là 
Cái HỚI, 

Cải tô trong ngân hảng sẽ tác động 
lớn đến nên kinh tế, sẽ tạo điều kiện 
triển khai những biện pháp kính tế 
hiệu qua nhất, Ngàn hàng cho vay tối 
ưu để đây nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, tài trợ cho việc ấp dụng cải 
mới, tuyên bố phá sản các xí nghiệp 
làm ăn thua thiệt, 

Về gii cứ, khi xác định giá hàng 
tiêu đùng rộng rãi, cïn xóa bỏ những 
biến đạng về sự tích lũy từ trước đến 
nav trong lĩnh vực này 

Giá cả phải dựa trên cơ sở chỉ phí 
lao động xã hội cần thiết, chứ không 
thể chủ quan tủy tiện. Đối với phần 
lứn các hàng hóa, sẽ là giá thực tế 
xuất khẩu trên thị trường thế giới. 


Các tô chức tự quản cần chủ động 
giải quyết vấn đề đâu fư của mình và 
sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu 
qua. 

Tiền lương phải trả theo hiệu quả, 
chứ không phải theo sự có mặt Ở nơi 
làm việc hay do năm một chức vụ 
nào đó, 


Trong miột số frường hợp, củ 
nhàn đạo của chúng ta rất dễ bị 
thành sự từ thiện, Mọi khi năng bì 
lLiện của cuế đỏ hình quản 
vứt bỏ, 

z2) Thí đua bà canh tranh (rong tát 
ca các lĩnh vực xã bói 


rfln 
l:ến 


Sẻ Dị 


V— Về việc chuyên sang cơ sỡ 
kỹ thuật mới của xã hội, 


Ngày này, phải tính đến những địc 
tỉnh chất lượng của lực lượng sài 


Kuất như: 


¿ “ 
- The 


— Cơ cầu và thành phần của lưa 
lượng sản xiiất được mở rộng bao g1 
cả các ngành khoa học cơ bản, 


—=Sr gtrí tuệ hóa» sản Xuất và 
việc trao đòi kỹ thuật quốc tế phát 
triền mạnh. 


Có thực hiện được bước ngoặt vẻ 
phát triên lực lượng sản xuât mới 
thực hiện được sự lăng trưởng mới 
về chất. 

[linh đạng cơ cấu sản xuất xã hội 
mới bát đầu từ cơ cầu tô chức của 
mên kinh tế. Bởi vì, những mâu thuan 
xuất hiện trong nên kính tế có nguồn- 
gốc trong tò chức ngành và cơ cäu cưa 
nên sản xuất, Vị thế, chúng ta đã bất 
đầu xảy dựng các liên hợp sản xtuải 
và các hiệp hội san xuất kiều ni. 
Các liên hợp sản xuất tạo ra bước 
nroät trong eơ cầu sản phầm của nèn 
kính tế và loại bỏ các bạn chế ngành 
Và cơ guan. 


Các hiệp hội sản xuất mới là các 
nhóm kinh tế mạnh, tạo điều kiện đề 
thực hiện các chính sách kỹ thuật, tỉ 
Irường và xí hội thống nhất, liicn 
nay, dã cạn Kiệt những khả nàng phát 
triển theo chiều rộng, cho nên phải 
dựa vào những nhàn tố phát triển 
theo chiệu sâu và chủ yếu hướng vào 
coft thrởng phát triền kỹ thuật. 


Yêu cầu xây dựng cơ sở vật chải 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên 
cơ sở những thành tựu của cách mạng 
khoa học KÝ thuật, đòi hỏi có những 


thay đồi sâu sắc trong phát triên lực 
lượng sản Xuất ! 

Thứ nhãi. Lực lượng sản xuất phải 
được xây đựng một cách linh hoạt và 
thích nghỉ nhanh chóng với kỹ thuật 

- hiện đại. : 

Thứ hai. Việc chuyền sang cơ SỞ 
kỹ thuật mới về chất phải là điềm 
trọng tâm. Cho nén, một: mặt phải 
hoàn thiện tận gốc những kỹ thuật 
hiện có nhằm: giảm chỉ phí về nẵng 


lượng, nguyên, liệu, vật liệu, và giam. 


sö lao động chàn tay. Mặt khác, áp 
dụng rộng rãi các kỷ nghệ mới Vẻ 
nguyên tắc, quá độ sang hệ thống sản 
xuất và kỹ nghệ thông mình mà hạt 
nhân của nó là: kết hợp điện tử với 
kỹ nghệ công nghiệp và các kỹ nghệ 
không cần người, kŸ nghệ tin học và 
các hệ thống quản lý hiện đại: 

Thứ ba. Về văn đề cơ cấu sản xuất; 
cần thấy xu hướng của thế giới về sự 
hạn chế các «xi nghiệp không lò » và 
tũng cường vai trỏ của các xXỈ nghiệp 
nhỏ, sản xuất lĩnh hoạt tùy thuộc vào 
những nhu cầu về mặt hàng phong 
phú của thị trường. Hiện nay, sự sản 
xuất hàng loạt của các xÍ nghiệp lớn 
đang bị thay thế bảng sản xuất theo 
xẻ ri nhỏ hoặc theo đơn đặt hàng của 
cá nhàn. 

Nhìn cbung, phải kết hợp dược một 
cách hữu cơ giữa các xí nghiệp lớn, 
vừa và nho. 

Thứ tư. Cần theo kịp với động thái 
của lực lượng sản xuất thế giới và 
phải lây tiêu chuẩn thế giới làm thước 
đo, nếu không sẽ bị mất triển vọng 
pLát triền trong một số lĩnh vực. Phải 
chú ý tăng cường các xu hướng quốc 
tế hóa về tư bản, vê kỹ nghệ, về Khoa 
học và về cae nguồn nguyên liệu, V.V, 

Thứ năm. Trong khu vực Trồng 
nghiệp, phải mở rộng bai quá trình: 

1) Phát triền nhanh chóng ;eác kỹ 
nghệ sinh học; 

2) Sự bùng nồ kỹ nghệ trong nông 
nghiệp đòi hỏi những thay đồi lớn 
trong « hậu cứ P công nghiệp của nó. 


` 


` 


Thứ sáu. Coi trọng &giai đoạn 
phôi thai? của sự phát triền le 
lượng sẵn xuất, tức là coi trọng klh:oa 
học và cơ cấu tồ chức của nó. Vi vậy, 
cũng cần cải tô sâu sắc lĩnh vực Kuoa 
học và giáo dục, đíc biệt là hệ cúc 
trường đại lọc và trung học chuycn 
nghiện. 

Thứ báu. Chăm lo đến sự phát triền 
của các ngành. địc¡i: 0ụ. 

Thứ tám. Chú ý đến vị trí, vai trò 
và ý nghĩa của lực lượng sản xuất, 
chủ yếu là con người. 

Con người với tư cách là fngtrời lao 
động, nhà chuuên gia, người lãnh 
đạo, có ý nghĩa lớn hơn trước, nhiều 
làn. 

Phải chú trọng mặt chất lượng của 
việc đào tạo lực lượng lao động, địo 
tạo các chuyên gia và công nhân có 
trinh độ cao, những người lao động 
kiều mới có nLững trí thức kinh tế 
và kỹ thuật vững vàng, có tính tích 
cực xã bội cao, có đạo dức Vvữiug chúc 
và đời sống tỉnh thần phong phú. 


_VI— Về vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản trong những điều 
kiện mới. 

Văn đề vai trò lãnh đạo của Đẳng là 
vấn đề căn bản nhất trong lý luận và 
thực tiễn của chủ nghĩa xã hội, 

Ở Bun-ga-ri và các nước khác trong 
nhiều năm qua đã có một SỐ biến 
dạng trong lĩnh vực này. Đã bhỉnh 
thành một tỉnh trạng là chính quyên 
thực tế bị biến thành quyền lực vô 
hạn của Đẳng, và cơ quan đẳng trỞ 
thành #tầng lớp » quản lý cao nhất 
là chủ thề của chính quyền. 

Các cơ quan đẳng là “cấp cuối 
cùng » quyết định nhiều vấn đẻ hệ 
trọng, và vẻ thực chất, nhiều cơ quan 
nhà nước trở thành cơ quan phụ thuộc 
của các cơ quan đăng trung ươnỆ, Cíc 
cơ quan đẳng lại không: chịu trách 
nhiệm gì vẻ những sai lầm hay thái 
bại, mặc dù họ vẫn hằng ngày củn 
thiệp và ra các chỉ thị. Các cơ quan 


Sở 


EEEERWWỀWEEEEEGIEEGGETGHNNGEESC 


r 


nhà nước lại không có quyền ra các 
nghị quyết đọc lập và thực hiện cùuùng. 

Bộ máy đăng và nhà nước được 
xây dựng thích ứng với tắt ca những 
điều đó, nên chúng phinh to ra và 
quan liêu nặng nề, 

Sự *lãnh đạo "của Đăng theo kiều 
ấy d:n tới sự tủy tiện không kiem soát 
nòi của các cơ quan và của các nhà 
koạt động của Đang, đến mức vai trỏ 
của các đại biều ecbính quyên bị giầm 
đến số không trong một sỏ khâu. Mệt 
số căn bộ lãnh đạo đảng tự cÈko mình 
quyền giải thích luật pháp theo cách 
của mìỉnh và vi phạm luật pháp. 

Mặt khác, một số tô clức và ban 
lãnh đạo đăng lại bị biến thành vật 
phụ thuộc của những người có chức 
quvền, 

Tắt cả những điều đó đân đến sự 
thoái hóa trong bản thân Tảng. Cơ 
quan đăng ở nhiều nơi bị biến thành 
những trung tâm hành chính. 

Sự cân tliết phải khác phục những 
sự biến dạng hề trên đã chín n.uöi, 
Cách giải qua ết vấn đề là tạo ra những 
điều kiện đề chính quyền loạt động 
đúng với giá trị của nó. Còn Đăng thi 
không thẻ 'à cái gì khác ngoài tồ chức 
chinh trị, được xây dựng phù hợp với 
nguyên tác lãnh đạo chính trị đôi với 
sự phát triền của xã hội. 

Nguyên tắc nào làm nền tẳng cho 
vai trỏ lãnh đạo của Đảng trong điều 

.kiện mới? Dáng xác định đường lỗi 


chung; của xã hội và những phương 
hướng eơ sản của sự phát triền kinh 
tế xã lôi trenơø các văn kiện có tính 
ctrơt:£ lĩnh của mình. Tiếp theo là làm 
phong phú và phát triền các văn kiện 
đó và đường lối chung. Còn các tô 
chức tự quản thị xác định các nhiệm 
vụ và kế hoạch cụ thề đề thực hiện 
đường lòi của Đăng, không cần đưa 
ra xem xé: tại các điển đàn của Đẳng. 


Vai trò lĩnh đạo của Đẳng còn 
được thẻ hiện trong chính sách cắn 
lò và trong công tác giáo dục tư 
trong theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
Me -lLẻ-nin, tạo ra bầu không khí 
chính trị; và đạo đức tư tưởng thích 
hợp. 

Clc cơ quan địnng còn theo đồi tình 
hình công việc ở các phương hướng 
chiến lược,-xem đường lỗi và chính 
sách của Đảng được thực hiện như 
thế nào, và thông qua các cán bộ của 
Đang tác động vào các khâu tương 
ng : phản biện lại các eơ quan nhà 
nước nếu thâv điều đó là căn thiết, 


Nâng cao uy tín và sức mạnh của 
chính quyền có nghĩa là bảo đảm vai 
trỏ quyết định của hàng triệu người, 
biển họ thành chủ thê quản lý và do 
đó cbinh quvền được cũng cố. Làm 
được như vậy klông phải là hạ thấp 
vai rô lãnh đạo của Đẳng mà ngược 
lại, làm cho nó có hiệu qua hơn, 


NGUYÊN THỂ PHĂN lược thuật 


CHND HUNG-GA-RI 


Tạt EkÙ họp Quốc hội Hung-qa rì mới đâu, đồng chí Gơ-rỗi 
Ca-rôi, ` Điên BỘ chính trị ĐCNXICN Hung-ga-ri, Chủ tịch 
Hội đồng -bộ trường nước CHND Hung-ga-ri đà phái biều Ủ 
kiễn bề chương trình hành đọng của Chính phủ Hung-qd-ri 
nhằm thực hiện nghị quuyếL của lội nghị loàn thê CBTU 
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DCNXHCN liung-wa-ri họp tháng 7 năm 1967. 

Dướ: đâu là một số Ú rủi trong bài phát biêu của dồng chí 
Gơ-rõt Ca-rôi đăng trên báo Tự do nhân dân, cơ quan [rung 
ương của DCNXIICN Hung-ga-ri, ngày 17-3-1582. 


Tháng 7 năm 1987 Hội nghị toàn thà 
UDTE ĐGNNHCN Hung-ga-ri đã thông 
qua nghị quyết vẻ những quan điểm 


của Dàng nhìm triền khai chương. 


trình kinh tế xã hội của IHiung-ca-ri. 
Nghị quyết này là sự tiếp lục› đồng 
thời là sự đòi mới đường lối tảo bạo, 
sdng suối của ĐCXXHCAN Hung-ga-t 
¿ä đưa đãi nước ra khỏi thảm: kịch 
năm 1956, xàu dựng thành công nền 
nòng nghiệp xã hội chủ nghĩa, đề 
xướng 0à triền khai cát cách kỉ nh 
lZ, liên theo con đường phát lriền 
dan chủ xã hội chủ nghĩa. 


Cụ thề hóa nghị quyết trên, Chính 
phủ Hung-ga-ri sau khi tồ chức tháo 
luận và lấy ý kiến rộng rãi trong các 
tŠ chức Đẳng, Nhà nước và nhân đân 
đã soạn thảo đề trình Quốc hội thông 
qua chương trình hành động göm hai 
ciai đoạn: giai đoạn ồn định tình 
hình và giai đoạn triền khatL chương 
trình kinh tế xã hội. Giai đoạn đầu 
phải mất vài năm nhằm tạo tiên đề 
cho giai đoạn sau. 

Vì sao lung-ga-ri hiện naụ phải 
đt. mục liệu ôn định tình hình kính 
lờ — xã hội 2 

Trong thập kỶ qua, cách mạng 
khoa học kỹ thuật mới đã dược triển 


khai mạnh mẽ trên toàn thể giới. SỐ- 


các quốc gia tham gia và đạt kết quả 
tốt trong cuộc thi đua kinh tế đã 
tăng lên. Tương quan lực lượng 
chính trị và kinh tế trên thê giới có 
sự sắp xếp lại. Các hinh thức hợp tác 
quốc tế mới ra đời. Giá và tỶ giá mới 
đã hình thành. Những biến động đó 
là thử thách lớn đối với nhiều nước, 
kề cả những nước có trình độ phát 
triền hơn Hĩung-ga-ri. 


Một nước như Hung-ga-ri với nền 
kinh tê quv mô nhỏ, phụ thuộc vào 
nhiều quan bệ kinh tế quốc tế, không 
thể tránh khỏi những tác động đó. 
Những biện pháp mà liung-ga-ri thi 
hành đề trả lời những thứ tiách của 
kinh tế thể giới, lại chưa đủ hiệu lực. 
Những thiếu sót trong công tác quân 
lý chưa được khắc phục. Mới chỉ có 
2/3 xí nghiệp hoạt động phát triên 
năng động, số còn lại hàu như chưa 
chuyền biến gì. Thu nhập quốc đân 
giảm, nhưng tiêu dùng lại tăng. Thiểu 
hụt ngàn sách lớn. Nợ nước ngoài 
tăng. Cơ cấu sản xuất và trình độ kÝ 
thuật của sản phầm không được đồi 
mới. Mức sống của đại đa số nhàn 
đàn bị chững lại, một bộ phận không 
nhỏ mức sống bị giảm sút, nhiều 
người mất tỉn ở tương lai, lòng tin 
đối với lãnh đạo bị giảm súi. 


Tuy nhiên, không thẻ chỉ thấy 
nguyên nhân của tỉnh hình nói trên 
là do những quyết định sai lầm trong 
vài ba năm trở lại đây. Cần thầy cả 
nguồn gốc lừử xa xưa... xã 

Hốt cuộc, văn đề đặt ra clo liung- 


ga-ri lúc này là cần tim mội con 


“đường mới, có hiện qua hơn đề phát 


triền chủ nghĩu vủ hội. 

Chương trình hành đóng do chỉnh 
phủ Hiung-ga-ri soạn thảo chính là 
con đường như vậy. Nó nhằm tạo ra 
môi trường và điều kiện kinh tế đề 
các lập thề, các xí nghiệp và cá nhàn 
người lao động có được thu nhập tủy 
theo năng suất thực sự của mìni:, 

Nhiệm vụ hàng đầu là lập trung 
cho sản +xrdi, đầu nhưnh tiền bọ kính 
lễ kỹ thuai. Phải có sự chọn lựa KỶ 
càng hơn trước cả trong việc phát 
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triền côn nghiệp eũng như trong việc 
phát triền nông nghiệp. Phải đáU 
nhanh quá trình thay dỏi cơ củu và 
giải quyết ấn đệ cóc xẾ nubhiệp lạm 
ăn thua lỗ: hoặc là làm el'o xi nghiệp 
có lãi, hoặc là xéa bố chúng. Trong 
tình hình vốn dầu tư có hạn, cần 
tăng tý lệ đầu tư cho các ngành công 
nghệ chế tiến, trước bết là các 


ngành có truyền thông, có ha răng. 
cạnh tranh trên tị trường thế giới,: 


c..e ngành đòi bói Ít vốn, sử đụng Í 
nguyên liệu và năng lượng. 

Giải quyết vấn đẻ cơ cấu và đảu 
tư sẽ đán tôi việc phán phối nà sắp 
xếp lạt tực lượng lao động. Đã sập 
quỹ piệc lảm đề tạo thêm việc làm 
mới và đào tạo lại số lao cđóng dôi ra, 
không để ảnh hưởng đến an toàn xã 
hội của người lao động. 

Trong giai đoạn phát triển mới, 
nhân tố con người được đặc biệt col 
trong. Lưo độug trí óc được chú ý 
đúng mức, vì trình độ chất lượng và 
khả nàng cạnh tranh của sản phầm 
được quyết định ngay trong giai 
đoạn thiệt kế chứ không phải tới giai 
đoan sản xuất. 

Đối với những người lãnh đạo, yêu 
cảu về chất lượng phải đượè coi 
trọng làng đâu, Do kinh tế Hung-ga- 
ri gàn với các quá trình clb:ủ vếu của 
kinh tế tế giới, cbo nên người lĩnh 
đạo phải là người biết tư duy chiến 
lược, là người lành động, tháo vát 
và €Óó con mắt nhìn xa trông ròng. 
Người lãnh đạo nào không dưa lại 
ket quả, không giữ được trật tự kỷ 
cương, không gây được niềm tin Ở 
con người, thì người đó phải nhường 
chỗ cho người khác có kkha năng làm 
việc đó. 

Vấn đề then chốt hiện nay là giim 
mạnth trợ cấp của nhà nước, cả trong 
sản xuất cũng như trong tiêu dùng, 
Con đường chủ yếu: đề châm dứt thiếu 
Iụt ngân sách là tăng các nguòn thùu, 


Cọt trụ của hệ thông kinh tế Hung- 
ga-r! hiện nay là các + nghiệp quốc 


hũ 


đoanh và các lợp iác xã. Muốn giải 
quyết ¡nững khó khan hiện nay, phải 
sàng hiệu quá sản xuất của khu vực 
sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa. 


Đề động viên các nguồn dự trữ, sử 
dụng tót hơn các nguồn lực lượng, 
cần đòi mới pà phát [riên cơ chế quán 
lý linh lẽ. Nhưng không thề phát 
triền cơ chế quản lý kinh tế, nếu chi 
điều chính các đòn bầy kinh tế, như 
trước đáy vận ERớm, Nhiệm vụ đặt ra 
là phải đồi mới và phút triền toan 
điện cơ cbế quản lý kinh tế. Cụ thẻ là 
phải thực hiện cho được 3 véu cầu 
chủ yêu sau: 

Äföt ld, cài LÔ tận góc một số nIân 
Lổ clủ véu của hệ thống điều tiết, đưa 
thém những công cụ điều tíct mỚi VcO, 
HỜ rộng: các công cụ tiên tệ, làm cho 
các yếu tố lợi ích gắn với tải sản, 
soạn luật mới về liên Kết. 

Hai là, mỡ rộng cơ chế thị trường, 
tăng cường nội dung độc lập tự chủ 
của xí nghiệp, giải quyết những mỏi 
ràng buộc quá chỉ ly trong các quả 
trình điều tiết, thực biện triệt đề 
trách nhiệm của xi nghiệp đöi với sàn 
xuất kinh doanh.. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện công tác 
lãnh đạo của nhà nước và phương 
pháp kế hoạch hóa, đề trong bất cứ 
hoàn cảnh biến động nào, cũng luôn 
luôn có thê tác động, hướng các quá 
trình kinh tế vào những mục tiêu đã 
định. 

Đước đầu tiên trong quá trình thay 
đòi cơ chế là chế độ thuc mới. Trong 
năm tới, lần đầu tiên liung-ga-ri sẽ 
áp dụng hai loại thuế mới là (huẻ lưu 
thòng và thuế thu nhập cá nhân. Việc 
cải cách thuế đã gây ra nhiều tranh 
luận và kbông ít mâu thuẫn, vị đây 
không đơn thuần là vấn đề kỹ thuảt 
thuế, mà là cơ chế mới 0ề phản phối 
lại thu nhập của vũ hội, là chế độ mới 
ồ đóng góp cho ngân sách chỉ pìt 
chung của + hội... Nói cách khác: 
đảy là những vấn đề quan trọng của 
chỉnh sách xã hội. Chế độ thuế mới 


~ 


là «¿ng cụ quản lý kinh tế, có thê tác 
đồng vào tư cách của xỉ nghiệp, và 
trong nhiều trường hợp có thê tác 
động vào tưr eách của công dân. Chế 
đỏ thuế mới giúp cho xí nguiệp thấy 
Tõ hoạt động của mình có hiện quả 
hay khóng, Cơ chế mới vừa giúp clbo 
người lao động có năng suất cao và 
công hiến nhiều cho xã hội có thể có 
thu nhập rất cao,Vvừa giúp cho phần 
lớn số thu nhập trên có thê trợ lại 
phục vụ việc phát triền công nghệ và 
kỹ thuật. Thuế thu nhập cá nhân đánh 
vào t†hu nhập của từng người. kề cả 
người thu nhập cao lăn người thu 
nhập thấp, Làm như vậy là đề mọi 
noười đều thấy rõ: chỉ phí chung cho 
các nhu cầu xã hội không phái đo nhà 


nước đứng trên xã hôi bao hết, mà - 


do mọi người. mọi công dân đóng góp. 
vì vậy khi sử dụng, người ta sẽ có 
“trách nhiệm hơn đối với đồng tiền 
chung, Sẽ giảm số loại và mức thuế trực 
tiếp đánh vào sản xuất và sẽ tăng 
các loại thuế liên quan đến tiêu dùng. 

Sau cải cách thuế, sẽ cđi cách giá, 
ltm sao thiết lận được cơ chế giá và 
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UP này không phải bắt nguồn tử 
(Luật nưữ của cuộc cai tỏ. 

Trong những điều kiện của nền 

kinh tế xô viết... thì lạm phát khẻng 

^ ` ^ . 

tuìn theo mộtsơ đồ có điển nào mà 

biều hiện trước hất ở sự xuất hiện 

. V ` , # ^ 

tỉnh trạng thiếu hàng hóa đáng ke 


trong thương nghiệp bán lẻ, ở sự tích. 


tị đuá nhiều tiên không sinh lợi “đọng 
lại” trong các quỹ tiết kiệm hoặc các 
€ðng tiên », Nhú cầu không được thỏa 
mặn, chủ vếu trong các Khu vực ăn: 
mạc (đẹp và tốt }, hàng cho trẻ em, đỏ 
£@ Xe €Ó, vài liệu xây dựng và dịch 


$ 


hệ thống giá thê hiện được hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh quốc tế. Mục 
tiều là giá phối phản ánh được chỉ 
phí thực tÝ và quan hệ cung cầu, giá 
không được chứa nhữn/? chỉ phí lao 
động thừa. Cải cách thuế và cải cách 


giá phải làm cho giá sản xuất và giá 


tiêu dùng thưởng xuyên liên hệ mật 
thiết với nhau. 


Cùng với cải cách thuế và cải cách 
giá, cần tiến hành cải cách chế đó tiền 
lương. Chương trình cải cách tiền 
lương đang được soạn thảo để có thê 
thực hiện trong năm 19658. 


Sự ủng hộ của xã hội đối với 
chương trình hành động của chính 
phủ là điều kiên không thể thiếu đè 
triền khai chương trình kinh tế — xã 
hội. Vị vậy, Chỉnh phủ Hung-ga-ri sẻ 
thường xuyên thông báo cho ca nước 
biết tình hình của nền kinh tế quốc 
dân và những quyết định của mình. 


Lá 


VĂN HY Lược thuật 


vụ. Người ta thấy giảm đột ngột sư - 
đồng bộ của nhiều nhóinn hàng hóa. 


Một sự thiếu thốn lâu dài tất nhiên 
không thề không làm cho giá cá tặng. 
Khôn thay, giá bán lẻ do Cục thống 
kê trung tương Liên xô công bố hàng 
năm, lại không phần ánh toàn bộ tỉnh 
hình thực tế. Mà kinh nghiệm hàn: 
ngày thì lại cho thấy, hàng hóa mà 


(#) áo «Tin tức MÁI-xcơZva , ngày 
21-9-1957 trong mùúc «@ Thuật ngừ kính tế 
của chủ ngũïa xã hại ®, 
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người đân thành thị trung bình tiêu 
thụ mỗi năm hiện này, so với cuối 
những năm 50, đã đặt hơn ít nhật là 
từ 1š dến 2 lần. Sức mua của dồng 
rúp như vậy đã giảm sút, 


Chắc chắn rằng nhiền hậu quả của 
tình hình sức mua bị giảm sút nói trên 
được đến bù bằng việc tíng lương, 
bằng tiền trợ cấp, bàng các khoản phụ 
cấp và trợ cấp xã hội khác, cũng như 
bàng một số lớn hon các căn hộ được 
cấp cho không phải trả tiền, bàng các 
dịch vụ công cộng giá hạ,v.v. Tuy 
vậy, lạm phát đã đề ra một số vấn đề, 
đã làm thiệt hại lợi ích của một số 
tìng lớp đân cư. 


Vậy lạm phát là do những nguyên 
nhân nào ? Việc tăng thêm phí tồn cho 
nhiều loại máy móc và vật tư, không thề 
không làm cho giá ca trong công nghiệp 
nhẹ tĩng vọt. Nhưng nguyên nhân 
cơ bản văn là tỉnh trạng lạc hậu hiện 
nay trong nông nghiệp, trong công 
nghiệp thực phẩm và công nghiệp nhẹ, 
"rong ngành địch vụ, tóm lại trong 
việc sản xuất những của cái mà người 
ta đúng lít phái bỏ tiền kiếm được ra 
đề mưa ; tỉnh trạng lạc hậu này cố 


nhiên có những nguyên nhân lịch sử. 
nhưng biện nay không thề bào chữa 
được nữa. Khó mà sửa chữa sai lảm 
đó miột lượt, nhưng sau Đại hội 
AÀVII DC§S Liên xỏ, người ta đang áp 
dụng những biện pháp kiên quyết tl:eo 


, hướng này, 


x „Cần phải tăng đường việc kiềm tra 
Lắng cân đối đăng kÝ tại qu€ ngân 
hàng nhà nước và số giấy bạc ngắn 
tăng phát hành ra, tăng cường việc tôn 
trọng tỶ lệ giữa mức tiêu dùng và lao: 
động bỏ ra; cần phải thi hành một chế 
độ tiết kiệm nghiêm ngặt đối với 
nhiều khoản chỉ không sinh lợi, kề cỉ 
các khoan chỉ do bộ máy quản lý 
phinh to quá mức đòi hỏi; cần phải 
đầu tranh chống sự chềnh mảng và 
những tồn thất, Những khoản thu tiền 
mặt vào quÝ nhà nước sẽ tàng, nếu 
như người ta tàng được doanh lợi của 
các xí nghiệp cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ cho dàn etư. Muốn thế, phải 
thi hành kiên quyết hon nhữ nự phương 
pháp và hình thức quản lý mới. 


Ô-LẾCH BÔ-GÔ.MÔ.LỐP 
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HỮU HẠNH — Một kinh nghiệm kinh doanh trén địa bàn huyện: 

Liên doanh thủy sủn Năm căn mi 
Hội pghị bàn tròn — Về tư duy và đồi mới tư duy $ 

Đặng Xuân Kỷ, Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Dụyv Thông, 

Nguyễn Bằng Tường, Phạm Hoàng Gia, Hoàng Cẻn3 "3 
Nghiên cứu trao đồi — Về khoán sản phầm trong nông 
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Thư gửi Bộ biên tập % Nguyễn Quan, Hỏng Quang TP 


Qua sách báo các nước anh em + hkith nghiệm về cải lồ, 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế và xã hội Ở một SỐ nước 
anh em. Lạin phát 
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Trụ sở cơ quau thườag trú tại miền Nam: 

19. Phạm Nogẹc Thạch — T.P,. Hỏò Chí Minh. Dàãy nói : 2570§ — 23919 
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